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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 61 


GIẢI THÍCH PHẨM BA MƯƠI CHÍN: TÙY 
HỶ 

KINH: Bãây giờ Di-lặc Bồ-tát ma-ha-tát nói 
với Tuệ-mạng Tu-bô-đề rằng: Có Bỏ-tát ma-ha- 
tát đem phước đức tùy hỷ cho tất cả chúng sanh 
để cùng hôi hướng đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, vì không Sở đắc. Nêu đem phước 
đức của Thanh văn Bích-chi Phật, hoặc phước 
đức bố thí, trì gIỚI, tu định, tùy hỷ của tất cả 
chúng sanh so với Bồ-tát ma-ha-tát đem phước 
đức tùy hỷ cho tất cả chúng sanh để cùng hỏi 
hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
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thì phước này tối thượng, đệ nhất, tôi diệu, vô 
thượng không thê sánh bằng, Vì sao? Vì Thanh 
văn, Bích-chi Phật và tất cả chúng sanh được 
phước đức do bố thí, trì giới, tu định, tùy hỷ, đều 
vì tự điều phục, tự thanh tịnh, tự độ mà khởi tu 
Bốn niệm xứ, cho đến Tám thánh đạo phân, 
không, vô tướng, vô tác; còn công đức Bỏ-tát là 
tùy hỷ hỏi hướng đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, vì điêu phục hết thảy chúng sanh, vì 
thanh tịnh hết thảy chúng sanh, vì độ hết thảy 
chúng sanh mà khởi tu. 

Bây giờ Tuệ-mạng Tu-bô-đề thưa Di-lặc Bồ- 
tát răng: Các Bồ- tát ma-ha-tát nhớ đến vô lượng 
vô biên vô số các đức Phật diệt độ trong mười 
phương vô lượng vô biên vô số thế giới, từ khi 
mới phát tâm cho đến khi được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, vào Vô dư Niết- bàn cho 
đến khi Pháp tận, ở khoảng trung gian ây tạo các 
thiện căn tương ưng Sáu Ba-la-mật và thiện căn 
của Thanh văn, hoặc phước đức bố thí, trì giới, tu 
định và, thiện căn vô lậu của các bậc hữu học, vô 
học; giới uẫn, định uấn, tuệ uấn, giải thoát uẫn, 
giải thoát tri kiến uấn, Nhất thiết trí, đại từ đại bï 
và vô lượng vô số các Phật pháp khác của chư 
Phật; và học từ pháp của chư Phật thuyết, được 
quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hán, Bích-chi 
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Phật đạo, vào Bồ-tát ma-ha-tát vị, và thiện căn 
của các chúng sanh khác, đem tất cả phước đức 
tùy hỷ với tật cả thiện căn ấy, hòa hợp lại, hồi 
hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác là 
tôi thượng, đệ nhất, tối diệu, Vô thượng, không 
øì sánh Dăng, Tùy hỷ như vậy rôi, đem phước 
đức tùy hỷ â ây, hôi hướng đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Nếu có Thiện nam tử tu Bỏ-tát đạo, nghĩ 
răng: “Tôi đem tâm này hỏi "hướng đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác”, ây là sanh tâm 
duyên sự. Nếu Thiện nam tử chấp thủ tướng mà 
hôi hướng, đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, CÓ thể được như sở niệm chăng? 

Bồ- tát Di-lặc nói với Tu- bồ-đề: Thiện nam tử 
ây tu Bỏ-tát đạo, hồi hướng đến Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác ây là tâm duyên sự, nêu 
thiện nam tử chấp thủ tướng như vậy, thì không 
thể được Sở niệm. 

Tu-bô-đề nói với Bồ-tát Di-lặc: Nêu các sự 
các duyên không có gì của chính nó mà thiện 
nam tử ấy, tu Bồ-tát đạo thủ tướng thiện căn của 
chư Phật mười phương, từ khi mới phát tâm cho 
đến khi pháp tận, và đối với các thiện căn của 
Thanh văn, thiện căn của bậc học, vô học, tất cả 
phước đức tùy hý hòa hợp hồi hướng đến Vô 
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thượng Chánh đăng Chánh giác, vì vô tướng, thì 
Bồ-tát ấy không có điên đảo; không có tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo: vô thường 
cho là thường; không có tưởng điên đảo, tâm 
điên đảo, kiến điên đảo: bất tịnh cho là tịnh, khố 
cho là vui, vô ngã cho là ngã. Hoặc như duyên 
như sự, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cũng 
như vậy, tâm hôi hướng cũng như vậy. Thí Ba- 
la-mật, GIới, Nhẫn, Tắn, Thiền, Bát-nhã Ba-la- 
mật, cho đến Mười tám pháp không chung, cũng 
như vậy. 

Nếu như vậy, thế nào là duyên? Thế nào là 
sự? Thế nảo là Võ thượng Chánh đăng Chánh 
giác? Thế nào là thiện căn? Thế nào là tâm tùy 
hỷ hồi hướng đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác? 

LUẬN: Trong bảy phẩm trước Phật sai Tu- 
bồ-đề nói Bát-nhã, giữa chừng Đế-thích hỏi 
nhiêu, nói nhiều việc công đức. Nay Di-lặc thuận 
theo bồn ý Phật, trở lại muốn sai Tu-bồ-đề, nhân 
pháp tùy hỷ mà nói rộng Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, Đế-thích nghe trên kia nói cúng 
dường Bát-nhã bằng hoa hương, kỹ nhạc, phan 
lọng, được phước rât nhiều, vô cùng vu mùng. 

Nghĩ răng: “Các thứ cúng dường, ây chỉ 
chúng ta săm được, chăng phải người xuất gia có 
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được”. Thê nên Di-lặc muốn dẹp cái tâm tự cho 
mình nhiều của ấy, nên nói Tu- bồ- đề, Bồ-tát chỉ 
đem tâm tùy hỷ, là hơn cả sự bố thí và các côn 
đức vô lậu của Thanh văn, Bích-chi Phật và tât 
cả chúng sanh, huông gì hương hoa cúng dường 
kinh quyền. 

Phước đức tùy hỷ là, không nhọc thân miệng 
làm các công đức, chỉ đem tâm phương tiện thiện 
xảo, thấy người khác tu phước, vui mừng theo, 
nghĩ rằng: Giữa hết thảy chúng sanh, người tu 
phước hành đạo được, là rât thù thắng, nêu lìa 
phước đức thì người và súc sanh đồng hành ba 
việc: Dâm dục, uống ăn, chiến đấu. 

Người hành đạo tu phước được chúng sanh 
tôn trọng thương kính, thí như lúc nóng bức, có 
trăng tròn mát mẻ, không ai không ưa ngước 
xem, cũng như trước ngày đại hội chuẩn bị kỹ 
nhạc, thức ăn ngon đây đủ, người ở gần xa đều 
hân hoan phó hội. Người tu phước cũng như vậy. 

Phước đức làm nhân duyên được hai thứ vui 
là vui thế gian và vui xuất thế gian. Xuất thế gian 
là các pháp vô lậu, tuy không có phước báo, son 
hay sanh phước đức, nên gọi là phước đức. Thê 
nên hữu lậu vô lậu, đều øọI1 là phước đức. 

Lại nữa, phước đức là gốc của Bồ-tát ma-ha- 
tát, hay làm cho mãn nguyện, được tất cả thánh 
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nhân tán thán, Bị người vô trí hủy báng, chỗ 
người trí đạo đi, người vô trí xa ha. Do nhân 
duyên phước đức nên được làm vua người, 

Chuyên luân Thánh vương, vua Trời, A-la-hán, 

Bích-chi Phật, chư Phật Thế Tôn; Đại từ Đại bị, 

Mười lực, Bốn điều không sợ, Trí thất thiết 
chủng, tự tại vô ngại, đều từ trong phước đức 
sanh. 

Các thứ phước đức như vậy, vì được chánh kiến 
nên hoan hỷ theo. Lại nữa, Bồ-tát tự suy nghĩ: Ta 
nên đem vui cho tất cả chúng sanh, 

nên thây chúng sanh tự tu hành phước đức; thế 
nên tâm sanh hoan hỷ. 

Lại nữa, tất cả chúng sanh hành thiện, tương 
tợ với ta, ây là cùng ta đồng bạn, thế nên hoan 
hỷ. 

Các Bồ-tát ma-ha-tát đối với chư Phật trong 
mười phương ba đời, và Bô-tát, Thanh văn, 
Bích-chi Phật, và tất cả chúng sanh tu phước, bố 
thí, trì giới, tu định, đối VỚI Các phước đức ấy, 
sanh tùy hỷ phước đức, thê nên gọi là phước đức. 
Đem phước đức tùy hỷ ấy chung với hết thảy 
chúng sanh, hồi hướng đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Chung với hết thảy chúng sanh là, phước đức 
ây không thể đem cho hết thảy chúng sanh, mà 
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có thể cho quả báo, nghĩa là Bồ- tát đã được quả 
báo phước đức, là các thứ vui thể gian như đem y 
phục, uống ăn v.v... làm lợi ích chúng sanh. Bồ- 
tát do phước đức mà thân miệng thanh tịnh, được 
người tín thọ, nói pháp cho chúng sanh, khiến 
được Mười thiện đạo, Bốn thiền v.v... làm cho 
lợi ích đời sau, và cuỗi cùng thành Phật. được 
quả báo phước đức, thân có Ba mươi hai tướng, 
Tám mươi vẻ đẹp tùy hình, ánh sáng vô lượng, 
người xem không chán, thanh tịnh vô lượng, 
phạm âm nhu hòa, các Phật pháp giải thoát vô 
ngại, thị hiện ba việc (Biết tha tâm, hiện thân lực, 
thuyết giáo môn - N. D) độ vô lượng vô sỐ chúng 
sanh, sau khi vào Niết-bàn nát thân thành xá-lợi, 
để cho người cúng dường, lâu về sau đều khiến 
cho đắc đạo. Ấy là quả báo có thể đem cho hết 
thảy chúng sanh. Do trong quả nói nhân, nên nói 
đem phước đức cho chúng sanh chung hưởng. 
Nếu phước đức có thể đem cho người, thì chư 
Phật từ khi mới phát tâm nhóm các phước đức, 
đem cho người hết, sau lại tạo lại hay sao! Thế 
thiện pháp không thể đem cho người, nay chính 
dùng sức vô úy không não hại thí chúng sanh. 

Ấy gọi là phước đức tùy hỷ của Bồ-tát ma- 
ha-tát so với ba thứ phước đức của Thanh văn, 
Bích-chi Phật và chúng sanh, là tối thăng, tối 
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thượng đệ nhất, tôi diệu, vô thượng, không thể 
sánh bằng. 

Trong đây nói nhân duyên tối thắng: Là 
phước đức Nhị thừa là tự điều phục, tự thanh 
tịnh, tự độ thoát. Giữ giới là tự điều phục, tu 
thiên là tự thanh tịnh, trí tuệ là tự độ thoát. 

Lại nữa, tự điều phục là tu chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng; tự thanh tịnh là tu chánh 
niệm, chánh định; tự độ là tu chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh phương tiện. 

Lại nữa, do bô thí nên tự điều phục, do trì 
giới nên tự thanh tịnh, do tu định nên tự độ thoát. 

Tu định là nhân duyên gân của pháp vô lậu. 
Pháp vô lậu là Ba mươi bảy phẩm, ba giải thoát 
môn. Bồ thí, trì giới là nhân duyên xa, nên không 
giải thích. Phước đức tùy hý của Bồ-tát tuy 
không có siêng năng mệt nhọc, mà vì độ chúng 
sanh nên hơn. 

Hỏi: Thật không độ hết thảy chúng sanh, cớ 
sao nói độ hết tháy chúng sanh hơn? 

Đáp: Lực công đức của chư Phật, Bồ-tát, có 
thê độ hết thảy chúng sanh, chỉ vì chúng sanh 
không có nhân duyên hòa hợp, ví như lửa lớn, 
thường có sức đốt, chỉ vi củi không ở gần cho 
nên không cháy, gần thì cháy hết. 

Bấy giờ, Tu-bồ-đề lấy trí tuệ rốt ráo không, 
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nạn hỏi Di-lặc Bỏ-tát: Niệm đến phước đức tùy 
hỷ hồi hướng Vô thượng, đạo của chư Phật, Ấy là 
niệm việc quá khứ, việc ấy có được như sở niệm 
chăng? 

Di-lặc dùng hai nhân duyên để đáp: Không! 

¡. Quá khứ vô lượng vô SỐ kiếp, chư Phật diệt 
độ đã lâu, không còn để lại gì, còn Bồ-tát hoặc 
không có trí túc mạng, hoặc có mà không thể biết 
kịp, chỉ theo như chỗ được nghe mà ức tưởng 
phân biệt, cho nên không được như sở niệm. 

;. Chư Phật và công đức đều ra ngoài ba cõi, 
ba đời, bặt dứt đường nói năng hý luận, như 
tướng Niếễt-bàn rốt ráo không, thanh tịnh. 

Tùy hỷ là phân biệt công đức thiện căn của 
chư Phật và chư đệ tử, tâm hồi hướng ấy và đạo 
Vô thượng chẳng phải thật, cho nên đáp không: 

Tu-bô-đề nạn răng: Nếu không có việc ấy, mà 
Bồ-tát ức niệm phân biệt thì phải rơi vào điên 
đảo, nễu việc ây thanh tịnh, rốt ráo không, mà ức 
niệm thì cũng rơi vào điên đảo, công đức của chư 
Phật quá khứ cũng như vậy, không có phân biệt, 
không có khác, làm sao được tùy hý theo? Đây 
lược nói nghĩa, rộng thì như Kinh nói: Nghĩa là 
Tu-bô-đề hỏi Di-lặc Bô-tát ma-ha-tát: Nêu Bô-tát 
niệm các đức Phật đã diệt độ trong mười phương 
vô lượng vô biên vô số thế giới quá khứ, là Bồ- 
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tát muốn phát khởi công đức tùy hỷ. Phật là chủ 
công đức, cho nên ức niệm Phật, nghe kinh sách 
nói, có danh hiệu Phật quá khứ, nên nhân nôi 
danh hiệu ấy, ức niệm rộng đến hết thảy Phật quá 
khứ. 

Từ khi mới phát tâm là, bắt đầu phát tâm lập 
nguyện ta sẽ độ hết thảy chúng sanh. Tâm ấy 
tương ưng với ba thiện căn là không tham, không 
sân, không s1, thiện căn tương ưng các thiện pháp 
và thiện căn khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp, hòa 
hợp pháp â ây, gọi là phước đức. Từ khi mới phát 
tâm tu sáu Ba-la-mật, vào Bồ-tát vị, được mười 
địa, cho đến ngôi đạo tràng, trong đó, Bồ- tát tu 
phước đức hòa hợp được Phật đạo, cho đến vào 
vô dư Niết-bàn. Sau khi diệt độ, xá-lợi và giáo 
pháp lưu lại, đều là công đức tự thân Phật hòa 
hợp. Nhân nôi chư Phật, người Đại thừa tu sáu 
Ba-la-mật và tương ưng phước đức. Tương ưng 
là trừ sáu Ba-la-mật, các pháp hành khác của Bồ- 
tát đều nhiếp vào trong sảu Ba-la-mật; cho nên 
nói tương ưng với sáu Ba-la-mật hòa hợp, nếu 
người câu Thanh văn, Bích-chi phật thì gieo 
trông phước đức bồ thí, trì giới, tu định v.v.. 

Người Thanh văn, Bích-chi Phật có hai hạng: 

¡. Hạng hết lậu gọi là vô học. 

2. Hạng được đạo, lậu hoặc chưa hết, gọi là 
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học. 

Hai hạng người này có thiện căn hơn các 
phước đức, cho nên chỉ nói thiện căn. 

Trên nói người cầu Nhị thừa là chỉ chung cả 
phàm phu, thánh nhân; 
đây nói vô học là thuần chỉ về thánh nhân. 

Tướng tốt là sắc pháp vô ký, chăng phải là 
công đức lành, nên chỉ nói năm uấn vô học (tức 
năm pháp uân giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến - ND) của Phật. 

Đại từ, đại bi và Phật pháp, nghĩa như trong 
phẩm đầu đã nói. Pháp của Phật nói, học Pháp ây 
được quả Tu-đà-hoàn, cho đến vào 

Bồ-tát vị là, sau khi Phật diệt độ, từ trong giáo 
pháp lưu lại mà được đạo, thế nên nói lại. 

Và các chúng sanh khác gieo trồng căn lành 
là, trong khi Phật ở đời và giáo pháp lưu lại 
chính là nhân duyên phước đức của trời, người 
và cho đến súc sanh. 

Bốn đoạn phước đức trên, tâm hảnh giả 
duyên khắp, rồi ức niệm tùy hý, cầu Phật đạo, 
nên hồi hướng, gọi là tùy hỷ vô thượng, tối 
thượng, không thê sánh băng. 

Hỏi: Người cầu Phật đạo cớ sao không tự tạo 
công đức mà lại đem tâm tùy hỷ. 

Đáp: Các Bồ-tát có sức phương tiện, nên đối 
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với công đức người khác cực nhọc tạo được, phát 
tâm tùy hỷ, mà phước đức hơn người tạo ra. 

Lại nữa, phước đức tùy hỷ này tức là phước 
đức thật. Vì sao? Vì ức niệm quá khứ Phật tức là 
niệm Phật tam-muội, cũng là niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm 
Thiên trong sáu niệm. Nhân tu giới thanh tịnh, 
vào thiền định, khởi lên trí tuệ rốt ráo, hòa hợp 
lại nên khởi lên tâm hỷ chân chánh. Cho nên 
không chỉ tùy hỷ mà thôi, cũng là tu hành Phật 
pháp ấy. 

Các duyên là sở duyên của tâm tùy hý, tức là 
công đức của chư Phật và hết thảy chúng sanh 
tạo được. 

Các sự là gôc của sở duyên. Phước đức là trú 
xứ của công đức. Sở duyên, tức chư Phật và 
chúng sanh, cùng đất đai, núi rừng, tính xá trú 
xứ, đều gọi là Sự. 

Có thể được như sở niệm chăng? Di-lặc đáp: 
Không. Tu-bôồ-đề nói với Di-lặc: Nếu các sự các 
duyên không có gì của chính nó, cớ sao không 
rơi vào điện đảo? Điện đảo là ba loại phân biệt 
về bốn điên đảo (vô thường chấp thường, khố 
cho là vui, bất tịnh chấp tịnh, vô ngã chấp ngã - 
ND). 

Điên đảo ấy là thí dụ. Không có Phật mà ức 
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tưởng niệm Phật, giống như vô thường mà tưởng 
niệm thường, bất tịnh mả tưởng niệm tịnh. 

Hỏi: Kiên là gốc điên đảo, như người được 
Sô quả, có thể khởi tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, chứ không có kiến điên đảo, Vì khi thấy Tứ 
đề thì đã dứt kiến hoặc? 

Đáp: Điên đảo ây khi sanh khác, khi dứt 
khác. Khi sanh thì tưởng khởi trước, thứ đến tâm, 
sau hết kiến. Khi dứt thì trước dứt kiến, thấy lý 
Tứ để liền dứt. Thê tính điên đảo là tướng của 
kiến, thấy lý Tứ để liền dứt, còn tưởng và tâm 
điên đảo là người học chưa lia dục, quên ức niêm 
(thất niệm) nên thủ lây tướng tịnh, khởi ra các 
kiết sử, khi trở lại được chánh niệm, liền dứt như 
trong kinh nói thí dụ: Như nước giọt trên sắt 
nóng, liền tiêu mất. Sai lầm nhỏ nên giả gọi là 
điên đảo, chăng phải thật điên đảo. Thế nên nói 
người phàm phu có ba điên đảo, học nhân có hai 
điên đảo. 

Lại nữa, các duyên, các sự như thật rốt ráo 
không, ức niệm cũng không, Bồ-đề cũng không, 
tâm tủy hỷ cũng không, Thí Ba-la-mật cho đên 
Mười tám pháp không chung cũng không. Nếu 
các pháp một tướng tức là vô tướng, thì trong đó 
thế nào là duyên, thế nảo là sự, thế nào là tâm hồi 
hướng Vô thượng đạo? 
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KINH: Di-lặc Bồ-tát nói với Tu-bô-đề: Nếu 
các Bồ-tát ma-ha-tát tu lầu sáu Ba-la-mật, củng 
dường chư Phật nhiều, trồng căn lành; gần gũi 
thiện tri thức, khéo học pháp tự tướng không; các 
Bồ-tát ấy không thủ tướng duyên ây, sự ây; đem 
phước đức tùy hỷ với các thiện căn của chư Phật 
mà hôi hướng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, Vì pháp không hai chắng phải không hai, 
chắng phải tướng chắng phải phi tướng, chăng 
phải khả đặc chẳng phải bắt khả đắc, chăng nhơ 
chẳng sạch, chăng sanh chắng diệt, ây mới gọi là 
hôi hướng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Trái lại nêu Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật không lâu, 
không cúng dường chư Phật nhiều, không trông 
thiện căn, không gân gũi thiện tri thức, không 
khéo học pháp tự tướng không, Bỏ-tát ấy tâm thủ 
tướng các duyên â ây, các sự ây, đem phước đức 
tùy hỷ với các thiện căn của chư Phật, mà hôi 
hướng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, thì 
như vậy, không gọi là hồi hướng. 

Tu-bồ- đê! Nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật cho đến 
nghĩa Nhất thiết chủng trí như vậy, tức là nội 
không cho đến vô pháp hữu pháp không, không 
nên đem nói cho hàng Bô-tát tân học. Vì sao? Vì 
Bồ-tát ấy có chút ít tâm thanh tịnh tin vui cung 
kính, đều quên mất, chỉ nên nói cho hàng Bồ-tát 
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ở địa vị bất thối chuyển. Nếu người có được 
thiện tri thức thủ hộ, hoặc người đã cúng dường 
chư Phật nhiễu, trồng các thiện căn, thì nên nói 
nehĩa Bát-nhã cho đến nghĩa Nhất thiết chủng trí 
cho họ, tức là nói nội không cho đến vô pháp 
hữu pháp không: người ấy nghe pháp ấy, tâm 
không thôi chuyển, không kinh, không hãi, 
không sợ. 

Tu-bồ-đề! Bồ- tát ma-ha-tát nên đem phước 
đức tùy hỷ, nên hôi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác như vậy, tức là Bô-tát dụng tâm 
tùy hỷ công đức, hồi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, tâm ây tận diệt biến lìa, các 
duyên ấy, các sự ấy các thiện căn ấy cũng tận 
diệt biến lìa. 

Trong đây thế nào là tâm tùy hỷ? Thế nào là 
các duyên? Thế nào là các sự? Thế nào là tùy hỷ 
các thiện căn hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác? Hai tâm không cùng có, tâm tánh ây 
cũng không thể được hồi hướng, Bồ-tát làm sao 
đem tâm tùy hỷ hôi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác? Nếu Bồ-tát ma-ha-tát khi hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, biết như vây: Bát-nhã Ba-la- 
mật không có pháp, cho đến Thí Ba-la-mật cũng 
không có pháp, sắc không có pháp, thọ, tưởng, 
hành, thức cho đến Vô thượng Chánh đẳng 
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Chánh giác cũng không có pháp thì Bồ-tát ma- 
ha-tát nên như vậy tủy hỷ công đức hôi hướng 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Nếu hỏi 
hướng được như vậy, thì gọi là đem công đức tủy 
hỷ hôi hướng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

LUẬN: Ý Di-lặc cho các pháp sâu xa vi diệu, 
nghĩa là không hoại các pháp tướng, mà đem tâm 
tùy hỷ hồi hướng Vô thượng đạo, việc ấy rất khó. 
Tâm người phảm phu cang cường không thế 
hành pháp ấy, thế nên Di-lặc đáp: Nếu hành giả 
tu sáu Ba-la-mật lâu ngày, thì có công đức thâm 
hậu nên bất động, nghĩa là tin được, làm được, 
cúng dường chư Phật nhiêu, trồng căn lành, 
nhóm vô lượng vô biên vô số công đức, bẻ gãy 
kiết sử, tâm được nhu nhuyễn, đó là nhân duyên 
đời trước, đời nay gặp được thây tốt, đồng học 
tốt, cũng tự học các pháp. thật tướng không có 
phương tiện thiện xảo nên không chấp trước 
không ây. 

Do vô lượng nhân duyên như vậy, nên pháp 
tuy vô tướng, mà có thê khởi tâm tùy hỷ, hồi 
hướng Vô thượng đạo, thí như sắt tuy cứng chắc, 
vào lò lửa thì mêm, tùy ý làm đồ dùng. Tâm Bồ- 
tát cũng như vậy, tu sáu Ba-la-mật lâu ngày được 
thiện tri thức thủ hộ, tâm được nhu nhuyễn, đối 
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với các duyên các sự, các thiện căn của chư Phật 
quá khứ, không thủ tướng, mà khởi tâm tùy hỷ, 
dùng vô tướng hôi hướng Vô thượng đạo. 

Vô tướng là dừng được pháp chăng hai chăng 
không hai, cho đến chăng sanh chăng diệt. Trái 
với vô tướng trên đây, là không thể hôi hướng. 

Di-lặc biết Tu-bô-đề ưa nói không, nên nói: 
Nghĩa tùy hỷ của Bát-nhã Ba-la-mật như vậy, 
không nên đem nói ở trước hàng tân học Bồ-tát. 
Vì sao? Vì nếu người có ít thiện căn phước đức, 
nghe nói pháp rôt ráo không, liên chấp không, 
nghĩ răng nếu các pháp rốt ráo không, không có 
gì của chính nó, thì ta làm phước để làm gì, như 
vậy là bị mất tiền nghiệp. Vì vậy nên đối với Bồ- 
tát mới phát tâm, trước hãy dạy thủ tướng tủy hỷ, 
dần dân được trí tuệ, mới có thê thật hành vô 
tướng tùy hỷ. Thí như chim con, lông cảnh chưa 
thành, không thể ép khiến bay cao, sáu thứ lông 
cánh thành tựu thì mới Day xa được. 

Đối với Bồ-tát ở địa vị bất t hồi, vào pháp VỊ, 
được pháp nhẫn, có thể tin, có thể làm, mới nói 
cho. Nêu người tu sáu Ba-la-mật lâu ngày, thân 
cận thiện tri thức, bên trong có phước đức, bên 
ngoài có nhần duyên trợ lực, thi tuy chăng phải ở 
địa vị bất thôi, có thể tin có thể làm. Hai hạng 
người này, nghe nói Bát-nhã thì tâm thanh tịnh; 
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tùy hy tín thọ, như người đói khát lâu ngày, được 
đồ ăn uống ngon, như quá nóng được mát, quá 
lạnh được âm; tâm rất ưa thích hoan hỷ. Hai 
hạng Bồ- tát này cũng như vậy, được trí tuệ vô 
tướng Ấy, nghĩ răng: Ta nhân trí tuệ này mà độ 
được vô lượng chúng sanh, đầu có kinh hãi sợ 
sệt! Sợ sệt từ trong tâm ta sanh ra! Trong vô 
tướng, các pháp tướng còn không, huồng øì có fa 
để mà quyêt định thủ lây tướng các pháp, nghe 
nói hết thảy pháp vô tướng, thì sanh sợ sệt? 

Đến đây nói nghĩa thế tùy hỷ XONg, sau SẼ 
dùng môi môi môn sai khác để giải thích sự ây. 

Lại nữa, Tu- bồ- đệ, Bỏ-tát nên tư duy như 
vây: Dùng tâm ấy hồi hướng Vô thượng đạo, 
song tâm ây niệm niệm biến dị tận diệt, không có 
thì gian ngưng trụ, còn các duyên, các sự, tức là 
chư Phật và thiện căn quá khứ, các duyên và sự 
chư Phật ấy đã diệt lâu rồi, tâm tùy hỷ nay diệt, 
đã diệt không khác, thê nên trong kinh nói dùng 
tâm ây hồi hướng, thì tâm ấy tận diệt. Như vậy vì 
đều đi vào quá khứ, vì vào thật tướng các pháp, 
nên không có phân biệt là tâm, là duyên, là sự, là 
thiện căn. Nếu hồi hướng được như vậy, là chánh 
hôi hướng. 

Lại nữa, trong một lúc hai tâm không hòa 
hợp, khi có tâm tùy hỷ thì không có tâm Bồ-đẻ, 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ. Quyển 61 2 


hết thảy tâm tướng rôt ráo không, không thê lây 
tâm chấp thủ tướng hồi hướng. Vì sao? Vì Bồ-tát 
biết Bát-nhã Ba-la-mật không, không có định 
pháp. Như Bát-nhã Ba-la-mật, hết thảy pháp cho 
đến Vô thượng đạo cũng như vậy. Khi ây dứt 
pháp áI, bỏ tâm chấp trước, đối với không, không 
tranh luận, ây gọi là Bỏ-tát chánh hôi hướng. 
KỊINH: Bây giờ Thích-đề-hoàn-nhân nói với 
Tu-bồ-đề: Bôồ-tát mới phát tâm nghe việc ấy, sẽ 
không kinh hãi sợ sệt chăng? Tu- bồ-để! Thê nào 
là Bồ- tát mới phát tâm làm các thiện căn, hôi 
hướng, đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 
Lại thế nào là đem phước đức tùy hỷ hồi hướng 
đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? 
Tu-bồ-đề đáp: Thích-đê-hoàn-nhân! Nếu Bỏ- 
tát mới phát tâm tu Bát-nhã Ba-la-mật, không 
chấp thủ Ba-la-mật ấy, vì không sở đắc, vì vô 
tướng, cho đến Thí Ba-la-mật cũng như vậy. 
Phân nhiêu tin hiểu nội không, cho đến phân 
nhiêu tin hiểu VÔ pháp hữu pháp không, phân 
nhiều tin hiểu Bốn niệm xứ cho đến Mười tám 
pháp không chung. Thường thân cận tri thức, 
thiện tri thức ấy nói cho nghĩa sáu Ba- la-mật, mở 
bày phân biệt, dạy bảo như vậy, khiến thường 
không la Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến khi được 
vào pháp vị Bô-tát, trọn không lìa Bát-nhã Ba-la- 
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mật, cho đến không hìa Thí Ba-la-mật, không lìa 
Bốn niệm xứ cho đến Mười tám pháp không 
chung. Cũng dạy việc của ma, nghe các việc của 
ma rôi, tâm không thêm không bớt. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát ma-ha-tát ây không chấp thủ hết thảy 
pháp. Bồ-tát ây cũng thường không lìa chư Phật, 
cho đến khi được Bô-tát vị, Ở trung ø1an ấy trông 
các thiện căn. do thiện căn ây nên sanh vào nhà 
Bỏ-tát, cho đến khi được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, trọn không lìa thiện căn ây. 

Lại nữa, Bô-tát ma-ha-tát mới phát tâm, đôi 
với công đức dứt đường sanh tử, dứt các hý luận, 
đạo, tận, bỏ gánh nặng, dứt gai nhọn xóm làng, 
dứt các hữu kiết sử, chánh trí được giải thoát của 
chư Phật trong mười vô lượng vô biên vô số thế 
giới, và công đức của các đệ tử Phật làm, hoặc là 
các thiện căn của dòng lớn Sát-lợi, dòng lớn Bà- 
la-môn, đại gia cư sĩ, trời Tứ Thiên vương, cho 
đến trời Tịnh-cư, tất cả công đức thiện căn ây 
hòa hợp cân lượng, đem tâm tùy hỷ tối thượng, 
đệ nhất, tối diệu, vô thượng, vô đăng đăng, mà 
hồi hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Bây giờ, Di-lặc Bồ-tát nói với Tu-bô-đề: Nếu 
Bồ-tát ma-ha-tát mới phát tâm, niệm đến thiện 
căn của chư Phật và đệ tử, mà tùy hỷ công đức, 
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tối thượng, đệ nhất, tôi diệu, vô thượng, vô đăng 
đăng, và tùy hỷ rồi, nên hồi hướng đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác thì làm sao Bồ- 
tát không rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, 
kiên điên đảo? 

Tu-bô-để đáp: Nếu Bồ-tát ma-ha-tát niệm 
Phật và Tăng, mà nôi đó không sanh Phật tưởng, 
lăng tưởng, không có thiện căn tưởng, dùng tâm 
ây hôi hướng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
mà trong tâm ây cùng chăng sanh tâm tưởng, Bồ- 
tát hồi hướng như vậy thời gọi là tưởng không 
điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên 
đảo. 

Nếu Bỏ-tát ma-ha-tát nghĩ đến thiện căn của 
Phật và Tăng, mà thủ tướng, thủ tướng rồi hôi 
hướng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác thì 
Bỏ-tát như vậy gọi là tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiến điên đảo. Nếu Bỏ-tát dùng tâm ấy nghĩ 
đến các thiện căn của Phật và Tăng, khi tâm ây 
niệm, liền biết nó tận diệt, nếu tận diệt, thì pháp 
ây không thể được hồi hướng, tâm hôi hướng 
được dùng cũng là tướng tận diệt, chỗ hồi hướng 
cũng là tướng tận diệt. Nếu hồi hướng như vậy, 
gọi là chánh hồi hướng, chăng phải tà hôi hướng, 
Bồ-tát ma-ha-tát nên hỏi hướng Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác như vậy. 
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Lại nữa, nếu Bôồ-tát ma-ha-tát nghĩ đến thiện 
căn của chư Phật và đệ tử; thiện căn của người 
phàm phu biết nghe pháp, hoặc thiện căn của chư 
Thiên, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lâu-la, Khẩn-na-la Ma-hầu-lagià biết nghe 
pháp; hoặc thiện căn của dòng lớn Sát-lợi, dòng 
lớn Bả-la-môn, đại gia cư sĩ, Trời bốn Thiên 
vương, cho đến Trời A-ca-nj-sắc biết nghe pháp, 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Đem tất cả công đức ấy hòa hợp cân lường, tùy 
hỷ tối thượng, đệ nhất, Vô thượng, vô đẳng đăng: 
hôi hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Khi ấy Bồ-tát nếu biết như vây: “Các pháp 
ây tận diệt, chỗ hôi hướng. cũng tự tánh không”, 
và hồi hướng được như vậy, thì gọi là chân hồi 
hướng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Lại nữa, nêu Bỏ-tát biết như vầy: “Không có 
pháp có thê hôi hướng. Vì sao? Vì hết tháy pháp 
tự tánh không”. Và hôi hướng được như vậy, gọi 
là chánh hồi hướng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Như vậy, Bỏ-tát ma-ha-tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật cho đến Thí Ba-la-mật không rơi vào tưởng 
điện đảo, tâm điện đảo, kiến điên đảo. Vì sao? Vì 
Bồ-tát không chập trước hôi hướng, cũng không 
thây chỗ tâm Bồ-đề đem các thiện căn hỏi 
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hướng, ấy gọi là Bồ-tát ma-ha-tát hôi hướng Vô 
thượng. 

LUẬN: Hỏi: Bồ-tát mới phát tâm nghe việc 
ây, sẽ không kinh hãi sợ sệt chăng? Nghĩa này 
trước đã hỏi đáp, sao nay còn hỏi? 

Đáp: Trên kia, tuy Di-lặc nói với Tu- bô-đề 
không nên đem nói cho hàng Bồ-tát tân học, chỉ 
nói cho hàng Bồ- tát bất thôi và người tu lâu. Vì 
hai hạng người ấy, nghe rôi có thể tin làm. Đã 
nói nhân duyên của chánh hồi hướng mà còn nói 
pháp không, cho nên Đế-thích nghi: “Trong 
chúng có hạng mới phát tâm làm sao lại nói 
không làm cho họ sợ hãi”. Tu- bồ- đề muốn thành 
tựu lời Di-lặc nói, muốn khiến hàng mới phát 
tâm chánh hồi hướng, nên đáp với Đề-thích: Nếu 
Bồ-tát mới phát tâm, tuy không tin làm sáu Ba- 
la-mật, không cúng dường chư Phật, song VÌ CÓ 
lợi căn, gặp được thiện trị thức, do có hai nhân 
duyên â Ấy, nên đủ sức chánh hồi hướng. Thế nên 
nói với Đế-thích: Bồ-tát mới phát tâm, tu Bát- 
nhã Ba-la-mật, không chấp thủ Bát-nhã ấy, vì 
không sở đắc, vì rốt ráo không, 
nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng chăng được, chắng 
trước, cho đến Thí Ba-la-mật cũng như vậy. 

Phần nhiều tin hiểu nội không là, thường tu 
ưa vào tam-muội quán nội không, nên tin hiểu, 
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cho đến đối với mười tám pháp không chung, 
phân nhiều tin hiểu cũng như vậy. 

Tướng mạo thiện tri thức, trước đã nói, trong 
đầy chỉ nói rõ người hay nói theo nghĩa sáu Ba- 
la-mật, người nghe nghĩa ây rồi, thường không 
rời Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến khi được vào Bỏ- 
tát pháp VỊ; CÓ người tu lâu vào Bô-tát vị, có 
người mới phát tâm vào Bồ-tát vỊ. 

Lại nữa, đối với Bồ-tát mới phát tâm Ấy, thiện 
tri thức nói cho nghe việc Ma, nghe việc Ma 
xong, không tăng không giảm, nhờ khéo tu tập 
tướng các pháp. Nếu Ma muốn phá, là vì muôn 
phá “không”, thì “không” không có phá; nêu có 
tăng ích, thì như huyễn như mộng, tăng ích cái 
øì, thế nên nói không tăng không giảm. 

Do nhân duyên ây, nên thường không lìa chư 
Phật, thường sanh nhà Bô-tát, đời đời không TỜI 
thiện căn, cho đến khi chứng Vô thượng đạo. Bồ- 
tát mới phát tâm ây được có nhân duyên như vậy 
nên cùng Bồ-tát phát tâm đã lâu không khác. 

Lại nữa, tùy hỷ hồi hướng là, hàng Bồ-tát 
mới phát tâm đối với đoạn đạo của chư Phật 
trong mười phương vô lượng vô số thế ĐIỚI quá 
khứ là dứt đường sanh tử, vào Vô dư Niết-bàn. 
Vì các hý luận dứt nên nói là dứt các hý luận; lây 
tam-muội không không v.v... xã tám Thánh đạo 
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phân, nên nói là đạo tận; năm uân hay sanh khô 
não nên nói là gánh nặng. Có hai lỗi xả năm uân: 
l. Trong Hữu dư Niết- bàn, xả phiền não, là nhân 
duyên của năm uấn. 2. Trong Vô dư Niết-bàn, xả 
quả năm uân (tức là năm uân). Hết thảy nhà bạch 
y cư sĩ gọi là Xóm làng; người xuất gia nương 
hàng bạch y cư sĩ mà sông, song nhà bạch y có 
thứ gai năm dục. Vì ăn nên đi vào rừng cây quả 
có gai nhọn, để lấy quả nên bị gai chích. Như 
người mang guốc gô đạp gai, thì gai bị đạp gãy, 
ầy là chư Phật lây guôc thiên định trí tuệ đạp gãy 
gai năm dục, gọi là đoạn dứt năm hạ phân kiỆt 
(tham, sân, thân kiên, gIỚI thủ, nghi - N.D). Kiết 
sử hữu phân dứt hết, ĐỌI là đoạn năm thượng 
phân kiết, (sắc ái, vô sắc ái, trạo cữ, kiêu mạn, vô 
minh - N.D) Trí tuệ tương ưng với các pháp thật 
tướng Kim Cang tam-muội, dứt hết thảy phiên 
não và tập khí, nên nói là chánh trí được giải 
thoát. Như vậy đều gọi là tán thán. 

Công đức của quá khứ chư Phật và đệ tử làm 
là, đệ tử có ba hạng là Bồ-tát, Bích-chi Phật, 
Thanh văn, dòng lớn Sát-lợi cho đến trời Tịnh- 
cư. Nôi ấy trồng thiện căn, là bốn nôi làm nhân 
ruộng phước, là nôi g1eo phước đức, tâm tùy hỷ 
với phước đức hòa hợp cân lường, tối thượng, 
không thể sánh, hồi hướng Vô thượng đạo, tâm 
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hôi hướng ây chăng phải chánh, chăng phải tà, 
Vì cớ sao? Nay Di-lặc hỏi Tu-bô-đề: Nếu Bồ- tát 
mới phát tâm, niệm đến công đức chư Phật, rồi 
hồi hướng Vô thượng đạo, làm sao không đọa 
vào điên đảo? Tu-bồ-đề đáp: Hoặc Bồ-tát ấy vì 
Bát-nhã Ba-la-mật làm sức phương tiện nên đối 
với chư Phật không sanh Phật tưởng, và đối với 
thiện căn của các đệ tử không sanh thiện căn 
tưởng. Vì hết thảy pháp do hòa hợp sanh, không 
có tự tánh, nên không có pháp nhât định, gọi là 
Phật, thế nên không sanh Phật tưởng v. v... tâm 
hồi hướng ấy, cũng không sanh tâm tưởng. Thế 
nên Bô-tát không đọa vào điên đảo. Trái với đây 
tức là đọa vào điện đảo. 

Lại nữa, Bô-tát lây tâm ây niệm chư Phật và 
các thiện căn, khi tâm ấy diệt tận liền biết diệt 
tận, tâm diệt tận không được hồi hướng. Vì sao? 
Vì biến mất diệt hoại. Tâm ấy cũng vào cửa vô 
thường đến trong pháp tánh, trong pháp tánh 
không có phân biệt là tâm, là phi tâm, là Phật, là 
thiện căn, là Vô thượng đạo. Tâm hồi hướng, 
tướng hồi hướng, tướng diệt tận cũng như vậy. 
Sơ tâm là tâm ức niệm đến công đức tùy hý của 
chư Phật quá khứ, hậu tâm là tâm hôi hướng. 
Nêu hôi hướng được như vậy, gọi là chánh hôi 
hướng. 
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Hỏi: Sô tâm, hậu tâm là tướng sanh diệt, có 
thê vô thường, còn chỗ hồi hướng là Vô thượng 
đạo, ở vào thì vị la1, làm sao nói diệt tận? 

Đáp: Ông không nghe tôi đáp trước kia, vào 
cửa vô thường đến trong pháp tánh, trong đó 
không nói diệt tận là vô thường, chỉ nói thật 
tướng các pháp là diệt tận. Trước cũng đã nói Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác ra khỏi ba đời, 
vượt quá ba cõi, không có tướng chấp thủ. Hồi 
hướng được như vậy, gọi là chánh hồi hướng. 

Lại nữa, chăng phải chánh, chăng phải tà hôi 
hướng là, Bô-tát đôi với thiện căn của chư Phật 
quá khứ, cho đến Vô thượng, không, thế sánh, hồi 
hướng Vô thượng đạo. Có Bỏ-tát biết việc ây đều 
tận diệt, biết chỗ hồi hướng cũng tự tánh không; 
biết diệt, biết không, là chân hồi hướng. Nêu 
pháp quá khứ vô thường, thì vì vô thường nên 
không thể hồi hướng nơi pháp tự tánh không. 
Nếu pháp quá khứ “không”, không, thì không thê 
hôi hướng trong, pháp tự tảnh không. Dùng trí tuệ 
như vậy mà hồi hướng, ấy gọi là chánh hỏi 
hướng. 

Lại nữa, nếu Bỏ-tát biết hết thảy pháp nhân 
duyên sanh, nên không có tự lực thường trú, tự 
pháp tướng bất động, huông ØøÌ có tạo tác, vì 
không có tạo tác nên trong hệt thảy pháp, không 
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có pháp hồi hướng pháp, thì ấy gọi là chánh hồi 
hướng. 

Bô-tát như vậy, tuy tu thiện pháp sáu Ba-la- 
mật, cũng không rơi vào điên đảo Vì không chấp 
trước hết thảy pháp. 

KINH: Lại nữa, nếu Bồ-tát ma- -ha-tát biết 
phước đức được khởi tạo xa lìa Năm uấn, Mười 
hai nhập, Mười tám giới, cũng biết Bát-nhã Ba- 
la-mật là tướng xa la, cho đến Thí Ba-la-mật là 
tướng xa lìa, nội không cho đến vô pháp hữu 
pháp không là tướng xa lìa, Bốn niệm xứ cho đến 
Mười tám pháp không chung là tướng xa lìa, thì 
tâm tùy hỷ của Bồ- tát ma-ha-tát khởi lên phước 
đức như vậy, hồi hướng đến Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. (Kinh Đại Bát Nhã ghi: Nếu 
Bồ- tát đối với phước nghiệp đã tu tạo, như thật 
biết rõ nó lìa uân xứ giới, cũng lia Bát-nhã Ba-la- 
mật đa, cho đến Bồ thí Ba-la-mật đa, cũng lìa nội 
không cho đến VÔ tánh hữu tánh, cũng lia Bốn 
niệm trụ cho đến Mười tám pháp không chung 
thì Bồ-tát ma-ha- tát ây, đối với phước nghiệp đã 
tu tạo, như thật biết rõ rồi, thâm tâm tủy hỷ hồi 
hướng Vô thượng Chánh đăng Bồ- đề - N.D) 

Lại nữa, Bô-tát ma-ha-tát ây tùy hý phước 
đức, biết tùy hỷ phước đức tự tánh xa lìa, cũng 
biết chư Phật xa lìa Phật tánh, các thiện căn cũng 
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xa lìa tánh thiện căn, Bồ-đề tâm cũng xa lìa tánh 
Bò-đề tâm, hồi hướng cũng xa lìa tánh hỏi 
hướng, Bồ-tát cũng xa lìa tánh Bồ-tát, Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng xa lìa tánh Bát-nhã Ba-la-mật, 
Thiền Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la- 
mật, CIới Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật, cũng xa lìa 
tánh Thí Ba-la-mật, cho đến Mười tám pháp 
không chung cũng xa lìa tánh Mười tám pháp 
không chung. Bô-tát ma-ha-tát nên như vậy tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật lìa tướng, ấy gọi là Bồ- 
tát ma-ha-tát từ trong Bát-nhã Ba-la-mật sanh tùy 
hỷ phước đức. 

Lại nữa, Bồ-tát ma-ha-tát, đối với thiện căn 
của chư Phật quá khứ đã diệt độ, nếu muốn hồi 
hướng, nên hồi hướng như vây, nghĩ răng: “Như 
tướng chư Phật diệt độ, tướng các thiện căn cũng 
như vậy, tướng pháp diệt độ cũng như vậy, ta 
dụng tâm hôi hướng. tướng tâm ây cũng như 
vậy”, nên biết đó là hồi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề, không đọa vào tưởng điên đảo, tâm 
điên đảo, kiến điên đảo. Nếu Bồ-tát ma-ha-tát khi 
tu Bát-nhã Ba-la-mật, chấp thủ tướng thiện căn 
của chư Phật mà hồi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đê, thì như vậy không gọi là hồi hướng. 
Vì sao? Vì chư Phật và thiện căn quá khứ, chẳng 
phải duyên tướng, chăng phải duyên vô tướng. 


36 THÍCH KINH LUẬN 3 


Nếu Bỏ-tát ma-ha-tát cũng thủ tướng như vậy, 
mà gọi là thiện căn hôi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề thì Bồ-tát ma-ha-tát như vậy, bị đọa 
vào tưởng điện đảo, tâm điện đảo, kiến điên đảo. 

Nếu Bồ-tát ma-ha-tát đối với chư Phật và 
thiện căn, và các tâm, 
không thủ tướng mà lây các thiện căn hồi hướng 
Vô thượng Chánh đăng Bỏ-đề thì Bồ-tát ma-ha- 
tát ây, không đọa vào tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiến điện đảo. 

Bây giờ Bô-tát Di-lặc hỏi Tu-bô-đề: Làm sao 
Bồ-tát ma-ha-tát đối với các thiện căn không thủ 
tướng, có thế hồi hướng Vô thượng Chánh đăng 
Bô-đê? ¬ 

Tu-bô-để đáp: Vì sự ấy, nên biết Bô-tát ma- 
ha-tát trong khi học Bát-nhã Ba-la-mật nên có 
Bátnhã Ba-lamật và sức phương tiện, nếu 
phước đức ấy la Bát-nhã Ba-la-mật thì không 
được hồi hướng Vô thượng Chánh đắng Bồ-đê. 
Vì sao? Vì trong Bát nhã Ba-la-mật chư Phật 
không thê có được, các thiện căn không thế có 
được, tâm hồi hướng Vô thượng Chánh đăng Bồ- 
để cũng không thê có được. Trong đây, khi Bồ- 
tát ma-ha-tát tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, nên 
suy nghĩ như vây: Thân chư Phật và đệ tử quá 
khứ đã diệt, các thiện căn cũng diệt, ta nay thủ 
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tướng phân biệt chư Phật, các thiện căn và các 
tâm, thủ tướng nhự vậy mà hồi hương Vô thượng 
Chánh đăng Bồ-đề, chư Phật không hứa cho. Vì 
sao? Vì thủ tướng là có sở đắc, nghĩa là đối với 
chư Phật quá khứ có thủ tướng phân biệt, thế nên 
Bồ-tát ma-ha-tát, muốn lây các thiện căn hôi 
hướng Vô thượng Chánh đăng Bô-đê, không nên 
có SỞ đắc, không nên thủ tướng. Như vậy hôi 
hướng, nếu có đắc, và thủ tướng hồi hương, thì 
chư Phật không cho đó là có lợi ích lớn. Vì sao? 
Vì hôi hướng ây tạp độc; thí như đô ăn ngon có 
tạp độc, tuy có sặc đẹp, hương thơm, được người 
tham ưa mà tạp độc, kẻ ngu sI nả0 VUI mừng, 
tham sắc đẹp hương thơm của nó khói miệng, khi 
đồ ăn sắp tiêu hóa, phải bị chết, hoặc gần như 
chết. Cũng như vậy, nếu thiện nam tử thiện nữ 
nhân, không khéo lãnh thọ, không khéo thủ 
tướng, không khéo đọc tụng, không hiểu đúng 
nghĩa thì sẽ dạy người khác răng: Thiện nam tử 
các ông! Mười phương các đức Phật quá khứ vị 
lai, hiện tại, từ khi phát tâm trở đi, cho đến khi 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vào 
Vô-dư Niết-bàn, cho đến khi chánh pháp diệt tận, 
giữa khoảng trung gian ấy, làm các thiện căn 
trong khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, làm các thiện căn 
trong khi tu Thiền Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, 
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Nhẫn Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật, 
làm các thiện căn trong khi tụ Bốn thiền, Bốn 
tâm vô lượng, Bốn định vô sắc, Bốn niệm xứ, 
cho đến Tám Thánh đạo phần, Mười lực Phật 
cho đến Mười tám pháp không chung, làm các 
thiện căn nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu chúng 
sanh, và giới uân, định uấn, tuệ uấn, giải thoát 
uấn, giải thoát trĩ kiến uấn, trí nhất thiết chúng, 
pháp không SaI lâm, hạnh thường xả của Phật, và 
các đệ tử có gieo trồng thiện căn nơi dây, và việc 
chư Phật thọ ký sẽ làm Bích-chi Phật, ở nôi đây 
các Trời, Rông, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, 
Ma-hầu-la-già v.v... gieo trồng thiện căn.. 

Bao nhiêu phước đức ây đem phối hợp cân 
lường, phát tâm tùy hỷ và hồi hướng đên Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác thì sự hôi hướng 
ây vì tâm thủ đắc pháp tướng nên như đồ ăn có 
tạp độc. Thủ đắc pháp thì trọn không thể có hồi 
hướng chân chánh. Vì sao? Vì pháp có tạp độc 
ây có tướng, có động chuyến, có hý luận. Hỏi 
hướng như vậy thì báng Phật, không theo lời 
Phật dạy, không theo pháp thuyết. Thiện nam tử, 
thiện nữ nhân ây cầu Phật đạo, nên học như vây: 
Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, từ khi phát tâm 
cho đến khi chánh pháp diệt tận, và các đệ tử khi 
tu Bát-nhã Ba-la-mật có làm thiện căn, cho đến 
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tu trí nhất thiết chủng như trên nói, đêu đem công 
đức tùy hỷ các thiện căn ây hồi hướng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thành được hỏi hướng 
chân chánh Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, câu 
Phật đạo hành bát-nhã Ba-la-mật, mà không 
muốn báng Phật thì nên hồi hướng các phước 
đức như vây: Như chư Phật biết, trí tuệ vô 
thượng là tướng các thiện căn, là tánh các thiện 
căn, tôi cũng tùy hỷ như vậy; như chư Phật biết 
tôi cũng hôi hướng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác như vậy. (Kinh Đại Bát Nhã ghi: 
Làm sao đối với công đức thiện căn kia, phát 
khởi tâm tùy hỷ hồi hướng đến Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề? Từ: bồ-đề đáp: Thiện nam tử, thiện 
nữ nhân, ở Bồ- tát thừa, tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, nếu muốn không báng Phật Thế Tôn, mà 
phát tâm tùy hỷ hồi hướng, nên suy nghĩ răng: 
Như các Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác với 
Phật trí Vô thượng, liễu đạt biết khắp công đức 
thiện căn, có tảnh như vậy, có tướng như vậy, có 
pháp như vậy, mà vẫn có thế tùy hỷ, thi ta nay 
cũng nên tủy hỷ như vậy: như các Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác với Phật trí Vô thượng biệt 
khắp, nên đem sự nghiệp phước đức như vậy mà 
hồi hướng đến Vô thượng Chánh đăng Bồ-đê, ta 
nay cũng nên hồi hướng như vậy - N.D) 
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Thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu đạo Bồ-tát, 
nên như vậy hồi hướng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Nếu hồi hướng được như vậy, thì là 
không báng Phật, như lời Phật dạy, như pháp 
Phật thuyết. 

Bỏ-tát ma-ha-tát ấy hồi hướng như vậy, thì 
không có tạp độc. 

LUẬN: Phước đức khởi lên ngoài năm uân 
đó là trước kia chỉ nói việc quá khứ, nay nói việc 
tự khôi lên phước đức tùy hý. Nếu biết trong 
phước đức không có năm uân, mười hai nhập, 
mười tám giới, tuy tu các pháp Bát-nhã Ba-la- 
mật v.v... cũng biết tướng không, tướng xa lìa; 
phước đức như vậy, gọi là hôi hướng chân 
chánh. 

Lại nữa, Bồ-tát ma-ha-tát, biết ở trong phước đức 
tùy hỷ, tánh phước 

đức tùy hỷ tự xa lìa các tướng. Chư Phật và thiện 
căn, và phát khởi tâm Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác, tâm hôi hướng, các pháp hành Bát- 
nhã Ba-la-mật của Bồ-tát, đều tự tánh không, 
như vậy gọi là hồi hướng chân chánh. 

Phước đức tùy hỷ là nói chung tất cả tướng 
phước đức. Còn thiện căn, tùy hỷ khởi phước 
đức, là nói tướng riêng. 

Bồ-tát tự duyên theo Vô thượng Chánh đắng 
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Chánh giác mà mình cầu mong, ây gọi là tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Kêt quả công đức của tâm tùy hỷ, Bỏ-tát chỉ 
cầu Vô thượng đạo, ấy gọi là tâm hồi hướng. 
Hành giả, trong năm uấn chỉ giả danh tự là 
Bỏ-tát, còn các pháp Bát-nhã Ba-la-mật, như 
trước đã nói. 


TRƯỚC NÓI PHƯỚC ĐỨC LÌA NĂM UẤN, 
NAY NÓI PHƯỚC ĐỨC TỰ TÁNH KHÔNG 


Lại nữa, Bồ-tát nhớ đến nhân duyên niệm 
Phật quá khứ, mà sanh phước đức nên hồi hướng 
như vây: Như chư Phật quá khứ vào Vô-dư Niết- 
bàn, vô tướng, không hý luận, tánh thường tịch 
diệt, phước đức và tâm hồi hướng này cũng như 
vậy. Hồi hướng như vậy gọi là chánh hồi hướng, 
không rơi vào điện đảo. 

Lại nữa, nêu bồ-tát đối với công đức của Phật 
quá khứ, mà thủ tướng phân biệt hồi hướng, ây 
không gọi là hôi hướng. Vì sao? Vì có tướng là 
một bên, không có tướng là một bên; ha hai bên 
ây hành trung đạo mới là thật tướng chư Phật. 
Thế nên nói chư Phật quá khứ không rơi vào số 
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hữu tướng, cũng không rơi vào số vô tướng. Nếu 
thủ tướng như vậy, không gọi là hôi hướng, thì 
rơi vào điện đảo. Trái với trên đây gọi là không 
rơi vào điện đảo. 

Vì việc ấy khó nên Di-lặc hỏi lại: làm sao 
không thủ tướng các pháp mà lại có thể hôi 
hướng? Tu-bô-đê không quyết định đáp được 
nên nói với Di-lặc: Vì lẽ ấy nên Bồ-tát nên học 
Bátnhã Ba-la-mật, tìm lây sức phương tiện; 
phước đức lìa Bát-nhã Ba-la-mật thì không hồi 
hướng được. Trong hết thảy pháp, chỉ một pháp 
thật mà không hư dối, đó là Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Theo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, tu hành đạo không hư dối, mới có 
thê được. Đạo không hư dối tức là Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Thế nên nói lìa Bát-nhã Ba-la-mật thi phước 
đức ây không thể hồi hướng được. Vì sao? Vì 
Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo không, không có phân 
biệt. Phước đức hoặc ha Bát-nhã Ba-la-mật, hoặc 
không ha Bát-nhã Ba-la-mật, đều không thể hồi 
hướng được. Bồ-tát nên nghĩ răng: Thân chư 
Phật và đệ tử quá khứ, và các thiện căn phước 
đức đều đã diệt, ta nay thủ tướng phân biệt bảo 
đó là chư Phật, là đệ tử, là thiện căn, là phước 
đức tùy hỷ, thủ tướng như vậy mà hôi hướng, ta 
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không làm như vậy, vì khác với thật tướng các 
pháp; vì thọ quả báo lâu đã diệt tận rôi, chăng 
chóng đến Phật đạo, vì có sở đắc. Đối với chư 
Phật quá khứ mà ức tưởng phân biệt, tức là lỗi 
lớn! Nghĩa là chư Phật quá khứ không, không có, 
mà ta cứ ức tưởng phân biệt, thí như đồ ăn tạp 
độc, đồ ăn là chỉ công đức tùy hý, độc là chỉ sự 
thủ tướng, cho nên sanh ra các phiền não ái và 
kiến. 

Sắc đẹp là, nhờ nhân duyên phước đức mà 
được làm vua người, vua chuyền luân, vua trời, 
được phước vuI. 

Hương thơm là, được danh dự tỐt, giàu, sang, 
thế lực, hàng phảm phu vô trí đều tham muốn. 
Người ngu sĩ là, Bồ-tát mới phát tâm mà tâm chấp 
trước thủ tướng. 

Ăn vào vui mừng là, nhờ nhân duyên phước 
đức mà được giảu, VUI frOnØ CỐI nĐƯỜI CỐI trỜI, 
thọ hương sự giảu vui đó. 

Khi đô ăn sắp tiêu hóa, phải bị khổ hoặc chết, 
hoặc gần như chết là, khi phước vui ây bị vô 
thường phá hoại, thì ưu sầu bèn chết, hoặc như 
chết tức là chịu các khổ não. 

Lại nữa, hoặc chết, hoặc như chết là, tự mất 
mạng gọi là chết, mất đồ vật tham đắm øọI là 
như chết. 
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Lại nữa, hoặc chết hoặc như chết là, khô não 
nhiều, mắt trí tuệ mạng, là chết, chướng ngại làm 
thiện đạo là như chết. 

Trong Kinh này Tu-bô-đề tự nói: Người vô 
trí không xét kỹ lãnh thọ, không thủ lấy sự thật, 
chỉ đắm vào ngôn ngữ. 

Không xét kỹ thủ tướng là, không phân biệt đúng 
như pháp. 

Không xét kỹ đọc tụng là, quên mất câu chữ, 
hoặc tự mình quên mắt, hoặc lãnh thọ không đây 
đủ. 

Không hiểu đúng nghĩa là, không nắm được ý 
kinh. 

Vị thầy thiêu trí như vậy, giáo hóa đệ tử rằng: 
“Các thiện nam tử! Mười phương chư Phật quá 
khứ, vị lại, hiện tại, từ khi mới phát tâm cho đến 
khi hôi hướng như vậy” thì là hủy báng Phật, 
không theo Phật dạy, không theo lời Pháp. Trái 
với trên đây gọi là chánh hồi hướng. 

Lại nữa, chánh hồi hướng là, Bồ-tát nghĩ 
răng: Như mười phương ba đời chư Phật biết, 
dùng trí tuệ Vô thượng biết các tướng thiện căn, 
trong hết thảy người trí, Phật là hơn cả, Phật biết 
các thiện căn, tức là thật tướng; như chỗ Phật 
biết, ta cũng dùng tướng thiện căn như vậy hôi 
hướng. Thí như nhăm bắn đất, không khi nào 
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không trúng, nếu nhằm bắn vật khác thì hoặc 
trúng hoặc không trúng, như chỗ chư Phật biết 
mà tùy hỷý, thì cũng như nhắm băn đất, khi nào 
cũng trúng, còn nêu dùng cách khác mà hồi 
hướng thì như nhắm băn vật khác, có khi trúng 
khi không. 

Hồi hướng như vậy là không hủy báng Phật. 

KINH: Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân 
cầu Phật đạo, khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, có các 
thiện căn, nên hồi hướng như vậy: Như sắc 
không ràng buộc vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô 
sắc, pháp không ràng buộc thì không gọi là quá 
khứ, không gọi là vị lai, không gọi là hiện tại, 
như thọ, tưởng, hành, thức không ràng buộc vào 
cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, pháp không ràng 
buộc thì không gọi là quá khứ, không gọi là vị 
lai, không gọi là hiện tại. Mười hai nhập, Mười 
tám giới cũng như vậy. Như Bát-nhã Ba-la-mật 
không ràng buộc vào cõi Dục, không ràng buộc 
vào cõi Sắc, không ràng buộc vào cõi Vô sắc, 
pháp không ràng buộc thì không gọi là quá khứ, 
vị lai, hiện tại. Thiên Ba-la-mật cho đến Thí Ba- 
la-mật cũng như vậy; nội không cho đến vô pháp 
hữu pháp không cũng như vậy. 

Bồn niệm xứ không ràng buộc vảo cõi Dục, 
cõi Sắc cõi Vô sắc, pháp không ràng buộc thì 
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không gọi là quá khứ, vị lai, hiện tại; cho đến 
Tám thánh đạo phân cũng như vậy; Mười lực 
Phật cho đến mười tám pháp không chung cũng 
như vậy. 

Như chân như, pháp tánh, pháp tướng, pháp 
trụ, pháp vị, thật tê, tánh bât khả tư nghì, giới, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiên uấn, trí 
nhất thiết chủng, pháp không sai lầm, hạnh 
thường xả, không ràng buộc vào cõi Dục, cối 
Sắc, cõi Vô sắc, pháp không Tàng buộc thì không 
gọi là quá khứ, vị lai, hiện tại. Hôi hướng â ây, chỗ 
hôi hướng và hành giả đều không ràng buộc cũng 
như vậy. 

Chư Phật cũng không ràng buộc, các thiện 
căn cũng không ràng buộc, thiện căn của các 
Thanh văn, Bích-chi Phật cũng không ràng buộc, 
pháp không ràng buộc thì không gọi là quá khứ, 
vị lai, hiện tại. 

Nêu Bồ-tát ma-ha-tát khi tu Bát-nhã Ba-la- 
mật, như vậy biết sắc không ràng buộc vào ba 
CỐI, pháp không ràng buộc thì không gọi là quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu pháp không gọi là quá 
khứ, vị lai, hiện tại thi không thể dùng pháp thủ 
tướng có sở đắc mà hồi hướng đến Vô thượng 
Chánh đắng Chánh Giác. Vì sao? Vì sắc vô sanh, 
nếu pháp vô sanh thì không có pháp, không có 
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thức cũng như vậy. 

Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật, 
Bốn niệm xứ cho đến pháp không sai lâm, hạnh 
thường xả không ràng buộc vào ba cõi; pháp 
không ràng buộc thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Nêu pháp chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thì không thể dùng pháp thủ tưởng có sở 
đắc mà hồi hướng đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Vì sao? Vì pháp ây vô sanh, nêu 
pháp vô sanh thì không có pháp, không có pháp 
thì không thể hôi hướng. 

Nếu Bỏ-tát ma-ha-tát hồi hướng như vậy, thì 
không tạp độc. 

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật 
đạo, do thủ tướng pháp mà đem các thiện căn hồi 
hướng đến Vô thượng Chánh đẳng. Chánh giác, 
ây gọi là tà hôi hướng. Nếu tà hồi hướng thì 
không được chư Phật ngợi khen. Dùng tà hôi 
hướng â ây thì không thể đầy đủ Thí Ba-la-mật cho 
đến Bát-nhã Ba- la-mật, không thê đầy đủ Bốn 
niệm xứ cho đến Tám Thánh đạo phần, nội 
không cho đến vô pháp hữu pháp không, Phật 
mười lực cho đến pháp không sai lầm, hạnh 
thường xả; không thể đầy đủ nghiêm tịnh CÕI 
Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Nếu 
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không thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ 
giác cho chúng sanh, thì không thể được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Vì sao? Vì hồi 
hướng có tạp độc. 

Lại nữa, Bồ-tát ma- -ha-tát khi tu Bát-nhã Ba- 
la-mật, nên nghĩ như vây: Như Phật biết rõ các 
thiện căn hôi hướng, là chân hồi hướng, ta cũng 
nên dùng pháp tướng ây mà hồi hướng, ấy gọi là 
chánh hôi hướng. 

Bấy giờ, Phật khen Tu-bô-đề: Lành thay, lành 
thay: Như việc ông làm, là làm việc Phật làm, vì 
các Bô-tát ma-ha-tát nói vỆ pháp nên hôi hướng, 
vì vô tướng, vô đắc, vô xuất, vô cấu, vô tịnh, vô 
pháp tánh, tự tướng không, thường tánh không, 
pháp tánh, như như, thật tế. 

Tu- bồ- đẻ! Nếu chúng sanh trong ba ngàn đại 
thiên thế giới, đều được mười thiện đạo, bốn 
thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm 
thân thông, ý ông nghĩ sao? Chúng sanh â ây được 
phước nhiêu chăng? 

Rất nhiều! Bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Không như vậy, Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn ây, đôi với các thiện căn mà tâm 
không châp trước, hôi hướng đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, mới là tối thượng, đệ 
nhất, tối diệu, vô thượng, vô đăng đẳng. 
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Lại nữa, Tu- bồ- đề! Nếu chúng sanh trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, đều làm Tu-đà-hoàn, cho 
đên A-la-hán, Bích-chi Phật; hoặc có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, suốt đời cúng dường cung 
kính, tôn trọng tán thán, y phục, âm thực, đô 
năm, thuốc men, cụng. cấp sự cần dùng cho 
các vị ấy, ý Tu- bồ-đề nghĩ sao? Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn â ây, do nhân duyên ấy được phước 
đức nhiều chăng? 

Rất nhiều! Bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Không như vậy, Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn đối với các thiện căn, tâm không 
châp trước, mà hôi hướng đến Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác, mới là tối thượng, đệ nhất, tối 
diệu, vô thượng, vô đẳng đẳng. 

Lại nữa, Tu- bồ- đề! Nếu chúng sanh trong ba 
ngàn đại thiên thế giỚI, đều phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, môi môi chúng sanh sô 
như cát sông: Hãng. trong mười phương, trải kiếp 
số như cát sông Hằng, cung kính, tôn trọng, tán 
thán, cúng dường Bồ-tát Ẫy các ÿ phục, âm thực, 
đồ năm, thuốc men, cung cấp sự cần dùng, ý Tu- 
bô-đề nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân â ây, 
do nhân duyên nây, được phước nhiêu chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Vô lượng vô biên 
vô sô , không thể lây thí dụ so sánh. 
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- Bạch đức Thế Tôn! Nếu phước đức ây có 
hình tướng, thì mười phương thê giới số như cát 
sông Hăng không dung chứa hết. 

Phật bảo Tu-bô-đê: Lành thay, Lành thay! 
Như lời ông nói. Tuy như vậy, cũng không bằng 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn, đối với các thiện 
căn, tâm không chập đăm, mà hồi hướng, đến Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, mới là tối 
thượng, đệ nhất, tối diệu, vô thượng, vô đẳng 
đăng, công đức của sự không chấp trước hồi 
hướng Ây so với công đức trước, hôn gấp trăm, 
sắp ngàn, gấp trăm ngàn vạn ức, cho đến tốn số 
thí dụ không thê sánh kịp. Vì sao? Vì thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn trước thủ tướng đặc pháp, mà 
tu mười thiện đạo, bốn thiên, bốn tâm vô lượng, 
bốn định vô sắc, năm thần thông: chấp thủ tướng 
đặc pháp mà cúng dường Tu- đà-hoàn, cung kính, 
tôn trọng, tán thán, y phục, âm thục, đô năm, 
thuốc men, cho đến chấp thủ tướng mà cúng 
dường Bồ-tát. 

Bây giờ, trời Tứ thiên vương cùng hai vạn 
các thiên tử, chấp tay lễ Phật mà thưa rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát ma-ha-tát tôi đại hôi 
hướng là vì sức phương tiện, vì không sở đắc, vì 
pháp vô tướng, vì pháp vô giác, nên hồi hướng 
các thiện căn đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
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giác, hồi hướng như vậy, không rơi vào hai bên”. 

Bấy giờ Thích-đề-hoàn-nhân cũng cùng VỚI 
vô sô trời Ba mươi ba và các chư thiên, cầm hoa 
trời, anh lạc, hương bột, hương nước, áo trời, 
phan lọng, trống trời, kỹ nhạc để cúng dường 
Phật, và thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Bôồ-tát ma-ha- 
tát tối đại hồi hướng là vì có sức phương tiện, Vì 
không sở đặc, vì pháp vô tướng, vì pháp vô giác, 
nên hồi hướng các thiện căn đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, hồi hướng như vậy, 
không rơi vào hai bên”. 

Vua trời Tu-dạ-ma cùng với ngàn thiên tử, 
vua trời Đâu- suất-đà, hóa-lạc, Tha-hóa-tự-tại, 
mỗi mỗi cùng với ngàn thiên tử, cúng dường 
Phật xong thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát 
ma-ha-tát tối đại hồi hướng, là vì có sức phương 
tiện, vì không Sở đắc, vì pháp vô tướng, vì pháp 
vô giác, nên hồi hướng các thiện căn đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, hôi hướng như 
vậy, không rơi vào hai bên”. 

Bấy giờ các Phạm thiên cùng VỚI VÔ số trăm 
ngàn ức na-do-tha chư Thiên, đi đến chỗ Phật, 
đâu mặt lễ chân Phật, phát âm thanh lớn thưa 
răng: Chưa từng có! Bạch Thế Tôn! Bô-tát ma- 
ha-tát được Bát-nhã Ba-la-mật thủ hộ, do sức 
phương tiện nên hôn các thiện nam tử, thiện nữ 
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nhân thủ tướng, có sở đặc trước kia”. 

Trời Quang Âm cho đến Trời A-ca-nj-sắc, 
cùng với vô sô trăm ngàn vạn ức na-do-tha chư 
Thiên, đi đến chỗ Phật, đâu mặt lễ chân Phật, 
phát âm thanh lớn thưa răng: “Chưa từng cói 
Bạch đức Thế Tôn! Bô-tát ma-ha-tát được Bát- 
nhã Ba-la-mật thủ hộ, do lực phương tiện nên 
hơn thiện nam tử thiện nữ nhơn thủ tướng, có sở 
đặc trước kia”. 

Bấy giờ, Phật bảo Trời Tứ thiên vương, cho 
đến Trời A-ca-nj-sắc, các thiên tử rằng: “Nêu có 
chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thê ĐIỚI, đều 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Bôồ-đê, tất cả 
Bồ-tát ấy, nghĩ đến đến thiện căn của chư Phật và 
Thanh văn, Bích-chi Phật quá khứ, vị lai, hiện 
tại, từ khi mới phát tâm cho đến khi trụ pháp VỊ, 
các thiện căn có được ở khoảng trung ø1an ây, và 
thiện căn của tất cả chúng sanh có được là do bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tân, nhất tâm, trí tuệ, 
Thí Ba-la-mật, cho đến Bát-nhã Ba-la-mật, giới 
uấn, định uấn, tuệ uấn, giải thoát uấn, giải thoát 
tri kiến uẫn, vô lượng Phật pháp như vậy, hết 
thảy hòa hợp lại mả tùy hỷ, tùy hỷ rồi hôi hướng 
đến Vô thượng Chánh đăng Bô-đê, thì hôi hướng 
như vậy, vì thủ tướng, có sở đắc. 

Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm 
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Vô thượng Chánh đắng Bỏ-đề, niệm đến chư 
Phật, Thanh văn, Bích-chi Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại, từ khi mới phát tâm cho đến khi trụ pháp 
vị, các thiện căn có được ở khoảng trung Ø1an ây, 
và thiện căn của hết thảy chúng sanh có được là 
do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tân, nhất tâm, 
trí tuệ, Thí ba-la-mật cho đến vô lượng Phật 
pháp, hết thảy hòa hợp cân lường mà tủy hỷ, do 
không sở đắc, do pháp không hai, do pháp vô 
tướng, do pháp không nhiễm trước, do pháp vô 
giác, nên sự tùy hỷ này là tối thượng. đệ 
nhất, tối diệu, vô thượng, vô đăng đẳng, tùy hỷ, 
tùy hỷ rôi hôi hướng Vô thượng Chánh đắng Bô- 
đề thì công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân 
này hơn công đức của thiện nam tử, thiện nữ 
nhân trước kia gấp trăm, gấp ngàn, gấp trăm 
ngàn ức, cho đến tốn số thí dụ không thể sánh 
kịp. 
Bây gIỜ, TU- bô-đê bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Thế Tôn dạy các thiện nam tử, thiện nữ 
nhân hòa hợp các thiện căn, cân lường tùy hỷ, 
hồi hướng là tối thượng, đệ nhất, tối diệu, vô 
thượng, vô đăng đăng. Vậy, bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào gọi là tùy hỷ tối thượng cho đến vô đẳng 
đăng? 
Phật dạy: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
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đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại không 
thủ không xả, không niệm chăng phải không 
niệm, không đặc chăng phải không đắc, trong các 
pháp ây cũng không có pháp sanh pháp diệt, 
hoặc nhơ, hoặc sạch, các pháp không tăng không 
giảm, không đến không di, không hợp không tán, 
không vào không ra; như đối với tướng các pháp 
quá khứ, vị lai, hiện tại, như, như tướng, pháp 
tánh, pháp trụ, pháp vỊ, ta cũng tùy hỷ như vậy, 
tùy hỷ rôi hồi hướng đến vô thượng Chánh đắng 
Bỏ-đê, thì hôi hướng như vậy là tôi thượng, đệ 
nhất, tối diệu, vô thượng, vô đăng đăng. 

Tu-bô- đê! Pháp tùy hỷ này SO VỚI Các tùy hỷ 
khác hơn ẤP, trăm, gâp ngàn, gấp trăm ngàn ức, 
cho đến tốn số thí dụ không thê sánh kịp. 

Lại nữa, Tu- bồ- đè! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, cầu Phật đạo, đối với chư Phật, Thanh văn, 
Bích-chi Phật quả khứ, vị lai, hiện tại, từ khi mới 
phát tâm cho đên khi trụ pháp vị, ở khoảng trung 
gian ấy, có được thiện căn hoặc bó thí cho đến trí 
tuệ, Thí Ba-la-mật cho đến vô lượng Phật pháp, 
và thiện căn của tật cả chúng sanh khác có được, 
nếu muốn tùy hỷ, hãy nên tùy hỷ như vậy, nghĩ 
răng: Bô thí với giải thoát bằng nhau; gIới, nhãn, 
tinh tân, thiền, trí với giải thoát bằng nhau; sắc 
và giải thoát băng nhau; thọ, tưởng, hành, thức 
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với giải thoát bằng nhau; nội không với giải thoát 
băng nhau; cho đến vô pháp hữu pháp không 
cũng cùng với giải thoát băng nhau; bốn niệm xứ 
với giải thoát băng nhau; cho đến tám Thánh đạo 
phân cũng cùng với giải thoát bằng nhau; mười 
lực Phật với giải thoát bằng nhau; cho đến trí 
nhất thiết chủng cũng, cùng với giải thoát bằng 
nhau; giới uân, định uân, tuệ uấn, giải thoát uân, 
giải thoát tri kiến uẫn cũng cùng với giải thoát 
băng nhau; tùy hỷ VỚI giải thoát bằng nhau; các 
pháp quá khứ, vị lai, hiện tại với giải thoát bằng 
nhau; mười phương chư Phật với giải thoát bằng 
nhau; chư Phật hôi hướng VỚI giải thoát băng 
nhau; chư Phật với giải thoát băng nhau; chư 
Phật diệt độ với giải thoát bằng nhau; đệ tử chư 
Phật Thanh văn, Bích-chi Phật với giải thoát 
bằng nhau; đệ tử chư Phật diệt độ với giải thoát 
bằng nhau; chư Phật pháp tướng với giải thoát 
băng nhau. Các Thanh văn, Bích- chi Phật pháp 
tướng với giải thoát băng nhau. Hết thảy các 
pháp tướng với giải thoát bằng nhau. Ta đem 
công đức tùy hỷ theo tướng các thiện căn ấy mà 
hôi hướng đến Vô thượng Chánh đẳng Bô-đề, 
cũng cùng với giải thoát băng nhau; Vì chăng 
sanh chăng diệt. 

Tu-bô-đề! Như vậy gọi là Bồ-tát ma-ha-tát 
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tùy hỷ công đức tối thượng, đệ nhật, tôi điệu, vô 
thượng, vô đăng đăng. Tu-bô-để! Bồ-tát thành 
tựu công đức tùy hỷ như vậy sẽ mau chứng được 
Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đẻ. 

Lại nữa, Tu- bô-đê! Mười phương chư Phật và 
đệ tử như sô cát sông Hăng, hiện tại có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân câu Phật đạo, suốt đời cúng 
dường chư Phật và đệ tử ây tất cả những thứ cân 
dùng, như y phục, âm thực, đồ nằm, thuốc men, 
và cung kính, tôn trọng, tán thán, sau khi chư 
Phật ây diệt độ, lại ngày đêm siêng tu cúng 
dường hương hoa cho đến lọng tàn, kỹ nhạc và 
cung kính, tôn trọng, tán thán mà sự cúng dường 
ây vì thủ tướng, có sở đặc và sự trì giới, nhẫn 
nhục, tĩnh tân, thiên định, trí tuệ vì thủ tướng, có 
sở đắc. 

Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm 
câu Vô thượng Chánh đẳng Bỏ-đê, tu Thí Ba-la- 
mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tân Ba-la- 
mật, Thiên Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, do sức 
phương tiện không thủ tướng, không sở đặc, hồi 
hướng các thiện căn: đến vô thượng Chánh đẳng 
Bô-đê, phước đức Ấy, tối thượng, đệ nhất, tôi 
điệu, vô thượng, vô đăng đăng, hôn phước đức 
trước kia gâp, trăm, gâp ngàn, gâp trăm ngàn ức, 
cho đến tốn số thí dụ không thể sánh kịp. 
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Như vậy Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát khi tu 
Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, 
Tân Ba-la-mật, Thiền Ba- la-.mật, Bảt-nhã Ba-la- 
mật, vì sức phương tiện, hồi hướng các thiện căn 
đến Vô thượng Chánh đăng Bỏ-đê, vì không thủ 
tướng, không sở đặc. 

LUẠN: Bỏ-tát nên nghĩ răng: Các pháp từ sắc 
cho đến hạnh thường xả, không ràng buộc vào ba 
cõi, cho nên không nhiếp thuộc ba đời. Chư Phật 
và đệ tử, và các công đức tâm tùy hỷ, chỗ hồi 
hướng, pháp dùng để hồi hướng, người hồi 
hướng cũng như vậy, ây gọl là chánh hôi hướng. 

Bây giờ Bỏ- tát nghĩ răng: Nếu sắc ra ngoài ba 
CỐI, không nhiếp vào ba đời, thì không thể thủ 
tướng, có sở đắc mà hồi hướng. Vì sao? Vì sắc 
ầy ra ngoal ba cõi, tức là sắc thật tướng, tướng sơ 
sanh, tướng hậu sanh không thể có được như 
trong phẩm phá sanh nói: Nếu pháp vô sanh, tức 
là không có gì của chính nó, không có tâm hôi 
hướng, làm sao hôi hướng đến tâm Bồ- đề VÔ SỞ 
hữu? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho đến hạnh 
thường xả cũng như vậy, ây gỌI là không tạp độc 
hồi hướng, tức là vô tướng vô đắc hôi hướng. 

Tạp độc là không được chư Phật tán thán, 
không thể đầy đủ sáu Ba-la-mật, cho đến không 
thể được Vô thượng Chánh đăng Bồ-đẻ. 
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Lại nữa, Bồ-tát nên nghĩ răng: Như chỗ biết 
Của TnưỜời phương ba đời chư Phật, nên sanh tâm 
như vậy, mêm như vậy quán như vậy, hôi hướng 
như vậy, công đức ây đi thăng đến Vô thượng 
đạo, ta cũng tùy hỷ hôi hướng như vậy, Bô-tát ầy 
chắc được tùy hý hồi hướng thật, không hư dối. 
Như trước đây nói nhân duyên, là lược nói các 
phẩm hồi hướng, (Bô-tát lễ Phật có ba bậc: I. 
Sám hối tội. 2. Tùy hỷ hôi hướng, 3. Khuyến 
thỉnh chư Phật) nói rộng thì vô lượng vô biên. 

Lành thay, Lành thay! Ông làm việc Phật làm 
là, Phật khi mới phát tâm thệ độ hết thảy chúng 
sanh. u- bồ- đề tuy là A-la- hán nhưng hay ø1úp 
Phật thuyết pháp, mở đạo Bồ-tát, thê nên khen 
lành thay, lành thay. 

Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên. Vì các Bồ- 
tát mà nói pháp nên hồi hướng, vì dùng vô 
thượng, dùng trí tuệ vô tướng vô phân biệt, hòa 
hợp công đức hôi hướng. Vì trái với trên kia, nên 
øọI1 là vô tướng. 

Vô tướng có ba: Tướng giả danh, Tướng 
pháp và Tướng vô tướng. Tướng giả danh là như 
xe, nhà, rừng, tốn quân, như chúng sanh đối với 
các pháp hòa hợp còn có tên gọi. Vì vô minh nên 
chấp thủ tướng tên giả ây, khởi lên nghiệp phiền 
não. Tướng pháp là các pháp năm uẫn, mười hai 
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nhập, mười tắm ĐIớI NV ., mắt thịt trông thây, có 
mắt tuệ trông thấy thì không có, cho nên pháp 
cũng là VỌng ngữ hư dối, nên bỏ, nên xa lìa. Lìa 
hai tướng ây, ngoài ra chỉ có Tướng vô tướng. 
Có người chấp thủ tướng vô tướng ây, theo đuôi 
thủ tướng trở lại sanh kiết sử, thế nên cũng 
không nên thủ tướng vô tướng. Lìa ba thứ tướng 
ây nên gọi là vô tướng. Nếu không có tướng, thì 
trong ây không có gì được, không được nên 
không xuất ra; nếu pháp không được không xuất 
tức là không nhơ không sạch; nếu pháp không 
nhơ không sạch, tức là không có tánh pháp; nếu 
pháp không có tánh, tức là tự tướng không; nếu 
pháp tự tướng không, tức là pháp thường tự tánh 
không, nêu pháp thường tự tánh không, tức đồng 
với pháp tánh, như như, thật tế. Dùng pháp như 
vậy hòa hợp, tùy hỷ phước đức hồi hướng, cho 
nên Phật khen lành thay, lành thay. 

Lại có nhân duyên nói lành thay; đó là tùy hỷ 
phước đức có lợi ích lớn, có quả báo lớn cho 
chúng sanh. 

Thế nào là lợi ích lớn? Đó là Phật dạy Tu-bồ-đè, 
hoặc có chúng 

sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới tu mười 
thiện cho đến năm thông. Hỏi: Vì sao chỉ trời Tứ 
thiên vương và Đao-lợi trong cõi Dục, và trời 
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Phạm vương có nhiêu chư thiên cùng đi đến 
Phật, còn bôn cối trời khác ở cối Dục lại ít có 
chư thiên cùng đi đến? 
Đáp: Trời Tứ thiên vương và Đao-lợi nương 
ở trên đất gần với Phật, lại năm thứ dục lạc 
không băng các cõi trên, lúc Phật sanh, lúc tu 
khô hạnh, lúc hàng Ma, lúc đặc đạo, lúc chuyên 
Pháp luân, thường đến cúng dường Phật, cho nên 
nhiều. Còn bốn cõi trời Dục giới kia, cung điện ở 
hư không, không thuộc đất, năm thứ dục lạc tốt 
đẹp, nhiễm đăm sâu xa, nên không thê đi đến 
nhiêu. Lại trời Đâu- suất tuy có lợi căn ưa pháp, 
mà ở cõi trời ây thường có Bồ-tát nhất sanh bô 
xứ (còn một đời là bồ vào chỗ Phật) thuyết pháp, 
nên không đi đến. Phạm thiên tuy ở xa, mà lìa 
dục, có tánh ưa pháp sâu, Phật là vua pháp, cho 
nên thường đi đến Phật nhiêu. Lại nữa, vua Phạm 
thiên là chủ cõi Sắc. Vì thỉnh Phật bắt đầu 
Chuyên xe pháp, nên cùng chúng đông đảo đi 
đến. Các Trời cõi Sắc 
khác, đều gọi là Phạm thiên. 

Hỏi: Trước đã mỗi mỗi nói nhân duyên của 
chánh hồi hướng, chánh hồi hướng tức là tối 
thượng, sao nay còn hỏi lại? 

Đáp: Trên kia nôi nôi nói rộng, nay nói lược; 
đó là ba đời mười phương hết thảy pháp, tâm 
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quyết định biết, đối với pháp ây không sanh 
không diệt, hết thảy pháp không thể có được, 
không thể ức niệm. Vì không thể có được, không 
thể ức niệm, nên không thủ không xả, nhiếp vào 
trong thật tướng các pháp. Suy nghĩ Tăng: Như 
thật tướng các pháp, ta cũng như vậy, tùy hỷ 
phước đức hôi hướng, không phân biệt các pháp, 
không phá hoại pháp tánh ây gọi là tối thượng 
hồi hướng. Vì sao? Vì quả báo thường không 
cùng tận. 

Hỏi: Sáu Ba-la-mật và các pháp mỗi mỗi 
tướng khác nhau, hoặc có sắc tướng hoặc không 
sắc tướng, còn giải thoát thì có hai là hữu vi giải 
thoát, vô vi giải thoát, làm sao các pháp cùng với 
giải thoát bằng nhau? 

Đáp: Trước tôi đã nói, người phàảm phu do 
mắt thịt, sáu thức điên đảo quán: xét nên thấy 
tướng khác nhau, nêu dùng mắt tuệ quán xét các 
pháp, thấy đều hư vọng, duy Niết-bàn là chân 
thật. Giải thoát hữu vi thuộc vô vị, tùy theo vô vĩ 
nên gọi là giải thoát. 

Người như thật đắc đạo, gọi là đạo nhân, nay 
người chưa đắc thì phép ăn mặc tùy theo người 
đặc đạo, nên cũng gọi là đạo nhân. Như Vô-dư 
Niết-bàn, không sanh không diệt, không vào 
không ra, không nhơ không sạch, chăng phải có 
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chắng phải không, chắng phải thường chắng phái 
vô thường, tướng thường tịch diệt, dứt tâm thức, 
quán sát dứt tướng nói năng, chắng phải pháp 
chắng phải phi pháp. Vì không có tướng gì, mặt 
tuệ quán xét hết thảy pháp cũng tướng như vậy, 
ây gọi là sáu Ba-la-mật cùng với giải thoát băng 
nhau. Thê nên trong Phật pháp, nói giải thoát là 
quý, thường trí tuệ quý hôn giải thoát. Trong đây 
Phật phân biệt nói: Nếu một người trải qua vô 
lượng vô số kiếp, tu sáu Ba-la-mật, vì dùng tâm 
có sở đắc, tu tập các thiện căn, còn một người 
dùng tâm không sở đặc, chỉ đem tâm tùy hỷ, nhớ 
đến công đức người khác, mà hồi hướng đến Vô 
thượng đạo, thì người trước không kịp được một 
trong trăm ngàn vạn phân của người sau này. Vì 
sao? Vì phước đức trước có hạn lượng, còn 
phước đức sau không có hạn lượng; phước đức 
trước có khi hết, phước đức sau không có khi 
hết; phước đức trước có tạp độc, phước đức sau 
không có tạp độc; phước đức trước theo sanh tử, 
phước đức sau theo Niết-bàn; phước đức trước 
không nhất định hoặc làm Phật hoặc thối lui, 
phước đức sau nhất định đi đến, chắc chắn mau 
làm Phật, có các sai khác như vậy. Thê nên bốn 
hạng TƯỜI: Hoặc người phàm phu câu cái vui 
thế gian, hoặc người Thanh văn hoặc Bích-chi 
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Phật cầu cái vui Niễt-bàn, hoặc Bồ-tát ma-ha-tát 
câu Phật quả, đêu nên tùy hỷ sanh phước đức 
như vậy. Hồi hướng đến Vô thượng Chánh đẳng 
Bỏ-đề, như trong phẩm này nói. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 62 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI : CHIẾU 
SANG 

KINH. Bây giờ, Tuệ-mạng Xá-lợi- phất bạch 
Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Ấy là Bát-nhã Ba- 
la-mật! 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật có thể 
chiếu rõ hết thảy pháp, vì rột ráo thanh tịnh. 
Bạch đức Thế Tôn! Nên lễ Bát nhã Ba-la-mật. 
Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật, không 
dính mắc ba cõi. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật trừ các 
tối tăm, vì hết thảy phiền não vọng kiến đã trừ. 

Bạch đức Thê Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật là tối 
thượng trong hết thảy pháp trợ đạo. 
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Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật an Ốn, 
vì dứt được hết thảy khô não sợ hãi. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật hay 
cho ánh sáng, vì có năm mắt trang nghiêm. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật hay 
chỉ đạo các chúng sanh tà kiến xa lìa nhị biên. 

Bạch đức Thê Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật là trí 
nhất thiết chủng, Vì hết thảy phiền não và tập khí 
dứt. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật là mẹ 
các Bô-tát ma-ha-tát, vì hay sanh ra các Phật 
pháp. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật chăng 
sanh chăng diệt, vì tướng nó không. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật lìa xa 
sanh tử, vì chăng phải thường chắng phải diệt. 
Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật làm thủ hộ 
kẻ không được 
cứu hộ, vì bố thí tất cả trân bảo. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật đây đủ 
lực, vì không có gì có thể phá hoại. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật hay 
chuyên xoay bánh xe pháp, ba lần chuyển mười 
hai hành tướng, vì hết thảy các pháp không 
chuyền không trở lại. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật hay 
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chỉ bày các pháp tánh, vì vô pháp hữu pháp 
không. 

Bạch đức Thế Tôn! Nên làm sao cúng dường 
Bátnhã Ba-la-mật? Phật dạy: Nên cúng dường 
Bát-nhã Ba-la-mật như cúng dường Thế Tôn, nên 
lễ Bát-nhã Ba-la-mật như lễ Thế Tôn. Vì sao? Vì 
Thế Tôn không khác Bát- nhã Ba-la-mật, Bát-nhã 
Ba-la-mật không khác Thế Tôn; Thế Tôn tức là 
Bát-nhã Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật tức là Thế 
Tôn. Trong Bát-nhã Ba-la-mật ây xuất sanh chư 
Phật, Bô-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán, A-na-hàm, 
Tư-đà-hàm, Tu-đả-hoàn. Từ trong Bát-nhã Ba-la- 
mật xuất sanh mười thiện đạo, bốn thiên, bốn tâm 
vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, nội 
không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn 
niệm xứ cho đến tám Thánh đạo phân. Từ trong 
Bát-nhã Ba-la-mật ấy sanh ra mười lực Phật, 
mười tắm pháp không chung, đại từ, đại bị, trí 
nhất thiết chúng. 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân tâm suy nghĩ 
răng: Vì nhân duyên gì Xá-lợi-phất hỏi việc ây? 
Suy nghĩ Xong, nói với Xá-lợI- phất: Vì nhân 
duyên gì nên hỏi việc ấy? 

Xá-lợi phất nói với Thích-để-hoàn-nhân: 
Kiều-thi-ca! Bồ-tát ma-ha-tát được Bát-nhã Ba- 
la-mật thủ hộ, có sức phương tiện thiện xảo, nên 
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đối với thiện căn tạo tác được ở khoảng trung 
gian từ khi mới phát tâm cho đến khi trụ pháp vị 
của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả hòa 
hợp lại mà tùy hý hồi hướng đến Vô thượng 
Chánh đăng. Chánh giác. Vì nhân duyên ây, nên 
tôi hỏi việc ây. 

Này Kiêu-thi-ca! Bát-nhã Ba-la-mật của Bồ- 
tát ma-ha-tát hơn Thí Ba-la-mật, Giới, Nhẫn, 
Tấn, Thiền Ba-la-mật, ví như người mù bẩm 
sanh, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trắm ngản 
người mà không có ai dẫn trước thì không thể 
theo đường đi vào thành. Kiều-thi-ca! Năm Ba- 
la-mật cũng như vậy, lìa Bát-nhã Ba-la-mật thì 
như người mù bâm sanh không kẻ dắt thì không 
thể đi đường, không thể được trí nhất thiết 
chủng. 

Này Kiều-thi-ca! Nếu năm Ba-la-mật được 
Bát-nhã Ba-la-mật dẫn đạo, thì bấy ø1ờ năm Ba- 
la-mật gọi là có mắt, có Bát-nhã Ba-la-mật dẫn 
đạo, được gọi là Ba-la-mật. 

Thích-đề-hoàn-nhân nói với Xá-lợi-phất: Như 
lời Ngài nói, có Bát-nhã Ba-la-mật dẫn đạo năm 
Ba-la-mật nên được gọi là Ba-la-mật. Thưa Xá- 
lợi phát! Nếu không có Thí Ba-la-mật, thì năm 
Ba-la-mật cũng không được gọi là Ba-la-mật, 
nếu không có Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, 
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Tần Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, thì năm Ba-la- 
mật cũng không được gọi là Ba-la-mật. Nêu như 
vậy, cớ sao chỉ tán thán Bát-nhã Ba-la-mật? Xá- 
lợi-phất đáp: Đúng vậy, đúng vậy! Kiêu-thi-ca! 
Không có Thí Ba-lamật thì năm Ba-la-mật 
không được gọi là Ba-la-mật; không có giới Ba- 
la-mật, Nhẫn, Tân, Thiên Ba-la-mật thì năm Bạ- 
la-mật không được gọi là Ba-la-mật. Nhưng Bô- 
tát ma-ha-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật thì có 
thế đây đủ Thí Ba-la-mật, Giới, Nhẫn, Tấn, 
Thiền Ba-la-mật. Vì vậy nên, Kiêu- thi-ca! Bát- 
nhã Ba-la-mật là tối thượng, đệ nhất, tôi diệu, vô 
đăng, vô đăng đăng đối với năm Ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Bạch Thế Tôn! 
Làm sao sanh Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Vì sắc chắng sanh nên 
Bát-nhã Ba-la-mật phát sanh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng sanh nên Bát-nhã Ba-la-mật phát 
sanh; vì Thí Ba-la-mật chẳng sanh nên Bát-nhã 
Ba-la-mật phát sanh, cho đến vì Thiền Ba-la-mật 
chẳng sanh nên Bát-nhã Ba-la-mật phát sanh; vì 
nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn 
niệm xứ cho đến tám Thánh đạo phân, mười lực 
Phật cho đến Nhất thiết trí, Nhất thiết chủng trí 
chắng sanh nên Bát-nhã Ba-la-mật phát sanh. 
Như vậy vì các pháp chăng sanh nên Bát-nhã Ba- 
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la-mật phát sanh. 

Xá-lợi-phất thưa: Bạch Thế Tôn! Tại sao vì 
sắc chăng sanh nên Bátnhã Ba-la-mật phát 
sanh? Cho đến vì các pháp chẳng sanh nên Bát- 
nhã Ba-la-mật phát sanh? 

Phật dạy: Vì SắC. không khởi không sanh, 
không được không mất, cho đến vì hết thảy pháp 
không khởi, không sanh, không được, không mât 
nên Bát-nhã Ba-la-mật phát sanh. 

Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Sanh Bát-nhã 
Ba-la-mật như vậy, hợp với những pháp gì? 

Phật dạy: Không hợp với gì cả, vì vậy nên 
được gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Không hợp những pháp gì? 

Phật dạy: Không hợp với pháp bất thiện, 
không hợp với pháp thiện, không hợp với pháp 
thể gian, không hợp với pháp xuất thế gian, 
không hợp với pháp hữu lậu, không hợp với pháp 
vô lậu, không hợp với pháp có tội, không hợp với 
pháp không tội, không hợp với pháp hữu vi, 
không hợp với pháp vô vi, Vì cớ sao? Vì Bát-nhã 
Ba-la-mật không, vì được các pháp nên sanh. Vì 
thê nên đối với các pháp không hợp. 

Bấy giờ, Thích- đề-hoàn-nhân bạch Phật rằng: 
Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy, cũng 
không hợp Tát-bà-nhã. 
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Phật dạy: Đúng vậy, Kiều-thi-ca! Bát-nhã Ba- 
la-mật cũng không hợp Tát-bà-nhã, cũng không 
được. 

Thích-đề-hoàn-nhân thưa: Bạch đức Thế 
Tôn! Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật cũng không hợp 
Tát-bà-nhã, cũng không được? 

Phật dạy: Bát-nhã Ba-la-mật không như danh 
tự, không như tướng, không như pháp khởi tác 
hợp. 

Thích-đê-hoàn- nhân thưa: Nay hợp thế nào? 

Phật dạy: Nếu Bồ-tát ma-ha-tát như không 
thủ, không thọ, không trú, không trước, không 
dứt, hợp như vậy, cũng không chỗ hợp. Như vậy, 
Kiểu-thi-ca! Bát-nhã Ba-la-mật tùy hợp với hết 
thảy pháp, cũng không chỗ hợp. 

Bấy gIỜ, Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 
Chưa từng có vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy vì 
hết thảy pháp, chăng khởi, chẳng sanh, chắng 
được, chăng mất nên phát sanh. 

Tu- bồ- đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bồ- tát ma-ha-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, 
nghĩ răng: “Bát-nhã Ba-la-mật hoặc hợp với hết 
thảy pháp, hoặc không hợp” thì Bồ-tát ấy đã bỏ 
Bát-nhã Ba-la-mật, xa lia Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật bảo Tu-bô-đê: Lại có nhân duyên Bồ-tát 
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ma-ha-tát bỏ Bát-nhã Ba-la-mật, xa lìa Bát-nhã 
Ba-la-mật, nếu Bồ- tát ma-ha-tát nghĩ răng: “Bát- 
nhã Ba-la-mật ấy không có gì của chính nó, 
không hư, không kiên cô ” thì Bồ-tát ma-ha-tát 
âầy bỏ Bát-nhã Ba-la-mật, xa ha Bát-nhã Ba-la- 
mật. Tu-bô-đê! Vì nhân duyên ây, nên lìa bỏ Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tin Bát-nhã Ba-la-mật là không tin pháp gì? 

Phật bảo Tu- bồ-đề! Tin Bát-nhã Ba-la-mật thì 
không tin sắc, không tin thọ, tưởng, hành, thức; 
không tin mắt cho đến ý: không tin sắc cho đến 
pháp; không tin nhãn giới cho đến ý thức ĐIỚI; 
không tin Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn 
Ba-la-mật, Tấn Ba-la- mật, Thiền Ba-la-mật; 
không tin nội không cho đến vô pháp hữu pháp 
không; không tin bốn niệm xứ cho đến tám thánh 
đạo phân, không tin mười lực Phật, cho đến 
mười tám pháp không chung, không tin Tu-đà- 
hoàn quả, Tư-đả-hảm quả, A-na-hàm quả, A-la- 
hán quả, Bích-chi Phật đạo; không tin Bồ- tát đạo, 
không tin Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề, cho đến 
Nhất thiết chủng trí. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tại sao khi tin Bát-nhã Ba-la-mật, thì không tin 
sắc cho đến trí nhất thiết chủng? 


72 THÍCH KINH LUẬN 3 


Phật bảo Tu-bô-đê! Vì sắc không thể có được 
nên tin Bát-nhã Ba-la-mật, thì không tin sắc; cho 
đến vì Nhất thiết chủng trí không thể có được 
nên tin Bát-nhã Ba-la-mật, không tin Nhất thiết 
chủng trí. Vì thế cho nên Tu- bồ- đề khi tin Bát- 
nhã Ba-la-mật, thì không tin sắc cho đến không 
tin Nhất thiết chủng trí. 

LUẬN: ® trên Phật cùng với Di-lặc, Tu-bỗ- 
đề, Thích-đề- hoàn-nhân, chung nói ý nghĩ tùy 
hỷ. Xá-lợi-phất tuy im lặng, lắng nghe: nghĩa Bát- 
nhã Ba-la-mật tùy hỷ ây thâm thâm, vô lượng, vô 
biên, lợi ích lớn cho chúng sanh, tuy hết lậu hoặc 
được tịch diệt, mà phát tâm hoan hỷ, từ chỗ ngôi 
đứng dậy chấp tay, bạch Phật rằng: “Làm được 
sự tùy hỷ, dứt các hý luận, lợi ích vô lượng 
chúng sanh, khiến vào Phật đạo, ây là Bát-nhã 
Ba-la-mật”. Phật ấn khả lời Ấy, nên nói “Phải”! 
Trong Bátnhã Ba-la-mật nói thật tướng các 
pháp, trong thật tướng các , pháp không có cầu 
trược hý luận, nên gỌI là rốt ráo thanh tịnh, rốt 
ráo thanh tịnh nên có thể chiếu khắp hết thảy 
năm pháp tạng là quá khứ, vị lai, hiện tại, vô vi 
và bất khả thuyết, 

Thế nên Xá-lợi- phât thưa: Bạch Thế Tôn! 
Bát nhã Ba-la-mật có thể chiếu khắp hết thảy 
pháp, vì rốt ráo thanh tịnh. Bát-nhã Ba-la-mật 
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hay thủ hộ Bô-tát, cứu các khô não, làm mãn sở 
nguyện. Như vua Trời Phạm Thiên thủ hộ ba 
ngàn đại thiên thế giới, cho nên chúng sanh đều 
kính lễ. 

Bùn ba độc trong ba cõi không làm ô nhiễm, 
nên nói là không dính mặc ba cõi. 

Phá hết tháy một trăm lẻ tám phiên não áI 
nhiễm v.v... sáu mươi hai kiến chấp là ngã kiến 
v.v... nên nói là phá vô minh tối tăm. 

Trong các pháp, trí tuệ hôn cả; trong trí tuệ, 
Bát-nhã Ba-la-mật hôn cả, lấy trí tuệ làm gốc, 
phân biệt ba mươi bảy phâm như bốn niệm xứ 
v.v... nên nói trí tuệ là tôi thượng trong tất cả 
pháp trợ đạo. 

Dứt được các khô não sợ hãi sanh, già, bệnh, 
chết, nên nói là an Ổn. 

Trong Bát-nhã Ba-la-mật ấy thu nhiếp năm 
mắt, nên nói là hay cho ánh sáng. 

Xa lia nhị biên, hữu biên, vô biên v.v... nên 
nói hay chỉ bảy chánh đạo. 

Bỏ-tát trụ ở Kim Cang tam-muội dứt hết thảy 
tập khí phiền não vi tế, khiến không còn sót lại, 
được vô ngại giải thoát, nên nói là trí nhất thiết 
chủng. 

Lại nữa, biết tướng chung, tướng riêng của 
hết thảy pháp, biết nhân duyên của trí nhất thiết 
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chủng, nên nói là trí nhất thiết chủng. 

Hay sanh mười phương ba đời vô lượng Phật 
pháp, nên nói là mẹ các Bộ- tát. 

Trong tất cả pháp vì mỗi mỗi tự tướng không, 
nên nói là bất sanh bất diệt, 

Đoạn và thường là gốc các kiến chấp, các 
kiến chấp là gôc các kiết sử, các kiết sử là gốc 
khổ trong hết thảy sanh tử; thế nên nói là xa lìa 
sanh tử. 

Hay làm cho chúng sanh tin các thiện pháp 
bảo của Tam bảo, được các thiện pháp bảo nên 
được cái vui thế gian, xuất thế gian. Vì hay làm 
cho chúng sanh được hai thứ vuI nên nói là người 
cứu hộ cho người không ai cứu hộ. 

Tướng Bát-nhã Ba-la-mật ấy cho đến mười 
phương chư Phật, không thể phá hoại. Vì sao? Vì 
rốt ráo không thể có được, huỗng gì người khác 
làm sao phá hoại. Cho nên nói là đầy đủ Ba-la- 
mật. 

Trong Bát-nhã Ba-la-mật ấy, vì không có tự 
tánh, nên nói các pháp không chuyên vận trong 
sanh tử, không trở lại vào Niết-bàn. Chắng sanh 
nên chăng chuyên vận, chăng diệt nên chăng trở 
lại. Cho nên nói hay chuyền vận pháp luân ba lần 
chuyên mười hai hành tướng. Nghĩa pháp luân ba 
lần chuyển mười hai hành tướng như trên đã nói. 
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Tất cả pháp có hai phần là hoặc có hoặc 
không có. Trong Bát-nhã Ba-la-mật ấy, có cũng 
không nên thủ, không có cũng không nên thủ, lìa 
có và không có ây tức là thực tánh các pháp, cho 
nên nói là hay chỉ bày các pháp tánh. 

Do vô lượng, nhân duyên như vậy, tán thán 
Bát-nhã sau sẽ nói rộng. 

Tướng Bát-nhã Ba-la-mật ấy là vô tướng, có 
người tâm chưa thuân thục, cô tìm định tướng 
của Bát-nhã, không thể được, bèn sanh tâm kiêu 
mạn. Thế nên Xá-lợi- phât hỏi: Nên làm sao cúng 
dường? Phật dạy: Nên cúng dường Bát-nhã như 
cúng dường Phật. Vì người ta từ xa xưa lại đây 
đắm sâu vào tướng chúng sanh, đối với pháp tôn 
quý, tình mỏng nên nói như cúng dường Phật. 

Người trí xem Phật với Bát-nhã không khác 
nhau. Vì sao? Vì Bát-nhã được tu tập liền biến 
thành Nhất thiết trí. Trong đây Phật tự nói nhân 
duyên. Trong Bát-nhã Ba-la-mật ây xuất sanh 
Hiện Thánh, xuất sanh mười thiện đạo v.v... và 
pháp thế gian xuất thế gian cho đến trí nhất thiết 
chủng. 

Bây ĐIỜ Đế-thích khởi niệm ấy là ý răng: Vì 
Xá-lợi- phất là người lậu tận lia dục, mà như 
tuông người chấp trước pháp tán thán Bát-nhã. 
Nay Xá-lợi-phất tự nói nhân duyên: Bồ-tát vì 
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được Bát-nhã thủ hộ, dùng sức phương tiện, hay 
tùy hỷ phước đức hỏi hướng mà không phá hoại 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Việc ây quá hy hữu, 
nên tôn kính Bát-nhã Ba-la-mật và hỏi Phật làm 
sao cúng dường? 

Lại nữa, Kiêu-thi-ca! Bát-nhã Ba-la-mật tự có 
thế lực nên hôn năm Ba-la-mật kia. 

Hỏi: Năm Ba-la-mật kia nên dùng năm người 
mù ví dụ là đủ, cớ sao nói đến trăm ngàn người? 
Đáp: Trong đây cốt nói thế lực Bát-nhã, không 
luận nhiều ít. 

Lại nữa, nếu nói dẫn đạo năm người thì 
không đủ quý, nên nói dẫn đạo trăm ngàn người. 

Lại nữa, Ba-la-mật như trong hiền kiếp tam- 
muội có tám mươi bốn ngàn Ba-la-mật; nói rộng 
thì vô lượng. 

Hỏi: Thí Ba-la-mật cũng có mắt. Vì sao? Vì 
tin có tội phước phá vô minh tà kiến, cho nên bố 
thí, cớ sao ví dụ người không có mắt? 

Đáp: Ở trong bố thí, trí tuệ là khách từ TigoảI 
đến, không phải chú thể chính, ví như bốn đại 
thường hòa hợp, không được rời nhau, các Ba-la- 
mật hòa hợp với nhau cũng như vậy. 

Không thể theo đường đi đến thành, con 
đường là con đường mười địa Bô-tát, thành là trí 
nhất thiết chủng và các Phật pháp. 
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Lại nữa, con đường là tám Thánh đạo phân, 
thành là Niết-bàn. Như người mù tuy có đủ sức 
lực tay chân, mà không thê tùy ý đi đến, được 
người có mắt sảng dẫn dắt mới tùy ý đI đến, 
thành tựu mọi việc. Năm Ba-la-mật tuy mỗi mỗi 
có thể làm nên việc, nêu không được Bát-nhã chỉ 
đạo, thì còn không được hai thừa, huống gì đạo 
Vô thượng. Năm Ba-la-mật được Bát-nhã Ba-la- 
mật dẫn đạo, nên được gọi là Ba-la-mật, cho đến 
thành Phật đạo. 

Đế-thích hỏi: Ông tự nói các Ba-la-mật hòa 
hợp, giúp đỡ cho nhau như bốn đại không được 
rời nhau, như vậy thì Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
phải chờ năm pháp kia, cớ sao đây chỉ nói nhờ 
Bát-nhã nên năm pháp kia được gọi là Ba-la- 
mật? 

Đáp: Tuy sáu pháp hòa hợp giúp đỡ cho 
nhau, mà lực Bát-nhã Ba-la-mật lớn, nên năm 
pháp kia nhân đó được gọi là Ba-la-mật; ví như 
hợp các thứ thuốc đã tán thành bột, tuy các thứ 
thuốc đều có lực dụng, nhưng thế của đá lớn hôn 
nên gọi là thạch tán. Lại như đại quân đánh giặc, 
tuy mỗi người đêu có sức, mà sức chủ tướng lớn 
hơn; nên chủ được gọi là tướng. 

Xá-lợi-phất đã hỏi việc cúng dường Bát-nhã, 
nay hỏi: Hành giả làm sao phát sanh Bát-nhã Ba- 


78 THÍCH KINH LUẬN 3 


la-mật? 

Phật đáp: Nếu hành giả quán thấy tướng các 
pháp sắc v.v... chăng sanh, thì phát sanh Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất lại hỏi: Làm sao quán thấy sắc 
chắng sanh nên Bát-nhã Ba-la-mật phát sanh? 

Đáp: Sắc do nhân duyên hòa hợp sanh khởi, 
hành giả biết sắc hư vọng không đề khởi lên, Vì 
không khởi nên không sanh, không sanh nên 
không được, không được nên không mất. 

_Hây giờ, Xá-lợi- phất ý hỏi: Bát-nhã không có 
chỗ làm duyên phát sanh, hành giả cũng không 
có sanh, như vậy Bát-nhã hợp với pháp gì? Cuối 
cùng về trụ chỗ nào? Được quả báo gì? 

Đáp: Tướng Bát-nhã Ba-la-mật vô sanh, cho 
nên không có hợp. Nếu Bát-nhã Ba-la-mật có 
pháp hợp, hoặc thiện, hoặc bất thiện v.v... thì 
không gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Không hợp vào 
đầu, nên vào trong Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi: Nếu như vậy, Đế-thích đã biết tất cả 
pháp không hợp, cớ sao chỉ hỏi về Tát-bà-nhã 
không hợp? 

Đáp: Đế-thích quí trọng, đăm sâu Bát-nhã ấ Ấy, 
còn đôi với Tát-bà-nhã thì chưa dứt áI, nên nói 
cho đến Tát-bà-nhã cũng không hợp ư? 

Phật đáp: Bát-nhã Ba-la-mật với Tát-bà-nhã 
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cũng không hợp, vì tất cả pháp rốt ráo không 
sanh. Trong đây Phật phá tà kiến chấp đoạn diệt, 
nên nói hợp; Bát-nhã Ba-la-mật không như người 
phàm phu chấp tướng chấp danh, hợp với pháp 
hữu vi tác khởi như tâm hợp tâm Phật. 

Hỏi: Thế nào như hợp tâm Phật? 

Đáp: Biết tất cả tướng hư dối, nên không 
chấp tướng: biết trong tất cả pháp có tội lỗi vô 
thường nên không thọ; tâm chấp tôi ta trói buộc 
thế gian đều là tướng động, nên không trụ; hay 
sanh các thứ khổ não, sau biến đổi, nên không 
đăm trước; tất cả thế gian điên đảo, quả báo điên 
đảo không thật, như nhuyễn, như mộng, không 
diệt đi đầu, nên không đoạn. Thế nên Phật không 
chấp trước pháp, không sanh tâm công cao, vảo 
trong tướng lành rốt ráo không, thâm nhập tâm 
đại bi, để cứu chúng sanh, Bô-tát nên hợp như 
tâm Phật. 

Đếề-thích hoan hÿ tán thán răng: Hy hữu! Bát- 
nhã Ba-la-mật ấy không phá hoại các pháp, 
chắng sanh, chăng sanh, chăng được, chăng mật, 
mà có thể thành tựu Bỏ-tát, khiến được đi đến 
thành Phật. 

Tu-bồ-đề thưa: Nếu Bỏ-tát dùng tâm có sở 
đặc như vậy mà phân biệt Nhất thiết trí \e . tất 
cả pháp hoặc hợp hoặc không hợp, thì Bồ-tát ây 
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làm mất Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật ấn khả lời nói ây! Như vậy lại có nhân 
duyên, Bồ-tát nếu thủ lấy lời ô ông nói, tất cả pháp 
không có hợp, chăng hợp, thủ lấy tướng không 
ây, nói răng Bát-nhã không, không có gì của 
chính nó, không kiên có, thì cũng mật Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề biết tướng Bát-nhã "Ba-lamật là 
không thể có được, cho nên hỏi nếu tin Bát-nhã 
Ba-la-mật, là tin pháp gì? Bát nhã Ba-la-mật 
không cũng không thê có được, thì tâm quyết 
định tin nơi pháp gì? 

Phật dạy: Tât cả pháp sắc v.v... không thể tin. 
Vì sao? Vì tất cả pháp sắc v.v... tự tánh không 
thê có được, cho nên không thế tin. 

KINH: Tu-bồ-đề thưa Phật rằng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật gọi là đại Ba-la- 
mật! 

Này Tu-bô-để! Vì nhân duyên gì Bát nhã ba 
la mật gọi là đại Ba la mật? 

Tu-bô- đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã 
Ba-la-mật đối với sắc không tác ý lớn, không tác 
ý nhỏ, đối với thọ, tưởng, hành, thức không tác ý 
lớn, không tác ý nhỏ; đôi với mắt cho đến ý, sắc 
cho đến pháp, nhãn thức giới cho đến ý ý thức giới 
không tác ý lớn, không tác ý nhỏ; đối với Thí Ba- 
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la-mật cho đến Thiên Ba-la-mật không tác ý lớn, 
không tác ý nhỏ; đối với nội không cho đến vô 
pháp hữu pháp không, không tác ý lớn, không ác 
ý nhỏ; đối với bốn niệm xứ cho đến Vô thượng 
Chánh đẳng Bỏ-đề, không tác ý lớn, không tác ý 
nhỏ; đối với các Phật pháp không tác ý lớn 
không tác M nhỏ; đối với Phật không tác ý lớn 
không tác ý nhỏ. 

Bát-nhã Ba-la-mật ây, đối với sắc không tác ý 
hợp, không tác Ÿ tán; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức không tác ý hợp, không tác ý tán; cho đến 
đối với chư Phật không tác ý hợp, không tác ý 
tán. Đối với săc không tác ý vô lượng, không tác 
ý chắng phải vô lượng. Đôi với sắc không tác ý 
rộng, không tác ý hẹp, không tác ý sắc có lực, 
không tác ý sắc không có lực, cho đến đối với 
chư Phật không tác ý có lực, không tác ý không 
có lực. 

Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên ấy, nên 
Bát-nhã Ba-la-mật được gọi là đại Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát ma-ha-tát tân học, 
nếu không xa lìa Bát-nhã Ba-la-mật, không xa lìa 
Thiền Ba-la-mật, không xa lìa Tân Ba-la-mật, 
không xa lìa Nhẫn Ba-la-mật, không xa lìa Giới 
Ba-la-mật, không xa ha Thí Ba-la-mật, nhưng 
suy nghĩ như vây: Bát-nhã Ba-la-mật ấy không 
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tác ý sắc lớn, không tác ì sắc nhỏ; cho đến đối 
với chư Phật không tác M lớn, không tác ý nhỏ; 
đối với sắc không tác ý hợp, không tác ý tán, 
không tác ý sắc vô lượng, không tác ý chắng phải 
sắc vô lượng, không tác ý sắc có lực, không tác ý 
sắc không có lực, cho đến đối với chư Phật 
không tác ý có lực, không tác ý không có lực. 
Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát ma-ha-tát ây nếu nghĩ 
như vậy là không thật hành Bát-nhã Ba-la-mật. 
Vì sao? Vì đó chăng phải tướng Ba-la-mật, nghĩa 
là tác ý sắc lớn nhỏ, cho đên đôi với chư Phật tác 
ý lớn nhỏ, sắc có lực, không có lực, cho đến chư 
Phật có lực không có lực. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì Bồ-tát ma-ha-tát ấy 
dùng trí có sở đắc nên có lỗi lớn, tức là khi thật 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, mà tác ý sắc lớn, tác ý 
sắc nhỏ cho đến đối với chư Phật tác ý có lực, tác 
ý không có lực. Vì sao? Vì có tướng sở đắc, thì 
không có Vô thượng Chánh đăng Bỏ-đề. Vì sao? 
Vì chúng sanh chắng sanh, nên Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng chẳng sanh; cho đến vì Phật chắng 
sanh nên Bát-nhã Ba-la-mật chăng sanh. 

Vì chúng sanh tánh không có, nên Bát-nhã 
Ba-la-mật tánh không có, vì sắc tánh không có, 
nên Bát-nhã Ba-la-mật tánh không có; cho đến 
Phật tánh không có, nên Bát-nhã Ba-la-mật 
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không có. 

Vì chúng sanh chắng phải pháp nên Bát-nhã 
Ba-la-mật chắng phải pháp; Vì sắc chăng phải 
pháp nên Bát-nhã Ba-la-mật chăng phải pháp, 
cho đến vì Phật chăng phải pháp nên Bát-nhã Ba- 
la-mật chắng phải pháp. 

Vì chúng sanh không nên Bát-nhã Ba-la-mật 
không; vì sắc không nên Bát-nhã Ba-la-mật 
không: cho đến vì Phật không nên Bát-nhã Ba-la- 
mật không. 

Vì chúng sanh lia tướng nên Bát-nhã Ba-la- 
mật xa lia; tướng vì sắc lìa tướng nên Bát-nhã 
Ba-la-mật lìa tướng; cho đến vì Phật lìa tướng 
nên Bát-nhã Ba-la-mật lìa tướng. 

Vì chúng sanh không có nên Bát-nhã Ba-la- 
mật không có; vì sắc không có nên Bát-nhã Ba- 
la-mật không có; cho đến vì Phật không có nên 
Bát-nhã Ba-la-mật không có. 

Vì chúng sanh không thể nghĩ bàn nên Bát- 
nhã Ba-la-mật không thê nghĩ bản; vì sắc không 
thể nghĩ bàn nên Bát-nhã Ba-la-mật không thê 
nghĩ bàn; cho đến vì Phật không thể nghĩ bàn nên 
Bát-nhã Ba-la-mật không thể nghĩ bàn. 

Vì chúng sanh không diệt nên Bát-nhã Ba-la-mật 
không diệt; vì sắc 
không diệt nên Bát-nhã Ba-la-mật không diệt; 
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cho đến vì Phật không diệt, nên Bát-nhã Ba-la- 
mật không diệt. 

Vì chúng sanh không thể biết nên Bát-nhã 
Ba-la-mật không thể biết; vì sắc không thê biết 
nên Bát-nhã Ba-la-mật không thể biết; cho đến vì 
Phật không thể biết nên Bát-nhã Ba-la-mật 
không thê biết. 

Vì chúng sanh lực không thành tựu nên Bát- 
nhã Ba-la-mật lực không thành tựu; vì sắc lực 
không thành tựu, nên Bát-nhã Ba-lamật lực 
không thành tựu; cho đến vì Phật lực không 
thành tựu nên Bát-nhã Ba-lamật lực không 
thành tựu. 

Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên ấy nên 
Bát-nhã Ba-la-mật của các Bồ-tát được gọi là đại 
Ba-la-mật. 

LUẬN: Tu-bồ-đề nghe lời Phật dạy, cởi mở 
tâm nghĩ, tán thán Bát-nhã Ba-la-mật răng: “Bát- 
nhã ây gọi là đại Ba-la-mật”. 

Phật trở lại hỏi Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao? Vì 
sao gọi là đại Ba-la-mật? 

Tu-bồ-đề đáp: Vì đối với các pháp sắc v.v.. 
không tác ý lớn, không tác : nhỏ. Tâm phàm phu 
đối với các pháp tùy ý tác ý lớn nhỏ, như người 
gặp khi cấp bách thì tâm họ rút nhỏ lại, khi an ôn 
giàu vui thì tâm họ mở rộng ra. 
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Lại như trong tám pháp bội xả, vì theo tâm 
mà ngoại sắc biến thành hoặc lớn hoặc nhỏ. 

Lại như người phàm phu, đối với sắc, mắt, 
thây chăng phải sắc cũng bảo là sắc, như nghiệp. 
lượng, SỐ, pháp, một, khác v.v... hợp làm sắc, ây 
gọi là đối với sắc tác ý lớn. Có người mắt thây 
sắc, chỗ thấy được gĐọI là sắc, chỗ không thấy 
được, không gọi là sắc. 

Có người nói: Sắc thô, hư dối chăng phải thật 
sắc, chỉ các vi trân thường có mới gọi là sắc thật, 
vì trần khi hòa hợp lại giả danh là sắc, ấy gọi là 
đối với sắc tác ý nhỏ. 

Có các nhân duyên như vậy, phàm phu đối 
với sắc hoặc tác ý lớn, hoặc tác ý nhỏ, theo ức 
tưởng phân biệt, cho nên phá hoại pháp tánh. 
Còn Bát-nhã Ba-la-mật thì tùy theo sắc tánh mà 
quán đúng thật, không tác ý lớn, nhỏ, chắng hỢp, 
chăng tán, trong Bát-nhã Ba-la-mật không nói 
sắc vi trần hòa hợp lại liền có sắc danh, mà chỉ 
có giả danh, không có sắc có định tướng, thế nên 
không hợp không tán. 

Sắc vô biên nên vô lượng; không chỗ nào 
không có săc, không lúc nào không có sắc, cho 
nên không có lượng. 

Sắc là pháp có tạo tác, trong Bát-nhã Ba- la- 
mật không cho là vì vi trần hợp lại nên có sắc 
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thô, không vì sắc thô tán ra nên trở vi trần. Thế 
nên nói không hợp không tán. 

Pháp sinh khởi thì có phân biệt trủ lượng 
nhiều ít, không được nói là chăng hợp chăng tán 

VÔ lượng, như đối với người phảm vì “không” 
nên nói vô lượng, vì thật nên nói có lượng. Bát- 
nhã Ba-la-mật xa lia “không” “thật”, nên nói 
chăng phải lượng chăng phải vô lượng. 

Người phảm phu theo tâm ức niệm mà được 
hiểu, cho nên đối với sắc tác ý rộng tác ý hẹp, 
còn Bát-nhã Ba-la-mật quán tướng thật pháp 
không theo tâm nên chắng phải rộng chăng phải 
hẹp. 

Người phảm phu không biết do nhân duyên 
hòa hợp sanh các pháp, cho nên nói sắc có lực, 
như hợp các sợi làm dây, người không biết bảo 
dây có lực. Lại như tường đồ giết người, nói 
tường có lực. Nếu mỗi mỗi phân tán thì không có 
lực. Bát-nhã Ba-la-mật biết tướng hòa hợp nên 
không nói một pháp có lực, không nói không có 
lực. Vì thế nên gọi là đại Ba-la-mật. 

Lại có nhân duyên lớn nếu Bồ-tát không xa 
la sáu Ba-la-mật, thì đối với các pháp sắc v.v.. 
không tác ý lớn, không tác ý nhỏ, chỉ hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, thì tâm tán loạn không điều hòa 
nhu thuận, thường sanh nghi hối tà kiến, mất 
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tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu Bát-nhã cùng với 
năm Ba-la-mật hòa hợp thực hành thì điều hòa 
nhu thuận không sai lâm, thành tựu được mọi 
việc, thí như tảm Thánh đạo phân, chánh kiến là 
đạo, nhưng nếu không có bảy việc kia trợ giúp 
thì không thành sự, cũng không gọi là chánh 
kiến. Vì thế nên Phật nói tất cả các thiện pháp, 
đều do nhân duyên hòa hợp cọng sanh, không có 
một pháp nào độc một mình tự sanh ra. Thế nên 
khi hòa hợp thì mỗi mỗi đều có lực, chỉ lực có 
lớn nhỏ, ây gỌI thật hành Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu 
Bỏ-tát, trong sáu Ba-la-mật mà chỉ hành Bát-nhã 
Ba-la-mật phân biệt các pháp sắc v.v... hoặc lớn 
hoặc nhỏ thì người ây liên TƠI VàO chỗ dùng có 
sở đắc, rơi vào hữu biên; nếu với các pháp sắc 
v.v... không phân biệt hoặc lớn hoặc nhỏ, lia năm 
Ba-la-mật thì đắm vào tướng “không” chẳng lớn 
chắng nhỏ v.v... ấy! Trước phân biệt các pháp 
lớn nhỏ, có sở đắc, là sai; nay đắm vào tướng 
“không” chăng lớn chẳng nhỏ, cũng là sai, Vì cớ 
sao? Vì trong đây Tu-bô- đề nói nhân duyên có 
tướng sở đắc cho đến nói không có Vô thượng 
Chánh đẳng Bỏ-để. Vì sao? Vì thượng Chánh 
đăng Bồ-đề là tướng tịch diệt, tướng không sở 
đặc, tướng rôt ráo thanh tịnh. Tướng có Sở đắc là 
sanh các hý luận cạnh tranh. 
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Tắt cả pháp không sanh không diệt, không có 
tướng sở đắc, như ngã, chúng sanh, tìm khắp 
mười phương cũng không thể có được, chỉ có giả 
danh, thật chăng sanh. Vì chúng sanh chăng sanh 
nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng như tướng chúng 
sanh, phá tâm điên đảo chấp tôi ta, nên chăng 
sanh chăng diệt. Như các pháp sắc v.v... tìm 
tướng sanh không thể có được, nên chắng sanh. 

Hai pháp thu nhiếp hết thảy pháp là chúng 
sanh và pháp. Hai pháp ây do nhân duyên hòa 
hợp sanh nên chỉ có giả danh, không có định 
tánh. Nếu pháp không có định tánh, pháp â ấy tức 
là vô sanh. Vì hai pháp â ây vô sanh, cho nên biết 
các pháp sắc v.v... cũng vô sanh. 

Chúng sanh pháp không có tự tánh, không có 
gì của chính nó, “không” lìa tướng, không thế 
nghĩ bàn, không diệt, không thể biết, cũng như 
vậy. 

Vì lực chúng sanh không thành tựu nên lực 
Bát-nhã Ba-la-mật không thành tựu là, trước nói 
tật cả pháp tự nhân duyên hòa hợp sanh, mỗi mỗi 
không có tự lực. Bát-nhã Ba-la-mật biết các pháp 
mỗi mỗi không có tự lực, nên không có tự tánh; 
không có tự tảnh nên không. 

Bátnhã Ba-lamật từ các pháp sanh, nên 
không có tự lực. Vì không có tự lực, nên cũng 
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đồng các pháp rốt ráo không. Thế nên nói chúng 
sanh và pháp, lực không thành tựu nên Bát-nhã 
Ba-la-mật lực cũng không thành tựu. 

Hỏi: Trước nói đối với các pháp sắC V.V.. 
không tác ý có lực, không tác ý vô lực, cớ sao 
nay lại nói chúng sanh và các pháp sắc v.v... lực 
không thành tựu nên Bát-nhã Ba-la-mật lực cũng 
không thành tựu? 

Đáp: Ở trên nói Bát-nhã quán các pháp không 
tác ý có lực, không tác ý vô lực, người nghe cho 
răng Bát-nhã Ba-la-mật hay khởi lên sự quán sát 
ây, tức là có lực, cho nên trong đây nói lực chúng 
sanh và sắc v.v... không thành tựu nên lực Bát- 
nhã Ba-la-mật cũng không thành tựu. 

Có các nhân duyên như vậy, nên gọi là đại Ba-la- 
mật. 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI MÔT: TIN 
TƯỞNG, CHẾ BAI 


KINH. Bây giờ Tuệ-mạng Xá- lợi- phất bạch 
Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Có Bồ- tát ma-ha- 
tát tin hiểu Bát-nhã Ba-la-mật, vị ấy ở chỗ nào 
mạng chung sanh đến nôi đây? Thời gian phát 
tâm Vô thượng Chánh Bỏ-đề đến nay bao lâu? 
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Cúng dường bao nhiêu Phật? Tu Thí Ba-la-mật, 
Crới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, 
Thiền Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật đến nay thời 
gian bao nhiêu? Mà nay có thể tùy thuận hiểu 
nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu? 

Phật bảo: Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha-tát ấy đã 
cúng dường mười phương chư Phật, nay sanh 
đến đây; Bô-tát ây phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ- đề đến nay đã vô lượng vô biên vô số 
kiếp; Bồ-tát ma-ha-tát ấy từ khi mới phát tâm, 
thường tu Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn 
Ba-la-mật, Tân Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, Bát- 
nhã Ba-la-mật; cúng dường vô lượng vô biên, bất 
khả tư nghì vô sô chư Phật, nay sanh đến đầy. 

Xá-lợi-phất! Bồ-tát ma-ha- tát hoặc thấy hoặc 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật nghĩ răng ta thấy Phật 
theo Phật nghe pháp : 

Xá-lợi-phât! Bô-tát ma-ha-tát ây thường tùy 
thuận hiểu nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật thầm sâu, vì 
vô tướng, vô nhị, không sở đắc. 

Tu-bô-đê bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy, có thể 
nghe, có thể thây chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bát-nhã Ba-la-mật không 
có ai nghe, không có ai thấy. Bát-nhã Ba-la-mật, 
không nghe không thấy, vì các pháp ám độn. 
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Thiền Ba-la-mật, Tân Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la- 
mật, Giới Ba-la-mật, không nghe không thấy, vì 
các pháp ám độn! Nội không, không nghe không 
thây, vì các pháp ám độn! Cho đến vô pháp hữu 
pháp không, không nghe không thấy, vì các pháp 
ảm độn. Bôn niệm xứ không nghe không thây, vì 
các pháp ám độn! Cho đến tám Thánh đạo phần, 
không nghe không thấy, vì các pháp ám độn! 
Phật mười lực cho đến mười tám pháp không 
chung, không nghe không thấy, vì các pháp ám 
độn. 

Tu-bô-đề! Phật đạo, không nghe không thây, 
vì các pháp ám độn. 

Tu-bôồ-đề bạch Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát ấy tu Phật đạo bao 
lâu là có thể tập hành Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm như vậy? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Trong đây nên phân biệt. 
Nây Tu-bô-đê! Có Bô-tát ma-ha-tát mới phát tâm 
là tập hành được Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, 
tập hành Thiền Ba-la-mật, Tân Ba-la-mật, Nhẫn 
Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật, do sức 
phương tiện, đôi với các pháp không phá hoại gì, 
chắng thây các pháp không có lợi ích, cũng trọn 
không xa lìa sự tập hành sáu Ba-la-mật, cũng 
không xa lìa chư Phật, từ một cõi Phật đến một 
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cõi Phật, nếu muốn dùng lực thiện căn cúng 
dường chư Phật, liền được theo ý, trọn không 
sanh vào trong bụng người mẹ, trọn không lìa 
các thần thông, trọn không sanh các phiên não và 
tâm Thanh văn, Bích-chi Phật. Từ một cõi Phật 
đến một cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng 
sanh, nghiêm tịnh cõi Phật, 

Tu-bồ-đề! Các Bồ-tát ma-ha-tát như vậy, có 
thể tập hành Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu. 

Tu-bồ-đề! Có Bồ-tát ma-ha-tát, thường thây 
chư Phật, hoặc vô lượng trăm ngàn vạn ức, ở tại 
chỗ chư Phật tu Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh 
tân, Nhật tâm, Trí tuệ, vì đêu do có sở đắc, nên 
khi Bỏ- tát ây nghe nói Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm liền từ giữa chúng đứng dậy, bỏ đi, không 
cung kính Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm và chư 
Phật. Bồ-tát ấy nay ngôi ở giữa chúng này, nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm ây không vui, bèn 
bỏ đi. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, 
đời trước, khi nghe Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm 
đã bỏ đi, nên đời nay nghe Bát-nhã Ba-la-mật 
thậm thâm cũng bỏ đi, thân tâm không hòa. 
Người ấy gieo nghiệp nhân duyên n£ØUu S1; ØI1€O 
nghiệp nhân duyên ngu si ấy, nên nghe nói Bát- 
nhã Ba-la-mật thậm thâm thì chê bai. Vì chê bai 
Bát-nhã Ba-la-mật nên chê bai chư Phật quá khứ, 
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vị lai, hiện tại, chê bai Nhất thiết trí, Nhất thiết 
chủng trí. Người ấy chê bai Nhất thiết trí của ba 
đời chư Phật, nên tạo nghiệp phá pháp. Vì nhân 
duyên của nghiệp phá pháp tập hợp, nên phải đọa 
vào trong đại địa ngục trải vô lượng trăm ngàn 
vạn ức năm. Nghiệp của người phả pháp ây, từ 
một đại địa ngục đên một đại địa ngục, nêu khi 
kiếp lửa nối lên thì lại sanh đến trong đại địa 
ngục ở phương khác. Tại đây từ một đại địa ngục 
đên một đại địa ngục, nếu khi kiếp lửa nối lên, lại 
sanh đến trong đại địa ngục ở phương khác nữa. 
Tại đây từ một đại địa ngục đến một đại địa 
ngục, như vậy trải khắp mười phương, tại đây 
nêu khi kiếp lửa nổi lên chết ở đó, nêu nhân 
duyên của tội nghiệp phá pháp chưa hết thì trở lại 
trong đại địa ngục ở đây. Tại đây cũng từ một đại 
địa ngục đến một đại địa ngục, chịu vô lượng 
khổ. Tại đây, kiếp lửa nỗi lên, lại phải sanh đến 
trong mười phương thế giới khác, chịu khô vì tội 
nghiệp phá pháp ở trong súc sanh cũng như ở 
trong địa ngục. Khi trọng tội mỏng dân, hoặc 
được sanh làm người, phải sanh vào nhà người 
mù bấm sanh, sanh vào nhà hạng Chiên-đà-la, 
sanh vào nhà hạ tiện làm nghề dọn cầu tiêu, 
khiêng thây chết, hoặc không có mắt, hoặc một 
mắt, hoặc mặt mờ, không lưỡi, không tai, không 
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tay, nôi xứ sở sanh ra không có Phật, không có 
pháp, không có đệ tử Phật. Vì sao? Vì gieo 
nghiệp phá phách, tích tập đây đủ nặng dày, nên 
chịu quả báo ây. 

Bây giờ Xá-lợi- phất bạch Phật rằng: Bạch 
đức Thế Tôn! Năm tội nghịch cùng với tội phá 
pháp giông nhau chăng? 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Không nên nói giống 
nhau. Vì sao? Vì nếu có người nghe nói Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm â ây, mà chê bai không tin, 
nói rằng: “không nên học pháp ây, đó là phi 
pháp, chăng phải lánh, chăng phải Phật giáo, chư 
Phật không nói lời ấy”. Người ây tự mình chê bai 
Bát-nhã Ba-la-mật, cũng dạy người khác chê bai 
Bát-nhã Ba-la-mật, tự hoại thân mình, cũng hoại 
thân người khác; tự uống thuốc độc giết mình, 
cũng cho người khác uông thuốc độc; tự làm mắt 
thân mình, cũng làm mât thân người khác; tự 
không biết không tin, chê bai Bát-nhã Ba-la-mật, 
cũng dạy người khiến không biết không tin. 

Xá-lợi-phất! Người như vậy, ta không cho 
nghe danh tự Bát-nhã, huống gì mắt thấy. Vì 
sao? Vì nên biết người ây là người làm nhơ pháp, 
bị rơi vào suy vi, ô trược, tánh hắc ám. Người 
như vậy, nếu có ai nghe lời người ấy nói, tin 
dùng lời người ấy, cũng chịu khô như vậy. 
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Xá-lợi- phât! Nếu người phá Bát nhã Ba-la- 
mật thì nên biết người ây là người phá pháp. 

Xá-lợi- phất bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Thế Tôn nói người phá pháp chịu trọng tội, 
mà không nói người ây thân thể lớn nhỏ? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Không cân nói người 
ấy thọ thân lớn nhỏ. Vì sao? Vì người phá pháp, 
nêu nghe nói thọ thân lớn nhỏ, thì liền thổ huyết 
nóng, khổ hoặc chết, hoặc gân chết, người phá 
pháp â ây, nghe nói thân như vậy, có trọng tội như 
vậy, người ây bèn rất sầu ưu, như mũi tên găm 
vào tim, dần dần khô héo, nghĩ răng: Vì tội phá 
pháp mà phải mang thân rất xâu, chịu khổ vô 
lượng như vậy. Vì vậy, nên Phật không cho Xá- 
lợi-phất hỏi người ây thọ thân thể lớn nhỏ. 

Xá-lợi-phât bạch Phật răng: Mong Phật nói 
cho, để làm giới rắn sáng suốt cho đời vị lai, 
khiến biết được vì chất chứa nghiệp phá pháp, 
nên phải bị mang thân rất xâu và chịu khô như 
vậy. 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Người đời sau nếu 
nghe người chất chứa nghiệp phá pháp đầy đủ 
nặng dày ây phải chịu vô lượng khổ rất lâu trong 
đại địa ngục, nghe thời gian chịu khô vô lượng 
rất lâu ấy, là đủ làm giới răn sáng suốt cho đời vị 
lai. 
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Xá-lợi- phất bạch Phật ràng: Bạch đức Thế 
Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thiện tánh, 
nghe pháp ấy đủ lấy làm nương dựa, thì thà, mất 
mạng, chớ trọn không phá pháp. Tự nghĩ, nếu ta 
phá pháp thì sẽ chịu khô như vậy. 

LUẬN: Xá-lợi-phất nghe nói Bát-nhã Ba-la- 
mật vi điệu sâu xa, nghe được còn khó, huống 
chi thực hành! Vì thế nói: Người tin hiểu Bát-nhã 
thật là hy hữu. Cho nên thưa đức Thế Tôn: 
Người tin hiểu được Bát-nhã â ây ở chỗ nảo mạng 
chung sanh đến đây? Xá-lợi- phật nghĩ răng: 
Người ấy phải là người từ thế giới tốt đẹp mạng 
chung, mà sanh đến đây. Người ây không phải là 
người mới phát tâm, không phải là người Ít cúng 
dường. Phật, không phải ít tu sáu Ba-la-mật, 
người ấy chắc chắn là người đại đức, chưa ,phải 
thánh mà có thể biết được thánh pháp. Vì thế nên 
hỏi, đã phát tâm bao lâu, cúng dường bao nhiêu 
Phật, tu sảu Ba-la-mật bao lâu, mà có thê tin hiểu 
nghĩa Bát-nhã sâu thăm. Vị Bồ- tát ây đối với các 
pháp không thủ tướng, không chấp trước không, 
tu không hạnh, hòa hợp năm Ba-la-mật, tu Bát- 
nhã Ba-la-mật, dùng tâm đại từ bi, vì hết thảy 
chúng sanh nên tu Bát-nhã Ba-la-mật. Từ trong 
thể giới thanh tịnh của mười phương chư Phật 
mạng chung, mà sanh đến đây, là vì độ chúng 
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sanh hữu duyên, làm nhân duyên cho đức Phật 
Thích-ca Mâu-mi. Tuy có người chết sanh ở đây, 
song chỉ người từ chỗ Phật ở tha phương đến đây 
là quý. Vì từ khi phát tâm lại đây trải vô lượng 
vÔ SÔ SỐ kiếp chứa nhóm phước đức sâu dày, nên 
có thê tin hiểu tùy thuận nghĩa lý thâm sâu. 

Có người tuy phát tâm đã lâu từ vô lượng vô 
số kiếp, song không tu công đức, cho nên đây 
nói, từ khi phát tâm lại đây, thường tu sáu Ba-la- 
mật. Vì phước đức thường tu sáu Ba-la-mật nên 
có thể được thấy, được cúng dường vô lượng vô 
số Phật. 

Vị Bồ-tát ấy thành tựu bôn nhân duyên trên 
nên được vô lượng vô biên phước đức và trí tuệ. 
Do nhân duyên phước đức ây, nên các phiên não 
mỏng, tâm được nhụ nhuyễn, các căn tín và tuệ 
được lanh lợi của Bỏ-tát, thêm đắc lực dân, nên 
thâm nhập Bát-nhã Ba-la-mật, chắn ghét việc thế 
gian. Nếu thây kinh quyền Bát-nhã, thì liên sanh 
tâm như thây Phật; hoặc mở kinh tìm nghĩa thì 
liền sanh tâm như từ Phật nghe. Do thành tựu tín 
lực tuệ lực, nên tùy thuận hiểu nghĩa Bát-nhã 
thâm sâu; nghĩa là hết thảy pháp vô tướng, ra 
khỏi mười hai nhập, hai pháp, không hai pháp, 
tâm không chấp trước, gọi là không sở đắc. 

Lược nói ba tướng là tùy thuận hiểu nghĩa Bát- 
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nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề nghe nói: Thấy kinh quyển như 
thấy Phật, đọc kinh văn như nghe lời Phật, như 
tuông có châp trước, cho nên hỏi: Bát-nhã có thế 
thây, có thê nghe ư? Ý Tu-bô- đề cho Bát-nhã Ba- 
la-mật rốt ráo không, thì mắt trời, tai trời còn 
không thây nghe được, huống øì mắt thịt, tai thịt; 
mắt tuệ xuất thê gian cũng không thấy được, 
huống gì mắt thế gian. 

Phật thuận theo ý ây mà đáp: Bát-nhã Ba-la- 
mật không thể thấy nghe được. Trong đây nói 
nhân duyên: Các pháp vào Bát-nhã Ba-la-mật 
đêu một tướng, là vô tướng, trong đó không phân 
biệt người nghe người thây, và có thể nghe, có 
thể thây. 

Người phàm phu trong ba cõi phân biệt â ây là 
mắt, là săc, là tai, là tiếng, sáu căn là lợi, sáu trân 
là độn. Các pháp sắc v.v... là độn; tuệ v.v... là lợi. 
Các pháp vào trong Bát-nhã Ba-la-mật, như trắm 
sông đồ về biến, đều là một VỊ, thế nên nói Bát- 
nhã Ba-la-mật không thể thây, không thể nghe. 
Vì các pháp độn, nên từ Thí Ba-la-mật cho đến 
Phật đạo, Tu-đà-hoàn cho đến Phật cũng như 
vậy. 

Lại nữa, chúng sanh lìa pháp thì không nghe 
được, không thây được; pháp lìa chúng sanh 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 62 99 


cũng không nghe được, không thây được. 

Hỏi: Trên kia đã hỏi Bỏ-tát phát tâm bao lâu, 
cúng dường bao nhiêu Phật, mà có thể tùy thuận 
hiểu nghĩa thâm sâu; cớ chi nay còn hỏi lại? 

Đáp: Trên kia Phật nói Bát-nhã, không nghe, 
không thấy, cũng nói thây kinh quyên Bát-nhã 
như thấy Phật, đọc Bát-nhã như theo Phật nghe 
nói vỆ hai tướng. Bát-nhã ẤY, cũng nói có thể 
nghe, có thê thấy, cũng nói không thể nghe, 
không thê thấy. Thế nên trở lại hỏi Phật: Bô-tát 
tu hành bao lâu mà có được phương tiện có thể 
hành theo có, có thê hành theo không; hành theo 
có mà không đọa vào ba cõi, hành theo không 
mà không đọa vào đoạn diệt, có thê hành theo 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật đáp: Có, việc ấy không nhất định, nên 
phải phân biệt nói: Hoặc có Bô-tát mới phát tâm, 
liên tập hành được sáu Ba-la-mật thậm thâm. 

Tập hành là nhất tâm tín thọ thường hành, 
nhờ sức phương tiện là (trí tuệ) tuy tập hành, sáu 
Ba-la-mật, làm nhần duyên sanh khởi phước đức, 
mà tâm không chấp trước. 

Các pháp không thế phá hoại là tín lực, trí tuệ 
lực của Bô-tát rất lớn, nên nghe pháp Đại thừa 
thâm sâu, liên tin, nghe pháp Thanh văn cũng tin, 
nghe pháp tại gia xuất gia của ngoại đạo, cũng 
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không phá hoại, mà từ trong đó phát xuất hai thứ 
lợi: l. Là phân biệt thị đạo phi đạo, bỏ phi đạo, 
hành theo thị đạo. 2. Là hết thảy pháp vào trong 
Bátcnhã Ba-la-mật thì không thị, không phi, 
không phá bỏ, không lãnh thọ. 

Không thấy các pháp không có lợi ích là, tức 
trên kia từ trong đó phát xuất hai thứ lợi. Phước 
đức ấy đây đủ nên trọn không xa ha sáu Ba-la- 
mật, cho đến nghiêm tịnh cõi Phật. 

Có Bô-tát tuy mới phát tâm mà tín thọ sâu xa 
Bát-nhã Ba-la-mật. Có Bô-tát phát tâm đã lâu, 
cúng dường ngàn vạn ức chư Phật, mà vì dùng 
tâm có sở đắc tu sáu Ba-la-mật, nên không tín 
thọ Bát-nhã Ba-la-mật. Trong đây Phật tự nói 
nhân duyên: Người ây ở đời quá khứ nghe Bát- 
nhã Ba-la-mật sâu thăm, không tin không thọ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, nên nay Phật nói cho, 
cũng không không tin không thọ. Vì quả báo của 
tội phá Bát-nhã Ba-la-mật, nên nói người ấy vì 
nghiệp không tin không thọ, nên làm nhân duyên 
khởi lên nghiệp ngu s1. Vì nghiệp ngu s1 nên nghi 
hồi tả kiến, tâm chấp trước càng tăng thêm, tâm 
chấp trước càng tăng thêm nên ở giữa đại chúng 
chê bai phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật. Vì phá hoại 
Bát-nhã Ba-la-mật nên phá Nhất thiết trÍ của 
mười phương Phật. Vì tội phá Nhất thiết trí của 
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mười phương chư Phật, nên khi chuyên đối thân 
bị đọa đại địa ngục. 

Đại địa ngục là địa ngục A-ty (Võ gián) chịu 
ưu sâu khô não trong vô lượng trăm ngàn vạn ức 
vô số kiếp, ưu sâu là tâm khổ, khô não là thân 
khổ. 

Từ một đại địa ngục đến một đại địa ngục là, 
như do phước đức nên ở trên có trời Lục dục; do 
tội nghiệp nhân duyên cũng như vậy, dưới có 
tám đại địa ngục. Tám đại địa ngục, mỗi mỗi có 
mười sáu địa ngục nhỏ, trong đó ngục A-ty lớn 
nhất. Ngoài ra, dưới trời Tứ thiên VƯƠng, cũng 
như vậy. Trong ba ngàn đại thiên thể giới có 
trăm ức núi Tu-di, có trăm ức địa ngục A-tÿ. Thế 
nên nói từ một đại địa ngục A- -tÿ đên một đại địa 
ngục A-t. Như người từ hội này đến hội khác. 

Lại như người vào chánh vị, từ trời đến nhân 
gian thọ vui, từ cõi người trở lại cõi trời thọ vuI. 
Nếu ở đây kiếp lửa nỗi lên, tội kia chưa hết, thì 
phải chuyển đến chịu tội trong đại địa ngục ở 
mười phương thể giới khác. Nêu ở nơi đó, kiếp 
lửa nôi lên lại phải chuyền đến phương khác. Ở 
phương khác kiếp lửa nôi lên, lại trở lại sanh vào 
địa ngục A-tỳ ở đây, triển chuyên như trước. 

Tội phá Bát-nhã Ba-la-mật ấy giảm bớt, thì 
triển chuyên sanh vào loài súc sanh khổ nhọc. Ở 
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đó kiếp lửa nối lên, lại phải sanh vào loài súc 
sanh tại thế giới khác, triển chuyền chịu khô. Nơi 
kia kiếp lửa nôi lên, lại sanh lại nơi đây, lại triển 
chuyền như trước. 

Tội bớt nhẹ dân, được làm thân người, thì 
sanh vào hạ tiện, tức là sanh vào nhà người đui 
bẩm sanh, không muốn thây Bát-nhã Ba-la-mật, 
khinh chê người thuyết pháp nên phải sanh vào 
hạ tiện Chiên-đả-la, làm người dọn phân, khiêng 
thây chết v.v... chê bai người thuyết pháp nên 
chịu họa không có lưỡi, không muôn nghe pháp 
nên chịu họa không có tai; câm cờ không phât 
xem như không có tay. Người ây tuy tâm mến 
Phật, nhưng vì ngu s1 vô trí nên hay diệt mẹ Phật 
(tức Bát-nhã) phá hoại pháp tạng. Vì phá hoại 
pháp tạng nên sanh vào chỗ không có Phật Pháp 
Tăng. 

Hỏi: Sao không nói sanh trong loài ngạ quỷ? 

Đáp: Người phá hoại ây, phân nhiêu do hai 
phiền não là sân nhuế và ngu si. Vì xan tham nên 
đọa ngạ quỷ, ở đây không có xan tham, nên 
không nói. 

Hỏi: Cớ sao Xá-lợi- phất nói năm tội nghịch 
với tội phá pháp giông nhau? 

Đáp: Xá-lợi-phất là người Thanh văn thường 
nghe nói năm tội nghịch rât nặng đọa địa ngục 
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A-tỳ, chịu khổ một kiếp. Người Thanh văn 
không hiểu rõ cúng dường Bảt-nhã được quả báo 
lớn, lại không biết hủy báng Bát-nhã bị tội lớn, 
cho nên nêu năm tội nghịch, so sánh hỏi giống 
nhau chăng? Đáp răng: Không giông nhau. Vì 
cách nhau xa lắm. Vì sao? VÌ người hủy báng 
Bát-nhã, tự mất lợi lớn, cũng làm người khác 
mất; tự xa lìa Bát-nhã, cũng khiến người khác xa 
la; tự phá hoại thiện căn cũng phá hoại thiện căn 
của người khác; tự xoa độc tà kiến, cũng xoa độc 
tà kiên vào người khác; tự mất thân mình cũng 
làm mất thân người. Vì tự không biết, vì đắm 
trước pháp ái, nên tự phá cũng khiến người khác 
phá Bát-nhã Ba-la-mật. Như cha mẹ thương con, 
ân đức cùng cực trong một đời, lại vì có nhân 
duyên nên thương yêu, còn Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã Ba-lamật thâm tâm ái niệm chúng sanh 
trong vô lượng đời. Cha mẹ nghĩ đến con, không 
thể đem một con mắt cho, còn người tu Bát-nhã 
Ba-la-mật đem đầy mắt tủy não chất quá núi Tu- 
di thí cho chúng sanh trong vô lượng kiếp. Làm 
thân Phật chảy máu, giết A-la-hán là chỉ hoại 
thân xác thịt, chứ không hoại pháp thân, phá hoại 
Tăng chỉ làm xa lìa quyến thuộc, đó là tán thán 
năm pháp không phá hoại Bát-nhã; thể nên 
không được cho năm tội nghịch giống với tội phá 
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hoại Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bát-nhã Ba-la-mật hay khiến người làm Phật, 
nên tội hủy hoại Bát-nhã không thê lấy gì mà ví 
dụ được. Thê nên đối với người phá Bát- nhã, Ta 
không muốn cho nghe danh tự Bát-nhã, huống øì 
cho mắt thấy, người phá Bát-nhã ấy, hoặc do 
phước đức đời trước, học rộng nghe nhiêu, giàu 
sang oai đức, khéo nói năng, các quyến thuộc 
Ma, thường đi theo hỗ trợ. Bôồ- tát chưa được địa 
vị bất t hôi, thấy kia được nhiều người cúng 
dường, có nhiêu đệ tử xuất gia tại g1a, thê nên 
nêu có ai khen ngợi danh tiếng người ây, còn 
không muốn nghe, huống gì thân cận lễ bái, lãnh 
thọ lời giáo huấn. Vì sao? Vì Bồ-tát muốn tăng 
trưởng thiện pháp, lợi ích chúng sanh, còn người 
ầy chỉ muôn phá pháp, khiến chúng sanh đọa vào 
chỗ suy vi ô trược, hai việc trái ngược nhau. 

Suy vĩ ô trược là, như người mặc chứng SUY, 
tuy mặc áo đẹp, đô ăn ngon, thường không CÓ Sắc 
lG: tuy siêng năng làm việc, mà tài sản môi ngày 
hao mòn. Vì người ấy phá hoại pháp bảo tôi 
thượng của chư Phật, nên tuy thân nghiệp, khẩu 
nghiệp lành, trì giới, bố thí, đọc kinh, mà pháp 
lành không hê tăng trưởng, như nước bùn đục, 
SOI không thây mặt cũng không thể uống. Với 
người ây không nên thân cận, nêu thân cận thì dễ 
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nhiễm trước. Người. ây vì phá pháp nên tà kiến 
nghi hồi thường nhiễu loạn tâm. Pháp được nghe 
trước, ái trước sâu nặng, không hiểu tướng Bát- 
nhã Ba-la-mật, nên nói Bát-nhã Ba-la-mật không 
có gì, trống không, không bền chắc, không có tội 
phước. Vì tâm kia bị ô trược tán loạn ngăn che 
như vậy, nên không thấy được tướng thật pháp 
thanh tịnh. 

Tánh hắc ám là trong Phật pháp, pháp thiện 
gọi là bạch, pháp bất thiện gọi là hắc. Người ây 
thường chứa nhóm pháp bất thiện, nên thành 
tánh bất thiện. Nêu có tín thọ lời người ấy, thì tội 
người kia cũng đông. 

Hỏi: Cớ sao Xá-lợi-phất hỏi người kia thọ 
thần lớn nhỏ, mà Phật không đáp? 

Đáp: Xá-lợi- -phất đã nghe thời tiết và nơi 
chốn thọ tội, song không, nghe nói thân kia lớn 
nhỏ, ý muốn nghe Phật nói thân kia lớn. Lại như 
thân Đề- thích cao mười dặm, thọ vui đây khắp, 
nên muốn biết thân thọ tội lớn thì thọ khổ cũng 
nhiều. Có hai nhân duyên nên Phật không nói: 

l. Là trên đã nói kia ở trong hai đường ác 
chịu khô lâu đời, nay lại nói thân kia to lớn xâu 
xí, người ta hoặc không tin; người không tin sẽ 
chịu khổ kịch liệt lâu dài. 

2. Là nếu tin lời Phật thì lo sợ lớn, vì lo sợ 
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nên gió nối lên, thổ huyết nóng mà chết. Hoặc 
như chết là, giả sử không chết nhưng thân 
thường khô héo. Nếu không tin đời sau chịu 
trọng tội, nên Phật không nói. 

Xá-lợi-phât bạch Phật răng: Nay tuy Vì hai 
nhân duyên nên không nói, mong thương xót 
người vị lai mà nói. 

Phật dạy: Nếu người có tánh bạch tịnh thiện 
căn, là đủ làm chỗ nương tựa. Tánh bạch tịnh là 
trái với tánh hắc ám. Nương tựa là nghe nói chịu 
khô liên không dám làm. Nếu không tin, thì tuy 
thân lớn cũng không tin; nếu tin nghe trên nói 
chịu khố lâu dài là đủ để tin, trong ba nghiệp nên 
nhiếp hộ thân khâu ý. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 63 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI MỘT 
(TIẾP): TIN TƯỞNG, CHẾ BAI 


KINH: Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: 
Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
nên khéo nhiếp nghiệp thân miệng ý, không chịu 
các khô như vây: Hoặc không thây Phật, hoặc 
không nghe pháp, hoặc không gân gũi Tăng, 
hoặc sanh trong thế giới không có Phật, hoặc 
sanh vào nhà bân cùng trong cõi Người, hoặc bị 
người ta không tin thọ lời mình nói. 

Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Vì chất chứa nghiệp miệng, nên có trọng tội phá 
pháp ấy chăng? 
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Phật bảo Tu-bồ-đề: Vì chật chứa nghiệp 
miệng nên có trọng tội phá pháp â Ấy, 

Tu-bồ-đè! Người ngu si ấy xuất gia thọ giới 
trong Phật pháp, mà phá Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu, chê bai không lãnh thọ. 

Tu-bồ-đề! Nếu phá Bát-nhã Ba-la- mật, chê 
bai Bát-nhã Ba-la-mật, là phá Nhật thiết trí của 
mười phương chư Phật; phá Nhất thiết trí thì là 
phá Phật bảo; phá Phật bảo nên phá Pháp bảo; 
phá Pháp bảo nên phá lãng bảo. Phá Tam Bảo 
thì là phá chánh kiến thế gian; phá chánh kiến thế 
gian là phá bốn niệm xứ, cho đến phá trí. nhất 
thiết chúng, phá trí nhất thiết chúng, thì mắc vô 
lượng vô biên vô số tội; mắc vô lượng vô biên vô 
số tội thì chịu vô lượng vô biên vô sô ưu khô. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng; Bạch đức Thế Tôn! 
Người ngu s1 chê bai phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu có mấy nhân duyên? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Có bốn nhân duyên, 
người ngu si ấy chê bai phá hoại Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Những gì là 
bốn? 

Phật bảo Tu- bô-đề: Người ngu sĩ ấy bị Ma sai 
khiến muốn chê bai phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu, ấy là nhân duyên đầu. Người ngu sĩ ấy 
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không tin pháp sâu, không tin không hiểu, tâm 
không được thanh tịnh; ây là nhân duyên hai. 
Người ngu si ấy muốn chê bai phá hoại Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu, người ngu sĩ ây đi theo ác tri 
thức, tâm chìm đăm lười biếng, chấp chặt năm 
thọ uấn, ây là nhân duyên ba. Người ngu sĩ ấy 
muôn chê bai phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu. Người ngu si ây nhiều sân giận, tự cao khinh 
người, ây là nhân duyên bốn. Tu- -bồ- đê! Vì bốn 
nhân duyên ấy người ngu si muốn chê bai phá 
hoại Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu. 

LUẬN: Hỏi: Nghiệp miệng là phá pháp; cớ 
sao nói nhiếp giữ ba nghiệp thân, miệng, b, 

Đáp: Nghiệp ý là gôc của nghiệp miệng, nếu 
muốn nhiếp nghiệp miệng, trước phải nhiếp 
nghiệp ý, nghiệp ý nhiếp, nên nghiệp thân, 
nghiệp miệng cũng lành, nghiệp thân miệng lành, 
thì nghiệp ý cũng lành. 

Trong đây Tu- bô-đề nói nhân duyên chắng 
chịu các khổ ấy, như là không được thấy Phật 
v.v... Người đời cho nghiệp thân là nặng, nghiệp 
miệng là nhẹ, nên Tu- bồ- đề hỏi: Chỉ do nghiệp 
miệng mà bị tội như thế ư? Phật nhân y đó, nên 
khai thị răng: Người ngu si tự không có việc chị 
cấp bách, cũng không ai khiến làm, cũng không 
được gì, mà tự đem lưỡi mình gây tội như vậy, 
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thật là người đại cuông! Người cuỗông ấy đời VỊ 
lai, ở trong pháp của Ta xuât gia, người xuât gia 
có năm chúng, người thọ giới có bảy chúng; 
người Thanh văn ây châp trước pháp Thanh văn. 
Phật pháp quá năm trăm năm sau, phân biệt ra có 
năm trăm bộ phải, từ đó trở đi, vì tìm tướng 
quyết định của các pháp, chấp lấy pháp mình, 
không biết Phật Vì sự giải thoát nên thuyết pháp, 
mà cứ chấp chặt ngôn ngữ, nên khi nghe nói Bát- 
nhã các pháp rốt ráo không, thì như dao cắt tâm, 
đều cho rằng pháp quyết định như vậy, sao nay 
lại nói không có! Ở nôi Bát-nhã Ba-la-mật không 
có đắc không có trước tướng, lại đắc lại trước 
tướng, rôi chê bai phá hoại cho là chăng phải 
Phật giáo. Phật vì thương xót chúng sanh nên nói 
là đạo là phi đạo. Nay trong Bát-nhã thì đạo hay 
phi đạo, đều là một tướng, tức là vô tướng. Thế 
nên trước tiên sanh ý nghĩ ngờ, sau tầm quyết 
định sanh tà kiến đối với pháp không. Tà kiến 
đặc lực nên ở giữa đại chúng nôi nôi đều chê bai 
hủy hoại Bát-nhã Ba-la-mật. Vì hủy hoại Bát-nhã 
Ba-la-mật nên phá các công đức Nhất thiết trí 
v.V... Của mươi phương ba đời chư Phật. Phá 
công đức Phật tức là phá Tam bảo, phá Tam bảo 
thì phả nhân duyên an lạc của thế gian, 

đó là chánh kiến của thế gian; nêu phá chánh 
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kiên của thế gian thì phá nhân duyên an lạc của 
xuất thể gian. Chánh kiến của xuất thể gian là 
bốn niệm xứ, cho đến trí nhất thiết chủng. Pháp 
ây là nhân duyên vô lượng vô biên phước đức, 
phá pháp ấy thì mắc vô lượng vô biên tội. Mắc 
vô lượng vô biên tội, nên chịu vô lượng vô biên 
ưu sâu khổ não. 

Hỏi: Trước đã nói nhân duyên phá pháp, đó 
là ái trước pháp, sao Tu-bô-đê lại còn hỏi? 

Đáp: Trước trong luận nói, Tay trong kinh 
nói, trước nói không khắp, nay nói rộng khắp, đó 
là bốn nhân duyên: Người ây bị ma sai khiến, 
hoặc Ma hoặc Ma dân đến vào trong tâm kia, 
chuyển đối thân miệng, khiến hủy phá Bát-nhã 
Ba-la-mật, như Phật ba lần hỏi A-nan cõi Diêm- 
phù- -đề vui, sống lâu cũng vui? Nhưng vì bị Ma 
vào thân nên ba lần A-nan không đáp lời Phật. 
A-nan được Sô quả, còn bị ma quấy huống gì 
người phàm! 

Lại nữa, Ma có bốn thứ: Ma ngũ uẫn, Ma 
phiền não, Ma chết, Ma thiên tử tự tại. Irong bốn 
loại ma này, phân nhiều là Ma phiền não, Ma 
thiên tử tự tại, xúi đừng tin Bát-nhã, tham đắm 
pháp mình, ganh tị pháp khác; ngu s1 điên đảo 
nên hay hủy phá Bát-nhã Ba-la-mật. 

Có người nói: Nhân duyên đầu là Ma phiên 


112 THÍCH KINH LUẬN 3 


não, nhân duyên thứ tư là Ma thiên tử. BỊ hai loại 
Ma â ấy xúi sử nên gọi là Ma sai khiến. Chấp chặt 
tà kiến tham ái pháp mình, tuệ căn ám độn, 
không hiểu Phật ý, không tin không thọ Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu, cho nên phá. Người có lợi 
căn kham tín thọ được, ma không đến được, chỉ 
có theo lời ác sư nên cũng phá Bát-nhã. Có người 
tuy thuộc ác tri thức mà kiết sử mỏng, nên siêng 
tinh tân, có thể tin Bát-nhã Ba-la-mật. Cho nên 
hai việc hợp. lại làm một, cũng thuộc ác tri thức, 
cũng đắm sâu năm uấn, kiết sử dày, tâm sanh 
lười biếng, cho nên không tin Bát-nhã; người ấy 
đời đời chứa nhiều sân hận, thành tánh. Tướng 
trạng của sân là tướng bất tín, người ây cương 
cường tự cao, khinh hèn người thuyết pháp, nghĩ 
răng: Trí và đức của ta như vây mà còn không 
hiểu được, huống chi người ngu sỉ làm sao biệt 
được. Vì tâm sân hận kiêu mạn nhiêu ấy nên phá 
hoại Bát-nhã Ba-la-mật. 

KINH: 1u- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, người 
không siêng tỉnh tấn, gieo căn bắt thiện, tương 
đắc với bạn ác, thì khó tin khó hiểu. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã Ba- 
la-mật thầm sâu ây, người không siêng tĩnh tân, 
øieo trồng căn bất thiện, tương đắc với bạn ác, 
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thì khó tin khó hiểu. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật ấy Vì sao thâm sâu, khó tin 
khó hiểu? 

Tu-bô-đê! Sắc chắng trói chẳng mở. Vì sao? 
Vì không có tánh sở hữu là sắc. Thọ, tưởng, hành 
thức chăng trói chắng mở. Vì sao? Vì không có 
tánh sở hữu là thọ, tưởng, hành, thức. Thí Ba-la- 
mật chắng trói chăng mở. Vì sao? Vì không có 
tánh sở hữu là Thí Ba-la-mật. Giới Ba-la-mật 
chắng trói chắng mở. Vì sao? Vì không có tánh 
sở hữu là Giới Ba-la-mật. Nhẫn Ba-la-mật ây 
chẳng trói chăng mở. Vì sao? Vì không có tánh 
sở hữu là Nhẫn Ba-la-mật. Tân Ba-la-mật chẳng 
trói chăng mở. Vì sao? Vì không có tảnh sở hữu 
là Tấn Ba-la-mật. Thiền Ba-la-mật chắng trói 
chẳng mở. Vì sao? Vì không có tánh sở hữu là 
Thiên Ba-la-mật. Bát-nhã Ba-la-mật chắng trói 
chăng mở. Vì sao? Vì không có tánh sở hữu gì, 
ây là Bát-nhã Ba-la-mật? 

Tu-bồ-đề! Nội không chăng trói chăng mỞ. 
Vì sao? Vì không có tánh sở hữu là nội không; 
cho đến vô pháp hữu pháp không chắng trói 
chắng mở. Vì sao? Vi tánh không có Tánh sở 
hữu gì, ây là vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm 
xứ chăng trói chăng mở. Vì sao? Vì không có 
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tánh sở hữu là bốn niệm xứ; cho đến Nhất thiết 
trí, Nhất thiết chủng trí chẳng trói chăng mở. Vì 
sao? Vì không có tánh sở hữu là Nhất thiết chủng 
trí. 

Tu-bô-đè, sắc bản tế chắng trói chăng mở. Vì 
sao? Vì bản tế, không có tánh sở hữu là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến trí nhất thiết chủng 
bản tế chăng trói chắng mở. Vì sao? Vì bản tê, 
không có tánh sở hữu là trí nhất thiết chủng. 

Tu-bồ-đề! Sắc hậu tế (đời sau) chắng trói 
chắng mở. Vì sao? Vì sắc hậu tế không có tánh 
sở hữu là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cho đến trí 
nhất thiết chủng hậu tế, chăng trói chắng mở. VÌ 
sao? Vì hậu tế, không có tánh sở hữu gì, ấy là trí 
nhất thiết chủng. 

Tu-bồ-đề! Sắc hiện tại chắng trói chăng mỞ. 
Vì sao? Vì hiện tại, không có tánh sở hữu là sắc. 
Thọ, tưởng, hành, thức cho đến trí nhất thiết 
chủng, hiện tại chăng trói chắng mở. Vì sao? Vì 
hiện tại, không có tánh sở hữu là trí nhất thiết 
chủng. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật, người không siêng tinh tấn, 
không trồng căn lành, tương đắc với bạn ác, giải 
đãi ít tiến, ưa quên, không có tuệ thiện xảo 
phương tiện, thật khó tin khó hiểu. 
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Tu- bồ- đê! Đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã Ba- 
la-mật ây, người không siêng tinh tấn, không 
trồng căn lành, tương đắc với bạn ác, hệ thuộc 
VỚI 
ma, giải đãi ít tiễn, ưa quên, không có tuệ thiện 
xảo phương tiện, thật khó tin khó hiểu. Vì sao? 
Vì sắc tịnh, quả cũng tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
tịnh, quả cũng tịnh; cho đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác tỉnh, quả cũng tịnh. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Vì sắc tịnh tức Bát- nhã 
Ba-la-mật tịnh, Bát-nhã Ba-la-mật tịnh tức sắc 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức tịnh, tức Bát-nhã Ba- 
lamật tịnh, Bátnhã Ba-la-mật tịnh tức thọ, 
tưởng, hành, thức tịnh; cho đến trí nhất thiết 
chủng tịnh tức Bát-nhã Ba-la-mật tịnh; ; Bát-nhã 
Ba-la-mật tịnh tức trí nhất thiết chủng tịnh. Sắc 
tịnh với Bát-nhã Ba-la-mật tịnh, không hai không 
khác, không dứt không hoại; cho đến trí nhất 
thiết chủng tịnh với Bát-nhã Ba-la-mật tịnh, 
không hai không khác, không dứt không hoại. 

Lại nữa, Tu-bồ-đèề! Không hai tịnh nên sắc 
tịnh, không hai tịnh cho đến trí nhất thiết chủng 
tịnh. Vì sao? Vì không hai tịnh â ây với sắc tịnh, 
cho đến trí nhất thiết chủng tịnh, không hai 
không khác. Vì ngã tịnh, chúng sanh tịnh, cho 
đến kẻ biết, kẻ thấy tịnh, nên sắc tịnh; thọ, tưởng, 
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hành, thức tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh. 
Vì sắc tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh, nên 
ngã, chúng sanh, cho đến kẻ biết, kẻ thây tịnh. Vì 
sao? Vì ngã, chúng sanh cho đến kẻ biết, kẻ thây 
tịnh với sắc tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh, 
không hai không khác, không dứt không hoại. 

LUẬN: Bây giờ ITu- bô- đề bạch Phật rằng: 
“Bát-nhã Ba-la- mật ấy rât sau thăm, ngƯưỜI giải 
đãi, theo ác tri thức, trồng giống căn bất thiện, 
khó tin, còn trái với đây, gọi là tin Bát-nhã Ba-la- 
mật” Phật châp nhận lời đó. 

Tu-bô- đề lại hỏi: Bát-nhã Ba-la-mật ây tất 
sâu thăm thế nào nên khó tin? 

Phật đáp: Các pháp sắc v.v.. . Không trói 
không mở. Ba độc là trói, ba cửa giải thoát là 
mở. Ba độc phiền não ấy hư vọng không thật, do 
nhân duyên hòa hợp sanh, không có tự tánh cho 
nên không trói, Vì không trói nên không mở. Phá 
ba độc nên ba cửa giải thoát cũng không. 

Lại nữa, thủ trước các pháp, khởi lên hết thảy 
điên đảo phiền não là trói. Nếu sự trói có tự tánh 
nhất định thì không thể THỞ, Nếu nó thật có nhất 
định, ai phá được nó. Nêu phá thì bị rơi vào đoạn 
diệt, còn nêu các phiên não điên đảo thủ tướng, 
là hư dối không thật, thì cũng không có gì để dứt. 

Lại nữa, tất cả tâm tâm số pháp (tức tâm sở) 
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ức tưởng phân biệt, thủ tướng, đều bị trói trong 
các duyên, nêu ở vào trong thật tướng các 

pháp, biết chúng đều hư dối, như phâm trên nói: 
Tướng trạng của tâm thanh tịnh là chăng phải 
tâm tướng. Sự trói ây “không” nên sự mở cũng 
không. Có các nhân duyên như vậy, nên các pháp 
sắc v.v... không trói không MỞ. 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Các pháp 
sắc v.v.... là pháp hữu vi tạo tác, do nhân duyên 
hòa hợp sanh, không có định tánh; nên kinh nói 
các pháp sắc v.v... không có tánh sở hữu là sắc 
NV. Vu 

Lại nữa, các pháp sắc v.v... trong ba đời 
không trói không mở, như đã phá ở đoạn phá ba 
đời trong, Trung luận. 

Khi ấy, Tu-bổ-đề, biết Bát-nhã Ba-la-mật 
chẳng phải sâu thăm, chăng phải không sâu 
thăm, như trong phâm sau nói: Nếu bảo Bát-nhã 
Ba-la-mật rất sâu thăm, thì đó là xa lia Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì thế nên bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Người ác cho Bát-nhã Ba-la-mật rất 
sâu thắm khó hiểu, người ấy chẳng phải người 
lành. Người ác không tương ưng với Bát-nhã, 
không nhất tâm siêng tinh tấn, không gieo trồng 
thiện căn hiểu Bát-nhã Ba-la-mật, đi theo ác sư 
phá hoại Bát-nhã. Giải đãi là tham đăm cái vui 
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thê gian, không ưa xuất thế gian, người như thế, 
nếu có tinh tấn, thì quá ít không đủ nói: Bị các 
phiền não loạn tâm cho nên ưa quên. Tướng 
thiện không thiện không phá, kiêu mạn không 
trừ, tà kiên hý luận, nên tìm thật tướng các pháp. 
không biết phân biệt tướng các pháp tốt xấu, ây 
gọi là không có tuệ thiện xảo phương tiện. 

Có các ác pháp như vậy, nên người ây khó 
hiểu Bát-nhã sâu thăm v.v... Phật chấp nhận ý ấy, 
nên nói: Đúng vậy, đúng vậy. 

Hỏi: Trong lời Tu-bô-đề không có Ma sự, sao 
trong lời Phật nói lại có thêm chuyện Ma? 

Đáp: Tu-bô-đê nói thắng nhân duyên trong 
ngoài không đây đủ, nay Phật nói đây đủ răng: 
Người, ây bị Ma sai sử. Phật lại muôn nói tướng 
sâu thăm khó hiểu, bảo với Tu-bỗ- đề: Các pháp 
sắc v.v... tịnh, nên quả cũng tịnh. Bốn niệm xứ là 
quả của các pháp sắc v.v.... Vì sao? VÌ quản các 
pháp sắc v.v... bất tịnh, vô thường v.v... đầu tiên 
được thân niệm xứ. Các niệm xứ khác nói như 
trên. Trong đó tánh của bốn niệm xứ là vô lậu, 
dứt hết các phiên não là Niết- bàn, cho nên thanh 
tịnh. Thấy quả tịnh nên biết nhân cũng tịnh. 

Hỏi: Trước nói nhờ quán sắc v.v... bất tịnh, 
vô thường v.v... được thân niệm xứ, cớ sao nay 
nói quả tịnh nên nhân cũng tịnh 
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Đáp: Quán bất tịnh là cửa vào ban đầu, chắng 
phải thật quán. Thế nên quán bất tịnh không Ở 
trong mười sáu thánh hạnh. Trong mười sảu 
thánh hạnh quán vô thường, khô, không, vô ngã, 
chắng phải quán bất 
tịnh. Điên đảo chấp tịnh nên sanh dâm dục, phá 
tịnh nên nói bất tịnh, chứ chăng phải thật, cho 
nên quán bất tịnh không đưa vào mười sáu thánh 
hạnh, nó chỉ được giải quán (Chứ không phải 
thật quán -N.D) 

Trong Bátnhã không quán thường, không 
quán vô thường, không quán tịnh, không quản 
bât tịnh v.v... Thường, vô thường, tịnh, bât tịnh, 
không thật v.v... các quán hý luận ây diệt, ây là 
thật tướng sắc. Thật tướng sắc vốn tịnh, nên quả 
cũng tịnh. 

Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Bát-nhã Ba-la-mật như hư không, rốt ráo thanh 
tịnh, không có nhiễm ô, ấy là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Quán thật tướng các pháp sắc \Ô chắng sanh 
chắng diệt, tu sáu Ba-la-mật, bốn niệm xứ như 
vậy có thể được Bát-nhã Ba-la-mật. Bát-nhã Ba- 
la-mật ấy có ba nhân duyên là chánh quán, chánh 
hạnh, chánh tu. Thế nên nói Bát-nhã Ba-la-mật 
— nên các pháp sắc v. v... tịnh; vì các pháp sắc 

.. tinh, nên Bát-nhã Ba-la-mật tịnh. Vì sao? 
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Vì các pháp sắc v.v... với Bát-nhã Ba-la-mật ở 
trong thật tướng thì không hai không khác. Vì 
không dị không biệt, không ha không tán, nên 
chắng dứt chăng hoại. 

Lại nữa, như “Ngã” tìm khắp trong mười 
phương ba đời, không thể có được, chỉ trong năm 
uân chỉ có giả danh. Chúng sanh cho đến kẻ biết 
kẻ thấy cũng như vậy. 

Giống như “Ngã” là không, không có gì của 
chính nó, thanh tịnh, nên các pháp cũng như vậy. 

KINH: Lại nữa, Tu-bô-đê! Vì tham tịnh nên 
sắc tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng tịnh. Vì 
sao? Vì tham tịnh và sắc tịnh cho đến trí nhất 
thiết chủng tịnh, không hai không khác. Vì sân, 
s¡ tịnh nên sắc tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng 
tịnh. Vì sao? Vì sân, si và sắc tịnh cho đến trí 
nhất thiết chủng tịnh, không hai không khác, 
không dứt không hoại. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Vì vô minh tịnh nên các 
hành tịnh, các hành tịnh nên thức tịnh; thức tịnh 
nên danh sắc tịnh, danh sắc tịnh nên lục nhập 
tịnh; lục nhập tịnh nên xúc tịnh; xúc tịnh nên thọ 
tịnh; thọ tịnh nên ái tịnh, ái tịnh nên thủ tịnh; thủ 
tịnh nên hữu tịnh; hữu tịnh nên sanh tịnh; sanh 
tịnh nên lão tử tịnh, lão tử tịnh nên Bát-nhã Ba- 
la-mật tịnh, Bát-nhã Ba-la-mật tịnh nên cho đên 
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Thí Ba-la-mật tịnh; Thí Ba-la-mật tịnh nên nội 
không tịnh, nội không tịnh nên cho đến vô pháp 
hữu pháp không tịnh; vô pháp hữu pháp không 
tịnh nên bốn niệm xứ THẾ bốn niệm xứ tịnh, nên 
cho đến Nhất thiết trí tịnh, Nhất thiết trí tịnh, nên 
Nhất thiết chủng trí tịnh. Vì sao? Vì Nhất thiết trí 
tịnh và Nhất thiết chủng trí tịnh, không hai không 
khác, không dứt không hoại. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bát-nhã Ba-la-mật tịnh 
nên sắc tịnh, cho đến Bát-nhã Ba-la-mật tịnh nên 
Nhất thiết trí tịnh, vì Bát-nhã Ba-la-mật tịnh ấy 
và Nhất thiết trí tịnh, không hai không khác. 

Tu- bồ- đề! Vì Thiên Ba-la-mật tịnh cho đến 
Nhất thiết trí tịnh; Tấn Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la- 
mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật tịnh nên cho 
đến Nhất thiết trí tịnh; vì nội không tịnh nên cho 
đến Nhật thiết trí tỉnh: vì bốn niệm xứ tịnh nên 
cho đến Nhất thiết trí tịnh. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Vì hữu vi tịnh nên vô vi 
tịnh. Vì sao? Vì hữu vi tịnh và vô tịnh, không hai 
không khác, không dứt không hoại. 

Lại nữa, Tu-bô-đẻ! Vì quá khứ tịnh nên vị lai, 
hiện tại tịnh; vì vị lai tịnh nên quá khứ hiện tại 
tịnh; vì hiện tại tịnh nên quá khứ vị lai tịnh. Vì 
sao? Vì hiện tại tịnh và quá khứ vỊ lai tịnh, không 
hai không khác, không dứt không hoại. 
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LUẬN: Hỏi: Phật dạy ba độc là cấu uê bất 
tịnh; cớ sao trong đây nói vì tham dục v.v... tịnh, 
nên sắc v.v... cũng tịnh 

Đáp: Phật dạy thật tánh của ba độc thanh 
tịnh, nên các pháp sắc v.v... cũng thanh tịnh. Vì 
ba độc tịnh và sắc v.v.. . tịnh, không hai không 
khác. Muốn nói rộng ba độc thanh tịnh và nhân 
duyên quả báo của ba độc thanh tịnh, nên nói vì 
vô minh tịnh nên các hành cũng tịnh. 

Vô minh tịnh là vì vô minh rốt ráo không, 
như trong đoạn mười dụ phá vô minh nói. Từ 
mười hai nhân duyên cho đến trí nhất thiết chúng 
cũng như vậy. Nên vì sắc v.v... vô minh v.v... các 
pháp thanh tịnh, nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh 
tịnh. Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh, nên pháp Sở 
hành của các Bồ-tát như Thiên Ba-la-mật cho 
đến trí nhất thiết chủng đều thanh tịnh. Thiên Ba- 
la-mật v.v.. . cũng như vậy. 

` nữa, vì mười tắm không không nên sắc 

.. Cho đến trí nhất thiết chủng không: vì cho 
đến trí nhất thiết chủng không, nên mười tám 
không cũng không. Trí nhất thiết chủng không 
lìa mười tám không, mười tám không không lìa 
trí nhất thiết chủng. Thế nên nói không hai không 
khác. 

Không tức là thanh tịnh. Nay sắc cho đến trí 
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nhất thiết chủng, một pháp làm đầu, các pháp 
khác mỗi mỗi đều làm đâu, triển chuyển đều 
thanh tịnh. 
Lại nữa, vì các pháp nhiều vô lượng, nên lược nói 
pháp hữu vi, vô 
vi. Phật tương của pháp hữu vi tức là pháp vô vI. 
Như hành giả thanh tịnh tìm tướng Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh trong các pháp không thê có được. 
Nêu không thể có được, ấy là thật biết pháp hữu 
vi; thật biệt không thể có được, tức là pháp vô vi. 
Thế nên nói pháp hữu vi thanh tỉnh nên pháp 
vô vi thanh tịnh. 

Lại nữa, nhân pháp hữu vi nên. biết pháp vô 
vi; thánh nhân được pháp vô vi ấy, nói tướng 
pháp hữu vi. Thế nên nói vì pháp hữu vi thanh 
tịnh nên pháp vô vi thanh tịnh, pháp vô vi thanh 
tịnh nên pháp hữu vi thanh tịnh. Pháp hữu vi ở 
trong ba đời, nên nói đời quá khứ thanh tịnh nên 
đời vị lai cũng thanh tịnh; đời vị lai thanh tịnh 
nên đời quá khứ cũng thanh tịnh. Vì sao? Vì như 
đời quá khứ phá hoại tán diệt, không có gì nên 
không, đời vị lai chưa sanh chưa có nên không, 
ba đời không có nên hiện tại cũng không có. Vì 
sao? Vì có trước có sau, mới biết có hiện tại. 

Lại nữa, pháp hữu vi niệm niệm sanh diệt, 
nên không có lúc nào ngưng trụ, lúc ngưng trụ 
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không có, nên không có đời hiện tại. Vì ba đời 
không, nên pháp hữu vi không, vì pháp hữu vi 
không nên pháp vô vi không. Không tức là rốt 
ráo thanh tịnh, không phá không hoại, không hý 
luận như hư không. 

Như vậy Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo thanh 
tịnh, là pháp tạng của chư Phật ba đời. Vì tội phá 
hoại ngôn thuyết văn tự có khả năng tuyên thật 
tướng Báảt-nhã ây, nên đọa địa ngục. 

Hỏi: Nếu không tin Bát-nhã bị đọa địa ngục, 
tin thì được làm Phật. Nêu người phạm năm tội 
nghịch, phá giới, tà kiến, lười biếng, mà tin Bát- 
nhã, người ấy có được thành Phật không? Lại có 
người trì giới, tính tân, mà không tin Bát-nhã, tại 
sao đọa địa ngục? 

Đáp: Phá Bát-nhã có hai cách: Bát-nhã chính 
miệng Phật nói ra, đệ tử tụng tập, chép thành 
kinh quyền, người ngu báng bồ răng: Đó chẳng 
phải Phật nói, mà là Ma hoặc Ma dân nói, và là 
thủ bút của người tà kiến chấp đoạn diệt, trau 
chuốt miệng lưỡi nói ra; hoặc cho rằng tuy là 
Phật nói song trong đó nơi nơi người khác thêm 
thắt vào, hoặc có người tâm chấp trước phân biệt, 
chấp thủ tướng mà nói Bát-nhã Ba-la-mật, miệng 
tuy nói không, mà tâm đăm hữu. Trong các 
người phi báng ấy, người hủy phá đầu bị đọa vào 
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đại địa ngục, vì không hiểu được ý Bát-nhã của 
thánh nhân nói; người phá hủy thứ hai là người 
tâm chấp trước nghị luận nên không gọi là hủy 
phá Bát-nhã; như ông Điều Đạt làm thân Phật 
chảy máu, mà thầy thuốc Kỳ Vực cũng làm thân 
Phật chảy máu, tuy đồng làm chảy máu, mà tâm 
khác nhau, nên một người mắc tội, một người 
được phước. Như vẽ tượng Phật, một người vì 
thấy tượng không đẹp nên phá để vẽ lại, một 
người vì ác tâm nên phá, do tâm khác nhau nên 
một người được phước, một người mắc tội. 
Người phá Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. 

Lại nữa, hoặc có người phá Bát-nhã, tuy tâm 
không sân hận, không khinh Phật, mà chỉ vì tâm 
ức tưởng phân biệt cho rằng pháp ấy sâu xa do 
bậc Nhất thiết trí nói, thì lẽ phải có ý nghĩa thâm 
diệu, chứ sao lại nói tất cả đều không? Phật lấy 
tâm vô trước, vì độ chúng sanh nên nói pháp, còn 
người ấy vì tâm chấp trước thủ tướng, nên khởi 
nghiệp miệng chê bai, phá hoại Bát-nhã, khởi 
nghiệp thân, lây tay chỉ chỏ bài bác, chỉ chỏ hủy 
báng đuôi đi. Trái với hai thứ bất tín này nên gọi 
là hai thứ tin: 1. Biết thật nghĩa Bát-nhã mà tin, 
được quả báo như Kinh nói. 2. Tin ngôn ngữ văn 
tự của Kinh quyền; được công đức ít. Vì tà kiên 
tội nặng nên tuy thân, khẩu nghiệp trì giới tốt 
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cũng đi theo ác tâm tà kiến; như Phật tự nói thí 
dụ: Như trông giông đăng, tuy vẫn do bốn đại tạo 
thành, vân là vị đăng, người tà kiến cũng như 
vậy, tuy trì gIỚI, tinh tấn, vẫn thành pháp ác. Trái 
với đây, gọi là chánh kiến, người tạo năm tội 
nghịch, tội ác thường che, tâm còn nghĩ ngờ 
nghiệp báo đời này đời sau, huông gì tin được 
Bát-nhã thậm thâm. Tuy chép Kinh quyền cúng 
dường, mong khỏi tội ác, vân cách Bát-nhã rât 
xa. Hoặc nhờ có nhân duyên thanh tịnh, gặp 
thiện tri thức, đời trước chứa nhóm phước đức, 
lợi trí đệ nhất, tin Bát-nhã Ba-la-mật, nên có thể 
được quả báo như Kinh nói. Như vua A-xà- -thế 
có tội giết cha, mà nhờ Phật và Văn-thù Sư-lợi 
thiện tri thức, nên trừ được trọng tội, được như 
Kinh nói quả báo Bát-nhã, là được thọ ký đạo Vô 
thượng. 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI HAI: TÁN 
THÁN THANH TỊNH 


KINH: Bây HIỜ, Xá-lợi- phật bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn, Tịnh ấy rất sâu xa. 
- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 
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- Xá-lợi- phất thưa: Pháp gì tịnh nên thanh tịnh 
ây rất sâu xa. 

Phật dạy: Vì sắc thanh tịnh nên thanh tịnh á ây 
rất sâu xa; thọ, tưởng, hành, thức tịnh nên bốn 
niệm xứ tịnh cho đến tám Thánh đạo phân tịnh; 
mười lực Phật tịnh, cho đến mười tám phá 
không chung tịnh; Bồ-tát tịnh Phật tịnh nên Nhật 
thiết trí, Nhât thiết chủng trí tịnh, nên tịnh ấy rất 
sâu xa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tịnh â ây sáng suốt. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Xá-lợi-phất thưa: Pháp gì tịnh nên tịnh ây 
sáng suôt? 

-_ Phật dạy: Bát-nhã Ba-la-mật tịnh nên tịnh â ấy 
sáng suốt, cho đến Thí Ba-la-mật tịnh nên tịnh â 
sáng suốt; bốn niệm xứ tịnh cho đến Nhất thiết 
trí tịnh, nên tịnh â ây sáng suốt. 

Bạch đức Thê Tôn! Tịnh ây không tương 


tục! 
- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 
-_ Xá-lợi-phất thưa: Pháp gì không tương tục, 
nên tịnh không tương 
tục? 
- Phật dạy: Sắc không đi, không tương tục, nên 
tịnh á ây không tương 
tục. Cho đến trí nhất thiết chủng không đi, 
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không tương tục, nên tịnh â ây không tương tục. 

- Bạch đức Thế Tôn, tịnh ây không nhơ. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

Xá-lợi- phất thưa: Pháp gì không nhơ, nên 
tịnh á ây không nhơ? 

- Phật dạy: Sắc tánh thường tịnh, nên tịnh â ây 
không nhơ, cho đến trí nhất thiết chủng tánh 
thường tịnh, nên tịnh â ây không nhơ. 

- Bạch đức Thế Tôn, tịnh ây vô đắc vô trước 
(Kinh Đại Bát Nhã ,h: Vô hiện quán - N.D) 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Xá-lợi- phât, thưa: Pháp gì vô đắc vô trước, 
nên tịnh ây vô đắc vô trước? 

Phật dạy: Sắc vô đắc vô trước; nên tịnh â ấy 
vô đc Vô trước, cho đến trí nhất thiết chủng vô 
đắc vô trước, nên tịnh â ây vô đắc VÔ trước. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tịnh â ây vô sanh. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

-_ Xá-lợi-phât thưa: Pháp gì vô sanh, nên tịnh 
ây vô sanh? 

Phật dạy: Sắc vô sanh nên tịnh â ây vô sanh, 
tu đến trí nhất thiết chủng vô sanh, nên tịnh ấy 
vô sanh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tịnh ấy không sanh 
trong cõi Dục! 

- Phật đạy: Vì rốt ráo tịnh. 
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-_ Xá-lợi-phât thưa: Tại sao tịnh ấy không sanh 

trong cõi Dục? 

Phật dạy: Vì tánh cõi Dục không thể có 
được, nên tịnh ấy không sanh trong cõi Dục. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tịnh ấy không sanh 
trong cõi Sắc! 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Xá-lỢI- -phất thưa: Tại sao tịnh ấy không sanh 
trong cõi Sắc? 

Phật dạy: Vì tảnh cõi Sắc không thể có 
điược, nên tịnh ây không sanh trong cõi Sắc. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tịnh ây không sanh 
trong cõi Vô sắc. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Xá-lỢI- phật thưa: Tại sao tịnh ấy không sanh 
trong cõi Vô sắc? 

- Phật dạy: Vì tánh cõi Vô sắc không thể có 
được: nên tịnh ây không sanh trong cõi Vô sắc. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tịnh ây vô tri. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Xá-lợi-phất thưa: Tại sao tịnh ấy vô tri? 

Phật dạy: Vì các pháp bồn tánh độn (sáu căn 
là lợi, sáu trân là độn), nên tịnh â ây VÔ trl. 

Bạch đức Thế Tôn! Sắc vô tri nên tịnh ấy 
tỉnh! 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 
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Xá-lợi-phất thưa: Tại sao sắc vô tri nên tịnh 
ây tịnh? 
- Phật dạy: Vì sắc tự tánh không, nên sắc vô 
tri, nên tịnh ây tịnh. 
- Bạch đức Thế Tôn! Thọ, tưởng, hành, thức 
vô tri nên tịnh ấy 
tịnh. 
Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 
Xá-lợn- -phát thưa: Tại sao thọ, tưởng, hành, 
thức vô tr1, nên tịnh 
ây tịnh? 
Phật dạy: Vì thọ, tưởng, hành, thức tự tảnh 
không, nên vô tri, nên tịnh â ấy, tịnh. 
- Bạch đức Thế Tôn! Vì hết thảy pháp tịnh, 
nên tịnh ây tịnh! 
- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 
Xá-lợi- -phất thưa: Tại sao vì hết thảy pháp 
tịnh, nên tịnh ây tịnh? 
Phật dạy: Vì hết thảy pháp không. thể có 
được, nên hêt thảy pháp tịnh nên tịnh ây tịnh. 
- Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật đối 
với Tát-bà-nhã không thêm không bớt. 
- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 
Xá-lợi- -phất thưa: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật 
đối với Tát-bà-nhã không thêm không bớt? 
- Phật dạy: Pháp tướng thường trú, nên Bát- 
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nhã Ba-la-mật với Tát-bà-nhã không thêm không 
bớt. 
Bạch đức Thế Tôn! Bát- nhã Ba-la-mật ây 
tịnh, đối với các pháp không chấp thọ. 
- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 
- Xá-lợI- phât thưa: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật 
tịnh, đối với các pháp không châp thọ? 
- Phật dạy: Vì pháp tánh bất động nên Bát-nhã 
Ba- la-mật tịnh, đôi 
VỚI các pháp không chấp thọ. 
LUẬN: Tịnh ây rât sâu xa là, tịnh có hai thứ: 
1. Trí tuệ tịnh. 2. Pháp sở duyên tịnh. Hai tịnh 
này đối đãi nhau; lìa trí tịnh không có duyên tịnh, 
lia duyên tịnh không có trí tịnh. Vì sao? Vì tất cả 
tâm tâm số pháp đều do duyên sanh, nếu không 
có duyên thì trí không sanh, thí như không có củi 
thì lửa không cháy được, và do có trí mới biết 
duyên là tịnh, không có trí thì không biết duyên 
tịnh. Trong đây trí tịnh và duyên tịnh đối đãi 
nhau; đó là pháp thường của thÊ gian. Trong đây 
cốt nói thật tướng các pháp vốn tự thanh tịnh, lia 
trí lìa duyên. Vì theo sở duyên của tâm tâm số 
pháp thì ô nhiễm chăng thanh tịnh, thí như món 
ăn ngon trăm vị để chung với đô độc, thì không 
thể ăn. 
Thật tướng các pháp thường tịnh, chăng phải 
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Phật làm, chăng phải Bộ- tát, Bích-chi Phật, 
Thanh văn và phàm phu thế gian làm ra, có Phật 
không có Phật, tướng nó vân thường trú không 
hoại; nó ở trong pháp điên đảo hư dối và quả 
báo, thì ô nhiễm không tịnh. 

Thanh tịnh ây có nhiều danh tự, hoặc gọi là 
như, hoặc gọi là pháp tánh, thật tế, Bát-nhã Ba- 
la-mật, hoặc gọi là đạo, hoặc gọi vô sanh vô diệt, 
không, vô tướng, vô tác, vô trí, vô đặc, hoặc gọi 
là rốt ráo không v.v... vô lượng vô biên danh tự 
như vậy. 

Xá-lợn- phất quán tướng Báảt-nhã Ba-la-mật ấy 
tuy không thê thấy, không thể nghe, không thê 
nói, không thể phá hoại, nhưng hủy báng thì mắc 
vô lượng tội, tín thọ tu hành thì được quả báo Vô 
thượng. 

Xá-lợi- phất phát tâm hoan hỷ hy hữu bạch 
Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Tịnh â ây rất sâu xa. 

Phật dạy: Điều ông thây cho là hy hữu, trong 
thật tướng còn quá hơn điêu ông thây. Trong tât 
cả pháp rốt ráo thanh tịnh không dính mặc, cho 
đến thê thanh tịnh cũng không dính mắc, ấy gọi 
là rốt ráo thanh tịnh. 

Lại nữa, ông chủ thanh tịnh, là chư Phật trong 
ba đời mười phương, chư Phật cũng không dính 
mắc thanh tịnh ấy; thê nên nói rốt ráo thanh tịnh. 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 63 133 


Bátnhã Ba-la-mật thanh tịnh, hay làm cho 
hết thảy Hiển Thánh dứt vô biên khố. Được lợi 
ích lớn mà cũng không dính mặc Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Có vô lượng nhân duyên rốt ráo thanh tịnh 
như vậy nên tịnh ấy rất sâu xa. 

Xá-lợi- phât hỏi: Pháp gì rốt ráo thanh tịnh 
nên tịnh ấy rất sâu xa? 

Phật đáp: Các pháp sắc v.v... rốt ráo thanh 
tịnh nên tịnh â ây rất sâu xa. Vì sao? Vì các pháp 
sắc VSV:, . sốc ngọn nhân quả thanh tịnh, nên tịnh 
ây rất sâu xa, như phẩm trên nói: Bồ-tát quán 
hạnh đối với sắc v.v... đã dứt nên được thanh tịnh 
như vậy. Do thế nên gọi sắc v.v.. . thanh tịnh. 
Tịnh ây hay phá hý luận vô minh đối với hết thảy 
pháp, hay giúp cho trí tuệ rốt ráo không, được 
sáng suốt, thê nên nói là thanh tịnh sảng suốt. Tu 
hành diệu pháp của Bồ-tát như Thí Ba-la-mật 
v.v... nên được thanh tịnh sáng suốt Ấy. Tịnh ấy 
hay đưa đến Hữu dư Niết-bàn nên nói là thanh 
tịnh sáng suốt; đưa đến Vô dư Niết-bàn nên nói 
tịnh ây không tương tục. 

Trước dùng ba Tam-muội không không v.v.. 
bỏ các thiện pháp, thọ mạng tối hậu tự nhiên 
chấm dứt, năm uân không đi cũng không tương 
tục, nên tịnh ây không tương tục. Vì một trăm lẻ 
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tâm phiên não không. thê ngăn che làm ô nhiễm 
tịnh, nên nói là tịnh vô cấu. 

Thật hành đạo các pháp thật tướng bất nhị ấy, 
từ tâm khổ pháp nhẫn cho đến tâm thứ mười lăm, 
gọi là Đắc; tâm thứ mười sáu, (Tâm quán lý Tứ 
để qua mười sáu đoạn là khổ pháp nhẫn, khổ 
pháp trí; tập pháp nhẫn, tập pháp trí; diệt pháp 
nhãn, diệt loại Nhẫn, diệt loại trí; đạo loại Nhẫn, 
đạo loại trí - ND) được quả Sa-môn, gọi là Trước 
(trước là đắm trước vào chỗ chứng đặc không 
đọa lạc). 

Lại nữa, tu sáu Ba-la-mật, cho đến khi sanh 
tâm nhu thuận nhẫn, gọi là đặc, phát sanh vô 
sanh, vô sanh pháp nhãn, vào Bồ- tát vị, gọi là 
trước. Đối với pháp thanh tịnh Ấy, dùng tâm vô 
sở đắc, không có hai việc ấy, nên gọi là Không 
đặc không trước. 

Tu pháp như vậy, biết hết thảy pháp rốt ráo 
không: vì rốt ráo không, nên không thủ tướng, vì 
không thủ tướng, nên không khởi làm ba nghiệp: 
vì không làm ba nghiệp nên không sanh vào thê 
gian. Thê gian tức ba cõi, trong đây vì hai nhân 
duyên nên không sanh: 

¡. Ba thứ sanh nghiệp không khởi lên. 

2. Ba cõi tự tánh không thể có được. 

Trong đây Phật tông nói nhân duyên, tức là 
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ba cõi tự tánh không, nên nói sắc V. lề - trong ba 
cõi tự tánh không thể có được, tịnh â ấy VÔ trI, VÌ 
các pháp ám độn, như phẩm trên đã nói. Hết thảy 
pháp tánh thường chăng sanh, vì chăng sanh nên 
không thể có được, vì không thê có được nên rốt 
ráo thanh tịnh. 

Xá-lợi-phât được Thanh văn Ba-la-mật, còn 
Phật là bậc Nhất thiết trí, nhân hai vị hỏi đáp, 
nên các Bồ- tát tham trước Bát-nhã Ba-la-mật; vì 
thế Xá-lợi-phất muốn dứt lòng tham trước Bát- 
nhã Ba-la-mật của họ, nên nói: Bạch đức Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật tuy có công đức như 
vậy, vì rốt ráo thanh tịnh, nên nói đối với Tát-bà- 
nhã cũng không ¡ch không tốn, như trong mộng 
huyễn, tuy có được mất, cũng không ích không 
tốn, thí như hư không rốt ráo thanh tịnh không có 
øì, song cũng nhân hư không mà có việc thành 
tựu, và cũng không được nói hư không có tạo 
tác, cũng không được nói hư không không có lợi 
ích. 

Thí Ba-la-mật nhân Bát-nhã Ba-la-mật mà có 
Sở tác, thế nên nói Bát-nhã Ba-la-mật không ích 
không tốn. 

Bát-nhã Ba-la-mật quán hết thảy pháp có loại 
bất tịnh, vô thường, khô, không, vô ngã, bất 
sanh, bất diệt, chắng phải bất sanh, chắng phải 
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bất diệt v.v... đủ các nhân duyên tán thán, dứt hý 
luận về các quán, dứt đường ngôn ngữ, nên nói 
Bát nhã Ba-la-mật thanh tịnh, không chấp thủ 
đối các pháp. 

Dứt hý luận về các quán, dứt đường ngôn 
ngữ, tức là vào tướng pháp tánh, thế nên trong 
đầy nói pháp tánh bất động. 

KINH: Bấy giờ, Tuệ- mạng Tu- bồ-đề bạch 
Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Vì ngã tịnh nên 
sắc tịnh. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Tu- bồ- đề thưa: Vì nhần duyên gì mà ngã 
tịnh nên sắc tịnh, rốt ráo tịnh? 

- Phật dạy: Ngã không có gì của chính nó nên 
sắc không có gì của chính nó, rốt ráo tịnh. 

- Bạch đức Thê Tôn! Ngã tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức tịnh. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Tu-bô-đề thưa: Vì nhân duyên gì nên ngã 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức tịnh nên rốt ráo tịnh? 

- Phật dạy: Ngã không có gì của chính nó, nên 
thọ, tưởng, hành, thức không có gì của chính nó, 
nên rốt ráo tịnh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Ngã tịnh nên Thí Ba-la- 
mật tịnh, ngã tịnh nên Giới Ba-la-mật tịnh, ngã 
tịnh nên Nhẫn Ba-la-mật tịnh, ngã tịnh nên Tân 
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Ba-la-mật tịnh, ngã tịnh nên Thiền Ba-la-mật 
tịnh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Ngã tịnh nên Bát-nhã 
Ba-la-mật tịnh. Ngã tịnh nên Bốn niệm xứ tịnh. 
Ngã tịnh nên cho đến Tám thánh đạo phần tịnh. 
Ngã tịnh nên mười lực Phật tịnh. Ngã tịnh nên 
cho đến mười tám pháp không chung tịnh. 

- Phật dạy: Vì rôt ráo tịnh. 

-Tu-bỗ-đề thưa: Vì nhân duyên gì, nên Thí 
Ba-la-mật tịnh, ngã tịnh cho đến mười tám pháp 
không chung tịnh? 

- Phật dạy: Vì ngã không có gì của chính nó, 
nên Thí Ba-la-mật không có gì của chính nó, cho 
đến mười tám pháp không chung không có gì của 
chính nó, nên tịnh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Ngã tịnh nên Tu-đả- 
hoàn quả tịnh; ngã tịnh nên Tư-đà-hàm quả tịnh; 
ngã tịnh nên A-na-hàm quả tịnh; ngã tịnh nên A- 
la-hán quả tịnh; ngã tịnh nên Bích-chi Phật đạo 
tịnh; ngã tịnh nên Phật đạo tịnh. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

Tu-bô-đê thưa: Vì nhân gì ngã tịnh, nên Tu- 
đà-hoàn quả tịnh, Tư-đà-hàm quả tịnh, A-na-hàm 
quả tịnh, A-la-hán quả tịnh, Bích-chi Phật đạo 
tịnh, Phật đạo tịnh? 

- Phật dạy: Vì tự tướng không. 
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trí tịnh. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Tu-bô-đề thưa: Vì nhân duyên gì ngã tịnh 
nên Nhất thiết trí tịnh? 

- Phật dạy: Vì vô tướng vô niệm. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì hai tịnh nên vô đắc 
VÔ trước. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Tu-bô-đề thưa: Vì nhân duyên gì, do hai tịnh 
nên vô đắc vô trước, là rốt ráo tịnh? 

- Phật dạy: Vì không nhơ không sạch. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì ngã vô biên nên sắc 
tịnh, thọ, tưởng, hành, thức tịnh. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Pu- bằ- đề thưa: Vì nhân duyên gì ngã vô 
biên nên sắc tịnh? Thọ, tưởng, hành, thức tịnh? 

- Phật dạy: Vì rốt ráo không, vô thỉ không. 

- Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê 
Tôn! Nếu Bỏ-tát ma-ha-tát biết được như vậy, ấy 
gọi là Bồ-tát ma- -ha-tát Bát-nhã Ba-la-mật. 

- Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. 

- Fu- bồ- đề thưa: Vì nhân duyên øì Bồ-tát ma- 
ha-tát biết được như vậy, gọi là Bồ-tát ma-ha-tát 
Bát-nhã Ba-la-mật? 

- Phật dạy: Vì biết đạo chủng. 
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- Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bồ-tát ma-ha-tát tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, do sức phương tiện (trí tuệ) 
thì nghĩ răng: Sắc chẳng biết sắc; thọ, tưởng, 
hành, thức chẳng biết thọ, tưởng, hành, thức; 
pháp quá khứ chăng biết pháp quá khứ, pháp vị 
lai chăng biết pháp vị lai, pháp hiện tại chắng 
biết pháp hiện tại. 

. Phật dạy: Bồ-tát ma-ha-tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật do sức phương tiện không nghĩ răng: ‡a thí 
cho người kia, ta trì gIỚI, trì giới như vậy; ta tu 
Nhẫn, tu Nhẫn như vậy; ta tính tân, tinh tân như 
vậy; ta nhập thiên, 
nhập thiền như vậy; ta tu trí tuệ, tu trí tuệ như 
vậy; ta được phước đức, được phước đức như 
vậy; ta sẽ vào pháp vị Bồ-tát, ta sẽ làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, 
sẽ được trí nhật thiết chủng. 

Tu-bồ-đề, Bồ-tát ma-ha-tát! Ấy tu Bát-nhã 
Ba-la-mật, do sức phương tiện, không có các ức 
tưởng phân biệt: nội không, ngoại không, nội 
ngoại không, không không, đại không, đệ nhất 
nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, vô thỉ 
không, tán không, tánh không, chư pháp không, 
tự tướng không. 

Tu-bô-đề, ấy gọi là Bô-tát ma-ha-tát tu Bát- 
nhã Ba-la-mật; do sức phương tiện nên không có 


140 THÍCH KINH LUẬN 3 


chướng ngại. 

LUẠN: Ban đầu Phật sai Tu-bồ-đề nói Bát- 
nhã, nếu có lời nói 8Ì. không nên tìm nhân duyên 
của nó, nếu người khác nói thì nên tìm nhân 
duyên. Xá-lợi-phất đã hỏi tướng thanh tịnh, Phật 
tác chứng, nay Tu-bô-để nói tướng thanh tịnh, 
Phật cũng tác chứng. 

Ngã thanh tịnh nên năm uấn thanh tịnh là, 
như ngã rốt ráo không có gì của chính nó, không 
thể có được, năm uân cũng như vậy, rốt ráo 
không, tức là ngã thanh tịnh. Năm uân thanh tịnh 
khó hiểu, ngã “không” dễ hiểu, nhưng, năm uẫn 
“không” khó hiểu, thế nên lấy việc dễ hiểu dụ 
việc khó hiểu. 

Sáu Ba-la-mật cho đến mười tám pháp không 
chung; quả Tu-đà-hoàn cho đến Phật đạo cũng 
như vậy. Vì ngã tịnh nên pháp cũng tịnh. 

Hỏi: Trên nói ngã không có gì của chính nó 
nên sắc cho đến mười tám pháp không chung 
cũng không có gì của chính nó, nay cớ sao nói 
quả Tu-đả-hoàn cho đến Phật đạo, tự tướng 
không? 

Đáp: Ngã do nhân duyên hòa hợp giả gọi là 
sanh, đối với vô ngã có điên đảo chấp ngã, thê 
nên nói ngã hư dối, không có gì của chính nó. Vì 
năm uẫn thuộc ở nhân duyên, nên không có gì 
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của chính nó. Thí Ba-la-mật v.v... tuy thiện mà là 
pháp hữu vi tạo tác, còn Bô-tát thây đúng thực 
nên nói là không có gì của chính nó, quả Tu-đà- 
hoàn v.v... là pháp vô vi, pháp vô vI tự tướng 
không, nghĩa là vô sanh vô diệt, vô trú vô dị, thê 
nên không nói là không có gì của chính nó, chỉ 
nói là tự tướng không. 

Lại nữa, vì nôi pháp hữu vi vì tà hạnh nhiều 
nên nói là không có gì của chính nó, trong pháp 
vô vi vì không sanh diệt, không tà hạnh, nên nói 
là tự tướng không. 

Ngã tịnh, trí nhất thiết chủng tịnh là, vì Bô-tát 
hiểu sâu nên vô tướng vô niệm. Vô tướng là vô 
tướng tam-muội, vô niệm là đôi với vô tướng 
tam-muội cũng không niệm. 

Nay Tu-bô-đề biết Bát-nhã Ba-la-mật thật 
thanh tịnh, nên bạch Phật vì hai tịnh nên vô đắc 
VÔ trước. 

Thanh tịnh có hai thứ: I. Dùng nhị pháp 
thanh tịnh. 2. Dùng bắt nhị pháp thanh tịnh. Nhị 
pháp thanh tịnh là danh tự thanh tịnh; dùng bất 
nhị pháp thanh tịnh là chân thanh tịnh. 

Phật dạy: Tướng các pháp rốt ráo không, tại 
sao dùng nhị pháp thanh tịnh, có đắc có trước? 
Trong đây nói nhân duyên; tức là hết thảy pháp 
không nhơ không sạch. Trong hai thanh tịnh, 
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phân biệt là nhơ là sạch. 

Vì ngã vô biên nên năm uân thanh tịnh là, 
như ngã không, vì không nên vô biên, năm uân 
cũng như vậy. 

Hỏi: Thường nói vì rốt ráo thanh tịnh, nay cớ 
sao lại nói rôt ráo không, vô thỉ không? 

Đáp: Rốt ráo không tức là rốt ráo thanh tịnh. 
Vì người ta sợ không, nên không nói chữ không, 
mà nói chữ thanh tịnh. 

Trong đây nói ngã vô biên, ngã tức là chúng 
sanh, chúng sanh không. Vì sao? Vì vô thi 
không. 

Nói biết được như vậy ấy gọi Bát-nhã là, có 
thế thấy chúng sanh không, pháp không, hết thảy 
pháp rôt ráo không, ây gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Bát-nhã Ba-la-mật tức là rốt ráo thanh tịnh. Chư 
Phật thường đáp rốt ráo không, thế nên hỏi: Nêu 
rốt ráo không, Sao còn nói Bồ-tát biết được như 
vậy, gọi là Bỏ-tát Bát-nhã? (đây nạn rôt ráo 
không, Vì rốt ráo không thì không có biết). 

Phật dạy: Biết đạo chủng. Bô- tát tuy biết hết 
thảy pháp rốt ráo không, song muôn làm chúng 
sanh biết được rốt ráo không ây, để xa lìa tâm 
chấp trước. Chỉ vì phá tâm chấp trước nên nói rốt 
ráo không, chứ chăng phải thật có nhất định (nói 
rốt ráo không, tức là đáp về Đạo chủng trí). 
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Bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thê Tôn! Người tu Bát-nhã nghĩ răng: Sắc chăng 
biết sắc v.v... Y Phật, Bát-nhã không có định 
tướng, chỉ vì Đạo chủng trí nên phân biệt nói (1. 
Nhất thiết trí, là trí của Nhị thừa, biết tông tướng 
các pháp, tức là biết tướng không, nhiễu trường 
hợp nhứt thiết cũng là trí của Phật. 2. Đạo chủng 
trí, là trí của Bồ- tát, biết đạo pháp mỗi mỗi sai 
biệt; 3. Nhất thiết chủng trí, là trí của Phật, sáng 
suốt viên mãn, thông đạt tổng tướng biệt tướng, 
biết pháp hóa đạo dứt hoặc sai khác. Đúng thật 
ba trí không rời nhau -N.D). Khiến Bỏ- tát hành 
Bát nhã có phương tiện nên pháp tuy. rốt ráo 
không, cũng bIÊt răng sắc chẳng biết sắc v.v.. 
như vậy. Quán hết tháy pháp rốt ráo không, chỉ 
có trí tuệ năng quán tôn tại, không nên rốt ráo 
không, Vì dẫn đạo của tâm chấp trước chúng 
sanh nên khiến vào rôt ráo không. 

Phật đáp: Nêu Bỏ-tát tu Bát-nhã có phương 
tiện, thì có thể quán pháp bên ngoài rốt ráo 
không, sắc chẳng biết sắc v.v.... bên trong tự 
quán nội tâm cũng với lực phương tiện như vậy. 
Nếu khi tu bố thí, không khởi tâm nghĩ răng: Ta 
thí cho, người kia nhận dây. 

Trước đây Tu-bô-đề nói sắc chắng biết sắc, là 
hết thảy pháp không, cho nên không biết nhau. 
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Không biết nhau nên không làm. Phá hai sự tức 
là phá người nhận và vật bô thí (hai sự này, đều ở 
bên ngoài). Nay thì phá người cho, cho đến phá 
ngã. Tu trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Trong 
đây nói nhân duyên; Bô-tát tu Bát-nhã, nhờ sức 
phương tiện nên không phân biệt như vậy. Vì nội 
không nên cho đến tự tướng không, mười ba 
không ấy phá các pháp trọn hết, còn năm thứ 
“không” sau là tổng tướng, ấy gọi là Bồ-tát 
không, có chị ngăn ngại. Không có chi ngăn ngại 
là vì lây mười tám không â ây mà không hết thảy 
pháp, không có chi ngăn ngại. 


xk% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 64 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI HAI (Tiếp): 
TÁN THÁN THANH TỊNH 


KINH: .Bấy giờ Thích-đê-hoàn-nhân hỏi Tu- 
bồ-đề: Thế nào là pháp chướng ngại của thiện 
nam tử khi cầu đạo Bồ- tát? 

Tu-bồ-đề đáp: Kiêu- thi-ca! Có thiện nam tử, 
thiện nữ nhân, cầu đạo Bồ-tát, chấp thủ tâm 
tướng, tức là thủ tướng Thí Ba-la-mật, thủ tướng 
Giới Ba-la-mật, tướng Nhẫn Ba-la-mật, tướng 
Tấn Ba-la-mật, tướng Thiển Ba-la-mật, tướng 
Bát-nhã Ba-la-mật; thủ tướng nội không, ngoại 
không, nội ngoại không, cho đến tướng vô pháp 
hữu pháp không; thủ tướng bốn niệm xứ cho đến 
tướng tám Thánh đạo phân; thủ tướng mười lực 
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Phật cho đến tướng mười tám pháp không chung; 
thủ tướng chư Phật; thủ tướng thiện căn của chư 
Phật, hòa hợp hết thảy phước đức ấ Ấy, thủ tướng 
hồi hướng đên Vô thượng Chánh đắng Bồ-đè. 

Kiêu-thi-cal Ấy gọi là sự chướng Tại của 
thiện nam tử, thiện nữ nhân khi câu Bồ-tát đạo. 
Vì sự ấy nên không thê không bị chướng ngại khi 
tu Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Kiểu-thi-cal Vì 
sắc tướng không thê hồi hướng: thọ, tưởng. hành, 
thức không thê hồi hướng, cho đến trí nhất thiết 
chủng tướng không thê hôi hướng. 

Lại nữa, Kiêu-thi-ca! Nêu Bồ-tát ma-ha-tát 
khai thị, giáo hóa, làm lợi ích, vui mừng cho 
người khác về Vô thượng Chánh đẳng Bỏ-đẻ, 
khai thị, giáo hóa, làm lợi ích, vui mừng cho 
người khác về thật tướng hết đhây các pháp, nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ-tát đạo khi tu 
Thí Ba-la-mật, thì không nên phân biệt rằng: “Ta 
bố thí, ta trÌ giới, ta nhẵn nhục, ta tinh tấn, ta 
nhập thiền, ta tu trí tuệ; ta tu nội không, ngoại 
không, nội ngoại không, cho đến ta tu vô pháp 
hữu pháp không: ta tu bốn niệm xứ, cho đến ta tu 
Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề”. 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nên như vậy 
khai thị, giáo hóa, làm lợi ích, vui mừng cho 
người khác về Vô thượng Chánh đắng Bồ-đẻ. 
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Nếu khai thị, giáo hóa làm lợi ích, vui mừng về 
Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề như vậy, thì tự 
không có sai lâm, cũng như Phật thuyết pháp, 
khai thị, giáo hóa làm lợi ích, vui mừng làm cho 
thiện nam tử, thiện nữ nhân xa lìa mọi pháp 
chướng ngại. 

Bây giờ Phật tán thán Tu- bô-đề: Lành thay! 
Như ông vi Bồ-tát nói các sự chướng ngại. Tu- 
bồ-đê! Ông nay lại nghe ta nói tướng chướng 
ngại vi tế. Tu-bô-đề! Hãy nhất tâm khéo nghel 

Phật bảo Tu-bô-đề: Có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, phát tâm Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề mà 
thủ tướng niệm Phật. Tu- -bô-đê! Tướng có thể thủ 
đều là tướng chướng ngại. 

Lại, đối với thiện căn có được của chư Phật ở 
khoảng trung ø1an từ sơ phát tâm cho đến khi vào 
pháp vị mà thủ tướng ức niệm; thủ tướng ức 
niệm rôi, hôi hướng đên Vô thượng Chánh đăng 
Bỏ-đề. Tu-bô-đề, tướng có thê thủ, đều là tướng 
chướng ngại. 

Lại, đôi với các thiện căn của chư Phật và đệ 
tử, và thiện căn của chúng sanh khác mà thủ 
tướng hôi hướng đến Vô “thượng Chánh đăng Bồ- 
đề thì tướng có thể thủ đêu là tướng chướng ngại. 
Vì sao? Vì không nên thủ tướng mà ức niệm chư 
Phật, cũng không nên thủ tướng mà nghĩ đến 
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thiện căn của chư Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật ấy rất sâu xa. 

Phật dạy: Vì thường xa lìa hết thảy pháp. 
Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thê Tôn! Con sẽ kính lễ 
Bát-nhã Ba-la- 

mật. 

Phật bảo Tu-bô-để: Bát-nhã Ba-la-mật ấy 
không khởi không tác, 
nên không có năng đặc. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Hết thảy 
pháp cũng không thê có được. 

Phật dạy: Hêt thảy pháp một tánh, chăng phải 
hai tánh. Tu- bồ- đề! Một pháp tánh ây cũng vô 
tánh. Vô tánh ấy tức là tánh, tánh â ấy không khởi 
không tác. Như vậy, Tu- bồ-để! Bồ-tát ma-ha-tát, 
nếu biết các pháp một tánh là vô tánh, không 
khởi không tác, thì xa lìa hết thảy tướng chướng 
ngại. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật ấy khó biết khó hiểu. 

Phật dạy: Như lời ông nói, Bát-nhã Ba-la-mật ấy 
không có kẻ thây, 

không có kẻ nghe, không có kẻ biết, không có kẻ 
hiểu, không có kẻ đắc. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy không 
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thể nghĩ bàn. 

Phật dạy: Như lời ông nói, Bát-nhã Ba-la-mật 
ây, không từ tâm sanh, không từ sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức sanh, cho đến không từ mười tám 
pháp không chung sanh. 

LUẬN: Hỏi: Nếu trái với vô ngại gọi là ngại 
thì cớ sao Đề-thích lại hỏi ngại” 

Đáp: Pháp chướng ngại của Bồ-tát vi diệu, 
hợp vào các thiện pháp, người lợi căn hiểu được, 
người độn căn không hiểu. Vì khó hiểu nên ở 
trước Phật còn hỏi lại: Pháp chướng ngại là 
những gì? Đó là Bồ-tát phân biệt về tâm xan lẫn, 
tâm bó thí, tâm bỏ xan lẫn, tâm thủ tướng bồ thí; 
Ấy, gọi là thủ tâm tướng, biết vật bó thí quý tiện, 
biết tu tập bó thí có thê cho tất cả. Thủ tướng về 
các thiện pháp bó thí Ba-la-mật, cho đến phước 
đức tùy hỷ ây, tuy là diệu, song do trong chấp 
ngã, ngoài chấp pháp, nên rơi vào pháp chướng 
ngại, thí như thức ăn tuy thơm ngon nhưng ăn 
quá thì sinh bệnh. 

Trong đây Tu- bồ- để nói nhân duyên tướng 
các pháp sắc v.v... rốt ráo không, nên không thể 
hôi hướng đạo Vô thượng được. 

Trên nói tướng chướng ngại, nay nói tướng 
không chướng ngại, tức là Bồ-tát muốn giáo hóa 
đạo Vô thượng cho người khác, phải đem thật 
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pháp khai thị, giáo hóa làm lợi ích, vui mừng. 
Nghĩa của thị, giáo, lợi, hỷ, như trước đã nói. 

Thật pháp là, dứt các ức tưởng phân biệt, nên 
nói khi bố thí, không phân biệt răng ta cho,v.V.. 
Nếu giáo hóa được như vậy, được hai thứ lợi: 

I. Tự không có sai lầm. 2. Cũng như pháp 
Phật chứng được đem giáo hóa người khác. 

Trái với vô lượng tướng chướng ngại như 
vậy, gọi là tướng không chướng ngại. 

Hỏi: Phật đã tán thán Tu-bô-đề nói về tướng 
không chướng ngại, nay cớ sao còn tự nói tướng 
chướng ngại vị tê? 

Đáp: Phật cứ theo lực Tu-bô-đề mà tán thán, 
ông là người bỏ chúng sanh mà có thể nói được 
tướng chướng ngại của Bỏ-tát. Tướng chướng 
ngại VI tế, lực Tu-bồ-đề không thẻ biết tới được; 
thế nên Phật tự nói: Tướng chướng ngại vI tế, 
ông hãy nhất tâm khéo nghe. Vì sao vậy? Bồ-tát 
dùng tâm thủ tướng niệm Phật, đều là chướng 
ngại. 

Tướng vô tướng là, Bát-nhã Ba-la-mật, Phật 
từ trong Bát-nhã xuất sanh, cũng là tướng vô 
tướng. Tâm chấp trước thiện căn, thủ tướng hôi 
hướng, là quả báo có tận cùng của thế gian, bị 
tạp độc nên không thê được đạo Vô thượng. 

Hỏi: Trên nói chướng ngại thô nói là chấp thủ 
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tướng, nay trong chướng ngại VI tế cũng nói là 
chấp thủ tướng, có gì sai biệt? 

Đáp: Trên nói ta là người cho, kia là kẻ nhận, 
nay chỉ nói thủ tướng. 

Lại nữa, nay nói các Bồ-tát niệm Phật tam- 
muội, nên tướng VI tế, sự chướng ngại trong 
người có tâm vi tế, ây gọi là chướng ngại vi tế. 

Tu-bồ-đề biết điều Phật dạy thâm diệu, chăng 
phải mình biết được, thế nên tán thán: “rất sâu 
xa” 

Phật dạy: Hết thảy pháp thường xa lìa tướng. 

Phật dạy: Bát-nhã â ây la hết tháy pháp, lìa hết 
thảy pháp, nên tướng vi tế không vào trong Bát- 
nhã Ba-la-mật được. 

TU- bồ- đề hoan hỷ thưa: Con sẽ làm lễ Bát- 
nhã. Ý Tu-bô-đề nghĩ răng: “Ta hiểu được tướng 
Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu thăm, nên phát tâm, ta 
nên làm lễ”. 

Phật dạy: Bát-nhã Ba-la-mật ấy không khởi 
không tác, nên mười phương như Hằng hà sa 
Phật còn không nói được, huỗng ông là người 
Thanh văn làm sao nói được. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Chắng 
phải chỉ Bát-nhã mà hết thảy pháp đều vô tri vô 
đặc. 

Phật dạy: Các pháp một tánh không hai. Một 
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tánh tức là tánh rốt ráo không. Không hai là 
không có vừa rốt ráo vừa không. rốt ráo. Một 
pháp tánh tức là vô tánh, không nên chấp trước, 
không nên thủ tướng rốt ráo không. Vì sao? Vì 
do nhân duyên hòa hợp sanh. 

Tu-bồ-đề nghĩ răng: Nếu vô tánh tức là tánh, 
vì không khởi không, tác, tức sự khổ đời sau 
không: còn tiếp nối. Biết được Bát-nhã Ba-la-mật 
như vậy, mọi chướng đều xa lìa. Nếu xa lìa các 
chướng ngại, thời tự tại được Vô thượng đạo. 

Tu-bô-đề nghe nói như vậy, nghĩ răng: Ta 
cho là được, Phật bảo chăng được, Bát-nhã Ba- 
la-mật ây khó hiểu khó biết? 

Phật đáp: Chăng phải riêng ông khó, mà hết 
thảy chúng sanh không có ai thấy, không có al 
nghe, không có ai biết, không có ai hiểu, không 
có aI được. MũiI, lưỡi, thân không biệt, ý không 
hiểu không được. Bát-nhã Ba-la-mật ây vượt quá 
sáu cách biết của mắt, tai, v.v... nên nói là khó 
hiểu. Tu-bồ-đề, vào trong Bát-nhã sâu xa, trí lực 
cùng cực, nên nói là chăng thể nghĩ bàn. 

Phật dạy: Bát-nhã â ây chăng phải tâm sanh, chăng 
phải năm uấn 

sanh, cho đến chắng từ mười tám pháp không 
chung sanh, vì không tướng sanh. 

Hỏi: Nếu nói từ tâm sanh, cớ sao lại nói năm 
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uấn? Trong năm uấn thức uấn tức là tâm? 

Đáp: Trước nói tâm là lược nói, sau nói năm 
uấn v.v... là nói rộng. Năm uân cho đến mười 
tám pháp không chung, có thể làm nhân duyên 
cho Bát-nhã chứ không thể sanh Bát-nhã, thí như 
gió mạnh trừ mây, làm cho mặt trời mặt trăng 
xuất hiện, chứ không thể làm ra mặt trời mặt 
trăng. 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI BA: VÔ 
TÁC THẬT TƯỚNG 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật rằng: Bát-nhã Ba- 
la-mật ấy không làm. 

Phật dạy: Vì tác giả không thể có được; sắc 
không thể có được, cho 
đến hết thảy pháp không thể có được. 

-Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bỏ- tát ma-ha-tát 
muốn tu Bát-nhã Ba- la-mật, nên tu thế nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát ma-ha-tát muốn tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, không tu sắc, là tu Bát-nhã 
Ba-la-mật, không tu thọ, tưởng, hành thức là tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến không tu trí nhất 
thiết chủng, là tu Bát-nhã Ba-la-mật. Không tu 
sắc thường vô thường là tu Bát-nhã Ba-la-mật; 
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cho đến không tu trí nhất thiết chủng thường vô 
thường là tu Bát-nhã Ba-la-mật. Không tu sắc 
hoặc khô hoặc vui, là tu Bát-nhã Ba-la-mật; cho 
đến không tu trí nhất thiết chủng hoặc khô hoặc 

vui, là tu Bát-nhã Ba-la-mật. Không tu sắc là ngã 
phi ngã là tu Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến không 
tu trí nhất thiết chủng là ngã phi ngã, là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật. Không tu sắc tịnh bất tịnh là tu 
Bát nhã Ba-la-mật, cho đến không tu trí nhất 
thiết chủng tịnh bất tịnh, là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 
Vì sao? Vì sắc ấy không có tánh sở hữu, làm sao 
có thường vô thường, khổ, vui, ngã, vô ngã, tịnh, 
bất tịnh! Thọ, tưởng, hành, thức cũng không có 
tánh sở hữu, làm sao có thường vô thường, cho 
đến tịnh bất tịnh! Cho đến trí nhất thiết chủng 
không có tánh sở hữu, làm sao có thường vô 
thường, cho đến tịnh bắt tịnh! (Kinh Đại Bát Nhã 
ghi: Còn không thây sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
huống thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường hoặc vô thường v.v... N.D) 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát ma-ha-tát khi tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, không tu sắc chăng đây đủ 
(Kinh Đại Bát Nhã ghi: Viên mãn - N.D) là tu 
Bát-nhã Ba-la-mật; không tu thọ, tưởng, hành, 
thức chắng đây đủ, là tu Bát-nhã Ba-la-mật, cho 
đến không tu trí nhất thiết chủng chăng đầy đủ là 
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tu Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì sắc chăng đây 
đủ ấy chăng gọi là sắc, như vậy cũng chẳng tu, là 
tu Bátnhã Ba-la-mật; thọ, tưởng, hành, thức 
chắng đây đủ, thì chắng gọi là thức, như vậy 

cũng chăng tu, là tu Bát-nhã Ba-la-mật; cho đến 
không tu trí nhất thiết chủng chắng đây đủ thì 
không gọi là trí nhất thiết chủng, như vậy cũng 
chăng tu, là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Thật chưa từng có, 
bạch đức Thế Tôn! Khéo nói tướng chướng ngại 
không chướng ngại (Kinh Đại Bát Nhã ghi: 
Tướng chấp trước không chấp trước - N.D) của 
thiện nam tử, thiện nữ nhân khi cầu Bô-tát đạo. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu- bô-đê! 
Phật khéo nói tướng chướng ngại không chướng 
ngại của thiện nam tử, thiện nữ nhân khi cầu Bồ- 
tát đạo. 

Lại nữa, Tu-bô-đề, nếu Bồ-tát ma-ha-tát khi 
tu Bátnhã Ba-lamật, không tu sắc chắng 
chướng ngại, là tu Bát-nhã Ba-la-mật; (hoặc theo 
Kinh Đại Bát Nhã ghi: Không chấp trước không 
tu sắc, là tu Bát-nhã Ba-la-mật - N.D) không tu 
thọ, tưởng, hành, thức chăng chướng ngại, là tu 
Bát-nhã Ba-la-mật; không tu mắt chăng chướng 
ngại, là tu Bát-nhã Ba-la-mật; không tu tal, mũi, 
lưỡi, thân chắng chướng ngại, là tu Bát-nhã Ba- 
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la-mật; không tu ý chắng chướng ngại là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật; không tu Thí Ba-la-mật chắng 
chướng ngại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; không tu 
Giới Ba-la-mật chăng chướng ngại là tu Bát-nhã 
Ba-la-mật; không tu Nhẫn Ba-la-mật chắng 
chướng ngại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; không tu 
Tân Ba-la-mật chắng chướng ngại là tu Bát-nhã 
Ba-la-mật; không tu Thiền Ba-la-mật chăng 
chướng là tu Bát-nhã Ba-la-mật; không tu Bát- 
nhã Ba-la-mật; chẳng chướng ngại là tu Bát-nhã 
Ba-la-mật; cho đến không tu trí nhất thiết chủng 
chắng chướng ngại là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 
Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát khi tu Bát-nhã 
Ba-la-mật như vậy, biết sắc là chăng chướng 
ngại, biết thọ, tưởng, hành, thức là chắng chướng 
ngại; cho đến biết trí nhất thiết chủng là chăng 
chướng ngại, biết quả Tu-đả-hoàn chắng chướng 
ngại, biết quả Tư-đà-hàm chắng chướng ngại, 
biết quả A-na-hàm chắng chướng ngại, biệt Bích- 
chi Phật đạo chăng chướng ngại, biết A-la-hán 
quả chăng chướng ngại biết đạo Vô thượng 
Chánh đăng Bồ-đề chẳng chướng ngại. (Kinh 
Đại Bát Nhã ghi: Như thật biết rõ sắc không có 
tướng chập trước không châp trước v.v... N.D). 
Bấy giờ, Tuệ- -mạng Tu-bô-đề bạch Phật răng: 
Thật chưa từng có, bạch đức Thế Tôn! Pháp 
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thậm thâm ây, nếu nói cũng chăng tăng chăng 
giảm, nếu không nói cũng chăng tăng chăng 
giảm. (Kính Đại Bát Nhã gh1: Pháp tánh thậm 
thâm rất là hy hữu, hoặc nói hoặc không nói đều 
không tăng không giảm - N.D). 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Đúng vậy, đúng vậy! 
Pháp thậm thâm ây, nêu nói cũng chăng tăng 
chắng giảm, nếu không nói cũng chăng tăng 
chẳng giảm; thí như Phật trọn đời hoặc khen 
hoặc chê hư không, khi khen hư không không 
tăng không giảm, khi chê hư không cũng không 
tăng không giảm. - 

Tu-bô-đê! Thí như đôi với người huyền, khi 
khen không tăng không giảm, khi chê cũng 
không tăng không giảm, khi khen không mừng, 
khi chê không lo. Tu-bô-để! Các pháp tánh cũng 
như vậy, hoặc nói hoặc không nói cũng như cũ 
không đôi khác. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Các Bồ-tát ma-ha-tát tu hành rất là khó, khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật không lo, không mừng, 
mà tập hành được Bát-nhã Ba-la-mật, đối với Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đề cũng không thối 
chuyển. Vì sao? Bạch đức Thế Tôn! Vì tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật giông như tu hư không, như 
trong hư không, không có Bát-nhã Ba-la-mật, 
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không có Thiên, không có Tấn, không có Nhẫn, 
không có Giới, không có Thí Ba-la-mật; như 
trong hư không, không có sắc, không có thọ, 
tưởng, hành, thức; cũng không có nội không, 
ngoại không, nội ngoại không, cho đến vô pháp 
hữu pháp không; không có bôn niệm xứ cho đến 
không có tám Thánh đạo phân; không có mười 
lực Phật cho đến mười tám pháp không chung: 
không có quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán; không có Bích-chi Phật 
đạo, không có Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Tu Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. 

Bạch đức Thê Tôn! Nên kính lễ các Bô-tát 
ma-ha-tát ấy phát đại thệ nguyện trang nghiêm 
(Kinh Đại Bát Nhã ghi: Mặc áo giáp công đức 
-N.D) 

Bạch đức Thế Tôn! Các vị ây muốn độ chúng 
sanh là như muốn độ hư không. 

Bạch đức Thế Tôn! Các Bồ-tát ma-ha-tát ấy 
phát đại nguyện trang nghiêm là vì chúng sanh 
như hư không v.v... mà phát đại nguyện trang 
nghiêm. 

Bạch đức Thế Tôn! Các vị ây phát đại thệ 
nguyện trang nghiêm muốn độ chúng sanh, là 
như muốn nhắc hư không lên. (Kinh Đại Bát Nhã 
ghi: Các Bồ-tát ma-ha-tát vì cứu vớt chúng sanh 
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ra khỏi khổ, sanh tử, mà mặc áo giáp công đức, 
siêng tỉnh tấn cũng như cất hư không đề lên chỗ 
cao hơn - N.D). 

Bạch đức Thế Tôn! Các Bồ-tát ma-ha-tát có 
sức tinh tấn lớn muốn độ chúng sanh nên phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề. 

Bạch đức Thê Tôn! Các Bồ- tát ma-ha-tát đại 
thệ nguyện trang nghiêm muốn độ chúng sanh 
nên phát tâm Vô thượng Chánh đăng Bô-đê. 

Bạch đức Thế Tôn! Các Bồ-tát ma-ha-tát đại 
dõng mãnh vì độ chúng sanh như hư không nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Bỏ-đề. Vì sao? 
Bạch đức Thế Tôn! Vì nếu đây chư Phật trong ba 
ngàn đại thiên thế giới nhiều như tre, lau, mía, 
lúa, mè, rừng cây, hoặc một kiếp, hoặc non một 
kiếp thuyết pháp, mỗi mỗi đức Phật độ vô lượng 
vô biên vô sô chúng sanh, khiến vào Niết-bàn. 
Chúng sanh ây tánh cũng chẳng giảm, cũng 
chăng tăng. Vi sao? Vì chúng sanh không có gì 
của chính nó, vì chúng sanh xa lìa tướng; cho 
đến chúng sanh được chư Phật trong mười 
phương thê giới độ thoát cũng như vậy. 

Bạch đức Thế Tôn, do nhân duyên ây, con 
nói như vây: Người ây muốn độ chúng sanh nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Bô-đê, là muôn 
độ hư không. 
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Khi ây có một Tỳ-kheo nói rằng: Muốn kính 
lễ Bát-nhã Ba-la-mật, trong Bảt-nhã Ba-la-mật 
tuy không có pháp sanh, không có pháp diệt, mà 
CÓ giới uân, định uấn, tuệ uân, giải thoát uấn, giải 
thoát tri kiến uẫn; có các Tu-đà-hoàn, các Tư-đà- 
hàm, các A-na-hàm, các A-la-hán, các Bích-chi 
Phật, có các Phật; có Phật bảo, Pháp bảo, Tỳ- 
kheo Tăng bảo, có Chuyên pháp luân. 

LUẬN: Tu-bồ-đề nghe Phật dạy Bát-nhã Ba- 
la-mật không có tướng khởi, tướng tác, nên nay ở 
trước Phật, nói Bát-nhã Ba-la-mật không làm øì. 
Nếu không làm là không thể dứt các phiên não, 
không thể tu tập các thiện pháp. Trong đây Phật 
nói nhân duyên: Từ tác giả cho đến hết thảy pháp 
đều không thể có được. Kẻ biết còn không có 
huống gì kẻ làm. 

Tu-bô-đề nói: Nếu Bỏ-tát không tu hết thảy 
pháp, không được hết thảy pháp, hoặc thường 
hoặc vô thường, cho đến hoặc tịnh hoặc bất tịnh, 
ây gọi là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hết thảy pháp là, từ sắc cho đến trí nhất thiết 
chúng, â ây là pháp hành của Bỏ-tát. Đối với pháp 
ây, người vô trí hành các pháp thường v.v.. 
người trí hành các pháp vô thường v.v... Bát-nhã 
Ba-lamật khai thị thật tướng các pháp, nên 
không nói các pháp là thường vô thường, vô 
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thường tuy phá được điên đảo chấp thường: 
trong Bát-nhã không thọ nhận pháp đó, vì nó có 
thể sanh tâm chấp trước, tư duy trù lượng, tìm 
định tướng thường vô thường, không thể có 
được. 

Hỏi: Sắc v.v... là pháp có tội lỗi có thể quán 
nó bất tịnh, khổ, còn các thiện pháp khác, làm 
sao quán nó bất tịnh, khổ? 

Đáp: Đó là bất tịnh, khổ về mặt danh tự, như 
pháp tốt lành an ổn theo Ÿ gọi là thanh tịnh 
khoái lạc, pháp không an ôn theo ý gọi là bất 
tịnh, khổ. Đối với pháp lành người vui thích thì 
cho là tịnh, vui; người chán ghét không mừng thì 
cho là bắt tịnh, khổ. 

Tu-bồ-đề nghĩ răng: Nếu lìa các phép quán, 
chắc sẽ đầy đủ Bồ- tát đạo ư? Thế nên Phật dạy: 
Nếu không tu sắc v.v... chăng đầy đủ (viên mãn) 
là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Sắc đây đủ là đôi với sắc pháp v. .V... ỨC tưởng 
phân biệt thường, vô thường v.v... ấy gọi là đầy 
đủ. 

Sắc không đây đủ là, đối với sắc pháp v.v... 
dùng quán vô thường v.v... phá thường v.v.. . Ấy 
gọi là không đây đủ, vì thiểu thường v.v.. - Nay 
đối với sắc cũng không tu vô thường quán, nên 
nói là không tu sắc ... không đây đủ, ây là tu Bát- 
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nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, có người nói đây đủ là Bỏ- tát bô xứ 
thật quán đúng như sắc, cho đến trí nhất thiết 
chủng, ây gọi là đây đủ, ngoài ra là không đây 
đủ. Nếu Bồ-tát không tu sắc v. v... không đây đủ, 
tức là tu Bát-nhã Ba-la-mật đây đủ. Vì sao? Vì 
sắc chăng đây đủ, tức là phi sắc, vì sắc chăng 
phải tướng thường. 

Phật dạy: Đưa chúng sanh ra khỏi thường, đặt 
trong không sở hữu, vì theo âm thanh ngữ ngôn 
nên nói thật thanh tịnh; cũng không tu như vậy, 
ây là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Khéo nói đạo phi đạo nên Tu-bô-đề nói: Hy 
hữu! Ngại là phi đạo, vô ngại là đạo (Kinh Đại 
Bát Nhã ghi: Chấp trước là phi đạo, không chấp 
trước là đạo - N.D). 

Phật xem tâm chúng hội phần nhiêu hồi 
hướng đến “không”, biết Bát-nhã Ba-la-mật 
không có tướng ngại, nên nói không tu sắc v.v.. 
vô ngại, là tu Bát-nhã Ba-la-mật. Tu được như 
vậy, đối với sắc pháp v.v... vÔ ngại. 

Tu-bô-đề tuy không cứu xét cùng tột lý rốt 
ráo không, mà thường vui nói pháp “không” hy 
hữu ấy trái với hết tháy pháp thế gian. Phật chấp 
nhận lời Tu-bô-đề nói; hoặc nói hoặc chăng nói, 
đêu không tăng không giảm, là thật tướng các 
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pháp. Nếu lấy thân nghiệp hủy hoại cũng không 
thể làm cho khác đi, huống gì dùng miệng nói, 
Vì tướng thường chăng sanh, thí như hư không. 
Hư không là Bát-nhã Ba-la-mật, người huyễn là 
hành giả, hành giả tuy do tội nghiệp nhân duyên 
sanh, là pháp hư dôi, vì hợp với Bát-nhã Ba-la- 
mật nên không có khác, như các thứ màu sắc, 
đến bên núi Tu-di, đồng là kim sắc. Thật tướng 
các pháp không thể biết, không 4 thể nói, cho nên 
hoặc nói hoặc không nói, đều vẫn như cũ không 
đối khác. 

Bấy giờ Tu-bô-đề nghĩ răng: “Nếu các pháp 
rôt ráo không, không có sở hữu như hư không, 
cho đến không có tướng vi tế, mà Bồ-tát hay tu 
tập thiện pháp, được đạo Vô thượng, việc ây khó 
tin khó nhận”. Nghĩ như vậy rôi bạch Phật rằng: 
Việc các Bô-tát làm rất khó, làm được việc khó 
làm, cho nên phải lễ bái, đó là hay phát thệ 
nguyện lớn trang nghiêm. (Kinh Đại Bát Nhã 
chi: Mặc áo giáp công đức - N.D). Tu-bồ-đề với 
tâm cho là hy hữu nói: Bồ- tát ma-ha-tát vì Vô 
thượng Chánh đăng Bỏ-để mà đại thệ trang 
nghiêm, nên tất cả trời "BưỜI đều nên lễ bái. 

Hỏi: Làm sao biết đó là đại thệ trang nghiêm? 

Đáp: Trong đây Tu-bô-đê tự nói thí dụ: Như 
có người vì hư không nên siêng tu tinh tấn, vì lợi 
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ích nên đại thệ trang nghiêm. Bồ- tát vì lợi ích 
chúng sanh nên siêng tu tỉnh tân cũng như vậy. 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu có người muốn độ hư 
không, Bỏ-tát ma-ha-tát muốn độ chúng sanh 
cũng như vậy. 

Hỏi: Chỉ một việc cớ sao nói lại? 

Đáp: Lợi ích là, chưa được Niết-bàn, chỉ làm 
cho được trí tuệ, thiền định v.v.... vui đời này, 
đời sau. Muốn độ là, làm cho được hết lậu hoặc, 
thành đạo Tam thừa, vào Vô dư Niết-bàn. Như 
hư không, không sanh không diệt, không khô 
không vui, không mở không trói, vì không CÓ SỞ 
hữu, chúng sanh cũng như vậy. Thế nên nói: 
Bạch đức Thế Tôn! Vì độ chúng sanh hư không 
nên đại thệ, trang nghiêm. Như hư không, không 
có sắc không có hình, nếu có ý muốn rốt ráo 
không, là khó. Chúng sanh pháp cũng rốt ráo 
không như vậy, mà Bô-tát muôn đưa chúng sanh 
ba cõi vào trong Niết-bàn, thế nên gọi là đại thệ 
trang nghiêm. 

Tu-bồ-đề lại tán thán Bỏ-tát ấy có sức tinh 
tân lớn, không theo tâm tà nghĩ, nên tuy chưa 
được Phật đạo, chưa diệt các kiết sử, mà có thế 
dõng mãnh lớn, tu được Bồ-tát đạo, vì chúng 
sanh như vậy, chúng sanh cũng không. Thí như 
lây các màu sắc muôn vẽ lên hư không. Trong 
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đây Phật nói nhân duyên chúng sanh không, là 
chư Phật mười phương như hãng hà sa, dùng sức 
thần thông vì chúng sanh mà trải vô lượng kiếp 
thuyết pháp, mỗi mỗi Phật độ vô lượng VÔ SÔ 
chúng sanh vào Niết-bàn; giả sử như vậy, đối với 
chúng sanh không có giảm ít đi. Nếu thật có 
chúng sanh, thật có giảm ít, thì lẽ đáng chư Phật 
có tội làm giảm Ít chúng sanh. Nếu chúng sanh 
thật “không”, chỉ vi nhần duyên hòa hợp nên có 
chúng sanh giả danh, không có định tướng, nên 
bấy nhiêu Phật độ chúng sanh, thật chúng sanh 
không giảm ít. Nếu không độ cũng không tăng, 
thê nên chư Phật không CÓ Cái lỗi làm giảm Ít 
chúng sanh. Thê nên nói Bồ-tát muốn độ chúng 
sanh là muốn độ hư không. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo, nghe nói tướng rốt 
ráo không, vừa kinh hãi vừa mừng nói: Tôi sẽ lễ 
bái Bát-nhã Ba-la-mật; trong Bát-nhã Ba-la-mật 
không có pháp có tướng thật nhất định, mà vẫn 
có chúng sanh và quả báo. 

KỊNH: Bây giờ, Thích để hoàn nhân nói với 
Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát ma-ha-tát tu tập Bát-nhã 
Ba-la-mật, là tu tập pháp gì? 

Tu-bô-để đáp: Kiêu-thi-ca! Bồ-tát ma-ha-tát 
tu tập Bát-nhã Ba-la-mật là tu tập “không”. 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật, bạch đức Thế 
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Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát- 
nhã Ba-la-mật, thần cận, đọc tụng, giảng nói, nhớ 
nghĩ đúng, con sẽ thủ hộ thế nào? 

Bấy giờ Tu- bồ-đề nói với Thích-đề- hoàn- 
nhân: Kiêu-thi-ca, vả chăng ông thấy pháp ấy có 
thê thủ hộ chăng? 

Thích- đề-hoàn- nhân đáp: Thưa không, Tu- 
bồ-để! Tôi không thấy pháp ây có thể thủ hộ. 

Tu-bô-đề nói: Kiều-thi-ca! Nếu thiện nam tử, 
thiện nữ nhân tu hành như lời trong Bát-nhã Ba- 
la-mật nói, tức là thủ hộ, nghĩa là thường không 
xa lỉa, đúng như Bát nhã Ba-la-mật nói mà tu 
hành, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ây, hoặc 
người hoặc chăng phải người, không tìm được 
chỗ thuận tiện đề phá, nên biết thiện nam tử, 
thiện nữ nhân ấy, không xa la Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Kiểu-thi-ca! Nếu người muốn thủ hộ kẻ tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật là muốn thủ hộ hư 
không. 

Kiểu-thi-ca! Ý ông nghĩ sao? Ông có thê thủ 
hộ chiêm bao, rán năng, bóng, tiếng vang, sự 
huyễn hóa chăng? 

Thích- đề-hoàn- nhân đáp: Không thê thủ hộ. 

Nếu người muốn thủ hộ các Bồ-tát ma-ha-tát 

tu Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, chỉ luông tự 
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khô nhọc. 

Kiều- thi-ca! Ý ông nghĩ sao? Có thê thủ hộ sự 
biễn hóa của Phật 

chăng? 

Thích- đề-hoàn- nhân thưa: Không thê thủ hộ. 

Nếu người muốn thủ hộ các Bồ-tát ma-ha-tát 
tu Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. 

Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ sao? Có thể thủ hộ 
pháp tánh, thật tế, như như, bất khả tư nghì tánh 
chăng? 

Thích- đề-hoàn- nhân thưa: Không thê thủ hộ. 

Nếu người muốn thủ hộ các Bồ-tát ma-ha-tát 
tu Bát-nhã Ba-la-mật, cũng như vậy. 

Bấy giờ Thích- để-hoàn-nhân hỏi Tu-bỗ-đề: 
Làm sao Bồ-tát ma-ha-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật, 
biết thấy các pháp như mộng, như rán nắng, như 
bóng, như tiếng vang, như huyễn, như hóa? Các 
Bồ-tát ma-ha-tát đúng như chỗ biết thấy nên 
không nghĩ mộng, không nghĩ đó là mộng, không 
nghĩ dùng mộng, không nghĩ ta mộng. Đối với 
rán nắng, bóng, tiếng vang, huyễn, hóa cũng như 
vậy. 

Tu-bô-đề nói: Kiêu-thi-ca! Nếu Bỏ- tát ma-ha- 
tát tu Bát-nhã Ba-la-mật, không nghĩ sắc, không 
nghĩ đó là sắc, không nghĩ dùng sắc, không nghĩ 
ta là sắc, Bồ-tát ma-ha-tát ây cũng có thể không 
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nghĩ mộng, không nghĩ là mộng, không nghĩ 
dùng mộng, không nghĩ ta mộng; cho đên hóa 
cũng không nghĩ hóa, không nghĩ đó là hóa, 
không nghĩ dùng hóa, không nghĩ ta hóa. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng như vậy; cho đến Nhất 
thiết trí, không nghĩ Nhất thiết trí, không nghĩ là 
Nhất thiết trí, không nghĩ dùng Nhật thiệt trí, 
không nghĩ ta là Nhât thiết trí. Bô-tát ây cũng có 
thể không nghĩ mộng, không nghĩ là mộng, 
không nghĩ dùng mộng, không nghĩ ta là mộng, 
cho đến hóa cũng vậy. 

Như vậy Kiêu-thi-cal Bô-tát ma-ha-tát biệt 
các pháp như mộng, như rắn năng, như bóng, 
như tiếng vang, như huyễn, như hóa. 

LUẬN: Đê-thích liền hỏi: Tu-bồ-đề theo Phật 
được nghe dạy Bát-nhã thậm thâm, vì tu tập pháp 
gì: 

Tu-bô-đề đáp: Các pháp đều qui về Niết- bàn, 
nên hãy tu tập các pháp không, thế nên nói muốn 
tu tập Bát-nhã Ba-la-mật hãy tu tập không. Đề- 
thích là vua của người trời, đối với thế gian tự 
tại, có thể giúp cho sự cân thiết, nguyện làm kẻ 
thủ hộ. Nghe Bátnhã Ba-la-mật ây, hoan hỷ 
bạch Phật răng: Con sẽ làm việc thủ hộ gì? Tùy 
theo chỗ người kia cần, con sẽ đều giúp cho. Tu- 
bô-đề và một Tỳ-kheo theo pháp xuât gia, chỉ 
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kính lễ, mà thôi. Các ác quỷ thường xúc não 
người ây, Ma hoặc Ma dân thường xúc não 
người tu, thế nên hỏi Phật: Con sẽ lẫy việc gì thủ 
hộ, hoặc tự minh thủ hộ, hoặc sai đệ tử, hoặc saI 
quan thuộc hầu hạ, tùy theo Phật dạy. 

Tu-bô-đề biết Bát- nhã Ba-la-mật có vô lượng 
lực, lại biết ý Phật muốn khiến cho Bát-nhã Ba- 
la-mật Phật quý trọng, không cần thọ ân, cho nên 
nÓI VỚI Đề- thích: Kiêu-thi-ca, trong Bát-nhã Ba- 
la-mật, tất cả đêu không, như huyễn, như mộng, 
vả ông thấy nhất định có một pháp có thê thủ hộ 
H 
Đề- thích đáp: Thưa không. 

Nếu có một pháp có thể thấy, thì không gọi là 
Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo không. Nếu có một 
pháp không thê thấy, tại sao tôi sẽ làm việc gì để 
thủ hộ? 

Lại nữa, Kiêu-thi-ca! Nêu người tu an trú như 
trong Bát-nhã Ba-la-mật nói, tức là thủ hộ. Nếu 
Bồ-tát nhật tâm tín thọ như trong Bát- nhã Ba-la- 
mật nói, tư duy nhớ nghĩ đúng, vào thiên định 
quán thật tướng các pháp, được trí tuệ về rốt ráo 
không, tương ưng với vô sanh pháp nhẫn, vào địa 
vị Bô-tát. Người như vậy không tiếc thân mạng, 
huống øì vật bên ngoài? Người này không cân 
thủ hộ. Thủ hộ là ngăn các điều khô não, khiến 
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được an vui. Người này lìa hết thảy pháp thế 
gian, nên không có ưu sâu khổ não; được viỆc 
thế gian không lấy làm mừng, mất việc thế gian 
không lấy làm lo, nghĩa là thường không lia hạnh 
Bát-nhã Ba-la-mật như đã nói. Nêu người tu một 
thời gian, sau trở lại bị mất, thì nên cân thủ hộ; 
nếu thường không ha Bát-nhã Ba-la-mật như đã 
nói, thì không cân thủ hộ. Như quỷ Dạ-xoa G1à- 
la lấy nắm tay đánh trên đầu Xá-lợi-phất, trong 
lúc Xá-lợi- phất vào Diệt tận định, không biết 
đau. Khí phân của Bát-nhã Ba-la-mật tức là Diệt 
tận định. Thế nên người hoặc phi nhân không thể 
tìm được thuận tiện đề phá. 

Lược nói có hai nhân duyên không cần thủ 
hộ, mà hoặc người hoặc phi nhân không tìm 
được thuận tiện để phá: 

¡ Đối với thân cho đến hết tháy pháp đều 
chán ha, vì không có ta, không có của ta, nên 
không dính mặc gì, như chém cỏ cây, không sanh 
ưu sâu. 

2. Được Vô thượng diệu pháp nên được mười 
phương chư Phật, Bỏ-tát, chư thiên thủ hộ. 

Lại nữa, thí như người muốn thủ hộ hư 
không, đối với hư không, mưa không thể hại, 
năng gió không thể khô, đao trượng không thế 
cắt; nêu có người muốn thủ hộ hư không, thì chỉ 
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luỗng tự mình khổ nhọc, đối với hư không vô 
ích. Nếu người muốn thủ hộ Bồ-tát tu Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng như vậy, muốn làm cho việc này 
được rõ rảng nên hỏi ông có thê thủ hộ hư không 
và người thây trong mộng, và bóng, tiếng vang, 
huyền hóa chăng? Đáp: Thưa không, vì pháp ây 
chỉ dỗi tâm và mắt, tạm hiện ra liền mắt, làm sao 
thủ hộ được! Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
như vậy, quản năm uân hư dối như mộng. Như 
pháp vô vi, như như, pháp tánh, thật tê, bất khả 
tư nghì tánh không thê thủ hộ cũng không có lợi 
ích. Bồ-tát tu Bát- nhã biết thân giống như như 
như, pháp tánh, thật tế không phân biệt, khi được 
lợi cúng dường không mừng, khi phá hoại mất 
không lo, TƯỜI như vậy đâu cần thủ hộ? 

Bây gIỜ Đếề-thích tham quý trí tuệ như mộng 
ây, còn Bô-tát được lực trí tuệ ấy không cần sự 
thủ hộ bên ngoài, cho nên hỏi Tu- bô-đề: Làm sao 
Bồ-tát biết pháp không â ây như mộng? Đúng như 
điều được biết thấy không nghĩ đến mộng V.V.. 
là, mộng huyển v. v... dụ cho năm uân, người 
chập trước năm uấn, không chấp trước mộng. 
Muốn khiến lìa việc chấp trước, nên lây VIỆC 
không. chấp trước làm ví dụ. Muốn khiến quán 
năm uân như mộng, nhưng đối với mộng lại sanh 
chấp trước nên Đế-thích hỏi như mộng cũng 
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không chấp trước là mộng. Đôi người phàm phu 
lấy mộng dụ năm uân, họ lại châp trước mộng 
mà nói Tăng. “Chắc chắn có mộng, sinh ra trong 
khi ngủ, thê ấ ấy, gọi là nghĩ đến mộng. mộng ây 
xấu, mộng ấy tôt, phân biệt như vậy, ây gọi là 
nghĩ đến mộng Ấy, Mộng được việc tốt thì tâm 
cao, được việc xâu, thì tâm sâu, lại dùng mộng 
ấy để thí dụ, mà hiểu được thật trí tuệ như mộng, 
ây øọI là nghĩ đến dùng mộng. Nghe thí dụ ây, 
nói ta nhân mộng ây mà biết được các pháp như 
mộng, ấy gọi là nghĩ đến ta mộng. Các thí dụ 
khác cũng như vậy. 

Bấy giờ Tu- bồ- đê đáp Đế-thích: Nếu hành 
giả không nghĩ đến sắc là không nghĩ đến sắc, ấy 
là sắc người, sắc phi nhân, sắc cây, sắc núi, là sắc 
bốn đại, sắc bốn đại tạo ra v.v... không nghĩ đến 
sắc ấy, hoặc thường hoặc vô thường V.V... Cũng 
không vì sắc nên sanh tâm kiêu mạng, không 
nghĩ đến sắc là của ta, mà vào cửa vô ngã, thắng 
đên trong thật tướng các pháp. Người ây có thê 
không nghĩ đến mộng X.Ÿu - dùng các thí dụ 
mộng v.v.. -„ phá tâm chấp năm uấn, phá chập 
trước nên đối với mộng cũng không sai lâm. Nêu 
không thể phá châp trước sắc, người ấy đối với 
sắc có sai lâm, đối với mộng cũng sai lâm. Thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến trí nhất thiết chủng 
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cũng như vậy. Huyễn, rắng, năng, tiếng vang, 
bóng, hóa v.v... cũng như vậy. Các Bồ-tát biết 
các pháp như mộng, đối với mộng cũng không 
nghĩ đến tưởng. 

KINH: Bây giờ do thần lực Phật nên trong ba 
ngàn đại thiên thế giới các trời Tứ thiên VƯƠng, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, 
trời hóa-lạc, trời Tha-hóa-tự-tại, trời Phạm thiên, 
trời Phạm phụ, trời Phạm chúng, trời Đại phạm, 
trời Thiểu quang, cho đến trời Tịnh cư, chư thiên 
ây dùng hương Chiên-đản trời từ xa rãi lên trên 
Phật, đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, lui 
đứng một bên. 

Bấy giờ, trời Tứ thiên vương, trời Đế-thích, 
và trời Ba mươi ba, vua Phạm thiên cho đến các 
trời Tịnh cư, nhờ thần lực Phật nên thấy được 
ngàn đức Phật ở phương Đông thuyết pháp; cũng 
tướng mạo như vậy, danh tự như vậy, nói phẩm 
Bát nhã Ba-la-mật ây. Các Ty-khco. đều có tự 
hiệu Tu-bô- đẻ, các người vẫn nạn phâm Bát-nhã 
Ba-la-mật đều có tự hiệu Thích đề hoàn nhân, 
phương Nam, Tây, Bắc bốn góc trên dưới cũng 
mỗi mỗi ngàn đức Phật hiện ra như vậy. 

Bây giờ, Phật bảo Tu-bô-đề: Di-lặc Bô-tát 
ma-ha-tát, khi được Vô thượng Chánh đăng Bồ- 
để, cũng sẽ ở tại chỗ này thuyết Bát-nhã Ba-la- 
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mật, như trong hiền kiếp các Bồ- tát ma-ha-tát khi 
được Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề, cũng sẽ ở 
tại chỗ này thuyêt Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Di-lặc Bồ-tát ma-ha-tát khi được Vô thượng 
Chánh đăng Bồ-đề, dùng tướng gì, nhân gì, nghĩa 
gì nói nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Di-lặc Bồ-tát ma-ha-tát 
khi được Vô thượng Chánh đẳng Bỏ-đề, sẽ 
thuyết pháp như vây: Sắc chẳng phải thường 
chăng phải, vô thường; sắc chăng phải khổ chăng 
phải vui, sắc chắng phải ngã chăng phải vô ngã, 
sắc chắng phải tịnh chăng phải bất tịnh. Sẽ thuyết 
pháp như vây: Sắc chắng phải trói chăng phải 
mở. Sẽ thuyệt pháp như vậy: Thọ, tưởng, hành, 
thức chắng phải thường chẳng phải vô thường 
cho đến chăng phải trói chăng phải mở. Sẽ thuyết 
pháp như vây: Sắc chăng phải quá khứ, chăng 
phải vị lai, chăng phải hiện tại; thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy. Sẽ thuyết pháp như vậy: Sắc 
rốt ráo tịnh; Thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo tịnh, 
cho đến Nhất thiết trí rốt ráo tịnh. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật ây thanh tịnh. 

Phật dạy: Vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã Ba- 
la-mật thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
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tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì sao sắc thanh tịnh nên 
Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh; vì sao thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật 
thanh tịnh? 

Phật dạy: Nếu sắc không sanh không diệt, 
không nhơ không sạch, ây là sắc thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức không sanh không diệt, không 
nhơ không sạch, ây là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Vì hư không thanh tịnh 
nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Tại sao vì hư không 
thanh tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh? 

Phật dạy: Hư không không sanh không diệt 
nên thanh tịnh, Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. 

Lại nữa, Tu-bô-đêề! Vì sắc không ô ô nhiễm nên 
Bátnhã Ba-lamật thanh tịnh, vì thọ, tưởng, 
hành, thức không ô nhiễm nên Bát-nhã Ba-la-mật 
thanh tịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Tại sao vì sắc không ô 
nhiễm nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức không ô nhiễm nên Bát-nhã 
Ba-la-mật thanh tịnh? 

Phật dạy: Như hư không, không thể ô nhiễm nên 
hư không thanh 
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tịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì sao như hư không, 
không thể ô nhiễm nên 
hư không thanh tịnh? 

Phật dạy: Hư không, không thể chấp thủ nên hư 
không thanh tịnh. 

Vì hư không thanh tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật 
thanh tịnh. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề vì hư không có thể nói nên 
Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì sao hư không có thể 
nói nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh? 

Phật dạy: Nhân nơi hư không mà có hai âm 
thanh xuât hiện. Nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
như hư không, vì có thể nói nên thanh tịnh. Tu- 
bồ-đề! Vì hư không không thể nói nên Bát-nhã 
Ba-la-mật thanh tịnh. 

Lại nữa, vì như hư không không thê đắc, nên 
Bát-nhã Ba-la-mật thanh thịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì sao như hư không 
không thể đắc, nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh 
tịnh? 

Phật dạy: Như hư không không có tướng Sở 
đắc, Bát-nhã Ba-la-mật cũng như hư không, 
không có tướng Sở đắc nên thanh tịnh. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Hết thảy pháp chắng sanh 
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chăng diệt, chăng nhơ chắng sạch nên Bát-nhã 
Ba-la-mật thanh tịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì sao hết thảy pháp 
chăng sanh chăng diệt, chắng nhơ chăng sạch 
nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh? 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp rốt ráo thanh tịnh 
nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh. 

LUẠN: Bátnhã Ba-lamật tuy đêu thậm 
thâm, song trong phẩm này nói rõ ràng thật 
tướng các pháp, nên chư thiên trong ba ngàn đại 
thiên thế giới đem các đồ cúng dường đến cúng 
dường Phật, rôi đứng 
một bên. 

Hỏi: Chính chư thiên trên kia, nay trở lại ư? 

Đáp: Có người nói: Việc đã làm lâu nên đi rồi 
trở lại. Có người nói: Còn có trời mới đến. Vì 
muốn khiến tín thọ Bát-nhã, nên mười phương 
mỗi mặt đều có ngàn đức Phật hiện. Người ây có 
nhân duyên đại phước đức nên thấy được ngàn 
đức Phật, và nhờ thần lực của Phật mà mọi TƯỜI 
tại hội đều thấy mười phương Phật. Chỗ thây của 
trời người có hạn, không phải oal thần của Phật 
thì không do đâu thấy được chư Phật kia. Người 
ở trước Phật nói pháp, đều có tự hiệu Tu-bô-đê, 
những người nạn vân đều có tự hiệu Thích-đề- 
hoàn-nhân. Lấy tự hiệu đồng nhau như vậy có 
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ngàn người. 

Khi ấy Tu-bô-đê, Đế-thích đều hoan hý nói: 
Chăng phải riêng tôi có thể nói có thể hỏi. Phật 
muôn chứng minh việc ây nên dẫn rộng việc ấy, 
nói Di-lặc và Bô-tát trong Hiển kiếp, ở nước Ma- 
già-đà, thành Vương-xá, núi Kỷ-xà-quật nói Bát- 
nhã Ba-la-mật. Như trong Kinh nói: Di-lặc Bồ- 
tát đem đại chúng đi đên núi Kỳ-xà-quật, lây 
ngón chân mở đỉnh núi, thân cốt Ma-ha Ca-diễp 
mặc áo Tăng-già-lê, cầm gậy tích mang bình bát 
từ núi đi ra, Di-lặc nói với đại chúng răng: Có 
đức Phật Thích-ca Mâu-mi thời quá khứ, lúc con 
người sống trăm tuôi thì người này là người biết 
đủ ít muốn, tu hạnh Đầu đà đệ nhất trong hàng đệ 
tử, đủ sáu thần thông, được ba minh; thường 
thương xót lợi ích chúng sanh, nên dùng lực thần 
thông, khiến thân côt ây tôn tại đến nay. Nhân 
nôi thân nhỏ ấy còn được lợi như vậy, huống gì 
thân các ông lớn, thân lớn lại sanh vào đời tốt, 
mà không thê tự lợi. 

Bây giờ, Di-lặc nhân việc ấy mà nói phá 
rộng rãi, khiến vô lượng chúng sanh được dứt hết 
khô. 

Do việc ây, biết Di-lặc ở trong núi Kỳ-xà- 
quật thuyết pháp Bát-nhã Ba-la-mật, chư Phật 
quá khứ, vị lai, hiện tại đều nói, hãy nên tín thọ. 
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Tu-bô-đề hỏi: “Di-lặc lấy tướng gì, nhân gì, 
lấy pháp môn gì để nói?” Phật dạy: Nói như Ta 
nói. Các pháp sắc v.v... chắng phải thường chắng 
phải vô thường, chẳng phải trói chăng phải mở, 
như đã nói trước đây. Cũng không nói sắc quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Như Niết-bàn ra ngoài ba 
cối, các pháp sắc v.v... cũng như vậy, như trước 
đây nói hệt thảy pháp như tướng Niết-bàn. Di-lặc 
cũng như vậy. 

Bấy giờ, Tu- bồ-đề hoan hỷ bạch Phật răng: Bạch 
đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật ây thanh tịnh đệ nhất. 

Phật dạy: Vì các pháp sắc v.v... thanh tịnh 
nên Bát-nhã tịnh. Vì nhân quả giống nhau. 

Các pháp sắc v.v... thanh tịnh là sắc pháp 
không mắt nghiệp nhân duyên và không thủ đặc 
các pháp nhất định thật có tướng sanh, nên chắng 
sanh chẳng. diệt. Vì tướng các pháp thường 
không ô ô nhiễm nên chăng nhơ chắng sạch. Trong 
đây nói thí dụ, là muôn làm cho sự việc rõ ràng. 
Như hư không, bụi và nước không dính, vì tánh 
nó thanh tịnh. Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, 
vì chăng sanh chẳng diệt nên thường thanh tịnh. 
Như hư không, không thê bị ô nhiễm, Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng như vậy. Tuy có tà kiến hý luận, 
không thê làm ô nhiễm; đao gậy việc dữ không 
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thể phá hoại; không có sắc không có hình nên 
không thê chấp thủ. Không thể chấp thủ thì 
không thể ô nhiễm. 

Lại nữa, các Bồ-tát trú trong trí biện tài vui 
nói không ngại, vì chúng sanh nói mười hai bộ 
kinh, tám mươi bỗn ngàn pháp tụ đều là một việc 
Bát-nhã Ba-la-mật, mà phân biệt nói ra nhiều 
cách. Thế nên nói Bát-nhã Ba-la-mật có thê nói, 
thanh tịnh như hư không, nhân nói hư không và 
hang núi, có người từ miệng phát ra ầm thanh 
giữa khoảng trông, nhân nôi hai âm thanh nên 
gọi là tiếng Vang. Như tiếng vang giữa không, 
tiêng nôi miệng cũng như vậy. Hai thứ tiêng ây 
đều hư dối không thật; mà người ta cho tiếng. là 
thật còn vang là hư, dối. Bát-nhã cũng như vậy. 
Hết thảy pháp đều rốt ráo không, như huyễn, như 
mộng; pháp phàm phu, pháp thánh đều là hư dối. 
Tiêu Bồ-tát cho pháp phàm phu là hư dối, pháp 
thánh là thật. 

Hỏi: Cả hai đều hư dối, cớ sao tiểu Bô-tát cho 
pháp phàm phu là hư dối, pháp thánh là thật? 

Đáp: Pháp thánh do công đức trì giới, thiền 
định, trí tuệ, tu tập mà thành, cho nên cho là thật, 
vì pháp phàm phu tự nhiên có, như vang tự nhiên 
phát ra, chăng phải do người làm nên cho là hư 
dối. Chúng sanh từ vô thỉ lại đây, chấp trước thân 
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này, tiếng từ thân phát ra cho là thật; tiểu Bồ-tát 
vui sâu thiện pháp nên cho là thật. 

Lại nữa, như giữa hư không, không có tướng 
âm thanh ngữ ngôn, nên không thể nói âm thanh 
ngữ ngôn đêu là pháp làm ra, còn hư không là 
pháp không làm ra. Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
vậy. Thâm nghĩa đệ nhất rốt ráo không, không có 
ngôn thuyết, hết thảy đường ngôn thuyết dứt. 

Lại nữa, như hư không, không có tướng sở 
đặc, chắng đắc có, chăng đắc không có. Hoặc có, 
thì không có tướng như trước phá tướng hư 
không; hoặc không có, thì chính nhân nơi hư 
không tạo ra vô lượng việc. Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như vậy. Tướng có, tướng không có đều bất 
khả đắc nên thanh tịnh. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật, nhân ức niệm 
đúng các pháp mà phát sanh, ức niệm đúng là rôt 
ráo “không” thanh tịnh, nên hết thảy pháp chẳng 
sanh chắng diệt, chắng nhơ chắng sạch. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 65 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI BA (Tiếp): 
VÔ TÁC THẬT TƯỚNG 

KINH: Tu- bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ 
trì Bát nhã Ba-lamật và thân cận, nhớ nghĩ 
đúng, thì trọn không bị bệnh mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân; thân không tàn tật, cũng không Suy già, 
trọn không bị hoạnh tử. Vô số trăm ngàn vạn ức 
chư Thiên, Trời Tứ thiên vương, cho đến Trời 
Tịnh cư, đều đi theo nghe, lãnh thọ. Sáu ngày trai 
là mỗi tháng mông 8, 23, 14, 15, 29, 30, chư 
thiên tụ hội; thiện nam tử làm pháp sư, tại chỗ 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, chư Thiên đều tập đến. 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy ở giữa đại chúng 
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nói Bát-nhã Ba-la-mật, được phước đức vô lượng 
vô biên vô số, không thể nghĩ bản, không thể cân 
lường. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng, vậy, đúng vậy! 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân ây, nêu trong sáu 
ngày trai mỗi tháng là mồng 8, 295.1 À2, 0000; 
mà ở trước chư thiên ấy thuyết Bát. nhã Ba-la- 
mật, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ây được 
phước đức vô lượng vô biên vô số , không thể 
nghĩ bàn, không thê cần lường. VÌ sao? Tu- bồ- 
đê! Vì Bát-nhã Ba-la-mật là trân bảo lớn. Thế 
nào là trân bảo lớn? Là Bát-nhã Ba-la-mật Ấy, 
cứu được địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và người 
bân cùng, hay câp cho dòng lớn Sát-lợi, Bả-la- 
môn, đại gia cư Sĩ; cấp cho Tứ thiên vương thiện 
xứ, cho đên phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ; câp 
cho quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, quả A-la-hán, Bích-chi Phật đạo, Vô 
thượng Chánh đăng Bỏ-đề. Vì sao? Vì trong Bát- 
nhã Ba-la-mật có nói rộng đến mười thiện đạo, 
bồn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, 
bốn niệm xứ cho đến tám Thánh đạo phân, Thí 
Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tấn 
Ba-la-mật, Thiên Ba-la-mật. Nói rộng nội không 
cho đến vô pháp hữu pháp không, nói rộng mười 
lực Phật, cho đến trí nhất thiết chủng. Từ trong 
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pháp ây học, xuất sanh ra dòng Sát-lợi, Bả-la- 
môn, đại gia cư sĩ; xuất sanh ra Trời Tứ thiên 
vương, Trời Ba mươi ba, Trời Dạ-ma, Trời Đâu- 
suất-đà, Trời hóa-lạc, Trời Tha-hóa-tự-tại, Trời 
Phạm Thân, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Chúng, 
trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiều Quang, 
Trời Vô lượng quang, Trời Quang Âm, Trời 
Tịnh, Trời Thiêu Tịnh, Trời Vô lượng tịnh, Trời 
Biến tịnh, trời A-tra-bà-già, Trời Phước Sanh, 
Trời Quảng Quả, Trời Vô tưởng, Trời Vô phiên, 
Trời Vô nhiệt, Trời Thiện Kiến, Trời Thiện Hiện, 
Trời Sắc cứu cánh, Trời Không vô biên xứ, Trời 
Vô Sở hữu xứ, Trời Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng 
xứ. Học từ trong pháp ấy, được quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, 
được Bích-chi Phật đạo, được Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề. Tu-bô-đề! Vì vậy, nên Bát-nhã Ba- 
la-mật gọi là trân bảo lớn (Kinh Đại Bát Nhã ghi: 
Bát-nhã Ba-la-mật như vậy gọi là bảo tạng lớn, 
trân bảo công đức xuất thê gian, đều nương Bát- 
nhã Ba-la-mật thậm thâm mà xuất hiện - N.D). 
Trong trân bảo Ba-la-mật không có pháp khả 
đặc, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc nhơ hoặc sạch, 
hoặc thủ hoặc xả; trong trần bảo Ba-la-mật cũng 
không có pháp hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc 
thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô 
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lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi. Tu-bô-đê! Vì vậy 
nên gọi là trân bảo Ba-la-mật không sở đặc. 

Tu-bồ-đề! Trân bảo Ba-la-mật ấy không có 
pháp làm ô nhiễm được. Vì sao? Vì pháp ô 
nhiễm không thể có được. Tu-bô-để! Vì vậy gọi 
là vô nhiễm Ba-la-mật. 

Tu-bô-đê! Nếu Bồ-tát ma-ha-tát khi tu Bát- 
nhã Ba-la-mật, cũng không biệt như vậy, cũng 
không phân biệt như vậy, cũng không được như 
vậy, cũng không hý luận như vậy, thì có thể tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, cũng có thể lễ kính chư 
Phật, từ một nước Phật đi đến một nước Phật, 
cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán chư 
Phật; dạo qua các cõi Phật, thành tựu tuệ giác 
cho chúng sanh, nghiêm tịnh cối Phật. 

Tu-bồ-đề! Bát-nhã Ba-la-mật ấy, đối với các 
pháp không có lực, không có phi lực, cũng không 
nhận, cũng không cho, không sanh không diệt, 
không nhơ không sạch, không tăng không giảm. 
Ba-la-mật ây cũng chăng phải quá khứ, chăng 
phải vị lai, chăng phải hiện tại, không bỏ cối 
Dục, không trú cõi Dục, không bỏ cõi Sắc, không 
trú cõi Sắc, không bỏ cõi Vô sắc, không trú cõi 
Vô sắc. Bát-nhã Ba-la-mật ấy không cho cũng 
không bỏ Thí Ba-la-mật, không cho cũng không 
bỏ Giới Ba-la-mật, không cho cũng không bỏ 
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Nhẫn Ba-la-mật, không cho cũng không bỏ Tấn 
Ba-la-mật, không cho cũng không bỏ Thiền Ba- 
la-mật, không cho cũng không bỏ Bát-nhã Ba-la- 
mật, không cho cũng không bỏ nội không, cho 
đến không cho cũng không bỏ vô pháp hữu pháp 
không. không cho cũng không bỏ Bốn niệm xứ, 
cho đến không cho cũng không bỏ Tám Thánh 
đạo phân; không cho cũng không bỏ Phật lực, 
cho đến không cho cũng không bỏ quả Tu-đà- 
hoàn, cho đến không cho cũng không bỏ quả A- 
la-hán, không cho cũng không bỏ Bích-chi Phật 
đạo, cho đến không cho cũng không bỏ trí nhất 
thiết chủng. 

Bát-nhã Ba-la-mật ấy không cho pháp A-la- 
hán, không bỏ pháp phàm phu; không cho pháp 
Bích-chi Phật, không bỏ pháp A-la-hán; không 
cho pháp Phật, không bỏ pháp Bích-chi Phật. 

Bát-nhã Ba-la-mật ây không cho pháp vô vi, 

không bỏ pháp hữu vI. 

Vì sao? Vì có chư Phật hoặc không có chư 
Phật, tướng các pháp ấy thường trú không biến 
dị, pháp tướng, pháp trụ, pháp vỊ, thường trú 
không lâm không mất. 

LUẬN: Hỏi: Hoặc thọ trì, nhớ nghĩ đúng Bát- 
nhã, còn có các hoạn nạn, làm sao nói không bị 
bệnh mắt v.v...2 
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Đáp: Việc này, phẩm công đức và địa ngục Ở 
trên đã nói rộng. Đó là nói nghiệp chắng phải 
chắc chăn thọ báo, nên không có các hoạn nạn, 
lại thường thọ trì, nhớ nghĩ đúng; thật hành Bát- 
nhã như đã nói, nên không có các hoạn nạn; thí 
như thuốc hay trị được các bệnh, nếu không chữa 
trị thích hợp, thì không lành bệnh, không phải lỗi 
tại thuôc. Lại như người tuy có khí cụ, mà không 
ngăn được nạn, chăng phải lỗi tại khí cụ, người 
tu cũng như vậy, đời trước tội nặng, đời nay 
không tu đúng như điều được nói, nên không có 
thế lực Bát-nhã, chứ chẳng phải lỗi tại Bát-nhã. 

Hỏi: Trên Trời cũng có Bát-nhã Ba-la-mật, 
cớ sao chư thiên trong sáu ngày trai, đi theo 
người mang thân bắt tịnh, cầu nghe nói Bát-nhã? 
Đáp: Trên Trời có kinh quyền. truyền nghe như 
vậy, chăng phải chính Phật nói. Nếu có thì trên 
Trời Đao-lợi, Trời Đâu-suất sẽ có. Vì sao? Vì khi 
A-tu-la chiến đấu với Trời Đao-lợi, Phật dạy Đề- 
thích ông nên tụng niệm Bát-nhã, còn trên Trời 
Đâu-suất thường, có Bô-tát bố xứ, nói cho hàng 
chư thiên, nên có thê có Bát-nhã. Chư Thiên cõi 
Sắc, thân và y phục nhẹ mỏng vi tế, thường ưa 
yên lặng, hưởng mùi vị thiên định, cho nên 
không thể có kinh quyền Bát-nhã. Chư Thiên 
đắm hai thứ vui là vui ngũ dục và vui thiên định; 
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không thế Siêng chép, thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật. 
Còn người cõi Diêm-phù- -đề, thường tính tấn, 
viết chép, trì tụng, thọ học, nhớ nghĩ đúng, như 
kinh nói người cối Diêm-phù- -đề do ba nhân 
duyên mà hôn chư Thiên và người cõi Uất-đơn- 
việt (Bắc Cu-lô châu): 

¡. Có thể đoạn dâm dục. 

2. Có sức nhớ biết. 

›. Tỉnh tân dõng mãnh. 

Người cõi Diêm-phù-đề hay viết chép, đọc 
tụng, thọ tri nên chư thiên xuông đến lễ bái kinh 
quyên Bát-nhã, hoặc muốn nghe nói. 

Lại có người nói: Trên Trời nếu có kinh 
quyền, còn từ xa đi đến cúng dường, thì phước 
đức tăng thêm, cầu Bát-nhã Ba-la-mật không biết 
chán đủ. Cũng có Trời, Bồ- tát muốn làm cho 
Bát-nhã tôn trọng, nên xuống đến, muốn làm cho 
chúng sanh càng thêm tin kính, chư Thiên còn đi 
đến, huỗng øì chúng ta! Hành giả hoặc nghe mùi 
thơm, hoặc thấy ánh sáng, có những việc hy hữu 
như thấy, cho nên thâm tâm tin ưa Bát-nhã. 

Lại người chưa lia dục, ác quý, Ma dân 
thường tìm chỗ hở, làm cho rơi vào chỗ ác. Từ 
Trời Tứ thiên vương cho đến Trời Tịnh cư, là 
chư Thiên có sức lớn đến, thì tiểu quỷ tránh đi. 
Bồ-tát thường sanh đại tâm thanh tịnh, như phẩm 
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trước nói, thế nên đi đến theo pháp SƯ. 

Sáu ngày trai, chư Thiên đi đến xem tâm 
người, ngày mười lăm, ngày ba mươi, trở lại báo 
với chư thiên. 

Lại nữa, sáu ngày, trai ây là sáu ngày ác, làm 
cho người suy xấu, nếu có người trong các ngày 
ây thọ tám giới, trì trai, bố thí, nghe pháp, khi ấy 
chư thiên hoan hý, tiêu quỷ không được dễ dàng 
phá hoại, lợi ích người tu. Ngày ây pháp sư lên 
tòa cao thuyết pháp. Có các nhân duyên như vậy, 
nên chư thiên đều đến. Người thuyết pháp tán 
thán vô lượng vô biên pháp vô thượng, tức là 
Bát-nhã Ba-la-mật, cũng được vô lượng vô biên 
phước đức. Nêu nói cho người, người độn căn, 
phước đức mỏng, nên được phước ít, nói cho chư 
Thiên, chư Thiên lợi căn, phước đức nhiêu, 
ruộng phước tốt, nên được phước nhiêu. Nên 
Phật dạy người tu trong các ngày trai ở giữa chư 
Thiên và đại chúng nói Bát-nhã, được phước vô 
lượng. Trong đây Phật hứa nhận lời Tu-bô-đề 
nói, lại tự nói vô lượng nhân duyên của phước 
đức, đó là đại trần bảo Ba-la-mật. Như ngọc báu 
như ý hay thỏa mãn ước nguyện của mọi người, 
còn Bát-nhã Ba-la-mật này hay làm thỏa mãn 
ước nguyện của tất cả chúng sanh, tức lìa khố 
được vul1. 
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Lìa khô là, Bát-nhã Ba-la-mật hay cứu vớt 
chúng sanh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và người 
nghèo cùng. 

Cho vui là, cho dòng lớn Sát-lợi, cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Bỏ-đề. Pháp lành là, nhân 
duyên của cái vui ây, ở trong Bát-nhã Ba-la-mật 
có nói rộng. Đó là mười thiện đạo, cho đến Nhật 
thiết trí, cũng như ngọc như ý, hay phát xuất y 
phục, ấm thực, vàng bạc v.v.. - tùy ý cân dùng, 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, hay làm cho 
được mười thiện đạo, cho đến Nhất thiết trí, dòng 
lớn Sát-lợi cho đến Phật. Vì việc ấy nên gọi là 
trần bảo Ba-la-mật. 

Lại nữa, trân bảo Ba-la-mật là, như người 
được ngọc như ý, thì tùy ý cân chi đều được nây; 
mất nó thì ưu não, còn Bát-nhã Ba-la- mật này 
chăng sanh chắng diệt, thường không mất; đời 
đời cho chúng sanh vui, cuôi cùng làm cho được 
thành Phật. Như người được ngọc như ý thì tâm 
tự cao, khinh thường người khác, ấy là nhân 
duyên suy hoại, nêu người được Bát-nhã Ba-la- 
mật thế gian, cũng phân biệt như vậy, đắm các 
thiện pháp, bỏ các ác pháp, sanh tâm cao ngạo, 
khinh miệt người khác, thì đó là mở cửa các tội, 
Còn trong trân bảo Bát-nhã Ba-la-mật, xuất thế 
gian Bát-nhã Ba-la-mật, không phân biệt lành 
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chắng lành, ây gọi là đại trân bảo Ba-la-mật, hay 
làm lợi ích chúng sanh, rốt ráo không ưu não. 
Trân bảo Ba-la-mật Ấy, thiện pháp còn không 
làm ô nhiễm, huống gì pháp bất thiện! Như trong 
đây nói, như vậy cũng chăng có kẻ biết, như trên 
nói tướng Báảt-nhã, cũng không khởi lên là biết, 
không khởi lên là kẻ biệt, không thủ tướng, cũng 
không sanh tâm chắp. đắm; không phân biệt, 
không tìm định tướng; ây gọi là không có tội lỗi, 
không có pháp áI, dứt các hý luận. Như vậy, 
người chân thật tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, dùng 
pháp lễ Phật, tự được lợi ích thật pháp, nên hay 
làm lợi ích chúng sanh; hay tự la ác, hay khiến 
chúng sanh lìa ác. Cho nên nghiêm tịnh được thế 
giới Phật; do lực phương tiện không Sở đắc, nên 
biết pháp tướng rốt ráo tịch tịnh, nhưng hay vì 
chúng sanh nên phân biệt các thiện pháp. 

Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo thanh tịnh, nên 
không có lực, không có phi lực, thí như hư không 
tuy không có pháp, mà nhân nôi hư không mới 
có được sở tác. Không có một pháp ØÌ có tướng 
nhất định có thể thủ trước, nên không CÓ. TỰC: 
được thật tướng các pháp, đối các thiện pháp 
không ngại, cho đến hàng phục Ma quân mà 
thành Phật, chăng phải không có lực. 

Chắng thọ lãnh chăng cho, chắng sanh chắng 
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diệt v.v... cho đến chăng bỏ pháp hữu vi, chẳng 
cho pháp vô vi, cũng như vậy. Trong đây nói 
nhân duyên: Có Phật không có Phật, pháp tánh 
vẫn thường trú thế gian. 

Các pháp tánh tức là thật tướng các pháp, thật 
tướng các pháp là Bát-nhã Ba-la-mật. Nêu lây 
thường vô thường mà tìm thật tướng các pháp, 
đều là sai lầm. Nếu người vào trong pháp tánh, 
thì không có saI 
lâm; vì pháp tánh thường nên chăng diệt chắng 
mât. 

KINH: Bấy g1ờ các thiên tử đứng ở giữa hư 
không, phát âm thanh lớn, nhảy nhót vui mừng, 
lây hoa Ưu-bát-la, hoa Ba-đâu-na, hoa Câu- vật- 
đâu, hoa Phân-đà-lị rãi trên Phật, nói như vậy: 
Chúng con ở cõi Diêm-phù-đè, thấy Phật chuyên 
pháp luân lần thứ hai, trong ấy vô lượng trăm 
ngàn thiên tử, được vô sanh pháp nhãn. 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Pháp luân â ây chẳng phải 
chuyền lần thứ nhất, chăng phải chuyên lân thứ 
hai. Bát-nhã Ba-la-mật chăng vì chuyên nói mà 
xuất hiện, chăng vì qui hoàn mà xuất hiện, vì vô 
pháp hữu pháp không. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tại sao vì vô pháp hữu pháp không nên Bát-nhã 
Ba-lamật chăng vì chuyên nói chăng vì quy 
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hoàn nên xuất hiện? 

Phật dạy: Bát-nhã Ba-la-mật, tướng Bát-nhã 
Ba-la-mật không: cho đến Thí Ba-la-mật, tướng 
Thí Ba-lamật không; nội không, tướng nội 
không không, cho đên vô pháp hữu pháp không, 
tướng vô pháp hữu pháp không không; bôn niệm 
xứ, tướng bôn niệm xứ không, cho đến tám 
Thánh đạo phân, tướng tám Thánh đạo phần 
không; mười lực Phật, tướng mười lực Phật 
không, cho đến mười tám pháp không chung, 
tướng mười tám pháp không chung không; quả 
Tu-đà-hoàn, tướng quả Tu-đà-hoàn không; quả 
Tư-đà-hàm, tướng quả Tư-đà-hàm không; quả A- 
la-hán, tướng quả A-la-hán không; Bích-chi Phật 
đạo, tướng Bích-chi Phật đạo không; trí nhất 
thiết chủng, tướng trí nhất thiết chủng không. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật của Bôồ-tát ma-ha-tát là đại 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì tuy hết thảy pháp tự tướng 
không, mà các Bồ-tát ma-ha-tát nhân nơi Bát-nhã 
Ba-la-mật chứng được Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-đẻ, cũng không có pháp có thê được chuyển 
pháp luân, cũng không có pháp có thể chuyền, 
cũng không có pháp có thể hoàn; ở trong đại Ba- 
la-mật ây, cũng không có pháp có thể thấy. Vì 
sao? Vì pháp ấy không thể có được, hoặc chuyển 
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hoặc hoàn, vì hết thảy pháp rốt ráo chẳng sanh. 
Vì sao? Vì tướng không, không thê chuyền. 
không thể hoàn; tướng vô tướng không thể 
chuyện không thể hoàn, tướng vô tác, không thể 
chuyên không thể hoàn. Nếu nói Bát-nhã Ba-la- 
mật được như vậy, giáo hóa, chiếu soi, khai mở, 
chỉ bày, phân biệt hiển hiện, giải thích, cạn dễ, 
người giáo hóa được như vậy, gọi là thanh tịnh 
nói Bát-nhã Ba-la-mật, cũng không có người nói, 
cũng không có người lãnh thọ, cũng không có 
người chứng. Nêu không có nói, không có thọ, 
không có chứng, cũng không có người diệt hoại, 
đối với người thuyết pháp ây cũng không có 
phước điền rốt ráo nhất định. 

LUẬN: Chư thiên nghe nói Bát-nhã, rất vui 
mừng nhảy nhót, chư thiên thân nhẹ căn lợi, 
phân biệt chập tướng, biết có nhẹ nặng, nghe nói 
Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo thanh tịnh, thật tướng 
bình đăng, đại lợi ích cho chúng sanh, không ch 
hôn được, nên nhảy nhót vui mừng, khởi thân 
nghiệp khâu nghiệp, mang đồ cúng dường, hoa 
sen v.v... cũng dường Phật, nói răng: Chúng con 
ở tại cõi Diêm-phù-đề, thấy Phật chuyên pháp 
luân lần thứ hai. 

Hỏi: Ban sơ thuyết pháp khiến người đắc đạo, 
gọi là chuyên pháp luân, sao nay nói pháp luân 
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chuyện lần thứ hai? Nếu do Phật nói gọi là 
chuyền pháp luân; đều là pháp luân, chứ đâu có 
giới hạn lần thứ hai? 

Đáp: Ban sô thuyết pháp gọ! là định thật một 
pháp luân, nhân chuyền nói ban đầu cho đến khi 
pháp tận, chung gọi là chuyền. Chư Thiên thấy 
trong chúng hội nay. có nhiêu người phát tâm Vô 
thượng đạo, được vô sanh pháp nhẫn, vì thấy lợi 
ích ấy, nên tán thán nói chuyển pháp luân thứ 
hai. Sô chuyển pháp luân, tám vạn chư Thiên 
được vô sanh pháp nhẫn, một mình A-nhã Kiêu- 
trầân-như được Sô đạo quả (Dự- lưu), nay vô 
lượng chư thiên được vô sanh pháp nhẫn, thế nên 
nói chuyền pháp luân thứ hai; nay chuyển pháp 
luân giông như Sơ chuyền. 

Hỏi: Nay chuyên pháp luân, nhiều người đắc 
đạo, Sô chuyển pháp luân người đắc đạo ít, cớ 
sao lấy lớn dụ nhỏ. 

Đáp: Việc của chư Phật có hai thứ: 1. Mật. 2. 
Hiền. Sô chuyên pháp luân, người Thanh văn 
thấy tám vạn một người được Sơ đạo quả, hàng 
Bỏ-tát thấy. vô lượng vô số người được Thanh 
văn đạo, vô số người gIeO nhân Bích-chi Phật 
đạo, vô lượng vô sô người phát tâm Vô thượng 
đạo, vô lượng vô sỐ người tu sáu Ba-la-mật đạo, 
được các môn tam-muội Đà-la-nI sâu xa, mười 
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phương vô lượng chúng sanh được vô sanh pháp 
nhãn. Vô lượng vô sô chúng sanh trụ từ Sô địa 
cho đến Thập địa, vô lượng vô sỐ chúng sanh 
được nhất sanh bô xứ, vô lượng vô sô chúng 
sanh được ngồi đạo tràng, nghe pháp ấy mau 
thành Phật đạo. 

Có bất khả tư nghì tướng như vậy, ấy gọi là 
tướng mật chuyển pháp luân, thí như mưa lớn, 
cây lớn thì hưởng nhiều, cây nhỏ thì hưởng ít, Vì 
vậy nên biết Sô chuyên pháp luân cũng lớn. Lấy 
sau thí dụ trước, không có lỗi. 

Chuyên pháp luân chăng phải một chắng phải 
hai là vì rốt ráo không, và vì quả báo chuyền 
pháp luân là Niết-bàn nên nói như vậy, ấy là 
trong nhân nói quả. Pháp luân tức là Bát-nhã Ba- 
la-mật, tướng Bát-nhã Ba-la-mật không khởi 
không tác, cho nên không chuyển không 
hoàn. Như trong mười hai nhân duyên, nói vô 
minh rốt ráo không, nên không thê thật sanh ra 
các hành v.v... vô minh hư vọng điện đảo, khôn 
có thật nhất định, cho nên không có pháp có thê 
diệt. Nói pháp sanh thế gian nên gọi là chuyền. 
Nói pháp diệt thế gian, nên gọi là hoản. Trong 
Bát-nhã Ba-la-mật không có hai việc ây, nên nói 
không chuyền không hoàn. Vì vô pháp hữu pháp 
không; vô chuyền là hữu pháp không, vô hoàn là 
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vô pháp không. 

Hỏi: Cớ gì Tu-bồ-đề hỏi câu: Vì hữu pháp 
không, nên Bát-nhã Ba-la-mật không vì chuyên, 
không vì hoàn mà xuất hiện; nhưng Phật lại lấy 
“không” mà đáp? 

Đáp: Có người nói: Các pháp có bốn tướng: 

¡. Nói có. 

2. Nói không. 

3. Nói cũng có cũng không. 

4+ NóI chắng phải có chẳng phải không. 

Vì tà ức niệm đối bốn thứ ây nên có thứ tà 
hạnh. Chấp trước bốn thứ â ây nên gọi là tà đạo; vì 
chánh ức niệm đối bốn thứ ây nên có chánh 
hạnh, cũng không chấp bốn chánh hạnh nên gọi 
là chánh đạo. Trong đây vì phá chấp tướng phi 
hữu phi vô, nên gọi là vô pháp hữu pháp không. 
Phật dạy: Cho đến phá phi hữu phi vô, nên nói là 
không có chuyển không có hoàn. 

Phả phi hữu phí vô có hai cách: 

¡. Dùng ba câu trên phá. 

;. Dùng thật tướng Niết- bàn phá. 

Tu-bồ-đề! Tuy biết Phật dùng thật tướng 
Niết-bàn phá hữu vô, trong đó có Bô-tát mới phát 
tâm, hoặc còn sai lầm, nên lấy ba câu phá phi 
hữu phi vô; đối với vô pháp. hữu pháp không trở 
lại sanh tà kiến, nên Phật nói hữu pháp vô pháp 
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cũng tự tướng không, thế nên nói Bát-nhã Ba-la- 
mật không chuyền không hoàn. Trong Bát-nhã 
Ba-la-mật không có tướng Bát-nhã Ba-la-mật, vì 
hết thảy pháp không có tướng, cho đến Thí Ba- 
la-mật cũng như vậy, nội không cho đến tướng 
trí nhật thiệt chủng không cũng như vậy. 

Bấy giờ Tu-bô-để và đại chúng hoan hỷ tán 
thán Bát-nhã Ba-la-mật nói răng: Đại Ba-la-mật 
tức là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Đại Ba-la-mật là hết thảy pháp tuy tự tánh 
không mà Bát-nhã Ba-la-mật hay lợi ích cho Bồ- 
tát, làm cho chứng được Vô thượng Chánh đẳng 
Bỏ-đề; tuy được cũng không sở đặc, tuy chuyển 
pháp luận cũng, không sở chuyền. 

Hỏi: Nếu các pháp không, Bát- nhã Ba-la-mật 
không, Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề cũng 
không, thì không nên tán thán Bát-nhã là đại Ba- 
la-mật? 

Đáp: Trong đây nói hết thảy pháp tự tánh 
không, nên trong tự tảnh không cũng không có tự 
tánh không, thê nên gọi là đại Ba-la-mật. Nếu 
không có tướng không, không nên vấn nạn. Vì 
rốt ráo không, nên không có gì để phá, mà vẫn 
làm các thiện pháp để chứng được Vô thượng 
Chánh đăng Bồ-đề. Đây là nói theo thế tục, 
chăng phải đệ nhất nghĩa. 
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Chư Phật tuy thuyết pháp làm cho người khác 
đặc đạo, phá phiên não, từ đây đến kia, gọi là 
chuyền, nay các phiền não của chúng ta hư dối 
điện đảo, vọng ngữ không có tướng nhất định, thì 
đoạn cái gi? Nêu không đoạn cái gÌ, thì cũng 
không có chuyên có hoàn, thế nên nói tuy chuyển 
pháp luân cũng không có chuyền, hoàn. Vì sao? 
Vì trong Bát-nhã Ba-la-mật ây, không có pháp để 
cho năm mắt có thể thây được, hoặc chuyên hoặc 
hoản, vì hết thảy pháp từ xưa đến nay rốt ráo 
chăng sanh; là tự tánh không, rôt ráo không, 
chắng phải tướng chuyên, chẳng phải tướng 
hoàn. Vì sợ đọa thường kiên nên chăng chuyến, 
vì sợ đọa đoạn kiến nên chăng hoàn; vì sợ đọa 
hữu nên chẳng chuyển; vì sợ đọa vô nên chăng 
hoàn; vì sợ đăm thế gian nên chắng chuyển, vì sợ 
đăm Niết-bàn nên chắng hoàn. 

Tự tánh không, rôt ráo không, mười tám 
không, vô lượng các không như vậy, là môn 
không giải thoát chắng chuyên chắng hoàn; môn 
vô tướng, vô tác giải thoát cũng như vậy. Vào ba 
môn giải thoát â ấy, bỏ tâm chấp ta, chấp của ta, ấy 
gọi là được giải thoát. Có được tâm không thủ 
tướng, không chấp trước như vậy, mới thuyết, 
giáo, chiêu v.v... của Bát-nhã Ba-la-mật. Thuyêt 
là, hoặc làm sách văn, học miệng truyền nóI; 
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Giáo là, tán thán Bát-nhã khiến người thọ trì, đọc 
tụng, nhớ nghĩ đúng. Chiếu là, như người cầm 
đèn chiếu vật, nêu người không biết Bát-nhã, lẫy 
ánh sáng trí tuệ chiếu soi khiến biết. Khai là, như 
kho báu đóng cửa, tuy có vật tốt, mà không lây 
được, nêu mở cửa thì tùy ý lấy, như người nghi 
ngờ không tin Bát-nhã, mở cánh cửa tà nghĩ, bẻ 
chốt cửa vô minh, thì người ây tùy ý lây. Thị là, 
như người mắt thây không rõ, lây ngón tay chỉ 
cho biết tốt xâu. Như người ít tin ít trí, chỉ cho 
biết là đạo hay chăng phải đạo, là có lợi hay thất 
lợi v.v... Phân biệt là, phân biệt các pháp là thiện 
hay bất thiện, là tội hay phước, là thế gian hay 
Niết-bàn. Kinh sách chỉ nói lược, khó hiểu khó 
tin, phân biệt giải nói rộng rãi cho họ được tin 
hiểu. Hiển hiện là, Phật vì mỗi mỗi chúng sanh 
thuyết mỗi mỗi pháp hoặc có khi chê bai thiện 
pháp, hỗ trợ pháp bắt thiện, nhắm tới khiến 

chúng sanh được hiểu. Thuyết pháp là, nói ý thú 
của Phật thích ứng với chúng sanh, khiến biết 
tướng nhẹ nặng. Giải thích là, như vật báu ở 
trong đầy, buộc miệng lại thì người chăng biết, 
nếu vì người thì mở cái đãy kinh quyên giải thích 
lý nghĩa. Lại như vật nặng, làm cho nhẹ, dùng 
các nhân duyên thí dụ giải thích gốc ngọn, làm 
cho dễ hiểu. Thiển dị là, như nước sâu khó lội 
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qua, có người phân tản nước ây làm cho cạn, thì 
lội qua dễ dàng. Bát-nhã Ba-la-mật như nước rất 
sâu, lây sức luận nghị phương tiện giảng giải nói 
làm cho cạn dễ, cho đến người tiêu trí cũng tin 
hiểu được. Có thê lây mười việc là thuyết, giáo, 
chiều v.v... ở trên để giảng nói nghĩa rất sâu xa 
ây, gọi là thanh tịnh nói Bát-nhã Ba-la-mật. 

Trong đệ nhất nghĩa, thật không có thuyết, vì 
rốt ráo không, nên không có thuyết, không có 
thuyết nên không có tín thọ, không có tín thọ nên 
không, có chứng, không có chứng nên không có 
diệt các phiền não, nêu không có diệt các phiền 
não, thì không có ruộng phước. 

Thọ là tín thọ, đọc tụng tu pháp â ấy được quả 
Sa-môn, vào vô sanh pháp nhãn, ây gọi là chứng. 
Khi chứng thì các phiên não dứt, được hữu dư 
Niết-bàn; được hữu dư Niết-bàn nên chắc chăn 
đó là ruộng phước. Chắc chắn là các pháp đồng 
tánh với Niêt-bàn, cho nên nói cũng không có 
ruộng phước chắc chăn. 


GLẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI BÓN: CÁC 
BA LA MẬT 


KINH: Bấy giò, Tuệ-mạng Tu-bô-đề bạch 
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Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật 
vô biên là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Ví như hư không vô biên. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bình đăng Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì các pháp bình 
đăng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Lìa Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. (Kinh Đại Bát Nhã ghi: Bát-nhã 
Ba-la-mật đa như vậy là vô biên Ba-la-mật đa. 
Phật dạy: Đúng vậy! Thí như hư không, không 
biên tế. Bát-nhã Ba-la-mật đa như vậy là bình 
đăng Ba-la-mật đa; Phật dạy: Như vậy, vì hết 
thảy pháp tánh bình đăng. Bát-nhã Ba-la-mật đa 
như vậy là viễn ly Ba-la-mật đa; Phật dạy như 
vậy, vì rốt ráo không v.v... N.D). Phật dạy: Vì rốt 
ráo không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng hoại Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp chắng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không bờ kia Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 


Phật dạy: Vì không có danh không có thân. 
- Bạch đức Thế Tôn! Không chủng Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì hơi thở ra vào chắng thể có được. 
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- Bạch đức Thế Tôn! Bất khả thuyết Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì giác quán chắng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vô danh Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì thọ, tưởng, 
hành, thức, chăng. thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không đi Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì hết thảy pháp 
không đến. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không di chuyển Ba-la- 
mật là Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp không nép giẫu. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tận Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì hết thảy 
pháp rốt ráo tận hết. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chẳng sanh Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì hết thảy pháp 
chăng diệt. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng diệt Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì hết thảy pháp 
chăng sanh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không tạo tác Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì tác giả chăng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Vô tri Ba-la-mật là 
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Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì tri giả chẳng 
thê có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng đến Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì sanh tử chăng 
thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng mất Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì hết thảy pháp 
chẳng mất. 

LUẬN: Ba-la-mật vô biên là, Tu-bô-đề nghe Phật 
nói nghĩa Ba- 

la-mật đại trân bảo, nhân đó mà tự tán thán Bát- 
nhã là đại Ba-la-mật. Lại lây trí tuệ vào sâu mỗi 
mỗi pháp môn, quán Bát nhã Ba-la-mật như 
nước biển lớn vô lượng vô biên, biết sâu công 
đức Bát-nhã Ba-la-mật, nhân đó phát tâm đại 
hoan hỷ. Muốn lẫy mỗi mỗi nhân duyên tán thán 
Bát-nhã: cho nên bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Vô biên Ba-la-mật 

là Bát-nhã Ba-la-mật. Nghĩa vô biên thì từ đầu 
phẩm cho đến hết đều là nghĩa vô biên, vì trở 
ngại nói việc khác nên lược nói. Nếu nói rộng 
thời vô lượng. 

Lại nữa, thường là một bên, vô thường là một 
bên, ngã vô ngã, có, không, thế gian có biên giới 
không biên gIỚI, chúng sanh có biên giới không 
biên giới, các pháp như vậy gọi là tà kiến biên; 
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được Bát-nhã Ba-la-mật thì không có các biên 
ây, nên gọi là vô biên. 

Lại nữa, thí như chỗ vật cùng tận gọi là biên, 
hư không, không có sắc không có hình, cho nên 
vô biên; Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo thanh tịnh 
không có biên, không có tận, không „ có chỗ thủ, 
không có chỗ thọ nhân, không có chỗ chấp đăm, 
thế nên Phật đáp: “Như hư không vô biên nên 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên”. 

Bồ-tát được pháp nhãn, quán hết thảy pháp 
đều bình đẳng, thế nên nói vì hết thảy pháp bình 
đăng nên nói Bát-nhã Ba-la-mật bình đăng. 

Bồ-tát dùng tâm rốt ráo không, lia các phiền 
não, cũng lia các pháp, thế nên gọi là la Ba-la- 
mật. Bỏ-tát dùng Bát-nhã Ba-la-mật ấy tìm tướng 
chung tướng riêng các pháp, không thấy được có 
tướng nhất định bằng lông tóc, vì chắng thể có 
được, nên đối với hết thảy pháp tâm không chấp 
trước. Nêu người có tà kiến hý luận, dùng tâm tà 
kiến chấp trước, muốn phá hoại Bô-tát, vì Bồ-tát 
ây tâm không chấp trước, nên không phá hoại 
được; ấy gọi là chăng hoại Ba-la-mật. 

Bờ này gọi là sanh tử, bờ kia là Niết-bàn, ở 
giữa có sông, lớn các phiên não, hết thảy người 
xuất gia, muôn bỏ bờ này tham đắm bờ kia, mà 
Bát-nhã Ba-la-mật không có bờ kia. Bờ kia là 
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Niết-bàn, không có sắc không có danh, nên nói 
vì không có sắc không có danh, ấy gọi là không 
bờ kia Ba-la-mật. 

Có hư không thì có hôi thở ra vào, hôi thở ra 
vào đều từ nghiệp nhân duyên hư dối sanh; thở ra 
chăng phải thở vào, thở vào chăng phải thở ra, 
niệm niệm sanh diệt, không có thật tướng khả 
đặc. Vì hôi thở không thể có được, nên hết tháy 
pháp cũng không thể có được. Không thể có 
được nên gọi là không chủng (không giới) Ba-la- 
mật. 

Ộ Hết thảy pháp tướng không tịch, nên chăng 
cân giác quán. Vì không có giác quán thì không 
có ngôn thuyêt, vì không có ngôn thuyết nên nói 
Bát-nhã Ba-la-mật dứt đường nói năng, ây gọi là 
bất khả thuyết Ba-la- mật. 

Hai pháp thu nhiếp hết mọi pháp đó là danh 
và sắc. Bốn đại và bôn đại tạo tác, thu nhiếp về 
sắc; bốn uấn thọ, tưởng, hành, thức thu nhiếp về 
danh. Phân biệt các pháp là, nói Bát-nhã Ba-la- 
mật là tướng trí tuệ nên nhiếp về danh. Song nay 
không ha sắc là danh, không la danh là sắc, vì 
Bát-nhã Ba-la-mật không có tướng biết, nên nói 
thọ, tưởng, hành, thức chắng thê có được, ấy gọi 
là vô danh Ba-la-mật. 

Hết thảy pháp không đi không lại, nên gọi là 
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không đi Ba-la-mật. Bát-nhã Ba-la-mật là pháp 
tạng của ba đời mười phương chư Phật, 

ân bằng ba pháp ân, không có trời người phá 
được, nên gọi là không di chuyển Ba-la-mật. 

Các pháp hữu vi, niệm niệm tận diệt, không 
có lúc ngưng trụ, nếu như vậy, pháp quá khứ 
chắng cùng tận, pháp vị lai cũng chắng cùng tận, 
pháp hiện tại cũng chăng ngưng trụ nên chăng 
cùng tận. Tướng ba đời cùng tận chăng thể có 
được, nên gọi là rốt ráo cùng tận, vì rốt ráo cùng 
tận nên gọi là tận Ba-la-mật. 

Hết thảy pháp sanh trong ba đời chắng thể có 
được, cho nên không có sanh, vì không có sanh 
nên gọi là vô sanh Ba-la-mật, không diệt Ba-la- 
mật cũng như vậy. 

Tạo tác có hai:I. Chúng sanh tạo tác. 2. Pháp 
tạo tác. Chúng sanh tạo tác là bồ thí, trì giới v.v.. 
Pháp tạo tác là lửa cháy, nước làm rã nát, tâm 
thức hay biết. Vì chúng sanh “không” nên không 
có tác giả. Vì hết thảy pháp độn, tướng không 
khởi không tác, nên pháp cũng không tạo tác. Vì 
hai không tạo tác ấy nên gọi là vô tác Ba-la-mật. 
Vô tri Ba-la-mật cũng như vậy, vì hết thảy pháp 
độn nên không 
biết. 

Thiên nhãn thây có sanh tử, dùng tuệ nhãn 
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không tướng thây sanh tử chăng thê có được. Vì 
sanh tử chăng thể có được, nên chúng sanh chết 
đời nay không có đi đến đời sau; chỉ có năm uẫn 
do nhân duyên của nghiệp đời trước tương tục 
sanh ra, nên gọi là chăng đến Ba-la-mật. Bát-nhã 
Ba-la-mật chăng làm mất thật tướng các pháp, 
cũng làm cho hêt thảy pháp chẳng mât thật tướng, 
còn lìa Bát-nhã Ba-la-mật, hết thảy pháp đều mất. 
Quán thật tướng hết thảy pháp, được Bát-nhã Ba- 
la-mật, nên gọi là chăng mất Ba-la-mật. 

KINH: Bạch đức Thế Tôn! Mộng Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Cho đến việc thấy trong mộng 
chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tiếng vang Ba-la- mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật? Phật dạy: Vì kẻ nghe tiếng 
chắng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bóng Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì mặt trong 
sương chắng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Sóng nắng Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Dòng nước chăng thê có được. 

- Bạch đức Thê Tôn! Huyễn Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì huyền thuật 
chăng thể có được. 
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- Bạch đức Thế Tôn! Chẳng nhơ Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật? Phật dạy: Vì các phiên não 
chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng sạch Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Vì phiên não hư dối. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chăng ô cầu Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì nơi chỗ chăng thê có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không hý luận Ba-la- 
mật là Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Vì hết thảy hý luận bị phá hoại. 

. Bạch đức Thế Tôn! Chăng niệm Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Vì hết thảy niệm bị phá. 

. Bạch đức Thế Tôn! Bắt động Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật? Phật dạy: Vì pháp tánh 
thường trú. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không nhiễm Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la- 
mật. ¬ 

Phật dạy: Vì biệt hêt thảy pháp vọng giải 

(Kinh Đại Bát Nhã ghi: 
Vì biết hết thảy pháp hư vọng - N.D). 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng khởi Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật? 
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Phật dạy: Vì hết thảy pháp không phân biệt. 

. Bạch đức Thế Tôn! Tịch diệt Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì hết thảy pháp 
tướng chắng thể có được. 

. Bạch đức Thế Tôn! Vô dục Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì dục chắng thể 
có được. 

. Bạch đức Thế Tôn! Vô sân Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì sân hận 
không thật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vô si Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì vô minh tối 
tăm dứt. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không phiên não Ba-la- 
mật là Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Vì phân biệt ức tưởng hư vọng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Không có chúng sanh 
Ba-la-mật là Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì chúng sanh không có. 

. Bạch đức Thế Tôn! Đoạn dứt Ba-la-mật là 

Bát-nhã Ba-la-mật? 
Phật dạy: Vì các pháp không khởi. 

- Bạch đức Thê Tôn! Không có nhị biên Ba- 
la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Vì lìa nhị biên. 
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- Bạch đức Thê Tôn! Chắng phá hoại Ba-la- 
mật là Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp chắng lìa nhau. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng thủ Ba-la-mật là 

Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì quá địa vị Thanh văn, Bích-chi 

Phật. 

-Bạch đức Thế Tôn! Chăắng phân biệt Ba-la- 
mật là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì các vọng tưởng chẳng thể có 
được. 

. Bạch đức Thế Tôn! Vô lượng Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì các pháp lượng chăng thê có 

được. 

Bạch đức Thế Tôn! Hư không Ba-la-mật là 

Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì hết thảy 

pháp không có. 
LUẠN: Tu-bô- đề tán thán Bát-nhã Ba-la- -mật, 
khai thị chúng sanh 
thê gian không, như mộng. Phật dạy: Mộng cũng 
chẳng thể có được, nên gọi là mộng Ba-la-mật. 
Tiếng vang, Dóng, sóng năng, huyễn cũng như 
vậy. Tâm người cho tiếng là thật, vang là hư giả, 
bóng thì lây mặt gương làm thật, tưởng là hư giả; 
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sóng nắng thì lấy gIÓ, bụi, ánh sáng mặt trời làm 
thật, nước là hư giả; huyền thì lây chú thuật làm 
thật, vật do chú thuật làm ra hư giả. 

Tu-bô-đề tán thán Bát-nhã lây không làm ví 
dụ, Phật dạy: Dụ và việc chính đều không, vì 
việc chính đều không nên dụ cũng không. 

Bát nhã Ba-la-mật ây không nhơ, đoạn diệt 
được hết thảy nhơ. Phật dạy: Các phiền não từ 
xưa lại đây thường không có, nay đoạn cái gì? 
Thế nên gọi là không nhơ Ba-la-mật. 

Ba-la-mật không sạch cũng như vậy. 

Không có phiên não tức là sạch, các phiên 
não dâm dục, sân nhuế biến - BỌI là ô cấu. Bát- 
nhã Ba-la-mật ây, tất cả pháp ô cầu không thê 
làm ô cấu được. Sáu căn là trú xứ của các phiên 
não, sáu căn và hết thảy pháp là chỗ các phiên 
não duyên. Vì trú xứ đều chăng thê có được nên 
gọi là chăng ô cầu Ba- la-mật. 

Được Bát-nhã Ba-la-mật ấy, hết thảy ức tưởng 
phân biệt hý luận 
đều dứt, nên gọi là chăng hý luận Ba-la-mật. 

Vì hết thảy pháp rốt ráo không, không ỨC: 
không niệm tưởng; không ức, không niệm tưởng 
nên gọi là vô nệm Ba-la-mật. 

Bỏ-tát an trú pháp tánh, tất cả các luận nghị 
đêu không thăng được. Tất cả kiết sử tà kiến 
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không che lấp được, tất cả pháp vô thường phá 
hoại, tâm không sanh lo; do các nhân duyên như 
vậy nên gọi là bất động Ba-la-mật. 

Hết tháy pháp đều hư vọng, chăng phải chỉ ái 
nhiễm, nên gọi là vô nhiễm Ba-la-mật. 

Ức tưởng phân biệt là căn bản của tật cả kiết 
sử. Kiết sử hay tạo nghiệp đưa đến thân sau, biết 
được ức tưởng phân biệt là hư vọng, thì tất cả 
nghiệp đưa đến sanh ra thân sau không còn khởi 
lên nữa, nên gọi là chắng khởi Ba-la-mật. 

Trong Bát-nhã Ba-la-mật không thủ tướng ba 
độc tịch diệt, mà hết thảy pháp tướng đều chẳng 
thê có được. Bát-nhã Ba-la-mật ây, cho đến đôi 
với thiện pháp còn không tham, huống gì các 
tham dục khác. 

Phật dạy: Vì dục từ xưa lại đây chăng thể có 
được, tham dục hư dối, tự tánh chăng thể có 
được, nên gọi là vô dục Ba-la-mật, chứ chắng 
phải vì lia dục nên gọi là vô dục. 

Tánh sân nhuế rốt ráo không có nên gọi là vô 
sân Ba-la-mật, chứ chăng phải lìa sân nên gọi là 
vô sân. 

Đôi với hết thảy pháp, vô minh tôi tăm bị phá 
trừ, nên gọi là vô si Ba-la-mật, chứ chắng phải 
điệt s1 nên gọi là vô s1. 

Ba-la-mật không có phiền não là vì Bồ-tát 


214 THÍCH KINH LUẬN 3 


được vô sanh pháp nhẫn, nên tất cả phiên não 
dứt. 

Phật dạy: Ức tưởng phân biệt là căn bản của 
phiên não, Ức tưởng phân biệt không có, huống 
øì phiền não, nên gọi là không phiên não Ba-la- 
mật. 

Bát-nhã hay phá cái điên đảo chấp có chúng 
sanh đối với không có chúng sanh, nên gọi là 
không có chúng sanh Ba-la-mật. 

Phật dạy: Chúng sanh từ xưa lại đây chắng 
sanh, vì không có gì của chính nó, nên gọi là 
không có chúng sanh. 

Ý Tu-bồ-đề cho Bát-nhã dứt được hết thảy 
pháp hữu lậu, nên gọi là đoạn dứt Ba-la-mật. 

Phật dạy: Các pháp chắng khởi chắng sanh, 
không tạo tác, tướng các pháp tự nhiên đoạn, nên 
gọi là đoạn. 

Nhị biên là, ngã và vô ngã, đoạn và vô đoạn, 
pháp khả đoạn và pháp không khả đoạn, thường 
và đoạn, có và không, vô lượng nhị biên như 
vậy. Trong Bát-nhã Ba-la-mật không có các biên 
ầy nên gọi là không có nhị biên Ba-la-mật. 

Phật dạy: Các biên ấy từ xưa lại đây không 
có, chỉ do điên đảo hư vọng chấp trước. Bô-tát 
câu sự thật, cho nên lia các bên điện đảo. Bát-nhã 
Ba-la-mật ấy vì nhất tướng không, nên không thể 
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phá. 

Phật dạy: Không chỉ Bát-nhã Ba-la-mật mà 
tất cả pháp đều không có tướng sai khác nhất 
định, như quả chăng la nhân, nhân chăng lìa 
quả; pháp hữu vi chăng ha pháp vô vi, Bát-nhã 
Ba-la-mật chăng lìa hết thảy pháp, hết thảy pháp 
chăng lia Bát-nhã Ba-la-mật; thật tướng hết thảy 
pháp tức là Bát-nhã Ba-la-mật, nên gỌI, là chăng 
phá Ba-la-mật. Phả là các pháp mỗi mỗi lìa tán. 
Hết tháy pháp có các lỗi thường vô thường v.v.. 
thế nên Bát-nhã Ba-la-mật chắng thủ hết thây 
pháp. 

Phật dạy: Hết tháy pháp cho đến pháp xuất 
thế gian thanh tịnh của Nhị thừa, cũng chắng thủ, 
nên gọi là Ba-la-mật chăng thủ. Phân biệt là tâm 
sanh ra chấp thủ tướng, vọng tưởng phân biệt, 
Bát-nhã là thật tướng nên không có vọng tưởng 
phân biệt ấy. 

Phật dạy: Nhân ức tưởng phân biệt mà phân 
biệt có không, nay chính ức tưởng phân biệt, từ 
xưa lại đây không có, nên gọi là không có phân 
biệt Ba-la-mật. 

Bát-nhã Ba-la-mật xuất sanh bốn vô lượng, 
nên gọi là Ba-la-mật vô lượng. 

Lại nữa, rốt ráo không, là được Niết-bàn vô 
lượng, nên gọi là vô lượng. 
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Lại nữa, trí tuệ không thể đạt đến bờ mé, nên ØỌI 
là vô lượng. Lượng gọi là sáu thức trù lượng. 
Pháp ây “không”, không có tướng, 

không có sanh diệt. Vì sao? Vì vật nhiều mà đồ 
đo lường nhỏ. 

Phật dạy: Chăng phải chỉ Bát-nhã Ba-la-mật 
ấy vô lượng mà hết tháy pháp sắc v.v... chăng thê 
có được, nên đều vô lượng. Như hư không, 
không có sắc không có hình, không có làm và 
việc làm; Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. Phật 
dạy: Chăng phải chỉ hư không, không có gì của 
chính nó mà các pháp sắc v.v...cũng đều không 
có gì của chính nó, nên gọi là hư không Ba-la- 
mật. 

KINH: Bạch đức Thế Tôn! Vô thường Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp bị phá hoại. 

- Bạch đức Thế Tôn! Khổ Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp có tướng bức 

não. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vô ngã Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp không chấp trước. 

- Bạch đức Thế Tôn! “không” Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
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Phật dạy: Vì hết thảy pháp chắng thê có 
được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Vô tướng Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì hết thảy pháp chăng sanh. 
- Bạch đức Thế Tôn! Nội không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì nội không chắng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Nội ngoại không Ba-la- 
mật là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì nội ngoại pháp chắng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Không không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì pháp không không chắng thể có 
được. 
. Bạch đức Thế Tôn! Đại không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì hết thảy pháp chắng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Đệ nhất nghĩa không Ba- 
la-mật là Bát-nhã 
Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì Niết-bàn chẳng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Hữu vi không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật? 
Phật dạy: Vì pháp hữu vi chăng thê có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Vô vi không Ba-la-mật là 
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Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì pháp vô vi chắng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Rốt ráo không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì các pháp rốt ráo chăng thể có 
được. 
- Bạch đức Thê Tôn! Vô thi không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì các pháp vô thỉ chăng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Tán không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật? 
Phật dạy: Vì pháp phân tán chắng thể có được. 
-Bạch đức Thế Tôn! Tánh không Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì pháp hữu vi vô vi chăng thể có 
được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Các pháp không Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì hết thảy pháp chắng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Tự tướng không Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì tự tướng xa lìa. 
- Bạch đức Thế Tôn! Vô pháp không Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Phật dạy: Vì vô pháp chắng thể có được. 
- Bạch đức Thế Tôn! Hữu pháp không Ba-la-mật 
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là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì hữu pháp chăng thê có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vô pháp hữu pháp không 
Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì vô pháp hữu pháp chắng thê có 
được. 

. Bạch đức Thê Tôn! Niệm xứ Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì thân, thọ, tâm, pháp chăng thê có 

được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Như ý túc Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì bốn Như ý túc chăng thể có 

được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Căn Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì năm căn chắng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Lực Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì năm lực chắng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Giác Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì bảy giác phần chắng thể có 

được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đạo Ba-la-mật là Bát- 

nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì tám Thánh 
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đạo phân chăng thể có được. 

- Bạch đức Thê Tôn! Vô tác Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì vô tác 
chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! “không” Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì không tướng 
chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vô tướng Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì tướng tịch 
diệt chăng thê có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bội xả Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì tắm bội xả 
chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Định Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì chín thứ 
đệ định chăng. thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thí Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì xan than 
chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Giới Ba-la-mật là Bát- 
nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì phá giới chắng 
thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nhẫn Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì nhẫn 
không nhẫn chẳng thế có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tân Ba-la-mật là Bát- 
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nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì giải đãi tinh 
tân chắng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thiền Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì định và 
loạn chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì s1 và tuệ 
chăng thể có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Mười lực Ba-la- mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì đạt hết thảy 
pháp không thê khuất phục. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bốn điều không sợ Ba-la- 
mật là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì hết thảy pháp không có chướng 
ngại. 

- Bạch đức Thế Tôn! Phật pháp Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì vượt qua hết 
thảy pháp Thanh văn, Duyên giác. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nói như thật Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật dạy: Vì tất cả ngữ ngôn đêu như thật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tự nhiên Ba- la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Vì đối hết thảy 
pháp tự tại. 

- Bạch đức Thê Tôn! Phật Ba-la-mật là Bát-nhã 
Ba-la-mật. 
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Phật dạy: Vì biết hết thảy pháp, hết thảy chủng 
(rong Kinh văn, 

cuôi môi lời Phật dạy đều có ghi số thứ tự chữ 
nhỏ, từ một đến chín mươi câu. Chín mươi câu 
này theo văn trong Đại Bát Nhã đều ghi ngược 
lại như: Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật 
như vậy là tự nhiên Ba-la-mật. Phật dạy: Vì đối 
hết thảy pháp tự nhiên chuyền nói. Bạch đức Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật như vậy là Chánh đăng 
giác Ba-la-mật. Phật dạy: Vì đối với hết thảy 
pháp hiện chứng được vậy. - N.D). 

LUẬN: Trong Bát-nhã Ba-la-mật có thánh 
hạnh quán vô thường nên gọi là vô thường Ba-la- 
mật. Phật dạy: Chăng phải chỉ trong Bát-nhã có 
vô thường, mà vì quán hết thảy pháp vô thường, 
nên gọi là vô thường Ba-la-mật. 

Hỏi: Từ trước lại đây nói Bát-nhã Ba-la-mật 
pháp tánh thường trú sao nay nói vô thường? 

Đáp: Bát-nhã Ba-la-mật là trí tuệ, quán pháp 
do nhân duyên hòa hợp sanh, là pháp hữu vi nên 
vô thường, còn chỗ sở duyên của Bát-nhã Ba-la- 
mật là như, pháp tánh, thật tê, là pháp vô vi nên 
thường. Tu-bô-để nói hữu vi Bát-nhã nên nói 
Bát-nhã vô thường. 

Hỏi: Nếu như vậy cớ sao Phật nói hết tháy 
pháp tận là phá hoại vô thường; pháp vô vi 
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không có tướng phả hoại? 

Đáp: Hết thảy pháp gọi là sáu căn sáu trần, 
trong ngoài, đều là pháp tạo tác. Pháp tạo tác nên 
chắc chăn quy về tướng phá hoại; lìa pháp hữu vi 
không có pháp vô vi, cũng lại không có tướng 
pháp, chỉ nhân nôi tướng pháp hữu vi nên nói 
pháp vô vi chăng sanh chăng diệt. 

Lại nữa, tât cả pháp hữu vị có hai loại: 

¡. Danh tự tât cả. 

›. Thật tất cả. 

Tất cả pháp hữu vi phá hoại nên gọi là tất cả 
vô thường, khô v.v... cho đến vô pháp hữu pháp 
không cũng như vậy. 

Tu-bồ-đề nói: Tất cả pháp tướng để tán thán 
Bát-nhã, Phật nêu tất cả pháp ra đáp. Chánh quán 
bốn thứ thân, thọ, tâm, pháp từ bốn niệm xứ phát 
sanh. Bồn niệm xứ là cửa ban đầu của bốn đề; 
bốn đề là cửa ban đầu của bốn quả Sa-môn. Phần 
biệt quả A-la-hán, tức là ba thừa. Bốn niệm xứ ở 
trong Bát-nhã Ba-la-mật mỗi mỗi nói rộng. Phật 
dạy: Chỗ bốn pháp duyên â ây từ xưa lại đây đều 
chăng thể có được, nên gọi là nệm xứ Ba-la-mật. 
Từ bốn Chánh cân cho đến Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như vậy. 

Hỏi: Có thê lấy các pháp khác tán thán Bát- 
nhã, cớ sao lại lây Bát-nhã tán thán Bát-nhã? 


224 THÍCH KINH LUẬN 3 
Đáp: Có hai thứ Bát-nhã: 

¡. Bát-nhã thường trú riêng biệt. 

2. ĐI chung với năm Ba-la-mật kia có dùng 
Bát-nhã Ba-la- 
mật. 
Tu-bô-để tán thán Bát-nhã Ba-la-mật hữu dụng, 
có thê phá vô 
minh tôi tăm, có thê cho trí tuệ chân thật, thê nên 
Phật nói trong thường trú Bát-nhã Ba-la-mật, sĩ 
và tuệ chăng thể có được. Bồ-tát tu Bát-nhã Ba- 
la-mật ấy, ban đầu được mười lực Bồỏ-tát, sau 
được mười lực Phật. Thê nên nói là mười lực Ba- 
la-mật. Phật dạy: Chăng phải chỉ mười lực là 
không thể phá hoại, không thê khuất phục, mà 
thật tướng tật cả pháp, cũng không thể phá hoại, 
không thê khuất phục. Ý Phật vì chúng sanh nên 
nói mười lực, chứ lực Phật vô lượng vô biên. 
Giống. như lực Phật, thật tướng tất cả pháp cũng 
như vậy, không thê khuất phục, nên gọi là mười 
lực Ba-la-mật. Bồ-tát được lực Bát-nhã Ba-la- 
mật ây, có thê ở trước Phật nói pháp luận nghị, 
huông gì ở chỗ khác; còn chăng sợ Ma vương, 
huống gì ngoại đạo, nên gọi là Ba-la-mật không 
SỢ. 
Phật dạy: Đạo chủng trí không thối mất; Đạo 
chủng trí gọi là pháp 
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nhãn, biết tất cả chúng sanh dùng đạo gì mà được 
Niết-bàn. Bát-nhã Ba-la-mật tướng thường tịch 
diệt không thê nói, Bô-tát ây dùng Đạo chúng trí, 
để dẫn đạo chúng sanh, nên ở giữa đại chúng cất 
tiếng rồng sư tử. Đạo chủng trí được tăng ích nên 
không thôi mất, không sợ, không tự kiêu mạn 
cho ta có pháp ây, nên gọi là Ba-la-mật không 
SỢ. 

Tu-bồ-đề theo Phật nghe pháp, tính Không sợ 
càng sâu, nên tán thán Bát-nhã Ba-la-mật là vô 
ngại Ba-la-mật. Phật dạy: Chẳng phải chỉ có bốn 
vô ngại, mà tật cả pháp vào như như, pháp tảnh, 
thật tế, đều là tướng vô ngại. Bồ-tát nhân nôi 
Bát-nhã Ba-la-mật hay chứa nhóm mười lực, bốn 
điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi các 
Phật pháp, nên gọi là Phật pháp Ba-la-mật. 

Phật dạy: Pháp Thanh văn hôn pháp phàm 
phu, pháp Bích-chi Phật hơn pháp Thanh văn, 
Phật pháp tối thăng hơn hết thảy pháp. Như trong 
tất cả sắc, hư không là rộng lớn. Phật pháp tối 
thắng không chi sánh KỊP, không thế ví dụ, vượt 
quá tất cả pháp, nên gọi là Phật pháp Ba-la-mật. 
Như quá khứ Phật tu sáu Ba-la-mật được tướng 
Như của các pháp, Phật nay cũng như vậy, tu sáu 
Ba-la-mật được Phật đạo, nên gọi là Đa-đà-a-g1à- 
độ (Tathagatatha) Đa-đà-a-già- độ là Như Lai; 
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hoặc gọi là Nói như thật, hoặc gọi là Biết như 
thật. 

Trong đây Phật dạy chăng phải chỉ Phật nói, 
gọi là nói như thật, mà tất cả ngôn ngữ đều là 
như thật, nên gọi là nói như thật Ba-la-mật. 

Bát nhã Ba-la-mật ấy đầy đủ, thân sau tự 
nhiên làm Phật, nên gọi là Ba-la-mật tự nhiên. 
Tự nhiên gọi là Phật, vì Phật nói nên gọi là tự 
nhiên Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bátnhã Ba-la-mật thật tướng tự 
nhiên, chăng do cái khác làm ra, nên gọi là tự 
nhiên. 

Phật dạy: Phật được lực tự tại đối với các 
pháp nên gọi là tự nhiên Ba-la-mật. 

Đây đủ mười địa, được mười lực, bốn điều 
không sợ, chuyển xe pháp, đánh trồng pháp, giác 
tỉnh chúng sanh đang ngủ trong vô minh, nên gọi 
là Phật Ba-la-mật. 

Phật, là người giác ngộ, người biết, sao vậy? 
Là chánh tri hết tháy pháp, hết thảy chủng (hành 
tướng) nên gọi là giác. Tất cả pháp là năm uấn, 
mười hai nhập, mười tám gIới. 

Lại nữa, tất cả pháp là kinh sách ngoại đạo, 
kỹ thuật, thiền định v.v... lược nói có năm thứ: I. 
Pháp phàm phu, 2. Pháp Thanh văn, 3. Pháp 
Bích-chi Phật, 4. Pháp Bô-tát, 5. Pháp Phật. 
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Phật, lược biết có hai tướng: Là tông tướng và 
biệt tướng. Lại lấy 
tướng phân biệt, tướng rốt ráo không mà biết 
rộng tât cả chúng, tất cả chủng là vô lượng vô 
biên pháp môn. Vì việc ây nên gọi là Phật Ba-la- 
mật, chứ không vì lây Phật thân gọi là Phật Ba- 
la-mật, mà chỉ lây trí nhất thiết chủng. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 66 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI LẮM: TÁN 
THÁN TÍN HẠNH 


KINH: Bấy giờ Thích-đề-hoàn-nhân nghĩ 
rằng: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, tai 
được nghe Bát-nhã Ba-la-mật, thì người ấy đời 
trước đã làm công đức đối với chư Phật, và đã 
theo cùng thiện tri thức; huông gì thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như 
lời nói, nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy 
đã từng thân cận chư Phật nhiều; hoặc được nghe 
thọ trì, nhớ nghĩ đúng, tu đúng như nói, có thế 
hỏi có thể đáp, nên biết thiện nam tử, thiện nữ 
nhân ấy, Vì đời trước đã cúng dường thân cận 
chư Phật nhiêu, nên nghe Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
thăm mà không kinh, không hãi, không sợ, nên 
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biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ây, trong vô 
lượng ức kiếp đã tu Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la- 
mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, Thiên Ba- 
la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật. Bây giờ Xá-lợi- phất 
bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện 
nam tử thiện nữ nhân, nghe Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu thắm ấ ây, không kinh, không hãi, không sợ, 
nghe rôi thọ trì, thân cận tu hành đúng như nói, 
thì nên biết, thiện nam tử, thiện nữ nhân â ây, như 
Bỏ-tát ma- -ha-tát không thối chuyển. Vì sao? 
Bạch đức Thế Tôn! Vì Bát-nhã Ba-la-mật ấy rất 
sâu; nếu đời trước tu Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la- 
mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tân Ba-la-mật, Thiên Ba- 
la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, không lâu, 

thì không thể tin hiểu Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
thăm. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử 
thiện nữ nhân, hủy Dáng Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
thăm, thì nên biết, người ấy đời trước cũng hủy 
báng Bát-nhã Ba-la-mật sâu thăm. Vì sao? Vì 
thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, khi nghe nói Bát- 
nhã Ba-la-mật sâu thăm, "không tin không vul, 
tâm không thanh tịnh, nên biệt thiện nam tử, 
thiện nữ nhân ấy đời trước 
không hỏi không nạn Phật và đệ tử nên như thế 
nào tu Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba- 
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la-mật, Tấn Ba-la-mật, Thiên Ba-la-mật, Bát-nhã 
Ba-la-mật; nên tu như thế nào nội không cho đến 
nên tu như thế nào vô pháp hữu pháp không; nên 
tu như thế nào bốn niệm xứ, cho đến nên tu như 
thế nào tám Thánh đạo phân; nên tu như thê nào 
mười lực Phật, cho đến nên tu như thế nào mười 
tám pháp không chung? 

Thích-đề-hoàn-nhân nói với Xá-lợi- -phất: Bát- 
nhã Ba-la-mật sâu thăm â ây, nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhân tu Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, 
Nhẫn Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, Thiên Ba-la- 
mật, Bát-nhã Ba-la-mật không lầu, không tu nội 
không cho đến vô pháp hữu pháp không, không 
tu bốn niệm xứ, bốn tâm vô lượng, bốn định vô 
sắc, không tu bốn niệm xứ cho đến tám Thánh 
đạo phân, không tu mười lực Phật cho đến mười 
tám pháp không chung, thì người ấy không tin 
không hiểu Bát-nhã Ba-la-mật, có gì đáng quái 
lạ! Đại đức Xá-lợi-phât! Tôi kính lễ Bát-nhã Ba- 
la-mật, đảnh lễ Bát-nhã Ba-la-mật là đảnh lễ 
Nhất thiết trí. 

Phật bảo Thích-đề-hoàn-nhân: Đúng vậy, 
đúng vậy! Kiêu-thi-ca! Kính lễ Bát- nhã Ba-la- 
mật là kính lễ Nhất thiết trí. Vì sao? Kiêu-thi-ca! 
Vì Nhất thiết trí của chư Phật đều từ Bát-nhã Ba- 
la-mật xuất sanh. Nhất thiết trí là Bát-nhã Ba-la- 
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mật. Vì thể, Kiều-thi-ca! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân muốn trụ ở Nhất thiết trí, nên trú ở Bát-nhã 
Ba-la-mật. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân 
muốn trú ở Đạo chủng trí, nên tập hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. Muốn dứt tất cả kiết sử và tập khí, 
nên tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. Thiện nam tử, 
thiện nữ nhân muốn chuyển pháp luân, nên tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. Thiện nam tử thiện nữ 
nhân, muốn được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đả- 
hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, nên tập hành 
Bát-nhã Ba-la-mật. Muốn được Bích- chỉ Phật 
đạo, nên tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, muốn giáo 
hóa chúng sanh làm cho được quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm, quả. A-na-hàm, quả A-la-hán, 
Bích-chi Phật đạo, nên tập hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn giáo 
hóa chúng sanh làm cho được Vô thượng Chánh 
đăng Bỏ-đề, hoặc muốn thống nhiếp Tỳ-kheo 
tăng, nên tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

LUẬN: Thích-đề-hoàn-nhân là vua các trời, 
trí tuệ lợi căn vượt trội. Vì tin Phật pháp, lại tăng 
ích gấp bội, như lửa gặp gió, lại càng cháy bừng. 
Nghe Tu-bô-đề dùng các nhân duyên khen ngợi 
Bát-nhã Ba-la-mật, Phật lây lẽ sâu xa tán thành 
lời khen ngợi ây. Đề-thích phát tâm hy hữu nghĩ 
răng: Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân, tai được 
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nghe kinh Bát-nhã, là người ở đời trước đã cúng 
dường nhiều chư Phật, làm công đức lớn, nên đời 
nay gặp được thây tốt, thiện tri thức đồng học, 
nhân đời trước cúng dường Phật, duyên đời nay 
gặp thiện trị thức, nên nghe Bát-nhã Ba-la-mật 
thì tin được, huống øì còn đọc tụng, suy nghĩ, 
nhớ nghĩ đúng, tu tập thiền định, trù lượng phân 
bit nghĩa lý ý thú, hay thành tựu sự việc. nên 
biết người ấy, từ nơi chư Phật và đệ tử quá khứ, 
nghe nghĩa lý Bát-nhã Ba-la-mật liền tín thọ, 
không hãi, không sợ. Vi sao? Vì người ây từng 
trong vô lượng vô số kiếp tu các công đức sáu 
Ba-la-mật v.v... cho nên tuy chưa đến địa vị bất 
thối chuyên, mà đối với thâm pháp chăng nghĩ 
chắng hối, thí như lông nhỏ khô mới mọc trên 
ngón tay cái, theo gió thối qua lại đông tây, còn 
lông ướt dây thừng cứng thì không lay động. Bỏ- 
tát mới phát tâm cũng như thế, tu đức chăng lâu, 
làm phước cạn mỏng, nghe theo lời người khác, 
không thể tín thọ Bát-nhã Ba-la-mật; nếu tu 
phước đức lâu, không nghe theo lời người khác, 
thì có thể tín thọ Bát-nhã Ba-la-mật sâu thắm, 
không kinh, không sợ. 

Trong khi Đế-thích tư duy niệm tưởng Bát- 
nhã Ba-la-mật có vô lượng công đức, Xá-lợi- -phát 
biết tâm niệm của Đế-thích nên bạch Phật răng: 
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Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam tử thiện nữ nhân, 
tuy chưa vào Bô-tát vị, mà có thể tín thọ Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu thăm, không kinh, không sợ, làm 
đúng như lời nói, ấy là người có phước đức, trí 
tuệ, tín lực lớn, nên biết như địa vị bất thối 
chuyền không khác. 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Bát-nhã 
Ba-la-mật rât sâu, không có tướng có thể thủ, có 
thể tin, có thê thọ, nêu tín thọ được, đó là hy hữu, 
như người trồng cây giữa không, là việc rất khó. 

Tất cả phàm phu khi được pháp thù thắng thì 
bỏ việc cũ, như được cái vui thiên định liền bỏ 
cái vui ngũ dục. Cho đến nương chỗ Hữu đảnh 
bỏ công đức ở chỗ Vô Sở hữu, không thể không 
có nôi nương tựa mà có việc bỏ được, như con 
sâu đo tìm cành, đặt chân trước mới tiễn bước 
chân sau, tận cùng mút cành, không còn chỗ 
nương tựa, mới trở lui chỗ cũ. Bồ-tát ấy chưa đặc 
đạo, đối với Bát-nhã Ba-la-mật không có chỗ 
nương tựa, mà có thê tu phước đức, bỏ năm dục, 
VIỆC y hy hữu! Trong đây nói về nhân duyên là 
người ây đời trước đã tín thọ, tu lâu sáu Ba-la- 
mật, nhóm nhiêu các phước đức. Trái với tín thọ 
là hủy bảng Bát-nhã. Như người có phước đức 
sâu dày, là do tích tập lâu ngày, người không tin 
mà hủy bảng cũng do tập quen lâu ngày. 
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Hỏi: Nếu đời trước chê bai hủy báng, thì đáng 
đọa địa ngục, cớ 8Ì lại được nghe Bát-nhã? 

Đáp: Có người nói, người ây tội đọa địa ngục 
đã hết, trở lại hủy báng, chứ không nói về thân 
kế tiếp sau. 

Có TBƯỜI nói: Gây nghiệp tích chứa sâu nặng, thì 
mới đưa đến quả 

báo, còn người này đời trước, tuy chăng tin, mà 
tích chứa nghiệp chưa dày, thì chưa chịu quả 
báo; nhờ phước đức dư thừa được sanh trong loài 
người, tiếp tục lại không tin. 

Lại nữa, có người nói, tội ngũ nghịch, thân kế 
tiếp mới chắc chắn thọ báo, còn tội khác thì 
không như vậy, hoặc thân kế tiếp, hoặc thân lâu 
sau nữa. 

Khi ấy, Đề- thích nói với Xá-lợi- phất: Bát-nhã 
Ba-la-mật ấy rốt ráo không, không có gì của 
chính nó, nên rất sâu. Bô-tát không tu công đức 
lâu, thì tâm nhiễm trước kiên cô, sức tin nhỏ 
yếu. nên chắng tin Bát-nhã Ba-la-mật cho đến 
Nhất thiết trí, thì đầu đủ cho là quái lạ. 

Đế-thích suy nghĩ trù lượng răng: Tin Bát- 
nhã Ba-la-mật, phước đức vô lượng, chăng tin 
mặc tội rất nặng, người thâm ái Bát-nhã Ba-la- 
mật nên phát ra lời răng: Tôi sẽ kính lễ Bát-nhã. 
Vì sao? Vì kính lễ Bát-nhã Ba-la-mật, là kính lễ 


SỐ 1509 -LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 65 235 
Nhất thiết trí, kính lễ Nhất thiết trí là kính lễ ba 
đời mười phương Phật. 

Khi ây, Phật nhận lời kia, và nói nhân duyên 
tán thán Ba-la-mật, là tất cả trí tuệ của chư Phật 
đều từ trong Bát-nhã xuất sanh, thế nên nói: Nếu 
có Bồ-tát muốn trụ trong Nhất thiết trí cho đến 
thống nhiếp Tỳ-kheo tăng, thì nên tập hành Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

KINH: Thích- đề-hoàn- nhân bạch Phật rằng: 
Bạch đức Thế Tôn! Khi Bồ-tát ma-ha-tát muôn 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, thì thế nào là trú Bát- 
nhã Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, Tân Ba-la-mật, 
Nhân Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật? 
Thế nào là trú nội không cho đến vô pháp hữu 
pháp không? Thế nào là trú bốn thiên, bốn tâm 
vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông? Thế 
nào là trú bốn niệm xứ chờ đến tám Thánh đạo 
phân? Thể nào là trú Phật mười lực cho đến tám 
pháp không chung? 

Bạch đức Thê Tôn! Bồ-tát ma- -ha-tát làm sao 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật cho đến Thí Ba-la- 
mật, nội không cho đến mười tám pháp không 
chung? 

Phật dạy Thích- đề-hoàn-nhân: Lành thay, 
lành thay! Kiêu-thi-ca! Người hỏi được việc ây, 
đều là do thần lực Phật. Kiều-thi-ca! Bồ-tát ma- 
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ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, nếu không 
trụ sắc là tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, nêu không 
trụ thọ, tưởng, hành, thức là tu hành Bát-nhã Ba- 
la- mật, không trụ mắt, tai, mũi, thân, ý, sắc, 
tiếng, mùi, vị, xúc, pháp, nhãn giới, cho đến ý 
thức giới, cũng như vậy. 

Kiêu-thi-ca! Nếu Bồ-tát ma-ha-tát không trú 
Bát nhã Ba-la-mật là tập hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, không trú Thiền Ba-la- mật là tập hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, không trú Tấn Ba-la-mật là tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, không trú Nhẫn Ba-la- 
mật là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, không trú 
Giới Ba-la-mật là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
không trú Thí Ba-la-mật là tập hành Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Như vậy, Kiêu-thi-cal Ấy gọi là Bồ-tát ma- 
ha-tát không trú Bát-nhã Ba-la-mật là tập hành 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Kiêu-thi-cal Không trú nội không là tập hành 
nội không cho đến không trú vô pháp hữu pháp 
không là tập hành vô pháp hữu pháp không, 
không trú bốn thiền là tập hành bốn thiên, không 
trú bôn tâm vô lượng là tập hành bốn tâm vô 
lượng, không trú bốn định vô sắc là tập hành bốn 
định vô sắc, không trú năm thần thông là tập 
hành năm thần thông, không trú bốn niệm xứ là 
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tập hành bốn niệm xứ, cho đến không trú tám 
Thánh đạo phân là tập hành tám Thánh đạo phân, 
không trú mười lực Phật là tập hành mười lực 
Phật, cho đến không trú mười tám pháp không 
chung là tập hành mười tám pháp không chung. 
Vì sao? Kiêu-thi-ca! Vì Bô-tát đối với sắc không 
có được chỗ khả trú, khả tập, cho đến mười tắm 
pháp không chung, không có được chỗ khả trú 
khả tập nôi mười tảm pháp không chung. 

Lại nữa, Kiều- thi-ca! Bỗ-tát ma- -ha-tát không 
tập hành sắc, nếu không tập hành sắc, ấy gọi là 
tập hành sắc; thọ, tưởng, hành, thức cho đến 
mười tám pháp không chung, cũng như vậy, Vì 
sao? Vì Bô-tát ma-ha-tát ây quán sắc quá khứ 
chẳng. thể có được, hiện tại chẳng thể có được, vị 
lai chắng thể có được; cho đến mười tám pháp 
không chung cũng như vậy. 

Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ây rất sâu. 

Phật dạy: Sắc chân như rất sâu nên Bát-nhã 
Ba-la-mật rât sâu; thọ, tưởng, hành, thức chân 
như rất sâu, cho đến mười tám pháp không chung 
cũng như vậy. 

Xá- lợi-phát thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã 
Ba-la-mật ây khó có thể trắc lượng. 

Phật dạy: Sắc khó có thể trắc lượng nên Bát- 
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nhã Ba-la-mật khó có thể trắc lượng: thọ, tưởng, 
hành, thức cho đến mười tám pháp không chung 
khó có thế trắc lượng, nên Bát-nhã Ba-la-mật 
khó có thê trắc lượng. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy vô 
lượng. 

Phật dạy: VÌ sắc vô lượng nên Bát-nhã Ba-la- 
mật ấy vô lượng, vì thọ, tưởng, hành, thức vô 
lượng cho đến mười tám pháp không chung vô 
lượng nên Bát-nhã Ba-la-mật vô lượng. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Nếu Bồ-tát ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, không tập hành 
sắc sâu xa là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật; không 
tập hành thọ, tưởng, hành, thức cho đên mười 
tám pháp không chung sâu xa là tập hành Bát- 
nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì tướng sâu xa của sắc 
(Kinh Đại Bát Nhã ghi: Sắc tánh - N.D) chăng 
phải SẮC; tướng sâu xa của thọ, tưởng, hành, thức 
cho đến mười tám pháp không chung, chăng phải 
mười tắm pháp không chung, như vậy không tập 
hành, là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất! Nêu Bồ-tát ma-ha-tát khi tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, không tập hành sắc khó 
trắc lượng là tập hành Bát-nhã Ba-la- mật; không 
tập hành thọ, tưởng, hành, thức cho đến không 
tập hành mười tám pháp không chung khó trắc 
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lượng là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì 
tướng sắc khó trắc lượng thì chăng phải sắc; 
tướng thọ, tưởng, hành, thức cho đến mười tám 
pháp không chung khó trắc lượng thì chăng phải 
mười tám pháp không chung. 

Xá-lợi phật! Nếu Bồ-tát ma-ha-tát khi tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, không tập hành sắc vô 
lượng là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, không tập 
hành thọ, tưởng, hành, thức cho đến mười tám 
pháp không chung vô lượng là tập hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì tướng sắc vô lượng thì 
chẳng phải sắc; tướng thọ, tưởng, hành, thức cho 
đến mười tám pháp không chung vô lượng là 
chăng phải mười tám pháp không chung. 

Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy rất sâu khó thấy khó 
hiểu, không thể nghĩ lường, không nên nói Ở 
trước Bô-tát mới phát tâm. Vì sao? Vì Bồ- tát mới 
phát tâm, nghe Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu ấy, 
hoặc sẽ kinh sợ, tâm sanh nghĩ hối, chăng tin 
chăng hành Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu ấy, nên nói 
ở trước Bồ-tát ma-ha-tát ở địa VỊ bất thôi. Bồ-tát 
này nghe Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu ây, không 
kinh, không Sợ, tâm không nghi hối, thì tin tu 
được. 

Thích-đê-hoàn-nhân hỏi Xá-lợi-phất: Nếu ở 
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trước Bồ- tát ma-ha-tát mới phát tâm nói Bát-nhã 
Ba-la-mật rất sâu ây, CÓ những lỗi gì? 

Xá-lợi- phất đáp Thích-đê-hoàn-nhân: Kiêu- 
thi-ca! Nếu ở trước Bồ- tắt mới phát tâm, nói Bát- 
nhã Ba-la-mật rất sâu ây, hoặc có thể sẽ kinh SỢ, 
chê bai, không tin. Nếu Bôồ-tát mới phát tâm nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu, hủy báng không tIn, 
gieo ba nghiệp ác đạo, thi do nghiệp ây, rât lâu 
khó được Vô thượng Chánh đăng Bồ-đè. 

LUẬN: Bây giờ, Đề- thích theo Phật nghe tản 
thán Bát-nhã Ba-la-mật đầy đủ, nên nay hỏi Phật: 
Bồ-tát làm thế nào trú Bát-nhã Ba-la-mật, Thiền 
Ba-la-mật cho đến mười tám pháp không chung. 

Phật tán thán: Lành thay! Lành thay! Vì 
Thích- đề- hoàn-nhân là vua trong chư thiên, nói 
chắc chắn đáng tin. Hỏi việc ây, dứt nghĩ cho đại 
CA: thông suốt vô ngại, được lợi ích lớn, nên 

ói: “Lành thay! Lành thay!”. 

Lại nữa, Phật cho răng Đế-thích có thể bỏ 
được năm dục thượng diệu, cung điện bảy báu, 
có thể hỏi việc làm của Phật Hiền Thánh, thế nên 
nói: “Lành thay Do thân lực Phật nên ông có 
thể hỏi được việc ây. Trong đây còn có chư thiên 
thượng diệu, xem Phật có thần đức vô lượng, mà 
nay Đề- thích ở giữa đại chúng hỏi được việc 
Phật, ấy là do oai thần của Phật. Như trong kinh 
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Trì Tâm nói: Khi ánh sáng Phật nhập vào thân thì 
có thê hỏi việc Phật. 

Phật đáp: Kiêu-thi-ca! Nếu Bồ-tát không trú 
sắc v.v... ầy là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. Bô- 
tát ây thấy sắc có các tội lỗi vô thường, khô v.v.. 
nên không trú sắc, nêu không trú sắc tức là có thể 
tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Người phàm phu hễ thấy sắc thì đắm sắc, 
khởi phiên não điên đảo, mất đạo Bát-nhã Ba-la- 
mật ây. Vì vậy nên không trú, mới có thế tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. Đối với năm uẫn, mười 
hai nhập, mười tắm giới cũng như vậy. 

Hỏi: Cớ gì mỗi mỗi tự tập hành không trú sáu 
Ba-la-mật? 

Đáp: Sáu Ba-la-mật v.v.. . đều là pháp lành, 
pháp. tu. Vì vậy nên nói mỗi mỗi tập hành không 
trú sáu Ba-la-mật v.v..., không trú năm uấn, mười 
hai nhập, mười tám giới, là tập hành Bát-nhã Ba- 
la-mật. Nếu đối với các pháp â ây không trú trước, 
thì dứt ái trước, Vì dứt ái trước nên tập hành 
thanh tịnh đối với các pháp sắc v.v.. 

Trong đây nói nhân duyên không trú trước: vì 
không có được chỗ trú của sắc pháp v.v..., không 
có được chỗ TẬP, hành của sắc pháp v.v.. . Lại nữa, 
Phật cho việc ấy khó hiểu khó tin nên lại nói 
nhân duyên: Không tập hành sắc là Bồ-tát thấy 
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tội lỗi của sắc cho nên không trú sắc, không trú 
nên không tập. 

Tập sắc gọi là chấp thủ tướng sắc hoặc 
thường hoặc vô thường v.v.. 

Lại nữa, Bô-tát thường 1m thiện pháp, chứa 
nhóm, tập luyện, thuần hậu chánh ngữ, chánh 
nghiệp v.v... nên gọi là tập sắc. Nay Bồ-tát muốn 
tập hành Bát-nhã nên tán hoại sắc ây, không tập. 
Vì sao? Vì sắc quá khứ đã diệt, sắc vị lai chưa 
có, nên không thể tập. Còn sắc hiện tại sanh ra 
liên diệt không ngưng trụ; nếu nó ngưng trụ được 
một niệm còn không tập, huống gì niệm niệm 
diệt. Thế nên trong đây nói lý do việc không tập 
sắc, là vì sắc ba đời chăng thể có được. (Tích tập. 
học đi, học lại, làm đi làm lại mãi gọi là tập - 
N.D). Cho đến mười tám pháp không chung cũng 
như vậy. 

Nếu quán các pháp được như vậy, tán hoại 
chắng thủ tướng, ây gọi là tập sắc v.v..., tập thật 
tướng của các pháp sắc v.v.. 

Bấy giờ, Xá-lợi- phất theo Phật được nghe 
nghĩa ây rất hoan hỷ, thâm nhập không trí, bạch 
Phật răng: Bát-nhã Ba-la-mật rât sâu. Phật nhận 
lời tán thán đó. Vì các pháp “Sắc như” v.v... nên 
rất sâu. 

Phật dạy: Không chỉ mặt thấy sâu, mà lẫy 
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Bát-nhã Ba-la-mật phân biệt sắc vào như thật nên 
rất sâu. Như nước mưa từng giọt, không ĐỌI rất 
sâu, hợp các dòng vào biển lớn mới gọi là rất 
sầu. Sắc v.v... cũng như vậy, mắt trời, mắt thị 
thây cạn mà chăng sâu, nêu lây mắt tuệ xem, thì 
sâu không thể lường, rất sâu nên khó thể trắc 
lượng, chỉ có chư Phật mới thấy tận đáy nó. Rất 
sâu không thê trắc lượng nên gọi là vô lượng. 
Không có trí tuệ nhận biết được thật tướng của 
sắc v.v... Vì có tội lỗi trù lượng sắc hoặc thường 
hoặc vô thường. 

Khi ấy Xá-lợi-phất và các thính giả, nghĩ 
răng: Bát-nhã Ba- la-mật không thể trắc lượng, 
không có lượng, Bồ-tát sẽ tập hành làm sao? Phật 
biết ý nghĩ â ây, nên bảo Xá-lợi- phất răng: Bồ- tát 
ma-ha-tát nêu tập hành sắc v.v... rất sâu, thì mắt 
Bát nhã Ba-la-mật; nếu không tập hành sắc rất 
sâu ây thì được Bát-nhã Ba-la-mật. Kẻ phảm phu 
độn căn nên nói rất sâu, nếu người có nhất tâm, 
phước đức, lợi căn, là chăng phải rât sâu, thí như 
nước sâu cạn không nhất định, đối với tiêu nhi là 
sâu, đối người lớn là cạn cho đến như biến lớn, 
đối người là sâu, đối với vua A-tu-la La-hâu là 
cạn. Như vậy, đối với phảm phụ, người mới phát 
tâm, người giải đãi là rất sâu, còn đối với bậc bất 
thối chứa đức lâu ngày thời cạn. Chư Phật như 
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vua A-tu-la La-hầu, đối hết thảy pháp không có 
sâu, vì được giải thoát vô ngại. Vì thê nên biệt vì 
chúng sanh, vì thời tiết, căn lợi độn, mới tu, tu 
lâu, giải đãi, tính tân nên phân biệt nói sâu cạn. 
Không thể trắc lượng, không có lượng, cũng như 
vậy. 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Sắc v.v.. 
tướng rât sâu là chắng phải sắc. Vì sao? Vì tâm 
sợ hãi, thối thất, nghi hối, nên cho sắc là rất sâu, 
sắc tướng thì không có sâu, như trước nói. 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bạch đức Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ây rất sâu, tướng rất sâu 
khó thây khó hiểu. 

Hỏi: Trên kia nói Bô-tát không tập hành rất 
sâu, là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, sao nay Xá- 
lợi-phất lại nói rất sâu? 

Đáp: Chăng phải Xá-lợi- phât định tâm nói rất 
sâu, năm được ý thú Phật, vì người khác nên nói 
rất sâu, thế nên trong đầy nói: “Bạch đức Thế 
Tôn! Không nên ở trước Bồ-tát mới phát tâm nói 
Bát-nhã Ba-la-mật” Bỏ- tát tân học nghe trí tuệ 
rât sâu ấy thì tâm họ thối mất, nên nói ở trước 
Bồ-tát bất t hối, vì Bồ- tát bất thối có trí tuệ sâu 
nên tin chứ không thối mắt, thí như chỗ nước sâu 
không nên bảo tiêu nhi lội qua, chỉ nên bảo 
người lớn lội qua. 
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Đế-thích hỏi Xá-lợi-phất: Nếu nói cho Bô-tát 
mới phát tâm, có những lỗi gì? 

Xá-lợi-phất đáp: Người mới phát tâm thì 
không tin, tâm thối mât, tâm thối mất nên sanh 
nghi hối, hãi sợ: “Nếu thọ học pháp nhất thiết 
không, sao ta sẽ phải rơi vào đoạn diệt? Nếu 
không thọ học, thê thì lời Phật dạy, sao ta có thê 
không thọ học?” Thế nên sợ hãi, sanh nghĩ hồi. 
Nếu tâm định thì sanh ác tà kiến hủy Dáng, Quả 
báo hủy báng như thể nào, như đã nói trong 
phẩm địa ngục. Trong đây kinh lược nói gieo 
nghiệp nhân về ba ác đạo thì rất lâu khó được Vô 
thượng đạo. 

KINH: Thích- đề-hoàn-nhân hỏi Xá lợi phất: 
Có chăng Bồ-tát ma-ha-tát chưa được thọ ký, mà 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật sâu thăm, không kinh, 
không sợ ư? 

Xá-lợi- phất đáp: Đúng vậy, Kiêu-thi-ca! Nếu 
có Bôồ-tát ma-ha-tát nghe Bát-nhã Ba-la-mật rât 
sâu không kinh, không sợ, nên biết Bồ-tát ấy, 
không bao lâu, sẽ gặp không quá một hai đức 
Phật, là được thọ ký Vô thượng Chánh đắng Bồ- 
đề. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Đúng vậy, đúng vậy! 
Bồ-tát ma-ha-tát ấy phát tâm tu sáu Ba-la-mật lâu 
ngày, cúng dường nhiêu đức Phật, nghe Bát-nhã 
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Ba-la-mật sâu xa ấy không kinh, không sợ, nghe 
liên thọ trì, tu hành như lời Bát-nhã Ba-la-mật 
nói. 

Bây: giờ, Xá-lợI- phát bạch Phật rằng: Bạch 
đức Thê Tôn! Con muôn nói thí dụ: Như thiện 
nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ-tát đạo mà ở trong 
lúc mộng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, vào thiên 
định, siêng tính tân, đầy đủ nhẫn nhục, thủ hộ 
giới, hành bố thí, tu hành nội không, ngoại 
không, cho đến ngôi đạo tràng, thì nên biết thiện 
nam tử, thiện nữ nhân ây còn gần Vô thượng 
Chánh đăng Bỏ-đề, huống gì Bỏồ-tát ma-ha-tát 
muốn được Vô thượng Chánh đắng Bôồ-đề, mà 
trong lúc tỉnh thức tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
vào thiền định, siêng tỉnh tân, đầy đủ nhẫn nhục, 
thủ hộ giới, hành bố thí, lại không chóng thành 
Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề, ngôi đạo tràng. 
Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
thiện căn thành 
tựu, được nghe Bát-nhã Ba-la-mật, thọ trì cho 
đến tu hành đúng như nói; nên biết Bồ-tát ma-ha- 
tát ấy, phát tâm trồng căn lành đã lâu, cúng 
dường nhiêu đức Phật, theo cùng thiện tri thức, 
người ây có thê thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật cho 
đên nhớ nghĩ đúng. Nên biết người ấy gần được 
thọ ký Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề. Nên biết 
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thiện nam tử, thiện nữ nhân â ây như Bồ-tát ma-ha- 
tát ở địa vị bất thối, không động chuyền đối với 
Vô thượng Chánh đẳng Bô-đê:; có thê được Bát- 
nhã Ba-la-mật sâu thăm. Được rồi thọ trì, đọc 
tụng, cho đến nhớ nghĩ đúng. 

Bạch đức Thế Tôn! Thí như người muôn đi 
qua một trăm do tuân, hoặc hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm do tuân, trải qua đồng vắng đường 
hiểm, đầu tiên trông thây các tướng người chăn 
trâu, cương gIỚI, vườn rừng, thấy các tướng như 
vậy nên biết sắp đến thành á âp làng xóm. Người 
ây, thây tướng kia liền nghĩ răng: Như tướng ta 
thây đó, nên biết thành ấp lang xóm không còn 
xa, tâm được yên vui, không Sợ nạn giặc, trùng 
dữ, đói khát. Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát ma-ha- 
tát cũng như vậy, nếu được Bát- nhã Ba-la-mật 
sâu thắm này, thọ trì, đọc tụng, cho đến nhớ nghĩ 
đúng, nên biết đã gần được thọ ký Vô thượng 
Chánh đăng Bỏ-để không lâu. Nên biết Bồ-tát 
ma-ha-tát ây, không phải sợ đọa vào địa vị 
Thanh văn, Bích-chi Phật. Các tướng thấy trước 
ây, đó là Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu, được nghe, 
được thây, được thọ trì, cho nên nhớ nghĩ đúng. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

Đúng vậy, đúng vậy! Ông muốn nói nữa, cứ 


Z 


nói. 
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Bạch đức Thế Tôn! Thí như người muốn thấy 
biết biển lớn, phát 
tâm đi đến, chắng thây tướng cây, chăng thấy 
tướng núi, người ây tuy chưa thấy biến lớn, song 
biết biển lớn không còn xa. Vì sao? Vì biến lớn ở 
chỗ bằng phắng không có tướng cây tướng TÚI, 
Như vậy, bạch đức Thế Tôn! Bồ- tát ma-ha-tát 
nếu nghe Bát-nhã Ba-la-mật sâu thắm, thọ trì cho 
đến nhớ nghĩ đúng, tuy chưa ở trước Phật được 
thọ ký kiếp số hoặc trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn 
kiếp, trăm ngàn ức kiếp thành Võ thượng đạo, 
Song Bồ-tát đã tự biết gân được thọ ký Vô 
thượng Chánh đăng Bô-đê. Vì sao? Vì đã được 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật sâu thăm, thọ trì, đọc 
tụng, cho đến nhớ nghĩ đúng. 

Bạch đức Thế Tôn! Thí như đầu xuân, các lá 
cũ trên cây đã rụng, nên biết cây ấy sắp có lá hoa 
quả mới, trỗ ra không lâu. Vì sao? Vì thây tướng 
khởi đầu của cây ây, nên biết không lâu lá hoa 
quả sẽ trổ ra. Khi ấy người cõi Diêm-phù- -đề thấy 
tướng khởi đầu của cây, đều rất hoan hỷ. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát ma-ha-tát được 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu thắm, thọ trì, đọc tụng, cho đến nhớ nghĩ 
đúng, tu hành đúng như nói, nên biết Bô-tát ây, 
căn lành thành thục, cúng dường nhiêu đức Phật. 
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Bồ-tát ấy nên nghĩ răng: Thiện căn đời trước theo 
đuổi tới Vô thượng Chánh đăng Bỏ-đề, do nhân 
duyên â ấy nên được thấy được nghe Bát- nhã Ba- 
la-mật sâu thắm, thọ trì, đọc tụng, cho đến nhớ 
nghĩ đúng, tu hành đúng như nói. Trong đây các 
thiên tử từng thấy Phật, vui mừng nhảy nhót nghĩ 
rằng: Trước đây các Bồ-tát ma-ha-tát cũng có 
thấy các tướng trước khi được thọ ký như vậy, 
nay Bồ-tát ma-ha-tát này cũng sẽ được thọ ký Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đề không lâu. 

Bạch đức Thê Tôn! Thí như người mẹ mang 
thai, thân thể nặng nề khô sở, đi bước không tiện, 
đứng ngôi không yên, ngủ ăn giảm ít, không ưa 
nói năng, chán việc đã quen, chịu đủ thống khô. 
Có người mẹ khác thây tướng hiện ra trước ây, 
biết người kia gần sanh. Bồ-tát ma-ha-tát cũng 
như vậy, trồng căn lành cúng dường nhiêu đức 
Phật, tu lâu sáu Ba-la-mật, theo cùng thiện tri 
thức, căn lành thành tựu, được nghe Bát-nhã Ba- 
la-mật sâu thăm, thọ trì, đọc tụng, cho đến nhớ 
nghĩ đúng, tu hành đúng như nói. Các người 
cũng biết Bồ-tát ma-ha- tát ấy gần được thọ ký 
Vô thượng Chánh đăng Bô-đề không lâu. 

Phật bảo Xá-lợi-phât: Lành thay, lành thay! 
Ông vui nói được, đều nhờ lực Phật. 

Khi ây Tu-bô-đề bạch Phật răng: Hy hữu! 
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Bạch đức Thế Tôn! Các đắng Như Lai, Ứng 
cúng, Chánh biến tri, khéo phú chúc việc các Bồ- 
tát ma-ha-tát. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Các Bồ- tát ma-ha-tát phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Bồ-đê, an ôn nhiều 
chúng sanh, làm cho vô lượng chúng sanh được 
vui, vì thương xót đem an vui lợi ích cho chư 
thiên nhân loại. Các Bỏ-tát ấy khi tu Bồ-tát đạo, 
lấy bón việc thu nhiếp vô lượng trăm ngàn chúng 
sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, cũng 
lây mười thiện đạo thành tựu chúng sanh, tự tu 
Sô thiên cũng dạy người khác tu Sơ thiên, cho 
đến tự tu định Phi hữu tưởng Phi vô tưởng xứ, 
cũng dạy người tu định Phi hữu tưởng, Phi vô 
tưởng xứ. Tự tu Thí Ba-la-mật cũng dạy người tu 
Thí Ba-la-mật, tự tu Giới Ba-la-mật cũng dạy 
người tu Giới Ba-la-mật, tự tu Nhẫn Ba-la-mật 
cũng dạy người tu Nhẫn Ba- la-mật, tự tu Tân Ba- 
la-mật cũng dạy người tu Tân Ba-la- mật, tự tu 
Thiền Ba-la-mật cũng dạy người tu Thiền Ba-la- 
mật, tự tu Bát-nhã Ba-la-mật cũng dạy người tu 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bô-tát ây được Bát-nhã Ba- la-mật dùng sức 
phương tiện dạy chúng sanh khiến được quả Tu- 
đà-hoàn, mà tự mình không chứng; dạy chúng 
sanh khiến được Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả 
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A-la-hán, mà tự mình không chứng; dạy chúng 
sanh khiến được Bích-chi Phật đạo, mà tự mình 
không chứng; tự mình tu sáu Ba-la-mật, cũng 
dạy vô lượng trăm ngàn vạn các Bồ-tát, khiến tu 
sáu Ba-la-mật; tự mình trú địa vị bất t hồi, cũng 
dạy người trú địa vị bất t hồi; tự mình nghiêm 
tịnh cõi Phật, cũng dạy người nghiêm tịnh cõi 
Phật; tự thành tựu tuệ giác cho chúng sanh cũng 
dạy người thành tựu tuệ giác cho chúng sanh; tự 
mình được Bồ- tát thần thông cũng dạy người 
khiến được Bồ-tát thần thông: tự mình nghiêm 
tịnh môn Đà-la-ni cũng dạy người nghiềm tịnh 
môn Đà-la-ni; tự đây đủ biện tài vui nói cũng dạy 
người đầy đủ biện tài vui nói; tự nhiếp thọ sắc 
thần thành tựu, cũng dạy người khiến nhiếp thọ 
sắc thân thành tựu; tự thành tựu Ba mươi hai 
tướng cũng dạy người thành tựu Ba mươi hai 
tướng; tự thành tựu đồng chân địa cũng dạy 
người thành tựu đồng chân địa; tự thành tựu 
mười lực Phật cũng dạy người khiến tự thành tựu 
mười lực Phật; tự tu bôn điều không sợ cũng dạy 
người tu bốn điều không sợ; tự tu mười tắm pháp 
không chung cũng dạy người tu mười tắm pháp 
không chung; tự tu đại từ đại bi cũng dạy người 
tu đại từ đại bi; tự được trí nhất thiết chủng cũng 
dạy người khiến được trí nhất thiết chủng: tự lìa 
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hết thảy phiền não và tập khí cũng dạy người lia 
hết thảy phiền não và tập khí; tự chuyên pháp 
luân cũng dạy người chuyên pháp luân. 

LUẠN: Khi ây Đế-thích hỏi Xá-lợi- phất: Có 
chăng có vị Bỏ- tát chưa được thọ ký mà nghe 
Bát-nhã sâu thắm ây, không kinh không sợ? 

Xá-lợi-phất đáp: Không CÓ người không được 
thọ ký nghe Bát-nhã mà có thể tin, nếu người có 
thê tin, nên biết người ấy sắp được thọ ký, chẳng 
qua gặp một đức Phật hai đức Phật liền được thọ 
ký. 

Phật hứa khả lời Xá-lợi-phất nói. 

Xá-lợi- phất nghe Phật hứa khả lời mình nói, 
tâm rất hoan hý, lại muốn việc ấy được rõ rảng 
hôn nên nói thí dụ rằng: Tâm trong mộng bị sức 
ngủ che lấp, chắng phải chân tâm làm; nêu thiện 
nam tử, thiện nữ nhân ở trong mộng phát tâm tu 
sáu Ba-la-mật, cho đến ngôi đạo tràng, nên biết 
người ây phước đức nhỏ, còn gân. được thọ ký 
Vô thượng Chánh đắng Bồ-đẻ, huông gì Bô-tát 
ma-ha-tát trong khi thức, thật phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đề, tu sáu Ba-la-mật mà 
không gần được thọ ký. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu người qua lại trong 
sáu đường sanh tử, hoặc lúc được nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, thì 
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biết chắc người ây không lâu sẽ được Vô thượng 
Chánh đăng Bồ-đề, như cá nuốt lưỡi câu, tuy còn 
bôi lội trong ao, nên biết nó ra ngoài ao không 
lâu. Hành giả cũng như vậy, tin sâu vào Bát-nhã 
Ba-la-mật, không còn ở lâu trong sanh tử. Trong 
đây Xá-lợi-phất tự nói thí dụ: Người. muốn đi qua 
đường hiểm. Đường hiểm tức là thế gian. Trăm 
do tuân tức là cõi Dục. Hai trăm do tuần là cối 
Sắc. Ba trăm do tuân là cõi Vô sắc. Bốn trăm do 
tuần là Thanh văn, Bích-chi Phật đạo. 

Lại nữa, bốn trăm do tuần là cõi Dục; ba trăm 
do tuần là cõi Sắc; hai trăm do tuần là cõi Vô 
sắc; một trăm do tuần là Thanh văn, Bích-chi 
Phật. 

Muốn ra là, người tín thọ tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Trước thầy tướng các pháp là, thấy đại Bô-tát 
bỏ cái dục lạc thế gian, thâm tâm vui Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Thây cương giới là, phân biệt các pháp đây là 
pháp Thanh văn, đây là pháp Bích-chi Phật, đây 
là pháp Đại thừa; như vậy lợi ích nhỏ là Thanh 
văn, lợi ích lớn là Bôồ-tát. Cõi ma là sanh tử, cõi 
Phật là Bát-nhã Ba-la-mật, nơi cam lộ vị bất tử. 

Thấy vườn rừng là, các cái vui thiền định, trí 
tuệ Phật đạo; vô lượng tướng thiện pháp như 
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vậy. 

Thây xóm làng là nhu thuận pháp nhẫn; ấp là 
vô sanh pháp nhân; thành là Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề. 

Được an ồn là, Bồ-tát nghe pháp â ây tư duy trù 
lượng, tu hành, ta được pháp ây tâm an ôn, sẽ 
được Vô thượng Chánh đăng Bồ- đề. 

Ciặc là, sáu mươi hai tà kiến chấp ngã V.V.. 

Trùng dữ là, các phiền não tham ái, sân . nhuế 
V.V... 

Không sợ giặc là, người không tìm được thuận 
tiện đê phá. 

Không sợ trùng dữ là, phi nhân không tìm được 
thuận tiện để phá. Không sợ đói là, không sợ 
không thê được chân trí tuệ thánh nhân. 

Không sợ khát là, không sợ không thể được 
vị pháp lạc của thiền định, giải thoát V.Vu 

Trong đây tự nói nhân duyên: Bỏ- tát ma-ha- 
tát thây được tướng đâu tiên, biết không bao lâu 
sẽ được Vô thượng Chánh đăng Bồ- đề, không sợ 
đọa vào đường ác, đói khát chết, không sợ rơi 
vào địa vị Thanh văn, Bích-chi-Phật. 

Phật chấp nhận ví dụ ây, lấy thô dụ tế, lấy thế 
gian dụ xuất thế gian. 
Còn ba thí dụ kia cũng nên phân biệt nói như trên. 

Nước biến lớn là dụ Vô thượng đạo, đất băng 
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phăng không có cây núi là dụ quyên kinh Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Trái cây là, dụ Vô thượng đạo, hoa cây là dụ địa 
vị bất thôi. 

Đầu xuân lá cũ rụng lại sanh lá mới là dụ các 
phiền não tà kiến, 

nghỉ v.v... dứt; có thể được kinh quyền Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Người mẹ là dụ hành giả; thần trong bào thai là 
dụ Vô thượng đạo. Tướng sắp sinh là dụ Bỏ-tát 
tu tập Bát-nhã Ba-la-mật lâu ngày. 

Chán điều đã tập quen là dụ sợ cái vui dầm 
dục của thế gian, không còn ưa đắm. 

Phật khen lời nói kia: Lành thay! 

Khi ấy Tu-bồ-đề nghe Xá-lợi- phát nói được 
Phật nhận, khen “lành thay”, biết ý Phật kính 
niệm sâu xa Bồ-tát Ấy, cho nên bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Rất là hy hữu, khéo phó chúc 
việc Bô-tát. 

Việc Bồ-tát là, “không” đạo, phước đức đạo, 
cũng như Phật nói có tổng tướng biệt tướng để 
ký thác cho A-nan, Di-lặc v.v... sau khi Phật vào 
Vô dư Niết-bàn, khéo tự phụng hành, dạy bảo chỉ 
bày, lợi ích chúng sanh, không đề cho sai lầm. 

Phật nói nhân duyên khéo phó chúc là, các 
Bồ-tát phát tâm Vô thượng Chánh đắng Bô-đè. 
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An ôn nhiều chúng sanh là, trong chúng sanh 
có vô lượng vô biên vô số, trừ Phật không ai tính 
biết được. 

Người theo Phật, được lợi ích là, không thê đếm 
biết, gọi là nhiêu. 

An ồn là, đối với chúng sanh chấp thường thì 
dạy vô thường, người đắm vui thì dạy vê khổ, 
người chấp thật thì dạy về không, người chấp 
ngã thì dạy về vô ngã, như vậy øọI1 là an ôn. 

Người phàm phu nghe vậy, đương thời tuy 
không vui mùng, nhưng lâu dài dứt các phiên 
não, được cái vui an ôn. Như uống thuốc đắng, 
đương thời tuy khổ, về sau trừ được bệnh. 

Vô lượng chúng sanh được vui là, Bô-tát cầu 
Bát-nhã Ba-la-mật khi chưa được thành tựu, vẫn 
lây cái vui đời này đời sau làm lợi ích chúng 
sanh. Như trong kinh Bồ-tát Bản sanh nói: Nếu 
được Bát-nhã Ba-la-mật, đã diệt các phiên não, 
cũng lấy cái vui thế gian, vui xuất thế gian làm 
lợi ích chúng sanh. nêu khi được Vô thượng đạo, 
thì chỉ lấy cái vui xuất thế gian làm lợi ích chúng 
sanh. 

An vui lợi ích là, chỉ lấy lòng thương xót; an 
vui lợi ích là lợi ích nhiễu cho hàng thiên nhân. 
Trong các đạo khác vì lợi ích ít nên không nói. 

Việc lợi ích là, bốn nhiếp pháp. Lấy tài thí, 
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pháp thí nhiếp thủ chúng sanh. 

Ái ngữ có hai: 

¡. Ái ngữ theo ý. 

2. Là người tùy ý người ưa pháp gì nói cho 
pháp ây. 

Bồ-tát chưa đắc đạo, vì thương xót chúng 
sanh, tự phá kiêu mạn, tủy ý thuyết pháp. Nếu đã 
đặc đạo, thì tùy theo pháp có thê độ mà nói. Đối 
VỚI NEƯỜI giàu, tâm cao ngạo, thì khen việc bồ 
thí, răng người ây có thê được tài vật, danh tiếng, 
phước đức, còn nếu khen việc trì giới, chê bai 
phá giới, thì tâm họ không vui. Như vậy tùy theo 
pháp thích hợp với họ mà nói. 

Lợi hành cũng có hai: Một vì lợi đời nay lợi 
đời sau mà nói phương pháp nuôi sống, khuyến 
tu việc lợi. Hai là TBƯỜI không tin dạy khiến tin, 
phá giới dạy khiến giữ giới, Ít hiểu dạy khiến 
nghe nhiêu, người không ưa bồ thí dạy khiến bồ 
thí. Người ngu sĩ dạy trí tuệ. Như vậy, lây thiện 
pháp làm lợi ích chúng sanh. 

Đông sự là, Bồ-tát giáo hóa chúng sanh, 
khiến tu thiện pháp, đồng hành với họ; Bồ-tát 
thiện tâm, chúng sanh ác tâm, hóa được ác tâm 
của họ khiến đồng với thiện tâm của mình. 

Bồ- tát lây bốn pháp nhiếp thủ chúng sanh 
khiến an trú trong mười thiện đạo. Đây là nói 
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rộng nghĩa bốn nhiếp. 

Trong hai thứ thí, pháp thí là tùy theo chỗ 
người ưa thích mà thuyết pháp, đó là đệ nhất 
trong các ái ngữ. Chúng sanh tham tiếc mạng 

sông, dạy khiến tu mười thiện đạo, thì được sông 
lâu. 

Trong lợi hành thì trong tất cả cái lợi của bảo 
vật, pháp lợi là hơn cả. Ấy là lợi hành. Trong 
đồng sự, đồng hành thiện pháp là hôn cả. Bồ-tát 
làm mười thiện cũng dạy người làm. Có người 
nói: Sau hết tự làm mười điêu thiện, đồng nghĩa 
với nhiếp sự thứ tư. Thế nên nói tự làm mười 
thiện cũng dạy người làm; tự tu Sơ thiên cũng 
dạy người tu. 

Sô thiên v.v... đồng lia dục, đồng trì giới, nên 
gọi là nhiếp nhau. Vì nhiếp nhau nên dân dân lấy 
pháp Tam thừa mà độ, cho đến tu Phi hữu tưởng, 
Phi vô tưởng xứ, cũng như vậy. 

Tự tu sáu Ba-la-mật cũng dạy người tu, nhân 
nôi Bát-nhã nên cũng khiến chúng sanh được khí 
phân của Bát-nhã; nghĩa là được Tu-đả-hoàn 
V.V... 

Vì lực phương tiện, nên tự mình không 
chứng; vì người ây có lực phước đức và trí tuệ 
tăng ích nên dạy vô lượng vô số Bỏ-tát, khiến an 
trú sáu Ba-la-mật. Tự mình trú địa vị bất t hối, 
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cũng dạy người khác trú, cho đến tự chuyển pháp 
luân cũng dạy người khác chuyền pháp luân. Thế 
nên, fa lây tâm từ bi, khéo phó chúc việc Bỏ-tát 
không vì tham ái, chấp đăm. 


+ 


260 THÍCH KINH LUẬN 3 


LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 67 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI LẮM 
(Tiếp): TÁN THÁN TÍN HẠNH 

KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Hy hữu 
bạch đức Thế Tôn! Các Bồ- tát ma-ha-tát thành 
tựu đại công đức đó là vì hết thảy chúng sanh mà 
tu hành Bátnhã Ba-lamật, muôn được Võ 
thượng Chánh đắng Bồ-đề Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao các Bồ-tát ma-ha-tát tu hành đầy đủ 
Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ- tát ma-ha-tát khi 
tu Bát-nhã Ba-la-mật chắng thấy tướng, sắc tăng 
chắng thấy tướng sắc giảm, chẳng thấy tướng 
thọ, tưởng, hành, thức tăng; cũng chăng thây 
tướng giảm, cho đến đối với trí nhật thiết chủng 
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cũng chẳng thây tướng tăng, chăng thây tướng 
giảm thì Bô-tát ma-ha-tát khi ây đầy đủ Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật chắng thây ấy là pháp, 
ây là phi pháp, chẳng thấy ấy là pháp quá khứ, là 
pháp vị lai, pháp hiện tại, chăng thầy đó là pháp 
thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, 
chăng thây đó là pháp hữu vị, pháp \ VÔ VI; chắng 
thây cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; chăng thấy Thí 
Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tấn 
Ba-la-mật, Thiên Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, 
cho đến chẳng thây trí nhật thiết chủng thì như 
vậy là Bồ-tát ma-ha-tát đây đủ tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì các pháp vô tướng, các 
pháp không, hư dối, không kiên cố, không có kẻ 
biết, không có kẻ sông lâu. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Điều Thế 
Tôn nói chăng thể nphĩ bàn. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Vì sắc chăng thể nghĩ bàn 
nên điều nói ra chăng thể nghĩ bàn; vì thọ, tưởng, 
hành, thức chẳng thê nghĩ bàn nên điều nói 
ra chăng thể nghĩ bàn; vì sáu Ba-la-mật chắng 
thế nghĩ bàn, nên điều nÓI Ta chăng thể nghĩ bàn, 
cho đến vì trí nhất thiết chủng chắng thế nghĩ 
bàn, nên điêu nói ra chăng thể nghĩ bàn. Tu-bô- 
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đề! Nếu Bỏ- tát ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, biết sắc là chẳng thể nghĩ bàn; thọ, 
tưởng, hành, thức chăng thể nghĩ bàn, cho đến trí 
nhất thiết chủng là chăng thê nghĩ bàn, thì Bô-tát 
không thê đây đủ tu hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật sâu thăm â Ấy ai sẽ tin hiểu? 

Phật dạy: Nếu có Bồ-tát mà tu lâu sáu Ba-la- 
mật, trồng căn lành, thân cận cúng dường nhiêu 
đức Phật, theo cùng thiện tri thức thì Bồ-tát ấy có 
thê tin hiểu Bát-nhã Ba- la-mật sâu thăm. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thê Tôn! 
Bồ-tát ma-ha-tát tu lâu sáu Ba-la-mật trồng căn 
lành, thân cận cúng dường nhiều đức Phật, theo 
cùng thiện tri thức như thế nào? 

Phật dạy: Nếu Bồ-tát ma-ha-tát không phần 
biệt sắc, không phân biệt tướng của sắc, không 
phân biệt tánh của sắc, không phân biệt thọ, 
tưởng, hành, thức; không phân biệt tướng của 
thọ, tưởng, hành, thức; không phân biệt tánh của 
thọ, xưởng, hành, thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, sắc, tiêng, mùi, vị, xúc, pháp, nhãn giới cho 
đên ý thức giới cũng như vậy. Không phân biệt 
cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; không phân biệt 
tướng, tánh ba cối. Không phân biệt Thí Ba-la- 
mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật; nội không cho 
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đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho 
đến tám Thánh đạo phần, mười lực Phật, cho đến 
mười tắm pháp không chung; không phân biệt 
tướng tánh mười tám pháp không chung; không 
phân biệt tướng tánh Đạo chủng trí; không phân 
biệt trí nhất thiết chủng, không phân biệt tướng 
trí nhật thiết chủng, không phân biệt tánh trí nhất 
thiết chủng. Vì sao? Tu- bồ- đê! Vì sắc chăng thể 
nghĩ bản, cho đến trí nhất thiết chúng chăng thế 
nghĩ bản. Như vậy, Tu-bồ-đề! Ấy là Bồ-tát ma- 
ha-tát tu lâu Bát-nhã Ba-la-mật, trông căn lành 
thân cận cúng dường nhiêu đức Phật, theo cùng 
thiện tri thức. 

TÌ- bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Sắc rất sâu nên Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu; thọ, 
tưởng, hành, thức rất sâu, cho đến trí nhất thiết 
chủng rất sâu, nên Bảt-nhã Ba-la-mật rất sâu. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy là 
nôi tích tụ trân bảo, vì có trân bảo quả Tu-đà- 
hoàn, có trân bảo quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, 
quả A-la-hản, đạo Bích-chi Phật, Võ thượng 
Chánh đăng Bồ- đẻ, có trân bảo bốn thiên, bốn 
tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thân thông, 
bốn niệm xứ cho đến tám Thánh đạo phân, mười 
lực Phật, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại 
từ đại bi, mười tám pháp không chung, Nhất thiết 
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trí, Nhất thiết chủng trí. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ây là 
nơi tích tụ thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên Bát- 
nhã Ba-la-mật tích tụ thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh cho đến trí nhất thiết chủng 
thanh tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật tích tụ thanh 
tịnh. 

LUẬN: Bồ-tát ấy thành tựu đại công đức là, 
như trước nói tự mình tu cũng dạy người. khác tu. 

Lại nữa, nhiều công đức là, đôi với chúng 
sanh chăng phải bà con lại không có tham lợi, 
song chỉ vì chúng sanh mà cân khô tu Bát-nhã 
Ba-la-mật, chứng được Võ thượng Chánh đăng 
Bỏ-đề thì Bồ-tát ma-ha-tát ấy có ân lớn, nên gọi 
là đại công đức. 

Tướng trạng tu Bát-nhã Ba-la-mật, như trong 
phẩm trước, đã nói rõ các thứ nhân duyên. Nay 
hỏi tướng trạng tu Bát-nhã đầy đủ. Phật dạy: 
Tướng trạng tu Bát-nhã đây đủ cũng như vậy. Vì 
sao? Nếu Bồ-tát không thây các pháp sắc v.v.. 
tăng, giảm thì như vậy gọi là đây đủ. Bỏ- tát ấy 
tuy được mười địa, ngôi đạo tràng nhưng bấy giờ 
tu Bát-nhã Ba-la-mật đây đủ, như mộng, như 
huyễn, chắng tăng, chắng giảm, vì rốt ráo 
“không” cho nên nói. 

Lại nữa, nêu Bồ-tát đối với hết thảy pháp, 
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không phân biệt là pháp, là phi pháp, đều là 
pháp, như nước biển lớn, trăm sông muôn dòng, 
đều hợp cùng một vỊ, bấy giờ tu Bát-nhã Ba-la- 
mật đây đủ. 

Lại nữa, nếu Bỏ-tát trông vào pháp không, 
chăng thây pháp có ba đời, thiện bât thiện v.v.. 
chắng thây sáu Ba-la-mật, cho đến trí nhất thiết 
chủng, thì bấy giờ tu Bát-nhã Ba-la-mật đây đủ. 
Vì sao? Vì các pháp thật tướng là vô tướng, nếu 
phân biệt các pháp, thì đó là tướng tà kiến, dùng 
mười tám “không” nên gọi là các pháp không. 
Các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh cho là có, 
vì các duyên xa lìa thì tán hoại, nên hư dối. 
Trong hết thảy pháp hữu vị, vì vô thường không 
thật, nên gọi là chăng kiên cô. 

Không có kẻ thọ khô vui là vì chúng sanh 
không; không có kẻ biết, là không biết khô vui; 
không có kẻ sống lâu, sông tức là mạng căn. Có 
người nói mạng căn âầy có ngã tướng, thể nên 
sông lâu là ngã. Đối với chúng sanh không”, 
dùng mỗi mỗi nhân duyên phá, thế nên không có 
kẻ hành pháp, không có kẻ thọ pháp. nêu quán 
các pháp không, chúng sanh không, pháp không, 
như vậy, thì đây đủ tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bây giờ, Tu- bô-đề đối với Bát-nhã không có 
được chỗ nương dựa, như chìm biên lớn, thế nên 
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bạch Phật: Bát-nhã sâu thắm ấy chăng thể 

nghĩ bàn, cải chăng thể nghĩ bàn ây cũng chăng 
thê nghĩ bàn, vậy ai sẽ tin hiểu được? Nếu chỉ 
chẳng thể nghĩ bàn còn không thể tin được, 
huống gì cái chăng thể nghĩ bàn lại chăng thể 
nghĩ bàn? 

Phật dạy: Nếu Bô-tát tu sáu Ba-la-mật lâu, 
trồng thiện căn lâu, cúng dường thân cận chư 
Phật lâu, theo cùng thiện tri thức lâu, thì nhờ 
nhân duyên ấy nên lòng tin bên chắc, có thể tín 
thọ Bát-nhã Ba-la-mật sâu thăm. 

Trong các phẩm khác nói: Có người mới phát 
tâm cũng có thể tin Bát-nhã Ba-la-mật sâu thắm. 
Nay Phật nói người phát tâm lâu nên có thê tin, 
vì vậy Tu-bô-đề hỏi thê nào là phát tâm lâu? 

Phật dạy: Nếu Bỏ-tát biết tướng Bát-nhã Ba- 
la-mật rõ ràng, thì không phân biệt tật cả pháp, 
nghĩa là không phân biệt sắc bôn đại, hoặc sắc do 
bôn đại tạo ra. 

Không phân biệt sắc tướng là, không phân 
biệt sắc là có thể thấy, tiếng là có thể nẹhe. Sắc 
ây hoặc tốt hoặc xấu, hoặc dài hoặc ngăn, nan 
thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui v.v.. 
không phân biệt tánh của sắc là, không thây pháp 
thường của sắc; tức là không thấy tánh cứng của 
đất v.v... 
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Lại nữa, thật tánh của sắc gọi là pháp tánh. Vì 
rốt ráo không. Bồ- tát không phân biệt pháp tánh, 
vì pháp tánh là bất hoại. Cho đến trí nhật thiết 
chủng cũng như vậy. 

Hỏi: Tướng đật là cứng, cớ sao nói là tánh? 

Đáp: Tướng ấy tích tập thành tánh. Thí như 
người giận dữ, ngày ngày tập quen mãi thì thành 
tánh dữ. Hoặc tánh và tướng khác nhau, như thấy 
khói biết lửa, khói là tướng lửa, chứ chẳng phải 
lửa. Hoặc tướng và tánh chăng khác nhau, như 
nóng là tướng lửa, cũng là tánh lửa. Trong đây 
Phật nói nhân duyên: Các pháp sắc V.V.. . chăng 
thê nghĩ bàn, chăng thể nghĩ bàn tức là rốt ráo 
không, thật tướng các pháp thường thanh tịnh. 
Tu-bô-đê nói, tuy Bô-tát trải ngày tháng năm 
không lầu, song tu được như vậy, nên gọi là tu 
lâu. 

Tu-bô-đề nghe Bát-nhã Ba-la-mật còn được 
lợi ích sâu xa, nên bạch Phật răng: Bát-nhã Ba- 
la-mật rất sâu vì sắc v.v... rất sâu. Tướng sắc 
v.v... rất sâu như trước đã nói. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật là nơi 
tích tụ trân bảo; tích tụ trần bảo đó là quả Tu-đả- 
hoàn, vì hay diệt trừ ba ác độc, ba kiết, cho đến 
chứng được Vô thượng Chánh đăng Bô-đê, hay 
diệt trừ tất cả phiền não và tập khí, hay đây đủ tât 


268 THÍCH KINH LUẬN 3 


cả ước nguyện. Các quả vị ây nương các thiền 
cho đến trí nhất thiết chủng, nhân và quả hợp lại, 
nên gọi là trần 

bảo tích tụ. 

Bát-nhã Ba-la-mật ây là nôi tích tụ thanh tịnh, 
vì các pháp sắc v.v... thanh tịnh. Đối với sắc 
pháp v.v... chánh hạnh không tà, gọi là thanh 
tịnh, không có các tội lỗi, cho đến chăng chấp 
trước rốt ráo không, cũng chắng chấp trước, 
chăng thể nghĩ bàn, nên gọi là thanh tịnh tích tụ. 

KINH: Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! 
Rất quái lạt Khi nói Bát nhã Ba-lamật thì 
thường có chướng nạn. 

Phật dạy: Đúng vậy! Đúng vậy! Tu-bô-đề! 
Bátnhã Ba-lamật sâu thăm ấy thường có 
chướng nạn. Vì lẽ â ây, thiện nam tử thiện nữ nhân 
nêu khi muốn. chép Bát-nhã Ba-la-mật, hãy nên 
chép mau; nếu khi đọc tụng, tư duy, thuyết 
giảng, nhớ nghĩ, tu hành cũng nên tu hành mau. 
Vì sao? Vì không muốn để cho các nạn khởi lên 
trong khi chép, đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, 
nhớ nghĩ đúng, tu hành Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
thăm ấy. 

Thiện nam tử thiện nữ nhân, nêu một tháng 
chép thành hãy nên siêng chép, hoặc hai tháng, 
ba tháng, bốn tháng, năm tháng, sáu tháng, bảy 
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tháng, hoặc một năm mới chép thành cũng nên 
siêng chép. Nếu đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, 
nhớ nghĩ đúng, tu hành, hoặc một tháng được 
thành tựu, cho đến một năm được thành tựu, hãy 
nên siêng năng thành tựu. Vì sao? Vì đối với trân 
bảo ấy có nhiêu chướng nạn khởi lên. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thê Tôn! Đối với 
Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm ấy, ác ma ưa làm 
chướng nạn không để cho chép, không để cho 
đọc tụng, suy nghĩ thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, 
tu hành. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Ác ma tuy muốn làm 
chướng nạn Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm ấy, 
không để cho chép, đọc tụng, suy nghĩ, thuyết 
giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành, nhưng cũng 
không thể phá hoại Bô-tát ma-ha-tát chép Bát- 
nhã Ba-la-mật cho đến tu hành. 

Bây giờ Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Bạch 
đức Thế Tôn! Do lực của ai nên ác ma không thể 
làm chướng nạn Bỏ-tát ma-ha-tát chép Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm cho đến tu hành? 

Phật dạy: Do lực của Phật nên ác ma không 
thê chướng nạn Bỏ-tát ma-ha-tát chép Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm cho đến tu hành. Xá-lợi- 
phất! Cũng là do lực của chư Phật hiện tại trong 
mười phương thê giới, ủng hộ niệm tưởng Bồ-tát 
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ây nên làm cho ác ma không thể lưu nạn Bồ-tát 
ma-ha-tát, khiến không chép thành được Bát-nhã 
Ba-la-mật cho đến tu hành. Vì sao? Vì trong 
mười phương thế gIỚI, vô lượng vô biên vô sô 
chư Phật hiện tại ủng hộ niệm tưởng Bỏ- tát ây 
chép Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm cho đến tu 
hành. Pháp nhĩ như vậy, không thể làm chướng 
nạn. 

Xá-lợi- phất! Thiện nam tử thiện nữ nhân, nên 
nghĩ răng: Ta chép được Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm ấy cho đến tu hành, đều là nhờ lực của 
mười phương chư Phật. 

Xá-lợi-phất thưa: Bạch đức Thế Tôn! Nếu có 
thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát-nhã Ba-la- 
mật thậm thâm ây, cho đến tu hành, đều là nhờ 
lực của Phật. Nên biết người ấy được chư Phật 
ủng hộ. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Xá-lợi-phất 
nên biết, nêu có thiện nam tử thiện nữ nhân chép 
được Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm â ây cho đến tu 
hành đều là nhờ lực của Phật, nên biết cũng là 
được chư Phật ủng hộ. 

Xá-lợi-phât thưa: Bạch đức Thế Tôn! Vô 
lượng vô biên vô số chư Phật hiện tại trong mười 
phương, đều biết đều lấy Phật nhãn thây thiện 
nam tử thiện nữ nhân ây khi chép Bát-nhã Ba-la- 
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mật thậm thâm cho đến tu hành. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Vô lượng vô 
biên vô sô chư Phật hiện tại trong mười phương 
đều biết, đều lấy Phật nhãn thây khi thiện nam tử 
thiện nữ nhân ây chép Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm cho đến tu hành. 

Xá-lợn- -phât Trong đây thiện nam tử, thiện 
nữ nhân cầu Bồ-tát đạo, nêu chép Bát-nhã Ba-la- 
mật thậm thâm và thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ 
đúng, tu hành đúng như nói, thì nên biết người ây 
đã gân Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề không lâu. 

Xá-lợi-phất! Thiện nam tử thiện nữ nhân 
chép Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm â Ấy, và thọ trì, 
đọc tụng cho đến nghĩ đúng, người ây đối với 
Bát-nhã Ba-la-mật, tin hiểu nhiều, cũng cúng 
dường cung kính, tôn trọng tán thán Bát-nhã Ba- 
la-mật, và cúng dường hương hoa, anh lạc cho 
đến phan lọng. 

Xá-lợi- phất! Chư Phật đều biết, đều lây Phật 
nhãn thấy thiện nam tử thiện nữ nhân â ây. Thiện 
nam tử thiện nữ nhân ấy nhờ công đức cúng 
dường, sẽ được lợi ích lớn, quả báo lớn. 

Xá-lợi-phât! Thiện nam tử thiện nữ nhân â ây, 
do nhân duyên công đức cúng dường â ây nên trọn 
không bị đọa vào đường ác cho đến khi được địa 
vị bất thối chuyên, trọn không xa lìa chư Phật. 
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Xá-lợi-phât! Thiện nam tử thiện nữ nhân â ây, do 
nhân duyên của thiện căn nên cho đến khi được 
địa vị Vô thượng Chánh đăng Bồ-đè, trọn không 
xa lìa sáu Ba-la-mật, trọn không xa lìa nội không 
cho đến vô pháp hữu pháp không, trọn không xa 
la bốn niệm xứ, cho đến tám Thánh đạo phân, 
trọn không xa lia mười lực cho đến Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ- đề. 

LUẬN: Bấy giờ Tu-bô-đề nghĩ răng: Bát-nhã 
Ba-la-mật ây là nôi trân bảo tích tụ, hay làm thoả 
mãn ước nguyện của hết thảy chúng sanh, đó là 
các cái vui đời nay, Vui Niết-bàn, cái vui Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đề. Người ngu si mà lại 
muôn phả hoại Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh tích 
tụ, như ngọc báu Như ý không có tỳ vết, như hư 
không, không có bụi nhơ. Bát-nhã Ba-la-mật là 
thanh tịnh tích tụ rốt ráo mà người kia tự khởi lên 
tà kiến muốn làm chướng nạn phá hoại, thí như 
người mắt lòa, thấy trân bảo đẹp cho là bất tịnh, 
mới nghĩ như vậy. 

Chướng nạn là, nhân duyên về những việc ma 
phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật. Phật ân khả lời Tu- 
bồ-đề nói: nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn 
chép Bát-nhã Ba-la-mật, hãy chép cho mau, cho 
đến nhớ nghĩ đúng, khi tu hành đúng như lời nói, 
cũng hãy tu hành mau. Lý do phải cho mau vì 
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pháp hữu vi không thê tin, VÌ có sự chướng nạn 
khởi lên. Bộ loại kinh quyền Bát-nhã Ba-la-mật 
có nhiều có ít, có thượng trung hạ, như Quang 
tán Bát-nhã, Phóng quang Bát-nhã, Đạo hành 
Bát-nhã. Có người viết chép, viết mau viết chậm, 
CÓ người nhất tâm siêng viết, có người giải đãi 
không tinh cần, mạng người vô thường, là pháp 
hữu vi không thể tin. 

Đức Phật Thích-ca sanh ra giữa đời ác trược, 
có nhiều chướng nạn, thế nên nói nếu có thể chép 
một tháng xong, hãy siêng chép cho xong, chớ 
bỏ giữa chừng, vì sợ có chướng nạn, cho đến 
phải chép một năm cũng vậy. Giống như chép, 
cho đến tu hành cũng phải cho mau. Mau chậm 
tùy theo người căn lợi độn. 

Trong đây Phật lại nói nhân duyên: Thế gian 
vì trân bảo nên sinh nhiêu giặc cướp, Bát-nhã là 
trân bảo lớn nên có nhiều chướng nạn. Chướng 
nạn là như tật bệnh, đói khát v.v... song vì ma sự 
lớn nên nói ma sự chướng nạn. Hoặc ma hoặc ma 
dân, ác quy, gây nhân duyên ác, xâm nhập thân 
người, nhiều loạn tâm người, phá người chép 
Bát-nhã, hoặc khiến người chép mệt mỏi, hoặc 
xúi việc nước nôi lên, hoặc người chép không ai 
cúng dường giúp đỡ; có những việc như vậy. 

Khi đọc tụng thì thây trò không hòa hợp; khi 
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thuyết giảng ở giữa đại chúng, hoặc có người đến 
kế tội lỗi của pháp sư, hoặc nói pháp sư không 
thể tu hành như lời nói, đâu cần nghe theo. Hoặc 
nói tuy pháp sư giữ giới mà lại độn căn, không 
hiểu nghĩa sâu, nếu nghe pháp sư ấy nói trọn 
không ích gì. Hoặc nói Bát nhã Ba-la-mật là 
không, không có gì của chính nó, diệt hết tháy 
pháp, không có chỗ để tu hành, thí như người 
trân truồng mà lại tự nói ta mặc áo trời. Có các 
chướng nạn như vậy, làm cho không thể thuyết 
giảng. 

Không nhớ nghĩ đúng là, ma hiện làm thần 
đẹp, hoặc hiện làm thiện trị thức, hoặc hiện hình 
vị Sa-môn đáng tin kính, để nói Bát-nhã Ba-la- 
mật là không, không có gì của chính nó, tuy có 
danh từ tội phước mà không có đạo lý. Hoặc nói 
Bát-nhã Ba-la-mật không, tức có thể chứng Niết- 
bàn. Những việc như vậy, là việc phá hoại sự 
nhớ nghĩ đúng, tu hành Phật đạo. 

Bồ-tát mới phát tâm, nghe việc ây, tâm rất 
kinh sợ: Chúng ta mang thân sinh tử, ma là chủ 
cõi Dục, oai thế rất lớn, ta làm sao tu Bát-nhã 
Ba-la-mật để được đạo Vô thượng? Vì thế Phật 
nói ác ma tuy muốn chướng nạn, cũng không thể 
phá hoại. Vì sao? Vì nhân duyên lớn thường phá 
được tiểu nhân duyên, như người lìa dục thường 
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hôn người tham dục, người từ bị thường hơn 
người sân nhuế, người trí thường hơn người vô 
trí. Bát-nhã Ba-la-mật là chân trí tuệ, oai lực rất 
lớn, còn ma sự hư dối. Bồ-tát tuy chưa được đây 
đủ Bát-nhã Ba-la-mật, song được khí phân của 
Bát-nhã nên ma không thể phá. Vì nhân duyên 
việc ấy, nên Xá-lợi-phât bạch Phật, do sức ai nên 
ma không thể phá? 

Phật đáp: Do sức Phật. Như giữa hạng người 
ác thì ma lớn, giữa hạng người thiện thì Phật lớn, 
giữa hạng người trói buộc, thì ma lớn, giữa hạng 
người giải thoát thì Phật lớn; giữa hạng người 
chướng nạn thì ma lớn, giữa hạng người thông 
đạt thì Phật lớn. 

Trước đây nói sức Phật là chỉ đức Phật 
Thích-ca Văn, sau nói sức Phật là chỉ chư Phật 
hiện tại trong mười phương, như Phật A-súc, A- 
di-đà v.v... Giống như giặc ác có các ác khác 
tương trợ, phép của chư Phật cũng như vậy. 
Thường vì hết thảy chúng sanh, nên có người 
phát tâm thì liên ủng hộ. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba- 
la-mật là mẹ của chư Phật mười phương, hay bị 
người muốn ngăn cản, hoại diệt nên không thể 
không ủng hộ. Vì sức của các chướng nạn lớn, 
nên những người chép, đọc, nhớ nghĩ đúng được 
là đều nhờ sức Phật mười phương thủ hộ. 
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Xá-lợi- phất nói: Nếu có người viết chép, thọ 
trì cho đến tu hành, đều được chư Phật ủng hộ. 
Phật ấn khả lời â ây. 

Xá-lợi-phất lại thưa: Bạch đức Thế Tôn! Các 
thiện nam tử thiện nữ nhân viết chép thọ trì v.v.. 
chư Phật hiện tại trong mười phương đều lầy 
Phật nhãn thấy biết nhớ nghĩ ư? Phật ân khả nói 
như vậy, trước ác ma đến phá hoại, Phật và mười 
phương thủ hộ, không cho ngăn cản, hoại diệt, 
Nay lấy Phật nhãn thấy thiện nam tử thiện nữ 
nhân ấy, biết người ây khó có công đức, chưa 
phá lưới ma mà có thê tu hành Bát-nhã Ba-la-mật 
là việc lớn, nên mười phương Phật lấy Phật nhãn 
thây biết nhớ nghĩ người ây. 

Hỏi: Lấy Thiên nhãn thấy hay lấy Phật nhãn 
thấy? Nếu lấy Thiên nhãn thây, cớ sao trong đây 
nói Phật nhãn? Nếu lấy Phật nhãn, thì chúng 
sanh hư dỗi tại sao lây Phật nhãn thây? 

Thiên nhãn có hai loại: l1. Nhiếp vào Phật 
nhãn. 2. Không nhiếp. Loại không nhiếp vào 
Phật nhãn thì thấy chúng sanh hiện tại, vì có hạn 
lượng. Loại nhiếp vào Phật nhãn thì thấy chúng 
sanh ba đời không có hạn ,|ượng. Pháp nhãn 
nhiếp vào Phật nhãn, chỉ thây các pháp không 
thây chúng sanh; tuệ nhãn nhiếp vào Phật nhãn, 
không thây pháp, chỉ thấy rốt ráo không. 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ. Quyển 67 271 


Hỏi: Thiên nhãn nhiếp vào Phật nhãn là thật 
hay hư vọng? Nếu hư vỌng, Phật không nên lấy 
cái hư vọng để thấy: nếu thật, thì chúng sanh 
không, chúng sanh hiện tại còn không thật, 
huống øì chúng sanh vị lai, quá khứ? 

Đáp: Thiên nhãn nhiếp vào Phật nhãn đều là 
thật. Chúng sanh đôi VỚI Niết- bản cho là hư 
vọng, chăng phải đối với cái thế ĐIỚI trông thây 
cho là hư vọng. Nếu người nào đối với chúng 
sanh thủ lấy định tướng, thi nói là hư vọng, 
chẳng phải vì Thế để nên nói hư vọng. Vì thê, 
thiên nhãn nhiếp vào Phật nhãn, thì thây chúng 
sanh. 

Hỏi: Nếu như vậy, cớ sao không lây tuệ nhãn 
nhiếp vào Phật nhãn để thấy chúng sanh? 

Đáp: Tuệ nhãn mãnh lợi vô tướng, nên tuệ 
nhãn thường tương ưng với không, vô tướng, vô 
tác, không nhăm để thây chúng sanh. Vì sao? Vì 
năm uân hòa hợp giả gọi là chúng sanh. Thí như 
đối với tiêu nhi, có thê lẫy gậy nhỏ đánh, không 
thê đánh gậy to. Trong đây tán thán Bồ- tát tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật là nói theo Thế đế chứ 
không phải nói theo Đệ nhất nghĩa. 

Hỏi: Pháp đời vị lai chưa có, nghĩ còn biết 
khó, huống øì mắt thấy? 

Đáp: Như pháp quá khứ, tuy đã mắt không có 
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gì mà do niệm lực tâm số pháp, nên có thể nhớ 
VIỆC quá khứ, suốt cả đời trước. Thánh nhân cũng 
như vậy, có sức thánh trí, tuy pháp chưa sanh 
khởi mà có thê biết có thể thấy. 

Lại nữa, ở trong Bát-nhã thì không phân biệt 
ba đời, vị lại, quá khứ, hiện tại không khác. Nếu 
thấy quá khứ, hiện tại thì vị lai cũng có thể thây; 
nêu không thây quá khứ, vị lai thì cũng không 
thê thấy hiện tại. 

Hỏi: Chúng sanh đời mạt pháp ở phương 
Bắc, lậu kiết chưa hết, là người tội ác, cớ sao 
Phật thấy, biết, niệm nghĩ? 

Đáp: Tướng trạng đại bi của Phật là thương yêu 
thấu Xương tủy. Bỏ- 

tát ấy có thê phát tâm Vô ,hượng đạo vì chúng 
sanh, nên Phật xem pháp ây cuôi cùng sẽ hưng 
thịnh, sau khi Ta Niết-bàn, người ây sẽ tả trợ 
Phật pháp, vì thế nên Ta nghĩ, biết đến. 

Lại nữa, người cuối cùng ở phương Bắc, sanh 
ở biên địa đời xâu ác, ba độc xí thịnh, trong kiếp 
đao binh, Hiền Thánh rất ít, người ấy không biết 
được nhân duyên tội phước, chỉ nghe theo người, 
hoặc đọc kinh, bèn hay tín vui cúng dường, mà 
mau gần đến Võ thượng đạo không lầu, việc â 
là khó, còn nếu gặp Phật ở đời, được địa vị bât 
thối mà tin hiểu tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
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Có vô lượng các thứ nhần duyên như vậy, 
nên Phật có thể thấy, nhớ nghĩ, biết: Người ấy có 
tâm tin hiểu lớn nên có thể cúng dường Bát-nhã 
Ba-la-mật. Cúng dường đủ hoa hương v.v... như 
trước đã nói. Do cúng dường nên được quả bảo 
lớn, cũng như người hủy báng bị khỗố não lớn. 
Quả báo lớn là Tu-đả-hoàn trọn không bị đọa ba 
ác đạo. Bồ-tát ấy nhất tâm tin hiểu, cúng đường 
Bát-nhã Ba-la-mật, cũng như vậy, do ái niệm chư 
Phật thường tu niệm Phật tam-muội, nên trọn 
không rời chư Phật, cho đến khi đạt địa vị bất t 
hối. Vì giáo hóa chúng sanh mà rời chư Phật, 
không có lỗi, cũng như trẻ con không rời mẹ nó 
VÌ Sợ sa vào tai nạn. Vì thường ái niệm sâu xa 
thiện pháp nên cho đến khi chứng Vô thượng 
Chánh đắng Bô-đê, trọn không xa lìa sáu Ba-la- 
mật. 

Được đại quả báo đời nay đời sau như thế. 

KINH: Xá-ợi- phất! Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu ấy, sau khi Phật Niết-bàn, sẽ truyền đến 
phương Nam, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, 
Uu- bà-dI ở đó, sẽ chép Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu ấy, sẽ thọ trì, đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, 
nhớ nghĩ đúng, và tu hành. Do nhân duyên của 
thiện căn ây, nên trọn không rơi vào ác đạo, 
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hưởng cái vul cõi trời cõi người, tăng ích sáu Ba- 
la-mật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tấn 
thán chư Phật, tạm dùng Thanh văn, Bích-chi 
Phật, Phật thừa mà đắc Niết-bàn. 

Xá-lợi-phât! Bát- nhã Ba-la-mật thâm sâu Ấy, 
từ phương Nam sẽ truyền đến phương Tây. Ở các 
nôi ấy, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
_ sẽ chép Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ấy, sẽ thọ 

đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, nhớ nghĩ 
Hiện: tu hành. Do nhân duyên của thiện căn ây 
nên trọn không sa vào ác đạo, mà hưởng thọ cái 
VUI CỐI trời CÕI người, tăng ích sáu Ba-la-mật, 
cúng dường cung kính, tôn trọng, tán thán chư 
Phật, dần dần dùng thừa Thanh văn, Bích-chi- 
Phật, Phật mà được Niết-bàn. 

Xá-lợi-phất! Bát- nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, 
từ phương Tây sẽ truyền đến phương Bắc, ở đó 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di, sẽ 
chép Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, sẽ thọ trì, 
đọc tụng, tư duy, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu 
hành. Do nhân duyên của thiện căn ây nên trọn 
không sa vào ác đạo, mà hưởng cái vuI cÕI trời 
CcÕI người, tăng ích sáu Ba-la-mật, cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, tán thán chư Phật, dần dân 
dùng thừa Thanh văn, Bích-chi Phật, Phật mà 
được Niết-bàn. 
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Xá-lợi-phât! Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, 
bấy giờ phương Bắc sẽ lấy làm Phật sự. Vì sao? 
Xá-lợi-phất! Pháp Ta lúc thạnh, không có tướng 
diệt. Xá-lợi- phât! Ta đã niệm tưởng thiện nam tử 
thiện nữ nhân ây, thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật cho 
đến tu hành; Ta cũng niệm tưởng thiện nam tử 
thiện nữ nhân á ây, có thê chép Bát-nhã Ba-la-mật, 
tôn trọng, tán thán, cung kính, cúng dường, 
hương hoa cho đến phan lọng. 

Xá-lợi-phất! Thiện nam tử thiện nữ nhân â ây, 
do nhân duyên của thiện căn Ấy, trọn không sa 
vào ác đạo, mà hưởng cái vuI cõi trời CÕI người, 
tăng ích sáu Ba-la-mật, cung kính, cúng dường, 
tôn trọng, tán thán chư Phật, dần dần dùng thừa 
Thanh văn, Bích-chi Phật, Phật mà được Niết- 
bàn. Vì sao? Xá-lợi- phất! Vì Ta lây Phật nhãn 
xem thấy người Ấy, Ta cũng khen ngợi tán thán 
và VÔ lượng vô sô chư Phật trong mười phương 
thể giới cũng lây Phật nhãn xem thấy người ấy, 
cũng khen ngợi tán thán. 

Xá-lợi-phât bạch Phật rằng: Bạch đức. Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, lúc về sau 
sẽ lưu hành rộng rãi ở phương Bắc ư? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Xá-lợi-phât! 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, lúc sau sẽ lưu 
hành rộng rãi ở phương Bắc. 
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Xá-lợi-phất! Lúc sau ở phương Bắc, thiện 
nam tử thiện nữ nhân, nếu nghe được Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu Ấy, hoặc chép, thọ trì, đọc 
tụng, tư duy, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu 
hành đúng như lời nói thì nên biết, thiện nam tử 
thiện nữ nhân ây từ lâu đã phát tâm Đại thừa, 
cúng dường nhiều đức Phật, trồng thiện căn lâu 
ngày, đi theo cùng thiện tri thức. 

Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Lúc sau ở phương Bắc, sẽ có bao nhiêu 
thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Phật đạo, chép 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, cho đến tu hành 
như lời nói? 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Lúc sau ở phương Bắc 
tuy có nhiều thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Phật 
đạo, mà ít có người nghe Bát-nhã Ba-la-mật ây 
chăng thôi, chẳng kinh, chăng sợ, chăng hãi. Vì 
sao? Vì người ây đã thân cận cúng dường nhiêu 
chư Phật, hỏi han nhiêu đức Phật, người ầy chắc 
chắn được đây đủ Bát-nhã Ba-la-mật, Thiên Ba- 
la-mật, Nhẫn Ba- 
la-mật, Tân Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba- 
la-mật, đây đủ bốn niệm xứ cho đến mười tám 
pháp không chung. 

Xá-lợi- phất! Thiện nam tử thiện nữ nhân â ây, 
vì căn lành thuần thục nên có thể làm lợi ích 
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nhiều cho chúng sanh, vì Vô thượng Chánh đăng 
Bồ-đèề. Vì sao? Vì Ta nay vì thiện nam tử thiện 
nữ nhân â ây mà nói pháp tương ưng với trí nhất 
thiết chủng; quá khứ chư Phật cũng vì thiện nam 
tử thiện nữ nhân â ây mà nói pháp tương ưng với 
trí nhất thiết chủng. 

Do nhân duyên ấy, nên người vào đời sau ¡ tiếp 
tục được tâm Vô thượng Chánh đắng Bô-đê, 
cũng vì người khác nói pháp Vô thượng Chánh 
đăng Bỏ-đề, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đều 
nhất tâm hòa hợp, ma hoặc ma dân còn không 
thế làm phá hoại tâm Vô thượng Chánh đăng Bồ- 
đề, huống gì người ác chê bai người tu Bát-nhã 
Ba-la-mật mà phá hoại tâm Võ thượng Chánh 
đăng Bồ-đề kia được. 

Xá-lợi-phât! Các thiện nam tử thiện nữ nhần 
cầu Bồ-tát đạo ấy, nghe nói Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu, được pháp hỷ pháp lạc lớn, cũng an lập 
nhiêu người nơi thiện căn, vì Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề. 

LUẠN: Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, sau 
khi Phật diệt độ, sẽ truyền đến quốc độ phương 
Nam. Phật xuất hiện ở phương Đông, nói Bát- 
nhã Ba-la-mật, phá ma và ma dân, ngoại đạo, độ 
vô lượng chúng sanh, vậy sau ở nôi thành Câu- 
di-na-kiệt, dưới cây song thọ mà diệt độ. Sau đó 
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Bát-nhã Ba-la-mật từ phương Đông truyền đến 
phương Nam, như mặt trời mặt trăng, năm ngôi 
sao, hai mươi tám ngôi sao, thường từ phương 
Đông lần đi đến phương Nam, từ phương Nam 
lần đến phương Tây, từ phương Tây lân đến 
phương Bắc, vòng quanh núi Tu-di, lại như 
thường pháp cúng dường đi quanh theo phía hữu, 
ứng kháp độ người Diêm-phù- -đề. Do nhân duyên 
ây nên từ phương Đông đến phương Nam, từ 
phương Nam đến phương Tây. 

Như Phật vi tâm vô trước nên không định ở 
một chỗ, Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, không 
định ở một chỗ. Từ phương Tây đến phương 
Bắc, chúng sanh hai phương này ưa cúng dường 
viết chép, đọc tụng, cho đến tu hành, hương hoa 
cho đến phan lọng: được quả báo lớn như trong 
kinh nói. Sau đó triển chuyên đến phương Bắc, 
quả báo có được nhờ sự cúng dường ở đây, như 
trên đã nói. 

Xá-lợn- phẩt! Bát-nhã Ba-la-mật sẽ làm Phật 
sự ở phương Bắc. Trong đây nói nhân duyên lúc 
Phật ở đời, hay dứt các nghi hoặc, nên Phật pháp 
hưng thịnh, không sợ pháp diệt. Sau Phật diệt độ, 
quá năm trăm năm, chánh pháp lần diệt, bấy giờ 
Phật sự dần khó. Khi ấy người lợi căn, tụng đọc, 
nhớ nghĩ đúng, hoa hương cúng dường, còn 
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người độn căn thì viết chép, hoa hương cúng 
dường. Hai hạng người này, lâu lâu đều sẽ được 
độ, nên nói sẽ làm Phật sự. 

Phật dạy: Thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, Ta 
và mười phương chư Phật đêu lấy Phật nhãn 
thây, nhớ nghĩ, biết và tán thán. 

Xá-lợn- phât bạch Phật răng: Bát-nhã thâm sâu 
ấy lưu hành rộng rãi ở phương Bắc ư? Lưu hành 
rộng rãi là phương Bắc của Diêm-phù- -đề rộng 
lớn. Lại ở phương Bắc có núi Tuyết, núi Tuyết 
lạnh nên cỏ thuốc có khả năng diệt độc, gạo lúa 
ăn vào, ba độc không thể phát ra mạnh, không 
thể phát ra mạnh nên chúng sanh mềm mại, năm 
căn tín, tân, niệm, định, tuệ đều có thế lực. 

Có các nhân duyên như vậy, phương Bắc tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. Người ở đây nghe Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu, viết chép thọ trì, cho 
đến nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như lời nói: 
Nên biết người ây từ lâu phát tâm Đại thừa, cúng 
dường nhiêu Phật, trồng căn lành, cùng đi theo 
thiện tri thức, thế nên có thê ở đời ác mà viết 
chép, giữ øìn, tín thọ, cho đến tu hành đúng như 
lời nói. 

Xá-lợi-phât hỏi: Phương Bắc có bao nhiêu 
người nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, rồi viết 
chép, đọc tụng, cho đến tu hành đúng như lời 
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nói? 

Phật dạy: Bát-nhã thâm sâu ây khó biết khó 
làm, tuy có nhiều người phát tâm Vô thượng đạo, 
được gọi là Bô-tát, mà ít có người nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật, tâm liên thông đạt, không kinh, không 
thối mắt, tướng trạng của tâm thông đạt không 
kinh, không sợ, trong đây Phật tự nói: Người âầy 
thân cận nhiều đức Phật. Người thân cận chư 
Phật, ở trong vô lượng đời thường thấy chư Phật, 
cung kính cúng dường. 

Vấn nạn là, hỏi thăng việc kia mà nghi tâm 
không mở, lại hỏi lại nhiêu lần, gọi là nạn. Công 
đức quả báo người ấy tuy chưa thành, nên biệt 
người ây đã đây đủ sáu Ba-la-mật, Ba mươi bảy 
phẩm cho đến mười tám pháp không chung. 
Phước đức ấy thuần thục làm lợi ích nhiều cho 
chúng sanh, đó là do Thí Ba-la-mật, Ciới Ba-la- 
mật, nên được sanh vào nhà giảu, tự làm việc bố 
thí, dạy người bố thí. Do Nhẫn Ba-la-mật, Thiên 
Ba-la-mật, nên khiến vô lượng chúng sanh xuất 
gia, thọ giới, phát tâm Võ thượng Chánh đẳng 
Bồ-đèề. Trong đây Phật nói nhân duyên: Người ây 
theo ta và chư Phật quá khứ, nghe pháp Đại thừa 
tương ưng với trí nhất thiết chúng, thế nên đời 
sau không mật tâm Bồ-đề ấy, cũng giáo hóa 
người khác, như đốt một ngọn đèn, lân lượt đều 
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đốt. Người ấy các phiên não đã mỏng, không có 
xan tham, tật đó, sân nhuế, nên không chê bai 
nhau, thường nhất tâm, hòa hợp; thế nên ma hoặc 
ma dân, không thê 

làm trở hoại. Nếu người có chút ít sai lầm thì ma 
chớp được chỗ dễ như người bị lỡ gặp chất độc. 
Ma là chúa cối Dục còn không thể làm trở hoại, 
huông gì người ác! Hoặc có người làm ác mà 
chăng phải ác, như thánh nhân chưa lìa dục. Thế 
nên nói người ác chê bai Bát-nhã Ba-la-mật, chê 
bai Bô-tát. 

Lại nữa, các thiện nam tử thiện nữ nhân, vô 
lượng đời lại đây ưa Phật pháp, đắm sâu thật 
pháp, tín lực tuệ lực nhiều, nên nghe Bát-nhã Ba- 
la-mật thâm sâu; có được tâm đại từ bị, nên tùy 
theo sức chúng. sanh, khiến họ vào Bát-nhã Ba- 
lamật thâm sâu; hoặc khiến được các nhân 
duyên của Bát-nhã là các thiện căn. bồ thí, trì giới 
v.v... VÌ Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đẻ, nên thiện 
nam tử thiện nữ nhân â ây cầu đạo Vô thượng, dạy 
người khác khiến sanh các thiện căn phước đức. 

KINH: Thiện nam tử thiện nữ nhân ấy Ở 
trước Ta lập thệ nguyện răng: “Khi ta tu Bồ-tát 
đạo, sẽ độ vô số trăm ngàn vạn ức chúng sanh, 
khiến phát tâm Vô thượng Chánh đắng Bồ đẻ, 
chỉ bày, giáo hóa, lợi ích, vui mừng, cho đến khi 
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được thụ ký địa vị bất t hôi”. Ta biết tâm người 
ầy và cũng tùy hỷ. 

Thiện nam tử thiện nữ nhân â ây cũng ở trước 
chư Phật quá khứ lập thệ nguyện răng: “khi ta tu 
Bỏ-tát đạo, sẽ độ vô vô số trăm ngàn vạn ức 
chúng sanh, khiến phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Bồ- đề, chỉ bày, giáo hóa, lợi ích, vui mừng, 
cho đến khi được thọ ký địa vị bắt t hối” Chư 
Phật quá khứ cũng biết tâm người ấy và tùy hý. 

Xá-lợi-phất, các thiện nam tử thiện nữ nhân 
Ấy, vì có tâm lớn, lãnh thọ, sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp cũng lớn, cũng có thể bố thí lớn, có thế 
bố thí lớn rôi, trồng căn lành lớn, trồng căn lành 
lớn rồi, được quả báo lớn. Vì nhiếp hóa chúng 
sanh nên thọ thân, đối với chúng sanh, có thể bỏ 
vật Sở hữu trong ngoài. Do nhân duyên thiện căn 
ây, phát nguyện muốn sanh đến thế giới tha 
phương, nôi hiện tại chư Phật đang thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu. Ở trước chư Phật nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ấy rồi, cũng ở tại đó 
chỉ bày, giáo hóa, lợi ích, vui mừng cho trăm 
ngàn vạn ức chúng sanh, khiến phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đê. 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Phật đối với pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại, không có pháp gì không biết, không có 
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pháp nào như tướng nó mà không biết, không có 
việc làm gì của chúng sanh mà không biết. Nay 
Phật đều biết chư Phật và Bồ-tát, Thanh văn quá 
khứ, cũng như biết mười phương thế giới và chư 
Phật, Bồ- tát, Thanh văn hiện tại; cũng biết chư 
Phật và Bô-tát, Thanh văn vị lạ Bạch đức Thế 
Tôn! Đời vị lai có thiện nam tử thiện nữ nhân, 
siêng cầu sáu Ba- 

la-mật, thọ trì, đọc tụng, cho đến tu hành, sao có 
người được có người không được? 

Phật bảo Xá-lợi- phât: Nếu thiện nam tử thiện 
nữ nhân, nhất tâm tinh tấn siêng cầu, sẽ được các 
kinh ứng hợp với sáu Ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất bạch Phật răng: Thiện nam tử 
thiện nữ nhân, người siêng tu như vậy sẽ được 

kinh thâm diệu ứng hợp với sáu Ba-la-mật ư? 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Thiện nam tử thiện nữ 
nhân ấy, sẽ được kinh thâm diệu ứng hợp với sáu 
Ba-la-mật Ấy, Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ 
nhân vì Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề, nên 
thuyết pháp cho chúng sanh, chỉ bảy, giáo hóa, 
lợi ích, vui mừng, khiên an trụ trong sáu Ba-la- 
mật. Do nhân duyên â ây, nên thiện nam tử thiện 
nữ nhân ấy, chuyền sanh thân sau, dễ được kinh 
thâm diệu ứng hợp với sáu Ba-la-mật. Được rôi 
tu hành đúng như lời sáu Ba-la-mật dạy, tinh cần 
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không nghỉ, cho đến khi làm nghiêm tịnh Phật 
độ, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, được 
Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề. 

LUẬN: Phật dạy: Thiện nam tử thiện nữ 
nhân, đối với trước Ta và trước chư Phật quá 
khứ, lập thệ nguyện răng: “Ta tu Bồ-tát đạo, sẽ 
khiến vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh, 
phát tâm Võ thượng đạo, chỉ bày, giáo hóa, lợi 
ích, vui mừng, khiên được thọ ký địa vị bất t 
hối”. Ta và chư Phật quá khứ biết thiện nam tử 
thiện nữ nhân ấy, có tâm lớn, có thể làm việc lớn 
nên tùy hỷ. Thiện nam tử thiện nữ nhân nghe 
Phật biết tâm mình thì sanh hoan hý, tự nhớ quá 
khứ việc lập thệ nguyện, càng thêm tỉnh tân. 

Tâm lớn là, tâm hết thảy chúng sanh đều ưa 
duyên theo sáu trân: Có người làm phước đức 
hồn tạp, nghĩa là trong khi làm phước mà tâm 
sanh nghi ngờ hối tiếc, quả báo của phước đức ấy 
tuy được giàu sang, không thể hảo dụng, cũng 
không thê cho ai, do tội nghiệp nên các căn ám 
độn, không. biết chọn lựa tốt xấu; thiện nam tử ấy 
khi chưa đắc đạo, do phước đức thanh tịnh nên 
được ngũ dục thượng diệu, được tùy ý tận dụng, 
cũng tủy ý cho người khác, hoặc cho người 
nghèo thiếu, hoặc cúng vào phước điển; nêu Đặp 
được thiện tri thức, nghe Phật pháp, dứt tâm đắm 
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dục, thương xót chúng sanh, vì Vô thượng Chánh 
đẳng Bô-đê, nên bô thí vật sở hữu trong ngoài, 
không chút lẫn tiếc; nếu trì giới, khắp làm mười 
thiện đạo, đây đủ luật nghi, cọng hành với tâm từ 
bị; tu các thiện pháp khác cũng như vậy; đem 
thân tu hành và dẫn dắt người khác tu hành thiện 
đạo; với nhân duyên phước đức ấy không cầu cái 
vui ở đời, ở chỗ vua trời, vua người, chỗ giàu 
sang, song nghe chỗ nảo có Phật hiện tại, thì 
nguyện sanh đến đó; còn Bồ- tát biết rõ thật 
tướng các pháp, nên không muốn sanh đến các 
nôi đó; nếu vì chúng sanh thì sanh ở trước mười 
phương Phật, nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
nghe xong, ở tại đó khai hóa cho vô lượng trăm 
ngàn chúng sanh, phát tâm Vô thượng đạo. 
Xá-lợi-phất không có Nhất thiết trí, nghe nói 
việc hạnh nguyện của Bồ- tát ba đời, liên phát 
tâm hy hữu bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Phật đối với các pháp trong ba đời đều biết, từ 
như như, pháp tánh, thật tê đều biết, tánh hành 
nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh đều 
biết, chư Phật hiện tại, quá khứ, vị lai trong mười 
phương, và các đệ tử cùng hành sự của đệ tử 
trong, thê giới đều biết. Nhất thiết trí của Phật có 
lực rất lớn, không thê nghĩ bàn. Ý của Xá- lợi- 
phất cho rằng đồng là người xuất gia, đều cầu 
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Bát-nhã Ba-la-mật, cớ sao có người được người 
không được? 

Phật đáp: Nếu Bỏ- tát thường nhất tâm cầu 
sáu Ba-la-mật, không tiếc thân mạng, thì người 
ây bên trong có tâm tốt, bên ngoài có chư Phật 
Bồ- tát và chư thiên hỗ trợ. Ý Xá-lợi-phất cho 
rằng dâu có tỉnh tấn mà không có Phật ở đời, ma 
lực lại mạnh, thì Bỗ-tát ấy làm sao có được kinh 
thâm diệu Bát-nhã Ba-la-mật, thế nên lại hỏi có 
được kinh thâm diệu tương ưng với sáu Ba-la- 
mật ư? 

Phật dạy: Được. 

Trong đây nói nhân duyên có được là, thiện 
nam tử thiện nữ nhân, vì đạo Vô thượng, nên vì 
chúng sanh mà thuyết pháp, khai thị, giáo hóa, 
lợi ích, an vui, khiến an trú sáu Ba-la-mật, mở 
Phật đạo, do quả báo của nghiệp ây nên khi 
chuyên sanh thân khác dễ có được kinh thâm 
diệu tương ưng với sáu Ba-la-mật. Nếu có được 
thì nên mau chóng thọ trì, cho đến tu hành đúng 
như lời nói, tinh tân không bỏ, đời đời không xa 
lia. Dùng quả báo sáu Ba-la-mật, làm nghiêm 
tịnh Phật độ, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, 
cho đến chứng đạo Vô thượng. Nếu lần tiếc 
pháp, thì thường sanh chỗ biên địa, không có 
Phật pháp. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÉN 68 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI SÁU: VIỆC 
MA 


KINH. Bấy giờ Tuệ- mạng Tu- bô-đề bạch 
Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam tử 
thiện nữ nhân ấy phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đè, tu sáu Ba-la-mật, thành tựu tuệ giác 
cho chúng sanh, nghiêm tịnh Phật độ, Phật đã tán 
thán nói công đức họ rôi. Bạch đức Thế Tôn! Cớ 
sao thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cầu Phật đạo 
lại gặp các chướng nạn? 

Phật bảo Tu-bỗ- đề: Biện tài vui nói không 
phát sanh liên, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân 
duyên gì biện tài vui nói không phát sanh liên là 
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ma sự của Bồ-tát? 

Phật dạy: Có Bôồ-tát ma-ha-tát khi tu Bát-nhã 
Ba-la-mật, khó đây đủ sáu Ba-la-mật, vì nhân 
duyên ây nên biện tài vui nói không phát sanh 
liền, đó là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Biện tài vui nói VỘI vã 
phát khởi, nên biết cũng là ma sự của Bô-tát. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân duyên øì, biện tài 
vui nói vội vã phát khởi, lại là ma sự? 

Phật dạy: Bồ-tát ma-ha-tát tu Thí Ba-la-mật 
cho đên Bát-nhã Ba-la-mật mà. đăm vào sự ưa 
vui thuyết pháp vì nhân duyên ấy, nên biết biện 
tài vu1 nói vội vàng phát khởi, là ma sự của Bồ- 
tát. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Khi chép kinh Bát- nhã 
Ba-la-mật Ấy, mà tâm ngạo mạn vô lễ, nên biết 
đó là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Khi chép kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật mà loạn tâm cười giỡn, nên biết đó là 
ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Nếu khi chép kinh Bát- 
nhã mà bất kính, khinh cười, nên biết đó là ma sự 
của Bô-tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu khi chép kinh Bát- 
nhã mà loạn tâm bất định, nên biết đó là ma sự 
của Bô-tát. 


296 THÍCH KINH LUẬN 3 


Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu chép kinh mả mỗi 
người không hòa hợp, nên biết đó là ma sự của 
Bô-tát. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Thiện nam tử thiện nữ 
nhân nghĩ rằng: “Ta không được ý vị trong kinh 
Bát-nhã”, liền bỏ đi, nên biết đó là ma sự của Bồ- 
tát. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Khi thọ trì, đọc tụng, 
thuyết giảng, hoặc nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la- 
mật mà tâm ngạo mạn vô lễ, nên biết đó là ma sự 
của Bô-tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Nếu trong khi thọ trì, thân 
cận, nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, mà lại 
cười nhau cười đùa, nên biết đó là ma sự của Bồ- 
tát. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nếu trong khi thọ trì, đọc 
tụng, nhớ nghĩ đúng và tu hành kinh Bát-nhã Ba- 
la-mật, mà khinh miệt cùng nhau, nên biết đó là 
ma Sự của Bồ-tát. 

Nêu khi thọ trì, đọc tụng cho đến nhớ nghĩ 
đúng Bát-nhã Ba-la-mật, mà tâm tán loạn thì nên 
biết đó là ma sự của Bồ-tát. 

Nếu trong khi thọ trì, đọc tụng cho đến nhớ 
nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, mà tâm không hòa 
hợp thì nên biết đó là ma Sự của Bồ-tát. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thể Tôn! 
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Thế Tôn nói thiện nam tử thiện nữ nhân nghĩ 
răng: “Ta không được ý vị trong kinh” liên bỏ đi 
thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân duyên gì Bồ-tát 
không được ý vị trong kinh liên bỏ đi? 

Phật dạy: Bồ-tát ma-ha-tát ấy, đời trước tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, Thiên Ba-la-mật, Tấn 
Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Giới Ba-la- mật, Thí 
Ba-la-mật không được bao lâu, nên người ấy khi 
nghe nói Bát-nhã Ba-la-mật, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, suy nghĩ và nói răng: Ta đối với Bát- 
nhã Ba-la-mật, không phi nhớ, tâm không thanh 
tịnh, bèn từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi, nên biết đó 
là ma sự của Bỏ-tát. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thê Tôn! 
Vì nhân duyên gì, không được thọ ký, khi nghe 
nói Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, bèn từ chỗ ngôi 
đứng dậy bỏ đi? 

Phật bao Tu-bô-để: Nếu Bỏồ-tát chưa vào 
trong pháp vị, nên chư Phật không thọ ký Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ- đề cho. 

Lại nữa, Tu- bồ- đê! Khi nghe nói Bát-nhã Ba- 
la-mật, Bôồ-tát nghĩ răng: Ta không có danh tự 
trong đây, tâm không thanh tịnh, nên biết đó 
là ma sự của Bồ-tát. 

Phật dạy: Bô-tát chưa được thọ ký, chư Phật 
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không nói đến danh tự. 
Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát ấy nghĩ răng: 
Trong Bát-nhã 
Ba-la-mật, không có danh tự nơi sanh của ta, 
hoặc xóm làng, thành ập nên người ây không 
muốn nghe Bát-nhã Ba-la- mật, bèn từ trong hội 
chúng đứng dậy bỏ đi. Người â ây như từ khi khởi 
niệm, môi niệm trừ một kiếp, mới phải lại siêng 
tinh tân, cầu Vô thượng Chánh đẳng Bỏ-đề. 
LUẬN: Tất cả pháp hữu vi, đều có thêm lên. 
Thêm lên là trải ngược nhau; trái nhau tức là giặc 
oán của nhau. Như sức nước được thêm lên thì 
diệt tất lửa, sức lửa được thêm lên thì làm tiêu 
mất nước; cho đến cỏ cây đều có sự hại nhau, 
huống gì chúng sanh. Bồ-tát ma-ha-tát có tâm đại 
từ bị, tuy không gây oán với chúng sanh, mà 
chúng sanh lại gây oán với Bô-tát, vì thân Bồ-tát 
là pháp hữu vi, nên có thể làm cho chướng nạn. 
Ở trên Phật nói công đức Bỏ-tát, đó là được chư 
Phật, Bỏ-tát, chư thiên hộ trì, mà chưa nói đến 
tướng giặc oán, vì Phật thương xót, nên trước tuy 
đã lược nói, mà nay Tu-bồ-đề thỉnh Phật nói rộng 
việc chướng nạn. Tuy Phật tâm bình đăng đối với 
hết tháy chúng sanh, hết thảy pháp, song vì Bỗ- 
tát có thê làm lợi ích lớn cho thê gian, nên Phật 
nói tướng các việc chướng nạn, tốt xâu, lợi hại; 
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là đạo, là chăng phải đạo. Phật không khiến 
người tu hành hủy hoại người gây chướng nạn, 
chỉ khiến giác tri, không theo việc âY, 

Sao gọi là giặc oán? Lược nói: Hoặc chúng 
sanh, hoặc phi chúng sanh có thể làm trở ngại 
tâm Vô thượng đạo của Bồ-tát, đều øọI là giặc 
oán. Phi chúng sanh là tật bệnh, đói khát, lạnh 
nóng, áp bức trụy lạc, v.v... chúng sanh là ma và 
ma dân, quỷ dữ, người tà kiến nghi ngờ không 
tin, người dứt thiện căn, người định kiến có sở 
đặc, người. quyêt định phân biệt các pháp, nØười 
đắm sâu cái vui thế gian, giặc oán, việc quan, sư 
tử, hồ lang, thú dữ, trùng độc v.v.. 

Giặc chúng sanh có hai thứ: Hoặc trong hoặc 
ngoài. Trong là từ trong tâm sanh, lo sâu không 
được pháp vị, sanh tà kiến, nghi ngờ, hối tiếc, 
không tin. Ngoài là như trên nói. Các nạn sự như 
vậy, Phật gọi chung là ma. 

Ma có bốn thứ: Ma phiền não, ma ngũ âm, ma 
chết, ma trỜI. 

Ma phiên não là một trăm lẻ tám phiên não, 
phân biệt rộng có tám mươi bốn ngàn phiên não. 

Ma ngũ âm là do nhân duyên phiên não và 
nghiệp hòa hợp có được thân này. Bốn đại và 
bôn đại tạo sắc (sắc, hương, vị, xúc) và nhãn căn 
v.v... gọi là sắc uân; một trăm lẻ tám phiền não 
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các thọ hòa hợp, gọi là thọ uẫn; các tưởng nhỏ 
lớn, vô lượng, vô sở hữu, phân biệt hòa hợp, gọi 
là tưởng uân. Do tâm phân biệt tốt xấu phát sanh, 
tâm khởi lên tham dục, sân nhuế, pháp tương 
ưng, pháp không tương ưng với tâm, gọi là hành 
uấn; sáu căn trần hòa hợp sanh sáu thức, sáu thức 
ây phân biệt hòa hợp thành vô lượng vô biên 
tâm, gọi là thức uần. 

Ma chết là do vô thường nên phá sự tương 
tục của mạng sống của thân ngũ uân, lìa hết ba 
pháp là thọ, noãn, thức, nên gọi là ma chết. 

Ma trời là chủ cõi Dục, đắm sâu cái vui thê 
gian, VÌ CÓ SỞ đắc, nên sanh tà kiến, ganh ghét tất 
cả thánh hiền, Niết-bàn, đạo pháp. Ấy gọi là ma 
trời. 

Ma là hay cướp mạng. Chỉ Ma chết mới thật 
sự cướp mạng, các ma kia cũng làm nhân duyên 
Cướp thân mạng, và cũng Cướp mạng sống trí tuệ, 
thê nên gọi nó là kẻ giết. 

Hỏi: Một Ma năm âm đã gồm ba thứ ma, cớ gì 
nói riêng ra bốn? 

Đáp: Thật là một ma, nhưng vì phân biệt 
nghĩa nó nên có bốn. Ma phiên não là do người 
ta tham dục, sân nhuê, nên chết và có thê làm 
nhân duyên cướp mạng sông. Nó là nhân duyên 
gần cướp mạng sông, nên nói riêng. 
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Ma trời do nghiệp phước đức hỗn tạp nên 
được thê lực lớn, do tà kiến nên có thể cướp 
mạng sống trí tuệ, cũng làm nhân duyên cho sự 
chết, thế nên nói riêng. 

Sức của vô thường chết lớn, không một ai 
tránh khỏi, rât đáng sợ đáng chán, thế nên nói 
riêng ma chết. 

Hỏi: VÌ sao ma làm não loạn người tu? 

Đáp: Trước đã nói rộng. Trong phẩm này đều 
có nói nghĩa bốn thứ ma, chỉ tùy chỗ mà nói. 

Lại nữa, ba ma không rời nhau, nêu có năm 
uấn thì có phiên não, có phiên não thi thiên ma 
được chỗ dễ để phá; năm uân và phiền não hòa 
hợp nên có thiên Ma. Thế nên Tu- bồ-đề hỏi Phật: 
Trên đã tán thản công đức Bồ-tát, cớ sao nay nói 
Bồ-tát có ma sự khởi lên? Phật đáp: Biện tài vui 
nói không sanh khởi liên, ây là ma sự. Nếu Bồ- 
tát thương xót chúng sanh, lên tòa cao thuyết 
pháp, mà biện tài vui nói không sanh khởi, thì 
thính giả ưu sầu nói rằng: Chúng ta cô đi đến 
nghe mà pháp sư không nói; hoặc nghĩ răng pháp 
sư sợ sệt cho nên không thể nói; hoặc bảo pháp 
sư không biết cho nên không thể nói; hoặc tự 
nghĩ mình tội lỗi rất nặng nên không nói; hoặc 
bảo vì không được cúng dường nên không chịu 
nói; hoặc bảo vì khinh hèn chúng ta nên không 
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nói; hoặc vì quen ưa vui nên 

không nói. Do các nhân duyên như vậy, làm cho 
tâm thính giả bại hoại; vì không vui nên gọi là 
Ma sự. 

Lại nữa, Bồ-tát vì thương xót chúng sanh, đi 
đến muốn thuyết pháp, thính giả muôn nghe, tâm 
pháp sư muôn nói, mà miệng không nói được, 
thây rõ ràng là Ma sự, như ma xâm nhập tâm A- 
nan, Phật hỏi ba lần, mà ba lần không đáp, lâu 
mới đáp. 

Trong đây Tu-bô-đề thưa Thế Tôn: Vì sao 
biện tài không sanh khởi liên? 

Phật đáp: Bô-tát khi tu sáu Ba-la- mật, khó 
đây đủ sáu Ba-la-mật. Vì sao? Vì người ây do 
nhân duyên đời trước độn căn, biếng nhác, ma dễ 
dàng chỉ p hồi; không nhất tâm tu sáu Ba-la-mật, 
nên biện tài vui nói không sanh khởi liên. 

Hỏi: Như biện tài vui nói không sanh khởi 
liền ấy là Ma sự, nay biện tài vu1 nói vụt sanh 
khởi có gì lại là ma sự? 

Đáp: Ấy là vì pháp sư ái pháp, đắm pháp, cầu 
thanh danh, nên tự phóng túng vui nói, không có 
nghĩa lý, như ngựa lung khó ngăn, lại như nước 
lớn mênh mông, lẫn lộn mọi đồ nhơ. Thế nên 
trong đây Phật tự nói: Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật mà 
ưa đăm thuyết pháp, ấy là Ma sự. 
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Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật vì phá tâm kiêu 
mạn nên xuất hiện, mà người chép kinh này lại 
sanh tâm chấp ngã, kiêu mạn, tâm kiêu mạn nên 
thân cũng tự cao, nghĩa là ngạo mạn vô lễ, khi 
chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật dùng tâm khinh 
mạn, tâm sân nhuê, giỡn cười bất kính. 

Lại nữa, đối với Bát-nhã Ba-la-mật nếu nhất 
tâm, nhiếp tâm còn khó được, huống gì đem tâm 
tán loạn mà chép. Khi chép theo miệng, người 
truyện trao, hoặc chép theo kinh quyên, mêu nhất 
tâm hòa hợp thì được. Nếu người truyền không 
trao cho, như vậy là không hòa hợp. 

Lại nữa, khi xem Bát-nhã Ba-la-mật, phâm 
nào cũng nói không, không có điều gì đáng vui, 
liên nghĩ răng: “Ta đối với kinh này không được 
ý vỨ, bèn bỏ đi. Bát-nhã Ba-la-mật là căn bản 
của tất cả điều vui, người ây không được ý vị, ây 
là ma sự. 

Lại nữa, khi thọ tri, đọc tụng, thuyết giảng, 
nhớ nghĩ đúng, mà ngạo mạn vô lễ, hiện tướng 
cười cợt, tâm tán loạn, không hòa hợp, như trên 
nói. 

Cùng nhau khinh miệt là, khi theo người lãnh 
thọ, nhớ nghĩ đúng, mới có việc thây trò khinh dê 
nhau; còn khi chép kinh, chỉ có bỏ đi, không 
khinh dễ nhau, thế nên không có khinh miệt. 
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Hỏi: Đối việc trên, cớ sao chỉ hỏi không được 
ý vị trong kinh, mà không hỏi việc khác? 

Đáp: Bát-nhã Ba-la-mật, được thánh nhân nói 
ra, khác với phảm phu nói, thế nên người phàm 
phu không được ý vị. Y Tu-bô-đề là, Bát-nhã Ba- 
la-mật là tích tụ trân bảo thanh tịnh, hay làm lợi 
chúng sanh, không có tội lỗi, cớ sao người ấy 
không được ý vỊ? 

Phật đáp: Vì người ây đời trước tu sáu Ba-la- 
mật không lâu, vì năm căn tín, tân v.v.. . mỏng, 
nên không thể tin pháp không, vô tướng, vô tác, 
không nơi nương tựa. Tâm tán loạn khởi lên nói 
răng: Phật là bậc Nhất thiết trí, cớ sao không thọ 
ký cho ta, liền bỏ đi. Các điều khác dễ hiểu, nên 
không nói. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu như vậy, cớ sao không thọ 
ký cho tôi? Phật là bậc đại bi nên thương xót, 
niệm tưởng, phòng hộ tâm kia khỏi bị đọa ác. 
Phật dạy: Người chưa vào ngôi pháp, chư Phật 
không thọ ký. Vì sao? Vì chư Phật tuy biết hết 
việc lâu xa của chúng sanh, nhưng vì hàng tiên 
nhân đủ năm thần thông và chư thiên, thấy người 
chưa có nhân duyên của hành nghiệp thiện đáng 
được thọ ký mà nêu Phật thọ ký, thi sẽ khinh 
Phật mà không tin: “không có đủ nhân duyên CỚ 
sao thọ ký cho?”; thế nên người vào ngôi pháp 
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mới được thọ ký. Danh tự và xóm làng người ây, 
cũng như vậy. Người ấy từ tòa đứng dậy bỏ đi, 
tùy kia khởi niệm nhiêu ít, môi niệm trừ một 
kiếp, khi trả hết tội, trở lại làm thân người mới sẽ 
trở lại tu bây nhiêu kiếp bằng kiếp trả tội. 

KINH: Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát học các 
kinh khác bỏ Bát-nhã Ba-la-mật, thì trọn không 
thể đạt được trí Nhất thiết chủng. Thiện nam tử 
thiện nữ nhân ây bỏ gốc, vin lây cành lá, cũng 
nên biết đó là ma sự của Bồ- tát. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thê Tôn! 
Những kinh khác là những kinh gì, mà thiện nam 
tử thiện nữ nhân học không thể đạt đến trí Nhất 
thiết chủng? 

Phật dạy: Ấy là kinh mà hàng Thanh văn cân 
học; đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như 
ý túc, năm căn, năm lực, Dảy giác phần, tám 
Thánh đạo phân; ba cửa giải thoát là không, vô 
tướng, vô tác. Thiện nam tử thiện nữ nhân ở 
trong đó chứng được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư- 
đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. Ay là SỞ 
hành của Thanh văn, không thể dạt đến trí Nhất 
thiết chúng. 

Như vậy là thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy bỏ 
Bát-nhã Ba-la-mật mà thân cận các kinh khác. Vì 
sao? Tu-bô-đề từ trong Bát-nhã Ba-la-mật xuất 
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sinh các Bồ-tát ma-ha-tát, thành tựu pháp thế 
gian, xuất thê gian. 

Tu-bồ-đề, Bồ-tát ma-ha-tát học Bát-nhã Ba- 
la-mật, cũng học pháp 
thế gian, xuất thế gian. Tu- bồ-đê! Ví như chó 
không theo chủ kiếm ăn, mà lại theo người làm 
việc kiếm ăn. Như vậy, Tu-bô- đê! Đời vị lai có 
thiện nam tử, thiện nữ nhân, bỏ sốc Bát-nhã Ba- 
la-mật thâm sâu mà vin lấy cảnh lá các kinh của 
hàng Thanh văn, Bích-chi Phật hành trì; nên biết 
đó là ma sự của Bô-tát. l 

Tu- bô-đề! Thí như có người muốn thây VOI, 
thấy rồi trở lại đi xem dâu chân TỔ: Úc bô-để! Ý 
ông nghĩ sao? Người â ây sáng suốt chăng? 
Tu-bồ-đề thưa: Không sáng suốt, bạch Thế Tôn. 

Phật dạy: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân 
cầu Phật đạo cũng như vậy, đã được nghe Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu rôi bỏ đi, mả thủ lây 
kinh cần tu học của hàng Thanh văn, Bích-chi 
Phật. Tu-bồ-đè! Nên biết đó là ma sự của Bồ-tát. 

Tu-bô-đề! Thí như người muốn thấy biến lớn, 
lại đi tìm nước ở dấu chân trâu, nghĩ rằng: “Nước 
biển lớn có băng nước này chăng?” Tu- bồ-đê! Ý 
ông nghĩ sao? Người ấy là thông minh chăng? 
Tu-bô-đề thưa: Không. 

Phật dạy: Đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ 
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nhân cầu Phật đạo cũng như vậy, được nghe. Bát- 
nhã Ba-la-mật rồi bỏ đi, mà thủ lấy kinh cần tu 
học của hàng Thanh văn, Bích-chi Phật; nên biết 
đó cũng là ma sự của Bỏ-tát. 

Tu-bô-đề! Thí như thợ khéo hoặc học trò của 
thợ khéo nghĩ muốn làm cung điện thù thăng của 
trời Đề- thích, lại đo cung điện mặt trời mặt trăng. 
Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Người ấy là thông 
minh chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không. 

Đúng vậy, Tu-bô-để! Đời vị lai có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân phước đức mỏng câu Phật đạo, 
đã được nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu rồi bỏ 
đi, mà tìm trí Nhất thiết chủng trong kinh của 
hàng Thanh văn, Bích-chi Phật tu học. Tu- bồ-đê! 
Ý ông nghĩ sao? Người â ây là thông minh chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không. 

Phật dạy: Nên biết đó cũng là ma sự của Bồ- tát. 

Tu-bồ-đề! Thí như có người. muốn thấy 
Chuyển luân Thánh Vương, khi thấy mà không 
biết, sau thấy các tiêu quôc vương, thủ lấy tướng 
mạo rôi nói răng: Chuyên luân Thánh vương có 
khác gì đầu? Tu- bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Người 
ây là thông minh chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không. 
Tu-bô-đề! Đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ 
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nhân phước đức mỏng, câu Phật đạo, được nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu rồi bỏ đi, mà tìm trí 
Nhất thiết chủng trong các kinh của hàng Thanh 
văn, Bích-chi Phật cân tu học. Tu- bồ-đề! Ý ông 
nghĩ sao? Người â ây là thông minh chăng? 

Tu-bô-đê thưa: Không. 

Phật dạy: Nên biết đó là ma sự của Bồ- tát. 

Tu-bô- đê! Thí như người đói được đồ ăn trăm 
vị, bỏ đi rồi trở lại ăn cơm từ thứ lúa sáu mươi 
ngày. Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Người ấy là 
thông minh chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không. 

Phật dạy: Đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân cầu Phật đạo, được nghe Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu rồi bỏ đi, mà tìm cầu trí Nhất thiết 
chủng trong các kinh của hàng Thanh văn, Bích- 
chi Phật tu học. Tu- bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? 
Người â ấy là thông minh chăng? 

Tu-bô-đê thưa: Không. 
Phật dạy: Nên biết đó là ma sự của Bồ-tát. 

Tu-bồ-đề! Thí như người được ngọc ma-ni vô 
giá, lại đem sánh với ngọc thủy tinh. Tu-bô-đè! 
Ý ông nghĩ sao? Người ây là thông minh chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không. 

Phật dạy: Đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân cầu Phật đạo đã được nghe Bát-nhã Ba-la- 
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mật thâm sâu rồi bỏ đi, mà tìm câu trí Nhất thiết 
chủng trong các kinh của hàng Thanh văn, Bích- 
chi Phật tu học. Người ấy là thông minh chăng? 
Tu-bô- đề thưa: Không! Nên biết đó cũng là ma 
sự của Bô-tát. 

Lại nữa, Tu- bô-đê, thiện nam tử, thiện nữ 
nhân câu Phật đạo, khi chép kinh Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu, mà ưa nói những điều không như 
pháp, thì việc chép Bát-nhã Ba-la-mật không 
thành tựu được. Nghĩa là ưa nói sắc, tiếng, mùi, 
VỊ, XÚC, pháp: Ưa nói trì giới, thiên định, vô sắc 
định; ưa nói Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba- 
la-mật; ưa nói bốn niệm xứ cho đến Vô thượng 
Chánh đăng Bỏ-đề. Vì cớ sao? Tu-bô-đề! Vì 
trong Bát-nhã Ba-la-mật không có tướng ưa nói. 
Tu-bồ-đề! Tướng Bát-nhã Ba-la-mật là không thê 
nghĩ bàn, tướng Bát-nhã Ba-la-mật là không sinh 
không diệt, tướng Bát-nhã Ba-la-mật là không 
nhơ không sạch, tướng Bát-nhã Ba-la-mật là 
không loạn không tán, tướng Bát-nhã Ba-la-mật 
là không nói không 1m, tướng Bát-nhã Ba-la-mật 
là không lời không nghĩa, tướng Bát-nhã Ba-la- 
mật là không øì có được. Vì sao? Tu-bô-đê! Vì 
trong Bát-nhã Ba-la-mật không có tướng các 
pháp. 

Tu-bồ-đề! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân 
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câu đạo Bồ- tát, khi chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật, 
vì các pháp ấy làm tán loạn tâm, thì nên biết đó 
cũng là ma sự của Bỏ- tát. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật có thê chép ư? 

Phật dạy: Không thể chép. Vì sao? Vì Bát- 
nhã Ba-la-mật không có tự tánh vậy! Thiền Ba- 
la-mật, Tấn Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Giới Ba- 
la-mật, Thí Ba-la-mật, cho đến trí Nhất thiết 
chủng không có tự tánh vậy. Nếu tự tánh không 
có, thì không gọi là tánh. Pháp không có, không 
thể chép pháp không có. 

Tu-bô-đê! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân 
câu Bồ-tát đạo, mà nghĩ rằng: "Pháp không có là 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên biết đó chính là 
ma sự của Bồ-tát. 

Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân cầu Bồ-tát đạo, dùng văn tự chép Bát-nhã 
Ba-la-mật, mà tự nghĩ răng: “la chép Bát-nhã 
Ba-la-mật” thì vì chấp văn tự là Bát- nhã Ba-la- 
mật, nên biết ây cũng là ma sự của Bỏ-tát. Vì 
sao? Bạch đức Thế Tôn! Vì Bát-nhã Ba-la-mật 
không có văn tự; Thiền Ba-la- -mật, Tân Ba-la- 
mật, Nhẫn Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba-la- 
mật không có văn tự. 

Bạch đức thế Tôn! Sắc không có văn tự; thọ, 
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tưởng, hành, thức không có văn tự; cho đến trí 
Nhất thiết chủng không có văn tự. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện 
nữ nhân câu Bỏ-tát đạo, châp không có văn tự là 
Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến châp không có văn 
tự là trí Nhất thiết chủng, nên biệt ây cũng là ma 
sự của Bô-tát. Châp đọc tụng, thuyết ø1ảng, Suy 
nghĩ đúng, tu hành đúng như lời nói cũng như 
vậy. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! thiện nam tử, thiện nữ 
nhân câu Phật đạo mà khi chép kinh Bát-nhã Ba- 
la-mật khởi tâm nghĩ. đến quốc độ, nghĩ đến xóm 
làng, nghĩ đến thành â ấp, nghĩ đến phương hướng, 
hoặc nghe chê bai thây mình mà khởi niệm, hoặc 
nghĩ đên cha mẹ, anh em, chị em, các bả con 
khác, hoặc nghĩ đến giặc, hoặc nghĩ đến hạng 
Chiên-đà-la, hoặc nghĩ đến chúng nữ, nghĩ đến 
dâm nữ, có các dị niệm như vậy làm chướng nạn, 
ác ma lại làm tăng thêm niệm ấy, phá hoại việc 
chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật, phá hoại việc đọc 
tụng thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng 
như lời nói thì nây Tu- bồ-để! Nên biết ấy cũng là 
ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân câu Phật đạo, được danh dự, cung kính, bố 
thí, cúng dường y phục, ăn uông, giường năm, 
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thuốc chữa bệnh, các thứ đồ vui, các thiện nam 
tử, thiện nữ nhân trong khi chép kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật hoặc thọ trì, đọc tụng, cho đến nhớ 
nghĩ đúng mà đắm vào sự thọ dụng thì sự chép 
kinh Bát-nhã Ba-la-mật nây cho đến nhớ nghĩ 
đúng, không được thành tựu, nên biết ây cũng là 
ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân cầu Phật đạo, khi chép kinh Bát-nhã Ba-la- 
mật cho đến tu hành đúng như lời nói, ác Ma 
khéo léo đem các kinh thâm diệu khác trả cho 
Bồ- tát, nêu Bỏ-tát có trí tuệ thì không nên tham 
đăm các kinh thâm diệu của ác Ma cho. Vì sao? 
Vì các kinh â ấy không thể làm cho người đạt đến 
trí Nhất thiết chủng. Trong đây hàng Bồ-tát 
không có trí tuệ, nghe các kinh thâm diệu khác 
liền bỏ kinh Bát-nhã Ba-la-mật thâm diệu. 

Tu-bô-đê! Ở trong kinh Bát-nhã Ba-la-mật, 
Ta đã nói rộng các pháp phương tiện của Bồ-tát 
ma-ha-tát, các Bô-tát ma-ha-tát nên câu tìm ở 
trong đó. 

Tu- -bô- đề! Nay thiện nam tử, thiện nữ nhân 
cầu Bồ-tát đạo mà bỏ kinh Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm diệu để cầu các phương tiện trong kinh 
thâm thuộc Thanh văn, Duyên giác do ma đưa 
đến thì nên biết ây cũng là ma sự của Bô-tát. 
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LUẬN: Học các kinh khác, bỏ kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật là, có người đối với Sư tăng Thanh 
văn thọ giới học pháp, lúc đầu không nghe Bát- 
nhã Ba-la-mật, hoặc có khi nghe ở nơi khác, 

song vì đắm pháp đã học trước, nên bỏ Bát- nhã 
Ba-la-mật, cứ ở trong pháp đã học trước mà cầu 
trí Nhất thiết chủng. Hoặc có đệ tử Thanh văn, 
trước nghe Bát-nhã Ba-la-mật không biết nghĩa 
thú, không được ý vị, nên hành đạo Bô-tát theo 
kinh Thanh văn; hoặc có người là đệ tử Thanh 
văn, được nghe kinh Bát-nhã Ba-la-mật, muốn 
tín thọ, gặp các người Thanh văn khác làm trở 
ngại, hoại diệt tâm kia, nói răng: “Kïnh â ây trước 
sau mâu thuẫn nhau, không có tướng nhất định, 
ông nên bỏ ởi, trong pháp Thanh văn đâu phải 
không có. Luận Lục Túc A-tỳ-đàm và các luận 
nghị, phân biệt các pháp tướng, tức là Bát-nhã 
Ba-la-mật; luật Bát thập bộ tức là Giới Ba-la- 
mật; trong A-ty-đàm phân biệt các thiên, giải 
thoát, các Tam-muội v.v... tức là Thiền Ba-la- 
mật. Trong kinh Bốn Sinh ở tam tạng tán thản 
Giải thoát, Bồ thí, Nhẫn nhục, Tĩnh tấn tức là Bồ 
thí, Nhẫn, Tinh tấn Ba-la-mật. Do các nhân 
duyên như vậy, nên bỏ Bát-nhã Ba-la-mật mà ở 
trong pháp Thanh văn câu trí Nhật thiết chủng. 
Giống như người muôn được gỗ cứng tốt, lại bỏ 
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gốc cành mà lượm lấy nhánh lá. Tuy gọi là gỗ 
mà không dùng được. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật là Tam tạng CỘI 
sốc, có được Bát-nhã Ba-la-mật rồi lại vì độ 
chúng sanh nên nói thêm các việc khác, vì vậy 
nên gọi là nhánh lá. 

Lại nữa, trong kinh Thanh văn tuy nói thật 
tướng các pháp, mà không rõ ràng, còn trong 
kinh Bát-nhã Ba-la-mật hiển hiện phân minh, dễ 
thấy, dễ được, như người vin nhánh lá thì sa rớt, 
nếu nắm cảnh gốc thì kiên cô . Nếu chấp kinh 
Thanh văn thì rơi vào Tiểu thừa, nếu trì kinh Bát- 
nhã Ba-la-mật thì dễ được Vô thượng đạo. Vì 
thế, nên nói bỏ gốc cành mà lấy : nhánh lá. 

Hỏi: Ba mươi bảy đạo phẩm, ba môn giải 
thoát, trong kinh Bát-nhã cũng có, nay cớ sao chỉ 
nói ở trong kinh Thanh văn, Bích-chi Phật có? 

Đáp: Trong Đại thừa tuy có nói pháp ây mà 
hợp với rốt ráo không, tâm không chấp trước, vì 
không bỏ trí Nhất thiết chúng, tâm đại bị, vì hết 
thảy chúng sinh mà nói ra, còn trong kinh Thanh 
văn thì không như vậy vì chứng đắc quả Tiểu 
thừa. 

Lại nữa, vì Bồ-tát tu hành Bát-nhã Ba- la-mật 
nên có thê làm thành tựu pháp thế gian, xuất thê 
gian. Thế nên Bỏ-tát nếu câu Phật đạo, hãy nên 
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học Bát-nhã Ba-la-mật, ví như chó vì chủ giữ 
nhà, đáng nên theo chủ đòi ăn, lại đi theo người 
ở, đòi ăn. Bỏ-tát cũng như vậy. Chó ví người tu, 
Bát-nhã Ba-la-mật ví người chủ. Trong Bát-nhã 
có đủ thứ lợi ích, lại bỏ đi tìm trong các kinh 
khác. Phật muốn làm cho rõ ràng dễ thấy, nên 
nói thí dụ: Voi, biển lớn, cung điện trời Đế-thích, 
Chuyên luân Thánh vương, ngọc vô giá, cũng 
như vậy. 

Hỏi: Năm dục sinh ra năm triỀn cái, vì năm 
triền cái che lập trí tuệ, nên không nên vuI) nói. 
Cớ sao vui nói sáu Ba-la-mật khác cho đến Vô 
thượng đạo mà cho răng không như pháp? 

Đáp: Không như pháp là không như thật 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Trong thật tướng Bát- 
nhã Ba-la-mật pháp không có định tướng, làm 
sao vui nói? Nêu có định tướng thì tâm nhiễm 
trước vui nói? Chư Phật, Bồ-tát vì tâm đại bi vì 
chúng sanh mà thuyết pháp, không đăm trước 
ngôn ngữ, dùng pháp không thể có được, chỉ thị 
cho chúng sinh tướng rốt ráo không của Bát-nhã 
Ba-la-mật. Người ây chép, đọc tụng.... Vì tâm 
nhiễm trước thủ lấy tướng sáu trần cho đến tướng 
Vô thượng đạo, nên gọi là không như pháp. 

Hỏi: Nếu Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo không, 
không có gì không thể chép, đọc tụng, như vậy, 
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thì không nên có ma sự? 

Đáp: Rốt ráo không, không có gì cũng chắng 
phải tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Vi sao? Vì đó là 
ma? Trong đây nói, nếu người ấy biết tướng 
không có gì là tướng Bát-nhã Ba-la-mật thì đó 
tức là ma sự. Nếu dùng văn tự chép Bát-nhã Ba- 
la-mật, tự biết răng ta chép Bát-nhã Ba-la-mật; 
có tâm nhiễm trước ấy tức là ma sự. Nếu người 
biết tướng Bát-nhã Ba-la-mật không đem tâm 
chấp trước chép, đọc, tụng thì nếu có kẻ đến phá: 
ầy là phá Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, bên trong có ma phiền não, bên 
ngoài có ma trời, vì nhân duyên của hai việc ây 
nên khi chép Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến tu hành 
đều làm hoại Bát-nhã Ba- la-mật. 

Niệm khởi là, nghĩ quốc độ này không an Ổn, 
quốc độ kia giàu vui. Nghĩ đến xóm làng, thành 
âp, phương hướng cũng như vậy; hoặc nghe chê 
bai thầy mình mà bỏ Bát-nhã Ba-la-mật để giúp 
thầy trừ diệt tướng xấu; hoặc nghe cha mẹ bị tật 
bệnh, bận việc quan; hoặc nghĩ đến giặc khủng 
bố, khởi tâm muốn đi đến chỗ khác; nghĩ đến 
hạng Chiên-đà-la cũng như vậy. Ở chung VỚI 
giặc, Chiên-đà-la, thì nổi sân hận; ở chung với 
chúng nữ dâm nữ thi dục tâm khởi lên. Có các 
nhân duyên như vậy phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật. 
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Bồ-tát giác tri, hãy chớ nghĩ, chớ nói. 

Hoặc khi chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật, người 
độn căn được sự cung kính, cúng dường nhiều 
hay sinh tâm ái trước, nghĩ rằng: Ta chép được, 
hành theo được kinh. Có sự ái trước lợi dưỡng ấy 
tức là ma sự. Còn người lợi căn thì ma suy nghĩ 
Bồ-tát lợi căn ấy không ái trước cái vui thế gian, 
nhất tâm thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật, người ây ta 
không thê phá hoại. Ta nay nên đem kinh thâm 
diệu của Thanh văn làm chuyển đổi tâm kia, 
khiến thành A-la-hán. 

Phật dạy: Kinh Thanh văn tuy sâu xa, không 
nên tham đắm, thí như cục vàng đốt cháy, sắc tuy 
đẹp mà không thể cầm. Nếu Bồ-tát không có 
phương tiện (trí tuệ) không có lợi căn lớn, gặp 
được kinh này hoan hỷ cho là không, vô tướng, 
vô tác, làm dứt hết gốc khổ, không còn chi hôn, 
liền bỏ kinh Bát-nhã Ba-la-mật, ây cũng là ma 
sự. Vì sao? Vì trong đây Phật nói nhần duyên 
răng: Ở trong Bát-nhã Ba-la-mật nói rộng pháp 
phương tiện của Bô-tát, là quán Thanh văn, Bích- 
chi Phật đạo mà không thủ chứng, vì tâm đại bị 
nên thật hành ba môn giải thoát, thí như lây ván 
sữa hòa với chất độc, thế lực chất độc tiêu tan, 
không thê hại người. Bát-nhã cũng như vậy, Bỏ- 
tát ở trong Bát-nhã cầu đạo Vô thượng dễ được, 
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ở trong các kinh khác cầu khó được, như chỉ 
uống chất độc. Thế nên, không nên tìm đạo Bỏ- 
tát trong kinh Thanh văn. 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MUƠI BẢY: HAI 
BÊN KHÔNG HÒA HỢP 


KINH: Lại nữa, Tu- bồ-đề! Người nghe pháp 
muốn chép, thọ trì kinh Bát-nhã Ba-la-mật và 
đọc tụng, hỏi nghĩa, nhớ nghĩ đúng, song người 
thuyết pháp biếng nhác không muôn nói cho thì 
nên biết ấ ầy là ma sự của Bỏ- tát. 

Tu-bồ-đè! Người thuyết pháp tâm không 
biếng nhác, muốn bảo chép, thọ trì Bát- nhã Ba- 
la-mật, mà người nghe pháp lại không muốn. thọ, 
hai tâm không hòa hợp như vậy thì nên biết ấy là 
ma Sự. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Người nghe pháp muôn 
chép, thọ trì Bảt-nhã Ba-la-mật, và đọc tụng, cho 
đến nhớ nghĩ đúng, mà người thuyẾt pháp lại 
muốn đi đên phương khác thì nên biết ây là ma 
SỰ. 

Tu-bồ-đề! Người thuyết pháp muốn bảo chép, 
thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật, song người nghe pháp 
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lại muốn đi đến phương k khác, hai tâm không hòa 
hợp như vậy thì nên biệt ây là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đẻ! Người thuyết pháp quý 
trọng của bồ thí y phục, âm thực, đỗ năm, thuốc 
men, vật nuôi sông, mà người nghe pháp thì ít 
muốn biết đủ, tu hạnh xa lìa, nhiếp niệm tinh tấn, 
nhất tâm trí tuệ, hai bên không hòa hợp, nên 
không được chép Bát-nhã Ba-la-mật và thọ trì, 
đọc tụng, hỏi nghĩa, nhớ nghĩ đúng thi nên biết 
ây là ma sự. 

Tu-bô-đê! Người thuyết pháp ít muốn biết đủ, 
tu hạnh xa lìa, nhiếp niệm tinh tấn, nhất tâm trí 
tuệ, mà người nghe pháp lại quý trọng của bồ thí 

y phục, âm thực, đô năm, thuốc men, vật nuôi 
.IÊN hai bên không hòa hợp, nên không được 
chép, thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật và đọc tụng, hỏi 
nghĩa, nhớ nghĩ đúng, thì nên biết ấy là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đêề! Trong khi người thuyết 
pháp thọ trì mười hai hạnh đâu đà là: 

¡ Ở chỗ vắng. (A-lan-nhã) 

5) Thường khất thực, 

3. Mặc áo vá, 

4. Ngày ăn một bữa ngọ (nhất tọa thực) 

s. Ăn có tiết độ, 

6. Sau ĐIỜ ngọ không uống nước có bã, 

7. Ở gò mả, 
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s. Ở dưới cây, , 

9. Ở chỗ đất trông, 

¡o. Thường ngôi không năm, 
¡¡. Theo thứ lớp khất thực, 
12. Chỉ có ba y. 

( Mười hai hạnh này nhiêu chỗ ghi sai khác 
nhau - N.D), còn người nghe pháp lại không thọ 
trì mười hai hạnh đầu đà, không ở chỗ văng cho 
đến không chỉ thọ bay, hai bên không hòa hợp 
nên không được chép, giữ gìn Bát-nhã Ba-la-mật 
và đọc tụng, hỏi nghĩ, nhớ nghĩ đúng. Nên biết 
ây là ma sự. 

Tu-bô-đê! Trong khi người nghe pháp thọ trì 
mười hai hạnh đầu đà, ở chỗ văng cho đến thọ 
chỉ ba y, còn người thuyết pháp không thọ trì 
mười hai hạnh đầu đà, không ở chỗ văng, cho 
đến không thọ chỉ ba y, hai bên không hòa hợp, 
không chép, thọ trì Bát-nhã ba la mật và đọc 
tụng, hỏi nghĩa, nhớ nghĩ đúng được, nên biết ây 
là ma sự. 

LUẬN: Tất cả pháp hữu vi do nhân duyên 
hòa hợp sanh, các duyên ly tán thì không có, thí 
như dùi đồ để lấy lửa, phải có cái dùi, có đồ môi 
là hai thứ để có được lửa. Viết chép Bát-nhã cho 
đến nhớ nghĩ đúng cũng như vậy, phải có đủ 
nhân duyên trong ngoài hòa hợp mới thành, 
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nghĩa là thầy và đệ tử phải đồng tâm đồng sự 
mới chép thành được. Thế nên Phật bảo Tu-bồ- 
đề, người nghe pháp, phát khởi năm thiện căn là 
tín, tân, niệm, định, tuệ. Muốn chép, thọ trì Bát- 
nhã cho đến nhớ nghĩ đúng, mà người thuyết 
pháp vì năm triền cái che tâm nên không muốn 
thuyết! 

Hỏi: Nếu vì năm triền cái che tâm nên không 
muốn thuyết, thể sao làm thây? 

Đáp: Người ây đăm cái vui thế gian, chăng 
quán không, vô thường, tuy tâm hiểu, miệng nói, 
mà không tự thật hành, còn đệ tử tuy tâm muốn 
tu mà không hiểu TỐ, không có nôi nào khác nên 
phải hỏi người ây; hoặc có khi thây phát tâm từ 
bi muốn khiến chép, thọ trì Bát-nhã, mà đệ tử ám 
độn không phát khởi năm thiện căn, đăm cái vui 
thế gian, nên không muôn nghe lời chép, thọ trì 
cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã. 

Hỏi: Nếu không muốn thọ trì, cớ sao gọI là 
người nghe pháp? 

Đáp: Chỉ nghe lãnh thọ ít nhiều, và đọc tụng 
mà không rốt ráo thành tựu được, nên chỉ gọi là 
nghe pháp. Nếu cả hai người đồng có thiện tâm 
thì có thê được Bát-nhã Ba-la-mật, nếu không 
đồng có thiện tâm thì chăng được, ấy gọi là ma 
sự. 
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Phiên não bên trong nỗi lên, thiên tử ma bên 
ngoải bèn trợ duyên, xa lìa Bát-nhã, thì Bồ-tát 
nên giác tĩnh biết đó là ma, ngăn đừng cho khởi. 
Nếu tự mình thôi mất, hãy làm cho đây đủ lại; 
nếu đệ tử thôi mất, hãy dạy cho được lại. 

Lại nữa, hoặc thầy có tâm từ bi mỏng, bỏ đệ tử 
mà đi đến phương 

khác, hoặc vì không thích với đất nước, bốn đại 
chăng hòa; hoặc vì thiện pháp không được tăng 
ích, hoặc vì lạnh nóng không hợp, hoặc vì đất đai 
hoang vu, vì các nhân duyên như vậy mà đi đến 
phương khác, trong khi đó đệ tử cũng vì các 
nhân duyên mà không thể đi theo thây. Có người 
vì quý trọng lợi dưỡng, như trên nói vì năm triỀn 
cái che tâm v.v.. 

Lại nữa, hai người đều có lòng tin, có giới 
hạnh, mà một người dùng mười hai hạnh đâu đà 
để trang nghiêm giới, còn một người không thê. 

Hỏi: Vì sao một người không thê? 

Đáp: Phật kiết gIỚI, đệ tử thọ trì, mười hai 
hạnh đầu đà không gọi là giới, thật hành được thì 
giới được trang nghiêm, không thật hành được 
không phải là phạm giới, thí như bố thí, làm thì 
được phước, không bố thí được cũng không có 
tội. Hạnh đầu đà cũng như vậy. Thế nên, hai bên 
không hòa hợp, là ma sự. 
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Mười hai hạnh đầu đà là, hành giả cho việc ở 
nhà sinh phiên não, nên bỏ cha mẹ, vợ con, 
quyên thuộc, xuất gia hành đạo, song thây trò 
đồng học thì trở lại bị ràng buộc, tâm lại rôi loạn, 
thế nên thọ phép ở chỗ vắng, để thân xa lìa ồn 
ào, ở chỗ không nhàn. 

Xa lìa là gân nhất trong ba dặm, xa hôn nữa 
càng hay. Được thân xa la rồi, cũng nên khiến 
tâm xa lìa năm dục, năm triền cái. 

Nếu nhận lời mời ăn, hoặc ăn cùng chúng 
Tăng là nhân duyên dễ khởi lên lậu hoặc. Vì sao? 
Vì nhận lời mời ăn, nếu được mời thì nghĩ răng 
ta là người tốt có phước đức nên được mời; nếu 
không được mời thì chê người kia không hiểu 
biết, người không đáng mời lại mời, người đáng 
mời lại không mời. Hoặc tự khinh bạc, áo não tự 
trách mà sinh buôn khổ. Sự tham ưu đó dễ làm 
ngăn ngại đạo. 

Ăn cùng chúng Tăng là, vào giữa chúng, tật 
phải theo qui tắc của chúng, xử đốn công việc, 
đuôi người, liệu lý việc chúng tăng, phân xử sai 
khiến, thì tâm bị tán loạn, phế bỏ tu đạo. Vì 
những việc làm não loạn như vậy, nên thọ pháp 
thường khất thực. 

Vì áo đẹp nên phải dong ruôi bốn phương, rơi 
vào lối sông tả mạng: nếu nhận áo tốt của người 
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cho, thì sanh tâm gần gũi ái trước, nêu không gân 
gũi ái trước họ thì Đàn-việt hận. Nếu ở giữa 
chúng nhận được y thì có các lỗi như trên nÓI, 
Lại y tốt là chỗ tham đắm của người chưa đắc 
đạo. Vì y tốt mà chuốc lấy nạn giặc CưỚp, hoặc 
phải mắt mạng, có những tai hoạn như vậy, nên 
thọ pháp mặc áo vá xâu xí. Hành giả nghĩ, răng: 
Tìm một bữa ăn trong một ngày còn nhiễu trở 
ngại, huồng gì bữa ăn nhẹ, ăn giữa ngọ, ăn sau 
ngọ, nêu không tự giảm bớt, thì mât công nữa 
ngày, không thề nhất tâm hành đạo. 

Phật pháp cốt vì tu đạo, không phải vì nuôi 
thân, như nuôi ngựa nuôi heo, vì thế nên đứt việc 
thường ăn; thọ pháp ngày ăn một bữa ngọ. 

Có người tuy ngày ăn một bữa ngọ, mà tâm 
tham ăn quá độ, bụng phinh hôi thở nghẹt, phế 
bỏ tu đạo. Thế nên, thọ pháp ăn có tiết độ; tiết độ 
là lược nói tùy sức ăn được, ba phản. chửa lại một 
phân, thời thân nhẹ nhàng an ôn, dê tiêu, không 
có bệnh. Thân không tốn hại, thời việc hành đạo 
không phê bỏ. Như trong, kinh, ngài Xá-lợi- -phất 
nói: “Nếu ta ăn năm miếng sảu miếng, bô túc 
thêm nước, là đủ nuôi thân” - Với người Trung 
Quốc ăn trưa có thể kê mười miêng (?).) 

Có người tuy ăn có tiết độ, nhưng quá ĐIỜ 
ngọ còn uông nước có bã thì tâm sanh vui đăm, 
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nên tìm nước gạo, nước quả, nước mật v.v.. 
muốn uống mãi không chán, nên không thê nhất 
tâm tu tập thiện pháp, như ngựa không buộc dây 
Cương, cứ muốn ăn cỏ quanh quân, không chịu 
lên đường, nếu có dây cương thì ý muôn ăn cỏ 
không còn, đi theo Ỹ người. Vì thế, nên thọ pháp 
sau giờ ngọ không uồng nước có xác. 

Quán không, quán vô thường là cửa ban đầu 
bước vào Phật pháp, hay, làm chán lìa ba cõi. 

Gò mả thường có tiếng khóc lóc buôn than, 
thây chết bừa bãi, tận mắt thây cảnh vô thường. 
Sau đó hoặc thiêu cháy, bị chím thú ăn, không 
bao lâu tiêu hết. Nhân quán thây chết mà dễ ngộ 
được tướng vô thường, tướng không của các 
pháp. Lại ở gò mả, hoặc thấy thây chết tan rã hôi 
hám bất tịnh, đễ thành được quán chín cách (cửu 
tưởng quán); Đây là cửa ban đầu đề lìa tham dục. 
Vì vậy nên thọ pháp. Ở g1ữỮa gò mả, quán bắt tịnh, 
vô thường xong, việc đặc đạo thành, bỏ gò mả 
mà đi đến dưới cây, người chưa đặc đạo, tâm 
không quá chán, thì hãy thủ lẫy tướng thây chết, 
ở dưới cây suy nghĩ: Như Phật lúc Đản sanh, lúc 
thành đạo, lúc Chuyển pháp luân, lúc vào. Niết- 
bàn đều ở dưới cây. Hành giả theo phép tắc của 
chư Phật thường ở dưới cây. Do các nhân duyên 
như vậy nên thọ pháp ở dưới cây. Do các nhân 
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duyên như vậy nên thọ pháp ở dưới cây. 

Hoặc hành giả quán dưới gôc cây không khác 
gì nửa cái nhà, che im vui mát. Lại nêu sanh tâm 
á1 trước cho rằng ta ở cây này rất tốt, cây kia 
không bằng, vì sanh tâm lậu hoặc như vậy, nên 
phải đi đến ở chỗ đất trống, suy nghĩ răng: Ở 
dưới cây có hai việc dở: I. Mưa dột âm ướt, 2. 
Phần chim nhớp thân, trùng độc chung đụng, còn 
chỗ đất trống thì không có việc dở đó. Ở chỗ đất 
trống thì mặc y thuyết pháp, tùy Xi vui thích. 
Trăng sáng soi khắp, bầu trời trong sảng, tâm dễ 
nhập vào “không tam-muội”. Trong bốn oai nghi 
của thân, ngôi là tốt nhất, ăn dễ tiêu hóa, hôi 
thở điều hòa. _Người cầu đạo, việc lớn chưa 
thành, giặc phiền não thường rình tìm chỗ, thuận 
tiện, vậy không nên năm yên. Nếu đi, nếu đứng 
thì tâm động khó thu nhiếp, và cũng không thể đi 
lâu, đứng lâu. Vì thế nên thọ pháp thường ngôi. 
Nếu khi muốn ngủ, thì hông không dính chiếu. 

Hành giả không đắm trước vị ngon, không 
khinh chúng sanh, tâm bình đăng thương xót, mà 
thứ lớp khât thực, không chọn nôi giàu nghẻo, 
nên thọ pháp thứ lớp khất thực. 

Hành giả ít muôn biết đủ, áo đủ che thân, 
không nhiêu không ít, nên chỉ có ba y. Người 
bạch y (hàng mặc trắng tức cư sĩ - N.D) vì cầu 
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vui nên chứa nhiều ảo; hoặc có kẻ ngoại đạo tu 
khổ hạnh trần truông không biết hồ. Thế nên đệ 
tử Phật lìa bỏ hai cực đoan ấy, hành xử theo 
trung đạo. 

Chỗ ở chỗ ăn thường dùng hằng ngảy nên 
nhiêu việc, còn áo không cân tìm câu hằng ngày, 
nên lược nói. 

Mười hai hạnh đầu đà ấy là ý Phật muốn 
khiến đệ tử hành theo đạo, bỏ cái vui thể gian, 
nên tán thán mười hai hạnh đầu đà. Ý Phật 
thường lấy hạnh đầu đà làm gốc, vì có nhân 
duyên chăng đặng đừng nên mới cho phép làm 
các việc khác. Như lúc Phật chuyển động bánh 
xe pháp, năm Tỷ-kheo mới đắc đạo, thưa Phật 
rằng: Chúng con nên mặc áo gì? Phật dạy: Nên 
mặc áo vá. Lại khi thọ giới pháp, phải suốt đời 
mặc áo vá, khất thực, ở dưới cây, dùng thuốc dư 
để chữa bệnh. Đôi VỚI bốn Thánh chủng xưa, 
trong đó hạnh đầu đà øôm có ba Thánh chủng. 

Phật pháp chỉ lấy, trí tuệ làm gốc, không vì sợ 
khổ làm đầu, cách ấy đều giúp đạo, tùy thuận 
đạo, nên Phật thường tán thán. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 69 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI BẢY 
(Tiếp): HAI BÊN KHÔNG HÒA HỢP 

KINH: Lại nữa, Tu-bô-đề! Người thuyết 
pháp có lòng tin có căn lành, muốn chép, thọ trì 
cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu, song người nghe pháp không có lòng tin, 
phá giới, làm việc ác, không muôn chép, thọ trì 
cho đến nhớ nghĩ đúng Bảt-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu; nên biết â ầy là ma sự. 

Tu-bồ-đè! Người nghe pháp có lòng tin, có 
căn lành, mà người thuyết pháp, không có lòng 
tin, phá giới, làm việc ác, hai bên không hòa hợp; 
nên biết ấy là ma SỰ. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người thuyết pháp, có thể 


SỐ 1509-LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 69 329 


bồ thí tất cả, tâm không lẫn tiếc, song người nghe 
pháp tâm lẫn tiếc không thí xả, nên biết ây là ma 
sự. Tu-bô-đè! Người nghe pháp bố thí được tất 
cả, tâm không lẫn tiếc, còn người thuyết pháp lẫn 
pháp không bố thí, hai bên không hòa hợp, 
không được chép, thọ trì, cho đến nhớ nghĩ đúng 
Bát-nhã Ba-la-mật; nên biết ây là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người nghe pháp muốn 
cúng dường người thuyết pháp y phục, âm thực, 
đỗ năm, thuốc men, vật cần dùng nuôi sống, song 
người thuyết pháp không muôn thọ nhận, nên 
biết. ây là ma sự. Tu- bồ-đề! Người thuyết pháp 
muốn cung cấp người nghe pháp \ phục, cho đến 
vật cần dùng để nuôi sông, mà người nghe pháp 
không muôn thọ nhận, hai bên không hòa hợp, 
nên không được chép thành, thọ trì cho đến nhớ 
nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, nên biết ấy là ma 
sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người thuyết. pháp dễ 
ngộ, song người nghe pháp ám độn, nên biết á ấy 
là ma sự. Tu- bồ-đề! Người nghe pháp dễ ngộ, mà 
người thuyết pháp ám độn, hai bên không hòa 
hợp, không được chép thành, thọ trì cho đến. nhớ 
nghĩ đúng được Bát-nhã Ba-la-mật, nên biết ấy là 
ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người thuyết pháp biết 
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nghĩa thứ lớp mười hai bộ kinh, đó là Tu-đa-la 
cho đến Ưu-ba-đề-xá, song người nghe pháp 
không biết nghĩa thứ lớp mười hai bộ kinh, nên 
biệt ây là ma sự. Hoặc người nghe pháp biệt 
nghĩa thứ lớp mười hai bộ kinh, mà người thuyết 
pháp không biết nghĩa thứ lớp mười hai bộ kinh, 
hai bên không hòa hợp, nên không được chép 
thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu, nên biết â .ây là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đẻ! Người thuyết pháp thành 
tựu sáu Ba-la-mật, song người nghe pháp không 
thành tựu sáu Ba-la-mật, hai bên không hòa hợp, 
không được chép cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Hoặc 
người nghe pháp có sáu Ba-la-mật, mà người 
thuyết pháp không có sáu Ba-la-mật, hai bên 
không hòa hợp, nên không được chép thành cho 
đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
nên biết ấy là ma SỰ. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người thuyết pháp đối 
với sáu Ba-la-mật, có sức phương tiện, song 
người nghe pháp đối với sáu Ba-la-mật không có 
sức phương tiện, hai bên không hòa hợp, không 
được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã 
Ba-la-mật, nên biết ấy là ma sự. Hoặc người 
nghe pháp đối với sáu Ba-la-mật có sức phương 
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tiện, mà người thuyết pháp đối với sáu Ba-la-mật 
không có sức phương tiện, hai bên không hòa 
hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ 
nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, nên biết ấy là ma 
sự. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Người thuyết pháp được 
Đà-la-nI, song người nghe pháp không có Đà-la- 
mi, hai bên không hòa hợp, không được chép 
thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu, nên biết ấ ây là ma sự. Hoặc người nghe 
pháp được Đà-la-ni, mà người thuyết pháp không 
có Đà-la-nI, hai bên không hòa hợp, nên không 
được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu, nên biết ấy là ma SỰ. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Người thuyết pháp muốn 
khiến chép thọ trì, đọc tụng cho đến nhớ nghĩ 
đúng Bát-nhã Ba-la-mật, song người nghe pháp 
không muôn chép, thọ trì, đọc tụng cho đến nhớ 
nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, hai bên không hòa 
hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ 
nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, nên biết ấy là ma 
sự. Hoặc người nghe pháp muốn chép, đọc tụng 
cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, mà 
người thuyết pháp không muốn khiến chép Bát- 
nhã Ba-la-mật, cho 
đến không muốn khiến giảng thuyết, hai bên 
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không hòa hợp, nên không được chép thành cho 
đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
nên biết ấy là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Người thuyết pháp lìa 
tham dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, giao động, hối 
hận, nghĩ ngỜ, SOng người nghe pháp thì tham 
dục, sân nhuễ, ngủ nghỉ, giao động, hối hận, nghi 
ngờ, nên biết ây là ma sự. Hoặc người nghe pháp 
lia tham dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, giao động, hôi 
hận, nghĩ ngô, mà người thuyết pháp thì tham 
dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, giao động, hôi hận, nghi 
ngờ, hai bên không hòa hợp, nên không được 
chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba- 
la-mật thâm sâu, nên biết ấ ầy là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Trong khi chép cho đến 
nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, 
hoặc có người đi đến nói việc khổ thống trong ba 
đường á ác, và khuyên sao người không ở nôi thần 
này dứt khổ vào Niết- bàn, dùng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác ấy làm gì, hai bên không 
hòa hợp, nên không được chép thành cho. đến 
nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, nên biết ấy là 
ma sự. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Trong khi chép, thọ trì, 
đọc tụng, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu ấy, hoặc có người đi đến tán 
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thán các cõi trời Tứ Thiên vương, trời Ba mươi 
ba, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời hóa-lạc, 
trời Tha-hóa-tự-tại, trời Phạm cho đến trời Phi 
hữu tưởng Phi vô tưởng, tán thán Sô thiền cho 
đến Phi hữu tưởng Phi vô tưởng định, nói răng: 
Này thiện nam tử! Dâu ở trong cối Dục hưởng 
thọ khối lạc năm dục, ở trong cõi Sắc hưởng thọ 
cái vui do thiên định phát sanh, ở trong, cõi Vô 
sắc hưởng thọ cái vui tịch diệt, các việc ấy cũng 
vô thường, khổ, không, vô ngã, là tướng biến 
đối, tướng diệt tận, tướng tan rã, tướng ly tán, 
tướng hoại diệt, sao người không do nơi thần này 
thủ chứng quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hảm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật? Cân 
øì chịu đủ thứ khổ trong thế gian sanh tử để cầu 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác làm gì? Hai 
bên không hòa hợp, nên không được chép thành 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên biết ấy là ma 
sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người thuyết pháp, sống 
một mình không hệ lụy, tự tại vô ngại, song 
người nghe pháp nuôi dưỡng nhiều người, hai 
bên không hòa hợp, nên không được chép thành 
cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu, nên biết ây là ma sự. Hoặc người nghe pháp 
sông một mình không hệ lụy, tự tại vô ngại, mà 
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người thuyết pháp lại nuôi nhiều người, hai bên 
không hòa hợp, nên không chép thành cho đến 
nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên 
biết ấy là ma sự. 

Lại nữa, Tu- bô-đè! Người thuyết pháp nói 
như vậy: Ngươi theo được ý ta, ta sẽ cho ngươi 
Bát-nhã Ba-la-mật khiến chép, đọc tụng, thuyết 
giảng, nhớ nghĩ đúng; nếu không theo ý ta, thì ta 
không cho ngươi, hai bên không hòa hợp, nên 
không được chép thành, đọc tụng, thuyết giảng, 
nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu; nên 
biết ây là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Người nghe pháp muốn 
được theo như ý người thuyết pháp, mà người 
thuyết pháp không chỊu, hai bên không hòa hợp, 
nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ 
đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên biết ấy là 
ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Người thuyết pháp muốn 
được tài vật lợi dưỡng, nên đưa cho kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật bảo chép, thọ trì cho đến nhớ nghĩ 
đúng, song người nghe pháp vì lý do ây nên 
không muôn làm theo, hai bên không hòa hợp, 
nên không được chép cho đến nhớ nghĩ đúng 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên biệt ây là ma 
sự. Hoặc người nghe pháp vì tài vật lợi dương, 
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nên muốn chép, đọc tụng, thuyết giảng Bát-nhã 
Ba-]a-mật thâm sâu, còn người thuyết pháp vì lý 
do ấy nên không muốn thuyết cho, hai bên không 
hòa hợp, nên không được chép thành, đọc tụng 
thuyết giảng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên 
biết ây là ma sự. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Người thuyết pháp muốn 
đi đến chỗ nguy hiểm tánh mạng, ở phương xa, 
song người nghe pháp không muôn ởi theo, hai 
bên không hòa hợp, nên không được chép thành 
cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu, nên biết â ầy là ma sự. Hoặc người nghe pháp 
muôn đi đến chỗ nguy hiểm tánh mạng ở phương 
xa, mà người thuyết pháp không muốn đi, hai 
bên không hòa hợp, nên không được chép thành 
cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu, nên biết ấy là ma sự. 

Lại nữa, Tu- bô-đê! Người thuyết pháp, muốn 
đi đến chỗ đói khát, gạo hiếm, nước không, ở 
phương xa, song người nghe pháp không muốn 
đi theo, hai bên không hòa hợp, nên không được 
chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba- 
lamật thâm sâu, nên biết ây là ma sự. Hoặc 
người nghe pháp muốn đi đến chỗ đói khát, gạo 
hiểm, nước không, ở "phương xa, còn người 
thuyết pháp không muốn đi, hai bên không hòa 
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hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ 
nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên biệt 
ầy là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Người thuyết pháp muốn 
đi đến chỗ giàu VvuI Ở phương, Xa, người nghe 
pháp muốn đi theo, người thuyết pháp nói: Này 
thiện nam tử! Ngươi vì lợi dưỡng mà đi theo ta, 
ngươi hãy khéo tự suy nghĩ, hoặc được hoặc 
không được, đừng để hôi hận về sau. Vì chút ít lý 
do đó hai bên không hòa hợp, người nghe pháp 
nghe nói như vậy tâm sanh chán, nghĩ răng ây là 
đôi nghịch không muốn cho ta đi theo, bèn 
ngưng không đi, hai bên không hòa hợp, nên 
không được chép thành cho đến nhớ ; nghĩ đúng 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên biết ây là ma 
sự. Lại nữa, Tu- bằ- đề! Người thuyết pháp muốn 
đi qua chỗ đồng trống, 
chỗ giặc đáng sợ, chỗ hạng Chiên-đà-la đáng SỢ, 
chỗ thợ săn, thú đữ, rắn độc đáng SỢ, người nghe 
pháp cũng muốn đi theo, người thuyết pháp nói: 
Này thiện nam tử! Ngươi cân gì đi đến đó, trong 
đó có nhiễu điều đáng sợ, giặc cho đến rắn độc 
đáng sợ, người nghe pháp nghe nói như vậy, biết 
người kia không muôn cho chép, thọ trì cho đến 
nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, tâm chản 
không muốn đi theo. Vì chút ít lý do đó, hai bên 
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không hòa hợp, nên biết ấy là ma sự. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Người thuyết pháp có 
nhiều Đản-việt, thường đên thăm hỏi, vì nhân 
duyên ấy, nói với người nghe pháp rằng: Ta có 
nhân duyên, ngươi nên đi nôi khác. Người nghe 
pháp biết ý kia bèn ngừng, hai bên không hòa 
hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ 
nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, nên biết 
ầy là ma sự. 

LUẬN: Hỏi: Có người chép, thọ trì, đọc tụng 
Bát-nhã Ba-la-mật, nhưng không tu hành được 
mà phạm giới, hoặc có việc như vậy, nếu không 
tin thì tại sao lại đi theo họ thọ pháp? 

Đáp: Người ây không tin Bát-nhã Ba-la-mật 
nói về rốt ráo không, song vì cầu danh nên đọc 
tụng, giảng rộng, giông như đệ tử Phật không tin 
kinh sách ngoại đạo mà cũng giảng nói cho 
người khác. 

Lại nữa, không có tầm tin vui sâu xa về Bát- 
nhã nên gọi là không tin, chứ chăng phải hoàn 
toàn Hit tin. 

: Theo pháp thì đệ tử nên cúng dường 
cn ma. phụng các điều có được, vì sao lại nói 
thầy không thể bố thí được? 

Đáp: Đệ tử nghĩ Tăng: Thầy có vật ít mà 
không thí xả được, huỗng gì xả thân, tuy tán thán 
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việc bố thí, đó chỉ là hư dối, thê nên gọi là không 
hòa hợp. ĐỆ tử muốn lây bốn việc cúng dường 
thầy, và thây ít muốn biết đủ nên không nhận, 
hoặc hồ thẹn giống như buôn bán pháp nên 
không nhận. Hoặc thầy biết nhiêu hiểu nhiều 
không thiêu thứ gì, có thể cung cấp cho đệ tử 
song đệ tử lại tự nghĩ răng: Người ta sẽ cho mình 
tham cơm áo của thầy nên đến thọ pháp, hoặc tự 
cho mình đức mỏng không tiêu hóa nôi vật của 
thầy cho. Tâm ấy tuy tốt, mà không thành Bát- 
nhã, đó cũng là ma sự. 

Thây độn căn là, thây tụng kinh, chăng phải 
thây hiệu nghĩa; tụng mười hai bộ kinh, cũng là 
thầy tụng kinh. 

Lại nữa, VỊ thây có sáu Ba-la-mật nghĩ răng: 
Đệ tử là người có tội, độn căn, không hành được 
sáu Ba-la-mật, say đăm việc thế gian, chỉ có 
danh đệ tử, không có sự thật. VỊ thây ây không 
biết răng đệ tử sau khi nghe Bát-nhã được việc 
lớn, chỉ vì hiện tiền không có sáu Ba-la-mật, mà 
không chịu giáo hóa. Trái lại đệ tử cũng nghĩ 
răng lý nghĩa sáu Ba-la-mật, ta cũng tu hành 
được, còn thầy chỉ nói miệng không thê tu hành, 
mà không biết rằng thầy gặp nhân duyên chuyên 
đối thân, sẽ thành đại sự; lại không, biết rằng thây 
có sự lợi ích về đọc tụng, vì thê nên hai bên 
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không hòa hợp. 

Lại nữa, đệ tử tin tưởng đăm trước thiện 
pháp, còn thây không đắm pháp, dùng phương 
tiện hành sáu Ba-la-mật, đệ tử bảo thầy không có 
tâm ưa thích sâu xa sáu Ba-la-mật. Vì sao biết? 
Vì có khi thây tán thán sáu Ba-la-mật, có khi vì 
dứt tâm chấp trước của người mà phá tán thán 
sáu Ba-la-mật. Trái lại, đệ tử có phương tiện (trí 
tuệ) cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu đệ tử được Đà-la-ni, mà thầy không 
được Đà-la-nI, vì sao làm thây? 

Đáp: Đà-la-ni có nhiều thứ: Có đệ tử được 
văn trì Đà-la-ni (thứ thần chú nghe đâu nhớ đó - 
N.D) thọ trì đọc tụng, mà không hiểu nghĩa, VỊ 
thầy có thê giải thuyết cho. Hoặc đệ tử có được 
Đà-la-ni hiểu nghĩa thật tướng các pháp, mà 
không thể thứ lớp đọc tụng. Hoặc vị thầy được 
Đà-la-nI văn trì, mà chưa có tâm đại bị, nên 
khinh thị đệ tử, không thể dạy đạo. 

Hỏi: ĐỆ tử muôn thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật, 
mà thầy không dạy cho, hoặc có thể có trường 
hợp là vì sao thây muốn dạy pháp cho mà đệ tử 
không nhận? 

Đáp: Như trước đáp, vì đệ tử thây thây có lỗi, 
nên. không muốn lãnh thọ pháp! Lại vị thây 
muốn giáo hóa người trước mặt làm đệ tử, mà 
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người ây hoặc vì có tà kiến, các điều ác, nên 
không chịu thọ giáo. 

Lại nữa, sở hành của hết tháy chúng sanh nếu 
đồng nhau thì đễ hòa hợp, còn nếu một người lìa 
năm dục, một người không lìa nên khinh nhau, 
khinh nhau nên không hòa hợp. Tất cả chúng 
sanh đều như vậy. 

Lại nữa, trong khi chép tụng, nhớ nghĩ đúng 
Bát-nhã Ba-la-mật, một người quở trách ba ác 
đạo, một người tán thản chư thiên. Việc này như 
trước đã đáp, tuy không thê phá hoàn toàn thiện 
hạnh người kia, chỉ phá hoại Đại thừa của người 
kia mà trả pháp. Tiểu thừa. 

Lại nữa, thây ít muốn, biết đủ, không ưa tụ 
tập đông người, còn đệ tử thì có đông người. Vị 
thây nghĩ răng: Đệ tử tuy tốt có thê độ được, mà 
nuôi đô chúng nhiêu. Trái lại thây cứ đắm sâu 
vào thiện pháp, xa lia đệ tử, đệ tử sông một mình 
cũng như vậy. 

Lại nữa, ý người thuyết pháp là, nếu đệ tử tu 
hành theo ý ta, hoặc đi hoặc ở, tùy lúc hỏi han 
v.V... còn người nghe pháp chỉ muôn cầu cái lợi 
của giáo pháp, không thể hành xử việc chúng, thế 
là không hòa hợp. Hoặc có khi người nghe pháp 
theo ý tới lui hỏi han v.v... mà người thuyết pháp 
không cho, nghĩ răng: Cần gì việc ấy, tôn công 
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đức ta; Ý người nghe pháp cho đó là khinh thị, 
không hoan hý với nhau được. Thế là không hòa 
hợp. 

Lại nữa, vị thầy vì lợi dưỡng nên muốn dạy 
pháp cho, tâm đệ tử thì không kính thầy, tại sao 
thầy lại muốn bán kinh pháp. Trái lại, đệ tử cũng 
như vậy, vì tài vật lợi dưỡng nên đọc tụng Bát- 
nhã, chứ chắng phải tâm thanh tịnh. Thầy biết 
tâm đệ tử như thê, thì khinh chê không chịu dạy 
cho. Thê nên không hòa ,hỢP. 

Lại nữa, vị -thây muốn đi đến phương xa, trải 
qua đường hiểm nạn, đệ tử vì tiếc thân mạng 
không đi theo, nghĩ răng: Ta có thân vậy sau mới 
câu pháp. Trải lại đệ tử muốn đi cũng như vậy, 
muốn đi đến chỗ đói khát, gạo hiếm, nước 
không, cũng như vậy. 

Lại nữa, vị thầy muốn đi đến chỗ giàu vui, đệ 
tử không muốn đi theo thầy, mà thây hoặc hỗ 
thẹn không muốn đem đi, hoặc đệ tử quen thói 
vui chơi không thê lặn lội đi xa, hoặc đường sả 
xa thăm, hoặc thây biết rõ nước kia, còn đệ tử 
không hiểu mà cho thây khen tốt nước kia, chứ 
chưa chắc có thật như vậy, hoặc nghĩ răng: Thây 
ham ăn uông nên đi. Do các nhân duyên như vậy, 
thây nói với đệ tử như người nghe nói những 
điều ở nước kia, không hăn có đủ nhân duyên 
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như vậy, hãy tự Suy tính, nếu muốn đi thì đi đừng 
do tài vật giàu vui mà đi, khi đến nước kia không 
được vừa ý, chớ thán oán. Thầy lại nói người 
nghe nước kia giàu vui nên đi chứ không phải vì 
pháp, nên không cân theo ta. Thây có lòng tốt 
ngăn đệ tử, mà không biết đó là nhân duyên phá 
hoại Bát-nhã Ba-la-mật, đệ tử nghe lời ây, kính 
SỢ thây nên không đáp được, liên ngưng không 
đi, nên không hòa hợp. 

Hoặc thầy muốn đi đến nước xa, trong đó có 
đủ thứ CỌp bco, giặc, trộm, nói với đệ tử rằng: 
Chỗ kia có nhiêu tai nạn, người không cần đi, đệ 
tử nghe rồi ngưng không đi, thây chỉ biết ở kia có 
nạn sự nên ngăn đệ tử mà không biết đó là nhân 
duyên phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi: Nếu ở nước xa có nhiều nạn, cớ sao thây đi 
một mình? 

Đáp: Có người trả lời, vì thây sanh ra ở nước 
đó, đã chịu quen ở nước đó, có thể tự phòng hộ 
được. Có người nói: Ở nước kia có thây ĐIỎI, CÓ 
kinh sách, nên không tiếc thân mạng rồi đi, thầy 
nghĩ răng thân ta chết một mình thì có thể, chứ 
cớ sao làm oan uống đệ tử, vì lẽ đó nên ngăn 
không đề đệ tử đi. 

Hoặc thầy có nhiêu Đàn- VIỆt quen biết, tâm 
sanh vui đăm, còn đệ tử ít muốn biết đủ, không 
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tham đăm Đàn-việt; thầy thường tùy thì hỏi han 
Đản-việt, còn đệ tử chỉ muôn câu pháp, không ưa 
việc ấy. Thây biết ý, nói rằng: Ta có nhân duyên, 
không nói pháp cho ngươi được. Đệ tử nghe rôi 
không vuI, thầy quí cái duyên thế tục, không qui 
pháp thế là không hòa hợp. 

KINH: Lại nữa, Tu-bồ-đề! Ác ma hiện làm 
thân tướng Tỳ-kheo đi đến, dùng phương tiện 
phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật, không đề cho được 
chép thành, giữ gìn, đọc tụng, thuyết giảng, nhớ 
nghĩ đúng. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng : Bạch đức Thế 
Tôn! Vì nhân duyên gì ác ma hiện làm hình 
tướng Tỳ-kheo, dùng phương tiện phá hoại Bát- 
nhã Ba-la-mật, không để cho được chép thành, 
giữ gìn, cho đến nhớ nghĩ đúng? Phật dạy: Ác 
ma hiện làm thân tướng Tỳ-kheo đi đến phá hoại 
tâm thiện nam tử thiện nữ nhân, làm cho xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật, nói răng: “Như kinh của ta 
nói tức Bát-nhã Ba-la-mật, còn kinh này chăng 
phải Bát-nhã Ba-la-mật”. 

Tu-bồ-đề! Trong đây khi các 1ỷ-kheo phá 
hoại, có vị Bô-tát chưa được thọ ký liền rơi vào 
nghi hoặc, rơi vào nghi hoặc nên không chép 
kính Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu; không thọ, 
không trì cho đến không nhớ nghĩ thành Bát-nhã 
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Ba-la-mật, cho đến nhớ nghĩ đúng, nên biết ấy là 
ma Sự. 

Lại nữa, Tu-bô- đề! Ác ma hiện làm thân 
tướng Ty-kheo đi đến chỗ Bồ-tát nói răng: Nếu 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật thì thật tế chỉ 
chứng được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, quả A-la-hán, được Bích-chi Phật 
đạo. Vì không hòa hợp như thê không chép thành 
được cho đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu; nên biết â ầy là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô- đê! Trong khi nói Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu ây, có nhiều ma sự khởi lên, 
làm chướng nạn Bát-nhã Ba-la-mật, ây là ma sự. 
Bỏ-tát ma-ha-tát hãy giác tri, giác tr1 rồi xa lìa. 
Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Những øì là 
ma sự làm chướng nạn, Bồ-tát nên phải giác trị, 
giác tri rồi xa lìa? 

Phật dạy: Chính Bát-nhã Ba-la-mật tương tợ, 
là ma sự khởi lên, Thiên Ba-la-mật tương tợ, 
Giới Ba-la-mật tương tợ Tân Ba-la-mật tương tợ, 
Nhẫn Ba-la-mật tương tợ, Thí Ba-la-mật tương 
tợ là ma sự khởi lên, mà Bồ-tát nên phải giác tri, 
giác tri rồi xa lìa. 

Lại nữa, Tu- bỗ-đề! Các kinh của hàng Thanh 
văn, Bích-chi Phật, phải hành trì, Bô-tát ma-ha- 
tát nên biết đó là ma sự, mà xa lìa nó. 
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Lại nữa, Tu-bô-đề! Nội không cho đến vô 
pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến tám 
thánh đạo phân, ba môn giải thoát là không, vô 
tướng, vô tác, hành trì theo pháp này thì chứng 
được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật. Các kinh 
như vậy, ác ma giả hiện làm hình tướng Tỳ-kheo, 
khéo léo đem cho Bồ-tát. Thế là không hòa hợp, 
không chép thành Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu 
được, cho đến nhớ nghĩ đúng, nên biết ây là ma 
SỰ. 

Lại nữa, Tu- bô-đề! Ác ma giả hiện làm thần 
Phật, sắc vảng, tỏa sảng một trượng, đi đến chỗ 
Bồ-tát, Bồ-tát ây vì tham đăm, nên bị hao tốn trí 
Tát-bà-nhã. Thê là không hòa hợp, không chép 
thành Bát-nhã Ba-la-mật được, cho đến nhớ nghĩ 
đúng, nên biết ấy là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Ác ma giả hiện làm thân 
Phật và Ty-kheo Tăng, đi đến trước Bôỏ-tát, Bồ- 
tát ấy khởi tâm tham đăm, nghĩ răng: Ta đời sau 
cũng sẽ làm 1y-kheo Tăng, như vậy để thuyết 
pháp cho người; Bỏ-tát tham đăm thân ma nên bị 
hao tốn trí Tát-bà-nhã, không chép thành Bát-nhã 
Ba-la-mật được, cho đến nhớ nghĩ đúng, nên biết 
ây là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Ác ma hóa làm vô số trăm 
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ngàn vạn ức Bô-tát tu hành Thí Ba-la-mật, Giới 
Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, 
Thiền Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, rồi chỉ bày 
cho thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện nam tử 
thiện nữa nhân ây thây rồi tham đăm nên bị hao 
tốn trí Tát-bà-nhã, không chép thành Bát-nhã Ba- 
la-mật được cho đến nhớ nghĩ đúng, nên biết ấy 
là ma sự. VÌ sao? Vì trong Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu, không có sắc, không có thọ, tưởng, 
hành, thức; cho đến không có Vô thượng Chánh 
đăng Chánh piác. 

Tu-bô- đê! Bát-nhã Ba-la-mật, nêu không có 
sắc, cho đến không có Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, thì trong ấy không có Phật, không có 
Thanh văn, không có Bích-chi Phật, không có 
Bồ-tát. Vì sao? Vì hết thảy pháp tự tánh không 
vậy. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Thiện nam tử thiện nữ 
nhân, khi chép Bát-nhã Ba-la-mật thầm sâu, thọ 
trì, đọc tụng, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, 
thường có nhiều chướng nạn nổi lên. Tu-bô-đê! 
Thí như trong cõi Diêm-phù- -đề, những thứ trần 
. vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mả não, san hô 

. thường øặp nhiều nạn giặc. Như vậy, Tu- 
bỏ. đề! Thiện nam tử thiện nữ nhân, trong khi 
chép Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, cho đến nhớ 
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nghĩ đúng, thường gặp nhiêu giặc, nhiêu chướng 
nạn khởi lên. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Như vậy, bạch đức Thế 
Tôn! Trong cối Diêm-phù- -đề các thứ trân bảo, 
vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mả não, san hô v.v.. 
thường có nhiều giặc, nhiêu nạn. Bạch đức Thế 
Tôn! Thiện nam tử thiện nữ nhân cũng như vậy, 
trong khi chép thành Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu 
cho đến nhớ nghĩ đúng, thường có nhiều giặc 
nhiều nạn khởi lên, có nhiều ma sự. Vì sao? Vì 
người ấy ngu sĩ bị ma sai sử, trong khi thiện nam 
tử thiện nữ nhân chép Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu cho đến nhớ nghĩ đúng, bị phá hoại làm cho 

xa ha. 

Bạch đức Thế Tôn! Người ngu sỉ ấy rât ít trí 
tuệ, nên khi chép Bát-nhã Ba-la-mật cho đến nhớ 
nghĩ đúng, ma đến phá hoại làm cho xa la. 
Người ngu sĩ ấy tâm không ưa pháp lớn, cho nên 
không chép Bát-nhã Ba-la-mật, không thọ, không 
đọc, không tụng, không nhớ nghĩ đúng, không tu 
hành như nói, ma cũng phá hoại người khác, 
khiến cho không được chép thành Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu, cho đến tu hành như nói. Phật dạy: 
Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô-đề! Thiện nam tử 
thiện nữ nhân mới phát tâm Đại thừa, bị ma sai 
sử, không trồng căn lành, không cúng dường chư 
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Phật, không theo thiện tri thức, nên không chép 
thành Bát-nhã Ba-la-mật được, cho đến không 
nhớ nghĩ đúng, nên gây chướng nạn. Thiện nam 
tử thiện nữ nhân ây, ít trí ít tuệ, tâm không ưa 
Đại thừa, thế nên không thê chép kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu, cho đến nhớ 

nghĩ đúng, vì ma sự khởi lên. 

Tu-bô-đề! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân 
khi chép được kinh Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
cho đến nhớ nghĩ đúng, thì ma sự không khởi 
lên, còn có thế đây đủ Thiên Ba-la-mật cho đến 
Thí Ba-la-mật; có thể đầy đủ bốn niệm xứ cho 
đến trí nhật thiết chủng. 

Tu-bồ-đề! Nên biết, nhờ Phật lực, thiện nam 
tử thiện nữ nhân có thê chép kinh Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu cho đến nhớ nghĩ đúng, cũng có 
thế đây đủ Thiền Ba-la-mật cho đến Thí Ba-la- 
mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, 
đây đủ bốn niệm xứ cho đến tám Thánh đạo 
phân, đầy đủ Phật lực cho đến trí nhất thiết 
chủng. 

Tu-bồ-đề! Vô lượng vô biên vô số chư Phật 
trong mười phương hiện tại, cũng hỗ trợ cho 
thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, khiên chép thành 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu; cho đến nhớ nghĩ 
đúng. Các Bồ-tát ở địa vị bất thối trong mười 
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phương, cũng ủng hộ phò trợ cho thiện nam tử 
thiện nữ nhân ây, chép Bát-nhã Ba-la-mật cho 
đến nhớ nghĩ đúng. 

LUẬN: Ma hiện làm hình tướng đại Sa-môn, 
có oai đức lớn, làm cho người ta nghe theo lời 
nó, thường cầm kinh quyên cùng với đông đủ 
chúng đệ tử, nói với các Tỳ-kheo răng: Bát-nhã 
Ba-la-mật, như trong kinh của ta nói mới đúng là 
Phật nói, còn Bát-nhã ngươi nghe trước đó, 
không thật, chăng phải Phật nói, chê bai trước, 
mỗi mỗi tự tán thản lời mình nói. Bồ- tát độn căn 
tin thọ lời ấy sanh tà kiến; còn Bồ-tát lợi căn 
nhưng chưa được thọ ký thì sanh nghi. Vì sao? 
Vì nghĩ rốt ráo “không”, vô tướng của Phật nói, 
trí tuệ khó hiểu, nên không hòa hợp. Có khi ma 
nói với Bỏ-tát răng: “Bát-nhã Ba-la-mật, ba cửa 
giải thoát, nói rộng chỉ là “không”. Ông thường 
tập theo cái không đó, thì trong ây chứng được; 
không chưng được thì làm sao làm Phật? Cách 
làm Phật là trước phải tu bố thí, trì ĐIỚI V.V... tu 
phước đức về Ba mươi hai tướng, đến khi ngôi 
đạo tràng, bấy giờ mới dùng “không”. Nghe nói 
vậy, Bồ-tát hoặc tin hoặc nghị, lìa bỏ Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Hỏi: Vì sao sáu Ba-la-mật tương tợ, gọi là ma 
sự? 
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Đáp: Như đã nói trong đoạn nói về Bát-nhã 
Ba-la-mật tương tợ. 

Lại nữa, đem tâm chập trước mà tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, ấy gọi là tương tợ. Trong kinh 
Thanh văn, Bích-chi Phật, không có nói từ bị, 
không cầu Phật đạo, chỉ muôn tự độ, tuy là việc 
tôt, nhưng phá đạo Bỏ- tát, nên gọi là ma sự. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát thấy thân Phật, thì tín tâm 
thanh tịnh, tại sao gọi là ma sự? 

Đáp: Tắt cả phiền não chấp thủ tướng, đều là 
ma sự. Tiểu Bô-tát chưa nên thây Phật thân, ma 
hiện làm thân Phật rât dẹp, tâm Bỏ-tát nhiễm 
đăm, vì cái thân đẹp ây nên găng tu đạo, như 
người chưa lìa dục, thây hình con gái trời, tâm 
nhiễm đăm sâu, không thế hưởng được sự dục 
lạc cõi trời, mê muội mà chết, thê nên ma được 
mãn nguyện. 

Bỏ-tát tuy được chút ít tịnh tâm, mà bỏ mật 
trí tuệ thật tướng, như người tay cầm ngọc báu 
nặng cân, có người đem chút ít vàng dối phỉnh, 
liên bỏ ngọc báu có giá trị lớn, mà nhận lây vật 
hèn, ấy gọi là hao tôn. Ma hiện làm thân Phật, 
dẫn các Tỳ-kheo chỉ cho thây nhiều vị Bồ-tát tu 
sáu Ba-la-mật cũng như trên. Trong đây Phật nói 
lý do hết thảy sắc pháp v.v... tự tánh không. 

Lại nữa, chúng hội sanh nghi: “Bát-nhã Ba- 
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la-mật là pháp vô thượng, có lợi ích nhiêu, tại 
SaO CÓ người ganh ghét”? Vì thế Phật nói thí dụ: 
Như trong cõi Diêm- -phù- -đề. vì có vàng bạc, nên 
có nhiều oán nhiêu giặc xuất hiện chớ không vì 
ngói đá. 

Bát-nhã Ba-la-mật là diệu bảo trong kho tàng 
Phật pháp, vị diệu, thậm thâm, kẻ độn căn giải 
đãi không thể hiểu được, thế nên hủy báng. Ma 
vì cho răng Bát-nhã Ba-la-mật làm cho nhiều 
chúng sanh vào Niết-bàn nên ma làm giặc oán. 
Tu-bô-đê, vui mừng được lãnh thọ lời Phật, thuật 
lại lời Ngài dạy vê kẻ hủy báng phá hoại Bát- 
nhã. 

Bạch đức Thế Tôn! Người cuông SI Ấy, bị ma 
sai sử, không được tự tại, vì thiếu trí nên không 
thể thông đạt ý Phật. Người â ây không có tâm lớn, 
không biết pháp vị trong sạch, chỉ biết ba tướng 
là tham vị, dâm dục, sân nhuế như súc sanh, làm 
chướng nạn đối với Bát-nhã. 

Phật â ân khả lời Tu-bồ-đề nói, nói với Tu-bỗ- 
đề răng: Nếu Bồ-tát ma-ha-tát chép Bát-nhã, cho 
đến nhớ nghĩ đúng, ma sự chăng khởi lên, nên 
biết đó là nhờ sức ủng hộ của Phật và chư Phật 
Bỏ-tát trong mười phương, mà có thể đây đủ 
năm Ba-la-mật cho đến trí nhất thiết chủng, và 
cũng là do Phật lực trong hiện tại ở mười 
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phương. Vì sao? Vì ma là chúa tế cõi Dục, đầy 
đủ phước đức trí tuệ thế gian; ma là căn bản sanh 
tử thế gian. 

Chư thiên cõi Sắc, tuy có tà kiến mà thườn 
vào thiền định, nên tâm nhu nhuyễn, không thê 
CÓ SỰ phá hoại gì; trong cõi Vô sắc thì vô hình và 
tâm vi tê, không thê làm gÌ: còn các trời dưới cõi 
Dục, không có thế lực nên không thể phá hoại 
như vậy. 

Ma ở cõi Dục do nhân duyên của nghiệp lực 
đời trước và chỗ ở mà cướp lây việc làm của 
người khác. 

Chúa giặc gọi là ma, ấy là tướng ma phá hoại 
VIỆC tÔI. 

Bồ- tát mới phát tâm, trí tuệ mỏng nên tiếc 
thân, nếu chư Phật, Bô-tát mười phương không 
ủng hộ, tá trợ thì không thành được. Thế nên chư 
Phật, Bồ- tát, chư thiên là những vị phá hoại ma 
sự, mà Bỏ-tát ấy hoặc biết hoặc không biết, 
giống như giặc đi quanh thành, người lớn thủ hộ 
mà trẻ con không hay biết. 

Lược nói ma sự như vậy, nói rộng thì vô 
lượng vô biên. Nhưng ý Phật chỉ muôn khiến 
hành giả thành đại sự Bát-nhã, thế cho nên thây 
trò phải hòa hợp, không nên để ý vào các việc ác. 
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GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI TÁM: 
PHẠT MẪU 

KINH: Phật bảo Tu-bô-đề: Thí như người mẹ 
có hoặc năm con, mười con, hai mươi con, ba 
mươi con, bốn mươi con, năm mươi con, hoặc 
trăm hoặc ngàn con, khi mẹ mắc bệnh, các người 
con siêng năng tìm cầu cứu chữa, nghĩ răng: 
“Chúng ta làm sao làm cho mẹ được an, không 
có việc hoạn nạn đau khô, không vui; gió, rét, 
lạnh, nóng, muỗi nhặng, rắn rết xâm phạm thân 
mẹ là điều lo đắng của chúng ta”. Các người con 
thường tìm đô vui thích cung dưỡng mẹ. Vì sao? 
Vì mẹ sanh nuôi chúng ta, chỉ bày cho chúng ta 
các sự nghiệp thế gian. 

Như vậy, Tu-bô-đê! Phật thường dùng Phật 
nhãn quán sát hộ niệm Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, 
hay chỉ bày thật tướng thê gian; mười phương 
hiện tại chư Phật cũng lẫy Phật nhãn xem thây 
Bát-nhã Ba-la-mật thầm sâu ây. Vì sao? Vì Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu ấy hay sanh ra chư Phật, 
hay cho chư Phật Nhất thiết trí, hay chỉ bày thật 
tướng thế gian. Vì thế nên chư Phật thường lây 
Phật nhãn xem Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây. 
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Lại vì Bát-nhã Ba-la-mật hay sanh ra Thiên 
Ba-la-mật, cho đến Thí Ba-la-mật; hay sanh nội 
không cho đến vô pháp hữu pháp không; hay 
sanh bốn niệm xứ cho đến tám Thánh đạo phân, 
hay sanh mười lực cho đến trí nhất thiết chủng 
của Phật; Bát-nhã Ba-la-mật hay sanh Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi 
Phật, chư Phật. 

Tu-bồ-đề! Chư Phật đã được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, nay được, sẽ được, đều 
do nhân duyên Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu nên 
được. 

Tu-bô-đề! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân 
cầu Phật đạo, mà chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu, cho đến nhớ nghĩ đúng, chư Phật 
thường lây Phật nhãn xem thây người ây. 

Tu-bồ-đề! Thiện nam tử thiện nữ nhân cầu 
Bồ-tát đạo, được mười phương Phật thường thủ 
hộ, làm cho không thối thất Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đèề. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Như Thế Tôn nói 
Bát-nhã Ba-la-mật hay sanh ra chư Phật, hay chỉ 
bày tướng thê gian. Bạch đức Thê Tôn! Bát-nhã 
Ba-la-mật làm sao hay sanh chư Phật, hay chỉ 
bày thật tướng thế gian? Làm sao chư Phật từ 
Bát-nhã Ba-la-mật sanh ra? Làm sao chư Phật 
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nói tướng thế gian? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Từ trong Bát-nhã Ba-la- 
mật ấy sanh ra mười lực cho đến mười tám pháp 
không chung, trí nhất thiết chủng của chư Phật. 

Tu-bô-đê! Do được các pháp ấy nên gọi là 
Phật, vì Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu có khả năng 
sanh chư Phật; chư Phật nói năm uấn là tướng 
thế gian. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Trong 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu nói tướng năm uân 
thế nào? Trong, Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu chỉ 
bày năm uân thế nào? 

Tu-bô-đề! Trong Bát-nhã Ba-la-mật không 
chỉ bày năm uân có 
phá, có hoại, có sanh, có diệt, có nhơ có sạch, có 
tăng có giảm, có vào có ra, không chỉ bày quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Vì sao? Vì tướng “không” 
không có phá không có hoại; tướng “vô tướng” 
không có phá không có hoại, tướng “vô tác” 
không có phá không có hoại. Pháp không khởi, 
pháp không sanh, pháp không có gì của chính nó, 
pháp tánh, không có tướng phá, không có tướng 
hoại. Chỉ bày như vậy. 

Như vậy, Tu-bô-đề! Phật nói trong Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu chỉ bày thật tướng thê gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Chư Phật nhân nói Bát- 
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nhã Ba-la-mật thâm sâu mà biết rõ tâm sở hành 
của vô lượng vô biên vô số chúng sanh. 

Tu-bô-đê! Trong Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu 
ây không có chúng sanh, không có danh tự chúng 

sanh, không sắc không có danh tự sắc; không có 
thọ, tưởng, hành, thức; không, có danh tự thọ, 
tưởng, hành, thức; không có mắt cho đến không 
có %, không có cái biết của mắt cho đến cái bIỆt 
của Ÿ không có cải xúc chạm của mắt cho đến 
cái xúc chạm của ý; cho đến không có trí nhất 
thiết chủng, không có danh tự trí nhất thiết 
chủng. Như vậy, Tu-bô-đê, là Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu chỉ bày thật tướng thế gian. 

Tu-bồ-đè! Bátnhã Ba-la-mật thâm sâu ây 
không chỉ bày sắc, không chỉ bảy thọ, tưởng, 
hành, thức; cho đến không chỉ bảy trí nhât thiệt 
chủng. Vì sao? Tu-bô-đề! Vì trong Bát-nhã Ba- 
la-mật thầm sâu còn không có Bát-nhã Ba-la-mật 
huống gì có sắc cho đến trí nhất thiết chúng. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Sở dĩ có danh tự sô lượng 
chúng sanh, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, 
hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chăng 
phải có tưởng chăng phải không có tưởng, hoặc ở 
thế giới này, hoặc khắp thế giới mười phương, 
các chúng sanh trong đó hoặc nhiếp tâm, hoặc 
loạn tâm, chư Phật đêu biết đúng như thật nhiếp 
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tâm, loạn tâm ây. 

Tu-bồ-đề! Làm sao Phật biết tướng nhiếp 
tâm, loạn tâm của chúng sanh? Do pháp tướng 
nên biết. Dùng pháp tướng gì nên biết? 

Tu-bô-đê! Trong pháp tướng ây còn không có 
tướng pháp tướng, huống gì có nhiếp tâm loạn 
tâm. Tu-bô-đêề! Do pháp tướng ấy, nên Phật biết 
chúng sanh nhiếp tâm, loạn tâm. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Phật biết chúng sanh 
nhiếp tâm, loạn tâm, làm sao biết? Vì tướng tận 
nên biết, vì tướng không nhiễm ô nên biết, vì 
tướng tịch diệt nên biết, vì tướng đoạn trừ nên 
biết, vì tướng tịch tịnh nên biết, vì tướng xa lìa 
nên biết. 

Như vậy, Tu- bồ-đề! Phật nhân nôi Bát- nhã 
Ba-la-mật thâm sâu nên biết chúng sanh nhiếp 
tâm, loạn tâm. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Phật nhân nơi Bát-nhã 
Ba-la-mật nên chúng sanh mà tâm ô nhiễm, thì 
như thật biết tâm ô nhiễm; tâm sân hận, tâm ngu 
s1, như thật biết tâm sân hận, tâm ngu sĩ. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Lầm sao Phật biết chúng sanh tâm ô nhiễm, như 
thật biết tâm ô nhiễm? Tâm sân hận, tâm ngu sI, 
như thật biết tâm sân hận, tâm ngu s1? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Tướng như thật của tâm ô 
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nhiễm thì không có tướng tâm ô nhiễm. Vị sao? 
Vì trong tướng như thật, tâm và tâm số pháp 
(Tâm Sở) không thể có được, huống gì có được 
tâm ô nhiễm, tâm không ô nhiễm! 

Tu-bô-để, tướng như thật của tâm sân hận, 
tầm ngu si, thì không có tướng sân hận, tướng 
ngu SI. Vì sao? Vì trong tướng như thật, tâm và 
tâm số pháp còn không thê có được huỗng øì có 
được tâm sân hận, tâm không sân hận, tâm ngu 
s1, tâm không ngu SI] 

Như vậy, Tu-bô-đề! Phật do Bát-nhã Bát-nhã 
Ba-la-mật, nên chúng sanh tâm ô nhiễm, như thật 
biết tâm ô nhiễm; tâm sân hận, tâm ngu si, như 
thật biết tâm sân hận, tâm ngu SI. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật, nên chúng sanh tâm không ô nhiễm, như 
thật biết tâm không õ ô nhiễm; tâm không sân hận, 
tâm không ngu si, như thật biết tâm không sân 
hận, tâm không ngu SI. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao chúng sanh tâm không ô nhiễm, như 
thật biết tâm không ô nhiễm; tâm không sân hận, 
như thật biết tâm không sân hận; tâm không ngu 
si, như thật biết tâm không ngu sĩ? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Trong tướng tâm không ô 
nhiễm ấy, tướng nhiễm ô, tướng không ô nhiễm 
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không thể có được. Vì sao? Tu- bô-để! Vì hai tâm 
không cùng có một lần. 

Tu-bồ-đề! Phật do Bát-nhã Ba-la-mật, nên 
chúng sanh tâm không ô nhiễm, như thật biết tâm 
không ô nhiễm. 

Tu-bô-đê! Trong tướng tâm không sân hận, 
tâm không ngu si ây, tâm ngu s1, tâm không ngu 
sI không thể có được. Vì sao? Vì hai tâm không 
cùng có một lần. 

Như vậy, Tu-bô-để! Phật do Bát-nhã Ba- la- 
mật, nên chúng sanh tâm rộng lớn, như thật biết 
tâm rộng lớn. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thê Tôn! 
Làm sao Phật do nôi Bát-nhã Ba-la-mật, nên 
chúng sanh ây có tâm rộng lớn, như thật biết 
tâm rộng lớn? 

Này Tu-bô-đề! Phật biết tâm tướng của chúng 
sanh không rộng không hẹp, không tăng không 
giảm, không đến không đi; vì tâm tướng lia, nên 
tâm ây không rộng cho đến không đến không đi. 
Vì sao? Vì tâm ây không có tự tánh, vậy cái gì 
rộng cái gì hẹp, cho đến không đến không đi 
cũng như vậy. 

Tu-bô-đề! Phật do nơi Bát-nhã Ba-la-mật, 
nên chúng sanh có tâm rộng, như thật biết tâm 
rộng. 
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Lại nữa, Tu-bô-đểề! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật, nên chúng sanh có tâm lớn, như thật biệt 
tâm lớn. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Phật do Bát-nhã Ba-la-mật, nên chúng 
sanh ây có tâm lớn, như thật biết tâm lớn? 

Phật bảo Tu- bô-đề: Phật do Bát-nhã Ba- la- 
mật, không thấy tâm chúng sanh có tướng đến 
tướng đi, không thấy tâm chúng sanh có tướng 
sanh, tướng diệt, tướng trụ, tướng khác. Vì sao? 
Vì các tâm ây không có tự tánh, vậy thì cái gì 
đến, cái gì đi, cái gì sanh, diệt, trụ, dị! 

Như vậy, Tu-bô- đê! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật nên chúng sanh ấy có tâm lớn, như thật biết 
tâm lớn. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật nên chúng sanh có tâm vô lượng, như thật 
biết tâm vô lượng. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Phật do Bát-nhã Ba-la-mật, nên chúng 
sanh có tâm vô lượng, như thật biết tâm vô 
lượng? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật nên biết tâm chúng sanh ấy, chăng thấy trụ, 
chắng thây không trụ. Vì sao? Vì tướng tâm vô 
lượng ây, không có nơi nương dựa, vậy cái gì có 
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chỗ trụ, không trụ! 

Như vậy, Tu-bô-đê! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật, nên chúng sanh có tâm vô lượng, như thật 
biết tâm vô lượng. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật, nên tâm của chúng sanh không thể thây, 
Phật như thật biết tâm không thể thấy. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Phật do Bát-nhã Ba-la-mật, nên tâm của 
chúng sanh không thể thấy, Phật như thật biết 
tâm không thể thây? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Tâm chúng sanh là vô 
tướng, Phật như thật biết vô tướng, vì tự tướng 
“không” vậy. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Phật biết năm mắt không 
thê thấy tâm chúng sanh. 

Như vậy, Tu-bồ-đê! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật, nên tâm của chúng sanh không thể thấy, 
Phật như thật biết tâm không thể thấy. 

LUẠN: Ở trên nói mười phương chư Phật và 
đại Bỏ-tát ủng hộ người viết chép đọc tụng cho 
đến nhớ nghĩ đúng Bát-nhã Ba-la-mật, không để 
ma tìm được thuận tiện. Thính giả ở trong hội 
chúng nghe việc ấy, suy nghĩ răng: “Chư Phật 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác tướng 
tịch diệt, đối với các pháp và chúng sanh không 
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có yêu phét, vậy cớ sao ủng hộ người viết chép, 
g1ữ gìn cho đến nhớ nghĩ đúng?” Vì thế nên Phật 
bảo Tu-bô-đề vì họ nói thí dụ như đứa con vì biết 
ân mà thủ hộ mẹ nó. Bát-nhã là mẹ của mười 
phương chư Phật, nếu có ma v.v... chướng nạn, 
muôn phá hoại Bát-nhã Ba-la-mật, chư Phật tuy 
hành tướng tịch diệt, nhưng vì thương xót chúng 
sanh, vì biết ân, nên đem tâm từ bị thường niệm, 
dùng Phật nhãn thường thây, mà thủ hộ người tu 
hành Bát-nhã, khiến được tăng ích, không mất 
Phật đạo. Trong đây Phật nói nhân duyên: Các 
Hiển Thánh và pháp của Hiền Thánh đều từ 
trong Bát-nhã sanh ra. 

Hỏi: Tu-bồ-đề hỏi bốn việc, cớ sao Phật đáp 
thăng ba việc, mà không nói chư Phật từ trong 
Bát-nhã sanh ra? 

Đáp: Bát-nhã sanh ra chư Phật, chư Phật từ 
Bát-nhã sanh, nghĩa không khác. 

Có người nói các pháp hòa hợp sanh ra Bát- 
nhã Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật sanh ra chư 
Phật. Có người tu hành Bát-nhã Ba-la-mật và các 
hạnh khác mà được thành Phật. 1. Nói về tác giả, 
2. Nói về pháp. Hoặc nói cành gãy làm chết 
người, hoặc nói cây gãy làm chết người, hai việc 
âầy giông nhau, cho nên không đáp riêng. Hoặc 
Bát-nhã Ba-la-mật sanh ra chư Phật, tức là nói 
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chư Phật từ Bát-nhã sanh. 

Hỏi: Như các kinh khác nói vì năm uân bị 
phá hoại nên gọi là thế gian, sao trong đây nói 
Bát-nhã Ba-la-mật giải bày năm uẫn, không có 
tướng phá hoại sanh diệt? 

Đáp: Kia là việc Tiêu thừa, đây là pháp Đại 
thừa. Trong pháp Tiểu thừa phân nhiêu nói vô 
thường, trong pháp Đại thừa phân nhiều nói pháp 
không. Trong pháp Tiểu thừa trước nói vô 
thường, sau nói pháp không, trong pháp Đại thừa 
mở đâu liền nói pháp không. Trong pháp Tiểu 
thừa nói vô thường làm chúng sanh sợ hãi, Đại 
thừa thì không như vậy, thế nên không có phá 
hoại, sanh diệt. Trong đây Phật tự nói nhân 
duyên: Không, vô tướng, vô tác, trọn không phá 
hoại. Trong Bát-nhã Ba-la-mật chỉ bày tướng thế 
gian như vậy. 

Lại nữa, năm uấn gọi là chúng sanh thê gian, 
có hình sắc dễ biết, còn tâm và tâm SỐ, pháp vô 
hình khó biết, thế nên Phật nói với Tu- bồ- 
đề, tâm Sở hành của vô lượng vô sỐ chúng sanh 
Phật đều biết. Trong Bát-nhã tuy không có chúng 
sanh và các pháp sắc cho đến trí nhất thiết chủng, 
song do lực phương tiện Bát-nhã mà biết được 
tâm sở hành của chúng sanh. Vì trong Bát-nhã 
Ba-la-mật rốt ráo không, nên không chỉ bày sắc 
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pháp cho đến trí nhất thiết chủng. Trong đây Phật 
nói nhân duyên: Trong Bát-nhã Ba-la-mật còn 
không có tướng Bát-nhã, huống gì có sắc pháp 
V.V.. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật chỉ bày tướng thê 
gian là tất cả chúng sanh hoặc sắc hoặc VÔ, sắc. 
Sắc là chúng sanh ở cối Dục cối Sắc; Vô sắc là 
chúng sanh ở cõi Vô sắc, Hữu tưởng là trừ cõi 
trời Vô tưởng và cõi trời Phi Hữu tưởng Phi Vô 
tưởng, ngoài ra là hữu tưởng; vô tưởng là chúng 
sanh ở cõi trời vô tưởng; Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng là chúng sanh ở cõi trời Hữu đánh. 

Thế giới ở đây là thế giới ba ngàn đại thiên. 
Khắp cả mười phương là vô lượng vô biên thế 
giới khác. Chúng sanh ba đời trong sáu đường tại 
các thế giới ây nhiếp tâm hay loạn tâm, Phật đều 
biết rõ. 

Tu-bô-để hỏi xong, tâm nghi ngờ quái lạ: 
Chư Phật thường ưa hành pháp “không” tịch 
tịnh, sao nay biết khắp vô thi vô biên chúng sanh 
nhiếp tâm, loạn tâm? Tâm Phật chỉ có một làm 
sao trong một lúc biết hết vô lượng tâm chúng 
sanh? Vì vậy nên hỏi Phật vì sao biệt? Phật đáp: 
Do trí tuệ biết thật tướng các pháp nên biết chúng 
sanh nhiếp tâm, loạn tâm. 

Tu-bồ-đề hỏi: Thế nào là thật tướng các 
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pháp” Đáp: Đó là rôt ráo không. Rốt ráo không 
ây, tánh rốt ráo không thể có được, huông gì 
nhiếp tâm loạn tâm. 

Hỏi: Trong thật tướng các pháp rôt ráo 
không, không có phân biệt tâm và tâm số pháp, 
làm sao Phật biết được tâm ấy? 

Đáp: Trong đây Phật tự nói: Tánh các pháp 
thật tướng cũng không thể có được, lấy trí tuệ ấy 
biết chúng sanh nhiếp tâm loạn tâm. Vì sao? Vì 
nếu “tánh không” có thể có được, nên mới có nạn 
vẫn, còn “tánh không” không thể có được làm 
sao nạn vấn, nay Phật đã vượt qua hết tháy pháp 
do ức tưởng phân biệt hư vọng, an trú nôi thật 
tướng, nên như thật biệt tâm hêt thảy chúng sanh, 
còn tâm chúng sanh vì trú trong pháp hư vọng, 
nên không thể như thật biết các chúng sanh khác. 
Trước lược nói biết tâm kẻ khác, sau phân biệt 
chúng sanh nhiếp tâm, loạn tâm, gọi là tâm có ba 
độc, tâm không có ba độc, tâm rộng lớn vô 
lượng. không thê thây ra vào co duỗi v.v.. 
Tu-bô-đề hỏi từng việc, ban đầu đáp do thật 
tướng các pháp nên 
biết nhiếp tâm, loạn tâm, kế đáp do tận, do không 
có ô nhiễm, do tịch diệt, đoạn tịch tịnh, ly tướng 
nên biết. 

Tận là, tuệ quán vô thường. Bô-tát tu hành 
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tuệ tâm quán vô thường ây, lìa bỏ Ô nhiễm của 
thế gian; dùng thế gian đạo ngăn dứt kiết sử, nên 
gọi là Diệt; Dùng vô lậu đạo để dứt, nên gọi là 
Đoạn; đoạn các kiết sử xong, quán Niết- bàn tịch 
tịnh, lia tướng. Do nhân duyên ấy được thật 
tướng các pháp; do thật tướng các pháp, biết 
chúng sanh nhiếp tâm loạn tâm, đêu là thật 
tướng. 

Lại nữa, tâm ấy niệm niệm sanh diệt, ở đời vị 
lai không có nên không thể biết, hiện tại niệm 
niệm diệt, không có lúc ngừng, nên không thể 
biết, người phàm phu thủ lây tướng mà phân biệt, 
đối với ba đời, ức tưởng vọng thây, cho là biết 
được tâm niệm. 

Quán theo tận môn tức là rốt ráo không, rột 
ráo không nên không đăm trước gì, khi ấy đắc 
đạo. Biết thật tướng các pháp, đối với các phá 
không vọng tưởng phân biệt, thì như thật biệt 
tâm người khác. 

Tâm nhiễm ô là, hết thảy pháp vào trong 
pháp tánh đều là thanh tịnh, thể nên nói trong 
thật tướng của tâm ô nhiễm không có tâm ô 
nhiễm. Vì sao? Vì trong tánh như thật không có 
tâm, không có tâm sô pháp huông øì có tâm ô 
nhiễm. Tâm sân hận, tâm ngu si cũng như vậy. 
Trong tướng tâm không có ô nhiêm, trong ây 
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không có tướng trạng tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm 
từ xưa nay không có, nên cũng không có tâm 
chăng ô nhiễm, tâm không ô nhiễm là tướng tịch 
diệt, không có phân biệt gÌ. 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên Tu-bô-đề! 
Vì hai tâm không cùng có, theo pháp của chúng 
sanh, thì tâm tâm thứ lớp sanh, khi tâm không ô 
nhiễm thì tâm không ô nhiễm. Vì sao? Vì tâm ô 
nhiễm quá khứ đã diệt, vị lai chưa có, hiện tại 
không có, thì không có tâm ô nhiễm. Tâm ô 
nhiễm không có nên cũng không có tâm chẳng ô 
nhiễm, vì pháp đôi đãi không có. Thế nên trong 
thật tướng không ô nhiễm, không có tâm ô 
nhiễm, tâm chăng ô nhiễm; không có tâm sân 
hận, không có tâm ngu sĩ cũng như vậy. Tâm 
rộng hẹp thêm bớt đều là vì chúng sanh thủ 
tướng phân biệt. Phật không biết như vậy. Vì 
sao? Vì tâm ấy không sắc không hình, không có 
trú xứ, niệm niệm diệt, thì không có rộng hẹp 
thêm bớt sai khác. 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Tánh và 
tướng của tâm không có, nên rộng hẹp v.v.. 
không thể có được. Nghĩa của rộng, hẹp, thêm, 
bớt, lớn, nhỏ là như trong đoạn bốn tâm vô lượng 
đã nói. 

Tâm vô lượng là, tâm rộng tâm lớn tức là vô 
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lượng. Lại duyên vô lượng chúng sanh nên gọi là 
vô lượng. Lại duyên pháp Niết-bàn vô 
lượng nên gọi là vô lượng. Lại tâm tướng không 
thê chấp thủ, nên gọi là vô lượng. Như có mắt có 
sắc làm nhân duyên nên nhãn thức sanh, thức â ây 
không ở mắt, không ở sắc, không ở chặng giữa, 
không ở đây không ở kia, thể nên không có trú 
xứ. Nếu thật không có trú xứ thì làm sao có thể 
tạo tác gì, hoặc tốt hoặc xấu, như việc thấy trong 
mộng, không thê tìm tướng chắc thật nhất định 
của nó. Tâm cũng như vậy, không có chỗ nương 
tựa, nên không có tướng nhất định, nên øọI là vô 
lượng. Rộng và lớn cũng theo nghĩa mà phân biệt 
như vậy. 
Hỏi: Nếu biết tâm không thể thấy, sao Phật 
nói như thật, biết tâm không thể thây? 
Đáp: Có người tọa thiền, ức tưởng phân biệt, 
thây tâm ấy như sợi dây xâu trong hạt ngọc trong 
sạch, quản sát trong người với bộ xương trăng, 
thấy tâm thứ lớp nôi nhau sanh, có khi thây tâm 
ở nôi thân, có khi thấy tâm ở nơi cảnh, như ở vô 
biên thức xứ, chỉ thấy thức vô lượng vô biên, để 
phá các chỗ hư vọng như vậy, nên Phật nói như 
thật biết tâm chúng sanh, tâm chúng sanh tự 
tướng không, nên nó là tướng vô tướng. Lại nữa, 
Phật lấy năm mắt quán sát thây tâm ấy không thê 
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có được. 
Mắt thịt, mắt trời duyên sắc nên không thấy. Mắt 
tuệ duyên Niết-bàn nên không thây. Mắt pháp 
của kẻ sơ học, phân biệt biết các pháp lành chăng 
lành, có phiền não không phiền não; mắt pháp ấy 
vào trong thật tướng thì không phân biệt, như 
trước nói, hết thảy pháp không có kẻ biết, không 
có kẻ thấy, thế nên không thể thấy. Mắt Phật 
quán sát tướng tịch diệt nên không thê thây. Phật 
thây tâm chúng sanh là như thật thấy, chứ không 
như người phảm phu ức tưởng phân biệt thây. 

Lại nữa, năm mắt do nhân duyên hòa hợp 
sanh, đều là pháp bị tạo tác, hư dôi không thật. 
Phật không tin không dùng, thế nên không dùng 
năm mắt thấy. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 70 


GIẢI THÍCH PHẨM BÓN MƯƠI TÁM 
(Tiếp): PHẬT MẪU 

KINH: Lại nữa, Tu-bô-đề! Phật do Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu mà như thật biết tâm số của 
chúng sanh ra khỏi, chìm đăm, co duỗi. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm thế nào Phật do Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu mà như thật biết tâm số 
của chúng sanh ra khỏi, chìm đăm, co duỗi? 

Phật dạy: Tâm sỐ của chúng sanh ra khỏi, 
chìm đắm, co duỗi v.v... đều nương nơi sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức phát sanh. Tu- bồ-đề! Phật từ 
nơi đó biết tâm số của chúng sanh ra khỏi, chìm 
đăm, co duỗi, nghĩa là biết tâm số của chúng 
sanh chấp “Thần ngã và thế gian thường là sự 
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thật, ngoài ra là vọng ngữ ° Kiến chấp ây nương 
nôi sắc mà có; chấp “Thân ngã và thế gian vô 
thường, là sự thật ngoài ra là vọng ngữ”, kiến 
chập â ây nương nơi sắc mà có; chấp “Thân ngã và 
thê gian cũng thường cũng vô thường là sự thật, 
ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp ây nương nôi 
sắc mà có; chấp “Thần ngã và thế gian chăng 
phải thường chăng phải vô thường là sự thật, 
ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp ấy nương nơi 
sắc mà có. 

Chấp “Thần ngã vả thê gian thường là sự 
thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp â ây nương 
nôi thọ mà có; chấp “Thân ngã và thê gian vô 
thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến 
châp â ây nương nôi thọ mà có; chấp “Thân ngã và 
thế gian cũng thường cũng vô thường là sự thật, 
ngoàải ra là vọng ngữ”, kiên chấp ầy nương nƠI 
thọ mà có; chập ' “Thân ngã và thế gian chăng 
phải thường chăng phải vô thường là sự thật, 
ngoài ra là vọng ngữ”, kiên châp ây nương nơi 
thọ mà có. 

Chấp “Thân ngã và thế gian thường là sự thật, 
ngoài ra là vọng 

ngữ”, kiến chấp â ấy nương nôi tưởng mà có; chấp 
“Thân nøã và thế gian vô thường là sự thật, ngoài 
ra là vọng ngữ”, kiến chấp ây nương nơi tưởng 
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mà có; chấp “Thần ngã thế gian cũng thường 
cũng vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ”, 
kiến chấp ây nương nơi tưởng mà có; chập 
“Thân ngã và thế gian chăng phải thường chăng 
phải vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ”, 
kiến chấp ấ âầy nương nơi tưởng mà CÓ. 

Chấp “Thần ngã vả thê gian thường là sự 
thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp â ây nương 
nơi hành mà có; chấp “Thần ngã và thế gian vô 
thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến 
chập â ây nương nôi hành mà có; châp “Thần ngã 
và thế gian cũng thường cũng vô thường là sự 
thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp â ây nương 
nơi hành mà có; chấp “Thần ngã và thế gian 
chăng phải thường chăng phải vô thường là sự 
thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp ấy nương 
nơi hành mà có. 

Chấp “Thần ngã vả thê gian thường là sự 
thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp â ây nương 
nơi thức mà có; chấp “Thần ngã và thế gian vô 
thường là sự thật, ngoải ra là vọng ngữ”, kiến 
chấp ây nương nôi thức mà có; chấp “Thần ngã 
cũng thường cũng vô thường là sự thật, ngoài ra 
là vọng ngữ”, kiên chấp ây nương nơi thức mà 
có; chấp “Thần ngã và thế gian chẳng phải 
thường chắng phải vô thường là sự thật, ngoài ra 
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là vọng ngữ”, kiến chấp ây nương nơi thức mà 
có. 

Chấp “Thế gian hữu biên là sự thật, , ngoài ra 
là vọng ngữ”, kiến chấp ñ ây nương nơi sắc mà có; 
chấp ' Thê gian vô biên là sự thật, ngoài ra là 
vọng ngữ”, kiến chấp ấy nương nôi sắc mà có; 
chấp “Thế gian. hữu biên vô biên là sự thật, ngoài 
ra là vọng ngữ”, kiến chấp â ây nương nôi sắc mà 
có; chấp “Thế gian chẳắng phải hữu biên chăng 
phải vô biên là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ”, 
kiên chấp ấy nương nơi sắc mà có. Nương thọ, 
tưởng, hành, thức cũng như vậy. 

Chấp. “Thân ngã chính là thân” , kiến chấp ấy 
nương nôi sắc mà Có; chấp “ “Thân ngã khác, thân 
khác”, kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có. Nương 
nƠI thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. 

Chấp “Sau khi chết còn có như khứ là sự thật, 
ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp ây nương nôi 
sắc mà có; chấp “Sau khi chết không. còn có như 
khứ là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp 
ấy nương nôi sắc mà có; chấp “Sau khi chết hoặc 
có như khứ hoặc không có như khứ, là sự thật, 
ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp ây nương nƠI 
sắc mà có; chấp “Sau khi chết chăng phải có như 
khứ chẳng phải không có như khứ là sự thật, 
ngoài ra là vọng ngữ”, kiến chấp ấy nương nơi 
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sắc mà có. Nương nơi thọ, tưởng, hành, thức, 
cũng như vậy. 

Như vậy, Tu-bô-đê! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu mà như thật biết tâm số chúng sanh 
ra khỏi, chìm đăm, co duỗi. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Phật biết tướng sắc, biết 
tướng sắc thể nào? Là như như chẳng hoại, 
không phân biệt, không có tướng, không có Ức 
tưởng, không có hý luận, không có đặc, tướng 
sắc cũng như vậy. 

Tu- bồ- đê! Phật biết tướng thọ, tưởng, hành, 
thức thế nào? Là như như chăng hoại, không 
phân biệt, không có tướng, không có ức tưởng, 
không có hý luận, không có đặc; tướng thọ, 
tưởng, hành, thức cũng như vậy. 

Như vậy, Tu-bỗô-đê! Phật biết tướng như của 
chúng sanh vả tướng như của tâm sô ra khỏi, 
chìm đắm, co duỗi. Tướng như của năm uấn, 
tướng như của các hành tức là tướng như của hết 
thảy pháp. 

Những øì là tướng như của hết thảy pháp? Đó 
là tướng như của sáu Ba-la-mật, tướng như của 
sáu Ba-la-mật tức là tướng như vua ba mươi bảy 
phẩm, tướng như của ba mươi bảy phẩm tức là 
tướng như của mười tám không, tướng như của 
mười tám không tức là tướng như tức là tướng 
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như của tám bội xả, tướng như của tám bội xả 
tức là tướng như của chín định thứ đệ, tướng như 
của chín định thứ đệ tức là tướng như của mười 
lực Phật, tướng như của mười lực Phật tức là 
tướng như của bốn điều không sợ, bốn biện giải 
vô ngại, đại từ, đại bi cho đến tướng như của 
mười tắm pháp không chung, tướng như của 
mười tám pháp không chung tức là tướng như 
của trí Nhất thiết chủng tướng như; trí Nhất thiết 
chủng tướng như của pháp thiện, pháp bắt thiện, 
pháp thê gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu 
pháp vô lậu, tướng như của pháp hữu lậu pháp vô 
lậu tức là tướng như của các pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tướng như của các pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại tức là tướng như của pháp hữu vi, pháp 
vô v1, tướng như của pháp hữu vi pháp vô vị tức 
là tướng như của quả vị Tu-đà-hoàn, tướng như 
của quả Tu-đà-hoàn tức là tướng như của quả vị 
Tư-đà-hàm, tướng như của quả vị Tư-đà-hàm tức 
là tướng như của quả vị A-na-hàm, tướng như 
của quả vị A-na-hàm tức là tướng như của quả vị 
A-la-hán, tướng như của quả vị A-la-hán tức là 
tướng như của đạo Bích-chi Phật, tướng như của 
đạo Bích-chi Phật tức là tướng như của Vô 
thượng Chánh đăng Bỏ-đề, tướng như của Vô 
thượng Chánh đắng Bô-đề tức là tướng như của 


376 THÍCH KINH LUẬN 3 


chư Phật, tướng như của chư Phật đều là tướng 
nhất như, chăng hai chắng khác, chăng tận chắng 
hoại, ấy gọi là tướng như của hết thảy các pháp. 
Phật do Bát-nhã Ba-la-mật biết được tướng như 
ây. Do nhân duyên ấy nên Bát-nhã Ba-la-mật hay 
sanh ra chư Phật, hay chỉ thị tướng thế gian. 

Như vậy, Tu-bô-đề! Phật biết tướng như của 
hết thảy pháp, không phải tướng chăng như, 
tướng chăng khác. Vì được tướng như ây nên 
Phật gọi là Như lai. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tướng như của các pháp ây, không phải tướng 
chắng như, tướng chăng khác, rât sâu xa. Bạch 
đức Thế Tôn! Chư Phật dùng như â ây mà vì người 
nói Vô thượng Chánh đăng Bà-đè. 

Bạch đức Thế Tôn! Ai hay tin hiểu điều ây? 
Chỉ có Bồ- tát đã đến địa vị bất thôi và người đây 
đủ chánh kiến và A- la-hản đã hết sạch các lậu 
hoặc. Vì sao? Vì pháp â ây rất sâu xa. 

Tu-bồ-đề! Như ấy, tướng không cùng tận nên rất 
sâu xa. 

Tu- bồ-đề thưa: Pháp gì tướng không cùng tận 
nên rất sâu xa? Phật dạy: Vì hết đthảy pháp không 
cùng tận nên như vậy. Tu-bôồ-đề! Phật biết được 
hết thảy pháp ấy rồi mới thuyết pháp cho chúng 
sanh. 
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LUẠN: Phật biết hết sở tác sở hành của tật cả 
chúng sanh, biết sáu mươi hai tả kiến, chín mươi 
tám kiết sử phiền não, thế nên nói Phật biết tâm 
tâm số pháp của chúng sanh ra khỏi, chìm đăm, 
co duỗi. Người tại gia bị các phiền não áI nhiễm 
nhận chìm, nên gọi là chìm, người xuất gia lìa 
chín mươi sáu thứ tả kiến gọi là ra khỏi. Lại 
thường đăm cái vui ở đời gọI là chìm, hoặc biết 
nó vô thường mà sợ sệt câu đạo gọi là ra khỏi. 
Lại lãnh thọ chín mươi sáu tà đạo không thể cầu 
chánh đạo trở lại chìm vào thế gian, gọi là chìm, 
co là không lia khỏi cõi Dục, duỗi là lìa khỏi cõi 
Dục, cõi Sắc. Lìa, không lia cũng như vậy. Như 
người đứng trên ao nước trong, trông thấy cá, có 
con thường ở trong nước, có con tạm nhảy ra rôi 
trở lại lặn xuông, có con ra khỏi nhìn bốn 
phương, có con ra khỏi muốn lội qua gần bờ trở 
lại lặn xuống. Phật cũng như vậy, Ngài dùng 
Phật nhăn nhìn chúng sanh trong mười phương 
sáu đường, có kẻ thường đăm năm dục, bị phiên 
não che tâm, không câu ra khỏi; có kẻ tâm tôt 
hay bố thí, trì giới mà vì tà kiến nghi hoặc che 
tâm nên trở lại chìm đắm; có kẻ ra khỏi năm dục, 
quán bốn chân lý vi diệu, đạt được noãn pháp, 
nhưng chưa đạt được thật pháp nên trở lại chìm 
đắm; có người lìa dục chứng được Sô thiền cho 
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đến Vô Sở hữu xứ định, vì chăng đặng Niết-bàn 
nên trở lại chìm đăm. 

Thế nào là tướng ra khỏi, chìm đăm, co duỗi? 
Trong đây Phật nói đó là chấp thần ngã và thế 
gian thường. Thân ngã là người phảm phu ức 
tưởng phân biệt theo tâm chấp ngã thủ tướng nên 
chấp có thần ngã. Ngoại đạo nói thần ngã có hai 
thứ là thường và vô thường. Nếu người chấp thân 
ngã thường, thì thường tu phước đức, để sau thọ 
quả báo; hoặc 
do hành đạo mà thân ngã được giải thoát. Nếu 
người chấp thần ngã vô thường thi vì danh lợi 
hiện đời nên có tạo tác. Chấp thường vô thường 
là có người cho thần ngã có hai thứ: 1. Vi tế 
thường trú. 2. Hiện có tạo tác. Hiện có tạo tác là 
thân này khi chết vô thường nhưng thần ngã VI tế 
là thường. Có người nói thần ngã chắng phải 
thường chắng phải vô thường, thường hay vô 
thường đều có lỗi. Nếu thần ngã vô thường tức 
không có tội phước. Vì sao? Vì nếu thường thì 
khô vui không đối khác, thí như hư không, mưa 
không làm ướt, gIÓ nắng không làm khô; nêu vô 
thường thì khổ vui biến đổi, thí như gió mưa, đôi 
với đa trâu thì làm cho hư nát. Vì tâm châp ngã 
nên nói chắc có thần ngã, nhưng chẳng phải 
thường chăng phải vô thường. 
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Phật nói bốn thứ tà kiên đều duyên nôi năm 
uấn, chỉ vì nôi năm uấn lâm chập là thần ngã. 
Thần ngã và thế gian là, thế gian có ba thứ: 

¡ Thế gian năm uân. 

;. Thế gian chúng sanh. 

›. Thế gian quốc độ. 

Trong đây nói hai thứ thê gian là thể gian 
năm uân và thế gian quốc độ; thế gian chúng 
sanh tức là thân ngã. Đối nôi tướng thê gian cũng 
có bốn thứ tả kiến. 

Hỏi: Thân ngã thì từ xưa lại đây không có, 
nên chấp là sal, còn thế gian là có, cớ sao lại 
đồng với tà kiến chấp có thân ngã? 

Đáp: Chỉ phá cái chấp tướng thường. vô 
thường đối với thế gian, chứ không phá thế gian, 
thí như người không có mắt câm răn mà cho là 
anh lạc, còn người có mắt thì cho là rắn, chắng 
phải anh lạc. Phật phá cái điên đảo chấp thế gian 
thường, mà không phá thê gian. Vì sao? Vì hiện 
thây thế gian vô thường. Nhưng cũng không 
được nói vô thường vì tội phước chắng mất; vì 
quá khứ đã có tạo tác, nói thường "hay nói vô 
thường, cả hai đều lỗi; còn nói chăng phải vô 
thường, cũng có lỗi vì đắm trước thế gian. 

Thế gian hữu biên là, có người tìm nguôn sốc 
thế gian, không thấy chỗ bắt đầu của nó, không 
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có bắt đầu, thì cũng không có khoảng giữa, 
khoảng sau. Nếu không bắt đâu, khoảng giữa, 
khoảng sau thì không có thế gian; thế nên thế 
gian lý đáng phải có bắt đầu, tức là hữu biên. 
Người chứng được thiền định nhờ trí biết kiếp 
trước, thấy được việc trong tám vạn kiếp trước, 
quá nữa thì không biết; chỉ thấy thức trung âm 
bắt đầu của thân này, mà tự suy nghĩ: Thức này 
không thể không có nhân không có duyên; chắc 
phải có nhân duyên. Mà trí biết kiếp trước không 
thế 
biết, chỉ ức tưởng phân biệt, có một pháp gọi là 
“thế tánh”, chắng phải năm thức biết được, vì nó 
quả vì tế. Từ trong “thế tánh” đầu tiên sanh ra 
_ĐIáC”, giác tức là “thức trung âm” - Từ giác sanh 
ngã”, từ ngã sanh “năm thứ vi trần” là sắc, 
tiếng, mùi, vị xúc. Từ vi trân tiếng sanh “hư 
không đại”, từ vi trân (tiếng và xúc sanh ra 
“phong đại”, từ vi trân sắc tiêng và xúc sanh ra 
“hỏa đại”, từ VI trân sắc, tiếng, mùi, vỊ, xúc sanh 
“thủy đại”, từ vi trần sắc tiếng mùi, vị, xúc sanh 
“địa đại”. Từ không sanh nhĩ căn, từ gió sanh 
thân căn, từ lửa sanh nhãn căn, từ nước sanh thiệt 
căn, từ đất sanh tỷ căn, như vậy dần dân từ tế đến 
thô. 
Thế tánh là, từ thế tánh đi đến thô, từ thô 
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chuyền đến tế, trở lại thế tánh; thí như trong cục 
bùn có các tánh cách cái bình cái chậu v.v.. . Lây 
bùn làm bình, phá bình làm chậu, như vậy 
chuyền biến mãi không mất; thế tánh cũng như 
vậy. Chuyến biến làm thô, thế tánh là pháp 
thường, không từ đâu đến, như trong kinh Tăng 
Khư (Samkya, Số luận) nói rộng thê tánh này. 

Lại có người nói: Biên tế bắt đầu của thê gian 
là vi trần, là cực vi, vi trần là pháp thường. hăng 
không thê phá, không thê đốt, không thê nát, 
không thê hoại, vì là rât nhỏ, chỉ đợi nhân duyên 
của tội phước nên hòa hợp mà có thân; hoặc thân 
trời hoặc thân địa ngục v.v... Vì không có cha 
mẹ; nhân duyên của tội phước hết thì tan rã. 

Có người cho “tự nhiên” là khởi nguyên thế 
giỚI, giàu nghèo, sanh hèn, chăng phải do mong 
ước, tạo tác mà được. 

Có người nói: Chúa Trời là khởi nguyên thê 
giới, tạo tác tốt xâu hoạ phước, trời đất muôn vật, 
các pháp ây khi tiêu diệt, Trời trở lại thu nhiếp 
lấy. Châp các nguyên nhân tà vạy như vậy cho là 
biên tê thê giới. 

Có TBƯỜI nói: Khi chúng sanh đời đời chịu 
khổ vui hết, tự đi đến biên tế, thí như đứng trên 
núi quăng cuốn chỉ, chỉ hết tự ngừng. Thọ tội thọ 
phước, đều qui về cùng tận. Tinh tấn hay biếng 
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nhác không khác. 

Có người. nói: Thế gian quốc độ tám phương 
đều có bờ mé, chỉ phía trên và dưới không có bờ 
mé. 

Có người nói: Phía dưới đến mười tám địa 
ngục, phía trên đến cõi trời Hữu Đảnh, trên dưới 
có bờ mé, còn tắm phương không có bờ mé. Như 
vậy các thuyết về thê giới hữu biên. 

“Có người nói: Chúng sanh và thế ĐIỚI CÓ 
ngăn mé, như nói thần ngã ở trong thân thẻ, nhỏ 
như hạt cải, hoặc như trái táo, hoặc mật tắc, 
người lớn thì thân ngã lớn, người nhỏ thì thần 
ngã nhỏ, cho thần ngã là một phần pháp sắc, nên 
nói thần ngã có biên. 

Vô biên là, có người nói: Thần ngã biến khắp hư 
không, không chỗ 

nào không: có, gặp chỗ có thân thì có cảm giác 
khổ vui, thế nên gọi thân ngã vô biên. 

Có người nói: Quốc độ thế gian vô thỉ, nêu có 
thỉ thì không có nhân duyên, lúc sau cũng thường 
thọ thân không cùng tận, thế thì phá hoại Niết- 
bàn. Thế gọi là vô biên. 

Lại nữa, nói thế gian quốc độ, MƯỜI phương 
không có biên tẾ. Như vậy là các thuyết nói thân 
ngã thê gian, quốc độ thế gian vô biên. 

Hữu biên vô biên là, có người nói: thần ngã 
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thê gian vô biên, còn quốc độ thế gian hữu biên. 
Hoặc nói thần ngã thế gian hữu biên còn quốc độ 
thế gian vô biên, vì như trên nói thần ngã là sắc 
pháp. Hoặc nói trên dưới hữu biên, tắm phương 
vô biên. Tóm hai pháp trên gọi là hữu biên vô 
biên. 

Thế gian chăng phải hữu biên chăng phải vô 
biên là, có người thây thế gian hữu biên, có lỗi, 
vô biên cũng có lỗi, nên chăng nói hữu biên, 
chẳng nói vô biên, chấp chắng. phải hữu biên 
chắng phải vô biên là thật tảnh thế gian. 

Thân ngã tức là thân là, có người nói thần này 
tức là thân ngã. Vì sao? Vì phân tích thân này 
tìm thần ngã không thể có được. 

Lại nữa, thọ khổ vui tốt xấu đều là thân này, 
thế nên nói thân tức là thần ngã. 

Thân khác thân ngã khác là, có người nÓI 
thần ngã vi tế, năm thức không thê biết được, 
cũng không phải hàng phàm phu thấy được, 
người nhiếp tâm thanh tịnh, được thiền định mới 
có thê thấy được. Thế nên nói thân khác thần ngã 
khác. 

Lại nữa, nếu thân tức là thân ngã, thân diệt 
thần ngã cũng diệt, ây là tà kiến, còn nói thân 
khác thân ngã khác, thân diệt thần ngã thường 
trú, ấy là biên kiến. 
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Sau khi chết còn có như khứ là: 

Hỏi: Trên kia nói thường vô thường v.v... tức 
đã nói đời sau hoặc có hoặc không, sao nay lại 
còn phân biệt như khứ thành bốn câu? 

Đáp: Trên nói chung hết tháy thế gian thường 
vô thường, còn việc đời sau có hay không cân 
phải nói riêng. 

Như khứ là, như người đến sanh nơi đây, đi đến 
đời sau cũng như 
thế. 

Có người nói, đời trước không từ đâu đến, diệt 

cũng chắng đi đâu. Có người nói, Thân và 

thần ngã hòa hợp làm người, sau khi chết 
thần ngã đi thân không đi, ấy gọi là như khứ 
chăng như khứ. 

Chắng phải có như khứ chắng phải không như 
khứ là, thấy. đi không 
đi đều có lỗi, nên nói chắng phải đi chắng phải 
không đi. Người Ấy, không thể bỏ cái chấp có 
thần ngã, nhưng chấp thần ngã chắng phải đi 
chăng phải không đi. 

Các phiên não tà kiến như trên, gọi là tướng 
tâm số ra khỏi, chìm đắm, co duỗi. Vì sao? Vì 
người tà kiến với nhiều đường lôi câu ra khỏi 
không được, nên muốn ra mà vẫn chìm. Sức tà 
kiến nhiều khó giải thoát, cho nên nói mười bốn 
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việc tà kiến, là chấp thê gian thường vô thường 
V.V.. 

Ngoại đạo tuy mỗi mỗi ức tưởng phân biệt, 
Phật nói đều duyên nơi năm uẫn, nương tựa năm 

uấn không có thân ngã, không thường hãng. 

Phật biết năm uấẫn trống không, không có 
tướng trạng, không có tạo tác, không có hý luận. 
Chỉ biết năm uân như như, không như chỗ thấy 
giả dối điên đảo của hàng phàm phu. Giống như 
năm uân như như, hết thảy pháp như như cũng 
như vậy. Vì sao? Vì hai pháp thâu nhiệp hết tháy 
pháp. đó là pháp hữu vi và pháp vô vi. Năm uân 
là pháp hữu vi, năm uẫn như như tức là pháp vô 
vi. Quán sát, trù lượng, tư duy năm uấn có thê 
thực hành sáu Ba-la-mật, thế nên nói năm uấn 
như tức là hết thảy pháp như; hết thảy pháp như 
tức là sáu Ba-la-mật như. Bồ-tát thực hành sáu 
Ba-la-mật cầu thật đạo, quán năm uẫn vô thường, 
không, phát sanh ba mươi bảy phẩm, tám bội xả, 
chín định thứ đệ, ây là đạo Thanh văn, khi biết 
rồi đi thăng qua, tiệp thực hành mười tắm không, 
mười lực, các Phật pháp, đều do chánh quán sát 
năm uẫn, năm uân như, không phân biệt, nên đều 
là hết thảy pháp như. Thế nên nói thiện pháp như 
tức là bất thiện pháp như, bắt thiện pháp như tức 
là thiện pháp như. Pháp thế gian xuất thế gian 
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cũng như vậy. Thê nên hành giả không được đăm 
trước thiện pháp, cho đến Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-đèề. Tướng Phật như cũng như vậy, đều là 
tướng nhất như, không hai không khác. Vì sao? 
Vì tìm thật tướng của chư pháp, đi đến rốt ráo 
không, không còn dị biệt. 

Các pháp như như cũng như vậy, Phật do 
Bát-nhã Ba-la-mật mà chứng được, thê nên nói 
Bát-nhã Ba-la-mật hay sanh ra chư Phật, hay chỉ 
thị tướng thế gian. 

Tu-bô-đề tán thán là chưa từng có, bạch Phật 
rằng: Bạch đức Thế Tôn! Lý như của hết thảy 
pháp rất sâu xa, tùy thuận chắng trái nhau, như 
của ba đời mười phương chư Phật tức là như của 
các pháp, hiểu như của các pháp nên vì chúng 
sanh mỗi mỗi thuyết pháp là như thậm thâm, khó 
hiểu khó tin, vị Bồ-tát ở địa vị bất thối vào pháp 
vị, được thọ ký mới có thể tin. Người đây đủ 
chánh kiên là ba bậc Đạo nhân (Tu-đà-hoàn,, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm) và A-la-hán sạch hêt lậu 
hoặc không thọ nhận pháp gì nên có thê tin. 
Hạng người có lòng tin đã gần địa vị bất thối cho 
nên không nói riêng. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Hết thảy pháp vô tận nên 
“Như” ây vô tận, “Như” vô tận, nên người được 
Thánh đạo có thể tin, trong pháp vô vi có sai biệt 
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nên có các đạo Tu-đả-hoàn nghe pháp tự minh 
chứng được nên có thể tin, còn người phảm phu 
đăm vào pháp điện đảo hư dối, nên không thể tin. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Chư Phật được như của 
các pháp ấy nên gọi là Như Lai, gọi là bậc Nhất 
thiết trí, hay cứu độ chúng sanh khiến đi đến 
Niết-bàn. 


GIẢI THÍCH PHẢM BÓN MƯƠI CHÍN: 
HỎI VỀ TƯỚNG 


KỊNH. Bây giờ Thiên tử cõi Dục, Thiên tử 
cõi Sắc có trong ba ngàn đại thiên thế ĐIỚI, từ Xa 
rãi hoa. hương, đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân 
Phật, rôi đứng ở một bên, bạch Phật răng: Bạch 
đức Thê Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa được nói 
đên. Thê nào là tướng Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa? 

Phật bảo các Thiên tử cõi Dục cõi Sắc: Này 
các Thiên tử! Tướng không là tướng Bát-nhã Ba- 
la-mật, không tướng trạng, không tạo tác, không 
khởi, không sanh, không diệt, không nhơ, không 
sạch, không có gì, tướng hư không không nương 
tựa, là tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Này các Thiên 
tử! Các tướng như vậy là tướng Bát-nhã Ba-la- 
mật sâu xa, Phật vì chúng sanh mà dùng pháp thế 
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gian đề nói, chứ không phải theo đệ nhất nghĩa. 

Này các Thiên tử! Các tướng Ấy, tất cả thế 
gian trời, người, A-tu-la không thể phá hoại. Vì 
sao? Vì tắt cả thế gian trời, người, A-tu-la cũn 
là tướng ấy. Này các Thiên tử! Tướng không thê 
phá tướng, tướng không thể biết tướng, tướng 
không thê biết vô tướng, vô tướng không thê biệt 
tướng. Tướng vô tướng ây, tướng vô tướng đều 
không có gì của chính nó, nghĩa là biết, người 
biết, pháp bị biết, đều không thể có được. VÌ sao? 
Này các Thiên tử! Vì các tướng ây chăng phải 
sắc làm ra; chắng phải thọ, tưởng, hành, thức làm 
ra, chăng phải Thí Ba-la-mật làm T3; chắng phải 
Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, 
Thiền Ba- 
la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật làm ra; chăng phải nội 
không làm ra; chăng phải ngoại không làm ra; 
chăng phải nội ngoại không làm ra; chăng phải 
vô pháp không làm ra; chăng phải hữu pháp 
không làm ra; chẳng phải vô pháp hữu pháp 
không làm ra; chăng phải bốn niệm xứ làm ra; 
cho đến chăng phải Nhất thiết trí làm ra. 

Này các Thiên tử! Các tướng ây chăng phải 
sở hữu của người, của phi nhân, chẳng phải thế 
gian chăng phải xuất thế gian, chắng phải hữu 
lậu, chăng phải vô lậu, chăng phải hữu vi, chăng 
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phải vô vI. 

Phật lại bảo các Thiên tử: Thí như có người 
hỏi thế nào là tướng hư không, người ấy hỏi có 
chính đáng không? 

Các Thiên tử thưa: Bạch đức Thế Tôn! Câu 
hỏi ấy không có chính đáng. Vì sao? Bạch đức 
Thế Tôn! Vì hư không, không có tướng trạng để 
có thê nói, hư không không có tác vi, không sanh 
khởi. 

Phật bảo các Thiên tử: Dù có Phật không có 
Phật ra đời, tướng tánh vẫn thường trú, Phật 
chứng được tướng tánh như thật, nên gọi là Như 
LaI. 

Các Thiên tử bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Thế Tôn chứng đắc các tướng tánh rất sâu 
xa, được tướng ây nên được trí vô ngại. Trú 
trong thật tướng ây, lây Bát-nhã Ba-la-mật, tập 
hợp tự tướng pháp. 

Các Thiên Tử thưa: Hiếm có, Bạch đức Thê 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa là chỗ thường sở 
hành của chư Phật, hành đạo â ây chứng được Vô 
thượng Chánh đăng. Bỏ-đề. Chứng Vô thượng 
Chánh đăng Bồ- đề rôi, thông đạt hết thảy pháp 
tướng, hoặc sắc tướng; hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức tướng, cho đến Nhất thiết trí tướng. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Các Thiên tử! 
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Tướng não hoại là tướng của sắc, Phật được vô 
tướng ây. Cảm giác là tướng của thọ, thủ tướng 
là tướng của tưởng, khởi làm là tướng của hành, 
nhận biết là tướng của thức, Phật được vô tướng 
ây. Hay xả bỏ là tướng của Thí, không nhiệt não 
là tướng của Giới, không biến khác là tướng của 
Nhẫn, không thể khuất phục là tướng của Tần, 
nhiếp tâm là tướng của Thiên, xả lia là tướng của 
Bát-nhã; Phật được vô tướng ấy. Tâm không bị 
nhiễu loạn bức não là tướng của bốn thiền, bốn 
VÔ lượng tâm, bốn định vô sắc, Phật được vô 
tướng ầy. 

Xuất thế gian là tướng của ba mươi bảy đạo 
phẩm, Phật được vô tướng ấy. Khô là tướng của 
vô tác giải thoát môn, lìa là tướng của không giải 
thoát môn, tịch diệt là tướng của vô tướng giải 
thoát môn, Phật được vô tướng ấy. Thăng là 
tướng của mười lực, không sợ hãi là tướng của 
vô sở úy, khắp biết là tướng của trí vô ngại, các 
người khác không có được 
là tướng của mười tắm pháp không chung, Phật 
được vô tướng ấy. 

Thương nghĩ chúng sanh là tướng của đại từ 
đại bi, chân thật là tướng của không sai lâm, 
không châp thủ là tướng của thường buông xả, 
hiện biết rõ ràng là tướng của trí Nhất thiết 
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chủng, Phật được vô tướng ấy. 

Như vậy, các Thiên tử, Phật chứng được hết 
thảy pháp vô tướng, do nhân duyên ây, nên Phật 
được gọi là trí vô ngại. 

LUẬN: Hỏi: Trên kia nôi nôi đã nói không, 
vô tướng, vô tác, không khởi, không có gì là 
tướng của Bát-nhã, sao nay các Thiên tử còn hỏi 
thế nào là tướng Bát-nhã? 

Đáp: Phật tuy nôi nôi nói Bát-nhã Ba-la-mật, 
hoặc nói không, hoặc nói có, hoặc nói quả báo, 
hoặc nói tội phước, không nhất định, Vì vậy nên 
nay hỏi thê nào nhất định là tướng Bát-nhã. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật ây như huyễn 
như hóa, như tuông có thể nắm được, mà không 
có tướng nhất định có thể chấp thủ, chỉ chư Phật 
mới biết đúng đắn cùng khắp tướng: ây, chư thiên 
tuy có trí lanh lợi, mà không thê liễu tri cho nên 
hỏi. 

Lại nữa, có người nói: Các Thiên tử ây CÓ 
người đến sau, không kỊp nghe nên hỏi. 

Phật đáp với các Thiên tử: Không là tướng 
của Bát-nhã Ba-la-mật. Tướng không là trong 
ngoài không v.v... Nếu các pháp không tức là 
không có các tưởng trai gái, dài ngăn, tốt xấu 
v.v... ấy gọi là tướng không có tướng. Nếu đã 
không, vô tướng thì không còn sanh tâm mong 
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ước đăm trước thân đời sau, ấy gọi là tướng vô 
tác. 

Ba môn giải thoát là tướng. bắt đầu đi vào 
Bát-nhã, ba thừa chung có, chắng sanh, chăng 
diệt, chắng nhơ chăng sạch, như hư không không 
nơi nương tựa v.v... là tướng sâu xa của Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Vô tướng ở trong ba môn giải thoát trên kia, 
là không có tướng trai gái, dài ngắn, tốt xấu v.v.. 
bên ngoài; còn tương vô tướng dưới là không có 
tướng hết thảy pháp. “không” tuy là một, nhưng 
căn tánh con người có lợi độn, nên vào Bát-nhã 
có sâu cạn, nên nói “không” có sai biệt, không có 
hý luận, rằng sanh răng diệt v.v... như trước nói. 

Phật biết các Thiên tử chắc chắn có ý nghĩ 
răng: “Nếu Bát-nhã Ba-la- mật là không, không 
có øì, như tướng hư không, thì làm sao có thê 
nói, nếu nói tức là có tướng” chư Thiên tử vì 
thây oai đức Phật lớn quá, không dám nạn hỏi, 
cho nên Phật tự nói cho họ. Phật thương chúng 
sanh, theo nghĩa thế để nên nói các tướng không, 
chứ không theo đệ Nhất nghĩa để. Nếu dùng đệ 
Nhất nghĩa đề thì nên nạn hỏi, còn nói theo thế 
đề thì không nên nạn hỏi. 

Lại nữa, tuy nói không, không do có tâm 
chấp trước thủ tướng, không chỉ pháp hoặc phải 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 70 393 


hoặc trái, mà do hết tháy pháp đồng một tướng, 
không phân biệt, thế nên lại nói rõ ràng, nghĩa là 
không có gì như tướng hư không. Không có pháp 
nào không nhập vào tướng ây, thế nên nói hệt 
thảy thế gian không thể phá hoại. Vì sao? Vì hết 
tháy thê Ø1an người, trời, A-tu-la chính là tướng 
ây. Nếu pháp sai khác trái nhau thì có thể phá 
hoại, như nước hay diệt lửa, lửa không thê diệt 
lửa, miệng nói đúng như sự thật mà muốn phá, 
trọn không phá được, huống øì nói không đúng 
như thật, thí như người mù đạp vàng ngọc miệng 
nói không phải vàng ngọc, trọn không thể làm 
cho nó chăng phải vàng ngọc. 

Trong đây Phật còn nói: Bát-nhã Ba-la-mật 
rốt ráo không, vô tướng, nên tướng không thể 
phá tướng. 

Lại nữa, có người nói: Tướng không thể phá 
tướng là, có pháp phân tán được, còn các pháp 
hòa hợp, trọn không bị phá, không bị mất, như 
búa chẻ củi, phân tán ra từng phân, nhưng trọn 
không bị tiêu mắt. 

Lại nữa, các pháp không có tướng nhất định, 
như cây do rễ, cành, cọng, lá, hợp lại gọi là cây, 
cây không có tướng nhất định, nên không bị phá. 
Như vậy gọi là tướng không thể phá tướng. 

Hỏi: Các pháp sắc v.v... chăng phải có tri 
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giác, có thể không biết nhau, còn tâm số pháp là 
tướng tr1 giác làm sao không biết? 

Đáp: Trong đây nói thật tướng; nên không 
nói đến cái biết hư vọng của phàm phu, trí tuệ 
phàm phu ấy vì là pháp hữu vi, nhân duyên hòa 
hợp sanh, là pháp hư vọng, không thê có cái biết 
đúng thật, thế nên xả bỏ vào Vô dư Niết- bàn. 
Nếu trí tuệ biết thường vô thường cho đến 
không, tịch diệt v.v... thì như trên đã rộng phá. 
Diệt không có gì, nếu như vậy làm sao sẽ có biết. 
Thế nên Tướng không biết tướng. 

Tướng không thê biết vô tướng là, bên trong 
tuy có trí tuệ, bên ngoài không không có pháp đê 
có thê biết, bên ngoài không có cảnh duyên thì 
làm sao trí tuệ phát sanh? Thế nên nói tướng 
không thê biết vô tướng, thí như dao bén không 
thê căt hư không. 

Vô tướng không thể biết tướng là, có người 
nói: Bên trong trí tuệ không có định tướng, bên 
ngoải pháp sở duyên có định tướng, tâm theo 
duyên phát sanh, thê nên nói vô tướng không nên 
biệt tướng, thí như không có dao, tuy có vật mà 
không có dao cắt. 

Tướng ây, vô tướng ấy, tướng vô tướng đều 
không thê có được là, tướng không vào tướng. Vì 
sao? Vì trước đã có tướng nên tướng không vào 
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vô tướng. Vì sao? Vì tướng không có chỗ vào; lìa 
tướng vô tướng ây, lại không có chỗ có thê vào. 

Lại nữa, vì tướng và sở tướng không nhất 
định, nhơn sở tướng nên có tướng. Vì sao? Vì 
nếu trước có tướng, mà không CÓ SỞ tướng thì 
không có tướng, vì không có sở nhân; nêu trước 
CÓ SỞ tướng mà không có tướng, thì làm sao có 
sở tướng, vì không có sở nhân đôi đãi (tướng như 
cứng, sở tướng như đất, có tướng (cứng) MỚI CÓ 
SỞ tướng (đất) có sở tướng mới có tướng; nếu 
không có tướng thì không có sở tướng, không có 
sở tướng thì không có tướng - N.D). 

Lại nữa, tướng vì sở tướng bất định, nên 
tướng có khi làm sở tướng, sở tướng có khi có là 
tướng. Vì tướng bất định không thật, nên sở 
tướng cũng không có; nếu SỞ tướng bất định 
không thật, nên tướng cũng không có. Thế nên 
nói tướng ây, vô tướng ây, tướng vô tướng ây 
đêu không thể có được. 

Như trước nói các tướng, “không” v.v... là 
thật. Vì sao? Vì tướng ây chăng phải năm uấn 
làm, chắng phải sáu Ba-la-mật cho đến chăng 
phải trí Nhất thiết chủng làm, tướng ây vì là vô vi 
không có pháp có thê làm, cũng không có người 
hay phi nhân có thể làm. Người là Bô-tát, chư 
Phật v.v... phi nhân là chư thiên v.v... Tướng ấy 
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vì rốt ráo không, nên chẳng phải hữu lậu chăng 
phải vô lậu, chăng phải thế gian, chăng phải xuất 
thế gian. 

Trên tuy nói tướng vô vi, chỉ vì phá hữu vi 
nên nói là vô vi, vô vi cũng không có định tướng. 
Trong đây Phật muốn làm cho VIỆC ây TỐ ràng 
nên nói thí dụ. Người nghe nghĩ răng: Nếu không 
có Phật thì chắng nghe được tướng ây, Phật là tôi 
thượng, đối với chúng sanh, vậy nên tác thành 
tướng ây. Thế nên Phật nói với chư Thiên, dâu 
có Phật không Phật, tướng ây thường trú. Phật 
biết được tướng ây, nên gọi là Phật. 

Bấy giò, chư Thiên hoan hỷ bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Các tướng ầy rất sâu xa, tuy 
không thê thủ tướng mà có thê tu hành, có thể 
cho người ta quả báo Vô thượng, vì Phật được 
tướng ây, nên đôi với các pháp được trí vô ngại, 
nêu phân biệt các pháp có định tướng, thì trí có 
ngại. 

Bạch đức Thế Tôn! An trú trong thật tướng 

các pháp â ây, thì thông đạt vô ngại, có thể nói các 
tướng riêng của môi mỗi pháp, đó là não hoại là 
tướng sắc, cho đến liễu tri hiện tiền là tướng của 
trí Nhất thiết chủng. Phật khen ý ây, phân biệt 
các tướng cho họ, cái biết của phàm phu, 

mỗi tướng khác nhau, còn Phật biết đều là tướng 
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không, tướng không tức là vô tướng, Phật được 
VÔ tướng ây; được cái biết ấy không thể so sánh, 
biết củng khắp nên gọi là được. Các pháp ấy nay 
đối gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 

KINH: Bây giò, Phật bảo Tu-bô-đê: Bát-nhã 
Ba-la-mật là mẹ chư Phật, Bát-nhã Ba-la-mật hay 
chỉ Dày tướng thế gian, thế nên Phật nương tựa 
pháp ây mà trú. Cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, tán thản pháp ây. Pháp ây là gì? Đó là Bát- 
nhã Ba-la-mật. Chư Phật nương tựa Bát-nhã Ba- 
la-mật mà trú, cung kính, cúng dường, tôn trọng, 
tán thán Bát-nhã Ba-la-mật ây. Vì sao? Vì Bát- 
nhã Ba-la-mật xuất sanh chư Phật. 

Phật biết làm người, nếu có người hỏi một 
cách chánh đáng ai biết làm người, thì đáp một 
cách chánh đáng là không ai hơn Phật. Vì sao? 
Tu-bô-đề! Vì Phật biết làm người. Xe pháp mà 
Phật cõi đi đến và đạo mà Phật từ đó đi đến, 
chứng được Vô thượng Chánh đắng Bồ-đẻ, Phật 
trở lại cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán 
thán, thọ trì thủ hộ. Tu-bồ-đề! Ấy gọi là Phật biết 
làm người. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Phật biết tất cả pháp 
không có tướng tạo tác, vì không có tác giả; tât 
cả pháp không sanh khởi, vì hình trạng không thể 
có được. 
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Tu-bô-đề! Phật do Bát-nhã Ba-la-mật biết tất 
cả pháp không có tướng tạo tác, cũng do nhân 
duyên ây nên Phật biết làm người. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Phật do Bát-nhã Ba-la- 
mật biết được tất cả pháp chăng sanh, vì không 
có sở đặc. Do nhân duyên ây nên Bát-nhã Ba-la- 
mật hay sanh chư Phật, hay chỉ bày tướng thế 
Ø1an. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả 
pháp không kẻ biết, không kẻ thấy, làm sao Bát- 
nhã Ba-la-mật hay sanh chư Phật, hay chỉ bày 
tướng thế gian? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Tất 
cả pháp thật không có kẻ biệt, không có kẻ thây. 
Tại sao không có kẻ biết, không có kẻ thấy? Vì 
tật cả pháp “không”, hư dối, không kiên cô, thế 
nên tất cả pháp không có kẻ biết, không có kẻ 
thây. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Tại sao tật cả pháp không 
có kẻ biết, không có kẻ thấy? Vì tất cả pháp 
không có nương tựa, không bị ràng buộc. Vì thế 
nên tất cả pháp không có kẻ biết, không có kẻ 
thây. 

Như vậy, Tu-bô-đề! Bát-nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay chỉ bày tướng thê gian. Vì 
không thấy có tướng sắc nên chỉ bảy tướng thế 
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gian; không thấy tướng thọ, tưởng, hành, thức, 
nên chỉ bày tướng thế gian, cho đên không thấy 
tướng Nhất thiết chủng, nên chỉ bảy tướng thế 
gian. Như vậy, Tu-bô-đê! Bát-nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay chỉ bày tướng thê Ø1an. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Vì sao 
không thây tướng sắc 
nên Bát-nhã Ba-la-mật chỉ bày tướng thế g1an; 
không thấy tướng thọ, tưởng, hành, thức, cho đến 
không thấy tướng trí Nhất thiết chủng, nên chỉ 
bày tướng thê gian? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Nếu không duyên sắc 
sanh thức, ấy gọi là không thây tướng sắc nên chỉ 
bày; không, duyên thọ, tưởng, hành, thức, sanh 
thức cho đến không duyên trí Nhất thiết chủng 
sanh thức, ấy gọi là không thấy tướng trí Nhất 
thiết chủng nên chỉ Dày, Như vậy, Tu-bô-đê! Bát- 
nhã Ba-la-mật sâu xa ây hay sanh chư Phật, hay 
chỉ bày tướng thế gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Làm sao Bát-nhã Ba-la- 
mật hay sanh chư Phật, hay chỉ bày tướng thê 
gian? Tu-bồ-đề! Bát-nhã Ba-la-mật chỉ bảy thế 
gian không. Chỉ bày thê gian không, thế nào? Là 
chỉ bày thê gian năm uân không, chỉ bày thế gian 
mười hai nhập không, chỉ bày thê gian mười tám 
giới không, chỉ bày thể gian mười hai nhân 
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duyên không, chỉ Dảy thê gian ngã kiến làm căn 
bản cho sáu mươi hai kiên không, chỉ Dảy thê 
gian mười thiện đạo không, chỉ bảy thế _pian bốn 
thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc không: 
chỉ bày thê gian ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
không; chỉ bày thế gian sáu Ba-la-mật không, chỉ 
bày thế gian nội không không, chỉ bày thế gian 
ngoại không không, chỉ bảy thế gian nội ngoại 
không không, chỉ Dảy thế gian vô pháp không 
không, chỉ Dảy thế gian hữu pháp không không, 
chỉ bày thế gian vô pháp hữu pháp không không, 
chỉ bày thế gian hữu vi tánh không, chỉ bày thê 
gian vô vi tánh không, chỉ bày thế gian mười lực 
Phật không, chỉ bày thế gian mười tám pháp 
không chung không, cho đên chỉ Dày thế gian trí 
Nhất thiết chủng không. Như vậy, Tu-bô-đề! 
Bátnhã Ba-la-mật hay sanh chư Phật, hay chỉ 
bày tướng thế gian. 

Lại nữa, Tu- bô-đê! Phật do Bát nhã Ba-la- 
mật chỉ Dảy thế gian không, biết thế sian không, 
giác thê gian không, tư duy thế gian không, phần 
biệt thế gian không. Như vậy, Tu-bỗ-đê! Bát-nhã 
Ba-la-mật hay sanh chư Phật, hay chỉ bày tướng 
thê gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bát-nhã Ba-la-mật chỉ 
bày thế gian Phật không. Chỉ bày thế gian Phật 
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không. thê nào? Là chỉ thế gian năm uấn không, 
cho đến chỉ Dày thế gian trí Nhất thiết chủng 
không. Như vậy, Tu-bồ-đề! Bát-nhã Ba-la-mật 
hay sanh chư Phật, hay chỉ bảy tướng thế gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bát-nhã Ba-la-mật chỉ 
bày thế gian Phật không thể nghĩ bàn. Chỉ bày 
thê gian không thê nghĩ bàn thế nào? Là chỉ bày 
thế gian năm uấn không thể nghĩ bàn, cho đến 
chỉ bày thế gian trí Nhất thiết chủng không thể 
nghĩ bàn. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bát-nhã Ba-la-mật chỉ 
bày thế gian Phật lìa. Chỉ Dày thể gian lìa thê 
nào? Là chỉ bày thê g1an năm uân lia, cho đến chỉ 
bày thê gian nhất thiết chủng lìa. Như vậy, Tu- 
bồ-đề! Bát-nhã Ba-la-mật chỉ bày thế gian Phật 
ha. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bát-nhã Ba- la mật chỉ 
bày thê gian Phật tịch diệt. Chỉ bảy thế gian tịch 
diệt thế nào? Là chỉ bày thể gian năm uân tịch 
diệt, cho đến chỉ bày thế gian trí Nhất thiết chủng 
tịch diệt. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bátnhã Ba- la mật chỉ 
bày thế gian rốt ráo không. Chỉ bày thế gian rốt 
ráo không thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uân 
rốt ráo không, cho đến chỉ bày thê gian trí Nhất 
thiết chủng rốt ráo không. 
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Lại nữa, Tu-bô-đề! Bátnhã Ba-la- mật chỉ 
bày thế gian Phật tánh không. Chỉ bày thế gian 
tánh không là thế nào? Là chỉ bảy. thế gian năm 
uấn tánh không, cho đến chỉ bày thế gian trí Nhất 
thiết chủng không. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bát-nhã Ba-la-mật chỉ 
bày thế gian Phật vô pháp không. Chỉ bày thế 
gian vô pháp không thê nào? Là chỉ bảy thê gian 
năm uẫn vô pháp không, cho đến chỉ bày thế 
gian trí Nhất thiết chủng không. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bátnhã Ba-la-mật chỉ 
bày thê gian Phật vô pháp hữu pháp không. Chỉ 
bày thế gian vô pháp hữu pháp không thê nào? 
Là chỉ bày thê gian năm uân vô pháp hữu pháp 
không, cho đến chỉ bày thế gian trí Nhất thiết 
chủng không. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bátnhã Ba-la- mật chỉ 
bảy thế gian Phật độc không. Chỉ Dảy thế gian 
độc không thế nào? Là chỉ bày thê gian năm uân 
độc không, cho đến chỉ bày thế gian trí Nhất thiết 
chủng không. Như vậy, Tu-bồ-đề! Bát-nhã Ba- 
la-mật hay sanh chư Phật, hay chỉ bày tướng thê 
gian. Tu-bô-đê! Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây 
chỉ Dày tướng thế gian đó là tướng chắng sanh 
đời này, đời sau, Vì cớ sao? VÌ các pháp không 
cân dùng tướng sanh đời này đời sau. 
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LUẬN: Bát-nhã Ba-la-mật là mẹ chư Phật, vì 
nhân duyên á ây chư Phật nương tựa Bát-nhã Ba- 
la-mật mà trú. trong Kinh khác nói: Phật nương 
tựa pháp, lấy pháp làm thầy. Trong đây Phật bảo 
Tu-bô- đề: “Pháp â ầy chính là Bát-nhã Ba-la-mật”. 
Trong tật cả các pháp bất thiện, không øì hôn tà 
kiến, vì tà kiến nên không biết ân; tự nhiên ta 
phải là người biết ân, Bát-nhã là tối thượng trong 
các thiện pháp thế gian, hay làm cho đời này có 
danh tiếng tốt, đời sau có quả báo thượng diệu, 
thế nên, Phật tự nói: Ta là đệ nhất trong hạng 
người biết ân, báo ân. Ta còn biết cái ân của bỗ 
thí, trì giới huỗng gì Bảt-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, các Thiên tử nghĩ răng: Bát-nhã Ba- 
la-mật rốt ráo không, không có tướng nhất định, 
nên hoặc có người không ham, không quý, thế 
nên Phật nói Ta là bậc tôn quý trong ba cõi còn 
cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật, huông gì người 
khác. Lại có người sanh nghị, Phật đối với hết 
thảy thế gian, không vướng mắc như hư không, 
cớ gì lại ham Bát-nhã Ba-la-mật ây và tôn trọng, 
tán thán tợ như tham đắm. Thê nên Phật nói: Ta 
không có tâm tham, chỉ phân biệt cho biết các 
pháp tốt xấu, phải dùng sức nhiều hay ít. Biết 
Bát-nhã Ba-la-mật ây, có công năng dứt hết thảy 
lý luận, mở ba thừa đạo, diệt sạch các khổ; có vô 
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lượng, vô biên công đức như vậy, nên tán thán, 
tôn trọng, cúng dường. VÍ như người ởi trên 
đường an ôn, tránh khỏi các hoạn nạn, thường 
nghĩ chỉ cho người khác biết con đường â ây. 

Phật biết làm Tgười là, biết người khác có ôn 
với mình. Có chỗ khác nói Phật không biết làm 
người SỢ người ta nghi, nên nói Phật biết tất cả 
pháp không có tướng tạo tác, biết tất cả pháp 
không có tướng tạo tác, nên nói không làm 
người, chớ chăng vì không biết ân, nên gọi là 
không biết làm người. Nói biết làm người, không 
biết làm người, không có lỗi. Bấy giờ Tu-bô-đê 
dùng nghĩa rôt ráo “không” vân nạn: Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu vì hết thảy pháp rột ráp không, 
nên không có người biết, người làm, làm sao 
Bát nhã Ba-la-mật hay sanh chư Phật, hay chỉ 
bày thế gian (Quốc độ - N.D) chư Phật? Phật 
chấp thuận câu hỏi ây, và tự nói nhân duyên: Hết 
thảy pháp “không”, hư dối không kiên cô .. Ý Tu- 
bô- đê: Tướng hêt thây các pháp ám độn, không 
thấy, không biết, làm sao riêng Bát-nhã Ba-la- 
mật có thể thấy, có thê biết? b4 Phật: Hết chảy 
pháp chăng phải chỉ không biết, không thây vì 
hết thảy pháp không, không kiên cô , không kẻ 
biết, không kẻ thây, cũng không thể thủ đặc, nên 
không nên vẫn nạn. 
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Lại nữa, vì hết thảy pháp không nôi nương 
tựa, không bị ràng buộc nên không có kẻ biết, 
không có kẻ thây. Nhiều mặt phá các pháp làm 
cho không, hoặc phá thường, tu hành vô thường 
mà vào không, hoặc phá thật mà vào không, hoặc 
vì rốt ráo hết tận nên vào không, hoặc vì hết tháy 
pháp xa lìa nên vào không. Vào không như vậy 
nay vì hết thảy pháp không có trú xứ, không có 
nương tựa, không có ràng buộc; vì không nương 
tựa nên cũng không sanh diệt, thế nên tức là 
không. Không rằng buộc là thật tướng hết thảy 
pháp không bị ràng buộc hay ra khỏi ba cõi. Vì 
cớ sao? Vì ba cõi hư dối, dùng hết thảy pháp. 
không kẻ biết, không kẻ thấy: như vậy mà chỉ 
bày thế gian. Bát- nhã không thây các pháp sắc 
v.v... nên chỉ bày thế gian. Các pháp sắc v.v.. 
không nương tựa, không 
bị ràng buộc, hư dối, nên không thấy. Trong đây 
Phật tự nói nhân duyên của không thây đó là 
không sanh thức duyên: sắc, cho đến không sanh 
thức duyên trí Nhất thiết chủng, ấy gọi là không 
thấy sắc pháp V.V.. 

Hỏi: Thức có thê không sanh, chứ sắc làm sao 
không sanh? 

Đáp: Tướng não hoại là sắc, nhơn thức nên 
mới phân biệt biết, không thức thì cũng không có 
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tướng não hoại. 

Lại nữa, hết thảy pháp do nhân duyên hòa 
hợp nên có tướng sanh, không có tự tánh. Như có 
các duyên thân, thức, xúc hòa hợp nên biết tướng 

cứng của đất, tướng cứng ấy không lìa thần và 
thức mà có được. Thế nên các pháp đều do hòa 
hợp sanh, không có tự tánh. 

Bát-nhã Ba-la-mật chỉ bày thê gian không là, 
thể gian gọi là năm uấn, cho đến trí Nhất thiết 
chủng. Khi Bồ- tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
quán pháp ây hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc trong, 
hoặc ngoài, không có pháp nào chăng “không”, 
ây gọi là Bát-nhã Ba-la-mật chỉ bày thê gian 
không. 

Phật chỉ bày, thê gian không là, hoặc có người 
nghi Phật ưa đăm pháp nên mới nói trong Bát- 
nhã Ba-la-mật chỉ bày tướng thế gian không, chứ 
chắng phải là thật tướng thường có của các pháp 
ây. Thê nên Phật nói: Ta chăng phải ưa đắm pháp 
nên nói: “Phật biết tướng các pháp so lường gôc 
ngọn, suy nghĩ, phân biệt, không có pháp gì ra 
ngoài không. Ta chắng phải chỉ tán tụng nghe 
theo người khác nói, mà ta do nội tâm giác tri tư 
duy phân biệt nên nói chỉ bày tướng thế gian 
“không”. Một đoạn nói chỉ Dày tướng thế gian 
không này là như trên đã rộng nói, xa lìa sáu 
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mươi hai chập kiến, nay chỉ nói năm uấn cho đến 
trí Nhất thiết chủng. Khi ấy chúng hội cho răng 
Bát-nhã Ba-la-mật là rốt ráo không, tâm tưởng 
đắm lây, thế nên Phật nói bất khả tư nehì. Bất 
khả tư nghì là rốt ráo không, cũng không thể thủ 
đặc. Rốt ráo không hoặc gọi là lìa, hoặc gọi là 
tịch diệt. Lìa tức là phân tán, các pháp lâu về sau 
không còn sót lại và tự lìa tánh nó. Biết rốt ráo 
không rồi, không có tâm số pháp, không có ngữ 
ngôn, nên gọi là tịch diệt. Nghĩa rốt ráo không 
v.v... như trước đã nói. 

Hỏi: Thế nào là độc không? 

Đáp: Mười tám “không” đều là nhân duyên 
đối đãi, như nội không là nhân pháp ở bên trong 
(trong thân - N.D) nên gọi là nội không, nêu 
không có pháp bên trong thì không CÓ nội không; 
mười tám “không” đêu như vậy. Độc không này, 
không có nhân duyên, không có đối đãi nên gọi 
là độc không. 

Lại nữa, độc không là, như hư không, như 
như, pháp tánh, thực tê, 

Niết-bàn. 

Chỉ bày thể gian, chăng phải tướng đời nay, 
chăng phải tướng đời sau là, có các ngoại đạo chỉ 
nói đời nay, không nói đời sau. Người ấy tà kiến, 
rơi vào đoạn diệt; có người nói đời nay, đời sau 
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rằng thần ngã (thần hồn - N.D) đời nay nhập vào 
đời sau, người ấy tà kiến rơi vào chấp thường. 
Bát-nhã Ba-la-mật lìa hai bên đoạn thường mà 
nói trung đạo, tuy không mà chăng chấp trước 
không, chỉ vì người nên nói có tội, có phước, tuy 
nói tội phước mà không sanh tả kiên chấp thường 
cũng đối với “không” không bị chướng, ngại. 
Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Rốt ráo 
không, vì sao có chấp kiến đời nay đời sau, hoặc 
đoạn, hoặc thường. 

KINH: Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bát-nhã Ba- la-mật ây vì đại sự nên 
sanh khởi. Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật 
ấy, vì bất khả tư nghì sự nên sanh khởi. Bạch đức 
Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy vì bất khả xứng 
sự nên sanh khởi. Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã 
Ba-la-mật ây vì vô lượng sự nên sanh khởi. Bạch 
đức Thê Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy vì vô đắng 
đăng sự nên sanh khởi. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô- đê! 
Bát-nhã Ba-la-mật vì đại sự nên sanh khởi, vì bất 
tư nghì sự nên sanh khởi, vì bất khả xứng sự nên 
sanh khởi, vì vô lượng sự nên sanh khởi, vì vô 
đăng đẳng sự nên sanh khởi. 

Tu-bồ-đề! Thế nào Bát-nhã Ba-la-mật vì đại 
sự nên sanh khởi? Này Tu- bô-đề! Đại sự của chư 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 70 409 


Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh, không bỏ bất 
cứ chúng sanh nào. 

Tu-bô-đêề! Thế nào là Bát-nhã Ba-la-mật VÌ Sự 
bất tư nghì nên sanh khởi? Này Tu-bô-đề! Bất tư 
nghì là pháp của Phật, pháp của Như Lai, pháp 
của người Tự nhiên, pháp của người Nhất thiết 
trí. Vì vậy nên chư Phật, Bát-nhã Ba-la-mật vì sự 
bất tư nghỉ nên sanh khởi. 

Tu-bồ-đề! Thế nào Bát-nhã Ba-la-mật vì sự 
bất khả xứng nên sanh khởi? Này Tu-bô-đề! 
Trong hết thảy chúng sanh, không ai có thể suy 
nghĩ, cân lường pháp Phật, pháp Như Lai, pháp 
của người Tự nhiên, pháp của người Nhât thiệt 
trí nên Bát-nhã Ba-la-mật vì sự bât khả xứng nên 
sanh khởi. 

Tu-bồ-đề! Thế nào Bát-nhã Ba-la-mật vì sự 
vô lượng nên sanh khởi? Này Tu-bô-đê! Trong 
hết thảy chúng sanh, không ai có thê lường hết 
pháp Phật, pháp Như Lai, pháp của người Tự 
nhiên, pháp của người Nhất thiết trí. Thế nên 
Bát-nhã Ba-la-mật vì sự vô lượng nên sanh khởi. 

Tu-bô-đề,! Thế nào Bát-nhã Ba-la-mật vì sự 
vô đắng đăng nên sanh khởi? Này Tu-bô-đê! 
Trong hết thảy chúng sanh không aI có thể ngang 
băng với Phật, huồng øì là hôn. Thế nên Bát-nhã 
Ba-la-mật vì sự vô đăng đăng nên sanh khởi. Tu- 
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bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Chỉ có 
pháp Phật, pháp Như Lai, pháp của người Tự 
nhiên, pháp của người Nhất thiết trí, không thế 
nghĩ, bản, không thế cân, không thê lường nên sự 
vô đăng đắng sanh khởi ư? 

Phật bảo Tu-bô-để: Đúng vậy, đúng vậy! 
Phật pháp, Như Lai pháp, pháp người Tự nhiên, 
pháp người Nhất thiết trí là không thể nghĩ bản, 
không thê cân, không có lường, không chi ngang 
bằng. Sắc cũng không thê nghĩ bản, không thê 
cân, không thê lường, không thể ngang băng: 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không thể nghĩ bàn, 
không thể cân, không thê lường, không chi ngang 
băng; cho đến trí Nhất thiết chủng, pháp tánh, 
pháp tướng không thê nghĩ bàn, không thê cân, 
không thê lường, không chi ngang bằng. Trong 
đó tâm tâm sô pháp bặt dứt, không thể có được. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Sắc không thê nghĩ bàn là 
cũng không thể có được, cho đến sắc không chi 
ngang bằng là cũng không thế có được; thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến trí Nhất thiết chủng 
không chi ngang bằng là cũng không thể có 
được. 

Tu-bô-để bạch Phật rằng: Nhân duyên gì sắc 
= thê nghĩ bàn 
.. cho đến không có chi băng là cũng không thể 
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có được? Thọ, tưởng, hành, thức cho đến trí Nhất 
thiết chủng không có chỉ bằng là cũng không thê 
có được? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Vì không thể lường về 
sắc, cũng không thể lường về thọ, tưởng, hành, 
thức cho đến không thê lường về trí Nhất thiết 
chủng. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức. Thế Tôn! 
Vì nhần duyên gì không thế lường về sắc, cho 
đến không thể lường về trí Nhật thiệt chủng? 

Phật bảo Tu- bô- để: Vì sắc không thể nghĩ 
bàn, cho đến vì sắc không chi sánh bằng nên 
không thể lường cho đến vì trí Nhật thiết chủng 
không thể nghĩ bàn, vì trí Nhất thiết chủng không 
chi sánh bằng nên không thê lường. 

Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao, không thể nghĩ 
bàn cho đến không chi sánh băng liệu có thế có 
được chăng? Sắc, thọ, tưởng, hành thức cho đến 
trí Nhật thiết chủng liệu có thê có được chăng? 
Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Không thê có 
được. 

Này Tu-bồ-đề! Vì thế nên hết thảy pháp 
không thể nghĩ bàn, cho đến không chi sánh 
băng. Như vậy, Tu-bô-đêề! Pháp của chư Phật 
không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thế 
lường, không chi ngang băng. Tu-bô-đề! Ấy gọi 
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là pháp chư Phật không thể nghĩ bàn, cho đến 
không chi ngang băng. 

Tu-bô-đê! Pháp chư Phật không thê nghĩ bàn, 
vì vượt quá tướng nghĩ bàn; không thể cân vì 
vượt quá cân lường; không thể lường vì vượt quá 
sự lường; không chi ngang bằng vì vượt quá 
ngang bằng. 

Tu-bồ-đề! Vì nhân duyên ây, hết thảy pháp 
cũng là tướng không thể nghĩ bàn, cho đến không 
chi ngan bằng. 

Tu-bô-đề! Gọi không thể nghĩ bàn là nghĩa 
không thế nghĩ bàn; gọi không thê cân, là nghĩa 
không thể cân; gọi không lường là nghĩ không 
thế lường, gọi không chi ngang băng là nghĩa 
không thê ngang băng. 

Tu-bô-đê! Ay là pháp chư Phật không thể 
nghĩ bàn cho đến không chi ngang bằng. Không 
thê nghĩ bàn như hư không không thể nghĩ bàn, 
không thể cân như hư không không thể cân, 
không có suy lường như hư không có thể lường, 
không chi ngang băng như hư không không chi 
ngang bằng. Tu-bồ-để! Ấy cũng gọi pháp chư 
Phật không thể nghĩ bàn, cho đến không chị 
ngang bằng, Phật pháp vô lượng như vậy, hết 
thảy thế gian, người, trời, A-tu-la không ai có thể 
nghĩ bàn, trù lượng. 
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Trong khi nói phẩm các Phật pháp không thế 
nghĩ bàn, không thể cân không có lường, không 
chi ngang bằng, năm trăm Tỳ-kheo vì không lãnh 
thọ hết thảy pháp nên các lậu sạch hết, tâm giải 
thoát được A-la-hán. Hai mươi Tỳ-kheo nI cũng 
không chấp thủ hết thảy pháp nên sạch hết các 
lậu, được A-la-hán. Sáu vạn Uu-bà- tắc, ba vạn 
Ưu- bà-di đối với các pháp xa la trần cầu, đối với 
các pháp con mắt pháp sanh khởi, hai mươi Bồ- 
tát ma-ha-tát được vô sanh pháp nhẫn sẽ được 
thọ ký trong Hiển kiếp này. 

LUẬN: Tu-bồ-đề thâm hiểu tướng Bát-nhã 
đối với các pháp, không đắm, không ngại, tâm 
sanh hoan hý, bạch Phật răng: “Bạch đức Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật vì đại sự nên sanh khởi 
Nã 

Đại sự là, phá hết thảy đại khổ não cho chúng 
sanh, đem cho chúng sanh đại pháp vô thượng 
của Phật nên gọi là đại sự. Nghĩa không thể nghĩ 
bàn, như trước đã nói. Không thể cân là, chỉ trí 
tuệ, thực tướng Bát-nhã quyết định, rất sâu, rất 
nặng. Trí tuệ mỏng nhẹ nên không thê cân. Lại vì 
Bát-nhã nhiêu, trí tuệ ít nên không thể cân. Lại 
chỗ lợi ích Bát-nhã rất rộng, khi chưa thành có 
thể cho quả báo thê gian, khi thành rồi cho quả 
báo đại pháp. Lại biết rốt ráo cùng tận gọi là cân, 
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Bát-nhã 
Ba-la-mật không thể cân biết, hoặc thường, hoặc 
vô thường, hoặc thật, hoặc hư, hoặc có, hoặc 
không, như vậy là những nghĩa không thê cân. 
Vô lượng sự là, có người nói Cân tức là lường, 
có người nói chấp thủ tướng tức là lường, Bát- 
nhã Ba-la-mật không thê thủ tướng nên gọi là vô 
lường. Lại Bô-tát lấy bốn tâm vô lượng, tu hành 
Bát-nhã nên gọi là vô lượng. Lại lượng là trí tuệ. 
Trí tuệ phảm phu, trí tuệ Nhị thừa, trí tuệ Bồ-tát, 
không. ai có thê lường được biên giới của Bát- 
nhã nên gọi là vô lượng, Vô đắng đẳng (không 
chi ngang băng) là, vô đăng chỉ Niết- bàn, hệt 
thảy pháp hữu vị không có chỉ bằng Niết- bàn. 
Niêt-bàn có ba: Niết- bàn Thanh văn; Niết-bàn 
Bích-chi Phật; Niết-bàn của Phật. Bát-nhã đưa 
đến Đại thừa Niết-bàn nên gọi là Bát-nhã vô 
đăng đăng. 

Lại nữa, hết tháy chúng sanh, không thể 
ngang băng Phật nên Phật là vô đăng; Bát-nhã 
Ba-la-mật lợi ích chúng sanh, tương tợ như Phật 
nên gọi là vô đăng đăng. 

Lại nữa, pháp chư Phật là vi diệu bậc nhất, 
không thể ngang băng, không thể sánh kịp, 
không thể so sánh; Bát-nhã Ba-la-mật hay làm 
cho chúng sanh có được tâm ấy nên gọi là vô 
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đăng đăng. 

Lại nữa, vô đăng là thực tướng các pháp, các 
quán, các hành không thể sánh kịp vì thật tướng 
không có hý luận, không thể phá hoại được nên 
gọi là vô đăng: Bồ- tát được vô đăng ây vì hay 
khởi tâm từ bi đối với chúng sanh nên gọi là vô 
đăng đẳng. Tu- bồ-đề thuộc hàng Thanh văn 
không có Nhất thiết trí mà có thê nói Bát-nhã 
không thê nghĩ bàn ấy. Phật chấp thuận lời đó. 
Phật tự nói năm việc: Chúng sanh vô lượng vô 
biên nhiều hơn vi trân trong mười phương hãng 
hà sa thế giới, chư Phật dùng mười trí lực, muôn 
cứu vớt hết nên gọi là đại sự. Lại có Bô-tát tu lâu 
ngày được vô sanh pháp nhãn, vì không bỏ 
chúng sanh nên không vào Vô dư Niết-bàn. 

Lại nữa, lúc Bô-tát ấy thành Phật đạo, vì 
chúng sanh nên chịu năm việc: 

¡. Chịu các lao khổ 

2. Chịu bỏ cái vui tịch tịnh 

3. Chịu cộng sự với người ác 

4. Chịu tiếp đối cùng người 

s. Chịu vào đại chúng hội. 

Phật thâm đắc cái vui ly dục mà vì chúng 
sanh nên cam chịu năm việc lao khổ, giỗn như 
hưởng thọ công đức, ây là đại sự. Không thê nghĩ 
bàn là, chỉ cho pháp Phật, pháp Như Lai, pháp 
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người Tự nhiên, pháp người Nhất thiết trí. Pháp 
Phật là, Phật gọi là giác đối với hết thảy 

vô minh, mê ngủ bắt đầu tỉnh giác gọi là giác. 
Như Lai là giông như chư Phật quá khứ, tu hành 
sáu Ba-la-mật được như tướng của các pháp, đi 
đến Phật đạo. Nay Phật cũng con đường như vậy 
đi đến, như chư Phật quá khứ đi đến nên gọi là 
Như LaI. Pháp người Tự nhiên là, hàng Thanh 
văn cũng có "giác" cũng có “như” ; nhưng nghe 
từ người khác ây là pháp đệ tử, nên nói Phật là 
người tự nhiên, không nghe từ người khác. Pháp 
người Nhất thiết trí là, Bích-chi Phật cũng tự 
nhiên đắc quả, không nghe từ người khác nhưng 
không có Nhất thiết trí. Bốn thứ pháp â ẤY, không 
có ai có thể suy nghĩ, cân lường nên gọi là không 
thể nghĩ bản, không thể cân, không thể lường. 
Lại không có pháp gì tương tợ pháp ây nên gọi là 
vô đăng đăng. 

Tu-bô- đề sợ hàng Bồ-tát tân học chấp đắm 
bốn pháp ây nên bạch Phật rằng: Chỉ có bốn 
pháp ây không thể nghĩ bàn, không có chi ngang 
băng chăng? 

Phật đáp: Các pháp sắc V.V.. . cũng không thể 
nghĩ bàn, không thể cân, không thê lường, vô 
đăng đăng. Trong đây Phật tự nói nhân duyên vì 
các pháp sắc v.v... không thể có được cho nên 
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như thê. "¬ 

Tu-bô-đê! Các Phật pháp không thể nghĩ bàn 
là, như việc nói trên. Luận giả trước giải rộng, 
trong đây Phật nói lược, không thể nghĩ bàn là 
vượt qua tướng nghĩ bản, vượt qua tướng, đăng 
đăng. Về ý nghĩa, pháp Niết- bàn không thể nghĩ 
bàn, về danh tự vì thuộc Thế đế nên có thể nghĩ 
bàn. Như hư không, không thê nghĩ bàn là như 
phẩm trước nói, tướng hư không không thế nghĩ 
bản, thế nên nói không thể nghĩ bản cho đến vô 
đảng đăng như hư không, vì hư không không thế 
lây chi ví dụ nên gọi là vô đẳng đăng. Tướng 
Bát-nhã Ba-la-mật tức là tướng Phật pháp; không 
thế nghĩ bàn, không thể cân, không thể lường, vô 
đăng đăng tức là tướng Phật pháp. Phật pháp ây. 
hết thảy thế gian người, trời, A-tu-la, không ai có 
thể nghĩ bàn, cân lường được. Trong sáu đường 
mà trong đây chỉ nói ba đường là chúng sanh 
trong ba đường thiện còn không thể cân lường, 
huống chi chúng sanh trong ba đường ä ác. 
Hỏi: Trong khi nói phẩm này, cớ gì số Tỳ-kheo 
ni, Bồ-tát đắc đạo ít? 

Đáp: Trong đây phân nhiều tán thán pháp chư 
Phật là không thê 
nghĩ bàn, không thể cân, không thê lường, không 
chi ngang băng. Người nghe đa số tăng thêm tín 
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căn nên kẻ bạch y đặc đạo nhiêu, người nữ tuy có 
lòng tin nhiều mà trí tuệ ít nên đặc đạo cũng ít. 
Kẻ áo trắng tham đăm thế sự, trí tuệ cạn mỏng, 
căn tánh ám độn, không thể sạch hết lậu hoặc. 

Các Tỳ-kheo các căn tín và tuệ bằng nhau, 
nhất tâm cầu đạo nên người sạch hết lậu hoặc 
nhiêu. Ty-kheo mi vì trí tuệ ít nên chỉ có hai mươi 
người sạch hết lậu hoặc, tuy nhiều người được 
đạo quả ban đầu số vượt hôn kẻ áo trăng, nhưng 
vì không sạch hết lậu hoặc nên không khác kẻ áo 
trắng. Trong đây không nói vào pháp vô sanh 
nhẫn thậm thâm khó được vào nên ít người; lại vì 
người đối với pháp này g1€O trồng nhân duyên Í{. 
Sẽ được thọ ký trong Hiên kiếp là, hoặc có TRBƯỜI 
nói: Trong Hiền kiếp ngàn đức Phật trừ bốn đức 
Phật, sẽ thọ ký cho. Hoặc có người nói, đức Phật 
Thích-ca Văn thọ ký cho, trong Hiền kiếp làm 
Phật ở các thê giới khác. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 71 


GIẢI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI: VIỆC 
LỚN SANH KHỞI 

KINH: Bây ĐIỜ, Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: 
Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu 
âầy vì việc lớn nên sanh khởi, vì việc không thể 
nghĩ bàn nên sanh khởi, vì việc không thể cân nên 
sanh khởi, vì việc không thê lường nên sanh khởi, 
vì việc không ngang bằng nên sanh khởi. 

Phật bảo Tu-bô-đê: Đúng vậy, đúng vậy! Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu, vì việc lớn nên sanh 
khởi, cho đến vì việc Vô đăng đăng nên sanh 
khởi. Vì cớ sao? Vì trong Bát-nhã Ba-la-mật ây 
hàm chứa năm Ba-la-mật; trong Bát-nhã Ba-la- 
mật hàm chứa Nội không cho đến Vô pháp hữu 
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pháp không; hàm chứa Bốn niệm xứ cho đến Tám 
thánh đạo phân, hàm chứa Mười lực Phật cho đến 
trí Nhất thiết chủng. Thí như vua Quán đảnh là 
tôn quý nhất trong nước, các VIỆC quan đều Ủy 
thác cho đại thần, còn quốc vương an vui vô sự. 
Như vậy Tu-bô- đê! Pháp Thanh văn, Bích-chi 
Phật, hoặc pháp Bỏ-tát, hoặc pháp Phật, hết thảy 
đều ở trong Bát-nhã Ba- la mật, Bát-nhã Ba-la- 
mật, thành biện được các việc ấy. Thế nên, Bát- 
nhã Ba-la-mật vì việc lớn nên sanh khởi cho đến 
vì không ngang băng nên sanh khởi. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Vì Bát-nhã Ba-la-mật 
không thủ không trước sắc, nên có thê thành biện; 
không thủ không trước thọ, tưởng, hành, thức nên 
có thê thành biện, cho đến không thủ không trước 
trí Nhất thiết chủng nên có thể thành biện; không 
thủ không trước quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A- 
na-hàm, Bích-chi Phật đạo cho đến không thủ 
không trước Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
nên có thê thành biện. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bát-nhã Ba-la-mật 
không thủ không trước sắc nên có thể thành biện 
thế nào? Bát-nhã Ba-la-mật không thủ không 

trước thọ, tưởng, hành, thức cho đên Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác nên có thể thành 
biện thế nào? 
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Phật bảo Tu- bô-đề: : ông nghĩ sao, có phải 
thây sắc ây khả thủ khả đăm chăng? 

Tu- bô- đề thưa: Không, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao, có phải thây thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác khả thủ, khả đăm chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Không, Bạch đức Thế Tôn! 

Phật dạy: Lành thay, lành thay ! Tu-bô- đẻ! Ta 
cũng không thây sắc ấy khá thủ khá đắm; vì 
không thây nên không thủ, không thủ nên không 
đăm; ta cũng không thây thọ, tưởng, hành, thức 
cho đến Vô thượng Chánh đắng Chánh giác và trí 
Nhất thiết chủng khả thủ khả đắm; vì không thây 
nên không thủ, vì không thủ nên không đắm. Ta 
cũng không thấy pháp Phật, pháp Như Lai, pháp 
người Tự nhiên, pháp ngôi Nhất thiết trí khá thủ 
khá đăm; vì không thây nên không thủ, không thủ 
nên không đăm. Thế nên Tu-bô-đề! Các Bỏ-tát 
ma-ha-tát đối VỚI sắc cũng không nên thủ cũng 
không nên đăm; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cho đến pháp Phật, pháp Như Lai, pháp người Tự 
nhiên, pháp người Nhất thiết trí cũng không nên 
thủ, cũng không nên đắm. 

Bây giờ, các Thiên tử ở cõi Dục, cõi Sắc bạch 
Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật 
ây thâm sâu, khó thấy khó hiểu, không thể tư duy, 
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suy luận biết được, chỉ người có trí tuệ tịch diệt, 
v¡ diệu, thiện xảo có thê biết được. Người tin 
được Bát-nhã Ba-la-mật ấy nên biết đó là Bô-tát 
đã cúng dường Phật nhiều, gico trông. căn lành 
nhiêu, đi theo thiện tri thức nên có thể tin hiểu 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu. 

Bạch đức Thế Tôn! nếu chúng sanh trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, đều làm hạng người tín 
hành, pháp hành, bát nhơn, Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật, hoặc trí 
hoặc đoạn, đều chăng băng Bồ-tát ấy trong một 
ngày tu thâm sâu, hoặc tín nhẫn, ham muôn, tư 
duy trù lượng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu. Vì 
sao? Hạng người tín hành, pháp hành, bát nhơn, 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Bích-chi Phật, hoặc trí, hoặc đoạn tức là Bô-tát 
ma-ha-tát Vô sanh pháp nhẫn. 

Phật bảo các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc: Đúng 
vậy, đúng vậy! Các Thiên tử! Nêu hạng người tín 
hành, pháp hành, bát nhơn, Tu-đả-hoàn cho đến 
A-la-hán, Bích-chi Phật tức là Bỏ-tát ma-ha-tát 
Vô sanh pháp nhẫn. Nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn, nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu này mà 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ 
đúng thì 

thiện nam tử, thiện nữ nhơn ây mau được 
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Niết-bàn hôn thiện nam tử, thiện nữ nhơn cầu 
Thanh văn, Bích-chi Phật thừa, mà xa lìa Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu để theo các kinh khác tu 
hành, hoặc một kiếp, hoặc non một kiếp. Vì sao? 
Vì trong Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây nói rộng 
pháp thượng diệu, hạng người tín hành, pháp 
hành, bát nhơn, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật nên học, Bồ-tát ma- 
ha-tát cũng nên học, học rôi được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Khi ây, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc đêều cất 
tiếng thưa răng: Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba- 
la-mật thâm sâu ây gọi là Ma-ha Ba-la-mật, gọi là 
không thê nghĩ bàn, không thể cân, không thể 
lường, vô đăng đắng Ba-la-mật. Hạng người tín 
hành, pháp hành, bát nhơn học Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu ây thì được thành Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật; còn học 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ấy được thành Bồ- tát 
ma-ha-tát; học Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ấy 
được thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
Bátnhã Ba-la mật thầm sâu ây, cũng không 
thêm, không bớt. 

Khi ây các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc đảnh lễ 
dưới chân Phật, nhiễu quanh Phật rồi đi, đi chưa 
bao xa, bỗng nhiên biên mất, đều trở về chỗ cũ. 
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Tu- bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bỏ-tát ma-ha-tát nghe Bát-nhã Ba-la-mật ấy 
tức thì tin hiểu. Các Bồ-tát ấy mệnh chung từ chỗ 
nảo mà sanh đến đây? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ- tát ma-ha-tát nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, tức thì tin hiểu, 
không thối thất, không khiếp sợ, không khó khăn, 
không nghĩ ngờ, không hối hận, hoan hỷ, ưa 
nghe, nghe rồi nhớ rõ trọn không xa lia Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu ây, hoặc đi, hoặc ở, hoặc 
ngôi, hoặc năm, trọn không quên mất, thường 
theo pháp sư, ví như trâu nghé mới sanh, không 
la mẹ nó. Bỏ-tát ma-ha-tát cũng nhu vậy, vì 
muốn nghe Bát-nhã Ba-la- mật thầm sâu, nên trọn 
không xa lìa pháp sư, cho đến khi miệng đọc, tâm 
hiểu, chánh kiến, thông đạt Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu ây. Này Tu-bô-đê! Nên biết Bô-tát ây từ 
trong CõI người mệnh chung, trở lại sanh trong 
cõi người này. Vì sao ? Vì muốn cầu Phật đạo, 
đời trước khi nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
biên chép, thọ trì, cúng dường, tôn trọng, tán thản, 
cúng dường hương hoa, phan lọng. Do nhân 
duyên ây khi mạng chung trong cõi người, trở lại 
sanh trong cối người, nghe Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu ây. liên tin hiểu. 

Tu-bô-để bạch Phật răng: Có phải có Bồ-tát 
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ma-ha-tát thành tựu công đức như vậy, đi đến thế 
ĐIỚI phương khác cúng dường chư Phật, ở 

thế giới đó mệnh chung, sanh trở lại cõi này, 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, liên tin hiểu 
viết chép, giữ gìn, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, có 
việc như vậy chăng? 

Phật đáp: Có, Bồ-tát thành tựu công đức như 
vậy đi đến thế giỚI phương khác cúng dường chư 
Phật, ở thế giới đó mệnh chung, sanh đến CÕI này 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu liền tin hiểu 
viết chép, giữ gìn, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng. Vì 
sao? Vì Bô-tát ma-ha-tát ấy, từ chỗ chư Phật ở 
phương khác nghe Bát-nhã Ba-la-mật thầm sâu 
ây, tin hiểu, viết chép, giữ gìn, đọc tụng giảng 
nói, nhớ nghĩ. Ở phương kia mệnh chung sanh 
đến cõi này, Nên biết người ấy thành tựu công 
đức như vậy. 

Lại nữa, Tu-bồ-để! Có Bồ-tát từ nơi Bồ-tát 
ma-ha-tát Di-lặc nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu, nhờ nhân duyên thiện căn đó nên sanh đến 
CỐI này. 

Tu-bồ-đề! Lại có Bồ-tát ma-ha-tát đời trước 
tuy nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu mà chăng 
hỏi đúng nghĩa lý, nên khi sanh đến cõi người 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, tâm nghi ngờ 
hôi hận, khó ngộ. 
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Tu-bô-đê! Bồ-tát như vậy nên biết đời trước 
tuy có nghe Bátnhã Ba-lamật thâm sâu, vì 
không hỏi nên đời nay tiếp tục sanh nghi ngờ khó 
ngộ. Nếu Bồ-tát đời trước nghe Thiền Ba-la-mật, 
nhưng không hỏi đúng nghĩa lý, đời nay nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật, vì không hỏi nên tiếp tục sanh 
nghĩ ngờ, hồi hận. 

Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát đời trước tuy nghe Tinh 
tân Ba-la-mật nhưng không hỏi đúng nghĩa lý, đời 
nay nghe Bát-nhã Ba-la-mật, vì không hỏi nên lại 
tiếp tục nghi ngờ hồi hận. 

Tu-bô-đề! Nêu Bồ-tát đời trước tuy nghe 
Nhẫn nhục Ba-la-mật, nhưng không hỏi đúng 
nghĩa lý, đời nay nghe Bátnhã Ba-la-mật, vì 
không hỏi nên lại tiếp tục nghi ngờ, hồi hận. 

Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát đời trước tuy nghe Giới 
Ba-la-mật, nhưng không hỏi đúng nghĩa lý, đời 
nay nghe Bát-nhã Ba-la-mật, vì không hỏi nên lại 
tiếp tục nghĩ ngờ, hối hận. 

Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát đời trước tuy nghe Bồ 
thí Ba-la-mật, nhưng không hỏi đúng nghĩa lý, 
đời nay nghe Bát-nhã Ba-la-mật, vì không hỏi nên 
lại tiếp tục nghi ngờh hối hận. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát đời trước tuy nghe 
nội không, ngoại không, nội ngoại không, cho 
đến Vô pháp hữu pháp không, nhưng không hỏi 
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đúng nghĩa lý, khi sanh đến CÕỐI người, nghe Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, vì không hỏi nên lại 
tiếp tục nghi ngờ, khó ngộ. 

Lại nữa, Tu-bồ-đèề! Bồ-tát đời trước tuy nghe 
Bốn niệm xứ cho đến 

Tám thánh đạo phận, Bốn thiền, Bốn tâm vô 
lượng, Bốn định vô sắc, Năm thân thông, Mười 
lực Phật cho đến trí Nhất thiết chủng, nhưng 
không hỏi đúng nghĩa lý, khi sanh đến CÕI nBƯỜI, 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu Ấy, vì không 
hỏi nên lại tiếp tục nghĩ ngờ, khó ngộ. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát đời trước nghe Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu, hỏi đúng nghĩa lý mà 
không thực hành, khi mệnh chung sanh đến đây 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, hoặc một 
ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày tâm 
họ kiên cô không thê phá hoại, nhưng nêu khi lìa 
pháp được nghe liền bị thối thất. Vì cớ sao ? Vì 
đời trước khi nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu 
ây, tuy có hỏi đúng nghĩa lý mà không tu hành 
đúng như pháp. Người â ây hoặc có khi muốn nghe, 
hoặc có khi không muôn nghe, tâm mỏng manh 
không bên chắc, chỉ rối loạn không định, thí như 
lông nhẹ bay theo gió. 

Tu-bồ-đề! Nên biết Bồ-tát ấy phát tâm không 
lâu, không theo cùng thiện tri thức, cúng dường 
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chư Phật không nhiều; đời trước không viết chép 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ấy, không đọc tụng, 
không nhớ nghĩ đúng, không học Bát-nhã Ba-la- 
mật, không học Thiền Ba-la-mật, không học Tấn 
Ba-la-mật, không học Nhẫn Ba-la-mật, không học 
Ciới Ba-la-mật, không học Thí Ba-la-mật, không 
học Nội không cho đến Vô pháp hữu pháp không, 
không học Bốn niệm xứ, cho đên Tám Thánh đạo 
phân, không học Bốn thiền, Bốn tâm vô lượng, 
Năm thần thông, Mười lực Phật, cho đến không 
học trí Nhật thiệt chủng. 

Như vậy Tu-bô-đê! Nên biết Bô-tát ây mới 
phát tâm Đại thừa vì ít tin, ít vui nên không thế 
việt chép Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu ây, không 
thê thọ trì, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng. 

Tu-bồ-để! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
cầu Phật đạo, không viết chép Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu, không thọ trì, đọc tụng, giảng nói, nhớ 
nghĩ đúng, cũng không được Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu hộ trì, cho đến không được trí Nhất thiết 
chủng hộ trì; người ấy cũng không tu hành đúng 
như Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu như đã nói, cho 
đến không tu hành đúng như trí Nhất thiết chủng 
như đã nói; thì người ây hoặc rơi vào Nhị địa, 
hoặc Thanh văn địa, Bích-chi Phật địa. Vì cớ sao 
? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn ây không viết 
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chép Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, không đọc 
tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng; người âầy cũng 
không được Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu hộ trì; 
cũng không tu hành như đã nói. Vì thế nên thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn ấy sẽ rơi vào một trong hai 
địa. 

LUẬN: Hỏi: Từ trước lại đây, thường nói 
nhân duyên Bát-nhã Ba-la-mật thầm sâu ây, nay 
vì sao nói lập lại? 

Đáp: Nơi nơi nói Bát-nhã thâm sâu, thì có 
được lợi ích nhiều. Kẻ phàm phu không hiểu cho 
là nói lặp lại. Thí như vua nước lớn, chưa có đích 
tử, câu đảo: thần kỳ, nhiều năm không ứng. Trong 
lúc vua xuất hành, phu nhân sanh con trai, khiến 
báo tin vua biết, phu nhân sanh con trai, vua nghe 
vui mừng mà không trả lời cho đến mười phen sứ 
giả tâu: Tôi thưa nảy Ø1ờ vua có nghe chăng? Vua 
đáp: Ta có nghe. Lâu lãm ta mới được mãn 
nguyện, trong tâm rất vui mừng, muốn nghe mãi 
không thôi, liền sắc cho quan hữu ty, ban cho 
người ấy một trăm vạn lượng vàng; cứ một câu 
nói mười vạn lượng vàng, Vua nghe sứ gl1ả nói 
trong mỗi câu, mỗi câu đều có lợi ích chứ không 
nói lặp. Người không biết cho là nói lặp. Nơi nơi 
nói Bát-nhã thâm sâu cũng như vậy. Phật và Bồ- 
tát, Tu-bồ-đề biết có lợi ích lớn. Tu-bồ-đề nghe 
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Phật nói Bát-nhã thâm sâu, không thể hiểu thấu, 
trở thành cảm giác thâm sâu; người nghe ở nôi 
nôi nghe nói thâm sâu, được lợi ích Thiên định và 
trí tuệ. Còn kẻ phàm phu chê là nói lặp. 

Lại nữa, sâu cạn không nhất định, tùy theo 
chúng sanh, kẻ hiểu thì không sâu, kẻ không hiểu 
cho là sâu. Bát-nhã Ba-la-mật, trừ Phật không a1 
biết khắp được nên nói là thâm sâu. Thế nên, Phật 
vì chúng sanh nên nói thâm sâu, chứ không có 
tướng thâm sâu nhất định, nếu có thâm sâu nhất 
định thì không ai tu được, nên nói Bô-tát cho Bát- 
nhã thâm sâu, vì không tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. Nhân duyên của thâm sâu là vì việc lớn nên 
sanh khởi, cho đến vì Vô đăng đắng sự nên sanh 
khởi. Nghĩa của việc lớn v.v... như trước đã nói. 
Trong đây, Phật tự nói nhân duyên của việc lớn 
v.v... đó là Bát-nhã Ba-la-mật hàm chứa năm Ba- 
la-mật v.v... 

Hỏi: Năm Ba-la-mật đều có tướng khác nhau, 
sao nói hàm chứa trong Bát-nhã Ba-la-mật? 

Đáp: Ở đây nói hàm chứa trong quyền kinh 
Bát-nhã. Lại nữa năm Ba-la-mật v.v... vì cùng với 
Bátnhã Ba-la-mật hòa hợp, phương tiện hôi 
hướng nên năm Ba-la-mật được đạt đến Phật đạo. 

Vua Quản đánh ví như Phật, mọi quốc sự là 
phép độ chúng sanh, còn đại thân là ví như Bát- 
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nhã Ba-la-mật. Phật ủy thác Bát-nhã Ba-la-mật 
thành biện mỗi mỗi pháp nên Phật an ở Thiên 
định, khôi lạc, vô sự. Lại như, muốn trừ cây cỏ, 
củi khô, lấy lửa ném vào thì lửa đốt cháy hết, còn 
người thì vô sự. 

Lại nữa, Bátnhã Ba-lamật vì không thủ, 
không đắm sắc v.v... nên gọi là hàm chứa, mới 
nhiễm gọi là thủ, sanh ưa thích gọi là đăm. 

Tu-bô-đề hỏi: Thế nào là Bát-nhã Ba-la-mật, 
vì không thủ, không đăm sắc v.v... nên gọi là hàm 
chứa ? 

Trong bốn cách đáp, Phật dùng cách đáp phản 
vẫn: 

“Ÿ ông nghĩ sao, dùng mắt trí tuệ thấy sắc 
pháp v.v... khả thủ, khả đăm chăng?” 

Ý Tu-bồ-đề nghĩ rằng: “Nếu con mắt trí tuệ 
thì chỉ thây không, vô tướng, vô tác, vô bi 
tướng bất khả tư nghì chứ làm sao đáp sắc v.v.. 
có định tướng khả thủ, khả đăm”. 

Phật chập thuận lời đó, ông chưa được Nhật 
thiết trí, chăng thấy sắc v.v... Ta là người Nhất 
thiết trí cũng chăng thấy sắc v.v...; thế nên Ta tán 
thán “Lành thay”. Khi ây, các Thiên tử tán thán 
Bát-nhã Ba-la-mật và người tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật rằng: Nếu chúng sanh trong ba ngàn đại 
thiên thế giới, hoặc là hạng người tín hành, pháp 
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hành, cho đến Bích-chi Phật hoặc trí hoặc đoạn. 
Trí là mười trí, đoạn có hai thứ: đoạn có dư tàn, 
đoạn không có dư tàn. Hàng hữu học đoạn có dư 
tàn, hàng vô học đoạn không có dư tàn, không 
băng Bồ-tát trong một ngày tu Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu. Vi cớ sao? Vì trí và đoạn của Thánh 
hiền đều là Vô sanh pháp nhãn của Bồ- tát. 

Hỏi: Nếu trí và đoạn của Thánh hiên tức là Vô 
sanh pháp nhẫn thì cớ gì nói “chăng bằng”? 

Đáp: Người tín hành v.v... vì không có tâm đại 
từ DI, rời bỏ chúng sanh nên chăng băng. Không 
có sức phương tiện, thì không thể từ Niễt-bàn trở 
lại độ sanh. Thí như muôn dòng nước dồn về 
sông Hằng đều vào biển cả. Khi muốn vào biến, 
thế nước xoáy lốc, chúng sanh ở trong đó không 
thể lội ngược lại, chỉ người có sức mạnh mới ra 
khỏi được. 

Lại nữa, các Thánh hiện khác, thành tựu trí và 
đoạn, Bô-tát mới được vô sanh nhẫn mà sức có 
thê vượt qua cho nên Bô-tát hôn. Công đức trí và 
đoạn tuy thành tựu mà không sánh kịp Bồ-tát sô 
nhần. Thí như đại thân, công nghiệp tuy lớn, 
không sánh kịp Thái-tử. 

Lại nữa, pháp noãn, đảnh, nhẫn là pháp môn 
ban đầu của Tiểu thừa. Pháp nhẫn của Bô-tát là 
pháp môn ban đầu của Đại thừa. Thanh văn, 
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Bích-chi Phật tuy thành đạt trọn vẹn còn không 
sánh kịp Bồ-tát mới vào cửa đạo huống gì thành 
Phật. 

“Hỏi: Pháp của Thanh văn, Bích-chi Phật là 
Tiêu thừa, Bô-tát là Đại thừa, làm sao nói trí và 
đoạn của Nhị thừa tức là Vô sanh nhẫn của Bồ- 
tát? 

Đáp: Vì sở duyên đông, như như, pháp tánh, 
thực tê cũng đồng, chỉ trí tuệ lợi và độn khác 
nhau. Lại vì có vô lượng công đức và tâm đại bị 
thủ hộ nên thắng. Các cách nói khác đêu là tán 
thán Bát-nhã Ba-la-mật. 

Người hành Bát-nhã Ba-la-mật có thượng, 
trung, hạ. Hạ là khi nghe Bát-nhã Ba-la-mật liên 
lãnh thọ, tin ngay, không hỏi đúng nghĩa lý; 
Trung là đã nghe rôi hỏi nghĩa lý đúng mà không 
thực hành; Thượng là nghe hiểu và thực hành. Hạ 
tuy được làm thân người, nghe Bát-nhã cứ nghi 
ngờ, hôi hận khó ngộ, vì phước mỏng, căn độn. 
Trung là được thân người nghe Bảt-nhã nhất tâm 
tin vui, hiểu biết nghĩa lý, từ một ngày đến bốn 
năm ngày, tâm rất kiên cô, quá ngày đó không 
thê tin vui; hoặc muôn nghe, hoặc không muôn 
nghe vì đời trước, tuy hiểu nghĩa mà không thực 
hành, phước mỏng, căn độn. Thượng là được thân 
người nghe Bát-nhã, tâm liên thâm hiểu tin, vui 
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không bỏ, thường theo pháp sư. Hai hạng Bỏ-tát 
trên không thê được thượng địa, sẽ rơi vào Nhị 
thừa, vì không được Bát-nhã thủ hộ. Vì muốn làm 
rõ nghĩa ấy lần nữa, nên ở phẩm sau Phật nêu thí 
dụ. Như ở giữa biến cả, thuyền bị vỡ, nêu được 
chỗ nương thì lội qua được, không được chỗ 
nương thì không lội qua được. 


GLÁI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI MÓIT: THÍ 
DỤ 


KINH: Phật bảo Tu- bô-đề: Thí như trong biển 
lớn, thuyền bị vỡ, người trong thuyên, nêu không 
dùng đồ vật, không dùng phao nôi, không dùng 
thây chết thì, nầy Tu-bô-đề, nên biết người ây 
không đến được bờ kia, mà bị chết chìm trong 
biển. Tu-bồ-đề! Nếu khi thuyền VỠ, người trong 
thuyền dùng cây, dùng đồ vật, phao nôi, thây 
chết, thì nên biết người ây trọn không bị chêt 
chìm, an ồn, vô ngại, đến được bờ kia. 

Tu-bồ-đề! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn cầu 
Phật đạo cũng như vậy. Nếu chỉ có tâm tin ưa, mà 
không nương Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, không 
chép, không đọc tụng, không nhớ nghĩ đúng, 
không nương Thiền Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, 
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Nhẫn Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật, 
không chép, không đọc tụng, không nhớ nghĩ 
đúng, cho đến không nương trí Nhất thiết chủng, 
không chép, không đọc tụng, „không nhớ nghĩ 
đúng thì nên biết thiện nam tử ây, giữa đường bị 
suy hao, chưa đến được trí Nhất thiết chủng, chỉ 
thủ chứng Thanh văn, Bích-chi Phật địa. 

Tu-bô-đề! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
cầu Phật đạo vì Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác nên có tín, có nhãn, có tịnh tâm, có thâm 
tâm, có ham muốn, có hiểu biết, có buông bỏ, có 
tinh tân, người 

ây nương Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, giữ 
gìn, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng thì thiện 
nam tử, thiện nữ nhân ấy vì Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác nên có tín, nhãn, tịnh tâm, thâm 
tâm, ham muốn, hiểu biết, buông bỏ, tỉnh tấn, 
được được Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu thủ hộ 
cho đến được trí Nhất thiết chúng thủ hộ. VÌ được 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu thủ hộ cho đến trí 
Nhất thiết chủng thủ hộ nên trọn không bị suy hao 
giữa đường, vượt quá Thanh văn địa, Bích-chi 
Phật địa, hay làm nghiêm tịnh cối Phật, thành tựu 
tuệ giác cho chúng sanh, sẽ được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Tu-bô-đê! Thí như nam tử, nữ nhơn câm bình 
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đât lẫy nước, nên biết bình ấy không bao lâu tan 
rã. Vì sao? Vì bình â ây chưa nung chín nên trở lại 
về với đất. Cũng như vậy, Tu-bô-đề! Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn tuy vì Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác có tín, có nhãn, có tịnh tâm, có thầm 
tâm, có an ồn, có hiểu biết, có buông bỏ, có Tinh 
tân mà không được Bát-nhã Ba- la-mật phương 
tiện lực thủ hộ, không được Thiền Ba-la-mật, 
Tinh tấn Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Giới 
Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật thủ hộ, không được Nội 
không, cho đến Vô pháp hữu pháp không, Bốn 
niệm xứ cho đến Tám thánh đạo phân, mười lực 
Phật, cho đến trí Nhật thiết chủng thủ hộ thì nây 
Tu-bồ-đề! Nên biết người ấy bị suy hao giữa 
đường, rơi vào Thanh văn, Bích-chi Phật địa. 
Tu-bồ-đề! Thí như nam tử, nữ nhơn cầm chiếc 
bình đã nung chín lây nước ở sông, giếng, aO, 
suối, nên biết chiếc bình â ây giữ nước rất an ôn. Vì 
sao? Vì chiếc bình ấy đã nung chín. Cũng như 
vậy Tu-bồ-đề! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn câu 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, có tín, nhãn, 
tịnh tâm, thâm tâm, ham muốn, hiểu biết, buông 
bỏ, Tỉnh tấn, lại được Bát-nhã Ba- la-mật, phương 
tiện thủ hộ, được Thiên định, Tĩnh tân, nhẫn, giới, 
thí, cho đến trí Nhất thiết chủng thủ hộ thì nây 
Tu-bồ-đề! Nên biết người ấy không bị suy hao 
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giữa đường, vượt quá địa vị Thanh văn, Bích-chi 
Phật, có thê làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu 
tuệ giác cho chúng sanh, được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh ĐIác. 

Tu-bô-đề! Thí như bên bờ biến lớn, thuyền 
chưa trang bị liền đem đô vật chất lên trên. Nên 
biết thuyên ây bị vỡ chìm giữa đường, thuyền 
cùng đồ vật ở chung một chỗ, đó là vì khách buôn 
không có lực phương tiện nên mất hết của cải. 
Cũng như vậy Tu-bồ-đề! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn ấy cầu Phật đạo tuy có tâm vì Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, có tín, nhãn, tịnh tâm, 
thâm tâm, dục, giải, xả, Tinh tấn, nhưng không 
được Bát-nhã Ba-la-mật, phương tiện lực thủ hộ, 
cho đến trí Nhất thiết chủng thủ hộ, thì nên biết 
người ấy bị suy hao giữa đường, mất hết 

trân bảo lớn. Trân bảo lớn là trí Nhất thiết 
chủng; suy hao là rơi vào Thanh văn, Bích-chi 
Phật địa. 

Tu-bồ-đề! Thí như có người có trí phương 
tiện, ở tại bờ biển trang bị thuyền lớn, sau mới 
đây xuống nước, đem tài vật chất lên mà đi. Nên 
biệt thuyên ây không bị vỡ chìm giữa đường, 
chắc chăn được an ồn, đi đến nơi chốn. Cũng như 
vậy Tu- bô-đề! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn, vì 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, có tín, nhẫn, 
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tịnh tâm, thâm tâm, dục, giải, xả, Tĩnh tấn, nhẫn 
nhục, giới, thí, cho đến trí Nhất thiết chủng thủ hộ 
thì nên biết Bồ-tát ấy đến được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, không bị rơi vào Thanh văn, 
Bích-chi Phật địa. 

Tu- bồ- đề! Thí như có người một trăm hai 
mươi tuổi, tuổi giả, các căn suy yếu, lại có các 
bệnh gió, lạnh, nóng, hoặc tạp bệnh. Tu- bồ-đề! Ý 
ông nghĩ sao, người ấy có thê từ giữa đường đứng 
dậy chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không thê. 

Phật dạy: Người ấy nếu có thể đứng dậy thì 
thê nào? 

Tu-bô-đề thưa: Người ây tuy có thê đứng dậy 
nhưng không thể đi xa, hoặc mười dặm, hoặc hai 
mươi dặm, vì già bệnh. 

Phật dạy: Cũng như vậy, Tu-bô-đề! Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn tuy có tâm vì Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, có tín, nhãn, tịnh tâm, 
thâm tâm, dục, giải, xả, Tĩnh tấn, nhưng không 
được Bát-nhã Ba-la-mật thủ hộ thì nên biết người 
ây giữa đường rơi vào Thanh văn, Bích-chi Phật 
địa. Vì sao? Vì không được Bát-nhã Ba-la-mật 
thủ hộ. 

Tu- bồ- đê! Thí như. người giả một trăm hai 
mươi tuổi trước kia, tuối già, các căn suy yếu, lại 
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có các bệnh gió, lạnh, nóng, hoặc tạp bệnh. Người 
ây muốn đứng dậy đi, có hai người mạnh dìu hai 
nách nói với người giả răng: “Đừng sợ khó, muốn 
đi đến đâu hai người chúng tôi trọn không rời 
bỏ”. Cũng như vậy, Tu-bồ-để! Nếu thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn vì Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, có tín, nhãn, tịnh tâm, thâm tâm, dục, giải, 
xả, Tinh tân, được Bát-nhã Ba-la-mật phương tiện 
được thủ hộ, cho đến nhờ có trí Nhất thiết chủng 
thủ hộ thì nên biết người ấy giữa đường không rơi 
vào Thanh văn, Bích-chi Phật địa, có thể đi đến 
nơi chốn là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

LUẬN: Bồ-tát có hai hạng: 

Hạng ngộ được thật tướng các pháp. 

Hạng tuy chưa ngộ được thật tướng nhưng đối 
với trong Phật đạo có tín, có nhãn, có tịnh tâm, có 
thâm tâm, có ham muốn, có hiểu biết, có buông 
bỏ, có Tĩnh tấn. 

Tín là tin nghiệp tội phước, quả báo; tin tu sáu 
Ba-la-mật thì được 

Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Có người 
tuy tin Phật đạo nhưng tư duy, tù lượng tâm 
không thể nhần chịu, còn ở đầy. nhẫn được nên 
nóI CÓ nhẫn. Có người tuy Nhẫn, nhưng vì tà 
kiến, nghĩ ngờ chưa dứt, tầm ô trược không thanh 
tịnh, còn ở đây thanh tịnh nên nói có tịnh. Có 
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người tuy có tín, nhãn, tịnh tâm, nhưng có cạn có 
sâu, còn ở đây sâu nên nói thâm tâm. Có đủ nhân 
duyên của bốn thứ trên nên nhất tâm muốn được 
Vô thượng đạo, không muốn việc gì khác, thế nên 
nói có dục. Rõ rằng quyết định, biết Vô thượng 
đạo là lớn, các việc thê gian là nhỏ, thế nên nói có 
giải. Vì có tâm dục, giải quyết định, nên buông bỏ 
của cải và buông bỏ các ác tâm, phiền não, xan 
lận, sân hận v.v... thể nên nói xả. Vì xả nên 
thường hay Tĩnh tấn. Có các công đức như vậy, 
nêu không được Bát-nhã Ba-la-mật, hoặc khi thần 
hoại mạng chung, hoặc bị ác tri thức làm trở ngại 
thì mật Bô-tát đạo. Vì có công đức của thế gian 
nên hưởng thọ quả báo thế gian nhưng về sau rơi 
vào Thanh văn, Bích-chi Phật địa, không thể đạt 
đến Vô thượng đạo. 
Trong đây Phật tự nói năm ví dụ: Chiệc 
thuyên là dụ thân hành giả; phao nổi v. v... là dụ 
Bát-nhã phương tiện; chiếc bình là dụ Bỏ-tát đạo. 
Bát-nhã phương tiện là lửa, vì chưa củng Bát-nhã 
phương tiện hòa hợp nên không thê ø1ữ gìn nước 
công đức của sáu Ba-la-mật đạt đến Vô thượng 
đạo; không sửa sang chiếc thuyên là, Bồ-tát 
không có phương tiện; vật báu vê các công đức 
tín, nhẫn v.v... là, năm chiếc thuyền thiện pháp 
Ba-la-mật. Thuyền và báu ở riêng rẻ là, ví trải với 
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bồn nguyện, hoặc hưởng thọ cái vui cõi trời, cõi 
người, hoặc rơi vào Nhị thừa. Lợi lớn là, chỉ cho 
Pháp Phật bảo và Nhất thiết trí v.v.. .- Người giả 
bệnh là, ví Bồ-tát có các công đức tín, nhãn v.v.. 
nhưng không dứt sáu mươi hai tà kiến, nên gọi là 
già, không dứt một trăm lẻ tám phiền não nên gọi 
là bệnh. Từ giường đứng dậy là, ví từ giường 

“tam giới” đứng dậy, ta sẽ thành Phật. Vì nhân 
duyên tà kiến phiên não, nên không thể thành Bồ- 
tát đạo. Hai người mạnh là, ví Bát-nhã và phương 
tiện. Bát-nhã Ba-la-mật hay dứt các phiền não tà 
kiến, lý luận đưa đến trong, rôt ráo không, còn 
phương tiện đưa ra khỏi rôt ráo không. 

KINH: Bấy giờ, Phật nói với Tu-bô- đề: Lành 
thay! Ông vì các Bồ-tát mà hỏi các việc ây. I1]- 
bồ-đề! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn câu 
Phật đạo, từ khi mới phát tâm lại đây, đem tâm 
chấp ta, và của ta, làm việc Bồ thí, Trì giới, nhãn 
nhục, Tĩnh tấn, Thiên định, trí tuệ, thì thiện nam 
tử, thiện nữ nhân ấy, khi Bồ thí nghĩ răng: '“Ƒa là 
thí chủ, ta thí cho người ấy, ta thí vật ây; ta tu Trì 
gIỚI, ta tu nhẫn, ta Tĩnh tân, ta nhập, định, ta tu trí 
tuệ”. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ây nghĩ là thí, 
ây là 

ta thí, cho đến ấy là trí tuệ. Vì sao? Vì trong 
Thí Ba-la-mật, không có sự phân biệt như vậy, xa 
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lia bờ này, bờ kia, đó là tướng trạng của Thí Ba- 
la-mật. Trong Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, 
Tân Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la- 
mật không có sự phân biệt như vậy. Vì sao? Vì xa 
lia bờ này, bờ kia, là tướng trạng của Bát-nhã Ba- 
la-mật. Người ấy không biết bờ này, không biết 
bờ kia; vì người ây không được Thí Ba-la-mật 
cho đến trí Nhất thiết chủng thủ hộ nên rơi vào 
Thanh văn, Bích-chi Phật địa, không thể đạt đến 
Nhất thiết trí. 

Này Tu-bô-đề! Người cầu Phật đạo không có 
phương tiện thế nào? 

Tu-bô-đê! Người câu Phật đạo từ khi mới phát 
tâm lại đây, không 

có phương tiện tu Bồ thí, Trì BIỚI, nhãn nhục, 
Tĩnh tân, Thiên định, trí tuệ; người ấy nghĩ như 
vây: “Ta Bồ thí cho người Ấy, lây vật ây là thí; ta 
Trì giới, nhẫn nhục, Tính tân, nhập định, tu trí 
tuệ, tu trí tuệ như vậy”. Người ây nghĩ đó là Bố 
thí, đó là ta Bồ thí, lây việc Bộ thí mà tự cao, nghĩ 
đó là giới, đó là ta Trì giới, lấy việc Trì giới mà tự 
Cao; nghĩ đó là nhẫn, đó là ta nhãn, lấy việc nhẫn 
nhục mà tự cao; nghĩ đó là Tĩnh tân, đó là ta Tinh 
tân, lây việc ta Tinh tấn mà tự cao, nghĩ đó là 
Thiên định, đó là ta Thiền định, lấy việc Thiên 
định mà tự cao, nghĩ đó là tuệ, đó là ta có trí tuệ, 
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lây việc trí tuệ mà tự cao. Vì sao? Vì trong Thí 
Ba-la-mật không có sự phân biệt như vậy, xa lìa 
bờ này bờ kia, là tướng trạng của Thí Ba-la-mật; 
xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của GIới Ba- 
la-mật; xa la bờ này bờ kia, là tướng trạng của 
Nhẫn Ba-la-mật. Xa lìa bờ này bờ kia là tướng 
trạng của Tinh tân Ba-la-mật. Xa lìa bờ này bờ 
kia là tướng trạng của Thiên Ba-la-mật. Xa lìa bờ 
này bờ kia là tướng trạng của Bát-nhã Ba-la-mật. 
Vì sao? Vì trong Bát-nhã Ba-la-mật không có sự 
nghĩ nhớ phân biệt như vậy. Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn cầu Phật đạo, không biết bờ này bờ kia, 
vì người ấy không được Thí Ba-la-mật thủ hộ, 
không được Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, 
Tinh tấn Ba-la-mật, Thiên Ba-la-mật, Bát-nhã Ba- 
la-mật thủ hộ, cho đến không được trí Nhất thiết 
chủng thủ hộ, nên rơi vào Thanh văn, Bích-chi 
Phật đạo, không thê đến được Nhất thiết trí. Như 
vậy, Tu-bô-đê! Bô-tát vì không được Bát-nhã Ba- 
la-mật và sức phương tiện thủ hộ, nên rơi vào 
Thanh văn và Bích-ch1 Phật đạo. 

Này Tu-bồ-đề! Thế nào là Bồ-tát ma-ha-tát 
được Bát-nhã Ba-la-mật và sức phương tiện thủ 
hộ nên không rơi vào Thanh văn và Bích-chi Phật 
đạo, mau được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác? 


444 THÍCH KINH LUẬN 3 


Tu-bô-đê! Bôồ-tát từ khi mới phát tâm lại đây, 
do sức phương tiện, 

Bồ thí "không có tâm chấp ta và của ta mà Bồ 
thí, cho đến không có tâm chấp ta và của ta mà tu 
trí tuệ; người ây không nghĩ răng ta có đây là thí, 
đây là ta thí, không lây việc Bồ thí để tự cao, cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. Bỏ-tát ấy 
không nghĩ rằng ta thí, không nghĩ răng ta thí cho 
người ây, dùng vật ây thí, không nghĩ răng ta Trì 
ĐIỚI, CÓ TTÌ ĐIỚI ây; không nghĩ răng ta nhãn 
nhục, có nhãn nhục ây; không nghĩ răng ta Tĩnh 
tân, có Tinh tấn Ấy: không nghĩ răng ta Thiên 
định, có Thiên định ây; không nghĩ răng ta tu trí 
tuệ, có trí tuệ ây. Vì sao? Vì trong Thí Ba-la-mật, 
không có sự phân biệt như vậy. Xa lia bờ này bờ 
kia là tướng trạng của Thí Ba-la-mật; xa lìa bờ 
này bờ kia là tướng trạng của GIới Ba-la-mật; xa 
lia bờ này bờ kia là tướng trạng của Nhẫn nhục 
Ba-la-mật; xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của 
Tinh tân Ba- la-mật; xa lìa bờ này bờ kia là tướng 
trạng của Thiền Ba-la-mật; xa lìa bờ này bờ kia là 
tướng trạng của Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì 
trong Bát-nhã Ba-la-mật không CÓ SỰ phân biệt 
như vậy. Bỏ-tát ấy biết bờ này, bờ kia, vì Bồ-tát 
ây được Thí Ba-la-mật thủ hộ; Giới Ba-la-mật, 
Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tân Ba-la-mật, Thiền 
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Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật thủ hộ cho đến 
được trí Nhất thiết chủng thủ hộ nên không rơi 
vào Thanh văn, Bích-chi Phật địa, đến được Nhất 
thiết trí. Như vậy, Tu- bồ-đề! Bồ-tát được Bát-nhã 
Ba-la-mật và lực phương tiện thủ hộ nên không 
rơi vào Thanh văn, Bích-chi Phật địa, mau được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

LUẬN: Bây giờ, Phật chập thuận ý Tu-bỗ- đẻ, 
lại nói nhân duyên làm mất kết quả tu hành. Bỏ- 
tát tuy tu hành thiện pháp, tín, nhẫn v.v... cũng 
không được Vô thượng đạo, đó là vì đem tâm 
chấp ta, và của ta, tu sáu Ba-la-mật. Trong đây 
nói không phân biệt bờ này bờ kia vì tướng xa lìa 
là tướng của Bát-nhã Ba-la-mật mà lại phân biệt 
chấp trước tu hành, thế là mắt. 

Trên đây, tuy Phật nói nghĩa không có phương 
tiện nhưng không nói cái danh không có phương 
tiện, vì muốn khiến việc ấy rõ ràng nên bảo Tu- 
bô-đề: Thê nào là có phương tiện, không phương 
tiện? Bên trong không có tâm chấp ta và của ta, 
bên ngoài quán hết thảy pháp không, không thủ 
tướng, Bát-nhã phương tiện cho đến trí Nhất thiết 
chủng thủ hộ Bô-tát nên gọi là có phương tiện. 

Thủ hộ ở phía năm Ba-la-mật được lực công 
đức, ở phía Bát-nhã Ba-la-mật được lực trí tuệ, do 
hai nhân duyên ây nên không mất đạo. 
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GIẢI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI HAI: 
THIỆN TRI THỨC 

KINH: Bây giờ, Tu-bô-để bạch Phật răng: 
Bạch đức Thê Tôn! Hàng Bồ-tát tân học, nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, Tinh tân Ba- 
la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Trì giới Ba-la-mật, 
Thí Ba-la-mật như. thế nào? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Hàng Bồ-tát tân học, nếu 
muốn học Bát-nhã Ba-la-mật, Thiền, Tinh tấn, 
Nhẫn, Giới, Thí Ba-la-mật thì trước tiên nên thân 
cận cúng dường thiện tr1 thức, người có thê thuyết 
giảng Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu. Người â ầy dạy 
răng: Thiện nam tử, ngươi có Bồ thí gì thì tất cả 
đều hồi hướng đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, có Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiên 
định, Trí tuệ, tất cả đều hồi hướng đến Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Ngươi chớ cho sắc là Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác; chớ cho thọ, 
tưởng, hành, thức là Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác; chớ cho Thí Ba-la-mật là Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác; chớ cho Giới, Nhẫn, 
Tấn, Thiên, Bát-nhã Ba-la-mật là Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác; chớ cho Nội không cho 
đến Vô pháp, hữu pháp không là Vô thượng 
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Chánh đăng Chánh giác; chớ cho Bốn niệm xứ, 
Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm 
lực, Bảy giác phân, Tám thánh đạo phần là Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác; chớ cho Bốn 
thiền, Bốn tâm vô lượng, Bốn định vô sắc, Năm 
thần thông là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; 
chớ cho Mười lực cho đến Mười tám pháp không 
chung của Phật là Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Vì sao? Vì không chấp thủ sắc liền được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác; không chấp thủ 
thọ, tưởng, hành, thức liên được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác; không chấp thủ Thí Ba- 
la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật liền được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác; không chấp thủ 
Nội không cho đến Vô pháp hữu pháp không, 
Bốn niệm xứ cho đến Mười tám pháp không 
chung liền được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Thiện nam tử! Khi tu Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
sâu chớ tham sắc. Vì sao? Vì sắc chăng phải cái 
có thê tham; chớ tham thọ, tưởng, hành thức. Vì 
sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức chăng phải là cái 
có thê tham. Thiện nam tử! Chớ tham Thí Ba-la- 
mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tân Ba-la- 
mật, Thiên Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, chớ 
tham Nội không cho đến Vô pháp hữu pháp 
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không, chớ tham Bốn niệm xứ cho đến Tám 
Thánh đạo phân, chớ tham Bốn thiên, Bốn tâm vô 
lượng, Bốn định vô sắc, Năm thân thông, chớ 
tham Mười trí lực cho đến trí Nhất thiết chủng 

của Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết chủng 
chắng phải là cái có thê tham. Thiện nam tử! Chớ 
tham quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán, chớ 
tham Bích-chi Phật đạo, chớ tham Bồ-tát vị, chớ 
tham Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, Vì sao? 
Vì Võ thượng Chánh đắng Chánh giác chăng phải 
là cái có thể tham. Vì sao? Vì các pháp tự tánh 
không. 

LUẬN: Hỏi: Tu-bô-đề hỏi chỗ sở hành của 
hàng tần học cớ sao Phật đáp việc tu hành vi diệu 
lâu ngày của Bồ- tát, đó là không chấp thủ hết 
thảy pháp, vì hết thảy pháp tánh không? 

Đáp: Các pháp tánh không có hai: 

Cái không của đại Bồ-tát ngộ được. 

Nhu thuận Nhẫn của tiểu Bồ-tát học được vì 
trí tuệ mà phát tâm. 

Trong đây chỉ nói về cái không của tiểu Bồ-tát 
học được. 

Lại nữa, có khí vị của trí tuệ, Phật kế Bồ-tát, 
nếu không có khí vị 

của trí tuệ, thì tuy tu hành các công đức lâu 
ngày nhưng không kê là Bô-tát. Thí như Phật nói, 
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tướng trạng của Đảnh pháp ở trong Thanh văn đôi 
với Tam bảo có lòng tin chút ít, gọi là Đảnh pháp; 
lòng tin ấy cao hơn Noãn pháp nhờ tu Thiền định 
phát sanh, do tâm cõi Sắc đạt được, nó đối với vô 
ngại giải thoát của Phật là bé nhỏ, nhưng đối với 
người phàm là lớn. Như vậy, Bồ-tát mới phát tâm 
có được khí vị của Bát-nhã Ba-la-mật, nên có thể 
lãnh thọ sự giáo hóa gọi là tân học, vượt hơn công 
đức năm Ba-la-mật, đối với người phàm là lớn, 
đối với Phật là nhỏ. 

Lại nữa, Phật không nói thăng các pháp tánh 
không, mà trước tiên dạy cúng dường thân cận 
thiện tri thức, nhờ thiện tri thức nói công đức năm 
Ba-la-mật. Thiện tri thức tuy mỗi mỗi giáo hóa, 
nhưng Phật chỉ khen pháp bất hoại, đó là đối với 
sắc pháp v.v... không tham, không đắm, không 
thủ. Thí như chim cánh vàng mới sanh, từ một núi 
Tu-di Day đến một núi Tu-di, Bồ-tát cũng như 
vậy, mới học đã có thể sanh trí sâu xa như Vậy, 
huống gì học lâu. Lại như đóm lửa nhỏ có thê đốt 
cháy, huông gì là lửa lớn. Bồ-tát cũng như vậy, 
lúc mới học có thê dùng trí tuệ, chuyển đôi pháp 
thê gian khiến rốt ráo không, đốt cháy các phiền 
não, huống øì đắc lực đầy đủ. 

KINH: Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức 
Thê Tôn! Các Bồ-tát làm được việc khó làm, ở 
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trong hết thảy pháp tánh không mà câu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, muốn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu- bồ-để! Bồ- 
tát làm được việc khó, ở trong hết thảy pháp tảnh 
không mà cầu Vô thượng Chánh đắng 

Chánh giác, muôn được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Tu-bồ-đề! Các Bồ-tát vì an ôn cho thế gian, 
nên phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
vì an lạc cho thê gian, vì cứu thê gian, vì làm chỗ 
quy hướng cho thê gian, vì làm nôi nương tựa cho 
thê gian, vì làm gò bãi cho thế gian, VÌ dẫn đạo 
thế gian, vì làm đạo rốt ráo cho thế gian, vì làm 
chỗ đi đến cho thế gian nên phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng. Chánh giác. 

Tu-bồ-đề! Bồ-tát vì an ôn thế gian nên phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác như thế 
nào? Tu-bồ-đề! Khi Bồ-tát được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, đem chúng sanh ra khỏi 
sáu đường, đặt vào nơi bờ Niết- bàn vô úy. Tu-bô- 
đề ây là Bô-tát vì an ốn cho thế gian nên phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bồ-tát vì an lạc cho thế gian, nên phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác như thế nào? Tu- 
bô-đề! Bồ-tát khi được Vô thượng Chánh đắng 
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Chánh giác đem chúng sanh ra khỏi cái u sâu, khô 
não, đặt vào nơi bờ Niết-bàn vô úy. Ấy là Bồ-tát 
vì an lạc cho thế gian nên phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Bỏ-tát vì cứu thê gian, nên phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác như thế nào? Tu- 
bồ-đểề! Bồ-tát khi được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác cứu các khô nạn trong đường sanh tử 
cho chúng sanh, cũng thuyết pháp để dứt các khô 
ây, chúng sanh nghe pháp, tạm dùng Tam thừa để 
được độ thoát. Tu-bô-đề! Ấy là Bồ-tát vì cứu thế 
gian nên phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Bỏ-tát vì làm chỗ quy hướng cho thế gian, nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác như 
thế nào? Tu-bô-đề! Bô-tát khi được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác cứu chúng sanh ra khỏi 
sanh, giả, bệnh, chết, ưu bi, sâu não đem đặt vào 
nơi bờ Niết-bàn vô úy. Tu-bô-đề! Ấy là Bô-tát vì 
làm chỗ quy hướng cho thế gian nên phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bỏ-tát vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác như 
thế nào? Tu-bồ-đề! Bồ-tát khi được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, vì chúng sanh nói hệt 
thảy pháp không có chỗ nương tựa. Tu-bô-đề! Ấy 
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là Bồ-tát vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Hết thảy pháp không có chỗ nương tựa như thế 
nào? 

Phật dạy: Sắc không tương tục tức là sắc 
không sanh, sắc không sanh tức là sắc không diệt, 
săc không diệt tức là sắc không có chỗ nương 

tựa; thọ, tưởng, hành, thức cho đến trí Nhất 
thiết chủng cũng lại như vậy. Tu- bồ-đề! Ấy là vì 
làm chỗ nương tựa cho thế gian nên phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bồ-tát vì làm đạo cứu cánh cho thế gian nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác như 
thế nào? Tu-bồ-đề! Khi Bồ-tát được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, vì chúng sanh nói pháp 
như vậy: Tưởng rốt ráo của sắc chăng phải là sắc; 
tướng rốt ráo của thọ, tưởng, hành, thức cho đến 
trí Nhất thiết chủng chắng phải là trí Nhất thiết 
chủng. Tu- bồ-đề! Tướng cứu cánh : “Như”, tướng 
hết thảy pháp cũng như vậy. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Nếu tướng 
hết thảy pháp cứu cánh “Như” thì các Bồ-tát đều 
nên tu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì 
sao? Vì trong tướng rốt TảO của sắc không có 
phân biệt; trong tướng rốt ráo của thọ, tưởng, 
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hành thức, không có phân biệt cho đến trong 
tướng rốt ráo của trí Nhất thiết chủng không có 
phân biệt cho là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức cho 
đến trí Nhất thiết chủng. 

Phật bảo Tu-bô-đê: Đúng vậy, đúng vậy! 
Trong tướng rốt ráo của sắc không có phân biệt, 
trong tướng rôt ráo của thọ, tưởng, hành, thức cho 
đến trí Nhât thiết chủng không có phân biệt gọi là 
sắc cho đến gọi là trí Nhất thiết chủng. Tu-bô-đè! 
Ấy là việc khó của Bồ-tát ma-ha-tát. Quán tướng 
các pháp tịch diệt như vậy, mà tâm không ân 
khuât, không sợ hãi. Vì sao? Vì Bồ-tát nghĩ răng 
các pháp thâm sâu ây ta nên biết như vậy sẽ được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Pháp vi diệu 
tịch diệt như vậy ta sẽ vì chúng sanh nói ra. Ây là 
Bồ-tát vì làm đạo cứu cánh cho thế gian nên phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bỏ-tát vì làm gò bãi cho thế gian nên phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác như thế nào? 
Tu-bồ-đề! Hoặc ở giữa sông ngòi, biển lớn, nước 
bốn bên ngăn cách, ây là côn bãi. Tu-bô-đề! Sắc 
cũng như vậy, đời trước đời sau làm gián đoạn; 
thọ, tưởng, hành, thức đời trước đời sau giản 
đoạn, cho đến trí Nhất thiết chủng đời trước đời 
sau gián đoạn. Vì đời trước đời sau gián đoạn ây 
nên hết thảy pháp cũng gián đoạn. Tu-bô-đề! Vì 
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hết thảy pháp đời trước đời sau gián đoạn ấy, nên 
tức là tịch diệt, tức là diệu bảo, nghĩa là không, 
không có gì thủ đắc, ải sạch hết không còn, ly dục 
Niết-bàn. Tu-bô-đề! Bồ-tát khi được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác đem pháp tịch diệt vi 
diệu, vì chúng sanh nói. Tu- bô-để! Ấy là Bô-tát vì 
làm côn bãi cho thế gian nên phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Bồ-tát vì làm dẫn dạo cho chúng sanh như thế 
nào? Tu-bồ-đề! Bồ-tát khi được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác vì chúng sanh nói sắc 

chăng sanh chăng diệt, chăng nhơ, chẳng 
sạch; nói thọ, tưởng, hành, thức chăng sanh chăng 
diệt, chăng nhơ, chăng sạch; nói mười hai xứ, 
mười tắm giới, bồn niệm xử cho đến tám thánh 
đạo phân, bón thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định 
vô sắc, năm thân thông chăng sanh chắng diệt, 
chăng nhơ, chắng sạch; nói quả Tu-đà-hoàn cho 
đến quả A-la-hán, Bích-chi Phật đạo chăng sanh, 
chăng diệt, chắng nhơ, chẳng sạch, nói mười trí 
lực cho đến trí Nhất thiết chủng của Phật chẳng 
sanh, chăng diệt, chăng nhơ, chăng sạch. Tu-bô- 
đê! Ấy là Bôồ-tát ma-ha-tát vì làm dẫn đạo cho 
chúng sanh nên phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

LUẬN: Tu-bô-đề phát tâm hy hữu bạch Phật 
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răng: “Các Bô-tát chưa dứt phiền não, chưa đủ đại 
bị, chưa được địa vị bất thối chuyển, biết các 
pháp vốn tánh không, mà có thể phát tâm Võ 
thượng đạo, việc ây rất khó”. Phật nhận lời ấy 
răng: “Đúng như vậy”. Lại tắn thán nhân duyên 
hy hữu của Bô-tát răng: “Bồ- tát vì an ốn cho thế 
gian nên phát tâm”. An ô ồn là có thể phá hết thảy 
phiền não, rốt ráo không biên mất. Ví như thuốc 
hay chữa lành bệnh không cần hỏi ngọt đăng, chỉ 
cân rốt ráo trừ hết bệnh được an ồn. Phật hay làm 
cho chúng sanh thường an ôn, không kỳ hạn một 
đời, hai đời. Cái vui của thế gian là có cái tuy an 
ôn mà không VuUI, CÓ Cải đời nay khổ, đời Sau VuI 
như uống thuốc đắng trong bụng an ôn, trong 
miệng không ngon, thê nên nói Phật hay. đem cái 
vui cho đời này đời sau. Sáu đường VÌ VÔ thường 
nên chăng phải an ồn, thế nên nói ra khỏi sáu 
đường gọi là an ổn. Cái vui thê gian là nhân 
duyên của đăm trước nên lâu về sau, chắc. chắn 
sanh ưu não, không gọi là vui; cái vui Niết-bàn 
trước sau không biến đổi, lìa hết ưu khô gọi là 
vui. Cứu thế gian là như người bị giặc oán đuôi 
bắt, nếu có thân thích, có thế lực quan quyền thì 
có thể cứu. Chúng sanh cũng như vậy, vì nhân 
duyên của tội ác, các phiền não và bị ma dân đuổi 
bắt. Chỉ có Phật thuyết pháp cứu hộ cho. Thế gian 
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quy hướng là, như người khi gặp. gió dữ, mưa 
mạnh, chắc chắn tìm vê phòng xá; các tà kiến 
phiên não thế gian trong ngoài thân tâm khô não, 
già, bệnh, chết, ưu khổ, nên tìm về với Phật, Phật 
dùng các phương cách nhồ sạch ưu bi, khô não. 
Nôi nương tựa là hết tháy pháp hữu vi, do nhân 
duyên hòa hợp sanh nên không có tự lực, không 
thê nương tựa. Chúng sanh bị khô bức bách, đến 
nương tựa Phật, Phật vì nói cho pháp không có 
nương tựa. Pháp không có nương tựa là chân thật, 
đó là Vô dư Niết-bàn. Năm uân diệt, không còn 
tương tục, không tương tục tức là chắng sanh, 
chăng diệt; chăng sanh chăng diệt tức là rốt ráo 
không, không có nơi nương tựa. 

Hỏi: Nếu không có nơi nương tựa cớ sao nói 
làm chỗ nương tựa? 

Đáp: Nương tựa có hai: 1. Các phiền não ái 
kiễn nương tựa pháp hữu vi. 2. Trí tuệ thanh tịnh 
nương tựa Niết-bàn. Vì phiên não kiến nên nói 
không có nương tựa. Đạo cứu cánh là thật tướng 
rốt ráo không của các pháp. Sắc pháp V.V... đỜI 
trước không có, đời sau không có, đời hiện tại 
cũng không có. Kẻ phàm phu vì thế lực của ức 
tưởng phân biệt, nghiệp quả báo tình thức nên 
điên đảo thây có, còn Thánh nhân dùng con mắt 
trí tuệ quan sát thấy điều hư vọng không thật. 
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Như đời trước đời sau; đời chính giữa cũng như 
vậy. Nếu không có trước sau lảm sao có giữa? 
Như vậy, vì chúng sanh thuyết pháp là đặt chúng 
sanh an ôn trong đạo rốt ráo đệ nhât. Côn bãi thê 
gian là, như côn bãi, bốn phía không có đất, sắc 
pháp cũng như vậy, đời trước đời sau đều không 
thể thủ đắc. Trung gian như trong cứu cánh đạo 
đã phá, vì đời trước đời sau “không” nên trung 
g1an cũng không. Nước là ví cho các phiền não ba 
lậu, bồn lưu và hết thảy pháp thuộc nghiệp quả 
báo, rôt ráo không, không có gì để thủ đắc, đó là 
Niết-bàn, là côn bãi. Chúng sanh chìm ở giữa bốn 
dòng nước, Phật lây. con thuyền Bát chánh đạo 
vớt lên đặt vào trên côn bãi Niết-bàn. Có các nhân 
duyên như vậy tiếp độ chúng sanh, ấy gọi là dẫn 
đạo. 

KINH: Bồ-tát vì làm chỗ đến cho thế gian nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác như 
thê nào? 

Tu-bồ-đề! Bồ-tát khi được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác vì chúng sanh nói chỗ đến của 
sắc là “không”; nói chô đên của thọ, tưởng, hành, 
thức là “không” cho đến nói chỗ đến của trí Nhất 
thiết chủng là “không”. Vì chúng sanh nói sắc 
chắng phải chỗ đến, chăng phải không chỗ đến. 
Vì sao? VÌ tướng của sắc là “không”, chăng phải 
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chỗ đến, chăng phải chỗ không đến; nói thọ, 
tưởng, hành, thức chắng phải chỗ đến, chắng phải 
không chỗ đến. Vì sao? Vì tướng thọ, tưởng, 
hành, thức là “không”, chẳng phải chỗ đến, chăng 
phải không chỗ đến, cho đến trí Nhất thiết chủng 
“không” chăng phải chỗ đến, chẳng phải không 
chỗ đên. Vì sao? Vì tướng trí nhất thiết chủng là 
“không” chăng phải chỗ đến, chăng phải chỗ 
không đến. 

Như vậy, Tu-bô-đề! Bô-tát vì làm chỗ đến cho 
thê gian nên phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Vì sao? Vì chỗ đến của hết thảy pháp 
là “không”, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì 
sao? Vì trong “không”, chỗ đến, chắng phải chỗ 
đến đều không thể thủ đắc. 

Tu-bồ-đè! Chỗ đến của hết tháy pháp là “vô 
tướng” chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? 
Vì trong “vô tướng”, chỗ đến, chắng phải chỗ đến 
đều không thê thủ đắc. 

Tu-bồ- đê! Chỗ đến của hết thảy pháp là “vô 
tác” chỗ đến ấy không 

vượt quả được. Vì sao? Vì trong vô tác, chỗ 
đến, chăng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của "hết thảy pháp là 
“không dấy khởi”, chỗ đến ây không vượt quá 
được. Vì sao? Vì trong không dây khởi, chỗ đến, 
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chăng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. 

Tu-bồ-đè! Chỗ đến của hết thảy là “không có 
øì của chính nói ° chắng sanh, chăng diệt, chắng 
nhơ chăng sạch, chỗ đến ấy không vượt quá được. 
Vì sao? Vì trong chỗ đến, không có gì của chính 
nó, chăng sanh chăng diệt, chẳng nhơ chắng sạch, 
chỗ đến, chăng phải chỗ đến đều không thể thủ 
đắc. 

Tu- bồ-đê! Chỗ đến của hết tháy pháp là “Như 
mộng”, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? 
Vì trong mộng, chỗ đến, chẳng phải chỗ đến đều 
không thể thủ đặc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “Như 
huyền”, như vang, như bóng, như hóa, chỗ đến ấy 
không vượt quá được. Vì sao? Vì trong huyễn hóa 
chỗ đến, chăng phải chỗ đến đều không thể thủ 
đắc. 

Tu-bô-đê! Chỗ đến của hết thảy pháp là “vô 
lượng vô biên”, chỗ đến ấy không vượt quả được. 
Vì sao? Vì trong vô lượng, vô biên, chỗ đến, 
chăng phải chô đên đều không thê thủ đắc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là 
“không cho, không lây”, chỗ đến ấy không vượt 
quá được. Vì sao? Vì trong không cho, không lây, 
chỗ đến, chăng phải chỗ đến đều không thể thủ 
đặc. 
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Tu-bô- đẻ! Chỗ đến của hết thầy pháp là 
“không cất lên, không hạ xuống”, chỗ đến ấy 
không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không cât 
lên, không hạ xuống, chỗ đến, chăng phải chỗ đến 
đều không thể thủ đắc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là 
“không thêm, không bớt”, chỗ đến ấy không vượt 
quá được. Vì sao? Vì trong không thêm không 
bớt, chỗ đến chăng phải chỗ không đến đều 
không thê thủ đắc được. 

Tu-bô-đề! Chỗ đến của hết thảy là “không 
đến, không đi”, chỗ đến ấy không vượt quá được. 
Vì sao? Vì trong không đến không đi, chỗ đến, 
chăng phải chỗ đến đều không thê thủ đặc được. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là 
“không vào, không ra, không hợp, không tán, 
không vướng, không dứt”, chỗ đên ây không vượt 
quá được. Vì sao? VÌ trong không vướng khôn 
đứt, chỗ đến, chăng phải chỗ đến đều không thể 
thủ đắc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “Ngã, 
chúng sanh, thọ, mệnh, TƯỜI; dây khởi, người 
khiến dây khởi; làm, người khiến làm, kẻ 

biết, kẻ thấy”, chỗ đến ấy không vượt quá 
được. Vì sao? Vì ngã cho đến kẻ biết, kẻ thấy rôt 
ráo không thể thủ đắc, huống gì có chỗ đến, 
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chắng phải chỗ đến. 
Tu-bô-đề! Chỗ đến của hết tháy pháp là 
“thường”, chỗ đến ây không vượt quá được. Vì 
sao? Vì thường rốt ráo không, thể thủ đắc, làm sao 
có chỗ đên, chăng phải chỗ đến. 

Tu- bộ- đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “Lạc, 
tịnh, ngã”, chỗ đến ây không vượt quá được. Vì 
sao? Vì lạc, tịnh, ngã rốt ráo không thê thủ đặc, 
làm sao có chỗ đến, chăng phải chỗ đến. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “vô 
thường, khổ, bắt tịnh, vô ngã”, chỗ đến ấy không 
Vượt quá được. Vì sao? Vì vô thường, khổ, bất 
tịnh, vô ngã rốt ráo không, thê thủ đắc, làm sao có 
chỗ đến, chắng phải chỗ đến. 

Tu-bồ- đê! Chỗ đến của hết tháy pháp là “tham 
dục”, chỗ đến ấ ấy không vượt quá được. Vì sao? 
Vì tham dục rốt ráo không thê thủ đắc, huông øì 
có chỗ đến, chẳng phải chỗ đến. 

Tu-bô-đê! Chỗ đến của hết thảy pháp là “sân 
hận, si mê, tà kiến”, chỗ đến ấ ây không vượt quá 
được. Vì sao? Vì sân hận, sĩ mê, tà kiến rốt ráo 
không thể thủ đắc, huống gì có chỗ đến, chắng 
phải chỗ đến. 

Tu-bồ-đê! Chỗ đến của hết thảy pháp là 
“Như”, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? 
Vì trong “Như” không có đến, không có đi. 
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Tu-bô- đê! Chỗ đến của hết thảy pháp là pháp 
tánh thực tế, tánh không thể nghĩ bàn, chỗ đến ây 
không thể vượt quá được. Vì sao? Vì trong pháp 
tánh, thực tế, tánh không thể nghĩ bàn, không có 
đến, không có đi. 

Tu-bồ-đê! Chỗ đến của hết tháy pháp là “Bình 
đăng”, chỗ đến â ây không vượt quá được. Vì sao? 
Vì trong bình đăng, chỗ đến, chắng phải chỗ đến 
đều không thê thủ đắc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là 

“tướng bất động”, chỗ đến ấy không vượt quá 
được. VÌ sao? Vì trong tướng bất động, chỗ đến, 
chăng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. 

§U: bồ- đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “sắc”, 
chỗ đến ấy không vượt quả được. Vì sao? Vì sắc 
rốt ráo không. thê thủ đắc, làm sao có chỗ đến, 
chẳng phải chỗ đến. 

Tu-bô-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “thọ, 
tưởng, hành, thức”, chỗ đến ấy không vượt quá 
được. Vì sao? Vì thọ tưởng, hành, thức, rốt ráo 
không thể thủ đặc, làm sao có chỗ đến, chăng 
phải chỗ đến. Mười hai xứ, mười tám giới cũng 
như vậy. 

Tu-bô-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “Thí 
Ba-la-mật”, chỗ đến ấy không vượt quả được. Vì 
sao? Vì Thí Ba-la-mật rốt ráo không thể thủ đắc, 
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làm sao có chỗ đến, chăng phải chỗ đến. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy là Giới Ba-la- 
mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tân Ba-la- mật, Thiên Ba- 
lamật, Bát-nhã Ba-la-mật, chỗ đến ấy không 
vượt quá được. Vì sao? Vì Giới Ba-la-mật cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo không thể thủ đắc, 
làm sao có chỗ đến, chắng phải chỗ đến. Tu-bô- 
đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là “Nội không”, 
chỗ đến ấ ấy không vượt quả được. Vì sao? Vì nội 
không rốt ráo không thê thủ đặc, làm sao có chỗ 
đến, chẳng phải chỗ đến. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là 
“Ngoại không, nội ngoại không, cho đến vô pháp 
hữu pháp không”, chỗ đến ấy không vượt quá 
được. Vì sao? Vì vô pháp hữu pháp không rốt ráo 
không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến, chẳng 
phải chỗ đến. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là Bốn 
niệm xứ cho đến Tám thánh đạo phân, chỗ đến á ấy 
không vượt quá được. Vì sao? Vì Bốn niệm xứ 
cho đến Tám thánh đạo phân. rốt ráo không: thế 
thủ đặc, làm sao có chỗ đến, chăng phải chỗ đến. 

Tu- bằ- đê! Chỗ đến của hết thảy pháp là Mười 
trí lực cho đến trí Nhất thiết chủng của Phật, chỗ 
đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong trí 
Nhất thiết chủng, chỗ đến, chắng phải chỗ đến 
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đều không thê thủ đắc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là quả 
Tu-đà-hoản cho đến Bích-chi Phật đạo, chỗ đến 
ây không vượt quá được. Vi sao? Vì trong quả 
Tu-đà-hoàn cho đến Bích-chi Phật đạo, chỗ đên, 
chắng phải chỗ đến đều không: thê thủ đắc. 

Tu-bô-đê! Chỗ đến của hết tháy pháp là Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, chỗ đến ấy 
không vượt quá được. Vì sao? Vì trong Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, chỗ đến, chăng 
phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. 

Tu-bồ-đề! Chỗ đến của hết thảy pháp là Tu- 
đà-hoàn cho đến Phật, chỗ đến ây không vượt quá 
được. Vì sao? Vì trong Tu-đả-hoàn cho đến Phật, 
chỗ đến chăng phải chỗ đến đều không thể thủ 
đắc. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật thầm sâu ây, ai tin hiểu được? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Có Bồ-tát trước tiên ở chỗ 
chư Phật, tu sáu Ba-la-mật lâu ngày, thiện căn 
thuần thục, cũng dường vô số trăm ngản, vạn, ức 
Phật, thường đi theo thiện tri thức, hạng người ấy 
có thê tin hiệu 

Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thê Tôn! 
Người tin hiểu được Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu 
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ây có tánh gì, tướng øì, hình mạo gì? 

Phật dạy: Dút lia tham, sân, sĩ là tánh, tướng, 
mạo. Bồ-tát ma-ha-tát ấy có thể tin hiểu Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu. 

LUẠN: Hỏi: Các việc trên chỉ lược nói, nay 
trong “Chỗ đến” cớ sao nói rộng? 

Đáp: “Chỗ đến” là, cuỗi phâm tóm tắt hết chỗ 
hội quy của chín việc trên cho nên nói nhiều. 

Lại nữa, an lạc v.v... và chỗ đến đều đồng một 
nghĩa, đều cứu chúng sanh ra khỏi khổ, đưa đến 
Niết-bàn. Nếu môi việc, mỗi việc nói rộng thì 
không thế nói hết. Chỗ đến ở sau hết nên nói 
rộng, nên biết các việc khác cũng đều nên nói 
rộng. 

Chỗ đến của sắc pháp v.v... là không, như hư 
không chỉ có tên gọi mà không có thực pháp, sắc 
pháp v.v... cũng như vậy, cuôi cùng quy vệ nơi 
không, vì tướng rốt ráo của các pháp chắc chăn là 
không, ngoài ra những cái khác đêu hư vọng. Như 
người lúc mới đâu tuy có lời nói lành lâu lâu mới 
biết tình thật. Các pháp sắc v.v... cũng như vậy, 
khi vào vô dư Niêt-bàn thì cùng với hư không 
không khác; nên biết trước tiên cũng như vậy, chỉ 
VÌ người phảm phu do quả báo điên đảo cho nên 
thây khác. Hết thảy pháp không có gì qua khỏi 
tướng không v.v... như người muôn vượt quá hư 
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không không thể được. 

Mười sáu danh từ ngã, chúng sanh, thọ mệnh 
v.v... đều do năm uấn hòa hợp, giả có danh từ đó, 
chứ không có thực pháp, làm sao có chỗ đến, 
chẳng phải chỗ đến. Nếu thường, lạc, ngã, tịnh, 
bốn điên đảo phá hỏng bốn Thánh hạnh như bốn 
pháp thường, lạc, ngã, tịnh thì không thể được vì 
điên đảo, các pháp sắc v.v... cũng như vậy. Như 
thường, lạc, ngã, tịnh, không thê thủ đắc thì vô 
thường, khô, bất tịnh, vô ngã từ thường, lạc, ngã, 
tịnh, phát xuất cũng không thể thủ đặc. Thế nên 
nói, chỗ đến của hết thảy pháp là thường, lạc, ngã, 
tịnh, là vô thường, khô, bât tịnh, vô ngã. 

Tu-bồ-đề hỏi Phật: Pháp ấy sâu xa, vi tế, ai sẽ 
tin hiểu được? - Phật đáp: Người có nhân duyên 
tu hành lầu ngày tin được. 

Lại hỏi: Người tu hành lâu ngày có tướng 
trạng gì? - Phật đáp: Người ấy lìa tâm ba độc, 
cũng không thấy lìa, thâm nhập thật tướng các 
pháp. 

Hỏi: Người ấy chưa được Vô sanh nhẫn làm 
sao nói đứt ba độc? 

Đáp: Dứt có hai: 1. Dứt cội gốc. 2. Dứt ngành 
ngọn chút ít, hành giả không phân biệt được sự 
dứt ấy, không phân biệt ây là dứt, ấy là phiền 

não. Vì sao? Vì tướng phiền não điên đảo 
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không nhất định, nên phiền não tức là “dứt”, nên 
nói là ly. 


GIẢI THÍCH PHÁẢM NẮĂM MƯƠI BA: ĐI 
ĐÉN NHÁT THIẾT TRÍ 


KINH: Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Các Bồ- tát hiểu Bát-nhã Ba-la-mật 
thâm sâu ấy sẽ đi đến chỗ nào? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Bồ-tát hiểu Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu ây sẽ đi đến trí Nhất thiết chủng. 

Tu- bồ- đề bạch Phật ràng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát đến được trí Nhất thiết chủng ấy là làm chỗ 
hướng về cho chúng sanh tu Bát-nhã Ba-la-mật. 
Tu Bát-nhã Ba-la-mật là tu hết thảy pháp. Bạch 
đức Thế Tôn! Không có tu gì là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. Không “thọ” tu, “hoại” tu là tu Bát-nhã Ba- 
la-mật. "¬ 

Phật bảo Tu-bô-đê: Những pháp gì hoại nên tu 
Bát-nhã Ba-la-mật là hoại tu? 

Bạch đức Thê Tôn! Vì sắc hư hoại nên Bát- 
nhã Ba-la-mật là hoại tu; vì thọ, tưởng, hành, 
thức, mười hai xứ, mười tắm giới hư hoại nên 
Bát nhã Ba-la-mật là hoại tu. Ngã cho đến kẻ 
biết, kẻ thấy hư hoại nên Bát-nhã Ba-la-mật gọi là 
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hoại tu. Vì Thí Ba-la-mật hư hoại, nên Bát-nhã 
Ba-la-mật là hoại tu; cho đến vì Bát-nhã Ba-la- 
mật hư hoại nên Bát-nhã Ba-la-mật là hoại tu. Vì 
nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, Bốn 
niệm xứ cho đến Mười tám pháp không chung, 
quả Tu-đả-hoàn cho đến trí Nhất thiết chủng hư 
hoại, nên Bát-nhã Ba-la-mật là hoại tu. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô-đề! Vì 
sắc hư hoại nên Bát-nhã Ba-la-mật là hoại tu; cho 
đến vì trí Nhất thiết chủng hư hoại nên Bát-nhã 
Ba-la-mật là hoại tu. 

Bấy giờ, Phật bảo Tu- bô- đề: Trong Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu Ấy, Bồ- tát ở địa vị bất thôi 
chuyên phải nên niệm biết. Nếu Bồ-tát không 
đăm trước ở trong Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu 
ấy, thì nên biết đó là địa vị bất thối chuyền; không 
đăm trước ở trong Thiền Ba-la-mật, cho đến Thí 
Ba-la-mật, không đắm trước ở trong Bồn niệm xứ 
cho đến trí Nhất thiết chủng, thì nên biết đó là địa 
vị bất thối chuyền. 

LUẬN: Hỏi: Bát-nhã Ba-la-mật chắng phải 
chỗ đến, chăng chỗ không đến, cớ sao Tu-bô-đê 
lại hỏi người tu Bát-nhã đi đến chỗ nào? Và 

cớ sao Phật đáp đi đến Nhất thiết trí? 

Đáp: Ngoại đạo nói: Các pháp từ nhân đi đến 
quả, từ đời trước đi đến đời nay, từ đời nay đi đến 
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đời sau. Vì phá cái điên đảo chấp thường ấ ấy nên 
nói không có chỗ đến, chăng phải không chỗ đến. 
Trong đây Tu- bồ-đề đem tâm vô trước mà hỏi, 
Phật lây tâm vô trước mà đáp. Bát-nhã Ba-la-mật 
rôt ráo không, đối với các pháp không chướng, 
không ngại, được sự giải thoát không chướng, 
không ngại, vì không chướng, không ngại có tính 
nhân quả tương tợ, nên nói người hiểu Bát- nhã 
thâm sâu đi đên trí Nhất thiết chủng. Tu-bồ-đề 
thưa: VỊ. Bồ-tát biết Bát-nhã Ba-la-mật làm chỗ 
hướng về cho hết thảy chúng sanh, như đứa con 
bị khô não bức bách đến Tương cha mẹ. 

Hỏi: Cớ sao chỉ có vị Bô- tát hiểu Bát-nhã Ba- 
la-mật thâm sâu là chỗ hướng về cho chúng sanh? 

Đáp: Vì Bồ-tát có tâm đại bi đối với chúng 
sanh, nên thường tu tập Bát-nhã Ba-la-mật. Vì tu 
Bát-nhã nên có thể hiểu hết thảy pháp, đều thu 
vào Bát-nhã Ba-la-mật; thê nên, tu Bát-nhã Ba-la- 
mật tức là tu hết thảy pháp. Vì Bát-nhã Ba-la-mật 
không có thật pháp nhất định có thể thủ đặc, nên 
trong kinh nói không có tu gì là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. Jrong Bát-nhã Ba-la-mật hết thảy cách quán 
_ đều có lỗi nên không “thọ”, ấy là không “thọ” 

. “hoại” tu là vì hết thảy pháp vô thường tán 
hoại nên gọi là “hoại” tu. Pháp có thế phá hoại là 
sắc cho đến trí Nhất thiết chủng. Phật chấp nhận 
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lời của Tu-bô-đề nói. Cuối phẩm trên có nói tánh, 
tướng, dung mạo của vị Bồ- tát bất thối chuyên, 
nay nên thí nghiệm biết, đối với Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu có đắm trước hay không? Nếu có 
đăm trước thì sai, nếu không có đắm trước thì 
đúng tướng nó. Bô-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật có 
hai hạng: 1. Nhơn Bát-nhã Ba-la-mật, quán hết 
thảy pháp rốt ráo không, Bát-nhã cũng tự không. 
2, Không thể quán Bát-nhã cũng không, nên trong 
kinh nói thí nghiệm b biết có đắm trước hay không. 

KINH: Nêu có Bồ-tát ở địa vị bất thối chuyền, 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, không 
cho lời người khác nói làm cương yếu, cũng 
không theo người khác chỉ dạy tu hành thì vị Bồ- 
tát bât thối chuyên không bị dục tâm, sân tâm, sĩ 
tâm trói buộc. Nếu vị Bô-tát bất thôi chuyên thì 
không xa ha sáu Ba-la-mật; nếu vị Bô-tát bất thối 
chuyên khi nghe nói Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
thì tâm không kinh, không mất, không sợ, không 
hãi, không hôi hận, mà hoan hỷ ưa nghe, thọ trì, 
đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như kinh 
nói. Tu-bô-đề! Nên biết Bồ-tát ấy đời trước đã 
nghe nghĩa lý trong Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
đã thọ trì, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng. Vì 
sao? Vì Bô-tát ây có 

oaI đức lớn nên nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm 
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sâu ấy, tâm không kinh, không mất, không sợ, 
không hãi, không hối hận mà hoan hý ưa nghe, 
thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bồ-tát nghe Bát-nhã Ba-lamật thâm sâu, 
không kinh, không sợ, cho đến nhớ nghĩ đúng thì 
vị Bô-tát ấy làm sao tu Bát-nhã Ba- la-mật? 

Phật dạy: Tâm tùy thuận trí Nhất thiết chủng, 
Bồ-tát nên như vậy tu hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Thế nảo gọI là tâm tùy 
thuận trí Nhất thiết chủng, Bô-tát nên như vậy tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Tùy thuận “không” là Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu; tùy thuận vô tướng, 
vô tác, vô sở hữu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất 
tịnh, Bồ-tát nên như vậy tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. Tùy thuận như mộng, huyễn, sóng nắng, 
tiếng vang, biến hóa là tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Tu-bôồ-đề bạch Phật răng: Phật bảo tùy thuận 
không, cho đến tùy thuận như mộng, như huyền 
là tu hành Bát-nhã Ba-la-mật. Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát tu hành pháp gì? Hoặc sắc, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức cho đên trí Nhât thiết chủng?” 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát không tu hành sắc, 
không tu hành thọ, tưởng, hành, thức cho đến 
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không tu hành trí Nhật thiết chủng. Vì sao? Vì 
chỗ tu hành của Bồ- tát là pháp không có tạo tác, 
là pháp không biến hoại, không từ đầu đến, cũng 
không đi đầu, không chỗ trú. Pháp ây không thê 
đếm, không có lường. Nếu không đếm, không 
lường pháp ây không thể thủ đắc; không thể dùng 
sắc thủ đặc; cho đến dùng trí Nhất thiết chủng thủ 
đắc. Vì sao? Vì sắc tức là Nhất thiết trí, Nhất thiết 
trí tức là sắc cho đến trí Nhất thiết chủng tức là 
Nhất thiết trí; Nhất thiết trí tức là Nhất thiết 
chủng. Sắc “Như tướng” cho đến trí Nhất thiết 
chủng “Như tướng” đều là nhất như, không hai, 
không khác. 

LUẠN: “Giải thích”: Bồ-tát bất thối chuyển 
là, đối với lời nói của người khác, không sanh 
niệm cho là có thật, không thật. Vì sao? Vì người 
khác có hai hạng: Hạng tại gia đăm trước cái VUI 
năm dục, hư dối, bất tịnh; hàng ngoại đạo xuất gia 
đăm trước tà kiến bất thật. Những điều hai hạng 
ây nói đều không có thật sự nên không tin. Vì 
người tự chứng đắc thực tướng các pháp, nên dù 
có Phật thân hiện đến nói lời phá hoại thật tướng 
các pháp cũng chăng tin. Vì chứng được pháp vô 
vi nên tâm an trụ, không còn di chuyên. Bô-tát ây 
tuy chưa được Phật đạo mà vì các phiên não tham 
dục v.v... đã bị chẻ mỏng nên không bị lôi kéo. Vì 
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tâm 

thường không lìa sáu Ba-la-mật, biết khí vị 
quả báo của thiện pháp nên tâm thường ưa vui 
không lhìa sáu Ba-la-mật. 

Có các nhân duyên như vậy, nên nghe Bát-nhã 
thâm sâu, không sợ, không hãi, hoan hỷ muốn 
nghe, đọc tụng, hỏi nghĩa, tu tập. Như sâm sét thì 
chim nhỏ, sợ hãi, rầu chết, còn chim lớn Không 
tưỚớC VUI mừng, nhảy nhót. Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như vậy, người tà kiến nghe thây sợ hãi, vị 
Bỏ-tát bất thối chuyển nghe thì vui mùng, tâm 
không nhàm chán, không biết đủ; nên nói là vui 
mừng muốn nghe. 

Trong đây Phật nói nhân duyên: Bồ-tát ấy ở 
đời quá khứ đã nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu, 
đã chứa nhiều phước. đức, trí tuệ nên có oal đức 
lớn. Có oai đức lớn nên không Sợ hãi. 

Tu-bô-để hỏi: Bồ-tát ây nghe Bát-nhã Ba-la- 
mật thâm sâu tuy không sợ hãi, nhưng Bát-nhã 
không có định tướng nên tu hành thê nào? 

Phật dạy: Tâm tùy thuận trí Nhất thiết chủng. 

Hỏi: Bồ-tát ấy chưa được trí Nhất thiết chủng, 
làm sao tùy thuận? Đáp: Thế nên nói tâm tủ 
thuận rốt ráo không, tức là tâm tùy thuận trí Nhất 
thiết chủng. Trí Nhất thiết chủng là tướng tịch 
diệt. Ở trong phẩm sau Phật dạy hết thảy tướng 
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tịch diệt là trí Nhất thiết chủng, thế nên nói tùy 
thuận rốt ráo không, tức là tùy thuận trí Nhất thiệt 
chủng. Tùy thuận vô tướng, vô tác, hư không, bất 
sanh, bất diệt, bất cấu, bât tịnh, như mộng cũng 
như vậy. 

Tu-bồ-đề hỏi: Tâm tùy thuận rốt ráo không, 
quán pháp gì? 

Phật đáp: Không quán sắc cho đến trí Nhất 
thiết chủng. Vì sao? Vì trí tuệ muốn câu sự thật, 
mà sắc v.v... là pháp hữu vi tạo tác đều hư dối; trí 
Nhất thiết chủng là thật pháp. Thật pháp nên vượt 
quá pháp hữu vĩ; vì vượt quá pháp hữu vi nên nói 
pháp ây là pháp vô tác, vô tác giả, không biến 
hoại. Không biên hoại là pháp ây không từ sáu 
Ba-la-mật đến, nên nói không từ đầu đến. Không 
đi vào trong Phật pháp nên nói rằng không đi đến 
đâu. Pháp hữu vi vì hư dối nên không trụ; trong 
pháp vô vi vì không có ức tưởng phân biệt nên 
cũng không trụ. Vì năm uẫn hòa hợp nên có số 
lượng sáu đường, vì hư hoại năm uân tương tục 
nên vô lượng vô số. Vì vô lượng vô số nên 
đường ngôn ngữ dứt, vì đường ngôn ngữ dứt nên 
không thể do tu hành sắc pháp V.V... Mà ngỘ 
được. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Các 
pháp sắc v.v... tức là Nhất thiết trí, Nhất thiết trí 
tức là các pháp sắc v.v... Vì sao? Vì các pháp sắc 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 72 


GIẢI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI BÓN: ĐẠI 
NHƯ 


KINH: Bây giờ các Thiên tử cõi Dục, các 
Thiên tử cõi Sắc dùng hương bột Chiên- đàn CỐI 
Trời, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen hồng, hoa 
sen trắng ‹ của cõi Trời, từ xa rải lên trên Phật, rồi 
đi đến chỗ Phật, đánh lễ dưới chân Phật, đứng qua 
một bên, bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác rất sâu xa, khó 
thây khó hiểu, không thê suy nghĩ biết được, chỉ 
có Trí vi diệu tịch tịnh mới biết được điều của tất 
cả thế gian không thể tin. Vì sao? Vì trong Bát- 
nhã Ba-la-mật thâm sâu, nói như vậy: Sắc tức là 
Nhất thiết trí, Nhất thiết trí tức là sắc, cho đến 
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Nhất thiết chủng trí tức là Nhất thiết trí, Nhất thiết 
trí tức là Nhất thiết chủng trí. Tướng như của sắc 
và tướng như của Nhất thiết trí là nhất như, không 
hai, không khác; cho đến tướng như của Nhất 
thiết chủng trí và tướng như của Nhất thiết trí, là 
nhất như, không hai, không khác. 

Phật dạy các Thiên tử cối Dục, cối Sắc: Đún 
vậy, đúng vậy! Các Thiên tử, sắc tức là Nhất thiệt 
trí, Nhất thiết trí tức là sắc; cho đến Nhất thiết 
chủng trí tức là Nhất thiết trí, Nhất thiết trí tức là 
Nhất thiết chủng trí; tướng như của sắc cho đến 
tướng như của Nhất thiết chủng trí là nhất như, 
không hai, không khác. Này các thiên tử! Vì 
nghĩa ấy nên khi Phật mới thành đạo, tâm ưa yên 
lặng không muốn thuyết pháp. Vì sao? Vì pháp 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác rất sâu xa, 
khó thây, khó hiểu, không thê suy nghĩ biết được, 
chỉ bậc có trí vi diệu tịch diệt mới biết được điều 
của hết thảy thế gian không thể tin. Vì sao? Vì Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác không có người 
chứng đắc, không có chỗ chứng đắc. Ấy gọi là 
tướng thậm thâm của các pháp là không có hai 
pháp. Này các Thiên tử! Ví như hư không rất sâu 
thăm nên pháp â ây rất sâu thăm, vì 

“Như” rât sâu thăm nên pháp â Ấy rất sâu thăm; 
vì tánh pháp rất sâu thăm, thật tế rât sâu thắm, 
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không, thể nghĩ bàn; vô biên rất sâu thắm nên 
pháp ây rất sâu thắm; vì không, đến không đi rất 
sâu thắm nên pháp ấy rất sâu thắm; vì chăng sanh 
chăng diệt, , Không nhơ không sạch, không trí 
không đắc rất sâu thăm nên pháp â ây rất sâu thăm. 

Này các thiên tử! Vì ngã rất sâu thắm, cho đến 
kẻ biết kẻ thấy rất sâu thăm nên , pháp ây rất sâu 
thăm. Này các thiên tử. Vì sắc rất sâu thăm; thọ, 
tưởng, hành, thức rất sâu thắm, nên pháp ây rât 
sâu thăm. Vì Thí Ba- la-mật rât sâu thăm, cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu thắm nên pháp ây rất 
sâu thắm. Vì nội không cho đến vô ,pháp hữu 
pháp không rất sâu thăm, nên pháp ây rât sâu 
thăm. Vì bôn niệm xứ rất sâu thăm, cho, đến Nhất 
thiết chủng trí rất sâu thắm nên pháp ấy rất sâu 
thăm. 

Bây giờ các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc bạch 
Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! Pháp được nói đó 
là pháp không thể tin nồi của tất cả thê g1an. 

Bạch đức Thế Tôn! Pháp rất sâu thăm Ấy, 
không vì lãnh thọ sắc nên nói, không vì xả bỏ sắc 
nên nói; không vì lãnh thọ thọ, tưởng, hành, thức 
nên nói, không vì xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức 
nên nói; không vì lãnh thọ quả Tu-đà-hoàn nên 
nói, không vì xả bỏ quả Tu-đà-hoàn nên nói; cho 
đến không vì lãnh thọ Nhất thiết chủng trí nên 
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nói, không vì xả bỏ Nhất thiết chủng trí nên nói. 
Các thế gian đều lãnh thọ chấp trước tu hành bảo: 
“Sắc là ta, là của ta; thọ, tưởng, hành, thức là ta, 
là của ta”; cho đến bảo: “Mười tám pháp không 
chung là tạ, là của ta; quả Tu-đà-hoàn là ta, là của 
ta; cho đến Nhất thiết chủng trí là ta, là của ta”. 

Phật bảo các Thiên tử: Đúng vậy, đúng vậy! 
Này các Thiên tử! Pháp â ấy chắng phải vì lãnh thọ 
sắc nên nói, chăng phải vì xả bỏ sắc nên nói; cho 
đến chắng phải vi lãnh thọ Nhất thiết chủng trí 
nên nói, chăng phải vì xả bỏ Nhật thiết chủng trí 
nên nói. Này các Thiên tử! Nếu có Bồ-tát vì lãnh 
thọ sắc nên tu hành, cho đến vì lãnh thọ Nhất thiết 
chủng trí nên tu hành, thì Bồ-tát ấy không thể tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, không thể tu Thiền Ba-la-mật, 
Tân Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Giới Ba-la- mật, 
Thí Ba-la-mật cho đến không thể tu Nhất thiết 
chủng trí. 

Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Pháp ấy thuận theo tất cả pháp. Vậy pháp thuận 
theo tất cả pháp như thế nào? 

Pháp ấy thuận theo Bát-nhã Ba-la-mật cho đến 
thuận theo Bồ thí Ba-la-mật; pháp ấy thuận theo 
nội không, cho đến vô pháp hữu pháp không; 
pháp ây thuận theo bốn niệm xứ, cho đến thuận 
theo Nhất thiết chủng trí. Pháp ấy vô ngại, không 
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chướng ngại sắc, không chướng ngại thọ, tưởng, 
hành, thức, cho đến không chướng ngại Nhật thiệt 
chủng trí. 

Này các Thiên tử! Pháp ấy gọi là tướng vô 
ngại vì như hư không v.v... vì như như, pháp tánh, 
pháp trụ, thật tế, bất khả tư nghì tánh; vì là không, 
vô tướng, vô tác v.v... Pháp ây là tướng bất sanh, 
vì sắc chăng sanh, chẳng thể nắm bắt được; thọ, 
tưởng, hành, thức chăng sanh, chăng thể năm bắt 
được, cho đến vì Nhất thiết chúng trí chắng sanh, 
chẳng thể năm bắt được. Pháp ây không CÓ nƠI 
chốn, vì nơi chốn của sắc không thể có được; nơi 
chôn của thọ, tưởng, hành, thức không thể có 
được, cho đến vì nơi chỗn của Nhất thiết chủng trí 
không thê có được. 

Khi ây, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc bạch 
Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Tu-bô-đề là đệ tử 
Phật tùy thuận Phật sanh. Vì sao? Vì những điều 
Tu- bồ- đề nói đều hợp với không. 

Bấy giờ, Tu- bô- đề nói với các Thiên tử: Các 
ông nói răng: Tu-bô-đề là đệ tử Phật, tùy thuận 
Phật sanh, thế nào là tùy thuận Phật sanh? Này 
các Thiên tử! Vì tướng “Như” nên Tu-bô-đề tùy 
thuận Phật sanh. Vì sao? Vì tướng như của Như 
Lai không đến không đi, tướng như của Tu- bô-đề 
cũng không đến không đi, thê nên Tu-bồ-đề tùy 
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thuận Phật sanh. 

Lại nữa, Tu-bô-đề từ xưa lại đây tùy thuận 
Phật sanh. Vì sao? Vì tướng của như Như Lai tức 
là tướng như của hết thảy pháp, tướng như của 
hết thảy pháp tức là tướng như của Như Lai. 
Trong tướng “Như” ấy cũng không có tướng 
“Như”, thế nên Tu-bồ-đê là tùy thuận Phật sanh. 

Lại nữa, như của Như Lai là, tướng thường 
trú, như của Tu-bồ-đề cũng là tướng thường trú; 
tướng như của Như Lai không hai không khác. 
Tướng như của Tu-bô-đề cũng không hai không 
khác. Thế nên Tu-bô-đề là tùy thuận Phật sanh. 
Tướng như của Như lai không có chỗ chướng 
ngại, tướng như của hết thảy pháp cũng không có 
chỗ chướng ngại. 

Tướng như của Như Lai, tướng như của hết 
thảy pháp là nhất như, không hai, không khác. 
Tướng như â ây không có khởi tác, trọn chắng có gì 
chăng “Như “. Thế nên tướng như ấy không hai 
không khác. 

Thế nên Tu-bô-đề là tùy thuận Phật sanh. 
Tướng như của Như Lai ở tất cả chỗ không niệm 
lự, không khác biệt, Tướng như của Tu- bô-đề 
cũng như vậy, ở tất cả chỗ không niệm lự, không 
khác biệt; tướng như của Như lai không hai 
không khác, không thê nắm bắt. Tướng như của 
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Tu-bồ-đề cũng như vậy. Vì thế nên Tu-bô-đề là 
tùy thuận Phật sanh. Tướng như của Như Lai 
không xa lìa tướng như của các pháp, tướng 
“Như” ấy trọn vẹn như, thế nên như của Tu-bỗ-đê 
cũng không khác là tùy thuận Phật sanh, cũng 
không có chỗ tùy thuận. 

Lại nữa, tướng như của Như Lai chắng quá 
khứ, chăng vị lai, chăng 

hiện tại. Tướng như của các pháp cũng chăng 
quá khứ, chẳng vị lai, chăng hiện tại. Thế nên Tu- 
bô-đề là tùy thuận Phật sanh. 

Lại nữa, như của Như Lai, chắng ở trong như 
của quá khứ, như quá khứ cũng chăng ở trong 
như của Như Lai như của Như lai chẳng Ở trong 
như của vị lai. Như của vị lai cũng chẳng ở trong 
như của Như Lai. Như của Như Lai chăng ở trong 
như hiện tại. Như của hiện tại cũng chăng ở trong 
như của Như Lai. Như của quá khứ, vị lai, hiện 
tại, như của Như Lai là nhất như, không hai, 
không khác. Như của sắc, như của Như lai, như 
của thọ, tưởng, hành, thức, như của Như Lai như, 
ba như ấy là nhất như không hai, không khác. 
Như của ngã cho đến như của kẻ biết, kẻ thây và 
như của Như Lai là nhất như, không hai không 
khác. Như của Thí Ba-la-mật cho đến như của 
Bát-nhã Ba-la-mật; như của nội không, cho đến 
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như của vô pháp hữu pháp không, như của bốn 
niệm xứ như, cho đến như của Nhất thiết chủng 
trí và như của Như Lai là nhất như không hai, 
không khác. Tu- bồ-đề! Vì Bồ-tát ma-ha-tát được 
“Như” ấy nên gọi là Như LaI. 

Trong khi nói phẩm tướng Như này, đại địa ba 
ngàn đại thiên thê giới chân động sáu cách: nỗi 
bên Đông lặn bên Tây; nội bên Tây lặn bên Đông; 
nồi bên Nam lặn bên Bắc; nồi bên Bắc lặn bên 
Nam; nỗi chính giữa lặn bốn bên; nồi bốn bên lặn 
chính giữa. 

LUẬN: Hỏi: Bát-nhã Ba-la-mật không có gì 
không thậm thâm, cớ sao hoặc có khi lại tán thản 
thậm thâm? 

Đáp: Trong Bát-nhã Ba-la-mật hoặc có khi 
phân biệt các pháp không, ây là cạn; hoặc có khi 
nói thế gian pháp tức đông Niết-bàn ây là sâu. 
Các pháp sắc v.v.... tức là Phật pháp. Người nghe, 
nghe nói tâm tin lời Phật, còn trí tuệ mình không 
hiểu kịp nên nói là thậm thâm. Ví như nước sông 
có chỗ xoáy sâu, có chỗ cạn. 

Hỏi: Cái pháp của chư thiên tán thán thậm 
thâm đó, hết thảy thế gian không thê tin được, cần 
øì nói ra? 

Đáp: Chữ “hết thảy” có hai thứ: 1. Danh tự hết 
thảy; 2. Thật “hết thảy”. Như trong đây nói, là 
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danh tự hết thảy, vì nhiều người không tin nên nói 
hết thảy. Còn nói bậc có Trí vi diệu tịch diệt mới 
có thê biết, vì bậc trí chắc chăn có tin, sau mới 
biết. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật ây chỉ Phật biết 
được còn chúng sanh nghe nói mà tin, điều ây 
trong đây không gọi là tin, có trí tuệ biết rồi mới 
øọI là tin. 

Hỏi: Nếu như vậy cớ sao nói bậc Trí vi diệu 
có thê biết được? Đáp: Hết thảy thế gian không 
thể biết cùng khắp, trí của chư Phật, 

chỉ người có Trí tịch diệt mới biết phần ít. 
Như Tu-đà-hoàn đối với đạo Vô thượng được 
phân ít, đó là dứt ba kiết. Các đạo quả như vậy 
triển chuyền thêm nhiều. Nếu thế gian hoàn toàn 
không có người tin thì làm sao có các đạo? Vì lẽ 
ây nên nói bậc Trí tịch diệt có thể biết được. Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác tức là Bát-nhã chỉ 
khác nhau về danh tự ØỌ1; ở trong tâm Bồ-tát ØỌI 
là Bát-nhã, ở trong tâm Phật gọi là Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Trong đây nói sắc pháp v.v... tức là Nhất thiết 
trí, Nhất thiết trí tức là sắc pháp v.v... Trong đây 
nói như của pháp, sắc v.v... như của Nhất thiết trí 
không hai không khác. Phật chấp nhận ý của các 
Thiên tử, lại nói nhân duyên, như tướng chân thật 
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của các pháp danh, sắc V.V.. . Thí như trừ bỏ cung 
điện và các nhà xâu xí, như đốt chảy hết Chiên- 
đàn và gỗ tạp, thì hư không ở các nôi đó không có 
khác nhau; các pháp, sắc, và Nhất thiết trí, tìm 
thật tướng của nó thấy đều là như. Vì nghĩa ây 
nên lúc Phật mới thành đạo, tâm ưa văng lặng, 
không ưa thuyết pháp, Vì biết pháp thậm thâm, kẻ 
phàm phu khó ngộ. 

Lại nữa, pháp â ầy không có hai nên thậm thâm, 
như hư không nên thậm thâm, vì như, pháp tánh 
thậm thâm nên thậm thâm. 

Bây giờ. các Thiên tử biết pháp Ấy không có 
tướng có thể chấp thủ, bạch Phật răng: “Pháp 
được nói Ấy, hết thảy thê gian không thê tin, pháp 
ây không vì lãnh thọ sắc v.v... nên nói”. Phật chấp 
nhận lời đó, nếu có Bồ-tát vì lãnh thọ sắc v.v.. 
nên hành Bồ-tát đạo, thì không thể tu các công 
đức Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: “Bạch đức Thê Tôn! 
Tướng Bát-nhã Ba-la-mật ây thuận theo hệt thảy 
pháp, không có gì chướng ngại. Vì sao? Vì đôi 
với Bát-nhã Ba-la-mật cũng không châp trước”. 
Nói lý do không chướng ngại là vì như hư không. 
Ví như trong vách, trước có tướng trông không, 
trẻ nhỏ dùng que xoI, vì sức ít nên không vào 
được, người có sức lớn có thê vào. Hành giả cũng 
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như vậy, trong các pháp sắc v.v... tự có tướng như 
thật, vì sức trí tuệ ít không thê khiến nó không. 
Bậc Đại trí thì có thể biết. Thế nên nói các pháp 
không chướng ngại, như hư không bình đăng. Sắc 
pháp v.v... chăng sanh cũng chăng. có thê năm bắt 
được, thê nên gọi là bắt sanh. Chăng phải chỉ có 
sắc pháp bất sanh, nếu pháp bắt sanh mà có thể 
năm bắt được thì chăng phải rốt ráo không, chăng 
phải là không chướng ngại. Không nơi chốn cũng 
như vậy. 

Bây giờ các Thiên tử bạch Phật răng: “Bạch 
đức Thê Tôn! Tu-bô-đề tùy thuận Phật sanh. Vì 
sao? Vì điều Tu-bô-đê biết, Tu-bô-đề nói đều hợp 
không”. 

Lại nữa, Kinh nói có ba loại con: 

Con không tùy thuận sanh ra 

Con tùy thuận sanh ra 

Con thăng sanh. 

Người đời đều ước muốn hai loại con là con 
tùy thuận sanh và thăng sanh. Trong Pháp Phật 
chỉ muốn một loại con là con tùy thuận sanh, vì 
không có đứa con nào hôn Phật. Con Phật có năm 
hạng: - đều từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật sanh 
đó là: Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán và Bô-tát đã 
vào chánh vỊ. 

Bích-chi Phật tuy có nhân duyên từng gieo 
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giống trong Pháp Phật, lúc không có Phật tự mình 
có thể đặc đạo, nên không được nói từ miệng Phật 
sanh, vì nhân duyên gieo giống xa xôi vậy. 

Các người hệt lậu là tùy thuận sanh. Tu- bằ- đề 
đối với các lậu hoặc sạch hết, thường ưa rốt ráo 
không, ây là tùy thuận sanh. Vì sao? Vì pháp sở 
hành không thê phá hoại như hư không. Tướng 
Phật pháp như vậy, gọi là tùy thuận Phật sanh. 

Hỏi: Vì sao không nói hàng Bồ-tát vào pháp 
vị là tùy thuận Phật sanh? 

Đáp: Có người nói vì lậu hoặc chưa sạch hết 
nên không nói. Vì Tu-bô-đề lậu hoặc đã sạch hết 
nên nói. Có người nói người vào Vô dư Niết-bàn 
là thanh tịnh đệ nhất, thân cuối cùng của bậc A- 
la-hản ở vào Hữu dư y Niết-bàn, gần cửa Vô dư 
Niết-bàn nên nói; Bồ-tát tuy có trí tuệ sâu xa, sắc 
bén, nhưng còn qua lại trong sanh tử, cho nên 
không nói. Có người nói Bát-nhã có hai: I. Chỉ 
nói cho hàng Bỏ-tát; 2. Nói chung cho cả ba thừa. 
Trong sự nói chung cho Thanh văn, Tu-bô-đề là 
tùy thuận Phật sanh; chỉ trong khi nói cho hàng 
Bô-tát thì không nói Tu-bô-đê là tùy thuận Phật 
sanh. Vì sao? Hàng đại Bỏ- tát pháp tánh sanh 
thân, trong ây không có thân kiết nghiệp sanh, chỉ 
có thân biến hóa sanh. Dứt ba độc, ra khỏi ba cõi, 
giáo hóa chúng sanh, nghiêm tịnh Phật độ, nên ở 
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trong thế gian trong đó hoàn toàn không có hạng 
Thanh văn. Tâm Phật đại từ bị, tâm Bô-tát cũng 
như vậy ây gọi là Bồ- tát tùy thuận sanh. Tu-bô- 
đề! Chỉ thủ lấy Niết-bàn nên không nói là thuận 

sanh. Kinh này nói chung cho cả hai thừa. Tu- bô- 
đề biết Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu thắm, lực của 
Bồ-tát pháp tánh sanh thân lớn, chư thiên tuy tán 
thán, không nên lãnh thọ, nói với chư thiên rằng: 
“Tướng như của các pháp, đó là vô tướng”, Vì 
nhân duyên â ây tùy thuận Phật sanh, vì “Như” ấy 
không sai khác. Như trong kinh nói: “Như tướng 
như của Như Lai không đến không đi, tướng như 
của Tu-bô-đề cũng không đến không đi. 

Lại nữa, như của Như Lai rốt ráo không, như 
của hết thảy pháp cũng rốt ráo không. Trong hết 
thảy pháp thu nhiếp như Tu-bô-đề, thê nên Tu-bô- 
để dùng như của Như Lai, nên tùy thuận Phật 
sanh. 

Lại nữa, như như của Như Lai không có ức 
tưởng phân biệt, thường trú như hư không, như 
của Tu-bồ-đề cũng như vậy, thế nên Tu-bồ-đề tùy 
thuận Phật sanh. 

Lại nữa, như như của Như Lai được giải thoát 
vô ngại nên đối với hết thảy pháp không, quái 
ngại, như của hết thảy pháp cũng như vậy, đối hết 
thảy pháp cũng không quái ngại; như của Như 
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Lai, như của hết thảy pháp nhất như không sa 
khác. Như của Tu-bô-đề cũng vào như của hết 
thảy pháp, do vậy nên tùy thuận Phật sanh. 

Lại nữa, tướng như của các pháp là không 
làm, không có người làm, tướng như của Như Lai 
cũng như vậy; như của Tu- bô-đê, vì thu nhiếp vào 
như của hết thảy pháp nên tùy thuận Phật sanh. 

Lại nữa, như tướng như của Như Lai, ở hết 
thảy chỗ thường không có ức tưởng phân biệt. 
Như của Tu-bồ-đề thu nhiếp vào như của hết thảy 
pháp, nên tùy thuận Phật sanh. 

Lại nữa, như tướng như của Như Lai, không 
la như của hết thảy pháp. Chính quán hết thảy 
pháp gọi là Phật. Hết thảy pháp là nhân duyên, 
Phật là quả báo, thê nên nói như của Như Lai 
không la như của hết thảy pháp. Như ấ ây rất thật 
nên thường như, không có lúc nào chẳng như. 
Như của Tu-bồ-đề cũng như vậy, vì không khác, 
nên thuận Phật sanh, cũng không có pháp có thể 
tùy thuận. 

Lại nữa, tướng như của Như Lai không có ức 
tưởng phân biệt, vượt qua ba đời, như của hết 
thảy pháp cũng như vậy; như của Tu-bô-đề cũng 
vượt qua ba đời, thế nên tùy thuận Phật sanh. 

Lại nữa, như của Như Lai chẳng ở trong như 
của quá khứ như. Vì sao? Vì Như Lai không, quá 
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khứ cũng rốt ráo không, thế nên “không” không 
trú ô trong không, thí như hư không không trú 
trong hư không. VỊ lai, hiện tại cũng như vậy. 
Như của ba đời, như của Như Lai không hai 
không phân biệt; như của ba đời, không, vô 
tướng, Vô sanh, vô diệt, Như của Như Lai cũng 
như vậy. Ba đời như không chướng ngại, như đời 
quá khứ, không cùng không biên giới, đời vị lai 
cũng không cùng không biên gIỚI, đời hiện tại 
cũng không cùng không biên BIỚI. Như của Như 
Lai cũng như vậy. Ba đời, mười phương ấy không 
chướng ngại, không biên giới. Như của Tu-bô-đê 
cũng như vậy. Lại nữa, như của năm uấn cho đến 
như của Nhất thiết chủng trí, như của Như Lai 
không hai không khác. Vì sao? Vì các pháp sắc 
v.v... hòa hợp nên có Như Lai. Như Lai như vậy 
không được nói chỉ là sắc pháp, cũng không được 
nói lìa sắc pháp, cũng không được nói là sắc pháp 
ở trong Như LaI, cũng không được nói Như Lai ở 
trong săc pháp, cũng không được nói sắc pháp .. 
thuộc Như Lai, cũng không được nói không có 
Như Lai; trong năm uân sắc v.v... giả gọi là Như 
LaI. Như của Như Lai tức là như của hết thảy 
pháp, thế nên nói như của sắc pháp... và như của 
Như Lai không hai không khác. Người phàm phu 
thây có hai có khác, thánh nhân quán chiếu không 
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hai không khác, thánh nhân có thể tin điều mà 
người phàm phu không thấy không thê tin. Phật 
nói với Tu-bô-đề ấy gọi là “Như”, Phật nhơn 
“Như” ấy nên gọi là Như Lai. Như Lai là như thật 
mà đi đên trong Phật pháp. Trong khi thuyết về” 
Như” ấy quả đât chân động sáu cách, như trên đã 
nói. 

KINH: Khi ây, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc 
dùng bột hương Chiên-đàn của cõi trời rải lên trên 
Phật và Tu- bồ-đề, bạch Phật răng: Chưa từng có, 
Thế Tôn! Tu-bô-đề do như của Như Lai mà, tùy 
thuận Phật sanh. Tu-bô-đề lại vì các Thiên tử nói 
răng: Này các Thiên tử! Tu-bồ-đề không từ nôi 
sắc tùy thuận Phật sanh, cũng không từ nội như 
của sắc tùy thuận Phật sanh, không lìa sắc tùy 
thuận Phật sanh, cũng không lìa như của sắc tùy 
thuận Phật sanh. Tu-bồ-đề không từ nơi thọ, 
tưởng, hành, thức tùy thuận Phật sanh, cũng 
không từ nơi như của thọ, tưởng, hành, thức tùy 
thuận Phật sanh; không lìa thọ, tưởng, hành, thức 
tùy thuận Phật sanh, cũng không lìa như của thọ, 
tưởng, hành, thức tùy thuận Phật sanh. Cho đến 
không từ nơi Nhất thiết chủng trí tùy thuận Phật 
sanh, cũng không tư như của Nhất thiết chủng trí 
tùy thuận Phật sanh; không lìa Nhất thiết chủng 
trí tùy thuận Phật sanh, cũng không la như của 
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Nhất thiết chủng tùy thuận Phật sanh. Tu-bô-đề 
không từ nơi vô vi tùy thuận Phật sanh, cũng 
không từ nôi như của vô vi tùy thuận Phật sanh, 
không hìa vô vi tùy thuận Phật sanh, cũng không 
lia như của vô vi tùy thuận Phật sanh. Vì sao? Vì 
hết thảy pháp đều không có gì của chính nó, 
không thể nắm bắt, không có kẻ tùy sanh, cũng 
không có pháp tùy sanh. 

By gIỜờ, Xá-lỢợI- phât bạch Phật rằng: Bạch 
đức Thế Tôn! “Như” ấ ây thật chăng hư dôi, pháp 
tướng, pháp trụ, pháp vị rất sâu thăm; trong ây sắc 
không thể nắm bắt, như của sắc không thê thủ 
đặc. Vì sao? Vì sắc còn không thế thủ đăc, huồng 
øì như của sắc lại có thể thủ đắc; thọ, tưởng, 
hành, thức không thê thủ đắc, như của thọ, tưởng, 
hành, thức chẳng thể thủ đắc. Vì sao? Vì thọ 
tưởng, hành, thức còn chăng thê thủ đắc, huống. øì 
như của thọ, tưởng, hành, thức lại có thể thủ đặc, 
cho đến Nhất thiết chủng trí có thể thủ đắc, như 
của Nhất thiết chủng trí chắng the thủ đắc. Vì 
sao? Vì Nhất thiết chủng trí còn chắng thể thủ 
đặc, huống 

øì như của Nhất thiết chủng trí lại có thê thủ 
đặc. 

Phật bảo Xá- -lợi-phât: Đúng vậy, đúng vậy! 
Xá-lợi-phất! “Như” ấy thật không hư dối. Pháp 
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tướng, pháp trụ, pháp vỊ, rất sâu thăm, trong ây 
sắc chẳng có thế thủ đặc, như của sắc chẳng thê 
thủ đắc. Vì sao? Sắc còn chăng thê thủ đắc, huông 
gì như của sắc lại có thể thủ đắc, cho đến Nhất 
thiết chủng trí chăng thể thủ đắc, như của Nhất 
thiết chủng trí chăng thể thủ đắc. Vì sao? Vì Nhất 
thiết chủng, trí còn chẳng thể thủ đặc, huông øì 
như của Nhất thiết chủng trí lại có thể thủ đặc. 
Trong khi Xá-lợi-phất nói tướng như ây, hai 
trăm Tỳ-kheo không lãnh thọ hết thảy pháp, nên 
lậu hoặc sạch hết, chứng quả A-la-hán; năm trăm 
Ty-kheo ni xa lìa trần câu, được mắt pháp đỗi với 
các pháp, được sanh vào hàng thiên nhơn; năm 
ngàn Bô-tát ma-ha-tát được vô sanh pháp nhẫn: 
sáu ngàn Bồ-tát đối với các pháp không lãnh thọ 
nên lậu hoặc sạch hết, tâm được giải thoát thành 
A-la-hán. Này Xá-lợi-phất! Sáu ngàn Bồ-tát Ấy, 
đời trước từng gặp năm trăm đức Phật thân cận 
cúng dường, đối VỚI giáo pháp của năm trăm đức 
Phật, thực hành Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh 
tân, Thiền định nhưng vì không có Bát-nhã Ba-la- 
mật và sức phương tiện, nên tu hành theo tướng 
khác biệt, nghĩ răng: “Đây là Bồ thí, là Trì giới, là 
Nhẫn nhục, là Tinh tân, là Thiền định”, không có 
Bát-nhã Ba-la-mật. Vì không có Bát- nhã Ba-la- 
mật và sức phương tiện, nên Bồ thí, Trì giới, nhẫn 
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nhục, Tinh tấn, Thiên định hành theo tướng khác 
biệt. Vì hành theo tướng. khác biệt, không được 
tướng không khác biệt nên không được vào Bồ- 
tát vị, không được vào Bồ-tát vị nên chỉ được quả 
Tu- đà- hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Này Xá-lợi-phất! Bô-tát ma-ha-tát tuy có đạo 
hoặc tu pháp không, hoặc tu pháp vô tướng, hoặc 
tu pháp vô tác, vì xa lìa Bát-nhã Ba-la-mật, và 
không có sức phương tiện nên liền đối với thực tế 
tác chứng, chỉ thủ lấy Thanh văn thừa. 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bạch đức Thế 
Tôn! Nhân duyên gì nên đồng tu pháp không, vô 
tướng, vô tác, mà xa lia sức phương tiện nên đối 
với thực tế tác chứng, chỉ thủ lây Thanh văn thừa? 
Bồ-tát ma-ha-tát cũng tu pháp không, vô tướng, 
vô tác, vì có sức phương tiện nên đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Có Bỏ-tát xa lìa tâm 
Nhất thiết trí, tu pháp không, vô tướng, vô tác, vì 
không có sức phương tiện, nên chỉ thủ chứng 
Thanh văn thừa. Này Xá-lợi- phât! Lại có Bồ-tát 
ma-ha-tát không xa lìa tâm Nhất thiết chủng trí tu 
pháp không, vô tướng, vô tác, vì có sức phương 
tiện nên vào Bồ-tát vị, chứng đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh 

giác. Này Xá-lợi-phất! Ví như có loài chim 
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thân dài trăm do tuần, hoặc hai trăm, ba trăm do 
tuần mà không có cánh, từ cõi trời Ba mươi ba, tự 
sa xuống Diêm-phù- -đề. Này Xá-lợi-phất! Ý ông 
nghĩ sao, loài chim ấy đang ở giữa đường nghĩ 
muôn trở lại trên cõi trời Ba mươi ba, có thê trở 
lại được không? Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 
Này Xá-lợi- phât! Loài chim ây lại mong răng khi 
đến Diêm-phù-đề muốn thân không bị đau, không 
bức não. Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao? Loài 
chim ấy có được thân không bị đau, không bị bức 
não chăng? Xá-lợi- phất thưa: Thưa không, Bạch 
đức Thê Tôn! Loài chim â ây khi đến đất, hoặc đau, 
hoặc bị bức não, hoặc chết, hoặc khô gần chết. Vì 
sao? Bạch đức Thế Tôn! Vì loài chìm ây lớn mà 
không có cánh. 

Này Xá-lợn- -phát! Bồ-tát ma-ha-tát cũng như 
vậy, tuy trải nhiêu kiếp như số cát sông Hăng, tu 
Bồ thí, Trì giới, nhẫn nhục, Tĩnh tấn, Thiên định, 
phát khởi đại sự, sanh đại tâm, vì muốn chứng 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, lãnh 
thọ vô lượng thệ nguyện, nhưng Bồ-tát ấy, vì xa 
ha Bát-nhã Ba-la-mật và sức phương tiện nên 
hoặc rơi vào hàng A-la-hán, hoặc rơi vào Bích- 
chi Phật đạo. Vì sao? Vì Bỏ-tát ấy xa lìa tâm Nhất 
thiết trí, mà tu Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh 
tân, Thiền định, vì không có Bát-nhã Ba-la-mật 
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và sức phương tiện, nên rơi vào Thanh văn địa 
hoặc Bích-chi Phật đạo. 

Này Xá-lợi- phất! Bồ-tát ma-ha-tát tuy tưởng 
niệm đến việc Trì ĐIỚI, Thiên định, Trí tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật quá khứ, vị 
lai, hiện tại, mà chấp thủ tướng thọ trì, nên người 
ây không biết, không. hiểu giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật, chỉ nghe 
âm thanh, danh tự, nói về không, vô tướng, vô 
tác, mà chấp thủ âm thanh, danh tự mà hồi hướng 
đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Nêu Bồ- 
tát ma-ha-tát hồi hướng như vậy, thì chỉ trụ trong 
Thanh văn, Bích-chi Phật địa không thể quá hôn. 
Vì sao? Vì xa ha Bátnhã Ba-lamật và sức 
phương tiện, đem các thiện căn hôi hướng đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác 

Này Xá-lợiphât! Có Bô-tát ma-ha-tát từ khi 
mới phát tâm lại đây, không xa lìa tâm Nhất thiết 
trí, thực hành Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh 
tân, Thiền định, vì không xa lìa Bát-nhã Ba-la- 
mật và sức phương tiện, nên không chập thủ 
tướng, đối với giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát 
tri kiến của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, 
không châp thủ tướng không giải thoát môn, 
không chấp thủ tướng vô tướng, vô tác giải thoát 
môn. Này Xá-lợi-phât! Nên biết Bồ-tát ma-ha-tát 
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ấy không rơi vào Thanh văn, Bích-chi Phật đạo, 
mà đi thăng đến Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao? Vì Bồ-tát 
ma-ha-tát ây từ khi mới phát tâm lại đây, thực 
hành Bồ thí mà không thủ tướng, thực hành trì 
gIỚI, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, mà không 
chấp thủ tướng, đối với giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến của chư Phật quá khứ, vị lại, 
hiện tại, không chấp thủ tướng. Này Xá-lợi-phất! 
Ây gọi là Bồ-tát có sức phương tiện, vì tâm lìa 
tướng mà hành Bồ thí, Nhẫn nhục, Tinh tân, 
Thiền định, cho đến vì tâm lìa tướng mà hành 
Nhất thiết chủng trí. 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bạch đức Thê 
Tôn! Như con hiểu nghĩa của Phật nói, nếu Bồ-tát 
ma-ha-tát không xa ha Bát-nhã Ba-la-mật và sức 
phương tiện, thì nên biết Bồ-tát ấy đã gần Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì Bồ- 
tát ma-ha-tát ây từ khi mới phát tâm lại đây, 
không có pháp hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức cho đến Nhất thiết chủng trí có thể biết. 
Bạch đức Thế Tôn! Có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn cầu Bồ-tát đạo mà xa lìa Bát-nhã Ba-la-mật 
và sức phương tiện, nên hiểu người ây đối với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác hoặc được hoặc 
chăng được. Vì sao? Bạch đức Thế Tôn! Thiện 


498 THÍCH KINH LUẬN 3 


nam tử, thiện nữ nhơn cầu Bô-tát đạo ấy có làm 
việc Bồ thí đêu chấp thủ tướng, có Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tân, Thiên định, đều chấp thủ tướng. 
Vì thế nên thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấ ây đối với 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác là bất định. 

Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên ây, nên 
Bồ-tát ma-ha-tát muôn được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, không nên xa lìa Bát-nhã Ba-la- 
mật và sức phương tiện. Bồ-tát ma-ha-tát an trú 
trong Bát-nhã Ba-la-mật và sức phương tiện, nên 
dùng tâm vô đặc, vô tướng, tu Bồ thí, Trì giới, 
Nhẫn nhục, Tĩnh tân, Thiên định, cho đến dùng 
tâm vô đắc, vô tướng tu Nhất thiết chủng trí. 

LUẬN: Các thiên tử vui mừng lây bột Chiên- 
đàn rải lên trên Phật và Tu-bô-đê, tán thán rằng: 
Hy hữu, Thế Tôn! ÁN bồ-đề do như của Như Lai 
tùy thuận Phật sanh. Ý các thiên tử cho răng: Tu- 
bô-đề có sức trí tuệ nên khiến cho hết thảy pháp 
đều như Phật pháp, thế nên nói tùy thuận Phật 
sanh. Tu-bô-để biết tâm các Thiên tử, ít quý 
chuộng các pháp “Như” ấy nên Tu-bô-đề muôn 
dứt tâm các Thiên tử nên nói: Tướng “Như” ây 
rốt ráo không, dùng bốn cấp phá tâm chấp trước 
“Như” là: 

Tu-bô- đề chắng ở trong sắc; chăng ở trong 
như của sắc, không do sắc, không do như của sắc; 
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không lìa sắc, không lìa như của sắc, tùy thuận 
chúng sanh. 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Pháp ây 
đều không, không thể thủ đắc. 

Xá-lợi- phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! “Như” 
ây rất sâu thăm, trong “Như” â ây chỉ sắc pháp còn 
không thể thủ đặc, huông gì như của sắc pháp lại 
có thê thủ đắc! 

Hỏi: Thế nào là sắc pháp? Thế nảo là như của 
sắc pháp? 

Đáp: Sắc pháp là các pháp của mắt thấy V.V.. 
“Như” là thật tướng không hư dối của sắc pháp, 
Người đối với như của sắc pháp, vì mê lầm nên 
hoặc khởi lên nghiệp bất thiện, bị sa vảo đường 
ác, hoặc khởi lên nghiệp thiện được sanh vào cõi 
người, cõi trời, cuối cùng trở về tiêu diệt, trở lại 
sanh ra các khổ; hoặc khởi lên nghiệp vô lậu, 
đáng lẽ cầu lợi ích lớn nhưng lại thủ lây Tiểu 
thừa, không được tướng như rốt ráo thanh tịnh. 
Sắc pháp v.v... đều là pháp tạo tác, hữu vi hư 
vọng, từ điên đảo sanh, là nôi ức tưởng phân biệt 
hiện hành của kẻ phàm phu, thế nên sắc pháp 
v.v... hư vọng chăng tức là “Như”. Biết sắc pháp 
như thật v.v... nên tức là “Như”, nhơn nơi sắc 
pháp v.v... nên được gọi là “Như”, thê nên nói 
không lìa sắc pháp được “Như”. Sắc pháp nhập 
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vào “Như” đêu nhất tướng, không hai không 
khác. Thế nên Tu-bồ-đề khiêm tôn nói ràng: 
Chắng phải chỉ riêng tôi tùy thuận Phật sanh, hết 
thảy pháp cũng tướng như vậy. Xá-lợi- phât tán 
thán lời nói của Tu-bô-đề. Sắc pháp cũng rốt ráo 
không, huống øì “Như”? Nhơn còn không, huỗng 
gì quả. Nghe tướng “Như” thậm thâm như vậy, 
chúng sanh đều được lợi ích của đạo. 

Hỏi: Bát-nhã Ba-la-mật ây, vì hàng Bồ-tát mà 
nói, cớ sao sáu ngàn người thành A-la-hán đạo? 

Đáp: Phật biết chắc chắn có người vẫn nạn, 
nên vì Xá-lợi-phất nói nhân duyên: Người ây 
không có Bát-nhã Ba-la-mật, không có sức 
phương tiện, quá khứ làm công đức, vì không có 
sức phương tiện nên tà hạnh bật chánh. Người â ây 
vì xa lìa Bát-nhã Ba-la-mật, đắm sâu thiện pháp, 
nay theo Phật, nghe nói Bát-nhã Ba-la-mật rât 
nhàm chán thế gian, vì tâm từ bi mỏng, nên chỉ 
cầu tự lợi, không lãnh thọ hết thảy pháp, tức chỉ 
đắc A-la-hán, chứ đối với Bảt-nhã Ba-la-mật 
không có lỗi. Như người cầm đồ đi đến biên múc 
nước, tùy theo đồ lớn nhỏ, mỗi người tự lây vừa 
đủ. 

Hỏi: Như kinh nói sáu ngàn Bồ-tát, vì không 
có Bát-nhã Ba-la-mật và sức phương tiện, nên 
thực hành năm Ba-la-mật, không được pháp vô 
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phân biệt nên chỉ thành A-la-hán. Nếu hết thảy 
thánh nhân đều được pháp vô vi, pháp vô vi tức là 
vô phân biệt, cớ gì trong đây nói không được 
pháp vô phân biệt, chỉ thành A-la-hán? 

Đáp: Chăng phải nói lúc nghe pháp ở đời nay 
cho đên quá khứ năm trăm đời, không được Bát- 
nhã và phương tiện mà tu tập công đức năm Ba- 
la-mật, vì thế nên nói không được vô phân biệt, 
Mất năm căn tín, tân v. V... Của Bỏ-tát, vì mất năm 
căn tín, tấn v.v... của Bồ- tát nên tuy nghe Bát-nhã 
mà không được như Bô-tát nghe, tác chứng đối 
với thực tê. 

Hỏi: Đồng tu không, vô tướng, vô tác cớ gì 
một người thành Phật, một người thành A-la-hán? 

Đáp: Tuy có các nhân duyên mà nhân duyên 
lớn thành A-la-hán là vì xa lìa tâm Nhất thiết trí 
mà tu hành không, vô tướng, vô tác. 

Loài chim lớn là loài chim cánh vàng Ở CỐI 
trời, cũng giông như chim sẽ ở cõi người. Chim 
ây không đến là vì nó ăn rông, cánh phát ra gió 
độc, quạt làm cho mắt rồng mù đi. Chim â ây khi 
mới ra khỏi trứng, lông cánh chưa đủ, muôn bay 
đi liền bị rớt, . g1ữa đường tâm hối hận: “Ta chưa 
nên bay, muốn trở lại cõi trời đậu trên cây Xá- 
ma-lê”. Chim ây thân lớn, lông cánh chưa đủ, 
không thê cât nôi thân. Thân chìm là ví dụ thân 
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Bôỏ-tát. Lớn là đời đời chứa nhóm rộng rãi công 
đức năm Ba-la-mật. Không có hai cánh là không 
có Bát-nhã Ba-la-mật, không có sức phương tiện. 
Núi Tu-di là ví cho ba cõi. Hư không là ví vô 
lượng Phật pháp. Chưa nên bay mà bay là công 
đức Bôồ-tát ấy chưa thành tựu viên mãn, muôn 
thực hành ba môn giải thoát của Bỗ-tát, muốn đi 
dạo giữa hư không Phật pháp nhưng tự bị thối 
mất, tâm ấy tuy ước muốn thành Phật mà không 
thê được. 

Hoặc chết là ví A-la-hán đạo; hoặc gần như 
chết là ví như Bích-chi Phật đạo; hoặc đau, hoặc 
bị bức não là ví công đức bồn nguyện của Bô-tát. 
Phật tự kết bằng câu: Cho đến nên trụ trong tâm 
vô đắc vô tướng, làm việc bồ thí. 

KINH: Bây giờ các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc 
bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thật khó được. Vì sao? Vì 
Bồ-tát ma-ha-tát ây nên biết hết thảy các pháp TÔI 
mới được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà 
pháp ấy cũng không thê thủ đắc. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Này các Thiên 
tử! Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thật khó 
được, Ta cũng ngộ được nhất thiết pháp, Nhất 
thiết chủng trí rồi mới được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cũng không có gì được, không 
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CÓ Cái biết, không có cái có thể biết, cũng không 
người biết. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo thanh tịnh. 
Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Như lời Phật dạy, Võ thượng Chánh đăng Bỏ-đề 
thật khó được; như con hiểu nghĩa của Phật nói, 
tâm con suy nghĩ, Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác ấy dễ được. Vì sao? Vì không có người được 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không 
có pháp khả đắc. Hết tháy pháp, hết thảy tướng 
của pháp không, không có pháp khả đắc, không 
có người năng đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp 
không, cũng không có pháp khả tăng, cũng không 
có pháp khả giảm, nghĩa là Bồ thị, Trì giới, Nhân 
nhục, Tĩnh tân, Thiên định, cho đến Nhất thiết 
chủng trí, pháp ấy đều không có cái khả đặc 
không có người đặc. Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân 
duyên ây nên ; con cho răng Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác là dễ được. Vì sao? Bạch đức 
Thế Tôn! Sắc, tướng của sắc không: thọ, tưởng, 
hành, thức, tướng của... thức không, cho đến Nhất 
thiết chủng trí, Nhất thiết chủng trí tướng không. 
Xá-lợi-phất nói với Tu-bồ-đề: Nếu hết thảy 
pháp “không” ví như hư không, hư không không 
thể khởi niệm răng: “la sẽ được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác”. Nếu Bồ-tát ma-ha-tát 
tin, hiệu hêt thảy pháp không ví như hư không, 
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thế là Vô thượng Chánh đăng chánh giác dễ được, 
sao nay hằng hà sa Bồ-tát ma-ha- tát cầu Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác bị thối thất? Này 
Tu-bồ-đề! Vì thế nên biết Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác không dễ được. 

Tu-bô-đề nói với Xá-lợi-phất: Ý ông nghĩ sao, 
sắc đôi với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
thối thất chăng? 

Xá-lợi-phât thưa: - Không. 

Thọ, tưởng, hành, thức, đối với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thối thất chăng? 

Xá-lợi- -phất thưa: - Không. 

Cho đến Nhất thiết chúng trí đôi với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác thối thất chăng? 

Xá-lợi- phât thưa: - Không. 

Lìa sắc có pháp đối với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác thôi thât chăng? 

Xá-lợi-phât thưa : - Không. 

Lìa thọ, tưởng, hành, thức, có pháp ‹ đối với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác thối thất chăng? 

Xá-lợn- -phất thưa: - Không. 

Cho đến lia Nhất thiết chủng trí, có pháp dối 
với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác thối thất 
chăng? 

Xá-lợi-phât thưa: - Không. 

Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao, tương như 
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của sắc đối với Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác thôi thất chăng? 

Xá-lợi-phất thưa: Không. 

Tướng như của thọ, tưởng, hành, thức cho đến 
tướng như của Nhất thiết chủng trí, đối với Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác thôi thất chăng? 

Xá-lợi-phất thưa: Không. 

Lìa tướng như của sắc, có pháp đối với Võ 
thượng Chánh đăng Chánh giác thối thất chăng? 

Xá-lợi-phất thưa: Không. 

Lìa tướng như của thọ, tưởng, hành, thức, cho 
đến lìa tướng như của Nhất thiết chủng trí, có 
pháp đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
thối thất chăng? 

Xá-lợi-phât thưa: Không. 

Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao, “Như” đối 
với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác thối thất 
chăng? 

Xá-lợi-phât thưa: Không. 

- Pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế, tánh bất 
khả tư nghỉ, đối với Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác thôi thất chăng? 

Xá-lợi-phất thưa: Không. 

Này Xá-lợi- phât! Ý ông nghĩ sao, lìa “Như” 
có pháp đối với Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác thôi thât chăng? 
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Xá-lợi-phât thưa: Không. 

- LÌa pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế, tánh 
bất khả tư nghì, có pháp đối với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thối thất chăng? 

Xá-lợn- phất thưa: Không. 

Tu-bô-đề nói với Xá-lợi-phất: Các pháp rôt 
ráo không thể thủ đặc, vậy những pháp gÌ đôi với 
pháp Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thối 
thất? 

Xá-lợi-phất nói với Tu- bồ-đề: Như lời Tu- bô- 
để nói, trong pháp nhẫn ấy không có Bồ- tắt đối 
với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thối thất. 
Nếu không thôi thất, Phật nói người câu đạo có ba 
hạng: A-la-hán đạo, Bích-chi Phật đạo, Phật đạo; 
ba hạng â ây là không phân biệt, như Tu-bồ-đề nói 
chỉ có một hạng Bỏ-tát cầu Phật đạo. 

Khi ấy, Phú-lâu-na-di-đa-la-ni-tử nói với Xá- 
lợi- phất răng: Hãy nên hỏi Tu-bô-đề: Chỉ có một 
Bỏ- tát thừa chăng? 

Bây giỜ Xá-lợi- -phất hỏi Tu-bồ-đề: Tu-bồ-đề 
muôn nói có một Bỏ-tát thừa chăng? 

Tu-bồ-đề nói với Xá-ÌơI- phât: Đối với trong 
các pháp “Như” muốn khiến có ba hạng người là 
Thanh văn thừa, Bích-chi Phật thừa, Phật thừa ư? 

Xá-lợi-phât nói: Không. 

Này Xá-lợi-phất! Trong ba thừa phân biệt có 
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“Như “, có thê thủ đắc chăng? 

Xá- lợi- phất nói: Không. 

Này Xá-lợi-phât! “Như” ấy hoặc có một 
tướng, hai tướng, hoặc ba tướng chăng? 

Xá-lợi-phât nói: Không. 

Này Xá-lợi- phât! Ngươi muốn ở trong “Như” 
cho đến có một Bỏ-tát chăng? 

Xá-lợi-phât nói: Không. 

Như vậy trong bốn cách trên, người ba thừa là 
không thể có được. Này Xá-lợi-phât! Tại sao nghĩ 
răng: Đây là người câu Thanh văn thừa, đây là 
người câu Bích-chi Phật thừa, đây là người câu 
Phật thừa. 

Này Xá-lợi- -phât! Bô-tát ma-ha-tát nghe nói 
tướng “Như” của các pháp, tâm không kinh hãi, 
không thối mắt, không hối hận, không nghi ngờ, 
ây gọi là Bồ-tát ma-ha-tát, có thể thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bây giờ Phật tán thán Tu- bồ-đề Tăng: Lành 
thay, lành thay! Tu-bô-đè! Điều của ông nói đều 
là nhờ Phật lực. Này Tu- bồ-đề! Nếu Bô-tát ma- 
ha-tát nghe nói “Như” ấy không có các pháp sai 
biệt, tâm không kinh, không sợ, không hãi, không 
khó khăn, không thối mất, không hồi hận, thì nên 
biết Bồ-tát _ây CÓ thể thành tựu Vô thượng Chánh 
đăng Bô-đề. 
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Xá-lợi-phât bạch Phật răng: Thành tựu Bô-đề 
gì? 

Phật dạy: Thành tựu Phật Vô thượng Chánh 
đăng Bô-đề. 

LUẠN: Bây giờ các Thiên tử suy nghĩ bạch 
Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác khó được. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp rốt ráo không, mà Bồ-tát cầu Phật đạo, tu 
tập quán hạnh, thành Phật độ chúng sanh, pháp â ây 
cũng không thể có được”. Phật chấp nhận lời ấy, 
tự mình làm chứng. Ta ngôi ở đạo tràng, dùng đủ 
mọi cách ngộ được hết thảy pháp, cũng không có 
tướng nhật định có thể được. 

Tu-bồ-đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! theo ý 
con, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác dễ được, 
vì hết tháy pháp rốt ráo thường không, trong ấy 
không có người được, không có pháp có thê có 
được, không chướng, không ngại, không có øì tu, 
không có gì đoạn”. 

Bây giờ Xá-lợi- phất hỏi: “Nếu Phật đạo dễ 
được, cớ sao hằng hà sa vô lượng Bồ-tát cầu Phật 
đạo mà chỉ hoặc một, hoặc hai được thành Phật, 
còn người khác đều thôi thất. Tu-bô-đề đáp Xá- 
lợi-phất: “Sắc thôi thất đối với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác chăng? Thọ, tưởng, 

hành, thức cho đến Nhất thiết chủng trí thôi 
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thất chăng?” Đáp: “Không. Vì sao? Vì sắc pháp 
rốt ráo không, không có thối thất, như của sắc 
pháp không có hai tướng, cũng không phân biệt 
nên không thối thật. Lìa các pháp sắc V.V... lại CÓ 
pháp thôi thất chăng: Đáp: Lìa pháp sắc lại không 
có pháp nên nói là không. Lìa như của pháp sắc 
lại có pháp thối thất chăng? Đáp: “Như” phá pháp 
sắc rồi, “Như” cũng tự không, thế nên đáp không. 
Pháp tánh, pháp trụ, pháp vị cho đến tánh bất khả 
tư nghì cũng như vậy”. 

Tu-bô-đê nói với Xá- -lợi-phât: “Nêu pháp 
không có thôi thất, cớ gì nói Bô-tát nhiều như cát 
sông Hắng thôi thật?” 

Xá-lợi-phất đáp: “Như lời Tu- bồ-đề nói, trong 
pháp nhẫn thì không có thối thất. Pháp nhẫn là 
pháp môn, pháp tu, pháp hành. Vào trong pháp 
môn của Tu- bô-để nói, thì không thối thất, ra khỏi 
pháp môn ây thì có thối thất”. Xá-lợi-phất tuy 
châp : nhận lời Tu- bồ-đề nói cũng tự dẫn Phật pháp 
để vấn nạn: “Nếu không ai thối thất thì sẽ đều 
thành Phật hết, cớ sao lại nói ba thừa?” Tu-bô-đề 
dùng bốn câu “tướng như” để phá ba thừa. 

Phật tán thán Tu-bô-đề: “Lành thay, lành 
thay! Nếu Bồ-tát nghe trong “Như” không có ba 
thừa phân biệt mà không sợ hãi, Bô-tát ấy tức có 
thể thành Vô thượng đạo.” 
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Hỏi: Nếu Phật nói Bô-tát thành Vô thượng 
Chánh đẳng Bỏ-đề, cớ gì Xá-lợi-phất hỏi thành 
tựu Bồ-đề gì? 

Đáp: Mỗi mỗi đều có Vô thượng, Xá-lợi-phất 
nghi nên hỏi đạo gì Vô thượng. Đáp: “Đại thừa 
Vô thượng”. Lại nữa, Tu-bô-đề dùng trí tuệ về rốt 
ráo không, phá tâm chấp trước ba thừa. Phật tán 
thán: “Lành thay, lành thay!” Tu- bồ- đề nói: “Bồ- 
tát nghe điều ấy tâm không thối mất, không sợ 
hãi, thì có thể thành tựu Vô thượng Chánh đăng 
Bỏ-đề.” Xá-lợi- phất hỏi: “Bồ-đề của ba thừa 
không có tướng nhất định nay nói thành tựu Bồ- 
đề, là thành tựu Bồ-đề gì?” Phật dạy: “Thành tựu 
Phật Vô thượng Chánh đăng Bôồ-đề.” Nếu vào cửa 
rột ráo không, thì hết thảy pháp đều nhất tướng, 
nếu ra khỏi rốt ráo không thì có ba thừa sai khác. 
Nay Phật phân biệt các pháp nên nói có bạt eo 
trung, hạ thừa, chứ không vì rốt ráo “không” m 
nói. 

KINH: Tu-bô-đê bạch Phật răng: Bạch đức 
Thê Tôn! Nêu Bô-tát ma-ha-tát muôn thành tựu 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác nên tu hành 
thê nào? 

Phật dạy: Nên khởi tâm bình đẳng, cũng nói 
với hết thảy chúng sanh với tâm bình đẳng không 
có thiên lệch; khởi tâm đại từ bi đối với 
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hết thảy chúng sanh, cũng nói với chúng sanh 
với tâm đại từ; ý khiêm tốn đối với hết thảy chúng 
sanh, cũng nói với chúng sanh với ý khiêm tốn; 
nên sanh tâm an ổn đối với hết thảy chúng sanh, 
cũng nói với chúng sanh với tâm an ôn; nên sanh 
tâm vô ngại đôi với hết thảy chúng sanh, cũng nói 
với chúng sanh với tâm vô ngại; nên tâm không 
bức não đôi với hết thảy chúng sanh, cũng nói với 
chúng sanh với tâm không bức não; nên sanh tâm 
ái kính đối với hết thảy chúng sanh như cha, như 
mẹ, như anh, như em, như chị, như em gái, như 
con, như thân tộc, tri thức, cũng nói với chúng 
sanh bằng tâm ái kính. 

Bồ-tát ma-ha-tát Ấy, nên tự mình không sát 
sanh, cũng dạy người khác không sát sanh, tán 
thán việc không sát sanh, hoan hỷ, tán thản những 
người không sát sanh, cho đến tự mình hành hạnh 
không tả kiến, cũng dạy người khác không hành 
hạnh tà kiến, tán thán việc không tà kiến, hoan hỷ 
tán thán những người không tà kiến. Như vậy, 
Tu-bồ-đề! Bồ-tát ma-ha-tát muốn thành tựu Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác nên tu hành như 
vậy. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
thành tựu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác nên 
tu Sơ thiên cũng dạy người khác tu Sơ thiên, tán 
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thán việc tu Sô thiên, hoan hỷ, tán thản người tu 
Sô thiền; Nhị thiền, Tam thiên; Tứ thiền cũng như 
vậy. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát muốn 
thành tựu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác nên 
tu tâm từ, cũng dạy người khác tu tâm từ, tán thản 
việc tu tâm từ, hoan hỷ tán thán người tu tâm từ, 
tâm bị, hỷ, xả cũng như vậy. 

Tự mình tu hành định hư không xứ, cũng dạy 
người khác tu định hư không xứ, tán thán việc tu 
định hư không xứ, hoan hỷ tán thán người tu định 
hư không xứ; định thức xứ, định vô Sở hữu xứ, 
định phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ cũng như 
vậy. Tự mình đây đủ Bồ thí Ba-la-mật cũng dạy 
người đây đủ Bồ thí, tán thán việc đầy đủ Bồ thí, 
hoan hỷ tán thán người đầy đủ Bồ thí Ba-la-mật: 
Giới, Nhẫn, Tân, Thiên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
như vậy. 

Lại nữa, Bồ-tát ma-ha-tát muốn thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác tự mình tu hành 
nội không, cũng dạy người khác tu nội không, tán 
thán việc tu nội không, hoan hỷ tán thán người tu 
nội không: cho đến tu vô pháp hữu pháp không 
cũng như vậy. Tự minh tu Bốn niệm xứ, cũng dạy 
người khác tu Bốn niệm xứ, tán thán vIỆc fu Bốn 
niệm xứ, hoan hỷ tán thán người tu Bốn niệm xứ; 
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cho đến tu Bát thánh đạo phần cũng như vậy. Tự 
mình tu không tam-muội, vô tướng, vô tác tam- 
muội, 

cũng dạy người khác tu không vô tướng, vô 
tác tam-muội, tán thán việc tu không, vô tướng, 
vô tác tam-muội, hoan hỷ tán thán người tu 
không, vô tướng, vô tác tam-muội. Tự mình tu 
tám bội xả, cũng dạy người khác tu tám bội xả, 
tán thán việc tu tám bội xả, hoan hỷ tán thán 
người tu tắm bội xả. Tự mình tu chín định thứ đệ, 
cũng dạy người khác tu chín định thứ đệ, tán thán 
việc tu chín định thứ đệ, hoan hỷ tán thản người 
tu chín định thứ đệ. Tự mình đây đủ mười lực của 
Phật, cũng dạy người khác đầy đủ mười lực của 
Phật, hoan hỷ việc đây đủ mười lực của Phật, 
hoan hỷ tán thản người đây đủ mười lực của Phật. 
Tự mình tu Bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, 
mười tám pháp không chung, đại từ, đại bị, cũng 
dạy người khác tu Bốn điều không sợ cho đến đại 
từ, đại bi, hoan hÿ; tán thán người tu Bốn điều 
không sợ cho đến đại từ đại bi. Tự mình quán 
nghịch quản thuận mười hai nhân duyên, cũng 
dạy người khác quản nghịch quán thuận mười hai 
nhân duyên, tán thán việc quán nghịch quán thuận 
mười hai nhần duyên, hoan hỷ tán thán người 
quán nghịch quán thuận mười hai nhân duyên. 
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Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát muốn thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác nên tu hành như 
vậy. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát ma-ha-tát muốn 
thành tựu Vô thượng Chánh Chánh giác tự mình 
nên biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo, cũng dạy 
người khác biết khô, dứt tập, chứng diệt, tu đạo, 
tán thán việc biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo; 
hoan hỷ tán thán người biết khổ, dứt tập, chứng 
diệt, tu đạo. Tự mình sanh quả Tu-đà-hoàn, chứng 
trí mà không chứng thật tê, cũng dạy người khác 
đi đến quả Tu-đà-hoàn, hoan hý tán thán người 
được quả Tu-đà-hoàn; quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, quả A-la-hản cũng như vậy. Tự mình sanh 
Bích-chi Phật đạo, chứng biết mà không chứng 
Bích-chi Phật đạo, cũng dạy người khác đi đến 
Bích-chi Phật đạo, tán thán Bích-chi Phật đạo, 
hoan hỷ tán thán người được Bích-chi Phật đạo. 
Tự mình vào Bồ-tát vị, cũng dạy người khác vào 
Bồ-tát vị, tán thán VIỆC vào Bỏ-tát vị, hoan hý tán 
thán người vào Bồ-tát vị. Tự mình nghiêm tịnh 
Phật độ, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, cũng 
dạy người khác nghiêm tịnh Phật độ, thành tựu 
tuệ giác cho chúng sanh, hoan hỷ tán thắn người 
nghiêm tịnh Phật độ, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sanh. Tự mình dây khởi Bô-tát thân thông, 
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cũng dạy người khác dây khởi thân thông, tán 
thán việc dây khởi thần thông, hoan hỷ tán thán 
nØười dấy khởi Bỏ-tát thân thông. Tự mình sanh 
trí Nhất thiết chủng, cũng dạy người khác sanh trí 
Nhất thiết chủng, tán thán việc sanh trí Nhất thiết 
chủng, hoan hỷ tán thán người sanh trí Nhất thiết 
chủng. Tự mình dứt tập khí, tất cả kiết sử, cũng 
dạy người khác dứt tập khí tất cả 

kiệt sử, tán thán việc dứt tập khí, tất cả kiết Sử, 
hoan hỷ tán thản người dứt tập khí, tất cả kiết sử. 
Tu-bô-đê! Bồ-tát ma-ha-tát muốn thành tựu Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác nên tu hành như 
vậy. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát ma-ha-tát muốn 
thành tựu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, tự 
mình thủ đắc thọ mạng thành tựu, cũng dạy người 
khác thủ đắc thọ mạng thành tựu, tán thán việc 
thủ đắc thọ mạng thành tựu, hoan hỷ tán thán 
người thủ đắc thọ mạng thành tựu. Tự mình thành 
tựu pháp trụ, cũng dạy người khác cách thành tựu 
pháp trụ, tán thán việc thành tựu pháp trụ, hoan 
hÿ tán thán người thành tựu pháp trụ. 

Tu-bồ-đề! Bồ-tát ma-ha-tát muốn thành tựu 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác nên tu như 
vậy, cũng nên như vậy học Bát-nhã Ba-la-mật và 
sức phương tiện. Khi Bô-tát học như vậy, tu như 
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vậy sẽ được sắc vô ngại, được thọ, tưởng, hành 
thức vô ngại; cho đến được pháp trụ vô ngại. Vì 
sao? Vì Bồ-tát ma-ha-tát ây từ trước lại đây 
không lãnh thọ sắC, không lãnh thọ thọ, tưởng, 
hành, thức cho đến không lãnh thọ trí Nhất thiệt 
chủng. Vì sao? Vì sắc không lãnh thọ là chắng 
phải sắc, cho đến trí Nhật thiệt chủng không lãnh 
thọ là chẳng phải trí Nhất thiết chủng. 

Khi nói phẩm Bồ-tát hạnh ấy, hai ngàn Bồ-tát 
được vô sanh pháp nhẫn. 

LUẬN: Tu-bô-đề hỏi: “Bồ-tát muôn thành tựu 
Vô thượng đạo nên tu như thê nào?” Phật đáp: 
“Nên khởi tâm bình đắng, đối với hết thảy chúng 
sanh không có thiên lệch.” Năm uẫn hòa hợp, giả 
gọi là chúng sanh, như xe, như rừng. Hết thảy 
chúng sanh là chỉ chung cho cả mười phương, sáu 
đường không có sót chúng sanh nảo, Hết thảy 
chúng sanh mỗi hạng chia làm ba phân: oán, thân, 
không oán không thân. Phật dạy Bỏ-tát khởi tâm 
bình đăng, đối với hết thảy chúng sanh đều có ý 
tưởng thân áI, chớ sanh tâm oán hận, chớ sanh 
tầm không thân, không oán. 

Lại nữa, chúng sanh có hai loại: Thương và 
ghét. Phật dạy: Đối với hết thảy chúng sanh xa lìa 
hai tâm ây, chớ sanh tâm thương ghét. Thương là 
tham dục, là tâm phiền não, không nên làm, nên 
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thực hành tâm từ ái. Phép thế gian ái niệm vợ 
con, trâu ngựa v.V...; và oán chét ác tặc. Bồ-tát 
chuyên đối phép thế gian ấy nên thực hành tâm từ 
ái đối với hết thảy chúng sanh. 

Lại nữa, tâm bỉnh đăng là, Bồ- tát sanh pháp 
lạc đối với hết thảy chúng sanh, muốn khiến họ 
đều đến với Phật đạo. Bô-tát tự bỏ tâm thương 
chét, cũng không chấp trước những chúng sanh 
đem tâm thương hét đối với mình. Thế gian có 
ba hạng người: Ác; Đại ác; Ác trung ác; 

Thiện, Đại thiện, Thiện trung thiện. Ác là như 
người đem việc ác đến với mình, mình đáp lại 
băng việc ác. Pháp của chư Phật là tâm bình đăng 
đối VỚI chúng sanh, không nên khởi lên ác niệm, 
huống gì khởi lên thân làm miệng nói; Đại ác là 
như không người xâm hại mình mà lại đem việc 
ác đến với họ; Ác trung ác là như người đem hảo 
tầm cung cấp, thương nghĩ mình nhưng mình lại 
đem ác tâm huỷ hại họ, gọi là ác trung ác. Thiện 
là như người đem việc tốt đối với mình, mình đáp 
lại bằng việc tốt. Đại thiện là như người đối với 
mình không tốt mà mình đem việc tốt lợi ích cho 
họ. Thiện trung thiện là như người lây việc ác hại 
mình mà mình đem việc thiện cho đến đem thân 
mạng cúng dường họ, ấy gọi là thiện trung thiện. 
Bồ-tát bỏ ba việc ác và vượt trên hai thứ thiện 
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đầu, tu tâm thứ sáu (thiện trung thiện) đối với 
chúng sanh. 

Hỏi: Bồ-tát chưa được pháp thân làm sao có 
thể tu hành tâm ấy? 

Đáp: Bồ-tát cầu Vô thượng đạo nên tu hành 
Vô thượng pháp, cam chịu khố hạnh khó khăn 
như vậy mới thành Vô thượng đạo. Ví như người 
khách buôn, giữa đường hiểm, chịu đủ mọi thứ 
khổ mới được lợi lớn. 

Lại nữa, Bỏ-tát nghe yếu lý của Pháp Phật là 
rốt ráo không, không ta, không của ta, không có 
thấy pháp nhất định. Những điêu thây, nghe, biết 
đều là hư dối, như huyền, như mộng; vì thâm tín 
pháp ấy nên có thể đem thân mạng cúng dường 
giặc oán. 

Lại nữa, Bồ-tát biết thân này, từ nhân duyên 
của tội nghiệp phiên não, điện đảo sanh ra, những 
điều thấy, nghe đều là cội sốc của hư dối, tội cẫu. 
Nếu có người đến muốn hại ta, ta nên hoan hỷ 
cam chịu, dùng cái thân tệ lậu này mà được cái 
lợi Vô thượng đạo thì vì sao không làm! 

Lại nữa, Bồ- tát phát tâm rất yêu thương chúng 
sanh, vì muốn làm lợi ích cho họ; nên tự lây thân 
mình cúng dường, oán tặc, muốn khiến chúng 
sanh bắt chước việc làm của mình. Vì có chúng 
sanh, thuyết pháp dạy cho họ, không chắc họ tín 
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thọ, nên lấy thân để giáo hóa khiến họ để tín thọ. 

Lại nữa, có nhiêu người phát tâm cầu Vô 
thượng đạo, mà thân hành không cân xứng vì thế 
nên Bô-tát lây thân giáo hóa, khiến phải kiên tâm 
làm việc khó làm ấy. Muốn cầu Vô thượng đạo 
nên tu hành điều thiện trung thiện, làm việc khó 
làm ấy, bây giờ mới có thê đặc đạo. Có vô lượng 
nhân duyên như thế, Bồ-tát tự đem thân mình 
cúng dường oán tặc. 

Hỏi: Đăng tâm và từ tâm có gì sai khác? 

Đáp: Đăng tâm là bốn tâm vô lượng, từ tâm là 
một trong bốn tâm ây. Có người nói: Lúc đâu bỏ 
oán thân ây là Đăng tâm, lúc sau gia thêm 

niệm thương xót ấy là từ tâm. 

Lại nữa, có người nói: Đắng tâm là quán 
chúng sanh như như, thực tế, pháp tánh, pháp â ây 
đêu là vô vi, vô lượng cho nên gọi là đăng tâm; ái 
niệm chúng sanh ây gọi là từ tâm. Sở dĩ không 
nói bi tâm vì có bi tâm, hoặc có khi lo nghĩ đến 
chúng sanh, tích chứa tâm ấy thì tâm bị thối thất, 
hoặc có chúng sanh không chịu lòng thương của 
Bồ-tát, nói rằng: Cớ gì ông không chịu lo thân 
mình mà cứ nghĩ đến người khác! Còn từ tâm thì 
không có việc như vậy, dễ nhiếp hóa chúng sanh, 
nên chỉ nói từ tâm. 

Hỏi: Chúng sanh có ba hạng: Thượng, trung, 
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hạ, Bồ-tát chứa nhóm phước đức và trí tuệ nên 
Bồ-tát phải là người lớn, cớ sao nói đối với hết 
thảy chúng sanh, khởi tâm khiêm nhường? 

Đáp: Bồ-tát nghĩ rằng: Hết thảy pháp vô 
thường, hết thảy chúng sanh thượng, trung, hạ 
đêu trở thành tiêu diệt, trong ấy có ai là lớn, ai là 
nhỏ. Người ta vì theo phép đời nên có lớn nhỏ. 

Lại nữa, lớn nhỏ không nhất định, ở nước này 
cho là lớn, ở nước khác cho là nhỏ; ở đây là lớn, ở 
kia là nhỏ; như đời nay là kẻ ty tiện, đời sau là 
vua cõi trời. Do nghiệp nhân duyên như vậy, luân 
chuyền ở thế gian, sang hèn, lớn nhỏ, không nhất 
định; như nước lửa sang hèn tùy theo lúc dùng 
hoặc bỏ không. nhất định. 

Lại nữa, Bỏ-tát tuy có công đức mà biết công 
đức ây rốt ráo không, như huyền, như mộng, 
không đăm trước công đức ấy, không có chi là 
lớn nhỏ. 

Lại nữa, trong hết thảy chúng sanh, người có 
nhân duyên với Phật đạo, chỉ Phật biết được. Bồ- 
tát nghĩ răng: Nếu ta khinh chê chúng sanh hình 
mạo, tài năng thấp hèn là ta khinh chê Phật vị lai, 
nếu khinh chê Phật thì còn ai nữa mà không khinh 
chế: 

Lại nữa, Bồ-tát nghĩ rằng: Ta thê độ hết thảy 
chúng sanh, nêu chúng sanh không được gì thì ta 
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cô phụ chúng sanh. Thí như người chủ mời 
khách, thi lẽ đáng cung kính khách mà tự hạ 
mình, nếu khách không được cúng dường thì chủ 
sẽ xấu hồ với khách. 

Lại nữa, vì tâm tự đại tự cao thì ưa sanh sân 
hận, vì kiêu mạn là gốc của sân, sân là sốc của 
hết thảy trọng tội Nếu Bồ-tát khởi tâm khiêm 
nhường đối với chúng sanh, thì chúng sanh hoặc 
măng hoặc đánh cũng không sân hận. Thí như 
chủ nhà đánh tớ, tớ không dám sân hận. Nếu Bồ- 
tát tự cao mà chúng sanh khiêm nhường, chúng 
sanh xâm hại Bồ-tát thì tự nhiên nộ nạt sân hận, 
như tớ đánh chủ thì chủ sân hận nộ nạt. Tâm 
khiêm nhường có các lợi ích như vậy nên Bỏ- tát 
cần thực hành. Tâm an ổn là đưa đến cái vui rốt 
ráo trong đời này, đời sau, chứ chăng phải như 
cha mẹ, tri thức chỉ cho cái vui đời này. Bồ-tát 
nếu trong khi lấy tâm bình đắng, tâm từ, tâm 
khiêm nhường lợi ích chúng sanh, nếu có người 
không biết ôn đến bức não Bồ- tát, không tin vIỆc 
Bồ-tát làm, cho là dối trá, vì cầu danh nên không 
có thật sự, lại vì ma xui khiến đến bức não Bồ-tát, 
làm việc ác trung ác, không biết ân, thì Bồ- tát tầm 
bình đăng đối với các sự ây thông suốt vô ngại; 
được tâm vô ngại ấy tôi chúng sanh tuy có tội 
lớn, lỗi lớn cũng chỉ muôn làm lợi ích cho họ, 
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không sanh tâm ưu não. Thí như người con có 
hiểu yêu kính cha mẹ, như anh, như em, như chị 
em, như con trai, con gái không có tâm dâm dục, 
nhưng sanh tâm ái kính, thương tưởng. người đời 
chỉ có thể yêu kính người thân, Bỏ-tát yêu kính 
tất cả. Có được hảo tâm, thanh tịnh, mêm mỏng 
ây gọi là chúng sanh nhãn, là cửa ban đâu của 
pháp nhẫn. Tiếp đến tu hành mười thiện đạo, 
mười thiện đạo thì có Phật hay không có Phật, thê 
gian thường có thiện pháp ây giáo hóa. Bồ-tát 
trước tiên dùng bỗn mươi thứ hành, tu hành mười 
thiện đạo. Vì sao? Vì Bỗ-tát thâm niệm thiện 
pháp, từ tâm với chúng sanh. Pháp của kẻ phảm 
phu ly dục có mười hai sự cũng dùng bốn mươi 
tám hành. Sáu Ba-la-mật cho đến pháp trụ là 
khách pháp, có Phật nói thì có Bỏ- tát tu hành, từ 
trước lại đây cựu pháp, khách pháp, gốc ngọn đây 
đủ, đời nay được thiện pháp, trí tuệ vô ngại, xả 
sanh thân, được pháp thân vô ngại, tùy ý đi đến 
mười phương giáo hóa chúng sanh, đôi trước 
mười phương Phật tu tập thiện pháp. 

Khi nghe pháp Ấy, hai ngàn Bỏ-tát được vô 
sanh pháp nhẫn, là phâm này nói pháp vi diệu sâu 
xa, cũng nói có hành, cửa thiện, cửa trí hai hành 
đầy đủ. Nếu chỉ nói “Như pháp” thì được ít lợi 
ích, nêu nói “hữu pháp” thì được lợi cũng ít. Nay 
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nói đây đủ cả hữu pháp và vô pháp, nên được vô 
sanh nhãn. Thí như có hai bánh xe đầy đủ, nên có 
thể đi đến. Trong đây khéo nói hai đế, nên hai 
ngàn Bồ-tát được vô sanh nhẫn. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 73 


GIẢI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI LĂM: 
CHĂNG THÓI CHUYÊN 


KINH. Tu- bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức 
Thế Tôn! Do hạnh gì, tướng mạo gì, biết đó là 
Bỏ-tát chăng thối chuyên? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát ma-ha-tát biết được 
địa vị phàm phu, địa vị Thanh văn, địa vị Bích- 
chi Phật, địa vị Phật, các địa vị Ấy, trong tướng 
“Như” không hai không khác, cũng chẳng niệm, 
cũng chăng phân biệt. Vào trong “Như” ây nghe 
việc ây vượt thắng qua không nghi ngờ. ý sao? 
Vì trong “Như” ây không có tướng một, tướng 
hai. Bô-tát ấy cũng chắng nói lời vô ích, chỉ nói 
lời tương ưng với lợi ích, không thấy người khác 
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hay, hay đỡ. Tu- bồ-đề! Do hành, loại, tướng mạo 
ây biết đó là Bỏ-tát chăng thối chuyên. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Lại do 
hành, loại, tướng, mạo gì, biết đó là Bồ-tát chắng 
thối chuyên? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu hết thảy pháp không 
có hành, không có loại, không có tướng mạo, nên 
biết ấy là Bộ- tát chăng thôi chuyền. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết tháy pháp không có hành, không có loại, 
không có tướng mạo, thì Bồ- tát thối chuyển đối 
với pháp gì, gọi là chăng thối chuyên? 

Phật dạy: Nếu Bồ- tát chuyển tâm đắm nhiễm 
sắc, chuyển, tâm đắm nhiễm đối với thọ, tưởng, 
hành, thức, ấy gọi là Bô- tát chăng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát chuyển tâm đắm 
nhiễm Thí Ba-la-mật cho đến chuyển tâm đắm 
nhiễm Bát-nhã Ba-la-mật; chuyển tâm đắm nhiễm 
nội không, cho đến vô pháp hữu pháp không; 
chuyền tâm đắm nhiễm bốn niệm xứ, cho đên 
mười tám pháp không chung; chuyển tâm 

đăm nhiễm Thanh văn, Bích-chi Phật địa cho 
đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, nên biết 
ấy là Bô-tát chẳng thôi chuyền. Vì sao? Vì tánh 
sắc không có, Bồ-tát ấy trụ ở đâu? Cho đến tánh 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không có, Bô- 
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tát ấy trụ ở đâu? 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không xem diện 
mạo ngôn ngữ đạo Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, 
không nghĩ răng ngoại đạo hoặc Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn ầy thực biết, thực thấy; nếu nói theo 
chánh kiến thì không có các việc ây. 

Lại nữa, Bô-tát không sanh nghĩ ngờ, không 
đăm theo giới thủ, không rơi vảo tả kiến, cũng 
không cầu việc tốt của thế tục cho là thanh tịnh, 
không lấy hoa hương, anh lạc, phan lọng, kỹ 
nhạc, lễ bái cúng dường chư thiên. Tu-bô-đê! Do 
hành, loại, tướng mạo ây, nên biết đó là Bồ-tát 
chăng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Vị Bồ-tát chẳng thối 
chuyền, thường không sanh vào nhà hạ tiện, cho 
đến không sanh vào chỗ có tám nạn, thường 
không thọ thân người nữ. Do hành, loại, tướng 
mạo ây nên biết đó là Bô- tát chắng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát thường tu mười 
thiện đạo, tự mình không sát sanh, không dạy 
người sát sanh, tán thán việc không sát sanh, hoan 
hỷ tán thán người không sát sanh; cho đến tự 
mình không tà kiến, không dạy người tả kiến, 
cũng không tán thán việc tà kiến, không hoan hỷ 
tán thán người theo tà kiến. Do các hành, loại, 
tướng mạo ấy nên biết đó là Bồ-tát chẳng thối 
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chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát cho đến 
trong mộng cũng không làm mười bất thiện đạo. 
Do các hành, loại, tướng mạo ây, nên biết đó là 
Bồ-tát chẳng tối chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát vì lợi ích hệt tháy 
chúng sanh nên tu Thí Ba-la-mật cho đến vì lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh nên tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. Do các hành, loại, tướng mạo ây nên biết đó 
là Bồ-tát chăng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu- bô-đề! Bô-tát có được các pháp 
như Khế kinh, cho đến luận nghị, thọ, trì, đọc 
tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng. Bồ-tát ây khi 
pháp thí nghĩ răng: Nhờ nhân duyên của pháp thí 
ầy làm mãn nguyện của hết thảy chúng sanh; đem 
công đức pháp thí ấy cho hết thảy chúng sanh 
cùng hồi hướng đến Vô thượng Chánh. đăng 
Chánh giác. Do các hành, loại, tướng mạo ây nên 
biết đó là Bô-tát chẳng thôi chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát ma-ha-tát đối với 
pháp thậm thâm không nghĩ, không hối. 

Tu- bằ- đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát ma- 
ha-tát đối với pháp thậm thâm vì nhân duyên gì 
nên không nghi, không hối? 

Phật dạy: Bô-tát chắng thôi chuyển ây hoàn 
toàn không thấy có pháp nào hoặc sắc, thọ, tưởng, 
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hành, thức cho đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác có thể sanh nghị, không thây pháp ấy chỗ 
nào có thế sanh nghĩ, sanh hồi. Do các hành, loại, 
tướng mạo ây nên biết đó là Bồ-tát chăng thối 
chuyên. 

Lại nữa, Tu- bô-đề! Bồ-tát thân, khâu, % nhu 
nhuyễn. Do các hành, loại, tướng mạo ây nên biết 
đó là Bồ-tát chăng thôi chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát do thành tựu thân, 
khẩu, ý từ ái. Do hành, loại, tướng mạo ây nên 
biết đó là Bô-tát chăng thôi chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát không cùng tương 
ưng VỚI năm triển cái là tham dục, sân nhuế, thùy 
miên, trạo hối, nghị. Do các hành, loại, tướng 
mạo ấy nên biết đó là Bỏ- tát chẳng thối chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát không ưa đăm tất 
cả nơi chỗ. Do hành, loại, tướng mạo ây nên biết 
đó là Bô-tát chăng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu- bô-để! Bồ- tát ra vào đi lại, năm, 
ngôi, đi, ở thường niệm nhất tâm; ra vào đi lại, 
ngôi, năm, đi, ở, dỡ chân, để chân, an ôn, thong 
thả, thường niệm nhất tâm ngó xuống đất mà đi. 
Do các hành, loại, tướng mạo ây nên biết đó là 
Bồ-tát chắng thối chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bôồ-tát mặc y phục và các 
đồ nằm, người ta không chê nhớp, ưa sạch sẽ, ít 
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bệnh tật. Do hành. loại, tướng mạo ây nên đó là 
Bồ-tát chắng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Thường trong thân người, 
có tảm vạn hộ trùng xâm thực, thân Bồ-tát chăng 
thối chuyền, không có loại trùng ây. Vì sao? Vì 
công đức Bô-tát vượt quá thế gian. Công đức Bồ- 
tát ầy tăng ích, tùy theo công đức ây được thân 
thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Do hành, loại, tướng 
mạo ấy nên biết đó là Bồ- tát chẳng thối chuyên. 

Tu-bô- đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Bồ-tát được thân thanh tịnh, tâm thanh 
tịnh? 

Phật dạy: Bồ-tát tùy theo sự có được tăng 
thêm thiện căn, diệt trừ tâm quanh co tà vạy, ấy 
gọi là Bôồ-tát thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Vì 
thân tâm thanh tịnh nên vượt quá Thanh văn, 
Bích-chi Phật địa mà vào Bồ- tát địa. Do hành, 
loại, tướng mạo ây nên biết đó là Bồ-tát chăng 
thối chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Bồ- tát không quí lợi 
dưỡng: tuy tu mười hai hạnh đầu đà mà không quí 
pháp A-lan-nhã (nơi thanh vắng), cho đến không 

uí việc chỉ mặc ba y. Do hành, loại, tướng mạo 
ây nên biết đó là 

Bồ-tát chắng thối chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát thường không sanh 
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tâm xan tham, không sanh tâm phá giới, tâm sân 
động, tâm giải đãi, tâm tán loạn, tâm ngu s1, tâm 
tật đó. Do hành, loại, tướng mạo ây nên biết đó là 
Bồ-tát chắng thối chuyển. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bô-tát tâm an trú bất động, 
trí tuệ thâm nhập, nhất tâm nghe, lãnh thọ, pháp 
được nghe và việc thê gian đều hợp cùng Bát-nhã 
Ba-la-mật. Bồ-tát ấy không thây tải sản, sự 
nghiệp gì chăng vào pháp tánh, hết thảy việc đều 
thấy hợp củng Bát-nhã Ba-la-mật. Vì nhân duyên 
ây nên gọi đó là tướng trạng của Bô-tát chăng thôi 
chuyền. 

LUẠN: Hỏi: Từ trước lại đây nôi nôi đã nói 
tướng mạo chăng thối chuyển, cớ sao nay còn 
hỏi? 

Đáp: Trên kia tuy nơi nơi lược nói, nay muốn 
nói rộng. Trong đây phân nhiêu nói về tướng mạo 
chăng thối chuyên nên gọi là phẩm “Chăng thôi 
chuyên”. Lại nữa, trên đây giải nói tướng mạo 
Ba-la-mật, thứ đến nói nhân duyên khiến ma phá 
hoại Bát-nhã. Nay nói người tín thọ Bát-nhã Ba- 
la-mật là chăng. thối chuyền, muốn nói tướng mạo 
nó nên Tu-bô- đề hỏi. 

Lại nữa, Bồ-tát từ khi mới phát tâm lại đây, vì 
nhân duyên tu hành, quả báo chứng đặc là chắng 
thối chuyển, được thọ ký chắc chăn sẽ làm Phật. 
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Như người nhận chức tước đã được ân tín, tâm 
không còn nghi. Lại như hàng Thanh văn tu các 
hạnh, đều là bốn quả Sa-môn. Chăng thối chuyển 
là địa vị quyết định an ốn vượt quá phàm phu, 
không vào Nhị thừa địa, tuy chưa thành Phật đạo 
có thê làm ruộng phước cho thế gian. Việc ây vi 
diệu khó biết được, nên Tu- bồ- để hỏi tướng mạo 
nó. Phật vốn khiến Tu-bô-đề nói Bát-nhã Ba- la- 
mật nên Tu-bô-đểề hỏi Phật địa vị chăng thối 
chuyền. Có hành, loại, tướng mạo øÌ. 

Hỏi: Ba việc ấy có gì sai khác? 

Đáp: Có người nói ba việc ây cùng một nghĩa, 
do đó biết là chắng thối chuyền, chăng phải chắng 
thối chuyên. Lại có người nói: HÀNH là thân, 
khẩu, Ÿ, nghiệp của Bồ-tát chắng thối chuyển 
khác với người khác. Do hành vị ây biểu thị trí 
tuệ thậm thâm chẳng thối chuyên. Loại là phân 
biệt biết các Bồ- tát chăng thối chuyên hay chẵng 
phải chăng thối chuyển. Tướng mạo là trừ hành 
và loại, do các nhân duyên khác biết được tướng 
mạo chăng thôi chuyền. 

Phật nói nghĩa lý, nếu Bồ-tát đầy đủ được năm 
Ba-la-mật, thâm nhập Bát-nhã Ba-la-mật, có lực 
phương tiện nên không đắm trước Bát-nhã Ba-la- 
mật, chỉ quán “Như nghĩa” là thật tướng các 
pháp. Bô-tát 
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lúc bấy giờ không cho hàng địa vị phàm phu 
Nhị thừa là hạ tiện, không cho địa vị Phật là cao 
quí vì đều nhập các pháp “Như”, trong các pháp 
như ấy không có phân biệt hai pháp. Chỉ lây 
“Như” nhập vào “Như” không còn việc chi khác, 
cũng không phân biệt chấp thủ tướng. Vì sao? Vì 
“Như” bình đẳng nên người có thể nhập như vậy 
tức nhập vào pháp tạng chư Phật, tâm không sanh 
nghĩ để trở lại tìm tướng quyết định của các pháp. 
Thế nên kinh nói: Phàm phu địa cho đến Phật địa 
trong tướng “Như” không hai không khác. Chứng 
được pháp như vậy là hành, loại, tướng mạo của 
chăng thôi chuyền. Lại nữa, lược nói nghĩa Ấy: 
Bỏ-tát nhân các pháp “Như”, nghĩa là rốt ráo 
không nên xả bỏ hết thảy việc thế gian, cũng 
không trụ vào rốt ráo không. Vì sao? Vì thật 
tướng các pháp rốt ráo thanh tịnh. Nếu Bồ-tát 
nghe pháp không có nương tựa, thì tâm không có 
nghi hối, không nghĩ đến việc nương tựa. 

Các việc như trên là thể tướng chính yếu của 
chăng thôi chuyền; từ đây trở xuông đều là hạnh 
quả của rốt ráo không. Vì được rốt ráo không nên 
tâm thuần thục tịch diệt, không nói lời vô ích. Nói 
ra thường là pháp, chăng phải là phi pháp; nói ra 
đều là thật, chăng phải vọng thuyết; lời nói nhu 
nhuyễn, không thô lậu, đều đem tâm từ bi mà nói, 
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không dùng tâm sân nhuế; nói hợp thời, đúng với 
cô hội, quán sát lòng người tùy theo phong tục địa 
phương. Nay trong đây lược nói lời lợi ích; hoặc 
dạy Phật đạo, hoặc dạy Nhị thừa, hoặc nhơn thiên 
đạo, hoặc đời nay được cái vui không tạo tội. Vì 
thường xa lìa bốn việc ác nơi miệng, vì đối với 
chúng sanh có tâm từ bị rộng lớn, lại có thể tự 
mình chẻ mỏng các phiền não, nên có thể dùng 
các nhân duyên nói những lời lợi ích. 

Hỏi: Hàng Thanh văn đi thắng tới Niết- bàn có 
thê không xem xét đến người khác. Còn Bồ-tát 
xem chúng sanh như con, thường muốn giáo hóa, 
cớ sao không xem xét đến việc hay dỡ của họ? 

Đáp: Nếu chúng sanh không thể chiếc phục, 
không thể hóa độ, thì “hạng như vậy chăng cần 
xem xét. Vì sao? Vì nễu đem tâm tốt dạy bảo thì 
họ ghét mình, tâm họ như dao cắt, đã không ích gì 
còn thêm tội cho họ cho nên không nên xem xét 
hay dỡ. 

Lại nữa, Bôồ-tát nên nghĩ Tăng: Như chư Phật 
đủ Nhất thiết trí, tập khí phiền não sạch hết, còn 
không thê độ hết chúng sanh, huống gì ta chưa 
được Bô-tát thần thông, chưa được trí vô ngại làm 
sao có thể xem xét khắp chúng sanh. Bồ-tát chăng 
thối chuyển có vị được thần thông, có vị không 
được. Được chắng thối chuyền rồi, riêng tu thần 
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thông đạo mới được. Nếu trước đã được thần 
thông, vì không đầy đủ nên không thể xem xét 
khắp. 

Hỏi: Tu-bồ-đề lúc đầu hỏi hành, loại, tướng 
mạo, cớ sao Phật không đáp ngay là không có 
hành, loại, tướng mạo nay trong đây mới nói? 

Đáp: Lúc đâu hỏi, vì chúng sanh chưa tham 
đăm tướng, mạo chăng thối chuyền, nên Phật đáp 
hoặc nói về không tướng, hoặc nói về hữu tướng; 
nay vì chúng sanh tham đăm tướng mạo chăng 
thôi chuyên, muốn từ phảm phu nhập vào địa vị 
chăng thối chuyển, thế nên Phật nói hết thảy 
không có hành, không có loại, không có tướng 
mạo. 

Tu-bô- đề lại hỏi: Nếu các pháp đều không, cớ 
gì còn hỏi đối với pháp gì chuyền tâm đắm nhiễm 
gọi là chăng thối chuyển? Nên từ phàm phu địa 
chuyền, đối Phật địa không chuyên sao? 

_.. đáp: Nếu Bồ-tát quán được sắc pháp 

.. Không, không có gì của chính nó, chuyển 
lên nhiễm trước sắc, cho nên ở trong Phật đạo 
không thối chuyển. Sắc pháp v.v... hòa hợp nhân 
duyên sanh, Bô-tát biết đó là pháp hữu vị, tội lỗi, 
không, nên trú ở trong đó. Vì các pháp không, nên 
có thể chuyền tâm nhiễm trước, chuyển tâm 
nhiễm trước nên gọi là không thôi chuyền. 
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Lại nữa, Bô-tát chẳng thối chuyển, nhập vào 
chánh vị nên tâm quyết đứng không nghi. Trong 
hết thảy TgOạI đạo có thật trí, nêu có thật trí 
không gọi là ngoại đạo. Như thế là tướng mạo của 
chăng thối chuyền. 

Hỏi: Nay nói không sanh nghi, sau nói không 
nghĩ pháp thậm thâm. 

Hai cái không nghỉ ấy có gì sai khác? 

Đáp: Không nghi ở đây là chỉ cho kiến hoặc 
trong lý Tứ đế của Tu-đà-hoản đoạn trừ; cái 
không nghi sau là không nghĩ đối với pháp sâu xa 
của chư Phật chứng tri. Bô-tát có lực phước đức 
và trí tuệ nên tuy không làm Tu-đà-hoàn, chưa 
làm Phật, mà có thể không có hai cái nghĩ ây. 
Crới thủ là giới của ngoại đạo, tu giới ngoại đạo 
ây không được Niết-bàn. Còn bón kiến: thân kiến, 
biên kiến, kiến thủ, tà kiến đều gọI là tà kiến. Vì 
thâm tín nghiệp, nhân duyên và quả bảo nên 
không câu việc tốt, không đem hương hoa cúng 
dường chư thiên. Vì câu đạo, phá cội gốc kiêu 
mạn, nên thường không sanh vào nhà hạ tiện. Vì 
có công đức, không làm chướng ngại người khác, 
thường làm việc khuyến trợ nên không sanh vào 
chỗ tám nạn. Vì chẻ mỏng dâm dục, xa lìa tâm 
xiêm nịnh, nên không thọ thân người nữ. 

Lại nữa, các người khác tuy tu mười thiện 
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đạo, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba không thể đủ 
bốn thứ. Bồ-tát có tâm đại bi rất yêu thiện pháp 
nên tu đầy đủ bốn thứ. Thường tu tập mười thiện 
nghiệp đạo cho đến trong mộng không làm mười 
bât thiện đạo. Các người khác tu phước 

đức chỉ vì thân mình; tiêu Bô-tát tuy vì chúng 
sanh cũng tự vì mình; bậc chăng thối chuyền có 
làm phước gì đều vì chúng sanh, không vì thân 
mình. Nếu phước đức có thê đem cho Người, thời 
Bồ-tát đem cho hết chúng sanh, chỉ câu sự tu tập 
không thể đem cho; nên Bô-tát đem mười hai bộ 
kinh giáo hóa chúng sanh, cũng chỉ vì chúng 
sanh, không vì tự kỷ. 

Lại nữa, vị Bồ-tát có năm căn tín, tấn v.v.. 
lanh lợi nên tuy chưa làm Phật có thê tin các 
pháp. Trong đây Phật lại nói nhân duyên của 
không; Bồ-tát không thây sắc pháp v.v... nên 
không có chỗ sanh nghi. 

Lại nữa, Bồ- tát thường tu tâm từ bi nên ý 
nghiệp nhu nhuyền; ý nghiệp nhu nhuyến nên từ 
thân nghiệp, từ khẩu nghiệp thành tựu. 

Hỏi: Tâm từ bì ngoại đạo cũng có, cớ sao lại 
nói đó là tướng mạo của bậc chắng thối chuyền? 

Đáp: Ngoại đạo tuy có tâm từ bị mà không 
sâu, không thể trùm khăp chúng sanh, cũng không 
thường có, vì không hòa hợp thật tướng của các 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ. Quyển 73 537 


pháp, còn Bồ- tát không như vậy. 

Lại nữa, Bô-tát quở trách năm dục, trừ năm 
triển cái, vào năm thiền chị, SƠ thiền không cùng 
với năm triền cái. Vì năm triền cái che tâm, làm 
hao mòn trí tuệ, phá Phật đạo mở đường ma. Bỏ- 
tát biết hết thảy pháp hữu vi tạo tác, hư dối, 
không thật, như huyền, như mộng; còn pháp vô vi 
“không”, không có gì của chính nó, tướng tịch 
diệt nên đối với hết thảy chỗ, không có gì ưa đắm. 
Đôi với chúng sanh cho đến Phật cũng không ưa 
đăm, đối với pháp cho đến Niết- bàn cũng không 
ưa đăm. Sân và tội thô, tiểu Bồ-tát đã dứt cũng 
không nói; ái sâu xa, vi tế, khó dứt nên nay nói. 

Lại nữa, Bô-tát vào sâu thiên định nên thủ hộ 
hết thảy chúng sanh, thủ hộ hết thảy chúng sanh 
nên thường nhất tâm niệm, không não hại chúng 
sanh. Vì không phá giới nên ra, vào, đến, đi an 
ồn, thong thả, nhất tâm. Dở chân, để chân, trông 
xuông đât mà đi là vì bảo hộ chúng sanh, vì tránh 
loạn tâm. 

Lại nữa, Bồ-tát lâu ngày tu tập vô lượng, vô 
biên thiện pháp, trong thân không có tám muôn 
hộ trùng, cũng ít bệnh tật nên áo chăng đồ nắm 
thường sạch sẽ không nhơ. Vì có lực thiện căn 
chứng được thật tướng các pháp nên trong thân 
không có tám muôn hộ trùng. Vì tâm thanh tịnh 
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nên thân, miệng cũng thanh tịnh; vì lìa hư dối, 
quanh co, tà vạy, hạ tiện nên tâm thanh tịnh, vì 
hai sự thanh tịnh nên tuy ở thế gian mà lìa khỏi 
các khổ não bức bách; vì tâm không nhàm chán 
nên vượt quá Thanh văn, Bích-chi Phật địa. Bô- 
tát vì quý Phật đạo nên không quí lợi dưỡng: tuy 
tu 

hạnh đầu đà mà không quí hạnh â ây, vì hạnh ấy 
chỉ là nhân duyên phân ít đối với đạo cứu cánh, 
chứ chăng phải đạo cứu cảnh, ấy øỌ1 là hành, loại, 
tướng mạo của Bô-tát chắng thối chuyên. 

Hỏi: Bồ-tát chưa được Phật dạo, chưa đứt các 
phiền não làm sao thường không sanh các ác tâm 
xan than v.v...? 

Đáp: Bồ-tát chẳng thối chuyền, khi được Võ 
sanh pháp nhẫn, thì đã dứt hết các phiền não, chỉ 
chưa dứt tập khí. Nếu không dứt làm sao có thê 
thường không sanh tâm xan tham làm chướng 
ngại đạo? Như kính nói: Tu-đả-hoàn cho đến A- 
la-hán tức là Bồ-tát Vô sanh pháp nhãn. 

Lại nữa, có người nói Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật, 
tu tập sâu xa các công đức nên các phiền não bị 
chẻ mỏng, không sanh trong tâm, nên gọi là 
thường không sanh. 

Lại nữa, Bô-tát trải vô lượng đời, tu Thiền Ba- 
la-mật nên tâm an trú bất động: chứa tập Bát-nhã, 
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nên thâm nhập trí tuệ. Bồ-tát biết pháp vị vi diệu 
nên theo người khác nghe pháp, nhất tâm thọ trì, 
vì tâm ưa pháp sâu xa nên nghe pháp Tam thừa 
hoặc pháp ngoại. đạo, hoặc pháp thể gian, vì tự 
tâm thâm diệu nên các pháp ây đều hòa hợp với 
Bát-nhã, không phá pháp tướng. Thí như người 
mạnh khỏe không có bệnh, ăn vật gì đều tiêu hóa 
hết; lại như Phật được cái tướng tối thượng vị, tuy 
gặp món ăn đăng, cay, không ngon, ở trong 
miệng Phật đều thành thượng vị. Lại nữa, như nâu 
đường phèn sắp chín, đem vật gì bỏ vào đều 
thành đường phèn vi sức vi diệu của nó mạnh. 
Bỏ-tát cũng như vậy, sức Bát-nhã Ba-la-mật 
mạnh nên có thể làm cho các pháp hợp thành một 
VỊ với Bát-nhã, không có lỗi. 

Lại nữa, việc thế gian là, Bôồ-tát khởi thân 
khẩu nghiệp gì đều vì thương xót hóa độ chúng 
sanh; tâm thương xót ấy là cửa ban đầu vào Bát- 
nhã Ba-la-mật. Lại nhân duyên của các việc: thế 
gian cho đến ngồi, đứng, dậy đi, bước, ăn uống, 
nói năng, thường nghĩ đến sự an ôn cho chúng 
sanh. Việc đi, đến, v.v... đều vào pháp tánh như 
đã nói ở trong phẩm “ 'Phá lai khứ” (Trung quán 
luận - ND). Các tài sản, sự nghiệp cũng lại như 
vậy, ấy gọi là chăng thôi chuyển. 

KINH: Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nếu ác ma ở trước 
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vị Bồ-tát chăng thối chuyền hóa làm tám địa ngục 
lớn, trong môi địa ngục có ngàn vạn Ức Bồ-tát 
đều bị thiêu đốt chịu các khô não cay chua, nói 
VỚI Bỏ-tát rằng: “Các Bồ-tát ấy đều là bậc chăng 
thôi chuyền được Phật thọ ký vào địa ngục lớn, 
nếu ông là người được Phật thọ ký chăng thối 
chuyền thì sẽ vào địa ngục lớn â Ấy: Phật vì ông thọ 
ký cảnh địa ngục như vậy mà ông không biết, trở 
lại bỏ tâm Bỏ-tát để có thể không đọa địa ngục 
mà được 

sanh cõi trời”. Này Tu-bô-đề! Nếu Bô-tát thấy 
việc ây, nghe việc ấy mà tâm không động, không 
nghi, không SỢ, nghĩ răng vị Bôồ-tát chắng thối 
chuyên, mà đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ 
thì trọn không có lẽ đó. Tu- bồ-đề! Do hành, loại, 
tướng mạo ây biết đó là Bồ-tát chăng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Ác ma hóa làm 1ỷ-kheo 
mặc áo pháp đi đến chỗ Bồ-tát nói với Bồ-tát 
răng: “Ông trước nghe dạy nên như vậy tịnh tu 
sáu Ba-la-mật cho đến nên như vậy tịnh tu được 
Vô thượng Chánh. đăng Chánh giác, việc ấy ông 
phải hối hận bỏ gấp đi! Ông trước ở nơi chỗ chư 
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại từ khi mới phát tâm 
cho đến pháp trụ, các thiện căn tạo được trong 
khoảng thì gian ấy, tùy hý hồi hướng Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, việc ấy ông cũng nên 
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buông bỏ gấp đi; nếu ông bỏ gấp ta sẽ nói cho 
ông chân Pháp Phật, còn những điêu ông nghe 
trước đó đều phi Pháp Phật, phi Phật giáo, đều là 
văn chương trau chuôt, hợp lại tạo ra; điều ta nói 
mới là chân Pháp Phật”. Nếu Bồ-tát nghe lời nói 
mà tâm sợ, nghi, hỗi thì nên biết Bồ-tát ấy chưa 
được Phật thọ ký, chựa quyết định an trú trong 
tánh chăng thối chuyển. Nếu Bỏ-tát tâm không 
động, không sợ, không nghi, không hối, tùy 
thuận, nương tựa pháp vô pháp vô sanh, không tin 
lời người khác, không làm theo người khác; khi tu 
sáu Ba-la-mật không theo lời người khác; cho đến 
khi tu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cũng 
không nghe theo lời người khác, thí như vị A-la- 
hán sạch hết lậu hoặc, không tin lời người khác, 
không làm theo người khác, hiện tiền thây được 
thật tướng các pháp; ác ma không thể làm lay 
chuyên. Như vậy, Tu- bô-đê! Vị Bô-tát chăng thôi 
chuyền cũng như thế. Người câu Thanh văn dạo, 
Bích-chi Phật đạo không thể phá hoại, không thể 
chiết phục tâm Bỏ-tát. Này Tu-bồ-đề! Bỏ-tát ấy 
chắc chắn an trú trong địa vị chăng thôi chuyền, 
không nghe theo lời người khác, cho đến lời Phật 
nói cũng không tín thủ ngay, huống gì tin lời của 
người câu Thanh văn, Bích-chi Phật, các ác ma, 
ngoại đạo, Phạm chí! Trọn không có lẽ đó. Vì 
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sao? Vì Bồ- tát ây không thấy có pháp có thể tin 
theo, đó là sắc hoặc thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
như của sắc cho đến như của thức, cho đến không 
thấy Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, huồng 
øì như của Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Này Tu- bô-đê! Do hành, loại, tướng mạo ây nên 
biết đó gọi là Bô- tát chăng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu- bồ- đề! Ác ma hóa làm thân lào 
kheo đi đến chỗ Bồ-tát nói rằng: “Pháp của người 
tu là pháp sanh tử chẳng phải đạo Nhất thiết trí, 
thân người nay chỉ lây việc hết khổ làm chứng 
đặc”. Khi ây ác ma vì 

Bồ-tát dùng pháp tu hành của thê ø1an nói đạo 
pháp tương tợ, đạo pháp tương tợ ây là pháp ràng 
buộc trong ba cõi như Quán bất tịnh đó là quản 
tướng Xương trắng; hoặc Sơ thiền cho đến Phi 
hữu tưởng Phi vô tưởng, nói với thiện nam tử 
rằng: “Dùng đạo ấy dùng tu hạnh ấy, sẽ được quả 
Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán; ngươi tu đạo 
ây đời nay hết khổ, ngươi dùng cái pháp phải chịu 
mọi khổ não trong đường sanh tử như vậy làm 
chi? Thân tứ đại ngày nay còn không cần dùng 
lãnh thọ được, huồng gì lại thọ thân tương la1”. 
Này Tu-bồ-đề! Nếu Bô-tát nghe lời ấy mà tâm 
không kinh, không nghi, không hối, nghĩ răng: 
“Vị Tỳ-kheo ấy lợi ích cho ta không ít, vì ta nói 
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đạo pháp tương tợ, tu đạo pháp tương tợ ây, 
không được đến quả Tu-đả-hoàn, A-la-hán, Bích- 
chi Phật đạo, huống gì được đến Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác! ° Bồ-tát ấy lại cảng hoan 
hỷ nghĩ Tăng: '“Ƒy-kheo ây lợi ích cho ta không ít, 
vì ta nói pháp làm chướng đạo, ta biết pháp làm 
chướng đạo ấy không chướng ngại học đạo ba 
thừa.” 

Khi ây ác ma biết Bồ-tát vui mừng liền nói 
tiếp răng: “Thiện nam tử! Ngươi muốn thấy Bỏ- 
tát ây cúng dường chư Phật sô nhiêu như cát sông 
Hăng với các đồ cần dùng nuôi sống như áo mặc, 
cơm ăn, đồ năm, thuốc thang chăng? Cũng ở nơi 
chỗ hăng hà sa số chư Phật tu Thí Ba-la-mật cho 
đến Bátnhã Ba-la-mật chăng? Cũng thân cận 
hăng hà sa SỐ chư Phật hỏi Bô-tát đạo: “Bạch đức 
Thế Tôn! Bỏ-tát làm sao an trú trong Bô-tát thừa? 
Làm sao tu Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật, tu bốn niệm xứ cho đến đại từ đại bi?” Bỏ- 
tát ấy theo như Phật dạy: Trụ như vậy, hành như 
vậy, tu như vậy; Bồ-tát ấy dạy như vậy, học như 
vậy còn không được Võ thượng Chánh đăng 
Chánh giác, không được Nhât thiệt trí, huông gì 
ngươi làm sao được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác”. Nêu Bồ-tát nghe việc ấy, tâm không 
đôi khác, không kinh sợ, lại còn vui mừng, nghĩ 
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răng: “Tỳ-kheo ây lợi ích cho ta không ít, vì ta 
nói pháp làm chướng đạo, pháp làm chướng đạo 
ây khiến không được đạo Tu-đà-hoản cho đến 
không được đạo A-la-hán, Bích-chi Phật, huống 
gì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác!” 

Khi ây ác ma biết tâm Bồ-tát ây tâm không 
biên mất, không kinh sợ, liên ở tại chỗ đó hóa làm 
nhiều Tỳ-kheo nói với Bồ- tát răng: “Đây đêu là 
những Bỏ-tát phát tâm cầu Vô thượng đạo, đều an 
trú địa vị A-la-hán, bọn ấy còn không được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, ngươi làm sao 
được?” Nếu Bỏ-tát liền nghĩ răng ác ma ấy nói 
đạo pháp tương tợ. Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la- 
mật không nên chuyền đôi tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác cũng không nên đọa vào Thanh 
văn, 

Bích-chi Phật đạo. Lại nghĩ răng: Tu Thí Ba- 
la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến tu trí 
Nhất thiết chủng không được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác là không có lẽ ây. Này Tu- bô- 
đè! Do hành, loại, tướng mạo ây, nên biết ấy là 
Bồ-tát chẳng thôi chuyển. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Nếu Bồ-tát nghĩ răng: 
“Nếu Bồ-tát theo đúng lời Phật dạy, tâm không xa 
ha Bátnhã Ba-la-mật cho đến trí Nhất thiết 
chủng, thì Bồ-tát ấy trọn không thối chuyển Vô 
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thượng Chánh đắng Chánh giác; nếu Bồ-tát giác 
tri việc ma, thì thường không thối mất Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác”. Do hành, loại, tướng 
mạo ấy nên biết đó là tướng của Bồ-tát chẳng thối 
chuyền. 

Tu- bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thối chuyển đối với pháp gì gọi là không thối 
chuyên? 

Phật dạy: Thối chuyên đối với của sắc, thối 
chuyển đối với tướng của thọ, tưởng, hành, thức; 
thối chuyền đối với tướng mười hai nhập, tướng 
mười tắm giới, tướng tham dục, sân nhuê, ngu sĩ, 
tướng tà kiến, tướng bốn niệm xứ cho đến tướng 
Thanh văn, Bích-chi Phật và tướng Phật. Do vậy, 
gọI là tướng Bỏ- tát chăng. thối chuyển. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát chắng thôi chuyền do pháp “tự tướng 
không” ây vào Bồ-tát vị, được vô sanh pháp nhãn; 
cho đến mảy may: pháp cũng không thể thủ đắc, 
vì không thê thủ đắc nên không tác khởi, vì không 
tác khởi nên không sanh, ây gọi là vô sanh pháp 
nhãn. Do hành, loại, tướng mạo ây nên biết đó là 
Bồ-tát chăng thối chuyền. 

LUẬN: Ma biết rõ Bồ-tát ấy là vị Bồ- tát 
chăng thối chuyển, không còn làm trở ngại; nếu 
chưa biết rõ thì dùng mọi cách thí nghiệm phá 
hoại, hoặc hóa làm tám địa ngục lớn, hóa làm vô 
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SỐ Bồ-tát bị thiêu đốt ở trong đó và nói với Bồ-tát 
rằng: Các Bồ-tát ấy đều là bậc chăng thối chuyền, 
được Phật thọ ký. Ông nếu được Phật thọ ký là 
thọ ký vào ở địa ngục. 

Hỏi: Ác ma vì nhân duyên gì nói người tu 
thiện thọ ký vào ở địa ngục? 

Đáp: Ác ma vì cho vị Bồ-tát ấy muốn thay thế 
chúng sanh thọ khô nên nói thọ ký ở trong địa 
ngục; “ Ngươi nếu tu phước đức để sanh CỐI tTỜI 
thì đó là tự vì mình chứ không dính dự đến việc 
chúng sanh”. Nếu Bô-tát nghe việc ấy tâm kinh 
động, nghi hối, và tín thọ lời ma, thì nên biết Bồ- 
tát chưa được thọ ký lên bậc chăng thối chuyền. 
Nếu Bồ-tát nghe việc ấy mà không nghĩ, không 
động, không kinh, thì nghĩ rằng: “Bậc chẳng thối 
chuyển vì ngộ được thật tướng các pháp nên 
không đắm trước pháp, vì không đắm trước pháp 
nên cho đến không sanh tội 

nhỏ, huống øì tội đọa ba đường ác. Như trong 
lửa có nước, trong nước sanh lửa, không có lẽ 
đó”. 

Lại có ác ma hóa làm Tyỳ-kheo mặc áo pháp đi 
đến nói với Bồ-tát rằng: “Ngươi trước theo thầy 
nhỏ nghe dạy tu sáu Ba-la-mật đó đều là hư dối, 
chứa nhóm tâm tùy hỷ công đức cũng là hư di. 
Những điều ngươi nghe từ trước đều là hư dối, 
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văn chương trau chuốt chăng thật, chăng phải 
miệng Phật nói ra; nay ta vì ngươi nói, đều là 
chân Phật pháp, ngươi nên bỏ mau đi”. Nếu Bồ- 
tát nghe lời ây mà tâm kinh động, sân hận, nghĩ 
ngờ, thì nên biết Bồ-tát ây Phật chưa thọ ký cho. 
Thí như vàng giả, lây lửa mà mài đập, hoặc đen, 
hoặc đỏ, hoặc trăng liên biết chăng phải vàng 
thật Nếu Bồ-tát nghe lời ấy mà không giận, 
không nghi, tùy theo pháp Vô sanh, vô diệt, vô 
khởi, vô tác, tu sáu Ba-la-mật tự biết không nghe 
theo lời người khác; thì nên biết ấy là thật chăng 
thối chuyên. Thí như vị A-la-hán sạch hết lậu 
hoặc nên ác ma đi đến không phá hoại được; vị 
Bồ-tát chăng thối chuyển cũng như vậy, không a1 
hảng phục được. Vì hiện tiền tự biết thật tướng 
các pháp nên ác ma hiện làm thân Phật đi đến, nói 
lời khác với pháp tướng cũng không tín thọ. Thí 
như con chó mang lốt sư tử, các thú trông thầy 
tuy SỢ nhưng khi nghe tiếng thì biết đó là chó, 
huồng gì biến hóa làm thân khác. . Trong đây Phật 
tự nói nhân duyên: Vì Bồ-tát thấy các pháp sắc 
.. là không thì ai sẽ nghe theo lời họ (ma)? 

“Tại nữa, ác ma hiện thân làm Tỳ-kheo đi đến 
nói với Bồ-tát răng: “Sáu Ba-la-mật ấy đều là 
pháp sanh tử, vì do nhân duyên của phước đức bỗ 
thí nên thọ phước vui trong cõi Dục; do nhân 
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duyên của Thiên Ba-la-mật nên thọ vui trong CÕI 
Sắc; vì Bát-nhã Ba-la- mật không có tướng nhất 
định nên gọi là pháp hư dối, xoay vần trong năm 
đường, không thể tự ra khỏi đường sanh tử. 
Người ta dối với ngươi răng: Đó là đạo Nhất thiết 
chủng trí, ta nay nói thật, ngươi thủ chứng Niết- 
bàn, đời nay hết khổ”. Bồ-tát nếu im lặng, ma liên 
tiếp nói đạo pháp tương tợ: “hoặc quản ba mươi 
sáu thứ bất tịnh, hoặc quán bộ Xương người, hoặc 
niệm hôi thở ra vào, nhơn đạo ây chứng được bốn 
thiền, bốn định vô sắc; nhơn thiên định ấy có thể 
được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán. Thân 
này của ngươi do tội báo sanh ra; Phật không tán 
thán thọ thân trở lại trong một khoảnh khắc khảy 
móng tay, huông gì ở lâu trong sanh tử”. Vị Bỏ- 
tát chẳng thối chuyền nghe việc ây tâm vui mừng 
nghĩ răng: Tỳ-kheo ây rất lợi ích cho ta, vì ta nói 
đạo pháp tương tợ, ta được đạo pháp tương tợ ây 
liền biết chân đạo, như người đi đường, biết 
đường tà thì biết nẻo chánh, pháp làm chướng 
ngại đạo cũng như vậy. Bậc chăng thối chuyên vì 
là người lớn, quý trọng, nên không tranh cải với 
Tỷ-kheo ây. 

Ác ma thây Bô-tát im lặng thì vui mừng TÔI: 
“Người ây tín thọ lời ta nên nói tiếp với Bồ-tát 
răng: Thiện nam tử! Có vô lượng Bỏ-tát cúng 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Đuyện 73 549 


dường hằng hà sa số Phật, hỏi han, khố hạnh sáu 
Ba-la-mật và Bồ-tát đạo, ở trước mặt nhận lời 
Phật dạy, chịu thực hành hết thảy hạnh Bồ-tát còn 
không được Vô thượng đạo, nay đều thành A-la- 
hán, vậy ngươi làm sao muốn được”. Bô-tát nghe 
VIỆC Ày xong im lặng. Ở ngay chỗ đó ma liên hóa 
VÔ SÔ Tỷ-kheo A-la-hán nói với Bô-tát rằng: “Các 
Tỳ-kheo ấy đều tu Vô thượng đạo đã lâu, nay đều 
thành A-la-hán, tại sao riêng ngươi muốn thành 
Phật”, Bô-tát lại vui mừng nghĩ răng: Ty-kheo â ây 
vì ta nói pháp tợ đạo, chướng đạo. Bô-tát thực 
hành sáu Ba-la-mật, được các công đức chắc chăn 
không thối đọa vào Nhị thừa; như lời Phật nói 
tâm thường không lia sáu Ba-la-mật mà không 
được Vô thượng đạo là không có lẽ ấy. Bồ-tát nếu 
gặp tri ma sự ây, thì được lợi ích lớn không có 
mất, vì thế nên tâm Bỏ-tát không động chuyền, ấy 
gọi là tướng chẳng thối chuyên. 

Bấy giờ Tu-bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Thói chuyển đối với pháp gì gọi là 
không thối chuyên? 

Phật dạy: Đối với tướng sắc thối chuyền. Trên 
lược nói, nay sẽ nói rộng. Nếu Bỏ- tát đối với 
tướng sắc v.v... đều thối chuyên được, ấy gọi là tu 
hết tháy pháp tánh không, được vô sanh pháp 
nhẫn, vào Bồ-tát vị. Vô sanh nhẫn là, cho đến 
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pháp vi tế không thể thủ đắc huống øì pháp lớn, 
ầy gọi là Vô sanh. Được pháp vô sanh ây không 
khởi làm các nghiệp, â ây gọi là được Vô sanh pháp 
nhẫn. Bồ-tát được Vô sanh pháp nhẫn, ấy gọi là 
chăng thôi chuyển. Vô lượng loại, hành, tướng 
mạo như vậy là tướng của chắng thối chuyên. 


GIẢI THÍCH PHẢM NĂM MƯƠI SÁU: 
CHUYỂN, BÁT THÓI CHUYÊN 


KINH: Lại nữa Tu- bô-đê! Ác ma đi đến chỗ 
Bỏ- tát, muốn phá hoại tâm Bồ-tát, nói rằng: 
“Nhất thiết trí với hư không, không có tướng 8Ì: 
các pháp cùng với hư không, không có tướng gì. 
trong các pháp hư không, “không”, không có 
tướng gì ây, không có được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cũng không có chăng được. Các 
pháp ấy đều như hư không, không có tướng gì, 
ngươi chịu siêng năng khổ nhọc vô ích. Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác mà ngươi được 
nøhe nói đều là ma sự, chăng phải Phật nói, ngươi 
nên phóng xả tâm nguyện Ấy, ngươi chớ suốt 
ngày đêm chịu sự không an ồn, lo khô, đọa ác 
đạo”. Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ây khi 
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nøhe lời chê trách đó nên nghĩ như vây: “Đó là ác 
ma phá hoại tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác của ta. Các pháp tuy như hư không, không có 
gì của chính nó, tự tướng không mà chúng sanh 
không biết, không thây, không hiểu, ta đem nghĩa 
lý các pháp như hư không, không có gì của chính 
nó, tự tướng không với đại thệ nguyện trang 
nghiêm, được trí Nhất thiết chủng, vì chúng sanh 
nói pháp ây, khiến được giải thoát, được quả Tu- 
đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A- 
la-hản, đạo Bích-chi Phật và Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác”. Này Tu-bô-đề! Bồ-tát từ khi 
mới phát tâm lại đây nghe pháp như vậy nên kiên 
cô tâm mình, không động không chuyên. Bồ-tát 
đem tâm kiên cô, tâm không động không chuyển 
ây tu sáu Ba-la-mật sẽ vào Bồ-tát vị. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Vì không động chuyển nên gỌI là chăng thối 
chuyền, động chuyến cũng gọi là chăng thối 
chuyên? 

Phật dạy: Không động chuyền nên gọi là 
chẳng thối chuyển, động chuyển nên cũng gọi là 
chắng thối chuyên. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tại sao không động chuyển nên gọi là chăng thối 
chuyền, động chuyền nên cũng gọi là chăng thôi 
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chuyên? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nếu Bồ-tát đối với Thanh 
văn, Bích-chi Phật địa không động chuyên nên 
gọi chắng động chuyên. Nếu Bồ-tát đối với Thanh 

văn, Bích-chi phật địa động chuyển nên cũng gọi 
là chắng thôi chuyên. Tu-bô-đề do hành, loại, 
tướng mạo ây nên biết đó là tướng của Bồ- tát 
chắng thối chuyên. Do hành, loại tướng mạo ấy 
nên ác ma không thể phá hoại tâm Bồ-tát, khiến 
ha Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu- bô-đề! Bô-tát chăng thối chuyền, 
nếu muốn vào Sơ thiền, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ 
thiên cho đến diệt thọ tưởng định liền được vào. 

Lại nữa, Tu- bồ- đê! Bồ-tát chăng thối chuyền, 
nếu muốn tu Bốn niệm xứ, cho đên Tám thánh 
đạo phân, không, vô tướng, vô tác, tam-muội cho 
đến năm thần thông liên tu được. Bỏ-tát ấy tuy tu 
Bốn niệm xứ cho đến Năm thần thông, nhưng 
không thọ quả Bốn niệm xứ; tuy tu các thiên, 
không thọ quả các thiền, cho đến không thọ quả 
diệt thọ tưởng định, không chứng quả Tu-đả-hoàn 
cho đến không chứng đạo Bích-chi 

Phật. Bô-tát ấy cô vì chúng sanh mà thọ thân, 
theo chỗ thích ứng mà làm lợi ích cho họ. Tu- bô- 
đê! Do hành, loại, tướng mạo ây nên biết đó gọi 
là Bồ-tát chăng thôi chuyền. 
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Lại nữa, Tu-bô-để! Bôồ-tát chăng thối chuyên 
ây thường nhớ đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác trọn không lìa tâm Nhất thiết trí nên không 
quí sắc, không quí tướng, không quí Thanh văn, 
Bích-chi Phật, không quí Thí Ba-la-mật cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật; không quí Bốn thiền, Bốn tâm 
vô lượng, Bồn định vô sắc, Năm thần thông, 
không quí Bốn niệm xứ cho đến Tám thánh đạo 
phân; không quí Mười trí lực cho đến Mười tám 
pháp không chung của Phật, không quí sự nghiêm 
tịnh cõi Phật, không quí sự thành tựu tuệ giác cho 
chúng sanh; không quí việc thây Phật, không quí 
việc gieo trông thiện căn. Vì sao? Vì hết tháy 
pháp tự tướng không, không thây pháp gì có thê 
sanh tâm quí. Vì sao? Vì hêt thảy pháp cùng với 
hư không, không có gì của chính nó, tự tướng 
không. Tu- bồ-đề! Bô-tát chăng thối chuyển thành 
tựu tâm ấy đối với bôn oai nghi của thân ra vào, 
đến đi, ngôi năm, đi ở, nhất tâm không loạn. Này 
Tu-bồ- đê! Do hành, loại, tướng mạo ây nên biệt 
đó là Bồ-tát chăng thôi chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát chăng thối chuyển 
nếu ở nhà dùng sức phương tiện vì lợi ích cho 
chúng sanh nên thọ năm dục, Bồ thí cho chúng 
sanh, cân ăn cho ăn, cân uông cho uống, ảo chăn 
đồ năm cho đến đô cân đề nuôi sông đều cấp cho 
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cả. Bồ-tát ấy tự mình tu Thí Ba-la-mật, dạy người 
tu thí, tán thán việc tu thí, hoan hỷ tán thản người 
tu Thí Ba-la-mật, tu Giới Ba-la-mật cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật cũng như vậy. Tu- bồ-đề! Bồ-tát 
chăng thối chuyên khi ở nhà có thể đem trân bảo 
đầy cõi Diêm- -phù- -đề thí cho chúng sanh, cho đến 
đem trân bảo đây cả ba ngàn đại thiên thế giới thí 
cho chúng sanh; cũng không tự vì tu phạm hạnh, 
không lấn ép khảo đánh người khác khiến họ ưu 
não. Tu-bô-đê! Do hành, loại, tướng mạo ây nên 
biết đó gọi là Bô-tát chăng thối chuyên. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Chắng thối chuyên là vị 
thân cầm kim cương thường theo dõi Bồ-tát 
nguyện răng: “Bồ-tát ấy sẽ được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, ta thường theo dõi”, cho 
đến vị thần ngũ tảnh câm kim cương thường theo 
thủ hộ. Vì thê nên hoặc trời hoặc ma, hoặc phạm, 
hoặc các kẻ có sức lớn ở thê giới khác, không thê 
phá hoại tâm Nhất thiết trí của Bồ-tát Ấy, cho đến 
khi Bồ-tát ấy được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Này Tu- -bô- đề! Ấy gọi là tướng chăng thối 
chuyền của Bỏ-tát. 

Lại nữa, Tu-bô- đê! Bỏ-tát thường đây đủ năm 
căn là tín căn, Tinh tân căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn, đó gọi là tướng chắng thôi chuyền. Lại 
nữa, Tu-bô-đề! Bôồ-tát chăng thôi chuyên là bậc 
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thượng nhơn, chăng phải hạ nhơn. 

qủ2 bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là thượng nhơn? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nếu Bồ-tát nhất tâm tu Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác tâm không tán 
loạn, đó gọi là thượng nhơn. Do hành, loại, tướng 
mạo ấy nên biết đó là tướng chăng thối chuyển. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát chăng thối chuyển 
nhất tâm thường niệm Phật đạo; không làm chú 
thuật, hòa hợp thuốc thang, không chú thuật quỷ 
thần khiến nhập vào trai gái để hỏi việc lành dữ, 
trai gái, bỗng lộc, thọ mệnh dài ngăn. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát ầy, biết các pháp ây tự tướng không, vì 
không thây tướng các pháp nên không làm việc 
nuôi sống một cách tà vạy, mà làm việc nuôi sống 
một cách thanh tịnh. Này, Tu- bồ-đề! Do hành, 
loại, tướng mạo ây nên biết đó gọi là tướng của 
Bỏ-tát chăng thối chuyên. 

LUẬN: Lại có tướng của Bồ- tát chăng thối 
chuyển, ác ma nghĩ răng: “Nhất thiết trí với hư 
không bình đẳng”. Nhất thiết trí có các danh tự 
hoặc gọi Nhất thiết trí, hoặc gọi Nhất thiết chủng 
trí, hoặc gọi Vô thượng đạo, hoặc gọi vô lượng 
Pháp Phật, hoặc gọi Bô- đề, đều là danh tự của 
Nhất thiết trí. Trong đây nói Nhất thiết trí nên biết 
là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Hết thảy 
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Bỏ- tát đều nguyện muốn được Nhất thiết trí, ma 
đI đến muốn phá hoại nói rằng: “Nhất thiết trí ấy 
trống không, không có gì của chính nó, chỉ các sư 
dỗi người vậy thôi, như hư không không có gì của 
chính nó, không sắc, không hình, không thê biết, 
Nhất thiết trí cũng như vậy. Thế nên nói cùng với 
hư không bình đăng. Các pháp là các pháp trợ đạo 
giúp đưa đến trí Nhất thiệt chủng như sáu Ba-la- 
mật v.v.. pháp ây cũng không. Trí Bát-nhã 
không, không có tướng øì của chính nó, các pháp 
chỉ có danh tự, không có thật sự. Ở trong đó 
không có người được Nhất thiết trí, không có đi 
đến Nhất thiết trí, không có trợ đạo. Ngươi chỉ 
luông chịu cay đắng. thầy ngươi thường dạy 
ngươi xa lia ma sự, nhưng Nhất thiết trí chính là 
ma sự. Vì sao? Vì bỏ Niết-bàn mà thủ lấy sanh tử. 
Các kinh ngươi nghe trước đó hoặc nghĩa lý về 
sáu Ba-la-mật, đêu chăng. phải Pháp Phật, đều do 
người tạo ra, nay ngươi hối hận gấp, bỏ tà tâm ấy: 
nêu không bỏ, suốt ngày đêm chịu khổ trong ba 
đường ác” 

Bô-tát chẳng thối chuyển nghe việc ây liên 
giác tri ma sự, ma hủy báng Nhât thiết trí, muốn 
khiến ta xa lìa Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác. Vì sao? Vì hết thảy pháp tuy 
không, không có gì của chính nó nhưng vì chúng 
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sanh phàm phu, điện đảo che tâm nên không biết, 
không thấy, ta sẽ lây ° 'tự tướng không” làm trang 
nghiêm được Nhất thiết trí, vì chúng sanh nói 
pháp. Nếu hết thảy pháp không mà ta lây thật hữu 
làm trang nghiêm là không tương ứng, nếu các 
pháp không, trang nghiêm cũng không ấy là 
tương xứng; vì chúng sanh thuyết pháp cũng như 
vậy. Khiến chúng sanh được quả Tu-đà-hoàn; quả 
Tu-đà-hoàn có hai: l. Pháp vô vi đứt ba kiết sử; 2. 
Quả Tu-đà-hoàn hữu vị tương ưng với không, vô 
tướng, vô tác tam-muội. Hai thứ ấy đêu không. 
Trong pháp hữu vị do ba môn giải thoát nên 
không; trong pháp vô vi do không có tướng sanh, 
trụ, diệt nên không; cho đến Vô “thượng Chánh 
đăng Chánh giác cũng như vậy. Bô-tát chăng thôi 
chuyền, từ khi mới phát tâm trở đi, nghe pháp â ấy 
kiên cô tâm mình không động, không chuyển. 
Mũi tên phiên não không vào được nên gọi là 
kiên cố; ngoại đạo ác ma không lay chuyền được 
nên gọi là không động; không thối chuyền Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nên gọi là không 
chuyền. Bồ- tát đem ba tâm như vậy tu sáu Ba-la- 
mật vào Bồ- tắt VỊ. Nghĩa chữ Bồ-tát vị như trước 
đã nói. Vào Bô-tát vị gọi là chẳng thối chuyên. 
Tu-bô-đề hỏi: Không chuyền nên gọi là chẳng 
thối chuyển, sao chuyển cũng gọi là chăng thối 
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chuyên? 

Phật đáp: Phật đáp bằng hai cách là dùng lây 
hai đề là Thế đế và Đệ nhất nghĩa đế. Nếu Bô-tát 
vào Bỏ-tát vị thì chuyền tâm Thanh văn, Bích-chi 
Phật mà thăng vào Bồ-tát vị, ây gọi là chuyển; 
không chuyển là, vào đệ nhất nghĩa chăng thối 
chuyên. Trong các pháp “Nhứt tướng”, nghĩa là 

“vô tướng” còn không có định tướng Nhất thừa, 
huồng gì Tam thửa thì có gì để chuyên! Vì không 
có gì đề chuyên nên gọi là chăng thối chuyền. 

Lại nữa, chăng thối chuyến, tuy, hành theo 
pháp cõi Dục đề độ chúng, sanh mà đối với thiền 
định thì ra vào tự tại; vì đối với thiên định tự tại 
nên nêu muốn giáo hóa người khác tu Bốn niệm 
xứ cho đến Tám thánh đạo phân, Ba môn giải 
thoát, Năm thần thông đều được tự tại. Tuy vào 
thiền định mà tâm kia nhu nhuyên, thanh tịnh nên 
không hưởng thọ cái phước sông lầu ở cối trời, 
chỉ ở cõi Dục để giáo hóa, nên tuy tu Bốn niệm 
xứ cũng không chứng quả Tu-đả-hoàn cho đến 
Bích-ch: Phật đạo. Bỏ-tát ấy xem xét mười 
phương quốc độ biết chỗ nào có thê làm lợi ích 
chúng sanh thi thọ thân sanh ở cối Ây; như vậy 
øọI là tướng chẳng thối chuyển. Bỏ-tát ấy nhật 
tâm thâm niệm, thường không xa lìa Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác nên chỉ quí Vô thượng 
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Chánh đăng Chánh giác, 

không quí việc khác, đó là thân kim sắc đủ Ba 
mươi hai tướng của Phật; vì không bỏ bản nguyện 
độ sanh nên không quí Thanh văn, Bích-chi Phật 
đạo. Người ầy vì quí pháp rốt ráo không vô sở 
đặc nên không quí việc Bồ thí, cho đến không quí 
việc gieo trông căn lành, huông gì lợi dưỡng ngũ 
dục của thế gian. Vì sao? Vì Bồ-tát xem xét hết 
thảy pháp tự tướng, không, không thấy có thật 
pháp nhất định có thể sanh tâm quí, 

Lại nữa, có người vì có chỗ tham quí nên tâm 
lay động không tự an, nếu được thì vui mừng, mất 
thì lo buôn; Bô-tát thì không quí gì, không tham 
øì nên đối với được mất, tâm thanh tịnh không lay 
động. Thân hành, khẩu hành điều hòa không 
khác, nên bốn oai nghĩ nơi thân, nhất tâm thường 
nhớ không có trái lỗi. 

Lại nữa, vì thâm nhập Thiên Ba-la-mật nên 
bốn oai nghi nơi thân không CÓ trái lỗi. 

Hỏi: Trong kinh nói Bồ-tát chăng thối chuyền 
có lực phương tiện, vì lợi ích chúng sanh nên 
hưởng thọ năm dục, Ấy là phương tiện gì? 

Đáp: Thí như lây kêm gắp lửa, tuy gắp mà 
không bị cháy tay. Năm dục lạc như lửa hay đốt 
cháy thiện căn của người. Bô-tát suy nghĩ ta xuất 
gia, chỉ có cái thân duy nhất làm sao dùng đề bố 
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thí, nhiếp hóa chúng sanh? Chúng sanh cần nhiều 
ăn uông, y phục mà vật chu câp của ta lại ít. Bỏ- 
tát vì nhiệp hóa chúng sanh nên sanh vào nhà glàu 
sang đê bô thí cho chúng sanh tự do theo chỗ cân 
dùng của họ, chúng sanh xuất gia, tại gia đều 
được lợi ích. Thí như đại địa, nhân dân chim thú 
đêu mong nhờ lợi nhuận. Khi ây có bốn cách tu 
sáu Ba-la-mật. Nếu xuất gia tán thán việc bố thí 
thì hoặc có người nói: Ông chỉ có một thân không 
có tài sản mà chỉ dạy người bố thí thì người ta 
không thê tín thọ; thê nên Bồ-tát phương tiện làm 
người cư sĩ, đem tài sản làm sung mãn cho tất cả 
mà khuyên người bỗ thí, thì người ta tín thọ. Bô- 
tát hoặc làm Chuyên luân Thánh vương, trong khi 
khởi tâm nghĩ đến việc bồ thí thì châu báu đây cõi 
Diêm-phù-đề, như vua Đảnh sinh ở trong cung 
điện, khởi tâm muốn châu báu thì có châu báu 
đến bên đầu gối; hoặc làm Đề- thích, hoặc làm 
Phạm vương, mưa châu báu đầy ba ngàn thê giới 
cúng dường chư Phật sung mãn hết thảy. Vì nhiếp 
hóa chúng sanh nên không tự thọ hưởng. Người 
hưởng thụ năm dục thì tâm sanh kiêu mạn, lấn ép 
người khác. Bỏ-tát thường dứt tham dục, các 
phiên não mỏng, không sanh kiêu mạn; vì không 
sanh kiêu mạn, nên không lân ép người khác, ấy 
là tướng chăng thối chuyên. 
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Lại nữa, nếu Bồ-tát được vô sanh pháp nhẫn 
vào Bồ-tát vị, được thọ ký, tức thì thần kim cương 
theo đõi thủ hộ; khi thành Phật đạo thì hiện thân 
kia, khiến người trông thấy. Trong đây Phật tự 
nói nhân duyên: Hoặc người, hoặc phi nhân 
không thể phá hoại; người phá hoại là hoặc giết, 
hoặc trói, hoặc luận nghị hơn. Phi nhơn phá hoại 
là làm cho bệnh, cuông, hoặc cướp mạng, hoặc 
hiện thân hung dữ làm cho sợ hãi, hoặc biến làm 
thân Phật nói tà đạo. Những việc như vậy không 
thê chiết phục Bồ-tát. 

Hỏi: Nếu được thần kim cương thủ hộ thế là 
Bồ-tát tự mình không có sức sao? 

Đáp: Bồ- tát tự mình cũng có sức, lại do công 
đức của Bồ-tát nên hay khiến thần kim cương thủ 
hộ; vì thân kim Cương thủ hộ nên tuy chưa được 
pháp thân mà công đức vẫn tăng thêm. Lại khiến 
thiên thần thấy thân kim cương hộ vệ nên càng 
thêm kinh sợ. Bô-tát đầy đủ năm căn là, nếu như 
người không có năm căn mắt, tai v.v... thì không 
khác gì cây đá; do lực năm căn nên hay thây, hay 
nghe. Trong tâm Bồ-tát không có năm căn tín, 
tân, niệm, định, tuệ tức là phàm phu, không vào 
hàng Thánh. 

Hỏi: Như kinh A-tỳ-đàm nói: AI thành tựu 
năm căn là người không dứt thiện căn, cớ sao nay 
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nói người không có năm căn tín, tấn v.v... tức là 
phàm phu? 

Đáp: Chúng sanh không dứt thiện căn, tuy 
thành tựu năm căn nhưng không thể phát khởi tác 
dụng. Thí như trẻ nhỏ tuy có các phiên não, tham 
dục v.v... nhưng chưa thê phát sanh tác dụng, nên 
nói là không có. Năm căn, tín, tân, niệm, định, tuệ 
cũng như vậy, chúng sanh tuy có mà không phát 
khởi tác dụng thế nên không kể. Năm căn tín, tấn, 
niệm, định, tuệ có hai loại: I. Thuộc Thanh văn, 
Bích-chi Phật; 2. Thuộc Phật và Bồ-tát. Năm căn 
thuộc Thanh văn, Bích-chi Phật hay thâm tín 
Niết-bàn, hay dùng trí tuệ biết thê gian vô thường, 
không, biết được Niết-bàn tịch diệt; năm căn 
thuộc Bỏ-tát hay sanh tâm từ bi sâu xa đối với 
chúng sanh oán ghét, cũng hay quán thật tướng 
các pháp là vô sanh, vô diệt, tuy chưa được thành 
Phật cũng có thể tín thọ việc Phật. Lại do năm căn 
của Bồ-tát nên hay thây, hay nghe, hay biết lực 
thần thông của Phật, chăng phải hàng Thanh văn, 
Bích-chi Phật bắt KỊP. Như trong kinh Bất Khả Tư 
Nghì Giải Thoát nói: Xá-lợi- phất, Mục liên, Tu- 
bô-đề v.v... tuy ở hai bên Phật, song vì không có 
năm căn của Bồ-tát nên không thấy Bô-tát đại hội 
và lực thần thông, cũng không nghe Phật nói lý 
bất khả tư nghì giải thoát. Thế nên nói, nếu Bằ-tát 
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đầy đủ năm căn tín, tấn v.v... thì gọi là chắng thối 
chuyền. 

Hỏi: rong các kinh khác nói: Người lành thì 
thân, khẩu, ý nghiệp. không có dữ, biệt ân, báo ân, 
hay vì chúng sanh nên từ bỏ cái vui của 

mình để an ôn cho chúng sanh, có làm việc lợi 
ích gì không cầu quả báo, như vậy là tướng của 
Thượng nhơn. Vì sao chỉ nói có một việc tâm 
không tán loạn, tu Vô thượng đạo gọi là Thượng 
nhơn? 

Đáp: Trong đây Phật tự lược nói chỉ một việc 
nhất tâm không tán loạn là thu nhiếp các pháp 
lành. Vi sao? Vì quí trọng Phật đạo nên các phiên 
não bị bẻ mỏng, sanh từ tâm sâu xa đối với chúng 
sanh, tự đem thân mạng cấp thí huồng øì không 
biết ân, báo ân. Thường nhât tâm niệm tưởng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, giữ giới thanh 
tịnh, nên không sông theo tà mạng là không làm 
chú thuật, hòa hợp thuốc thang. Chú thuật là, có 
thê giâu thân khiến người khác không thấy, có thê 
biến người làm súc thú. Hòa “hợp thuốc thang là 
dùng môi cầu Tiên giáng và hòa hợp các thứ 
thuôc chữa bệnh để cầu tài và câu danh tiếng. Chú 
quỷ là, có người muốn biết việc vị lai, phù chú 
ma quỷ khiến nhập vào con trai, con gái để hỏi 
việc lành dữ, sanh con trai hay con gái, thọ mạng 
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dài ngăn giàu, vui, hơn, thua v.v... Nếu có làm là 
vì nhiếp hóa chúng sanh, phá tâm kiêu mạn của 
họ, không vì tải lợi danh vọng. Vì sao? Vì người 
ấy, biết hết thảy pháp tự tướng không nên không 
thây các pháp tướng là thân mình, vợ, con, nam 
nữ; vì không thây tướng ây nên không làm việc tà 
để nuôi sông. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 74 


GIẢI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI SÁU 
(Tiêp): 
CHUYÉN. BÁT THÓI CHUYÊN 


KINH: Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nay sẽ nói tiếp 
hành, loại, tướng mạo của Bỏ-tát chăng thôi 
chuyền, hãy nhất tâm lắng nghe. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật thường không xa lìa tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, nên không nói đến năm uấn, 
không nói đên mười hai nhập, không nói đên 
mười tám giới. Vi sao? Vì thường quán niệm 
tướng không của năm: uấn, của mười hai nhập, 
mười tắm GIỚI. Bồ- tát ây không ưa nói việc quan. 
Vì sao? Vì Bồ-tát ây an trú trong tướng không của 
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các pháp, không thây pháp hoặc sang hoặc hèn. 
Không ưa nÓI VIỆC giặc giả. Vì sao? Vì tự tướng 
các pháp là không nên không thây hoặc được, 
hoặc mât. Không ưa nÓI VIỆC quân: binh. Vì sao? 
Vì tự tướng các pháp là không, nên không thây 
hoặc nhiêu, hoặc ít. Không ưa nói việc đâu tranh. 
Vì sao? Vì Bồ-tát Ấy, an trú trong tánh như của các 
pháp nên không thấy pháp hoặc ghét hoặc ưa. 
Không ưa nói việc phụ nữ. Vì sao? Vì an trú 
trong tánh không của các pháp nên, không thây 
hoặc đẹp hoặc xâu. Không ưa nói việc xóm làng. 
Vì sao? Vì tự tướng của pháp là không, nên 
không. thây pháp hoặc khởi, hoặc tán. Không ưa 
nói việc thành âp. Vì sao? Vì an trú trong thực tế 
các pháp, không thấy có hơn có thua. Không ưa 
nói việc nước. Vì sao? Vì an trú trong thực tế, 
không thấy pháp. có sở thuộc, không sở thuộc. 
Không ưa nói việc của mình. Vì sao? Vì an trú 
trong pháp tánh, không thây pháp là ta, là không 
ta, cho đên không thấy kẻ biệt kẻ thây. Như vậy, 
không nói đến các việc thế gian, chỉ ưa nói Bát- 
nhã Ba-la-mật, không xa lìa tâm Nhất thiết trí. 
Nếu khi tu Thí Ba-la-mật thì chăng làm việc xan 
tham; khi tu Giới Ba-la-mật thì chắng làm việc 
phá giới; khi tu Nhẫn Ba-la-mật 

thì chắng làm việc sân hận đâu tranh: khi tu 
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Tân Ba-la-mật thì chẳng làm việc giải đãi; khi tu 
Thiền Ba-la-mật thì chăng làm việc tán loạn; khi 
tu Bát-nhã Ba-la-mật thì chắng làm việc ngu si. 
Bỏ-tát tuy tu hết thảy pháp không mà vui pháp, ưa 
pháp. Bô-tát tuy tu pháp tánh, thường tán thán 
pháp bất hoại mà vui thích thiện tri thức là chư 
Phật và Bồ-tát, Thanh văn, Bích-chi Phật, những 
vị hay giáo hóa khiến vui thích an trú Võ thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Bồ-tát ây thường nguyện 
muốn thấy chư Phật, nghe quôc độ nào có Phật 
hiện tại thì theo nguyện sanh đến đó; tâm như vậy 
thường hành ngày đêm, đó là tâm niệm Phật. Như 
vậy, Tu- bồ-đề! Bồ-tát chẳng thối chuyển tu Sô 
thiền cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhờ 
sức phương tiện, nên muốn khởi tâm cõi Dục, nếu 
gặp chúng sanh hay tu mười thiện đạo, và chỗ 
hiện tại có Phật thì sanh đến trong đó. Có hành, 
loại, tướng mạo như vậy, nên biệt đó là Bồ-tát 
chăng thôi chuyên. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát chăng thối chuyền 
khi tu Bát-nhã Ba-la-mật an trú nội không, ngoại 
không cho đến vô pháp hữu pháp không; an trú 
bốn niệm xứ cho đến ba môn giải thoát là không, 
vô tướng, vô tác; ở trong tự địa mỗi mỗi biết rõ, 
không nghĩ ta là chẳng thôi chuyển hay chắng 
phải chăng thối chuyên. Vì sao? Cho đến không 
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thây máy, may pháp hoặc chuyển hoặc không 
chuyên đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Thí như người được quả Tu-đà-hoàn, an trú 
trong Tu-đả-hoàn địa môi mỗi tự biết rõ, trọn 
không nghi, không hối; Bồ-tát chăng thối chuyên 
cũng như vậy, an trú trong địa vị chăng thôi 
chuyền trọn không nghi. An trú trong địa vị ây 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sanh, các ma sự khởi lên, tức thời biết rõ 
không theo ma sự, mà phá hoại ma sự. Thí như 
người tạo tội ngũ nghịch, cái tâm tạo tội ngũ 
nghịch cho đến khi chết thường theo dõi không 
rời, fuy có tâm khác cũng không thể làm ngăn 
cách. Bồ-tát chăng thối chuyên cũng như vậy, tự 
an trú ở địa vị mình, tâm thường bất động hết 
thảy thế gian người, trời, A-tu-la không thể động 
chuyển. Vì sao? Vì Bồ-tát ấy đã vượt khỏi hết 
tháy thế gian, người, trời, A-tu-la mà vào trong 
ngôi vị chánh pháp, an trú trong địa vị tự chứng; 
đây đủ các thần thông của Bỏ-tát hay nghiêm tịnh 
cối Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, từ 
một cõi Phật đến một cõi Phật, ở chỗ mười 
phương Phật gieo trồng căn lành, thân cận hỏi han 
chư Phật. Bồ- tát an trụ như vậy, các ma sự khởi 
lên liền biết mà không theo; lây lực phương tiện 
đặt ma sự vào trong thực tẾ, trong địa vị tự chứng, 
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không nghị, không hối. Vì sao? Vì trong thực tế 
không có tướng nghi, nên biết thực tế ây chăng 
phải một chăng phải Ì hai. Vì 

nhân duyên ây nên Bỏ-tát cho đến khi chuyển 
thân, trọn không hướng đến Thanh văn, Bích-chi 
Phật địa. Bô-tát ây đôi với các pháp tự tướng 
không, không thây pháp hoặc sanh, hoặc diệt, 
hoặc nhơ, hoặc sạch. Tu-bồ-đề! Bồ-tát ấy cho đến 
khi chuyển thân cũng không nghi ta sẽ được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, hoặc chăng 
được. Vì sao? Vì các pháp tự tướng không tức là 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Tu-bô-đê! 
Bồ-tát ấy an trú trong địa vị tự chứng, không nghe 
theo lời người khác, không ai phá hoại được. Vì 
sao? Vì Bô-tát chăng thôi chuyên ây thành tựu trí 
tuệ bất động. Tu- bồ- đê! Do hành, loại, tướng mạo 
ây nên biết ây là Bô-tát chẳng thôi chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đè! Bồ- tát ấy nếu có ác ma 
hiện làm thân Phật đi đến nói với Bồ-tát rằng: 
“Nay ở đây người có thê thủ chứng A-la-hán đạo, 
chứ ngươi không có được thọ ký Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, cũng chưa được Vô sanh 
pháp nhãn, ngươi cũng có các hành, loại, tướng 
mạo chăng thôi chuyên, cũng không có tướng 
được thọ ký Vô thượng Chánh đăng, Chánh giác”. 
Tu-bô-đề! Nêu Bô-tát nghe lời nói ây tâm không 
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đối khác, không biến mắt, không kinh, không sợ 
thì Bồ-tát ấy nên tự biết ta chắc chăn theo chư 
Phật được thọ ký Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vì sao? Vì các Bồ-tát do các pháp ây mà 
được thọ ký, ta cũng có pháp ấy được thọ ký. Này 
Tu-bô-đề! Hoặc ma, hoặc kẻ bị ma sai khiến hiện 
làm thân Phật đi đến, thọ ký Thanh văn, Bích-chi 
Phật cho Bồ-tát, Bồ- tắt ây nghĩ rằng: Đó là ác ma 
hoặc kẻ bị ma sai khiến hiện làm thân Phật đi đến 
chứ chư Phật thì không lẽ nào dạy Bỏ-tát xa lìa 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, dạy an trú 
vào Thanh văn, Bích-chi Phật đạo. Này Tu- bồ- đê! 
Do các hành, loại, tướng mạo ây, nên biết ấy là 
tướng chăng thôi chuyên. 

Lại nữa, Tu- bồ- đê! Ác ma lại hiện làm thân 
Phật đi đến chỗ Bồ-tát nói răng: “Kinh điển của 
ngươi học, chắng phải do Phật nói, cũng chăng 
phải do Thanh văn nói mà là ma nói”. Này Tu- bô- 
đê! Bồ- tát nên biết răng: Đó là ác ma, hoặc ma sai 
khiến, dạy ta xa lìa .Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Này Tu-bồ-đề! Nên biết Bồ-tát ấy đã được 
Phật quá khứ thọ ký an trú địa vị chắng thối 
chuyển. Vì sao? Vì các Bồ-tát kia đã có các hành, 
loại, tướng mạo chăng thôi chuyền. Bỏ-tát mày 
cũng có hành, loại, tướng mạo ây, đó gọi là Bồ-tát 
chăng thối chuyền. 
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Lại nữa, Tu-bô-để! Bồ-tát chăng thôi chuyên 
khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, vì hộ trì các pháp, nên 
không tiếc thân mạng huống øì vật khác. Bỏ-tát 
hộ trì pháp nghĩ răng: Ta không vì hộ trì pháp của 
một đức Phật, ta vì hộ trì pháp của mười phương 
ba đời các đức Phật. Này Tu- bô-đê! 

Thê nào là Bô-tát hộ trì Pháp Phật, nên không 
tiếc thân mạng? Tu-bồ-đề! Như Phật nói hết thảy 
các pháp chân không, khi â ây có người ngu sĩ phá 
hoại không tín thọ, nói răng: Đó là chăng phải 
pháp, chăng phải lành, chắng phải Thế Tôn dạy. 
Tu-bô- đê! Bô-tát vì hộ trì pháp như vậy nên 
không tiếc thân mạng. Bồ-tát cũng nên nghĩ răng: 
Chư Phật đời vị lai, ta cũng ở trong sô ây được 
thọ ký, pháp ây cũng là pháp của ta, thế nên 
không tiệc thân , mạng. Tu-bô-đề! Bồ-tát thây 
được sự lợi ích ây,. nên hộ trì pháp không tiếc 
thân mạng. Tu-bô-đê! Do hành, loại, tướng mạo 
ây nên biết đó là tướng chăng thối chuyên. 

Lại nữa, Tu- bồ- đê! Bỏ-tát chăng thối chuyên 
thì nghe Phật thuyết pháp, chăng nghị, chăng hối, 
nghe xong thọ trì trọn không quên mật. Vì sao? 
VỊ được Đà-la-n1. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Được Đà- 
la-ni gì mà nghe Phật thuyết kinh pháp không bị 
quên mật? 
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Phật bảo Tu-bô-đề: Bôồ-tát ấy được Đà-la-ni 
văn trì nên nghe Phật nói kinh pháp, không quên, 
không mắt, không nghĩ, không hối. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Chỉ có nghe Phật thuyết pháp, không quên, không 
mất, không nghị, không hối hay là nghe Thanh 
văn, Bích-chi Phật nói, nghe Thiên long, Quý 
thần, A-tu-la Khẩn-na-la, Ma-hầu-lagià nói, 
cũng không quên, không mất, không nghi, không 
hối? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Có các việc nói năng gì VỊ 
Bồ-tát được Đả-la-ni nghe xong đều không quên, 
không mất, không nghi, không hối. Tu-bô-đè! 
Thành tựu các hành, loại, tướng mạo như vậy, 
nên biết đó là Bồ-tát chăng thối chuyền. 

LUẠN: Phật lại muôn nói kỹ cảng về tướng 
chăng thối chuyền, nên bảo Tu-bô-đê nhất tâm 
lắng nghe. Bỏ-tát thường không xa lia Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, ưa tu rôt ráo không, nên 
không ưa phân biệt tướng quyết định của năm 
uân, mười hai nhập, mười tám giới, lại không ưa 
nói việc quốc VƯƠN V.V.. . như các ngoại đạo, 
hưởng thọ người khác cúng dường, vì không có 
chánh đạo, hư dối, nhiễm đăm, tâm muốn giải 
sâu, nên luận bàn quốc sự, phân biệt cái vui thế 
lực của các quốc vương thời quá khứ; còn vị Bồ- 
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tát chắng. thối chuyển không bàn luận các việc ấy, 
vì thấy hết thảy thế gian thường bị lửa vô thường 
thiêu đốt, chúng sanh đáng thương, ta chưa thành 
Phật đạo, ta chỉ nên nói pháp độ chúng sanh, 
không nên nói việc khác. Vì hết thảy pháp, rôt ráo 
không, nên tướng lớn nhỏ không thê thủ đặc, việc 
giặc, việc binh cũng như vậy, Rốt ráo không tức 
là như như, pháp tánh, thật tê. Tu sáu Ba-la-mật, 

không nói đến sáu tệ. Bồ- tát tuy an trú trong 
hết thảy pháp không mà vẫn vui pháp, yêu pháp. 
Vì sao? Vì Bồ-tát không đắm trước hết thảy pháp 
không ấy. Lại tu pháp thứ lớp, từ thiên định, trí 
tuỆ v.v... vậy sau mới chứng được hết thảy pháp 
không; pháp không ấy không thể miệng nói mà 
tâm đắm trước được, thế nên trước tu pháp tu thứ 
lớp. 

Lại nữa, trong pháp tánh không phân biệt các 
pháp, vì pháp tánh chăng phải tướng phá hoại; 
Bỏ-tát không đắm trước pháp tánh, thương xÓt 
chúng sanh vì họ mả phân biệt pháp thiện, bất 
thiện, khiến họ được hiểu. Tuy vì chúng sanh nói 
như vậy cũng thường tán thản pháp không phá 
hoại, dẫn dắt chúng sanh vào trong pháp tánh. 

Lại nữa, Bô-tát chăng: thối chuyền lại không 
có người thân thiện, chỉ lây chư Phật và đại Bồ- 
tát cùng những người hay tán thán các pháp thực 
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tướng làm thân thiện. Công đức và trí tuệ của Bỏ- 
tát ây rất lớn, nên tùy ý đi đến, nếu muốn đến các 
cõi Phật thời tùy ý sanh đến. Bồ-tát Ấy tuy la dục 
được thiền định, do sức phương tiện nên vì chúng 

sanh mà sanh đến cõi Dục nôi có Phật hiện tại. 
Sanh vào cõi Dục là vì chúng sanh mà lưu lại một 
phân ải và mạn, chứ không vì quả bảo thiện định 
mà sanh cõi Sắc và cõi Vô sắc; chỉ lấy thiền định 
làm nhu hòa tâm mình mà không thọ quả báo 
thiền định. 

Lại nữa, Bô-tát ây, an trú trong nội không 
v.v... an trú nghĩa là thâm nhập thông suốt, tâm 
không vướng mặc, nên không sanh nghĩ: Ta là 
chẳng thối chuyên hay chăng phải chăng thối 
chuyên, tự tâm thâm nhập trí tuệ, ây gọi là tự địa 
chứng. Lại Bồ-tát ấy không thây hết tháy pháp 
hoặc chuyên, hoặc không chuyền, thế nên không 
sanh nghi. Nghi là thủ tướng có sở đặc, như người 
đi đêm thây cây trụi nghĩ rằng hình người ta cũng 
vậy, liền sanh tâm nghĩ, hoặc chấp hai thủ tướng 
ây nên gọi là ngh1. Bỏ-tát tu vô tướng tam-muội 
nên đối với hết thảy pháp không thủ tướng, thì 
không có chỗ để sanh nghi. Trong đây Phật nói 
thí dụ: Như Tu-đà-hoàn từ vô thi lại chưa được trí 
tuệ vô lậu, do dứt ba kiết, nên liên tự mình biết 
được pháp vô lậu đối với tứ để, tâm quyết định 
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không nghi hoặc khổ hoặc vui; bậc chắng thối 
chuyên cũng như vậy, từ vô thỉ lại chưa được thật 
tướng các pháp là địa vị chăng thối chuyển, đến 
khi được cũng không sanh nghị. Các người sanh 
nghi là thây việc trái ngược, không giông như 
điều đã được nghe; Bồ-tát đối với hết tháy pháp 
rốt ráo không, chăng thấy việc không giông như 
pháp đã được nghe, nghi không có chỗ trú nên 
không nghi. Tự biết đó là đạo rốt ráo không thể 
bàn luận, không thể phá hoại. An trú trong địa vị 
ây mà giáo hóa chúng sanh, nghiêm tịnh cõi Phật, 
cũng có thê dùng sức phương tiện 

phá các ma sự. Pháp chẳng thối chuyển ây 
thường dõi theo Bồ-tát cho đến khi thành Phật. 
Trong đây, Phật nói hai thí dụ: l. Tu-đà-hoàn; 2. 
Năm tội nghịch. Hai tâm ây sâu nặng nên không 
thể trừ bỏ: Tâm Tu-đà-hoàn thường không thể từ 
bỏ; tâm tạo năm tội nghịch khi tội hết mới trừ. 
Như người vận suy, quỷ thường theo dõi, tâm 
chăng thối chuyên theo dõi Bỏ-tát còn quá hơn 
thế. Tâm chăng thối chuyền, không ai có thể làm 
chuyên động được; các việc khô bức bách không 
thể chuyển động; các sự cúng dường lợi dưỡng 
cũng không thể làm cho bỏ tâm ngộ thật tướng và 
tâm từ bi. 

Từ trước lại đây nói về tướng mạo của tâm 
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chẳng thối chuyên, nay nói việc nó làm là giáo 
hóa chúng sanh, là nghiêm tịnh cõi Phật, từ chỗ 
các đức Phật gieo trồng căn lành, từ một đức Phật 
hỏi han pháp thâm yêu của chư Phật và các pháp 
môn độ sanh, mười phương các ma sự dấy lên mà 
không theo, do sức phương tiện xem xét ma sự 
ây; đúng như Phật pháp xem xét các thân ma như 
Phật không khác. Vì sao? Vì hết thảy pháp và thật 
tế đồng một tướng, nghĩa là vô tướng. Bô-tát khi 
chuyên thân cũng không hướng đến Thanh văn, 
Bích-chi Phật địa. Vì sao? Vì Bô-tát khi được địa 
vị chẳng thối chuyên biết hết thảy pháp thật tướng 
không, khi chuyên thân, tâm cũng không hướng 
vào Nhị địa, tâm không nghi hoặc được Vô 
thượng đạo, hoặc không được. Bồ-tát ấy đời đời 
không có ai hàng phục, phá hoại được. 

Phật vì thí nghiệm Bồ-tát ây, nên nêu thí dụ: 
Nếu ma hiện làm thân Phật đi đến muốn dối trá 
thử Bô-tát ấy mà nói răng: “Ngươi có thể thủ 
chứng A-la-hán trong đời này, chứ ngươi không 
có tướng chăng thối chuyển có thể được Phật đạo; 
Vô sanh pháp nhẫn tức là hết thảy pháp, trong đó 
làm sao có thế nhãn được”. Nếu Bồ- tát nghe lời 
Ấy, tâm không thối mất, Bỏ-tát ấy tự biết chắc 
chắn được thọ ký từ chư Phật. Vì sao? Vì ta có 
Vô sanh pháp nhẫn, nghe ma sự mà không sợ hãi. 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 74 577 


Lại nữa, ác ma biết Bô-tát ấy hoan hỷ liền thọ 
ký cho Thanh văn, Bích-chi Phật đạo, hoặc đời 
nay được quả ¿ A-la-hán, đời sau được Bích-chi 
Phật đạo; nêu Bồ- tát không nghe theo lời ma biến 
hóa thân Phật ấy, thì biết đó là ma hoặc ma sai 
khiến. Vì sao? Vì thân Phật mà lời nói ma, như 
thử tiền vàng gõ ra tiếng thì biết đó là thật hay 
giả. Nếu Phật thọ ký cho Bồ-tát quả vị Thanh văn, 
Bích-chi Phật thì trọn không có lẽ đó. Vì sao? Vì 
Phật dùng các phương tiện đều muốn khiến cho 
mọi người vào Phật đạo chứ làm sao lại dắt Bô-tát 
đi đến Thanh văn! 

Lại nữa, ma lại hóa làm thân Phật nói với Bỏ- 
tát “Kinh sách của ngươi hành trì đều là ma 

„ Bồ- tắt ây biết đó là ma sự, nên biết 

“ Hồ. tát ấy đã được Phật thọ ký an trú trong 
tánh chăng thôi chuyền. 

Lại nữa, Bô-tát chăng thối chuyên rất ưa thích 
pháp, nên nghe pháp thì tâm liền mỀ say, toàn 
thân lông dựng ngược. Nghĩ đến tâm đại bi của 
Phật thì buồn vui rơi nước mắt, hoặc đối với pháp 
thậm thâm sanh tâm vui mừng, nên biết ây là 
tướng của tâm chăng thối chuyền. Thí như quân 
binh lớn bị bại, thì sợ hãi sâu muộn, ngã xuông 
đất giống như chết, bà con trông thấy, muốn biết 
rõ sông chết, lây gậy đánh vào, nếu thây có lăn 
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nỗi lên thì biết chắc còn sông. Bỏ- tát cũng như 
vậy, đều mang thân xác thịt, cớ sao biết chắc chắn 
có thể thành Phật? Nếu nghe Phật pháp mà trong 
thân có tướng hiện ra, lông trên thân dựng đứng, 
nhan sắc khác thường, còn người khác nghe pháp 
không nhập tâm, thì không có tướng dị thường, 
giông như ngươi chết đánh không nỗi lăn. Bồ-tát 
rất ưa pháp nên có thê xả thân vì pháp, hoặc Phật, 
hoặc đệ tử Phật ở giữa đại hội nói các pháp rốt 
ráo không, có một người cuông chấp lây tướng 
âm thanh, danh tự, đăm trước rôt ráo không, đưa 
ra những điều sai quây rằng: Nếu các pháp rốt ráo 
không, thì không có Phật, không có pháp, không 
có nghiệp tội phước, cũng không có tu hành tính 
tân đắc đạo chứng quả, như vậy đưa ra vô lượng 
sai quấy. Vị Bồ-tát chắng thối chuyên quán sát, sO 
lường biết người nào thuyết pháp có tâm không 
nhiễm trước, theo lời Phật thương xót chúng sanh 
nên nói; và biết người nào cuồng si đăm trước 
tướng ngôn ngữ, phá hoại rốt ráo không nên nói. 
Bấy giờ Bỏ-tát chắng thôi chuyền thà chết, hỗ 
trợ nói răng: Đó là người cuông, là người tà kiến, 
tự chìm vào tà kiến cũng dạy nhiêu người rơi vào 
tà kiến hoại diệt Phật pháp. Ôm lòng sân hận quá 
sâu nên hoặc tự giết, hoặc bảo đệ tử giết. Bấy giờ 
Bồ-tát nếu chết đã đến bên mình, mà vì bảo trợ 
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pháp, nên không vì sợ hãi mà hủy hoại pháp tánh. 
Trong đây Phật nói nhân duyên: Bồ- tát nghĩ rằng: 
Phật đời vị lai, ta cũng ở trong số ấy, pháp ây 
cũng là pháp của ta, vì là pháp của ta nên không 
tiếc thân mạng để thủ hộ. Lại suy nghĩ răng: Ta 
trong vô lượng đời vì phiên não tà kiến nên mất 
mạng nhiều vô số. Nay vì phát khởi tâm hỗ trợ 
pháp của chư Phật trong ba đời mười phương, 
hoặc có ích mà chết còn hôn vô ích mà sông. Tâm 
vì pháp như vậy nên không tiếc thân mạng. 

Lại nữa, Bồ-tát chưa thành Phật đạo, theo Phật 
nghe pháp thậm thâm, lãnh thọ được hết, không 
mất tín lực nên có thể thọ trì, có lực văn trì Đà-la- 
ni nên không quên mất, có lực đoạn nghi Đà-la-ni 
nên không nghi. 

Tu-bô-đề hỏi: Chỉ nghe lời Phật, tin tưởng ghi 
nhớ không nghị, nghe lời người khác cũng như 
vậy chăng? 

Phật dạy: Hết thảy lời ai nói đều có thế ghi 
nhớ, hoặc hàng Nhị thừa, trời, rồng v.v... nói có 
đạo lý thì có thể tin tưởng, ghi nhớ, không nghĩ; 
không có đạo lý thì ghi nhớ, không nghi mà 
không tin. 

Lại nữa, có người nói: Tín là tà pháp, không 
nghi điều bất thiện là thiện. Có người nói hàng 
chư thiên, rông, nhị thừa nói, đều là Phật pháp, do 
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tướng chăng thôi chuyền â ấy, nên nghe thì ghi nhớ, 
không nghi, không hối. Bồ-tát ấy tuy chưa làm 
Phật, nhưng đối với thật tướng các pháp hoàn 
toàn không có nghi. Do hành, loại, tướng mạo 
như vậy, nên đó gọi là Bô-tát chăng thôi chuyên. 

Hỏi: Được việc gì từ đó trở đi gọi là chăng 
thối chuyên? 

Đáp: Trong luận A- tỷ-đàm Ty-bà-sa nói: Quá 
ba a tăng kỷ kiếp ve sau, gieo trồng nhân duyên 
về Ba mươi hai tướng, từ đó trở đi gọi là chăng 
thối chuyền. Trong luận Tỳ-m-a-ba-đả-na nói: Từ 
khi gặp Phật Nhiên Đăng, lây năm cành hoa cúng 
Phật, lây tóc trải trên đất để Phật đi qua, Phật thọ 
ký cho chăng thôi chuyền, bay lên giữa hư không, 
dùng kệ tán Phật, từ đó trở đi gọi là chăng thôi 
chuyển. Trong Bát-nhã Ba-la-mật này, nếu Bồ-tát 
đây đủ tu sáu Ba-la-mật thì được lực trí tuỆ 
phương tiện không đăm trước Ba-la-mật rốt ráo 
không, quán sát hêt thảy pháp, chăng sanh chẳng 
diệt, chăng thêm, chẳng bớt, chăng nhơ, chăng 
sạch, chăng đến, chăng đi, chăng một, chăng 
khác, chăng thường, chăng đoạn, chăng phải có, 
chăng phải không, vô lượng hai pháp đối đãi nhau 
như vậy, do trí tuệ quán sát phá hết thảy tướng vô 
thường, sanh diệt v.v... Trước tiên nhơn nôi vô 
thường v.v... phá điên đảo chấp thường v.v... nay 
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cũng bỏ luôn cách quán chăng sanh, chắng diệt, 
chắng thường, chắng đoạn v.v...; đôi với chắng 
sanh chăng diệt cũng không đắm trước, cũng 
không rơi vào cái không, không có gì của chính 
nó; cũng biết đó là tướng chắng sanh chắng diệt, 
chăng được không đắm trước, nên cũng tin dùng 
pháp chắng sanh, chăng diệt ấy, đối với trí tuệ 
chân thật của chư Phật có tín lực nên thông suốt 
VÔ ngại, ây gọi là Bồ-tát được vô sanh pháp nhãn, 
vào Bô-tát vị, gọi là chăng thối chuyền. Bồ-tát â 
tuy từ khi mới phát tâm lại đây, gọi là chăng thôi 
chuyền, nhưng tướng chẳng thối chuyên chưa đầy 
đủ nên không được Phật thọ ký cho. Vì sao? Vì 
ngoại đạo, Thánh nhơn, chư Thiên, tiêu Bồ-tát 
nghĩ rằng: Phật thây người, Ấy có được những việc 
øì mà thọ ký cho? Người ầy chưa đủ nhân duyên 
an trú trong Phật đạo vì sao thọ ký cho? Thế nên 
Phật chưa thọ ký cho. Bôồ-tát có hai hạng: 1. 
Mang thân xác thịt còn sanh tử. 2. Thân pháp tánh 
sanh. Được Vô sanh pháp nhẫn, dứt các phiên 
não, sau khi bỏ thân xác thịt được thân pháp tảnh 
sanh. Bôồ-tát thân xác thịt chăng thối chuyển 

cũng có hai hạng: Có hạng ở trước Phật được 
thọ ký; có hạng không ở trước Phật được thọ ký. 
Nếu gặp lúc Phật không ở đời, được Vô sanh 
pháp nhẫn, hạng ây không ở trước Phật được thọ 


582 THÍCH KINH LUẬN 3 
ký. 

Hỏi: Nếu như vậy có người đọc tụng, giảng 
nói, nhớ nghĩ đúng, tùy thuận nghĩa lý Vô sanh 
pháp nhẫn, người ây chưa được thiên định, hoặc 

sanh tâm nghị, hoặc bị tâm chấp trước lôi kéo, 
hạng người như thê là Bô-tát gì? Là Bô-tát chắng 
thối chuyển chăng? 

Đáp: Người â ây không gọi là Bỏ- tát chắng thối 
chuyển. Bô-tát chăng thối chuyên đối với Phật 
pháp thậm thâm còn không nghi huông gì đối với 
pháp môn ban đâu là Vô sanh nhẫn! Người chưa 
được chăng thối chuyên có hai hạng: I. Có lòng 
tin ít mà nghĩ ngờ nhiêu. 2. Nghi ngờ ít mà lòng 
tin nhiều. Tin ít nghi nhiều là hơn chút ít đối với 
người đọc tụng Kinh; tin nhiều nghi ít là nếu 
được thiền định tức thì được “nhu thuận nhẫn”, vì 
chưa dứt tâm áI trước pháp nên hoặc sanh tâm á1 
trước, hoặc bị lui mất. Người ây nếu thường tu 
tập nhu thuận nhẫn ấy, nhu thuận nhẫn tăng 
trưởng nên dứt tâm áI trước pháp, được Vô sanh 
nhãn, vào Bỏ-tát vị. Lược nói nghĩa tướng chẵng 
thối chuyền đã xong. 


GLẢÁI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI BẢY: TIM 
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KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bồ-tát chắng thối chuyền â ây thành tựu 
công đức lớn, thành tựu vô lượng công đức, vô 
biên công đức. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Bỏ- 
tát chăng thối chuyền thành tựu công đức lớn 
thành tựu vô lượng vô biên công đức. Vì sao? Vị 
Bỏ-tát chắng thối chuyển ấy được vô lượng, vô 
biên trí tuệ không chung cùng với hết thảy Thanh 
văn, Bích-chi Phật. VỊ Bỏ-tát chẳng thối chuyền 
an trú trong trí tuệ ấy nên sanh bốn trí vô ngại, 
được bốn trí vô ngại ây nên hết thảy thế gian 
người trời không thê biết cùng tận. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Phật luôn dùng nhiều kiếp như cát sông Hăng, tán 
thán các hành, loại, tướng mạo của Bô-tát chẳng 
thối chuyền. Bạch đức Thế Tôn! Có chỗ thâm áo 
øì Bồ-tát chăng thối chuyền an trú trong ấy mà 
khi tu sáu Ba-la-mật lại đây đủ bốn niệm xứ, cho 
đến đây đủ trí Nhất thiết . chủng? 

Phật khen Tu- bô-đề răng: Lành thay, lành 
thay! Tu- bồ- đê! Ông vì 

hàng Bồ-tát chăng thôi chuyền hỏi chỗ thâm 
áo ây. Này Tu-bồ-đề! Chỗ thâm áo nghĩa nó là 
không, vô tướng, vô tác, không khởi, không sanh, 
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không nhiễm, xa lia, tịch diệt, như, pháp tánh, 
thật tế, Niết-bàn. Những pháp như vậy là nghĩa 
thâm áo. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Chỉ có “không” cho đến Niết-bàn là thâm áo, sắc 
cũng là thâm áo; thọ, tưởng, hành, thức cũng 
thâm ảo; mắt cho đến ý ý cũng thâm áo, chắng phải 
hết thảy pháp thâm áo ư? 

Phật dạy: Hết thảy pháp cũng là thâm áo, sắc 
cũng là thâm áo, thọ, tưởng, hành, thức cũng 
thâm áo; mắt cho đến ý cũng thâm áo; sắc cho 
đến pháp, nhãn giới cho đến ý thức giới, thí Ba- 
la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật, bốn niệm xứ 
cho đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cũng 
thâm áo. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là 
sắc thâm áo cho đến Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác cũng thâm áo? 

Phật dạy: Vì như của sắc thâm áo nên sắc 
thâm áo; vì như của thọ, tưởng, hành, thức cho 
đến như của Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
thâm áo nên Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
thâm áo. 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là như của sắc 
thâm áo cho đến như của Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác thâm áo. 
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“Này Tu- bô- đê! Như của sắc chăng phải là sắc, 
chăng phải lìa sắc, cho đến như của thức chẳng 
phải là thức, chăng phải là lìa thức; cho đến như 
của Vô thượng Chánh đăng Chánh giác “như” 
chắng phải là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
chẳng phải lìa Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Hy hữu thay: Bạch 
đức Thế Tôn! Do lực phương tiện vi diệu nên làm 
cho Bỏ-tát chắng thối chuyền, lìa sắc an trú Niết- 
bàn, lia thọ, tưởng, hành, thức an trú Niết- bàn, hìa 
hết tháy pháp, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, 
hoặc có phiên não, hoặc không phiền não, hoặc 
hữu lậu, hoặc vô lậu mà an trú Niêt-bàn. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô-đẻ, Phật 
do lực phương tiện vi diệu, nên làm cho Bỏ-tát 
chăng thối chuyên, lìa sắc an trú Niết- bàn, cho 
đến lìa hữu lậu, vô lậu pháp mà an trú Niết-bàn. 
Này Tu-bô-đểề! Nếu Bồ-tát quán sát, so lường, tư 
duy pháp thậm thâm tương ứng với Bát-nhã Ba- 
la-mật như vậy mà nghĩ răng: ““Fa nên tu như vậy, 
như trong Bát-nhã Ba-la-mật dạy, ta nên tập như 
vậy như trong Bát-nhã Ba-la-mật nói”. Thì nây 
Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát làm được như kinh nói, học 
được như kinh nói, như trong Bát-nhã Ba-la-mật 
mà quán sát, tính tân đây đủ, thì 
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khi một niệm sanh ra sẽ được vô lượng, vô 
biên, vô số phước đức, Bồ-tát ấy vượt qua vô 
lượng kiếp được gân Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác; huống gì thường tu Bát-nhã Ba-la- 
mật ứng hợp với tâm niệm Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Thí như người nhiều dâm dục, 
ước hẹn với người nữ đoan chánh, thanh khiết, 
người nữ ây bị trở ngại không đến đúng kỳ hẹn. Ỹ 
Tu-bôồ-đề nghĩ sao? Tâm niệm người ây bấy giờ 
để vào chỗ nào? 

- Bạch đức Thê Tôn! Tâm niệm người ây để 
chỗ người nữ kia, thường nghĩ tưởng đến tương 
lai sẽ cùng ngôi nắm hoan lạc với người nữ. 

Này Tu-bồ-đè! Người ây trong một ngày một 
đêm có bao nhiêu niệm sanh khởi? 

Tu- bằ- đề thưa: Người ây trong một ngày một 
đêm có rất nhiều niệm sanh khởi. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát niệm Bát-nhã Ba- 
la-mật đúng như trong Bát-nhã Ba-la-mật nói, tu 
đạo ây trong khoảng một niệm vượt quá kiếp số, 
cũng như sô tâm niệm trong một ngày một đêm 
của người kia. Bô-tát ấy tu Bát-nhã Ba-la-mật xa 
lìa các tội, là xa lhìa các tội đối với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Bô-tát ây tu Bát-nhã Ba- 
la-mật, trong một ngày được công đức thiện căn, 
giả sử các công đức khác chứa đây cả ba ngàn đại 
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thiên thế giới nhiêu như cát sông Hăng vẫn cũng 
không giảm, đối với các công đức tàn dư trăm 
phân không KỊP một, ngàn phần ngàn ức vạn phân 
cho đến tốn số, thí dụ cũng không thể kịp. 

LUẬN: Tu-bô-đề khi nghe nói tướng chẳng 
thôi chuyển, và công đức chăng thôi chuyên tâm 
rất vui mừng tán thán công đức chẳng thối 
chuyền, nên bạch Phật răng: “Bạch đức Thê Tôn! 
Bậc chăng thối chuyển thành tựu công đức vô 
lượng vô biên”. Phật chấp nhận lời khen đó, lại tự 
nói nhân duyên của công đức lớn â ây chính là Bồ- 
tát chăng thối chuyên, được vô lượng vô biên trí 
tuệ không đi chung với Thanh văn, Bích-chi Phật; 
cần phải trước biệt rồi sau làm, làm xong hưởng 
công đức ấy. Vì thế nói nhân duyên của công đức 
là do nôi trí tuệ vô lượng, vô biên. Trí tuệ là Bát- 
nhã Ba-la-mật, Bồ-tát an trú trong Bát-nhã Ba-la- 
mật ấy, hay sanh ra bốn trí vô ngại: Đối với thật 
nghĩa hết thảy pháp, trí tuệ không chướng ngại, 
đã biết nghĩa vô ngại rỒi, phân biệt môi môi danh 
tự các pháp, vì nó biểu thuyết thật nghĩa nên gỌI 
là pháp vô ngại; danh tự ây phải do ngôn ngữ, do 
ngôn ngữ nên phát xuất các danh tự ây gọi là từ 
vô ngại; được pháp vô ngại và từ vô ngại nên ưa 
nói thật nghĩa các pháp, ây gọi là nhạo thuyết vô 
ngại. Bồ-tát an trú trong bốn trí vô ngại, hết thảy 


588 THÍCH KINH LUẬN 3 


chúng sanh vẫn nạn không thể làm cùng kiệt, như 
nước biên lớn không thể khô kiệt. 

Tu-bồ-đề nghe Phật dạy đây đủ tướng chăng 
thối chuyên ở trong hai phẩm trên. Nay vào phẩm 
này Phật mới mở cửa bốn vô ngại, lại muôn nói 
tướng chăng thôi chuyền. Thế nên Tu-bỗ-để tán 
thán Phật: Thế Tôn có trí tuệ vô lượng, vô biên, 
công đức chẳng thối chuyển, cũng vô lượng, vô 
biên. Nếu Phật trải qua kiếp sô như cát sông Hằng 
vui nói cũng không thể cùng tận, tướng mạo 
chắng thối chuyên cũng không thể cùng tận. 

Bạch đức Thế Tôn! Những gì là chỗ thâm áo 
của bậc chắng thối chuyền? Bỏ-tát chăng thối 
chuyên, an trú chỗ thâm áo ây thì có thể đây đủ 
sáu Ba-la-mật, bốn niệm xứ cho đến trí Nhất thiết 
chủng? 

Phật khen Tu- bồ-đề: Ông có thể vì Bồ-tát 
chẳng thối chuyên. hỏi nghĩa thâm áo. Này Tu- bô- 
đẻ! “không, cho đến Niết- bàn” â ấy øọI là thâm áo. 

Hỏi: Có những pháp mỗi mỗi phân biệt tỉ mi, 
VÌ nPƯỜI fa không hiểu nên có thâm áo, còn 
“không”, không có gì của chính nó, lây gì làm 
thâm áo? 

Đáp: Chăng phải miệng nói thắng danh tự nên 
không, mà côt phân biệt, giải thích các tướng 

“hữu”, bên trong không thấy có ngã, bên ngoài 
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không thấy thực pháp nhất định; được cái 
“không” ây rồi, xem hệt thảy pháp tướng đều là 
hư dối, có lỗi lầm, nếu diệt các tướng lại không 
nguyện sanh vào ba cõi thì cái “không” này là cái 
“không” do đắc đạo, chăng phải miệng nói không, 
thê nên nói thâm áo. 

Lại nữa, không lại cũng không, nếu chấp 
trước cái không, ây thì có lỗi lâm, chắng gọi là 
thâm áo; nêu cái không phát xuất từ sự phá tả 
kiến chấp có, ấy là thâm áo: nếu đối với không 
cũng không chấp trước không, nên cũng là thâm 
áo. Lại nữa, quán năm uân sanh diệt, phá điện đảo 
chấp thường: quán rốt ráo không, phá chấp tướng 
sanh diệt. Vì sao? Vì trong “không” không cÓ VÔ 
thường, không có sanh diệt. Không có sanh diệt 
có hai thứ: I. Người tà kiến cho thế gian thường 
có nên không có sanh diệt; 2. Vì phá chấp tướng 
sanh diệt nên nói không có sanh diệt. Trong đây 
phá chấp tướng sanh diệt, cũng không chấp tướng 
chăng sanh, chắng diệt, nên gọi là thâm áo. Các 
phiền não khó trừ nên nói sự lìa dục được tịch 
tịnh là thâm áo, vì sai lầm dễ, chân thật khó. Như 
như, pháp tánh, thực tế là Niết-bàn thâm áo, vì 
các Phạm thiên và chín mươi sáu thứ ngoại đạo 
không thể hiểu kịp nên gỌI, là thâm áo. Lại trong 
Niết-bàn, hết thảy người đắc đạo nhập vào vĩnh 
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viễn không ra, cho nên thâm áo. 

Hỏi: Trong đây nói “không” v.v... là thâm áo, 
ây là “không” gì? 

Đáp: Có người nói ba Tam-muội không, vô 
tướng, vô tác, tâm số pháp gọi là “không”, 
“không” nên quán các pháp “không”. Có SG 
nói: “Sắc Sở duyên bên ngoài đêu “không” duyên 
cái ngoại không ây nên gọi là “không Tam- 
muội”. Trong đây Phật nói: Chẳng vì không Tam- 
muội nên không, cũng chắng vì sắc sở duyên bên 
ngoài nên không. Vì sao? Vì nếu sắc bên ngoài 
chắng thực “không”, do sức Tam-muội làm cho 
không nên “không”, thì cái không ây hư dối 
chăng thật. Nếu duyên cái ngoại không nên sanh 
tam-muội thế cũng chăng phải. Vì sao? Vì nếu 
sắc pháp v.v... thật là tướng “không” thì chăng 
sanh không tam-muội. Nếu sanh không tam-muội 
thì chăng phải là không. Trong đây nói lia hai bên 
ây mà nói trung đạo, nghĩa là các pháp nhân 
duyên hòa hợp sanh, pháp hòa hợp ấy không có 
tướng nhất định nên “không”. Vì sao? Vì pháp 
nhân duyên sanh không có tự tánh, vì không tự 
tánh nên tức là rốt ráo không. Rốt ráo không ấy từ 
xưa đến nay vốn “không”, chăng phải Phật làm, 
cũng chăng phải người khác làm; chư Phật vì 
chúng sanh khả độ nên nói tướng rốt ráo không. 
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Tướng “không” là thực thể của hết tháy pháp, 
không nhơn bên trong, bên ngoải mà có. Tướng 
không có nhiêu danh tự gọi là vô tướng, vô tác, 
tịch diệt, ly, Niết- bàn v.v.. 

Tu-bô-đề biết các Bỏ- tát lợi căn đăm sâu vào 
Niết-bàn, vì Bồ-tát ấy nên hỏi Phật: Chỉ có Niết- 
bản thậm thâm còn các pháp khác không thậm 
thâm ư? 

Phật đáp: Chân chánh quán sát sắc mà được 
Niết-bàn, các pháp sắc v.v... nhơn Niết-bàn nên 
thậm thâm, thê nên trong Kinh nói: Ví như của 
sắc v.v... nên thậm thâm, như của sắc v.v... tức là 
chính quán. 

Tu-bôồ-đề hỏi: Thế nào là vì như của sắc nên 
sắc thậm thâm? 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên của thậm 
thâm: Như chẳng là sắc, chăng. phải lìa sắc. Thí 
như lấy bùn làm bình, bùn chăng phải là bình, 
chăng lia bùn có bình, cũng không được nói 
không có bình. 

Tu-bồ-đề biết pháp nhân duyên â ây thậm thâm 
như biến cả không có đáy nên tán thán rằng: Hy 
hữu thay Thế Tôn! Phật dùng lực phương tiện vi 
diệu làm cho các Bô-tát lìa sắc v.v... mà an trú 
Niết-bàn, cũng không chấp đăm Niết-bàn, cũng 
không ở thế gian, ấy là lực phương tiện vi diệu. 
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Phật chấp nhận lời ây, khen Bô-tát thực hành 
thật tướng các pháp được quả bảo phước đức, bảo 
Tu-bồ-đề: “Quán sát, so lường. pháp thậm thầm 
tương ứng với Bát-nhã như vậy, khi một niệm 

sanh khởi, liền được vô lượng, vô biên, vô số 
phước đức”. 

Hỏi: Pháp vô lậu của hàng Nhị thừa còn 
không có quả báo phước đức, huồng gì Đại thừa 
do rốt ráo không mà quản pháp lại được vô lượng 
phước đức, mà chính phước đức ấy từ tâm đại bi 
thương xót chúng sanh phát khởi, như tội do não 
hại chúng sanh mà có? 

Đáp: Trong tâm vô lậu của hàng Nhị thừa 
phiền não sạch hết, nên không có quả báo, phước 
đức, còn Bỏ-tát phiền não chưa hết, nên phải có 
phước đức quả báo. 

Lại nữa, Nhị thừa chứng đặc đối với thực tế 
nên đốt cháy hết các công đức; Bồ-tát chẳng 
chứng lại sanh trở lại đề độ Si: nên có phước 
đức. 

Lại nữa, người ta có sai lầm đối với sự thật 
nên phước đức ít. Chánh tu hành thật sự nên 
phước đức nhiêu, như thí cho súc sanh được 
phước gấp trăm, thí cho người ác được phước gấp 
ngàn, thí cho người lành được phước gấp mười 
vạn, thí cho người ly dục được phước gấp mười 
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ức vạn, thí cho bậc Thánh Tu-đà-hoàn v.v... được 
phước vô lượng. Người phàm phu, tuy lìa dục, 
thực hành tâm từ bị, vì không được thực tướng 
của pháp nên không được làm ruộng phước vô 
lượng; Tu-đà-hoàn tuy chưa ly dục, vì phân biệt 
được thực tướng của pháp nên thành phước điển 
vô lượng. Ngô được thực tướng các pháp có sâu, 
có cạn, thế nên Bồ-tát vì thâm nhập thật tướng 
nên chỉ trong một khởi niệm được phước đức vô 
lượng vô biên. Trong đây vì mỗi niệm, mỗi niệm 
phước đức rất nhiều nên nói thí dụ: Tâm chúng 
sanh tuy niệm niệm sanh diệt, nhưng vì tương tục 
sanh nên không biết diệt theo. Như người dâm 
dục tâm đắm sâu điều dục lạc, vì không thỏa tình 
nên sanh tâm nhớ nghĩ, thủ tướng, môi mỗi phân 
biệt tìm lý do vì sao không đến, hoặc vì người con 
gái đối lòng mà không đến, hoặc bị người ngăn 
trở mà không. đến. Sanh tâm giác quán nhiêu như 
vậy, tâm ấy dễ biết, nên dùng làm ví dụ. Như vậy, 
là nhân duyên chỉ trong một niệm mà sự việc đã 
qua một kiếp; lại như người uống thuốc yếu, một 
năm mới lành bệnh, uông thuốc mạnh một ngày 
có thê lành. Bồ-tát cũng như vậy, tu năm Ba-la- 
mật lâu ngày mới thành Phật. Có người tu Bát- 
nhã Ba-la-mật mau được thành Phật. 

Lại nữa, công đức của một ngày tu Bát-nhã 
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Ba-la-mật, giả sử có hình chất đây cả ba ngàn đại 
thiên thế giới số như cát sông Hằng, thì đối với 
thực thể của chánh công đức trong một ngày còn 
không giảm thua, đối với phước đức â ây trăm phần 
không sánh kịp, cho đến tốn số, thí dụ cũng 
không thể kịp. 

KINH: Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật mà bố thí Tam bảo, Phật bảo, 
Pháp bảo, Ty-kheo Tăng bảo trải số kiếp 

như cát sông Hắng thì ý ông nghĩ sao, Bồ-tát 
ây do nhân duyên ây được phước nhiêu chăng? 

Tu-bô-đê thưa: Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiễu, 
vô lượng, vô biên, vô SỐ. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Chăng bằng Bồ Bồ-tát ở 
trong Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, một ngày tu 
hành đúng như kinh nói, được phước đức rất 
nhiêu. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật là Bồ-tát 
đạo, nương đạo ấy mau được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh piác. 

Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát xa lìa Bát-nhã Ba-la- 
mật mà cúng dường Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật trải SỐ kiếp như 
cát sông Hắng thì ý ông nghĩ sao, Bôồ-tát ấy, do 
nhân duyên ây được phước nhiêu chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiêu. 

Phật dạy: Chăng băng Bồ-tát tu hành đúng 
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như Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm trong một 
ngày, được phước rất nhiều. Vì sao? Vì Bồ-tát tu 
Bát-nhã Ba-la-mật vượt quá Thanh văn, Bích-chi 
Phật địa, vào Bô-tát vị, dần dần chứng được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

TỪ» bô-để! Bô-tát xa la Bát-nhã Ba- la-mật mà 
tu Bồ thí, Trì gIỚI, Nhân nhục, Tĩnh tấn, Thiên 
định, trí tuệ trải số kiếp như cát sông Hằng, ý ông 
nghĩ sao, Bỏ-tát ấy do nhơn duyên ấy được phước 
nhiều chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiêu. 

Phật dạy: Chăng băng Bỏ-tát tu hành đúng 
như Bát-nhã Ba-la-mật dạy, một ngày tu bồ thí, trì 
ĐIỚI, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ được 
phước rất nhiêu; vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật là 
mẹ của Bỏ- tát, Bát-nhã Ba-la-mật hay sanh các 
Bỏ- tát, các Bỏ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật 
hay đầy đủ hết thảy Phật pháp. 

Tu-bô-đề! Nếu Bỏ- tát xa ha Bátnhã Ba:la- 
mật, tu pháp Thí trải SỐ kiếp như cát sông Hắng 
thì ý ông nghĩ sao, Bỏ-tát ây được phước nhiều 
chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Rất nhiêu. 

Phật dạy: Chăng băng Bồ-tát tu hành đúng 
như Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm dạy, cho đến 
pháp Thí trong một ngày được phước rất nhiêu. 
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Vì sao? Vì Bồ-tát ấy không xa ha Bát-nhã Ba-la- 
mật thì không xa lìa trí Nhất thiết chủng; không 
xa lìa trí Nhật thiết chủng thì không xa ha Bát- 
nhã Ba-la-mật. Vì thế Bồ-tát muôn được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác không nên xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bô- đê! Nêu Bồ-tát xa lìa Bátnhã Ba-la- 
mật trải số kiếp như cát sông Hăng mà tu Bốn 
niệm xứ, cho đên Tám thánh đạo phân, nội không 

cho đến trí Nhất thiết chủng thì ý ông nghĩ 
sao, Bô-tát ấy được phước nhiêu chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiêu! 
Phật dạy: Chắng bằng Bỏ-tát đúng như Bát- nhã 
Ba-la-mật thậm thâm dạy, trong một ngảy tu Bốn 
niệm xứ cho đến trí Nhật thiết chủng, được phước 
rất nhiễu. Vì sao? Vì nếu Bồ-tát không xa ha Bát- 
nhã Ba-la-mật mà lay chuyên đối với trí Nhất 
thiết chủng, thì không có lẽ â ây. Nếu Bồ-tát xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật mà đôi VỚI trÍ Nhật thiết chủng 
lay chuyến, thì có lẽ ấy. Vì lẽ ấy nên Bồ-tát 
thường không nên xa ha Bát-nhã Ba-la-mật mà tu 
hành. 

Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát xa lìa Bát-nhã Ba-la- 
mật trải số kiếp như cát sông Hằng, tu tải thí, 
pháp thí và thiên định, có được phước đức đem 
hồi hướng đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
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giác thì ý ông nghĩ sao, Bồ-tát ấy được phước 
nhiều chăng? 

Tu- bô- để thưa: Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều, 
rất nhiều! 

Phật dạy: Chắng bằng Bồ-tát đúng như Bát- 
nhã Ba-la-mật thậm thâm dạy, tu hành tài thí, 
pháp thí, thiền định trong một ngày có được 
phước đức đem hồi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, được phước rất nhiều. Vì sao? 
Vì đây là cách hồi hướng đệ nhất, nghĩa là Bát- 
nhã Ba-la-mật hồi hướng: nếu xa lìa Bát-nhã Ba- 
la-mật mà hồi hướng, thì không gọi là hồi hướng. 
Vì vậy, nên Bồ-tát muốn được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, nên phương tiện học Bát-nhã 
Ba-la-mật hồi hướng. 

Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát xa lìa Bát-nhã Ba-la- 
mật mà hòa hợp các thiện căn có được của chư 
Phật và đệ tử Phật quá khử, vị lai, hiện tại, sống 
lâu nhiều kiếp như cát sông Hãng để tùy, hỷ hồi 
hướng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì ý 
ông nghĩ sao, Bỏ-tát ấy được phước nhiều chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiêu! 
Phật dạy: Chăng bằng Bỏ-tát đúng như Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm chỉ dạy mà tu hành cho đến 
chỉ một ngày, tùy hỷ đem thiện căn hồi hướng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, thì được phước 
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đức rất nhiều. Vì vậy Bồ-tát muốn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật và phương tiện hôi hướng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Như lời Phật dạy: Pháp do nhân duyên sanh khởi, 
đêu từ vọng tưởng sanh, chăng phải thật, làm sao 
Bồ-tát được phước đức lớn? Bạch đức Thế Tôn! 
Dùng pháp nhân duyên sanh khởi lẽ đáng không 
thê được chánh kiến, vào pháp vị, lẽ đáng không 
thể được quả Tu-đả-hoàn cho đến Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Phật bảo Tu- bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Tu- 
bồ-đề! Dùng pháp do nhân duyên sanh khởi ây lẽ 
đáng không được chánh kiến, vào pháp vị, cho 
đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này Tu- 
bô-đề! Bô-tát thực hành Bát-nhã Ba-la-mật biết 
pháp do nhân duyên sanh khởi cũng không, 
không bên chắc, hư dỗi, không thật. Vì sao? Vì 
Bồ-tát ấy khéo học nội không, cho đến khéo học 
vô pháp hữu pháp không, Bồ-tát ấy an trụ mười 
tám không ây, môi môi quán sát pháp có tạo tác 
đêu không, tức không xa ha Bát-nhã Ba-la-mật. 
nếu Bô-tát như vậy dân dần không xa ha Bát-nhã 
Ba-la-mật, dần dần được vô lượng, vô số, vô biên 
phước đức. 
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Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Vô số, vô lượng, vô biên có gì khác nhau? 

Tu-bồ-đề! Vô số là không rơi vào số đếm 
hoặc trong tánh hữu vi, hoặc trong tánh vô vi. Vô 
lượng là cân lường không thê được hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại. Vô biên là biên giới các 
pháp không : thể có được. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Vả chăng 
sắc cũng vô số, vô lượng, vô biên? Vả chăng thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vô số, vô lượng, vô biên? 

Này Tu-bồ-đề! Có nhân duyên khiến sắc cũng 
VÔ SỐ, VÔ lượng, vô biên; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng vô số, vô lượng, vô biên. 

Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì nên sắc 
cũng vô số , vô lượng, vô biên? Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng vô số, vô lượng, vô biên? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Vì sắc không nên vô só, 
vô lượng, vô biên; vì thọ, tưởng, hành, thức 
không nên vô số, vô lượng, vô bIên. 

Bạch đức Thế Tôn! Chỉ sắc không, thọ, tưởng, 
hành, thức không; chăng phải hết thảy pháp 
không ư? 

Này Tu-bô-đề! Ta chắng từng nói hết thảy 
pháp không ư. 

Bạch đức Thế Tôn! Nói hết thảy pháp không 
mà các pháp không tức là không thê cùng tận; vô 
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SỐ, VÔ lượng, vô biên. Trong “không”, số đếm 
không thể có được, lượng không thê có được, 
biên không thể có được. Do vậy, nên nghĩa không 
thể cùng tận, vô lượng, vô số, vô biên không có 
khác nhau. 

Phật bảo Tu- bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Pháp 
nghĩa â ây không có khác biệt, pháp ây không thê 
nói, Phật dùng sức phương tiện nên phân biệt nói, 
đó là không thể cùng tận, vô lượng, vô sô, vô biên 
vô trước; không, vô tướng, vô tác, vô khởi, vô 
sanh, vô diệt, vô nhiễm, Niết-bàn. Đó là Phật mỗi 
mỗi dùng sức phương tiện nói. 

Tu-bô- đề bạch Phật răng: Hy hữu! Bạch đức 
Thế Tôn! Thật tướng các pháp không thể nói mà 
Phật dùng sức phương tiện để nói. Như con hiểu 
nghĩa của Phật nói, hết thảy pháp cũng không thê 
nói. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô-đề! Hết 
thảy pháp không thể nói, tướng hết thảy pháp 
không thể nói tức là không. Không ấy không thể 
nói. 

Bạch đức Thế Tôn! nghĩa của không thể nói 
có thêm, có bớt chăng? 

Phật dạy: Không, Tu-bô-để! Nghĩa của không 
thê nói không thêm, không bớt. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu nghĩa của không thể 
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nói không thêm, không bớt, thì Thí Ba-la-mật 
cũng sẽ không thêm không bớt, cho đến Bát- nhã 
Ba-la-mật cũng sẽ không thêm không bớt; Bốn 
niệm xứ cho đến Tám thánh đạo phần cũng sẽ 
không thêm không bớt; Bốn thiên, Bốn tâm vô 
lượng, Bốn định vô sắc, Năm thân thông, Tám bội 
xả, Tám thăng xứ, Chín định thứ đệ, Mười trí lực 
Phật, Bôn điêu không sợ, Bồn trí vô ngại, Mười 
tám pháp không chung của Phật cũng sẽ không 
thêm không bớt. Bạch đức Thế Tôn] Nếu Bỏ-tát 
tu sáu Ba-la-mật không thêm cho đến Mười tám 
pháp không chung không thêm, không bớt thì làm 
sao Bồ-tát được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bôồ-đề! 
Nghĩa của không thể nói không thêm, không bớt. 
Bô-tát tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, vì có sức 
phương tiện nên nghĩ răng: Ta tăng thêm Bát-nhã 
Ba-la-mật cho đến tăng thêm Thí Ba-la-mật. Lại 
sẽ nghĩ răng: Chỉ có danh tự nên gọi là Thí Ba-la- 
mật. Bồ-tát khi tu Thí Ba-la-mật, đem tâm ấy. và 
thiện căn đúng như tướng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác mà hôi hướng, cho đên khi tu Bát-nhã 
Ba-la-mật, đem tâm ây và thiện căn đúng như 
tướng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác hồi 
hướng. 


602 THÍCH KINH LUẬN 3 


Tu- bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác: 

Phật dạy: Tướng như của hết thảy pháp ấy là 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bạch đức Thế Tôn! Thê nảo là tướng như của 
hết thảy pháp ấy là Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Tướng như của sắc, tướng 
như của thọ, tưởng, hành, thức, cho đến tướng 
như của Niếtbàn là Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác; tướng như â ây cũng chăng thêm chắng 
bớt. Này Tu-bô-đê! Bồ-tát không lìa Bát-nhã Ba- 
la-mật, thường quán tướng như ây, không 

thây có thêm có bớt, vì nhân duyên ấy nên 
nghĩa của không thê nói không thêm không bớt, 
Thí Ba-la-mật cũng không thêm không bớt, cho 
đên mười tám pháp không chung cũng không 
thêm không bớt. Này Tu-bô-đê! Bồ-tát vì pháp 
không thêm không bớt ây, nên tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

LUẠN: Lìa Bát- nhã Ba-lamật mà cúng 
dường Tam bảo, trải kiếp số như cát sông Hăng, 
không bằng một ngày tu Bát-nhã. Lại có người 
sông lâu nhiêu kiếp số như cát sông Hăng cúng 
dường Tu-đà-hoàn v.v... cũng không bằng một 
ngày tu Bát-nhã. Trong đây Phật tự nói nhân 
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duyên: Bỏ-tát tu Bát-nhã vượt quá Nhị thừa vào 
Bồ-tát vị, thành Vô thượng đạo. Lại xa la Bát- 
nhã, tu sáu Ba-la-mật trải kiếp số như cát sông 
Hằng, chắng bằng một ngày đúng như lời dạy, an 
trú trong Bát-nhã, tu sáu Ba-la-mật. Trong đây 
nói nhân duyên vì sao hôn. Vì Bát-nhã là mẹ chư 
Phật, an trú trong Bát-nhã là có thể đây đủ các 
pháp của chư Phật. Đó là nói về tải thí. Nếu xa lìa 
Bát-nhã mà thực hành pháp thí trải kiếp số như 
cát sông Hăng, chăng băng một ngày an trú trong 
Bát-nhã thực hành pháp thí. 

Lại nữa, xa lìa Bát-nhã mà theo pháp Thanh 
văn, Bích-chi Phật, tu hành Tứ niệm xứ, trải kiếp 
số như cát sông Hăng chắng bằng một ngày đúng 
như lời dạy an trú trong Bát-nhã, tu Tứ niệm xứ 
cho đến trí Nhất thiết chủng. Trong đây nói lý do 
hơn là vì không xa ha Bát-nhã, mà bị lay chuyển 
đối với Nhất thiết trí là không có lẽ â Ấy. 

Lại nữa, Bô-tát lìa Bát-nhã mà tài thí, pháp 
thí, thiền định trải qua kiếp số như cát sông Hăng 
có được phước đức rôi hồi hướng Vô thượng đạo, 
chắng bằng một ngày ân hợp với Bát-nhã mà tài 
thí, pháp thí, thiền định sanh phước đức rôi hôi 
hướng Vô thượng đạo. Vì sao? Vì Bát-nhã không 
có độc hại xen tạp, nên chính hồi hướng vậy. 

Lại nữa, nếu Bỏ-tát xa lìa Bát-nhã mà sống lâu 
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nhiều kiếp số như cát sông Hăng, tùy hỷ với công 
đức chư Phật ba đời mười phương, hồi hướng đến 
Vô thượng đạo, chẳng bằng một ngày ấn hợp với 
Bát-nhã mà tùy hỷ. hôi ' hướng. 

Bây giờ, Tu-bô-đề gạn hỏi Phật: “Như Phật 
dạy hết thảy pháp hữu vi như huyễn, hư dỗi 
không thật, không thể sanh chánh kiến, vào chánh 
vị, làm sao Bồ-tát phước đức tu trong một ngày 
mà hôn được?” Phật chấp nhận lời ây rằng: Đúng 
vậy, đúng vậy! Pháp hữu vi đều hư dối, không 
được dùng pháp hư dối để vào chánh vị, được 
chánh đạo. Bồ-tát khi tu Bát- nhã Ba-la-mật, có 
được phước đức biết nó đều hư dối, trống không, 
không bền chắc, tâm không đắm trước phước đức 
ây, phước đức 

ây thanh tịnh, nên hôn phước đức khác như 
kim cương tuy nhỏ có thể đục phá núi lớn. Trong 
đây Phật dạy Bô-tát khéo học mười tám không, 
tuy quán không mà có thể thật hành các công đức; 
tuy biết Niết-bàn Vô thượng đạo mà vì thương 
xót chúng sanh nên tu tập phước đức; tuy biết hết 
tháy pháp tướng chắng thể nói mà vì chúng sanh 
môi môi phương tiện thuyết pháp; tuy biết trong 
pháp tánh. Nhất tướng vô tướng không có phân 
biệt mà vì chúng sanh phân biệt thiện bất thiện, 
khả hành, bất khả hành, thủ, xả, lợi, thất v.v... 
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Nếu Bồ-tát tuy quán rốt ráo không, mà vẫn có thể 
làm các phước đức, ấy gọ! là tu hành không lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật. Nêu Bỏ-tát thường không xa 
la Bát-nhã Ba-la-mật, thì dần dân được vô sô, vô 
lượng, vô biên công đức. Vì sao? Vì nếu khi Bỏ- 
tát mới học Bát-nhã sức phiền não còn mạnh, sức 
Bát-nhã còn yếu, dần dần được sức Bát-nhã, dứt 
các phiền não, diệt các hý luận. Thế nên được 
phước đức vô số vô lượng vô biên”. Phật tự phân 
biệt nói vô số là không rơi vào trong tánh hữu vị, 
hoặc tánh vô vi; cân lường ba đời không thể có 
được nên gọi là vô lượng; ranh giới mười phương 
cũng không. thể có được nên gọI là vô biên. 

Tu- -bồ- đề hỏi Phật: Có thể có nhân duyên mà 
năm uân cũng vô số, vô lượng, vô biên ư? 

Phật đáp: Có, do năm uân “không” nên cũng 
VÔ SỐ, VÔ lượng, vô biên. 

Tu-bô-đề thưa: Chỉ có năm uân “không” chứ 
chăng phải hết thảy pháp không ư? 

Phật đáp: Hết thảy pháp không. 

Tu-bô-đề thưa: Pháp không ây tức không thê 
cùng tận, không thê cùng tận tức là vô số , vô số 
tức là vô lượng, vô lượng tức là vô biên; thế nên 
trong ˆ không” ây sự cùng tận khôn thể có được, 
nên gọi là vô tận; số đếm không thê có được nên 
gọi là vô số; sự cân lường không thể có được nên 
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gọi là vô lượng; biên giới không thể có được nên 
gọi là vô biên. Bốn việc ây danh tuy khác mà 
nghĩa đồng, nghĩa là đồng rột ráo “không”. 

Phật chấp nhận lời â ày rằng: “Đúng như vậy” 
Lại tự nói nhân duyên: “Tướng pháp không ây 
chăng thể nói, nêu có thể nói thì chăng gọi là 
không”. Phật vì tâm đại từ bị thương xót chúng 
sanh nên phương tiện nói ra, miễn cưỡng nói ra 
danh tự, ngôn ngữ để khiến chúng sanh được 
hiểu. Chữ “không” hoặc nói là không thê cùng 
tận, vô số, vô lượng, vô biên v.v... thật tướng ây 
không sanh, không tác, nên nói là không cùng tận, 
các bậc thánh khi ngộ được thật tướng các pháp, 
vào Vô dư Niết-bàn, không rơi Vào trong sô sáu 
đường: pháp thật tướng ây cũng không TƠI VàO 
trong số các pháp hữu vi, vô vi, thế nên gọi là vô 
số; chữ “Lượng” là dùng trí tuệ cân lường tốt xấu, 
nhiều ít, lớn nhỏ, phải trái; ở trong thật tướng các 
pháp, vì dứt hết các tướng ấy nên gọi là vô lượng. 
Thật tướng các pháp không thể lường nên gọi là 
vô biên. Thật tướng các pháp vôn tịch diệt nên 
gọi là vô trước. Trong thật tướng các pháp, tướng 
ngã và ngã sở nhật định không thê có được nên 
nói là không. Vì “không” nên vô tướng, vô tướng 
thì không tác, không khởi. Vì pháp ấy thường trú 
không hoại nên vô sanh vô diệt. Vì pháp ấy dứt 
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được ô nhiễm của ba cõi nên gọi là không nhiễm, 
vì pháp ấy không dệt nên nghiệp phiền não nên 
gọi là Niết- bàn. Như vậy có vô lượng danh tự 
theo mỗi mỗi nhân duyên nói thật tướng các pháp. 

Bấy giờ, Tu-bô-đê bạch Phật răng: ,Hy hữu 
thay! Thật tướng các pháp tuy không thể nói mà 
Phật dùng sức phương tiện đê nói. Như con hiểu 
nghĩa Phật dạy, chăng phải chỉ có thật tướng 
không thê nói mà hết thảy các pháp cũng không 
thể nói” Phật chấp nhận lời ây và nói Sen 
duyên: “Hết thảy pháp rôt cũng trở về “không”, 
trở vê “không” nên không thể nói, nghĩa của 
không thể nói tức là không thêm, không bớt. Nếu 
hết thảy pháp không thêm không bớt thì sáu Ba- 
la-mật và các thiện pháp cũng không thêm không 
bớt”. 

- “Nêu sáu Ba-la-mật và các thiện pháp không 
thêm thì làm sao được Vô thượng đạo?” 

Phật chấp nhận lời đó và nói nhân duyên: 
“Pháp tuy không thêm, bớt mà có thể được Vô 
thượng đạo nghĩa là vị Bồ-tát tập hành Bát-nhã 
Ba-lamật và sức phương tiện, nên tuy tu các 
pháp trợ đạo như Thí Ba-la-mật nhưng nhờ dứt 
ngã, ngã sở và kiêu mạn nên không nghĩ rằng ta 
tăng trưởng được sáu Ba-la-mật, không chấp thủ 
tướng trong, tướng ngoài, tu các thiện pháp đúng 
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như tướng Vô thượng đạo mà hồi hướng. 

Tu-bồ-đề hỏi: “Thế nào là Vô thượng đạo?” 
Phật đáp: “Các pháp “như” là Vô thượng đạo”. 
Tu-bô-đề hỏi: “Những gì là hết thảy pháp?” 

Phật đáp: “Sắc pháp v.v... cho đến Niết-bàn. 
Tướng “như” tịch diệt của các pháp ấy là tướng 
Vô thượng đạo. Tịch diệt là không thêm, không 
bớt, không cao, không hạ, diệt các phiên não, hý 
luận, không động, không hoại, không bị chướng 
ngại. Bồ-tát do Bát-nhã Ba-la-mật và sức phương 
tiện nên có thể làm cho bố thí đồng như tướng 
tịch diệt”. Có các nhân duyên như vậy nói vê 
tướng Vô thượng đạo. Nêu Bồ-tát thường nghĩ 
đến tướng Vô thượng đạo tịch diệt thì làm cho hết 
thảy 

pháp đều đồng tướng tịch diệt, cũng quán sát 
nghĩa bắt khả thuyết là tướng chắng thêm chăng 
bớt; Bôồ-tát như vậy mau được Vô thượng đạo, vì 
không thêm không bớt, không thê thủ đắc. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 75 


GIẢI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI BẢY 
(Tiếp): DỤ CÂY ĐÈN 

KINH: Tu- bôồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bồ-tát dùng tâm lúc đâu được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác hay dùng tâm lúc 
sau được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? 
Bạch đức Thế Tôn! Tâm lúc đầu không đi đến 
tâm lúc sau, tâm lúc sau không ở nội tâm lúc đâu. 
Như vậy mỗi tâm tâm sô pháp không cùng lúc 
làm sao thiện căn tăng trưởng? Nếu thiện căn 
không tăng trưởng làm sao sẽ được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bôồ-đề: Ta sẽ nói thí dụ cho ông 
rõ, người trí nghe thí dụ thì đối với nghĩa dễ hiểu. 
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Này Tu- bồ- đê! Thí như thắp đèn, dùng ngọn lửa 
lúc đầu đốt tim đèn hay dùng ngọn lửa lúc sau đốt 
cháy tim đèn? 

Tu-bồ-đề thưa: Chắng phải ngọn lửa lúc đầu 
đốt cháy tim đẻn, cũng chăng phải lìa ngọn lửa 
lúc đầu; chăng phải ngọn lửa lúc sau đốt chảy tim 
đèn, cũng chăng phải lìa ngọn lửa lúc sau. 

Này Tu-bô-đê! Ý ông nghĩ sao? Tim đèn chảy 
chăng? Bạch đức Thế Tôn! Tim đèn thật chảy. 

Phật bảo Tu-bồ- đề: Bỏ-tát cũng như vậy, 
chẳng dùng tâm lúc đầu được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cũng chắng lìa tâm lúc đâu 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác; chăng 
dùng tâm lúc sau được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, cũng, chắng lìa tâm lúc sau được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Tu-bô-đề! Trong 
đầy Bô-tát từ khi mới phát tâm tu Bát-nhã Ba-la- 
mật đến khi đầy đủ mười địa thì được Vô thượng 
Chánh đẳng. Chánh giác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Những gì là mười địa mà Bồ-tát đầy đủ rồi được 
Vô thượng Chánh đẳng. Chánh giác? 

Phật dạy: Bô-tát đây đủ Càn huệ địa, Tánh 
địa, Bát nhân địa, Kiến địa, Bạt địa, Ly dục địa, 
Dĩ tác địa, Bích-chi Phật địa, Bồ-tát địa, Phật địa. 
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Đây đủ mười địa ấy là được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Tu-bồ-đè! Bồ- tát học mười địa 
ây xong, chăng phải tâm lúc đầu được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, cũng chẳng phải lia tâm 
lúc đầu được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; 
chắng phải tâm lúc sau được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cũng chăng phải lia tâm lúc sau 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác mà 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tu- bồ- đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Pháp nhân 
duyên ây rất sâu, chẳng phải tâm lúc đầu, chăng 
phải lìa tâm lúc đâu; chăng phải tâm lúc sau, 
chẳng phải lìa tâm lúc sau được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác mà được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Ý ông nghĩ sao, nếu tâm 
diệt rôi, tâm ấy có sanh lại chăng? 

Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao, tâm sanh là tướng 
diệt chăng? 

Là tướng diệt, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bô-đê! Ý ông nghĩ sao, tướng tâm diệt là 
diệt chăng? 

- Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bô-đê! Ý ông nghĩ sao? Cũng trụ như vậy 
chăng? 
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Cũng trụ như vậy, như “như” mà trụ. 

Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao, nếu tâm ấy như 
“như” mà trụ sẽ là thực tế chăng? 

Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao, “như” ấy rất sâu 
chăng? 

Rất sâu, rất sâu, Bạch đức Thê Tôn! 

Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao? Chỉ “như” là tâm 
chăng? 

Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Lầa “như” là tâm chăng? 

Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao, “như” thấy “như 
chăng”. 

Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao, nếu Bồ-tát tu hành 
được như vậy là tu hành Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bồ- 
tát tu hành được như vậy là tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật thậm thâm. 

Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Bồ-tát tu hành như 
vậy là ở chỗ nào 

tu hành? 

Tu-bô-đề thưa: Nếu Bồ-tát tu hành được như 
vậy là không có chỗ tu hành. Vì sao? Vì nếu Bô- 
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tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật an trú trong “như” 
của các pháp, thì không khởi niệm như vậy, 
không có chỗ khởi niệm, không có người khởi 
niệm. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nếu Bô-tát tu hành như 
vậy là ở chỗ nào tu hành? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bô-tát tu 
hành như vậy là ở trong đệ nhất nghĩa tu hành, vì 
hai tướng không thể có được. 

Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao? Nếu Bồ-tát ở trong 
đệ nhât nghĩa, không khởi niệm mà tu hành là 
tướng tu hành chăng? 

Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Tu-bô- đê! Ý ông nghĩ sao? Đó là tướng hư 
hoại của Bồ-tát chăng? 

Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 

Phật bảo Tu-bô-đề: - Sao gọi là tướng chăng 
hư hoại? 

Tu-bô-đề thưa: Bô-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật 
không nghĩ rằng ta sẽ phá hoại tướng các pháp. 
Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát tu Bát- nhã ba-la-mật 
chưa đầy đủ Mười trí lực, Bốn điều không Sợ, 
Bốn trí vô ngại, Đại từ Đại bi, Mười tám pháp 
không chung của Phật, thì không được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Bạch đức Thế Tôn! Bỏ- 
tát do sức phương tiện nên đối với các pháp 
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không chấp thủ tướng, cũng không phá hoại 
tướng nó. Vì sao? Vì Bỏ-tát biết hết thảy pháp tự 
tướng không. Bô-tát an trú trong tự tướng không 
ây vì chúng sanh nên vào ba tam-muội, dùng ba 
tam-muội để thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát vào ba 
tam muội mà thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. 

Phật dạy: Bôồ-tát an trú ba tam-muội ấy thấy 
chúng sanh ở trong pháp tác khởi tu hành. Bỏ-tát 
dùng sức phương tiện dạy khiến được pháp không 
tác khởi; thấy chúng sanh ở trong ngã tướng tu 
hành, Bô-tát dùng sức phương tiện dạy khiến tu 
hành “không”; thây chúng sanh ở trong hết thảy 
tướng tu hành, Bồ-tát dùng sức phương tiện dạy 
khiến tu hành vô tướng. Như vậy, Tu-bô-đề! Bồ- 
tát tu Bát-nhã Ba-la-mật, vào ba tam-muội, dùng 
ba tam-muội để thành tựu tuệ giác cho chúng 
sanh. 

LUẬN: Tu-bồ-đề hỏi Phật: “Dùng tâm ban 
đầu được Vô thượng đạo hay dùng tâm sau 
được?” 

Hỏi: Cớ gì Tu-bồ-đề nạn hỏi việc ấy? 

Đáp: Ở đoạn trên kia Tu-bô-đề nghe nói các 
pháp chắng thêm, 

chăng bớt, tâm sanh nghi: Nếu các pháp chăng 
thêm, chắng bớt thì làm sao được Vô thượng đạo. 
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Lại nữa, nếu do như thật tu hành đúng đắn 
được Vô thượng đạo, thì chỉ có Phật được như 
vậy, còn Bô-tát chưa dứt hết phiền não, vô minh, 
làm sao có thê như thật tu hành đúng đăn? 

Lại nữa, ở trong đây Tu- bồ- đề tự nói lý do gạn 
hỏi, đó là tâm lúc đầu không đến tâm lúc sau, tâm 
lúc sau không ở nơi tâm lúc đầu, làm sao tăng 
trưởng được thiện căn để được Vô thượng đạo? 
Vì nhân duyên như vậy nên hỏi răng, dùng tâm 
lúc đầu được hay tâm lúc sau được? Phật lây pháp 
nhân duyên sâu xa trả lời răng: “Không dùng tâm 
lúc đầu được, cũng không lìa tâm lúc đầu được.” 
Vì cớ sao? Nếu chỉ dùng tâm lúc đầu được, không 
dùng tâm lúc sau được thì khi Bồ-tát mới phát 
tâm, lẽ đáng liền là Phật. Nếu không có tâm lúc 
đầu làm sao có tâm thứ hai, thứ ba? Tâm thứ hai 
thứ ba lẫy tâm lúc đầu làm nhân duyên căn bản. 
Cũng không chỉ có tâm lúc sau, cũng không lhìa 
tâm lúc sau nghĩa là tâm lúc sau cũng không lhìa 
tâm lúc đầu, nêu không có tâm lúc đầu thì không 
có tâm lúc sau. Tâm lúc đầu tập hợp vô lượng 
công đức, đến tâm lúc sau thì đây đủ, vì đây đủ 
nên có thê dứt hết phiền não và tập khí, được Vô 
thượng đạo. 

Ở trong đây, Tu-bô-đề tự nói nhân duyên gạn 
hỏi: Tâm tâm số pháp lúc đâu và lúc sau không 
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hiện có cùng lúc, không hiện có cùng lúc thì tâm 
quá khứ đã diệt, không hòa hợp được, nếu không 
hòa hợp thì thiện căn không nhóm, thiện căn 
không nhóm, thì làm sao thành Vô thượng đạo? 

Phật lấy thí dụ hiện tiền để đáp: “Như tim đèn 
chẳng phải riêng ngọn lửa lúc đầu đốt cháy, cũng 
chắng phải lìa ngọn lửa lúc đâu; chẳng phải riêng 
ngọn lửa lúc sau đốt cháy, cũng chăng lia ngọn 
lửa lúc sau mà đốt cháy tim đèn.” Phật nói với 
Tu-bô-đề: “Mắt ông thây tim đèn đốt cháy, chắng 
phải ngọn lửa lúc đâu, chắng phải ngọn lửa lúc 
sau mà tim đèn đốt cháy, Ta dùng mặt Phật thây 
Bỏ-tát được Vô thượng đạo chẳng do tâm lúc đầu 
được cũng chăng lìa tâm lúc đầu; chẳng do tâm 
lúc sau được, cũng chăng lìa tâm lúc sau mà được 
Vô thượng đạo.” Đèn thí dụ cho Bồ-tát đạo, tim 
đèn thí dụ cho phiên não vô minh, ngọn lửa thí dụ 
cho trí tuệ tương ưng Sô địa cho đến trí tuệ tương 
ưng với Kim cang tam-muội, đốt cháy tim đèn vô 
minh phiền não. Cũng chẳng phải ngọn lửa trí tuệ 
của tâm lúc đầu, cũng chăng phải ngọn lửa trí tuệ 
của tâm lúc sau mà tim đèn vô minh phiền não bị 
đốt cháy hết, được thành Vô thượng đạo. Trong 
đây Phật lại giải thích nhân duyên được thành Vô 
thượng đạo, là 

Bỏ-tát từ khi mới phát tâm trở đi, tu Bát-nhã 
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Ba-la-mật đầy đủ Sô địa đến Thập địa, mười địa 
ây đều hỗ trợ thành Vô thượng đạo. 

Mười địa: 

Càn tuệ địa có hai: 1. Thanh văn. 2. Bô-tát. 

Hàng Thanh văn chỉ vì cầu Niết-bàn nên siêng 
năng tinh tấn, trì giới thanh tịnh, kham chịu tu 
hành hoặc quán Phật tam-muội, hoặc quán bất 
tịnh, hoặc tu từ bị, hoặc quán vô thường v.v.. 
phân biệt nhóm các pháp thiện, bỏ pháp bất thiện, 
tuy có trí tuệ mà không được nước thiền định thì 
không thể đắc đạo nên gọi là Càn tuệ địa. Còn 
Bỏ-tát thì từ khi mới phát tâm cho đến khi chưa 
được thuận nhẫn là Càn huệ địa. 

Tánh địa là, hàng Thanh văn tu từ noãn pháp 
cho đến thế gian đệ nhất pháp; còn hàng Bỏ-tát 
được thuận nhãn, ưa đắm thật tướng các pháp, 
không sanh tà kiến, được nước thiên định. 

Bát nhơn địa là, tu từ khô pháp. nhẫn cho đến 
đạo tỷ nhân (hoặc gọi đạo loại nhãn-ND); mười 
lăm tâm ấy đối với hàng Bồ-tát là Vô sanh pháp 
nhãn, vào Bồ-tát vị. 

Kiến địa là, được thánh quả ban đâu, là quả 
Tu-đà-hoàn, còn đối với Bỏ-tát là địa vị chắng 
thối chuyền. 

Bạt địa là, Tu-đả-hoàn, hoặc là Tư-đả-hàm, 
đoạn được sáu phân phiên não trong chín phần 
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phiên não tư hoặc của cõi Dục; còn đối với Bồ- tát 
là đã vượt quá địa vị chăng thối chuyển cho đến 
chưa thành Phật, dứt các phiền não và các tập khí 
khác. 

Ly dục địa là, lỉa các phiên não tham dục của 
cõi Dục, ấy gọi là A-na-hàm; còn đối với Bồ-tát, 
vì ha nhân duyên của năm dục, nên được năm 
thần thông. 

Dĩ tác địa là, hàng Thanh văn được tận trí, vô 
sanh trí, được A-la-hán; còn đối với Bồ-tát là 
thành tựu Phật địa. 

Bích-chi Phật địa là, đời trước gieo trồng nhân 
duyên về Bích-chi Phật đạo, đời này được chút Ít 
nhân duyên xuất gia cũng quán lý nhân duyên sâu 
xa mà thành đạo gọi là Bích-chi Phật. 

Bồ-tát địa là, từ Càn tuệ địa trở đi cho đến Ly 
dục địa. Lại nữa, Bô-tát địa là từ Hoan hỷ địa cho 
tới Pháp vân địa. Có người nói từ khi mới phát 
tâm trở đi cho đến Kim cang tam-muội là Bô-tát 
địa. 

Phật địa là, đối với các Phật pháp như trí Nhất 
thiết chủng v.v... Bô-tát ở trong tự địa (là ở trong 
địa vị của 'chính mình — N.D) được đây đủ; đôi 
với mỗi mỗi địa quán đầy đủ, hai việc ây đủ nên 
gọi là đây đủ. 

Hỏi: Cớ sao không nói Bô-tát tương tự Bích- 
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Đáp: Các địa khác không nói danh tự, chỉ 
Bích-chi Phật địa nói danh tự là Bích-chi Phật. 

Lại nữa, Bồ-tát hay phân biệt biết chúng sanh 
có thê dùng nhân duyên Bích-chi Phật để được 
độ, nên Bô-tát dùng trí tuệ thực hành việc Bích- 
chi Phật. Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nÓI: 
Bồ-tát Văn-thù- thi-lJ trải bảy mươi hai ức lần làm 
Bích-chi Phật. Bồ-tát cũng như vậy, đây đủ chín 
địa, tu tập Phật pháp tuy chưa đây đủ Mười trí 
lực, Bốn điều không sợ, nhưng do tu tập gân Phật 
nên gọi là đây đủ. Vì vậy, nói mười địa đầy đủ 
nên được vô thượng đạo. 

Các pháp ấy đều do nhân duyên hòa hợp, nên 
chăng phải tâm lúc đầu, cũng chăng lìa tâm lúc 
đâu; chăng phải tâm lúc sau, cũng chẳng lìa tâm 
lúc sau mà được vô thượng đạo. Tu-bô- đề tôn 
trọng pháp ấy nên tán thán răng: “Bạch đức Thế 
Tôn! Pháp nhân duyên ấy rất sâu nghĩa là tâm quá 
khứ không diệt, không trụ mà có thê tăng trưởng 
được thành vô thượng đạo. Việc Ấy rât sâu xa hy 
hữu, khó có thể tin hiểu, tâm ây là trụ hay là 
diệt?” 

Phật hỏi ngược lại Tu-bồ-đề: “Ý ông nghĩ 
sao?” 

Kinh nói: “Nếu tâm diệt rồi có sanh lại 
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chăng?”. Các pháp tuy rốt ráo không, chăng sanh, 
chẳng diệt, nhưng vì chúng sanh dùng sáu căn 
thấy pháp có sanh có diệt nên Phật hỏi: '““Tâm diệt 
rôi có sanh lại chăng?” Tu- bồ-đề thưa: “Thưa 
không, Bạch đức Thê Tôn. Vì sao? Vì tâm diệt TÔI 
làm sao sanh trở lại. Nếu tâm diệt rồi sanh trở lại 
thì rơi vào chập thường.” Kinh nói: “Nếu tâm 
sanh là tướng diệt chăng?” Ở trên hỏi tâm quá 
khứ xong, tay hỏi tướng của tâm hiện tại sẽ diệt 
chăng. Thế nên đáp là tướng diệt. Vì sao? Vì sanh 
diệt là tướng đối đãi, có sanh ăt có diệt, nên trước 
không mà nay có, có rồi lại hoàn không. 

Kinh nói: “Tướng tâm diệt là diệt chăng?” 
Hoặc tướng tâm diệt tức là diệt, hay còn có diệt? 
Đáp: Thưa không, Bạch đức Thế Tôn. Vì sao? Vì 
nêu tướng tâm diệt tức là diệt thì một tâm có hai 
lúc: Lúc sanh và lúc diệt. Nói vô thường là nói 
tâm tồn tại không quá một niệm, như trong kinh 
A-tỳ đàm nói: Có pháp sanh, có pháp chẳng sanh; 
có pháp sấp, sanh, có pháp không sắp sanh; có 
pháp diệt, có pháp không diệt; có pháp sắp diệt, 
có pháp không Sắp diệt. Pháp sanh hiện tại ở 
trong một tâm có hai: 1. Sanh. 2. Sắp diệt. Sanh 
chắng phải tướng sắp diệt, tướng sấp diệt chắn 
phải sanh; việc ấy không đúng, cho nên Tu-bô-đê 
đáp, không. Kinh nói: “Sẽ trụ như vậy chăng?”: 
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Nếu tưởng diệt chẳng phải là diệt, thì có lẽ 
thường trụ chăng? Nếu thường trụ tức là tướng 
không diệt. 

Phật gạn qua gạn lại như vậy, Tu-bồ-đề lý 
cùng nên nghĩ răng: “Ta nếu nói tướng diệt tức là 
diệt, thì một tâm, rơi vào trong hai lúc; nếu nói 
chăng diệt thì sự thật là tướng diệt làm sao nói 
răng chẳng diệt. Vì hai lẽ trên đều có lỗi nên Tu- 
bồ-đề tự đem trí tuệ đã được chứng đặc mà cấp, 
Bạch đức Thế Tôn! Trụ như vậy, như “như” t 

Kinh nói: “Nêu tâm ấy như “như” trụ, thì sẽ sẽ là 
thực tế chăng?” : Nêu nói tâm tương đồng VỚI 

“như” mà trụ, thì “như” tức là thực tế. Nếu như 
vậy tâm có thể tức là thực tế chăng? - Tu- bồ-đề 
thưa: “Thưa không, Bạch đức Thế Tôn!” Vì sao? 
Vì Tu-bồ-đề đã lâu tôn trọng thực tế, nhưng tâm 
là pháp hư dối, sức trí tuệ của hàng Tiểu thừa ít, 
không thể quán tâm tức là thật tế, thế nên Tu-bô- 
đề đáp không. 

Hỏi: Nếu Tu-bồ-đề đã nói tâm như “như”, cớ 
sao tâm không được là thực tế? 

Đáp: “Như” là thật tướng hết thảy pháp, thật 
tướng của tâm cũng là “như”. Ý Tu-bỗ-đểề muốn 
nói những điều do sáu căn của phảm phu thây 
được là hư dối, điên đảo cho nên có lỗi, nay nói 
tâm tướng “như” như thật không có lỗi, nên nói 
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như như mà trụ. Lại thật tế tức là Niết-bàn, Tu- 
bồ-đề đã lâu quý Niết-bàn, nên không thê tức thời 
lây tâm làm Niết- bàn, cho nên đáp không. 

Lại nữa, vì thật tế không có tướng nên không 
được nói tâm tức là thật tế. Kinh nói: “Như” ấy 
thậm thâm chăng?” Vì Tu-bô-đề nói tâm như 

“như” mà trụ, lại nói tâm không được là thật tẾ, 
nên Phật hỏi “như” ây thậm thâm chăng. Tu-bồ- 
đề không thê biết khắp nên đáp thậm thâm. 

Kinh nói: “Phật hỏi: Chỉ như là tâm chăng?”- 
Tu-bô-đề đáp: “Thưa không, Bạch đức Thế Tôn! 
Vì sao? Vì “như” là một tướng, chăng phải hai 
tướng. Tâm do nhân duyên ức tưởng phân biệt 
sanh nên là hai tướng:” “Như” không có biết 8Ì 
còn tâm có biết; lại “như” rốt ráo thanh tịnh nên 
không có biết, còn tâm có điều giác trị. Lìa 
“Như”, tâm cũng như vậy. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp đêu có “như”, làm sao lìa “như” mà có tâm 
được. 

Phật hỏi Tu-bồ-đề: “Như” có thể thấy “như” 
chăng?” 

- Đáp: “Trong như không có phân biệt là biết có 
thê biết, Bô-tát không an trú như, pháp tảnh, thật 
tế mả tu ngay Bô-tát đạo thâm sâu.” Phật hỏi Tu- 
bô-đề: “Nêu tu như vậy có thê tu Bát-nhã Ba-la- 
mật thậm thâm chăng?” -Tu-bô-đề tự quán xét 
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hàng Tiêu thừa cạn mỏng, pháp Đại thừa sâu xa 
nên đáp rằng: “Tu như vậy là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật thậm thâm. ” 

Bây ĐIỜ, CÓ Bồ- tát chưa được vô sanh pháp 
nhẫn nghe pháp â ây thì tâm công cao, tự cho mình 
ra khỏi Tiêu thừa, tiễn sâu vào Đại thừa. Phật 
muốn phá tâm công cao ấy nên hỏi Tu- bồ- đề: 
“Bỗ-tát tu như vậy là ở chỗ nào tu?” Tu-bồ-đề 
thưa: “Tu như vậy là không có chỗ tu. Vì sao? Vì 
Bồ- tát an trụ trong “như” không có phân biệt.” 
Bồ-tát nghe nói không có chỗ tu, thì bị rơi vào 
chấp đoạn diệt, nên Phật lại hỏi Tu-bô-đề: “Bồ- 
tát tu Bát-nhã là ở chỗ nào tu?” Tu-bô- đề thưa: 

“Ở trong đệ nhất nghĩa tu.” Tướng đệ nhất nghĩa 
là không có hai tướng. 

Phật hỏi Tu-bô-đê: “Y â ông nghĩ sao? Nếu Bỏ- 
tát không ức niệm, tu đệ nhât nghĩa, sự tu ấy có 
thủ tương chăng?” - Tu- bồ-đề thưa: “Thưa không. 
Bạch đức Thế Tôn! Vì sao? Vì hết thảy pháp rốt 
ráo không, không có ức niệm tức là không có 
tướng tu hành.” 

Phật hỏi Tu-bô-đề: “Bồ-tát ấy phá hoại tướng 
mà được vô tướng chăng?” Tu-bô-đề thưa: “Thưa 
không, vì tướng từ trước lại đây không có, chỉ để 
trừ điên đảo nên không phá hoại tướng các pháp.” 

Phật hỏi Tu-bồ-đề: “Nếu không phá hoại 
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tướng các pháp làm sao tu hạnh vô tướng?” Tu- 
bô-đê thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát không 
nghĩ rằng ta sẽ phá tướng nên tu hành Bát-nhã. 
Bô-tát chưa đầy đủ mười trí lực của Phật v.v..., do 
sức phương tiện nên không khởi tâm thấy có 
tướng, không khởi tâm thây vô tướng.” Vì sao? 
Vì nêu chấp thủ tướng thì tướng ây đều là hư dỗi 
vọng ngữ, có các sai lầm; nếu phá hoại tướng thì 
rơi vào chấp đoạn diệt, cũng mắc nhiều saI lầm. 
Thế nên không chấp thủ tướng có, không chấp thủ 
tướng không. Thủ tướng tức là hữu pháp, không 
thủ tướng tức là vô pháp: do lực phương tiện xa 
la hai bên có không ây, thực hành trung đạo. 
Trong đây Phật tự nói nhân duyên là vì biết 
hết thảy pháp tự tánh không, nên không chấp CÓ, 
không chấp không. Tự tướng không thì phá hết 
thảy pháp tướng, cũng tự phá tướng nó. Bô-tát an 
trú trong tự tướng không, khởi lên ba tam-muội, 
làm lợi ích chúng sanh. Chúng sanh mỗi mỗi ước 
thọ thân ở trong sáu đường: Có người không 
nhiếp phục tâm, không thể tu phước, buông lung 
theo ý tạo nghiệp, hoặc đọa địa ngục, khi sắp chêt 
gIÓ lạnh bức thiết, thì mong muốn được lửa, bèn 
rơi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; 
nếu được làm người thời bần cùng hạ tiện. Có 
người nhiệp phục tâm, bẻ gãy lòng xan tham, tu 
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hạnh bồ thí, trì giới, người ấy được sinh vào chỗ 
Ølàu VuUI trong CỐI người, cõi trời dục gIỚI. Có 
người lìa cõi dục, trừ năm triền cái, nhơn có năm 
căn tín, tân, v.v... được năm thiền chi, thì sinh vào 
cõi sắc. Có người bỏ sắc tướng, diệt tướng đối 
đãi, không nghĩ đến tạp tướng, nên vào vô biên 
hư không xứ định v.v... Các việc làm như vậy đều 
là ước nguyện tà vạy. Vì sao? Vì lâu ngày đều sẽ 
bị phá hoại, đọa lạc. Thí như lây dây buộc chim 
bay, dây hết, chim phải trở lại. Bồ-tát do vô tác 
tam muội, dứt các nguyện ây cho chúng sinh. 

Lại, thần nảy đêu không, chỉ có gân, xương, 
năm tạng, máu chảy, da bọc, đây dẫy nhơ nhớp, 
gió theo tâm lay động, tâm ây sinh diệt không 
ngừng, như huyễn, như hóa, không có thật thống 
nhất định. Chúng sinh thấy tướng đi lại, nói năng 
nên cho là có người, có fa, có của ta, khởi tâm 
điên đảo; chỉ vì ức tướng phân biệt nên có sự sai 
lầm ấy. Bôồ-tát dùng Không tam- -muội dứt tâm 
chấp ta, của ta cho chúng sinh, khiến an trú trong 
“không”. 

Lại, chúng sinh thủ lây tướng nam nữ, sắc 
thanh, hương vị, tốt xâu, dài ngắn; vì thủ tướng 
nên sinh các phiên não, chịu các ưu khô; Bồ-tát 
dùng Vô-tướng tam-muội dứt các tướng cho 
chúng sinh, khiến an trú Vô tướng. 
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Hỏi: Nêu giáo hóa chúng sinh khiến chứng 
được “Không” là đủ, thì cần gì đến Vô tướng, Vô 
tác tam-muội? 

Đáp: Căn cô chúng sinh có lợi có độn. Người 
lợi căn nghe nói “không” liên ngộ được Vô 
tướng, Vô tác; người độn căn nghe nói “không” 
phá các pháp. liên chập. thủ tướng “không”: thê 
nên tiếp nói Vô tướng: nếu người tuy biết Không, 
Vô tướng, nhưng trí tuệ ấy lại muôn tác nghiệp 
thọ thân; nhưng biết thân ấ ây là pháp hữu v1 có các 
hoạn nạn, thế nên không nên tác nghiệp thọ thân. 
Như Kinh nói: Ngoài thân Bồ-tát, các thân khác 
không thê có được cái vui trong giây lát huồng gì 
lâu dài; thê nên nói Vô tác. Vì nhân duyên â ầy nên 
cần nói đây đủ ba tam-muội để giáo hóa chúng 
sinh. 


GLẢI THÍCH PHẨM NĂM MƯƠI TÁM: 
TRONG MỘNG NHẬP TAM MUỘI 


KINH. Bấy giờ Xá-lợi- phât hỏi Tu-bô-đề: 
Nếu Bỏ-tát ở trong mộng mà vào ba tam-muội 
Không, Vô tướng, Vô tác thì có thể có ích đối với 
Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Tu-bồ-đề đáp: Nếu Bồ-tát ban ngày vào ba 
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tam-muội có ích đối với Bát-nhã Ba-la-mật, thì 
ban đêm ở trong mộng cũng sẽ có ích. Vì sao? Vì 
ban ngày, ban đêm ở trong mộng không có khác 
nhau. Nếu Bồ-tát ban 

ngày tu Bát-nhã Ba-la-mật có ích, Bồ-tát ây ở 
trong mộng tu Bát-nhã Ba-la-mật cũng nên có 
ích. 

Xá-lợi-phất hỏi: Bỏ-tát nếu ở trong mộng tạo 
nghiệp, nghiệp ây có tích tụ thành không? 

Như Phật dạy, hết thảy pháp như mộng nên 
không tích tụ thành. Vì sao? Vì trong mộng 
không có pháp tích tụ thành, nếu khi thức nhớ 
tưởng phân biỆt lại, nên có tích tụ thành. 

Tu-bồ-đề hỏi: Nếu người ở trong mộng sát 
sinh khi thức rồi nhớ nghĩ, phân biệt, thủ lấy 
tướng sát sinh, ta giết như vậy thích thú chăng? 
Việc ấy thế nào? 

Xá-lợi-phất đáp: Không có nhân duyên thì 
nghiệp không sinh, không có nhân duyên thì tư 
duy không sinh; có nhân duyên thì nghiệp sinh, 
có nhân duyên thì tư duy sinh. 

Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, đúng vậy! Không có 
nhân duyên nghiệp không sinh, không có nhân 
duyên tư duy không sinh; có nhân duyên nghiệp 
sinh, có nhân duyên tư duy sinh. Đôi với pháp 
thấy, nghe, hay, biết có tâm sinh, chắng từ trong 
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pháp không thấy, nghe, hay, biết tâm sinh; tâm ấy 
có sạch có nhơ. Vì thế nên có nhân duyên nghiệp 
sinh, chăng từ không có nhân duyên nghiệp sinh; 
có nhân duyên tư duy sinh, chăng từ không có 
nhân duyên tư duy sinh. 

Xá-lợi-phất hỏi: Như Phật dạy hết tháy các 
nghiệp, các tư duy xa lìa tự tướng, làm sao nói có 
nhân duyên nên nghiệp sinh, không có nhân 
duyên nghiệp không sinh; có nhân duyên nên tư 
duy sinh, không có nhân duyên tư duy không 
sinh? 

Tu-bô-đề đáp: Vì châp thủ tướng nên có nhân 
duyên nghiệp sinh, chăng từ không có nhân duyên 
nghiệp sinh. Vì chấp thủ tướng nên có nhân 
duyên tư duy sinh, chăng từ không có nhân duyên 
tư duy sinh. 

Xá-lợi- phát. hỏi: Nếu Bồ- tát ở trong mộng bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiên định, tu trí 
tuệ và đem phước đức thiện căn ấy hôi hướng đến 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì có thật hồi 
hướng chăng? 

Tu-bô-đê đáp: Bồ-tát Di-lặc đang ở trước mặt 
được Phật thọ ký chăng thối chuyên sẽ làm Phật, 
nên hỏi Di-lặc, Di-lặc sẽ đáp. 

Xá-lợi-phât hỏi Bôồ-tát Di-lặc răng: Tu-bô-đề 
nói Bô-tát Di-lặc hiện ở trước mặt được Phật thọ 
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ký chăng thôi chuyền sẽ làm Phật, Di-lặc sẽ đáp. 

Di-lặc Bô-tát nói với Xá-lợi- phất: Sẽ lấy danh 
Di-lặc đáp chăng? Hoặc lây sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức đáp chăng? Hoặc lây không của sắc đáp 
chăng? Hoặc lẫy không của thọ, tưởng, hành, 
thức đáp chăng? 

Sắc không thể đáp; thọ, tưởng, hành, thức 
không thể đáp. Không của sắc không thể đáp; 
không của thọ, tưởng, hành, thức không thể đáp. 
Ta không thây pháp ấy có thể đáp, không thây 
người hay đáp; ta không thấy người được thọ ký, 
cũng không thây pháp có thê thọ ký, cũng không 
thây nôi thọ ký, hết thảy pháp ấy đều không hai, 
không khác. 

Xá-lợn- phât nói VỚI Bồ-tát Di-lặc: Như lời 
nhân giả nói, như thể là được pháp tác chứng 
chăng? 

Di-lặc đáp: Như lời tôi vừa nói, như thế chắng 
chứng. 

Bây giờ Xá-lợi- phất suy nghĩ: Bô-tát Di-lặc trí 
tuệ rât sâu; lâu ngày tu bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, tu trí tuệ, vì theo nghĩa vô sở 
đặc nên có thể nói như vậy. 

Bấy giờ Phật bảo Xá-lợi- phất: Ý ông nghĩ 
sao? Ông dùng pháp ấy được A-la-hán, có thấy 
pháp ấy chăng? 


630 THÍCH KINH LUẬN 3 


Xá-lợi-phất thưa: Không thây. 

Này Xá-lợi-phất! Bỏ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như vậy, không nghĩ rằng tu pháp ấy sẽ 
được thọ ký; tu pháp ây đã được thọ ký; tu pháp 
ây sẽ được pháp Võ thượng Chánh đăng Chánh 
giác Như vậy, Xá-lợi-phất! Bô-tát tu Bát-nhã Ba- 
la-mật không nghi ta hoặc được hoặc chắng được, 
mà tự biết thực được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

LUẠN: Hỏi: Xá- lợi- phát Vì cớ øÌì đem viỆc 
trong mộng gạn hỏi Bô-tát về ba tam-muội? 

Đáp: Vì việc trong mộng hư dối như cuồng 
như điên, chắng phải thây thật, còn ba tam-muội 
là pháp thật. Lại, các chỗ khác nói ở trong mộng 
cũng có ba thứ: thiện, bất thiện và vô ký. Nếu Bồ- 
tát lẫy thiện tâm tu ba tam-muội thì được phước 
đức. Nhưng mộng là việc cuông si không thể ở 
trong đó tu thật pháp được quả báo; nêu có thật 
pháp thời không gọi là mộng. Vì thế nên hỏi: Nếu 
Bồ-tát ở trong mộng tu ba tam-muội có tăng 
trưởng Bát-nhã Ba-la-mật và phước đức, nhóm 
các thiện căn gân Phật đạo chăng? 

Ý Tu-bô-đề là, nếu nói tăng trưởng thì mộng 
là hư dối, còn Bát-nhã là thật pháp, làm sao tăng 
trưởng được? Nếu nói không có tăng trưởng thì 
trong mộng có thiện, làm sao không có tăng 
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trưởng? Không được đáp rằng, có tăng trưởng, 
không tăng trưởng. Thế nên Tu-bô-để xa lìa câu 
nạn vấn về hai bên ấy, nên đem thực tướng các 
pháp đề đáp: Còn phá hành nghiệp tạo trong ban 
ngày huông gì tạo trong mộng răng: Bô-tát nêu 
trong ban ngày tu Bát-nhã Ba-la-mật có ích, thì 
trong ban đêm tu cũng nên có ích. Nhưng Vì trong 
ban ngày tu còn không có ích, huống øì tu trong 
mộng? Vì sao? Vì trong Bát-nhã Ba-la-mật không 
phân biệt có tướng ngày đêm. 

Xá-lợi-phât nghe Tu-bô-đê nói đã biết Bát-nhã 
không thêm, không bớt, không còn gạn hỏi gì 
nữa. Nay lại nhân việc khác hỏi việc trong mộng: 
“Nây JiÚe bồ-đề! Nếu trong mộng tạo nghiệp, 
nghiệp ấy có tích tụ thành, nghiệp ây thật có tích 
tụ thì nghiệp ây có thể thành quả báo chăng? 
Nghiệp ây nêu có thật, thì Phật thường nói hết 
thảy pháp không, như mộng, không thê tích tụ 
thành được. Vì sao? Vì tâm mộng vi tế, yếu ớt, 
không thê tích tụ thành nghiệp. Trong ban ngày 
tâm vi tế yếu ớt còn không thể tích tụ thành, 
huống gì trong mộng! Nếu khi thức phân biệt 
trong mộng đã sinh tâm thiện, bất thiện là đã có 
thê tích tụ thành. 

Tu-bô-đề hỏi: Như người trong mộng giết 
người, khi thức dậy phân biệt răng ta giệt, thê là 


632 THÍCH KINH LUẬN 3 


khối chăng? Nghiệp ấy thế nào, có tích tụ thành 
chăng? 

Xá-lợn- phất đáp: Hết thảy nghiệp trong ngày 
hoặc đêm đều từ nhân duyên sinh, không có nhân 
duyên thì không sinh. 

Tu-bô-đề chấp nhận lời ấy: Đúng vậy, nghiệp 
có nhân duyên thì sinh, không có nhân duyên thì 
không sinh; tư duy có nhân duyên thì sinh, không 
có nhân duyên thì không sinh. Nghiệp là thân 
nghiệp, khẩu nghiệp; tư duy là chỉ ý nghiệp. Tư là 
nghiệp thật, còn thân, khẩu nghiệp vì do tư nên 
gọi là nghiệp. Ba nghiệp â ây nhân nôi bốn thứ là, 
hoặc thây hoặc nghe, hoặc hiểu hoặc biết, nhân 
bón thứ ây tâm sinh, tâm ây theo nhân duyên sinh 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; tội nghiệp là bất tịnh, 
phước duyên là tịnh. Thế nên, nêu ở trong mộng 
thây gì đêu nhân việc thấy, nghe, hay, biệt trước 
đó. Trong mộng tạo thiện, ác, vì sự ngủ nghỉ che 
tâm, không được tự tại không có thế lực nên 
không thể tích tụ thành quả báo. Nếu nghiệp ấy 
khi thức dậy đem tâm thiện ác hòa hiệp nên có thế 
giúp thành quả báo. Ý Tu-bỗ-để là, trong mộng 
tạo nghiệp thật có tích tụ thành. Vì sao? Vì có 
nhân duyên mới sanh khởi, nên tâm trong ban 
ngày với tâm trong mộng không khác nhau. Vì 
sao? Vì đều nhân nơi bốn thứ thây nghe hay biết 
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làm sinh khởi. 

Xá-lợi-phất lấy “không tánh” để gạn Tu-bỗ- 
đề: “Như Phật nói hết tháy các nghiệp xa la tự 
tướng, ông làm sao nói chắc các nghiệp nhân 
duyên sinh, không có nhân duyên không sinh?” 

Tu-bô-đề đáp: Các pháp tuy “không”, xa lia tự 
tướng, nhưng phàm phu chập thủ tướng, có nhân 
duyên nên nghiệp sinh; nếu không chấp thủ 
tướng, không có nhân duyên thời nghiệp không 
sinh. Thế nên biết, hết tháy nghiệp đều từ nhân 
duyên chấp thủ tướng nên có, trong ban ngày và 
trong mộng không khác nhau. 

Xá-lợi-phât lại hỏi: Nếu Bồ-tát ở trong mộng 
tu sáu Ba-la-mật rồi hồi hướng Vô thượng, đạo là 
thật hồi hướng chăng? Nếu trong mộng và trong 
ban ngày không khác nhau, thì ở trong mộng hồi 
hướng sẽ phải là thật? Lại, nếu trong ban ngày có 
tâm chấp trước thủ tướng, thì không gọi là hôi 
hướng, huống gì khi ngủ nghỉ che tâm? Tu-bô-đề 
cho hai vân nạn ây sâu xa, khó đáp nên nói với 
Xá-lợi-phất nên hỏi Di-lặc. 

Hỏi: Di-lặc cớ gì chỉ nói “không” mà chăng 
đáp? 

Đáp: Hai đại đệ tử ấy vì lợi ích cho Bồ-tát, 
nên phân biệt thức với mộng, hoặc đồng, hoặc 
khác. Vì Phật thường nói hết thảy pháp như 
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mộng, vậy nếu trong ban ngày hành đạo thì trong 
mộng cũng có thể hành đạo. Di-lặc thấy hai người 
đều có chỗ chấp, không thể thông suốt nên Di-lặc 
không đáp. 

Lại có người nói Di-lặc lây “không” để đáp. 
Xá-lợi-phât hỏi Di- lặc: “Như “không” được nói, 
lấy đó làm chứng đặc chăng?” Ý Xá-lợi- -phất là 
nêu lấy “không” làm chứng đặc tức muôn sinh 
nạn vân, sao làm chứng đặc được? Nếu không 
chứng đặc, như vậy tự ông chắng được, chẳng 
biết làm sao nói được. ŸÝ Di- lặc là: Ông lây Niết- 
bàn làm chứng đặc, ta cho Niết-bàn cũng không, 
vì vô sở đắc nên chăng chứng đắc. 

Có người nói: Vì Di-lặc chưa đầy đủ Phật 
pháp nên nói không làm chứng đặc. Pháp của Bỏ- 
tát là nên biết không, vô tướng, vô tác, chăng nên 
chứng đặc. 

Bây giờ Xá-lợi-phất nghĩ răng: Bồ-tát Di-lặc 
có trí rât sâu, nói được như vậy, biết được +ướng 
Niết-bàn mà không thủ chứng, ây gọi là rât sâu. 
Trong đây Xá-lợi-phất tự nói nhân duyên: Vì Di- 
lặc lâu ngày tu sáu Ba-la-mật nên có trí rât sâu. Ý 
Xá-lợn- phât là, Di-lặc kế tiếp sẽ làm Phật, nên có 
thế đáp mà không đáp. Vì vậy Phật trở lại hỏi Xá- 
lợi-phât: Y ông nghĩ sao? Ong thây dùng pháp ây 
được A-la-hán chăng? Xá-lợi-phât thưa: Không 
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thây. Vì sao? Vì pháp â ây không, vô tướng, vô tác 
thì làm sao thấy được? Nếu thấy được tức là có 
tướng, mắt thịt, mắt trời phân biệt thủ tướng nên 
không thể thây: mắt tuệ không có phân biệt tướng 
nên cũng chắng thấy, vì vậy đáp chăng thây. 

Phật dạy: Bồ-tát cũng như vậy, khi được Vô 
sanh nhẫn, không nói rắng ta nhờ thấy pháp ấy 
mà được thọ ký sẽ được vô thượng đạo. Tuy 
không khởi lên cái thấy ấy nhưng cũng chẳng 
sinh nghĩ: Ta chăng được Vô thượng đạo. Như 
ông tuy chăng thấy pháp nhưng cũng chắng nghi 
ta thành A-la-hán hay chăng thành A-la-hán. 

KINH: Phật bảo Tu-bô-đề: Có Bồ-tát khi tu 
Thí Ba-la-mật, gặp người đói rét, lạnh lẽo, áo 
chăn rách rưới, Bô-tát nên nguyện răng: “Tùy 

theo bao nhiêu thời gian ta tu bố thí cũng như 
khi ta được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
khiến chúng sinh ở cõi nước ta không có những 
việc như vậy; trái lại áo chăn, ăn uông, dụng cụ 
nuôi sông sẽ như cõi trời Tứ thiên vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đâu- suất- đà, trời hóa- 
lạc, trời Tha hóa tự tại.” Này Tu-bô-đẻ! Bồ-tát tu 
như vậy có thể đây đủ Thí Ba-la-mật, có thể đến 
gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Khi tu Giới Ba-la-mật, 
thây chúng sinh sát sinh cho đến tà kiến, nhiều 
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bệnh, chết yêu, nhan sắc chăng đẹp, không có uy 
đức ngho thiếu tài vật, sinh vào nhà hạ tiện, hình 
thù què quặt, xấu xÍ, Bồ-tát nên nguyện rằng: 
“Tùy theo bao nhiêu thời gian ta tu Giới Ba-la- 
mật cũng như khi ta được thành Phật, khiến 
chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như 
vậy.” Này Tu-bô-đê! Bồ- tát tu như vậy có thể đây 
đủ Giới Ba-la-mật, đến gần Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đẻ! Bồ-tát khi tu Nhẫn Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh giận dữ, mắng nhiếc lẫn 
nhau, dùng dao, gậy, ngói, đá tàn hại, CưỚp đoạt 
mạng sông của nhau, Bỏ-tát nên nguyện răng: 
“Tùy theo bao nhiêu thời gian ta tu Nhẫn Ba- la- 
mật cũng như khi ta được thành Phật, khiến 
chúng sinh ở cõi nước ta không có các việc như 
vậy, trái lại xem nhau như cha mẹ, như anh em, 
như chị em, như thiện tri thức, đều hành từ bị.” 
Này Tu-bô- đê! Tu như vậy có thế đây đủ Nhẫn 
Ba-la-mật, gần đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
GIác. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát khi tu Tân Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh biếng nhác, không siêng tinh 
tấn, xa bỏ ba thừa Thanh văn, Bích-chi Phật, Phật 
thừa; Bô-tát nên nguyện răng: “Tùy theo bao 
nhiêu thời gian ta tu Tân Ba-la-mật cũng như khi 
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ta được thành Phật, khiến chúng sinh ở cõi nước 
ta không có các việc như vậy, trải lại hết thảy 
chúng sinh đều siêng tu tỉnh tấn, đối với ba thừa 
đều được độ thoát.” Này Tu- bồ-đè! Bồ- tát tu như 
vậy có thê đầy đủ Tân Ba-la-mật, đến gần Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bô-tát khi tu Thiên Ba-la- 
mật, thây chúng sinh bị năm triền cái che lắp, đó 
là tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghĩ 
làm mất sô thiền cho tới đệ Tứ thiền, mất từ, bị, 
hỷ, xả, mất hư không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, 
phi phi tưởng xứ, Bô-tát nên nguyện răng: “Tùy 
theo bao nhiêu thời gian ta tu Thiền Ba-la-mật 
cũng như khi ta được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, khiến chúng sinh ở cõi nước ta không 
có các việc như vậy.” Này Tu- bồ-đề! Bồ-tát tu 
như vậy có thê đây. đủ Thiên Ba-la-mật, đến gần 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu- bô-để! Bô-tát khi tu Bát-nhã Ba- 
la-mật, thấy chúng 

sinh ngu si, mất chánh kiến thuộc thế gian và 
xuất thế gian, hoặc nói không có nghiệp, không 
có nhân duyên của nghiệp, hoặc nói ngã là 
thượng, hoặc nói ngã đoạn diệt, hoặc nói không 
có gì, Bô-tát nên nguyện răng “Tùy theo bao 
nhiêu thời gian ta tu Bát-nhã Ba-la-mật, làm 
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nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh, cũng như khi ta được thành Phật, 
khiến chúng sinh ở cối nước ta không có các việc 
như vậy.” Này Tu- bồ-để! Bồ-tát tụ như vậy có thể 
đầy đủ Bát-nhã Ba-la-mật, đến gần trí Nhất thiết 
chủng. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh ở vào ba nhóm: một là nhóm 
chánh định, hai là nhóm tà định, ba là nhóm bất 
định, Bồ-tát nên nguyện rằng: “Tùy theo bao 
nhiều thời gian ta tu sáu Ba-la-mật, làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, 
cũng như khi ta thành Phật, khiến chúng sinh ở 
CÕI NƯỚC ta không có nhóm tà định cho đên không 
có tên ấy.” _ Này Tu-bô-đề! Bồ- tát tu như vậy có 
thể đầy đủ sáu Ba-la-mật, đến gần trí Nhất thiết 
chủng. 

Lại nữa, Tu-bồ-để! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thây chúng sinh ở trong địa ngục, ngã quỷ, 
súc sinh nên phát nguyện răng: “Tùy theo bao 
nhiêu thời gian ta tu sáu Ba-la-mật làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, 
cũng như khi ta thành Phật, khiến trong CÕI nước 
ta cho đến không có cái tên ba đường ác. Này Tu- 
bồ-để! Bỏ- tát tu như vậy có thê đầy đủ sáu Ba-la- 
mật, đến gần trí Nhất thiết chủng. 
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Lại nữa, Tu- bô-đề! Bôồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thây cõi đất trơ trụi, chông gai; núi ĐỒ, khe 
hố nhiều chỗ nhơ nhớp, Bồ-tát nên nguyện răng: 
'“ “ủy theo bao nhiêu thời gian ta tu sáu Ba-la-mật 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh; cũng như khi ta thành Phật, khiến 
trong CÕI nước ta không CÓ Các VIỆC xấu xa như 
vậy, trái lại cõi nước băng phẳng như bàn tay.” 
Này Tu-bồ-đè! Bồ- tát tu như vậy có thể đầy đủ 
sáu Ba-la-mật, đến gần trí Nhất thiết chúng. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy cõi nước thuân là đất không có vàng 
bạc, châu báu, Bồ-tát nên nguyện răng: “Tùy theo 
bao nhiêu thời gian ta tu sáu Ba-la-mật, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, thảnh tựu tuệ giác cho 
chúng sinh; cũng như khi ta thành Phật, khiến 
trong cõi nước ta lây cát vàng rải đất.” Này Tu- 
bồ-đê! Bôồ-tát tu như vậy có thể đây đủ sáu Bát- 
nhã Ba-la-mật, đến gân trí Nhật thiết chúng. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ- tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh có điều luyễn đắm, nên phát 
nguyện răng: “Tùy theo bao nhiêu thời gian ta tu 
sáu Ba-la-mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành 
tựu tuệ giác cho chúng sinh, cũng như khi ta 
thành Phật, khiên chúng sinh trong cõi nước 

ta không có điều luyến đắm.” Này Tu-bô-đê! 
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Bỏ-tát khi tu như vậy có thể đây đủ sáu Ba-la- 
mật, đến gần Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Lại nữa, Tu- bồ-đê! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la-mật, 
thây các hạng chúng sinh Sát-đé-lợi, Bà-la-môn, 
Tỳ-xá, Thủ-đà-la, nên phát nguyện răng: “Tùy 
theo bao nhiêu thời gian ta tu sáu Ba-la-mật, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh, cũng như khi ta thành Phật, khiến 
chúng sinh trong cõi nước ta không có tên gọi về 
bốn giai cập đó.” Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát tu như 
vậy, có thê đây đủ sáu Ba-la-mật, 

đến gần Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bôồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh có kém, vừa, hôn; sinh vảo 
nhà kém, vừa, hôn, nên phát nguyện rằng: “Tùy 
theo bao nhiêu thời gian ta tu sáu Ba-la-mật, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, thảnh tựu tuệ giác cho 
chúng sinh; cũng như khi ta thành Phật, khiến 
chúng sinh trong cối nước ta không có điều hôn 
kém như vậy.” Này Tu-bô-đề! Bồ- tát tu như vậy 
có thể đầy đủ sáu Ba-la-mật, đến gần trí Nhất 
thiết chủng. 

Lại nữa, Tu- bồ-để! Bô-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy sắc tướng chúng sinh mỗi mỗi sai biệt, 
nên phát nguyện răng: ““Fùy theo bao nhiêu thời 
gian ta tu sáu Ba-la-mật, làm nghiêm tịnh cõi 
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Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh; cũng như 
khi ta thành Phật, khiến chúng sinh trong CÕI 
nước ta không có sắc tướng môi mỗi sai biệt, trái 
lại hết thảy chúng sinh đều đoan chính, tĩnh khiết, 
thành tựu sắc đẹp.” Này Tu- bồ-đê! Bồ- tát tu như 
vậy có thể đầy đủ sáu Ba-la-mật, đến gần trí Nhất 
thiết chủng. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thây chúng sinh có chủ, nên phát nguyện 
răng: “Tùy theo bao nhiêu thời gian ta tu sáu Ba- 
la-mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ 
giác cho chúng sinh; cũng như khi ta thành Phật, 
khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có tên 
gọi chủ cho đến không có hình tượng ấy, trừ Phật 
là đẳng Pháp vương (vua pháp). ” Này Tu-bô-đề! 
Bồ- tát tu như vậy có thể đây đủ sáu Ba-la-mật, 
đến gần trí Nhất thiết chủng. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bôồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh có sáu đường sai biệt, nên 
phát nguyện răng: “Tùy theo bao nhiêu thời gian 
ta tu sáu Ba-la-mật, làm nghiêm tịnh cõi Phật, 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh; cũng như khi 
ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta 
không có tên gọi sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, thân, trời, người, trái lại hết tháy chúng 
sinh đêu đồng một nghiệp, tu bôn niệm xứ cho 
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đến Tám phân Thánh đạo.” Này Tu-bô-để! Bô-tát 
tu như vậy có thể đây đủ sáu Ba-la-mật, chóng 
đến gân trí Nhất thiết chúng. 

Lại nữa, Tu-bồ-đê! Bộ- tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thây chúng sinh có bốn loại sinh: noãn sinh, 
thai sinh, thấp sinh và hóa sinh, nên phát nguyện 
răng: “Tùy theo bao nhiêu thời gian ta tu sáu Ba- 
la-mật làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ 
giác cho chúng sinh; cũng như khi ta thành Phật, 
khiến chúng sinh trong cõi nước ta không có ba 
loại sinh, trái lại đều bình đăng một loại hóa 
sinh.” Này Tu-bô-để! Bồ- tát tu như vậy có thể 
đầy đủ sáu Ba-la-mật, đến gần trí Nhất thiết 
chủng. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thây chúng sinh không có năm thần thông, 
nên phát nguyện răng: “Tùy theo bao nhiêu thời 
gian ta tu sáu Ba-la-mật làm nghiêm tịnh cõi Phật, 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh; cũng như khi 
ta thành Phật, khiến chúng sinh trong cõi nước ta, 
hết thảy đều được năm thân thông cho đến gần trí 
Nhất thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bô-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thây chúng sinh có hoạn nạn về đại tiện, tiểu 
tiện, nên phát nguyện rằng: “Khi ta thành Phật 
khiến chúng sanh trong cõi nước ta đều lấy việc 
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vui pháp làm thức ăn, không có hoạn nạn về đại 
tiện tiêu tiện, cho đến gần trí Nhất thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh không có ánh sáng, nên phát 
nguyện: “Khi ta thành Phật khiến chúng sinh 
trong cõi nước ta đều có ánh sáng, cho đến gân trí 
Nhất thiết chủng.” 

Lại nữa, Bồỏ-tát khi tu sáu Ba-la- mật, thây có 
sự tính đếm ngày, tháng, năm, thì tiết, nên phát 
nguyện răng: “Khi ta thành Phật khiến trong cõi 
nước ta không có tên gọi về ngày, tháng, năm cho 
đến gân trí Nhất thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu- bô-đểề! Bô-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh thọ mạng ngăn ngủi, nên 
phát nguyện răng: “Khi ta thành Phật khiến chúng 
sinh trong cõi nước ta kiếp số, thọ mạng vô 
lượng, cho đến gần trí Nhất thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh không có tướng tốt, nên phát 
nguyện răng: “Khi ta thành Phật khiến chúng, sinh 
trong cối nước ta đều thành tựu ba mươi hai 
tướng cho đến gân. trí Nhất thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu-bô-để! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh xa lìa các thiện căn, nên 
phát nguyện răng: “Khi ta thành Phật khiến chúng 
sinh trong cõi nước ta thành tựu các thiện căn, 
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dùng phúc đức ấy, có thê cúng dường chư Phật, 
cho đên gân trí Nhất thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh 

có ba độc, bốn bệnh, nên phát nguyện rằng: 
“Khi ta thành Phật khiến chúng sinh trong CỐI 
nước ta không có bốn bệnh: rét, sốt, bệnh gió, ba 
loại tạp bệnh và ba bệnh độc, cho đến gân trí Nhất 
thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sinh theo tam thừa, nên phát 
nguyện rằng: “Khi ta thành Phật khiến chúng sinh 
trong cõi nước ta không có tên gọi Nhị thừa, chỉ 
toàn Đại thừa cho đên gân trí Nhât thiết chủng.” 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, thấy chúng sanh có tăng thượng mạn, nên 
phát nguyện răng: “Khi ta thành Phật khiến chúng 
sinh trong cõi nước ta không có tÊn gọi tăng 
thượng mạn, cho đến gân tt trí Nhất thiết chúng. 

Lại nữa, Tu- bồ-đê! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật cần phải phát nguyện: Nếu ta có ánh sáng, 
sông lâu có hạn lượng, tăng chúng có giới hạn, thì 
sẽ phát nguyện Tăng: “la tu sảu Ba-la-mật làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh; cũng như khi ta thành Phật, khiến ta 
có ánh sáng, sông lâu không có hạn lượng, tăng 
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chúng không giới hạn, cho đến gần trí Nhất thiết 
chủng.” 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ- tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, nên phát nguyện răng: “Nếu cõi nước ta có 
hạn lượng thì sẽ phát nguyện: Tùy theo bao nhiêu 
thời gian ta tu sáu Ba-la-mật, làm nghiêm tịnh cối 
Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh; cũng như 
khi ta thành Phật, khiến cõi nước ta như hằng hà 
sa cõi Phật.” Này Tu-bô-đề! Bồ- tát tu như vậy có 
thê đầy đủ sáu Ba-la-mật, đến gân trí Nhất thiết 
chủng. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát khi tu sáu Ba-la- 
mật, nên nghĩ rằng: “Tuy trong đường dài sinh tử, 
chúng sinh có nhiều căn tính, bấy giờ ta nên nhớ 
nghĩ chân chính như vây: Biên giới sinh tử như 
hư không; biên giới căn tính của chúng sinh cũng 
như hư không, trong đó thật tế không có sinh tử 
qua lại, cũng, không có người giải thoát.” Bồ- tát 
tu như vậy có thể đầy đủ sáu Ba-la-mật, đến gần 
trí Nhất thiết chủng. 

LUẬN: Hỏi: Vì có thứ lớp gì mà nói Bô-tát 
thây chúng sinh đói khát, lạnh lễo...? 

Đáp: Bồ-tát vượt qua Thanh văn, Bích-chi 
Phật địa, được thọ ký Vô sinh pháp nhẫn, không 
còn có việc gì khác chỉ có một việc là làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. 
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Nay nói nhân duyên nghiêm tịnh cõi Phật là khi 
thấy tướng cõi nước bất tịnh, thì nguyện CÕI nước 
ta không có các việc như vậy, nên thứ lớp nói 
việc ấy. Bồ-tát khi tu Thí Ba-la-mật, nếu thấy 
chúng sinh đói khát, ảo chăn rách rưới liên nghĩ 
răng: Ta chưa thành tựu phước đức và trí tuệ nên 
không thể cấp đủ sự cần dùng cho chúng sinh; 
nêu ta chỉ tu tâm từ bị thì đôi với chúng sinh 
không có lợi ích, lúc bấy giờ ta sẽ tu hành mạnh 
mẽ ba thứ phước đức, trụ trong ba thứ phước đức 
ây có thê làm cho chúng sinh bân cùng được sung 
túc, đó là phước đức được làm Chuyến luân 
Thánh vương, hoặc làm Thiên VƯƠng, hoặc làm 
Thánh nhân có thân thông, mới có thể dẫn dắt 
chúng sinh, phá lòng xan tham của họ, khiến tu 
bố thí. Do nhân duyên chúng sinh bố thí cho đến 
Bồ-tát bố thí, nên sau khi thành Phật, trong cối 
nước không có kẻ nghéo cùng, trái lại tâm muốn 
øì đều có được, như các vật có được của cối trời 
thứ sáu ở cõi Dục:” Như vậy, Bỏ-tát tùy lúc bấy 
giờ chứa nhóm công đức bồ thí, nên quả báo được 
sung mãn hết thảy. Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu 
vi đêu thuộc nhân duyên sinh; nhân duyên tu 
thiện đầy đủ nên có thể tùy ý được quả báo. 

Lại nữa, chúng sinh vì nhần duyên phả việc trì 
giới nên thọ mạng ngăn, nhiều bệnh, không có uy 
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đức. Bồ-tát nguyện rằng: “Ta tự đầy đủ trì giới, 
cũng dạy chúng sinh trì giới. Các nguyện nhỏ 
nhặt khác cũng như vậy cứ theo nghĩa phân biệt. ˆ 
Nghĩa của lời nguyện tối hậu chăng rõ ràng nên 
nay lược nói: Bô-tát khởi nguyện như trên, sinh 
tâm mỏi mệt nhàm chán nghĩ rằng: Theo Phật đạo 
phải tu hành công đức trải vô lượng, vô biên, vô 
số kiếp rỒi sau này mới được. Nhưng số năm của 
một kiếp không thê đếm được, nên Phật dùng thí 
dụ chỉ dạy, huông øì vô lượng vô biên vô sô kiếp 
sông chết, chịu các khổ não. Chúng sinh cũng vô 
lượng vô biên, không thê dùng thí dụ, tốn số biết 
được; chỉ chúng, sinh như sô vi trần trong ba ngàn 
đại thiên thê gIỚI còn khó độ, huống gì là chúng 
sinh như số vi trần trong mười phương vô lượng 
thế gIỚI mà có thê độ được. Vì việc ây nên tâm 
sinh thôi chuyên; ây gọi là nhớ nghĩ tà. Thế nên 
Phật dạy: Bôồ-tát phải chánh ức niệm răng, đường 
sinh tử tuy dài, nhưng việc ây đều không, như hư 
không, như thấy trong mộng, chăng phải thật dài, 
không nên sinh tâm nhàm chán. Lại, đời vị lai là 
cảnh sở duyên của một niệm, cũng chẳng phải 
đài. 

Lại nữa, Bồ-tát có vô lượng lực phước đức và 
trí tuệ nên có thể vượt qua vô lượng kiếp. Do các 
nhân duyên như vậy, không nên sinh tâm nhàm 
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chán. Trong đây Phật nói nhân duyên lớn, đó là 
sinh tử như hư không, chúng sinh cũng như hư 
không; chúng sinh tuy nhiều nhưng cũng không 
nhất định thật có chúng sinh, như chúng sinh vô 
biên, vô lượng, trí tuệ Phật cũng vô biên vô lượng 
nên Phật độ sinh cũng chắng khó; thế nên Bồ-tát 
không nên sinh tâm mệt mỏi, nhàm chán. 


GIẢI THÍCH PHẨM NẮĂM MƯƠI CHÍN: 
HÀNG GIÀ ĐÈ BÀ 


KỊNH: Bây giỜ có một người nữ tên Hăng- 
già- -đề- bà ngôi ở giữa hội chúng. Người nữ ây từ 
chỗ ngôi đứng dậy, trệch áo vai bên hữu, gôi bên 
hữu quỳ sát đất chấp tay bạch Phật rằng: Bạch 
đức Thê Tôn! Con sẽ tu sáu Ba-la-mật, sẽ làm tất 
cả hạnh thủ đặc cõi Phật thanh tịnh như trong 
Bát-nhã Ba-la-mật nói. 

Khi ấy người nữ lấy hoa vàng bạc và hoa sinh 
dưới nước, trên khô, các dụng cụ trang nghiêm để 
cúng dường; dệt chỉ vàng thành tâm thảm vải 
căng lên trên Phật. Căng lên xong, ở giữa hư 
không phía trên Phật, hóa thành đài báu, có bốn 
cây trụ nghiêm, trang đẹp đẽ. Người nữ đó liên 
đem công đức ây chia cho chúng sinh, cũng hồi 
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hướng đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác. 

Bây giờ, đức Thế Tôn biết thâm tâm của 
nØười nữ ây, tức thời mim cười. Như pháp của 
chư Phật, các thứ ánh sảng xanh, vàng, đỏ, trắng, 
hồng... đều từ trong miệng Phật phát ra, chiêu 
khắp mười phương vô lượng vô biên cõi Phật, rôi 
trở lại nhiễu quanh Phật ba vòng và vảo trên đỉnh 
đầu của Phật. 

Khi ấy A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy, sối bên 
phải quỷ sát đất, chấp tay bạch Phật rằng: Thế 
Tôn có nhân duyên øì mà mỉm cười? Vì pháp của 
chư Phật chắng vì không có nhân duyên mả cười. 

Phật bảo A-nan: Đó là vì cô Hăng-glà- -đê-bà 
trong vô số kiếp vị lai sẽ thành Phật, kiếp gọi là 
Tĩnh tú, Phật tên là Kim hoa. Này A-nan! Người 
nữ ấy khi bỏ thân nữ, thọ thân nam, sẽ sinh vào 
cõi nước A-tỳ-la-đề của Phật A-súc, ở đó tịnh tu 
phạm hạnh. Này A-nan! Bôồ-tát ở cõi nước kia 
cũng có hiệu Kim hoa, Bôồ-tát Kim hoa â ấy sau khi 
mệnh chung ở nước kia lại sinh đến cõi Phật ở 
phương khác. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật, 
không rời chư Phật; ví như Chuyên luân Thánh 
vương từ một nhà đến một nhà, từ sinh đến chết, 
chân không đạp đất. Này A-nan! Bô-tát Kim hoa 
cũng như vậy, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, 
cho đến khi thành Vô thượng Chánh đăng Chánh 
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giác, chưa từng không thây Phật. 

Khi ấy A-nan nghĩ răng: Bồ-tát Kim hoa sau 
khi thành Phật, các hội Bồ-tát sẽ như hội Phật? 

Phật biết ý A-nan nghĩ, bảo A-nan răng: Đúng 
vậy, đúng vậy! Vào thời Phật Kim hoa, hội các 
Bồ-tát sẽ như hội Phật, Tăng chúng của Phật Kim 
hoa vô lượng vô biên, không thể đếm, không thể 
đếm bao nhiêu trăm, ngàn, vạn, ức, na-do-tha. 
Này A-nan! Lúc Bồ-tát Kim hoa làm 

Phật, cõi nước kia không có các điều xấu ác 
như trên nói. 

A-nan bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Người nữ ấy từ chỗ nào trông gốc đức, gieo căn 
lành? 

Phật bảo: Người nữ ấy từ chỗ Phật Nhiên 
Đăng gieo căn lành, mới bắt đầu phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, đem công đức â ây 
hôi hương Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
cũng lây hoa vàng rải lên trên Phật Nhiên Đăng, 
câu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Này A- 
nan! Như ta lúc bấy giờ lây năm cành hoa rải lên 
trên Phật Nhiên Đăng câu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, Phật Nhiên Đăng biết ta thành tựu 
thiện căn, thọ ký cho ta thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Người nữ nghe ta được thọ ký, 
phát tâm rằng: “Đương lai tôi cũng như Bồ-tát, 
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được thọ ký Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.” 
Này A-nan! Nên biết người nữ ấy bắt đầu phát 
tâm ở chỗ Phật Nhiên Đăng. 

A-nan bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Người nữ ấy lâu đời tập tu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác ư? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Người nữ ây 
lâu đời tập tu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

LUẬN: Hỏi: Như vây, cả đại chúng đều nghe 
nói tu hạnh làm nghiêm tịnh cõi nước, cớ gì chỉ 
một người nữ phát nguyện thủ đặc cõi nước thanh 
tịnh? 

Đáp: Có nhiều người thủ đắc cõi nước thanh 
tịnh nhưng „không nói ra. Tính người nữ khinh 
suất, háo thắng, vì tập khí nhiêu đời nên nói ra. 

Lại nữa, có người nói người nữ có được phân 
đặc đạo các người khác không có. Phật pháp 
không vậy, tùy theo duyên nghiệp của chúng 
sinh; thí như thuốc hay trị lành các bệnh, không 
chọn sang hèn. Tuy có người nữ trí cạn mà có 
nghiệp duyên đời trước nên được thọ ký, sinh tâm 
muốn nói, nên Phật cho phép nói. 

Lại nữa, nêu Phật 1m lặng thọ ký cho thì người 
khác sinh nghĩ: Vì nhân duyên gì Phật chỉ thọ ký 
cho người nữ ây? Thế nên nhân lời người nữ nói 
mà Phật thọ ký cho. 
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Hỏi: Cớ gì tên là Hắng- già-đê-bà? 

Đáp: Tất cả đều có tên gọi để mà biết, cần gì 
tìm hiệu nó. 

Có người nói người nữ ấy do cha mẹ cúng 
dường thân Hăng-già nên đặt tên Hăằng-già-đê-bà. 
Hăng-già là tên sông: Đê-bà nghĩa Trời. Người nữ 
ây có nhân duyên phước đức sinh vào nhà giàu, 
nghe giảng Phật pháp, tin vui nên dùng hoa báu, 
vàng bạc, chỉ vàng đệt thành áo thượng hạ và đồ 
anh lạc trang nghiêm nôi thân mình dùng để cúng 
dường Phật. Phật đáp lại băng cách thọ ký cho và 
vì xem thây sở hành đời trước của 

người nữ ấy nên mỉm cười. Vì nhân duyên 
nhỏ mà phát khởi đại sự nên Phật mỉm cười. 

Hỏi: Phước đức người nữ ấy phải lâu lắm mới 
chuyền đối thân nữ, cớ gì vừa ở nơi cõi Phật A- 
súc liền chuyển đôi thân nữ? 

Đáp: Năm món dục lạc của thế gian khó dứt, 
chính người nữ đắm say năm dục lạc rất nhiều, 
nên tuy đời đời tu phước đức mà không thể được 
thân nam tử. Nay được thọ ký, các phiên não chẻ 
mỏng, nên ở nơi nước Phật A-súc liền được thân 
nam. Có người nói: Người nữ này trước vì bị 
nhiêu người khinh là nữ, nên phát nguyện thọ 
thân nữ được thọ ký. Có các nhân duyên như vậy, 
không chuyên đôi thân nữ mà vẫn được thọ ký. 
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Lại nữa, Kinh nói: Thân người nữ có năm 
chướng ngại, chứ không nói không được thọ ký, 
thê nên không nên gạn hỏi. 

nan nghe nói người. nữ ấy trong vô lượng kiếp 
từ cõi Phật này, đên cõi Phật khác, rộng tu công 
đức, tương lai sẽ được cõi Phật thanh tịnh. Bồ-tát 
lÙ trong cõi ây đều có ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp, ánh sáng vô lượng, thế nên A-nan 
tán thán cho là việc chưa từng CÓ, CÓ thể được cõi 
nước thanh tịnh như vậy, giỗng như hội Phật. 
Phật chấp nhận lời ây. A-nan nghi người nữ ây 
hiểm có: Nghe pháp ít mà được quả bảo lớn. Thế 
nên A-nan hỏi người nữ ây từ chỗ nào trồng công 
đức? Phật bảo: Lúc đức Phật Định Quang thọ ký 
cho ta, người nữ ấy cầm hoa vàng rải lên Phật và 
phát nguyện: Người này (Bô-tát Thích-ca Văn- 
ND) sau khi thành Phật cũng sẽ thọ ký cho ta như 
vậy. Từ các thiện căn ây mà nay được quả báo. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 76 


GIẢI THÍCH PHÁM SÁU MƯƠI: HỌC 
KHÔNG, KHÔNG THỦ CHỪNG 


KINH: 1Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muôn hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, làm sao học tam-muội “không” ? 
Làm sao chứng nhập tam-muội “không”? Làm 
sao học tam-muội vô tướng, vô tác? Làm sao 
chứng nhập tam-muội vô tướng vô tác? Làm sao 
học Bốn niệm xứ? Làm sao tu Bốn niệm xứ? Cho 
đến làm sao học Tám thánh đạo phần? Làm sao tu 
Tám thánh đạo phân? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát ma-ha-tát khi tu 
Bátnhã Ba-la-mật nên quán sắc không, thọ, 
tưởng, hành, thức không; mười hai nhập, mười 
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tám gIỚI không; cho đến nên quán cối Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc không. Khi tu quán như thê khiến 
tâm không loạn. Bồ- tát ma-ha-tát nếu tâm không 
loạn thì không thây pháp ấy: nếu không thấy pháp 
ây thì không khởi tâm chứng đặc. Vì sao? Vì Bồ- 
tát ây khéo học tự tướng không, không có dư 
thừa, không có phân biệt, pháp chứng người 
chứng đều không thê thây. Tu-bồ-đề bạch Phật 
răng: Bạch đức Thế Tôn! Như lời Phật dạy: 

“Bô-tát không nên khởi tâm chứng đắc pháp 
không”. Bạch đức Thế Tôn! Tại sao Bồ-tát trú 
trong pháp không mà không khởi tâm chứng đặc? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Nếu Bồ-tát quán “không” 
đây đủ trước tiên nguyện răng ta nay không nên 
khởi tâm chứng đắc pháp “không”, khi ta học 
chắng phải là khi ta chứng. Bỏ-tát không chuyên 
nhiếp tâm buộc ở trong các duyên, thế nên Bồ-tát 
đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không 
thối thất, cũng không thủ chứng A-la-hán lậu tận. 
Này Tu-bô-đê! Bồ-tát như vậy là thành tựu pháp 
thiện diệu lớn. Vì sao? Vì trú trong “không” ây 
nghĩ răng: Khi ta tu chắng phải là khi ta chứng. 
Này 

Tu-bồ-đề! Bồ-tát nên nghĩ như vây, khi ta học 
Thí Ba-la-mật chắng phải là khi ta chứng. Khi ta 
học Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tân Ba-la- 
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mật, Thiền Ba-la-mật, khi tu Bốn niệm xứ cho 
đến khi tu Tám thánh đạo phân, chẳng phải là khi 
ta chứng; khi tu tam muội không, tam-muội vô 
tướng, vô tác chăng phải là khi chứng. Khi tu 
Mười trí lực, Bốn điêu không sợ, Bốn trí vô ngại, 
Mười tắm pháp không chung, Đại từ Đại bị của 
Phật chắng phải khi chứng, khi ta học trí Nhất 
thiết chủng, chẳng phải là khi chứng đắc quả Tu- 
đả-hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật. 

Như vậy, Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát tu hành 
Bátcnhã Ba-lamật học quán không, trú trong 
không; học quán vô tướng, VÔ tác, frú trong vô 
tướng, vô tác. Tu Bốn niệm xứ, không chứng Bốn 
niệm xứ, cho đến tu Tám thánh đạo phân, không 
chứng Tám thánh đạo phân. Bồ-tát ấy, tuy học Ba 
mưƯƠI Dảy đạo phẩm, tuy tu Ba mươi bảy đạo 
phẩm mà không chứng quả Tu-đà-hoàn cho đến 
đạo Bích-chi Phật. Này Tu-bồ-đề! Thí như tráng 
sĩ tráng kiện dũng mãnh, giỏi bình pháp, đủ sáu 
mươi bốn khả năng, cầm chắc binh khí, đứng 
vững không lay động, giỏi các nghệ thuật, đoan 
chính, trong sạch, được mọi người yêu kính. Tạo 
Ít sự nghiệp, được báo lợi nhiêu, do nhân duyên 
ây nên được mọi người cung kính, tôn trọng, tán 
thán; thây người kính trọng lại càng vui mừng. 
Khi có chút nhân duyên phải đi đến xứ khác, đem 
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theo người già yếu đi qua chỗ hiểm nạn, khủng 
bố; an ủi cha mẹ, hiểu dụ vợ con chớ có sợ hãi: 
“Tôi có thê đi qua đây, chắc chắn không có việc 
øì khổ nạn.” Trên con đường hiểm nạn có nhiêu 
kẻ oán tặc ân núp cướp hại, người kia nhờ có trí 
lực đây đủ nên có thể vượt qua đường hiểm, trở 
về nhà, không còn gặp giặc nạn, hoan hý, an vuI. 
Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát ma-ha-tát cũng như 
vậy, có tâm từ, bị, hỷ, xả đây đủ cùng khắp đối 
với hết thảy chúng sanh. Bấy giờ Bỏ-tát trú Bốn 
tâm vô lượng, đây đủ sáu Ba-la-mật mà không thủ 
chứng A-la-hán lậu tận; học trí nhất thiết chúng, 
tu ba môn giải thoát là không, vô tướng, võ tác; 
khi ấy Bồ-tát không theo tất cả tướng cũng không 
chứng tam-muội vô tướng; vì không chứng tam- 
muội vô tướng nên không rơi vào địa vị Thanh 
văn, Bích-chi Phật. Thí như chim có hai cánh bay 
lượn giữa không mà không bị rơi, tuy ở trong 
không mà cũng không ở trong không. Bô-tát ma- 
ha-tát cũng như vậy, học ba môn giải thoát không, 
vỘ tướng, vô tác, cũng không khởi tâm chứng 
đắc; vì không chứng đắc nên không rơi vào địa vị 
Thanh văn, Bích-chi Phật. Chưa đây đủ mười trí 
lực, đại từ đại bi, vô lượng Phật pháp, trí Nhất 
thiết chủng của Phật, cũng không chứng ba môn 
giải thoát không, vô tướng, vô tác, thí như người 
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mạnh học các phép bắn cung, giỏi nghệ thuật băn, 
ngửa mặt bắn lên không _trung, lại dùng mũi tên 
sau bắn mũi tên trước, môi mũi tên bám vào nhau 
không để rớt xuông, tùy ý tự tại; nễu muốn để TƠI 
liên ngưng bắn mũi tên sau, tự nhiên rơi xuống 
đât. Bô-tát ma-ha-tát cũng như vậy, tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, nhờ sức phương tiện nên vì các 
thiện căn về Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
chưa đây đủ, không khởi tâm chứng đặc thực tế: 
nếu thiện căn thành tựu, bây giờ bèn khởi tâm 
chứng đắc thực tế. Vì thế nên Bồ-tát ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật phải như vậy quán 
các pháp tướng. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Việc làm của Bồ-tát ma-ha-tát rất khó. Vì sao? Vì 
tuy học các pháp tướng, học thực tế, học “như” 
học tự tướng không, và ba môn giải thoát mà 
hoàn toàn giữa đường không đọa lạc, việc ây rât 
hiểm có. 

Phật bảo Tu-bô-đề! Bồ-tát ma-ha-tát ấy vì 
không bỏ rơi chúng sanh nên phát thệ nguyện như 
vậy. Nếu Bồ-tát ma-ha-tát ấy nghĩ răng: “Ta 
không nên bỏ rơi chúng sanh, chúng sanh bị chìm 
trong pháp không có gì của chính nó, ta nên độ 
thoát” thì bây giờ liên vào ba môn giải thoát 
không, vô tướng, vô tác. Này Tu-bô-đê! Nên biết 
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Bô-tát ây thành tựu sức phương tiện, tuy chưa 
được trí Nhất thiết chủng mà tu hành ba môn giải 
thoát â ây cũng không giữa đường thủ chứng thực 
tế. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bỗồ-tát ma-ha-tát nếu muốn 
quán các pháp thậm thâm, đó là nội không cho 
đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho 
đến ba môn giải thoát thì bấy giờ Bồ-tát nên sanh 
tâm như vây: “Các chúng sanh từ lâu xa hành 
theo ngã tướng cho đến tướng kẻ biết, kẻ thấy, 
đăm nôi pháp sở đắc, ta vì đứt các tướng ấy cho 
chúng sanh, nên khi chứng được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, ta sẽ thuyết pháp. Bây 
giờ Bồ-tát tu ba môn giải thoát không, vô tướng, 
vô tác cũng không thủ chứng thực tế (Niết- bàn - 
N.D) vì không thủ chứng nên không rơi vào quả 
Tu-đà-hoàn cho đến Bích-chi Phật. Này Tu- bô- 
đê! Bồ-tát ma-ha-tát ây vì tâm muốn thành tựu 
thiện căn ây nên không giữa đường khởi tâm 
chứng đặc thực tế, không mất Bôn thiên, Bốn tâm 
vô lượng, Bốn định vô săc, Bốn niệm xứ cho đến 
Tám thánh đạo phân, không, vô tướng, vô tác và 
Mười trí lực, Bốn điều không sợ, Bốn trí vô ngại, 
Đại từ Đại bị, Mười tám pháp không chung của 
Phật. Khi ấy Bỏ-tát thành tựu hết thảy pháp trợ 
đạo cho đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
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trọn không hao giảm. Bô-tát ấy nhờ có sức 
phương tiện, thường tăng ích pháp hành, các căn 
thông lợi hơn căn tánh A-la-hán, Bích-chi Phật. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nếu Bồ- tát nghĩ rằng: 
“Chúng sanh từ lâu xa đăm trước bốn điên đảo là 
tưởng thường, tưởng vui, tưởng sạch, tưởng ta; vì 
chúng sanh ấy nên ta cầu Nhất thiết trí, khi ta 
chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
thì sẽ vì chúng sanh nói pháp vô thường, khổ, bất 
tịnh, vô ngã.” Bồ-tát thành tựu tâm ây do sức 
phương tiện tu hành Báảt-nhã Ba-la-mật tuy không 
được tam-muội của Phật, chưa đây đủ mười trí 
lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại 
bị, mười tám pháp không chung của Phật, nhưng 
cũng không khởi tâm chứng đặc thực tế. Bấy giờ 
Bồ- tát tu môn giải thoát vô tác, tuy chưa chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng 
không khởi tâm chứng. đắc thực tẾ (Niết-bàn). 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát nghĩ răng: 
Chúng sanh từ lâu xa, đắm trước vào pháp sở đặc 
là ta, là chúng sanh, cho đến kẻ biết kẻ thấy, là 
sắc, là thọ, tưởng, hành, thức; là mười hai nhập, là 
mười tám giới, là bốn thiền, bốn tâm vô lượng, 
bốn định vô sắc; ta thật hành như vậy, như khi ta 
chứng đắc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, s sẽ 
khiến chúng sanh không có pháp sở đắc ây. Bồ- 
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tát thành tựu tâm ấy nhờ sức phương tiện tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, tuy chưa đây đủ mười trí lực, 
bốn điều không sợ, bên trí vô ngại, đại từ, đại bị, 
mười tám pháp không chung của Phật, cũng 
không khởi tâm chứng đắc thực tê. Bây giờ Bô-tát 
tu tam-muội “không” đây đủ. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát nghĩ rằng 
chúng sanh từ lâu xa tập hành theo các tướng là 
tướng nam tướng nữ, tướng sắc tướng VÔ sắc; fa 
tập hành như vậy khi ta chứng đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, sẽ khiến chúng sanh 
không có các tướng tội lỗi ây. Tâm ây thành tựu 
do sức phương tiện tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
tuy chưa đầy đủ mười trí lực cho đến mười tám 
pháp không chung của Phật, cũng không khởi tâm 
chứng đắc thực tế. Bấy giờ Bồ-tát tu vô tướng 
tam-muội đây đủ. 

Tu-bô-đề! Nêu Bô-tát học sáu Ba-la-mật, học 
nội không cho đến vô pháp hữu pháp không: học 
bốn niệm xứ cho đến ba môn giải thoát không, vô 
tướng, vô tác; học mười trí lực, bốn điều không 
sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, mười tám pháp 
không chung của Phật. Thành tựu trí tuệ như vậy 
mà nếu còn đăm trước pháp tạo tác, hoặc còn ở 
trong ba cõi thì không có lẽ đó. Bô-tát ấy khi học 
pháp trợ đạo, hành pháp trợ đạo nên thử hỏi: Bồ- 
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tát muốn được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác làm sao học pháp ây, quán không nhưng 
không chứng thực tê? Vì không chứng nên không 
TƠI VàO quả Tu-đà-hoàn cho đến đạo Bích-chi 
Phật; quán vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô 
sở hữu, cũng không thủ chứng thực tế mà tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, nên hỏi như vậy. Này Tu- bồ- 
đê! Nếu khi Bồ- tát thử hỏi, mà Bỏ-tát ấy nếu đáp 
như vậy: Bồ-tát chỉ nên quán “không”, chỉ nên 
quán vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở 
hữu thì Bồ-tát không nên học “không” vô tướng, 
vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu, không nên 
học pháp trợ đạo â ây. 

Này Tu-bô-đề! Nên biết Bỏ-tát ấy Phật chưa 
thọ ký Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì 
sao? VÌ người ây không thể nói, không thể chỉ 
bày, không thể đáp vệ tướng sở học của Bồ-tát 
chắng thối chuyền. Nếu Bô-tát ây nói được, chỉ 
bày được, đáp được về tướng, sở học của Bồ-tát 
chăng thôi _chuyỀn, thì nên biết Bồ-tát ấy đã tập 
học đạo Bồ- tát, bước vào Bạt địa như các Bô-tát 
chăng thôi chuyên khác. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Có thể có vị Bồ-tát chưa được chẳng thối chuyền 
mà đáp được như vậy chăng? 

Phật dạy: Có. Bồ-tát ấy hoặc nghe, hoặc 
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không nghe sáu Ba-la-mật, đều đáp được như vậy 
như Bằ- tắt chăng thối chuyền. 

Tu- bồ- đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Có nhiều 
Bồ-tát cầu Phật đạo, mà ít có Bồ-tát đáp được như 
vậy, như Bồ-tát chăng thối chuyển, như trong 
hàng học đạo, vô học đạo. 

Phật dạy Tu- bô-đề: Đúng vậy! Đúng vậy! Bỏ- 
tát ấy rất ít. Vì sao? Vì ít có Bô-tát được thọ ký 
tập hành địa vị chăng thôi chuyên và Càn tuệ, nêu 
được thọ ký thì người ây Có thể đáp như vậy, 
người ấy thiện căn sáng suốt, chư thiên và người 
đời không thê phá hoại. 

LUẬN: Hỏi: học “không” chứng nhập 
“không” có sai khác gì? 

Đáp: Đầu gọi là học “không”, sau là chứng 
nhập “không”, nhơn là học “không”, quả là chứng 
nhập “không”, phương tiện là học “không”, 
chứng đặc là nhập “không”, vô tướng, vô tác, ba 
mươi bảy pháp trợ đạo cũng như vậy. Ba môn 
giải thoát, ba mươi bảy pháp trợ đạo là con đường 
đi đến Niết- bàn của Thanh văn, Bích-chi Phật, 
Phật dạy Bồ-tát nên đi con đường ây. Tu-bô-đề 
nghĩ răng, Làm sao Bồ-tát đi theo con đường 
Niết- bàn ây mà không thủ chứng Niết-bàn? Phật 
dạy: Bồ- -tát quán hết thảy pháp sắc v.v... là không. 
Bô-tát ây do vào sâu thiên định tâm không rôi 
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loạn, được sức trí tuệ mãnh lợi nên không thây 
pháp không â ây, vì không thây nên không có gì thủ 
chứng; còn hành Thanh văn, Bích-chi Phật dứt 
ngã chấp, bỏ tâm ưa đăm, đi thăng tới Niết- bàn. 
Bô-tát khéo học tự tướng “không” đối với sắc 
pháp cho đến mảy bụi cũng không lưu lại phân vi 
tê nhất; đôi với pháp vô sắc cho đến cũng không 
lưu lại một ý tưởng, đi thăng vào rốt ráo không, 
cho đến không còn thây pháp không ấy, để có thể 
chứng đắc. 

Tuy Phật pháp như vậy, Tu- bồ- đề chưa hiểu ý 
Phật lại hỏi: Như lời Phật dạy, Bồ-tát không nên 
thủ chứng pháp không, nay vào trong pháp 
không, làm sao không thủ chứng? 

Phật đáp: Vì thâm nhập nên không thủ chứng; 
đây đủ tức là thâm nhập, thí như cầm cây cỏ may, 
câm lỏng thời xước tay, cầm chắc thì không xước, 
Bồ- tát cũng như vậy, vì thâm nhập không, nên 
biết “không” cũng không, Niết-bàn cũng không, 
nên không có gì chứng đặc. 

Lại nữa, Bô-tát khi chưa vào không, suy nghĩ 
rằng: Ta nên quán xét khắp các pháp “không”, 
chắng nên không biết đầy đủ mà thủ chứng. Thé 
nên không chuyên tâm nhiếp niệm vào thiên, 
buộc nó ở trong cảnh duyên “không”. Vì sao? Vì 
nếu chuyên tâm buộc ở trong cảnh duyên 
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“không” thì tâm mêm yếu, không thể từ “không” 
tự ra được. 

Hỏi: Trên nói sâu vào thiên định, không để 
tâm tán loạn, sao nay nói không chuyên tâm, 
nhiếp niệm? 

Đáp: Nay nói không chuyên tâm nhiếp niệm 
là vì khi mới vào, không thê tự đi ra được; trên 
nói sâu vào là vào đã sâu, biết “không” cũng 
“không”, không để tâm ở vào việc khác, nên nói 
không tán loạn. Lại nữa, Bồ-tát nên nghĩ răng: Ta 
chưa đây đủ ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp 
tùy hình, mười trí lực, bốn điều không sợ, các 
Phật pháp làm sao thủ chứng Niết-bàn. Ta nay khi 
đang học, mỏng các phiên não, giáo hóa chúng 
sanh đưa vào Phật đạo, nêu ta được đây đủ các 
Phật sự, khi Ấy sẽ thủ chứng Niết-bàn. Thế nên 
Bỏ-tát tuy vào ba cửa giải thoát mà không thủ 
chứng. 

Trong đây nói thí dụ: Tráng sĩ là Bô-tát, cha 
mẹ thân tộc là chúng sanh khả độ, đường, hiểm là 
ba cõi sanh tử, giặc ác là ma dân và các phiền 
não; khí cụ là năm thần thông và các sức phương 
tiện của Bỏ-tát, trở về chỗ cũ là con đường đi của 
Bồ- tát, đứng vững không lay động là Bồ-tát an trú 
rốt ráo không, dùng bốn tâm vô lượng vận chuyền 
chúng sanh khả độ đặt vào Niết-bàn an vui. Khi 
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Ấy, hội chúng nghi rằng: rong ` không” không có 
øì, làm sao đi được? Thế nên Phật nói thí dụ con 
chim: Như chim bay giữa hư không, không nương 
tựa đâu hết mà bay xa không rớt. 

Lại nữa, Bồ-tát chưa đây đủ đạo pháp, chưa 
đến Phật đạo, ở trung gian đó không thủ chứng, 
như chim chưa đến chỗ cần đến, trọn không 
ngừng bay giữa chùng. Học pháp không â ây để tự 
dứt phiền não và độ chúng sanh. Lại vì muốn rõ 
ràng nên nói thí dụ giỏi băn, như người gIỎI nghệ 
thuật bắn, cái cung là thiên định của Bồ-tát; mũi 
tên là trí tuệ, hư không là ba cửa giải thoát, đất 
băng là Niết- bàn. Bô-tát dùng mũi tên trí 

tuệ bắn vào hư không ba cửa giải thoát, do sức 
phương tiện nên dùng mũi tên sau bắn vào mũi 
tên trước không để rớt xuống đất bằng Niết-bàn. 
Vì chưa đây đủ Phật sự là mười trí lực v.v... nên 
trọn không thủ chứng. 

Tu-bô-đề vui mừng bạch Phật răng: Việc làm 
của Bồ-tát rất khó, thật là hy hữu, đó là tu tập 
“không” mà không thủ chứng. 

Phật dạy: Bồ-tát ấy có bản nguyện khiến các 
chúng sanh được lia khổ, vì tâm đại bi bản 
nguyện ây bảo trì, nên tu tập không mà không thủ 
chứng. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát nghĩ rằng: Hết thảy chúng 
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sanh ở trong khổ, vì bị điên đảo trói buộc chìm ở 
trong chỗ không có gì, khi ấy chính là khi tập 
hành ba cửa giải thoát. Nên biết Bồ-tát ấy CÓ SỨC 
phương tiện tập hành ba cửa giải thoát mà không 
bỏ chúng sanh. Lại nữa, Bồ-tát muốn quán pháp 
thậm thâm là mười tám không, ba mươi bảy pháp 
trợ đạo, ba cửa giải thoát trước tiên nghĩ răng: 
Chúng sanh từ lâu xa chấp trước tướng ngã v.v.. 
hành giả nếu quán thăng pháp thậm thâm thì hoặc 
được đạo Thanh văn, hoặc rơi vào tà kiến, vì 
không có tâm từ mẫn, và không thể sâu vào tự 
tướng không. Vì thế Bô-tát muốn quán pháp thậm 
thâm, trước tiên sanh bi tâm nghĩ răng: Chúng 
sanh từ lâu xa tâm chấp tôi, ta, sinh ra các phiên 
não. Lâu xa có nghĩa từ vô lượng kiếp lại đây, cái 
ta ấy chắc chắn không thể có được, chỉ là trồng 
không hư dỗi điên đảo nên chịu các ưu não. Bỏ- 
tát thây như vậy rôi, phát nguyện: "Ta sẽ vì chúng 
sanh mà thành Phật đạo, dứt cái điên đảo chấp 
ngã cho chúng sanh”. Khi ấy chính là tập hành ba 
môn giải thoát mà không thủ chứng thực tẾ. 
(Niết- bàn, Chân lý - N.D). Thiện căn ây thành 
tựu, Bồ-tát không thủ chứng thực tế, cũng không 
mất các công đức bốn thiền v.v... Bô-tát vì sâu 
vào “không” nên các căn mãnh lợi hôn hàng Nhị 
thừa. Ý nghĩa pháp bốn điên đảo như trên nói. 
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Lại nữa, Bồ-tát nghĩ răng: Chúng sanh từ lâu 
xa chấp trước pháp Sở đặc là ta, chúng sanh, cho 
đến hoặc chấp trước pháp tạo tác, hoặc ở ba cõi là 
không có lẽ đó. Ý nghĩ đều đồng với nghĩa quán 
không mà không thủ chứng. 

Hỏi: Làm sao biết Bồ-tát chưa đắc đạo mà có 
thể tập hành pháp không sâu xa ấy? 

Đáp: Trong kinh này tự nói nhân duyên, Bỏ- 
tát nên thử hỏi làm sao Bồ- tát nên học không mà 
không thủ chứng? Nếu Bồ-tát đáp rằng chỉ nên 
niệm không, nhứt tâm tập hành như Thanh văn, 
Bích-chi Phật đạo chứ không chỉ học biết mà thôi, 
cho đến học vô sanh, vô sở hữu cũng như vậy. 
Nên biết Bồ-tát ấy chưa được Phật thọ ký. Vì 
sao? Vì không nói phương tiện học biết nên quán 
không. Nếu Bồ-tát đáp cách khác, nên biết ấy là 
Bồ-tát chắng thối chuyền, đã tập học vào Bạc địa: 
Tập học nghĩa là trước tập học biết không. Bạt địa 
là ở trong địa vị chăng thôi chuyền, các phiên não 
mỏng. 

Tu-bô-đề nghe tướng trạng không thôi chuyên 
chăng phải không thối chuyển rôi bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Có thể có Bồ-tát chưa được 
chăng thối chuyên mà đáp được như vậy chăng? 

Phật dạy: Có. Có Bô-tát hoặc nghe sáu Ba-la- 
mật, hoặc không nghe có thê đáp được như Bô-tát 
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chăng thối chuyên. Hoặc nghe là chỉ nghe từ Phật 
dạy, tự mình chưa đầy đủ Bồ-tát địa; hoặc nghe là 
tự suy nghĩ, nhớ nghĩ đúng, tuy chưa được vô 
sanh nhẫn mà có thể câu các pháp tướng, đáp 
được như Bồ-tát chăng thối chuyền. 

Tu-bồ-đề thưa: Có nhiều người cầu Phật đạo 
mà ít ai đáp được như vậy, đáp như hàng Bồ-tát 
chẳng thối chuyển ở học địa, vô học địa. Chưa 
được vô sanh pháp nhãn gọi là học địa; được vô 
sanh pháp nhãn gọi là vô học địa. 

Phật dạy: Ít! Vì sao ít? Có Bồ- tát theo Phật 
được thọ ký, đã được Phật thọ ký rồi nên đáp 
được như vậy. Vì sao? Vì thực tướng các pháp 
chỉ có Phật biết được cùng khắp, Phật biết người 
ấy đáp đúng như Pháp, nên huyền ký cho. Hàng 
Bô-tát ây tuy ít mà thiện căn sáng suôt, có thê 
rộng làm lợi ích chúng sanh, không aI phá hoại 
được. 


GLẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI MỐI: 


TRONG MỘNG KHÔNG CHỨNG 
KINH: Phật bảo Tu-bô-đề: Nếu Bồ-tát ma-ha- 
tát cho đên trong mộng không tham địa vị Thanh 
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văn, Bích-chi Phật cũng không tham ba cõi, tuy 
quán các pháp như mộng, như huyễn, như tiếng 
vang, như sóng nắng, như hóa cũng không thủ 
chứng. Tu- bồ-đề! Nên biết đó là tướng trạng 
chăng thôi chuyên của Bồ-tát chẳng thôi chuyền, 

Lại nữa, Tu- bô-đê! Bồ- tát ở trong mộng thấy 
Phật thuyết pháp cho số trắm ngàn vạn ức Ty- 
kheo, Tỳ-kheo mi, Uu-bà- tắc, Uu-bà-di, Trời, 
Rồng, Quỷ, Thân, Khẩn-na-la v.v...; theo Phật 
nghe pháp liền hiểu đúng nghĩa, thực hành theo 
pháp, nên biết đó là tướng trạng chăng thối 
chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bô-tát ở trong mộng thấy 
Phật ba mươi hai tướng, tắm mươi vẻ đẹp tùy 
hình, có hào quang lớn, vọt lên giữa hư không, 
thuyết pháp cho đại Ty-kheo Tăng; hiện thần lực 
lớn, hóa làm hóa nhơn đi đến quốc độ Phật khác 
thi hành Phật sự. Nên biết đó là tướng trạng 
chăng thối chuyển của Bỏ- tát chăng thối chuyền. 

Lại nữa, Tu- bồ- đề! Nếu Bồ-tát ở trong mộng 
thây binh lính nồi lên phá làng xóm, hoặc thây 
phá thành â âp hoặc thấy hỏa hoạn, hoặc thây loài 
hồ lang sư tử dũng mãnh sát hại, hoặc thây người 
muôn đến cấp cho cái đầu họ, hoặc thấy cha mẹ 
chết, anh em, chị em, và thân hữu tri thức chết, 
thây các việc sầu khổ như vậy, mà không kinh, 
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không sợ, cũng không ưu não, từ mộng thức đậy 
liền suy nghĩ: “Ba cõi hư dối đều như mộng: Khi 
ta được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cũng 
sẽ vì chúng sanh nói ba cõi như mộng.” thì này 
Tu-bô-đê! nên biết đó là tướng trạng chăng thôi 
chuyển của Bồ-tát chăng thối chuyên. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Làm sao biết Bồ-tát chăng 
thối chuyền ấ ấy khi chứng được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, trong nước không có ba đường 

ác? Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát ở trong mộng thấy 
cảnh địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ liên nghĩ rằng: 
'“Ta sẽ siêng tĩnh tân, khi chứng được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, khiên trong nƯỚC ta 
không có ba đường ác. Vì sao? Vì mộng ây và các 
pháp không hai không khác”, thì này Tu- bồ-đê! 
Nên biết đó là tướng trạng chẳng thối chuyển của 
Bỏ-tát chăng thối chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Bôồ-tát ở trong mộng thây 
lửa địa ngục đốt chúng sanh, liên thê răng: Nếu ta 
thực là bậc chăng thối chuyền, thời lửa ây sẽ tắt! 
Lửa ấy liền tắt; nêu lửa địa ngục liền tắt thời đó là 
tướng trạng của Bỏ- tát chăng thối chuyền. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát trong ban ngày thây lửa 
nối lên giữa thành quách, liền nghĩ răng: Ta ở 
trong mộng, thây hành, loại, tướng, mạo chăng 
thối chuyên, nay ta thực có việc ây, tự lập thệ 
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răng: Lửa ấy sẽ tắt. Nếu lửa ấy tắt thì nên biết Bồ- 
tát ây đã được thọ ký Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, an trú địa vị chăng thôi chuyền. Nếu 
lửa không tắt, thì đốt một nhà, chừa một nhà, đốt 
một làng, chừa một làng. Này Tu- bồ-đề! Nên biết 
nhà bị đốt là vì nhân duyên của nghiệp phá pháp 
sâu dày. Vì thế nên đốt một nhà chừa một nhà, ây 
là các chúng sanh đời nay chịu dư ương của 
nghiệp phá pháp nên bị đốt. Này Tu-bồ-đê! Do 
nhân duyên â ây, nên biết đó là tướng trạng chăng 
thối chuyên của Bô-tát chăng thối chuyền. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nay sẽ lại vì ông nói 
hành, loại, tướng, mạo của địa vị chăng thôi 
chuyền. Này Tu-bô-đề! Hoặc nam tử, hoặc nữ 

nhơn bị hàng phi nhơn cầm giữ, khi ây hàng 
Bỏ-tát nghĩ rằng: Nếu ta được chư Phật quá khứ 
thọ ký, tâm ta thanh tịnh cầu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, tu hành chánh đạo thanh tịnh, 
xa lìa tâm câu Thanh văn, Bích-chi Phật, xa la 
niệm cầu Thanh văn, Bích-chi Phật, nên sẽ thành 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ta chắc chăn 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác chứ 
chăng phải không được; vô lượng chư Phật hiện 
tại trong mười phương quôc độ, không có điều øì 
không biết, không thây, không hiệu, không 
chứng. Chư Phật biết thâm tâm của ta, thấm định 
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biết ta chắc chắn sẽ được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Do thệ nguyện chí thành â ây nên thiện 
nam thiện nữ kia bị hàng phi nhơn câm giữ, não 
hại, thì hàng phi nhơn ây sẽ rời bỏ đi xa. Này Tu- 
bô-đề! Nêu Bô-tát thệ nguyện như vậy, hàng phi 
nhơn không bỏ đi, thì nên biết Bồ-tát ấy chưa 
được chư Phật quá khứ thọ ký Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Này Tu-bô-đề! Bồ-tát ấy thệ 
nguyện như xây nêu hàng phi nhơn bỏ đi, thì nên 
biết Bôồ-tát ấy đã được chư Phật quả khứ thọ ký 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này 1U bô- 
đê! Do hành, loại. tướng mạo như vậy nên biết đó 
là tướng trạng chăng thối chuyển của Bô-tát 
chăng thôi chuyên. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bô-tát xa lìa sáu Ba-la-mật 
và sức phương tiện, không tu hành lâu bốn niệm 
xứ cho đến không, vô tướng, vô tác tam-muội, 
chưa vào Bỏ-tát vị, bị ma quấy nhiễu, Bô-tát thê 
răng: Nêu ta thật được chư Phật thọ ký thì hàng 
phi nhơn ấy sẽ bỏ đi. Khi ấy ác ma liền khéo léo 
bảo kẻ phi nhơn bỏ đi. Ác ma có uy lực hôn hàng 
phi nhơn nên kẻ phi nhơn liền bỏ đi. Khi ấy Bồ- 
tát nghĩ răng vì nguyện lực của ta nên kẻ phi nhơn 
bỏ đi. 

Vì không biết đó là do sức của ác ma, mà ý thị 
vào chứng cớ ây nên khinh động, chê bai các Bồ- 


674 THÍCH KINH LUẬN 3 


tát khác nói răng: “Ta đã được chư Phật thọ ký, 
còn ngươi chưa được”. Dùng lời thê trồng không 
ây, không có sức phương tiện tu tập, nên sinh ra 
tăng thượng mạn. Vì việc ấy nên xa lìa Nhất thiết 
trí, xa ha Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Này Tu-bồ-đề! Nên biết người ấy rơi vào hai địa 
vị hoặc Thanh văn, Bích-chi Phật, do nhân duyên 
của lời thể ấy nên khởi lên ma sự. Người ây 
không thân cận, nương tựa thiện tri thức, không 
hỏi tướng trạng của chăng thối chuyên, nên bị ma 
trói buộc, càng thêm bên chắc. Vì sao? Vì Bô-tát 
ây không tu hành lâu sáu Ba-la-mật, không có sức 
phương tiện. Nên biết đó là ma sự của Bô-tát. 

Này Tu-bồ-đề! Tại sao Bồ-tát không tu hành 
lâu sáu Ba-la-mật cho đến chưa vào Bồ-tát vị, bị 
ác ma quây nhiễu? Này Tu- bồ-đề! Ác ma 

biến hóa thành nhiều thân đến nói với Bồ-tát 
răng: “Ngươi ở chỗ Phật được thọ ký Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác tên ngươi, tên cha ngươi 
như vậy, tên mẹ ngươi như vậy, tên anh em, chị 
em như vậy, tên cha mẹ bảy đời của ngươi như 
vậy, ngươi sanh ở nước ây, thành ây, xóm làng 
ây”. Nêu thấy Bộ- tát tánh hạnh nhu hòa liền nói 
tiếp với Bô-tát răng: Ngươi đời trước cũng nhu 
hòa; nếu thấy Bỏ-tát tánh hạnh bạo ngược liên 
nói: Ngươi đời trước cũng có tánh như vậy: nếu 
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thây Bô-tát tu hành tịch tịnh thì liền nÓI: Ngươi 
đời trước cũng tu hạnh tịch tịnh; nếu thấy Bô-tát 
mặc áo vá đi khất thực, sau giờ ngọ không uông 
thức ăn lỏng, một lần ngôi ăn, một bình bát xin ăn 
nơi người khác, nghỉ ở giữa ĐÒ mả, Ở chỗ đất 
trồng, dưới cây, thường ngôi không năm, như trải 
tòa ngôi, chỉ dùng ba y, hoặc ít muốn, hoặc biết 
đủ, hoặc ở chỗ xa làng xóm, hoặc không dùng 
dâu xoa chân, hoặc ít nói năng, liền nói với Bồ-tát 
ây rằng: Ngươi đời trước cũng có hạnh như vậ 
Vì sao? Vì ngươi nay có công đức khô hạnh Ấy 
nên biết ngươi d đời trước cũng chắc chăn có công 
đức ây. Bô-tát ấy nghe việc và tên họ đời trước 
của mình, nghe tán thán công đức khô hạnh của 
mình, liên vui mừng sanh tâm kiêu mạn. Khi â ây 
ác ma nói với Bồ-tát rằng: Ngươi có công đức 
như vậy, có tướng mạo như vậy, thật ngươi đã 
được chư Phật thọ ký Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Này Tu-bô-đề! Ác ma hoặc làm Tỳ-kheo mặc 
áo pháp, hoặc làm thân cư sĩ, hoặc làm thân cha 
mẹ đi đến chỗ Bỏ-tát nói như vầy: Ngươi đã được 
thọ ký Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì 
sao? Vì tướng trạng công đức của bậc chăng thối 
chuyền, ngươi đã có đây đủ. Này Tu-bô-để! Ta đã 
nói Bô-tát ấy vĩnh viễn thật không có hành, loại, 
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tướng mạo của bậc chăng thối chuyền. Nên biết 
Bỏ-tát ây bị ma câm giữ. Vì sao? Vì Bồ-tát ây 
vĩnh viên không có hành, loại, tướng mạo của bậc 
chăng thối chuyền, chỉ vì nghe danh tự nên sinh 
tâm kiêu mạn, khinh lộng chê bai người khác, 
Này Tu- bô-đề! Ấy là Bồ- tát bị ma câm giữ, nên 
biết đó là ma sự của Bồ- tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ- tát không tu hành lâu 
sáu Ba-la-mật, không biết tướng danh tự, không 
biết tướng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ác ma đi 
đến nói răng: Tương lai ông sẽ được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác có tên gọi như vậy, tùy 
theo bốn niệm người kia mà nói lên danh hiệu của 
nó. Vị Bồ- tát không có trí, không có phương tiện 
liền nghĩ răng: Ta đời trước cũng có danh hiệu 
thành Phật, người kia nói đúng như ý ý nghĩ của ta, 
lời người kia nói hợp với bản nguyện của ta, ta 
chắc chăn đã được Phật thọ ký. Này Tu- bồ-đề! Ta 
đã nói Bồ-tát ấy vĩnh viễn không có hành, loại, 
tướng mạo của bậc chăng thôi chuyền, chỉ vì chấp 
lây danh 

tự suông mà khinh lộng chê bai người khác, vì 
thê nên xa lìa Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Bồ-tát ây xa lìa Bát-nhã Ba-la-mật, không có sức 
phương tiện, xa lìa thiện tri thức, tương đặc với ác 
tri thức, nên rơi vào hai địa vị Thanh văn và Bích- 
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chi Phật. Nếu nhiều lần qua lại trong đường sanh 
tử, vậy sau trở lại nương tựa Bát-nhã Ba-la-mật, 
hoặc gặp thiện tri thức thường theo dõi, thân cận, 
nên được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Người â ấy ở ngay thân này, nếu không hối cải liền, 
thì sẽ rơi vào hai địa vị hoặc A-la-hán hoặc Bích- 
chi Phật. 

Thí như Tỷ-kheo đối với bốn trọng giới, nếu 
phạm một giới tức chăng phải Sa-môn, chăng 
phải Thích tử. Người ây hiện thân không được 
bốn quả Sa-môn. Này Tu-bô-đê! Tâm của Bô-tát 
đăm vào danh tự suông cùng như vậy, vì khinh 
lộng chê bai người khác, nên biết tội ây nặng hôn 
tội phạm bốn trọng giới của Ty-kheo, hôn nữa 
còn quá hôn tội ngũ nghịch. Vì đắm vảo danh tự 
mà sanh tâm cao ngạo, khinh lộng chê bai người 
khác, nếu sanh tâm như vậy, nên biết tội ây rất 
nặng, các ma sự vi tế về danh tự như vậy, hàng 
Bồ-tát nên giác tri. 

Lại nữa, Tu-bô-đẻ! Bồ-tát Ở nôi chỗ xa vắng, 
không nhàn, núi đầm, ma đi đến chỗ Bồ-tát, khen 
ngợi việc ở xa lìa xóm làng ấy răng: “Thiện nam 
tử! Việc ngươi làm đúng theo lời Phật khen 
ngợi”. Này Tu- bồ- đê! Ta không khen ngợi xa lia 
là chỉ ở chỗ trồng không, nhàn tịnh, núi đâm, 
khống đạt xa xôi. 
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Tu-bô- đề thưa: Nếu chỗ trồng không, nhàn 
tịnh, núi đầm, không đạt xa xôi không phải là 
cách xa lìa, vậy lại có cách xa lia khác thế nào? 

Phật bảo Tu-bỗô-đẻề: Nếu Bồ-tát xa lìa tâm câu 
Thanh văn, Bích-chi Phật mà ở chỗ trồng không, 
nhàn tịnh, núi đầm, khống đạt xa xôi thì đó là 
cách xa lìa được Phật khen ngợi. Này Tu- bô-đê! 
Cách xa la như vậy, Bồ-tát nên phải ngày đêm 
thực hành các xa lìa ây, đó gọi là Bồ-tát tu hạnh 
xa ha. Này Tu- bồ-đề! Nếu ác ma nói cách xa lia 
là ở chỗ trồng không nhàn tịnh, núi đầm, không 
đạt xa xôi, thì Bô-tát đó tâm vẫn ở chỗ huyên náo 
là vì không xa lìa tâm cầu Thanh văn, Bích-chi 
Phật, không siêng tu Bát-nhã Ba-la-mật, Bồ- tát ấy 
không thê đầy đủ trí Nhất thiết chúng. Bồ-tát ấy 
hành theo cách xa lia của ác ma nói, nên tâm 
không thanh tịnh, khinh khi Bồ-tát khác ở gần 
thành thị mà tâm thanh tịnh, khinh khi không có 
sự huyền náo của Thanh văn, Bích-chi Phật, cũng 
không có các tâm tạp ác khác, được đây đủ thiền 
định, giải thoát, trí tuệ, thân thông. Bô-tát lìa Bát- 
nhã Ba-la-mật không có sức phương tiện, thì tuy 
ở chỗ cách xa câm thú, quỷ thân, la sát ở, ngoài 
trăm ngàn do tuân, trải qua hoặc một năm, trăm 
ngàn vạn ức năm, hoặc quá vạn ức năm mà không 
biết cách xa lìa của Bồ-tát, đó là Bồ-tát dùng cách 
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xa lìa ấy, mà thâm tâm phát nguyện được Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác, không hành hạnh 
tạp thì Bỏ-tát ây vẫn tu ở chỗ huyên náo nương 
tựa, đắm trước, cách xa lia của người ấy, Phật 
không chấp thuận. 

Này Tu-bô-đêề! Ta nói cách xa lìa thật là SỀN 
tát không ở trong đó cũng không thấy tướng “x 
lia”. Vì sao? Vì chỉ thực hành hạnh không “xa 
la”. Khi ây ma đến ở giữa hư không khen ngợi 
rằng: “Lành thay! Lành thay: Thiện nam tử! Đó là 
cách xa lìa chân chánh của Phật nói, ngươi thực 
hành hạnh xa lìa ấy mau được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác” ° Bồ-tát ấy nghe như vậy, khởi 
niệm đắm trước hạnh xa lỉa mà khinh dễ các độ 
kheo thanh tịnh cầu Phật đạo cho là huyện náo, 
lây huyện náo làm không huyền náo, lấy không 
huyên náo làm huyện náo, nên cung kính lại 
không cung kính, không nên cung kính lại cung 
kính. Bồ-tát ấy nói rằng: “Kẻ phi nhơn nghĩ đến 
ta mà khen ngợi ta sở hành của ta là hạnh xa lìa 
chân chánh, còn người ở gân thành thị thì ai đến 
khen ngợi!” Do nhân duyên ây nên khinh các Bộ- 
tát khác. Này Tu-bô-đê! Nên biết đó là hạng Bồ- 
tát Chiên-đả-la làm ô nhiễm các Bồ-tát; người ây 
tương tợ Bồ-tát mà thật là giặc lớn giữa trời 
người, cũng là kẻ giặc trong hàng Sa-môn mặc áo 
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pháp. Người như vậy, các người cầu Phật đạo 
không nên thân cận, không nên cúng dường cung 
kính. Vì sao? Này Tu-bô-đề! Vì nên biết người âầy 
đã rơi vào tăng thượng mạn. Thế nên nêu Bồ-tát 
muốn không bỏ Nhất thiết trí, muốn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nhất tâm muốn 
câu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, muốn lợi 
ích chúng sanh, thì không nên thân cận, cung 
kính, cúng dường người ây. VÌ người ây cho răng: 
Pháp của Bồ-tát là thường nên siêng cầu tư lợi, 
nhàm sợ thê gian, tâm thường xa lìa ba cõi. Đối 
với người ây nên khởi tâm từ, bị, hỷ, xả, ta tu Bồ- 
tát đạo, không nên sinh các tội lỗi như vậy, nếu 
sinh hãy nên diệt gấp. Này Tu- bồ-đê! Bồ- tát nên 
khéo giác tỉnh việc ấy, đối với việc ấy khéo tự 
mình ra khỏi. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát thâm tâm muôn 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, hãy nên 
thân cận, cung kính, cúng dường thiện tri thức. 

Tu- bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là thiện tri thức của Bồ-tát? 

Phật bảo Tu-bỗ-đề: Các đức Phật là thiện tri 
thức Bồ-tát, các Bồ-tát cũng là thiện tri thức của 
Bỏ-tát, A-la-hán cũng là thiện tri thức của Bồ- tát, 
sáu Ba-la-mật cũng là thiện tri thức của Bồ-tát, 
bốn niệm xứ cho đến mười tám pháp không 
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chung, cũng là thiện tri thức của Bồ-tát. Như như, 
thực tế, pháp tánh cũng là thiện tri thức của Bồ- 
tát. 

Này Tu-bồ-đề! Sáu Ba-la-mật là Thế Tôn, sáu 
Ba-la-mật là đạo, sáu Ba-la-mật là ánh sáng lớn, 
sáu Ba-la-mật là ngọn đuốc, sáu Ba-la-mật là cứu 
vớt, sáu Ba-la-mật là trí, sáu Ba-la-mật là tuệ, sáu 
Ba-la-mật là cứu vớt, sáu Ba-la-mật là chỗ VỀ, sáu 
Ba-la-mật là gò bãi, sáu Ba-la-mật là đạo rốt Táo, 
sáu Ba-la-mật là cha mẹ. Bốn niệm xứ cho đến trí 
Nhất thiết chủng cũng như vậy. Vì sao? Vì sáu 
Ba-la-mật và ba mươi bảy pháp trợ đạo cũng là 
cha mẹ của chư Phật quá khứ, cũng là cha mẹ của 
chư Phật vị lai, hiện tại. Vì sao? Vì chư Phật quá 
khứ, vị lai, hiện tại đều từ trong sáu Ba-la-mật, ba 
mưƯƠI Dảy pháp trợ đạo xuất sanh. Vì thế nên Bằ- 
tát muốn cầu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sanh, nên học sáu Ba-la-mật, ba mươi bảy 
pháp trợ đạo và bốn nhiếp pháp mà nhiếp thủ 
chúng sanh. 

Những gì là bốn nhiếp pháp? Đó là bó thí, ái 
ngữ, lợi hành, đồng sự. Này Tu-bô-đề! Vì sự lợi 
ích ây nên ta nói sáu Ba-la- mật và ba mươi bảy 
pháp trợ đạo là Thê Tôn của Bỏ-tát; là đạo, là ánh 
sáng lớn, là ngọn đuốc, là trí, là tuệ, là cứu vớt, là 
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chỗ vẻ, là gò bãi, là đạo rôt ráo, là cha mẹ của Bỏ- 
tát. Do lẽ ây nên Bồ-tát muốn không theo lời dạy 
của người khác, mà an trú muôn dứt hết nghĩ lầm 
cho chúng sanh, muốn nghiêm tịnh cõi Phật, 
thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, nên học Bát- 
nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì trong Bát-nhã Ba-la- 
mật nói rộng các pháp, đó là chỗ Bô-tát nên học. 

LUẠN: Hỏi: Trong phẩm “Chăng thôi 
chuyển” đã nói rộng tướng trạng chăng thối 
chuyền, cớ sao nay nói lại? 

Đáp: Nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật được nói đều 
là tướng trạng chăng thối chuyền, nhưng trong 
phẩm “Chăng thối chuyên” nói nhiều VIỆC âY, còn 
trong các phâm khác cũng có nhiều chỗ nói tướng 
trạng chăng thối chuyển nhưng không có thứ lớp. 
Có người nói: Vì chúng sanh hậu lai mà nói 
tướng trạng chăng thối chuyền với lời lẽ khác. Có 
nĐƯỜI nÓI: 

Có hai thứ chăng thối chuyền: 

Đã được thọ ký 

Chưa được thọ ký. Được thọ ký có hai: 

Được thọ ký trong hiện tiền. 

Không được thọ ký rong hiện tiền. Không 
được thọ ký trong hiện tiền có hai: 

Đây đủ nhân duyên thọ ký. 

Chưa đây đủ nhân duyên thọ ký. 
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Đây đủ nhân duyên thọ ký là biết thực tướng 
các pháp, đầy đủ sáu Ba-la- mật; không đây đủ 
nhân duyên thọ ký là chỉ biết thực tướng các 
pháp, được một phân Bát-nhã Ba-la-mật, còn các 
Ba-la-mật khác chưa đây đủ. Bỏ-tát ấy có thể đôi 
đáp như Bồ- tát chăng thối chuyền, đầy là tướng 
trạng chăng thối chuyên, được nói ở cuỗi phẩm 
trước. Thế nên thứ lớp nói: Trong mộng không 
tham hai địa Nhị thừa, nên tuy chưa đây đủ pháp 
chăng thôi chuyển cũng gọi là chăng thôi chuyên, 
như vậy nên trong phâm này thứ lớp nói. Bô-tát 
ây trong ban ngày, thường tu tập “không” nên ban 
đêm ở trong mộng cũng không tham ba cõi; người 
ây thường tu hành tâm từ bi đối với chúng sanh, 
ưa vui Phật pháp, nên không tham Nhị thừa, hoặc 
khi mộng, khi thức đều quán các pháp như mộng, 
như huyễn. Bỏ-tát ấy tuy chưa được hiện tiên thọ 
ký, chưa đầy đủ các pháp khác, cũng được gọi là 
tướng trạng chăng thôi chuyển. Vì sao? Vì Bô-tát 
thôi chuyên ở hai nôi. Ì. Đắm trước cái vui của 
thế gian nên thối chuyên. 2. Thủ chứng Nhị thừa 
nên thôi chuyền. Còn Bồ-tát tâm kiên cố , sâu vào 
“không” và có tâm từ bi, nên cho đến trong mộng 
cũng không tham ba cõi, Nhị thừa, huồng gì trong 
khi thức. 

Lại nữa, nêu Bồ-tát trong mộng thấy Phật 
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thuyết pháp ở giữa đại chúng trời, người, đó là 
nghĩa thực tướng các pháp. Bồ-tát biết nghĩa ấy 
tâm hợp với pháp. 

Lại nữa, Pháp bí mật của chư Phật, Bồ-tát 
trong mộng được thấy, đó là thấy thân Phật vô 
lượng quá núi Tu-di, sắc vàng Diêm-phù-đề, tự 
trang nghiêm với ba mươi hai tướng, tắm mươi vẻ 
đẹp tủy hình, phóng ra vô lượng hảo quang, phạm 
âm thuyết pháp; lại từ lỗ chân lông trên thân, biến 
ra vô lượng hóa Phật đi đến mười phương dùng 
sức phương tiện, thi hành Phật sự, độ thoát chúng 
sinh. Bấy giờ Bô-tát ấy thấy sức thân thông của 
Phật, nên thâm tầm trong sạch, hỏi Phật pháp, biết 
được thực tướng các pháp, ấy gọi là chắng thối 
chuyền. Bỏ- tát ây thường tập hành rốt ráo không, 
nên các phiên não chấp ta và của ta DỊ bẻ mỏng, 
cho đến đối với tự thân không tiệc, huông gì kẻ 
thân thích khác. Vì nhân duyên ấy nên nêu trong 
mộng thây hoặc tự thân, hoặc cha mẹ, hoặc bị 
giết, hoặc chết, và làng xóm bị phá hoại cũng 
không ưu não sợ hãi. Khi thức dậy suy nghĩ: Như 
trong mộng không chết mà thây chết, không sợ 
mà thấy sợ, hết thảy ba cõi đều như vậy, chứ dâu 
chỉ trong mộng. Khi ta thành Phật sẽ vì chúng 
sanh nói các pháp rốt ráo không, như mộng. 

Lại nữa, có Bô-tát khi gieo trồng nhân duyên 
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về cõi nước thanh tịnh 

nguyện răng: “Ta trong bấy nhiêu thời gian 
nguyện chứa nhóm công hạnh làm cối nước thanh 
tịnh.” Tu tập tâm ây, nên trong mộng nếu thấy 
chúng sanh ba đường ác, liền được tâm này: Khi 
ta thành Phật khiến cõi nước ta cho đến không có 
danh tự ba đường ác. 

Lại nữa, Bồ-tát thường tu tâm từ bị, nên trong 
mộng. thấy lửa địa ngục đốt chúng sinh liền thẻ, 
lửa liền tắt; khi thức dậy giữ lầy tướng ây, nếu 
thấy lửa thật đốt thành quách liên nghĩ răng: Ta 
trong mộng có thể làm tắt lửa, thì lửa này cũng sẽ 
tắt. Vì cớ sao? Vì Phật nói cảnh mộng và thức 
không khác nhau. Do Bồ-tát ở trong vô lượng 
kiếp tu tập phước đức, được thật tướng các pháp 
nên quỷ thân, long vương giúp đỡ làm tặt lửa. 
Trong đó có thứ lửa không tắt mà đốt cháy một 
nhà chừa một nhà, đó là vì chúng sinh tội nặng, 
Sức phước đức và trí tuệ của Bô-tát không thê dứt 
tội nặng ây vì đó là tội phá pháp. Pháp đây là Bát- 
nhã Ba-lamật. Sự lợi ích của các pháp khác 
không sánh kịp Bát-nhã Ba-la-mật, thế nên phá 
Bátnhã Ba-la-mật mặc tội nặng. Do sức thệ 
nguyện của Bô-tát nên lửa không thứ lớp đốt 
cháy, chỉ vì tội nặng không thể cứu, chứ không 
ngại gì tướng trạng chăng thôi chuyến. Bị kẻ phi 
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nhơn cầm giữ cũng như lửa chú thuật. Có Bô-tát 
chưa biết vô sinh pháp nhãn, nghe nói đọc câu 
chú chăng thối chuyền, quỷ bỏ đi, liên đọc chú. 
Bỏ-tát ây tự mình chưa có sức, ác ma đến khiến 
quỷ thân bỏ đi, lại tự ÿ thị cho là do sức của mình. 
Vì có lỗi lâm như vậy nên Phật dạy phải giác tỉnh. 

Lại nữa, Bỗ-tát chưa vào chính vị, ác ma hiện 
các loại hình, theo tâm niệm của Bỏ-tát đi đên nói 
rằng: Ông dã được thọ ký, ông có tướng ây, chỉ vì 
mắt thịt nên không biết. Do nhân duyên đó, nên 
Bỏ-tát sinh tâm tăng thượng mạn, khinh miệt 
người khác. 

Lại nữa, Bô-tát không ngộ được thực tướng 
các pháp, không biết năm uân hòa hợp bèn có ra 
tướng danh tự. Ác ma đi đến thọ ký cho rằng: 
“Ông sẽ làm Phật, danh tự như vậy.” Bồ-tát ây 
suy nghĩ, ta vốn có ý nghĩ về danh tự ấy, nay ma 
nói đông với sở nguyện của ta, chắc chắn chư 
Phật thọ ký cho ta như thể, nên sanh tâm kiêu 
mạn, khinh các đại Bỏ-tát khác. Do nhân duyên 
ây nên xa lìa đạo Vô thượng, khi chịu tội xon 
lại rơi vào hàng Nhị thừa. Nêu ngay thân này biết 
sám hối, thì sau khi đền tội xong sẽ trở lại nương 
tựa Bát-nhã Ba-la-mật được làm Phật. Vì cớ sao? 
Nếu để qua thân khác mới sám hôi thì tội càng 
nặng khó dứt, không được làm Phật. Tâm Bồ-tát 
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ấy đăm trước vào danh tự suông, mắc tội nặng, 
nên Phật nói thí dụ VỆ bốn trọng cấm; phá trọng 
cấm; phá trọng cấm ây thì thân hiện tại không 
được thành bốn đạo quả. Vì sao? Vì trong bốn 
trọng cấm, tội đại vọng ngữ là tự xưng ta là A-la- 
hán; còn trong kinh 

nảy, đắm trước theo danh từ thọ ký mà tự cho 
mình sẽ làm Phật, nên tội nặng hơn phạm bốn 
trọng cắm. 

Quá hơn tội ngũ nghịch là, như trong phẩm 
Địa ngục đã nói về tội phá hoại Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Ma sự vi tế: Tế là không trái ý kia, tùy theo 
bản nguyện của người kia giúp thành tâm niệm 
họ; Bộ- tát ấy chưa đắc pháp chăng thối chuyển, bị 
ma dối gạt nói đã được; đó là ma sự vi tế. Hàng 
Bồ-tát lợi căn nên giác tỉnh trừ bỏ xa lìa. 

Lại nữa, Bỏ- tắt Ở chỗ xa lìa làng xóm, ác ma 
đi đến khen ngợi răng: “Ngươi có thê xa lìa thân 
tộc, bạn đồng học, một mình ở giữa rừng sâu, 
hành Phật đạo, ây là đạo "hạnh của vị chân Bỏ- 
tát”. Bồ-tát nghe lời nói ây sanh tâm kiêu mạn, 
khinh các Bỏ-tát khác đang ở giữa đại chúng. Vì 
VIỆC ây nên xa lìa Phật đạo, rơi vào Nhị thừa. Phật 
dùng mọi cách, quở trách Bồ-tát ấy là giặc là 
Chiên-đà-la v.v... như trong kinh này nói, không 
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nên thân cận hạng người Ấy. Phật nói xa hìa là tâm 
xa lìa Nhị thừa, ba cõi, ây là “chân xa lia”. Như 
trong kinh nói rộng về các ma sự vi tế như vậy, 
hãy nên giác tỉnh mà xa lìa. 

Lại nữa, Bồ-tát thâm tâm muốn câu được đạo 
Vô thượng; thâm tâm là nhứt tâm, là tâm chuyên 
nhứt, tâm cân trọng, tâm ưa Phật đạo, vượt ra 
ngoải cái vui thể gian, nên thân cận thiện tri thức. 
Vì cớ sao? Vì có hai nhân duyên được vô thượng 
đạo: 1. Trong. 2. Ngoài. Trong là nhớ nghĩ, tư 
duy, trù lượng các pháp một cách đúng đăn; ngoài 
là thiện tri thức. Phật ở nhiều nơi nói về tướng 
mạo thiện tri thức, thế nên Tu-bô-đề hỏi Phật: 
“Thế nảo là thiện tri thức của Bồ-tát?” Phật đáp: 
“Chư Phật, đại Bồ-tát và Thanh văn là thiện tri 
thức của Bồ-tát; sáu Ba-la- -mật cho đến trí Nhất 
thiết chủng, như như, pháp tánh, thực tế cũng là 
thiện tri thức.” Vì các pháp ây có thể làm thành 
tựu sự việc Bô-tát nên nói sáu Ba-la-mật v.v... là 
thiện tri thức. Ba hạng Thánh nhơn lây sáu Ba-la- 
mật ây, khiến Bồ-tát phụng hành, được làm Phật. 
Thế nên pháp và người, chung gọi là thiện tri 
thức. 

Hỏi: Phật và Bồ-tát, sáu Ba-la-mật có thể làm 
thành Bô-tát nên là thiện tri thức, còn Tiểu thừa 
đạo thì khác, làm sao cùng làm thiện tri thức 
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được? 

Đáp: Có người Tiểu thừa đời trước cầu Phật 
đạo nên có lợi căn, tuy là Tiểu thừa mà có tâm 
thương xót, xem xét họ có thể thành Đại thừa nên 
vì họ nói pháp Đại thừa, biết báo ân Phật, khiến 
cho giống Phật không dứt. Như Xá-lợi- phật trong 
sáu mươi kiếp cầu Phật đạo, tuy thối chuyền là A- 
la-hản, nhưng cũng có trí tuệ lợi căn có thể vì 
hàng Bồ-tát 

nói pháp Đại thừa. Tu-bô-đề thường tu hạnh 
vô tánh tam-muội, thường, có tâm từ bi đối với 
chúng sanh nên cũng có thê giáo hóa hàng Bồ-tát 
vê pháp Đại thừa. Như Ma-ha Ca- -diệp dùng sức 
thần thông duy trì thân này cho đến ngày Phật Di- 
lặc ra đời, ở núi Cửu-túc đi ra, làm nhân duyên 
đắc đạo cho đại chúng. Những việc như vậy rất 
nhiêu. 

Hỏi: Sáu Ba-la-mật thu nhiệp hết các pháp, 
sao nay còn nói riêng ba mươi bảy pháp trợ đạo 
cho đến “như như, pháp tánh, thật tế”? 

Sẽ Sáu Ba-la-mật là nói lược, bỗn niệm xứ 

. là nói rộng, giải thích sáu Ba-la-mật. Sáu 
Ba. la- mật là sô đạo của Bồ-tát, hôi xa, còn ba 
mươi bảy pháp trợ đạo là nhân duyên gần. Trong 
sáu Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la- 
mật rất lớn; thí như tuy có nhiều sao sáng, mà mặt 
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trời, mặt trăng sáng hơn. Trong hai Ba-la-mật ây, 
bốn niệm xứ và mười trí lực của Phật rất thù diệu, 
có thể làm lợi ích lớn, hiện đời làm cho người ta 
đắc đạo, còn trì gIỚI, bố thí v.v... không sánh 
băng. Nói riêng vê pháp vô vị, như như, pháp 
tánh, thật tê, vì là chân thật không hư dối, nên có 
thê thành Bồ-tát sự. Tu bốn niệm xứ, ngộ được 
như như, pháp tánh khiến Bồ-tát ra khỏi hư dối 
nên gọi là thiện tri thức. 

Lại nữa, sáu Ba-la-mật như Phật không khác, 
hiện tại Phật dùng pháp ấy độ người, nên gọi là 
Thế Tôn. Lời Thế Tôn nói không thể hoại, lời của 
sáu Ba-la-mật nói cũng không thể hoại, thế nên 
nói sáu Ba-la-mật là Thế Tôn. Đó là đạo, tu theo 
đạo ấy đi thắng vào vô lượng Phật pháp. Những 
lời nói trong sáu Ba-la-mật, người biêt trù lượng 
tư duy phân biệt thường tu hành thì được trí tuệ 
lớn, phả các vô minh thê gian, thế nên nói sáu Ba- 
la-mật là ánh sảng, lớn, là đuốc lớn, là trí, là tuệ, là 
cứu vớt, là chỗ vẻ, là gò bãi, là đạo rốt ráo như 
trên nói. 

Bát-nhã Ba-la-mật là mẹ, năm Ba-la-mật kia 
là cha hợp lại nói sáu Ba-la-mật là cha mẹ, như 
sáu Ba-la-mật nói về bốn niệm xứ cũng như vậy. 
Trong kinh này nói nhân duyên sáu Ba-la-mật 
cũng là cha mẹ của chư Phật mười phương ba đời. 
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Sáu Ba-la-mật là pháp tự lợi. người tu hành muốn 
lây sáu Ba-la-mật giáo hóa chúng sanh, nghiêm 
tịnh cõi Phật, nên lấy bốn nhiếp pháp nhiêp thủ 
chúng sinh. Tự lợi, lợi tha như vậy nên Phật nói 
sáu Ba-la-mật, ba mươi bảy pháp trợ đạo là Thế 
Tôn, là đạo. Thế nên Bồ- tát nễu muốn không tùy 
theo giáo lý khác mà muốn không tùy theo giáo lý 
khác thì tự biết thực tướng các pháp, cho đên gặp 
ma biến làm thân Phật đi đến nói khác với pháp 
thực tướng cũng không tin, không theo. Tự được 
Bồ-tát đạo, dân dần đầy đủ Phật pháp, nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, 
được Phật đạo nên có thế dứt nghi lầm cho chúng 
sinh; nếu muốn được đạo ấy nên học Bát- 

nhã. Trong Bát-nhã Ba-la-mật nói đủ các việc 
thế gian, xuất thế gian, hoặc lớn hoặc nhỏ. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 77 


GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI MÓT 
(Tiêp): 
TRONG MỘNG KHÔNG CHỨNG 


KINH: Bây giờ Tu- bồ-đề bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là tướng Bát-nhã Ba- 
la-mật? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Như tướng hư không là 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Này Tu-bô-đê! Bát-nhã 
Ba-la-mật không có tướng gì. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Có 
phải có nhân duyên mà như tướng Bát-nhã Ba-la- 
mật, tướng các pháp cũng như vậy chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy! Đúng vậy! 
Như tướng Bát-nhã Ba-la-mật, tướng các pháp 
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cũng như vậy. Vì sao? Vì tướng các pháp là 
tướng lìa, là tướng không, vì nhân duyên ấy, như 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật, tướng các pháp cũng 
như vậy, đó là tướng lìa, tướng không. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết thảy pháp hết thảy pháp lìa, hết thảy pháp 
hết thảy pháp không, làm sao biết chúng sanh 
hoặc nhơ, hoặc sạch? Bạch đức Thế Tôn! Pháp 
tướng lìa không nhơ, không sạch; pháp tướng 
không, không nhơ không sạch; pháp tướng lia, 
tướng không, không thể chứng được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, tướng lìa tướng không 
không có pháp có thê thủ đắc. Bạch đức Thế Tôn! 
Trong tướng lỉa, tướng không không có Bồ-tát 
chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Bạch đức Thế Tôn! Tôi làm sao hiểu được nghĩa 
Phật nói. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao, chúng 

sanh từ lâu xa hành theo tâm châầp ngã, ngã sở 
chăng? 

Đúng vậy! Bạch Thế Tôn. Chúng sanh từ lâu 
xa hành theo tâm chấp ngã, ngã sở. 

Ý ông nghĩ sao, tướng tâm chấp ngã, ngã sở 
ây là xa lìa, là không” chăng? 

Tu-bô-để thưa: Tướng tâm chấp ngã, ngã sở 
ây, là xa lìa, là không. 
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Ý ông nghĩ sao, do tâm chấp ngã, ngã sở mà 
chúng sanh qua lại trong đường sanh tử chăng? 

Đúng vậy! Bạch Thế Tôn. Do tâm chấp ngã, 
ngã sở mà chúng sanh qua lại trong đường sanh 
tử. 

Đúng như vậy, Tu-bô-đề! Vì chúng sanh qua 
lại trong đường sanh tử nên biết có câu uế phiền 
não. Nêu chúng sanh không có tâm chấp ngã, ngã 
SỞ, không có tâm nhiễm trước thì chúng sanh â ây 
không còn qua lại trong đường sanh tử; nêu 
không qua lại trong đường sanh tử, thì biết không 
có câu uê phiền não. Như vậy, chúng sanh có 
được thanh tịnh. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bộ- tát tập hành như vậy là không tập hành 
theo sắc, thọ, tưởng, hành, thức; là không tập 
hành theo bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo 
phân; là không tập hành nội không cho đến vô 
pháp hữu pháp không; là không tập hành mười trí 
lực cho đên trí Nhất thiết chúng của Phật. Vì sao? 
Vì pháp ây không thể có được, cũng không có 
chỗ tập hành, cũng không có pháp tập hành. Bỏ- 
tát tập hành như vậy, hết thảy thế gian JEƯỜI, trời, 
A-tu-la không thể hàng phục được. Bồ-tát ây, hết 
thảy Thanh văn, Bích-chi Phật không thể sánh 
kịp. Vì sao? Vì nôi trú xứ không thê sánh kịp, đó 
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là Bô-tát vị. Bạch Thế Tôn! Bồ-tát ây tập hành 
tâm tương ứng với Nhật thiết trí nên không có ai 
có thể sánh kịp. Tu- bồ- đê! Bôồ-tát tập hành như 
vậy mau gần Nhất thiết trí. 

Này Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao, nếu chúng 
sanh trong cõi Diêm-phù-đề đều được làm thân 
người, được làm thân người TÔI, đều được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác; nếu có kẻ thiện 
nam, người thiện nữ suốt đời củng dường, tôn 
trọng, tán thán các chúng sanh ây, rôi đem thiện 
căn ấy hồi hướng đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, thì thiện nam, thiện nữ ây do nhân 
duyên đó được phước nhiều chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Rất nhiêu, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Chắng bằng kẻ thiện nam, người 
thiện nữ ở giữa đại chúng diễn nói, chỉ bày, phân 
biệt, khai triển Bát-nhã Ba-la-mật và nhớ nghĩ 
đúng đăn, thực hành ứng hợp Bát-nhã Ba-la-mật, 
phước đó rất nhiều. Cho đến đối với chúng sanh 
trong ba ngàn đại thiên thế giới cũng như vậy. 

Tu-bôồ-đề! Ý ô ông nghĩ sao, chúng sanh ở trong 
cõi Diêm-phù-đề cùng một lúc đều được làm thân 
người, được làm thân người rồi, nếu có 

kẻ thiện nam, người thiện nữ dạy họ tu mười 
thiện đạo, bốn thiền, bôn tâm vô lượng, bốn định 
vô sắc, dạy họ khiến được đạo Tu-đà-hoàn cho 
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đến A-la-hán, Bích-chi Phật, dạy họ khiến được 
đạo Vô thượng. Chánh đẳng Chánh giác rồi đem 
thiện căn ấy hôi hướng đên Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác thì này Tu-bồ- đê! Ý ông nghĩ 
sao, kẻ thiện nam, người thiện nữ ây được phước 
nhiêu chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Rất nhiều, bạch đức Thế Tôn! 

Phật dạy: Chăng bằng kẻ thiện nam, người 
thiện nữ đem Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, vì 
chúng sanh thuyết giảng, chỉ bày, phân biệt, soi 
sáng, khai triển và chăng. lìa Nhất thiết trí, được 
phước rất nhiều. Cho đến đối với chúng sanh 
trong ba ngàn đại thiên thế giới cũng lại như vậy. 
Bồ-tát ấy, không xa lìa tâm tương ưng với Nhất 
thiết trí, thì đạt đến bờ mé hết thảy phước điền. Vì 
sao? Vì trừ Phật ra không có pháp nào khác sánh 
băng thế lực của Bồ- tát. Vì sao? Vì Bô-tát khi tu 
Bát-nhã, đối với hết thảy chúng sanh khởi tâm đại 
từ, thấy chúng sanh đi đến chỗ chết mà khởi tâm 
đại DI; khi tu đạo vui vẻ sanh tâm đại hỷ, không 
có ý tưởng phân biệt, liền được đại xả. Tu- bồ-đề! 
Ấy là đại trí sáng suốt của Bồ-tát. Đại trí sáng 
suốt là sáu Ba-la-mật. 

Này Tu-bô-đê! Các thiện nam tử ây, tuy chưa 
làm Phật mà có thể vì chúng sanh làm ruộng 
phước lớn, đôi với Vô thượng Chánh đắng Chánh 
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giác cũng không thối chuyền. Được thọ nhận sự 
cúng dường, y phục, ăn uông, đồ năm, g1ường 
chiêu, thuốc chữa bệnh và các thứ cần để nuôi 
sông, tập hành tương ưng với Bát-nhã Ba-la-mật, 
nhớ nghĩ tới ân thí chủ, có thê báo đáp, chóng gân 
Nhất thiết trí. Vì thể, nên nếu Bỏ-tát muôn không 
hư phí của thí chủ trong quốc độ, muốn chỉ Dày 
con đường ba thừa cho chúng sanh, muốn vì 
chúng sanh làm ánh sáng lớn, muốn vớt chúng 
sanh ra khỏi lao ngục ba cõi, muốn cho chúng 
sanh con mắt sáng, thì nên thường tập hành Bát- 
nhã Ba-la-mật. Khi tập hành Bát-nhã Ba-la-mật 
nếu muốn giảng nói, thì chỉ giảng nói Bát-nhã Ba- 
la-mật; giảng nói Bát-nhã Ba-la-mật rôi thường 
nhớ nghĩ Bátnhã Ba-la-mật; thường nhớ nghĩ 
Bát-nhã Ba-la-mật rồi, thường thực hành Bát-nhã 
Ba-la-mật không để cho ý niệm khác khởi lên, 
ngày đêm siêng tập hành niệm tương ưng với Bát- 
nhã Ba-la-mật, không ngừng, không nghỉ. Thí 
như kẻ sĩ phu, chưa từng được ngọc ma-mI, lúc 
sau mới được, được rôi rất vui mừng nhảy nhót, 
sau đó lại mất đi, liền rất ưu sâu thương nhớ nghĩ 
ngọc ma-ni ây, nghĩ. răng: “Ta vì sao bỗng chốc 
mất của báu lớn ây.” Này Tu-bô-đề! Bồ-tát cũng 
như vậy, thường nhớ nghĩ Bát-nhã Ba-la-mật, tâm 
không lìa Nhất thiết trí. 
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Tu-bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tánh của hết thảy ý niệm tự “xa lìa”, tánh của hết 
thảy ý niệm tự “không”, làm sao Bồ- tát tập hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, không ha ý niệm tương ưng 

VỚI Nhật thiết trí? Trong pháp “xa lìa” và 
“không” ây, không có Bỏ- tát, không có ý niệm, 
không có tương ưng Nhật thiết trí? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bỏ- tắt biết tánh của 
hết thảy pháp tự xa lìa, tánh của hết thảy pháp tự 
không, chẳng phải Thanh văn, Bích-chi Phật làm, 
cũng chăng phải Phật làm. Biết tướng các pháp là 
thường trú, pháp trụ, pháp vị, như như thật tê, ây 
gọi là Bô-tát tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, không 
xa lìa tâm niệm tương ưng với Nhất thiết trí. Vì 
sao? Vì tánh Bát-nhã Ba-la-mật tự xa la, tự 
không, không thêm, không bớt. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu tánh Bát- nhã Ba-la-mật tự xa lia, tự không, 
thì làm sao Bô-tát cùng với Bát-nhã Ba-la-mật 
được Vô thượng Chánh Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát với Bát-nhã Ba-la- 
mật không thêm, không bớt. Vì sao? Vì như như, 
pháp tính, thật tế không thêm, không bớt. Vì sao? 
Vì Bát-nhã Ba-la-mật chăng phải một, chăng phải 
khác. Nếu Bồ-tát nghe nói tướng Bát-nhã Ba- la- 
mật như vậy mà tâm không kinh, không thối mắt, 
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không sợ, không hãi, không nghi, thì nên biết Bồ- 
tát ây tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, nên biết Bồ-tát 
ây chắc chăn trú trong địa vị chắng thối chuyên. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật không, không có gì của chính 
nó, tướng không kiên cô ây là tập hành Bát-nhã 
Ba-la-mật chăng? 

Không phải, Tu- bồ-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Lìa “không” lại có pháp 
tập hành Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Không phải, Tu- bô-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Không phải, Tu- bồ-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Lìa Bát-nhã Ba-la-mật tập 
hành Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Không phải, Tu-bô-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Sắc tập hành Bát-nhã Ba- 
la-mật chăng? 

Không phải, Tu- bô-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Thọ, tưởng, hành, thức, 
tập hành Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Không phải, Tu- bô-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Sáu Ba-la-mật tập hành 
Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Không phải, Tu-bô-đê! 
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Bạch đức Thế Tôn! Bốn niệm xứ cho đến 
mười tắm pháp không chung tập hành Bát-nhã 
Ba-la-mật chăng? 

Không phải, Tu- bồ-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Tướng sắc không, hư dối 
không thật, không có gì của chính nó, tướng 
không kiên cô, tướng sắc như như, pháp tánh, 
pháp vị, thật tế tập hành Bát-nhã Ba-la-mật 
chăng? 

Không phải, Tu- bồ-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Tướng thọ, tưởng, hành, 
thức cho đến mười tám pháp không chung không, 
hư dối không thật, hông có gì của chính nó, 
tướng không kiên cô, như như, pháp tánh, pháp 
trụ, pháp vị, thật tế tập hành Bát-nhã Ba-la-mật 
chăng? 

Không phải, Tu-bô-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp ấy đều 
không tập hành Bát-nhã Ba-la-mật thì làm sao tập 
hành, gọi là Bô-tát tập hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao, ông thấy 
riêng có pháp tập hành Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Thưa không, bạch đức Thế Tôn! 

Này Tu-bô-đê! Ông thây chỗ khả hành Bát- 
nhã Ba-la-mật của Bô-tát chăng? 

Thưa không, bạch đức Thê Tôn! 
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Này Tu-bô-đê! Pháp mà ông không thây, pháp 
ây có thể có được chăng? 

Thưa không, bạch đức Thế Tôn! 

Này Tu- bồ-đề! Nếu pháp không thể có được, 
pháp ây sẽ sinh ra chăng? 

Thưa không, bạch đức Thế Tôn! 

Này Tu- bô- đê! ây gọi là Bồ- tát được Vô sanh 
pháp nhẫn, Bỏ-tát thành tựu nhẫn ấ Ấy, thì được thọ 
ký Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Tu-bô-đè! 
Ấy gọi là trí không ngại, không sợ của chư Phật. 
Bô-tát tập hành pháp ây một cách siêng năng, tĩnh 
tân, nêu không được trí lớn, trí Nhứt thiết chủng 
tức là trí Vô qhượng Chánh đăng Chánh giác, thì 
không có lẽ ây. Vì sao? Vì Bồ- tát ấy từ khi được 
Vô sanh pháp nhẫn cho đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, không giảm, không thối. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Tướng các pháp là 
vô sinh, ở trong đó được thọ ký Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác chăng? 

Không phải, Tu- bồ-đê! 

Bạch đức Thế Tôn! Tướng các pháp sinh, ở 
trong đó được thọ ký Võ thượng Chánh đăng 
Chánh giác chăng? 

Không phải, Tu- bô-đê! 

Bạch Thế Tôn! Tướng các pháp chẳng phải 
sinh, chắng phải không sinh ở trong đó được thọ 
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ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng? 

Không phải, Tu- bồ-đê! 

Bạch Thế Tôn! Vậy các Bồ-tát làm sao biết 
các pháp mà được thọ ký Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ông thây có pháp được 
thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Con không thây 
có pháp được thọ ký Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, cũng không thấy pháp có người được 
và chỗ được. 

Phật dạy: Đúng vậy! Đúng vậy. 

Nếu Bồ-tát khi đối với hết thảy pháp không có 
sở đặc gì, thì không nên nghĩ răng ta sẽ được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, hoặc dùng VIỆC 
ây được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ây 
gọi là chỗ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì 
sao? Vì các Bồ-tát tập hành Bát-nhã Ba-la-mật 
không có các ức tưởng phân biệt. Vì sao? Vì 
trong Bát-nhã Ba-la-mật không có các ức tưởng 
phân biệt. 

LUẬN: 

Hỏi: Trên đã nói mỗi mỗi tướng Bát-nhã, sao 
nay còn hỏi lại? 

Đáp: Bát-nhã Ba-la-mật vi diệu đệ nhất, nghe 
không chán, không 
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có khi nào đủ, không có tướng nhất định nên 
không nên nạn hỏi. Như đại Bồ-tát ở ngôi thập trụ 
đối với Bảt-nhã Ba-la-mật còn chưa đây đủ, 
huống sì Tu-bồ-đề là hạng người. Tiểu thừa! 

Lại nữa, nghe trên kia mỗi môi khen ngợi Bát- 
nhã là cha, là mẹ v.v... thế nên hỏi lại. Phật nhân 
Tu-bô-đề hỏi, nên vì các chúng sanh khác nói 
rộng tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Tu-bồ-đề gọi 
tướng hư không là tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Như 
tướng hư không không có sắc, không có tướng 
phi sắc; Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, không 
có tướng gì của chính nó. Tu-bô-đề lại hỏi: Vả 
chăng có nhân duyên mà tướng các pháp như 
tướng Bát-nhã chăng? Phật đáp: Có, vì hệt thảy 
pháp rốt ráo không, rốt ráo lia tướng, nên nói như 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật, hết thảy pháp cũng vậy. 
Tu-bô-đề gạn hỏi: Nếu hết thảy lìa tướng, không 
tướng thì làm 

sao biết có nhơ có sạch, làm sao Bồ-tát được 
đạo Vô thượng? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông nghĩ sao, chúng 
sinh từ lâu xa hành theo tướng ngã, ngã sở; theo 
nghĩa của Phật nói: Như ngã, ngã SỞ rốt ráo 
không CÓ, VÌ chúng sinh điên đảo, s1 cuông chấp 
có nên sinh các phiên não, nhân các phiên não 
nên có nghiệp, nhân nghiệp nên qua lại trong 
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đường sinh tử; các việc ấy rốt ráo không. Vì sao? 
Vì ngã không có, nên tâm ngã sở hư dối; tâm ngã 
sở hư dối nên các pháp nhân quả khác, triên 
chuyển đều hư dối. Nếu do thật trí tuệ Bát-nhã 
Ba-la-mật quán năm uẫn vô thường, khô, không, 
vô ngã, lia tự tướng, tự tướng không, từ xưa nay 
rốt ráo không sinh. Bây giờ tâm chấp ngã, ngã SỞ 
tiêu diệt; như mặt trời xuất hiện, các bóng tối đêu 
mất. Vì tâm chấp ngã, ngã sở diệt nên các phiền 
não diệt; vì các phiên não diệt nên nghiệp duyên 
cũng diệt; vì nghiệp duyên diệt nên việc qua lại 
trong đường sinh tử chấm dứt; ấy gọi là tịnh. 

Tuy tướng hết thảy pháp đều không, nhưng 
cũng do nhân duyên như vậy nên có sạch có nhơ. 
Khi ấy Tu-bô-đề suy nghĩ, trù lượng lời Phật 
xong, bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát 
hành như vậy thật không hành sắc... Vì sao? Vì 
Bỏ-tát không thủ đặc tướng tập hành, chỗ tập 
hành, người tập hành. Bạch Thê Tôn! Bồ-tát tập 
hành được như vậy thì hết thảy trời, ngƯưỜi, thế 
gian không ai hàng phục được. Người thế gian 
đều chấp trước giả danh, còn hành giả thì tu hành 
thật pháp, cho nên không thể hàng phục. Người 
thê gian chấp đắm vào mọi thứ hư dối, điện đảo 
và quả báo hư dối, còn Bỏ-tát đối với rốt ráo 
không, còn không chấp trước, huông gì các các 
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pháp khác! Như vậy làm sao hàng phục được? 

Trời, người, A-tu-la, thế gian là hạng người có 
trí tuệ trong ba đường thiện, nên nói không thể 
hàng phục. Lại nữa, hêt thảy Thanh văn, Bích-chi 
Phật là không thể sánh KỊP, đây là hạng ở trên ba 
đường thiện, là y cứ nơi người chưa đắc đạo mà 
nói, còn trong đây nói người đặc đạo không thể 
sánh kịp. Lý do không thể sánh kịp là khi Bỗ- tát 
vào pháp vị thì hết thảy ma, kẻ ma xui khiến 
không thê làm não hại. Bồ- tát ấy thường tập hành 
tâm tương ưng Nhất thiết trí, gân với Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao? Vì không chấp 
trước hết thảy pháp, thường chứa nhóm hệt thảy 
pháp trợ đạo, nên Phật chấp thuận lời kia mà khen 
ngỢiI. 

Phật muốn đem trí tuệ như vậy, vì người khác 
nói, nên trước tán thán hạnh tự lợi của Bô-tát, nay 
vì lợi tha, phân biệt quả báo phước đức nên hỏi 
Tu-bô-đê: Ỷ ông nghĩ sao, chúng sinh ở cõi 
Diêm-phù- -đề đều được làm thân người như trong 
kinh này nói rộng, cho đến tâm tương ưng vỚiI 
Nhất thiết trí là vượt trên hết thảy ruộng phước. 
Trong đây nói nhân duyên rằng: Nếu Bồ-tát tự tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, cũng dạy người khác tu thì vị 
Ấy đối với hết thảy ruộng phước có thê đạt đến bờ 
mé nó. 
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Ruộng phước là từ Tu-đả-hoàn cho đến Phật. 
Bồ-tát có thể thực hành như Bát-nhã nói, thì được 
làm Phật; các phước đức thiện pháp khác vì lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật, nên đều cùng tận, còn Bát-nhã 
Ba-la-mật không thể cùng tận. 

Kinh nói: Không có phước đức nào khác bằng 
thế lực của Bô-tát, khi Bồ-tát tu hành Bát-nhã, 
được các nhẫn lực đối với các pháp bình đẳng: 
được bình đẳng nhãn nên tuy tu hành “không”, 
cũng có thể tu bốn tâm vô lượng. Trong bốn tâm 
vô lượng, tâm đại bị là gôc của đại thừa, thây 
chúng sinh đi đến cái chết như người tù bị giết, 
các Bộ- tát có thể phát sinh sáu Ba-la-mật cho đến 
trí Nhất thiết chúng, nên tuy chưa được đạo Vô 
thượng, đã là ruộng, phước cho hết thảy chúng 
sinh. Thế nên nói: Bồ-tát nễu muốn không. luỗng 
uông khi ăn của thí chủ trong nước, hãy nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật. Không luông uống khi ăn là 
có thê báo đáp ơn thí chủ, có thể phát sinh đạo, có 
thể làm cho phước đức của thí chủ không cùng 
tận cho đến vào Niết-bàn. Nếu chỉ bày đạo ba 
thừa cho chúng sinh, chỉ bày: Nhất thiết trí rất 
sáng cho chúng sinh, cũng muốn kéo chúng sinh 
ra khỏi bốn trói buộc trong ngục ba cối, muốn 
chúng sinh được năm mắt, phải nên thường tu 
niệm tương ưng với Bảt-nhã Ba-la-mật. Niệm 
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tương ưng tức là tâm Bát-nhã. Nếu tập hành tâm 
Bát-nhã thì nếu có nói gì thì chỉ nói Bát-nhã Ba- 
la-mật mà thôi. 

Phật sắc dạy đệ tử, nếu hòa hợp cộng trú 
thường nên hành hai việc: một là Hiện Thánh im 
lặng; hai là thuyết pháp. Hiền Thánh im lặng là 
tâm Bát-nhã; thuyết pháp là thuyết Bát- nhã Ba-la- 
mật. Người ây từ tâm Bát-nhã phát xuất, thuyết 
Bát-nhã Ba-la-mật:; thuyết Bát-nhã Ba-la-mật rồi 
trở lại vào trong Bát-nhã, không để cho tâm khác, 
lời khác xen vào, ngày đêm thường tu như vậy 
không ngừng, không nghỉ như vậy sẽ được công 
như trước nói. Phật muôn làm cho việc ấy li ràng 
nên nói thí dụ: Như người nghèo mất của báu có 
giá trị lớn, thường nhớ mãi không thôi, Bồ- tát 
cũng như vậy, không rời tâm Nhất thiết trí, 
thường tu Bát-nhã Ba-la-mật không ngừng, không 
nghỉ. 

Bấy giờ Tu-bô- đề nghe việc ây liên bạch Phật 
rằng: Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy tâm niệm 
đêu không, làm sao Bồ-tát không rời niệm Nhất 
thiết trí? Vì trong không, Bỏ-tát không thể có 
được, Nhất thiết trí cũng không › thể có được? 

Phật đáp: Nếu Bồ-tát biết hết thảy pháp xa rời 
tự tánh, chăng phải 

Thanh văn, Bích-chi Phật làm ra, cũng chắng 
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Phật làm ra, mà từ nhân duyên xuất sinh các pháp 
tướng như như, thật tế thường trụ thế gian, tức là 
Bồ-tát không rời hạnh Bát-nhã Ba-la-mật. Phật tự 
nói nhân duyên, vì Bát-nhã Ba-la-mật không, xa 
lìa, nên không thêm không bớt. 

Tu-bô-đề nghe như vậy lại hỏi Phật: Nếu Bát- 
nhã Ba-la-mật tánh không, làm sao Bồ-tát hợp 
cùng Bát-nhã được đạo Vô thượng? Phật theo cầu 
hỏi của Tu-bồ-đề mà nói răng: Nếu Bồ-tát hợp 
cùng Bát-nhã Ba-la-mật thì không thêm không 
bớt; vì các pháp như như, pháp tánh, thật tê, 
không thêm không bớt nên Bát-nhã Ba-la-mật 
không thêm không bớt. Bát-nhã tức là các pháp 
như như, pháp tánh, thật tế; như như, pháp tánh, 
thật tế tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Trong đây Phật 
tự nói nhân duyên: Như như như, pháp tánh, thực 
tế chăng phải một, chăng phải khác, Bát-nhã cũng 
như vậy. Pháp thế gian chẳng phải một tức là hai, 
chắng khác tức là một, còn Bát-nhã Ba-la-mật 
không như vậy, nên Bát-nhã Ba-la-mật vô lượng 
vô biên. Vì không, vô tướng, vô tác nên không 
thêm không bớt; nêu Bỏ-tát ngộ được tính Không 
thêm không bớt ây, thì chứng được Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Nêu Bồ-tát nghe việc ây 
mà thông suốt, không chướng ngại vào trí tuệ 
Phật, nên tuy chưa làm Phật nhưng nhờ tín lực mà 
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đối với Phật pháp cũng không nghị, không kinh, 
không sợ. Vì sao? Vì kẻ phàm phu tâm chấp ngã 
nên có sợ, Bồ- tát dứt hết ngã tưởng nên không sợ, 
nên biết Bồ-tát ấy an trụ địa vị chăng thôi chuyên, 
cũng có thể hành đúng Bát-nhã. 

Tu-bô-đề nghe nói Bồ-tát hành đúng Bát-nhã 
nên lại hỏi Phật: Bát-nhã Ba-la-mật quán hết thảy 
đều không, không bên chắc, tướng không ấy là 
hành Bát-nhã chăng? - Phật đáp: Không phải. Vì 
sao? Vì nếu pháp không, không có, làm sao hành 
Bát-nhã? 

- Lìa pháp không ấy lại riêng có pháp hành 
Bát-nhã chăng? 

Phật đáp: Không phải. Vì sao? Vì nếu hết thảy 
pháp không, vô tướng, vô tác làm sao lia không 
lại có pháp khác, thế nên đáp không phải. 

Tu-bô-đề nghe nói “không” chăng phải hành 
Bát-nhã; lìa “không” chăng phải hành Bát-nhã; 
hết thảy pháp đều thu nhiếp ở trong Bát-nhã, nay 
chỉ hỏi Bát-nhã tập hành Bát-nhã chăng? 

- Pháp không tự tập hành, phải do pháp khác 
tập hành, nên đáp “không”. 

Lại hỏi lìa Bát-nhã lại riêng có pháp tập hành 
Bát-nhã chăng? Phật đáp: Không. Vì sao? Vì hết 
thảy pháp thu nhiếp ở trong Bát-nhã, không thể 
riêng có pháp tập hành Bát-nhã. Từ trước lại đây 
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lược hỏi người thực hành Bát-nhã, nay hỏi về lý 
do danh tự năm uẫn tập hành Bát-nhã chăng? Phật 
đáp: Không. Vì sao? Vì năm uân từ nhân duyên 
hòa hợp 

hư dối, không tự tại không có tướng “tác vi” 
làm sao tập hành được? Tu- bồ-đề lại hỏi: Nếu 
Bồ-tát chỉ là danh tự giả, trông không, không thật, 
nên không tập hành Bát-nhã, vậy Ba-la-mật và 
các pháp trợ đạo tập hành Bát-nhã Ba-la-mật 
chăng? Phật đáp: Không. Vì sao? Vì như năm uân 
do hòa hợp mà có nên không thể tập hành, sáu 
Ba-la-mật cũng như vậy. Sắc pháp tướng không, 
không bên chắc; như như, pháp tính, pháp vị, 
pháp trụ, thật tế, các pháp ầy tập hành Bát-nhã 
chăng? Phật đáp: Pháp ấy là pháp vô vi chăng 
sinh chăng diệt, tự tính thường trú nên không tập 
hành. 

Tu-bô-để lại hỏi Phật: Người là danh tự giả, 
nên không tập hành; các pháp cũng do nhân 
duyên hòa hợp sinh, không có tự tính nên cũng 
không tập hành, vậy ai sẽ tập hành Bát-nhã? Nếu 
không tập hành làm sao được đạo Vô thượng? 
Phật đáp bằng cách hỏi ngược lại: À4 ông nghĩ 
sao? Vì thây Tu- bồ- đề gập rút tìm biết người tập 
hành Bát-nhã, thế nên Phật hỏi: Ông lấy mắt tuệ 
xem thấy có một pháp nhất định tập hành Bát-nhã 
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chăng? Tu-bô-đê nhân ba cửa giải thoát được vào 
thật tướng các pháp, biết tướng các pháp còn 
không thê có được, huồng gì người tập hành? Thế 
nên đáp răng: Bạch Thế Tôn! Không thấy có 
người tập hành Bát-nhã. Phật lại hỏi: Ông thây có 
chỗ Bô-tát tập hành Bát-nhã Ba-la-mật? Tu-bô-đề 
đáp: Không thây. Vì sao? Vì trong Bát-nhã Ba-la- 
mật, hết thảy pháp quán hoặc thường hoặc vô 
thường; hoặc sinh hoặc diệt đều dứt; không có 
một pháp có tướng nhất định gọi là Bát-nhã, làm 
sao nói đó là Bát-nhã Ba-la-mật! 

Phật lại hỏi: Nêu ông dùng mắt tuệ không thấy 
pháp, vậy pháp không thây ấy là có hay là không? 
Tu- bồ-đê đáp: Không. Vì sao? Vì theo Phật nói, 
mắt tuệ chân thật, còn mắt thịt, mắt trời hư dối, 
Tu-bồ-đề dùng mắt tuệ quán sát không thấy, nên 
đáp: Không. Phật lại hỏi: Nếu pháp không, không 
thê có được, pháp ây có sinh chăng? Tu-bô-đê 
đáp: Không sinh. Pháp ấy vốn tự không có, rôt 
ráo không, không có gì của chính nó, Hý luận về 
các pháp có hay không đã diệt làm sao có sinh? 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bỏ-tát đối với pháp ấy 
thông suốt vô ngại, có tín lực, tuệ lực nên có thể 
an trú trong pháp ây, ấy gọi là Võ sinh nhãn. 
Trong năm uân giả gọi là Bỏ-tát, được pháp như 
vậy, ây gọi là hành đúng Bát-nhã Ba-la-mật. Đây 
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theo pháp thê tục nên nói, chăng phải theo đệ nhất 
nghĩa, trong đệ nhất nghĩa, các hý luận tức là vô 
sinh. Được vô sinh nhãn â ây liền được thọ ký đạo 
Vô thượng. Phật dạy: Nếu Bồ-tát nhất tâm, siêng 
tinh tân, không ngừng không nghỉ, hành theo Vô 
sinh nhẫn mà không được trí tuệ lớn, trí tuệ vô 
thượng, Nhất thiết trí, thì không có lễ đó. Vì sao? 
Vì như Kinh nói: Nếu không nhân không duyên 
thì không có quả báo, tà nhân tà duyên cũng 
không có quả báo, nhân duyên ít cũng không có 
quả báo. Bô-tát được nhần duyên pháp nhân như 
vậy, khi bỏ nhục thân sinh tử liên được thần pháp 
tánh sinh, trú trong quả báo thần thông của Bồ- 
tát, trong một lúc có thể biến hóa làm vô lượng 
thân, nghiêm tịnh cõi Phật, độ thoát chúng sanh. 
Người ây ở thân cuối cùng đây đủ Phật pháp, ngôi 
đạo tràng. Đây đủ nhân duyên chính, nêu không 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, thì 
không có lẽ ây. Vì sao? Vì người ây được pháp 
vô sinh nhẫn, nhất tâm tiến thăng, không có lùi 
bỏ. Bồ-tát chưa được vô sinh pháp nhẫn, còn đăm 
sâu pháp thế gian, các phiên não sâu dày; tuy có 
thiện tâm phước đức mà mỏng manh không chứa 
nhóm được, nên bị phiền não ngăn che, nêu được 
vô sinh pháp nhãn thì không còn có việc ây. Chưa 
được vô sinh pháp nhẫn thì dùng sức khó khăn, 
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thí như đi bộ; được vô sinh pháp nhãn rồi thì 
dùng sức rất dễ, thí như cỡi thuyên. 

Thế nên các Bồ- tát quý vô sinh pháp nhẫn, vì 
quý nên Tu-bồ-đề hỏi Phật: Được pháp vô sinh 
nên được thọ ký chăng? Phật đáp: Không phải. Vì 
sao? Vì pháp vô sinh không sinh không diệt, 
không có tướng được, làm sao nhân được thọ ký. 
Tu-bô-đề lại hỏi: Pháp sinh được thọ ký ư? Phật 
đáp: Không được. Vì sao? Vì pháp sinh là hư dối, 
các pháp là pháp vọng ngữ tạo tác, làm sao được 
pháp chân thật Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Tu-bô-đề lại hỏi: Pháp sinh và chăng sinh 
được thọ ký chăng? Phật đáp: Không được. Vì 
sao? Vì cả hai đều có lỗi. Tu-bô-đề lại hỏi: Nếu 
như vậy làm sao sẽ được thọ ký? Phật hỏi ngược 
lại: Ông lẫy mắt tuệ quán sát thây có pháp thọ ký 
cho hàng Bỏ-tát chăng? Tu-bô-đề đáp: Không 
thây. Vì sao? Vì pháp ây từ trước lại đây tướng 
tịch diệt, trong đó không có thây và chắng thấy, 
không có thọ ký và chăng thọ ký, cũng không 
thấy Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không 
có pháp để đắc cũng không có người đặc. Vì Bát- 
nhã Ba-la-mật không có sự ức tưởng phân biệt â ây. 

Hỏi: Trên đây Tu-bô-đề hỏi Bồ-tát do được vô 
sinh nhẫn nên được thọ ký chăng? Phật đáp 
không, sao nay Phật lại lây lý vô sinh để đáp răng 
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Bồ-tát khi tu Bát-nhã không có các ức tưởng phân 
biệt? 

Đáp: Hành giả thật do Vô sinh nhãn nên được 
thọ ký, nhưng Tu- bồ-đề vì hàng Bồ-tát nên lẫy 
tâm chấp trước, tâm sở đắc để hỏi, vì vậy Phật 
đêu đáp không. Như hết thảy pháp thật không có 
ngã mà Phạm-chí Bà-sa hỏi Phật có ngã chăng? 
Phật im lặng không đáp. Hỏi không có ngã 
chăng? Phật cũng im lặng không đáp. Hết thảy 
pháp tuy thật không có 

ngã, nhưng vì Phạm-chí đem tâm chấp trước 
hỏi, muôn hý luận vô ngã, nên Phật không đáp. 

Ý Tu-bô-đề hỏi, biết chắc chăn có việc thọ ký 
nhưng không biết quán pháp gì mà được thọ ký 
nên hỏi. Thê nên Phật đem điều SỞ đắc của Tu- 
bồ-đề hỏi lại: Ông lấy mắt tuệ thấy nhất định có 
pháp thọ ký chăng? Tu-bồ-đề ở trong ba cửa giải 
thoát, quán pháp tảnh không thây nhật định có 
người thọ ký, vì tánh của các pháp là vô tướng, vô 
lượng. Nếu không thấy có pháp thọ ký thì làm sao 
sẽ có người được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Tu- bồ-đề nghe người thọ ký â ây không, tâm 
nạn vấn liên dứt, tự hiểu rõ không nghi. Phật chấp 
nhận ý ông, nói: Đúng vậy, đúng vậy! Ông chắng 
thây pháp chăng được pháp là thật. Vì sao? Vì 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật không có phân biệt. 
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GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI HAI: 
CÙNG HỌC 


KINH: Bây giờ trời Đề-thích bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật không có 
các ức tưởng phân biệt, vì rốt ráo xa lìa tướng. 
Bạch đức Thế Tôn! Chúng sinh nghe Bát-nhã Ba- 
la-mật có thê thọ trì, đọc tụng, giảng nói, nhớ 
nghĩ đúng, thân cận, tu đúng như nói, cho đến 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác không 
xen lẫn các tâm, tâm sở khác, việc ấy không do 
công đức nhỏ đưa lại. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm cho đến không xen lẫn các 
tâm sở khác, việc ấy không do công đức nhỏ đưa 
lại. 

Này Kiêu-thi-cal Ý ông nghĩ sao? Nếu chúng 
sinh ở cõi Diêm-phù- -để thành tựu mười thiện đạo, 
bón thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, lại 
có kẻ thiện nam, người thiện nữ thọ trì Bát-nhã 
thậm thâm, đọc tụng, thân cận, nhớ nghĩ đúng, tu 
đúng như nói, thì hôn chúng sinh ở cối Diêm-phù- 
đê thành tựu mười thiện đạo cho đến bốn định vô 
sắc gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn ức lần, cho đến 
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tốn SỐ thí dụ cũng không thể sánh KỊP. 

Bấy giờ, có một 1ỷ-kheo nÓI VỚI trỜI Đế-thích 
răng: Kẻ thiện nam, người thiện nữ ấy tu hành 
Bát nhã Ba-la-mật được công đức nhiều hơn 
nhơn giả. 

Trời Đế-thích nói: Kẻ thiện nam, người thiện 
nữ ấy chỉ phát tâm còn hơn tôi, huông chi nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật rồi viết chép, giữ gìn, đọc 
tụng, nhớ nghĩ đúng, tu đúng như nói! Kẻ thiện 
nam, người thiện nữ ây tu Bát-nhã Ba-la- mật 
chắng phải chỉ hôn tôi mà còn hôn hết thảy thê 
gian, trời, người, A-tu-la; chắng phải chỉ hơn hết 
thảy trời, người, A-tu-la mà cũng hơn Tu-đà- 
hoàn, Tư-đả-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi 
Phật; chăng phải chỉ hơn Tu-đà-hoản cho đến 
Bích-chi Phật mà cũng hơn vị Bồ-tát tu năm Ba- 
lamật nhưng xa lìa Bát-nhã Ba-la-mật; chắng 
phải chỉ hơn vị Bồ-tát tu năm Ba-la-mật nhưng xa 
la Bát-nhã Ba-la-mật mà cũng hơn vị Bô-tát tu 
Bát nhã Ba-la-mật nhưng không có sức phương 
tiện. Bồ-tát ấy đúng như kinh nói: Tu Bát-nhã Ba- 
la-mật không dứt giống Phật, thường được thấy 
chư Phật, chóng đên đạo tràng. Bồ-tát tu như vậy 
vì muốn cỨUu VỚI chúng sinh ra khỏi dòng chìm 
đăm. Bồ-tát học như vậy là không học Thanh văn, 
Bích-chi Phật. Bồ-tát học như vậy trời Tứ thiên 
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Vương đi đến chỗ Bồ-tát nói răng: “Thiện nam tử 
hãy siêng học mau, khi ngôi đạo tràng thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác như chư Phật quá 
khứ được nhận bốn chiếc bát, ông cũng sẽ được, 
chúng tôi cũng sẽ đem đến dâng cúng”. Lại các 
trời khác, trời Tứ thiên vương, trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-xoa, trời Đâu-suất-đà, trời hóa-lạc, trời 
Tha-hóa-tự-tại, trời Phạm thiên, cho đến trời Thủ- 
đà-hội cũng sẽ đến cúng dường. Chư Phật mười 
phương cũng sẽ thường nghĩ đến vị Bồ-tát ấy là 
người đúng như kinh nói, tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật thậm thâm. VỊ Bô-tát ấy vĩnh viễn không còn 
các việc ách nạn, khổ nhọc của thê gian. Thân vị 
Bồỏ-tát ây không có bốn trăm lẻ bốn bệnh như thể 
gian, do tu hành Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm 
nên được công đức hiện đời như vậy. 

Bấy giờ A-nan nghĩ răng: Trời Đề-thích do tự 
lực nói ra hay nhờ thần lực của chư Phật nói ra? 
Trời Đề- thích biết ý nghĩ của A-nan, nói với À- 
nan răng: Lời tôi nói ra đều do oai thân của Phật. 
Phật bảo A-nan: Đúng vậy, đúng vậy! Như lời 
trời Đề-thích đều do oai thân của Phật. 

Này A-nan! Khi Bồ-tát ây học tập Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm, ác ma trong ba ngàn đại 
thiên thế giới đều sinh hồ nghi: Bô-tát ây sẽ được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác ư? Hay sẽ 
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giữa đường thủ chứng Niết-bàn rơi vào địa vị 
Thanh văn, Bích-chi Phật? 

Lại nữa, A-nan! Nếu khi Bồ- tát không rời Bát- 
nhã Ba-la-mật thì ma rất sầu khổ, như mũi tên 
đầm vào tim. Khi â ây ma lại phóng ra ngọn g1ó lửa 
lớn dậy khắp bốn phương, muôn làm cho tâm Bỏ- 
tát biên mật, sợ hãi, biếng nhác cho đến khởi lên 
một niệm loạn động đối với Nhất thiết trí. 

_A-nan bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Ma 
quấy nhiễu hết tháy 

Bỏ-tát hay có người không bị quây nhiễu? 

Phật bảo A-nan: Có người bị quây nhiễu, có 
người không bị quây nhiễu. 

A-nan bạch Phật: Hạng Bỏ-tát nào bị ma quấy 
nhiễu. 

Phật dạy: Hạng Bồ-tát đời trước nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm, tâm không tin hiểu; hạng 
Bồ-tát ấy ma tìm được chỗ tiện lợi đề quấy nhiễu. 

Lại nữa, A-nan! Bô-tát khi nghe nói Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm, ý nghĩ ngờ Bát-nhã ây là 
thật có hay là thật không có? Hạng Bỏ-tát như thế 
ma tìm được chỗ tiện lợi để quây nhiễu. 

Lại nữa, A-nan! Có hạng Bồ-tát xa lìa thiện tri 
thức, bị ác tri thức nhiếp phục, nên không nghe 
Bátnhã Ba-la-mật thậm thâm, không nghe nên 
không biết, không thấy, không hỏi nên làm sao tu 
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hành Bát-nhã Ba-la-mật; nên làm sao tu Bát-nhã 
Ba-la-mật; hạng Bồ-tát ấy ác ma tìm được chỗ 
tiện lợi để quây nhiễu. 

Lại nữa, A-nan! Nếu Bỏ-tát xa lìa Bát-nhã Ba- 
la-mật, lãnh thọ pháp ác, thì Bồ-tát ây ma tìm 
được chỗ tiện lợi. Nó nghĩ rằng bọn ta sẽ có bạn 
đảng, sẽ thỏa mãn nguyện ta. Bồ-tát ây tự rơi vào 
nhị địa, cũng khiến người khác rơi vào nhị địa. 

Lại nữa, A-nan! Nếu Bỏ-tát khi nghe nói Bát- 
nhã Ba-la-mật thậm thâm, liền nói với người khác 
răng: “Bát- nhã Ba-la-mật ây thậm thâm, ta còn 
không thể biết được thấu đáo, vậy người nghe 
làm gì, học làm gì Bát-nhã Ba-la-mật ây” thì Bộ- 
tát như vậy, ma tìm được chỗ tiện lợi để quây 
nhiễu. 

Lại nữa, A-nan! Nếu Bồ-tát khinh các Bồ-tát 
khác răng: “Ta hành Bát-nhã Ba-la-mật, hành 
hạnh. “viễn ly không” còn ngươi không có công 
đức â ấy” , thì khi ây ác ma rất vui mừng nhảy nhót. 
Nếu có Bồ-tát tự ý thị tên họ mình nhiều người 
biết đến, nên khinh các Bô-tát hành thiện khác thì 
Bồ-tát ấy thật không có công đức về hành, loại, 
tướng mạo của chăng thối chuyền. Vì không có 
công đức ấy nên sinh các phiền não, chỉ đẫm 
trước hư danh nên khinh dễ người khác, nói rằng: 
Ngươi không ở trong pháp của ta có được. Bây 
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gIỜ ác ma nghĩ răng: Nay cảnh giới cung điện của 
ta chăng trồng không, lại tăng thêm ba đường ác. 
Ác ma gIÚP thêm uy lực khiến người khác tín thọ 
lời người kia nói; vì tín thọ lời người kia nói nên 
tin chịu làm theo kinh sách nó, tu học như lời nó 
nói; khi tu học như lời nó nói, thì tăng thêm các 
kiết sử. Vì tâm các người ấy, điên đảo nên ba 
nghiệp thân, miệng, ý họ làm đều chịu ác báo. Do 
nhân duyên ấy làm tăng thêm ba đường ác; quyến 
thuộc, cung điện của 

ma càng thêm nhiêu. Này A-nan! Ma thấy các 
lợi đó nên rất vui mừng, nhảy nhót. 

Này A-nanl Nếu người hành đạo Bỏ- tát tranh 
đầu VỚI nNBưỜi cầu đạo Thanh văn, ma liền nghĩ 
rằng, thê là xa lìa Nhật thiết trí. Này A-nan! Nếu 
Bồ- tát tranh đâu với Bồ- tát, sân giận, măng nhiếc, 
khi ây ác ma liên rất vui mừng, nhảy nhót nói 
răng: Cả hai đều xa lìa Nhất thiết trí. 

Lại nữa, A-nan! Nếu Bô-tát chưa được thọ ký, 
hướng tới Bỏ- tát đã được thọ ký sinh ác tâm tranh 
đâu, mắng nhiếc, thì tùy theo. SỐ kiếp khởi niệm 
ác nhiều hay ít ở trong kiếp số đó, nếu không bỏ 
trí Nhất thiệt chủng, thì sau mới được bồ túc bấy 
nhiêu kiếp đại trang nghiêm. 

A-nan bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! Ác 
tâm ây trải qua bấy nhiêu sô kiếp, ở giữa khoảng 
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đó có thể được giải trừ chăng? 

Phật bảo A-nan: Ta tuy nói người cầu đạo Bỏ- 
tát và Thanh văn được xuât tội, nhưng nếu người 
cầu đạo Bồ-tát tranh đầu nhau, sân giận, măng 
nhiễếc, ôm hận không hối cải, không xả bỏ, ta 
không nói người đó được xuất tội, chắc chắn sẽ 
lại phải trải qua nhiêu kiếp số nêu không bỏ trí 
Nhât thiết chủng thì sau mới được trang nghiêm. 
Nếu Bồ- tát tranh đầu, sân giận, măng nhiêc, liền 
tự biết hồi cải, nghĩ răng: Ta có lỗi lớn, ta phải vì 
tật cả chúng sinh mà khuất mình xuông, khiến đời 
nay, đời sau được hòa giải; ta sẽ nhãn chịu cho 
chúng sinh bước qua như câu đò, như điếc, như 
câm chứ làm sao ta dùng lời ác đáp trả người! Ta 
không nên phá hoại tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác sẽ độ hết thảy chúng sinh khổ não, 
chứ làm sao ta lại khởi lên tâm sân giận! 

A-nan bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Còn Bỏ-tát với Bô-tát cộng trú thì thế nào? 

Phật bảo A-nan: Bỏ- tát với Bồ-tát cộng trú thì 
nên xem nhau như Thế Tôn. Vì sao? Vì Bồ-tát 
nên nghĩ răng: Đó là bạn thật của ta, đi chung một 
thuyền; họ học, ta học Thí Ba-la-mật cho đến trí 
Nhất thiết chủng. Nếu Bỏ-tát kia tu hành tạp 
nhạp, lìa tâm Nhật thiết trí thì ta không nên học 
như vậy; nếu Bồ-tát kia không tu hành tạp nhạp, 
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không lìa tâm Nhất thiết trí, ta nên học như vậy. 
Bồ-tát học như vậy là đồng. học. 

LUẠN: Trên kia trời Đề-thích nói người thiện 
nam viết chép, trì thọ Bát-nhã cho đến nhớ nghĩ 
đúng được vô lượng công đức. Nay nói vÊ ý 
nghĩa ây. Người đọc tụng Bát-nhã cho đến khi 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không 
để cho tâm tâm số pháp khác xen vào là được 
công đức như đã nói trên. Chỉ từ người khác nghe 
mà không thể thực hành, khiến các tâm khác 
không xen vào, thì tuy công đức nhưng không gọi 
là vô lượng. 

Tâm tâm số pháp xen vào là, có người nói đó 
là xan tham, là ác tâm phá sáu Ba-la-mật. Có 
người nói chỉ cân không để ác tâm tăng trưởng thì 
thế lực ma đi đến liên bị diệt trừ. Có người nói 
không để cho tâm cầu Thanh văn, Bích-chi Phật 
được xen vào. Có người nói tâm vô ký tán loạn 
tuy chăng phải ác, song vì chướng ngăn thiện đạo, 
cũng không để cho xen vào. Thế nên người ấy 
không phải từ công đức nhỏ đưa đền. Phật chấp 
thuận lời đó răng: “Đúng như vậy.” Vì muôn 
phân biệt thê lực của hạnh thanh tịnh nên hỏi 
ngược lại Kiều-thi-ca răng: Nếu hết thảy người 
cối Diêm-phù- -đề thành tựu mười thiện đạo như 
kinh nói, phước đức ấy tuy nhiêu song vì lìa thật 
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tướng các pháp nên hư dối, không bền chắc, "VÔ 
thường, tận diệt, không đủ cho là nhiều, giống 
như cỏ tuy rất nhiều song không băng một chút 
kim cương. 

Hỏi: Tỳ-kheo ấy vì sao nói VỚI tTỜI Đế-thích 
răng: Phước đức người thiện nam ây hơn ông? 

Đáp: Trời Đế-thích đã ở trong quả báo phước 
đức làm chủ cả trời người, tuy rất được tôn trọng, 
nhưng Ty-kheo ây Vì quý trọng chuyện khác, 
muôn nêu bày công đức thiện pháp nên nói hơn 
trời Đề-thích. 

Lại nữa, Ty-kheo ấy nghe nói trời Đế-thích 
được đạo Thanh văn, nên nói ông tuy có phước 
đức mà không bằng Bồ-tát. Trời Đế-thích đắc 
đạo, thâm niệm Phật pháp nên nhận lời nói của 
1-kheo, không sinh tâm cao ngạo, nói rằng: Bỏ- 
tát vì Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, chỉ phát 
tâm là đã hơn tôi, huống gì còn tu hành như kinh 

. Vì sao? VỊ phước đức của trời Đế-thích 
Hồng it, còn công đức của Bỏ- tát sâu dày. Lại, vì 
phước đức của trời Đế-thích đắm vảo Cái VUI CỐI 
trời, chỉ vì tự thần, còn công đức của Bô-tát là vì 
hết thảy chúng sinh mà hôi hướng đến cái vui 
Phật đạo. Khi ây hội chúng nghe Tỷ-kheo nói hơn 
trời Đế-thích, trời Đế-thích nhận lời nói đó, họ 
đều sinh tâm khinh trời Đế-thích. Thế nên trời 
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Đề- thích nói: Không chỉ hơn tôi mà còn hơn cả vị 
Bỏ-tát tập hành Bát-nhã mà không có sức phương 
tiện, như kinh nói tập hành Bát-nhã Ba-la-mật mà 
không lìa tâm tâm sô pháp. Trong đây trời Đề- 
thích tự nói lý do hơn, đó là Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã đúng như kinh nói, không dứt giống Phật, cho 
đến do tu hành Bát-nhã Ba-la-mật nên được công 
đức đời này. 

Hỏi: Vì sao A-nan nghĩ răng: Trời Đế-thích do 
tự lực nói ra hay nhờ Phật lực? 

Đáp: A-nan biết trời Đế-thích là Thanh văn 
mà nói rất sâu, hơn trí Thanh văn, Bích-chi Phật, 
thê nên sinh nghĩ mà hỏi. 

Hỏi: Trời Đế-thích tự có trí hay hỏi hay đáp, 
cớ sao nói nhờ Phật 

lực? 

Đáp: Bát-nhã rất sâu, rất khó, vô lượng, vô 
biên; nêu ở chỗ khác 

nói còn khó, huống gì ở trước Phật, trước đại 
chúng nói! Thế nên nói nhờ Phật lực. Như kinh 
Trì Tâm nói: “Do oal thân sánh sáng nhập vào 
tâm Kia, nên có thể đối trước Phật nói lời nạn 
vân.” 

Phật bảo A-nan: Chấp thuận lời Đế-thích nói: 
lại khen ngợi vị Bôồ-tát tu hành Bát-nhã thậm 
thâm, có uy đức lớn. Đó là A-nan, khi vị Bồ-tát 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 77 725 


tập học Bát-nhã thậm thâm, ác ma liên sinh nghi. 
Ác ma là giặc oán của Bỏ-tát, thường tìm lúc 
thuận tiện để phá Bô-tát như nói ở trong phẩm 
Ma. Vì Bồ-tát tu hành sâu Bát-nhã Ba-la- mật, nên 
ma dùng phương tiện lớn phá hoại tâm Bồ-tát. 
Nếu Bồ tát giải đãi thời ma rất vui mừng, nói 
răng: Người â ây sẽ tự sa đọa. 

Có người nói hết thảy Bồ- tát đều phải bị ma 
oán. Thế nên A-nan hỏi: Tất cả đều có ma oán 
hay có người không bị? Phật phân biệt đáp: 
Người có tâm thanh tịnh sâu xa, hành đạo Bô-tát 
thời không có bị ma phá, người không thanh tịnh 
thì bị ma phá; như kinh nói rộng. 

Hỏi: Như Phật nói hết thảy pháp hữu vi đều có 
thê chuyền đối, có thể xả bỏ, cớ sao A-nan nghĩ 
mà hỏi Phật, tội ấy có thể hối cải chăng? Đáp: A- 
nan biết Bát-nhã Ba-la-mật là nhân duyên vô tận, 
nếu ai cúng dường sẽ được phước vô biên cho 
đến khi thành Phật, phước đức ây vẫn bất tận; nếu 
trách mắng Bát-nhã, tội ấy cũng vô biên; thể nên 
hỏi Phật, Phật đáp: Ta tuy nói có thể xuất tội, 
nhưng nếu Bồ-tát kết hận, đâu tranh nhau không 
chịu bỏ thi không thể xuất tội được. Vì sao? Vì 
Bộ- tát ây có tâm khinh mạn quá sâu, sân giận các 
Bồ-tát khác. Vì tâm sân giận, kiêu mạn nên không 
thê hạ mình cùng sám hối, lại muốn làm công 
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đức khác để mong dứt tội Ấy. Phật dạy: Tội ây 
không thể dứt được, vì tâm ôm hận nên tuy làm 
phước khác đều không thanh tịnh, không thanh 
tịnh nên không có lực, không có lực nên không 
thể diệt tội. Người ây nêu muốn làm Phật, không 
bỏ Nhất thiết trí, hạ mình sám hồi, cho đủ bấy 
nhiêu. 

kiêp mới được đại trang nghiêm. 

Hỏi: Trong tâm ôm hận, làm sao có thể dứt 
tội? 

Đáp: Vì phá sân hận như kinh nói. A-nan biết 
chúng sinh tùy thuộc vào nghiệp duyên, không 
được tự tại, không ai cứu hộ, ôm tâm sợ hãi, hỏi 
Phật: Bôồ-tát cộng trú như thế nào? Dụng tâm 
cung kính thế nào? 

Phật đáp: Bô-tát nên cúng dường, cung kính, 
xem nhau như Phật, vì đó là Phật vị lai. trong đây 
Phật tự nói nhân duyên: Bồ-tát cộng trú nên nghĩ 
răng, đây là bạn chân thật của ta, cùng đi đến Phật 
đạo, cùng cỡi một thuyên. Thuyên là chỉ sáu Ba- 
la-mật; ba cõi và ba lậu hoặc là nước; bờ kia là 
Phật đạo. Điều người kia học ta cũng nên học, đó 
là sáu Ba-la-mật, đông giới, đồng kiên, đồng đạo. 
Như anh em trong hàng cư sĩ, không nên đấu 
nhau; ta và kia là anh em đồng pháp, không nên 
tranh nhau. Nếu Bô-tát kia tu hành tạp nhạp, lìa 
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tâm Nhất thiết trí, ta không nên học như vậy. Vì 
sao? Vì việc tốt nên học theo, việc xấu nên bỏ. 
Bồ-tát nếu học được như vậy thời việc khinh 
mạn, sân hận chấm dứt; ấy gọi là Bô-tát đồng 
học. 


GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI BA: BÌNH 
ĐĂNG HỌC 

KINH: Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức 
Thế Tôn! Những øì là pháp bình đăng của các 
Bồ-tát, Bồ-tát nên học? 

Này Tu- bồ-đề! Nội không là pháp bình đăng 
của Bồ-tát; ngoại không cho đến tự tướng không 
là pháp bình đăng của Bỏ-tát. Sắc, sắc tướng 
không; thọ, tưởng, hành, thức, về... . .. . thỨc 
tướng không cho đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
tướng không là pháp bình đắng của Bồ-tát. An trú 
pháp bình đăng ây được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Tu-bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ- tát vì sắc tận nên "học, là học Nhất thiết trí; vì 
sắc lìa nên học, vì sắc diệt nên học, là học Nhất 
thiết trí; vì sắc chắng sinh nên học, là học Nhất 
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thiết trí; thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Tu 
bốn niệm xứ cho đến mười tám pháp không 
chung; tận, ly diệt, chăng sinh nên học, là học 
Nhất thiết trí? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Như lời ông nói: Vì sắc, 
tận, ly, diệt, chăng sinh nên học, là học Nhất thiết 
trí; vì thọ, tưởng, hành, thức, cho đến mười tám 
pháp không chung tận, ly, diệt, chắng sinh nên 
học, là học Nhất thiết trí. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao? Sắc như 
như, thọ, tưởng, hành, thức như như cho đến Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác như như; Phật 
như như; các như ây tận, diệt, đoạn chăng? 

Tu- bồ- đề thưa: Thưa không, bạch Thê Tôn! 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Bồ-tát như vậy học như 
như, là học Nhất thiết trí. Như như ấ ầy không thủ 
chứng, không diệt, không đoạn. Tu-bô-đê! Bô-tát 
như vậy học như như, là học Nhất thiết trí, là học 
sáu Ba-la-mật, là học bốn niệm xứ cho đến mười 
tám pháp không chung. Nếu học sáu 

Ba-lamật cho đên mười tám pháp không 
chung â ấy là học Nhất thiết trí. Học như vậy là tận 
bờ mé của sự học, học như vậy thi ma hoặc ma 
trời không thế phá hoại; học như vậy đi thăng đến 
địa vỊ chắng thôi chuyển; học như vây là học đạo 
sở hành của Phật; học như vậy là được ủng hộ, là 
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học đại từ đại bị, là học nghiêm tịnh cõi Phật, 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh; học như vậy là 
học pháp luân có ba lần chuyên, mười hai hành 
tướng; học như vậy là học độ chúng sinh; học như 
vậy là học không dứt giống Phật; học như vậy là 
học mở cửa cam lô; học như vậy là học muôn chỉ 
bày tính vô vI. Này Tu-bô-đê! Người hạ liệt 
không thể học như vậy. Người học như vậy là vì 
muôn kéo chúng sinh ra khỏi đăm chìm sinh tử. 
Bồ-tát học như vậy trọn không bị đọa vào địa 
ngục, nøạ quỷ, súc sinh; trọn không sinh nôi biên 
địa; trọn không sinh nhà Chiên-đà-la; trọn không 
điếc, đui, ấm ớ, què quặt; các căn đây đủ, quyên 
thuộc thành tựu; trọn không mô côi cùng khô. Bô- 
tát học như vậy trọn không sát sinh cho đến trọn 
không tà kiến, không sông theo tà mạng, không 
thâu nhiếp người ác và người phá giới. Học như 
vậy do có sức phương tiện, nên không sinh cõi 
trời trường thọ. 

Thế nảo là sức phương tiện? -như đã nói trong 
phẩm Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ- tát do sức phương 
tiện nên vào bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn 
định vô sắc, mà không theo thiên vô lượng vô sắc 
định sinh ra. Tu-bô-đề! Bồ-tát học như vậy, đôi 
với hết thảy pháp được thanh tịnh, nghĩa là sạch 
tâm Thanh văn, Bích-chi Phật. 
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Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Hết thảy pháp tính vốn thanh tịnh, vì sao nói Bồ- 
tát đôi với hết thảy pháp thanh tịnh? 

Phật bảo Tu- bằ- đề: Đúng vậy, đúng vậy! Hết 
thảy pháp tính vôn thanh tịnh, nêu Bỏ- tát đối với 
pháp ấy tâm thông suốt, không thôi mất tức là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Các pháp như vậy hàng phàm 
phu không biết không thấy. Bồ-tát vì chúng sinh 
ây nên tu Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật, tu bốn niệm xứ cho đến trí Nhất thiết chủng. 
Tu-bô-đề! Bồ-tát học như vậy, đối với hết thảy 
pháp được trí lực không có sợ gì: học như vậy vì 
liễu tri tâm chúng sinh hướng vê đâu. Thí như đại 
địa, ít chỗ xuất sinh vàng bạc trần bảo. Chúng 
sinh cũng như vậy, Ít người học được Bát-nhã Ba- 
la-mật, nhiễu người rơi vào Thanh văn, Bích-chi 
Phật địa. Thí như ít người chịu tạo nghiệp làm 
Chuyên luân Thánh vương, nhiều người tạp 
nghiệp làm tiểu vương. Cũng như vậy, ít chúng 
sinh tu Bát-nhã Ba-la-mật cầu Nhất thiết trí, nhiều 
người tu đạo Thanh văn, Bích-chi Phật. Tu- bồ-đê! 
Trong các Bồ-tát phát tâm cầu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, Ít có người tu hành đúng như 
kinh nói, nhiêu người trụ vào địa vị Thanh văn, 
Bích-chi Phật. 

Có nhiều Bổ-tát tu Bátnhã Ba-la-mật vì 
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không có sức phương tiện nên ít người trụ địa vị 
chắng thối chuyền. Tu- bồ- đê! Do lẽ đó Bồ-tát 
muôn trụ địa vị chăng thối chuyên, muốn ở trong 
số Bô-tát chăng thối chuyên, hãy nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Khi Bồ-tát học Bát-nhã 
Ba-la-mật không sinh tâm xan tham, không sinh 
tâm phá giới, sân hận, giải đãi, tán loạn, ngu sĩ; 
không sinh các tâm tội lỗi khác; không sinh tâm 
thủ tướng sắc, thủ tướng thọ, tưởng, hành, thức; 
không sinh tâm thủ tướng bốn niệm xứ cho đến 
không sinh tâm thủ tướng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Vì sao? Vì Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật thậm thâm, không có pháp khả đắc; vì không 
có pháp khả đắc nên đối với các pháp không sinh 
tâm thủ tướng. Tu-bồ-đẻ! Bồ-tát học Bát-nhã Ba- 
la-mật thậm thâm như vậy, thu nhiếp các Ba-la- 
mật làm cho các Ba-la-mật tăng trưởng, các Ba- 
la-mật đều đi theo. Vì sao? Vì các Ba-la-mật đều 
thu vào trong Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm; thí 
như trong ngã kiến thu nhiếp hết sáu mươi hai 
kiến. Cũng như vậy, Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm thu nhiếp hết các Ba-la-mật; thí như người 
chết, vì mạng căn diệt nên các căn khác đều diệt 
theo. Như vậy, Bồ-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật 
thậm thâm thì các Ba-la-mật kia đều đi theo. Tu- 
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bô- đê! Bồ-tát muốn làm cho các Ba-la-mật qua 
đến bờ kia, nên học Bát-nhã Ba-lamật thậm 
thâm. Bỏ-tát học Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm 
ây, thì vượt lên trên hết thảy chúng sinh. 

Này Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao? Chúng sinh 
trong ba ngàn đại thiên thê giới nhiều chăng? 

Tu-bô- đề thưa: Chúng sinh trong một cối 
Diêm-phù- -đề còn nhiều, huống gì trong ba ngàn 
đại thiên thế giới! 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nếu chúng sinh trong ba 
ngàn đại thiên thế giới cùng một lúc đều được 
làm thân người, đều được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, và nếu có Bồ-tát suốt đời cúng dường 
bấy. nhiêu đức Phật đó y phục, thức ăn, ngọa Cụ, 
thuốc thang, vật cần dùng nuôi sống thì này Tu- 
bô- đê! Ý ông nghĩ sao? Người ấy do nhân duyên 
ây được phước đức nhiêu chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Rất nhiêu, rât nhiêu! 

Phật dạy: Không bằng kẻ thiện nam, người 
thiện nữ học Bát-nhã Ba-la-mật, tu đúng như kinh 
nói, nhớ nghĩ đúng, được phước đức nhiều hơn. 
Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật có thế lực có thể 
làm cho Bô-tát được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Vì thế nên Bồ-tát muôn vượt lên trên 
hết thảy chúng sinh, nên học Bát-nhã Ba-la-mật; 
muôn vì chúng 
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sinh không có ai cứu hộ làm người cứu hộ, 
muốn làm chỗ nương về cho chúng sinh không có 
chỗ nương về, muốn làm đạo rốt ráo cho chúng 
sinh không có đạo rốt ráo, muốn làm mặt cho 
người đ đui, muốn được công đức Phật, muốn làm 
tiếng rỗng sư tử của Phật, muốn đánh chuông 
trồng Phật, muốn thôi loa Phật, muốn lên tòa cao 
Phật thuyết pháp, muốn dứt hết nghi lầm cho 
chúng sinh thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm. Tu-bô-đề! Bồ-tát nếu học Bát-nhã Ba-la- 
mật thậm thầm thì các công đức lành không việc 
gì không làm được. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Có thể còn được công đức Thanh văn, Bích-chi 
Phật chăng? 

Phật dạy: Công đức Thanh văn, Bích-chi Phật 
có thế được nhưng không trụ ở trong, đó, dùng trí 
quán sát tôi, đi thắng qua mà vào Bỏ-tát vị. Tu- 
bồ-đề! Bồ-tát học như vậy là gân Nhất thiết trí, 
mau được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 
Bồ-tát học như vậy là làm ruộng phước cho hết 
tháy thế gian trời, người, A-tu-la. Bồ-tát học như 
vậy là vượt qua trên ruộng phước của Thanh văn, 
Bích-chi Phật, chóng gân Nhất thiết trí. Bôồ-tát 
học như vậy gọi là không bỏ, không rời Bát-nhã 
Ba-la-mật mà thường tu Bát-nhã Ba-la-mật. Bô- 
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tát học như vậy nên biết là Bỏ-tát chắng thôi 
chuyển, chóng gần Nhất thiết trí, xa lìa Thanh 
văn, Bích-chi Phật, gần Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Tu-bô- đê! Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
nếu nghĩ rằng: “la do Bát-nhã Ba-lamật mà 
được trí Nhất thiết chủng”, thì do nghĩ như vậy 
không gọi là hành Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu không 
nghĩ răng: “Đó là Bát-nhã Ba-la-mật, đó là người 
có Bát-nhã Ba-la-mật, đó là pháp Bát-nhã Ba-la- 
mật, đó là người hành Bát-nhã Ba la-mật được 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác ”, thì đó gọi là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. Này Tu-bồ-đề! Nếu Bỏ- 
tát nghĩ răng: “Không có Bát-nhã Ba-la-mật, 
không có người Bát-nhã Ba-la-mật, không có 
người hành Bát-nhã Ba-la-mật được Võ thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Vì sao? VÌ hết thảy pháp 
đêu như như, pháp tánh, thật tế, thường trú”, thì 
hành như vậy gọi là Bồ-tát hành Bát-nhã Ba- la- 
mật. 

LUẠN: Trên kia A-nan hỏi về đâu tranh. Phật 
đáp về đồng học thanh tịnh. Nay Tu- bồ-đề hỏi 
Phật những pháp bình đăng về đồng tâm sâu xa là 
học xứ của Bô-tát. Phật đáp: Nội không cho đến 
tự tướng không là pháp bình đắng của Bộ- tát. Có 
hai đắng nhẫn: Ở cuối phẩm trên nói về Chúng 
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sinh đăng nhãn, ở phẩm này nói về Pháp đắng 
nhẫn; như chiếc cân hai đầu đứng ngang nhau. 
Như vậy, nội không v.v... là bình đăng giữa các 
pháp. Như pháp bên trong thân mỗi mỗi sai biệt, 
nếu được “nội 

không” thì đều bình đăng không hai; cho đến 

“tự tướng không” thì hết thảy pháp tướng đều tự 
không, khi â ây thì tâm bình đăng. Bồ-tát trú trong 
bình đăng ây, đều được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Tu-bô-đề hỏi: Vì sắc diệt tận hay vì học Nhất 
thiết trí nên quán sắc VÔ thường, niệm niệm diệt 
không an trụ; nêu tu được quán ây thì tâm lìa sắc, 
tâm lìa sắc nên các phiền não diệt; phiền não diệt 
nên được pháp vô sinh. 

Tu-bồ-đề hỏi: Học như vậy là học Nhất thiết 
trí chăng? - Phật hỏi ngược lại Tu- bồ-đề: Ý ông 
nghĩ sao? Như của sắc v.v... và như của Như Lai, 
như ấy bị tận, diệt, đoạn chăng? Tu- bô-đề thưa: 
Không. Như ấy từ trước tới nay không nhóm, 
không hòa HỢP làm sao có tận; xưa nay chắng 
sinh làm sao có diệt; Pháp ấy vốn hư dối, không 
có định tướng làm sao có thê đoạn. Tu-bô-đê! Bỗ- 
tát học “như” được như vậy là học Nhất thiết trí. 
Như ây thường không thể chứng, không thê diệt, 
không thể đoạn; tận, ly, đoạn là vì trừ điên đảo 
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cho nên tu hành, chăng phải rốt ráo. Ở trong này 
nói việc rốt ráo được Phật khen ngợi: Học như 
vậy tuy không cô định vì một pháp mà học Nhất 
thiết trí, nêu học Nhất thiết trí tức là học sáu Ba- 
la-mật; nếu học được sáu Ba-la-mật là cùng tận 
bờ mé các pháp học. Nếu tận cùng bờ mé các 
pháp học, thì người ây đầy đủ vô lượng phước 
đức và trí tuệ, ma hoặc ma dân không thê hàng 
phục. Học cách chính đáng như vậy đi thăng đến 
địa vị chắng thối chuyên. Học như vậy là học đạo 
sở hành của Phật; học như vậy là được mười 
phương chư Phật và đại Bỏ-tát, chư thiên và 
người lành thủ hộ. Học được như vậy, người ây 
không có tà kiên, tâm không vướng mặc gì, đôi 
với chúng sinh khởi tâm đại từ đại bị; vì đại từ đại 
bi nên có thể giáo hóa chúng sinh; tâm chúng sinh 
thanh tịnh nên cõi Phật thanh tịnh; cõi Phật thanh 
tịnh rôi được Phật đạo, chuyển pháp luân ba lần 
chuyên mười hai hành tướng, dùng pháp ba thừa 
độ vô lượng chúng sinh. Vì dùng pháp Đại thừa 
độ chúng sinh nên không dứt giông Phật; không 
dứt giông Phật nên thường mở cửa pháp cam lô 
giữa thế gian, thường chỉ bảy cho chúng sinh tính 
vô vi. Tính vô vi là như như, pháp tánh, thật tế, 
Niết-bàn; cam lỗ là tính vô vi; cửa là ba cửa giải 
thoát. Kẻ hạ liệt là kẻ biếng nhác, buông lung, 
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không ưa Phật pháp, không nhất tâm hành đạo, 
làm tội phước hoan tạp. Những người như vậy 
không thể học pháp vô vi. Vì sao? Vì kẻ hạ liệt 
nghĩ răng: Thân ta và quyên thuộc ta, ta nên bảo 
hộ, các chúng sinh khác can dự gì việc ta, mà ta 
đem đầu, mắt, tủy, não cho họ để họ được vui; hết 
thảy mọi người đều dùng phương tiện tìm vui, sao 
ta lại bỏ vui tìm khô. Hoặc sinh tà kiến nghĩ rằng: 
Chúng sanh vô lượng, vô biên độ 

không thê hết, nếu có thể độ hết, tức là có 
lượng có biên, một đức Phật có thê độ hết. Hoặc 
nghĩ rằng: Phật nói hết tháy pháp không, không 
sinh không diệt, vậy ta còn độ cải gì! Cầu Phật 
đạo hay không cầu Phật đạo đều đông như huyễn 
mộng. Người hạ liệt nghĩ như vậy, do vì tả kiến 
tham dục nên không thể học đại pháp này. Hoặc 
có khi Đại nhơn xuất thế, trù lượng, suy nghĩ thực 
tướng các pháp là chăng phải thường, chắng phải 
vô thường, chắng phải, hữu biên, chăng phải vô 
biên, chăng phải có, chăng phải không. Hành đạo 
như vậy, có thê phá tà kiến điên đảo xong, trở lại 
bỏ đạo ây, đi thăng vào pháp tánh và thường an 
trú trong pháp tánh thanh tịnh â ây. Vì chúng sinh 
không biết việc ấy nên sinh tâm đại bị, vậy sau tu 
tập các công đức sáu Ba-la-mật, thần thông, trí 
tuệ, giải thoát vô ngại, được Vô thượng Chánh 
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đăng Chánh giác, dùng các môn phương tiện, 
rộng độ chúng sinh, hạng người như vậy thật 
hiểm có. 

Hỏi: Như trước nói chúng sinh vô lượng vô 
biên, lại nói chúng sinh không, vậy còn độ cái gì? 
Làm sao có thể độ? 

Đáp: Đó là lời nói của người hạ liệt, đầu đủ 
lấy đó làm chứng. 

Lại nữa, trước đã nói lý do vì tà kiến, tham 
dục nên người hạ liệt nghĩ răng: Chúng sinh có 
biên, không biên, hết thảy pháp không, không có 
gì của chính nó, hoặc nghĩ răng, hết thảy pháp 
thường, thật, đó đều nhiếp thuộc vào sáu mươi hai 
tà kiến. Bậc đại nhơn không có ham muốn, suy 
nghĩ, trù lượng lìa các tội lỗi như vậy, an trú trong 
pháp tính, sinh tâm đại b1. Thí như người lớn chỉ 
đem tâm bô thí, thí tài vật cho người khác mà 
không lây giả cả. Còn người tham dục tìm có lý 
do mới bố thí. Người tà kiến dựa vào chấp kiến 
có biên, không biên nên không có việc gì không 
có lợi mà làm. Thí như tiểu nhơn buôn bán giữa 
chợ, câu có lợi mới trả cho. Lại Đại nhơn Bô-tát 
không có cầu mong øì vẫn có thể đem đâu mắt thí 
cho chúng sanh, được quả báo gì cũng thí luôn; 
tâm không nương tựa vào một pháp nào mà vẫn 
tập hợp được các công đức. Thế nên Phật dạy: 
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Muốn kéo chúng sinh ra khỏi dòng sinh tử chìm 
đăm, hãy nên học như vậy. 

Lại nữa, Bồ-tát học như vậy, thường có tâm từ 
bi thương xót, không não hại chúng sinh, nên 
không đọa địa ngục, thường quán thật tướng của 
các pháp nhơn duyên sinh, không sinh ngu s1 nên 
không đọa súc sinh; thường tu bồ thí, diệt tâm xan 
tham, nên không sinh vào ngạ quỹ. Đối với mười 
hai bộ Kinh, bốn mươi tám ngàn pháp tụ của Phật 
dạy, thường không lẫn tiếc, nên không sinh nôi 
biên địa. Thường cúng dường bậc thiện nhơn tôn 
trưởng, bỏ tính kiêu mạn nên không sinh vào nhà 
hạ tiện Chiên-đả-la. Vì thâm tâm yêu mến chúng 
sinh, làm đủ hạnh lợi ích nên thọ thân hoàn mỹ. 
Lây thiện pháp giáo hóa chúng sanh nên quyên 
thuộc thành tựu, trọn không bị mô côi nghèo 
cùng. Vì ưa vui sâu xa thí Ba-la-mật, nên không 
làm mười điều ác và sông tà mạng. Vì không có 
tâm chấp ngã, chỉ vì lợi ích chúng sinh, không tự 
vì thân mình nên không thâu nhiếp kẻ ác và người 
phá ĐIỚI. Người ác là người có tâm ác, người phá 
giới là người có thân và miệng ác. 

Lại ý làm ba việc chắng lành gọi là người ác, 
thân và miệng làm bảy việc chăng lành gọi là phá 
giới. Lại Bồ- tát nếu ở nhà, thu nhiệp người áC ĐØỌI 
là người ác, xuất gia thu nhiếp người ác gọi là phá 
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GIỚI. 

Hỏi: Bồ-tát vì độ người ác nên xuất hiện ở 
đời, thí như lương y chữa các bệnh tật, cớ sao 
không thâu nhiếp người ác? 

Đáp: Người ác, người phá giới có hai hạng: 
Hạng có thể cải hóa, hạng không thể cải hóa, 
trong đây nói hạng không thể cải hóa, nêu thâu 
nhiếp họ ở chung, thì tự hoại đạo mình mà đối với 
họ vô ích. Thí như cứu kẻ bị chỉm, tự mình không 
nội được mà muốn cứu kẻ kia, thì cả hai đều chết, 
thế nên nói: Nên xa lìa người ác. Vì cõi Dục 
nhiều ác, sinh tâm thương xót nên sinh cõi Dục; 
tuy hành thiền, tâm điêu hòa mêm dịu, do có sức 
phương tiện nên khi mệnh chung không sinh theo 
thiền, như trong kinh rộng nói: Tu-bồ-đề! Bồ-tát 
học như vậy, đối với các pháp tâm được thanh 
tịnh, nghĩa là sạch tâm Thanh văn, Bích-chi Phật, 
thanh tịnh nghĩa là lìa bỏ, rốt ráo không, không có 
gì. 

Tu-bồ-đề bạch "Phật rằng: Nếu hết thảy pháp 
từ trước lại đây vốn “không”, vốn thanh tịnh tại 
sao nói Bô-tát học như vậy được tâm thanh tịnh 
đối với hết thảy các pháp? 

Phật chập thuận lời Tu- bồ-đề và nói nhơn 
duyên răng: Nếu Bô-tát biết hết thảy pháp từ 
trước lại đây vốn “không” thanh tịnh, đối với 
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trong đó tâm không biến mất không từ khước. 
Không biên mất tức là không nghĩ ngờ, không 
sinh tà kiến, thông suốt, không chống trái với 

“không” ây gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Hàng phàm 
phu không nhiếp, không thấy pháp thanh tịnh như 
vậy, vì hạng người ấy nên Bô-tát tu sáu Ba-la-mật 
và các pháp trợ đạo. Pháp của Bô-tát là phải giáo 
hóa chúng sinh, ấy gọi là Bồ-tát được thanh tịnh 
đối với hết thảy pháp, nghĩa là bỏ cái điên đảo 
của ba cõi, vượt quá địa vị Thanh văn, Bích-chi 
Phật, được lực trí tuệ thanh tịnh đối với hết , tháy 
pháp. Được công đức ây nên có thê biết khắp vê 
nghiệp nhơn duyên và tâm tâm số pháp, biết tâm 
hành khởi lên của chúng sinh trong ba đời mười 
phương: biết rồi theo sự thích hợp với họ nói 
pháp khai hóa họ. Những việc lợi ích như vậy đều 
do học Bát-nhã nên có được, thê nên nói cùng tận 
bờ mé các sự học. Ít có người học được như vậy, 
người học như vậy khó có được. Phật muốn làm 
cho nghĩa ấy rõ ràng nên nói thí dụ vảng, bạc, và 
tạo nghiệp làm Chuyển luân Thánh vương. 

Lại nữa, Bồ-tát khi học Bát-nhã, không sinh 
tâm xan tham. Không sinh tâm xan tham là Bồ-tát 
học Bát-nhã nên ức chế các phiền não, phiền não 
tuy chưa sạch hết, nhưng không thể làm chi được, 
nên nói là chăng sinh. Bô-tát học Bát-nhã biết 
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tướng hết thảy pháp đều hư dối không thật, nên 
không chấp thủ tướng sắc cho đến tướng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì 
không muốn bị rơi vào tà kiến chấp có, chấp 
không, nên đi thắng trung đạo tập hành Bồ-tát. 
Trong đây Phật tự nói nhơn duyên: Bồ-tát tu Bát- 
nhã đối với hết thảy pháp không có sở đặc, vì 
không có sở đắc nên không có tướng pháp khả 
thủ là lành, hoặc chăng lành. Bồ-tát nêu học như 
vậy là tổng nhiếp hết các Ba-la-mật. Các Ba-la- 
mật như Thí Ba-la-mật v.v... không ha Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì lực của Bát-nhã Ba-la-mật khiến 
cho các Ba-la-mật khác lìa các tà kiến tham đăm 
đều được tăng trưởng. Phật muốn làm cho nghĩa 
ây rõ ràng nên nói thí dụ: Như ngã kiến và mạng 
căn đã hết. 

Hỏi: Ngã kiến và các kiến đều có tướng riêng, 
cớ sao các kiến lại nhiếp vào trong ngã kiên? 

Đáp: Tuy có tướng riêng mà ngã kiến là gốc; 
người ta vì vô minh nên trong năm uân trồng 
không sinh ra ngã kiến. Vì sinh ngã kiến nên nói 
thân này sau khi chết như đi từ đây đến kia, hoặc 
không như đi từ đây đến kia. Nêu như đi từ đây 
đến kia tức là thường kiến, nếu không như đi từ 
đây đến kia tức là đoạn kiến. Nếu cho là đoạn diệt 
mà lo thụ hưởng cái vui say săm năm dục đời 
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nay, lây ác pháp cho là tôi ưu, thì sinh kiến thủ. 
Nêu bảo thường mà xuất gia học đạo, giữ giới, 
khố hạnh, thì sinh giới câm thủ. Hoặc thây 
thường, đoạn đều có lỗi bèn nói không có nhơn 
duyên quả báo thì sinh tà kiến. Từ trong năm kiến 
ây chấp thế gian hoặc thường, hoặc vô thường, 
hoặc hữu biên, hoặc vô biên v.v... sinh ra năm 
mươi bảy chấp kiến. Thế nên nói thân kiến (ngã 
kiến) thu nhiếp sáu mươi hai kiến, không có lỗi. 
Do các nhơn duyên và thí dụ như vậy nên biết 
Bát-nhã Ba-la-mật là tôi đệ nhất trong các pháp: 
vì Bát-nhã Ba-la-mật tối đệ nhất trong các pháp 
nên Bồ-tát học Bát- nhã là người đệ nhất giữa 
chúng sinh. Phật muốn lây VIỆC ấy, thiện hóa 
chúng sinh nên nói thí dụ: Tu-bô-đẻ! Ý ông nghĩ 
sao? Chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới 
nhiêu chăng? Như vậy! Cho đến Bô-tát học Bát- 
nhã như vậy, nên biết đó là bậc chắng thôi 
chuyền, xa lìa Nhị thừa, gân gũi Phật thừa. 

Lại nữa, Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát nghĩ 
răng: Bát-nhã Ba-la- 

mật là khai thị tướng Bát-nhã Ba-la-mật hoặc 
có, hoặc không v.v...; nêu thây có Bát-nhã, được 
Bát-nhã là châp trước Bát-nhã. Ta nhờ Bát-nhã 
Ba-la-mật được trí Nhất thiết chủng, biết năm uân 
hòa hợp giả gọi là Bồ-tát, Bồ-tát theo tên ĐỌI giả, 
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chấp cho là ngã, cho đó là Bát-nhã có làm; Bát- 
nhã là không có tướng được, không có tướng 
chấp trước mà người ây bảo có tướng Bát-nhã đệ 
nhất nghĩa, người ấy theo tên gọi giả, mà sinh ngã 
tâm. Bát-nhã tướng không có làm mà người ây 
muốn dùng Bát-nhã tạo tác, cho răng ta dùng Bát- 
nhã mà được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Thế nên Phật dạy: Người nghĩ như vậy không gọi 
là tu Bát-nhã; nêu không nghĩ như vậy thì gọi là 
tu Bát-nhã. 

Hỏi: Nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy, việc 
đã rôi, cớ Sao CÒN nói lần thứ ba? 

Đáp: Đầu hết là chỉ tướng tà hạnh; thứ hai là 
ngăn tà hạnh nhưng chưa nói tướng chánh hạnh; 
thê nên thứ ba nói tướng chánh hạnh. 

Lại nữa, đầu là tâm chấp trước thủ tướng; thứ 
hai là phá tướng chấp trước ấy mà không nói thế 
nào là tướng các pháp; thứ ba phá chấp trước tả 
và nói thật tướng. Bỏ-tát nghĩ rằng: Nôi hết thảy 
chỗ không hiển bày tướng Bảát-nhã Ba-la-mật, 
cũng không sinh ngã tâm răng, ta dùng Bát-nhã 
Ba-la-mật có công việc làm; chỉ biết hết thảy 
pháp thường trú trong như, pháp tảnh, thực tế 
không tranh cãi. Thế nên nói lân thứ ba, không có 
lỗi. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 78 


GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI BÓN: 
NGUYỆN VUI MỪNG 


KINH: Bây giờ, trời Đế-thích nghĩ răng: Khi 
Bồ- tát tu Bát-nhã Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, 
Tân Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, 
Thí Ba-la-mật cho đến mười tám pháp không 
chung là đã vượt lên trên hết thảy chúng sinh, 
huông gì khi được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Các chúng sinh nghe Nhật thiết trí mà tin, 
còn được thiện lợi, được sông lâu hôn giữa loài 
nØƯỜI, huông øì phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, các chúng sinh khác hãy nên tùy 
nguyện vui mừng. 

Khi ấy trời Đế-thích lấy hoa Mạn-đả-la cõi 
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trời rải lên trên Phật, cất tiếng nói rằng: Do phước 
đức này, nếu có người câu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác thì khiến người ây đây đủ Phật 
pháp, đây đủ trí Nhất thiết chủng, đây đủ pháp tự 
nhiên; nêu người cầu Thanh văn, khiến người ây 
đây đủ pháp Thanh văn. Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
có Bô-tát phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, con trọn không bao giờ sinh một niệm làm 
cho họ thôi chuyên, cũng không sinh một niệm 
làm cho họ chuyên trở lại địa vị Thanh văn, Bích- 
chi Phật. Bạch Thế Tôn! Con nguyện các Bồ-tát 
càng tinh tân gập bội đối với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, thây các chúng sinh chịu khổ 
não trong đường sinh tử, muôn làm lợi ích an vui 
cho hết thảy thế plan trời, người, A-tu-la, đem 
tâm ấy nguyện rằng: Con đã tự độ cũng sẽ độ 
người chưa được độ, con đã giải thoát cũng sẽ 
giải thoát cho người chưa được giải thoát; con đã 
an ôn cũng sẽ an ôn cho người chưa được an ổn ; 
con đã diệt độ cũng sẽ khiến người chưa được 
diệt độ được diệt độ. 

Bạch Thế Tôn! Kẻ thiện nam, người thiện nữ 
sinh tâm tùy hỷ đối với công đức của vị Bồ-tát 
mới phát tâm, được bao nhiêu phước đức? 

Sinh tâm tùy hỷ đôi với công đức của vị Bỏ- 
tát đã phát tâm lâu ngày được bao nhiêu phước 
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đức? Sinh tâm tùy hỷ. đối với công đức của vị Bằ- 
tát chăng thối chuyền. được bao nhiêu phước 
đức? Sinh tâm tùy hỷ đối với công đức của vị Bằ- 
tát còn một đời bố xứ làm Phật, được bao nhiêu 
phước đức? 

Phật bảo trời Đế-thích: Kiều-thi-ca! Thế ĐIỚI 
trong bốn châu thiên hạ có thể cân lường biết 
được, còn phước đức của tâm tùy hỷ ây không thể 
cân lường. 

Này Kiều-thi-ca! Ba ngàn đại thiên thế giới 
đêu có thể cân Tường biết được, còn phước đức 
của tâm tủy hỷ ây không thể cân lường. 

Này Kiêu-thi-cal Trong ba ngàn đại thiên thế 
giới đây nước biến, lây một sợi tóc chẻ làm một 
trăm phân, lây một phân sợi tóc chấm lẫy nước 
biển có thê đêm biết số giọt nước bao nhiêu, còn 
phước đức của tâm tùy hý ấy không thể đếm biết 
được. 

Trời Đế-thích bạch Phật rằng: Nếu có chúng 
sinh không tùy hỷ với Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, họ đều là quyền thuộc của ma; các kẻ 
tâm không tùy hỷ ây từ trong ma sinh đến. Vì 
sao? Vì các Bô-tát phát tâm tùy hỷ sinh ra để phá 
cảnh giới ma, thế nên muốn ải kính Tam bảo, nên 
sinh tâm tùy hý; tùy hỷ rôi nên hôi hướng đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, vì không một, 
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không hai tướng. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Kiêu-thi-ca! 
Nếu có người đối với Bồ-tát tùy hỷ và hồi hướng 
được như vậy, thì thường được gặp Phật, trọn 
không thấy sắc tướng dữ, trọn không nghe âm 
thanh dữ, trọn không ngửi mùi hương đữ, trọn 
không ăn vị dữ, trọn không chạm vật dữ, trọn 
không theo niệm đữ, trọn không xa ha Phật; từ 
một cõi Phật đi đến một cõi Phật, thân cận chư 
Phật, gico trồng căn lành. Vì sao? Vì kẻ thiện 
nam, người thiện nữ vì tùy hỷ và hồi hướng với 
các thiện căn của vô lượng, vô SỐ Mi Bỏ- tát mới 
phát tâm, vì thiện căn vô lượng, vô SỐ VỊ Bồ- tắt ở 
Nhị địa, Tam địa cho đến Thập địa và Bồ-tát còn 
một đời bô xứ làm Phật mà tùy hỷ và hôi hướng 
đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Do nhân 
duyên của thiện căn ấy, nên chóng gần Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Bồ- tát ây được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác rôi độ vô lượng, 
vô biên, vô số chúng sinh. 

Này Kiều-thi-ca! Do nhân duyên ây nên kẻ 
thiện nam, người thiện nữ đối với thiện căn của 
Bồ-tát mới phát tâm, nên tùy hỷ và hôi hướng đến 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, chắng phải 
tâm, chắng phải lia tâm; đối với thiện căn của Bỏ- 
tát đã lâu, Bồ-tát chẳng thối chuyển, và Bồ-tát 
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còn một đời bố xứ làm Phật, nên tùy hý và hôi 
hướng đến Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác, chắng phải 
tâm, chẳng phải lia tâm. 

TÚ» bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tâm ây như huyễn, làm sao có được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Ý ông nghĩ sao? Ông thấy 
tâm ấy như huyền chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Con không thấy 
huyền, cũng không thấy tâm như huyễn. 

Này Tu- bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Nếu không có 
huyền, không có tâm như huyễn, vậy ông thấy 
tâm ây chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Này Tu-bô-đề! Ý ô ông nghĩ sao? Lìa huyễn, lìa 
tâm như huyễn, ông thây lại có pháp khác được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác chăng? 

Thưa không, bạch Thê Tôn! Con không thấy 
lia huyểễn, la tâm như huyễn, lại có pháp khác 
được Vô thượng, Chánh đăng Chánh giác. Con 
không thấy lại có pháp có thê nói hoặc có hoặc 
không, vì tướng pháp â ây rốt ráo ha, nên không TƠI 
vào có, không rơi vào không. Nêu pháp rốt ráo lìa 
thì không được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác; không có pháp gì cả, cũng không thê được 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ. Quyển 78 751 


Vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác. Vì sao? Vì 
hết thảy pháp không có gì của chính nó, trong ây 
không nhơ không sạch. Vì thế nên Bát-nhã Ba-la- 
mật rốt ráo lìa; Thiền Ba-la-mật, Tấn Ba-la-mật, 
Nhân Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật 
rốt ráo lìa tướng, cho đến Võ thượng Chánh đăng 
Chánh giác rốt ráo lìa. Nếu pháp rốt ráo lìa thì 
không thể tu, không thể hoại. Tu Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng không có pháp có thể thủ đắc, vì rốt ráo 
ha. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bát-nhã rốt ráo ha, làm 
sao nhân Bát-nhã được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh , giác? Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
cũng rốt ráo lìa, trong hai lìa làm sao có sở đặc? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Lành thay, lành thay! 

Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo lìa, Thiền Ba-la- 
mật, Tân Ba-la-mật, Nhẵn Ba-la-mật, Giới Ba-la- 
mật, Thí Ba-la-mật rốt ráo lìa, cho đến trí Nhất 
thiết chủng rốt ráo lìa. Này Tu- bồ- đê! Nếu Bát- 
nhã Ba-la-mật rốt ráo lìa, cho đến trí Nhất thiết 
chủng rốt ráo lìa, do vậy nên được Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Này Tu- bồ-đề! Nếu Bát- 
nhã Ba-la-mật chăng. phải rốt ráo lỉa, cho đến trí 
Nhất thiết chủng chắng phải rốt ráo lìa thì như 
vậy không gọi là Bát-nhã Ba-la-mật, không gọi là 
Thiền Ba-la-mật cho đến trí Nhất thiết chủng. 
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Này Tu- bô-đê! Nếu Bát-nhã Ba-la-mật rột ráo lìa 
cho đến trí Nhất thiết chủng rốt ráo lìa, do vậy 
nên chăng phải nhân Bát-nhã Ba-la-mật được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác; 

cũng không vì lìa, được lia mà được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác; cũng chắng phải 
nhân Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Ý nghĩa sở hành của Bồ- tắt rất sâu! 

Phật dạy: Đúng vậy! Ý nghĩa sở hành của Bỏ- 
tát rất sâu. Bỏ- tát làm được việc khó làm, đó là 
nghĩa sở hành ây rất sâu mà không chứng quả vị 
Thanh văn, Bích-chi Phật. 

Tu-bỏ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thê Tôn! 
Như ý nghĩa mà con theo Phật được nghe thì sở 
hành của Bồ-tát không là khó. Vì sao? Vì Bồ-tát 
không thể thủ chứng được nghĩa ây, cũng không 
thủ chứng được Bát-nhã, cũng không có người 
thủ chứng. Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết tháy pháp 
không thê có được, nghĩa â ấy thế nào, có thê thủ 
chứng? Thế nào là Bát-nhã có thể thủ chứng? Thế 
nào là người thủ chứng? Thủ chứng rôi được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác: Bạch đức Thê 
Tôn! Ấy gọi là Bỏ- tát không có sở đặc mà tu Bồ- 
tát hạnh, đối với hết thảy pháp đều được rõ ràng. 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bỏ-tát nghe pháp sâu xa, 
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tầm không khinh, không nghĩ, không sợ, không 
hãi thì gọi là Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát 
khi tu Bát-nhã Ba-la-mật không thây ta tu Bát-nhã 
Ba-la-mật, cũng không thây đó là Bát-nhã Ba-la- 
mật, cũng không thầy ta sẽ được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì khi Bồ-tát tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, không nghĩ răng Thanh văn, 
Bích-chi Phật địa cách xa ta, Nhất thiết trí cách 
gần ta. Thí như hư không, không nghĩ răng có vật 
cách xa ta hay cách gân ta. Vì sao? Vì hư không 
không có phân biệt. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát tu Bát-nhã cũng 
không nghĩ răng Thanh văn, Bích-chi Phật địa 
cách xa ta, Nhất thiết trí cách gần ta. Vì sao? Vì 
trong Bát-nhã không có phân biệt. Thí như người 
huyễn hóa không nghĩ răng: VỊ thây huyền thuật 
cách gần ta, người xem huyễn thuật cách xa ta. Vì 
sao? Vì người huyễn hóa không có phân biệt. Vị 
Bôỏ-tát tu Bát-nhã không nghĩ răng: Thanh văn, 
Bích-chi Phật địa cách xa ta, Nhất thiết trí cách 
gần ta. Thí như ảnh tượng trong gương không 
nghĩ rằng: Gương và tượng cách gân ta, còn cái 
khác cách xa ta. Vì sao? Vì ảnh tượng không có 
phân biệt. VỊ Bô-tát tu Bát-nhã không nghĩ răng: 
Thanh văn, Bích-chi Phật địa cách xa ta, Nhât 
thiết trí cách gần ta. Vì sao? Vì trong Bát-nhã 
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có yêu ghét. Vì sao? Vì tự tính Bát-nhã không thê 
có được. Thí như Phật không có yêu ghét, vị Bỗ- 
tát tu Bát-nhã không có yêu ghét cũng như vậy. 
Vì sao? Vì trong Bát-nhã không có yêu ghét. Thí 
như Phật đạo dứt hết thảy ức tưởng phân 

biệt, vị Bô-tát tu Bát- nhã cũng như vậy, hết 
thảy tưởng phân biệt dứt, rốt ráo không. Thí như 
người Phật biến hóa ra, không nghĩ răng Thanh 
văn, Bích-chi Phật địa cách xa ta, Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác cách gân ta. Vì sao? Vì 
người Phật biến hóa ra không có phân biệt, Vị 
Bô-tát tu Bát-nhã cũng như vậy, không nghĩ răng: 
Thanh văn, Bích-chi Phật địa cách xa ta, Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác cách gân ta. Thí 
như có việc phải làm nên biên hóa làm, việc biến 
hóa làm không có phân biệt; Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như vậy, có việc phải làm nên làm, việc ây 
thành tựu, nhưng Bát-nhã Ba-la-mật không có 
phân biệt. Thí như người thợ hoặc đệ tử người thợ 
có việc phải làm nên làm ra người gỗ hoặc trai 
hay gái, hoặc voI, ngựa, trâu, dê; các loại ây CÓ 
thê làm mà cũng không có phân biệt. Bạch Thế 
Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, có việc 
phải làm nên nói việc ấy thành tựu mà Bát-nhã 
Ba-la-mật không có phân biệt. 
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Xá-lợn- phất hỏi Tu-bô-đề: Chỉ Bát-nhã Ba-la- 
mật không có phân biệt hay Thiền Ba-la-mật cho 
đến Thí Ba- la-mật cũng không có phân biệt? 

Tu-bồ-đề đáp Xá-lợi- phât: Thiên Ba-la-mật 
không có phân biệt, cho đến Thí Ba-la-mật cũng 
không phân biệt. 

Xá-lợi- phât hỏi Tu-bồ-đề: Sắc không có phân 
biệt, cho đến thức cũng không có phân biệt; mặt 
cho đến ý không có phân biệt; sắc cho đến pháp 
cũng không có phân biệt; mắt, thức, xúc cho đến 
ý, thức, xúc không có phân biệt; thọ do nhãn và 
xúc làm nhân duyên sinh, cho đến thọ do ý và xúc 
làm nhần duyên sinh, bốn thiên, bốn tâm vô 
lượng, bón định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám 
phân Thánh đạo, không, vô tướng, vô tác, mười 
lực Phật, bốn việc không sợ, bốn trí vô ngại, đại 
từ đại bi, mười tắm pháp không chung, Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, tính vô vi... 
cũng không có phân biệt. Này Tu- bô-để! Nếu sắc 
không có phân biệt cho đến tính vô vi không có 
phân biệt, nếu hết thảy pháp không có phân biệt, 
thì làm sao phân biệt có sáu đường sinh tử là địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, A-tu-la, làm 
sao phân biệt được Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật và chư Phật? 

Tu-bô-đề đáp Xá-lợi-phât: Chúng sinh vì điên 
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đảo nên tạo nghiệp thân, miệng, ý; theo chỗ ham 
muốn nghiệp báo cũ mà thọ thân trong sáu đường 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, A-tu-la. 
Như ông nói làm sao phân biệt có Tu-đà-hoàn cho 
đến Phật đạo? Thưa Xá-lợi-phất, Tu-đà-hoàn 
chính là vì không có phân biệt nên có, quả Tu-đà- 
hoàn cũng là vì không có phân biệt nên có; cho 
đến A-la-hán, quả A-la-hán, Bích-chi 

Phật, đạo Bích-chi Phật, Phật và Phật đạo 
cũng là vì không có phân biệt nên có. Thưa Xá- 
lợi-phất! Chư Phật quá khứ cũng là vì không có 
phân biệt, dứt phân biệt nên có. Vì thế nên biết, 
tướng hết thảy pháp không có phân biệt, không 
thể phá hoại, vì các pháp là như như, pháp tính, 
thật tế. Thưa Xá-lợi-phất! Như vậy Bồ-tát tu Bát- 
nhã Ba-la-mật không có phân biệt; tu Bát-nhã Ba- 
la-mật không có phân biệt rôi, liền được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác không có phân 
biệt. 

LUẬN: Khi â Ấy, trời Đế-thích và hội chúng đều 
vui mừng. Trời Đế-thích nghĩ rằng: Bồ-tát khi tu 
đạo Bỏ-tát, công đức có được còn hôn hết thảy 
chúng sinh, huông gì thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác! 

Chúng sinh có hai hạng: Hạng phát tâm và 
hạng chưa phát tâm. Hạng phát tâm Bô-tát hôn 
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hàng chưa phát tâm. Vì sao? Vì hạng ây gieo 
trồng nhân duyên về với vô lượng Vô thượng 
Phật pháp, muôn độ chúng sinh khiến lia khô 
được vui, còn chúng sinh khác chỉ câu cái vui cho 
mình, muốn đưa cái khổ cho người khác. Do nhân 
duyên ây nên người phát tâm hơn. 

Hỏi: Các A-la-hán, Bích-chi Phật và người 
được năm thần thông là người ly dục, còn người 
phát tâm hoặc chưa ly dục, chỉ mới phát tâm, làm 
sao hơn được? 

Đáp: Việc ấy ở trong phẩm trước đã đáp rõ: 
A-la-hán tuy đã sạch hết lậu hoặc chăng bằng Bồ- 
tát mới phát tâm. Thí như Thái tử của Chuyến 
luân Thánh vương tuy ở trong thai đã hơn con của 
người khác. Lại như thái tử của Quốc VưƠng, tuy 
chưa lên ngôi đã hơn các đại thần có tước vị giàu 
sang. Bồ- tát phát tâm có hai hạng: Một là tu các 
đạo Bồ-tát Ba-la- mật: hai là chỉ âm thâm phát 
tâm. Trong đây nói về hàng tu Bô-tát đạo, TIREƯỜI 
ây tuy việc chưa thành tựu đã có thể hôn hết thảy 
chúng sinh, huống gì khi thành tựu! Thí như chim 
Ca-lăng- -tân-giả còn ở trong trứng chưa cất tiếng 
kêu đã hôn các chím khác, huống øì khi ra khỏi 
trứng cất tiếng kêu! Bồ- tát cũng như vậy, tuy 
chưa thành tựu Phật, tu Bồ-tát đạo, còn phát âm 
thanh nói về thật tướng các pháp, khởi phá các hý 


758 THÍCH KINH LUẬN 3 


luận của ngoại đạo và ma dân, huống øì khi thành 
Phật. Có người nói: Nếu có người một lần phát 
tâm nói răng: “Ta sẽ làm Phật, diệt khô cho chúng 
sinh” thì người ấy tuy chưa dứt phiên não, chưa 
làm việc khó làm, mà do nghiệp tâm và miệng 
mạnh hôn hết thảy chúng sinh. Hết thảy chúng 
sinh đều tự tìm vui, tự vì mình nên yêu thương 
thân thích. A-la-hán, Bích-chi Phật tuy không 
ham cái vui thế gian, nhưng chỉ tự vi diệt khổ cho 
mình, cầu Cái VuI Niết-bàn, không thể vì chúng 
sinh, còn Bồ-tát tâm sinh miệng nói đều vì hết 
thảy chúng sinh, cho nên hôn. Thí như có một vị 
A-la-hán đủ sáu thần thông, đem theo một Sa-di 
khiến mang y bát ven theo đường mà ởi. Sa-di 
Suy nghĩ: “Ta sẽ do thừa nào cầu vào Niết- bàn? 
Nghĩ rồi liền phát tâm rằng: Phật là Thê Tôn tối 
thượng, Ta sẽ do Phật thừa mà vào Niết-bàn”. Vị 
thầy biết ý nghĩ của Sa-di, liền lây y bát tự mang 
lây, đây Sa-di đi phía trước. Sa-di lại suy nghĩ: 
“Phật đạo quá khó, phải ở lâu trong sinh tử chịu 
vô lượng khô, còn theo Tiểu thừa sớm vào Niết- 
bàn” vị thây lại lấy Ề/ bát, đấy, lọc nước đưa lại 
Sa-dI, khiến mang và bảo đi sau. Cứ như vậy đến 
lần thứ ba, Sa-di thưa với thầy: Tuôi thây ø1à cả 
mà sao giỡn như trẻ con, mới vừa khiến con đi 
trước, lại bảo con đi sau một cách mau chóng? VỊ 
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thây đáp: Ngươi niệm đầu phát tâm làm Phật, tâm 
ây quý trọng. Theo lẽ, ngươi là thây ta, người như 
vậy, các Bích-chi Phật còn nên củng dường, 
huống gì A-la-hán, thế nên ta đây ngươi đi trước. 
Nhưng tâm ngươi trở lại ăn năn, muôn đi theo 
Tiêu thừa mà chưa thể được, như vậy ngươi cách 
ta rất xa, thê nên ta khiến ngươi đi sau. Sa-di nghe 
rồi kinh hãi tỉnh ngộ: Thầy ta biết được tâm ta, Ta 
một lần phát tâm đã hôn A-la-hán, huồng øì khi 
được thành tựu! Liền tự phát tâm kiên cô ở trong 
pháp Đại thừa. 

Lại nữa, hơn là không hăn trong mọi vIệc đều 
hơn, mà chỉ do một lần phát tâm, muốn thành 
Phật độ chúng sinh, việc ấy là hôn. Các thiền 
định, giải thoát còn chưa có được, sao lại nói hơn! 
Thí như lây việc bay lượn mà nói thì chim hơn 
người, còn công đức sẽ được trong tương. lai 
không luận đến. Người Tiểu thừa nói: Cho đên vị 
Bồ-tát còn một đời bỗ xứ làm Phật còn không hôn 
vị Sa-dI có đủ vô lượng luật nghi. Trong luận Đại 
thừa hoặc có người nói như vây: Người có ,phát 
tâm Đại thừa, tuy ở trong hàng tiêu nhân xâu ác 
vẫn hôn người Nhị thừa được giải thoát; ây gọi là 
Nhị biên, lìa Nhị biên ây gọi là Trung đạo. Nghĩa 
trung đạo như trên đã nói. Vì nó có nghĩa lý thật 
nên phải thủ lây. Thế nên nói khi mới phát tâm đã 
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hơn hết tháy chúng sinh, huồng øì khi thành Phật! 

Nghe nói Nhất thiết trí mà tin là, được thiện 
lợi trong loài người. Có người nói sáu Ba-la-mật 
là lợi, có người nói quả bảo của sáu Ba-la-mật là 
lợi, đó là quả báo làm Chuyên luân Thánh VƯƠNG, 
vua trời Đế-thích, Phạm thiên, vua nñĐØƯỜI, Vua 
pháp. Có người nói: Được chắng thôi chuyến, 
không đọa đường ác, thường sinh chỗ giàu sang 
trong CÕI người CỐI trời. Có người nói: Bô-tát trú 
nôi quả báo thần thông, dạo khắp _ mười phương 
cúng dường chư Phật, dùng mỗi mỗi phương tiện 
giáo hóa chúng sinh. Do nhơn duyên tín thọ, giáo 
hóa chúng sinh nên được các lợi lớn như vậy. 

Sống lâu trong hàng sống lâu là, chúng sinh 
có hai mạng sống: l. 

Mạng căn; 2. Tuệ-mạng. Người được Tuệ- 
mạng nên nói sống lâu trong hàng sông lâu. 
Huồng gì phát tâm, người phát tâm là người đáng 
kính, đáng quý. Vì sao? Vì như trước nói, người 
ấy có thể bỏ cái vui của riêng mình, đem cái vui 
đến người khác, không lo mình khô, mà Ïo người 
khác khô. Bấy gIỜ trỜI Đế-thích muốn hiện tướng 
hoan hỷ, nên lây hoa Mạn-đà-la trời rải lên trên 
Phật, như kinh đã nói rộng. 

Hỏi: Tội phước không thể đem cho người, tuy 
muốn cho cũng không được, cớ sao trời Đế-thích 
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muốn lây phước đức này khiến người cầu Phật 
đạo đây đủ Phật pháp? 

Đáp: Tuy không thể cho người nhưng tự làm 
cho tâm mình tốt, lại trời Đế-thích tỏ bày không 
đăm trước phước ây nên đem tâm tủy hỷ cho 
người cầu Phật đạo; cho người câu Thanh văn 
cũng như vậy. 

Trời Đế-thích bạch Phật: Tôi tuy được Thanh 
văn đạo cũng không sanh một niệm, khiến tâm 
Bỏ-tát xoay trở lại hướng về Nhị thừa. Vì sao? Vì 
các Bô-tát thấy chúng sanh chịu khố trong đường 
sanh tử, muôn lấy lợi ích hết thảy thế gian nên 
phát nguyện răng: Người chưa được độ tôi sẽ độ. 

Bấy giờ trong hội chúng có người nghĩ rằng: 
Nếu như trên nói, tùy hỷ cũng có công đức, vậy 
tùy hỷ VỚI NĐƯỜI mỚI phát tâm và tủy hỷ với 
người phát tâm đã lâu có gì sai khác? Trời Đề- 
thích muôn giải cái nghị đó cho chúng nên hỏi 
Phật răng: Bạch Thế Tôn! Tùy hỷ với công đức 
của Bôồ-tát mới phát tâm được bao nhiêu phước 
đức? Như Kinh nói rộng, phước đức ấy vô lượng, 
vô biên vì g1eO vào vô lượng, vô biên ruộng 
phước, người ta không thể đếm biết được, nên nói 
thí dụ để giải thích như trong Kinh đã nói rộng. 
Phước đức của tùy hỷ tuy vô lượng, vô biên 
nhưng phước đức của tùy hỷ đối với người gân 
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thành Phật đạo càng nhiều hôn. Khi ây trời Đề- 
thích hoan hỷ nên bạch Phật rằng: Bạch đức Thế 
Tôn! Có người nghe công đức ây tâm không tùy 
hỷ thì đó là ma dân, từ ma trời đi đến. Vì sao? Vì 
ở cảnh giới ma chứa nhóm ác tâm nên không tùy 
hỷ. Trong đây nói nhân duyên: Tâm tùy hỷ có thê 
phá cảnh giới ma, nên người cầu Phật đạo, muốn 
ái kính Tam Bảo không bỏ, hãy đem tâm tủy hỷ, 
hồi hướng đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. 

Chăng một chăng hai tướng là, không thây các 
pháp có tướng nhất định không thuộc nhân duyên, 
nên nói chẳng một; không phân biệt tâm tùy hỷ 
với tâm hôi hướng nên nói chẳng hai, vì rốt ráo 
không. Phật chấp thuận ý của trỜi Đề- thích, lại 
khen ngợi công đức tùy hỷ rằng: Người â ây thường 
nhớ nghĩ tùy hỷ với công đức của mười phương 
chư Phật nên mau được thây Phật. Lại do thâm 
tâm muốn khiến hết thảy chúng sinh lìa khô được 
vui, nên qua lại trong đường sanh tử, sảu căn ban 
sô không chịu sáu trần xâu ác, về sau thường 
được sinh ở trước chư Phật. Vì không dứt gieo 
trông hạnh thấy Phật. Trong đây Phật tự nói nhân 
duyên: Người ây đôi VỚI VÔ lượng, vô số vị Bô-tát 
mới phát tâm, cho đến vô lượng vị Bôồ-tát còn một 
đời bố xứ làm Phật, đều tùy hỷ, nên được quả bảo 
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như trên, chóng thành Phật đạo, độ vô lượng vô 
số chúng sinh. 

Lại nữa, Kiều- thi-ca! Bồ-tát ấy nhơn phước 
đức â ây mà hồi hướng đúng như pháp thật tướng; 

ở trong thật tướng, tâm không thể có được, nên 
nói chăng phải tâm, cũng chăng lìa tâm. Như trên 
nói ý nghĩa chăng một, chăng hai vì sự việc có 
khác nên lại nói thêm. 

Tu-bô-đề nghe XONB, chấp lấy tướng tâm 
không, không có, để gạn hỏi Phật; tâm ấy chắng 
phải tâm không, không có gì như huyễn, làm sao 
có thê được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? 
Phật hỏi ngược lại Tu- bô-đề: Ông thây tâm không 
ây có định tướng như huyễn chăng? Tu-bô-đê 
nghĩ rằng: Nếu tâm không, như huyền làm sao 
thấy được? Nếu thây được thì chăng phải không, 
thế nên đáp rằng: Không phải. Phật dạy: Tâm nêu 
không, không có øì, ông thấy trong ấy có hý luận 
nói hoặc có hoặc không chăng? Đáp, không. Lìa 
tâm không, không có gì, như huyễn ây, ông lại 
thây có pháp có thể được đạo Vô thượng chăng? 
Đáp: Không thấy. Không thây, không thê có được 
nên đầu có pháp hoặc có hoặc không. Vì sao? Vì 
hết thảy pháp rôt ráo lìa tướng, rốt ráo không, nên 
không TƠI VàO CÓ không; nêu pháp không TƠI VàO 
có không, thời pháp ây rốt ráo không có gì của 
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chính nó, không thể được đạo Vô thượng. Do 
nhân duyên â ây nên Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo lìa 
tướng, thây có thấy không, cả hai đều có lỗi. 
Thiền Ba-la-mật cho đến Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác cũng rốt ráo lìa tướng như vậy. Nếu 
pháp rốt ráo lìa tướng, thì không thể thấy được, 
không thể tu được, không thế chứng được. Tu 
pháp ây lại không có sở đăc, vì rốt ráo lìa tướng. 
Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo lìa 
tướng, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác rốt ráo 
lia tướng, thì làm sao do rốt ráo lia tướng, được 
rốt ráo lìa tướng? Nếu một pháp rột ráo lìa tướng 
còn không thể có được, huông gì hai pháp la 
tướng. Thí như lây ngón tay chạm hư không, vì 
hư không không có chạm được nên ngón tay 
không thể chạm, huống gì cả hai đều không có 
chạm, cũng như hư không, như Niết-bàn. 

Bátnhã Ba-la-mật rốt ráo lia tướng, Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác rốt ráo lìa tướng 
thì làm sao dùng lia tướng được lia tướng? Phật 
biết Tu-bô-đề nói theo thật tướng các pháp, nên 
chập nhận lời ấy răng: Lành thay! Lành thay! 
Liên nói nhân duyên: Này Tu-bô-đê! Nếu Bát- 

nhã Ba-la-mật rốt ráo lìa tướng, Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác rốt ráo lìa tướng, thì do 
nhân duyên ấy nên có thể được lìa tướng. Vì sao? 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ. Quyển 78 765 


Vì nếu một pháp nhất định có tướng chăng phải 
không thì đó là tướng pháp thường chắng sinh, từ 
vị lai đến hiện tại, từ hiện tại đến quá khứ. Nếu 
không có tướng thật sinh thì không có tướng thật 
diệt; nếu không sinh diệt, thì không có Tứ đê; nếu 
không có Tứ đề thì không có Pháp bảo; Pháp bảo 
không có nên cũng không có Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Vì Pháp bảo tức Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác; nêu không có Pháp bảo, 
thì không có Phật bảo, nếu không có Phật pháp, 
thì không có Tăng bảo; nếu không có Tam bảo, 
thì không có hết tháy các pháp vì có các tội lỗi 
như vậy nên rốt ráo lìa tướng, thì thông suốt 
không chướng ngại. Nếu nói rốt ráo lìa tướng nên 
biết cũng lia không; nếu chẳng lìa không thì 
chăng gọi rốt ráo lìa tướng. Thế nên Kinh nói: Vì 
nói Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo lìa tướng nên có thể 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Tuy 
chăng lìa Bát-nhã Ba-la-mật được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, cũng chăng do hai lìa 
tướng mà được hai lìa tướng, vì rốt ráo không, 
không nên nạn hỏi. 

Tu-bô- đề biết Phật nói tướng thậm thâm nên 
bạch Phật răng: Nếu Bô-tát tu hành được như vậy 
là tu hành theo nghĩa thậm thâm. Phật chấp nhận 
lời ây răng: Bồ-tát có thê làm việc khó làm, có thê 
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tu theo nghĩa thậm thâm như vậy mà không 
chứng quả Nhị thừa. Vì sao? Vì Bồ-tát nhất tâm 
dùng lợi trí thâm nhập vào “không” mà không 
chứng Niết-bàn, ấy là việc khó. Tu-bồ- đề thưa: 
Như con hiểu nghĩa của Phật nói, việc ây không 
khó. Vì sao? Vì người ấy không năm bắt được 
tướng nhất định của nghĩa thậm thâm có thể thủ 
chứng, không, năm bắt được tướng Bát-nhã Ba-la- 
mật, không nắm bắt tướng người chứng, thì aI sẽ 
do nghĩa thậm thâm để thủ chứng. Nếu không thủ 
chứng thậm thâm Ấy, thì ai sẽ được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Ấy gọi là Bồ-tát tu hành 
không có đắc gì; tu đạo ây thì soi rõ hết thảy 
pháp. 

Hỏi: Phật nói rằng khó, Tu-bồ-đề nói răng 
không khó, nghĩa của thầy và đệ tử phải đồng 
nhau, cớ sao lại trái nhau? 

Đáp: Phật theo nghĩa Thế đề nên nói khó; Tu- 
bô-đề theo đệ nhất nghĩa nên nói không khó; Phật 
nói Bồ-tát được nghĩa thậm thâm; Tu-bồ- đề nói 
Bồ- tát không được nghĩa thậm thâm. Phật cho 
rằng: Tu-bô-đê vì chúng sinh nên nói: Có người 
nghe việc khó thì phát tâm nên nói là khó, có 
người nghe việc khó mà thôi thất nên nói không 
khó, ấy gọi là Bỗ- tát hành hạnh không có đặc gì. 
Trú trong hạnh ấy, thông suốt hết thảy pháp 
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không chướng ngại. Tu-bô-đề nói: Nếu Bồ-tát 
nghe nói Bô-tát rôt ráo 

lia tướng như vậy, không có pháp khả chứng, 
không, có người thủ chứng, cũng không có Bát- 
nhã và Vô thượng Chánh đăng Chánh _piác, mà 
không kinh, không nghi, thông suốt không 
chướng ngại, thì đó gọi là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 
Người tu Bát-nhã Ba-la-mật go! là chân hành, 
thâm hành. Vì sao? Vì Bồ-tát ây không thây Bát- 
nhã Ba-la-mật, cũng không thây ta tu Bát-nhã Ba- 
la-mật, không thấy Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác cũng không thây do pháp â ây được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, tật cả đều không có phân 
biệt. Bôồ-tát ấy an trú trong thật tướng các pháp, 
nên không khởi tâm phân biệt răng: Nhị thừa cách 
xa ta, Phật đạo cách gân ta. Trong đây nói thí dụ 
hư không là để rõ nghĩa rốt Táo không. Bát-nhã 
Ba-la-mật tuy không nhưng nếu có chỗ tu hành có 
thế thành việc ây. Thí như người øố, tùy ý làm 
việc gì đều có thê làm được. 

Xá-lợn- phât hỏi Tu-bồ-đề: Chỉ Bát-nhã Ba-la- 
mật không có phân biệt hay các Ba-la-mật khác 
cũng không có phân biệt? Nếu chỉ Bát-nhã Ba-la- 
mật không, không có phân biệt thì các Ba-la-mật 
khác lẽ đáng là có tướng, vậy thì Bồ-tát đạo có 
chỗ khác biệt không bình đăng, lại trong phẩm 
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đầu nói khi tu Thí Ba-la-mật, không có người thí, 
người nhận, cũng không có tài vật, làm sao nói 
khác. Nếu cả năm Ba-la-mật đều không, thì 
không có phân biệt, không có sáu tên gọi khác 
nhau cũng không thể tu hành. 

Tu-bô-đề đáp: Năm Ba-la- mật cũng không, 
không có phân biệt, nhưng đối với người mới 
phát tâm, chưa được vô sanh pháp nhân thì có 
phân biệt. Thí như bốn sông khi chưa hội về biển 
cả thì có tên gọi riêng, khi đã vào biển cả thì 
không có sai biệt, Bồ-tát cũng như vậy, theo Tục 
để thì có sai biệt, theo Đệ nhất nghĩa đề thì không 
CÓ Sai DIỆt. — 

Xá-lợi-phất hỏi: Sắc, cho đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác và tính vô vi cũng không 
có phân biệt. Nếu pháp ấy không, không CÓ SaI 
biệt làm sao có sáu đạo chúng sinh sai biệt, làm 
sao có phân biệt Tu-đà-hoàn cho đến Phật đạo? 

Tu-bô-để đáp: Các pháp tuy rốt ráo không, 
không có phân biệt, mà vì tâm chúng cuông sỉ 
điên đảo khởi lên thân, khẩu, ý nghiệp, theo 
nghiệp thọ báo thân, chính tham dục là gôc, chỉ vì 
tham dục bức bách nên sanh tâm chấp trước, chứ 
các pháp không có định tướng, Nghiệp quả báo là 
sáu nẻo luân hồi. Do vậy nên biệt không, không 
có phân biệt, ấy là gốc thật, chỉ vì điên đảo không 
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thật, nên có sáu nẻo luân hôi sai khác. Lại các bậc 
Hiển Thánh Tu-đà-hoản v.v... cũng nhơn pháp rốt 
ráo không, không có phân biệt mà xuất sinh, 
nghĩa là do dứt ba kiết sử chứng quả Tu-đà-hoàn, 
ba kiết sử tức là điện đảo, biết điên đảo 

trừ hết gọi là dứt, dứt tức là không, không có 
phân biệt. Theo Thế đế nên giả gọi là người, 
chứng được pháp â ây nên gọi là Tu-đà-hoàn. Thế 
nên biết, người Tu-đả-hoàn và quả Tu- đà-hoản rốt 
ráo không, không có phân biệt; cho đến Phật và 
Phật đạo cũng như vậy. Trong đây, nói nhân 
duyên, chắng phải chỉ hiện tại không có phân biệt 
mà chư Phật quá khứ nhiêu như cát sông Hằng do 
hết thảy phân biệt đều dứt, nên vào Vô dư Niết- 
bàn, không có một tí pháp có định tướng có thể 
phân biệt. Hết thảy pháp rôt ráo không, vì vào cửa 
như, pháp tánh, thực tế, thế nên nói pháp nhân 
duyên thậm thâm, vì vào ba cửa ấy. Bô-tát nên tu 
Bát-nhã Ba-la-mật không có phân biệt như vậy, tu 
Bát-nhã Ba-la-mật không có phân biệt, nên chứng 
được pháp không có phân biệt đó là Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 


GLẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI LĂM: 
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KHEN NGỢI 

KINH: Xá-lợi-phât nói với Tu-bồ-đề: Bô-tát 
tu Bát-nhã Ba-la-mật là tu pháp chân thật hay là 
tu pháp không chân thật? 

Tu-bồ-đề đáp: Bỏ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật là 
tu pháp không chân thật. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba- 
lamật không chân thật, cho đến trí Nhất thiết 
chủng không chân thật. Bô-tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật, pháp không chân thật còn không thể có được 
huống øì pháp chân thật, cho đến tu trí Nhất thiết 
chủng, pháp không chân thật còn không thể có 
được, "huông gì pháp chân thật. 

Bấy giờ các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc nghĩ 
răng: Có các kẻ Thiện nam, người thiện nữ phát 
tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác như ý 
nghĩa được nói trong Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm, tu pháp bình đăng không thủ chứng thực tế 
không rơi vào hàng Thanh văn, Bích-chi Phật địa, 
hãy nên kính lễ. 

Tu-bô-đề nói với các Thiên tử: Các Bô-tát đối 
với các pháp bình đắng, không thủ chứng Thanh 
văn, Bích-chi Phật địa, không là khó; các Bồ-tát 
đại trang nghiêm với thệ nguyện rằng: Ta sẽ độ 
VÔ lương, vô biên, vô số chúng sinh, biết chúng 
sinh rột ráo không thê có được mà vẫn độ chúng 
sinh, ấy mới là khó. Này các Thiên tử! Các Bồ-tát 
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phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
nguyện rằng: Ta sẽ độ hết thảy chúng sinh, chúng 
sinh thật không thể có được mà người ấy muốn 
độ khác nào 

muôn độ hư không. Vì sao? Vì hư không lìa 
tướng nên biết chúng sinh cũng lìa tướng; vì hư 
không “không”, nên biết chúng sinh cũng không; 
vì hư không không kiên cỗ nên biết chúng sinh 
cũng không kiên cố; vì hư không hư dối nên biết 
chúng sanh cũng hư dối. Do nhân duyên ấy nên 
biết việc Bồ-tát làm là khó. Vì lợi ích cho chúng 
sinh không thật có gì mà đại trang nghiêm, người 
ây cam kết thệ nguyện vì chúng sinh là muôn đấu 
tránh với hư không. Bồ-tát cam kết thệ nguyện HỒ) 
cũng không có được chúng sinh, mà vân vì chúng 
sinh cam kết thệ nguyện. VÌ sao? Vì chúng sinh 
lia tướng, nên biết đại thệ nguyện cũng lìa tướng; 
vì chúng sinh hư dối nên biết đại thệ nguyện cũng 
hư dối. Nếu Bồ-tát nghe. pháp â ây, tâm không kinh, 
không nghi, nên biết Bồ-tát ấy tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. Vì sao? Vì sắc lìa tướng tức chúng sinh lìa 
tướng; thọ, tưởng, hành, thức lia tướng tức chúng 
sinh lìa tướng. Sắc lìa tướng tức là sáu Ba-la-mật 
lia tướng; thọ, tưởng, hành, thức lia tướng tức là 
sáu Ba-la-mật lìa tưởng. Cho đến trí Nhất thiết 
chủng lia tướng tức là sáu Ba-la-mật lìa tướng. 
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Nếu Bồ-tát nghe hết thảy pháp lia tướng, tâm 
không kinh, không đăm, không sợ, không hãi, nên 
biết Bồ-tát ây tu Bát- nhã Ba-la-mật. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nhân duyên øì Bỏ-tát đối 

với Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm tâm không 
đăm. 

Tu-bô-để bạch Phật răng: Vì Bát-nhã Ba-la- 
mật không, không có gì của chính nó, nên không 
đăm; vì Bát-nhã Ba-la-mật lia tướng nên không 
đắm, vì Bát-nhã Ba-la-mật tịch diệt nên không 
đẫm. Do nhân duyên ây nên Bồ-tát đối với Bát- 
nhã Ba-la-mật thậm thâm tâm không đăm. Vì 
sao? Vì Bồ- tát ây không thấy có đắm, không thầy 
có việc đăm, không thây có chỗ đắm, vì hệt thảy 
pháp đều không thê có được. Bạch Thế Tôn! Nếu 
Bồ-tát nghe pháp ây tâm không kinh, không đăm, 
không sợ, không hãi, nên biết Bô-tát ây tu Bát- 
nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì người đắm, việc đăm, 
chỗ đắm đều không thể có được. Bô-tát tu Bát- 
nhã Ba-la-mật như vậy chư Thiên và trời Đề- thích 
vua trời Phạm-thiên và Chúa tế thế giới đều kính 
lễ. 

Phật bảo Tu-bô-đê: Không những trời Đề- 
thích, Phạm thiên, Chúa tỆ thế giới, kính lễ vị Bồ- 
tát tu Bát-nhã Ba-la-mật ây, mà vượt quá cõi đó, 
trời Quang âm, trời Biến Tịnh, trời Quảng Quả, 
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trời Tịnh Cư cũng đều kính lễ Bô-tát Ấy, Này Tu- 
bồ-đề! Vô lượng chư Phật trong mười phương 
hiện tại cũng nghĩ đến. VỊ Bồ- tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật y, nên biỆt vị Bỏ-tát ấy như Phật. Này Tu- 
bồ-đề! Nếu chúng sinh trong hăng hà sa thế giới 
đêu là ma, mỗi mỗi ma ây lại hóa làm ma, ma 
nhiêu như cát sông Hắng ây cũng không có thể 
gây chướng nạn vị Bô-tát tu Bát-nhã 

Ba-la-mật. 

LUẬN: Bây giờ Xá-lợi-phất nghe pháp không 
có tướng phân biệt trên, tâm rất vui mừng, hỏi 
Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật là 
hành pháp chân thật hay hành pháp không chân 
thật? Chân thật là thâm định không biến. khác tức 
có thể chấp thủ, có thể đăm trước; nếu khôn 
chân thật tức là hư dối, vọng ngữ. Tu-bô-đê 
thường ưa hành pháp “không” sâu xa, tâm không 
có chướng ngại nên đáp: Hành Bát-nhã tức là 
hành không chân thật. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la- 
mật không, không có định tướng, không có phân 
biệt; cho đến trí Nhất thiết chủng cũng như vậy. 
Bỏ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật như vậy, từ 
trước lại ở trong sanh tử, đối với pháp hữu vi hư 
dối, đã học tập, đã ưa đăm còn không thê có được 
huống øì về sau quán nhân duyên hư dối phát sinh 
trí tuệ, Bát-nhã chăng phải là pháp ưa đăm mà có 
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thể có được. Thế nên Bồ-tát quán hết thảy thế 
gian là không chân thật, cũng không đăm trước 
Bát-nhã Ba-la-mật â ây. Theo Thế đế nên nói chân 
thật, theo Đệ nhất nghĩa để thì chân thật còn 
không thê có được huông øì không chân thật. Bây 
giờ chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc vui mừng nói: Có 
vị Bô-tát kia phát tâm, ta đều nên kính lễ. Vì Bồ- 
tát hay làm việc khó làm, hay tu theo nghĩa thậm 
thâm đệ nhất mà không thủ chứng. Nghĩa đệ nhất 
tức là pháp bình đăng, chỉ tên gọi khác nhau. 

Tu-bô-đề nói với các Thiên tử: Bô-tát đôi với 
pháp bình đăng không thủ chứng, không là khó; 
Bồ-tát muôn độ vô lượng chúng sinh mà chúng 
sinh thật rốt ráo không thể có được, ấy mới là 
khó. Vì sao? Vi muôn độ chúng sinh không khác 
øì muốn độ hư không. Vì hư không lìa tướng, 
chúng sinh cũng lìa tướng; vì hư không hư dõi, 
không thật, chúng sinh cũng không, hư dối, không 
thật. 

Hỏi: Đối với pháp bình đăng mà không thủ 
chứng, và chúng sinh rốt ráo không mà độ chúng 
sinh, cả hai việc đều rốt ráo không, làm sao nói 
một khó, một chăng khó? 

Đáp: Vì chúng sinh chỉ là giả danh, hư dối, ấy 
là chỗ đăm trước; pháp bình đăng là vô vi, nên 
không phải chỗ đắm trước. Chúng sinh thuộc 
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pháp hữu vi giả danh mà sinh, pháp vô vị là Đệ 
nhất nghĩa. Nơi chỗ điên đảo chấp trước mà 
không chấp trước là khó, nôi chỗ không chấp 
trước mà không chấp trước không phải là khó, vì 
thê nên nói như vậy, vì chúng sinh “không” nên 
thệ nguyện đại trang nghiêm cũng không”, nếu 
thệ nguyện đại trang nghiêm “không”, mà có thể 
phát tâm là khó. Bồ-tát nêu nghe nghĩa bình đẳng 
Đệ nhất ấy, theo đó độ chúng sinh và đại trang 
nghiêm đều rốt ráo “không” thì tâm không kinh, 
không đắm. 

Thí như ngựa đã điều phục, thấy bóng không 
kinh sợ. Vì sao? Vì biết bóng ầy tự thân mình 
hiện ra. Bỏ-tát cũng như vậy, biết rốt ráo không, 
nhơn có hữu vi hòa hợp nên có pháp hư vọng 
sinh. Bồ- tát nghe việc ây, không kinh, không 
đăm, ấy là hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Pháp sắc v.v... lìa tướng nên chúng sinh cũng 
lia tướng, lia tướng gọi là không. Nếu chúng sinh 
không mà pháp chăng không thì nên có sợ hãi; 
nêu pháp cũng không, thì không có chỗ sinh sợ 
hãi. Nếu Bồ-tát nghe hết thảy pháp lìa tướng, tâm 
không sợ thì đó cũng gọi là Bồ- tất hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. Trên đây nghe nói “vì chúng sinh 
không” nên không sợ, nay nghe nói vì , pháp 
không” nên không sợ, nếu nghe hai không ây mà 
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không sợ, thì đó là chân thật hành Bát-nhã. 

Phật hỏi Tu- bồ-đề: Vì sao tâm Bỏ-tát không 
đắm hỏi rằng: Phật là bậc Nhất thiết trí cớ sao còn 
hỏi đệ tử tâm không kinh, không đăm? 

Đáp: Vì chúng hội có nghi nhưng kính sợ 
không dám hỏi, do vậy Phật hỏi. 

Lại nữa, nghĩa bình đăng Đệ nhất ấy rật sâu, 
khó hiểu, chỗ rât sâu ây lẽ đáng bị chìm đăm mà 
không chìm đắm, nên Phật thử hỏi Tu-bỗ-đèề. Lại 
nữa Phật cho răng vì Tu-bồ-đề là VỊ chủ thuyết 
pháp, phép của người nghe là nên vấn nạn. 

Hỏi: Phật là bậc Nhất thiết trí, cớ gì không tự 
làm chủ thuyết pháp mà sai Tu-bồ-đề thuyêt? 

Dáp: Trong chúng có người cho răng trí tuệ 
Phật vô lượng vô biên còn trí lực của mình có 
hạn, nếu tâm có chỗ nghĩ TEỜ, không dám thưa 
hỏi; vì hạng người ây nên Phật sai Tu-bô-đề 
thuyết. 

Hỏi: Nếu như vậy sao không sai vị đại Bô-tát 
thuyết? 

Đáp: Đại Bồ-tát trí tuệ cũng lớn, không thể 
nghĩ bàn, uy đức trọng vọng nên người nghe cũng 
không dám nạn hỏi. Lại nữa, có người nói: A-la- 
hán, Bích-chi Phật và Phật đã vĩnh viễn dứt sạch 
thứ vô minh ràng buộc trong ba cõi, nên có thể 
như thật thuyết pháp, còn các Bô-tát tuy chứa 
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nhóm nhiều công đức mà lậu hoặc chưa hết, nên 
có thê người ta không tin. Vì vậy Phật không sai 
khiến. 

Hỏi: Nếu như vậy, cớ sao không sai Xá-lợi- 
phất là bậc trí tuệ đệ nhất và các đại đệ tử khác? 

Đáp: Việc â ây trước đã đáp tôi, nghĩa là Tu-bỗ- 
đề ưa về “không” hạnh, khéo nói vệ không, vì 
Bát-nhã Ba-la-mật phân nhiều nói không, nên sai 
Tu-bồ-đề thuyết. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Hết tháy pháp rốt 
ráo không, không có gì của chính nó, vì không có 
øì của chính nó nên tự tướng lìa. Vì lìa tướng 

nên thường tịch diệt, thường tịch diệt nên 
không có ức tưởng phân biệt, nên Bồ- tát không 
nên kinh, không nên đắm, đắm là đăm. chỗ, đăm 
pháp đều không thể có được. Nếu Bồ-tát nghe 
việc ấy không kinh, không đăm thì đó là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật. Tu- bồ-đề đáp rồi, bạch Phật 
răng: Hành được như vậy cũng gọi là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật. Hết thảy chư Thiên, Đế- thích và 
Chúa tế thế gIớI đều kính lễ Bô-tát; thần đất, thân 
hư không, bốn thiên vương, trời Đao-lợi với Đề- 
thích làm chủ, đều kính lễ Bô-tát. Vua Phạm thiên 
là chúa tế trời Đại phạm trong Sô thiên, chúa tế 
thê giới là chủ các cõi trời khác ở cõi Dục mà 
phân nhiều chúng sinh tin là có, đều kính lễ Bồ- 
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tát. Vì sao? Vì Bôồ-tát bỏ cái vui riêng mình, lo 
làm lợi ích chúng sinh, còn ba hạng trời trên chỉ 
tự cầu vui cho mình. 

Phật nói với Tu-bô-đề: Chắng phải chỉ ba 
hạng trời kính lễ mà trời Quang â âm v.v... đêu nhất 
tâm thanh tịnh kính lễ, các trời cõi Dục vì tâm ưa 
đăm dâm dục nhiêu, nên kính lễ không đủ quý: 
trời Sơ thiền còn có giác quán tán loạn, nên kính 
lễ cũng không đủ là tuyệt điệu; các trời ở cõi trên 
tâm thanh tịnh vì cho Bồ-tát có công đức lớn nên 
kính lễ, ấy mới là khó. Này Tu-bô-đề! Bồ-tát nếu 
hành Bát-nhã như vậy, thì được vô lượng chư 
Phật mười phương nghĩ tới. Nhơn duyên Phật 
nghĩ tới như trước đã nói. Nay Phật nói: Quả bảo 
của Bồ- tát ấy được chư Phật nghĩ tới, nghĩa là nên 
biết Bôồ-tát ây như Phật, vì chắc chắn sẽ đạt đến 
Phật đạo không thối chuyên. Vì cớ sao? Vì ma 
nhiêu như cát sông Hăng cũng không thê phá hoại 
Bồ-tát ấy, như trong Kinh đã nói rộng. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 79 


GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI LĂM 
(Tiếp): KHEN NGỢI 

KINH: Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát thành tựu hai 
pháp, ma không phá hoại được. Những øì là hai? 
Đó là quán hệt thảy pháp không và không bỏ 
chúng sinh. Bô-tát thành tựu hai pháp ấy, ma 
không phá hoại được. 

Lại nữa, Bô-tát còn thành tựu hai pháp ma 
không phá hoại được, đó là làm đúng như nói và 
được chư Phật hộ niệm. Bồ-tát thành tựu hai pháp 
ây, ma không phá hoại được. Tu- bồ- đê! Bồ-tát tu 
như vậy, chư thiên đều đến chỗ Bồ-tát thân cận 
hỏi han, khuyến dụ, an ủi răng: Thiện nam tử tử! 
Ông chóng được Vô thượng Chánh đăng Chánh 


780 THÍCH KINH LUẬN 3 


giác. Ông thường nên tu hạnh không, vô tướng, 
vô tác ây. Vì sao? Vì ông tu hạnh ây thì chúng 
sinh không có aI thủ hộ, ông làm thủ hộ; chúng 
sanh không có chỗ nương, ông làm chỗ nương; 
chúng sinh không có ai cứu vớt, ông cứu với; 
chúng sinh không có đạo rốt ráo, ông làm đạo rột 
ráo; chúng sinh không có chỗ về, ông làm chỗ về; 
chúng sinh không có gò bãi, ông làm gò bãi; ông 
làm ánh sáng cho người tối, làm con mắt cho 
người mù. VÌ sao? Vì Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật 
được vô lượng vô số chư Phật hiện tại trong mười 
phương, khi ở giữa đại chúng thuyết pháp, k khen 
ngợi, xưng dương tên họ Bô-tát ây răng: Bồ-tát 
kia đã thành tựu công đức Bát-nhã Ba-la-mật. 
Này Tu-bồ-đề! Như ta trong khi thuyết pháp, 
xưng dương Bồ-tát Bảo Tướng, Bồ-tát Thi Khí 
(S1 bì). 

Lại có các Bô-tát ở trong thế giới Phật A-súc 
tu Bát-nhã Ba-la-mật, tịnh tu phạm hạnh, ta cũng 
xưng dương tên họ các Bô-tát ấy. Cũng như chư 
Phật ở phương Đông, trong khi thuyết pháp, trong 
ây có Bồ-tát tịnh tu phạm hạnh, Phật cũng hoan 
hỷ xưng dương, tán thán Bồ- tát ây; Chư Phật ở 
phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên, dưới cũng 
như vậy. 

Lại có Bỏ-tát từ khi mới phát tâm, muốn đầy 
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đủ Phật đạo cho đến 

khi được trí Nhất thiết chủng, chư Phật trong 
khi thuyết pháp cũng hoan hỷ xưng dương, tán 
thán Bồ-tát ây. Vì sao? Vì sở hành của các Bồ-tát 
ây rât khó, là tu hạnh không làm dứt giông Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Những Bỏ-tát nào mà chư Phật trong khi thuyết 
pháp tán thán, xưng dương? 

Phật bảo Tu-bổ-để: Vị Bồ- tắt chăng thôi 
chuyển, chư Phật trong khi thuyết pháp tự tán 
thán, xưng dương. 

Tu-bồ-đề thưa: Những Bồ-tát chắng thối 
chuyên nào được Phật tán thán? 

Phật dạy: Như Phật A-súc trong khi làm Bỏ- 
tát có sở hành, sở học, các Bỏ- tát khác cùng học 
như vậy. Các Bồ- tát chăng thối chuyên ấy, chư 
Phật trong khi thuyết pháp hoan hỷ tán thán. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Có Bồ-tát tu Bát-nhã Ba- 
la-mật, tin hiểu hết thảy pháp vô sinh mà chưa 
được pháp Vô sinh nhẫn; tin hiểu hết thảy pháp 
không mà chưa được pháp Vô sinh nhãn; tin hiểu 
hết thảy pháp hư dối, không thật, không kiên cố 
mà chưa được pháp Vô sinh nhãn. 

Các Bồ-tát như vậy, chư Phật trong khi thuyết 
pháp hoan hỷ tán thán, xưng dương tên họ. Tu- 
bồ-đề! Nếu các Bồ-tát được chư Phật trong khi 
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thuyết pháp hoan hý tán thán, thì Bồ-tát ấy đã dứt 
tâm cầu Thanh văn, Bích-chi Phật địa, sẽ được 
thọ ký Võ thượng Chánh đăng Chánh giác. Nếu 
Bồ-tát được chư Phật trong khi thuyết pháp hoan 
hỷ tán thản, thì Bồ-tát ây sẽ trú vào địa vị chăng 
thối chuyên; trú địa vị ây rôi sẽ được Nhất thiết 
trí. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát nghe Bát-nhã Ba- 
la-mật thậm thâm mà tâm sáng suốt, lanh lợi, 
không nghi, không hối, nghĩ răng: Việc này đúng 
như lời Phật nói. Bô-tát ấy cũng sẽ ở chỗ Phật A- 
súc và các Bồ-tát rộng nghe Bát-nhã Ba-la-mật; 
và cũng tin hiểu, tin hiểu rồi sẽ trú vào địa vị 
chăng thối chuyên như lời Phật nói. Như vậy, chỉ 
nghe Bát nhã Ba-lamật đã được lợi ích lớn, 
huống øì tin hiểu, tin hiểu rồi như kinh dạy mà an 
trú, như kinh dạy mà tu hành; như kinh dạy mả an 
trú, tu hành, rồi thì an trú trong trí Nhất thiết 
chủng. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Phật dạy Bỏ-tát an trú như kinh nói, tu hành 
như kinh nói là an trú Nhất thiết trí, nhưng: Bỏ- tát 
không có pháp sở đắc, làm sao an trú Nhất thiết 
trí? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát an trú trong các 
pháp như như, là an trú Nhất thiết trí. 
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Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Ngoài như 
như, không pháp gì có thể có được, vậy ai an trú 
như như? An trú trong như như rồi sẽ được Vô 

thượng Chánh đăng Chánh giác? AI an trú 
trong như như và sẽ thuyết pháp? Như như còn 
không thê có được, huồng øì an trú trong như như 
sẽ được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? Ai 
an trú trong như như mà thuyết pháp? Không có 
lẽ đó! 

Phật bảo Tu-bô-để: Như ông nói, ngoài như 
như, lại không có pháp khác, vậy aI an trú trong 
như như? An trú trong như như rồi sẽ được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác? Ai an trú trong 
như như rồi sẽ thuyết pháp? Như như còn không 
thể có được, huông øì an trú như như sẽ được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác! AI an trú trong 
như như mà thuyết pháp? Không có lẽ đó. Phật 
dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô-đề! Ngoài như 
như, lại không có pháp gì có thể có được, vậy a1 
an trú trong như như? An trú trong như như rôi sẽ 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? AI an 
trú trong như như rồi sẽ thuyết pháp? Như như 
còn không thể có được, huỗng øì an trú trong như 
như sẽ được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác! 
Ai an trú trong như như mà thuyết pháp. Vì sao? 
VỊ như như ây sanh không thể có được, diệt 
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không thể có được; trụ, dị không thể có được. 
Nếu pháp sinh, diệt, trụ, dị không thể có được, 
vậy ai sẽ an trú trong như như? AI sẽ an trú như 
như rồi được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 
Ai sẽ an trú như như mà thuyết pháp? Không có 
lẽ đó. 

Trời Đế-thích bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Sở hành của các Bô-tát rât khó, là trong Bát- 
nhã ba-la-mật thậm thâm mà muốn được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Vì sao? Vì 
không có người an trú trong như như, không có 
người sẽ được Vô thượng Chánh đắng chánh giác, 
cũng không có người thuyết pháp. Bồ- tát đối với 
nghĩa ây tâm không kinh, không biến mất, không 
sợ, không hãi, không nghI, không hối. 

Bây giờ Tu- bằ- đề nói với trời Đề- thích răng: 
Này Kiêu-thi-ca! Ông nói sở hành của Bồ-tát rât 
khó làm, đối với pháp thậm thâm â ây tâm không 
kinh, không biến, mắt, không sợ, không hãi, 
không nghi, không hối. Này Kiều- thi-ca! Trong 
các pháp “không” thì ai kinh, ai biến mắt, ai sợ, ai 
hãi, ai nghị, a1 hồi? 

Khi ây trời Đế-thích nói với Tu-bồ-đề: Tu-bô- 
đề nói chỉ là việc “không” không có quái ngại gì; 
thí như ngửa mặt bắn lên không trung, mũi tên 
bay đi không trở ngại; Tu-bô-đề thuyết pháp 
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không có trở ngại cũng như vậy. 

LUẠN: Hội chúng nghi Bôồ-tát do nhân duyên 
øì có được lực như vậy, ma không phá hoại được? 
Phật đáp: Có hai nhân duyên ma không phá hoại 
được. Một là quán hết thảy pháp không: hai là 
không bỏ chúng sinh. Như do nhân duyên mặt 
trời mặt trăng nên muôn vật thâm nhuân 

sinh trưởng; nếu chỉ có mặt trăng, không có 
mặt trời thì muôn vật âm ướt, hư hoại; chỉ có mặt 
trời, không có mặt trăng thì muôn vật cháy tiêu. 
Mặt trời mặt trăng hòa hợp nên muôn vật thành 
thục; Bồ-tát cũng như vậy, có hai đường: một là 
bI tâm; hai là không tâm. BI tâm thì thương xót 
chúng sinh, thề nguyện cứu độ; không tâm thì diệt 
mất tâm thương xót. Nếu chỉ có tâm thương xót 
mà không có trí tuệ thì tâm chìm vào trong điên 
đảo không có chúng sinh mà thây có chúng sinh; 
nếu chỉ có không tâm, bỏ mắt tâm thương xót độ 
chúng sinh thời rơi vào đoạn diỆt. Thế nên hai 
việc đều dùng, tuy quán hết thảy “không” mà 
không bỏ chúng sinh; tuy thương xót chúng sinh 
mà không bỏ hêt thảy không. Quán hết thảy pháp 
không, không ấy cũng không, nên không đăm 
trước không. Vì thể, không ngại thương xót 
chúng sinh; quán thương xót chúng sinh, cũng 
không đắm trước chúng sinh, không chấp thủ 
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tướng chúng sinh. Chỉ thương xót chúng sinh, dẫn 
dắt vào không, thế nên, tuy thực hành tâm thương 
xót mà không ngại trí tuệ quán không: tuy thực 
hành không, cũng không chấp thủ tướng không 
nên không ngại tâm thương xót; như mặt trời mặt 
trăng cân nhau. Các thiên thần khinh chê người 
nói dối, nếu Bồ-tát không làm đúng như kinh nói, 
thì năm thứ thân Chấp Kim-cương rời bỏ, không 
còn thủ hộ, bây ĐIỜ áC quỷ dễ phá. Người ây ưa 
sinh ác tâm, vì ác tâm nên sinh ác nghiệp, sinh ác 
nghiệp nên đọa ác đạo. Bô-tát không được chư 
Phật hộ niệm thì thiện căn bị tiêu hoại; như trứng 
cá không được mẹ nghĩ tới thì hư hoại không sinh 
được. Thế nên nói làm đúng như nói cũng được 
Phật hộ niệm. Có được hai pháp â ây nên ma không 
thê phá hoại. Nếu Bồ-tát được như vậy là hành 
Bát-nhã một cách chân chánh, ma không phá hoại 
được, công đức và trí tuệ táng thêm, chư thiên đi 
đến thân cận, hỏi han, an ủi, khuyên dụ răng: Bậc 
thiện naml Ông chóng được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Do nhân duyên ấy nên thường 
tu hạnh không. 

Hỏi: Chư thiên chưa được Nhất thiết trí, làm 
sao có thể thọ ký cho Bô-tát? 

Đáp: Chư thiên sống lâu theo chư Phật quá 
khứ, nghe nói tu như vậy được thọ ký, nay thây 
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Bồ-tát tu như vậy nên nói, vì thấy nhân mà biết có 
quả vậy. Chư thiên thấy Bồ- tát tu ba môn giải 
thoát kiêm tu tâm từ bi đối với chúng sinh, nên 
nói không lâu sẽ được làm Phật. Chúng sinh 
không ai thủ hộ, ông làm thủ hộ; không có chỗ về 
ông làm chỗ vê... nghĩa như trước nói. Nếu Bồ-tát 
hành được Bát-nhã Ba-la-mật thậm thầm như vậy, 
thì vô lượng chư Phật hiện tại trong mười phương 
khi thuyết pháp, xưng dương, tán thán tên họ Bô- 
tát ây như ta nay xưng 

dương Bồ- tát Bảo Tướng, Bỏ-tát Thi Khí và 
Bồ-tát trong thế giới Phật A-súc. Lại như mười 
phương Phật trong khi thuyết pháp xưng dương 
các Bô-tát có diệu hạnh, Bồ-tát tương ứng được 
với thật tướng các pháp như đã nói, thì mười 
phương chư Phật trong khi thuyết pháp cũng nêu 
Bỏ-tát ấy ra làm ví dụ răng: Có Bô-tát ở phương 
kia, nước kia tuy chưa làm Phật mà có thể tu Bát- 
nhã Ba-la-mật thậm thâm như vậy công đức hiếm 
có. Thí như vua nước lớn có được đại tướng 
không tiếc thân mạng, có đủ phương pháp, phá 
giặc oán, thường được quốc Vương khen , TgỢI. 
Bỏ-tát cùng như vậy, quán các pháp rốt ráo 
không, không tiếc thân mạng, phá giặc phiên não, 
có phương pháp mà không thủ chứng giáo hóa 
chúng sinh được chư Phật tán thán. Chư Phật tuy 
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không có tâm chấp trước, không có phân biệt 
thiện, bất thiện, xem các A-la-hán, ngoại đạo 
cũng không ghét, không thương; song vì lợi ích 
chúng sinh nên tán thán người thiện, xưng dương 
pháp thiện, chê bai bắt thiện. Vì cớ sao? Vi muôn 
khiên chúng sinh nương dựa TưỜI tốt, tâm theo 
pháp thiện, được giải thoát thê gian. 

Hỏi: Trong kinh nào nói hai vị Bôồ-tát Bảo 
Tướng và Thị Khí được Phật tán thán? 

Đáp: Kinh Phật Vô lượng, sau khi Phật Niết- 
bản, có các vua ác tà kiến xuất hiện, đốt cháy 
kinh pháp, phá hoại chùa tháp, bức hại Sa-môn; 
sau năm trăm năm tượng pháp không thanh tịnh, 
khó có thể thấy được các A-la-hán, các Bỏ-tát 
thần thông, nên các kinh sâu xa không hoàn toàn 
còn ở CÕI Diêm-phù- -đề; người tu, người thọ trì ít 
nên chư thiên, quỷ thân mang kinh đi nơi khác. 

Hỏi: Như Bồ- tát Biến Cát, Bồ-tát Quán Thế 
Âm, Bỏ-tát Đại Thế Chí, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi; 
Bồ-tát Di-lặc cớ sao Phật không tán thán, mả chỉ 
tán thán hai vị Bỏ- tát? 

Đáp: Vì hai vị Bỏ-tát ấy chưa được pháp Vô 
sinh nhẫn mà có thể hành động như pháp Vô sinh 
nhẫn. Chắc chắn có việc ấy, hết thảy ma dân 
không thể phá hoại, nên Phật tán thán là hy hữu. 

Lại nữa, hai vị Bồ-tát ấy có đại hạnh nguyện 
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thanh tịnh, tâm đại từ bị sâu xa, không kỳ hẹn 
chóng thành Phật, vì muốn độ chúng sinh; có 
công đức như vậy nên Phật tản thán. 

Lại nữa, Bồ-tát Biến Cát, Quán Thế Âm... 

công đức rất lớn, mọi người. đều biết, còn hai Bè. 
tát ây người ta chưa biệt, nên Phật tán thán. Các 
Bồ-tát trong cõi Phật A-súc đều bắt chước Phật 
A-súc, từ khi mới phát tâm trở đi, tu hạnh thanh 
tịnh không xen tạp, các Bồ-tát sinh vào cõi kia 
đều bắt chước hạnh â ây, nên nói các Bồ-tát ở cõi 
Phật A-súc, đều 

được tán thán đức của họ. 

Lại như mười phương chư Phật cùng xưng 
dương các Bồ-tát thượng diệu ở các thế ĐIỚI, như 
đức Phật Thích-ca Văn-mi tán thản hai vị Bỏ- tát. 
Những vị Bỏ-tát nào từ khi mới phát tâm cho đến 
khi chứng thập địa, Phật nói sở hành của Bồ- tát 
ây rất khó, vì họ có thê không làm dứt giống 
Phật? Trong đây Tu- bô- đề hỏi: Những Bồ-tát nào 
trong khi Phật thuyết pháp thường xưng dương, 
tán thán, nói lên tên họ của họ? 

Hỏi: Việc ấy Phật đã nói ở trước, sao Tu-bô- 
đề lại còn hỏi? 

Đáp: Ở trước Phật nói về đại Bô-tát, còn sau 
đây Phật nói về hết thảy Bô-tát, từ khi mới phát 
tâm cho đến Thập địa, nên Tu- bô-đề nghi hỏi 


7090 THÍCH KINH LUẬN 3 


Phật: Phật tán thán những Bô-tát nào, xưng dương 
tên họ của họ? Phật đáp: Phật tuy ái nệm hết thảy 
Bỏ-tát, nhưng trong đây Bồ-tát có đức hạnh hơn, 
Phật xưng dương, tán thán tên họ của họ. Những 
Bồ-tát nào được Phật tán thán -như đức Phật A- 
súc khi mới phát tâm, tu hạnh thanh tịnh không 
ngừng, không nghỉ, cho đến khi chứng được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, các Bồ-tát như 
vậy được Phật tán thán. 

Lại nữa, có Bồ- tát chưa được pháp Vô sinh 
nhẫn, chưa vào Bồ-tát vị mà có năng lực tu Bát- 
nhã Ba-la-mật, thường tư duy, trù lượng, tìm thật 
tướng các pháp, tin hiểu được, nhẫn được, thông 
suốt được tướng hết thảy pháp vô sinh, không, hư 
dối, không kiên cô . Các Bồ-tát có các tướng như 
vậy được Phật nêu tên tán thán. Hư dối không 
thật, không kiên cô là cửa ngõ của vô thường, 
khổ, vô ngã; hết thảy pháp không tức là cửa 
“không” của giải thoát; hết tháy pháp vô sinh tức 
là thật tướng các pháp, dứt các lỗi quán sát. Lại 
nữa, hư dối không thật, không kiên cô chính là 
cửa vô tác giải thoát; tất cả pháp không tức là cửa 
giải thoát không. Tất cả pháp vô sanh tức là cửa 
giải thoát vô tướng; ba lối như vậy sai khác. 
Người ấy ra khỏi “nhu thuận nhẫn” mà chưa được 
“vô sinh nhãn” ra khỏi pháp phàm phu mà chưa 
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vào pháp thánh nhưng có thể tin thọ pháp thánh, 
giống như người được pháp thánh, thê nên nói hy 
hữu. Như Phật tán thán vị Bồ-tát chắng thôi 
chuyên có thể dứt bỏ nhị địa là Thanh văn và 
Bích-chi Phật, được thọ ký; người ấy được Phật 
tán thán cũng như vậy. Người có các tướng như 
vậy, tuy chưa được vô sinh pháp nhẫn nhưng có 
lực trí tuệ nên được Phật nêu tên tán thán. Nay vì 
có lực tín căn mạnh hôn, nên Phật cũng nêu danh 
tán thán, là ai vậy? - Đó là vị Bộ- tát nghe Bát-nhã 
thậm thâm mà tâm kia sáng suốt, lanh lợi, không 
nghi, không hỗi, nghĩ răng việc ây đúng như Phật 
nói. 

Hỏi: Vị Bồ-tát đã tin hiểu Bát-nhã Ba-la-mật, 
cớ gì còn theo hai bên Phật A-súc và các Bồ-tát 
để nghe? 

Đáp: Người ây nghe Phật A-súc, khi làm Bỏ- 
tát tu hành thanh tịnh, người ây muốn bắt chước 
sở hành của Phật A-súc. Thế nên Phật nói người 
ây ở nơi đó được tín lực, ở nơi đó được trí tuệ lực, 
sẽ an trú địa vị chắng thối chuyền. Người ây tuy 
chưa được pháp vô sinh nhẫn, nhưng vì có trí tuệ 
lực nên được chăng thối chuyển, được Phật tán 
thán. Có người vì tín lực nên được giống như 
chắng thôi chuyền, cũng được Phật tán thán. Nếu 
chỉ nghe Bát-nhã còn được lợi ích như vậy, huồng 
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gì tín thọ, làm đúng như nói, dân dân an trú trong 
trí Nhất thiết chủng. 

Tu-bồ-đề hỏi Phật: Hết thảy pháp trống 
không, không có gì nắm bắt được, làm sao Bồ-tát 
an trú được Nhất thiết trí? Phật dạy: An trú trong 
như như. Như tức là không, Bỏ-tát an trú trong rốt 
ráo không. ấy, gọi là an trú Nhất thiết trí. Trong 
đây, Tu-bô- đê hỏi Phật: Ngoài như lại không có 
pháp có thể nắm bắt, vậy ai an trú trong như cho 
đến câu “không có lẽ ây”, như trong kinh nói 
rộng. Phật chấp nhận lời Tu-bô-đề nói: Như cũng 
là nhân duyên của không, nghĩa là trong như, 
sinh, diệt, trụ, dị không thể có được, nêu pháp 
không có ba tướng ây tức là pháp rôt ráo không, 
làm sao có thể an trú? Nếu an trú trong ây được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác mà thuyết 
pháp, thì không có lẽ ây. Trời Đề-thích muốn thủ 
định tướng Bát-nhã, nghe Phật cùng Tu- bô-đề nói 
vô tướng cũng không thể có được nên bạch Phật 
rằng: Hy hữu thay, bạch Thế Tôn? Bát-nhã â ây rất 
sâu, sở hành của Bồ-tát ấy rất khó, mà muốn được 
Võ thượng Chánh đẳng Chánh giác rất khó. Vì 
sao? Vì như như â Ấy. rôt ráo không. Trừ ngoải như 
như lại không có Bồ-tát trú trong như như ấy lại 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng 
không có định pháp gọi là Phật. Người thuyết 
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pháp và chúng sinh được độ cũng chăng lìa như, 
cũng không có kéo ra khỏi sinh tử đặt vào Niết- 
bàn an ôn, vì các pháp thường ở trong tướng như. 
Bồ-tát nghe việc ầy mà tâm không nghĩ hối, ấy là 
việc khó. Tuy tin hết thảy pháp rốt ráo không, mà 
lại cầu chứng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, 
tinh tân không ngừng không nghỉ thật là khó. 

Tu-bồ-đề nói với trời Đế-thích: Nếu các pháp 
rốt ráo không, không có gì của chính nó, thì nghĩ 
từ đầu sinh? Có việc gì khó? Tâm Đế-thích vui 
mừng nghĩ răng: Tu-bô-đề thật là người ưa nói 
pháp không. Tu-bô-để có giải nói gì đều nói về 
không, tuy có nói các pháp sắc v.v... mà nghĩa nó 
cũng đều hướng về không; nếu có vấn nạn, không 
thể làm chướng ngại, vì không cũng không. Nếu 
cÓ người vân nạn vệ không, Tu-bô-đề trước đã 
phá không, đối với có và không đều không có 
chướng ngại gì, thí như, ngửa mặt băn lên hư 
không; hư không tức là rốt ráo không, mũi tên là 
trí tuệ của Tu-bồ-đề, pháp nói ra như mũi tên 

Ở giữa hư không không chướng ngại, khi thê 
hết tự rơi xuống, chứ chăng phải vì hư không hết. 
Việc nhần duyên thuyết pháp của Tu-bô-đề cũng 
như vậy, nói Xong liền nghỉ, chứ chẳng phải pháp 
hết, không còn gì để nói. Nếu có người tuy có 
mũi tên sắc bén mà băn vào vách, vẫn không 
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Xuyên qua nổi, cũng như vậy, người tuy có trí 
lanh lợi mà tà kiến chấp có, thì chướng ngại 
không thông. Thế nên Tu-bỏ-đề thuyết pháp 
không có chướng ngại. 


GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI SÁU: 
CHÚC LỤY 

KINH: Bây giờ trời Đế-thích bạch Phật răng: 
Bạch đức Thê Tôn! Con nói như vậy, đáp như 
vậy là thuận theo pháp chăng, là đáp đúng chăng? 

Phật bảo trời Đế-thích: Này Kiểu-thi-ca! Lời 
ông nói và đáp đều thuận theo pháp. 

Trời Đế- thích thưa: Hy hữu thay! Điều Tu-bồ- 
đề ưa nói đều là nói về không, vô tướng, vô tác, 
bốn niệm xứ cho đến Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Phật bảo trời Đế-thích: Tỳ-kheo Tu Bồ-đề 
trong khi tu hạnh “không”, Thí Ba-la-mật còn 
không thê có được, huống gì người hành Thí Ba- 
la-mật, cho đến Bát-nhã Ba-la-mật còn không thể 
có được, huống gì người hành Bát-nhã Ba-la-mật! 
Bốn niệm xứ không thể có được, huông ØÌ người 
tu bốn niệm xứ; cho đến tám phân Thánh đạo 
không thể có được, huỗng gì người tu tám phân 
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Thánh đạo! Thiên, giải thoát, tam-muội, định 
không thể có được, huống øì người tu thiền, giải 
thoát, tam-muội, định! Mười lực của Phật không 
thể có được, huồng øÌì người tu mười lực của 
Phật! Bốn việc không sợ không thể có được, 
huống 8Ì người được bốn việc không sợ! Bốn trí 
VÔ ngại không thê có được, huồng gì người được 
bốn trí vô ngại! Đại từ, đại bi không thê có được, 
huống gì người thực hành đại từ bi! Mười tám 
pháp không chung không thể có được, huỗng øì 
người được mười tám pháp không chung! Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác không thể có 
được, huông øì người được Võ thượng Chánh 
đẳng Chánh giác! Nhất thiết trí, Như lai không 
thể có được, huống gì người sẽ làm Như Lai! 
Pháp vô sinh không thể có được, huỗng gì người 
chứng pháp vô sinh! Ba mươi hai tướng không 
thê 

có được, huông gì người được Ba mươi hai 
tướng! Tám mươi vẻ đẹp tùy hình không thể có 
được, huỗng gì người được tắm mươi vẻ đẹp tùy 
hình! Vì cớ sao? Này Kiều-thi-ca! Vì Tỳ-kheo 
Tu-bô-đề đối với hết thảy pháp tu hạnh ly tướng, 
đối với hết thảy pháp tu hạnh không có sở đặc, 
đối với hết thảy pháp tu hạnh Không, đối với hết 
thảy pháp tu hạnh vô tướng, đối với hết thảy pháp 
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tu hạnh vô tác, đó là sở hành của T-kheo Tu- bô- 
đề, nhưng muốn sánh với Bô-tát tu hạnh Bát-nhã 
Ba-la-mật thì trăm phân không kịp một; ngàn, 
vạn, ức phần cho đến tốn số thí dụ không thể sánh 
kịp. Vì sao? Vì trừ Phật hạnh, Bô-tát ấy hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, đối với các hành của Thanh văn, 
Bích-chi Phật là tối tôn, tối diệu, tối thượng. Vì 
thể, nên Bồ-tát muốn được tôi thượng đối với 
chúng sinh hãy nên tu hành Bát-nhã Ba-la-mật. 
Vì sao? Vì các Bô-tát khi tu Bát-nhã Ba-la- mật đã 
vượt quá Thanh văn, Bích-chi Phật mà vào Bồ-tát 
vị, đầy đủ được Phật pháp, được trí Nhất thiết 
chủng, dứt hết tập khí phiền não, thành Phật. 

Trong hội chúng, trời Ba mươi ba lấy hoa trời 
Mạn-đả-la rải lên trên Phật và Tăng. Khi â ây tám 
trăm Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy lấy hoa rải 
lên Phật, trịch áo vai phải, chấp tay, gôi phải quỳ 
sát đất, bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Chúng con sẽ tu hạnh Vô thượng â ây, hàng Thanh 
văn, Bích-chi Phật không thê tu được. Bấy giờ 
Phật biết tâm hạnh của các Tỷ-kheo bèn mỉm 
cười. Như pháp của chư Phật có các thứ ánh sáng 
đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, hông thủy, từ 
miệng Phật phóng ra chiếu khắp ba ngàn đại thiên 
thê giới, nhiêu quanh Phật ba vòng rôi trở lại vào 
trên đỉnh Phật. 
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Bây giờ A-nan trịch áo vai bên phải, gối phải 
quỳ sát đất bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nhân duyên øì mà Ngài mỉm cười, chư Phật 
chăng vì không có nhân duyên mà cười? 

Phật bảo A-nan: Tám trăm Tỳ-kheo ấy vào 
kiếp Tinh tú sẽ thành Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. Các Phật ấy đều có danh hiệu Tán 
Hoa. Chúng Ty-kheo Tăng, cõi nước thọ mạng 
đêu đồng nhau, môi môi trải qua mười vạn năm, 
xuất gia thành Phật. Khi â ây các cối nước thường 
có mưa hoa trời năm sắc. Vì thê nên Bôồ-tát muốn 
tu hạnh tối thượng hãy nên tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật bảo A-nan: Nếu kẻ thiện nam, người 
thiện nữ tu được Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, 
nên biết Bỏ-tát ấy đã chết từ trong CÕI người và 
sinh đến đây; hoặc chết ở cõi trời Đâu-suất lại 
sinh đến đây; hoặc ở trong CỐI người, hoặc ở trên 
cõi trời Đâu-suất, khi ấy đã rộng nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm. Này A-nan, ta thây các Bỏ- 
tát ây tu được Bát- nhã Ba-la-mật thậm thâm. 

Này A-nan! Nếu có kẻ thiện nam, người thiện 
nữ nghe Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, thọ trì, 
đọc tụng, thân cận, nhớ nghĩ đúng, trở lại đem 
Bát-nhã Ba-la-mật dạy người tu đạo Bỏ-tát, nên 
biết Bồ-tát ấy từng đối diện trước Phật nghe Bát- 
nhã Ba-la-mật thậm thâm cho đến thân cận và 
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gico trông căn lành ở chỗ Phật. Kẻ thiện nam 
người thiện nữ sẽ nghĩ rằng: Chúng ta chăng phải 
IeO trồng căn lành đối với Thanh văn, cũng 
chăng từ Thanh văn nghe Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm. Này A-nan! Nếu có kẻ thiện nam người 
thiện nữ thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, đọc 
tụng, thân cận, tu theo nghĩa, theo pháp, thì nên 
biết kẻ thiện nam, người thiện nữ ây sẽ được thây 
Phật. Này A-nan! Nếu có kẻ thiện nam, người 
thiện nữ nghe Bát-nhã Ba-la-mật thâm thâm, tín 
tâm thanh tịnh không thể phá hoại, thì nên biết kẻ 
thiện nam người thiện nữ ây từng cúng dường 
Phật, trồng căn lành, đắc ý j với thiện tri thức. 

Này A-nan! Ở nôi ruộng phước của chư Phật 
trồng căn lành tuy không hư dối nhưng phải được 
Thanh văn, Bích-chi Phật và Phật mới được giải 
thoát, nên phải tu hành sâu xa, rõ ràng sáu Ba-la- 
mật cho đến trí Nhất thiết chủng. Nêu Bồ- tát tu 
hành rõ ràng, sâu xa sáu Ba-la-mật cho đến trí 
Nhất thiết chủng, mà người ây trụ vào Thanh văn, 
Bích-chi Phật đạo mà không chứng được Vô 
Bà Tý Chánh đắng Chánh giác, thì không có lẽ 

. Thế nên A-nanl “Ta đem Bát-nhã Ba-la-mật 
Bo chúc nơi ông, nếu ông thọ trì hết thảy pháp, 
trừ Bát-nhã ba mật, hoặc quên, hoặc mất, lỗi ây 
nhỏ nhặt không có tội lớn. Nhưng nêu ông thọ trì 
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Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm mà quên mất một 
câu, thì lỗi ấy rất lớn. Nếu ông thọ trì Bát-nhã Ba- 
la-mật thâm thâm, sau trở lại quên mất, thì tội ấy 
rất nhiều. Thế nên A-nan! Ta phó chúc cho ông 
Bátnhã Ba-la-mật thậm thâm ây, ông hãy khéo 
thọ trì, đọc tụng cho thông suốt. Này A-nan! Nếu 
có kẻ thiện nam, người thiện nữ thọ trì Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm, thì đó là thọ trì Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác của chư Phật, quá khứ, vị 
lai, hiện tại. 

Này A-nan! Nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ 
hiện tại, muốn cung kính, tôn trọng, tán thán, Ta 
và cúng dường hoa hương, anh lạc, hương bột, 
hương nước, y phục, phan lọng, thì hãy nên thọ trì 
Bát-nhã Ba-la-mật, đọc tụng, thuyết giảng, thân 
cận, cung kính, tôn trọng, tán thản, cúng dường 
hoa hương cho đến phan lọng. Này A-nanl Cúng 
dường Bát-nhã Ba-la-mật là đã cúng dường Ta và 
cúng dường chư Phật quá khứ, vị lại, hiện tại. 
Nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ, nghe nói 
Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, tín tâm thanh tịnh 
cung kính, thì người đó đã tín tâm thanh tịnh cung 
kính, ưa thích chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Này nan! Ông ưa thích Phật không rời bỏ, nên ưa 
thích Bát-nhã Ba-la-mật chớ rời bỏ. Bát-nhã Ba- 
la-mật thậm thâm cho đến một câu không nên 
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quên mất. 

Này A-nan! Ta nói nhân duyên phó chúc rât 
nhiều, nay chỉ lược nói: Như Ta là Thế Tôn; Bát- 
nhã Ba-la-mật cũng là Thế Tôn. Thế nên có nhiều 
nhân duyên Ta phó chúc cho ông Bát-nhã Ba-la- 
mật. Này A-nan! Nay Ta ở giữa hết thảy thế gian, 
trời, người, A-tu-la mà phó chúc cho ông. Những 
ai muôn không bỏ Phật, không bỏ pháp, không bỏ 
tăng, không bỏ Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại thì hãy 
cân thận chớ bỏ Bát-nhã Ba-la-mật. Đó là điều Ta 
giáo hóa đệ tử. Nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ 
nào thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, đọc 
tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, lại vì người khác 
môi môi nói rộng nghĩa ây, khai thị, diễn giảng, 
phân biệt làm cho dễ hiểu, thì kẻ thiện nam, người 
thiện nữ ấy chóng được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, chóng gần Nhất thiết trí. Vì sao? Vì 
từ trong Bát-nhã Ba-la-mật xuất sinh Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác của chư Phật. Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác của chư Phật quá khứ, vị 
lai đều từ trong Bát-nhã Ba-la-mật xuất sinh. Nay 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác của chư Phật 
hiện tại ở phương Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn sóc, 
trên, dưới cũng từ Bát-nhã Ba-la-mật xuất sinh. 
Thế nên các Bô-tát muốn được Vô thượng Chánh 
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đăng Chánh giác hãy nên học sáu Ba-la-mật, vì 
sáu Ba-la-mật là mẹ của Bồ-tát, xuất sinh các Bỏ- 
tát. Nếu có Bồ-tát học sáu Ba-la-mật thì đều sẽ 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì thế 
nên Ta một lân nữa đem sáu Ba-la- mật phó chúc 
cho ông. Này A-nan! Sáu Ba-la-mật ấy là pháp 
tạng vô tận của chư Phật. Mười phương chư Phật 
hiện tại thuyết pháp đêu từ pháp tạng sáu Ba-la- 
mật xuất sinh; chư Phật quá khứ cũng từ trong sáu 
Ba-la-mật tu học, được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác; chư Phật vỊị lai cũng từ trong sáu Ba- 
la-mật tu học được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Đệ tử của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại 
đêu từ trong sáu Ba-la-mật tu học mà diệt độ, đã 
được, nay được và sẽ được diệt độ. 

Này A-nan! Ông là hạng Thanh văn mà thuyết 
pháp khiến cho chúng sinh trong ba ngàn đại 
thiên thế giới đều chứng được quả A-la-hán, vẫn 
chưa phải là việc của đệ tử Ta; nêu ông đem một 
câu tương ưng với Bát-nhã Ba-la-mật dạy hàng 
Bồ-tát, thì đó là sư làm việc của đệ tử Ta, Ta cũng 
hoan hỷ hơn là dạy chúng sinh trong ba ngàn đại 
thiên thế giới, khiến chứng được quả A-la-hán. 

Lại nữa, nảy A-nan! Chúng sinh trong ba ngàn 
đại thiên thế ĐIớI chăng trước, chăng sau, cùng 
trong một lúc đều chứng được quả A-la-hán. Các 
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A-la-hán ấy tu công đức bố thí, trì giới, thiền 
định, công đức â ấy: nhiều chăng? 

A-nan thưa: Rất nhiều, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Này A-nan! Chăng băng đệ tử đem 
pháp tương ưng với Bát-nhã Ba-la-mật giảng nói 
cho Bô-tát cho đến chỉ một ngày, phước rất nhiêu. 
Không kế một ngày, chỉ nữa ngày, không kế nữa 
ngày, chỉ khoảng một bữa ăn, chỉ trong một lát 
giảng nói, phước kia rất nhiều. Vì sao? Vì việc 
trông căn lành của. Bồ-tát hơn hết tháy Thanh văn, 
Bích-chi Phật. Bồ-tát tự mình muốn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng khai thị 
giáo hóa lợi ích vui mừng cho người khác khiến 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này A- 
nan! Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật, Bốn niệm xứ cho 
đến trí Nhất thiết chủng như vậy, tăng ích căn 
lành, nêu không được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, thì không có lẽ ấy. 

Khi nói phẩm Bát-nhã Ba-la- mật, Phật ở trước 
bốn chúng đệ tử Và trỜI, Người, rồng, quỷ, thần, 
Khẩn- -na-la, Ma- hầu- -la-p1à biến hóa thân thông 
khiến đại chúng đều thây Phật A-súc, với chúng 
Tỳ-kheo Tăng vây quanh Phật nghe thuyết pháp, 
đại chúng nhiêu như biên cả, đều là A-la-hán sạch 
hết lậu hoặc, không còn phiền não, đều được tự 
tại, được tâm giải thoát, tuệ giải thoát; tâm kia 
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điều hòa nhu nhuyễn như voi lớn; việc cần làm đã 

làm xong, chóng được lợi mình, sạch hết các thứ 

kiết sử ba cõi, chánh trí, được giải thoát; được tự 

tại đối với hết thảy tâm tâm SỐ pháp, và thành tựu 
vô lượng công đức của các Bỏ-tát. 

Bây ĐIỜ Phật thu nhiếp thần túc, đại chúng 
không còn thây Phật A -súc, hàng Thanh văn, Bỏ- 
tát và cõi nước kia cũng không còn đối hiện trước 
mắt. Vì sao? Vì Phật đã thu nhiếp thần túc. 

Bấy giờ Phật bảo A-nan: Hết thảy pháp không 
đối hiện trước mắt, pháp pháp không thây nhau, 
pháp pháp không biệt nhau; như Phật A-súc, đệ 
tử, Bô-tát cõi nước không đối hiện trước mắt. 
Như vậy, hết thảy pháp không đối hiện trước mắt, 
pháp pháp không thây nhau, pháp pháp không 
biết nhau. Vì sao? Vì hết tháy pháp không có biết, 
không có thây, không có tác, không có động, 
không thể năm bắt, không thể nghĩ bàn, như 
người huyền hóa, không có thọ, không có giác, 
không có chân thật. Bô-tát tu như vậy là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật, cũng không nhiễm đăm các pháp. 
Bỏ- tát học như vậy là học Bát-nhã Ba-la-mật. 
Muốn được các Ba-la-mật nên học Bát-nhã Ba- la- 
mật. Vì sao? Vì học như vậy là đệ nhất học, tôi 
thượng học, vi diệu học. Học như vậy sẽ lợi ích, 
an vui cho thế gian, làm nơi cứu hộ cho người 
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không aI cứu hộ. Ấy là sở học của chư Phật, chư 
Phật ở trong học ây có thế dùng cánh tay phải cất 
ba ngàn đại thiên thế giới lên, đem để lại chỗ cũ 
mà chúng sinh ở trong đó không ai hay biết. Vì 
sao? Vì chư Phật học Bát-nhã Ba-la-mật được thí 
vô ngại, thấy pháp quá khứ, vị lại, hiện tại. Này 
A-nan! Bát-nhã Ba-la-mật là tối tôn đệ nhất, vi 
diệu Vô thượng giữa các môn học. Nếu có người 
muốn biết được bờ mé Bát-nhã Ba-la-mật là 
không khác gì muốn biết bờ mé hư không. Vì 
sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật không có hạn lượng, 
danh thân, cú thân, văn thân là có lượng: Bát-nhã 
Ba-la-mật không có hạn lượng. 

nan bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bát- 
nhã Ba-la-mật vì sao không có hạn lượng? 

Phật bảo A-nan: Vì Bát-nhã Ba-la-mật không 
có tận, không có cùng tận nên không có hạn 
lượng; vì Bát-nhã Ba-la-mật lia tướng nên không 
có hạn lượng. Này A-nan! Chư Phật quá khứ đều 
học Bát-nhã Ba-la-mật ấy mà được độ, vì Bát-nhã 
Ba-la-mật không cùng tận; chư Phật vị lai cũng 
học Bát-nhã Ba-la-mật mà được độ, vì Bát-nhã 
Ba-la-mật không cùng tận; mười phương chư 
Phật hiện tại đêu học Bát-nhã Ba-la-mật mà được 
độ, vì Bát-nhã Ba-la-mật không cùng tận. Đã 
không tận, nay không tận, sẽ không tận. Này A- 
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nan] Muốn tận Bát-nhã Ba-la-mật chăng khác gì 
muốn tận hư không. Bát-nhã Ba-la-mật không thế 
tận, nay không tận và sẽ không tận. Thiền Ba-la- 
mật cho đến Thí Ba-la-mật không thể tận, nay 
không tận, sẽ không tận, cho đến trí Nhất thiệt 
chủng cũng như vậy. Vì sao? Vì hết thảy pháp 
đều vô sinh, nếu pháp vô sinh làm sao có cùng 
tận! 

Bấy giờ, Phật hiện tướng lưỡi rộng dài bảo A- 
nan: Từ ngày nay nên ở giữa bốn chúng diễn 
rộng, mở bày, phân biệt Bát-nhã Ba-la-mật, làm 
cho rõ ràng, dễ hiểu. Vì sao? Vì trong Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm, nói rộng các pháp tướng. 
Người cầu Thanh văn, Bích-chi Phật, người câu 
Phật đạo đều nên học trong đó, học rồi đều được 
thành tựu. Này A-nan! Bát-nhã Ba-la-mật thậm 
thâm là cửa ngõ của hết tháy chữ, tu Bát-nhã Ba- 
la-mật thậm thâm có thể vào môn Đà-la-m; các 
Bỏ- tát học môn Đà-la-ni ây được biện tài lạc 
thuyết (nghĩa là tài biện luận vui vẻ, giảng nói và 
làm cho người ta vui vẻ - ND). Này A-nan! Bát- 
nhã Ba-la-mật là diệu pháp của chư Phật ba đời, 
thế nên Ta vì ông mỗi mỗi nói ra rõ ràng. Nếu có 
người thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật thậm thâm, đọc 
tụng, thân cận, thì người ây có thể thọ trì Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác của chư Phật. 
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Này A-nan! Ta nói Bát-nhã Ba-la-mật là đôi chân 
của TƯỜi tu; ông thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật Đà- 
la-ni (Tổng trì) thì thọ trì được hết thảy pháp. 
LUẠN: Hỏi: Trời Đế-thích cớ sao nghĩ lời mình 
nói răng: Tôi nói là thuận theo pháp và đáp đúng 
đăn chăng? 

Đáp: Trời Đế-thích chăng phải là người Nhất 
thiết trí, tuy được đạo quả ban đầu mà ba độc 
tham, sân, si chưa hết, nên còn có sai lầm mà tự 
suy lường: Ta tuy có nhân duyên phước đức làm 
chúa tế chư thiên, tuy được ý vị của Thánh đạo 
mà chưa có Nhất thiết trí, hết thảy lậu hoặc chưa 
hết, nên nói ra có thể sai lầm, không tự giác tri, vì 
thế nên hỏi. 

Lại nữa, trong chúng có nhiều VỊ Bỏ-tát chăng 
thối chuyên, vị A-la-hán sạch hết lậu hoặc vả 
hàng chư thiên ly dục, thấy Phật và Tu-bô-đề với 
trời Đề-thích cùng nhau vân nạn tâm không khiếp 
nhược, liên nghĩ răng. Trời Đề- thích lậu hoặc còn 
chưa hết, làm sao có thê, vấn nạn đến cùng tận bờ 
mé các pháp. Vì việc ấy nên trời Đế-thích hỏi 
Phật. 

Lại nữa, trời Đế-thích tự biết mình nói các 
pháp tướng không có sai trái, cầu Phật ân chứng 
khiên người nghe tin thọ, nên Phật liên châp 
thuận. 
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Hỏi: Cớ gì Phật chấp thuận lời trời Đế-thích 
nói? 

Đáp: Trời Đế-thích tuy chắng phải là người 
Nhất thiết trí, nhưng vì thường theo Phật nghe 
pháp, có sức đọc tụng mạnh nên nói ra có lý, Phật 
bèn chấp thuận. Phật nói có ba thứ tuệ: Văn tuệ, 
tư tuệ và tu tuệ. Người có văn tuệ, tư tuệ sáng 
suốt nên có thê cùng người có tu tuệ vấn nạn; thí 
như có thuyền đi theo dòng nước, không tự dùng 
sức mà mau hôn đi bộ; như A-nan tuy chưa lìa 
dục, chưa được thiên định thâm sâu mà có thế 
cùng với Phật và các vị A-la-hán đã sạch hết lậu 
hoặc luận nghị, thuận theo pháp không trái. 

Trời Đề- thích bạch Phật răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Tu-bồ- đề ưa nói về không, khéo nói về 
không, là bậc tối đệ nhất giữa hàng đệ tử Phật, có 
nói gì cũng đều hướng về không, vô tướng, vô 
tác; nghĩa là, nói pháp bốn niệm xứ cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác đều là nhân 
duyên hòa hợp rốt ráo không. Phật nói với trời 
Đế-thích: Tu-bô-đề là người tu về “rốt ráo 
không”, đời đời tu tập, chăng phải chỉ đời nay, 
ông ây do pháp môn “không giải thoát” mà vào 
đạo, cũng lây pháp môn ây giáo hóa chúng sinh. 
Ông ây nêu vào pháp “không” thâm diệu, còn 
không thấy các pháp, huống gì thấy có người tu 
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pháp ây? Như kinh nói: Thí Ba-la-mật không thể 
có được, huống øì người tu thí cho đến tám mươi 
vẻ đẹp tùy hình. Tu- bồ-đề tu hạnh “không”, muốn 
so sánh với Bô-tát tu hạnh “không”, trăm phân 
chăng kịp một. 

Hỏi: Pháp Không, chúng sinh không, lại còn 
cái gì không cùng tận mà nói trăm phân chăng kịp 
một? 

Đáp: Phật dạy: Trừ Phật ra, các Thanh văn, 
Bích-chi Phật không có 

a1 bằng Bỏ-tát. Thật tướng các pháp có nhiêu 
tên gọi, hoặc gọi là không, hoặc gọi rốt ráo 
không, hoặc gọi Bát-nhã Ba-la-mật, hoặc gọi Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, còn trong đây 
gọi thật tướng các pháp là Không hành. Như giữa 
hết thảy các đệ tử Thanh văn, Tu- bồ-đê tu 
“không” hành hôn hết. Như vậy, trừ Phật, các Bồ- 
tát tu không hành hôn Nhị thừa. Vì sao? Vì trí tuệ 
có lợi độn mà thâm nhập có sâu cạn, nên tuy đều 
øọI1 là được thật tướng các pháp, nhưng người lợi 
căn thì được rõ ràng hôn. Thí như muôn phá bóng 
tối nên đốt đèn, lại có đèn lớn thì ánh sáng càng 
tỏ hơn. Nên biết, ngọn đèn trước tuy. chiếu sáng 
nhưng bóng tối l¡ ti không hết được; nếu hết được 
thì ngọn đèn sau trở thành vô dụng. Người tu về 
không hạnh cũng như vậy, tuy đều được đạo, 
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song vì trí tuệ có lợi độn nên vô minh có diệt hết 
và diệt không hết, duy chỉ có trí tuệ Phật mới diệt 
hết các vô minh. 

Lại nữa, hàng Thanh văn, Bích-chi Phật 
không có tâm từ bị, không có tâm độ sinh, không 
có ý nguyện nghiêm tịnh cõi Phật, không có vô 
lượng Phật pháp, không có chuyên pháp luân độ 
chúng sinh, cũng không vào Vô dư Niêt-bàn cho 
đến không có tâm nguyện lưu lại giáo pháp để độ 
sinh; không có tâm ba đời độ sinh, là thời kỳ làm 
Bỏ-tát, thời kỳ làm Phật và thời kỳ diệt độ, nên 
chăng phải chỉ do tu Không hạnh mà băng Bồ-tát 
được. 

Lại nữa, hàng Nhị thừa ngộ “không” còn có 
phân lượng; chư Phật, Bồ-tát không có phân 
lượng; giông như người khát uông nước sông, 
chắng qua uông vừa đủ, vậy đầu được nói đều tu 
Không hạnh mà không thể có sai khác! Lại, như 
chỗ trông của lỗ chân lông, muốn đem SO VỚI lỗ 
trồng Đ1ữỮa mƯỜI phương, không có lẽ ấy. Thế 
nên, Thanh văn so với Phật và Bô-tát ngàn vạn ức 
phân không kịp một. Phật phần biệt các lỗi tu 
Không hạnh â ây rôi bảo Đế-thích răng: Nếu muốn 
tối thượng giữa hết thảy chúng sinh, nên tu Bát- 
nhã Ba-la-mật. Trong đây, Phật tự nói nhân 
duyên: Bô-tát học Không hạnh của Bát-nhã Ba- 
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la-mật vì không chấp thủ tướng không, nên hơn 
Nhị thừa, được vào pháp vô sinh nhẫn, vào Bồ-tát 
vị. Vì vào Bồ- tát vị nên được đây đủ Phật pháp. 
Phật pháp là Bồ- tát đạo, Bồ-tát đạo đây đủ nên 
được trí Nhất thiết chủng: được trí Nhất thiết 
chủng nên gỌI là Phật, người dứt các phiên não 
tập khí. Các việc ây đều lây Không hạnh làm sốc. 

Hỏi: Niết-bàn là vô lượng, cớ sao nói Niết-bàn 
của Nhị thừa chứng được có lượng? 

Đáp: Nói trí tuệ có phần lượng chứ không nói 
thật tánh các pháp có phân lượng. Không nghe 
nói thí dụ nước lớn ư? Đô đựng có lượng, chắng 

phải nước có lượng. 

Lại nữa, lượng, vô lượng đối đãi nhau, đối với 
người phàm là vô lượng, đối với Phật đều lượng 
được hết. Ngang bấy nhiêu phần cho đến ngang 
bẩy nhiêu phân là A-la-hán, Bích-chi Phật, Bô-tát, 
còn lại bao nhiêu phần pháp tính rốt ráo khác là 
Phật. 

Bấy giờ chư thiên ở trong hội chúng lấy hoa 
trời Mạn-đà-la rải lên Phật như trong kinh văn 
nói. 

Hỏi: Hoa cúng dường Phật và Tăng, cớ sao 
tám trăm Tỳ-kheo đây chỉ lấy cúng dường Phật? 

“Đáp: Hoa của chư thiên rải, các Tỳ-kheo được 
phân hoa rơi trên áo mình, thấy sắc hương của nó 
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rất tuyệt diệu, nhân đó phát tâm đem cúng dường 
Phật, bạch rằng: Con từ nay sẽ tu hạnh Vô 
thượng, nghĩa là tu rốt ráo không, vô tướng, vô 
tác, vì độ hết thảy chúng sinh, nên hàng Nhị thừa 
không sánh kịp như Phật đã nói. 

Bây giờ Phật mỉm cười như đã nói trong phẩm 
“Hăng- già- -đề-bà”, tám trăm Ty-kheo ây là thiện 
tri thức của nhau, hạnh đông, tâm đồng, đời đời 
cùng nhau tu tập công đức nên cùng một lúc được 
làm Phật, đồng một danh hiệu. Do lấy hoa trời 
năm sắc cúng Phật nên trong cõi nước thường 
mưa hoa trời Mạn-đà-la đủ năm sắc. Phật nhân 
VIỆC ấy tán thán Bát-nhã răng: Người muốn hành 
đạo Bồ-tát tối thượng, hãy hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Này A-nan! Nếu có kẻ thiện nam tu Bát-nhã 
Ba-la-mật thậm thâm ấy, nên biết người ây đến từ 
trong nhân đạo, hoặc từ trên trời Đâu-suất. Vì 
sao? Vì trong ba đường ác tội khổ nhiêu, không tu 
Bát-nhã thậm thầm được. Trời ở cõi Dục say đăm 
năm dục tịnh diệu tâm cuỗng hoặc, không thể tu, 
trời cõi Sắc đắm say hương vị thiền định nên 
không thê tu; cõi Vô sắc không có hình tướng nên 
không thể tu; quý thân có đạo nhãn, căn lợi, vì bị 
phiền não che tâm nên không thể chuyên tu Bát- 
nhã thậm thâm; chỉ trong nhần đạo khô ít hơn ba 
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đường ác, vui, không bằng chư thiên; các căn 
mắt, tai... Ô trược nặng nê, thân phân nhiều thuộc 
địa đại, nên có thể chế phục ý khô vui mà thực 
hành Bát-nhã. Trên trời Đâu- suất thường có vị 
Bồ-tát còn một đời bô xứ làm Phật, chư thiên cõi 
trời kia thường nghe Bô-tát ấy thuyết Bát-nhã nên 
Cải VUI ngũ dục tuy nhiêu, mà có pháp lực mạnh 
hôn; thế nên nói đến từ hai nôi; hoặc đến từ cõi 
Phật ở phương khác hoặc đến từ cõi này, nơi có 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, A-nan! Nếu có người cầu Phật đạo, 
có thê hỏi, có thể tin, thọ trì, cho đến nhớ nghĩ 
đúng, nên biết người Ấy, Phật thường dùng Phật 
nhãn trông thây. Người ấy nên nghĩ răng: Chúng 
ta trực tiếp theo Phật thọ trì, theo Phật phát tâm, 
gieo trông căn lành, chứ không từ nơi Nhị thửa. 
Này A-nan! Nếu có Người tín tâm thanh tịnh 
không thể phá hoại, nên biết người ấy từng cúng 
dường vô lượng chư Phật, được thiện tri thức thủ 
hộ, nên có thể thọ trì. 

Hỏi: Phật cũng gọi là báu, cũng gọi là ruộng 
phước Vô thượng; nêu người theo Phật trồng căn 
lành, chắc chăn do pháp ba thừa mà vào Niết-bàn 
không hư dối; như trong kinh Pháp hoa nói: Có 
người hoặc lấy một cành hoa, hoặc lây ít hương 
cúng dường Phật, cho đến một lần xưng “Nam 
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mô Phật” „ những người như vậy. đều sẽ thành 
Phật. Nếu như vậy có người nghĩ rằng: Chỉ cân tu 
năm Ba-la-mật, khi muôn làm Phật mới quán 
Không, cần gì thường tu Bát-nhã Ba-la-mật khó 
biết, khó được Không hạnh? 

Đáp: Do việc ây nên Phật tự đáp với A-nan: 
Nơi ruộng phước của Phật tuy không hư dối 
nhưng cân phải được pháp ba thừa vào Niết- bàn, 
phải nên rõ ràng tu sáu Ba-la-mật cho đến rõ rằng 
tu trí Nhất thiết chủng, mới chóng được thành 
Phật đạo, chịu khô sinh tử không còn lâu. Bát-nhã 
có công đức, lợi ích như vậy nên cần phải học. 

Này A-nan! Vì Bát-nhã có công đức, lợi ích 
như vậy nên ta phó chúc cho ô ông. 

Hỏi: Phật không có tham øì, cho đến trí Nhất 
thiết chủng, Phật được giải thoát vô ngại, thanh 
tịnh vi diệu, đối với Phật pháp còn không tham, 
cớ gì lại đem Bát-nhã Ba-la-mật ân cân phó chúc 
cho A-nan, như tuông có tham kiết? 

Đáp: Chư Phật vì lợi ích chúng sinh nên xuất 
hiện ở đời, hiện đủ ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp tùy hình, có hào quang vô lượng, 
biến hóa thân túc đều vì chúng sinh. Đều làm lợi 
ích cho chúng sinh nhất không gì hôn Bát-nhã 
Ba-la-mật, vì có thể dứt hết các khô. Bát-nhã Ba- 
la-mật nhân nôi ngữ ngôn, văn tự, chương cú mà 
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có thê hiểu được nghĩa nó, thế nên Phật đem 
quyên kinh Bát-nhã ân cân phó chúc cho A-nan. 

Lại nữa, có người thây Phật ân cần phó chúc 
nói răng: Đại sự Phật đã làm xong, còn tôn trọng 
Bát-nhã, như vậy pháp â ấy chắc chắn tôn quý mâu 
nhiệm; thí như trưởng giả giàu lớn, khi sắp mệnh 
chung đem bảo vật trao cho con, riêng ngọc báu 
Như ý thì ân cần phó chúc răng: Ngươi c chớ cho 
thứ châu báu này không có mảu sắc nhất định, 
chất như hư không, nhiệm mâu khó biết mà 
không thủ hộ; nếu các vật báu khác mất có thế 
được, còn châu báu này không thể để mất. VỊ 
trưởng giả giàu lớn là Phật, đem châu báu Bát- 
nhã Ba-la-mật phó chúc cho A-nan: Ông khéo giữ 
gìn, thủ hộ, đừng để mất. Ngoại trừ Bát-nhã Ba- 
la-mật, mười 

hai bộ kinh tuy đêu mất hết, lỗi ấy còn ít, nếu 
mất một câu Bát-nhã, lỗi ấy rất nhiêu. Vì sao? Vì 
pháp tạng Bát-nhã thậm thâm là mẹ của ba đời 
mười phương chư Phật, hay khiến người mau đạt 
đến Phật đạo, như trong kinh này nói: Ba đời chư 
Phật đều từ Bát-nhã mà được, cho đến vì hàng 
Thanh văn thuyết pháp, trong ấy đều là việc tán 
thán Bát-nhã. 

Hỏi: Thuyết pháp làm cho chúng sinh trong ba 
ngàn đại thiên thế giới đều được thành A-la-hán, 
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tại sao không bằng đem một câu Bát-nhã dạy cho 
Bồ-tát? 

Đáp: Việc ấy trước đã đáp rồi, nay sẽ lược 
nói: Chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới 
tuy đêu được thành A-la- hán mà chỉ tự độ mình, 
không nhăm làm Phật; nếu nói một câu Bát- nhã, 
người nghe sẽ được làm Phật. Như người trồng 
nhiều cây quả có nhiều quả, chắng bằng một 
người trồng một cây Như ý, tùy sở nguyện của 
người đêu được như ý. 

Trong pháp nói cho hàng Thanh văn không có 
đại từ bl, trong pháp Đại thừa, một câu tuy ít mà 
có tâm đại từ bi. Trong pháp Thanh văn đều vì lợi 
mình, trong pháp Đại thừa rộng vì chúng sinh; 
trong pháp Thanh văn không có tâm muôn biết 
rộng các pháp, chỉ muôn mau lia khô giả, bệnh, 
chết; trong pháp Đại thừa muốn mỗi mỗi rõ ràng 
biết hết thảy pháp; trong pháp Thanh văn công 
đức có hạn lượng; trong pháp Đại thừa bao gôm 
hết các công đức không có bỏ sót. Đại tiểu sai 
khác nhau như vậy; thí như kim cương tuy nhỏ 
song có thê hơn tất cả châu báu, chắng được nói Ít 
không băng nhiều. Phước đức của các vị A-la-hán 
trong ba ngàn đại thiên thế giới so với đem một 
câu Bát-nhã dạy cho Bồ-tát trong một ngảy, cho 
đến trong giây lát, phước kia rất nhiều. Trong đây 
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Phật tự nói nhân duyên: Bỏ-tát tự muốn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng dạy người 
khiến được; tự tu sáu Ba-la-mật, cũng dạy người 
tu. Bồ-tát có hai công đức như vậy mà không 
thành Phật đạo, thì không có lẽ ấy. 

Bấy giờ Phật muôn làm rõ việc ây nên dẫn 
chứng, cũng muốn chứng hết thảy pháp không, 
không đăm trước hết thảy pháp không ấy, mà chỉ 
vì thương xót hết thảy chúng sinh nên phó chúc 
cho A-nan. Như Phật A-súc và đại chúng trang 
nghiêm không đối hiện trước mắt, hết thảy pháp 
không đối hiện trước mắt cũng như vậy. Pháp mà 
mắt thịt, mắt trời trồng thây đêu là pháp tác vi hư 
dối không thật; còn pháp mà mắt tuệ, mắt pháp, 
mắt Phật trông thấy đều là pháp vô tướng, vô vi 
nên không thê thây; nếu không thể thây cũng 
không thể biết. Pháp không tác vi cũng như vậy. 
Chúng hội Phật A-súc được trông thây đều như 
huyền, như mộng. Quán các pháp được như vậy 
gọi là Bồ-tát tu Bát-nhã, gọi là 

không đăm trước. Điều Phật phó chúc cũng 
không đăm trước, chỉ vì tâm đại từ bi nên tán thán 
Bát-nhã. Tướng hết thảy pháp tuy không thê nghĩ 
bàn, song vì lợi ích chúng sinh nên tán thán răng: 
Học như vậy là học Bát-nhã; nêu muốn được hết 
thảy Ba-la-mật nên học Bát-nhã Ba-la-mật như 
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kinh đã nói rộng. 

Phật dùng nghĩa vô lượng tán thán Bát-nhã, trí 
tuệ Phật không thể cùng tận, công đức Bát-nhã 
cũng không thê cùng tận. Vì sao? Vì tướng Bát- 
nhã Ba-la-mật không có hạn lượng; danh từ, ngôn 
ngữ, chương cú, quyền SỐ CÓ hạn lượng như các 
câu chữ trong các quyên kinh Tiểu phẩm Bát-nhã, 
Phóng quang Bát-nhã, Quang tán Bát-nhã v. v... 
có hạn lượng, còn nghĩa lý Bát-nhã không có hạn 
lượng. A-nan hỏi: Tại sao Bát-nhã không có hạn 
lượng? - Phật đáp: Vì Bát-nhã tự lia tướng, lìa 
tướng nên từ trước lại đây không sinh không 
nhóm; không sinh không nhóm nên không tận 
không diệt. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Vô lượng vô sô chư Phật và đệ tử quá khứ dùng 
Bát-nhã Ba-la-mật chiếu sáng mười phương, độ 
vô lượng chúng sinh đều vào Vô dư Niết-bàn, vì 
Bát-nhã ba mật nên không cùng tận; chư Phật vị 
lai, hiện tại cũng như vậy. Thí như có người 
muốn đi cùng tận hư không, hư không không thể 
cùng tận, công đức của Bát-nhã Ba-la-mật, cho 
đến trí Nhất thiết chủng cũng như vậy, đã không 
tận, nay không tận sẽ không tận. Có người biệt 
quá khứ không cùng tận, nhưng cho vị lai, hiện 
tại có cùng tận, thế nên nói ba đời không thể cùng 
tận. Vì sao? Vì các pháp vốn vô sinh, làm sao 
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cùng tận! Phật biết Bát-nhã Ba-la-mật là không 
cùng tận nên phó chúc. Như người đem bình dâu 
thơm phó chúc cho đệ tử, tuy không phải vì tiếc 
cái bình mà chỉ vì để giữ gìn dầu thơm. Ngôn 
ngữ, văn tự hay giữ gìn nghĩa lý cũng như vậy; 
nêu mất ngôn ngữ, văn tự thì nghĩa lý chăng còn. 

Bấy giờ Phật vì người tín thọ Bát-nhã, mên 
hiện tướng lưỡi dài phủ lên mặt, hỏi A-nan rằng: 
Ta nay ở giữa bốn chúng phó chúc Bát-nhã cho 
ông, ông hãy vì chúng sinh giải nói, hiển bày, 
phân biệt, làm cho dễ hiểu. 

Sở dĩ hiện tướng lưỡi rộng đài là theo tướng 
pháp của thế gian. Lưỡi có thể phủ lên mũi là 
tướng không vọng ngữ, huông. øì phủ lên mặt, thế 
nên Phật chỉ cho chúng sinh răng: Thân ta từ cha 
mẹ sinh ra đã có tướng lưỡi ây, nay muốn đem 
Bát-nhã Ba-la-mật khiến ô ông tin hiểu, vì các ông 
chưa được Nhất thiết trí, không thê biết khắp, vì 
muốn khiến các ông tin nên hiện tướng lưỡi, chứ 
chăng phải. dùng thần thông hiện ra. 

Phật đối với pháp thậm thâm, trí tuệ, thiên 
định còn không đắm trước, huống gì tám pháp thế 
gian đợi, SUY, hủy, dự, xưng cơ, đặc, thất - ND), 
Vì cái lợi cúng dường mà lại làm việc hư dối! Ở 
giữa hết thảy pháp như chim bay giữa hư không 
không bị chướng ngại. Phật chỉ vì bản nguyện độ 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 79 819 


sinh, tâm đại bi thương xót hết tháy nên đem cái 
lợi đệ nhất là Bát-nhã Ba-la-mật, ân cần phó chúc 
cho ông. 

Lại nữa, A-nanl Người tu Bát-nhã Ba-la-mật 
thậm thâm có thể vào môn Đà-la-ni Văn tự, nhân 
nôi một chữ mà liền chứng nhập rốt ráo không, 
nên gọi là Đà-la-ni Văn tự. Như các văn tự đều từ 
Bát-nhã Ba-la-mật mà có được; ngoài ra như Văn 
trì Đà-la-ni (là nghe được rồi, giữ gìn không mất - 
ND) cũng đều do Bát-nhã Ba-la-mật mà có được. 
Bồ-tát có được Pháp Đà-la-ni rôi, được môn biện 
tài như đã nói trước, trải vô lượng vô số kiệp nói 
một câu, một nghĩa mà không bao giờ hết; ấy gọi 
là chân pháp của chư Phật ba đời, lại không có 
pháp khác. 

Lại nữa, A-nan! Bát-nhã là diệu pháp của ba 
đời mười phương chư Phật; như thành chỉ có một 
cửa, người bốn phương đi đến không. có cửa khác 
đi vào. Này A-nan! Ta nay vì ông môi mỗi nóI rÕ 
ràng: Nếu có người thọ trì Bát-nhã, chăng phải 
chỉ thọ trì pháp Ta, mà cũng thọ trì Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác của chư Phật ba đời. Này 
A-nan! Nôi nôi ta đều nói Bát-nhã Ba-la-mật là 
đôi chân của hành giả. Vì sao? Vì Bồ-tát được 
Bát-nhã thì có thể hành đạo Bồ-tát. Này A-nan! 
Ông được Bát-nhã Đà-la-ni nên có thê giữ gìn hết 
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thảy Phật pháp. 

Hỏi: Do sức Văn trì Đà-la-ni nên có thể giữ 
gìn, cớ sao lại nói có được Bát-nhã nên có thể giữ 
gìn hết thảy Phật pháp? 

Đáp: Văn trì Đa la ni có thể giữ gìn pháp có số 
lượng, Đà-la-ni thế gian cũng có, như Tu-thi-ma 
ngoại đạo cũng được Văn trì Đả-la-nI, tuy được 
trong ít lúc, lâu ngày quên mất, còn từ Bát-nhã 
được Đà-la-mi thì thọ trì rộng rãi các pháp, không 
bao giờ quên mất, đó là chỗ sai khác. 

Hỏi: Bát-nhã là Ba-la-mật, cớ gì còn gọi là 
Đà-la-n1? 

Đáp: Thật tướng các pháp là Bát-nhã có nhiêu 
lợi ích, được chúng sinh ái niệm, nên có nhiêu 
danh xưng; như Phật có mười hiệu. Văn tự Bát- 
nhã Ba-la-mật cũng như vậy, hay dẫn đến bờ mé 
hết thảy trí tuệ, nên gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ- 
tát tu Bát-nhã được thành Phật, đối lại gọi là Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác; như ở trong tâm 
Tiểu thừa thì chỉ gọi là ba mươi Dảy pháp trợ đạo, 
ba cửa giải thoát; nêu người muôn được nghe rồi 
không quên, thì ở trong tâm người ây gọi là Đà- 
la-ni. Thế nên Phật nói thí dụ ngọc Như ý, tùy 
theo màu sắc của vật ở trước nó mà thay đối tên 
gọi. Phật nói mỗi mỗi công đức của Đại Bát-nhã 
cũng như vậy. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 80 
GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI BẢY: 


PHƯƠNG TIỆN VÔ TẬN 


KINH: Bây giờ Tu-bô-đề nghĩ răng: Vô 
thượng Chánh đắng chánh giác của chư Phật rất 
sâu, ta sẽ hỏi Phật. Nghĩ rồi bạch Phật: Bạch đức 
Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật có thể cùng tận 
chăng? 

Phật dạy: Hư không không thể cùng tận nên 
Bát-nhã Ba-la-mật không thể cùng tận. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao có thể phát sinh 
Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Sắc không thể cùng tận nên Bát-nhã 
Ba-la-mật có thê phát sinh; thọ, tưởng, hành, thức 
không thể cùng tận nên Bát-nhã Ba-la-mật có thể 
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phát sinh; Thí Ba-la-mật không thể cùng tận nên 
Bát-nhã Ba-la-mật có thê phát sinh; Giới Ba-la- 
mật, Nhẫn Ba-la-mật, Tân Ba-la-mật, Thiên Ba- 
la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật không thể cùng tận nên 
Bát-nhã Ba-la-mật có thể phát sinh, cho đến trí 
Nhất thiết chủng không thể cùng tận nên Bát-nhã 
Ba-la-mật có thê phát sinh. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Vô minh không, không thê 
cùng tận nên Bát-nhã Ba-la-mật Bô-tát có thê 
phát sinh; hành không, không thể cùng tận nên 
Bát-nhã Ba-la-mật Bồ-tát có thể phát sinh; thức 
không, không thể cùng tận nên Bát-nhã Ba-la-mật 
Bồ-tát có thể phát sinh; danh sắc không, không 
thê cùng tận nên Bát-nhã Ba-la-mật Bồ-tát có thể 
phát sinh; sảu nhập không, không thể cùng tận 
nên Bát-nhã Ba-la-mật Bô-tát có thể phát sinh; 
sáu xúc không, không thể cùng tận nên Bát-nhã 
Ba-la-mật Bôồ-tát có thể phát sinh; thọ không, 
không thể cùng tận nên Bát-nhã Ba-la-mật Bỏ-tát 
có thể phát sinh; ái không, không thể cùng tận 
nên Bát-nhã Ba-la-mật Bô-tát có thể phát sinh; 
thủ không, không thể cùng tận nên Bát-nhã Ba-la- 
mật Bô-tát có thê phát sinh; hữu không, không thể 
cùng 

tận, nên Bát-nhã Ba-la-mật Bô-tát có thể phát 
sinh; sinh không, không thê cùng tận nên Bát-nhã 
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Ba-la-mật Bô-tát có thể phát sinh; sinh không, 
không thể cùng tận nên Bát-nhã Ba-la-mật Bồ-tát 
có thể phát sinh; giả, chết, lo, buôn, khổ, não 
không, không thể cùng tận nên Bát-nhã Ba-la-mật 
Bỏ-tát có thể phát sinh ... Như vậy, Tu-bô- đê! 
Mười hai nhân duyên đây là pháp riêng của Bỏ- 
tát hay trừ các điên đảo biên kiến. Khi ngôi đạo 
tràng nên quán như vậy sẽ được trí Nhất thiết 
chủng. 

Này Tu-bô-đề! Nếu có Bồ-tát vì hư không 
không thể cùng tận mà tu Bát-nhã, quán mười hai 
nhân duyên, thì không rơi vào Nhị thừa mà an trú 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Tu- bô-đê! 
Nếu câu đạo Bồ-tát mà bị thối chuyển trở lại, thì 
đêu do lìa Bát-nhã Ba-la-mật. Người ây chăng 
biết thế nào là tu Bát-nhã Ba-la-mật, do hư không 
không cùng tận pháp quán mười hai nhân duyên. 
Tu-bô-đề! Nếu người cầu đạo Bô-tát mà thối 
chuyên trở lại là vì không có sức phương tiện nên 
thối chuyền đối với Võ thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Tu- bồ-đề! Nếu Bồ-tát không thôi 
chuyền đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, là đều vì có đủ sức phương tiện. 

Này Tu-bô-đề! Bồ-tát nên do hư không, không 
thể cùng tận mà quán Bát-nhã Ba-la-mật, nên do 
hư không, không thể cùng tận mà phát sinh Bát- 
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nhã Ba-la-mật. Như vậy, khi Bỏ-tát quán mười 
hai nhân duyên, không thấy pháp nào không do 
nhân duyên sinh, không thấy pháp nào thường trú 
bất diệt, không thây pháp nào có ngã, nhân, chúng 
sinh, thọ giả, mạng giả, cho đến kẻ biết, kẻ thấy: 
không thây pháp vô thường; không thây pháp 
khổ; không thây pháp vô ngã; không thây pháp 
tịch diệt chăng phải tịch diệt. Như vậy, Tu-bô-đê! 
Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật nên quán mười hai 
nhân duyên như vậy. Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát tu 
Bát nhã Ba-la-mật được như vậy, thì khi ấy 
không thây sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc 
khô hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịch 
diệt hoặc chăng phải tịch diệt; thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy. Khi ấy cũng không thấy Bát- 
nhã Ba-la-mật, cũng không thấy do pháp ây thấy 
Bát-nhã Ba-la-mật, không thây Thiên Ba-la-mật 
cho đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Như 
vậy Tu- bồ-đề! Vì hết thảy pháp không thê có 
được ấy mà nên tu Bát-nhã Ba- la-mật. Nêu Bỏ- tát 
khi tu Bát-nhã không có gì sở đặc, thì ác ma sầu 
não như bị mũi tên băn vào tim, như người có cha 
mẹ mới chết. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Chỉ có một ma sâu muộn hay các ma trong ba 
ngàn đại thiên thế giới cũng sầu muộn? 
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Phật bảo Tụ- bồ- để: Ác ma trong ba ngàn đại 
thiên thế giới đều sầu 

muộn như bị mũi tên bắn vào tim, không thể 
ngôi yên. Tu- bằ- đề! Bồ-tát tu Bát-nhã được như 
vậy, khi â ây hết thảy thế gian trời, người, A-tu-la 
không thể tìm được thuận tiện để làm cho người 
kia ưu não. Vì vậy, Bồ-tát muốn được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác hãy nên tu Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Bồ-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật là đầy đủ tu 
Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn Ba-la-mật, 
Tần Ba-la-mật, Thiên Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, làm sao đây đủ 
tu Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Bô-tát bô thí gì đều hồi 
hướng đến Nhất thiết trí, như vậy, Bồ-tát khi tu 
Bát-nhã Ba-la-mật đây đủ tu Thí Ba-la-mật; Bồ- 
tát tu trÌ giới đều hồi hướng. đến Nhất thiết trí, thê 
là đầy đủ Ciới Ba-la-mật. Bỏ-tát tu nhãn nhục đều 
hồi hướng đến Nhất thiết trí, thê là đầy đủ Nhẫn 
Ba-la-mật. Bồ- tát tu tình tấn đều hồi hướng Nhất 
thiết trí, thế là đây đủ Tân Ba-la-mật. Bồ-tát tu 
thiên định đều hồi hướng đến Nhất thiết trí, thể là 
đầy đủ Thiền Ba-la-mật. Bồ-tát tu Trí tuệ đều hồi 
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hướng đến Nhất thiết trí, thê là đây đủ Bát-nhã 
Ba-la-mật. Như vậy, Tu-bô-đề! Bồ-tát tu Bát-nhã 
Ba-la-mật đầy đủ sáu Ba-la-mật. 

LUẬN: Tu-bồ-đề theo Phật nghe nói mỗi mỗi 
tướng của Bát-nhã Ba-la-mật, ban đầu nghe nói 
tướng rốt ráo không; giữa nghe lời phú chúc thì 
tuông như có; sau lại nghe nói không, đó là vì 
nghĩa của Bát-nhã Ba-la-mật vô lượng mà danh 
tự, chương cú của Bát-nhã Ba-la-mật thì có hạn 
lượng. Khi ấy, Tu-bồ-đề nghĩ rằng: Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác của chư Phật rất sâu, ta 
sẽ hỏi Phật vì sao rât sâu. Phật nói cho Tu- bô-đề 
một Ít phân, chỉ để phá tâm điện đảo của chúng 
sinh nên không nói đây đủ. Vi sao? Vì không có 
người lãnh thọ được. Nếu người chấp thủ tướng 
Như, Phật nói Như cũng không, vì không có sinh, 
trụ, diệt; nếu pháp không có sinh, trụ, diệt, thì tức 
là pháp là không có; pháp tính, thật tế cũng như 
vậy. 

Nếu có người chấp thủ rốt ráo không, Phật 
cũng nói không phải. Vì sao? Vì nếu rốt ráo 
không là định tướng có thê thủ, thì chẳng phải rốt 
ráo không. Thế nên nói rất sâu. Ta sẽ lại hỏi Phật, 
Tu-bồ-đề nghĩ như vậy rôi, như lời Phật tự nói: 
Chư Phật ba đời đều dùng Bát-nhã Ba-la-mật mà 
đắc đạo, vì Bát-nhã Ba-la-mật không cùng tận; đã 
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không tận, nay không tận, và sẽ không tận. Thế 
nên ta nay chỉ hỏi nghĩa không tận. Phật đáp: Như 
hư không không tận, nên Bát-nhã cũng không tận, 
như hư không không có thật pháp, chỉ có danh tự, 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. Bát-nhã Ba-la- 
mật như hư không, không có gì của chính nó, nên 
không thể tận, làm sao Bồ- tát có thể phát sinh 
Bát-nhã Ba-la-mật ây? Nếu có thể phát sinh, làm 
sao trong tâm Bỏ-tát lại phát sinh việc tu được, 
chứng được? Phật đáp: Vì sắc vô tận nên Bát-nhã 
Ba-la-mật có thể phát sinh; như sắc lúc đầu, lúc 
sau, lúc giữa sinh không thể có được, vì sắc sinh 
sắc, không thê có được; lìa sắc sinh sắc, không 
thể có được, sinh không thể có được, như đã phá 
tướng sinh ở trước. VÌ sinh không thê có được, 
nên sắc cũng không thể có được, vì sắc không thể 
có được nên sắc sinh không thể có được; vì hai 
pháp không thê có được nên sắc như huyền, như 
mộng, chỉ dối gạt mắt người. Nếu sắc có sinh ắt 
có tận, vì sắc không sinh nên cũng không có tận; 
sắc chân tướng tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Thế nên 
nói sắc không thể tận, Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
không tận, Thọ, tưởng, hành, thức, Thí Ba-la-mật 
cho đến trí Nhất thiết chủng cũng như vậy. 

Lại nữa, Kinh nói: “Có thể sinh Bát-nhã” là vì 
vô minh hư không không thể cùng tận. Nếu người 
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chỉ quán rốt ráo không, thì phân nhiều đọa vào 
bên đoạn diệt; nếu quán có thì phân nhiêu đọa vào 
bên thường. Lìa hai bên ấy nên nói mười hai nhân 
duyên không. Vì sao? Vì nếu pháp từ nhân duyên 
hòa hợp sanh, pháp ấy không có định tính; nêu 
pháp không có định tính tức là pháp tịch diệt rốt 
ráo không; lìa hai bên ây nên giả gọi là trung đạo. 
Thế nên nói mười hai nhân duyên như hư không, 
không có pháp, nên không tận. Vô minh cũng do 
nhân duyên hòa hợp sinh nên không có tự tướng; 
không có tự tướng nên rốt ráo “không”, như hư 
không. 

Lại nữa, vì nhân duyên sinh nên không thật, 
như kinh nói: Nhân mắt duyên sắc sinh giác xúc, 
giác xúc từ vô minh sinh. Giác xúc không ở trong 
mắt, không ở trong sắc, không ở trong thân, 
không ở ngoài thân, không ở chặng giữa; cũng 
không từ mười phương ba đời đến, định tướng 
của pháp ấy không thê có được. Vì sao? Vì hệt 
tháy pháp vào Như. Nếu nắm bắt được định tướng 
vô minh, tức là trí tuệ, không gọi là vô minh; thê 
nên tướng vô minh, tướng trí tuệ không khác 
nhau, thật tướng của vô minh tức trí tuệ, chấp 
trước tướng trí tuỆ tức vô minh. Thế nên, thật 
tướng vô minh rốt ráo thanh tịnh như hư không, 
không sinh, không diệt. Vì thế nói rằng: Có được 
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quán ây mà hôi hướng đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, tức gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi: Nếu không có vô minh, cũng không có 
các hành v.v... làm sao nói mười hai nhân duyên? 

Đáp: Nói mười hai nhân duyên có ba loại: 
Một là đối với phàm phu, dùng mắt thịt trông 
thây, tâm điên đảo chấp ngã khởi các phiền não 
nghiệp, qua lại trong đường sinh tử. 

Hai là đôi với Hiền Thánh, dùng: mắt pháp 
phân biệt các pháp; thây giả, bệnh, chết sinh tâm 
nhàm chán, muôn ra khỏi thế gian. Tìm nguyên 
nhân của già, chết do sinh; sinh ấy do các phiền 
não nghiệp. Vì sao? Vì người không có phiên não 
thì không sinh, nên biết phiền não làm nhân 
duyên cho sinh. Làm nhân duyên cho phiền não là 
vô minh, vì vô minh, nên điều đáng bỏ lại lấy, 
đáng lấy lại bỏ. Đáng bỏ gì! Đáng bỏ già, bệnh, 
khổ và phiên não; nhưng vì điên đảo cho khô là 
vui nên lấy. Trì giới, thiên định, trí tuệ là gốc của 
sự lành, là nhân duyên của cái vui Niết-bàn, việc 
ấy, đáng lấy lại bỏ. Trong ấy không có kẻ biết, kẻ 
thấy, kẻ làm. Vì sao? Vi pháp ây không có định 
tướng, chỉ do nhân duyên hư dối tương tục sinh 
ra. Hành giả biết là hư dối không thật thì không 
sinh hý luận, chỉ vì muốn diệt khổ vào Niết-bàn, 
không cứu xét cùng tận tướng các khô. 
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Ba là đối với các đại Bồ-tát, là người đại trí, 
lợi căn nên chỉ cứu xét cùng tận tướng CỘI gôc 
của mười hai nhân duyên, không vì lo Sợ mà tự 
thối thất. Bây giờ không thấy có định tướng, giả 
và chết rốt ráo không, chỉ do hư dỗi, giả gọi là có. 
Vì sao? Vì người phân biệt tướng các pháp thì nói 
già, chết là pháp tâm bất tương ưng hành, tướng 
ây không thể có được. Đầu bạc v.v... là tướng 
màu sắc, không phải tướng già; hai việc không 
thể có được nên không có tướng già. 

Lại nữa, người đời gọi tướng già là tóc bạc; 
răng long, mặt nhăn, thân cong, gây øÒ, sức yêu, 
các căn mờ ám, nhưng việc ây không đúng. Vì 
sao? Vì tóc bạc chăng phải chỉ người già; có 
người tuổi trẻ tóc lại bạc, người giả tóc lại đen; 
gầy SÒ, thân Cong, mặt nhăn ... cũng như vậy. Có 
người già mà các căn sáng suốt, lanh lợi; người 
trẻ mà mờ ám; lại uống thuốc hoàn đồng tuy già 
mà trẻ. Như vậy, tướng già không có định tướng, 
chỉ do các pháp hòa hợp giả gọi là già; lại như 
mượn bánh, trục, thùng, căm ... gọi là xe, đó chỉ 
là giả danh, chắng phải thật. 

Lại nữa, trong các pháp rốt ráo không, tướng 
sinh không thê có được, huống gì có già! Do các 
nhân duyên như vậy, tìm pháp già không thể có 
được. Vì không thể có được nên không có tướng, 
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như hư không không thể tận; cũng như già cho 
đến vô minh cũng như vậy. Phá tướng vô minh 
như trên nói. Bồ-tát quán thực tướng các pháp rốt 
ráo không, không có gì của chính nó, không CÓ SỞ 
đặc; cũng vì không chấp trước việc ây nên đối với 
chúng sinh sanh tâm đại bị: chúng sinh vì vô 
minh nên đối với pháp hư dối điên đảo không 
thật, chịu các khổ não. Mười hai 

nhân duyên nói đầu chỉ là vì người phàm phu 
không tìm phải trái trong đó; mười hai nhân 
duyên nói thứ hai là chỗ quán sát của hàng Nhị 
thừa và Bỏ-tát chưa được vô sinh pháp nhẫn; 
mười hai nhân duyên nói thứ ba là chỗ quán sát 
của các Bồ- tát từ khi được vô sinh pháp nhãn cho 
đến khi ngôi đạo tràng. Thế nên nói, vô minh hư 
không không thể tận cho đến lo, buồn, khổ, não 
hư không không thể tận, nên Bồ-tát tu Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Quán sâu về pháp nhân duyên như vậy, xa lìa 
các bên và điên đảo. Bên là bên thường, bên 
đoạn, bên có bên không, bên thật, bên hư, bên thế 
gian hữu biên, bên thê gian vô biên; điên đảo là 
nôi vô thường khởi lên phiền não chấp thường 
v.v... Quán mười hai nhân duyên ây thì các bên và 
điên đảo dứt. Các phiên não có hai phần: Một là 
theo người ngoại đạo tà kiến gọi là bên; hai là 
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theo các chúng sinh khác, phiền não gọi là điện 
đảo. Quán mười hai nhân đuyên thì hai thứ phiền 
não ây đều dứt. Đó là quán mười hai nhân duyên 
thứ ba rất sâu, chỉ các Bồ-tát ngôi đạo tràng mới 
có thể quán; trước tuy nói có thể quán nhưng 
chưa đầy đủ. Như trong kinh Thành Dụ, Phật nói: 
Khi Ta chưa đắc đạo, suy nghĩ như vậy: Chúng 
sinh đáng thương, đi sâu vào đường hiểm, thường 
thường sinh, thường thường già, thường thường 
chết, qua lại ba cõi không biết đường ra. Ta liền 
nghĩ răng: Vì nhân duyên gì có già chết? Trong 
khi tìm câu như vậy được trí tuệ chân thật, biệt 
răng sinh làm nhân duyên cho già, chết v.v... Thế 
nên, biết lối quán mười hai nhân duyên nói lần 
thứ ba, khi ngôi đạo tràng mới có được, như Kinh 
nói rộng. 

Lại nữa, quản mười hai nhân duyên như vậy, 
vượt qua. hàng Nhị thừa, được trí Nhất thiết 
chúng. Nếu có người thối lui đối với Phật đạo, là 
vì không được lôi quán sâu xa ây, nêu được lối 
quán ây thì không thối lui. Vì sao? Vì đã vào sâu 
rốt ráo không thì không thấy Thanh văn, Bích-chi 
Phật địa; vì không thây nên không trú ở trong đó. 

Lại nữa, người quán nhân duyên được như 
và thì không thây có một pháp nào chắc chắn, tự 

¡, không do nhân duyên sinh, hết thảy pháp 
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không tự tại đêu thuộc nhân duyên sinh, có người 
tuy thấy hết thảy pháp từ nhân duyên sinh, nhưng 
lại cho là từ tà nhân duyên sinh. Tà nhân duyên là 
cho răng vi trần, thế tánh v.v... làm nhân duyên 
sinh các pháp. Thế nên nói, không thây pháp nào 
không do nhân duyên sinh, cũng không thây pháp 
nảo từ thường nhân duyên như vi trần, thế tánh 
sinh. Như hư không thường, thường thì không có 
sinh; hư không cũng không làm nhân cho vật 
khác sinh, vì thế nên không có pháp nào từ 
thường nhân duyên sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp thuộc nhân 
duyên sinh như vậy không tự tại, vì không tự tại 
nên không có ta, cho đến không có kẻ biết, kẻ 
thây. Bấy giờ Bô-tát an trú trong mười hai nhần 
duyên rôt ráo không, không thấy một pháp nào 
hoặc có hoặc không v.v.. - không thây Bát-nhã, 
cũng không thây dùng pháp ây tu Bát-nhã, cho 
đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cũng như 
vậy; ấy gọi là Bát-nhã Ba-la-mật không có sở đắc 
của Bô-tát. Được Bát-nhã Ba-la-mật không có sở 
đặc ấy, đối với hết thảy pháp bèn được Bát-nhã 
không có chướng ngại gì. Bây giờ ác ma rất sầu 
khô. Vì sao? Vì Bô-tát ây vào sâu mười hai nhân 
duyên rột ráo không, không vướng vảo trong lưới 
ma về sáu mươi hai tà kiến chấp có, chấp không, 
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chấp chăng phải có, chăng phải không v.v... Ma 
nghĩ, ta nay không có cách thuận tiện để phá Bỏ- 
tát. Thí như người bắt cá, thấy một con cá lặn sâu 
trong dòng nước lớn, lưỡi cầu không tới kịp thì 
tuyệt vọng ưu sâu và cũng như người mới mất cha 
mẹ. 

Lại nữa, Bồ-tát tu Bát- nhã Ba-la-mật không có 
sở đặc, được như vậy thì đây đủ Thí Ba-la-mật 
v.v... Vì sao? Vì tu pháp â ây thì các phiền não làm 
chướng ngại Bát-nhã đêu bị bẻ gãy; ma chúa, ma 
dân không tìm được thuận tiện để phá, nên các 
Ba-la-mật được đây đủ; từ trước lại đây tuy tu sáu 
Ba-la-mật nhưng chưa thể được đây đủ như vậy. 

Tu-bô-đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Bỏ-tát làm sao 
tu Bát-nhã Ba-la-mật được như vậy, có thể đây đủ 
Thí Ba-la-mật v.v... 

Phật đáp: Nếu Bồ-tát có bố thí gì đều hỏi 
hướng đến Nhất thiết trí. Có hai hạng người: Độn 
căn và lợi căn. Người độn căn có bô thí nhiêu ít 
đều chấp thủ tướng hôi hướng đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác; người lợi căn phá chấp 
thủ tướng những hý luận sai lầm về pháp 
“không”, tín lực cạn mỏng, không dùng Nhất thiết 
trí, chỉ tìm thật tướng các pháp. Hai hạng người 
ây đều không thê đầy đủ Thí Ba-la-mật. Một là 
hạng người vì tín lực nhiều, tuệ lực ít; hai là 
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người vì tuệ lực nhiêu, tín lực ít. Nay Phật nói tín 
lực, tuệ lực băng nhau nên có thê hôi hướng đến 
Nhất thiết trí. Tưởng niệm Nhất thiết trí là tín lực; 
đúng như Nhât thiệt trí mà hôi hướng là trí lực, 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật cũng lại như vậy. 


GLẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI TÁM: 


SÁU ĐỘ THU NHIẾP NHAU 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong Thí Ba-la-mật 
mà được GIới Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu- bô- đề: Bồ-tát khi bồ thí, đem 
công đức bó thí ấy hồi hướng đến Nhất thiết trí, 
đối với chúng sinh giữ thân nghiệp từ, khẩu 
nghiệp từ, ý nghiệp từ; ây là trú trong Thí Ba-la- 
mật mà được GIới Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Thí Ba-la-mật mà được Nhẫn Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bô-tát khi bố thí, bị người 
lãnh thọ thí sân giận, nhục mạ, nói lời hung dữ, 
khi â ấy Bô-tát nhần nhục không sinh tâm giận, ây 
là Bồ-tát trú trong Thí Ba-la-mật mà được Nhẫn 
Ba-la-mật. 
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Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Thí Ba-la-mật mà được Tân Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát khi bố thí bị người lãnh thọ 
sân giận, nhục mạ, nói lời hung đữ, Bỏ- tát càng 
bố thí thêm và tâm nghĩ răng: Ta nên cấp thí, 
không nên tiếc øì, tức thời thân tinh tấn, tâm tinh 
tân, âầy là Bồ-tát trú trong Thí Ba-la-mật được Tần 
Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Thí Ba-la-mật được Thiền Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bỏ-tát khi bồ thí chỉ hôi hướng đến 
Nhất thiết trí, không hôi hướng đến Thanh văn, 
Bích-chi Phật địa, chỉ nhất tâm quán niệm Nhất 
thiết trí; ấy là Bồ-tát trú trong Thí Ba-la-mật được 
Thiền Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao trú trong Thí Ba- 
la-mật được Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bô-tát khi bỗ thí biết VIỆC bó thí là 
không, như huyếễn, không thấy: vì bố thí cho 
chúng sinh là hữu ích, vô ích; ấy là Bỏ-tát trú 
trong Thí Ba-la-mật được Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Làm sao Bỏ-tát trú 
trong Giới Ba-la-mật được Thí Ba-la-mật, Nhẫn 
Ba-la-mật, Tân Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật và 
Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bô-tát trú trong Giới Ba- 
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la-mật, thần, miệng, ý sinh phước đức bồ thí, giúp 
thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; với 
công đức ây không thủ chứng Thanh văn, Bích- 
chi Phật địa; trú trong Giới Ba-la-mật không cướp 
mạng sống kẻ khác, không cướp tài vật kẻ khác, 
không hành tà dâm, không nói dỗi, không nói hai 
lưỡi, không nói lời hung đữ, không nói thêu dệt, 
không tham lam tật đó, không sân giận, không tà 
kiến. Thực hành bố thí, người đói cho ăn, người 
khát cho uống, cần xe cho xe, cần áo cho áo, cần 
hương cho hương, cân chuỗi anh lạc cho chuỗi 
anh lạc; hương XxOa, đồ năm, phòng nhà, đèn 
đuốc, các vật cân nuôi sông đều cập cho hết. Đem 
công đức bố thí ây chia sẻ cho chúng sinh cùng 
hồi hướng đến Vô thượng Chánh đăng chánh 
giác. Hồi hướng như vậy không rơi vào Thanh 
văn, Bích-chi Phật địa. Tu-bô-đề! Ấy là Bỏ-tát trú 
trong Giới Ba-la-mật được Thí Ba-la-mật... 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Crới Ba-la-mật được Nhẫn Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Giới Ba-la-mật, nếu 
có chúng sinh đi đến cắt xẻ từng mảnh thân thê 
Bỏ-tát không sinh tâm sân giận, dù chỉ trong giây 
lát, tự nói răng: “Ta được lợi lớn, chúng sinh đi 
đến lấy từng chị tiết thân ta để dùng, ta không 
một niệm sân giận”, ây là Bô-tát trú trong GIới 
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Ba-la-mật được Nhẫn Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Crới Ba-la-mật được Tân Ba-la-mật? 

Phật dạy: Nếu Bỏ-tát thân tinh tân, tâm tính 

tân thường không bỏ, nghĩ răng: Hết thảy chúng 
sinh ở trong sinh tử, ta sẽ cứu vớt đem đặt trên đât 
cam lỗ, ấy là Bồ-tát trú trong Clới Ba-la-mật 
được Tân Ba-la-mật. Bạch đức Thế Tôn! Làm sao 
Bỏ-tát trú trong Giới Ba-la-mật được 

Thiền Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát vào Sô thiên, Nhị thiên, Tam 
thiền, Tứ thiên, không tham vào Thanh văn, Bích- 
chi Phật địa, nghĩ răng: Ta sẽ trú trong Thiên Ba- 
la-mật, độ hết thảy chúng sinh khỏi sinh tử; ấy là 
Bồ-tát trú trong Giới Ba-la-mật được Thiên Ba-la- 
mật. : 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bô-tát trú trong 
Ciới Ba-la-mật được Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Giới Ba-la-mật 
không có pháp có thê thây, hoặc tác pháp, hoặc 
hữu vi pháp, hoặc số pháp, hoặc tướng pháp, hoặc 
có, hoặc không: chỉ thấy các pháp không ngoài 
tướng Như. Vì có Bát-nhã Ba-lamật và sức 
phương tiện nên không đọa vào Thanh văn, Bích- 
chi Phật địa; ây là Bồ-tát trú trong G1ới Ba-la-mật 
được Bát-nhã Ba-la-mật. 
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LUẬN: Cuỗi phẩm trước nói: Làm sao Bô-tát 
tu Bát- nhã Ba-la-mật đầy đủ sáu Ba-la- mật? Phật 
đã mỗi mỗi đáp. Trong phẩm này Tu-bồ-đề hỏi: 
Làm sao Bồ-tát tu một Ba-la-mật mà thu nhiếp 
năm Ba-la-mật. 

Hỏi răng: Sáu Ba-la-mật mỗi tướng khác nhau 
làm sao tu một Ba-la-mật mà thu nhiếp năm Ba- 
la-mật? Đáp rằng: Bồ-tát do sức phương tiện nên 
tu một Ba-la-mật có thể thu nhiếp năm Ba-la-mật. 

Lại nữa, pháp hữu vi vì nhân duyên quả báo 
nối tiếp nhau nên tạo thành nhau; thiện pháp làm 
nhân duyên cho thiện pháp; các Ba-la-mật đều là 
thiện pháp, nên tu một thì nhiếp được năm; lấy 
một Ba-la-mật làm chủ, các Ba-la-mật khác làm 
chi phần. Có Bồ-tát tu sâu về Thí Ba-la-mật, an 
trú trong Thí Ba-la-mật, khi bố thí cho chúng 
sinh, có được tâm từ, từ tâm từ khởi lên thân 
nghiệp từ, khâu nghiệp từ, khi ây Bô-tát liền được 
Giới Ba-la-mật. Vì sao? Vì nghiệp từ là ba thiện 
đạo, căn bản của GIới Ba-la-mật là không tham, 
không sân và chánh kiến. Ba nghiệp từ ây sinh ra 
ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng. Từ tức 
là thiện nghiệp, vì lợi ích chúng sinh nên gọi là 
từ. 

Được Tần Ba-la-mật là, Bồ-tát vì Nhất thiết trí 
nên bồ thí. 
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Bị người lãnh thọ giận là, nếu thí chủ xướng 
rằng: Ta có thể bó thí hết thảy, nhưng người lãnh 
thọ không được vừa ý liền nói rằng: Ai bảo ông 
mỜI ta đến mà không theo ; ta? Giận là ý nghiệp 
ác, mắng là khẩu nghiệp ác, đánh hại là thân 
nghiệp ác. Giận có thượng, trung, hạ. Thượng là 
giết hại; trung là măng nhiếc; hạ là tâm giận. Bây 
ĐIỜ Bồ- tát không sinh ba thứ ác nghiệp, ý nghiệp 
là gốc nên chỉ nói ý nghiệp, nghĩ răng: Đó là tội 
của ta. Ta mời người kia đến mà không thê làm 
vừa ý họ, do ta phước. mỏng nên không thể bố thí 
đầy đủ. Nếu ta sân ,giận thì đã mất tài vật lại mất 
luôn phước đức, thê nên không nên giận. 

Được Tần Ba-la-mật là, nêu Bồ-tát khi bố thí 
bị người lãnh thọ đánh hại, tâm không thối thất, 
không bỏ. Vì bó thí nên thân tâm siêng năng tĩnh 
tân, nghĩ răng: Ta đời trước không cô găng bó thí 
nên nay không thê làm vừa lòng người lãnh thọ, 
hãy nên siêng bố thí, không nên tính kể các việc 
nhỏ khác. 

Được Thiên Ba-la-mật là, Bồ- tắt bồ thí không 
cầu phước lạc đời nay, không cầu làm Chuyên 
luân Thánh VƯƠng, Vua trời, vua người đời sau; 
cũng không câu cái vui. thiền định thê gian, vì 
chúng sinh nên không cầu cái vui Niết- bàn. Chỉ 
thu nhiếp các ý vào trong trí Nhất thiết chủng 
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không cho tán loạn. 

Được Bát-nhã Ba-la-mật là, Bồ-tát trong khi 
bồ thí, thường quán hết thảy pháp hữu vi tạo tác 
đều hư dối không kiên cố, như huyễn, như mộng. 
Khi bố thí cho chúng sinh, không. thây có ích, 
không ích, vì sao? Vì vật bó thí chăng phải nhất 
định là nhân duyên của vuI, hoặc có khi được ăn 
no bụng sinh trướng mà chết; hoặc có khi được 
của cải mà bị 

giặc hại; hoặc cũng vì được của cải nên sinh 
tâm xan tham mà đọa vào ngạ quỷ. Lại, tài vật là 
tướng hữu vi, niệm niệm sinh diệt vô thường, là 
nhân duyên sinh ra khô. 

Lại nữa, của cải vào trong các pháp thật tướng 
rốt Táo không, không phân biệt có lợi, không lợi. 
Thế nên, Bồ- tát đối với người lãnh thọ không câu 
báo ân, đối VỚI VIỆC bồ thí không mong quả báo. 
Giả sử cầu quả báo, niêu người kia không đền đáp 
thì sinh oán hận. Bô-tát nghĩ rằng: Các pháp rôt 
ráo không, nên ta không có cho gì; nếu cầu quả 
báo, hãy nên câu Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác rốt ráo không. Như tướng bố thí, nên không 
thây có ích; vì rốt ráo không nên cũng không thây 
có ích. Như vậy, ở nơi Thí Ba-la-mật có được 
năm Ba-la-mật. 

Bỏ-tát lấy Giới Ba-la-mật làm chủ, có thân, 
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miệng, `) thiện nghiệp, bố thí, đa văn, tư duy, trì 
giới giúp thành Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác; vì sức trì giới lớn nên tổng quát gọi là GIới 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì ở trong cõi Dục, việc trì 
giới là trên hết, còn việc bồ thí, đa văn, tư duy, tu 
tập trí tuệ, vì tâm ở cõi Dục tán loạn nên đắc lực 
mỏng manh. Như trong A-tỳ-đàm nói: Pháp để ra 
khỏi sự trói buộc vào cõi Dục, Sắc và Vô Sắc 
chính là thiền định thanh tịnh; pháp học, vô học, 
và Niết-bàn, Bộ- tát cho việc trì giới v.v... ấy 
không hướng đến Thanh văn, Bích-chi Phật địa, 
chỉ an trú trong Giới Ba-la-mật, không cướp 
mạng sống của chúng sinh cho đến không trụ 
trong tà kiên; đó là Giới trợ đạo, đầy đủ mưỜI giới 
thiện đạo. Bô-tát trú trong hai thứ giới ấy mà bố 
thí cho chúng sinh. Nếu cần ăn cho ăn v.v.. . như 
trong phẩm đầu đã nói rõ. Và đều đem phước Á ây 
hôi hướng đến Phật đạo, không hướng đến Nhị 
thừa. Vì sao? Vì Bồ-tát có hai thứ phá giới: Một 
là làm mười bắt thiện đạo; hai là hướng tới Thanh 
văn, Bích-chi Phật địa, trái với hai thứ ấy là hai 
thứ trì g1ớI. 

Được Nhân Ba-la-mật là, Bô-tát ở trong Giới 
Ba-la-mật muốn đầy đủ Nhân nhục Ba-la-mật. 
Nếu có chúng sinh đi đến cắt xẻo thân thể từng 
mảnh đem đi, cho đến Bỏ-tát không sinh một 
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niệm giận, huông gì khởi lên thân, khẩu, ác 
nghiệp. 

Hỏi: Nhẫn nhục là đối với hết thảy việc xâm 
hại đều nhẫn được, cớ gì chỉ nói nhẫn trước việc 
cắt xẻo thân thể? 

Đáp: Vật được ưa đấm có trong, có ngoài. 
Trong là tự thân đầu, mắt, tủy, não v.v...; ngoài là 
vợ con, châu báu v.v... tuy đều là vật ưa đắm, 
nhưng vật ưa đăm bên trong sâu hôn. Có người 
nói tham đắm theo của cải mà chết, ây cũng là 
thân. Lại, người ta phân nhiều tiếc thân, có khi 
tiệc của, vì tiếc của ít nên không nói. Lại, người 
ấy còn không tiếc thân, huông gì tiền của! Thế 
nên chỉ nói việc lớn là đủ nhiếp việc nhỏ. 

Hỏi: Bỏ- tát cho đến không sinh một niệm 
giận, đó là đối với thân biến hóa hay là đối với 
thân cha mẹ sinh? Nếu đối với thân biên hóa thì 
không có gì kì lạ; nếu đối với thân cha mẹ sinh thì 
người chưa đoạn kiết sử, làm sao không sinh một 
niệm giận được? 

Đáp: Có người nói: lo phiền não nghiệp làm 
nhân duyên sinh thân, Bồ-tát trong vô lượng kiếp 
vì chúng sinh mà ưa tu tập tâm từ, dầu có bị cắt 
xẻ cũng không giận, như cha mẹ lành nuôi con 
đại, tuy nó đái ia trên thân, vì lòng quá thương 
yêu mà không giận, lại thương nó không biết gì, 
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Bô-tát đối với chúng sinh cũng như vậy, những 
người chưa được Thánh đạo đều như trẻ nít, ta là 
Bỏ-tát, nên sinh tâm từ như cha mẹ, dầu chúng 
sinh có gây ác đến với ta, ta không nên giận. Vì 
sao? Vì chúng sinh bị phiền não sai sử, không 
được tự tại. 

Lại nữa, Bỏ- tát từ vô lượng kiếp, lại đây 
thường tu pháp rốt ráo không, không thấy người 
hại, người măng, người lành, người dữ, hết tháy 
đều như huyền, như mộng; những người sân giận 
đều là vô minh; nêu ta đáp trả họ, thời ta với họ 
không khác. 

Lại nữa, Bô-tát nghĩ rằng: Chỗ đáng giận mà 
ta không giận thì là lợi lớn. 

Được Tình tận Ba-la-mật là ở trong Giới Ba- 
la-mật phân nhiều là hạng người xuât gia, thỉnh 
thoảng có hạng người tại g1a. Hết thảy người xuất 
gia đều được vô lượng giới luật nghi, đây đủ bốn 
mươi thứ thiên đạo, sâu vào thật tướng các pháp, 
vượt qua Thanh văn, Bích-chi Phật địa. ba thứ 
giới ấy gọi là Giới Ba-la-mật. Người tại gia không 
có vô lượng giới luật nghĩ, thế nên không đây đủ 
Ở trong Ciới Ba-la-mật. Bồ-tát nghĩ răng: Ta nay 
bỏ cái vui thế gian mà vào đạo, không thê chỉ trú 
ở trì giới, vì trì giới là trú xứ của các công đức 
khác; nêu chỉ được trú xứ, không được các công 
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đức khác thì được lợi rất ít; thí như người ở trong 
hòn đảo châu báu mà chỉ lây được ngọc thủy tinh 
thì lợi rất ít. Vì thế nên, Bồ-tát muốn đủ năm Ba- 
la-mật nên thân tâm siêng năng tính tân. Thân 
tinh tấn là đúng như pháp làm ra của cải dùng 
tiệt bồ thí; tâm tinh tân là các ác tâm xan, tham 
. hiện đến phá sáu Ba-la-mật, không để cho 

vào. . Được hai thứ tinh tân ấy rồi, nên nghĩ răng: 
Hết thảy chúng sinh chìm đắm trong sinh tử, ta 
nên cứu vớt, đặt lên chỗ cam lỏ, người Thanh văn 
chỉ độ một thân còn không nên giải đãi, huỗng øì 
Bồ-tát độ mình, độ chúng sinh mà giải đãi; vì lẽ 
ây nên ta không nên giải đãi, phê bỏ; tuy thân khô 
nhọc mà tâm không nên ngừng. Vì sao? Vì pháp 
Đại thừa này nêu không vận dụng thời bị bại hoại. 
Được Thiên Ba-la-mật là, Bô-tát ở trong Giới 
Ba-la-mật hoặc vì chưa được pháp Vô sinh nhẫn 
nên gió phiền não thối động cây đại nguyện, 
muốn phá hoại Giới Ba-la-mật ây. Bấy giờ nên 
câu cái vui thiên định, trừ bỏ cái vui năm dục lạc; 
cái vui năm dục trừ, nên giới được thanh tịnh, 
phiên não tuy chưa dứt hết, cũng đã bị nhiếp phục 
nên không thể gây loạn. Thí như răn độc, vì bị 
sức chú thuật nên độc không thê phun nhăm. 
Thiên là bốn thiền, bốn định vô sắc, "bôn tâm vô 
lượng. Bồ-tát được thiền, tâm tuy mềm dịu Song 


SÓ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 80 847 


vì an trú trong Giới Ba-la-mật nên cũng không 
thủ lây Thanh văn, Bích-chi Phật địa. Bồ tát nghĩ 
răng: Ta nên tu Thiền Ba-la-mật, không vì Niết- 
bàn Tiểu thừa, cũng không vì quả báo, chỉ vì độ 
chúng sinh nên nói thật tướng các pháp. Trí thật 
tướng ấy từ thiên định sinh, tâm ấy không bị giác 
quan làm lay động, cũng không bị tham dục, sân 
nhuê làm ô trược, buộc tâm một nơi thanh tịnh, 
mềm dịu, thời phát sinh thật trí. Như nước đứng 
lặn thì chiếu sáng phân minh. Bồ-tát ở trong GIới 
Ba-la-mật được thiền ấy, được thiền định nên tâm 
thanh tịnh; tâm thanh tịnh nên biết các pháp như 
thật. Pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp sinh, hư 
di. Bồ- tát lấy mắt tuệ quán sát không thây pháp 
hữu vi ấy có thật. Pháp hữu vi có nhiều tên gọi là 
tác pháp, hữu vi, sô pháp, tướng pháp, hoặc có 
hoặc không, vì hữu vi nên có thể nÓI VÔ VI; tướng 
hữu vi còn không thể có được, huồng gì vô vi. 

Hỏi: Pháp hữu vị là có tướng, pháp vô vị là 
không tướng, nay sao trong pháp hữu vi lại nói 
không có tướng? 

Đáp: Vô vị có hai thứ: Một là tịch diệt không 
có tướng, không có hý luận, như Niết-bàn; hai là 
đối đãi nhau, không có nhơn nơi có mà sanh. Như 
ở tại miễu đường không có con ngựa, có thê sinh 
vô tâm, vô tầm ây là nhơn duyên sinh phiên não, 
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làm sao là pháp vô vi được? Vì Bô-tát không thầy 
pháp có không, chỉ thây các pháp như, pháp tánh, 
thật tế. 

Hỏi: Ông trước nói lìa “có” thì không có 
“không” nay sao nói thấy như, pháp tánh, thực tế? 

Đáp: Không thấy pháp hữu vi hoặc thường, 
lạc, ngã, tịnh, pháp hư dối ấ ây nếu không có, tức là 
pháp thật. Vì thây pháp vô sinh nên có thể xa lìa 
pháp hữu sinh; pháp vô sinh ây không có định 
tướng có thể thủ đắc, chỉ có khả năng khiến người 
ta xa lìa pháp hữu sinh hư dối, nên gọi là vô sinh. 
Nếu có được trí tuệ như vậy, lại do sức phương 
tiện và bốn nguyện bi tâm nên không thủ chứng 
Nhị thừa mà thắng đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác; ây gọi là Bồ-tát ở trong Giới Ba-la- 
mật được đây đủ năm Ba-la-mật. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 81 


GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI TÁM 
(Tiêp): 
SÁU ĐỘ THU NHIÉP NHAU 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Làm sao Bỏ-tát trú trong Nhẫn Ba-la- 
mật nhiếp thủ Thí Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến 
khi ngôi đạo tràng, Ở khoảng trung gian ây nếu có 
chúng sinh đi đến, sân giận, măng nhiếc hoặc cắt 
từng chi phân mà Bỏ- tát vân nhẫn nhục, nghĩ 
rằng: Ta nên bố thí cho tất cả chúng sinh, chắng 
nên không cho: Cân ăn cho ăn, cân uống cho 
uống, cho đến mọi vật cần dùng để nuôi sống đều 
cho hết. Đem công đức ấy chia xẻ cho chúng 
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sinh, cùng hôi nướng đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Bô-tát ầy trong khi hôi hướng, không 
sinh hai tâm, nghĩ răng: Ai hôi hướng? Hỏi hướng 
đến chỗ nào? Thế là Bồ-tát trú trong Nhẫn nhục 
Ba-la-mật nhiếp thủ Thí Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bỏ-tát trú trong 
Nhẫn nhục Ba- la-mật nhiếp thủ Giới Ba-la-mật ? 

Phật dạy: Bỏ-tát từ khi mới phát tâm cho đến 
khi ngồi đạo tràng, ở khoảng trung gian ây trọn 
không cướp mạng kẻ khác, không lây của không 
cho, cho đến không tà kiến, cũng không tham địa 
vị Thanh-văn, Bích-chi Phật. Đem công đức ây 
chia xẻ cho chúng sinh, cùng hôi hướng. đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Bồ-tát ấy trong 
khi hồi hướng không sinh ba tâm nghĩ răng: AI 
hồi hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác? Dùng pháp gì hồi hướng? Hồi hướng đến 
chỗ nào? Ấy là Bồ-tát trú trong Nhẫn Ba-la-mật 
nhiếp thủ Giới Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ- tát trú trong 
Nhẫn Ba-la-mật nhiếp thủ Tinh tấn Bát-nhã Ba- 
la-mật? 

Phật dạy: Bồ- tát trú trong Nhẫn Ba-la-mật 
sinh tâm tĩnh tân nghĩ 

răng: Ta sẽ đi qua một do tuân, hoặc mười do 
tuần, hoặc ngàn, vạn, ức do tuần, qua một thế 
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giới, cho đến qua trăm, ngàn, vạn, Ức thế gIỚI, 
giáo hóa chúng sinh, cho đến dạy một người 
khiến thọ trì năm giới; huỗng øì dạy khiến được 
quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hán, Bích-chi 
Phật đạo, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Đem công đức ây chia xẻ cho chúng sinh, cùng 
hôi hướng đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. Ấy là Bồ-tát trú trong Nhẫn Ba-la-mật nhiếp 
thủ Tinh tân Ba- la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Nhẫn Ba-la-mật nhiếp thủ Thiên Ba-la-mật ? 

Phật dạy: Bô-tát trú trong Nhẫn Ba-la-mật, lìa 
dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quản; lìa dục 
sinh hỷ lạc vào sơ thiền, cho đến vào đệ tứ thiên; 
ở trong các thiên â ấy tịnh tâm tâm số pháp đều hồi 
hướng về Nhất thiết trí. Trong khi hồi hướng, Bồ- 
tát ấy đối VỚI Các thiên và thiên chi đều không thê 
có được. Ấy là Bồ-tát trú trong Nhẫn Ba-la-mật 
nhiếp thủ Thiên Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Nhẫn Ba-la-mật nhiếp thủ Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Nhẫn Ba-la-mật 
quán các pháp hoặc tướng lìa, hoặc tướng tịch 
diệt, hoặc tướng vô tận; không do tướng tịch diệt 
thủ chứng cho đến ngôi đạo tràng được trí Nhất 
thiết chủng: từ đạo tràng đứng dậy, chuyển bánh 
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xe pháp. Ấy là Bồ-tát trú trong Nhẫn Ba-la-mật 
nhiếp thủ Bát-nhã Ba-la-mật, vì không lây, không 
bỏ. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thể Tôn! 
Làm sao Bô-tát trú trong Tân Ba-la-mật nhiêp thủ 
Thí Ba-la-mật ? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Tần Ba-la-mật, thân 
tâm tỉnh tân, không giải đãi, không ngừng nghỉ, 
nghĩ rằng: Ta chắc chăn sẽ được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, không thể không được. 
Bộ- tát ây vì lợi ích chúng sinh mà đi qua một do 
tuần, hoặc trăm, ngàn, vạn, ức do tuần; hoặc qua 
một thê giới; hoặc qua trăm, ngàn, vạn, ức thế 
giới, trú trong Tấn Ba-la-mật, hoặc không gặp 
được một người để giáo hóa khiến vào Phật đạo, 
hoặc vào Thanh-văn đạo, hoặc Bích-chi Phật đạo; 
hoặc gặp được một người giáo hóa khiến tu mười 
thiện đạo, tinh tân không giải đãi, khiến nhiếp thủ 
pháp thí và tài thí. Đem công đức â ây chia xẻ cho 
chúng sinh, cùng hồi hướng đến Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, không hồi hướng đến 
Thanh-văn, Bích-chi Phật. Ấy là Bồ-tát trú trong 
Tân Ba-la-mật nhiếp thủ Thí Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Tần Ba-la-mật nhiếp thủ Giới Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Tân Ba-la-mật, từ 
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khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, tự 
mình không sát sinh, không dạy người sát, tán 
thán việc không sát sinh, hoan hỷ tán thán người 
không sát sinh; cho đến tự mình xa lìa tả kiến, 
dạy người khác xa lìa tà kiến, tán thán việc không 
tà kiến, hoan hỷ tán thắn người không tà kiên. Bỏ- 
tát ấy trú trong Giới Ba-la-mật, không cầu phước 
báo ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; không câu địa 
vị Thanh-văn, Bích-chi Phật. Đem công đức ây 
chia xẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, không sinh ba 
tâm: Không thây người hồi hướng, không thây 
pháp hôi hướng, không thây chỗ hồi hướng. Ấy là 
Bồ-tát trú trong Tân Ba-la-mật nhiếp thủ Giới Ba- 
la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Tần Ba-la-mật nhiếp thủ Nhẫn Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Tân Ba-la-mật, từ 
khi mới phát tâm cho đến khi ngôi đạo tràng, ở 
khoảng trung gian ây hoặc người, hoặc phi nhân 
đi đến cắt từng chi phần. Bỏ-tát nghĩ răng: Kẻ cắt 
ta là ai? Kẻ xẻo ta là ai? Kẻ cướp ta là al? Lại 
nghĩ rằng: Ta dược thiện lợi lớn. Ta vì chúng sinh 
nên thọ thân, chúng sinh lại tự đi đến nhận lây. 
Khi ây Bô-tát nhớ nghĩ một cách chân chánh thật 
tướng các pháp. Đem công đức ấy chia xẻ cho 
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chúng sinh, cùng hồi hướng đến Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, không hôi hướng đến địa 
vị Thanh-văn, Bích-chi Phật. Ấy là Bô-tát trú 
trong Tân Ba-la-mật nhiếp thủ Nhân Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bô-tát trú trong 
Tần Ba-la-mật nhiếp thủ Thiên Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ- tát trú trong Tân Ba-la-mật, lìa 
dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán; lìa dục 
sinh hỷ lạc vào sơ thiền, nhị thiên, tam thiền, tứ 
thiền; vào từ, bi, hỷ, xả, cho đến vào Phi-hữu- 
tưởng, Phi-vô- tưởng xứ; không đem thiền vô 
lượng, định vô sắc ây, lãnh thọ quả báo, mà sinh 
đến nơi làm lợi ích chúng sinh; đem sáu Ba- la- 
mật thành tựu chúng sinh; từ một cõi Phật đến 
một cõi Phật thân cận cúng dường chư Phật, gieo 
trồng căn lành. Ấy là Bồ-tát trú trong Tân Ba-la- 
mật nhiếp thủ Thiên Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Tần Ba-la-mật nhiếp thủ Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Tấn Ba-la-mật, 
không thấy pháp Thí Ba-la-mật, không thây tướng 
Thí Ba-la-mật, cho đến không thấy pháp Thiền 
Ba-la-mật, không thây tướng Thiên Ba-la-mật; 
bốn niệm xứ cho đến trí Nhât thiết chủng: cũng 
không thây pháp, cũng không thây tướng: 

không thấy pháp, phi pháp, phi phi pháp; đối 
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VỚI pháp không còn dính mặc. Bỏ-tát ấy làm đúng 
như nói. Ấy là Bồ-tát trú trong Tân Ba-la-mật 
nhiếp thủ Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Bồ-tát trú trong Thiền Ba-la-mật nhiếp 
thủ Thí Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bỏ- tát trú trong Thiên Ba-la-mật, lìa 
dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán; lìa dục 
sinh hý lạc vào sơ thiền, nhị thiên, tam thiền, tứ 
thiền; vào từ, bi, hỷ, xả cho đến vào Phi-hữu- 
tưởng Phi-vô-tưởng xứ; ở trong Thiền Ba-la-mật 
tâm không tán loạn, thực hành tài thí và pháp thí 
cho chúng sinh. Tự thực hành hai thí, dạy người 
khác thực hành hai thí, tán thán pháp hai thí, hoan 
hỷ tán thán người thực hành hai thí. Đem công 
đức ây chia xẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng 
đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không 
hôi hướng đến địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật. 
Ấy là Bồ-tát trú trong Thiền Ba-la-mật nhiếp thủ 
Thí Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Thiền Ba-la-mật nhiếp thủ Giới Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Thiên Ba-la-mật 
không sinh tâm dâm dục, sân giận, ngu s1; không 
sinh tâm não loạn người khác, chỉ tu tâm tương 
ưng với Nhất thiết trí. Đem công đức ây chia xẻ 
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cho chúng sinh, củng hôi hướng. đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, không hôi hướng đến địa 
vị Thanh-văn, Bích-chi Phật. Ấy là Bôồ-tát trú 
trong Thiên Ba-la-mật nhiếp thủ Giới Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Thiền Ba-la-mật nhiếp thủ Nhẫn Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bỏ-tát trú trong Thiền Ba-la-mật, 
quán sắc như bọt nước; quán thọ như bóng nước; 
quán tưởng như sóng năng; quán hành như cây 
chuối; quán thức như huyễn; trong khi quán thây 
năm uân không bên chăc, nghĩ răng: Kẻ cắt ta là 

a1? Kẻ xẻo ta là ai? Ai thọ? AI tưởng? AI hành? 
Ai thức? AI máng? AI chịu mắng? AI sinh sân 
hận? Ấy là Bô-tát trú trong Thiền Ba-la-mật nhiếp 
thủ Nhẫn Ba-la- mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Thiền Ba-la- mật nhiếp thủ Tân Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bô-tát trú trong Thiền Ba-la-mật, lìa 
dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quản; lìa dục 
sinh hỷ lạc vào sơ thiên, nhị thiên, tam thiền, tứ 
thiền; từ các thiên và thiền chi ây, chấp thủ tướng, 
sinh các thân thông như: Đi trên nước, đi trên đất; 
vào đât như vảo nước; có thiên nhó nghe hai thứ 
tiếng: Tiếng trời, tiếng người, biết tâm kẻ khác 
hoặc thu 

nhiếp, hoặc tán loạn, cho đến tâm có thượng, 
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tâm vô thượng; nhớ biết các đời trước; có thiên 
nhãn thanh tịnh hơn mắt người, thấy chúng sinh 
cho đến thọ quả bảo như nghiệp đã tạo. Bỏ-tát trú 
trong năm thân thông â ẤY, từ một cõi Phật đi đến 
một cõi Phật, thân cận cúng dường chư Phật, gieo 
trông căn lành, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, 
nghiêm tịnh cõi Phật. Đem công đức ây chia xẻ 
cho chúng sinh cùng hôi hướng đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Ấy là Bô-tát trú trong 
Thiền Ba-la-mật nhiếp thủ Tân Ba- la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Thiền Ba-la-mật nhiệp thủ Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ- tát trú trong Thiên Ba-la-mật 
không được sắc, không được thọ, tưởng, hành, 
thức; không được Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã 
Ba- la- mật; không được bốn niệm xứ cho đến trí 
Nhất thiết chủng; không được tính hữu vi, không 
được tính vô vị. Vì không được nên không làm, 
không làm nên không sinh, không sinh nên không 
diệt. Vì sao? Vì dù có Phật hay không có Phật thì 
như như, pháp tướng, pháp tính thường trú ây vẫn 
chẳng sinh, chăng diệt; thường nhất tâm tu hành 
tương ưng với Nhất thiết trí Ấy là Bô-tát trú 
trong Thiên Ba-la-mật nhiếp thủ Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
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Làm sao Bỏ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp 
thủ Thí Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật, 
nội không, nội không chắng. thể có được, ngoại 
không, ngoại không chăng. thể có được; nội ngoại 
không, nội ngoại không chăng thể có được; không 
không, không không chẳng thê có được, cho đến 
hết tháy pháp không, hết thảy pháp không chăng 
thể có được. Bỏ-tát trú trong mười bốn không ây 
không thấy tướng sắc hoặc không, hoặc chẳng 
không, không thấy tướng thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc không, hoặc chăng không: không thây tướng 
bốn niệm xứ hoặc không, hoặc chắng không, cho 
đến không thây tướng Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác hoặc không, hoặc chăng không; 
không thây tính hữu vị, tính vô vi hoặc không, 
hoặc chăng không. Bồ- tát như vậy trú trong Bát- 
nhã Ba-la-mật, có bồ thí 8Ì, hoặc ăn uống, y phục, 
đô nuôi sông, thì quán việc bô thí ây là không. 
Không những gì? Là người bồ thí, người nhận thí 
và vật bố thí không, không sinh tâm xan lẫn. Vì 
sao? Vì Bồ-tát hành Bát- nhã Ba-la-mật, từ khi 
mới phát tâm cho đến khi ngôi đạo tràng, không 
có vọng tưởng phân biệt. Như chư Phật khi chứng 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không 
có tâm lẫn tiếc. Bôồ-tát cũng như vậy, khi hành 
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Bát-nhã Ba-la-mật, không có tâm lẫn tiếc, cái mà 
Bồ-tát tôn quý, là Bát-nhã Ba-la- mật. Ây là Bồ-tát 
trú trong Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Thí Ba-la- 
mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Giới Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bô-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật 
không sinh tâm Thanh-văn, Bích-chi Phật. Vì 
sao? Vì Thanh-văn, Bích-chi Phật đối với Bồ-tát 
ây không thể có được; tâm hướng đến Thanh-văn, 
Bích-chi Phật cũng không thể có được. Bồ-tát ấy 
từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, ở 
khoảng trung gian ấy, tự mình không sát sinh, 
không dạy người sát sinh, tán thản việc không sát 
sinh, hoan hỷ tán thán người không sát sinh, cho 
đến tự mình không tà kiến, dạy người không tà 
kiến, tán thán pháp không tà kiến, hoan hỷ tán 
thán người không tà kiến. Việc trì giới ấy không 
có pháp khả thủ hoặc địa vị Thanh-văn, hoặc 
Bích-chi Phật, huống øì pháp khác! Ấy là Bô-tát 
trú trong Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Giới Ba-la- 
mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Nhẫn Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật 
tùy thuận pháp nhẫn sinh, nghĩ răng: Trong pháp 
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ây không có gì, hoặc khởi, hoặc diệt, hoặc sinh, 
hoặc tử, hoặc chịu lời mắng nhiếc, hoặc chịu lời 
nói dữ, hoặc cắt, hoặc xẻ, hoặc phá, hoặc trói, 
hoặc đánh, hoặc giết. Bỏ-tát ấy từ khi mới phát 
tâm cho đến khi ngôi đạo tràng, nếu chúng sinh đi 
đến măng nhiếc, nói dữ; dùng dao gậy, ngói đá 
cắt, xẻ làm thương hại, thì tâm không lay động, 
nghĩ rằng: Thật quái lạ, trong đó không có cái gì 
chịu măng nhiếc, nói dữ, cắt xẻ, làm thương hại, 
mà chúng sinh vẫn chịu các khổ não. Ây là Bô-tát 
trú trong Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Nhẫn Ba- 
la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bôồ-tát trú trong 
Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Tấn Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bỏ- tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật, 
vì chúng sinh thuyết pháp, khiến tu Thí Ba-la-mật 
cho đến Bát-nhã Ba-la- mật; dạy khiến tu bốn 
niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo; dạy khiến 
được quả Tu-đảà-hoàn cho đến đạo Bích- chi Phật; 
dạy khiến được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, không trú trong tính hữu vị, không trú trong 
tính vô vi. Ấy là Bô-tát trú trong Bát-nhã Ba-la- 
mật nhiếp thủ Tân Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát trú trong 
Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Thiền Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bồ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật, 
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trừ tam-muội của chư Phật, vào được hết thảy 
tam-muội khác, hoặc của Thanh-văn, hoặc của 
Bích-chi Phật, hoặc của Bô-tát; đêu thực hành, 
đêu vào được. Bô-tát ây trú trong các tam-muội 
thuận và nghịch, ra và vào tám bội xả. Những gì 
là tảm? Bên trong có sắc tướng, bên ngoài quán 
sắc, đó là bội xả đầu; bên trong không có sắc 
tướng, bên ngoài quán sắc, là bội xả hai; bội xả 
thanh tịnh, tự thân tác chứng, là bội xả bạ: qua 
khỏi hết thảy sắc tướng, diệt tướng. có đối đãi, 
không nghĩ đến các tướng, vào vô lượng Hư 
không xứ, là bội xả bốn; qua khỏi Hư không xứ, 
vào vô biên thức xứ, là bội xả năm; qua khỏi 
Thức xứ, vào Vô sở hữu xứ, là bội xả sáu; qua 
khỏi Vô sở hữu xứ, vào Phi-hữu-tưởng Phi-vô- 
tưởng xứ, là bội xả bảy; qua khỏi Phi-hữu-tưởng 
Phi-vô-tưởng xứ, vào Diệt thọ tưởng xứ, là bội xả 
tám. Đối với tám bội xả ấy, thuận hoặc nghịch, ra 
vào chín thứ đệ định. Những, øì là chín? Lia dục, 
lia pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục, 
sinh hỷ lạc vào sơ thiên, cho đến qua khỏi Phi- 
hữu- -tưởng Phi-vô-tưởng xứ, vào Diệt thọ tưởng 
định; ây gọi là chín thứ lớp định, hoặc thuận hoặc 
nghịch, ra vào. Bô-tát ây nương tám bội xả, chín 
thứ lớp định, vào pháp tam-muội Sư tử phần tân. 
Thế nảo gọi là tam-muội Sư tử phân tấn? Đó là 
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Bỏ-tát la dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có 
quán, lia dục sinh hỷ lạc vào Sơ thiên, cho đến 
vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng định 
khởi lên, trở lại vào Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng 
XU: TỪ Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ khởi lên, 
trở lại vào cho đên Sơ thiên. Ấy là Bô-tát nương 
pháp tam-muội Sư tử phần tần, vào tam-muội 
Siêu Việt. Thế nào là tam-muội Siêu việt? Đó là 
Bỏ-tát lia dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có 
quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào Sô thiền; từ Sô thiền 
khởi dậy, vào cho đến Phi-hữu- -tưởng Phi-vô- 
tưởng xứ; từ Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ khởi 
dậy, vào Diệt thọ tưởng định; tử Diệt thọ tưởng 
định khởi dậy, trở vào Sơ thiền; từ Sơ thiền khởi 
dậy, vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng 
định khởi dậy, vào Nhị thiền; từ Nhị thiền khởi 
dậy vào Diệt thọ tưởng nh từ Diệt thọ tưởng 
định khởi dậy, vào Tam thiên; từ Tam thiền khởi 
dậy, vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng 
định khởi dậy, vào Tứ thiên; từ Tứ thiên khởi dậy, 
vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng định 
khởi dậy, vào Không xứ; từ Không xứ khởi dậy, 
vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng định 
khởi dậy, vào Thức xứ; từ Thức xứ khởi dậy, vào 
Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng định khởi 
dậy, vào Vô sở hữu xứ; từ Vô sở hữu xứ khởi 
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dậy, vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng 
định khởi dậy vào phi hữu tướng Phi-vô-tưởng 
xứ; từ Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ khởi dậy, 
vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng định 
khởi dậy vào trong tán tâm; từ trong tán tâm khởi 
dậy, vào Diệt thọ tưởng định; từ Diệt thọ tưởng 
định khởi dậy trở lại vào trong tán tâm; từ trong 
tán tâm khởi dậy vào Phi-hữu-tưởng Phi-vô- 
tưởng xứ; từ Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ khởi 
dậy trở lại trú trong tán tâm; từ trong tán tâm khởi 
dậy vào Vô sở hữu xứ; từ Vô sở hữu xứ khởi dậy 
trú trong tán tâm; từ trong tán tâm khởi dậy, vào 
Thức xứ; từ Thức xứ khởi dậy trú trong tán tâm; 
từ trong tán tâm khởi dậy, vào Không xứ; từ 
Không xứ khởi dậy trú trong tán tâm, từ trong tán 
tâm khởi dậy, vào đệ Tứ thiền; từ trong đệ Tứ 
thiên khởi dậy trú trong tán tâm; từ trong tán tâm 
khởi dậy, vào đệ Tam thiên; từ trong đệ Tam 
thiên khởi dậy trú trong tán tâm; từ trong tán tâm 
khởi dậy, vào đệ Nhị thiên; từ trong đệ Nhị thiền 
khởi dậy trú trong tán tâm; từ trong tán tâm khởi 
dậy, vào Sô thiên; từ trong Sô thiền khởi dậy trú 
trong tán tâm. Bồ-tát ầy trú trong tam-muội Siêu 
việt được thật tướng các pháp. Ấy là Bồ-tát trú 
trong Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ Thiền Ba-la- 
mật. 
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LUẬN: Hỏi: Cớ sao chỉ một Ba-la-mật làm 
chủ? 

Đáp: Nhân duyên tu hành có thứ lớp phải vậy. 
Bỏ-tát có hai hạng: Tại gia và xuất gia. Bô-tát tại 
gia nhờ có phước đức nên giàu lớn, nhân giàu lớn 
nên cầu Phật đạo, tu các Ba-la-mật. Trước tiên 
nên tu bố thí. Vì sao? Vì đã có tài vật, lại biết tội 
phước, lại có tâm từ bị đối với chúng sinh nên 
trước tiên tu hạnh bố thí rồi, theo thứ lớp nhân 
duyên tu các Ba-la-mật khác. Bôồ-tát xuất gia vì 
không có tài vật, theo thứ lớp nên tu trì giới, nhẫn 
nhục, thiền định, vì thích nghi nên gọi làm chủ. 
Trừ tài thí, các Ba-la-mật khác, người xuất gia 
nên thực hành. Bỏ- tắt lấy Nhẫn Ba-la-mật làm 
chủ, nguyện răng: Nếu có người đến cắt xẻo thân 
thê tôI, không nên sinh tâm giận. Nay tôi tu đạo 
Bỏ-tát, nên nhiếp thủ các Ba-la-mật. Trong các 
Ba-la-mật, bố thí đứng đầu. Trong việc bồ thí, vật 
quí trọng, thương tiếc nhất không gì qua thân thể, 
mà có thê đem thí cho người, không tiếc, không 
giận. Như vậy, đây đủ Nhẫn nhục Ba-la- mật 
nhiếp thủ bố thí. Bô-tát trú trong nhẫn nhục, bố 
thí cho chúng sinh cơm ảo, đồ vật, lại bị người 
nhận thí măng ngược lại, đánh đập Bỏ- tát, muôn 
phá sự nhẫn nhục trong khi bố thí. Bồ-tát nghĩ 
rằng: Ta không nên vì cái thân hư dối mà phá hủy 
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đạo Ba-la-mật. Ta nên bố thí, không nên sinh tâm 
ác, không vì một chút ác nhỏ mà thối mất. Bồ- tát 
ây trong khi mạng sắp hết càng tăng thêm tâm bố 
thí. Nếu khi mạng chung, nhờ có sức hai Ba-la- 
mật kia, nên liền sinh vào chỗ tốt, tiếp tục bồ thí. 

Nhiếp thủ Giới Ba-la-mật là: 

Hỏi: Trong khi nhẫn nhục, không làm ác tức 
là giới, cớ gì còn nói trú trong nhẫn nhục nhiếp 
thủ Giới Ba-la-mật, mà nên trú giới để nhiếp thủ 
nhãn thì đúng hơn? 

Đáp: Trong đây nói về tướng chứ không nói 
về thứ lớp phát sinh. Tuy hòa hợp mà mỗi tướng 
có khác nhau. Nêu theo thứ lớp thì phải trước giới 
sau nhãn. Crới là không cướp mạng người, nhẫn 
là không tiếc mạng mình; thế nên trong nhẫn 
nhục riêng nói tướng giới. 

Lại nữa, nhẫn là tự thu nhiếp tâm mình, không 
khởi lên sân hận; còn trì giới có hai: Một là không 
não hại chúng sinh; hai là tự mình làm, vì là cội 
gốc sinh ra thiền định. Có vị Bô-tát tu nhẫn nhục 
mà chưa thọ trì giới pháp, chỉ do sợ tội nên nhẫn 
nhục, chưa thể vì thương xót chúng sinh. Người 
ây hoặc theo thây nghe, hoặc tự suy nghĩ: Trì giới 
là nhân duyên của Phật đạo, không nhiễu hại 
chúng sinh. Ta nay đã có thể nhẫn nhục, thì tu trì 
giới là việc dễ; ấy là nhẫn nhục có thể nhiếp thủ 
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Giới Ba-la-mật. 

Lại nữa, nhẫn nhục là tâm số pháp; trì giới là 
sắc pháp: Trì giới là tâm sinh, miệng nói để thọ 
trì, còn nhẫn nhục thì chỉ là tâm sinh, chăng phải 
thọ trì. 

Lại nữa, thân và miệng thanh tịnh gọi là trì 
giới; ý thanh tịnh gọi là nhãn nhục. 

Hỏi: Thiên và Trí Ba-la-mật cũng là tâm thanh 
tịnh, cớ gì chỉ nói nhẫn nhục? 

Đáp: Thiên và trí sức lớn cho nên không nóI. 
Trong khi trì giới, tâm chưa được thanh tịnh, cần 
phải có nhẵn nhục để giữ tâm. Trong kinh này tự 
nói nhân duyên: Có Bô-tát có công đức và trí tuệ 
lợi căn lớn, đối trước Phật hiện tại phát tâm tu các 
Ba-la-mật, thế nên đời đời tăng trưởng cho đến 
khi được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
không bị đọa ác xứ. Vị Bỏ-tát ấy từ khi mới phát 
tâm cho đến khi ngôi đạo tràng không sinh tâm 
giận, cướp mạng chúng sinh, cũng không đắm 
Nhị thừa. Đó là công đức của hai Ba-la-mật, lìa 
ba thứ tâm, hồi hướng đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Ba tâm ấy là: Không có người, 
không có pháp, không có chỗ hồi hướng, không 
có tâm châp ngã, tâm điện đảo. 

Nhiếp thủ Tấn Ba-la-mật là: Hoặc tự mình 
chứa nhóm công đức, hoặc vì độ chúng sinh mà 
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phát tâm không giải đãi, cho đến thành tựu mọi 
việc; nếu có nhân duyên chướng đạo thì tâm 
không nghĩ, không thối, kham chịu mọi khổ, 
không lấy việc khô nhọc lâu ngày làm khó. Như 
trong kinh nói: Bô-tát ây cho đến đi qua ngàn vạn 
do tuần, nếu không gặp được một người để dạy 
tiên vào thật pháp được Niết-bàn thì khi ấy tâm 
cũng không sâu; nếu gặp được một người dạy 
khiên trì ngũ giới thì bấy giờ tâm hoan hỷ, không 
nghĩ rằng: Ta vượt qua vô lượng quốc độ ây mà 
chỉ gặp được một người này, nên cho là sầu khổ. 
Vì sao? 

Vì tướng một người tức là tướng hết tháy 
người, tướng hết thảy người là tướng một người, 
vì tướng các pháp không hai. 

Nhiệp thủ Thiền Ba-la-mật là: Bồ-tát ấy nhờ 
SứC nhãn nhục nên tâm được điều hòa nhu 
nhuyễn; tâm điều hòa nhu nhuyễn nên dễ được 
thiền định; ở trong thiền định được tâm tâm số 
pháp thanh tịnh và từ, bị, hỷ, xả; đều đem tâm 
không chấp trước hồi hướng đến Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Nhiếp thủ Bát-nhã Ba-la-mật là: Bồ-tát trú 
trong chúng sinh nhãn, nhẫn mọi điều ác của 
chúng sinh đưa đến, tu đại từ bi; vì thế nên được 
phước đức lớn. Được phước đức lớn tâm nhu 
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nhuyễn nên dễ được pháp nhẫn, nghĩa là hết tháy 
pháp rốt ráo vô sinh. Trú trong pháp nhẫn ấy quán 
hết thảy pháp tướng không, tướng lia, tướng vô 
tận tịch diệt như tướng Niết-bàn; bấy giờ trở lại 
tăng trưởng chúng sinh nhẫn, Ở trong rốt ráo 
không như vậy, thì ai là người mắng, aI là người 
bị hại? Khi ây nhiếp thủ hai nhẫn, không thây ba 
việc là pháp nhãn, người nhẫn và chỗ nhẫn. Vì 
không hý luận hết thảy pháp như vậy, nên có thể 
thấy hết thảy pháp tướng, không, tịch diệt như 
Niêt-bàn. Vì bản nguyện câu Phật đạo nên không 
đăm vào pháp rốt ráo không ấy, cho đến khi chưa 
ngôi đạo tràng không thủ chứng Niết-bàn. Khi đã 
ngôi đạo tràng, nhiêp thủ Phật pháp, được Phật 
đạo, chuyến Pháp luân tùy ý làm lợi ích chúng 
sinh. Những việc như vậy đều do sức Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Trú trong Tân Ba-la-mật nhiếp thủ Thí Ba-la- 
mật là: Bôồ-tát ban đầu dùng cửa tinh tân để vào 
trong các Ba-la-mật, siêng tu năm Ba-la-mật, thân 
tâm tinh tân không ngừng nghỉ, không đối khác. 
Ở trong tĩnh tân ây không sợ khô địa ngục À-tÿ, 
huống gì khổ khác? Bồ- tát cũng biết hết thảáy 
pháp rốt ráo không, từ rốt ráo không khởi xuất, vì 
tâm từ bị nên trở lại làm các thiện nghiệp mà 
không chứng Niết-bàn; ấy là sức tinh tân. Bồ-tát ở 
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trong tinh tấn nên nghĩ răng: Ta lâu xa chắc sẽ 
được Võ thượng Chánh đăng Chánh giác, không 
thể không được. Người ây đi qua một do tuần, 
cho đến trăm ngàn do tuân, dùng tài và pháp thí 
cho chúng sinh. Cho đến đi qua trăm, ngản, vạn, 
ức quôc độ, giả sử không gặp được một người dễ 
dạy khiến vào ba thừa, tâm Bồ- tát cũng không 
hối, không nghị, không nghĩ rằng: Ta trải qua bấy 
nhiêu Phật độ mà không gặp được một người khả 
độ, thì làm sao độ hết thảy người? Trải qua trăm, 
ngàn quốc độ, hoặc gặp được một người dạy 
khiến tu mười thiện, không trúng vào ba thừa, 
không vì một người không ngộ được thật tướng 
mà ôm lòng khinh thường, hối hận. Lại nghĩ răng: 
Ta nay khiến người đó tu mười thiện đạo, dần dân 
đem đạo lý ba thừa để độ thoát cho họ. Dạy tu 
mười thiện tôi lại đem tài và pháp bộ thí đầy đủ 
cho chúng sinh, rôi đem công đức ây hôi hướng 
đến Vô thượng Chánh đăng, Chánh giác. Thân 
tâm tĩnh tân trải qua vô số quốc độ vì chúng sinh 
thuyết pháp. 

Hỏi: Tất cả việc bố thí đều do tính tấn, cớ gì 
chỉ nói tải và pháp thí do tính tân phát sinh? 

Đáp: Tuy tất cả việc bố thí đều do tỉnh tận 
phát sinh, nhưng nghĩa đây nói do sức tinh tấn 
phát sinh nhiều hôn. Như kinh này nói: Trải qua 
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trăm, ngàn quốc độ, đem hai việc bố thí đây đủ 
cho chúng sinh. 

Trú trong Tấn Ba-la-mật nhiếp thủ Giới Ba-la- 
mật là: Bô-tát tu đủ mười thiện đạo gọI là GIới 
Ba-la-mật, hoặc từ các Ba-la-mật như nhẫn nhục 
v.v... phát sinh, Nếu Bỏ-tát từ khi mới phát tâm 
cho đến khi ngôi đạo tràng, bỏ mười bất thiện 
đạo, tu bốn mươi thiện đạo không ngừng nghỉ thì 
ây gọi là sức Tinh tấn Ba-la-mật. Có người chỉ 
một thứ thiện đạo không thể tu được, huông gì tu 
cả bốn thứ thiện đạo, cũng do Giới Ba-la-mật nên 
không sinh vào ba cõi, không thọ quả Nhị thừa. 
Chúng sinh vì tâm phiên não giải đãi nên sinh vào 
ba cõi, vì nhàm chán sinh tử nên bỏ Phật đạo, cầu 
chứng Tiêu thừa, đó đều là tướng giải đãi. Thế 
nên nói Bồ-tát không tham ba cõi, không cầu 
chứng Nhị thừa. 

Trú trong Tân Ba-la-mật nhiếp thủ Nhân Ba- 
la-mật là: Bô-tát từ khi mới phát tâm cho đến khi 
ngôi đạo tràng, hoặc người hoặc phi nhân đi đến 
cát xẻo thân thế mang đi. Bấy giờ Bồ- tát phá tâm 
điên đảo chấp ngã, vì thiện nghiệp rốt ráo không, 
nên nghĩ răng: Trong đây không có người cắt Xẻo, 
việc ây đều là phàm phu hư dối trông thây; ta 
được lợi lớn. Khi ta biết thật tướng các pháp, có 
thê vào Niễt-bàn, nhưng vì thương xót chúng sinh 
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nên thọ thân; chúng sinh tự đi đến mang đi, ta 
không nên tiếc. Bấy giờ thân nhập thật tướng các 
pháp, trong thật tướng ấy không có định tướng; 
chúng sinh tự sinh sợ hãi, đem công đức ây chia 
xẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Trong đây hoặc 
có người mắng nhiếc, đánh hại đều có thể nhẫn 
được; ây gọi là nhãn; hoan hỷ không thối chuyền, 
ây gọi là tính tân. Hai pháp ây hoặc từ tính tấn 
sinh nhẫn nhục, hoặc từ nhãn nhục sinh tính tấn. 
Đây nói từ tinh tấn sinh nhẫn nhục. 

Trú trong Tân Ba-la-mật nhiếp thủ Thiền Ba- 
la-mật là: Có người tự nhiên được thiên định, như 
trong thời kỳ kiếp tận. Hoặc có người khi thối 
chuyển được, khi sinh ra được, hoặc sinh ở 
thượng địa đến hạ địa được; tuy được thiên định 
như vậy không từ tinh tấn sinh. Có người nhân 
đại bố thí mà phá năm triển cái là tham dục v.v.. 
liên được thiền định. Hoặc có người trÌ g1ớI thanh 
tịnh, tu tập nhãn nhục, nhân có tâm nhàm chán 
liền được thiền định. Hoặc có người do sức trí tuệ 
lớn, biết cõi Dục vô thường hư dối, bất tịnh, liên 
được thiên định; thiền định tuy cũng hư dối 
nhưng vẫn hôn ở cõi Dục. Tuy có tinh tân như 
vậy, lại nhân nôi pháp khác được thiên định, nên 
không gọi là từ tinh tấn sinh. Có người không 


872 THÍCH KINH LUẬN 3 


nhân nơi năm pháp làm chủ, chỉ ngày đêm tính 
tân, kinh hành, tọa thiên, thường tranh đâu VỚI 
tâm, do năm lực, tín, tân, niệm, định, tuệ chế ngự 
đến cùng năm triền cái; nếu tâm dong ruỗi liên 
thu nhiếp trở lại, như chiến đâu với giặc, cho đến 
đồ mô hôi. Những người được thiên định như vậy 
là từ tính tân sinh. Hoặc có Bỏ- tát độn căn, vì tội 
cũ che lập mà đăm sâu cái vui thế tục, dong ruôi 
khó chế phục; người như vậy phải gia sức tĩnh tân 
mới có thể được định. Thí như người có phước 
đức, an cư vô sự mà phước lộc tự đến; người 
phước mỏng siêng năng công việc, tranh đấu 
nhiều mới được. Người có phước tự nhiên được, 
gọi là phước đức tự đi đên; do siêng năng tranh 
đâu mới có được gỌI là do tĩnh tân mà được. Như 
vậy, mọi nơi tuy có tinh tấn nhưng theo nơi nhiều 
mà gọi tên. 

Trú trong Tân Ba-la-mật nhiếp thủ Bát-nhã 
Ba-la-mật là: Bỏ-tát do sức tỉnh tấn nên được 
Thiền Ba-la-mật; được Thiên Ba-la-mật nên phát 
sinh thần thông. Do hai việc ây dùng sức thần 
thông đi khắp mười phương, công đức chưa đây 
đủ muốn làm cho đây đủ; lại muốn giáo hóa 
chúng sinh. Trừ trí tuệ sinh ra từ bốn Ba-la-mật, 
các trí tuệ khác phân nhiêu từ tinh tấn sinh, nên 
lây tinh tấn làm chủ dễ nhiếp thủ trí tuệ. Bát-nhã 
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Ba-la-mật có hai: Một là quán thật tướng các 
pháp, trong đó không thấy tướng pháp, không 
thấy tướng phi pháp; hai là tu hành đúng như nói. 
Người có tâm giải đãi không thể làm hai việc, nhờ 
có sức tinh tân mới làm hai việc đầy đủ. 

Trú trong Thiền Ba-la-mật làm chủ nhiếp thủ 
năm Ba-la-mật là: Bô-tát trú trong Thiên Ba-la- 
mật tâm điều hòa nhu nhuyền, không lay động, có 
thể quán sát thật tướng các pháp; thí như trong 
nhà kín đốt đèn, ánh sáng tỏa chiếu; ấy gọi là Ở 
trong Thiền Ba-la-mật phát sinh trí tuệ. Bấy giờ 
không não hại chúng sinh, lại gia tâm thương xót; 
ầy gọi là trì giới thanh tịnh và nhãn nhục. Do SỨC 
thần thông biến hóa tài vật bố thí đây. đủ, lại khiến 
người biên hóa ấy nói pháp. Lại, Bồ- tát từ thiên 
khởi dậy, do tâm thanh tịnh nhu nhuyến vì chúng 
sinh thuyết pháp; â ấy gọi là bố thí. Nhân sức thiền 
định phát khởi thân thông, đi khắp mười phương 
dẫn đạo lợi ích tật cả mà không giải đãi; ây gọi là 
tinh tấn. Lại, nhân thiên định làm cho bến Ba-la- 
mật được tăng ích; ây gọi là từ thiền định sinh 
tinh tấn. Các nghĩa khác như trong kinh này đã 
nói rộng. 

Trú trong Bát-nhã Ba-la-mật làm chủ nhiếp 
thủ năm Ba-la-mật là, 

như trong kinh này Phật tự nói rộng. 
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Hỏi: Tuy Phật nói rộng, mà trong ấy còn có 
người không hiểu, nên nay SẼ hỏi: Trong mười 
tám không, cớ gì chăng nói bốn không cuôi cùng? 

Đáp: Cải không thứ mười bốn là Nhất thiết 
pháp không. Nói nhất thiết tức là trùm khắp tất cả 
pháp, thế nên không. nÓI. 

Hỏi: Nếu như vậy, chỉ nên nói mười bốn, cớ 
øì lại có mười tám không? 

Đáp: Trong kia phân biệt tất cả pháp tướng 
không, tất cả không đều tổng nhiếp vào mười tám 
không. Trong nảy vì hành giả mà nói. Hành giả 
hoặc tu một không, hai không, cho đến mười bốn 
không, tùy theo chỗ châp trước nhiêu hay ít. Có 
người châp trước tà kiến sâu nặng, thì dùng bốn 
to” còn lại. Vì cớ sao? Vị hữu pháp, vô pháp 

. là tả kiến ngoại đạo. Bô-tát tu từ bi tâm nhu 
hp nên không sinh tà kiên chập có, chập 
không như vậy. Lại nữa, Bồ-tát lấy mười bốn 
không huân tập tâm, nên ở trong có và không TỐ 
ràng không sai lâm. Thế nên không nói bốn 
không cuôi cùng. 

Hỏi: Cớ sao nói Bồ-tát giống như Phật, không 
có tâm tham trước; câu nói ây có nghĩa gì? 

Đáp: Phật dứt các phiên não tập khí, không 
còn sinh khởi, còn Bô-tát do sức Bát-nhã chế 
phục, làm cho không khởi. Nay muốn tán thán 
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sức Bát-nhã, nên tuy kiết sử chưa dứt mà sức Bát- 
nhã nơi Bồ- tát cùng với Phật đã dứt kiết sử không 
khác, để khiến TƯỜI ta biết quý sức Bát-nhã mà 
phát tâm nghĩ răng, trong đây không có pháp hoặc 
sinh, hoặc diệt, hoặc chịu sự măng nhiếc, cắt xẻ. 

Hỏi: Đây tức là vô sinh nhẫn, cớ sao lại nói là 
nhu thuận nhẫn? 

Đáp: Trong đây nói cốt phá giả danh chúng 
sinh, do năm uân hòa hợp, chứ không thể phá 
pháp. Thế nên kinh nói: Không có kẻ sinh, diệt; 
không có ai chịu mắng nhiếc. Lại, người ấy phá 
ngã, tuy quán pháp không mà chưa thể thâm 
nhập, nên vân còn ưa đăm pháp. Như được vô 
sinh pháp nhẫn mà vẫn có tâm từ bi thương xót 
chúng sinh; ở trong nhu thuận nhãn cũng có niệm 
vê pháp không. Trong hai pháp â Ấy: Một là ở nơi 
chúng sinh không thê có được nên gọi là chúng 
sinh nhẫn; hai là ở nơi pháp không thể có được 
nên gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn, không trở ngại 
chúng sinh nhẫn; chúng sinh nhẫn, không trở ngại 
pháp nhẫn, chỉ có sâu cạn khác nhau. 

Hỏi: Tam-muội siêu việt không được siêu hai 
bậc, lại không từ tán tâm mà vào Diệt tận định, cớ 
øì trong đây nói như vậy? 

Đáp: Pháp Đại, Tiêu thừa khác nhau: Không 
siêu hai bậc là trong pháp Tiêu thừa nói. Còn Bỏ- 
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tắt có vô lượng phước đức và trí tuệ, thâm nhập 
thiền định nên có thể tùy ý siêu việt. Như lực sĩ 
người thì nhảy không quá vài trượng, nếu lực sĩ 
trời thì nhảy không kế gần xa. Lại, trong A- kbN 
đàm đều vì hàng phảm phu và Thanh-văn mà nói; 
Bồ-tát thì không vậy. Do lực trí tuệ vào tam-muội 
Sư tử phân tấn, có thê tự tại đối với các pháp; do 
lực Bát-nhã có thể tùy ý thuyết pháp tự tại, thích 
ứng với chúng sinh. Lại, có Bồ-tát tu Bát-nhã Ba- 
la-mật nhiều, biết thật tướng các pháp an trú bất 
động, hết thảy thế gian trời, người không thể cật 
nạn làm khuynh động được. Nếu được tải vật thì 
bồ thí cho hai hạng, hoặc là cúng dường cho Phật, 
hoặc thí cho chúng sinh, vì chúng sinh không nên 
tâm kia bình đẳng, không quý trọng chư Phật, 
không khinh dễ chúng sinh. Nếu thí cho người 
nghèo mà khinh dễ nên phước ít, nếu cúng dường 
cho Phật, mà vì đăm trước nên phước không đây 
đủ. Nếu đem vàng bạc, vật báu và cỏ cây để bố 
thí, vì pháp không nên cũng bình đăng không 
khác. Dứt các vọng tưởng phân biệt các pháp một 
hoặc khác, vào pháp môn không hai mà bố thí; ấy 
gọI là tài thí. Pháp thí cũng như vậy, không tham 
quý người có trí biết thọ pháp thí, không khinh 
chê người vô trí không biết pháp. Vì sao? Vì Phật 
pháp vô lượng, không thể nói, không thể nghĩ 
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bàn. Như nói pháp bố thí thiển cận, và nói mười 
hai nhân duyên không, vô tướng, vô tác; không, 
vô tướng, vô tác là pháp thậm thâm, binh đăng, 
không sal khác. Vì sao? Vì pháp â ây đều vảo trong 
tịch diệt, không hý luận. Như vậy là từ Bát-nhã 
sinh bồ thí. 

Lại nữa, Bồ-tát ấy đem công đức tùy hỷ đối 
với ba thứ tu hành của mười phương chư Phật và 
đệ từ, đêu chia xẻ cho chúng sinh, cùng hồi 
hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
Do lực trí tuệ nên không có việc gì không thí và 
chia xẻ phước đức cho chúng sinh. Lại, có Bồ- tát 
trong khi bồ thí sinh các tâm tốt, nhỗ sạch cội gốc 
xan tham mà thực hành bó thí. Đem tâm từ bồ thí 
nên đứt sân giận. Thấy người lãnh thọ được vui 
thì hoan hỷ, nên dứt tâm tật đó. Lây tâm cung 
kính mà bố thí nên phá tâm nghi và vô minh. 
Không nghĩ răng người cho và người lãnh thọ có 
tướng nhất định, nên phá tà kiến chấp có, chập 
không. Xem người lãnh thọ như Phật, xem vật bô 
thí như tướng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
xem thân mình từ xưa lại đây rốt ráo không; nêu 
như vậy bồ thí không hư dối thì được thăng đến 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Các tướng 
như vậy gọi là từ Bát-nhã Ba-la-mật sinh Bồ thí 
Ba-la-mật. 
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Lại nữa, Bôồ-tát thâm nhập Bát-nhã Ba-la-mật 
thanh tịnh, nên chăng phải không có chúng sinh 
mà có thể thọ trì mười thiện BIỚI. Vì muôn phá 
tâm điên đảo sát sinh nên có giới không sát sinh, 
chứ không phải trong thật tướng có giới đó. 

Lại nữa, có người giữ giới không sát sinh đối 
VỚI chúng sinh ở trong một trăm do tuần; có 
nĐưƯỜi g1ữ gIỚI không sát sinh đối với chúng sinh 
trong một cõi Diêm- -phù- -đề; như vậy là giữ giới 
đối với chúng sinh có hạn lượng. Hoặc giữ giới 
trong một ngày, hoặc gIữ năm øIới, mười ðIỚI; 
như vậy là giữ giới có hạn lượng. Bồ-tát tu Bát- 
nhã, giữ giới đôi với chúng sinh trong vô lượng 
quốc độ không vì một đời hay hai đời. Như: như 
như, hư không, pháp tính, thật tế, vì tướng rốt ráo 
không, nên không chấp thủ giới tướng, không 
phét phá giới, không trước trì giới. Ấy là từ Bát- 
nhã Ba-la-mật phát sinh giới đầy đủ, không có 
phân biệt. 

Nhẫn có hai thứ: Một là chúng sinh nhẫn; hai 
là pháp nhẫn. Bồ-tát thâm nhập Bảát-nhã Ba-la- 
mật nên được pháp nhẫn. Có thê tin thọ vô lượng 
Phật pháp, tâm không có phân biệt thị, phi; tướng 
như vậy gọi là từ trong Bát-nhã sinh nhân nhục. 

Lại có Bồ-tát do siêng năng đây đủ năm Ba- 
la-mật nên tu Bát-nhã Ba-la-mật. Được thật tướng 
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các pháp, dứt ba nghiệp, thân không tạo tác, 
miệng không nói năng, tâm không niệm tưởng; 
như người trong mộng thây mình chìm trong biển 
cả, cử động tay chân mong qua khỏi; đến khi thức 
dậy, tâm mộng liền dứt; ây là từ trong Bát-nhã 
Ba-la-mật phát sinh sức tinh tấn. Như trong kinh 
Trì Tâm nói: Ta có được sức tinh tấn nên ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng được thọ ký. 

Phật dạy: Lìa trí tuệ thì không có thiền định, 
phải nhờ sức trí tuệ mới được thiên định; thế nên 
từ trí tuệ sinh thiên định. Như Phật nói trong kinh 
Bích-chi Phật: Có một quốc Vương thấy hai con 
trâu đực vì dâm dục nên đâu nhau chết. Vua tự 
giác ngộ răng: Ta do tải sắc nên chính phạt các 
nước khác thi có khác gì đây? Liên lìa bỏ năm 
dục, được thiền định, thành Bích-chi Phật. Bồ-tát 
cũng như vậy. Do ít nhiêu nhàm chán năm dục, so 
sánh cái vui năm dục với cái vui thiên định, thật 
cách xa nhau. Ta há có thể vì chút ít cái vui năm 
dục mà bỏ mất cái vui thiền định sao? Cái vui 
thiên định là cái vui phước đức thanh tịnh, tràn 
khắp thân tâm. Như vậy, từ trí tuệ phân biệt phát 
sinh thiền định. Nghĩa chữ thiền định như trong 
kinh đã nói. 

Lại nữa, Bồ-tát từ trong vô lượng kiếp, vì Phật 
đạo nên øieo trông căn lành, lia năm dục nên đối 
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với các thiền định được tự tại, thâm nhập Như 
như, pháp tính, thật tế. Do sức tỉnh tân, phương 
tiện, từ bi nên ra khỏi pháp thậm thâm, trở lại tu 
các công đức. Người â ây đã thăng phục tâm mình, 
trong một niệm có thể tu sáu Ba-la-mật. Nghĩa là 
Bồ-tát trong 

khi bô thí đúng như pháp xả bỏ tài vật, ấy là 
Thí Ba-la-mật. An trú trong mười thiện đạo mà bố 
thí, không hướng đến Nhị thừa, ấy là Giới Ba-la- 
mật. Nếu có các phiên não xan tham v.v... và ma 
dân đi đến, không thê làm động tâm thì đó gọi là 
Nhẫn Ba-la-mật. Trong khi bồ thí, thân tâm tinh 
tân không ngừng nghỉ, ây gọi là Tân Ba-la-mậit. 
Nhiếp tâm vào VIỆC bố thí, không tán loạn, không 
nghĩ, không hồi, hướng thắng đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, ây gọi là Thiền Ba-la- 
mật. Trong khi bồ thí, người cho, người thọ nhận 
và tài vật đều không thể có được; không như 
những người tà kiến chấp thủ tướng, vọng thây có 
tướng nhất định, như chư Phật, Hiền Thánh xem 
tướng tài vật, tướng người nhận, người cho và 
tướng chỗ hôồi hướng, khi pháp thí cũng như vậy 
thì đó gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát thọ đủ các 
giới, thiện tâm khởi lên, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, ba thứ luật nghi: Giới luật nghĩ, thiền 
định luật nghi và vô lậu luật nghỉ; ở trong giới ây 
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bố thí sự không sợ cho chúng sinh, ây gọI là Thí 
Ba-la-mật. Các phiên não dâm dục, sân giận 
muốn làm phá giới, đều có thể chế phục, có thể 
nhẫn nhịn. 

Lại nữa, bị người đến măng nhiếc, đánh hại, 
vì sợ phá giới nên nhẫn nhịn không đáp trả. Lại, 
gập sự đói khát, lạnh nóng, các khô bức bách, vì 
giữ giới nên đều có thể nhẫn chịu; ây gọi là Nhẫn 
Ba-la-mật. Phân biệt các giới tướng nặng, nhẹ, có 
tàn dư, hoặc không tàn dư, nhân duyên gốc, ngọn; 
hoặc ngăn không cho làm, đó là tâm tỉnh tấn; 
hành trì đúng như giới pháp, có phạm thời hạ ý 
sám trừ; ây gọi là thân tính tân. Do tinh tân trì 
ĐIỚI Ấy, nên không cầu làm vua trời, vua người, 
cho đên không chứng Niết- bàn Tiểu thừa, mà chỉ 
vì giới là trú xứ của Bồ- tát đạo, do trÌ giới có thể 
tu tập cả năm Ba-la-mật, ây gọi là Tinh tấn Ba-la- 
mật. Bỏ-tát nếu trì giới thanh tịnh thì không lìa 
thiên định. Vì sao? Vì trì giới thanh tịnh thì phá 
các phiên não, tâm được điều hòa, chế phục; thí 
như tuổi giả CưỚp hết sức trẻ, chết đến dễ tan 
hoại. Hành giả vì không được. thiền định nên niệm 
tưởng năm dục, sinh năm triền cái, xâm hại việc 
trÌ giới. Thế nên, vì trì giới được kiên có cầu các 
vui thiền định. Thiên định là thu nhiếp tâm tâm số 
pháp hòa hợp một nơi gọi là thiên định. Hành giả 
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trừ được nghiệp thân, miệng ác phá giới, tiếp trừ 
ba ác giác quán, vậy sau trừ ba giác quán vi tê; 
nghĩa là giác quán vê quốc độ, vê bà con và về 
bât tử. Trừ được như vậy rồi, liền được thiền 
định, ây gọi là Thiên Ba-la-mật. Trong. khi trì 
giới, biết giới có thể phát sinh quả báo công đức 
đời này, đời sau như vậy, ây gọi là trí tuệ. 

Lại nữa, giới, trÌ giới, người phá Øiới, ba VIỆC 
đó đều không thê có được, ấy gọi là trí tuệ. Người 
có ba hạng: Người hạng dưới phá gIỚI, 

người hạng giữ châp trước giới, người hạng 
trên không châp trước BIỚI. Bồ-tát suy nghĩ: Nếu 
ta ghét phá giới và người phá gðIới, ưa gIới và 
người giữ giới mả sinh tâm ưa, ghét thi trở lại 
chịu tội nghiệp. Thí như voi tắm Xong trở lại lẫy 
bùn đất bôi lên mình, do vậy không nên sinh tâm 
yêu, ghét. 

Lại nữa, hết thảy pháp đêu thuộc nhân duyên, 
không được tự tại. Các thiện pháp đều nhân ác 
pháp sinh; nếu nhân ác pháp sinh làm sao chấp 
trước được? Ác pháp nhân thiện pháp sinh, làm 
sao ghét bỏ được? Suy nghĩ như vậy, đi thắng vào 
thật tướng các pháp, quán việc trì giới và phá g1ới 
từ nhân duyên sinh nên không được tự tại; không 
được tự tại nên rốt ráo không: rốt ráo không nên 
không chấp trước; ây gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 


SÓ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 81 §83 


Bỏ-tát trong khi tu nhân nhục, nghĩ răng: Nêu 
chúng sinh đi đến cắt xẻ thân ta, ta liền bố thí, 
không để cho chúng sinh mắc tội trộm CƯỚP. 
Hoặc khi tu nhãn nhục, nhân nhẫn nhục thuyết 
pháp, dùng mỗi mỗi nhân duyên phân biệt thế 
gian, Niết-bàn, khiến cho chúng sinh trú trong sáu 
Ba-la-mật, được chúng sinh nhẫn. Lấy thân bồ thí 
gọi là tài thí. Được pháp nhãn, thâm nhập các 
pháp, vì chúng sinh thuyết giảng, ây là pháp thí. 
Hai thí â ây từ hai nhẫn sinh, gọi là Thí Ba-la-mật. 
Bỏ-tát khi tu nhẫn nhục còn không tiếc. thân 
mạng, huông gì não hại chúng sinh để mắc tội 
phá giới! Thế nên, nhân nhẫn mà trì giới; thương 
xót chúng sinh, muốn độ thoát cho họ. Trì giới là 
trú xứ an lập hết thảy thiện pháp; ấy gọi Giới Ba- 
la-mật. Bồ-tát ở trong nhân nhục, thân tâm siêng 
tu bốn Ba-la-mật; ấy gọi là tính tân. Ở trong nhân 
nhục, tâm điêu hòa nhụ nhuyền, không đăm trước 
năm dục, nhiếp tâm một nôi: Ta đối với chúng 
sinh có thể nhãn nhục như đất, ấy gọi là Thiền 
Ba-la-mật. Bồ-tát biết quả báo của nhẫn nhục là 
được thân tướng hảo trang nghiêm. Bỏ-tát tu 
nhãn, hay chướng ngại các phiên não, hay nhẫn 
chịu sự xâu ác của chúng sinh, hay nhãn chịu các 
pháp thâm diệu, về sau được thật tướng các pháp; 
khi ây thân tâm hành giả được vô sinh pháp nhẫn, 
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tức là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bồ- tát trú trong tính tấn sinh các Ba-la-mật là, 
tính tân là căn bản của hết thảy điều lành; lìa tinh 
tân thì không có được thiện pháp. Nhưng chỉ do 
sức tinh tân nhiêu mà phát sinh năm Ba-la-mật, 
nên gọi là tinh tân sinh. Bồ- tát thường tu ba cách 
bố thí chưa từng lìa bỏ; Ấy, gọi là Thí Ba-la-mật. 
Bồ-tát có chánh nghiệp vê thân, miệng, hướng 
thăng đến Phật đạo, không tham Nhị thừa; ây gọI 
là Giới Ba-la-mật. Siêng tu tĩnh tân, có người đi 
đến hủy báng Bồ- tát đạo, Bô-tát có thê nhẫn chịu 
không lay động: ấy gọi là Nhẫn Ba-la-mật. Bô-tát 
tuy tu các pháp, tâm không tán loạn, nhật tâm 
niệm tưởng Nhất thiết trí, ấy gọi là Thiền Ba-la- 
mật. Có 

hai cách tinh tấn: Một là động tướng, tức thần 
tâm siêng tu; hai là dứt hết hý luận, nên thân tâm 
bất động. Bồ-tát tuy siêng tu động tĩnh tân, cũng 
không lìa bất động tinh tân, bắt động tính tấn 
không ha Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát do sức thiên 
định mà tâm từ bi, nên bố thí sức không sợ cho 
chúng sinh. Hoặc do sức thiền định nên biến làm 
ra bảo vật như núi Tu-di, làm đầy đủ cho tất cả; 
mưa các hương hoa cúng dường chư Phật và bố 
thí cho chúng sinh nghèo cùng áo chăn, ăn uống. 
Hoặc vào trong thiên định vì mười phương chúng 
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sinh thuyết pháp: ấy gọi là Thí Ba-la-mật. Trong 
đây tùy theo thiền định mà hành thiện nghiệp 
thân, thiện nghiệp miệng; lia tâm Thanh-văn, 
Bích-chi Phật, ấy gọi là Giới Ba-la-mật. Bồ-tát 
vào thiên định, được cải vui thanh tịnh, nhu 
nhuyền, có thể không đắm thiên định. Nhờ sức 
thiền định nên thâm nhập các pháp không, hay 
nhãn chịu pháp â Ấy, tâm không nghĩ hói, ây gọI là 
Nhẫn Ba-la-mật. Bồ-tát khi nhẫn nhục, muốn sinh 
khởi các tam-muội như tam-muội Siêu việt, tam- 
muội Sư tử phần tấn v.v... và vô lượng tam-muội 
khác không ngừng nghỉ, ấy gọi là Tinh tấn Ba-la- 
mật. Nhờ sức thiên định, tâm thanh tịnh không 
lay động, có thể vào thật tướng các pháp, thật 
tướng các pháp tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ- tát 
tu Bát-nhã Ba-la-mật, hay quản ba tướng bố thí 
như Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác, diệt các 
hý luận về chăng phải có, chắng phải không, ấy 
gọi là Thí Ba-la-mật trong Bát-nhã vô lượng, vô 
tận, thân và khẩu nghiệp hành theo Bát-nhã; vì 
được Bát-nhã, nên có thê trì giới thanh tịnh, bền 
chắc, ấy gọi là Giới Ba-la-mật. Trú trong Bát-nhã, 
chúng sinh nhẫn, pháp nhãn càng thanh tịnh sâu 
xa, ấy gọi là Nhân Ba-la-mật. Tu Bát-nhã thân 
tâm của Bồ-tát được thanh tịnh, được bất động 
tinh tân, xem động tinh tấn như huyễn, như mộng: 
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vì được bất động tỉnh tân nên không vào Niết- 
bàn; ấy gọi là Tỉnh tân Ba-la-mật. Bồ-tát tu tu vô 
ngại Bát-nhã ấy, nên tuy thường vào thiền định, 
nhưng vì được sức Bát-nhã Ba-la-mật nên không 
ra khỏi thiên định mà vẫn có thê độ thoát chúng 
sinh; ấy gọi là Thiên Ba-la-mật. 

Như vậy, Bồ-tát nhờ trí tuệ lanh lợi, ở trong 
một tâm, trong một lúc có thể đây đủ sáu Ba-la- 
mật. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 82 


GIẢI THÍCH PHÁM SÁU MƯƠI CHÍN: ĐẠI 
PHƯƠNG TIỆN 


KINH: Bây giờ Tu- bồ- đề bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát ấy từ khi phát tâm trở 
lại đầy thời gian bao lâu mà thành tựu lực phương 
tiện như vậy? 

Phật dạy: Tu-bô-đề! Bồ-tát ấy thành tựu lực 
phương tiện, từ khi phát tâm trở lại đây trải qua 
vô lượng vô. số kiếp. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát ấy 
cúng dường bao nhiêu đức Phật mà thành tựu lực 
phương tiện nhự vậy? 

Phật dạy: Bỏ- tát ây thành tựu lực phương tiện 
từng cúng dường hằng hà sa số Phật. 
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Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bỏ-tát được lực FT tiện như vậy, trồng 
những căn lành gì? 

Phật dạy: Bô-tát thành tựu lực Phật như vậy, 
là do từ khi phát tâm trở lại đây, đây đủ Thí Ba- 
la-mật cho đên Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bỏ- tát thành tựu lực phương tiện như vậy rất 
nhiễu. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Bỏ-tát thành 
tựu lực phương tiện như vậy rât nhiêu. Thí như 
mặt trời mặt trăng chiêu khắp bốn châu thiên hạ, 
làm lợi ích rất nhiêu, Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
vậy, chiếu năm Ba-la-mật, làm lợi ích rất nhiều. 
Tu- bồ-đề! Thí như Chuyến luân Thánh Vương, 
nếu không có xe báu thì không được gọi là 
Chuyên luân Thánh vương; năm Ba-la-mật cũng 
như vậy, nêu la Bát-nhã Ba-la- -_mật thì không 
được gọi danh từ Ba-la-mật, không ha Bát-nhã 
Ba-la-mật nên được gọi danh từ Ba-la-mật. Thí 
dụ như người phụ nữ không chồng, dễ bị xâm 
lăng; năm Ba-la-mật cũng như vậy, xa ha Bát-nhã 
Ba-la-mật dễ 

bị ma hoặc ma trời phá hoại. Thí như người 
phụ nữ có chồng khó có thể xâm lăng: năm Ba-la- 
mật cũng như vậy, có được Bát-nhã Ba-la-mật, 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 82 889 


ma hoặc ma trời không thể phá hoại. Thí như 
tướng quân đây đủ áo giáp, binh trượng, các nước 
lân cận, cường địch không thê phá hoại; năm Ba- 
la-mật cũng như vậy, không xa ha Bát-nhã Ba-la- 
mật nên ma hoặc ma trời, hoặc người tăng thượng 
mạn, cho đến Bồ-tát Chiên-đà-la không thể phá 
hoại. Thí như vua nước nhỏ theo thời triều công 
Chuyên luân Thánh vương; năm Ba-la-mật cũng 
như vậy, thuận theo Bát- nhã Ba-la-mật. Thí như 
trăm sông muôn dòng đều chảy vào sông Hằng 
rồi vào biển cả; năm Ba-la-mật cũng như vậy, 
được Bát-nhã Ba-la-mật thủ hộ nên tủy thuận đên 
Nhất thiết trí. Thí như cánh tay phải của người, 
làm việc tiện lợi, Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
vậy; cánh tay trái của người, làm việc không tiện, 
năm Ba-la-mật cũng như vậy. Thí như muôn dòng 
sông hoặc lớn hoặc nhỏ đều vào biến cả hợp làm 
một vị, năm Ba-la-mật cũng như vậy, được Bát- 
nhã Ba-la-mật thủ hộ, theo Bát-nhã Ba-la-mật vào 
Nhật thiệt trí, được gọi là Ba-la-mật. Thí như bốn 
binh chủng của Chuyên luân Thánh vương, xe 
báu dẫn đường, ý vua muốn ngừng thì xe ngừng 
ngay, làm cho bôn binh chủng được mãn nguyện, 
xe báu cũng không rời chỗ cũ; Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như vậy, dẫn đường năm Ba-la-mật đến 
Nhất thiết trí thường ở trong đó, không vượt quá 
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chỗ cũ. Thí như bốn binh chủng của Chuyển luân 
Thánh Vương, xe báu dẫn đường, Bát-nhã Ba- la- 
mật cung như vậy, dẫn đường năm Ba-la-mật đến 
an trú Nhất thiết trí. Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
không phân biệt: Thí Ba-la-mật tuy theo ta, GIới 
Ba-la-mật cho đến Thiền Ba-la-mật không tùy 
theo ta. Thí Ba-la-mật cũng không phân biệt: Ta 
tùy theo Bát-nhã Ba-la-mật, còn Giới Ba-la-mật 
cho đến Thiền Ba-la-mật ta không tùy theo. Giới 
Ba-la-mật cho đến Thiển Ba-la-mật cũng như 
vậy. Vì sao? Vì tính của các Ba-la-mật không có 
năng tác, tự tính Không, hư dối, như sóng năng. 

Bây giờ, Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp tự tính Không, làm 
sao Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật sẽ được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Phật dạy: Này Tu- bô-đê! Bô-tát khi tu sáu Ba- 
la-mật nghĩ răng, tâm thế gian đều điên đảo, ta 
nếu không tập sức phương tiện thì không thê độ 
thoát chúng sinh khỏi vòng sinh tử; ta sẽ vì chúng 
sinh nên thực hành Thí Ba-la-mật cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật. Bồ-tát ấy vì chúng sinh nên xả bỏ 
tài vật trong ngoài, khi xả bỏ nghĩ răng, ta không 
xả bỏ gì. Vì sao? Vì tài vật ây chắc chăn sẽ hư 
hoại. Bôồ-tát suy nghĩ như vậy nên có thê đầy đủ 
Thí Ba-la-mật. Vì chúng sinh nên trọn không phá 
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gIỚI. Vì sao? Vì Bồ-tát nghĩ răng, ta vì chúng sinh 
mà phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
nếu sát sinh là điều không nên, cho đến ta vì 
chúng sinh mà phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, nêu sinh tà kiến thì hoặc tham trước 
Thanh-văn, Bích-chi Phật địa là điều không nên. 
Bỏ-tát suy nghĩ như vậy là có thể đầy đủ Giới Ba- 
la-mật, Bồ-tát vì chúng sinh nên không sân giận, 
cho đến giận trong giây lát. Bồ-tát suy nghĩ như 
vây: Ta nên làm lợi ích chúng sinh, cớ sao khởi 
tâm sân giận? Như vậy, có thê đây đủ Nhẫn Ba- 
la-mật. Bồ-tát vì chúng sinh nên cho đến khi được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thường không 
sinh tâm giải đãi; tu như vậy có thể đầy đủ Tinh 
tân Ba-la-mật. Bôồ-tát vì chúng sinh nên cho đến 
khi được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
không sinh tâm tán loạn; tu như vậy có thể đây đủ 
Thiên Ba-la-mật. Bô-tát vì chúng sinh nên cho 
đến khi được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
trọn không la trí tuệ. Vì sao? Vì trừ trí tuệ ra 
không thê có pháp gì độ thoát chúng sinh được. 
Tu như vậy có thể đây đủ Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu các Ba-la-mật không sai biệt nhau thì làm 
sao Bát-nhã Ba-la-mật là đệ nhất, tối thượng, vi 
diệu đỗi với năm Ba-la-mật? 
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Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! các 
Ba-la-mật tuy không có sai khác, nễu không có 
Bát-nhã Ba-la-mật thì năm Ba-la-mật không được 
gọi là Ba-la-mật, nhân nơi Bát-nhã Ba-la-mật mà 
năm Ba-la-mật kia được gọI Ì là Ba-la-mật. Thí 
như các loài chim đủ màu sắc đến ở bên núi Tu-di 
đêu đông thành một sắc; năm Ba-la-mật cũng như 
vậy, nhân nôi Bát-nhã Ba-la-mật đạt đến trong 
Nhất thiết trí thành một loại không khác, không 
phân biệt đây là Thí Ba-la-mật, đây là Giới Ba-la- 
mật cho đến đây là Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì 
các Ba-la-mật không có tự tính, vì do nhân duyên 
nên các Ba-la-mật không có sa khác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu theo thật nghĩa không có phân biệt, làm sao 
Bát-nhã Ba-la-mật lại là tối thượng vi diệu đối với 
năm Ba-la-mật? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô-đề! Tuy 
theo thật nghĩa không có phân biệt, chỉ theo pháp 
thế tục nên nói Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật. Vì muốn độ chúng 
sinh khỏi vòng sinh tử, mà chúng sinh ấy thật 
chắng sinh chăng tử, chắng khởi chăng thôi lui. 
Này Tu-bồ-đề! Vì chúng sinh không có gì của 
chính nó, vậy nên biệt hệt thảy pháp không có gì 
của chính nó. Do nhân duyên ấy nên Bát-nhã Ba- 
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la-mật tối thượng, tôi diệu đối với năm Ba-la-mật. 
Thí như trong chúng người nữ của cõi Diêm-phù- 
đề, ngọc nữ báu là đệ nhất, 

tôi thượng, tôi diệu; Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
vậy, là đệ nhất, tôi thượng, tối diệu đối với năm 
Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Vì ý gì mà Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật là tối 
thượng, tối diệu? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Vì Bát-nhã Ba-la-mật đưa 
hết thảy thiện pháp đến trong Nhất thiết trí, trú 
chỗ không trú. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật có thật pháp khả thủ khả xả 
chăng? 

Phật dạy: Không. Bát-nhã Ba-la-mật không có 
thật pháp khả thủ, khả xả. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp không thủ không xả. 

Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật không 
thủ, không xả pháp gì? 

Phật dạy: Bát-nhã Ba-la-mật không thủ, không 
xả sắc; không thủ, 

không xả thọ, tưởng, hành, thức cho đến Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao không thủ sắc 
cho đến không thủ Vô thượng Chánh đắng Chánh 
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giác? 

Phật dạy: Nếu Bồ- tát không nghĩ đến sắc cho 
đến không nghĩ đến Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác thi ây gọi là không thủ sắc cho đến 
không thủ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
không nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ đến Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác thì làm sao được 
tăng ích thiện căn? Thiện căn không tăng ích thì 
làm sao đầy đủ các Ba-la-mật? Nếu không đây đủ 
các Ba-la-mật thì làm sao được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Nếu Bồ- tát không nghĩ 
đến sắc cho đến không nghĩ. đến Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác thì khi â ấy thiện căn được 
tăng ích; thiện căn tăng ích nên đây đủ các Ba-la- 
mật; các Ba-la-mật đây đủ nên được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao? Vì khi không 
nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, liền được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân duyên gì nên 
trong khi không nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ 
đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác liền được 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác? 

Phật dạy: Vì nghĩ đến thì đắm trước cõi Dục, 
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CỐI Sắc, cõi Vô sắc; không nghĩ. đến thì không 
đắm trước. Như vậy, Tu- bồ-đề! Bồ-tát tu Bát-nhã 
Ba-la-mật không nên đăm trước gì. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật như vậy nên trú 

vào chỗ nào? 

Phật dạy: Bồ-tát tu như vậy không trú nôi sắc 
cho đến không trú nơi trí Nhất thiết chủng. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân duyên gì nên 
không trú nôi sắc cho đến không trú nơi trí Nhất 
thiết chủng? 

Phật dạy: Không chấp trước nên không trú. Vì 
sao? Vì Bô-tát ây không thấy có pháp có thê chấp 
trước, có thê trú. Như vậy, Tu-bô-đề! Bồ-tát do 
không trước, không trú pháp tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát nghĩ răng, nếu 
hành được như vậy, tu được như vậy là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật. “la nay hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
tu Bát-nhã Ba-la-mật”, nếu chấp thủ tướng như 
vậy thì xa lìa Bát-nhã Ba- la-mật; nếu xa lìa Bát- 
nhã Ba-la-mật thì xa ha Thí Ba-la-mật cho đến xa 
lìa trí Nhất thiết chủng. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la- 
mật không có chỗ trú trước, cũng không CÓ người 
trú trước, vì tự tính Không. Bồ-tát nêu còn chấp 
thủ tướng thì thối thất đối với Bát-nhã Ba-la-mật; 
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nếu thối thất Bát-nhã Ba-la-mật thì thối thất Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, không được Phật 
thọ ký. Bôồ-tát lại nghĩ rằng: Trú nơi Bát-nhã Ba- 
la-mật có thê phát sinh Thí Ba-la-mật cho đến 
tâm đại Di. Nếu nghĩ như vậy thì mất Bát-nhã Ba- 
la-mật, mật Bát-nhã Ba-la-mật thì không. thể phát 
sinh Thí Ba-la-mật cho đến tâm đại b1. Bồ-tát nêu 
lại nghĩ rằng: “Chư Phật biết các pháp không có 
tướng lãnh thọ nên được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác” mà diễn thuyết, khai thị, dạy bảo như 
vậy thì mât Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì chư 
Phật đôi với các pháp không có sở tri, không có 
sở đắc, cũng không có pháp khả thuyết, huống gì 
Sẽ có sở đắc! Không có lẽ đó. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ- tát tu Bát-nhã Ba-la-mật làm sao không có lỗi 
lầm ây? 

Phật dạy: Nêu Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật 
nghĩ rằng: các pháp không có gì của chính nó, 
không thê chấp thủ thì không có sở đắc. Nếu làm 
được như vậy là tu Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu Bồ-tát 
đắm trước nơi pháp không có gì của chính nó thì 
xa ha Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì trong Bát- 
nhã Ba-la-mật không có pháp chấp trước. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bát-nhã Ba-la-mật xa lia Bát-nhã Ba-la-mật ư? 
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Thí Ba-la-mật xa lìa Thí Ba-la-mật ư? Cho đến trí 
Nhất thiết chủng xa lìa trí Nhất thiết chủng ư?2 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bát-nhã Ba-la-mật xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật cho đến trí Nhất thiết chủng xa 
la trí Nhất thiết chủng thì làm sao Bồ-tát được 
Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến được trí Nhất thiết 
chủng? 

Phật dạy: Bồ-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật 
không sinh M nghĩ: Sắc là sắc, sắc gì, cho đến 
không sinh ý nghĩ trí Nhất thiết chủng là trí Nhất 
thiết chúng, trí Nhất thiết chủng của ai. Như vậy 
Bỏ-tát có thể phát sinh Bát-nhã Ba-la-mật cho đến 
phát sinh trí Nhất thiết chúng. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát khi tu Bát-nhã, 
không quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, 
hoặc khô hoặc vui, hoặc ngã hoặc phi ngã, hoặc 
không hoặc chắng không, hoặc lìa hoặc chăng ha. 
Vì sao? Vì tự tính Không thể sinh tự tính, cho đến 
trí Nhất thiết chủng cũng như vậy. Nếu Bỏ-tát tu 
Bát-nhã quán sắc như vậy, cho đến quán trí Nhất 
thiết chủng như vậy thì có thể phát sinh Bát-nhã 
Ba-la-mật cho đến trí Nhất thiệt chủng. Thí như 
Chuyền luân Thánh vương đi đến đâu đều có bốn 
binh chủng đi theo, Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
vậy, đi đến đâu đều có năm Ba-la-mật đi theo đến 
trú trong Nhất thiết trí. Thí như khéo điêu khiến 
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xe bốn ngựa không đi sai đường, thì tùy ý đi đến; 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, điều khiến năm 
Ba-la-mật không sai chánh đạo, sẽ đi đến trí Nhất 
thiết chủng. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là 
Bỏ-tát đạo? Thế nào là phi đạo? 

Phật dạy: Thanh văn đạo chăng phải Bồ-tát 
đạo; Bích-chi Phật đạo chăng phải Bồ- tát đạo; trí 
Nhất thiết chủng đạo là Bồ-tát đạo, ấy gọi là Bồ- 
tát đạo và phi đạo. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bát-nhã 
Ba-la-mật của các Bỏ-tát vì đại sự nên sinh khởi, 
nghĩa là khai thị: ấy là đạo, ây là phi đạo. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã Ba-la- 
mật vì đại sự nên sinh khởi, nghĩa là khai thị: ây 
là đạo, ây là phi đạo. Bát-nhã Ba-la-mật ây vì độ 
vô lượng chúng sinh nên sinh khởi; vì lợi ích vô 
số chúng sinh nên sinh khởi. Bát- nhã Ba-la-mật 
tuy làm việc lợi ích cũng không lãnh thọ sắc; 
không lãnh thọ thọ, tưởng, hành thức; không lãnh 
thọ địa vị Thanh văn, Bích-chi Phật. Này Tu- bồ- 
đề! Bát-nhã Ba-la-mật là dẫn đường của các Bỏ- 
tát, khai thị Vô thượng chánh đắng Chánh Giác 
khiến xa lìa địa vị Thanh văn, Bích-chi Phật mà 
an trú Nhất thiết trí. Bát-nhã Ba-la-mật là các 
pháp thường trú, không sinh không diệt. 
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Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát-nhã 
Ba-la-mật không sinh không diệt, làm sao Bồ-tát 
khi tu Bát-nhã Ba-la-mật nên bó thí; làm sao nên 
trì giới, làm sao nên tu nhãn nhục; làm sao nên 
tinh tân; làm sao nên nhập thiền định; làm sao nên 
tu trí tuệ? 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Bồ-tát nhớ nghĩ đến Nhật 
thiết trí nên tu bố thí; nhớ nghĩ. đến Nhất thiết trí 
nên tu trì giới, nhẫn nhục, tính tân thiên dính, 

trí tuệ. Đem công đức ây chia sẽ cho chúng 
sinh cùng hôi hướng đến Vô thượng chánh đăng 
chánh giác. Nếu hồi hướng như vậy thì đây đủ 
sáu Ba-la-mật và tâm từ bi. Nếu Bồ- tát không xa 
lìa sáu Ba-la-mật thì không xa la Nhất thiết trí. 
Vì thế nên Bôồ-tát muốn được Vô thượng chánh 
đăng chánh giác hãy nên học, nên tu sáu Ba-la- 
mật. Bô-tát tu sáu Ba-la-mật đầy đủ hết thảy thiện 
căn sẽ được Vô thượng chánh đăng chánh giác. 
Vì thế nên Bồ- tát nên tập hành sáu Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Làm sao 
Bỏ-tát nên tập hành sáu Ba-la-mật? 

Phật dạy: Chư Bỏ-tát quán như vậy: Sắc 
không hợp không tán, thọ, tướng, hành, thức 
không hợp không tán, cho đến trí Nhất thiết 
chủng không hợp không tán; ây gọi là Bô-tát tập 
hành sáu Ba-la-mật. 
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Lại nữa, Tu-bô-đè! Bồ- tát nên nghĩ rằng: Ta 
sẽ không trú trong sắc, không trú trong thọ, 
tưởng, hành, thức, cho đến không trú trong trí 
Nhất thiết chủng, như vậy nên tập hành sáu Ba-la- 
mật. Vì sao? Vì sắc ây không chỗ trú, cho đến 
Nhất thiết trí không chỗ trú. Như vậy, Bỏ-tát do 
pháp vô trú mà tập hành sáu Ba-la-mật sẽ được 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Thí như 
người muôn ăn quả Yêm-la hoặc quả Ba-la-na-bà, 
thì nên gIeo giống nó theo thời, tưới tâm, giữ gìn, 
dần dân sinh trưởng hợp với thời tiết, liền có quả 
để ăn. Bô-tát cũng như vậy, muốn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác nên học sáu Ba- 
la-mật: Dùng bố thí để nhiếp thủ chúng sinh, 
dùng trì giới, tinh tấn, trí tuệ, thiền định nhiếp thủ 
chúng sinh, độ chúng sinh thoát vòng sinh tử. Tu 
như vậy sẽ được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Thế nên Bồ-tát muốn không theo lời người 
khác, hãy nên học Bát-nhã Ba-la-mật. Muôn 
nghiêm tịnh cõi Phật, thảnh tựu tuệ giác cho 
chúng sinh, muốn ngồi đạo tràng, muốn Chuyển 
pháp luân, hãy nên học Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nên như vậy học Bát-nhã Ba-la-mật ư? 

Phật dạy: Bồ-tát nên như vậy học Bát-nhã Ba- 
la-mật. Muốn đối với các pháp được tự tại hãy 
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nên học Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì học Bát- 
nhã Ba-la-mật thì đối với các pháp được tự tại. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật rât lớn đối với các 
pháp; thí như biến cả rất lớn đối với muôn sông: 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, rất lớn đôi với 
hết thảy pháp. Vì thê nên muốn câu Thanh văn, 
Bích-chi Phật và Bô-tát đạo, hãy nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật. Thí như thợ bắn cung cầm chiếc cung 
và mũi tên như ý thì không sợ oán địch Bồ- tát 
cũng như vậy tu Bát-nhã Ba-la-mật cho đến trí 
Nhất thiết chủng thì ma hoặc ma trời 

không thể phá hoại. Vì vậy nên Bỏ-tát muốn 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác hãy nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật. Tu Bát-nhã Ba-la-mật 
được mười phương chư Phật hộ niệm. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao mười phương chư Phật hộ niệm Bồ-tát 
ây? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát khi tu bố thí, mười 
phương chư Phật đều hộ niệm. Khi tu Giới Ba-la- 
mật cho đến Bát nhã Ba-la-mật, mười phương 
chư Phật đều hộ niệm. Nhân hộ niệm thế nào? Bô 
thí không thể có được; trì ĐIỚI, nhẫn nhục, tính 
tân, thiên định, trí tuệ không thể có được, cho đến 
trí Nhất thiết chủng không thể có được. Bô-tát 
không có được các pháp như vậy, chư Phật hộ 
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niệm Bô-tát ấy. Lại nữa, chư Phật không vì sắc 
nên hộ niệm; không vì thọ, tưởng, hành, thức nên 
hộ niệm, cho đến không vì trí Nhất thiết chủng 
nên hộ niệm. 

Tu-bô- đê bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát học rất nhiêu mà thật không học gì hết. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy, Bồ-tát học rất 
nhiều mà thật không học gì hết. Vì sao? Vì các 
pháp của Bồ- tát học đều không thể có được. 

Tu-bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn: 
Phật thuyết pháp hoặc nói lược, hoặc nói rộng, ở 
trong pháp ây các Bồ-tát muốn cầu Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác thì đối với sáu Ba-la-mật 
hoặc lược hoặc rộng, hãy nên thọ trì, thân cận, 
đọc tụng; đọc tụng rôi suy nghĩ, quán sát đúng, 
tâm tâm số pháp không hiện hành. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Bồ- 
tát hoặc lược hoặc rộng học sáu Ba-la-mật, nên 
biết tướng hết thảy pháp lược, rộng. 

Tu- bô- để thưa: Bạch đức Thế Tôn! Làm sao 
Bồ-tát biết hết thảy pháp tướng lược, rộng? 

Phật dạy: Biết sắc như tướng, biết thọ, tưởng, 
hành, thức cho đến biết trí Nhất thiết chủng như 
tướng; biết được hết thảy pháp tướng rộng, lược 
như vậy. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo là 
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sắc như tướng; thế nảo là thọ, tưởng, hành, thức 
cho đến trí Nhất thiết chủng như tướng? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Sắc vô sinh vô diệt, vô trụ 
dị; ấy gọi là sắc như tướng; cho đến trí Nhất thiết 
chủng vô sinh vô diệt, vô trụ dị; ây gọi là trí Nhật 
thiết chủng như tướng. Bồ- tát nên học trong ây. 

Lại nữa, Bồ-tát khi biết các pháp thật tê là biết 
tướng lược, tướng rộng của hết thảy pháp. 

_ Bạch đức Thê Tôn! Thế nào là các pháp thật 
tê? 

Phật dạy: Không biên tế, ấy gọi là thật tế. Bồ- 
tát học thật tế ây 

biết tướng lược, tướng rộng của hết thảy pháp. 
Nếu Bỏ- tát biết pháp tính của các pháp là Bồ- tát 
có thê biết tướng lược, tướng rộng của hết thảy 
pháp. 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là pháp tánh của 
các pháp? 

Phật dạy: Tánh của sắc gọi là pháp tính. Tính 
Ấy, không có phân, không có chăng phân. Bỏ-tát 
biết pháp tính nên biết tướng lược, tướng rộng 
của hết thảy pháp. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Lầm sao nên biết tướng lược, tướng rộng của hết 
thảy pháp? 

Phật dạy: Nếu Bô-tát biết hết thảy pháp không 
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hợp không tán là biết tướng lược, tướng rộng của 
hết thảy pháp. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Pháp gì 
chắng hợp chăng: tán? 

Phật dạy: Sắc chăng hợp chăng tán; thọ, 
tưởng, hành, thức chăng hợp chăng. tán, cho đến 
trí Nhất thiết chúng chắng hợp chắng tán; tảnh 
hữu vi, tính vô vi chăng hợp chắng tán. Vì sao? 
Vì tự tính các pháp không có, làm sao có hợp có 
tán? Nếu các pháp tự tính Không có, ây là chăng 
phải pháp? Chăng phải pháp thì chắng hợp chắng 
tán? Như vậy nên biết tướng lược tướng rộng của 
hết thảy pháp. 

Tu-bô-đê thưa Bạch đức Thế Tôn! Ấy là Bát- 
nhã Ba-la-mật tóm thâu của Bỏ-tát. 

Trong Bát-nhã Ba-la-mật lược nhiếp Ấy, Bồ- 
tát mới phát tâm cần nên học, cho đến Bô-tát ở 
thập địa cũng nên học. Bồ-tát học Bát-nhã Ba-la- 
mật tóm thâu ây thì biết tướng lược tướng rộng 
của hết thảy pháp. 

LUẬN: Tu-bồ-đề nghe nói tướng lợi căn của 
Bồ-tát, nghĩa là từ một Ba-la-mật có thê phát sinh 
năm Ba-la-mật. Tu một Ba-la-mật tức có thê đủ 
năm Ba-la-mật, như phẩm trên nói, thây việc ấy 
hiếm có nên nạn hỏi Phật: Bồ-tát ấy từ khi phát 
tâm trở lại đây trải qua bao nhiêu thời gian có thể 
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được phương tiện như vậy? Phật đáp: Bồ-tát Ấy từ 
khi phát tâm trở lại đây, trừ vị đại Bồ-tát, đối với 
các chúng sinh khác phải trải qua vô lượng vô số 
kiếp. Hoặc có Bồ-tát từ khi phát tâm trở lại đây 
trải qua vô lượng vô số kiếp, vì có tội lớn che tâm 
nên không thấy. Phật, . không thân cận cúng dường. 
Thế nên hỏi: Bỏ- tát ây cúng dường bao nhiêu đức 
Phật? Phật đáp Bô-tát ấy đã cúng dường hăng hà 
sa số Phật. Ở trên nói vô lượng vô sô , nôi đây nói 
hăng hà sa số , có nghĩa là số nhiều đồng nhau. 
Có Bô-tát phát tâm đã lâu, tuy dùng nhiêu hương 
hoa cúng dường Phật mà chưa thể gieo trồng căn 
lành, nghĩ răng: Ta chắc chắn được quả báo vì có 
tâm sâu xa tu sáu Ba-la-mật. Nêu dùng tâm sâu xa 
tu sáu Ba-la-mật là công đức để được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, nên nói là gieo trồng căn 
lành. Thê nên tiếp hỏi câu thứ ba: Gieo trông căn 
lành thế nào? Phật đáp: Bồ-tát ấy từ khi mới phát 
tâm trở lại đây tu đủ sáu Ba-la-mật, làm tât cả 
phước đức, tu tập tất cả thiện pháp. Tu- bồ-đề 
nghe xong hoan hỷ bạch Phật răng: Hy hữu, bạch 
Thế Tôn! Bồ-tát ây tu được phương tiện như vậy. 
Đó là chưa dứt các phiên não, chưa lia sinh tử mà 
có thể hơn kẻ đã dứt phiên não, lìa sinh tử. Vô thỉ 
sinh tử lại đây chứa nhóm ác pháp, tâm Bồ-tát 
hậu lai mà có thê dùng tâm hậu lai không theo 
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việc ác đã chứa nhóm trước đó, thê là hy hữu. Hết 
thảy chúng sinh không có ôn đối với Bồ-tát, mà 
Bồ- tát vân thường muôn làm lợi ích; chúng sinh 
muốn cướp mạng Bồ-tát, cắt xẻ thân thể, mà Bồ- 
tát lại muôn dùng cái vui đệ nhất của Phật là tuệ 
mạng đem cho chúng sinh. Như vậy thật là hy 
hữu. Phật hứa khả lời Tu-bô-đẻ, lại muôn làm cho 
việc ấy được rõ ràng nên nêu thí dụ: Như mặt trời 
mặt trăng chiếu khắp bốn châu thiên hạ; nếu 
không có mặt trời mặt trăng thì trăm giống lúa, cỏ 
thuốc và chúng sinh không nương đâu để sinh 
trưởng. Mặt trăng là âm khí, mặt trời là dương 
khí; hai khí hòa hợp nên muôn vật trưởng thành; 
thế nên mặt trời mặt trắng đối với bốn châu thiên 
hạ có lợi ích lớn. Bồ-tát cũng như vậy, đối với 
bốn loài chúng sinh, đem tâm đại bi thương xót, 
tùy theo sở nguyện của họ mà tu hết thảy pháp 
lành; dùng lực đại trí tuệ phá tâm chấp trước thiện 
pháp của chúng sinh. Các thiện pháp, sáu Ba-la- 
mật tăng trưởng thành tựu như vậy, thăng đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại, chúng sinh tuy có mắt, nếu không có mặt 
trời mặt trăng thì không thấy gì; cũng như vậy, 
chúng sinh tuy có lợi trí, thiện căn thế tục, nêu 
không có ánh sáng Bátnhã Ba-la-mật thì còn 
không được quả Nhị thừa, huống gì được Vô 
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thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại, Bô-tát tuy tu năm Ba-la-mật, nếu không 
được Bát-nhã Ba-la-mật thì không được gọi là 
Ba-la-mật, vì không phá được tâm chấp trước. 
Nếu Bỏ-tát có thể tự đem thân mạng mình bồ thí, 
nếu không có Bát-nhã thì tâm kia dễ hỏng: như 
người đàn bà không chôồng thì dễ bị xâm phạm; 
nêu có Bát-nhã thì không thê phá hoại. Bồ-tát tuy 
tu các pháp sâu xa khác nhưng nêu không có Bát- 
nhã thì không gọi là tu Ba-la-mật, chỉ gọi là tu 
pháp lành, vì có hạn lượng. Trong kinh đây nói 
thí dụ: Chuyên luân Thánh VưƠng tuy có ngàn 
người con, có tám muôn bốn ngàn tiêu Vương và 
sáu vật báu mà không gọi là Chuyển luân Thánh 
vương, vì không thể bay đi khắp bốn châu thiên 
hạ. Nếu vua khiên kim luân báu đi đến thì bấy ĐIỜ 
mới gọi là Chuyên luân Thánh vương. Bô-tát 
cũng như vậy, tuy có các thiện pháp bố thí vì 
không có Bát-nhã Ba-la-mật nên không gọi là Bồ- 
tát, vì người tu sáu Ba-lamật không thể trừ 
chướng ngại, hành Bồ-tát đạo. 

Thí như vị tướng giỏi rành về phương pháp 
chiến đâu, khí cụ đây đủ thì không sợ oán địch; vị 
tướng giỏi tức là Bô-tát, khí cụ tức là Bát-nhã. 

Tăng thượng mạn nghĩa là: Chưa được Thánh 
đạo, mà ý nghĩ cho là đã được. Bô-tát nói pháp 
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rôt ráo không, mà người táng thượng mạn vì tâm 
bất đông nên phá hoại Bồ- tát; ngoại đạo, Phạm- 
chí và các ma dân cho đến Bồ-tát Chiên-đà-la 
cũng như vậy. 

Bôồ-tát Chiên- đà-la là: Như trong phẩm Ma đã 
nói. Nghe ma đi đến xưng tán danh tự của mình 
và thọ ký cho, liền sinh tâm khinh mạn. 

Lại, vi Bát-nhã Ba-la-mật nên nói năm Ba-la- 
mật. Nếu người nảo có thê đi thắng vào thật 
tướng các pháp thì không cân vì họ nói bồ thí... là 
cửa ban đầu vào Bát-nhã. Vì người độn căn tội 
nặng nên mới dùng đủ nhân duyên nói bó thí phá 
xan tham; trì giới bẻ gãy phiên não; nhẫn nhục 
mở cửa phước đức, làm được việc khó làm, tỉnh 
tân như giÓ thối lửa cháy bừng không tắt; thiền 
định nhiệp tâm định, quản thật tướng các pháp. 
Năm Ba-la-mật ấy đều hướng đến Bát-nhã Ba-la- 
mật. Như các tiêu Vương triều công Chuyên quân 
Thánh vương, như muôn sông đều đồ về biến cả; 
các thiện pháp bồ thí cũng như vậy, được Bát-nhã 
Ba-la-mật thủ hộ nên được đến Nhất thiết trí. 

Hỏi: Năm Ba-la-mật như các dòng sông, Bát- 
nhã Ba-la-mật như biển cả, cớ sao nay nói năm 
Ba-la-mật được Bát-nhã thủ hộ, được vào Nhất 
thiết trí? 

Đáp: Ông không nghe ở đây nói Bát-nhã có 
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nhiều tên gọi ư? Nhất thiết trí tức là tên gọi khác 
của Bát-nhã. Phước đức của năm Ba-la-mật vào 
trong Bát-nhã liên được thanh tịnh Bát-nhã. Bát- 
nhã thanh tịnh nên được Phật đạo, bấy ĐIỜ ‹ đối lại 
gọi là Nhất thiết trí. Thế nên nói, vào Nhất thiết 
trí tức là vào Bát-nhã. Có người nghi các Ba-la- 
mật đều có lực, cớ gì chỉ nói công dụng của Bát- 
nhã là lớn? Thế nên nói, thí như cánh tay phải của 
người làm việc tự nhiên, thuận tiện; năm Ba-la- 
mật như cánh tay trái, không có được Bát-nhã thì 
làm việc không tiện. Lại như người mở mắt làm 
việc thì mọi việc đều thành; như người dẫn dường 
đi trước, các bẻ bạn theo sau; đi tới, dừng lại đều 
theo vị dẫn đường, không được tự tại. Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng như vậy, dẫn đường năm Ba-la- 
mật, mọi việc tu tập đều trông chờ vào Bát-nhã. 
Trong kinh này, Phật tự nói thí dụ: Như xa luân 
báu của Chuyên luân Thánh vương dẫn đường 
bồn binh chủng; xe ngừng thì các vật báu khác 
đều ngừng. Luân báu là chỉ Bát-nhã Ba-la-mật, 
thường dẫn đường trước năm Ba-la- mật, năm Ba- 
la-mật đi theo. Như trong phẩm đầu của Kinh 
Bát-nhã nói: Bôồ-tát muốn đây đủ Thí Ba-la- mật 
thì không thấy người cho, người nhận và vật bố 
thí. 

Trước tiên trù lượng, phân biệt dứt hết thảy 
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chấp trước vậy sau mới bố thí. Thế là sự bó thí có 
Bát-nhã dẫn đường. Như xa luân báu hàng phục 
bốn châu thiên hạ xong, thường ở tại cung vua, 
giữa hư không; thánh vương là chỉ Bô-tát; xe báu 
là chỉ Bát-nhã, phá các ma dân, phiền não xong 
thì vào trú trong cung Nhất thiết trí. Xe báu ấy 
không phân biệt: Ta thường ở trước, các báu khác 
Ở sau; không có tâm thương ghét: Chỗ ấy nên 
đến, chỗ ấy không nên đến. Bát-nhã không có 
phân biệt cũng như vậy: Thí Ba-la-mật theo ta 
đến, còn Giới Ba-la-mật chớ đến. Nói rộng như 
trong kinh. Trong Kinh này, Phật tự nói nhân 
duyên: Hết thảy pháp tính Không có năng tác, sở 
tác. 

Tu-bồ-đề nghe xong bạch Phật rằng: Nếu hết 
thảy pháp tính Không, không có gì của chính nó, 
làm sao Bô-tát tu sáu Ba-la-mật có thê được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác? 

Phật đáp: Bô-tát tu Bát-nhã nghĩ răng: Các 
pháp tuy rốt ráo không, nhưng vì chúng sinh điện 
đảo đăm trước sâu xa, không hiểu được, nếu Ta 
không dùng phương tiện thì không thê độ chúng 
sinh được. Phương tiện là thân kim sắc, Ba mươi 
hai tướng, Tám mươi vẻ đẹp tùy hình, vô lượng 
hào quang, thân thông biến hóa, có thể dùng một 
ngón tay làm chuyển động mười phương ba ngàn 
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đại thiên quốc độ, dùng Phạm âm thuyết pháp, có 
sắc thân xem không nhàm chán, có mười trí lực, 
bốn điều không sợ, mười tám pháp không chung, 
giải thoát vô ngại, trí Nhất thiết chúng, đại từ đại 
bị... Đây đủ vô lượng Phật pháp như vậy, vậy sau 
có thê giáo hóa chúng sinh, chúng chắc chăn tín 
thọ. Được lực như vậy, giả sử nói dối người còn 
tin theo, huống gì nói thật? Như kinh nói: Ta tuy 
biết thật tướng các pháp Ta có thể vào Niết-bàn, 
nhưng vì chúng sinh nên Ta tu Thí Ba-la-mật... 
như trong kinh nói rộng, cho đến không thê đem 
việc gì khác độ sinh. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu các Ba-la-mật rốt ráo không, không có sai 
khác, cớ sao Bát-nhã lại tối tôn đôi với các Ba-la- 
mật? Phật hứa khả lời Tu-bồ-đề: Trong rốt ráo 
không, các Ba-la-mật thật không có sai biỆt; nếu 
không có Bát-nhã thì ai biết được các Ba-la-mật 
rốt ráo không, không có phân biệt? Nêu không có 
Bát-nhã thì năm pháp kia làm sao được gọi là Ba- 
la-mật? Năm Ba-la-mật khi chưa vào Bát-nhã thì 
có sai khác, khi đã vào Bát-nhã thì không có sai 
khác. Như các vật có màu sắc khác nhau, nhưng 
khi đến núi Tu-di thì cùng biến thành một màu; 
không được nói màu của các vật đều đồng, CỚ SaO 
chỉ gọi riêng núi Tu-di là lớn. Thí Ba-la-mật... 
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cũng như vậy, tuy không có saI khác, nhưng đều 
vì sức Bát-nhã nên không được nói, cớ sao chỉ 
xưng Bát-nhã là lớn? Tu-bồ-đề tuy mong được 
Phật giải thích mả còn chưa hiểu rõ, lại đem việc 
khác để hỏi Phật: Nếu ở trong thật nghĩa không 
có sai khác, thì làm sao Bát-nhã lại tối thượng đôi 
với năm Ba-la mật? Trước kia nói chưa được 
Thánh đạo không, nay nói được Thánh đạo 
không, thế nên nói là đệ nhất thật nghĩa. Thánh 
đạo đệ nhất thật nghĩa là rất đáng tin, trong ây 
cũng không có sai khác. Phật hứa khả nói răng: 
Đúng vậy, đúng vậy! Ta phân biệt nói sáu Ba-la- 
mật đều là vì thế tục mà nói. Vì sao? Đối người 
đời không. thể chỉ vì họ nói thật tướng các pháp. 
Họ nghe rôi mê muội nên sinh nghi hối. Do thế, 
lây đệ nhất nghĩa làm tâm và dùng ngôn ngữ thế 
tục để nói; vì vậy phân biệt các Ba-la-mật giáo 
hóa chúng sinh. Chúng sinh thật không có pháp, 
đêu là không, không sinh, không diệt, không thôi 
không khởi; sắc cũng như vậy. Thế nên Bát-nhã 
Ba-la-mật tuy không mà có thể chỉ bày những 
việc như vậy; thí như ngọc nữ báu là đệ nhất tối 
thượng, tối diệu giữa chúng nữ nhân. Tu-bô-đề 
bạch Phật răng: Phật có ý gì mà thường nói Bát- 
nhã tôi thượng, khi nghe Tu-bô-đề mỗi mỗi nói 
Bát nhã và năm Ba-la-mật không có sai khác, 
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Phật cũng hứa khả rồi lại nói Bát nhã là tối 
thượng? Phật dạy: Bát-nhã thủ hộ hết thảy thiện 
pháp đưa đến trú trong Nhất thiết trí. Hết thảy 
pháp tuy không nhưng nếu không có Bát-nhã thì 
hết thảy thiện pháp đêu không thê đát đến Nhất 
thiết trí. Thiện pháp là năm Ba-la-mật, ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo, đại từ đại b1, các pháp của 

Bô-tát... 

Hỏi: Nếu tu các pháp lành cũng có thể đến 
Nhất thiết trí, cớ gì chỉ nói nhờ Bát-nhã mới được 
đến? 

Đáp: Tuy các thiệp pháp hòa hợp lại có thể 
phá phiên não, được Võ thượng Chánh đăng 
Chánh giác, nhưng Bát-nhã ở trong ấy có công 
sức lớn; thí như đại quân đánh địch mà chủ tướng 
được công danh. Lại có người nói: Các thiện pháp 
không có được Bát-nhã thì không đến được Nhất 
thiết trí. Bát-nhã không có được các thiện pháp thì 
chỉ có thê đến Nhất thiết trí. Như Kinh nói: Ở 
nước Phật Sư tử Lôi âm có cây báu trang nghiêm, 
thường tuôn ra vô lượng pháp âm nói về hệt thảy 
pháp rốt ráo không, không sinh không diệt; nhân 
dân nước ấy sinh ra liền nghe pháp âm ấy, nên 
không khởi tâm ác, được vô sinh pháp nhẫn. 
Người như vậy thì đầu có các công đức bô thí, trì 
giới...! Cũng có người cuông, người say theo Phật 
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nghe Tứ để tức thời được đạo. Những nØười 
không có trí tuệ tu các pháp khác như vậy cũng 
đặc đạo, không có lẽ â ây. 

Tu-bồ-đề hỏi Phật: Bát-nhã rốt ráo không, 
không lây pháp thánh, không bỏ pháp phàm phu, 
cớ sao Phật nói Bát-nhã ấy có thể đưa đến trú 

trong Nhất thiết trí? 

Phật hứa khả lời ây và nói: Đúng vậy, đúng 
vậy! Bát-nhã â ây không lấy, không bỏ; tuy nói lấy 
Nhất thiết trí, nhưng vì không chấp thủ pháp nên 
lây: nghĩa trú cũng như vậy. Trong đây Phật tự 
nói nhân duyên: Hết thảy pháp không có tướng 
chấp thủ. Hết thảy pháp là sắc cho đến Bồ đề; 
pháp ấy hư dối, từ nhân duyên sinh, không có tự 
tính cho nên không lây; không lấy nên không bỏ, 
do không có ức niệm thủ tướng. 

Tu-bô-để thưa: Nếu không ức niệm săc, làm 
sao tăng trưởng căn lành? Căn lành không tăng 
trưởng, làm sao được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác? 

Phật đáp: Nếu Bồ-tát diệt được ức niệm đối 
với hết thảy pháp, tức là không, vô tướng, vô tác 
giải thoát; giải thoát tức là thật tướng các pháp. 
Tuy có căn lành mà vì tâm chấp thủ tướng điên 
đảo nên không tăng trưởng, thí như gieo lúa, lúa 
mạ tuy tốt, Song vì có rác nhiêu nên không thể 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 82 915 


tăng trưởng. Trong đây nói nhân duyên: Vì chúng 
sinh ức niệm nên sinh vào chỗ thiện, bất thiện 
trong ba cối; nếu không có ức niệm thì không 
đăm trước; không đăm trước thì không sinh. Tu- 
bô-đề theo Phật, theo Phật nghe xong, suy nghĩ, 
trù lượng pháp â ây rốt ráo không, không có gì của 
chính nó; nêu hành pháp â ây, cũng có thể không có 
được gì, không có chỗ trú. Vì sao? Vì nhân quả 
giống nhau; thê nên hỏi Phật: Bồ-tát nghĩ rằng tu 
Bát-nhã trú chỗ nào, được cái gì? 

Phật đáp: Không trú trong hết thảy pháp cho 
đến trong không trú cũng không trú; không thủ 
tướng nên không đắm trước; không đăm trước 
nên không trú. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Bồ-tát không thây pháp có thê chấp trước, có thể 
trú; không thấy người chấp trước, người trú. 
Trong đây vì pháp khó phá nên chỉ nói không 
chấp trước pháp, không trú pháp, mà không nói 
người trú, người chấp. trước. 

Này Tu-bô-đè! Nếu Bồ- tát trú nơi chúng sinh 
không, pháp không â ây nghĩ răng: “Ta tu được như 
vậy” là lỗi, là la. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật là 
không chấp trước tướng, mà Bỏ-tát ây đem tâm 
chấp ngã, bên ngoài trước không, bên trong trước 
ngã, không như thật tu Bát-nhã, nên nói xa lìa 
Bát-nhã. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật là không 
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trước tướng, vì tự tính Không có vậy. Ở trên, vì 
chấp không nên mật, nay vì phá không nên được 
Bát-nhã, nhưng lại chấp trước Bát-nhã không có 
tự tính, nên lỗi; vì lỗi nên không được thọ ký. 
Nếu nghĩ rằng, trú trong Bát-nhã có thể sinh Thí 
Ba-la-mật... cũng lại như vậy. 

Hỏi: Nhân duyên cả hai đều bị lỗi như trên 
nói, có thể được; còn đây cớ gì bị lỗi? 

Đáp: Cả hai đều bị lỗi trên vì châp trước 
không, chấp trước vô tự tính, lại không thê tu Thí 
Ba-la-mật... mà sinh tà kiến, nên nghĩ rằng: Nếu 
pháp hoàn toàn không thì tu hành cải gì? Người 
ây vì chắng chấp trước không, chăng chấp trước 
vô tính nên tu hành Thí Ba-la-mật... nghĩ răng: Có 
thể không chấp trước không, không chấp trước vô 
tính mà tu công đức â Ấy, ây là chân đạo, cũng là bị 
lỗi, vì tâm kia còn có chỗ hy vọng. Nếu mật Bát- 
nhã thì không thê tu Thí Ba-la-mật cho đến tâm 
đại bi. Vì sao? Vì Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác là pháp chân thật: Bát-nhã Ba-la-mật tương 
tợ pháp ây, các thiện pháp bố thí... không tương 
tợ, vì còn chập thủ tướng. Nếu Bô-tát tự ức tưởng 
phân biệt hết thảy pháp tướng không thê chấp thủ, 
thì chư Phật biệt người ây đã được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Tướng không chấp thủ 
là rốt ráo không, không thể chấp thủ, vì các tướng 
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diệt, cũng vì khai thị, diễn nói cho người khác nên 
mất Bát-nhã. Người â ây vì tâm cầu không, nên lỗi; 
cầu vô tính cũng lỗi: Ta là người phàm phu sinh 
tử, các phiền não chưa sạch, làm sao đạt được? 
Chỉ theo lời Phật dạy, tự mình không phân biệt 
mà định tâm, vì người khác nói, không chấp thủ 
hết tháy tướng là thật pháp. Mỗi môi nhân duyên 
đem việc ây khai thị, giáo hóa, ây cũng là lỗi. Vì 
sao? Vì chư Phật đối với các pháp không có sở 
đặc, nghĩa không có gì chấp thủ cũng như vậy. 
Pháp không thê thủ tướng, cho đến danh từ giả 
còn không thể nói, huống gì pháp có sở đắc? Các 
pháp tướng tịch diệt, không có hý luận, hết thảy 
đường ngôn ngữ dứt bặt. 

Tu-bô-đề nghĩ rằng: Nếu “không” có lỗi thì 
trong “không không” cũng - có lỗi? Trong pháp 
không chấp thủ cũng có lỗi, nhưng không thể 
không có đạo? Nên nay hỏi Phật: làm sao tu hành 
không có lỗi lầm ấy? Phật đáp: Nếu Bỏ-tát biết 
các pháp rốt ráo không, không có gì của chính nó, 
không thế chấp. thủ, pháp ây không. thế biết được; 
tu hành như vậy thì không lỗi. Bồ-tát nếu chấp 
trước rốt ráo không, chấp trước vô tính, chấp 
trước đạo tu hành thì Phật nói, cả ba đều có lỗi. 
Bỏ-tát nghe xong thì bỏ tâm chấp trước, nay còn 
chấp trước sở hành của Phật, chưa bỏ: Như sở 
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hành của Phật chắc chắn là chân đạo, ta chỉ theo 
Phật tu hành, hết thảy pháp không có gì của chính 
nó, không chấp thủ tướng. Thế nên là lỗi. Nay có 
thê như pháp sở đắc trong tâm Phật, pháp tướng 
như vậy Phật cũng không có tâm sở đặc, vì không 
có sở đắc nên không tham quý Phật, không khinh 
hèn kẻ khác. Tâm kia bình đăng đôi với hêt thảy 
chúng sinh. 

Đây lại hỏi: Bát-nhã thanh tịnh như vậy, 
không có lỗi lầm, lìa tự tướng, không chấp trước, 
không lìa tự tướng tức có chấp trước. Nếu lìa tự 
tướng, làm sao có thê tu hành? 

Phật đáp: Nếu Bồ-tát đối với các pháp, chắng 
sinh thì đó gọi là tu Bát-nhã. Bỏ-tát ấy không nói 
sắc hoặc thường hoặc vô thường: không nóI Sắc 
ấy là sắc gì, SắC cây là sắc phá, sắc gì phá người. 
Sắc cho đên Nhất thiết chủng cũng như vậy. Nếu 
pháp rôt ráo không, như vậy truy tìm không thê 
được; ây là không thể sinh. Vì sao? Vì pháp có tự 
tính Không thể sinh pháp có tự tính; pháp không 
có tự tính Không thể sinh pháp không có tự tính. 
Phá các điên đảo được nghị luận chân thật như 
vậy là đều do sức Bát-nhã Ba-la-mật; các Ba-la- 
mật khác đi theo; thí như Chuyên luân "Thánh 
vương đến đâu, bến binh chủng theo nấy. Do 
phước của Thánh vương nên bốn binh chủng đều 
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có thê bay; do sức Bát-nhã nên các pháp đều là 
thật tính, đông đến Phật đạo. 

Lại nữa, thí như khéo điều khiến xe bốn ngựa 
không ởi saI đường. Ngựa tuy có sức kéo xe, nêu 
không có người điều khiến thì không thể đến 
được. Bồ thí.. tuy có công đức quả báo, nêu 
không có Bát-nhã điều khiến thì không thể đến 
Phật đạo. Mỗi mỗi thí dụ như vậy, năm Ba-la-mật 
vào trong Bát-nhã Ba-la-mật, tuy không có sai 
biệt nhưng vì việc ấy mà Bát-nhã là tối tôn tối 
diệu. 

Tu-bồ- đề nghe Phật mỗi mỗi nhân duyên nói 
Bát-nhã tôi đại, lại nghe nói không tu hành là tu 
hành Bát-nhã, thế nên hỏi Phật: Thế nào là Bồ-tát 
đạo, thế nào chăng phải Bỏ-tát đạo? Phật đáp: Nhị 
thừa chăng phải Bô-tát đạo, tuy có kẻ phàm phu 
và các phiền não, chắng phải Bô-tát đạo, vì thô 
nên không nói; còn hàng Nhị thừa đồng. tu hành 
Không, đông câu Niết-bàn nên nói là chắng phải 
Bỏ-tát đạo. Việc thô, người ta không nghĩ; việc tê 
người ta nghi. Nhất thiết trí là Bồ-tát đạo, ấy là 
trong nhân nói quả. Tu- bồ-đề hoan hỷ tán thán 
Bát-nhã răng: Bát-nhã Ba-la-mật vì việc lớn nên 
sinh khởi, như trong Kinh nói rộng, cho đến vì 
các pháp thường trú. 

Tu-bồ-đề gạn hỏi: Nếu Bát-nhã không sinh 
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không diệt, thì làm sao tu bố thí, trì giới...? 

Phật. đáp: Vì Bát-nhã không sinh không diệt 
tức là rốt ráo không: vì rốt ráo không nên không 
trở ngại tu sáu Ba-la-mật. Bô-tát nghe mỗi môi 
nhân duyên tán thán Nhật thiết trí nên vì Nhất 
thiết trí mà tu pháp bó thí; vì độ chúng sinh nên 
hồi hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Công đức của sáu Ba-la-mật ấy an lập trong 
thật tướng các pháp mà hồi hướng đến Võ thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Như vậy, Bỏ-tát đây đủ 
sáu Ba-la-mật và các công đức từ bị, không điên 
đảo, có thiện căn chính hạnh. 

Tu-bô-đê hỏi: Bô-tát nên làm sao tập hành sáu 
Ba-la-mật? 

Phật đáp: Bỏ-tát quán sắc pháp... không hợp 
không. tán. Sắc pháp... do phiên não điên đảo hòa 
hợp nên hợp, do chính trí quán sát nên tán; Bô-tát 
do lợi trí quán sát sâu xa thì không có pháp hợp, 
còn phiên não điên đảo hư dỗi nên chăng phải 
hợp; như ở trước phá ô nhiễm và người ô nhiễm 
đã nói rõ. Thế nên Bỏ-tát biết các pháp vốn không 
hợp nên cũng không tán, thì không sinh tâm cao 
ngạo. 

Lại nữa, Bồ-tát không nên nghĩ ràng: Ta do trí 
tuệ chân thật làm cho sắc pháp... thanh tịnh mà an 
trú trong đó. Vì sao? Vì săc pháp... không có chỗ 
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trú; như đất trú nôi nước, nước trú nôi gIÓ, Ø1Ó trú 
nơi không, không không có chỗ trú; vì vôn không 
có chỗ trú nên hết thảy đều không trú. Bồ-tát nên 
như vậy trú trong pháp không trú mà được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Trong kinh này 
nói thí dụ: Hạt giông là Bát-nhã Ba-la-mật, quả là 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác hãy nên øIeo 
hạt giông Bát-nhã. Người là hành giả, nước là 
năm Ba-la-mật; như người khi tưới tâm cây, tuy 
chưa thây quả nhưng thì tiết đến thì sẽ được; thì 
tiết hòa hợp là đầy đủ các pháp. Như trong kinh 
Tán thán Bát-nhã: Nếu Bồ-tát muốn không làm 
theo kẻ khác thì nên hiểu được thật tướng các 
pháp; nếu người có tà kiến đi đến phá hoại, thì 
giác tỉnh mà không theo họ; nếu muốn nghiêm 
tịnh cõi Phật, ngôi đạo tràng, Chuyên pháp luân, 
hãy nên học Bát-nhã. 

Tu-bô-để hỏi Phật: Như lời Phật dạy: Bồ-tát 
nên học Bát-nhã? Phật dạy: Ta dạy khiến học 
Bát-nhã. 

Tu-bô-đề nghĩ rằng: Hết thảy pháp tướng bình 
đăng, cớ gì chỉ dạy học Bát- nhã? 

Phật đáp: Học Bát-nhã ấy, đối với hết thảy 
pháp được tự tại, nên Ta dạy học Bát-nhã. Bát- 
nhã là tối đại đối với hết thảy pháp; như Phật là 
tối tôn giữa hết thảy chúng sinh. Lại như muôn 
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sông, biển cả là lớn. Lại như trong kinh này nói ví 
dụ người bắn Cung. Nếu Bỏ-tát có thể thực hành 
Bát-nhã tự tại, đối với các pháp như vậy thời ma 
hoặc ma dân không thê hơn được, huông gì người 
tăng thượng mạn và người tà kiến) Bô-tát ây 
được mười phương chư Phật hộ niệm. Trong kinh 
đây, Phật nói: Nếu Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật, cũng 
không thế quán sáu Ba-la-mật rốt ráo không: 
người như vậy có công phu lớn, nên được chư 
Phật hộ niệm. Thí như dũng sĩ vào trận phá giặc 
mà không bị thương, được vua hộ niệm; Bô-tát 
cũng như vậy, phá giặc phiền não, đây đủ sáu Ba- 
lamật mà không đăm trước sáu Ba-la-mật thì 
được Phật hộ niệm; không chấp thủ thọ, tưởng, 
hành, thức của Bồ-tát ây, nên hộ niệm, vì sao? Vì 
sắc, thọ, tường, hành, thức là pháp hư dối, không 
thật; chư Phật, quán thân Bỏ-tát ây đúng như thật 
tướng nên hộ niệm. Tu-bô-đề hoan hỷ thưa: Bỏ- 
tát học nhiều, cũng học pháp thế tục, cũng học 
đạo, cũng học Ba-la-mật, cũng học rốt ráo không, 
cũng học khởi, cũng học diệt. Phàm phu thì học 
khởi, không thể học diệt; Thanh-văn học diệt, 
không thể học khởi; còn Bồ-tát cũng học khởi, 
cũng học diệt; thế nên nói có nhiều sở học. Pháp 
khởi diệt ấy như huyền, như mộng, rốt ráo không, 
nên thật không có học gì. Phật hứa khả lời ây, tự 
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nói nhân duyên: Sở học của Bồ-tát đều không có 
sở đắc. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Phật nói pháp hoặc lược hoặc rộng, Bồ-tát nên 
học; vì sao lại nói sở học đều không có SỐ đặc? Ý 
Tu- bề- đề là: Như Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp 
tu, mười hai bộ loại kinh hoặc rộng hoặc lược, là 
pháp sở học của ba thừa. Trong đây nói Bồ-tát 
muôn được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
nên học sáu Ba-la-mật hoặc lược hoặc rộng. Học 
là nên thọ tri, thân cận pháp Ấy; đọc tụng, suy 
nghĩ, quán sát đúng, cho đến vào vô tướng tam- 
muội, tâm tâm sô pháp không hiện hành. Bồ-tát 
học được như vậy thì biết được tướng rộng, tướng 
lược của các pháp. Rộng là từ tám vạn bốn ngàn 
pháp tu cho đến vô lượng thật pháp; lược là cho 
đến tiêu phẩm kinh, một phẩm trong tiêu phẩm 
kinh, một đoạn trong một phẩm. 

Lại nữa, lược là biết các pháp hết tháy không, 
vô tướng, vô tác, vô sinh, vô diệt; rộng là các 
pháp phân biệt mỗi mỗi tướng như trong phẩm 
Thiện trì thức ở sau sẽ nói. 

Tu-bô-đề hỏi: Làm sao Bồ-tát biết được tướng 
lược, tướng rộng của hết thảy các pháp? 

Phật đáp: Nếu biết được các pháp như, như 
tướng; nghĩa là không sinh, không diệt, không trụ 
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Hỏi: Nếu như là tướng một, tướng vô sinh thì 
làm sao Bồ-tát vì biết như ấy nên biết tướng 
chung, tướng riêng của các pháp: Tướng chung 
tức là tướng lược, tướng riêng tức là tướng rộng? 

Đáp: Như là thật tướng của pháp thường trú 
không hoại, không theo các lỗi quán sát. Bô-tát 
được “như” ây tức là phá các điện đảo vô minh tà 
kiến; người ấy vì được thật pháp nên biết rõ ràng 
tướng chung, tướng riêng của hết tháy pháp thê 
gian. Hàng phàm phu con mắt tuệ có bệnh, vì vô 
minh điên đảo che lấp nên không thê biết như 
thật. 

Hỏi: Tướng thật pháp là không, VÔ tướng, vô 
tác, các trí bặt dứt, làm sao nói được tướng như 
thật? Biết rõ ràng tướng chung, tướng riêng của 
các pháp? 

Đáp: Trước ta đã đáp mà ông đối với “như” 
còn thủ tướng nên lại 

vẫn nạn. Nếu ông biết “như” thì không nên 
vấn nạn. Như â ây rốt ráo vô tướng nên không ngăn 
ngại biết tướng chung, tướng riêng các pháp, vì 
con mắt trí tuệ rõ ràng. 

Lại nữa, thí như người tuổi đã lớn mới biết 
việc làm của mình khi nhỏ đều là ngu si, đáng 
cười. Bồ-tát cũng như vậy, từ trong thật tướng các 
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pháp khởi lên rồi trở lại, đối với sáu căn theo quả 
báo điện đảo, nghĩ đến cái vui tịch diệt giải thoát 
mới biết những điều ưa đăm của sáu căn thế gian 
đều là hư dối, đáng bỏ; ấy gỌI là tướng chung. Ở 
trong đó phân biệt bất tịnh có thượng, trung, hạ; 
phân biệt vô thường, khô, không, vô ngã cũng 
như vậy, cho đến tám vạn bốn ngàn sai lầm. 

Lại nữa, biết như như, pháp tính, thật tế nên 
cũng biết tướng chung, tướng riêng của các pháp. 
Nghĩa sai khác giữa như như, pháp tính, thật tế 
như trong phẩm đầu đã nói. Ở đây Phật nói chắng 
phải biên tế là thật tê. Chăng phải biên tế là không 
có tướng có thê chấp thủ, không có pháp nhật 
định có thể chấp trước, vì được pháp tính nên biết 
mười tám tính của sắc... đều là pháp tính. Tướng 
của pháp tính là Phật nói không phân, không 
chắng phân. Không phân là không thể chỉ bày cái 
kia, cái này, không có phân biệt; không có tướng, 
không có lượng; không chắng phân là không chấp 
trước vô tướng âY; vô lượng là phá tướng lượng, 
pháp tính vì hai việc ngăn ngại nên không thấy: 
Một là không thấy có tướng có lượng: hai là thây 
không tướng không lượng. Có tướng có lượng là 
thô; không tướng không lượng là tế. Thế nên nói, 
tướng của pháp tính Không phân, không chắng 
phân. Bồ-tát vào ba môn giải thoát, trú trong ba 
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trù lượng, biết. tướng chung, tướng riêng của các 
pháp. Tu- bồ-đề nghe Phật đáp xong, lại muốn hỏi 
Phật về các phương diện khác của vô lượng Phật 
pháp. Phật đáp: Biết hết thảy pháp không hợp 
không tán thì biết tướng chung, tướng riêng của 
các pháp. 

Hỏi: Mắt thấy hai ngón tay có hợp có tán, vì 
sao nói không hợp không tân? 

Đáp: Trước ta đã nói, cái thấy của mắt thịt với 
trâu dê thấy không khác nhau, không đáng tin. 
Lại nữa, ba đốt da bọc thịt gọi là ngón tay, ngón 
tay không có pháp nhất định. Lại, giả sử có ngón 
tay cũng không thể hợp hết, chỉ hợp một phân, 
còn nhiêu phân khác không hợp; vì nhiều phần 
không hợp nên không được nói ngón tay hợp. 

Hỏi: Một ít phần hợp nên gọi là hợp? 

Đáp: Một ít phần thì không gọi là ngón tay, 
làm sao nói ngón tay hợp? Nếu nhiêu phân không 
hợp thì không øọI là không hợp, cớ gì vì một ít 
mà lại gọi là hợp? Thế nên không được nói hai 
ngón tay hợp. 

Lại nữa, ngón tay với từng phân không khác, 
không một, tức là không có ngón tay; không có 
ngón tay nên không hợp. Ở trong môn phá một, 
khác, thì hoàn toàn không có hợp, như Phật nói 
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trong đây: Hết thảy pháp, tự tính Không có; tự 
tính Không có nên tức là không có pháp; không 
có pháp thì làm sao có hợp, có tán? Tu-bô-đê 
nghe Phật nói như như, pháp tính, thật tế không 
hợp không tán; biết tướng lược, tướng rộng, thê 
nên Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Ấy gọi là 
tóm thâu Bát-nhã Ba-la-mật. Tóm thâu là con 
đường an ôn nên các Bồ-tát nên học. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 83 


GIẢI THÍCH PHẨM SÁU MƯƠI CHÍN 
(tiêp): 
ĐẠI PHƯƠNG TIỆN 


KINH: Bạch đức Thế Tôn! Môn lược nhiếp 
Bát-nhã ấy hàng Bồ- tát lợi căn có thể ngộ nhập. 

Phật dạy: Bô-tát độn căn cũng có thể ngộ 
nhập, Bỏ-tát trung căn, Bồ-tát tán tâm cũng có thế 
ngộ nhập; môn ây vô ngại, nếu Bỏ- tát nhất tâm 
học đều vào được. Người giải đãi thiếu tính tấn, 
vọng niệm, loạn tâm không thể vào được; người 
tinh tân, không giải đãi, chánh niệm nhiếp tâm có 
thể vào. Người muốn trú địa vị bất thối chuyền 
muốn mau đến trí Nhất thiết chủng có thê vảo. 
Bồỏ-tát nên học như Bát-nhã Ba-la-mật đã dạy cho 
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đến nên học như Thí Ba-la-mật đã dạy; Bồ-tát ấy 
sẽ được Nhất thiết trí, Bồ-tát tu Bátnhã Ba-la- 
mật, các ma sự muốn khởi lên liền dứt. Vì vậy 
nên Bỏ-tát muốn được sức phương tiện hãy tu 
Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu Bỏ-tát hành, tập, tu Bát- 
nhã Ba-la-mật, như vậy thì khi â ây chư Phật hiện 
tại trong vô lượng vô sô quốc độ đều nghĩ đến vị 
Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật ấy. Vì sao? Vì từ 
trong Bát-nhã phát sinh chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Vì vậy nên Bô-tát nên suy nghĩ như vây: 
Pháp của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại chứng 
được, ta cũng sẽ được. Như vậy, Bỏ-tát nên tập 
Bát-nhã Ba-la-mật, nếu tập Bát-nhã Ba-la-mật 
như vậy mau được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vì vậy nên Bồ-tát thường nên không xa lìa 
Nhất thiết trí. Nếu Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật 
như vậy cho đến trong khoảnh khắc khảy móng 
tay, phước đức của Bô-tát ây rât nhiêu. Nêu có 
người dạy cho chúng sinh trong ba ngàn đại thiên 
thế ĐIỚI, tự Ý bố thí, trì gIỚI, thiền định, trí tuệ, 
dạy, khiến được giải thoát, giải thoát tri kiến, dạy 
khiến được quả Tu-đả-hoàn cho đến quả A-la- 
hán, đạo Bích-chi Phật, thi cũng không bằng vị 
Bỏ-tát ây 

tu Bát-nhã trong khoảnh khắc khảy móng tay. 
Vì sao? Vì từ trong Bát-nhã sinh ra bồ thí, trì giới, 
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thiên định, trí tuệ, quả Tu-đà-hoàn cho đến đạo 
Bích-chi Phật. Mười phương chư Phật hiện tại 
cũng từ trong Bát-nhã sinh; chư Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai cũng từ trong Bát-nhã sinh. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bô-tát nên nghĩ tới Nhất 
thiết trí mà tu Bát-nhã Ba-la-mật, hoặc trong giây 
lát hoặc nửa ngày, hoặc một ngày, hoặc một 
tháng, hoặc trăm ngày, hoặc một năm, hoặc trăm 
năm, hoặc một kiếp, trăm kiếp cho đến vô lượng 
vô biên vô SỐ kiếp, thì phước đức của Bỏ-tát tu 
Bát-nhã ấy rất nhiều, hơn dạy cho chúng sinh 
trong mười phương hăng hà sa số thê giới bồ thí, 
trì giới, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến; hơn dạy khiến được quả Tu-đảà-hoàn cho 
đến đạo Bích-chi Phật. Vì sao? Vì chư Phật từ 
trong Bát-nhã sinh, dạy bồ thí, trì _ĐIỚI, thiền định, 
trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, Tu-bô-đề quả 
cho đến đạo Bích-chi Phật. 

Nếu có Bồ- tát an trú như Bát-nhã dạy, nên 
biết Bồ-tát ấy là vị bất thối chuyên, được Phật hộ 
niệm. Thành tựu sức phương tiện như vậy, nên 
biết Bô-tát ấy thân cận cúng dường vô lượng ngàn 
vạn ức Phật, gieo trồng căn lành, đi theo thiện tri 
thức lâu ngày tu sáu Ba-la-mật, lâu ngày tu mười 
tám không, bốn niệm xứ cho đến tám phân. Thánh 
đạo, mười lực của Phật cho đến trí Nhất thiết 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ. Quyển 83 931 


chủng. Nên biết Bồ- tát ây ở địa vị làm con của 
đẳng Pháp vương, đây đủ thiện nguyện, thường 
không hìa Phật, không lìa các căn lành, từ một cõi 
Phật đến một cõi Phật. Nên biết Bồ- tát ây có biện 
tài vô tận, đầy đủ Đà-la-ni, đầy đủ sắc thân, đây 
đủ sự thọ ký, nên vì chúng sinh mà thọ thân. Nên 
biết Bồ-tát ây khéo biết môn văn tự, khéo biết 
chẳng phải môn văn tự, khéo nói, khéo chăng nói, 
khéo nói một lời, khéo nói hai lời, khéo nói nhiều 
lời, khéo biết người nam nói, khéo biết TEƯỜI nữ 
nói, khéo biết sắc cho đến thức, khéo biết tính thế 
gian, khéo biết tính Niết-bàn, khéo biết tướng 
pháp, khéo biết tướng hữu vi, khéo biết tướng vô 
vi, khéo biết pháp có, khéo biết pháp không, khéo 
biết tự tính, khéo biết tha tính; khéo biệt pháp 
hợp, khéo biết pháp tán, khéo biết pháp tương 
ưng, khéo biết pháp không tương ưng, khéo biệt 
như, khéo biết chăng như, khéo biết pháp tính, 
khéo biết pháp vị, khéo biết duyên, khéo biết vô 
duyên, khéo biết âm, khéo biệt giới, khéo biết 
nhập, khéo biết bốn đề, khéo biết mười hai nhân 
duyên, khéo biết thiền, khéo biết sáu Ba-la-mật, 
khéo biết bốn niệm xứ cho đến khéo biết trí Nhất 
thiết chủng, khéo biết tính hữu vi, khéo biết tính 
vô vi, khéo biết tính có, khéo biết tính Không, 
khéo biết quán sắc, khéo biết quán thọ, tưởng, 
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chủng, khéo 

biết sắc, tướng sắc không, khéo. biết tướng 
thọ, tưởng, hành, thức không, cho đến khéo biết 
Bồ- đề, tướng Bồ-đề không, khéo biết đạo xả bỏ, 
khéo biết đạo không xả bỏ, khéo biết sinh, khéo 
biết diệt, khéo biết trụ dị, khéo biết dục, khéo biết 
sân, khéo biết si, khéo biết không dục, khéo biết 
không sân, khéo biết không sĩ, khéo biết thấy, 
khéo biết chăng thấy, khéo biết tà kiến, khéo biết 
chánh kiến, khéo biết hết thảy kiến, khéo biết 
danh, khéo biết sắc, khéo biết danh sắc, khéo biết 
nhân duyên, khéo biết tăng thượng duyên, khéo 
biết hành tướng, khéo biệt khổ, khéo biết tập, 
khéo biết diệt, khéo biết đạo; khéo biết địa ngục, 
khéo biết ngạ quy, khéo biết súc sinh, khéo biết 
người, khéo biết trời, khéo biết cõi địa ngục, khéo 
biết cõi ngạ quý, khéo biết cõi súc sinh, khéo biết 
cối người, khéo biết cõi trời, khéo biết Tu-đả- 
hoàn, khéo biết quả Tu-đả-hoàn, khéo biết đạo 
Tu-đà-hoàn, khéo biết Tư-đà-hàm, khéo biết quả 
Tư-đà-hàm, khéo biết đạo Tư-đà-hàm, khéo biết 
A-na-hàm, khéo biết quả A-na-hàm, khéo biết 
đạo A-na-hàm, khéo biêt A-la-hán, khéo biết quả 
A-la-hán, khéo biết đạo A-la-hán, khéo biết Bích- 
chi Phật, khéo biết quả Bích-chi Phật, khéo biết 
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Nhật thiết, khéo biệt Đạo trí Nhật thiệt, khéo biệt 
các căn, khéo biết các căn đầy đủ, khéo biết tuệ, 
khéo biết tuệ nhạy bén, khéo biết tuệ có lực, khéo 
biết tuệ lanh lợi, khéo biết tuệ xuất ly, khéo biết 
thông đạt, khéo biết tuệ rộng lớn, khéo biết tuệ 
thâm sâu, khéo biết tuệ lớn, khéo biết tuệ vô 
đăng, khéo biết tuệ như thật, khéo biết đời quá 
khứ, khéo biết đời vị lai, khéo biết đời hiện tại, 
khéo biết phương tiện, khéo biết đợi chúng sinh, 
khéo biết tâm, khéo biết tâm sâu xa, khéo biết 
nghĩa, khéo biết lời nói, khéo biết phân biệt ba 
thừa. 

Này Tu-bô-đê! Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, sinh Bát-nhã Ba-la-mật, tu Bát-nhã Ba-la- 
mật được các lợi ích như vậy. 

LUẠN: Ỷ Tu-bô-đề nghĩ: răng: Do bốn cửa đi 
vào tuy an ồn, song vì rât sâu xa nên chỉ kẻ lợi 
căn mới vào được. 

Phật đáp: Không ai không vào được. Tu-bồ-đề 
hiểu chỉ người có lợi căn trí tuệ vào được, còn ý 
Phật thì người chỉ có nhất tâm tinh tân muốn học 
đều có thê vào được. Thí như lúc nóng bức gặp aO 
nước trong mát, người có mắt có chân đêu có thế 
vào, còn người tuy ở gần mà không muốn vảo thì 
không vào. Bốn cửa vào ao Bát-nhã Ba-la-mật 
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cũng như vậy, bốn phương chúng sinh có ngăn 
ngại gì. Người không giải đãi là người chánh tĩnh 
tân, người không vọng niệm là người có chánh 
niệm, người không loạn tâm là người có chánh 
định. Bôn cửa như vậy là chánh kiên, an trú trong 
chánh kiến... là giới hạnh; tám thánh đạo ấy có 
thể 

được Bát-nhã Ba-la-mật. Tu-bỗ-đề là người 
Tiểu thừa trí mỏng, nên chỉ nói người lợi căn mới 
vào được, còn Phật Đại thừa trí lớn nên nói tuy 
hàng trung căn, độn căn mà tu tập tám pháp cũng 
có thể vào bốn cửa ấy. Trong đây, Phật vì tâm đại 
bi nên nói hàng trung căn, độn căn đều có thê vào 
được. Nếu Bồ-tát học sáu Ba-la-mật như Bát-nhã 
đã nói thì không bao lâu sẽ được Nhất thiết trí. 
Như trong pháp Thanh-văn, không chỉ do chánh 
kiên đặc đạo mà còn do cả tám thánh đạo hợp 
thành; pháp Đại thừa cũng như vậy, không chỉ 
học Bát-nhã được Nhất thiết trí, mà còn phải hợp 
với năm Ba-la-mật kia mới được. Thế nên nói Bồ- 
tát đúng như Bát-nhã đã nói nên học được trí 
Nhất thiết. 

Hỏi: Ở trên chỉ nói Bát-nhã hay đưa đến trí 
Nhất thiết chủng, nay cớ sao lại nói hợp cùng với 
năm Ba-la-mật mới được đến? 

Đáp: Thường nói hợp cùng sáu Ba-la-mật nên 
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được đến; hoặc có khi ở cõi Phật thanh tịnh, chỉ 
nghe thật tướng là đến được Nhất thiết trí, không 
cân thứ lớp tu các Ba-la-mật. Trong đây nói, Bồ- 
tát được Nhất thiết trí thì chỉ do công của Bát-nhã 
đã đủ, nên nay chỉ tán thán thế lực của người tu 
Bát-nhã. Như trong kinh này nói: Bô-tát hành 
Bát-nhã thì ma sự có khởi lên liền dứt. 

Từ trên kia, “chư Phật hộ niệm” cho đến đây 
đêu là tán thán công đức Bồỏ-tát hành Bát- nhã cho 
đến phân biệt khéo biết ba thừa. Khéo biết môn 
văn tự là, như đã nói trong văn tự Đà-la-nI. Môn 
chăng văn tự là: Như như, pháp tính, thật tế, trong 
đó không có văn tự. Nói lược là Bồ-tát có lực 
phước đức vô lượng nên khéo biết hai pháp, là thế 
gian và Niết- bàn; nếu muốn mất Niết-bàn thì trở 
lại nghĩ đến thế gian. Tu tập các phước đức nên 
khéo biết chữ, phá điện đảo đối với phước đức 
nên khéo biết chăng phải có chữ. Lời nói, chăng 
phải lời nói cũng như vậy. Một lời nói là do một 
lời nói có thể phân biệt nhiều ít, lời nói trong 
sạch, lời nói không trong sạch. Một lời, hai lời, 
nhiều lời, trai nói, gái nói, âm thanh khác nhau. 
Bồ-tát khéo biết việc ây nên hàng phục các tà đạo 
và các kẻ hiếu thăng. Khéo biết sắc cho đến thức 
hai tướng hoặc thường hoặc vô thường, như trước 
nói. Khéo biết đạo xả bỏ là Bồ-tát từ một địa, đến 
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một địa, xả bỏ địa dưới không ưu, được địa trên 
không tham; đạo chăng xả bỏ là trú trong địa â ây 
không bỏ. Tà kiến tiếp thế gian chánh kiến, hết 
thảy kiến, các kiến học, vô học. Hành là mười sáu 
hành. Khéo biết Tu- đà-hoàn là khéo biết người; 
đạo Tu-đả-hoàn là kiến đề đạo; quả Tu-đà-hoàn là 
Tâm tâm số pháp thứ mười sáu và vô lậu giới... 
cho đến Phật cũng như vậy. Khéo biết các căn là 
khéo phân biệt hai mươi hai căn. Có người nói 
xem chúng sinh có thể độ căn có lợi, độn; người 
đầy đủ căn có 

thê độ, người không đây đủ căn chưa thể độ. 
Lại Bồ-tát cũng tự biết căn lành đây đủ, không 
đây đủ; như chim con tự biết lông cánh đây đủ 
mới có thê bay. Tuệ là tướng chung của hết tháy 
trí tuệ. Tật tuệ là mau biết các pháp. Có người tuy 
mau mả trí lực không mạnh; nhu ngựa tuy chạy 
mau mà sức yếu. Có người tuy mạnh mà trí lực 
không lanh giông như búa đùi tuy có sức mạnh 
mà không thê chặt cây. Tuệ ra khỏi là, ở trong các 
vấn nạn có thê tự ra khỏi, cũng có thê ở trong các 
phiên não tự ra khỏi, cũng có thể Ở trong các 
phiên não tự ra khỏi ba cõi mà vào Niết-bàn. Tuệ 
thông đạt là, rốt ráo thông suốt Phật pháp, cho 
đến lậu hoặc dứt sạch, được Niết-bàn, phá các 
pháp để đi vào pháp tính. Tuệ rộng lớn là, các 
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kinh sách, luận nghị giữa đời và đạo không có 
trong pháp mà có thể biết hết. Tuệ thâm sâu là, 
quán hết thảy pháp vô tướng không ngạI, không 
thê nghĩ nghì. Trí tuệ sâu của thế gian là, có thể 
biết việc lâu xa, việc trong lợi có suy, trong suy 
có lợi. Tuệ lớn lả, gôm thâu đủ các tuệ trên gọi là 
lớn; lại trong hết thảy chúng sinh, Phật là lớn; 
trong hết tháy pháp. Bát-nhã là lớn; biết Phật và 
tin pháp cùng, với đại pháp hòa hợp nên gọi là 
lớn. Tuệ vô đăng là, ở trong Bát-nhã mà không 
chấp trước Bát-nhã, vào sâu được như vậy, không 
còn pháp gì có thê ví dụ nên gọi là vô đăng. Lại 
nữa, Bỏ-tát dần dần hành đạo đạt đến tính Không 
thế nghĩ nghỉ, không có gì sánh băng nên gọi là 
VÔ đăng. Tuệ như thật là như ngọc như ý không 
có màu sặc nhất định, tùy theo vật đối hiện trước 
nó mà biên màu; Bát-nhã cũng như vậy, không có 
tướng nhất định, chỉ tùy theo các pháp hành. Lại, 
như ngọc như ý, tùy ước nguyện đều đạt được; 
Bát-nhã cũng như vậy, người thực hành Bát- nhã 
có thể đạt ước nguyện thành Phật, huồng øì các 
ước nguyện khác. Quá khứ đã diệt, vị lai chưa 
sinh, không được nói răng có, không được nói 
răng không; hành được thật tướng, trong đó, ây 
gọi là khéo biết. ,Pháp hiện tại niệm niệm sinh 
diệt, không thê biết mà có thê thông đạt, ấy gọi là 
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khéo biết đời hiện tại. Phương tiện là, muốn thành 
tựu công việc phải có đây đủ nhân duyên nhiêu Íf 
thích hợp, không bị sai lạc mới được. Như Bồ- tát 
tuy tập hành không, mà không chứng thật tế; tuy 
tập hành phước đức cũng không đăm trước. Đợi 
chúng sinh là, như khách buôn, đại tướng, tuy cỡi 
ngựa nhanh, có thê mau đến nôi, song cô đợi mọi 
người; Bồ-tát củng như vậy, cỡi ngựa tài trí tuệ, 
tuy có thê mau vào Niết- bàn, cũng đợi chúng sinh 
nên không vào. Khéo biết tâm thiện ác của chúng 
sinh. Tâm sâu xa là, hiện tại tuy ác, nhưng vôn nó 
là thiện. Như cha mẹ đánh con, bên ngoài ác mà 
bên trong thiện; như Phật độ chàng Ương- -quật- 
ma-la, biết nó tâm hiện ra bên ngoài tuy ác mà 
thâm tâm thật thiện. Bồ- tát quán xét chúng sinh 
đủ năm thiện căn tín, tấn, niệm, định, tuệ từ trong 
tâm sâu xa đi đến, khi ấy có thê độ được. Nghĩa 
có hai: Cũng chỉ pháp, cũng chỉ tên. Ngữ là lời 
nói, dùng danh từ đề gọi vật. Được nghĩa vô ngại, 
pháp vô ngại nên gọi là khéo biết nghĩa. Được từ 
VÔ ngại, VUI nÓI VÔ ngại nên gọi là khéo biết 
nghĩa. Bô-tát có hai việc khéo biết â ây có thể đem 
pháp ba thừa độ chúng sinh, ấy gọi là khéo biết 
phân biệt ba thừa. Như vậy, vì khó hiểu nên nói, 
còn điều dễ hiểu không nói. 

Hỏi: Cớ sao trước nói khéo biết sắc cho đến 
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thức, sau mới nói khéo biết âm, gIỚI, nhập? Cớ 
sao trước nói khéo biết duyên sau mới khéo biết 
nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng 
thượng duyên? 

Đáp: Trước nói rộng, sau nói lược. Lại có 
người nói: Trước nói ngữ, uấn có ba thứ: Thiện, 
bât thiện và vô ký. Giới uân, định uấn.. - cũng gỌI 
là năm uẫn. Duyên trước nói lược, sau nói rộng. 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI: BA TUỆ 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bô-tát làm thế nào hành Bát-nhã Ba-la- 
mật sinh Bát-nhã Ba-la-mật tu Bát-nhã Ba-la- 
mật? 

Phật dạy: Vì sắc tịch diệt, vì sắc không, vì sắc 
hư dối, vì sắc không chắc thật nên hành Bát-nhã 
Ba-la-mật; vì thọ, tưởng, hành, thức cũng như 
vậy. Như ông hỏi: Làm thế nào sinh Bát-nhã Ba- 
la-mật? Vì như hư không sinh nên sinh Bát-nhã 
Ba-la-mật. Như ô ông hỏi: Làm thế nào tu Bát-nhã 
Ba-la-mật? Tu các pháp phá hoại nên tu Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thê Tôn! Hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, sinh Bát-nhã Ba-la-mật, tu Bát- 
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nhã Ba-la-mật trải qua bao nhiêu thời gian? Phật 
dạy: Từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo 
tràng nên hành, 

nên sinh, nên tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Tâm thứ lớp có thê hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Thường không bỏ tâm Nhất thiết trí, 
không để các niệm khác xen vảo, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, là sinh Bát-nhã Ba-la-mật, là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật. Nếu tâm tâm số pháp không hiện 
hành là hành Bát-nhã Ba-la-mật, là sinh Bát-nhã 
Ba-la-mật, là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu- bồ- đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bồ-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật sẽ được Nhất 
thiết trí chăng? 

Phật dạy: Được. 

Bạch đức Thế Tôn! Không tu Bát-nhã Ba-la- 
mật được Nhất thiết trí chăng? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Tu và không tu được Nhất 
thiết trí chăng? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Chăng phải tu chắng phải 
không tu được Nhất thiết trí chăng? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu không như vậy thì 
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làm sao sẽ được Nhất thiết trí? 

Phật dạy: Bồ-tát được Nhất thiết trí như tướng 
Như. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao như tướng Như 
như thật tế? Làm sao như thật tế như pháp tính? 
Làm sao như pháp tính? Như ngã tính, chúng sinh 
tính, thọ mạng tính? 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là ngã tính, chúng 
sinh tính, thọ mạng tính? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao? Ngã, 
chúng sinh, thọ mạng có thể có được chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không thể có được. 

Phật dạy: Nếu ngã, chúng sinh, thọ mạng 
không thể có được, làm sao nói có ngã tính, 
chúng sinh tính, thọ mạng tính? Nếu trong Bát- 
nhã không nói có hết thảy pháp thì sẽ được trí 
Nhất thiết chủng. 

Tu-bô-đề thưa: Chỉ Bát-nhã là không thê nói, 
hay Thiền Ba-la-mật cho đến Thí Ba-la-mật cũng 
không thể nói? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Bát-nhã không thể nói, bố 
thí cho đến hết thảy pháp hoặc hữu vi, hoặc VÔ VI, 
hoặc Thanh-văn, hoặc Bích-chi Phật, hoặc Bô-tát, 
hoặc Phật cũng không. thể nói. 

Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp không thể 
nói, làm sao nói đó là địa ngục, là súc sinh, là ngạ 
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quỷ, là người, là trời, là Tu-đà-hoàn, là Tư-đà- 
hàm, là A-na-hàm, là A-la-hán, là Bích-chi Phật, 
là chư Phật? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Ý ông nghĩ sao? Danh từ 
chúng sinh ấy thật có thể có được chăng? 

Bạch đức Thế Tôn! Không thê có được. 

Phật dạy: Nếu chúng sinh không thể có được, 
làm sao nói có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, 
trời, Tu-đà-hoàn cho đến Phật? Như vậy, 

Tu-bồ-đề! Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
nên học hết thảy pháp không thể nÓI, 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát khi 
học Bát-nhã Ba-la-mật nên học sắc, thọ, tường, 
hành, thức cho đến nên học trí Nhất thiết chủng? 

Phật bảo Tu-bô- đề: Bô-tát khi học Bát-nhã 
Ba-la-mật nên học sắc không thêm không bớt cho 
đến nên học trí Nhất thiết chủng không thêm 
không bớt. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Vì sao học 
sắc không thêm không bớt cho đến học trí Nhất 
thiết chủng không thêm không bớt? 

Phật dạy: Vì không sinh không điệt nên học. 

Bạch đức Thế Tôn! Sao gọi là không sinh 
không diệt nên học? 

Phật dạy: Không khởi không làm các hành 
nghiệp hoặc có hoặc không. 
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Bạch đức Thế Tôn! Làm sao không khởi 
không làm các hành nghiệp hoặc có hoặc không? 

Phật dạy: Quán các pháp tự tướng không. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao nên quán các 
pháp tự tướng không? Phật dạy: Nên quán sắc, 
sắc tướng không: nên quán thọ, tường, 

hành, thức, .... thức tướng không; nên quán 
mắt, tướng mắt không, cho đến ý, sắc cho đến 
pháp, nhãn thức gIỚI cho đến ý thức gIỚI, ` 
tướng ý thức giới không; nên quán nội không, 
tướng nội không không, cho đên nên quán tự 
tướng không, tướng tự tướng không không; nên 
quán bốn thiền, tướng bốn thiền không, cho đến 
diệt thọ tưởng định, tướng diệt thọ tưởng định 
không; nên quán bốn niệm xứ, tướng bốn niệm xứ 
không, cho đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, tướng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
không. Như vậy, Bôồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la- 
mật nên hành các pháp tự tướng không. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu sắc, tướng sắc không, 
cho đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
tướng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không, 
thì làm sao Bô-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Không hành là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao không hành là 
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Phật dạy: Bát-nhã Ba-la-mật không thể có 
được, Bô-tát không thê có được, hành cũng không 
thể có được; người hành, pháp hành, chỗ hành 
cũng không thể có được, ây gọi là Bô-tát hành 
không hành Bát-nhã Ba-la-mật, vì hết thảy hý 
luận không thê có được. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu không hành là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, vậy Bồ-tát khi mới phát tâm, 
làm sao hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Bô-tát từ khi mới phát tâm lại đây, 
nên học không, không có sở đặc. Bô-tát Ấy dùng 
không có sở đặc nên bồ trí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiên định, vì không có sở đắc nên tu trí 
tuệ; cho đến trí Nhất thiết . chủng cũng như vậy. 

Tu- bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào gọi là có sở đắc? Thế nào gọi là không 
có sở đặc? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Có hai là có sở đặc, không 
có hai là không có sở đặc. 

Bạch đức Thế Tôn! Hai cái gì là có sở đắc, 
không hai cái gì p0 là không có sở đắc? 

Phật dạy: Mắt và sắc là hai, cho đến ý và pháp 
là hai, cho đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác và Phật là hai, ây gọi là hai. 

Bạch đức Thế Tôn! Không có sở đắc từ trong 
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CÓ SỞ đặc hay không có sở đắc từ trong không có 
sở đặc? 

Phật dạy: Không CÓ SỞ đặc chăng từ trong có 
sở đắc; không CÓ SỞ đặc cũng chăng từ trong 
không có sở đắc. Này Tu- bồ-đề! Có sở đắc, 
không có sở đắc, bình đăng ấy gọi là không có sở 
đặc. Như vậy, Bỏ- tát đối với có sở đắc, không có 
sở đặc bình đẳng ấy nên học. Này Tu-bô-đề! Bỏ- 
tát học Bát-nhã như vậy gọi là người không có sở 
đặc, không có lỗi lầm. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bô-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật không hành 
có sở đặc, không hành không có sở đặc, làm sao 
từ một địa đến một địa được trí Nhất thiết chủng? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật không trú trong có sở đắc, từ một địa 
đến một địa. Vì sao? Vì trú trong có sở đặc thì 
không thể từ một địa đến một địa. Vì sao? Vì vô 
sở đắc là tướng Bát-nhã Ba-la-mật, vô sở đắc là 
tướng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vô sở 
đặc cũng là tướng người hành Bát-nhã Ba-la-mật. 
Này Tu-bồ-đề! Bỏ-tát nên hành Bát-nhã Ba-la- 
mật như vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bát-nhã không thể có được, Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác cũng không thể có được, 
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người hành Bát-nhã cũng không thể có được, làm 
sao Bô-tát phân biệt được các pháp tướng là sắc, 
là thọ, tưởng, hành, thức cho đến là Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Bồ- tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật không thủ đắc sắc, không thủ đắc thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến không thủ đắc Vô 

thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bô-tát khi hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, sắc không thể có được cho đến Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác không thể có 
được, thì làm sao đây đủ Thí Ba-la-mật cho đến 
đây đủ Bát-nhã Ba-la-mật để vào pháp vị? Vào 
rôi làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác 
cho chúng sinh, được trí Nhất thiết chủng? Được 
trí Nhất thiết chủng rồi chuyền bánh xe pháp, làm 
Phật sự độ chúng sinh khỏi vòng sinh tử? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát không vì sắc mà 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến không vì Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác mà hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát vì việc gì nên hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Không vì việc gì nên hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì hết thảy pháp không có làm 
øì, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không có làm øì, Vô 
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thượng Chánh đăng Chánh giác cũng không có 
làm gì, Bỏ-tát cũng không có làm øì. Như vậy, 
Bồ-tát nên hành Bát-nhã Ba-la-mật không có làm 
gì, 

LUẠN: Người nghe nghe tán thán công đức 
Bát-nhã khéo biết hết mọi việc mả yêu quý Bát- 
nhã, dùng phương tiện muốn được. Tu-bô-đề biết 
ý mọi người nên hỏi Phật: Làm sao hành Bát- 
nhấ? Làm sao sinh? Làm sao tu? Có người nói: 
Hành là ở địa vị Càn tuệ; Sinh là ở địa vị được Vô 
sinh nhẫn; Tu là sau địa vị Vô sinh nhẫn, do 
Thiên Ba-la-mật huân tu Bát-nhã. Phật đáp: Nam 
uấn là nôi tâm thế gian hiện hành, trói buộc; Niết- 
bàn là tướng tịch diệt. Bô-tát do sức trí tuệ Bát- 
nhã thông lợi nên có thê phá năm uấn, thông đạt 
làm cho không, tức là tướng Niết-bàn tịch diệt. 
Từ tịch diệt khởi xuất trú trong sáu căn, trở lại 
nghĩ tới tướng tịch diệt, biết các pháp đều không, 
hư dối không chắc thật; ấy gỌI là Bát-nhã. Hành 
Bát-nhã không có định tướng nên không được nói 
hoặc có hoặc không, vì đường nói năng dứt bặt; 
“không” như hư không, thế nên nói như hư không 
sinh. Lại, như hư không, trong hư không không 
có pháp sinh, hư không cũng không thể có sinh 
øì. Vì sao? Vì hư không không có pháp, không có 
hình, không có xúc chạm, không có tướng tạo tác, 
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Bát-nhã cũng như vậy. 

Lại có người nói: Có hư không, chỉ vì nó là 
pháp thường, không có tạo tác nên không sinh; ây 
là định tướng của hư không. Trong Đại thừa, hư 
không là không có thật pháp, không được nói nó 
thường, không được nói nó vô thường; không 
được nói có, không được nói không; không được 
nói chắng phải có chăng phải không: dứt hết hí 
luận, không nhiễm không trước cũng không có 
văn tự; Bát-nhã cũng như vậy, hay quán thế gian 
tợ như hư không; ây gọi là sinh Bát-nhã Ba-la- 
mật. Bô-tát được Bát-nhã rồi, vào sâu thiên định, 
do sức Bát-nhã nên quán và duyên của thiền định 
đều phá hoại. Vì sao? Vì Bát-nhã xả bỏ hết thảy 
pháp, không trước tướng; ấy gọi là tu Bát-nhã Ba- 
la-mật. Người nghe nghĩ răng: Hết thảy pháp đều 
có thời tiết, thê nên Tu-bô-đề hỏi: Hành Bát-nhã 
phải trải qua bao nhiêu thời gian? Phật đáp: từ khi 
mới phát tâm tu cho đến khi ngôi đạo tràng, 

Hỏi: Bồ-tát từ khi mới phát tâm nên tu mười 
địa, sáu Ba-la-mật, ba Dảy phẩm trợ đạo, hết thảy 
thiện pháp, cớ sao chỉ nói hành Bát-nhã? 

Đáp: Tu-bô-đề chỉ hỏi Bát-nhã nên Phật chỉ 
đáp hành Bát-nhã. Lại, hết thảy pháp đều hòa hỢp 
với Bát-nhã, vì Bát-nhã lớn nên không nói các 
pháp khác. 
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Hỏi: Bát-nhã vô lượng vô hạn, cớ gì lấy việc 
ngôi đạo tràng làm giới hạn? 

Đáp: Trước đã đáp: Bát-nhã khi đến trong tâm 
Phật, chuyền lại gọi là Nhất thiết trí; lý tuy một 
mà danh từ đã đôi, nên nói siêng tu cho đên khi 
ngôi đạo tràng. Bồ-tát đến đạo tràng, từ khi phát 
tâm lại đây, những pháp tu được đều xả bỏ, được 
vô ngại giải thoát nên thông suốt cả ba đời. 

Hỏi: Trong khoảnh khắc khảy móng tay gồm 
có sáu mươi niệm, niệm niệm sinh diệt, làm sao 
một tâm có thể thường niệm Nhất thiết trí không 
đề cho niệm khác xen vào? 

Đáp: Tâm có hai thứ: Một là tâm niệm niệm 
sinh diệt; hai là tâm thứ lớp HIỜI nhau sinh, chung 
gọi là một tâm. Vì thứ lớp nối nhau sinh nên tuy 
có nhiều mà gọI là một tâm. Khi â ây không để cho 
tâm tham, giận tiếp tục xen vào. Vì sao? Vì tâm 
tham, giận trụ lâu thì có thể làm chướng ngại Bát- 
nhã; niệm ít thì không hại. Đây là vì hàng Bồ-tát 
mới phát tâm mà nói. 

Lại có đại Bồ-tát tuy hành các thiện pháp khác 
mà đều hòa hợp với Bát-nhã nên có thê làm cho 
trong mỗi niệm các tâm khác không xen vào. Bô- 
tát phân nhiêu đối với Bát-nhã khởi lên các hí 
luận và các tà kiến, nên Phật dạy thường nghĩ đến 
Nhất thiết trí, đừng để các tâm khác xen vào. 
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Thường nghĩ đến là tâm không hướng đến chỗ 
khác, giả sử chết đến bên mình cũng không quên 
Nhất thiết trí. Tướng tu hành Bát-nhã là không 
hành theo tâm tâm sô pháp. 

Hỏi: Người phàm phu vào vô tưởng định hoặc 
sinh cõi trời vô tưởng. 

Bậc thánh nhân trú ở Hữu dư Niết-bàn, vào 
Diệt tận định; hết tháy thánh nhân vào Hữu dư 
Niết-bàn tâm tâm sô pháp đều không hiện hành; 
tâm tâm số pháp không hiện hành thì khi Bồ-tát 
hành Bát-nhã, làm sao tâm tâm số pháp không 
hiện hành? 

Đáp: Việc ây trong A-tỳ-đàm nói chứ không 
phải nghĩa của Đại Thừa. Tiêu thừa, Đại thừa sai 
khác như trước nói. Thế nên không nên đem A- 
tỳ-đàm nạn hỏi Đại thừa. 

Lại nữa, {rong tam-muội Vô tướng, các tướng 
sắc... diệt nên gọi là vô tướng, vì vô tướng nên 
không nên sinh tâm tâm sô pháp. Đây cũng chăng 
phải là vô tưởng định, diệt tận định. 

Hỏi: Nghĩa vô tướng như Phật mỗi mỗi nói 
hoặc gọi là kiến đế đạo, hoặc tín hành, pháp hành 
là vô tướng, người cho là mau; hoặc nói định Vô 
sắc, vì tưởng vi tế khó biết nên cũng gọi là vô 
tướng; hoặc trong ba môn giải thoát duyên Niết- 
bàn nên gọi là vô tướng. Thế nên không được nói 
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chỉ vì vô tướng nên gọi là tâm tâm số pháp không 
hiện hành, cho đến vì duyên Niết- bàn vô tướng, 
tâm tâm số pháp không diệt, huỗng gì duyên pháp 
hữu tướng? 

Đáp: Trong, kiến để đạo, trong định vô sắc nói 
vô tướng có thể được; nếu nói duyên Niết-bàn vô 
tướng thì không đúng. Phật thường tán thán Niết- 
bàn vô tướng, vô lượng, không thê nghĩ nghì, tức 
là pháp vô tướng, vô duyên, ông làm sao nói 
duyên Niết-bàn? 

Hỏi: Diệt tướng nam, tướng nữ nên gọi là vô 
tướng, chứ không nói không có tướng Niết- bàn? 
Hành giả thủ tướng Niết-bàn ấy sinh tâm tâm số 
pháp gọi là duyên. 

Đáp: Phật nói hết thảy pháp hữu vi sinh đều là 
lưới ma, hư dối không thật; nêu tâm tâm SỐ pháp 
duyên Niết- bàn là thật, thì mất tướng hữu vi hư 
VỌng; nếu không thật thì không thê thây Niết-bàn. 
Thế nên ông nói Niết-bàn có tướng có thể duyên, 
việc ây không đúng. 

Hỏi: Phật tự nói Niết-bàn có ba tướng, sao nay 
nói vô tướng? 

Đáp: Ba tướng ấy giả danh, không thật. Vì 
sao? Vì phá ba tướng hữu vi nên nói không sinh, 
không diệt, không trụ dị, vô vị, không có đqướng 
riêng. Lại nữa, tướng sinh trước chăng mỗi mỗi 
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phá rôi, tướng sinh chăng thê có được, làm sao có 
vô sinh? Lìa tướng hữu vị, tướng vô vi không thể 
có được. Thế nên vô vi chỉ có tên gọi, không có 
tự tướng. 

Lại nữa, Phật pháp chân thật, tịch diệt, không 
có hý luận; nêu Bát-nhã Ba-la-mật có tướng tức là 
có tướng chắc thật có thê thủ, bèn là hí luận; hý 
luận nên sinh ra tranh cãi; nếu tranh cãi sân giận 
còn không được sinh vào cõi trời cối người, 
huống gì Niết-bàn! Thế nên Phật nói Niết-bàn vô 
tướng, vô lượng, không thể nghĩ nghì, diệt các hí 
luận. Tướng Niết-bàn ây tức là Bát nhã Ba-la- 
mật. Thế nên không, nên có tâm tâm số pháp. Như 
phẩm trước nói, Bồ-tát hành Bát-nhã lìa tướng 
tâm và chăng phải tâm. Nếu có tướng chăng phải 
tâm thì nên nạn răng không có tâm tướng, làm sao 
hành Bát-nhã? Nay lìa cả hai bên ây nên không 
nên vẫn nạn. 

Lại nữa, vì vô minh điên đảo tà kiến đời trước 
nên được thân này, tâm tâm sô pháp trong thân ây 
tuy có thiện song vì nhần duyên sinh nên không 
có tự tính, hư đôi không thật. Quả báo của thiện 
tâm ây hưởng phước vui cõi trời cõi người đều là 
vô thường nên sinh khố lớn, cũng là hư dối không 
thật; huống gì tâm bất thiện, vô ký! Nhân hư dôỗi 
nên quả cũng hư dỗi; vì Bát-nhã Ba-la-mật chân 
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thật nên tâm tâm số pháp không hiện hành. 

Tu-bồ-đề nghe nói tâm tâm số pháp không 
hiện hành nên hỏi Phật: Tu Bát-nhã Ba-la-mật 
được Nhất thiết trí chăng? Phật đáp: không. Vì 
sao? Vì tu là thường hành chứa nhóm, đều là lực 
của tâm tâm sô pháp, nên nói không tu. Tu còn 
không được, huông øì không tu! Tu và không tu 
là vì Bát-nhã là pháp vô vi nên không tu; vì Bát- 
nhã hay quán thật tướng nên nói tu; cả hai đều có 
lỗi, nên Phật đáp không. 

Hỏi: Nếu trong cách thứ ba tu không tu có lỗi, 
còn trong cách thứ tư chắng phải tu chăng phải 
không tu có lỗi gì mà Phật đáp không? 

Đáp: Vì Tu-bô-đề đem tâm chấp thủ tướng mà 
hỏi nên Phật đáp không. Vì nhận tu không tu nên 
mới có việc chăng phải tu chắng phải không tu, 
thế nên Phật đáp không; nếu không đem tâm chấp 
tướng nói chăng phải tu chắng phải không tu thì 
không có lỗi. Bốn câu hỏi của Tu-bô-đề Phật đều 
không chấp thuận nên tâm mê hoặc lại hỏi: Thế 
Tôn! Nay làm sao sẽ được Nhất thiết trí? Phật 
đáp: Như tướng như. Tu-bồ-đề cũng không hiểu 
như, nên Phật lại đáp: như thật tê. 

Hỏi: Trong phẩm Như, Tu-bô-đề tự khéo nói 
Như, sao đây còn nghi? 

Đáp: Như ây không có tướng nhất định, thê 
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nên không thể không hỏi. Nếu Như có tướng nhất 
định thì đã hiểu rõ; Như ấ ấy. sâu xa vô lượng nên 
Tu-bô-đề có chỗ hiểu, có chỗ không hiểu. Thí như 
chỗ nước lớn, có người vào sâu, có người vào 

cạn, đều gọi là vào nước; không được nói người 
vào cạn là không vào nước. 

Hỏi: Vì sao không lây Như để ví dụ thật tế mà 
lây thật tế ví dụ Như? 

Thật tế có gì dễ hiểu nên ví dụ? 

Đáp: Như và thật tế tuy là một nhưng khi quán 
sát có khác nhau. 

Như là thể tính các pháp; thật tế là tâm hành 
giả thủ chứng. Phật vì Tu-bô- đề thủ chứng thật tê 
nên lấy thật tế làm ví dụ. 

Hỏi: Thường nói pháp tính sau Như, thật tế 
sau pháp tính; sao nay pháp tính lại nói ở sau? 

Đáp: Nay vì muôn lấy ngã tính, chúng sinh 
tính nói rốt ráo không, nên đối thứ lớp ở sau. Lại 
nữa, từ sau khi được thấy để đạo, trong khi học 
đạo có thể quán các pháp Như; còn trong vô học 
đạo, vì phiền não sạch hết, suốt hết thảy tướng 
chung, tương riêng, øọI là pháp tính. Chỗ bản sinh 
của các pháp gọi là tính, thế nên lấy pháp tính ví 
dụ thật tê. Phật dạy: Pháp tính có phân Thanh- 
văn, có phần Đại Thừa. Tu-bô-đề đối với phân 
Thanh-văn không nghi, đôi với phần Đại thừa có 
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nghi nên hỏi. Phật muốn lấy việc người phàm có 
thê hiểu làm chứng, cho nên nói như ngã tính, 
chúng sinh tính, thọ mạng tính. Tu- bồ- đê không 
còn hỏi gì nữa. Phật muôn nói câu kết thúc nên 
hỏi ngược lại Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao? Ngã thật 
có chăng? Tu-bô-đề được đạo nên đáp không. 
Bậc Tu-đà-hoàn còn không thấy ngã, huông gì À- 
na-hàm! Phật dạy: Ông là hàng Tiêu thừa độn căn 
còn không thấy ngã, huồng øì Phật! Phật dùng trí 
tuệ tìm ngã không thê có được, thời làm sao có 
thể nói? Như ngã không thể nói có, thì hết thảy 
pháp cũng như vậy. Bồ-tát hành được pháp không 
thê nói ấy nên được Nhất thiết trí. Không thê nói 
là không. thê phân biệt hoặc có hoặc không. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Các pháp 
nếu không thể phân biệt, làm sao phân biệt nói có 
địa ngục, ngạ quỷ..., có các thánh đạo Tu-đà- 
hoàn... ? 

Phật đáp: Chúng sinh không có định pháp. Địa 
ngục chỉ có tên gọi giả, làm sao phân biệt nói có 
không? Chúng sinh và thánh nhân, từ nôi phân 
biệt chúng sinh nên có các tên thánh đạo, song 
chúng sinh thật không thê có được. Như thé, Bồ- 
tát nên học “Bát-nhã Ba-la-mật không thê nói” 
như vậy. 

Tu-bô-đề hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát nên 
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học sắc pháp, nay cớ gì nói học hết thảy pháp 
không thê nói? 

Phật đáp: Bỏ-tát tuy học sắc pháp... chỉ nên 
học là không thêm không bớt. Ý nghĩa không 
thêm không bớt như trước nói. Trong đây Phật tự 
nói nhân duyên học được không thêm không bớt: 
Nếu Bồ-tát học pháp tức là học không thêm 
không bớt. 

Tu-bồ-đề hỏi: Làm sao học pháp không sinh 
không diệt? 

Phật đáp: Không khởi không làm các hạnh 
nghiệp hoặc có hoặc không. Có là ba hữu (ba 
cõi): Dục sắc, Sắc hữu và Vô sắc hữu. Không là. 

đoạn diệt, lìa tám thanh đạo miễn cưỡng muốn 
câu tịch diệt. Vì hai việc ấy mà người phảm phu 
tạo các hành nghiệp hoặc thiện hoặc bất thiện. 
Bồ-tát biết thật tướng các pháp là không sinh 
không diệt nên không tạo ba nghiệp, không khởi 
lên pháp tương ưng với nghiệp; ây gọi là vô tác 
giải thoát môn; không sinh không diệt là vô tướng 
giải thoát môn. 

Bạch đức Thế Tôn! Dùng phương tiện gì có 
thê không khởi không làm các hành nghiệp? 

Phật đáp: Nêu Bô-tát quán được các pháp tự 
tướng không: nghĩa là sắc, tự tướng sắc không, 
cho đến Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, 
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tướng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không, 
bấy giờ Bồ-tát có thể làm hai việc: Một là không 
khởi, không làm các hành nghiệp, hai là có thê 
đối với hết thảy pháp tập hành tự tướng không. 

Lại hỏi: Nêu pháp sắc... tự tướng không, làm 
sao Bồ-tát nên tập hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật đáp: Chăng hành là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Thể của 
Bát-nhã Ba-la-mật không thể có được: người tập 
hành, pháp tập hành, chỗ tập hành không thể có 
được. Vì pháp không, nên Bát-nhã không thể có 
được, chỗ tập hành cũng không thể có được; vì 
chúng sinh không, nên người tập hành không thể 
có được. VÌ hết thảy hí luận không thể có được 
nên Bỏ-tát không tập hành, gọi là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Tu-bô- đề hỏi: Nếu không hành là hành Bát- 
nhã, thì Bồ- tát mới phát tâm làm sao nên hành 
Bát-nhã? Ý Tu-bô- đề muốn nói: Nếu không hành 
là hành thì hàng Bồ-tát mới phát tâm tâm mê 
muội, nếu cho hành là hành thi là điên đảo, thế 
nên hỏi. Phật đáp: Bồ-tát mới phát tâm nên học 
pháp không có sở đắc, pháp không có sở đắc tức 
là không có hành. Học là dùng sức phương tiện 
dần dân tập hành, khi bó thí do pháp không CÓ SỞ 
đặc nên bô thí. Trong các pháp thật tướng rốt ráo 
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không, không có pháp có thế được, hoặc có hoặc 
không; Bỏ-tát trú trong trí tuệ ây nên bố thí hoặc 
nhiều hoặc ít. Vì xem vật bố thí, người bố thí, 
người nhận thí, bình đăng, nghĩa là đều không thế 
có được; cho đến Nhất thiết trí cũng như vậy. Tu- 
bồ-đề nghĩ răng: Vì có sở đắc thì là thế gian điên 
đảo; không có sở đặc tức là Niết- bàn, thê nên hỏi 
Phật: Thế nảo là có sở đắc, thế nào là không CÓ SỞ 
đắc? Phật lược đáp: Có hai tướng là có sở đắc, 
không có hai tướng là không có sở đặc. Hai tướng 
là mặt và SẮC; hai cái hòa hợp gọi là hai. Do mắt 
nên biết sắc; do sắc nên biết là mắt; mắt và sắc 
đối đãi nhau. 

Hỏi: Khi không thây sắc cũng có mắt, cớ sao 
mắt không lìa sắc? 

Đáp: Vì thây từng sắc nên gọi là mắt; nay tuy 
không thấy, sắc, vì trước có thây nên gọi là mắt. 
Thế nên hết thảy pháp hữu vi đều thuộc nhân 
duyên; nhân thuộc quả; quả thuộc duyên, không 
có định tướng tự tại; cho đến ý và pháp, Phật và 
Bồ- tát cũng như vậy. Kẻ phàm phu ngu trí mỗi 
mỗi phân biệt, tạo nghiệp thiện ác; kẻ trí biết hai 
pháp ấy đều hư dối, thuộc nhân duyên. không cho 
hai là hai. Tu-bô-để hỏi: Hai pháp ấy tức là có sở 
đặc, không có hai pháp tức là không có sở đắc; 
vậy không có sở đắc từ trong có sở đắc hay không 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 83 059 


có sở đặc từ trong không có sở đắc? Vì duyên 
theo các pháp thủ tướng, hành đạo nên được rốt 
ráo không, không có sở đắc? Hay vì không duyên, 
không thủ tướng hành đạo nên được rốt ráo 
không, không CÓ SỞ đắc? Nêu không có sở đặc từ 
trong có sở đắc, thì có sở đắc tức là điên đảo? 
Hành theo điên đảo làm sao được chân thật? Nếu 
không CÓ SỞ đặc từ trong không có sở đắc, không 
có sở đắc tức là không có gì? Không có gì thì làm 
sao phát sinh không có gì? 

Phật cho cả hai đều có lỗi nên không chấp 
thuận, có sở đắc và không có sở đắc đều bình 
đăng quán sát. Bình đăng tức là rôt ráo không, 
không có sở đắc; nhân không có sở đắc mà phá có 
sở đặc, viỆc hoàn thành cũng bỏ luôn, không có 
sở đắc. Như vậy, Bồ-tát ở nôi có sở đặc và không 
CÓ SỞ đặc bình đẳng, trong Bát-nhã nên học. Nếu 
Bỏ-tát học được như vậy BỌI, là người chân thật 
không có sở đắc, không có lỗi lầm. Từ một địa 
đến một địa, ý nghĩa cũng như vậy. 

Tu- bồ- đề hỏi: Nếu Bát-nhã không thể có 
được, Bồ-đề không thê có được, Bồ-tát không thể 
có được thì làm sao Bô-tát học Bát-nhã, phân biệt 
các pháp tướng? Nghĩa là tướng não hoại là sắc, 
tướng khổ vui là thọ... Nêu Bỏ-tát hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, sắc pháp không thể có được, làm sao 
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đầy đủ được các thiện pháp bồ thí...? Làm sao vào 
được Bô-tát vị, như trong kinh nói rộng? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: 

Bồ-tát không vì thủ đắc tướng sắc mà học Bát- 
nhã. 

Lại hỏi: Vì việc gì nên hành Bát-nhã? 

Phật đáp: Vì không có sở đặc nên hành Bát- 
nhã. Vì sao? Vì hết 

thảy pháp không, vô tướng, vô tác, vô khởi, 
Bát-nhã, Bô-tát, Bồ- để cũng vô tướng, vô tác, vô 
khởi, Bô-tát vì hết thảy thật tướng các pháp nên 
hành Bát-nhã, chăng phải vì tâm điên đảo. Này 
Tu-bô-để! Bồ-tát nên hành vô tác Bát-nhã như 
vậy, vì không tác, không khởi. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 84 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI (tiếp): BA 
TUỆ 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu các pháp không có sở vi, không có 
sở tác thì không nên phân biệt có ba thừa Thanh- 
văn, Bích-chi Phật và Phật thừa. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Trong các pháp không có 
sở vi, không có sở tác thì không có phân biệt; 
trong pháp có sở vi, có sở tác thì có phân biệt. Vì 
sao? Vì người phàm phu không nghe được Thánh 
pháp, châp trước năm thọ uấn là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức; chấp trước Thí Ba-la-mật cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Người ây nghĩ 
có sắc ây, được sắc ây cho đến nghĩ có Vô thượng 


962 THÍCH KINH LUẬN 3 


Chánh đăng Chánh giác ây, được Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác ấy. Bồ-tát ấy nghĩ răng, 
ta sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ta 
sẽ độ chúng sinh. Này Tu- bồ-đề! Ta dùng năm 
mắt xem xét còn không thây được sắc cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, huỗng là người 
nøu cuông không có mắt mà muốn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, độ thoát chúng 
sinh? 

Tu-bồ-đề bạch Phật Tăng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Phật dùng năm mắt xem xét không thây có 
chúng sinh có thể độ, sao nay Thế Tôn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, phân biệt chúng 
sinh có ba nhóm: Nhóm chánh định, nhóm tà 
định, và nhóm bắt định? 

Phật dạy: Này Tu- bô-đê! Ta được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, lúc đầu không thấy có ba 
nhóm chúng sinh hoặc chánh định, hoặc tà định, 
hoặc bất định, vì chúng sinh có ý tưởng cho răng 
có pháp, không pháp, Ta muốn trừ vọng tưởng 
chấp trước ây nên theo pháp thê tục mà nói có 
được, chứ chăng phải theo đệ nhất nghĩa. 

Bạch đức Thế Tôn! Chăng phải trụ trong đệ 
nhật nghĩa được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác ư? 

Phật đáp: Không. 
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Bạch đức Thế Tôn! Trú trong điên đảo được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác ư? 

Phật đáp: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu không trú trong đệ 
nhất nghĩa được, cũng không trú trong điện đảo 
được, vậy có phải không có Thê Tôn không được 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác chăng? 

Phật dạy: Không. Ta thật được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, không có chỗ trú hoặc 
nƠI tướng hữu vi, hoặc nơi tướng vô vi. Thí như 
người Phật biến hóa ra không trú nơi tướng hữu 
VI, không trú nơi tướng vô vI mả người biến hóa 
cũng có đến có đi, cũng ngôi cũng đứng. Này Tu- 
Bồ-đè! Người biến hóa ây hoặc hành Thí Ba-la- 
mật cho đến Bát-nhã Ba- la-mật, hoặc hành bốn 
thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm 
thần thông, bốn niệm xứ cho đến tám phần Thánh 
đạo; hoặc tam-muội Không, tam-muội Vô tướng, 
tam-muội vô tác; hoặc hành nội không cho đến vô 
pháp hữu pháp không: hoặc bội xả, định chín thứ 
lớp, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
trí không ngại, đại từ đại bi, được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, chuyền Pháp luân. 
Người biến hóa ấy hóa làm vô lượng chúng sinh 
có ba nhóm. Này Tu- bồ-đề, ý ông nghĩ sao? 
Người biến hóa ấy có hành Thí Ba-la-mật cho đến 
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ở ba nhóm chúng sinh chăng? 

Tu-bôồ-đề thưa: Không. 

Này Tu- bồ- đề! Phật cũng như vậy, biết các 
pháp như biến hóa, như người biến hóa độ chúng 
sinh biến hóa, không thật có chúng sinh có thể độ. 
Như vậy, Bô-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật giỗng 
như người Phật biến hóa hành. 

Tu- bồ- đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết thảy pháp như biến hóa, vậy Phật cùng 
với người biến hóa có .øÌ sai khác? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Phật cùng với người biến 
hóa không có saI khác. 

Vì sao? Vì Phật có tạo tác, người biên hóa 
cũng có thê có tạo tác. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu không có Phật, thì 
riêng người biến hóa có thê có tạo tác chăng? 

Phật dạy: Có thể có tạo tác. 

Tu- bô- đề thưa: Làm sao không có Phật mà 
người biến hóa có thể có tạo tác? 

Này Tu-bô-đề! Thí như quá khứ có Phật hiệu 
là Tu-kiễến- đa, vì muốn độ Bỏ-tát nên hóa làm 
Phật, xong liền tự diệt độ. VỊ Phật biến hóa ấy trụ 
nửa kiếp làm Phật sự, thọ ký cho Bỏ-tát hành giả 
xong mới diệt 

độ. Hết thảy chúng sinh trong thế gian cũng 
biết Phật thật diệt độ. Này Tu-bồ-đề! Người biến 
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hóa ấy cũng không sinh không diệt. Như vậy, Bỏ- 
tát hành Bát-nhã Ba-la-mật nên tin biết các pháp 
như huyễn hóa. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu Phật và người Phật 
biến hóa ra không có sai khác, làm sao khiến bỗ 
thí thanh tịnh; như người cúng dường Phật, người 
ây cho đến khi được Vô dư Niết-bản, phước đức 
không cùng tận; nêu cúng dường vị hóa Phật, 
người ấy cho đến khi được Vô dư Niết-bàn, 
phước đức cũng có thế không cùng tận ư? 

Phật bảo Tu-bô-để: Phật vì thật tướng các 
pháp nên làm ruộng phước cho chúng sinh và trời 
người; hóa Phật cũng vi thật tướng các pháp nên 
làm ruộng phước cho chúng sinh và trời người. 
Này Tu-bô-đề! Gác qua phước đức gieo trồng 
được nơi Phật và hóa Phật ấy, nêu có thiện nam 
tử thiện nữ nhân chỉ đem tâm cung kính niệm 
Phật, do thiện căn ấy cho đến khi hết khổ, thì 
phước đức kia không cùng tận. Này Tu- bô- đê! 
Gác qua việc tâm cung kính niệm Phật ấy, nếu 
người thiện nam kẻ thiện nữ chỉ dùng một cảnh 
hoa rải lên hư không và niệm Phật, cho đến khi 
hết khô, thì phước kia không cùng tận. Này Tu- 
bô-đề! Gác qua việc tâm cung kính niệm Phật, rải 
hoa niệm Phật ấy, nêu có người một lần xưng 
“Nam mô Phật”, cho đến khi hết khổ, thì phước 
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kia không cùng tận. Như vậy, trong ruộng phước 
của Phật gIeO trồng, phước kia không cùng tận. 
Vì vậy nên biết Phật và hóa Phật không có sai 
khác,, vì thật tướng các pháp không có saI khác. 
Này Tu-bô-để! Bô-tát nên như vậy hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, vào trong thật tướng các pháp, thật 
tướng các pháp ấy không hư hoại; đó là tướng 
Bátcnhã Ba-la-mật cho đên tướng Vô thượng 
Chánh đẳng. Chánh giác không hư hoại. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu thật tướng các pháp không hư hoại, cớ sao 
Phật gọi các pháp tướng, nói răng là sắc, là thọ, 
tưởng, hành, thức, là nội pháp, ngoại pháp, là 
thiện pháp, là bất thiện pháp, là hữu lậu, vô lậu, là 
thế gian, xuất thế gian, là pháp có tránh, pháp 
không tránh, là pháp hữu vi, pháp vô vI...? Bạch 
đức Thê Tôn! Như vậy có phải không hoại pháp 
tướng chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Không. Vì sao? Vì tướng 
danh tự nên Ta chỉ bày các pháp để chúng sinh 
hiểu rõ, Phật không phả hoại thật tướng của pháp. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Nếu do tướng danh tự nên Phật thuyết pháp để 
cho chúng sinh hiểu rõ, thì bạch Thế Tôn! Nếu 
hết thảy pháp không có danh, không có tướng, thì 
làm sao dùng danh tướng để chỉ dạy cho chúng 
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sinh được hiểu? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Theo 2 pháp thế tục có danh 
có tướng, thật không có chỗ châp trước. Thí như 
người phàm phu nghe nói khổ, chấp trước danh, 
theo tướng, còn Phật và đệ tử không chấp trước 
danh, không theo tướng. Nếu đối với danh chấp 
danh, đối VỚI tướng châp tướng, thì đối với không 
cũng nên chấp không, đối với vô tướng cũng nên 
chấp vô tướng, vô tác cũng nên chấp vô tác, thật 
tê cũng nên chấp thật tê, pháp tính cũng nên chấp 
pháp tính, vô vi cũng nên châp vô vĩ? Này Tu- bô- 
đê! Hết thảy pháp chỉ có danh và tướng, pháp ấy 
không ở trong danh tướng. Như vậy, Bô-tát chỉ ở 
trong danh tướng hành Bát-nhã Ba-la-mật, ở 
trong danh tướng ây cũng chăng nên chấp trước. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết tháy pháp hữu vi 
chỉ có danh tướng, vậy thì Bô-tát vì ai nên phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, chịu mọi 
sự lao khổ khi Bồ- tát hành đạo bô thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hành bốn 
thiên, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn 
niệm xứ cho đến tám phần Thánh đạo, hành 
không hạnh, vô tướng hạnh, vô tác hạnh, mười 
lực của Phật cho đên đại từ đại bi? 

Phật dạy: Như lời Tu-bô-để nói, nếu hết thảy 
pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Bôồ-tát vì ai 
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nên hành Bỏ-tát đạo? Này Tu-bồ-đề! Nếu pháp 
hữu vi chỉ có danh tướng, thì danh tướng ây gọi là 
tướng không của tướng; vì vậy nên Bồ-tát hành 
Bồ-tát đạo, được trí Nhất thiết chủng: được trí 
Nhất thiết chủng rồi, chuyển pháp luân; chuyên 
pháp luân rôi, lây pháp ba thừa độ thoát chúng 
sinh. Danh tướng ấy cũng không sinh, không diệt, 
không trụ dị. 

Bây giờ Tu- bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức 
Thế Tôn! Thế Tôn nói trí Nhất thiết chủng? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Ta nói trí Nhất thiết 
chủng. 

Tu-bô-đề thưa: Phật nói Nhất thiết trí, nói Đạo 
chủng trí, nói trí Nhất thiết chủng, ba trí ấy có gì 
sai khác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nhất thiết trí là trí của 
Thanh-văn, Bích-chi Phật; Đạo chủng trí là trí của 
Bỏ-tát; trí Nhất thiết chủng là trí của Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Vì nhân duyên gì nên Nhất thiết trí là trí của 
Thanh-văn, Bích-chi Phật? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nhất thiết là chỉ cho pháp 
trong, pháp ngoài mà Thanh-văn, Bích-chi Phật 
biết được, nhưng không thể dùng trí Nhất thiết 
đạo, Nhất thiết chủng. 

Tu-bô-đề thưa: Vì nhân duyên gì Đạo chủng 
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trí là trí của Bồ- tát? Phật bảo Tu- bồ-đề: Nhất thiết 
đạo, hàng Bồ-tát nên biết, hoặc là 

đạo Thanh-văn, Bích-chi Phật, đạo Bỏ-tát phải 
biết đầy đủ, cũng phải biết đạo ấy độ chúng sinh 
mà không tác chứng thật tẾ. 

Tu-bô-đề bạch Phật Tắng: Bạch đức Thế Tôn! 
Như Phật nói Bô-tát nên đây đủ các đạo, không 
nên do đạo ấy tác chứng thật tế ư? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát chưa nghiêm tịnh 
cõi Phật, chưa thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, 
khi ấy chưa nên tác chứng thật tế. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát trú trong đạo nên tác chứng thật tế ư? 

Phật đáp: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Trú trong chăng phải đạo 
tác chứng thật tế ư? Phật đáp: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Trú trong đạo và chăng 
phải đạo tác chứng thật tê ư? 

Phật đáp: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Trú trong chắng phải đạo 
chăng phải chăng phải đạo tác chứng thật tế ư? 

Phật đáp: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát trụ chỗ nào tác 
chứng thật tế? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao? Ông trú 
trong đạo, vì không lãnh thọ các pháp nên sạch 


970 THÍCH KINH LUẬN 3 


hết lậu hoặc, tâm được giải thoát chăng? 

TỊỊ- bô- đề thưa: Không. 

Ông trú trong chắng phải đạo lậu hoặc sạch 
hết, tâm được giải thoát chăng? 

Thưa không, bạch Thê Tôn. 

Ông trú trong đạo chăng phải đạo, lậu hoặc 
sạch hệt, tâm được giải thoát chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Ông trú trong chắng phải đạo chắng phải 
chẳng phải đạo, lậu hoặc sạch hết, tâm được giải 
thoát chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn. Con không có chỗ 
trú, không lãnh thọ các pháp, lậu hoặc sạch hết, 
tâm được giải thoát. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát cũng như vậy, 
không có chỗ trú nên tác chứng thật tế. 

Tu-bô-đề thưa: Thế nào là tướng của trí Nhất 
thiết chủng? 

Phật dạy: Vì một tướng nên gọi là trí Nhất 
thiết chủng, đó là tướng các pháp tịch diệt. Lại 
nữa, đối với hành, loại, tướng mạo, danh tự các 
pháp. hiển bày, thuyết giảng, Phật như thật biết, 
do vậy gọi là trí Nhất thiết chủng. 

Tu- bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nhất thiết trí, Đạo chủng trí, trí Nhất thiết chúng, 
ba trí ây dứt kiết sử có sai khác, có cùng tận, có 
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dư thừa chăng? 

Phật dạy: Dứt phiên não không sai khác. Chư 
Phật đều dứt hết phiên não và tập khí, còn Thanh- 
văn không dứt hệt phiên não và tập khí. 

Bạch đức Thế Tôn! Các người ây không được 
pháp vô vi, có dứt được phiền não ư? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Trong pháp vô vi có thể 
có sai khác chăng? Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! nếu trong pháp VÔ VI 
không có sai khác, cớ sao nói người ấy phiền não 
tập khí dứt, người ây phiền não tập khí không 
dứt? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Tập khí chẳng phải phiền 
não; thân và miệng của hàng Thanh-văn, Bích-chi 
Phật có việc tợ như tướng dầm dục, sân hận, ngu 
sI, đó là tập khí, người phàm phu làm nó thời mặc 
tội. Tập khí ba độc ây chư Phật không có. 

Tu-bô-đề bạch Phật Tăng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu đạo không có, Niết-bàn cũng không có, cớ 
sao phân biệt nói đây là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát, Phật? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đó đều là do pháp vô vi 
mà có phân biệt là là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát, Phật. 

Bạch Thế Tôn! Thật do pháp vô vi nên phân 
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biệt có Tu-đà-hoàn cho đến Phật ư? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Thê Tôn nói có hai việc, 
đó chắng phải theo đệ nhất nghĩa; trong đệ nhất 
nghĩa không nói có hai việc. Vì sao? VÌ trong đệ 
nhất nghĩa không có ngôn thuyết. Vì Thánh đạo 
dứt kiết sử nên nói có đời sau. 

Tu-bô-để thưa: Trong các pháp tự tướng 
không, đời trước không thê có được, huống øì nói 
có đời sau: (tiền tế, hậu tế)? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! 
Trong các pháp có tự tướng không, không có đời 
trước huống gì có đời sau. Này Tu-bồ-đề! Vì 
chúng sinh không biết các pháp tự tướng không 
nên Ta nói đời trước đời sau; trong các pháp tự 
tương không đời trước đời sau đều không thể có 
được. Như vậy, Bồ-tát nên vì pháp tự tướng 
không mà hành Bát-nhã Ba-la-mật. Nêu Bồ-tát 
hành pháp tự tướng không, thì không vướng mắc 
øì, hoặc nội pháp, hoặc ngoại pháp, hoặc pháp 
hữu vi, hoặc pháp vô vI, 

hoặc pháp Thanh-văn, hoặc pháp Bích-chi 
Phật, hoặc pháp Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thường nói Bát-nhã Ba-la-mật vì nghĩa gì gọi là 
Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Được đệ nhất độ hết thảy pháp đến 
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bờ kia, vì nghĩa ấy nên gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Lại nữa, chư Phật, Bỏ-tát, Bích-chi Phật, A- la-hán 
dùng Bát-nhã ấy được qua bờ kia, vì nghĩa ấy nên 
gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Lại nữa, phân biỆt, trù 
lượng, phá hoại hết tháy pháp cho đến vi trần, 
trong đó không có chút nào chắc thật, vì nghĩa ấy 
nên gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, các pháp như như, pháp tính, thật tế 
đều vảo trong Bát-nhã, vì nghĩa ây nên gọi là Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật không có pháp 
hoặc hợp hoặc tán, hoặc sắc hoặc vô sắc, hoặc có 
thế thây, hoặc không thể thấy, hoặc có đối, hoặc 
không đối, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu 
vi, hoặc vô vi. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật ây 
vô sắc, vô hình, vô đối, là một tướng, nghĩa là vô 
tướng. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Bát-nhã Ba-la-mật ây hay 
sinh hết thảy pháp, hết thảy lạc thuyết biện tài, 
chiếu sáng tất cả; Bát-nhã Ba-la-mật ây ma hoặc 
ma trời, Thanh-văn, Bích-chi Phật, người, và các 
hàng Phạm-chí, ngoại đạo; những người oán thù, 
hung ác không thê phá hoại vị Bồ-tát hành Bát- 
nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì những hạng người kia 
đều không thể có được trong Bát-nhã Ba-la-mật. 
Bỏ-tát ấy nên như vậy hành theo nghĩa Bát-nhã 


974 THÍCH KINH LUẬN 3 


Ba-la-mật. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bôồ-tát muôn hành nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật sâu xa nên hành nghĩa vô 
thường, nghĩa khô, nghĩa không, nghĩa vô ngã, 

cũng nên hành nghĩa khô trí, nghĩa tập trí, nghĩa 
diệt trí, nghĩa Đạo trí, nghĩa pháp trí, nghĩa loại 
trí, nghĩa thê trí, nghĩa tha tâm trí, nghĩa tận trí, 
nghĩa vô sinh trí, nghĩa như thật trí. Như vậy, Bồ- 
tát vì nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật nên hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thể Tôn! 
Trong Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa ấy, nghĩa với phi 
nghĩa đều không thể có được, làm sao Bồ-tát vì 
nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa nên hành Bát-nhã 
Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ- tát vì nghĩa Bát-nhã 
Ba-la-mật nên nghĩ như vây: Tham dục là chắng 
phải nghĩa, nghĩa ây không nên hành; sân hận, 
ngu sĩ là chăng phải nghĩa, nghĩa ây không nên 
hành; hết thảy tà kiến là chăng phải nghĩa, nghĩa 
ây không nên hành. Vì sao? Vì tướng ba độc 
“như” không có nghĩa, không có chăng phải 
nghĩa; vì hết thảy tướng tà kiến “như” không có 
nghĩa, không có chăng phải nghĩa. Lại nữa, Bô- 

tát nên nghĩ rằng: Sắc chắng phải nghĩa, chẳng 
phải phi nghĩa, cho đến thức chắng phải nghĩa, 
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chắng phải phi nghĩa; Thí Ba-la-mật cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác chăng phải nghĩa, 
chắng phải phi nghĩa. Vì sao? Vì khi Phật được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không có 
pháp có thể được hoặc nghĩa hoặc chăng phải 
nghĩa. Có Phật, không có Phật thì các pháp tảnh 
vân thường trú, không có nghĩa, không có chắng 
phải nghĩa. Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật nên xa 
lia nghĩa và chẳng phải nghĩa. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Cớ gì Bát-nhã Ba-la-mật chăng phải nghĩa, chăng 
phải phi nghĩa? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Vì hết thảy pháp hữu vi 
không có tướng làm, vì vậy nên Bát-nhã Ba-la- 
mật chăng phải nghĩa, chăng phải phi nghĩa. 

Bạch đức Thế Tôn! Hết thầy Hiển Thánh hoặc 
Phật hoặc đệ tử Phật đều lây vô vi làm nghĩa, CỚ 
sao Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật không có nghĩa, 
chăng phải nghĩa? 

Phật dạy: Tuy hết thảy Hiển Thánh hoặc Phật 
hoặc đệ tử Phật đều lấy vô vi làm nghĩa, nhưng 
cũng không vì vậy tăng thêm, cũng không vì vậy 
giảm bớt. Thí như hư không “như” không thể 
tăng thêm chúng sinh, không thê giảm bớt chúng 
sinh. Như vậy, Bát-nhã Ba-la-mật của Bồ-tát 
không thêm không bới. 
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Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát học Bát-nhã Ba-la- 
mật vô vi được trí Nhất thiết chủng chăng? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Bô-tát học 
Bát-nhã Ba-la-mật vô vi ấy sẽ được trí Nhất thiết 
chủng, không vì hai pháp. 

Bạch đức Thế Tôn! Pháp không hai có thể 
được pháp không hai chăng? 

Phật dạy: Không. 

Tu-bồ-đề thưa: Pháp hai có thể được pháp 
không hai chăng? 

Phật dạy: Không. 

Tu-bô-đề thưa: Bồ-tát nếu không do pháp hai, 
không do pháp không hai, làm sao được trí Nhất 
thiết chủng? 

Phật dạy: Không có gì được tức là được, vì thế 
được, không có gì được. 

LUẬN: Tu-bồ-đề lại hỏi: Bạch đức Thê Tôn! 
Nếu hết thảy pháp không có tướng tạo tác, tướng 
sinh khởi, làm sao phân biệt có ba thừa? Phật 
chấp thuận ý ây và nói nhân duyên: Kẻ phàm phu 
chưa đắc đạo chấp trước năm uẫn, cũng chấp 
trước pháp không, không tạo tác, không sinh khởi 
cho nên sinh nghi, làm sao phân biệt có ba thừa? 
Còn ông 

đã đắc đạo, không chấp trước năm uân, không 
chấp trước pháp không, không tạo tác, không sinh 
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khởi, cớ sao sinh nghĩ? Trong đây Phật tự nói 
nhân duyên: Ta dùng năm mặt xem còn không 
thấy các pháp SẶC.. , huống gì người cuỗông không 
có mắt mà muốn thấy được? 

Tu-bô-để hỏi: Nếu không có pháp, không có 
chúng sinh, vì sao nói có ba nhóm chúng sinh? 

Phật đáp: Ta xem chúng sinh một nhóm còn 
không thể có được thì làm sao có ba? Chỉ vì 
muôn phả trừ điên đảo cho chúng sinh nên phân 
biệt có ba. Hạng người phá được điên đảo gọi là 
nhóm chánh định; hạng người chắc chắn không 
phá được điên đảo là hạng tà định; hạng người 
sặp được nhân duyên thì có thể phá, không được 
thì không thế phá điên đảo là thuộc nhóm bất 
định; đều là nói theo pháp thế tục, chăng phải 
chân đệ nhất nghĩa. 

Hỏi: Phật thật ở trong đệ nhất nghĩa đắc đạo, 
cớ gì đáp với Tu-bô-đề răng không? 

Đáp: Phật dạy: Tu- bồ- đề vì hàng Bô-tát mới 
phát tâm nên hỏi, vì thế Phật đáp không. Vì sao? 
Vì trong pháp điên đảo chấp. có còn không thê trú, 
huồng hỗ gì trú trong đệ nhất nghĩa không CỔ gì! 
Thế nên Tu-bỗ-đề nghĩ: Nếu không trú cả hai nôi, 
thì sẽ không có Thế Tôn, không được thành 
Chánh giác? Nên Phật đáp: Thật được đạo Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, chỉ không trú 
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chỗ nào. Tính hữu vi hư dối không thật, tính vô vi 
không, không có gì của chính nó, cho nên không 
thê trú. Trong đây Phật muốn nói rõ việc ấy nên 
nêu ví dụ hóa Phật: Như hóa Phật không trú trong 
tính hữu vi, không trú trong tính vô vi mà có thê 
đi lại thuyết pháp. 

Hỏi: Người biến hóa đi lại thuyết pháp thì có 
thể được, làm sao có thể hành Thí Ba-la-mật 
được? 

Đáp: Không nói người biến hóa thực hành 
được, mà chỉ mắt chúng sinh thấy tợ như có thật 
hành. Việc biến hóa ấy như trong kinh nói, cho 
đến tu-phiến-đa. Ý Tu-bồ-đề đã tin chịu, mỗi mỗi 
nhân duyên người biến hóa và Phật thật không 
khác nhau, nhưng vẫn còn chút nghi nên hỏi Phật: 
Nếu không có phân biệt thì phước đức cúng 
dường Phật thật cho đến khi được Vô dư Niết-bàn 
không cùng tận, vậy phước đức cúng dường hóa 
Phật cũng không cùng tận ư? Phật đáp: Cúng 
dường hóa Phật, Phật thật, phước ấy không khác 
nhau. Vì sao? Vì Phật chứng được thật tướng các 
pháp nên phước đức cúng dường không cùng tận, 
hóa Phật cũng chăng lìa thật tướng nên cúng 
dường hóa Phật, tâm không thê khác, phước kia 
cũng vậy. 

Hỏi: hóa Phật không có công đức mười lực..., 
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Đáp: Công đức mười lực... đều vào trong thật 
tướng, nêu mười lực xa lìa thật tướng thì chắng 
phải là Phật pháp, bị rơi vào tà kiến điên đảo. 

Hỏi: Nếu như vậy, Phật thật, hóa Phật chắc 
chăn có thật tướng, cớ sao nói đem ác tâm làm 
thân Phật chảy máu mặc tội nghịch? 

Đáp: Trong kinh chỉ nói đem ác tâm làm thân 
Phật chảy máu, chứ không nói Phật thật hay hóa 
Phật. Nêu cúng dường hóa Phật được đây đủ 
phước, thì nêu đem ác tâm hủy Dbáng cũng phải 
mắc tội nghiệp; vì người ác định gọi hóa Phật là 
Phật thật nên đem ác tâm làm Phật chảy máu, bèn 
mắc tội nghịch. 

Hỏi: Nếu như VậY, CỚ 8Ì trong Luật tạng nói 
giết hóa nhân không phạm giới sát? 

Đáp: Trong Luật tạng đều vì việc thế gian, 
nhiếp chế chúng Tăng nên kiết giới, chứ không 
luận thật tướng. Vì sao? Vì theo Luật tạng có 
người, có chúng sinh theo giả danh mà kiết giới, 
vì hộ trì Phật pháp nên không xem tội đời sau 
nhiều ít. Lại, tội nặng đời sau trong Luật lại xem 
nhẹ, như đạo nhân đánh chết trâu dê, tội nặng mà 
giới nhẹ, còn đạo nhân tán thán người nữ thì đôi 
với giới là nặng mà tội đời sau lại nhẹ. Giết trâu 
dê biến hóa thì mọi người không cô hiềm cũng 
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không dị nghị nhưng tự mắc tội trong tâm; nếu 
giết trâu dê thật và trâu dê biến hóa mà tâm không 
cho là khác nhau thì mắc tội như nhau. Nhưng ý 
của Phật chế giới là vì bị mọi người cô hiềm nên 
là nặng, thế nên trong kinh nói ý nghiệp rất nặng, 
chứ không phải thân nghiệp, khẩu nghiệp. Như 
người làm việc bố thí lớn mà không băng người 
hành từ tam muội, vì hành từ tam-muội xem 
chúng sinh không CÓ SỞ đặc nên tự được vô lượng 
phước; người tà kiến đứt thiện căn, tuy không não 
hại chúng sinh mà bị vào địa ngục A-tỳ. Thê nên 
cúng dường hóa Phật, Phật thật với tâm bình đăng 
thì phước cũng bình đăng. 

Lại nữa, trong đây Phật nói, gác qua việc hóa 
Phật đây đủ tướng sáng, nếu có người thấy tượng 
đất đá mà có từ tâm niệm Phật thì người ầy cho 
đến khi hết khổ, phước kia không cùng tận. Lại, 
gác qua việc tượng đất đá, nêu người có tâm cung 
kính, tuy không thây tượng Phật mà vì nghĩ đến 
Phật, dùng hoa rải giữa hư không để cúng dường, 
phước â ây cũng được dứt hết khô. Lại gác qua việc 
rải hoa, chỉ một lần xưng “nam mô Phật”, người 
ấy cũng cho đến được hết khổ, phước kia không 
cùng tận. 

Hỏi: Tại sao chỉ xưng suông danh tự “Nam 
mô Phật” bèn được hết khô, mà phước kia không 
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cùng tận? 

Đáp: Vì người ấy từng nghe công đức của 
Phật hay độ thoát khổ già, bệnh, chết cho chúng 
sinh, nên hoặc cúng dường nhiều ít và xưng danh 
hiệu Phật, được vô lượng phước; cũng đến khi hết 
khổ, phước không cùng tận. Thế nên, vì phước 
điền vô lượng nên tuy tâm nhu nhuyến bố thí, 
phước kia cũng không cùng tận. Có các nhân 
duyên và thí dụ như vậy nên Phật thật, hóa Phật 
không khác nhau. Cúng dường nơi phước điền 
của Phật, phước kia vô lượng, vì thật tướng hết 
thảy pháp không khác biệt. 

Tu-bô-đề hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Nếu thật 
tướng các pháp không phá hoại nên hai Phật 
không khác, nay Phật phần biệt thuyết pháp, nói 
ây là sắc, ấy là thọ, tưởng, hành, thức cho đến ấy 
là hữu vị, ây là vô vi há không phá hoại thật 
tướng các pháp ư? 

Phật đáp: Này Tu- bồ-đề! Phật tuy mỗi mỗi 
phân biệt thuyết pháp, chỉ dùng ngôn thuyết 
muôn cho chúng sinh được giải thoát, mà tâm 
Phật không vướng mắc 8Ì. Nếu hai Phật cùng nói 
với nhau không nên nói danh tự, vì chúng sinh 
không hiểu KỊp Phật nên muốn dẫn chúng sinh 
hiểu biết mà nói thiện nói ác, như trong kinh Pháp 
Hoa nói ví dụ Nhà lửa, dùng ba xe đề dụ dẫn các 
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người con ra khỏi nhà. Chỉ dùng danh tướng 
thuyết pháp mà không phá hoại đệ nhất nghĩa. 

Tu-bô- đề hỏi: Tuy dùng danh tướng vì chúng 
sinh thuyết pháp, không có thật sự, như vậy há 
không hư dối ư? 

Phật đáp: Thánh nhân nói theo thế tục, trong 
đó không có chỗ chấp trước danh tướng. Trong 
đầy Phật tự nói nhân duyên: Nếu phàm phu nói 
khổ thì chấp danh thủ tướng, chư Phật và đệ tử 
miệng nói khố mà tâm không chấp trước, nếu 
chấp trước thì không gọi là khô thánh đề. Khổ đề 
tức là danh tướng, không có chân thật nhất định, 
phàm phu chập. trước cũng là danh tướng, không 
có chân thật nhất định, làm sao trong danh tướng 
“không” lại chấp trước danh tướng, “không”? Nếu 
trong danh tướng không mà chấp trước danh 
tướng thì đối với Không ấ ây cũng nên chấp trước 
Không; vô tướng cũng nên chấp trước vô tướng, 
vô tác cũng nên châp trước vô tác, cho đến tính 
vÔ v1 cũng nên chấp trước tính vô vi. Pháp â ây đều 
như tướng khổ đế của phàm phu, chỉ có danh 
tướng, danh tướng cũng không trú trong danh 
tướng. Bô-tát vào trong pháp môn danh tướng ây 
trú trong danh tướng Bát-nhã ây nên quán sát hết 
thảy pháp không có thật. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu hết thảy pháp chỉ có danh 
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tướng, Bô-tát làm sao 

phát tâm như trong kinh nói? 

Phật đáp: Nếu hết thảy pháp chỉ có danh 
tướng, trong danh tướng, danh tướng cũng không; 
pháp ây đều rốt ráo không, vào như, pháp tánh, 
thật tế; thế nên Bô-tát có thể phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, cho đến có thể dùng 
pháp tam thừa độ chúng sinh. Nếu pháp có thật 
tướng nhất định, chăng phải danh tướng tức là 
không có sinh diệt, vì không có sinh diệt nên 
không có Khô, Tập, Diệt, Đạo, làm sao đem pháp 
Nhị thừa độ chúng sinh? Nếu các pháp chỉ là 
danh tự suông không có thật, cũng không sinh 
diệt, vì không sinh diệt nên không có Khô, Tập, 
Diệt, Đạo thì làm sao có thê độ? Nay Bồ-tát biết 
hết tháy pháp danh tướng “không” thì xa lìa điên 
đảo của thế gian, cũng biết danh tướng _ không”, 
cũng xa lìa danh tướng “không”. Như vậy, lìa có 
lìa không, ở vảo trung đạo có thể độ chúng sinh. 
Ý Phật muốn nóI: Bồ- tát hành Bát-nhã trung đạo 
ây được trí Nhất thiết chúng. 

Bấy giờ Tu-bồ-đề muốn nạn hỏi nên trước ấn 
định lời Phật, mới hỏi: Thê Tôn nói trí Nhất thiết 
chủng ư? 

Phật dạy: Ta nói trí Nhất thiết chủng. 

Lại hỏi: Phật thường nói ba trí, ba trí có gì sal 


984 THÍCH KINH LUẬN 3 


khác? 

Phật dạy: Nhất thiết trí là trí của Thanh-văn, 
Bích-chi Phật. Vì sao? Vì Nhất thiết là trong sáu 
căn, ngoài sáu trân mười hai nhập; trí Thanh-văn, 
Bích-chi Phật biết được tướng chung của pháp ấy 
đều và vô thường, khổ, không, vô ngã. Đạo chủng 
trí là trí của Bồ-tát. Đạo có bốn thứ là: Đạo thọ 
phước lạc trong cối nhân thiên; nghĩa là gieo 
trồng phước đức thọ quả báo phước lạc trong trời, 
người, cọng với ba thừa đạo thành bốn. Pháp của 
Bô-tát là dẫn đường cho chúng sinh, đưa vào 
trong đại đạo. Nếu người không thê vào đại đạo 
thì đưa vào Nhị thừa; nêu người không thể vào 
Niết-bàn, thì đưa vào phước lạc cõi người cối trời, 
làm nhân duyên cho Niết-bàn. Đạo phước lạc của 
thế gian là mười điêu thiện và phước đức bố thí; 
ba mươi bảy phâm trợ đạo là đạo của Nhị thừa; ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo và sáu Ba-la-mật là đạo 
của Bỏ-tát, Bồ-tát nên biết rõ ràng các đạo. Bồ-tát 
dùng Phật đạo đề làm lợi mình, lợi người và dùng 
ba đạo kia chỉ vì chúng sinh; ây gọi là Đạo chủng 
trí của Bô-tát. 

Tu-bô-đề hỏi: Cớ gì Đạo chủng trí là việc của 
Bồ-tát. 

Phật đáp: Bôồ-tát nên đầy đủ hết thảy đạo, 
cùng đạo ây giáo hóa chúng sinh, tuy ra vào đạo 
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ây mà chưa giáo hóa chúng sinh, nghiêm tịnh cõi 
Phật, thì không. thủ chứng: khi đầy đủ VIỆC Ấy, 
vậy sau mới ngôi đạo tràng thủ chứng. Thế nên 
Đạo chủng trí là việc của Bồ-tát. 

Ti bô-đề hỏi: Bồ-tát trú ở chỗ nào thủ chứng 
thật tế? Ý Tu-bô-đề 

muốn hỏi: Nêu ở trong đạo thủ chứng thì việc 
ấy, không đúng, vì có hai lỗi: Một là người còn có 
kiết sử không thể có chánh trí rốt ráo thanh tịnh; 
nếu có thì không khác gì với Phật, nếu khác mà 
còn phiên não tập khí nên phải có Sai lầm. Hai là 
hết tháy pháp hữu vi đều là hư dối, do hòa hợp 
nên có, giả danh không có chân thật nhất định, thế 
nên Phật đáp không. Bấy giờ Tu- bô- đề hoặc nghĩ 
rằng: Đạo mà Phật chứng được rất sâu, không thể 
biết tận đáy, thê nên lại hỏi: Bồ-tát trú chỗ nào 
thủ chứng thật tế? Phật hỏi ngược lại Tu-bôồ-đề. 

Hỏi: Cớ gì Phật không đáp thăng mà hỏi 
ngược lại Tu- bồ- đề? 

Đáp: Tu-bồ-đề đối với đạo sở đắc rõ ràng 
không lâm, vì quí chuộng pháp sở chứng của 
Phật, đối với bốn câu hý luận như còn có tâm 
chập trước, không hiểu rõ nên hỏi. Vì thế Phật lấy 
chỗ sở chứng của Tu- bô-đề hỏi ngược lại: Khi 
ông đắc đạo là ở trong bốn câu chứng đắc ư? 
Đáp: Thưa không, con không có chỗ trú mà được 
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sạch hết lậu hoặc. Phật dạy: Ông không có chỗ trú 
mà tâm được giải thoát, thì nên biết Bôồ-tát cũn 
như vậy, không ở trong bốn câu mà chứng thật tê, 
cho nên Phật hỏi ngược lại. 

Lại có người hỏi: Trong bốn cách đáp, đây là 
đáp băng cách hỏi ngược lại. 

Hỏi: Tu-bô-đề ở trong Kim cang tam-muội 
tâm được giải thoát, cớ gì nói không trú trong 
đạo? 

Đáp: Trú là thủ tướng pháp thật có nhất định; 
người ây lại cầu thắng pháp vô vi nên không gọi 
là trú nôi pháp hữu vị, vì không cân dùng nên 
không trú trong đó. Lại có người nói: Danh tướng 
âầy trong pháp phàm phu còn có phân biệt là Kim 
cang, là giải thoát; còn chứng được pháp vô tướng 
thì không phân biệt gì. Phật vì pháp vô tướng nên 
hỏi ngược lại Tu-bồ-đề: Ông không nên lây danh 
tướng mà hỏi, ông không nên lây danh tướng mà 
vẫn nạn. 

Trí Nhất thiết chủng là trí của Phật. Trí Nhất 
thiết chủng là trí thông suốt không ngại đối với 
hết thảy pháp ba đời, biết rõ lớn nhỏ, tính thô, 
không việc gì không biết. Phật tự nói nghĩa của trí 
Nhất thiết chủng, có hai tướng: Một là thông suốt 
thật tướng các pháp, là tướng tịch diệt, như nước 
trong biến lớn, gió không thê lay động, vì nó sâu 
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thăm, sóng mòi không khởi lên; trí Nhất thiết 
chủng cũng như vậy, gió hý luận không thể làm 
lay động: hai là đối hết tháy pháp có thể dùng 
danh tướng, văn tự, ngữ ngôn thông suốt rõ ràng 
vô ngại, bao nhiệp hai việc có không, nên gọi là 
trí Nhất thiết chủng. Có người nói: Mười trí lực, 
bốn việc không sợ, bốn trí không ngại, mười tám 
pháp không sinh đều là tướng trí tuệ hòa hợp; â ây 
gọi là trí Nhất thiết chủng. Lại có người nói: Từ 
Km cang tam-muội, thứ lớp, được vô ngại giải 
thoát nên hoặc lớn nhỏ, xa gân, cạn sâu, khó dễ 
không việc gì không biết. Có vô lượng nhân 
duyên như vậy nên gọi là trí Nhất thiết chủng. 

Tu-bồ-đề nghe xong hỏi Phật: Phật phân biệt 
trí tuệ có cao, vừa, thấp, vậy phiền não do trí tuệ 
đoạn trừ có sai khác chăng? 

Phật đáp: Không có sai khác. Khi đang đoạn 
trừ thì có sai khác, đoạn trừ xong rồi thì không có 
sai khác; thí như lưỡi dao có bén, lụt, nên khi chặt 
có chậm mau; khi chặt XOng không có sai khác. 
Như Lai đối với phiền não và tập khí đều dứt hết, 
còn Thanh-văn, Bích-chi Phật chỉ dứt phiên não 
mà tập khí đang còn. 

Tu-bô-đề hỏi: Ba cách đoạn phiền não như 
Phật nói là hữu vi hay là vô vi? Phật đáp: Đều là 
VÔ VI. 
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Lại hỏi: Trong pháp vô vi có thể có sai khác 
chăng? 

Phật đáp: Pháp ây vô tướng, vô lượng, làm 
sao có thể có sai khác? 

Lại hỏi: Nếu không có sai khác thì làm sao nói 
trong sự đoạn trù ây còn sót lại hay không còn sót 
lại? 

Phật đáp: Tập khí không øọI là phiên não thật; 
có người tuy dứt tất cả phiên não mà nôi thân và 
miệng cũng có tướng, phiên não xuất hiện, phàm 
phu thây nghe tướng ấy thì khởi tâm bất tịnh. Thí 
như A-la-hán Mật-bà-tư-tra năm trăm đời ở giữa 
loài khỉ, nên nay tuy được thành A-la-hán mà vân 
còn tập khí leo trèo cây cối, người ngu trông thấy 
liền sinh kiêu mạn mÓI VỊ 1-kheo âầy giông như 
khi; vị A-la-hán ấy không có tâm phiền não 
nhưng còn có thói quen cũ. Lại như A-la-hán Tât- 
lăng- -p1à-bà-sa năm trăm đời sinh trong nhà Bà-la- 
môn, tập quen tâm khinh miệt, nên khi được 
thành A-la-hán mà còn nói với thần sông Hằng 
rằng: Tiểu tỳ phải ngưng chảy đề cho ta đi qua. 
Thần sông Hằng nôi giận, đên cáo tố với Phật. 
Phật dạy ông sám hỗi, ông còn xưng là tiểu tì. 
Tập khí của phiền não thân nghiệp và khẩu 
nghiệp như vậy, hàng Tiểu thừa chưa dứt sạch, 
còn Phật không có việc ấy. Như một Bà-la-môn 
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ác khẩu, trong một lúc lây năm trăm việc mắng 
Phật, Phật không có sắc giận. Tâm Bà-la-môn bèn 
hoan hỷý, liền trong một lúc lấy năm trăm việc hay 
tán thản Phật, Phật cũng không có sắc mừng. Nên 
biết, phiền não tập khí Phật đã sạch hết, lành và 
dữ không khác nhau. 

Lại, Phật khi mới đặc đạo, từ trong công đức 
thật đã tỏa ra tiếng tăm tốt đẹp, chỉ có Phật tự 
biết; và việc Bà-la-môn giết người con gái Phạm- 
chí Tôn-đả-]Ị (Sondari), đem xác bỏ bên Tĩnh xá 
để vu không Phật, tiếng dữ đôn xa, Phật đối với 
hai việc ây tâm không đổi khác, cũng không lo 
mừng. Lại, Phật vào làng Bà-la-môn khất thực, 
mang bát không trở về, hoặc được hàng trời 
người cúng dường, hoặc trong ba tháng phải ăn 
cơm băng lúa nuôi ngựa, hoặc trời Đề thích dùng 
món ăn trời để cúng dường, hoặc Phật ở lại trong 
rừng A-la-bà-già bị chông gai, gió rét, hoặc ở 
trong vườn Hoan hỷ, ở trên tảng đá trắng báu lớn 
của Chư thiên mêm dịu, trơn láng; hoặc năm trên 
tọa cụ của Chư thiên... đối với những việc tốt xấu, 
lành dữ như vậy, tâm Phật không lo mừng. Lại 
như Đề-bà-đạt-đa đem sân tâm lăn đá đến Phật, 
hoặc La-hầu-la đem tâm cung kính chấp tay lễ 
Phật, đối với hai người ấy, tâm Phật bình đắng 
thương yêu như yêu đôi mắt mình. Có những điều 
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gây loạn như vậy, Phật không có tư tường dối 
khác. Thí như vàng thật, đốt, mài, dũa, SắC nÓ 
không biến đối. Phật trải qua các việc ấy, tâm 
không có thêm bớt, nên có thể biết các tập khí 
phiền não yêu ghét, Phật đều dứt sạch. 

Tu-bô-đê thưa: Nếu trong thật tướng các pháp 
hoặc đạo, hoặc Niết-bàn, không có gì của chính 
nó, nếu không có gì của chính nó thì cớ sao phân 
biệt đây là Tu-đả-hoàn, đây là Bích-chi Phật chưa 
dứt hết tập khí, còn Phật đã dứt hết tập khí? 

Phật dạy: Ba thừa của bậc thánh đều do pháp 
vô vi mà có sai khác. Tuy nhân nơi vô vi mà có 
sai khác, song đôi với pháp vô vi có thể nói được. 
Tu-bồ-đề muốn ân định lời Phật nên hỏi: Thật do 
pháp vô vi nên có sai khác ư? 

Phật đáp: Theo danh tướng ngữ ngôn của thế 
tục nên có thê phân biệt sai khác, còn trong đệ 
nhất nghĩa không có phân biệt. Vì sao? Vì trong 
đệ nhất nghĩa, hêt thảy đường ngôn ngữ dứt, hêt 
thảy chỗ tâm hành dứt, chỉ vì các bậc Thánh đã 
dứt kiết sử nên nói có đời sau; đời sau là Vô dư 
Niết-bàn. 

Tu-bô-đề hỏi: Các pháp tự tướng không, nên 
đời trước không thê có được, huồng øì đời sau? 
Vì sao? Vì nhân đời trước nên có đời sau? 

Phật hứa khả lời ấy: Vì chúng sinh không biết 
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các pháp tự tướng không, nên Phật nói đời trước 
đời sau, chứ trong các pháp tự tướng không, đời 
trước đời sau không thể có được. Vì sao? Vì trước 
có sinh thì sau có già chết! Nếu lìa già chết có 
sinh thì không chết mà sinh? Cái sinh ây không 
có nhân duyên? Nếu trước có già chết sau có sinh, 
không sinh làm sao có giả chêt? Trước và sau đã 
không thể có được thì cùng một lúc cũng không 
thê có được? Vì thế nên nói trong pháp tự tướng 
không, không có đời trước đời sau. Phật dạy: 
Đúng vậy, đúng vậy! Tu-bô-đểề! Bồ-tát nên do 
pháp không tự tướng mà hành Bát-nhã, nội ngoại 
pháp cho đến Phật pháp đều không vướng mặc. 

Hỏi: Từ trước lại đây thường nói tướng Bát- 
nhã, cớ gì nay còn hỏi? Đáp: Không chỉ hỏi tướng 
mà còn hỏi Phật thường nói Bát-nhã Ba- 

la-mật, lây nghĩa gì nên gọi là Bát-nhã Ba-la- 
mật? 

Phật dạy: Vì sự đệ nhất độ hết thảy pháp qua 
đến bờ kia, gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Đệ nhất độ 
là hàng Thanh-văn dùng trí thấp độ mà qua; hàng 
Bích-chi Phật dùng trung trí mà qua, còn đối với 
hàng Bồ-tát dùng thượng trí mà qua, nên gọi là đệ 
nhất độ. 

Lại nữa, phiền não có chín: Thượng, trung, hạ 
mỗi bậc có ba; trí tuệ cũng có chín bậc: Trí tuệ hạ 
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hạ, là trí từ độn căn Tu-đả-hoàn, cho đến trí 
thượng hạ là trí của đệ nhất Thanh-văn Xá-lợi- 
phất; bậc trí thượng trung là trí Bích-chi Phật; bậc 
trí thượng thượng là Bô-tát. Dùng thượng thượng 
trí độ thoát nên gọi là đệ nhất độ. Đối với Thanh- 
văn, Bích-chi Phật chỉ tướng chung độ thoát, nội 
tướng riêng có phần ít. Còn Bồ-tát đôi VỚI hết 
tháy pháp tướng chung, tướng riêng đều biết rõ 
ràng, nên gọi là đệ nhất độ. 

Lại nữa, khi Bỏ-tát độ thoát, trí tuệ biết khắp 
pháp có thể biết, còn hàng Nhị thừa đối với pháp 
có thể biết, trí không biến khắp được, nên gọi là 
đệ nhất độ. 

Lại nữa, đệ nhất độ là hàng Đại thừa phước 
đức, trí tuệ, sáu Ba-la-mật, ba mươi bảy pháp trợ 
đạo đây đủ nên an ôn đi qua. 

Lại nữa, chư Phật, đại Bỏ-tát và chư thiên đều 
đến giúp đỡ, an ôn được độ; như người CỠI thuyền 
bảy báu, sửa sang dụng cụ đi đường đây đủ, chắc 
chăn; trên thuyền đủ thứ đồ ăn ngon, có Tười 
dẫn đường tốt, lại gặp giÓ thuận, thì có thể vượt 
qua tốt đẹp. Nếu người cỡi chiếc bẻ cỏ đi qua chỗ 
chê sợ thì không gọi là vượt qua tốt. 

Lại nữa, Phật nói người ba thừa do Bát-nhã 
Ba-la-mật mà vượt đến bờ bên kia Niết-bàn, dứt 
mọi ưu khố; vì nghĩa ấy nên gọi là Bát-nhã Ba-la- 
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mật. 

Lại nữa, trong Bát-nhã Ba-la-mật, hết thảy 
pháp trong ngoài, lớn nhỏ, tư duy, trù lượng, phân 
biệt, truy tìm cho đến nhỏ như mảy bụi, không có 

cái gì bên chắc. Khi đến tướng vi trần thì không 
thể phân chia; tâm tâm số pháp trong một niệm 
cũng, không thê phân chia; trong Bát-nhã Ba-la- 
mật ây tâm và sắc đêu phá hoại, truy tìm không 
thê có được chắc thật; vì nghĩa ấy nên gọi là Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bát-nhã là tuệ, Ba-la-mật là đên bờ 
kia. Bờ kia là cùng tận bờ mé của hết thảy trí tuệ. 
Trí tuệ là tướng không thể phá hoại, tướng không 
thể phá hoại tức là Như, thật té, pháp tính, vì nó 
thật nên không thể phá hoại; ba việc đó nhiếp vào 
trong Bát-nhã nên gọi là Bát-nhã 

Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật không có pháp với 
pháp hoặc hỢp, hoặc tán, vì rốt ráo không. Bát- 
nhã Ba-la-mật ây không sắc, không hình, không 
đối, chỉ một tướng đó là không có tướng. Nghĩa 
ấy như trước đã nói. Có các nhân duyên như vậy 
nên gọi là nghĩa Bát-nhã. 

Nay sẽ nói nghĩa Bát-nhã. Nghĩa là Bát-nhã có 
thể sinh ra tất cả trí tuệ, thiền định, lạc thuyết biện 
tài. Do lực Bát-nhã nên diễn thuyết một câu mỗi 
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mỗi làm trang nghiêm cùng kiệp không hết. Chỗ 
mặt trời mặt trắng, sao không thê chiếu đến, Bát- 
nhã Ba-la-mật chiếu được. Bát-nhã phá bóng tối 
vô minh tà kiến. Ma hoặc ma dân hoặc người cầu 
Thanh-văn, Bích-chi Phật, ngoại đạo, người ác 
không thể phá hoại. Vì sao? Vì Bô-tát hành Bát- 
nhã, các người ây đều không thể có được ở trong 
Bát-nhã. 

Lại nữa, nếu hành giả nhất tâm tín thọ, đọc 
tụng thì các người ác không thể tìm được chỗ 
thuận tiện, huồng gì hành giả nhớ nghĩ đúng, làm 
đúng như nói. Như vậy, Bồ-tát nên hành nghĩa 
Bát-nhã ây. Nghĩa Bát-nhã là nghĩa vô thường, 
nghĩa khô, không, vô ngã, trí bốn đề, trí tận, trí vô 
sinh, trí pháp, trí loại, trí thế, trí tha tâm, trí như 
thật nên hành Bát-nhã. Bát-nhã ấy như biến cả có 
các báu vật hoặc lớn hoặc nhỏ, duy nhất là ngọc 
như ý. Bảt-nhã cũng có các châu báu trí tuệ, đó là: 
Bốn thánh hạnh vô thường, khô, không, VÔ ngã, 
mười trí, duy nhất có như thật trí giống như ngọc 
như ý. 

Hỏi: Như phẩm trước nói, hành theo thường 
hoặc vô thường không gọi là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, nay cớ sao nói: Hành nghĩa vô thường... nên 
hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Đáp: Tôi đã đáp như trước: Vô thường có hai 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 84 995 


thứ: Nếu tâm chấp trước hý luận và hý luận vô 
thường thi không gọi là hành Bát-nhã; nêu không 
có tâm chập trước, không hý luận vô thường là 
phá điện đảo chập thường. Lại không tự sinh tâm 
chấp trước, ấy gọi là hành Bát-nhã. 

Hỏi: Trong Tam tạng chỉ có mười trí, sao 
trong đây có thêm trí như thật? 

Đáp: Thế nên gọi là Đại thừa. Đại pháp hay 
hàm thọ tiểu pháp, tiêu pháp không hàm thọ được 
đại pháp. 

Hỏi: Mười trí có thể tướng riêng, còn trí như 
thật có tướng gì? 

Đáp: Có người nói: Biết được thật tướng các 
pháp là như như, pháp tính, thật tế, gọi là tướng 
như thật trí. Trong đây Phật nói trí như thật là chỉ 
cho trí Phật có được. Vì sao? Vì người nào chưa 
sạch, còn có vô minh thì không thê biết như thật. 
Hàng Nhị thừa và Đại Bỏ-tát tập khí chưa sạch 
nên không thê biết khắp hết thảy pháp, hết thảy 
chủng, không gọi là trí như thật, chỉ có Phật đôi 
với hết thảy vô minh dứt sạch, không còn thừa 
nên có thê biết như thật. 

Hỏi: Nếu ngoài Phật lại không có người nảo 
có trí như thật, thì hàng Nhị thừa làm sao được 
Niết-bàn, hàng Bồ-tát làm sao được vô sinh nhẫn? 

Đáp: Trí như thật có hai: Một là biến khắp, 


996 THÍCH KINH LUẬN 3 


đây đủ, hai là chưa đây đủ. Đây đủ là Phật, chưa 
đây đủ là Nhị thừa và đại Bồ- tát. Thí như trong 
nhà tối, vì cần việc nên đốt đèn; việc làm xong 
sau lại đốt đèn, ảnh sảng càng tỏ thêm. Nhà tối có 
hai phần, một phần ngọn đèn trước đã trừ, phần 
thứ hai ngọn đèn sau trừ. Bóng tối phân thứ hai 
hợp với ánh sáng ngọn đèn đâu, nêu không như 
vậy thì ngọn đèn thứ hai vô dụng. Như vậy, trí tuệ 
của hàng Nhị thừa và đại Bỏ-tát tuy đã phá vô 
minh, song phân vô minh, mà trí tuệ Phật trừ 
được các người trên không thê trừ; không được 
nói ngọn đèn đầu không chiếu sáng. Như vậy, 
không được nói trí tuệ của hàng Nhị thừa, Bồ-tát 
là biệt khắp như thật. Trí biết khắp như thật là trí 
Phật, còn trí như thật là trí chung của Nhị thừa và 
Bồ-tát. 

Tu-bô-đề hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Nếu trong 
Bát-nhã thâm sâu, nghĩa và phi nghĩa đêu không 
thể có được, làm sao nói Bô-tát vì nghĩa Bát-nhã 
thâm sâu nên hành Bát-nhã? 

Phật đáp: Các phiền não tham dục là phi nghĩa 
không nên hành. Các pháp có ba phân: Các phiền 
não tham dục là phi nghĩa; các thiện pháp sáu Ba- 
la-mật... là nghĩa; sắc pháp vô ký nên chăng phải 
nghĩa chăng phải phi nghĩa. Nếu có người đối với 
phiền não và người gây phiền não sinh tâm oán 
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hét, thì đối với các thiện pháp sáu Ba-la-mật và 
người hành thiện pháp sinh tâm thương yêu, còn 
đôi với sắc pháp vô ký và người hành pháp vô ký 
sinh tâm ngu s¡ thì như trong kinh nói: Phàm phu 
khi thọ vui sinh tâm tham, khi thọ khổ sinh tâm 
giận, khi thọ không vui không khổ sinh tâm sĩ. 
Thế nên nói Bồ-tát nên nghĩ rằng tham dục... là 
phi nghĩa, không nên nghĩ cho đó là phi, như kinh 
nói rộng. Trong đây Phật tự nói nhân duyên; pháp 
lành, pháp dữ, pháp vô ký chỉ một tướng Như, 
không có nghĩa và phi nghĩa, vì tướng Như không 
có hai, không có phân biệt. 

Lại nữa, khi Phật đắc đạo không thấy một 
pháp hoặc nghĩa hoặc phi nghĩa. Thật tướng các 
pháp dù có Phật hay không có Phật vẫn thường 
trú, không khởi lên nghĩa và chăng phải nghĩa. 
Nếu biết như vậy tức là nghĩa, chỉ vì phá trừ tâm 
phân biệt nên nói không nên hành theo nghĩa và 
phi nghĩa. Như vậy, Bồ-tát nên hành Bát-nhã Ba- 
la-mật lìa nghĩa và phi nghĩa. 

Tu-bô-đê lại hỏi: Cớ gì Bát-nhã Ba-la-mật 
chắng phải nghĩa chăng phải phi nghĩa: 

Phật dạy: Hết thảy pháp không có tướng tác 
khởi, không có tướng năng tác, sở tác, làm sao 
Bát-nhã lại khởi lên nghĩa và chẳng phải nghĩa? 

Tu-bồ-đề lại hỏi: Nếu hết thảy chư Phật và đệ 
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tử đều lây vô vi pháp làm nghĩa, cớ sao Phật nói 
Bát-nhã Ba-la-mật không thể khởi tác nghĩa và 
chăng phải nghĩa. 

Phật đáp: Hết thảy thánh nhân tuy lấy pháp vô 
vi làm nghĩa mà không thêm không bớt. Trong 
kinh này nói thí dụ: Như hư không Như, không 
thê thêm chúng sinh, không thê bớt chúng sinh, vì 
hư không, không có pháp nên không có nghĩa và 
chắng phải nghĩa, huống gì hư không Như! Hư 
không tuy không có pháp SOng hết thảy nhân gian 
nhân nơi hư không mà có được sự tạo tác; Bát- 
nhã Ba-la-mật cũng như vậy, tuy vô tướng vô vi, 
mà nhân nơi Bát-nhã có thê tu các Phật đạo, năm 
Ba-la-mật. Vì tâm chấp trước nên nói Bát-nhã 
không có nghĩa và chẳng phải nghĩa; không có 
tâm chấp trước nên nói thật nghĩa đệ nhất. Vì theo 
thê tục đế nên nói nghĩa, còn trong đệ nhất nghĩa 
để không có nghĩa. 

Lại nữa, Bát-nhã có hai: Một là hữu vị, hai và 
vô vi. Học hữu vi Bát-nhã có thể đây đủ sáu Ba- 
la-mật, trú trong mười địa; học vô vi Bát-nhã, dứt 
sạch hết thảy phiên não và tập khí, thành Phật 
đạo. Nay Tu-bô-đề hỏi Phật: Bồ-tát học vô vi Bát- 
nhã được Nhất thiết trí, làm sao nói không có 
nghĩa? 

Phật đáp: Tuy được Nhất thiết trí, chăng vì hai 
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pháp nên được. Phân biệt thủ tướng gọi là hai 
pháp. 

Lại hỏi: Pháp không hai có thể được pháp 
không hai ư? 

Phật đáp: Không. Vì sao? Vì pháp không hai 
tức là vô vi. Vô vi không có tướng đặc và không 
đặc, vì pháp vô vi không thể hành. 

Lại hỏi: Nếu do pháp không hai không được, 
thì có thể do pháp hai được pháp không hai 
chăng? 

Phật đáp: Không. Vì sao? Vì pháp hai hư dối, 
không thật, làm sao hành pháp không thật được 
pháp thật? 

Lại hỏi: Nếu chắng do pháp hai, chăng do 
pháp không hai, làm sao được trí Nhất thiết 
chủng? 

Phật đáp: Không có sở đắc tức là đắc. Trong 
đây hai và không hai tức là không có phân biệt, 
đều không CÓ SỞ đặc. Không có sở đắc ấy không 
do có sở đắc mà hành. Tuy hành pháp hữu vị, 
không có sở đắc 

ây, vì tâm không thủ tướng nên không CÓ SỞ 
đặc. Vì sao? Vì hành hợp với không, vô tướng, vô 
tác vậy. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÉN 85 


GLÁI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI MỐI: 
ĐẠO THỌ 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật ấy rất sâu, các Bỏ-tát 
không thấy có chúng sinh, mà vì chúng sinh nên 
câu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, việc ấy 
rất khó. Thí như người muôn trồng cây giữa hư 
không. Bạch đức Thế. Tôn! Bồ-tát cũng như vậy. 
Vì chúng sinh nên cầu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, mà chúng sinh cũng không thể có 
được. 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Đúng vậy, đúng vậy! Việc 
làm của các Bỏ-tát rất khó. Vì chúng sinh mà cầu 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, độ chúng 
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sinh điên đảo chấp ngã. Thí như người trồng cây 
không biết sóc, cành, nhánh, lá, hoa, quả của cây 
sẽ thê nào, mà ưa săn sóc, tưới tâm, dần dần cây 
lớn, hoa, lá, quả thành tựu đều dùng được. Như 
vậy, các Bồ-tát vì chúng sinh nên câu Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, dần dần hành sáu Ba-la- 
mật, được trí Nhất thiết chủng, thành cây Phật, 
dùng lá, hoa, quả làm lợi ích chúng sinh. 

Này Tu-bô-đề! Thế nào là dùng lá lợi ích 
chúng sinh? Là nhân nơi Bồ-tát mà được lìa ba ác 
đạo, ây là lá lợi ích chúng sinh. 

Thế nào là hoa lợi ích chúng sinh? Là nhân 
nơi Bồ-tát được sinh dòng Sát đề lợi, sinh dòng 
Bà-la-môn, đại gia cư sĩ, chỗ bốn thiên vương, 
cho đến Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ, vô 
tưởng, ây là hoa lợi ích chúng sinh. 

Thế nảo là quả lợi ích chúng sinh? Ấy là nhân 
Bồ-tát được trí Nhất thiết chủng, làm cho chúng 
sinh được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư đà hoàn, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật và 
Phật đạo; chúng sinh ấy dân dân dùng pháp ba 
thừa thủ chứng Vô dư Niết-bàn; cấy là quả lợi ích 
chúng sinh. Bô-tát ấy không thấy có chúng sinh 
thật mà độ chúng 

sinh, khiến xa lìa điên đảo chấp ngã, nghĩ 
răng: Trong hết thảy pháp không có chúng sinh. 
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Ta vì chúng sinh, cầu trí Nhất thiết chủng, mà 
chúng sinh ây thật không . thê có được. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nên biết Bồ-tát ấy như Phật. Vì sao? Vì nhân Bỏ- 
tát ây mà dứt hết thảy giống địa ngục, súc sinh, 
nga quỷ dứt; dứt hết các nạn, dứt con đường 
nghèo cùng hạ tiện; dứt hết cõi Sắc, cõi Võ sắc. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Tu- bồ-đề! Nên 
biết Bồ- tát ây như Phật. Nêu Bồ-tát không phát 
tâm câu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì 
thế gian không có Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, 
cũng không có Bích-chi Phật, A-la-hán, A-na- 
hàm, Tư-đả-hàm, Tu-đà-hoàn; ba đường ác và ba 
CÕI cũng không có khi nào dứt. Này Tu-bô-đề! 
Ông nói Bồ- tát ây như Phật? Đúng như vậy! Nên 
biết Bô-tát ấy thật như Phật. Vì sao? Vì Như nên 
nói là Như Lai, vì Như nên nói là Bích-chi Phật, 
A-la-hán, hết thảy Hiền Thánh, vì Như nên nói 
sắc cho đến thức, vì Như nên nói hết tháy pháp. 
cho đến tính hữu vi, tính vô vi. Các Như ây như 
thật không khác, vì thê nên gọi là Như. Bỏ-tát học 
Như ấy được trí Nhất thiết chúng, được gọi là 
Như Lai. Vì nhân duyên ây nên nói Bộ- tát như 
Phật, vì tướng “Như” vậy. Như vậy, Bồ-tát nên 
học Như Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát học Như Bát- 
nhã Ba-la-mật thì học được hết thảy pháp Như; 
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học hết thảy pháp Như thì được đây đủ hết thảy 
pháp Như; đây đủ hết thảy pháp Như rồi, đối VỚI 
hết thảy pháp Như được tự tại; đối với hết thảy 
pháp Như được tự tại Ôi, khéo biết căn cô của 
chúng sinh; khéo biết căn cơ của chúng sinh rôi, 
biết chúng sinh có căn đây đủ, biết chúng sinh có 
nghiệp nhân duyên; biết chúng sinh có nghiệp 
nhân quyên, rôi được đầy đủ nguyện trí; đây đủ 
nguyện trí rôi được thanh tịnh trí tuệ ba đời; thanh 
tịnh trí tuệ ba đời rồi lợi ích hết thảy chúng sinh; 
lợi ích hết thảy chúng sinh. rồi nghiêm tịnh cõi 
Phật; nghiêm tịnh cõi Phật TÔI được trí Nhất thiết 
chủng: được trí Nhất thiết chủng rồi chuyển pháp 
luân; chuyên pháp luân rồi, an lập chúng sinh nôi 
ba thừa, khiến vào Vô dư Niết-bàn. Như vậy, Bỏ- 
tát muốn được hết thảy công đức lợi mình, lợi 
người, nên phát tâm Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Các Bồ-tát hành được Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa 
đúng như kinh nói, thì hết thảy thế gian người, 
trời, A-tu-la hãy nên kính lễ. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ- 
tát ấy hành được Bảt-nhã như kinh nói, thì hết 
thảy thế gian người, trời, À-tu-la hãy nên kính lễ. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát mới phát tâm vì 
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chúng sinh nên cầu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, được bao nhiêu phước đức? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Nếu chúng sinh trong một 
ngàn thế giới đều phát tâm câu Thanh-văn, Bích- 
chi Phật, ý ông nghĩ sao, phước â Ấy nhiêu chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Rất nhiêu, vô lượng. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Phước ấy không bằng Bỏ- 
tát mới phát tâm trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức 
lần cho đến tốn số thí dụ không thể sánh kịp. Vì 
sao? Vì người phát tâm câu Thanh-văn, Bích-chi 
Phật đều nhân nơi Bồ-tát mà ra, chứ Bồ-tát trọn 
không nhân nôi Thanh-văn, Bích-chi Phật mà ra. 
Chúng sinh trong hai ngàn thế giới, thế giới đại 
thiên ba ngàn cũng như vậy. Gác qua việc hàng 
Thanh-văn, Bích-chi Phật trong thê gIỚI đại thiên 
ba ngàn, nếu chúng sinh trong thế giới đại thiên 
ba ngàn đều trú địa vị Càn tuệ, phước ây nhiều 
chăng? 

Tu-bô-đê thưa: Rất nhiều, vô lượng. 

Phật dạy: Chăng bằng Bỏ- tát mới phát tâm 
trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần cho đến tốn số 
thí dụ không thể sánh kịp. Gác qua việc chúng 
sinh trú địa vị Càn tuệ, nêu chúng sinh trong thê 
giới đại thiên ba ngàn đều trú ở Tính địa, Bát 
nhân địa, Kiến địa, Bạ địa, Ly dục địa, Dĩ biện 
địa, Bích-chi Phật địa, hết thảy phước đức ấy 
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muốn sánh với Bồ-tát mới phát tâm gập trăm, thì 
dù gấp ngàn, ngàn ức vạn lần cho đến tôn số thí 
dụ cũng không thể sánh kịp. Này Tu-bô-đề! Nếu 
Bồ-tát mới phát tâm trong thế giới đại thiên ba 
ngàn không bằng Bồ-tát vào pháp vị gập trăm, 
ngàn, vạn, ngàn ức vạn lân cho đến tốn số thí dụ 
không thê sánh kịp. Nếu Bồ-tát vào Pháp vị trong 
thế giới đại thiên ba ngàn không bằng Bồ-tát 
hướng đến Phật đạo gập trăm, ngàn, vạn, ngàn ức 
vạn lân cho đến tốn sô thí dụ không thế sánh kịp. 
Nếu Bô-tát hướng đến Phật đạo trong thế giới đại 
thiên ba ngàn không băng công đức của Phật gập 
trăm, ngàn, vạn, ngàn ức vạn lần cho đến tôn số 
thí dụ không thê sánh kịp. 

Tu-bô-đê bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bỏ- 
tát mới phát tâm nên niệm đến pháp nào? 

Phật dạy: Nên niệm trí Nhất thiết chúng. 

Tu-bồ-đề thưa: Thế nào là trí Nhất thiết 
chủng? Trí Nhất thiết chủng duyên thê nào, tăng 
thượng thế nào, hành thế nảo, tướng thế nào? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Trí Nhật thiết chủng 
không có gì của chính nó; không niệm, không 
sinh, không chỉ Dày, Tu-bô- đề hỏi: Trí Nhât thiệt 
chủng duyên thế nào, tăng thượng. thế nào, hành 
thế nào, tướng thế nào? Này Tu-bô-đề! Trí Nhất 
thiết chủng không có pháp duyên; niệm là tăng 
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thượng, tịch diệt là hành, vô tướng là tướng; 
ây gọi là duyên, tăng thượng, hành, tướng của trí 
Nhất thiết chủng. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Chỉ trí Nhất thiết chủng không có pháp, hay sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không có pháp; pháp 
trong ngoài cũng không có pháp: bốn thiên, bốn 
tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ, bốn 
chánh cân, bón như ý túc, năm căn, năm lực, bảy 
giác phần, tám phần thánh đạo, tam-muội Không, 
tam-muội Vô tướng, tam-muội Vô tác, tám bội 
xả, định chín thứ lớp, mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung, đại từ đại bị, đại hỷ đại xả, thân 
thông đầu, thần thông thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 
năm, thứ sáu; tướng hữu vi, tướng vô VI V.V... 
cũng là không có pháp chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Sắc cũng không có pháp, 
cho đến tướng hữu vi, tướng vô vi cũng không có 
pháp. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân 
duyên gì mà trí Nhất thiết chủng không có pháp, 
sắc không có pháp, cho đến tướng hữu vi, tướng 
vô vI cũng không có pháp? 

Phật dạy: Trí Nhât thiệt chủng tự tính Không 
có, nếu pháp tự tính Không có, ấy gọi là không có 
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pháp. Sắc cho đến tướng hữu vi, tướng vô vi cũng 
như vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà các 
pháp tự tính Không có? 

Phật dạy: Trong các pháp nhân duyên hòa hợp 
sinh, không có tự 

tính. Nếu không có tự tính, ây là không có 
pháp. Vì vậy, Bô-tát nên biết hết thảy pháp không 
có tính. Vì sao? Vì hết thảy tính pháp không, nên 
biết hết thay pháp không có tính. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết thảy pháp không có tính, thì Bô-tát mới 
phát tâm dùng sức phương tiện gì có thể tu Thí 
Ba-la-mật, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ 
giác cho chúng sinh, có thể tu Ciới Ba-la-mật cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật, tu Sô thiền cho đến Tứ 
thiên, tu tâm từ cho đến tâm xả, tu định Không xứ 
cho đến định Phi-hữu-tưởng Phi vô tưởng xứ, tu 
ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không, tu 
bôn niệm xứ cho đến tám phần Thánh đạo, tu 
tam-muội Không, tam-muội Vô tướng, tam-muội 
Vô tác, tám bội xả, định chín thứ lớp, mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tám pháp không chung, đại từ đại bị, trí 
Nhất thiết chủng, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu 
tuệ giác cho chúng sinh? 
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Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát có thê học các pháp 
không có tự tính, 

cũng có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu 
tuệ giác cho chúng sinh. Biết thế giới và chúng 
sinh không có tự tính, tức là sức phương tiện. Này 
Tu-bô-đề! Bô-tát tu Thí Ba-la- mật, ây là tu học 
Phật đạo; tu Giới Ba-la-mật, ây là tu học Phật 
đạo, cho đến tu trí Nhất thiết chủng, ấy là tu học 
Phật đạo; cũng biết Phật đạo không có tự tính. 
Bồ-tát ấy tu sáu Ba-la-mật, ây là tu học Phật đạo 
cho đến khi chưa thành tựu mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, mười tám 
pháp không chung, đại từ đại bị, trí Nhất thiết 
chủng, thì Ẫy là tu học Phật đạo. Đây đủ được 
nhân duyên vê Phật đạo TÔI, dùng một niệm tương 
ưng với tuệ được trí Nhất thiết chúng. Bấy giờ hết 
thảy phiền não tập khí vĩnh viên đứt sạch, không 
sinh lại nữa. Khi â ây dùng mắt Phật xem thấy. đại 
thiên ba ngàn thế giới pháp vô còn không thể có 
được, huống øì hữu pháp, như vậy, Bồ-tát nên 
hành Bát-nhã Ba-la-mật tự tính Không vô. Này 
Tu-bồ-đè! Ấy gọi là sức phương tiện của Bô-tát. 
Vô pháp còn không thể có được, huông gì hữu 
pháp, Bồ-tát ây trong khi bó thí, bố thí vô pháp 
còn không biết, huống gì là hữu pháp. Người thọ 
thí và tâm Bỏ-tát, vô pháp còn không biết, huống 


1010 THÍCH KINH LUẬN 3 


øì là hữu pháp, cho đến trí Nhất thiết chúng, 
người được thí, pháp được, chỗ được là vô pháp 
còn không biết, huống øì là hữu pháp. Vì sao? Vì 
bản tính của hết thảy pháp là như vậy, chăng phải 
Phật làm, chăng phải Thanh-văn, Bích-chi Phật 
làm, cũng chẳng phải người khác làm, vì hết thảy 
pháp không có người làm. 

Bạch đức Thế Tôn! Các pháp, tính các pháp 
xa lia chăng? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Các pháp, tính 
các pháp xa lìa. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp, tính các 
pháp xa lìa, thì làm sao pháp xa lìa có thê biết 
pháp xa lìa hoặc có hoặc không. Vì sao? Vì vô 
pháp chăng thể biết vô pháp, hữu pháp chắng thể 
biết hữu pháp; vô pháp chăng thể biết hữu pháp, 
hữu pháp chăng thể biết vô pháp. Như vậy, hết 
thảy pháp không có tướng gì của chính nó, làm 
sao Bô-tát khởi tâm phân biệt pháp ây hoặc có, 
hoặc không? 

Phật dạy: Bồ-tát vì theo nghĩa thê tục đề chỉ 
bày cho chúng sinh hoặc có, hoặc không, chứ 
chăng phải theo đệ nhất nghĩa. 

Bạch đức Thế Tôn! Thế tục để và đệ nhất 
nghĩa đề có khác nhau chăng? 

Này Tu-bô-đẻ! Thế tục đề và đệ nhất nghĩa để 
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không khác nhau. Vì sao? Vì thế tục đê Như tức 
là đệ nhất nghĩa để Như. “Do chúng sinh không 
thấy không biết tính Như ấy, nên Bô-tát dùng thê 
tục đề để chỉ bày hoặc có, hoặc không. 

Lại nữa, chúng sinh đối với năm thọ uâẫn vì có 
tâm chấp trước tướng 

nên không biết nó không có sở hữu. Bô-tát vì 
chúng sinh ây nên chỉ bày hoặc có hoặc không, 
khiến biết năm uân thanh tịnh, không có gì của 
chính nó. Như vậy, Bồ-tát nên hành Bát-nhã Ba- 
la-mật như vậy. 

LUẬN: Tu-bôồ-đề theo Phật nghe nói không có 
gì được tức là được, liền tán thản chưa từng có, 
bạch Phật răng: Bát-nhã ây rât sâu, như trong 
kinh đã nói rộng. Nêu cây làm ví dụ: Lá, hoa, quả 
tự cạn dần đến sâu; như bóng râm của lá cây, lúc 
nóng bức, che mát rất vui. Chúng sinh nhân Đóng 
râm của cây Bô-tát đạo, được xa lìa sự khô nóng 
bức trong ba đường ác. Vì sao? VÌ ngăn ngửa 
được tội ác. Như hoa sắc đẹp, hương nhu nhuyên, 
chúng sinh nhân Bồ-tát đem việc bồ thí, trì giIỚI 
giáo hóa cho, nên được hưởng phước lạc cõi 
người, cõi trời. Như trái cây có mảu sắc, hương 
thơm, vị ngon, chúng sinh nhân nơi Bồ-tát nên 
được các quả thánh đạo Tu-đà-hoàn v.v... Tu-bô- 
đề nghe liên hoan hí, nói rằng: Bô-tát ây như Phật 
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không khác. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Nhân nôi Bồ-tát nên dứt các đường ác địa ngục, 
súc sinh v.v... Phật chấp thuận ý ây, lại nói nhân 
duyên: Bồ-tát không phát tâm câu Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, thì không có khi nào dứt 
ba cõi. 

Lại nữa, vì được “các pháp tính Như” nên gọi 
là Như LaI, cho đến gọi là Tu-đà-hoàn; vì tính 
Như nên nói sắc cho đến tính vô vi, các pháp tính 
Như â ấy đều là một, không khác. Bồ- tát học tính 
Như ấy, chắc chắn được Nhất thiết trí, nên nói là 
như Phật không khác, không phải vì tâm ta ưa 
quý Bô-tát mà nói là như Phật, song vì được tính 
Như nên nói như Phật. Tính như ây ở nôi Phật, 
cũng ở nôi Bồ-tát, vì là một tướng, nên gọi Bỏ-tát 
như Phật; ha tính Như, lại không có pháp gì 
không vào tính Như. 

Hỏi: Nếu vì đồng tính như mà nói Bồ-tát như 
Phật, thế thì cho đến trong súc sinh cũng có tính 
như ấy, cớ sao không nói như Phật? 

Đáp: Súc sinh tuy cũng có tính như, song vì 
nhân duyên chưa phát khởi, không thê làm lợi ích 
chúng sinh nên không thế hành tính như, cho đến 
Nhất thiết trí. Như vậy, Bỏ-tát nên học tính như 
của Bát-nhã ấy. Bồ-tát học tính như của Bát-nhã 
ây thì được đây đủ tính như của hết thảy pháp. 
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Đây đủ tức là được thật tướng các pháp, có thể 
dùng mỗi mỗi pháp môn làm cho chúng sinh 
được hiểu. Vì được đây đủ nên đối với hệt thảy 
pháp Như được tự tại. Được tự tại rồi, khéo biết 
căn tính của chúng sinh, biết các căn tính của 
chúng sinh đây đủ. Các căn là năm căn lành: Tín, 
tân, niệm, định, tuệ; hàng ba thừa đều có, có thể 
phân biệt người ấy CÓ, người ây không CÓ; HBƯỜI 
ây được lực, người ấy không được lực. Đây đủ là 
các thiện căn: Tín, tấn, niệm, định, tuệ đây đủ; 
người như vậy có thể ra khỏi thế gian. Tín căn 
được lực thì quyết định thọ trì, không nghi 

ngờ; vì sức tính tấn nên tuy chưa thấy pháp 
mà nhất tâm cầu đạo, không tiếc thân mạng, 
không ngừng nghỉ; vì sức ghi nhớ nên thường 
nhớ lời dạy của Phật, thiện pháp đến cho vảo, ác 
pháp đến không cho vào, như người giữ cửa; vì 
sức định nên nhiếp tâm một chỗ, không lay động, 
để giúp cho trí tuệ; vì sức trí tuệ nên có thê như 
thật quán các pháp tướng. Được căn có hai hạng: 
Một là ở trong thân người có tâm lớn thi thành 
căn Bồ-tát; hai là ở trong thân người có tâm mỏng 
thì thành căn Tiểu thừa. Được đây đủ căn ấy thì 
có thể độ. Hoặc có Bồ-tát thấy người tuy được 
năm căn mà không thể độ, vì do tội nghiệp ác đời 
trước nặng: thế nên nói biết nghiệp nhân duyên 
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của hết thảy chúng sinh. Muốn biết nghiệp nhân 
duyên trong vô sô kiếp phải có được túc mạng 
thông: đã biết rồi, vì chúng sinh mà nói đến tội 
nghiệp nhân duyên quá khứ; chúng sinh do tội 
quá khứ ấy cho nên không sợ. Vì thế nên câu 
nguyện được trí tuệ muốn biết việc ba đời. Đã 
biết rồi, vì chúng sinh chỉ rõ tội nghiệp nhân 
duyên đời vị lai sẽ đọa địa ngục. Chúng sinh nghe 
rôi thì tâm sợ hãi, sợ hãi rôi tâm điều phục dễ độ. 
Chúng sinh nếu muốn biết nhân duyên phước bảo 
đời vị lai thì vì họ nói, họ hoan hỷ, có thể độ. Vì 
thế mà nói biết nghiệp nhân duyên rồi, nguyện trí 
đây đủ nên được trí tuệ thanh tịnh biết ba đời, 
thông suốt vô ngại; biết nghiệp thiện, ác quá khứ; 
biết quả báo thiện ác vị lai; biết chúng sinh hiện 
tại các căn lợi, độn đó nói pháp giáo hóa, được 
nhiều lợi ích, không hư dối. Vì làm lợi ích lớn 
cho chúng sinh nên có thê nghiêm tịnh cõi Phật; 
nghiêm tịnh cõi Phật tôi được trí Nhất thiết 
chủng: được trí Nhất thiết chủng nên chuyên pháp 
luân; chuyển pháp luân rồi; đem pháp ba thừa an 
lập chúng, sinh vào Vô dư Niết- bàn. Các lợi ích 
như vậy đều do học Như đưa đến. Vì thế nên Phật 
nói Bồ-tát muôn được hết thảy công đức lợi mình, 
lợi người, nên phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 
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Tu- bồ-đề nghe công đức của Bồ-tát ấy rất 
nhiều, bạch Phật răng: Bằ- tát có thê hành Bát-nhã 
Ba-la-mật như kinh nói, tất cả thế gian hãy nên 
kính lễ, như trong kinh nói rộng, phân biệt công 
đức của Bồ-tát mới phát tâm. 

Bây giờ Tu-bô-đề biết Bát-nhã Ba-la-mật rất 
sâu, không có ức tưởng, chắng phải hàng mới học 
biết được, thế nên hỏi Phật: Bô-tát mới phát tâm 
nên niệm pháp gì? Phật đáp: Nên niệm trí Nhất 
thiết chủng. Trí Nhất thiết chúng tức là Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác; Nhất thiết trí, 
pháp Phật, Phật đạo đều là tên khác của trí Nhất 
thiết chủng. 

Hỏi: Cớ gì Phật đáp nên niệm trí Nhất thiết 
chủng? 

Đáp: Vì Bồ-tát mới phát tâm chưa được trí tuệ 
sâu xa, nên chưa bỏ 

cái vui ngũ dục của thê gian. Vì vậy nên Phật 
dạy buộc tâm, niệm tưởng Nhất thiết trí, nên nghĩ 
răng: Nếu bỏ được cái vui nhỏ nhặt uế tạp sẽ 
được cái vui thanh tịnh lớn lao; bỏ cái vui điện 
đảo hư dôi sẽ được cái vui chân thật, bỏ cái vui 
trong vòng trói buộc sẽ được cái vui giải thoát; bỏ 
cái vui lành của riêng mình sẽ được cái vui lành 
chung của cả chúng sinh. Vì được lợi ích như 
vậy, nên Phật dạy hàng mới phát tâm thường 
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niệm đến Nhất thiết trí. 

Tu-bô-để hỏi: Trí Nhất thiết chủng ấy là hữu 
pháp hay là vô pháp? 

Thế nào duyên, thế nào tăng thượng, thế nào 
hành, thế nào tướng? 

Phật đáp: Trí Nhất thiết chủng không có gì 
của chính nó; không có gì của chính nó ây là 
chắng phải pháp, không sinh, không diệt. Như 
thật duyên các pháp, cũng không có gì của chính 
nó; niệm là tăng thượng: tịch diệt là hành; vô 
tướng là tướng. 

Hỏi: Đều là rốt ráo không, cớ sao chỉ nói niệm 
là tăng thượng? Đáp: Các pháp đều có sức, trí tuệ 
Phật là rốt ráo không, như như, pháp tính, thật tê, 
vô tướng, nghĩa là tướng tịch diệt. Phật được trí 
tuệ Nhất thiết chủng, không còn suy nghĩ, không 
còn khó dễ, gần xa, niệm gì cũng đều được, nên 
nói niệm là tăng thượng. 

Tu-bô-đề hỏi: Chỉ trí Nhất thiết chủng không 
có pháp; hay sắc pháp v.v... cũng không có pháp? 

Phật đáp: Hết tháy sắc pháp v.v.. . cũng không 
có pháp. Phật tự nói nhân duyên: Nếu pháp từ 
nhân duyên hòa hợp sinh thì không có tự tính; nếu 
pháp không có tự tính tức là không, không có 
pháp. Vì nhân duyên ấy nên biết tính của hết thảy 
pháp không có gì của chính nó. 
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Tu-bô-đề hỏi: Bồ-tát mới phát tâm lây phương 
tiện gì hành Thí Ba-la-mật cho đến trí Nhất thiết 
chủng, nghiêm tịnh cõi Phật, giáo hóa chúng 
sinh? 

Phật đáp: Học trong pháp tính Không có gì 
của chính nó vào định quán sát, cũng có thể chứa 
nhóm công đức, giáo hóa chúng sinh, nghiêm tịnh 
cõi Phật; đó tức là sức phương tiện, vì hai pháp có 
và không, có thể hành trong một lúc. Nghĩa là rôt 
ráo không và chứa nhóm phước đức. Người ấy 
khi tu sáu Ba-la-mật, cũng tu tập Phật đạo; như 
tâm Phật vì pháp rốt ráo không, không có gì của 
chính nó, mà tu sáu Ba-la-mật cho đến trí Nhất 
thiết chủng. Bồ-tát hành đạo ây có thể đầy đủ 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí vô 
ngại, mười tắm pháp không chung, đại từ đại bi. 
Khi hành Bô-tát đạo, đầy đủ pháp ấy; đến lúc 
ngôi đạo tràng, dùng một niệm tương ưng VỚI fuỆ 
mà được trí Nhất thiết chủng. Như người ban đêm 
mất châu báu, điện chớp tạm hiện lên, liền trở lại 

được, phiên não và tập khí vĩnh viễn dứt sạch, 
không còn sinh trở lại. Được thành Phật TÔI, xem 
mười phương thê giỚI, hết thảy vật còn chăng 
thây không, huống gì thấy có! Pháp rốt ráo 
không, phá trừ được điên đảo, làm cho Bồ-tát 
được thành Phật, việc ấy còn không thể có được, 
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huồng gì pháp phàm phu điên đảo chấp có? Vì 
thế, nên biết hết thảy pháp không có tướng gì của 
chính nó, Ấy, là phương tiện của Bỏ-tát. Không, 
còn không thể có được, huồng gì có. 

Bỏ-tát nên hành Bát-nhã Ba-la-mật không có 
sở hữu. Bỏ- tát hành Bát-nhã Ba-la-mật không có 
sở hữu ấy, hoặc trong khi bố thí liền biết vật bố 
thí không, không có gì của chính nó; người nhận 
thí và tâm Bỏ- tát cũng không có gì của chính nó, 
cho đến trí Nhất thiết chúng, người được, pháp 
được, chỗ được, vô pháp còn không thể biết, 
huống øì là hữu pháp. Người được là Bồ-tát, pháp 
được la Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; pháp 
dùng để được là đạo Bồ-tát, đều biết pháp ây 
không có gì của chính nó. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp bản tính như vậy, không vì trí tuệ nên đôi 
khác; chẳng. phải phàm phu làm, chăng phải thánh 
hiền làm; hết thảy pháp không làm, không người 
làm. Ý của Tu-bô-đề là, nếu các pháp hoàn toàn 
là tướng, không có gì của chính nó, thì aI biết là 
không có gì của chính nó? Thế nên hỏi Phật: Các 
pháp, tính các pháp xa lìa, làm sao tính xa lìa biết 
được các pháp xa lìa hoặc có, hoặc không. Vì 
sao? Vì vô pháp không thê biết vô pháp, hữu pháp 
không thê biết hữu pháp; vô pháp không thê biệt 
hữu pháp, hữu pháp không thê biệt vô pháp. Bạch 
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đức Thế Tôn! Như vậy, hết thảy pháp không có 
tướng gì của chính nó, làm thế nào Bỏ-tát phân 
biệt pháp ấy hoặc có, hoặc không? 

Phật đáp: Bồ-tát theo nghĩa thế tục mà vì 
chúng sinh nói hoặc có, hoặc không, chắng phải 
theo đệ nhất nghĩa. Nếu có là thật có, thì không 
có cũng nên thật có; nếu có không thật có, thì 
không có làm sao lại có thật? 

Tu-bồ-đề hỏi: Thế tục và đệ nhất nghĩa có 
khác nhau chăng? Nếu khác thì là phá hoại pháp 
tính nên nói không khác? Thế tục tính như tức là 
đệ nhất nghĩa tính Như. Chúng sinh không biết 
tính Như ây, nên theo nghĩa thê tục nói hoặc có, 
hoặc không. 

Lại nữa, chúng sinh có chỗ chập trước đối với 
năm thọ ấm, vì muốn chúng sinh â ây xa lìa sở hữu, 
được vô sở hữu, nên Bô-tát nói vô sở hữu; theo 
pháp thế tục phân biệt các pháp, muốn làm cho 
chúng sinh biết tính cách vô sở hữu â ây. Như vậy, 
Bồ-tát nên học Bát-nhã Ba-la-mật vô sở hữu. 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI HAI: 
HẠNH BỎ-TÁT 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Thế Tôn nói hạnh Bồ-tát, thế nào là 
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Phật dạy: Hạnh Bồ-tát là hạnh Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là hành hạnh Võ 
thượng Chánh đẳng Chánh giác của Bồ-tát? 

Phật dạy: Nếu Bồ-tát hành sắc không và hành 
thọ, tưởng, hành, thức không; hành nhãn không 
cho đến ý; hành sắc không cho đến pháp; hành 
nhãn giới không cho đến ý thức giới; hành Thí 
Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật; hành nội 
không, ngoại không, nội ngoại không cho đến vô 
pháp hữu pháp không; hành Sơ thiền, Nhị thiên, 
Tam thiên, Tứ thiên; hành từ, bi, hỉ, xả; hành Vô 
biên hư không xứ, Vô biên thức xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ; hành bôn 
niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý ý túc, năm căn, 
năm lực, Dảy giác phần, tám phân Thánh đạo; 
hành tam-muội Không, tam-muội Vô tướng, tam- 
muội Vô tác; hành tám bội xả, định chín thứ lớp, 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn trí vô 
ngại, mười tám pháp không chung, đại từ, đại bị, 
nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh, các vô ngại biện tài, hành văn tự vào 
vô văn tự, hành các môn Đà-la-mi, hành tính hữu 
vi, tính vô vi; giỗng như Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, không thấy hai pháp. Như vậy, Bô-tát 
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hành Bát-nhã Ba-la-mật g9I là hành Vô thượng 
Chánh đẳng. Chánh giác; ây là hạnh Bỏ-tát. 

Thù bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế Tôn nói Phật, Phật có nghĩa là gì? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Biết nghĩa thật của các 
pháp nên gọi là Phật. Lại nữa, chứng được thật 
tướng các pháp, nên gọi là Phật; thông suốt nghĩa 
thật của các pháp, nên gọi là Phật. Lại nữa, như 
thật biết hết thảy pháp, nên gọi là Phật. 

Tu-bô-đề thưa: Bô-đề nghĩa là gì? 

Phật dạy: Nghĩa Không là nghĩa Bỏ-đê; nghĩa 
Như, nghĩa pháp tính, nghĩa thật tế là nghĩa Bộ- 
đề. Lại nữa, danh “tướng ngôn thuyết là nghĩa Bồ- 
đề. Thật nghĩa Bồ- đề không thể hoại, không thê 
phân biệt là nghĩa Bồ-đề. Lại nữa, thật tướng các 
pháp không dỗi, không khác là nghĩa Bô-đê. Vì 
vậy nên gọi là Bô- đê. Lại nữa, Bồ-đê ây, chư Phật 
có được, gọi là Bồ-đề. Lại nữa, trí biết chân 
chánh cùng khắp của chư Phật, gọi là Bỏ-đề. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bồ- tát vì Bồ- đề ây mà hành sáu Ba-la-mật 
cho đến hành trí Nhất thiết chủng, thì đối với các 
pháp có gì được, gì mất, gì thêm, gì bớt, gì sinh, 
øì diệt, gì cấu, gì tịnh? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nếu Bồ-tát hành sáu Ba- 
la-mật cho đến hành trí Nhất thiết chủng, thì đối 
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với các pháp đều không được, không mất, không 
thêm, không bớt, không cầu, không tịnh. Vì sao? 
Vì Bồ- tát hành Bát-nhã Ba-la-mật không vì sự 
được mắt, thêm, bớt, sinh, diệt, cấu, tịnh. 

Tu- bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bỏ- tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, không vì sự 
được, mắt, cho đến không vì cấu, tịnh, thì làm thế 
nảo Bô-tát hành Bát- nhã, có thể nhiếp thủ được 
Thí Ba-la-mật cho đến Bát nhã Ba-la-mật, làm 
sao hành nội không cho đến vô pháp hữu pháp 
không, làm sao hành thiền, bốn tâm vô lượng, bốn 
định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phân thánh 
đạo, làm sao hành Không, Vô tướng, Vô tác giải 
thoát môn, làm sao hành mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung, đại từ đại b1, làm sao hành mười địa 
của Bô-tát, làm sao vượt quá Thanh-văn, Bích-chi 
Phật mà vào Bồ-tát vị? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, không do hai pháp hành Thí Ba-la- 
mật, cho đến Bát-nhã Ba- la-mật, không do hai 
pháp hành nội không, cho đến trí Nhất thiết 
chủng. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thể Tôn! Nêu Bồ- 
tát không do hai pháp hành Thí Ba-la-mật cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật, không do hai pháp hành 
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nội không cho đến trí Nhất thiết chủng, vậy thì 
Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến tâm sau cùng, 
làm sao tăng trưởng căn thiện? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu hành hai pháp thì căn 
thiện không được tăng trưởng. Vì sao? Vì hết 
thảy phảm phu đều nương vào hai pháp, nên 
không được tăng trưởng căn thiện. Bô-tát hành 
pháp không hai, nên từ khi mới phát tâm cho đến 
tâm sau cùng, ở khoảng, trung gian ây được tăng 
trưởng căn thiện. Vì thế nên đối với Bồ-tát, hết 
thảy thế gian trời, người, A-tu-la không thể chiết 
phục, không thể phá hoại thiện căn ấy, làm cho 
đọa vào địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật và các 
pháp ác không thiện không thê chế ngăn Bồ-tát, 
làm cho không thể hành Thí Ba-la-mật, tăng 
trưởng căn thiện; cho đến hành Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như vậy. Này Tu-bô-đề! Bồ-tát nên hành 
Bát-nhã Ba-la-mật như vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Bô-tát vì căn thiện nên 
hành Bát-nhã Ba-la-mật chăng? 

Phật đáp: Không. Bồ-tát cũng không vì căn 
thiện nên hành Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì 
theo pháp của Bồ-tát nêu chưa cúng dường chư 
Phật, chưa đầy đủ căn thiện, chưa được chân tri 
thức thì không thể được trí Nhất thiết chủng. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát từ khi mới phát 
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tâm, cúng dường chư Phật, mười hai bộ loại kinh 
của Phật là khê kinh cho đến luận nghị, Bỏ-tát 
nghe rôi thọ trì, đọc tụng thông lợi, tâm quán sát 
thâu suốt. Thấu suốt rồi nên được Đà-la-ni, được 
Đà-la-ni nên có thể khởi lên trí vô ngại, khởi lên 
trí vô ngại nên từ chỗ sinh ra cho đên Nhất thiết 
trí trọn không quên mất; cũng đối với chỗ chư 
Phật gieo trồng căn lành, được căn lành thủ hộ, 
trọn không đọa vào ác đạo và các nạn. Do nhân 
duyên căn thiện nên được thân tâm thanh tịnh, 
được thân tâm thanh tịnh nên có thể nghiêm tịnh 
cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. Được 
thiện căn thủ hộ nên thường không rời chân tri 
thức, là không rời chư Phật, các Bô-tát, các 
Thanh-văn và những người tán thán Phật, Pháp, 
Tăng. Như vậy, Bồ-tát nên cúng dường chư Phật, 
Ø1eO trông căn lành, thân cận thiện tr1 thức. 

LUẬN: Trong phẩm trên, Tu-bô-đề hỏi Phật: 
Kinh thường nói Bát-nhã Ba-la-mật, sao gọi là 
Bátnhã Ba-lamật? Phật dùng mỗi mỗi nhân 
duyên đáp. Nhân việc ấy nên trong phẩm này lại 
hỏi Phật: Kinh thường nói Bỏ-tát tu hành, vậy thế 
nảo là hạnh Bồ-tát? Thế nên Tu-bỗ-đề hỏi Bồ-tát 
hạnh. 

Hỏi: Nếu trong Bát-nhã thu nhiếp hết thảy 
pháp, lại Bát-nhã tức là hạnh Bỏ-tát, cớ sao còn 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 85 1025 
hỏi? 

Đáp: Hết thảy đạo Bồ-tát gọi là hạnh Bồ-tát. 
Trí tuệ biết khắp thật tướng các pháp gọi là Bát- 
nhã Ba-la-mật, ây là chỗ sai khác. Nếu kinh Bát- 
nhã và hạnh Bô-tát nhiếp vào nhau thì không 
khác. 

Lại nữa, có người nói: Hạnh Bồ- tát là nghiệp 
thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của Bỏ-tát, Các VIỆC 
của Bồ- tát làm gọi là hạnh Bồ-tát. Vì việc ấy nên 
Tu-bồ-đề chỉ muốn phân biệt chánh hạnh của Bỏ- 
tát, nên hỏi. Vì vậy Phật đáp: Hạnh Bồ-tát là làm 
các hạnh lành, vì cầu Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác; ây là chánh hạnh của Bồ-tát. Nếu Bồ- 
tát làm việc bất thiện, vô kí và làm việc thiện mà 
tâm chấp trước thì chăng phải là Bô-tát hạnh; chỉ 
đem tâm từ bị và trí tuệ vê không tính, vì Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác mà làm, ấy gọi là 
hạnh Bồ- tát. Thế nào là hạnh thanh tịnh? Nghĩa là 
hành sắc không và hành thọ, tưởng, hành, thức 
không, cho đến hành tính hữu vi, tính vô vi 
không. Đối với các pháp ây không phân biệt là 
không, là thật, là hữu vi, là vô vi. Cũng như Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, diệt hêt hí luận 
không có hai tướng, ây 

gọi là hạnh Bồ- tát; không a1 có thể phá hoại, 
cũng không có lỗi lầm. Tu-bồ-đề nghe hạnh Bỏ- 
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tát rôi, hoan hỉ hỏi: Quả báo của hạnh Bồ-tát là 
được làm Phật. Kinh thường nói Phật, vậy Phật có 
nghĩa là gì? 

Phật đáp: Biết thật nghĩa của các pháp nên gọi 
là Phật. Hỏi: Nếu như vậy, A-la-hán, Bích-chi 
Phật và đại Bồ-tát cũng biết thật nghĩa các pháp. 
cớ sao không gọi là Phật? Phật đáp: Trên đã nói 
ví dụ Phật đốt đèn, đối với phàm phu là thật, đối 
với Phật không thật. Vì phảm phu bị phiên não, 
tập khí che lấp nên không cho là thật, không thê 
được trí Nhất thiết chủng, không dứt hết nghi hối 
đối với hết thảy pháp, nên không gọi là chánh trí 
thật nghĩa, như trên đã phân biệt. 

Hỏi: Biết thật nghĩa các pháp, được thật tướng 
các pháp, thông, suốt thật nghĩa và như thật biết 
hết thảy pháp, bốn việc ấy có gì khác nhau? 

Đáp: Có người nói: Nghĩa không khác nhưng 
danh tự có khác. Có người nói: Nghĩa là thật 
tướng các pháp chẳng sinh chăng diệt, pháp tướng 
thường trú như Niết- bàn; vì hiệu được nghĩa ây 
nên gọi là Phật; đối với nghĩa â ây, thường giác ngộ 
không sai lầm, dùng các danh tướng nói cho 
chúng sinh hiểu thật nghĩa đệ nhất. Thế nên, trong 
bốn vô ngại nói riêng nghĩa vô ngại và pháp vô 
ngại, nên có sai khác. Có người tuy đạt được thật 
nghĩa các pháp mà không thê thông suốt, vì hai 
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nhân duyên: Một là phiên não chưa hết. Hai là 
chưa được Nhất thiết trí. Như Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm chưa dứt phiền não nên không thể 
thông suốt. A-la-hán, Bích-chi Phật, đại Bồ-tát đã 
dứt hết phiên não, vì chưa được trí Nhất thiết 
chủng nên không thể thông suốt. Thế nên nói 
thông suốt thật nghĩa gọi là Phật. Câu “như thật 
biết hết thảy pháp” là tóm hết ba điều trên, cũng 
nghĩa cũng pháp và hết thảy pháp hoặc có, hoặc 
không, mỗi môi hiểu rõ như đã nói trong nghĩa trí 
Nhất thiết chủng; 

cũng biết tướng tịch diệt, cũng biết tướng hữu 
VI. 

Lại nữa, Bỏ-tát là trí, Phật là người trí, vì được 
trí ấy nên gọI là người trí. 

Tu-bồ-đề hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Sao gọi là 
Bồ-đề? 

Phật đáp: Không, như như, pháp tính, thật tế 
gọi là Bồ-đề. Trí tuệ thật tướng tương ưng VỚI 
tam-muội Không; duyên như, pháp tính, thật tế, 
nên Bỏ-đề gọi là trí tuệ thật tướng. Hạng người 
còn ở trong ba học đạo (Kiến đạo, tu đạo và vô 
học đạo. ND), chưa dứt phiền não, tuy có trí tuệ 
mà không gọi là Bồ-đề. Ba hạng người vô học dứt 
hết vô minh không còn cho nên trí tuệ gọi là Bồ- 
đề. Hai hạng người vô học, không được Nhất thiết 
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trí chân chánh biết khắp các pháp, nên không 
được gọi là Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, 
duy chỉ trí tuệ Phật mới gọi là Vô 

thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, danh tướng, ngôn ngữ, văn tự gọi là 
Bồ-đề. Thật nghĩa Bô-đề thì không thê phân biệt, 
phá hoại. 

Lại nữa, Bồ- đẻ là Như không sai khác, thường 
không hư dối. Vì sao? Vì trí tuệ của chúng sinh 
triển chuyền cao hôn cho đến Phật, không ai hôn 
nữa; các pháp cũng triển chuyển cao hôn, trước là 
hư VỌng, Sau là chân thật, cho đến không còn 
pháp nào thật hơn Bồ-đề; thế nên Bồ-để gọi là 
thật. 

Lại nữa, Như vì được Bồ-đề nên gọi là Phật, 
nay vì Phật đạt được nên gọi là Bồ- đề. 

Lại có người nói: Tận trí biết sự sinh đã tận, 
ây gọi là Bỏ-đề. Có người nói: Tận trí, vô sinh trí 
gọi là Bồ- đề. Có người nói: Vô ngại giải thoát gọi 
là Bỏ-đề. Vì sao? Vì được giải thoát ây là đối với 
hết thảy pháp đều thông suốt. Có người nói: Bốn 
trÍ VÔ ngại là Bồ- để. Vì sao? Vì Phật biết thật 
tướng các pháp, ấy là nghĩa vô ngại; biết phân 
biệt danh tướng của các pháp, â ây là pháp vô ngại; 
phân biệt mỗi mỗi ngữ ngôn, khiến chúng sinh 
được hiểu, ấy là từ vô ngại; thuyết pháp giáo hóa 
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không cùng tận, ấy là lạc thuyết vô ngại. Vì bốn 
VÔ ngại đây đủ, lợi ích chúng sinh nên gọi là Bồ- 
đề. Có người nói: Mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, mười tảm pháp không chung, đại từ đại 
bi, trí Nhất thiết chủng, vô lượng pháp Phật như 
vậy đều gọi là Bô-đề. Vì sao? Vì trí tuệ lớn nên 
các pháp đều gọi là Bồ-đề. Có người nói: Chân 
Bỏ-đẻ là Phật, Mười trí vô lậu tương ưng với thọ, 
tưởng, hành, thức, nghiệp thân, nghiệp khẩu và 
tâm không tương ưng các hành đều gọi là Bồ-đề. 
Cùng duyên cùng sinh, cùng gIÚP nhau nên đều 
gọi là Bô-đê. Lại có người nÓI: Nghĩa Bỏ-đề thì 
vô lượng vô biên, chỉ có Phật mới có thể biết 
khắp, người khác biết được phần ít. Thí như các 
châu báu trong kho tảng của Chuyển Luân Thánh 
Vương không ai có thể phân biệt biết được giá trị 
của nó; Thánh VƯƠng xuât châu báu cho người, 
người được mới có thể biết được chính xác. 
Trong đây Tu- bồ- để hỏi Phật về tướng Bô-đề 
xong, lại hỏi: Nếu tướng Bỏ-đề là rốt ráo không, 
không thê phá hoại, Bồ-tát hành sáu Ba-la-mật, 
tăng trưởng căn thiện gì? 

Phật đáp: Nếu Bỏ-tát hành thật tướng Bồ-đè, 
đối với hết thảy pháp không có tăng trưởng gÌ, 
huống øì thiện căn. Vì sao? Vì Bát-nhã không, vì 
được mất cho đến nhơ sạch mà xuất hiện, bởi vì 
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rốt ráo thanh tịnh. Phật hứa khả ý ây mà Tu-bô-đề 
lại hỏi: Nếu không thêm bớt, làm sao Bồ-tát hành 
Bát-nhã mà nhiếp thủ các hạnh Bỏ-tát khác? 

Phật đáp: Bồ-tát khi hành pháp ây chắng vì 
hai pháp nên hành, mà 

cùng hành hòa hợp với rốt ráo không: thế nên 
không nên vấn nạn. 

Tu-bô-đề lại hỏi: Nếu Bồ-tát không hành hai 
pháp, thì làm sao từ khi mới phát tâm cho đến tâm 
sau cùng tăng trưởng thiện căn? Phật đáp: Nếu 
người hành hai pháp tức là điên đảo, không. thể 
tăng trường căn thiện. Thí như người năm mộng, 
tuy được của lớn, rốt cuộc không có được øì, 
trong khi thức có được nhiều ít mới thật là được. 
Phật bảo Tu-bô-đề: Hết thảy người phảm đều đăm 
vào hai pháp nên không thê tăng trưởng căn thiện. 
Bỏ-tát hành theo thật tướng các pháp, đó là pháp 
không hai, nên từ khi mới phát tâm, cho đến khi 
tâm sau cùng, tăng tưởng thiện căn, không có sai 
lầm. Vì thế nên đối với Bồ-tát ấy, hết thảy trời, 
người, A-tu-la không thể phá hoại thiện căn kia, 
khiến phải đọa vào Nhị thừa; những. điều ác khác 
cũng không thê phá hoại. Những điều ác khác là 
các phiên não xan, tham, v.v... phá hoại Thí Ba- 
la-mật... 

Lại hỏi: Bồ-tát vì căn thiện nên hành Bát-nhã 
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chăng? 

Phật đáp: Không vì thiện, không vì bất thiện 
mà hành Bát-nhã. 

Hỏi: Không vì căn bất thiện mà hành Bát-nhã 
có thể được, cớ sao lại không vì thiện căn nên 
hành? 

Phật đáp: Vì quý Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác nên tuy hành các thiện căn, mà vì 
thành tựu việc chứng Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác chứ không vì quý thiện căn. Như 
trong kinh ví dụ chiếc bè nói: Thiện pháp còn nên 
bỏ, huống øì pháp bất thiện! Thiện căn là ĐIÚP 
cho Phật đạo, như người không phải vì chiếc bè 
nên qua sông, mà vì đến bờ kia. Trong đây Phật 
vì nói nhân duyên: Bồ-tát chưa cúng dường chư 
Phật, chưa được chân thiện trị thức thì không thể 
được trí Nhất thiết chủng; thế nên tuy Ø1€O trồng 
căn thiện nhưng không cho là quý, mà chỉ quý vì 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tu-bồ-đề thưa: Làm sao Bô-tát tuy không vì 
thiện căn mà có thể cúng dường chư Phật, cho 
đến được trí Nhật thiết chủng? 

Phật đáp: Bôồ-tát từ khi mới phát tâm lại đây 
cúng dường chư Phật như trong kinh nói. Vì cúng 
dường Phật là lớn, nên chỉ nói Phật, nhưng nên 
biết đã cúng dường Bích-chi Phật cho đến Bồ-tát 
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trú địa vị Càn tuệ. Người phảm phu vì nghe pháp 
nên theo Bỏ-tát nghe giảng mười hai loại bộ kinh 
văn, vì không thể thường được có thây luôn bên 
mình, nên đều phải thọ trì. Vì hay quên nên đọc 
tụng làm cho thông lợi. Tâm quán sát là thường 
buộc tâm vào quyên kinh, thứ lớp nhớ nghĩ, trước 
do ngôn ngữ, tuyên giảng nghĩa lý, sau được thâu 
rõ, tức được Đà-la-nI. Đà-la-m1 có hai: Một là Đà- 
la-m Văn trì, hai là Đà-la-mi thật tướng các pháp. 
Đọc tụng, tu tập, thường nhớ nghĩ nên được Đà- 
la-m Văn trì; thông suốt nghĩa lý nên được Đả-la- 
ni thật tướng. Ở trong hai Đà-la-nI ấy, có thể sinh 
trí vô ngăn ngại; vì chúng sinh thuyết pháp nên 
đây đủ bốn trí vô ngại. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu Bồ-tát có trí vô ngăn ngại, 
thì khác gì với Phật? Phật đáp: Vô ngăn ngại có 
hai: I. Thật vô ngại; 2. Danh từ vô ngăn ngại. 
Trong đây, trừ Phật vô ngăn ngại, các người khác 
theo Bồ-tát được vô ngăn ngại. Do Bô-tát tụn 
kinh nên từ chỗ sinh ra cho đến khi được Nhất 
thiết trí, trọn không quên mẤt. Vì sao? Vì vào sâu, 
đọc tụng kinh pháp nên phiền não bị chẻ mỏng, 
được căn thiện hộ trì nên không đọa vào ác đạo 
và các nạn. Thí như người mù được người sảng 
mắt giúp đỡ, trọn không bị sa hầm ia hố. Nhờ 
phước căn thiện nên được thâm tâm thanh tịnh. 
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Thâm tâm thanh tịnh là thương yêu hết thảy 
chúng sinh, tuy đối với kẻ giặc oán cũng không 
gia ác, nghĩa là không cướp mạng Sống. Lại nhờ 
trí tuệ và phước đức lớn nên phiền não nhỏ Ít, 
không thê che lấp thiện tâm của Bồ-tát. Lại, tâm 
sâu xa là đối với chúng sinh có được tâm từ bị, 
tâm không xả bỏ, tâm cứu độ và tâm đối với các 
pháp biết được vô thường, khô, không, vô ngã, rốt 
ráo không, cho đến đối với Phật không sinh tưởng 
Phật, tưởng Niết-bàn; ấy gọi là thâm tâm thanh 
tịnh. Vì thanh tịnh thâm tâm nên có thể giáo hóa 
chúng sinh. Vì sao? Vì phiển não mỏng nên 
không khởi tâm cống cao, tâm chấp ngã, tâm sân 
giận, nên chúng sinh ưa mến, tín thọ lời dạy bảo. 
Vì giáo hóa chúng sinh nên nghiêm tịnh cõi Phật 
như trong phẩm Phật quốc của kinh Ty-ma- -la-cật 
nói: Vì chúng sinh tịnh nên cõi nước tịnh. Vì 
được căn thiện hộ trì nên trọn không lìa thiện tri 
thức. Thiện tri thức là chư Phật, đại Bô-tát, A-la- 
hán. Lược nói tướng thiện tri thức, nghĩa là người 
có thể tán thán Tam bảo. Như vậy, Bồ-tát nên 
cúng dường chư Phật, gieo trồng căn lành, gần 
gũi thiện tri thức. Vì sao? Vì như người bệnh nên 
tìm thây thuốc hay và cỏ thuốc. Phật là thây thuốc 
hay, các thiện căn là cỏ thuốc, người chăm sóc 
bệnh là thiện tri thức; người bệnh có đủ ba việc 
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ầy nên bệnh được lành. Bô-tát cũng như vậy, có 
đủ ba việc ây nên dứt 
các phiên não, làm lợi ích chúng sinh. 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI BA: GIEO 
TRÒNG CĂN THIỆN 


KINH: Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Bồ-tát nếu không cúng dường Phật, thì 
không đây đủ căn thiện, không được chân 

tri thức, có được Nhất thiết trí chăng? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Bồ-tát cúng dường chư 
Phật, gieo trồng thiện căn, được chân tri thức mà 
được Nhất thiết trí còn khó, huồng gì không cúng 
dường Phật, không gieo trồng căn thiện, không 
được chân tri thức! 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Bồ-tát cúng dường chư Phật, gieo trồng căn thiện, 
được chân tri thức, vì sao khó được trí Nhất thiết 
chủng? 

Phật bảo Tu-bổ-để: Vì Bồ-tát xa la sức 
phương tiện, không theo Phật nghe nói sức 
phương tiện, gieo trông căn thiện không đầy đủ, 
không thường theo lời dạy của thiện tr1 thức. 

-Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo là sức phương 
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tiện, để Bồ- tát hành sức phương tiện ây được trí 
Nhất thiết chủng? 

Phật dạy: Bô-tát từ khi mới phát: tâm hành Thí 
Ba-la-mật, niệm tương ưng với Nhất thiết trí mà 
bố thí cho Phật, hoặc Bích-chi Phật, hoặc Thanh- 
văn, hoặc người, hoặc chăng phải người, khi ấy 
không sinh ý tưởng bố thí, ý tưởng người nhận 
thí. Vì sao? Vì quán xem tự tướng không hết thảy 
pháp, không sinh, không có tướng chắc thật, 
không có chuyển đổi, vào trong thật tướng các 
pháp: nghĩa là tướng không làm, không khởi của 
hết thảy các pháp. Bồ-tát do sức phương tiện ấy 
nên tăng tưởng thiện căn; tăng trưởng thiện căn 
nên hành Thí Ba-la-mật, nghiêm tịnh cõi Phật, 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh; bố thí mà 
không lãnh thọ quả báo thế gian, chỉ vì muốn cứu 
độ chúng sinh nên bồ thí. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bô-tát từ khi mới phát tâm 
tu trì giới, niệm tương ưng với Nhất thiết trí; 
trong khi tri giới không rơi vào dâm, nộ, s1, cũng 
không rơi vào các phiền não trói buộc và các 
pháp không thiện phả đạo, hoặc xan tham phá 
giới, sân giận, giải đãi, loạn ý, ngu s1, kiêu mạn, 
đại mạn, mạn mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, 
bất như mạn, tà mạn; hoặc không rơi vào tâm 
Thanh-văn, Bích-chi Phật. Vì sao? Vì Bồ-tát ây 
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quán thây tự tướng hết thảy pháp không, không 
sinh, không có tướng chắc thật, không có chuyển 
đối, vào thật tướng các pháp; nghĩa là tướng của 
hết thảy pháp không làm, không khởi. Bồ-tát 
thành tựu sức phương tiện ây nên tăng trưởng căn 
thiện; tăng trưởng căn thiện nên tu Giới Ba-la- 
mật, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh; trì giới mà không thọ quả báo của thế 
gian, chỉ vì muôn cứu chúng sinh nên tu trÌ giới. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát từ khi mới phát tâm 
tu Nhẫn nhục Ba-la-mật, niệm tương ưng với 
Nhất thiết trí, thành tựu sức phương tiện nên tu 
kiến đề đạo, tư duy đạo và cũng không thủ chứng 
quả Tu-đà-hoàn, 

Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Vì sao? Vì 
Bồ-tát ấy biết tự tướng của các pháp không, 
không sinh, không có tướng chắc thật, không có 
chuyên đôi; khi tu pháp trợ đạo mà vượt quá địa 
vị Thanh-văn, Bích-chi Phật. Tu-bô-đê! Ấy gọi là 
pháp vô sinh nhãn. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát từ khi mới phát tâm 
tu Nhẫn nhục Ba-la-mật, vào Sô thiền cho đến đệ 
Tứ thiền, vào bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, 
tuy ra vào các thiên mà không thọ quả báo. Vì 
sao? Vì Bồ-tát ấy thành tựu sức phương tiện ấy, 
nên biết tự tướng các thiền định là không, không 
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sinh, không có tướng chắc thật, không có chuyên 
đối, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh. Tĩnh tân mà không thọ quả báo thế 
gian, chỉ vì muốn cứu độ chúng sinh nên tu tinh 
tân. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bô-tát từ khi mới phát tâm 
tu Thiền Ba-la-mật, niệm tương ưng với Nhất 
thiết trí, vào tám bội xả, định chín thứ lớp, cũng 
không thủ chứng quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la- 
hán. Vì sao? Vì Bỗ-tát ấy biết tự tướng các pháp 
là không, không sinh, không có tướng chắc thật, 
không có chuyền đối. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ-tát từ khi mới phát tâm 
tu Bát-nhã Ba-la-mật, học mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung, đại từ đại bị cho đến chưa được trí 
Nhất thiết trí, chưa nghiêm tịnh cõi Phật, chưa 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, thì ở khoảng 
trung gian ây nên tu hành như vậy. Vì sao? Vì 
Bồ-tát biết tự tướng các pháp là không, không 
sinh, không có tướng chắc thật, không có chuyển 
đối. Này Tu-bôồ-đẻề! Bồ-tát nên hành Bát-nhã Ba- 
la-mật như vậy mà không thọ quả báo. 

LUẬN: Hỏi: Cớ gì Tu-bô-đề hỏi câu thô thiên 
răng: Không cúng dường chư Phật, thì không đây 
đủ căn thiện, không được chân trí thức, có được 
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Nhất thiết trí chăng? 

Đáp: Có người nói: Như tính hết thảy pháp rôt 
ráo không, không có gì của chính nó, trong rốt Táo 
không, gieo trồng căn thiện và không gico trồng 

căn thiện không khác nhau. Nếu như vậy có thê 

không cúng dường chư Phật, không gieo trồng 
căn thiện, không được chân tri thức, cũng đạt 
được Nhất thiết trí chăng? Lại có người nghi 
rằng: Có. nhiều cách đạt được Nhất thiết trí, có thể 
không cân gieo trồng căn thiện; vì vậy nên hỏi 
Phật. Phật đáp: Nếu cúng dường chư Phật, gieo 
trồng căn thiện thì được chân tri thức còn khó 
được, huồng øì không cúng dường: 

Tu-bô-đê hỏi: Vì trong rôt ráo không, không 
có phước và chăng phải không có phước, cớ gì 
nói chỉ do phước đức nên được? Phật đáp: Ở 
trong thế để, có phước nên được. Tu- bồ-đề vì 
thây chúng sinh đắm 

trước điều không có gì của chính nó, nên hỏi. 
Phật lây việc không đăm trước nơi pháp mà đáp. 
Nghĩa là tính tân tu phước còn không thể được, 
huông gì không tu phước: Như người hành đạo đi 
khất thực đến một xóm làng, từ một nhà đến một 
nhà khất thực không được, thấy, một con chó đói 
năm liệt, lấy gậy đánh nó nói răng: Đồ súc sinh 
vô trí, ta dùng mọi cách đến từng nhà xin ăn còn 
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không được, huông øì mày năm đó mà mong 
được? Tu- bồ- đề hỏi: Có nhân duyên cúng dường 
chư Phật ấy, cớ sao không được quả báo? Phật 
đáp: Vì xa lìa sức phương tiện. Sức phương tiện 
là Bát-nhã Ba-la-mật. Tuy thây sắc thân Phật mà 
không lây mắt trí thấy pháp thân; tuy gieo trồng 
chút ít thiện căn mà không đầy đủ; tuy được thiện 
tri thức mả không gân gũi hỏi han, lãnh thọ. Lại 
Phật tự nói nhân duyên: Bồ-tát từ khi mới phát 
tâm, vì hữu tâm và vô tâm nên tu Thí Ba-la-mật. 
Hữu tâm là tâm tương ưng với Nhất thiết trí mà 
bồ thí, niệm đến vô lượng công đức của chư Phật, 
thương xót chúng sinh nên bồ thí. Vô tâm là nếu 
bố thí cho Phật, cho đến kẻ phàm phu mà không 
sinh ra ba tưởng là tưởng người thí, người nhận 
thí và vật bố thí. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tướng 
là không, từ xưa lại đây thường chăng sinh, không 
có tướng cô định hoặc là một, hoặc khác, "hoặc 
thường, hoặc vô thường v.v... Vì pháp ây tự 
tướng là không, nên không thể chuyển đôi, an trú 
trong Như. Quán sát như vậy tức vào thật tướng 
các pháp, nghĩa là tướng không làm, không khởi. 
Hết thảy pháp không có năng tác, sở tác, không 
sinh tâm cao ngạo, không có hy vọng gì. Vì sức 
phương tiện như vậy nên có thể tăng trưởng căn 
thiện, xa lỉa căn bất thiện, giáo hóa chúng sinh 
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nghiêm tịnh cõi Phật. Bỗ thí hoặc nhiều, hoặc ít, 
không thọ quả bảo thê gian, chỉ muốn cứu độ 
chúng sinh. Bồ- tát bố thí cho chúng sinh có hạn, 
có lượng, nghĩ răng: Ta đời trước không làm 
phước đức sâu dày nên đời nay không thể bố thí 
rộng rãi cho chúng sinh, ta nay nên hành bố thí 
thật nhiều, thật sâu xa; được quả báo ấy rôi có thể 
làm lợi ích đây đủ, bố thí rộng rãi cho vô lượng 
chúng sinh, hoặc được lợi đời nay, hoặc được lợi 
vê sau, lợi về đạo đức. Không có sức phương tiện 
như vậy, Bô-tát tuy cúng dường Phật, gieo trồng 
căn lành, được chân trí thức mà còn không được 
Nhất thiết trí, huồng gì không cúng dường! Năm 
Ba-la-mật kia cũng như vậy. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÉN 86 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI BÓN: HỌC 
KHÁP 


KINH: Bây giờ Tu- bồ-đề bạch Phật răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát thành tựu đại trí tuệ 
hành pháp sâu xa ấy cũng không thọ quả báo. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Đại 
trí tuệ của Bồ- tát thành tựu hạnh Bát-nhã Ba-la- 
mật sâu xa ấy, cũng không thọ quả báo. Vì sao? 
Vì Bồ-tát ây đối với các pháp chăng động. 

Bạch đức Thế Tôn! Đối với các pháp gì chẳng 
động? 

Phật dạy: Đối với tính Không có sở hữu bất 
động. 

Lại nữa, Bồ-tát đối với tính sắc bất động, đối 
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với tính thọ, tưởng, hành, thức bất động, đôi với 
tính Thí Ba-la-mật cho đến tính Bát-nhã Ba-la- 
mật bắt động: đối với tính bốn thiền bất động, 
tính bốn tâm vô lượng bất động, tính bốn định vô 
sắc bất động, tính bốn niệm xứ bất động cho đến 
tính tám phân thánh đạo bất động, đối với tam- 
muội Không, Vô tướng, Võ tác cho đến tính đại 
từ đại bi bât động. Vì sao? Vì tính các pháp ây 
chính là không có sở hữu, vi pháp không có sở 
hữu thì không thể được pháp sở hữu. 

Tu-bô-để thưa: Pháp có sở hữu có thể được 
pháp sở hữu chăng? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Pháp có sở hữu có thể 
được pháp không sở hữu chăng? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Pháp không có sở hữu có 
thể được pháp không có sở hữu chăng? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu không có sở hữu, 
không thê được pháp có 

sở hữu, pháp có sở hữu không thê được pháp 
không có sở hữu, pháp có sở hữu không thê được 
pháp không có sở hữu, pháp không có sở hữu 
không thê được pháp không có sở hữu, vậy sẽ 
không có Thế Tôn, không được đạo chăng? 
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Phật dạy: Có được, nhưng không do bốn câu 
được. Bạch Thế Tôn! Thế nào là được? 

Phật dạy: Chẳng phải có sở hữu, chăng phải 
không có sở hữu, không có các hí luận ây, ây gọi 
là đắc đạo. 

Bạch đức Thế Tôn! Những øì là pháp hí luận 
của Bô-tát? 

Phật dạy: Bồ-tát quán sắc hoặc thường hoặc 
vô thường, ây là hí luận; quản thọ, tưởng, hành 
thức hoặc thường hoặc vô thường, ây là hí luận; 
quán sắc hoặc khổ hoặc vui, thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc khô hoặc vui, ấy là hí luận; quán sắc 
hoặc ngã hoặc phi ngã, thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc ngã hoặc phi ngã; sắc hoặc tịch diệt hoặc 
chắng tịch diệt, thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịch 
diệt hoặc chăng tịch diệt, ây là hí luận. Quán khổ 
Thánh đề ta nên thấy, tập thánh đề ta nên đoạn, 
diệt thánh để ta nên chứng, đạo thánh đề ta nên tu, 
ây là hí luận; ta nên tu bốn thiền, bốn tâm vô 
lượng, bốn định vô sắc, ấy là hí luận; ta nên tu 
bốn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn như ý túc, năm 
căn, năm lực, Dây giác phần, tám phần thánh đạo, 
ấy là hí luận; ta nên tu môn giải thoát không, môn 
giải thoát vô tướng, môn giải thoát vô tác, ây là hí 
luận; ta nên tu tám bội xả, định chín thứ lớp, ấy là 
hí luận; ta nên vượt qua quả Tu-đà-hoàn, quả Tư- 
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đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, đạo Bích- 
chi Phật, ây là hí luận; ta nên đây đủ mười địa của 
Bỏ-tát, Ấy là hí luận; ta nên vào Bồ- tát vị, ấy là hí 
luận; ta nên nghiêm tịnh cõi Phật, ây là hí luận; ta 
nên thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, ây là hí 
luận; ta nên sinh mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bồn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung, ây là hí luận; ta nên được trí Nhất 
thiết chủng, ây là hí luận; ta nên dứt hết thảy 
phiên não tập khí, ấy là hí luận. Này TỦ: bồ-đê! 
Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, sắc hoặc 
thường hoặc vô thường không thể hí luận cho nên 
không nên hí luận; thọ, tưởng, hành thức, hoặc 
thường hoặc vô thường không thể hí luận cho nên 
không nên hí luận, cho đến trí Nhất thiết chủng 
không thể hí luận cho nên không nên hí luận. Vì 
sao? Vì tính Không thể hí luận là tính, vô tính 
Không thể hí luận là vô tính; tính la, tính Không 
có, lại không có pháp có thể năm bắt được. Hí 
luận là hí luận pháp, hí luận chỗ, vì thế nên sặc 
không có hí luận, thọ, tưởng, hành, thức cho đến 
trí Nhất thiết chủng không có hí luận. Như vậy, 
Bồ-tát nên hành Bát-nhã Ba-la-mật không có hí 
luận. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Vì sao sắc không thê hí luận cho đến trí Nhất thiết 
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chủng không thê hí luận? 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Vì tính sắc không có cho 
đến tính trí Nhất thiết chủng không có, như tính 
pháp không có tức là không có hí luận, vì thế nên 
sắc không thể hí luận. Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát 
hành Bát-nhã không hí luận được như thế, thì khi 
ây được vào Bồ-tát vị. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu tính các pháp không có, thì Bỏ-tát hành đạo 
øì được vào Bôồ-tát vị? Hành đạo Thanh-văn, hành 
đạo Bích-chi Phật hay hành Phật đạo? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Không do đạo Thanh-văn, 
không do đạo Bích-chi Phật, không do Phật đạo 
được vào Bồ-tát vị mà Bồ-tát học khắp các đạo 
được vào Bô-tát vị. Thí như hàng Bát nhân trước 
học các đạo sau đó mới vào chính vị, chưa được 
quả mà trước đã sinh đạo quả; Bồ-tát cũng như 
vậy, trước học khắp các đạo tiếp sau vào Bồ-tát 
vị, cũng chưa được trí Nhất thiết chủng mà trước 
được sinh tam-muội Kim cang, bẩy giờ do một 
niệm tương ưng với trí tuệ, được trí Nhất thiết 
chủng. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bô-tát học khắp các đạo mà vào Bồ-tát vị, thì 
hạng người Bát nhân hướng đến Tu-đà-hoàn, 
được Tu-đà-hoàn, hướng đến Tư-đà-hàm, được 
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Tư-đả-hàm, hướng đến A-na-hàm, được A-na- 
hàm, hướng đến A-la-hán, được A- la-hán, Bích- 
chi Phật đạo, Phật đạo, mà các đạo ây mỗi mỗi 
khác nhau? Nếu Bồ- tát học khắp các đạo ấy sau 
vào Bô-tát vị thì Bôồ-tát Ấy nêu sinh Bát đạo thì 
nên làm hạng Bát nhân, nêu phát sinh Kiến đạo 
thì làm Tu-đà-hoàn, nêu phát sinh Tư duy đạo thì 
nên làm Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán; nếu 
phát sinh Bích-chi Phật đạo thì làm Bích-chi 
Phật? Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bỏ-tát làm hạng 
Bát nhân sau đó mới vào Bồ- tát vị, thì lẽ ây 
không thê có. Không vào Bồ-tát vị mà được trí 
Nhất thiết chủng cũng không thể có. Làm Tu- đà- 
hoàn cho đến Bích-chi Phật, vậy sau mới vào Bỏ- 
tát vị cũng không có lẽ â ây. Không vào Bồ-tát VỊ 
mà được trí Nhất thiết chủng cũng không có lễ â ây. 
Bạch đức Thế Tôn! Con làm sao biết Bồ-tát học 
khắp các đạo được vào Bồ-tát vị? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Nếu 
Bôồ-tát làm hạng Bát nhân được quả Tu-đà-hoàn 
cho đến được quả A-la-hán, được đạo Bích-chi 
Phật, sau đó vào Bỏ-tát vị, thì không thể có lẽ â ây, 
không vào Bô- tát vị mà được trí Nhât thiết chủng, 
thì không có lẽ ấy. Này Tu-bô-đề! Bôỏ-tát từ khi 
mới phát tâm, tu sáu Ba-la-mật, nhờ trí quán sát 
mà vượt qua tám địa là Càn tuệ địa, Tánh địa, Bát 
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địa, Bích-chi Phật địa, nương Đạo chủng trí mà 
vào Bồ-tát 

vị. Vào Bồ-tát vị rồi nhờ trí Nhất thiết chủng 
mà dứt hết thảy phiền não và tập khí. Ở Bát nhân 
địa hoặc trí, hoặc đoạn là Bồ- tát vô sinh pháp 
nhãn; ở Tu-đà-hoàn hoặc trí (trí biết khổ đề - ND) 
hoặc đoạn (đoạn trừ tập để - ND); Tư-đả-hàm 
hoặc trí hoặc đoạn, A-na-hàm hoặc trí hoặc đoạn, 
A-la-hán hoặc trí hoặc đoạn, Bích-chi Phật hoặc 
trí hoặc đoạn đều là Bồ-tát nhẫn, Bồ-tát học 
Thanh-văn, Bích-chi Phật. Như vậy, nương Đạo 
chủng trí mả vào Bồ-tát vị; vào Bồ- tát vị rôi 
nương trí Nhất thiết chủng mà dứt hết tháy phiên 
não và tập khí, được Phật đạo. Như vậy, Bồ-tát 
học khắp các đạo đây đủ nên được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh ĐIÁC; được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác rồi đem kết quả lợi ích chúng 
sinh. 

"TH bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế Tôn nói đạo: Đạo Thanh-văn, đạo Bích- chỉ 
Phật, Phật đạo, thế nào là Đạo chủng trí của Bồ- 
tát? 

Phật bảo Tu- bô-đề: Bồ-tát nên sinh trí thanh 
tịnh về hết thảy đạo chủng. Thế nào là trí thanh 
tịnh về hết thảy đạo chủng? Đó là, nếu các pháp 
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có tướng mạo có thể hiển Dày, thì Bồ-tát nên biết 
đúng đăn; biết đúng đăn rồi, vì người khác diễn 
nói, khai thị khiến được hiểu rõ. Bôồ-tát nên hiểu 
hết thảy âm thanh, ngôn ngữ; dùng âm thanh, 
ngôn ngữ ấy thuyết pháp lan khắp thế ĐIỚI đại 
thiên ba ngàn như tiêng vang. Vì thê nên Bồ-tát 
nên trước hết nên học đây đủ hết tháy đạo. Đạo trí 
đầy đủ rồi thì nên phân biệt tâm sâu xa của chúng 
sinh: Đó là chúng sinh địa ngục, đường địa ngục, 
nhân địa ngục, quả địa ngục, nên biết, nên ngăn 
trừ; phân biệt biệt súc sinh, nhân súc sinh, quả súc 
sinh, nhân ngạ qui, quả ngạ quỷ, đường ngạ qui, 
nên biết, nên ngăn trừ; các rồng, quỷ thần, Càn- 
thát-bà, Khẩn-na- la, Ma- hâu-la-già, nhân và quả 
A-tu-la đạo nên biết, nên ngăn trừ; nhân và quả 
của nhân đạo nên biết; nhân và quả của tiên đạo 
nên biết; nhân và quả của trời Ba mươi ba, trời 
Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời hóa lạc, trời Tha 
hóa tự tại, trời Phạm thiên, trời Quang Âm, trời 
Biến tịnh, trời Quảng quả, trời Vô tưởng, trời A- 
bà-la-ha, trời Võ nhiệt, trời DỊ kiến, trời Hỷ kiến, 
trời A-ca-nj-sắc nên biết; nhân và quả của Vô 
biên hư không xứ, Vô biên thức xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi-hữu-tưởng Phi vô tưởng xứ đạo nên biết; 
nhân và quả của bỗn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn 
như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám 
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phân thánh đạo nên biết; nhân và quả của môn 
Không giải thoát, môn Võ tướng, Võ tác giải 
thoát, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
trí không ngại, mười tắm pháp không chung, đại 
từ đại bi nên biết. Bồ-tát do các đạo ầy khiến 
chúng sinh vào đạo Tu-đà-hoàn cho đến đạo 
Bích- 

chi Phật, đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. Ấy gọi là Đạo chủng trí thanh tịnh của Bỏ- 
tát. Bồ-tát học Đạo chủng trí ấy rồi vào tâm sâu 
xa của chúng sinh; vào rôi theo tâm sâu xa của 
chúng sinh mà thuyết pháp thích hợp, lời nói 
không, hư dôi. Vì sao? Vì Bô-tát ây khéo biết căn 
tính của chúng sinh, biết tâm và tâm số pháp của 
chúng sinh trong đường sinh tử. Này Tu- bồ-đê! 
Bỏ-tát nên hành đạo Bát-nhã Ba-la-mật như vậy, 
Vì sao? Vì hết thảy thiện pháp trợ đạo đều vào 
trong Bát-nhã. Các Bỏ-tát, Thanh-văn, Bích-chi 
Phật nên thực hành. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu bốn niệm xứ cho đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác là hết thảy pháp đều không hợp không 
tán, không sắc, không hình, không đối, chỉ là một 
tướng tức vô tướng, thì làm sao do pháp trợ đạo 
ây có thê thủ chứng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác? Bạch đức Thế Tôn! Pháp một tướng, 
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không tướng, không hợp, không tán, không sắc, 
không hình, không đôi ây không có gì lây, không 
øì bỏ, như hư không không lây không bỏ. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Các pháp tự 
tính là không, không có gì lấy, không có gì bỏ; vì 
chúng sinh không biết tự tính các pháp là không, 
nên vì họ mà khai thị pháp trợ đạo, có thể thủ 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Thí Ba- 
lamật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật, nội không, 
ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không, sơ 
thiên cho đến Phi-hữu- -tưởng Phi-vô-tưởng xứ, 
bốn niệm xứ cho đến tám phân thánh đạo, ba môn 
giải thoát, tám bội xả, định chín thứ lớp, mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tắm pháp không chung, đại từ đại bị, trí 
Nhất thiết chủng, các pháp ấy ở trong Thánh pháp 
đêu không hợp, không tán, không sắc, không 
hình, không đôi, chỉ là một tướng tức vô tướng. 
Vì theo pháp thế tục nên vì chúng sinh giảng nÓI, 
làm cho hiệu rõ, chứ chăng phải theo đệ nhất 
nghĩa. Này Tu-bồ-đè! Đối với hết thảy pháp ây, 
Bô-tát nên dùng trí thấy pháp. như thật mà học; 
học xong phân biệt các pháp nên dùng hay không 
nên dùng. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát 
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phân biệt những pháp gì rồi nên dùng, hay không 
nên dùng? 

Phật dạy: Pháp Thanh-văn, Bích-chi Phật 
phân biệt biết không nên dùng, trí Nhất thiết 
chủng phân biệt biết nên dùng. Như vậy, Bỏ-tát 
đối với Thánh pháp nên học Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu- bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào gọi là Thánh pháp, Thánh pháp gôm 
những gì? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Pháp Thanh-văn, Bích-chi 
Phật, Bô-tát và Phật 

với tham dục, sân giận, ngu si không hợp, 
không tán, dục nhiễm, sân giận không hợp, không 
tán; sắc nhiễm, vô sắc nhiễm, trạo cử, kiêu mạn, 
vô minh không hợp, không tán; Sô thiền cho đến 
đệ Tứ thiền không hợp, không tán, từ bị hỷ xả, hư 
không xứ cho đên Phi-hữu- “tưởng Phi-vô-tưởng 
xứ không hợp, không tán; bốn niệm xứ cho đến 
tám phân thánh đạo không hợp, không tán; nội 
không cho đến đại bị, tánh hữu vi, tánh vô vi 
không hợp, không tán. Vì sao? Vì hết thảy pháp 
đều là không sắc, không hình, không đối, vì là 
một tướng tức vô tướng. Pháp không sắc với pháp 
không sắc không hợp không tán; pháp không hình 
với pháp không hình không hợp không tán; pháp 
không đối với pháp không đối, không hợp không 
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tán; pháp một tướng với pháp một tướng không 
hợp, không tán; pháp vô tướng với pháp vô tướng 
không hợp, không tán. Này Tu-bô-đê! Bát-nhã 
Ba-la-mật nhất tướng vô tướng, không sắc, không 
hình, không, đối ấy, các Bô-tát nên học; học rôi 
không thủ đặc các pháp tướng. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát không học tướng sắc chăng? Không học 
tướng thọ, tưởng, hành, thức chăng? Không học 
tướng, mắt cho đến tướng ý? Không học tướng sắc 
cho đến tướng pháp? Không học tướng địa chủng 
cho đến tướng thức chủng? Không học Thí Ba-la- 
mật cho đến Bát- nhã Ba-lamật? Không học 
tướng nội không cho đến tướng vô pháp hữu pháp 
không? Không học tướng Sô thiền cho đến tướng 
đệ Tứ thiên? Không học tướng từ bị hỷ xả? 
Không học tướng vô biên không, cho đến tướng 
Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng? Không học tướng 
bốn niệm xứ, cho đến tướng tám phần thánh đạo? 
Không học tướng tam-muội Không, tam-muội Vô 
tướng, Vô tác? Không học tướng tám bội xả, định 
chín thứ lớp? Không học tướng mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tám pháp không chung, đại từ đại bi 
Không học tướng Khô thánh đế, Tập, Diệt, Đạo 
thánh đế? Không học tướng thuận quán, nghịch 
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quán mười hai nhân duyên? Không học tướng 
hữu vi tính, vô vi tính? Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
không học tướng các pháp ấy, thì Bô-tát làm sao 
học tướng các pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi để khi 
học xong vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi 
Phật? Nêu không học qua địa vị Thanh-văn, Bích- 
chi Phật thi làm sao vào địa vị Bồ-tát? Nếu không 
vào địa vị Bô-tát, thì làm sao được trí Nhât thiệt 
chủng? Nếu không được trí Nhất thiết chủng thì 
làm sao Chuyển pháp luân? Nếu không Chuyển 
pháp luân, thi làm sao đem đạo ba thừa độ chúng 
sinh? Phật bảo Tu- bồ-đề: Nếu tướng các pháp thật 
có thì Bồ-tát nên học tướng ây; song vì tướng các 
pháp thật không, không sắc, không hình, không 
đối, chỉ là một tướng tức vô tướng, vì thế nên Bỏ- 
tát không học tướng, không học vô tướng. Vì sao? 
Vì có Phật hay không có Phật, một tướng của các 
pháp, tính vẫn thường trú. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết thảy các pháp chắng có tướng chắng phải 
không có tướng thì Bỏ- tát làm sao tu Bát-nhã Ba- 
la-mật? Nếu không tu Bồ-tát thì không thể Vượt 
qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật? Nếu không 
vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật thì 
không thể vào địa vị Bô-tát? Nếu không vào địa 
vị Bồ-tát thì không được vô sinh pháp nhẫn? Nếu 
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không được vô sinh pháp nhãn thì không thể được 
Bỏ-tát thần thông. Nếu không được Bỏ-tát thân 
thông thì không thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành 
tựu tuệ giác cho chúng sinh. Nếu không nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh 
thì không thể được trí Nhất thiết chủng. Nếu 
không được trí Nhất thiết chủng thì không thể 
chuyền pháp luân? Nếu không chuyển pháp luân 
thì không thể làm cho chúng sinh được Tu-đà- 
hoàn quả cho đến đạo Bích-chi Phật, Bồ-tát; cũng 
không thể làm cho chúng sinh được phước bố thí, 
được phước trì giới, tu định? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Các 
pháp vô tướng chắng phải một tướng, chắng phải 
hai tướng, nêu tu vô tướng là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Tu-bô-đề bạch: Làm sao tu vô tướng là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật? Phật dạy: Tu các pháp hư hoại là 
tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bạch đức Thê Tôn! Làm sao tu các pháp hư 
hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Tu sắc hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật, tu thọ, tưởng, hành, thức hư hoại là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật; tu nhãn, nhó, tỷ, thiệt, thân, ý hư 
hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la- 
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mật; tu quán bắt tịnh hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật: tu Sĩ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền 
hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu từ bi hỷ xả hư 
hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu bốn định vô sắc 
hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí xả, 
niệm thiên, niệm diệt, niệm hôi thở hư hoại là tu 
Bát nhã Ba-la-mật; tu tướng vô thường, tướng 
khô, tướng vô ngã, tướng không, tướng tập, tướng 
nhân, tướng sinh, tướng duyên, tướng đóng, 
tướng diệt, tướng diệu, tướng xuất, tướng đạo, 
tướng trăng, tướng dấu tích, tướng lia hư hoại là 
tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu mười hai nhân duyên hư 
hoại, tướng ngã, tướng chúng sinh, thọ giả, cho 
đến tướng kẻ biết kẻ thấy hư hoại là tu Bát-nhã 
Ba-la-mật; tu tướng thường, tướng vui, tướng 
tịnh, tướng ngã hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; 
tu bốn niệm xứ 

cho đến tám phần thánh đạo hư hoại là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật; tu Không, Vô tác, Vô tướng tam- 
muội là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu tám bội xả, định 
chín thứ lớp hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu 
tam-muội có giác có quán, tam-muội không giác 
có quán, tam-muội không giác không quán hư 
hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu Khô thánh đề, 
Tập thánh đế, Diệt thánh để, Đạo thánh đề hư 
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hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu khô trí, tập trí, 
diệt trí, Đạo trí hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; 
tu tận trí, vô sinh trí hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật; tu pháp trí, tỷ trí, thế trí, tha tâm trí hư hoại 
là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu Thí Ba-la-mật cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật; tu nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, đệ nhất nghĩa nghĩa 
không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 
không, vô thi không, tán không, tánh không, chư 
pháp không, tự tướng không, bất khả đắc không, 
vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu 
pháp không hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí 
không ngại, mười tắm pháp không chung hư hoại 
là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu quả Tu-đà-hoàn cho 
đến quả A-la-hán, đạo Bích- chi Phật hư hoại là tu 
Bát-nhã Ba-la-mật; tu Nhất thiết trí hư hoại là tu 
Bát-nhã Ba-la-mật; tu dứt hết thảy phiên não tập 
khí hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Sao gọi là tu sắc hư hoại cho đến tu đoạn hết thảy 
phiên não tập khí hư hoại là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật không nghĩ đến có sắc pháp, ấy là tu 
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Bát-nhã Ba-la-mật: không nghĩ đến có thọ, tưởng, 
hành, thức cho đến không nghĩ đến có dứt hết 
thảy phiền não tập khí, ây là tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. Vì sao? Vì có pháp để nghĩ tới, là không tụ 
Bát-nhã Ba-la-mật. Này Tu-bô-đề! Có pháp để 
nghĩ tới là không tu Thí Ba-la-mật cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì người ấy châp trước 
vào pháp, không hành Thí Ba-la-mật cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật. Chấp trước như vậy là không có 
giải thoát, không có đạo, không có Niết-bàn; có 
pháp để nghĩ tới là không tu bốn niệm xứ, cho 
đến tám phân thánh đạo, không tu tam-muội 
Không cho đến trí Nhất thiết chủng. Vì sao? Vì 
người ây. chấp trước vào pháp. 

Từ bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là có pháp? 

Thế nào là không có pháp? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Hai là có pháp, chắng hai 
là không có pháp. Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo là 
ha1? 

Phật dạy: Tướng sắc là hai, tướng thọ, tưởng, 
hành, thức là hai, 

tướng mắt cho đến tướng ý là hai; tướng sắc 
cho đến tướng pháp là hai, tướng Thí Ba-la-mật 
cho đến tướng Phật, tướng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, tướng hữu vi, vô vi là hai. Này 
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Tu- bồ-đề! Hết thảy tướng đều là hai, hết tháy hai 
đều là có pháp; thích ứng với có pháp là có sinh 
tử, thích ứng với có sinh tử là không được xa lìa 
sinh giả bệnh chết ưu b¡ khổ não. Vì nhân duyên 
ây nên biết người chấp hai tướng thì không có Thí 
Ba-la-mật cho đến Bát- nhã Ba-la-mật; không có 
đạo, không có quả, cho đến không có thuận nhãn, 
huông gì thấy tướng sắc cho đến thây tướng trí 
Nhất thiết chủng! Nêu không tu đạo làm sao được 
quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích- 
chi Phật, Võ thượng Chánh đăng Chánh giác và 
dứt hết thảy phiền não tập khí? 

LUẬN: Phật nói Bồ-tát hành sáu Bát-nhã Ba- 
la-mật, không thọ quả báo thế gian, Tu- bồ- đề tán 
thán việc ây chưa từng có, bạch Phật răng: Bồ-tát 
ây thành tựu đại trí tuệ, tu hành pháp sâu xa, tạo 
tác nhân mà không thọ quả. Bô-tát ây vì làm lợi 
lớn cho chúng sinh nên không thọ quả báo nhỏ. 
Phật chập thuận ý ấy, lại tự nói nhân duyên: Bồ- 
tát đối với các pháp tính Không lay động. Tính 
các pháp là không có sở hữu, rốt ráo không, Như, 
pháp tính, thật tế, Bồ-tát định tâm an trú trong ấy, 
không lay động. 

Tu-bô-đề hỏi: Đối với những tính gì không lay 
động? 

Phật đáp: Đối với tính sắc không lay động, 
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tính các pháp là do nhân duyên sinh, không tự tại, 
không có định tướng; không có định tướng nên 
không, có sở hữu. Các pháp là sắc pháp... nhân sắc 
pháp ấy nên nói vô vi. Thế nên pháp vô vi cũng 
không có sở hữu. Vì sao? Vì không thê dùng pháp 
không có sở hữu mà thủ đắc pháp. sở hữu. 

Tu- bồ- để thưa: Nếu không có sở hữu, không 
thê thủ đặc pháp sở hữu, vậy há có thể dùng pháp 
có sở hữu thủ đặc pháp có sở hữu ư? 

Phật đáp: Không. Vì sao? Vì pháp không có 
sở hữu được hết tháy thánh nhân xưng tán, an trú, 
còn không thể có sở đắc, huống øì pháp có sở 
hữu! 

Tu-bồ-đề thưa: Pháp có sở hữu thủ đắc pháp 
không có sở hữu chăng? 

Phật đáp: Không. Vì sao? Vì có sở hữu, không 
có sở hữu đêu có lỗi, cho nên Phật đáp là không. 

Tu-bô- đề thưa: Có thê dùng pháp không có sở 
hữu thủ đắc pháp không có sở hữu chăng? Phật 
đáp: Không. Vì sao? Vì pháp có sở hữu có tướng 
sinh, tướng trụ là pháp hư dôi, còn không có sở 
đặc, huồng øì pháp không có sở hữu từ xưa lại 
đây rốt ráo không mà lại có sở đặc! 

Tu-bô-đề lại hỏi: Nếu dùng cả bốn câu đều 
không có sở đắc, thì sẽ không có đạo, không đắc 
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quả ư? 

Phật đáp: Thật có đặc đạo, nhưng chỉ là không 
dùng bốn câu ây. Vì sao? Vì bốn cầu đều có lỗi 
như trên; nếu lia bốn câu hí luận thì â ây tức là đạo. 

Lại hỏi: Thế nào là tướng Bồ-tát hí luận? 

Phật đáp: Sắc hoặc thường hoặc vô thường... 
là Bô-tát hí luận. Vì sao? Vì nêu thường thì chăng 
sinh chăng diệt, không có tội phước, tốt xấu; nếu 
vô thường thì cũng không đúng. Vì sao? Vì nhân 
thường mà nói võ thường. Thường đã không thể 
có được, huống øì vô thường! 

Lại nữa, nêu vô thường chắc chăn là định 
tướng của sắc, thì không thê có nghiệp nhân 
duyên quả báo. Vì sao? Vì sắc pháp... niệm niệm 
diệt mất. Nếu nghiệp nhân duyên và quả báo diệt 
mất thì không gọi là tướng vô thường? Các nhân 
duyên như vậy nên vô thường chăng phải là thật 
tướng của sắc pháp... như đã phá ở trong phẩm 
Vô thường trước. Cho đến nghĩ rằng: Ta sẽ dứt 
hết thảy phiền não tập khí, cũng là hí luận. Sắc 
pháp... không thê hí luận, mà phàm phu hí luận 
các pháp, còn Bồ-tát đối với pháp thì không thê hí 
luận, tùy theo pháp không hí luận. Vì sao? Vì tự 
tính Không thể hí luận tự tính. Vì sao? Vì tính do 
nhân duyên sinh, chỉ có giả danh, làm sao có thể 
hí luận? Nếu có tính mà còn không thể hí luận, 
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huông øì là vô tính? Lầa tính và vô tính, lại không 
có pháp thứ ba có thể hí luận? Hí luận là: Hí luận 
pháp, hí luận nôi chỗ, pháp ây đều không thê có 
được. Này Tu-bô-đề! Sắc pháp... là tướng không 
thể hí luận. Như vậy, Bô-tát nên tu Bát-nhã Ba-la- 
mật không hí luận. 

Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên không thể hí 
luận: sắc pháp... vô tự tính, nêu pháp vô tự tính 
tức là không thê hí luận. Nếu Bồ-tát tu được Bát- 
nhã không thể hí luận ấy, liền được vào địa vị Bồ- 
tát. 

Ý Tu-bô-đề: Không có hí luận là đạo của ba 
thừa, vậy Bô-tát dùng đạo gì để vào địa vị Bô-tát 
không có hí luận? Phật đều đáp là không. Vì sao? 
Vì hàng Bỏ-tát Đại thừa không nên dùng pháp 
Nhị thừa, vì sáu Ba-la-mật chưa đầy đủ, không 
thể dùng Phật đạo. Trong đây Phật tự nói nhân 
duyên; Bỏ- tát nên tu học khắp các đạo mới được 
vào địa vỊị Bồ- tát, thí như hàng Bát nhân trong 
hàng Kiến để đạo, trước tiên học khắp các đạo, 
được vào chính vị mà chưa được quả Tu-đà-hoàn, 
Bồ-tát cũng như vậy; trước tiên học khắp các đạo, 
được vào địa vị Bộ-tát mà chưa được quả Nhất 
thiết chủng. Nếu Bỏ-tát trú trong Kim cang tam- 
muội, dùng một niệm tương ưng với tuệ thì được 
quả Nhất thiết chủng. 
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Tu- bồ- đề hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bồ- tát 
học khắp, các đạo vậy sau mới vào địa vị Bồ- tát, 
các đạo ây khác nhau; nếu Bồ-tát học khắp các 
đạo ấy, hoặc sinh vào tám đạo, tức là hàng Bát 
nhân; nếu sinh vào Bích-chi Phật đạo, tức là 
Bích-chi Phật; nếu Bồ-tát làm kẻ Bát nhân cho 
đến làm Bích-chi Phật, vậy sau mới vào địa vị 
Bồ- tát, thì không có lẽ â Ấy. Nếu không vào địa vị 
Bỏ- tát mà được trí Nhất thiết chủng, cũng không 
có lẽ â Ấy. Con sẽ làm sao biết được Bồ-tát học các 
đạo, vào địa vị Bồ-tát? 

Phật chấp thuận ý ấy và tự nói nhân duyên: 
Bồ-tát từ khi mới phát tâm hành sáu Ba-la-mật, 
do trí quán thây Bát địa rồi mà thắng qua, như 
người có thân bị giam trong lao ngục, đi vào xem 
thấy nhưng cũng không cùng mang gông cùm; 
Bộ- tát muôn đây đủ Đạo chủng trí nên vào địa vỊ 
Bồ-tát, xem khắp các dạo, vào địa vị Bỏ-tát; vào 
địa vị Bồ-tát rồi được trí Nhất thiết chủng, dứt hết 
phiên não tập khí. Phật khai thị cho Tu-bồ-đề 
răng: Hàng Nhị thừa được phân ít trí tuệ của chư 
Phật và Bỏ-tát, thế nên hàng Bát nhân hoặc trí 
hoặc đoạn, cho đến Bích-chi Phật hoặc trí hoặc 
đoạn đều là vô sinh pháp nhẫn của Bô-tát. 

Trí là tám trí của hàng học nhân và chín hoặc 
mười trí của hàng vô học. 
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Đoạn là dứt mười kiết sử, tức là năm thượng 
phân kiết, năm hạ phần kiết. 

Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm nói lược là dứt ba 
kiết, nói rộng là đứt tám mươi tám kiết. A-na-hàm 
nói lược là dứt năm hạ phân kiết, nói rộng là dứt 
chín mươi hai kiết. A-la-hán nói lược là dứt ba 
lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu; nói rộng 
là dứt hết thảy phiên não. Ấy gọi là trí và đoạn; trí 
và đoạn đêu là vô sinh pháp nhân của Bồ- tát. 

Hàng Thanh-văn do bốn thánh để được đạo, 
hàng Bô-tát do một thánh đế vào đạo. Phật nói 
bốn thánh để đều là một thánh đế, vì phân biệt 
nên có bốn. Bồn đề â ấy là trí và đoạn của Nhị thừa 
đều ở trong một đế. Bỏ-tát trước tiên trú trong 
nhu thuận nhãn, học vô sinh vô diệt, cũng chăng 
phải vô sinh, chẳng phải vô diệt; lia hữu kiến, vô 
kiến, hữu vô kiến, chăng phải hữu chắng phải vô 
kiến... dứt hết các hí luận, được vô sinh nhãn. 

Vô sinh nhẫn là trong phẩm sau Phật tự nói: 
Cho đến khi làm Phật thường không sinh ác tâm, 
ấy gọi là vô sinh nhãn. Luận giải nói: Được nhãn 
ây, quán hết tháy pháp rốt ráo không; tâm và tâm 
sô pháp dứt các duyên, không sinh, ây gọi là vô 
sinh nhẫn. 

Lại nói có thể vượt qua trí tuệ của Thanh-văn, 
Bích-chi Phật, gọi là vô sinh nhẫn. Trí tuệ Thanh- 
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văn, Bích-chi Phật quán năm uân sinh diệt nên 
sinh tâm nhàm chán, lia dục mà được giải thoát. 
Bồ-tát do trí tuệ và phước đức lớn nên trong khi 
quán năm uấn sinh diệt, tâm không sợ hãi như 
Tiểu Thừa; Bồ-tát dùng mắt tuệ tìm định tướng 
của pháp sinh diệt không thể có được, như đã nói 
trong phẩm Phá sinh ở trước. Chỉ dùng mắt thịt và 
tâm thô thiên thì thây có vô thường sinh diệt; 
hàng phàm phu đối với các pháp thấy thường, mà 
khi pháp chấp trước ấy trở về vô thường, thì 
chúng sinh lo buồn, khổ não. Thế nên Phật nói 
muôn lìa ưu khô chớ quán tướng thường. Nói vô 
thường ấy là vì phá điên đảo chấp thường, chứ 
không vì chấp đăm vô thường mà nói, thể nên 
Bồ-tát bỏ quán sinh diệt, vào trong vô sinh vô 
diệt. 

Lại hỏi: Nêu vào vô sinh vô diệt tức là 
thường, thì làm sao xa lìa được điên đảo chấp 
thường? 

Phật đáp: Như vô thường có hai: Một là phá 
điên đảo chập thường mà không chấp vô thường; 
hai là châp vô thường sinh hí luận; vô sinh nhần 
cũng như vậy; Một là tuy phá sinh diệt mà không 
chấp vô sinh vô diệt nên không đọa vào điên đảo 
chấp thường: hai là chấp không sinh diệt nên đọa 
vào điên đảo chấp thường. 
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Chân thật vô sinh là dứt các quán, đường ngôn 
ngữ bặt, quán hết thảy pháp như tướng Niễt-bàn, 
từ xưa lại đây thường tự không sinh; được vô sinh 
vô diệt, rốt ráo thanh tịnh â ây thì quán vô thường 

còn không chấp thủ, huông gì sinh diệt? Các 
tướng như vậy gọi là vô sinh pháp nhân. Được vô 
sinh nhãn â ây liên vào địa vị Bô-tát; vào địa vị Bỏ- 
tát rồi do trí Nhất thiết chủng dứt các phiền não 
và tập khí, dùng mọi nhân duyên độ thoát chúng 
sinh; như cây có trái ngon làm lợi ích nhiều. 

Tu- bô-đê bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nảo là Đạo chủng trí của Bô-tát? 

Phật đáp: Bô-tát trú trong vô sinh pháp nhẫn 
được thật tướng các pháp. Từ thật tướng khởi lên, 
lây danh tướng, ngôn ngữ các pháp tự mình hiểu 
rõ; tự mình hiệu rõ rôi lại vì chúng sinh diễn nói, 
khiến được khai ngộ. Bỏ-tát nhờ nhân duyên 
phước đức nên hiểu âm thanh, ngôn ngữ của 
chúng sinh, dùng â âm thanh biên khắp ba ngàn đại 
thiên thế gIỚI, cũng không chấp trước âm thanh 
ây, vì biết nó như tiếng vang. Âm thanh â ấy tức là 
tướng Phạm âm, vì thế Bỏ-tát nên biết hết tháy 
đạo, xem khắp tâm chúng sinh, biết gốc ngọn của 
họ rôi đem thiện pháp làm lợi ích, ngăn ngửa 
pháp bất thiện, như trong kinh nói rộng: Bồ- tát 
trước hết biết thật tướng các pháp, nên đối với 
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đạo Nhị thừa ra vào tự tại; quán sát rôi đi thăng 
qua mà vảo địa vị Bồ- tát. Lại vì độ chúng sinh 
nên khởi đạo tuệ; muốn vì chúng sinh thuyết 
pháp, hiểu rõ âm thanh, ngôn ngữ của chúng sinh 
rồi dùng Phạm âm thuyết pháp, ngăn ngừa đường 
ác, mở đường thiện. Đường ác là ba ác đạo: ĐỊa 
ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Đường thiện là ba thiện 
đạo: Người, trời, A-tu-la. Dùng mọi nhân duyên 
chê trách ác đạo, tán thán thiện đạo. Ngăn đường 
ác là ngăn đường địa ngục, nhân địa ngục, quả địa 
ngục. Địa ngục đạo là ba đạo bất thiện. Nhân của 
địa ngục là ba độc: Tham dục tăng trưởng khởi 
lên đường bất thiện tham lam, tật đố; sân nhuế 
khởi lên đường bất thiện giận dữ, não hại; ngu Sĩ 
tăng trưởng khởi lên đường, bất thiện tà kiến. Ba 
độc là nhân của ba đường bắt thiện, ba đường bất 
thiện là nhần của Dây đường bất thiện. Quả của 
địa ngục là do nhân ây nên chịu thân địa ngục, 
tâm chịu các khô não, đó là quả. Bô-tát nên xem 
quả địa ngục của chúng sinh, vậy sau vì họ thuyết 
pháp, khiến dứt nhân quả và đường địa ngục. 
Mười đường bất thiện có thượng, trung, hạ. 
Thượng là địa ngục; trung là súc sinh, hạ là ngạ 
quỷ. Mười đường thiện cũng có thượng, trung, hạ. 
Thượng là trời, trung là người; hạ là quỷ thân. Ở 
mười đường thiện có thể lìa dục, sinh lên cõi Sắc; 
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lìa cõi Sắc, sinh lên cõi Vô sắc. Ở trong ba đường 
ác thường chịu khổ, nên nói cân nên biết, cần nên 
ngăn trừ. Ở trong loài người, loài trời có nhân 
duyên đắc đạo là Niết-bàn nên hoặc có khi bị 
ngăn; vì bất định, không nói các pháp trợ đạo 
khác, vì không nên nói ngăn trừ, cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Bồ-tát phân biệt 
được như vậy rôi biết chúng sinh nên dùng pháp 
Tiểu thừa để độ thì dùng pháp Tiểu thừa độ, nên 
dùng pháp Đại thừa để độ thì dùng pháp Đại thừa 
độ. Bỏ-tát biết tâm sâu xa của chúng sinh và 
nghiệp nhân duyên đời trước; lại biết nhân duyên 
quả báo đời sau; lại biết thời tiết và nơi chốn của 
chúng sinh có thể hóa độ; các nhân duyên có thể 
hóa độ khác đều biết đây đủ, thế nên lời nói 
không hư dối. Trí tuệ biết về đạo chúng và các 
pháp trợ đạo như vậy đều nhiếp vào trong Bát- 
nhã; thế nên Bồ-tát nên hành Bát-nhã đạo tuệ. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Nếu pháp trợ đạo, Bồ-đề 
là pháp không hợp, không tán, không sắc, không 
hình, không đối, chỉ là một tướng tức vô tướng, 
thì pháp trợ đạo ấy đều không, làm sao có thế 
chứng Võ thượng Chánh đăng Chánh giác? Pháp 
không, không có sở hữu, thì lẽ đáng không lấy, 
không bỏ; thí như hư không, không có pháp nên 
không lây, không bỏ? 
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Tu-bô-đề nói với tâm chân thật không chấp 
trước, nên Phật hứa khả rằng: Đúng vậy, đúng 
vậy! Và nói nhân duyên: Có chúng sinh không 
biệt các pháp tự tướng là không như vậy, nên vì 
chúng sinh ây phân biệt 

pháp trợ đạo mà có thể chứng đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Này Tu- bô-đề! Chẳng 
phải chỉ ba mươi bảy phẩm, trợ đạo là Không, 
không hợp, không tán, mà sắc pháp cho đến trí 
Nhất thiết chủng ở trong thánh pháp, cũng tự 
tướng là không, không hợp, không tán. Không 
hợp, không tán là nghĩa rốt ráo không; như trong 
đây nói nhất tướng, đó là vô tướng. Pháp ấy tuy 
không, mà vì theo thế đề nên vì chúng sinh nói: 
Muốn làm cho được vào thánh pháp, chứ chẳng 
phải là đệ nhất nghĩa. Trong đây Bô-tát đều nên 
biết, thấy, học pháp ây. Mới biết gọi là biết; về 
sau vào sâu, gọi là thấy. Biết là chưa rõ ràng, thấy 
là đã rõ ràn 

Hỏi: Biết và thây có øì sai khác? 

Đáp: Có người nói: Có cái biết chăng phải 
thấy, có cái thấy chăng phải biết, CÓ cái cũng biết 
cũng thấy, có cái chẳng phải biết chăng phải thấy. 

Có cái biết chăng phải thấy là chỉ cho trí tận 
và trí vô sinh, trừ thế gian chánh kiến và năm ác 
kiến, các tuệ khác đều gọi là biết; ấy là tuệ biết, 
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chăng phải thây. 

Có cái thấy chẳng phải biết là năm ác kiên và 
thê gian chánh kiến và nhãn ở trong kiến đề đạo; 
ây là thây, chẳng phải biết. Các tuệ vô lậu khác 
cũng gọi là biết, cũng gọi là thây: lìa thấy và biết 
ây, các pháp khác chăng phải thây, chăng phải 
biệt. 

Lại nữa, có người nói: Định tâm gọi là thấy, 
Định và chưa định đều thông suốt gọi là biết; như 
trong. kinh Chuyển. Pháp Luân nói: Khô đề biết 
rôi nên thây: biết TÔI phân biệt biết, pháp ây nên 
thấy, ây là Khô đề; pháp ây nên đoạn, ây là Tập 
đề; pháp â ây nên chứng, â ầy là Diệt đế; pháp ấy nên 
tu, ây là Đạo đế. Hoặc biết phiền não dứt gọi là 
thấy: như biết chín phẩm Hoặc đoạn trừ. 

Tu-bồ-đề nghe nói danh từ khác của Bát-nhã 
gọi là thánh pháp, nên hỏi: Những gì là thánh 
pháp? 

Phật đáp: Trong thánh pháp, các Hiền Thánh 
hoặc Phật, hoặc Bích-chi Phật, hoặc Thanh-văn, 
cho là các pháp tham dục.. không hợp, không tán. 
Không hợp là hết thảy phiên não gọi là điên đảo; 
điên đảo tức là không có sở hữu. Nếu không có sở 
hữu, thì làm sao có thế hợp? Nếu không hợp làm 
sao có tán? Vì không hợp nên không khinh phàm 
phu; vì không tán nên không tự cao; đối với 
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chúng sinh không thương không ghét. Trong đây 
Phật tự nói nhân duyên không hợp, không tán, đó 
là: Các pháp đều không sắc, không hình, không 
đối, chỉ là một tướng tức vô tướng. Pháp không 
có sắc với pháp không có sắc không hợp, không 
tán, cho đến pháp không có tướng với pháp không 
có tướng không hợp, 

không tán. Vì sao? Vì pháp ấy đều là một tính, 
tự tính Không hợp với tự tính, ấy gọi là nhất 
tướng vô tướng, của Bát-nhã Ba-la-mật, Bô-tát 
nên học. Học rôi không có tướng pháp có thể 
được. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bồ-tát không học 
tướng sắc chăng? Cho đến không học tướng hữu 
vi vô vi chăng? Nếu không học các pháp tướng 
ây, tại sao trong kinh nói Bỗ-tát trước tiên học các 
pháp tướng, sau vượt qua Thanh-văn, Bích-chi 
Phật địa? Nếu không vượt qua Thanh-văn, Bích- 
chi Phật, làm sao vào địa vị Bô-tát như trong kinh 
đây rộng nói? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nếu các pháp thật có 
tướng thì nên học tướng Ấy. Này Tu- bô- đê! 
Nhưng các pháp thật không có tướng, thế nên Bồ- 
tát không nên học tướng; không có tướng cũng 
không nên học, vì học là chấp thủ tướng. Việc 
phá tướng như trong phẩm Vấn tướng đã nói. Có 
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Phật hay không có Phật, thì các pháp vẫn thường 
trú, nhất tướng vô tướng. 

Tu-bô-đề theo Phật nghe nói hết thảy pháp là 
vô tướng, nay lại hỏi Phật: Nếu hết thảy pháp 
chắng phải hữu tướng, chắng phải vô tướng, thì 
làm sao Bô-tát tu Bát-nhã? Nếu có vô tướng thì 
nhân nôi vô tướng có thể tu Bát-nhã? Nay tướng 
và vô tướng. đều không, vậy nhân việc gì được tu 
Bát-nhã? Nếu không tu Bát-nhã thì không thể 
vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật, cho 
đến không thê an lập nơi ba phước điền? 

Phật hứa khả lời ấy răng: Đúng vậy, đúng 
vậy! Và nói nhân duyên tu Bát-nhã; Bôồ-tát không 
vì tu tướng nên là tu Bát-nhã; tu vô tướng nên là 
tu Bát-nhã. 

Bạch Thế Tôn! Làm sao tu vô tướng là tu Bát- 
nhã? Nêu vô tướng, thì làm sao có thể tu? 

Phật dạy: Tu các pháp hư hoại là tu Bát-nhã, 
vì các pháp hư hoại nên tướng vô tướng cũng hư 
hoại; thí như chiếc xe hư hoại nên tướng bánh xe 
cũng diệt; như vậy cho đến vi trần. 

Bạch Thế Tôn! Những pháp gì có thể phá 
hoại? 

Phật đáp: Tu sắc pháp phá hoại tức là tu Bát- 
nhã Ba-la-mật; tu dứt hết thảy phiền não tập khí 
tức là tu Bát-nhã Ba-la-mật. 
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Tu-bô- đề bạch Phật: Làm sao tu pháp sắc phá 
hoại cho đến tu dứt hết thảy phiền não tập khí phá 
hoại là tu Bát-nhã? 

Phật đáp: Bồ-tát nhất tâm niệm đến Nhất thiết 
trí, thương xót chúng sinh, muốn được chánh 
hạnh Bát-nhã Ba-la-mật, không nghĩ đến sắc là 
hữu pháp; tu như vậy là tu Bát-nhã, vì cho sắc là 
định tướng có thật, thì mắc lỗi hữu tướng. Vì cớ 
sao? Vì trong đây Phật tự nói nhân duyên: Hữu 
tướng là không tu Bát-nhã, vì trong Bát-nhã vô 
pháp còn không có, huống gì hữu pháp! Người ấy 
không tu Bát-nhã, cũng không tu năm Ba- 

la-mật; người ây chấp trước hí luận pháp hữu, 
không tu bô thí... Người chấp trước như vậy 
không có giải thoát, không có đạo, không có Niết- 
bàn. Không có ba môn giải thoát gọi là không có 
giải thoát; không có pháp không của Thánh nhân 
gọ! là không có đạo; không có đạo nên không có 
Niết-bàn. 

Hỏi: VÌ cớ sao không có đạo? 

Đáp: Vì người ây hí luận pháp, không nhàm 
chán già bệnh chết, chấp trước vào pháp nên sinh 
tà kiến; vì tà kiến nên không thể như thật quán sát 
thân bất tịnh...; không thể quán thân nên không 
thể tu thân niệm xứ; không tu thân niệm xứ nên 
không thể tu thọ, tâm, pháp niệm xứ; không tu 
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bốn niệm xứ nên không thể tu tam-muội Không 
cho đến trí Nhất thiết chủng. Vì sao? Vì chấp 
trước pháp hữu. 

Bạch đức Thế Tôn! Những gì là pháp hữu, 
những gì là pháp vô? Phàm phu hoặc đôi với pháp 
hữu sinh vô tưởng, đối VỚI pháp vô sinh tưởng 
hữu? Muốn phân biệt việc ấy nên hỏi Phật. 

Phật đáp: Hai tướng là pháp hữu, chăng phải 
hai tướng là pháp vô. Tu-bô-đê hỏi: Những øì là 
hai pháp? 

Phật đáp: Chấp thủ sắc tướng tức là hai, như 
trong phẩm trước nói. Lia sắc không có mắt, lìa 
mắt không có sắc, cho đến tính hữu vi, vô vi. Vì 
sao? Vì lìa hữu vi không được nói vô vi; ha vô vi 
không được nói thật tướng hữu vi; thế nên hai 
pháp ây không được lìa nhau mà phàm phu cho 
đó là hai, thê nên điên đảo. Phật lược nói hai 
tướng, đôi với hệt thảy pháp châp thủ tướng đêu 
là hai, hết thảy hai đều là hữu, thích ứng với hữu 
bèn có sinh tử. Vì sao? Vì đối với hữu mà sinh 
tâm chấp trước, nhân tâm chấp trước mà sinh các 
phiên não, vì phiên não mà qua lại sinh tử, vì sinh 
tử mà ưu bi khô não; thế nên nói thích ứng với 
pháp hữu bèn có sinh tử, có sinh tử thì không 
tránh được khỏi già, bệnh, ưu, khô. Này Tu-bô- 
đê! Vì vậy nên biết người chấp hai tướng, không 
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có Thí Ba-la-mật cho đến không có thuận nhãn, 
huông gì thây được thật tướng của sắc, cho đến 
thấy được thật tướng của trí Nhất thiết trí. "Người 
ây nêu không thây được thật tướng của sắc... thì 
không có tu đạo, làm sao có quả Tu-đà-hoàn cho 
đến dứt hết thảy phiên não tập khí? 

Sáu Ba-la-mật có hai: Thế gian và xuât thê 
gian. Người ây không có sáu Ba-la-mật xuất thế 
gian, thê nên nói người chấp tướng hữu ấy không 
có sáu Ba-la-mật. Nếu có là chỉ có Ba-la-mật thê 
gian, nhưng trong đây không nói Ba-la-mật thế 
gian. Đạo quả Thanh-văn còn không có, huông øì 
có Phật đạo? 

Hỏi: Thuận nhẫn là thuận nhẫn nào? 

“Đáp: Đó là thuận nhẫn của Tiểu thừa. Thuận 
nhẫn của Tiểu thừa còn không có, huống gì của 
Đại thừa! 

Hỏi: Địa vị đảnh pháp đã không bị thôi 
chuyền, cớ gì còn nói cho đến địa vị nhẫn pháp” 

Đáp: Trong pháp Thanh-văn cũng nói đánh 
đọa, trong pháp Đại thừa cũng nói đảnh đọa, cớ gì 
nói đánh pháp không đọa? Có người nói: Tuy Ở 
đảnh pháp không thối đọa, nhưng không bên 
chắc, không nhất định nên không nói. Nhẫn là an 
trú lầu, đã vào chánh định, tuy chưa được vô lậu 
mà đồng với vô lậu. Vì tùy thuận với khô pháp 
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nhẫn nên gọi là nhãn; vì chưa từng thây pháp â Ấy, 
hễ thây liền nhẫn được nên gọi là nhẫn. Người ây 
với Phật Thánh là nhỏ mà với phàm phu là lớn. 

Thây sắc có hai: Một là (hây thật tướng sắc rõ 
rằng, hai là dứt phiên não ràng buộc theo các sắc, 
nên gọi là thấy, Giống như sắc cho đến trí Nhất 
thiết chúng, và việc dứt hết thảy phiền não tập khí 
cũng như vậy. Nếu người thấy sắc thì tu đạo còn 
không có được, huồng øì tu được quả Tu-đà-hoàn 
cho đến dứt phiên não tập khí! 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI LĂM: THỨ 
LỚP HỌC 


KINH: Bây giờ, Tu- bồ-đề bạch Phật rằng: 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu theo tướng pháp hữu thì 
còn không được thuận nhẫn, huống gì được đạo? 
Nếu theo tướng pháp vô, thì sẽ được thuận nhẫn 
chăng? Hoặc được Càn tuệ địa, hoặc Tánh địa, 
Bát nhân địa, Kiến địa, Bạt địa, Ly dục địa, Dĩ 
biện địa, Bích-chi Phật địa, Bồ-tát địa hoặc Phật 
địa, hoặc tu đạo, và nhân tu đạo sẽ dứt phiên não 
chăng? Vì phiền não ây nên không Vượt quá ( được 
Thanh-văn, Bích-chi Phật mà vào địa vị Bồ-tát? 
Nếu không vào địa vị Bồ-tát thì không được trí 
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Nhất thiết chủng: không được trí Nhất thiết chủng 
thì không được dứt hết thảy phiên não và tập khí. 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu không có tướng hữu 
pháp thì pháp ây chẳng sinh? Nếu chăng sinh 
pháp ấy thì không. thể được trí Nhất thiết chủng? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Đúng vậy, đúng vậy! Nêu 
không có pháp hữu thì có thuận nhẫn cho đến dứt 
hết thảy phiên não và tập khí. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba- -la-mật, có tướng pháp 
chăng? Nghĩa là có tướng sắc cho đến tướng thức, 
tướng mắt cho đến tướng š, tướng sắc cho đến 
tướng pháp, tướng nhãn giới cho đến tướng ý 
thức giới, tướng bôn niệm xứ, cho đến 

tướng trí Nhất thiết chủng; hoặc tướng sắc, 
hoặc tướng sắc dứt cho đến tướng thức, tướng 
thức dứt; tướng mười hai nhập, mười tắm giới 
cũng như vậy; hoặc tướng vô minh, hoặc tướng 
vô minh dứt, cho đến tướng ưu, bi, khổ, não, 
tướng ưu, bi, khổ, não dứt; hoặc tướng dục, hoặc 
tướng dục dứt, hoặc tướng sinh cho đến tướng 
sinh dứt; hoặc tướng s1, hoặc tướng sĩ dứt; hoặc 
tướng kh, hoặc tướng khô dứt; hoặc tướng tập, 
hoặc tướng tập dứt; hoặc tướng diệt, hoặc tướng 
diệt dứt; hoặc tướng đạo, hoặc tướng đạo dứt, cho 
đến tướng trí Nhất thiết chủng, tướng dứt hết thảy 
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phiên não và tập khí? 

Phật dạy: Không. Bô-tát khi tu Bát-nhã không 
có tướng pháp, tướng phi pháp, tức là Bô-tát 
thuận nhẫn. Nêu không có tướng pháp, tướng phi 
pháp tức là tu đạo, cũng là đạo quả. Này Tu- bô- 
đê! Bô-tát, hữu pháp là Bồ- tát đạo, vô pháp là Bỏ- 
tát quả; vì nhân duyên ấy nên biết hết thảy pháp, 
không có tính sở hữu. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết thảy pháp, không có tính sở hữu, thì làm 
sao Phật biết hết thảy pháp, không có tính sở hữu 
nên được thành Phật, đối với hết thảy pháp được 
sức tự tại? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Hết 
thảy pháp, không có tính sở hữu. Ta xưa hành đạo 
Bồ- tát, tu sáu Ba-la-mật, lìa các dục, lìa pháp ác 
bất thiện, có giác có quán, lia dục sinh hỷ lạc vào 
số thiên, cho đến vào đệ tứ thiên, đối với các 
thiên ấ ây và các thiên chi không nghĩ co các thiền 
ây, không thọ thiển vị, không được thiên ây, 
không nhiễm, thanh tịnh hành bốn thiền, Ta 
không thọ quả bảo đối với các thiền ấy. Y trú nơi 
bốn thiền phát khởi năm thần thông là thân túc 
thông, thiên nhó thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, thiên nhó thông. Đối với các thân thông, 
không chấp thủ tướng, không nghĩ răng có thân 
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thông ây, không thọ mùi vị của thần thông ấy, 
không thủ đắc thần thông â Ấy, Ta không phân biệt 
hành theo năm thần thông â ây. Này Tu-bồ-đề! Ta 
lúc bấy giờ dùng một niệm tương ưng VỚI tUỆ, 
được Võ thượng Chánh đắng Chánh giác. Nghĩa 
là ngộ được ấy là khổ thánh đé, ấy là tập, là diệt, 
là đạo thánh đế, thành tựu mười lực, bốn điều 
không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung, đại từ đại bi, được thành Phật; phân 
biệt ba nhóm chúng sinh là nhóm chánh định, tà 
định và bất định. 

Tu-bô-để bạch Phật răng: Làm sao Thế Tôn 
đối VỚI pháp không có tính sở hữu mà sinh khởi 
bốn thiền, sáu thân thông và cũng không có chúng 
sinh mà Phật phân biệt ba nhóm chúng sinh? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu các dục và các pháp 
ác bất thiện có tính, hoặc tự tính, hoặc tha tính, thì 
ta xưa khi tu hạnh Bô-tát, đã không thế 

quán các dục, pháp ác bất thiện không có tính 
sở hữu để vào sơ thiền, song vì các dục, pháp ác 
bất thiện không có tính, hoặc tự tính, hoặc tha 
tính đều là tính Không có sở hữu. Nên ta xưa khi 
hành Bỏ-tát đạo mới lia các dục, pháp ác bất thiện 
để vào SƠ thiền cho đến vào đệ tứ thiền. Này Tu- 
bồ-đề! Nếu các thân thông có tính, hoặc tự tính, 
hoặc tha tính thì Ta không thể biết thần thông ấy 
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không có tính sở hữu, được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Này Tu-bô-đê! Vì thần thông là 
không có tính, hoặc tự tính, hoặc tha tính đều 
không có tính sở hữu, chư Phật đối với thân thông 
biết là không có tính sở hữu mà được Võ thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

LUẠN: Hỏi: Các pháp Không có cùng một 
nghĩa, cớ gì Tu-bồ-đề dùng mỗi mỗi nhân duyên 
hỏi lại. Trong đây lại hỏi: Có tướng pháp thì 
không thể được thuận nhẫn, cho đến nếu các pháp 
ây không sinh thì không thê được trí Nhất thiết 
chủng? 

Đáp: Nghĩa rốt ráo không của các pháp ây rât 
sâu xa, khó hiểu, người nói còn khó, huông gì 
người lãnh thọ, người tu hành? Thế nên Tu-bô- đề 
vì Bátnhã mà thưa hỏi, sợ người nhiều nghị, 
nhiêu hoặc, nên dùng mỗi mỗi nhân duyên hỏi lại. 

Lại nữa, nghĩa được hỏi tuy là một mà chỗ 
nguyên nhân có khác nhau. Hoặc hỏi, nếu hết 
thảy pháp là không, thì làm sao phân biệt có năm 
đường? Hoặc hỏi, nếu hết thảy pháp là không có 
tướng sở hữu, thì làm sao phân biệt có ba thừa? 
Hoặc hỏi, có tướng thì cho đến không được thuận 
nhãn, làm sao quán sát Bát địa mà vào địa vị Bồ- 
tát? Những câu hỏi như vậy, vì câu hỏi có khác 
nên nghĩa có sai khác, vì Bát-nhã không có tướng 
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nhất định. Phật hứa khả lời Tu-bô-đề răng: Đúng 
vậy, đúng vậy! Ông trước hỏi thuận nhãn, đó là 
thuận nhẫn của Tiêu. thừa. Nay hỏi, đó là thuận 
nhẫn của Bồ-tát. Bồ-tát khi hành Bát-nhã, có 
tướng pháp chăng? Phật đáp: Bô-tát khi hành Bát- 
nhã không có pháp sinh tướng hoặc có hoặc 
không â ây. Vì sao? Vì thây có và thây không đều 
có lỗi; ây là Bồ-tát thuận nhẫn; đối với hết thảy 
pháp mà không sinh tâm thây tướng có, tức là tu 
đạo. Này Tu-bô-đề! Hữu pháp là Bô-tát đạo, vô 
pháp là quả. Hữu pháp gọi là hữu vi, vô pháp là 
vô vi. Hành tám thánh đạo hữu vi thì dứt các 
phiên não, được quả vô vi. 

Lại nữa, có người nói năm Ba-la-mật gọi là 
hữu pháp, là Bồ-tát đạo; Bát-nhã Ba-la-mật rốt 
ráo không nên là vô pháp, là Bồ-tát quả. Có người 
nói: Bát-nhã là tướng trí tuệ, pháp hữu vi là đạo; 
Như, pháp tính, thật tê không từ nhân duyên sinh, 
thường có, nên gọi là quả. Có như vậy không có 
sai khác. Vì nhân duyên ây nên biết hết thảy pháp 
đều là không có tính sở hữu, gọi là vô pháp. 

Lại hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy 
pháp là không có tính sở hữu, thì làm sao Phật đôi 
với không có tính sở hữu được chánh trí, chứng 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, đối với các 
pháp được tự tại? Phật hứa khả lời ây. Bồ-tát 
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dùng trí không có sở hữu hợp tu hết thảy pháp, có 
thể dứt hết thảy chấp trước nên được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Trong đây Phật tự dẫn 
chứng: Ta xưa khi làm Bỏ-tát tu sáu Ba-la-mật lìa 
dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục 
sinh hý lạc mà vào sơ thiên. 

Lìa dục là lìa năm dục; lia pháp ác bất thiện là 
lia năm triền cái. Đưa người vào đường ác nên 
gọi là ác; chướng ngại thiện pháp nên gọi là bất 
thiện. Có giác có quán là giác quán lành, thuộc sô 
thiền; lìa dục sinh hý lạc là lìa bỏ năm dục sinh hỷ 
lạc. Hỷ lạc là trong cõi Sắc có hai thứ lạc: Một là 
VUI CÓ mùng, hai là chỉ có vui không có mừng. 
Vui và mừng thuộc Sơ thiền, Nhị thiền; chỉ có 
vui, không mừng thuộc Tam thiên. 

Hỏi: Sơ thiền, Nhị thiền đều có vui mừng, có 
øì sai khác? 

Đáp: Thứ vui mừng trong Sơ thiên là do lìa 
năm dục phát sinh; thứ vui mừng trong Nhị thiên 
là từ định phát : sinh nên gọi là định sinh. Lại nữa, 
tướng phiên não cõi Dục bắt thiện nên chướng 
ngại Sô thiên. Hành giả muốn lìa chướng ngại lớn 
nên nói ly sinh, còn phiên não ở cõi Sắc thuộc vô 
ký, bị các nạn mêm yêu lo, do nhân duyên giác 
quán nên mất thiền, thê nên Phật nói diệt các giác 
quán, bên trong tâm thanh tịnh nên được Nhị 
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thiên; Tam thiên, Tứ thiền như trước đã nói. Ta 
đối với các thiên chi thủ tướng được rồi mả không 
nghĩ đến có thiên ấ ây. Khi ban đầu tập thiên, thủ 
tướng cho đến khi được; được rồi sợ đắm nhiễm 
nên quán vô thường, không nghĩ đến có thiên ấ ây, 
không thủ đắc định tướng của thiên ấy, cũng 
không thọ mùi vị của thiền ấy; tâm không nhiễm 
trước tụ bón thiên, khác với ngoại đạo. Theo đó tu 
các thiền mà không thọ quả báo thiền. Y trú bốn 
thiền, sinh khởi năm thân thông. Vì túc mạng 
thông nên biết nhân duyên nghiệp cũ của chúng 
sinh sinh đến nôi đây. Do sức thiên nhãn thông 
nên thấy chỗ sinh đến trong tương lai của chúng 
sinh, theo hành nghiệp của chúng. Biết gốc ngọn 
của chúng sinh rôi sinh tâm đại bị, nghĩ làm sao 
dứt sự khổ sinh tử tương tục cho chúng sinh. Bấy 
giờ tâm hồi hướng vào lậu tận thông, tức thì do 
một niệm tương ưng với tuệ được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Nghĩa là ngộ đó là tướng 
khố, nhân của khổ là ái dục; ái dứt thì khô diệt; 
đường đi đến khổ diệt là đạo; thông đạt bốn đề 
nên được mười lực, bốn điều không sợ, bốn trí 
không ngại, mười tám pháp không chung, và phân 
biệt chúng sinh làm 

ba nhóm. Dùng ba thân thông độ chúng sinh 
ây là dùng thiên nhĩ, tha tâm, thân túc thông: vì 
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chúng sinh thuyết pháp, khiến thoát sinh tử. 

Tu-bồ-đề lại hỏi: Nếu các pháp là không có sở 
hữu, thì làm sao lúc Phật làm Bồ-tát khởi sinh 
bốn thiền, sáu thần thông? Nếu không có chúng 
sinh, thì làm sao Phật phần biệt chúng sinh làm ba 
nhóm? 

Phật đáp: Các dục, các pháp ác bất thiện nêu 
có tính, hoặc tự tính, hoặc tha tính, thì Ta khi xưa 
làm Bô-tát không thể quán các dục, các pháp ác 
bất thiện không có tính sở hữu mà vào Sơ thiên. 
Ý Phật là nếu các dục, pháp ác bất thiện là pháp 
có định tính hoặc nhiều hoặc ít tự tướng thì trong 
thân có tính tịnh, tính thường... Tính có hai: hoặc 
tự tính, hoặc tha tính. Tự tính là tính bắt tịnh 
trong tự thân; tha tính là chỉ cho y phục, đồ trang 
sức thân; các thứ đó đều vô thường hư dối, làm 
nhân duyên cho khổ não. Năm dục bên trong bên 
ngoại không có thường lạc ngã tịnh chân thật, nếu 
có thì Ta xưa khi tu Bồ-tát đạo, không thế quán 
năm dục là không, không có tính sở hữu mà vào 
Sô thiền, vì các dục và pháp ác bất thiện không có 
thật tính, hoặc tự tính, hoặc tha tính, nên Ta khi 
làm Bô-tát lìa năm dục, pháp ác bất thiện mà vào 
Sơ thiền cho đến vào đệ Tứ thiền. Nếu các thần 
thông có tính, hoặc tự tính hoặc tha tính, thì Ta 
khi xưa tu Bỗ-tát đạo không thể biết thân thông là 
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không có sở hữu, nên được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Tu-bồ-đề hỏi: Nếu các pháp nhất định là 
không, không có tính sở hữu, thì làm sao Phật đối 

với các pháp được sức tự tại? 

Phật dạy: Ta do bốn thiên đối với các phiên 
não được giải thoát, do sảu thần thông đối VỚI Các 
pháp được tự tại độ sinh. Ý Tu-bô-đề là vì bốn 
thiền, bốn thân thông là có, làm sao Phật đối với 
Không mà được sức tự tại? 

Phật khai thị: Ta quán năm dục là không, vì 
hư dối không có định tướng nên không chập trước 
các thiền mà khởi lên thần thông. Các thiên vì có 
tướng có hạn lượng nên có thể xả, được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Lúc mới lìa dục, 
vì lây không có tính sở hữu làm nhân nên được 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng 
không có sở hữu. Nếu các thiền nhất định là 
Không, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác chắng 
Không thì có thể có vẫn nạn ây. Nhưng vÌ nay cả 
hai đều là không, nên không nên vấn nạn. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 87 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI LĂM 
(Tiếp): THỨ LỚP HỌC 

KINH: Tu- bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bồ- tát biết các pháp là không có tính sở hữu, 
nhân bốn thiền, năm thân thông được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác thì bạch đức Thế Tôn, 
hàng Bồ-tát mới học làm sao đối với các pháp 
không có tính sở hữu mà lại thứ lớp hành, thứ lớp 
học, thứ lớp hướng dẫn để từ thứ lớp hành, thứ 
lớp học, thứ lớp hướng dẫn ấy chứng được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát hoặc mới đầu theo 
Phật được nghe, hoặc theo vị Bồ-tát đã cúng 
dường nhiều đức Phật được nghe, hoặc theo A-la- 
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hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn được 
nghe là vì ngộ được lý không, có sở hữu nên là 
Phật? Vì ngộ được lý không có sở hữu nên là A- 
la-hán, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, Tu-đà-hoàn; hết 
thảy Hiền Thánh đều vì ngộ được lý không có sở 
hữu nên có danh xưng. Hết thảy pháp hữu vi tạo 
tác không có tính sở hữu cho đến không có mảy 
may sở hữu như mảy lông. Bồ-tát ấy nghe như 
vậy rồi nghĩ răng: Nêu hết thảy pháp là không có 
tính sở hữu, và vì ngộ được lý không có sở hữu 
nên là Phật, cho đến vì ngộ được lý không có sở 
hữu nên là Tu-đả-hoàn thì con sẽ được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, nếu không được hết thảy 
pháp thường không có tự tính thì cớ sao con 
không phát tâm được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác ? Được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác rôi, hết thảy chúng sinh hành theo tướng CÔ: 
con sẽ khiến họ an trú trong tính Không có sở 
hữu? Này Tu-bô-đê! Bô-tát s suy nghĩ như vậy HỒ) 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vì 
độ hết thảy chúng sinh nên Bồ-tát hành theo thứ 
lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp hướng dẫn, như 
quá khứ các 

Bỏ-tát hành đạo được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Hàng Bồ-tát mới học nên học sáu 
Ba-la-mật, đó là Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã 
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Ba-la-mật. Bô-tát ây nếu khi hành Thí Ba-la-mật, 
tự hành bố thí, cũng dạy người bồ thí, tán thán 
công đức bồ thí, hoan hỷ tán thán người hành bố 
thí; do nhân duyên bồ thí ấy cho nên được tài sản 
giàu CÓ. Bồ-tát ấy xa lìa xan lẫn, bố thí cho chúng 
sinh uống ăn, y phục, hương hoa, anh lạc, phòng 
Xá, đồ năm, đèn đuốc, mọi thứ cần dùng đê nuôi 
sống. Bồ-tát hành trì giới bố thí ấy sinh vào CỐI 
trời cõi người được tôn quý lớn; do trì giới bố thí 
ây nên được thiền định uấn; do bố thí, trì giớI, 
thiền định ấy nên được trí tuỆ uấn, giải thoát uân, 
giải thoát tri kiến uẫn. Bôồ-tát ấy nhân bố thí, trì 
giới, thiên uấn, trí tuệ uẫn, giải thoát uân, giải 
thoát tri kiến uẫn nên vượt quá địa vị Thanh-văn, 
Bích-ch¡i Phật mà vào địa vị Bỏ-tát; vào địa vị Bồ- 
tát rồi được nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ 
giác cho chúng sinh, được trí Nhất thiết chủng: 
được trí Nhất thiết chủng rồi Chuyến pháp luân; 
Chuyên pháp luân rồi lây pháp ba thừa độ thoát 
chúng sinh. Như vậy, Bỏ-tát do bồ thí ấ ấy thứ lớp 
hành, thứ lớp học, thứ lớp hướng dẫn đều là 
không thể có được. Vì sao? Vì tự tính Không có 
sở hữu. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bô-tát từ khi mới phát tâm 
tự hành trì giới, dạy người trì giới, tắn thản công 
đức trì giới, hoan hỷ tán thán người trì giới. Do trì 
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ĐIỚI nên sinh vào cõi trời cõi người, được tôn quý 
lớn; thây kẻ nghèo cùng thí cho tài vật; thây 
người không trì giới dạy khiến trì giới; thây người 
loạn ý dạy khiến thiên định; thấy người ngu si dạy 
khiến trí tuệ; thây người không giải thoát dạy 
khiến giải thoát; thây Tười không có giải thoát 
tri kiến, dạy khiến giải thoát tri kiên. Do trì giới, 
thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến ấy 
nên vượt qua. địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật, 
vào địa vị Bôồ-tát; vào địa vị Bồ-tát rồi được 
nghiêm tịnh cõi Phật; nghiêm tịnh cõi Phật rÔi 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh rồi được trí 
Nhất thiết chủng: được trí Nhất thiết chủng TÔI 
Chuyên pháp luân; Chuyên pháp luân rồi lây pháp 
ba thừa độ thoát chúng sinh. Như vậy, Bồ-tát do 
trÌ ĐIỚI ấy thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp 
hướng dẫn; các việc ây đêu không thể có được. Vì 
sao? Vì hết thảy pháp tự tính Không có sở hữu. 
Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát từ khi phát tâm lại 
đây tự hành Nhẫn Ba-la-mật, dạy người hành 
nhãn, tán thán công đức nhãn, hoan hỷ tán thán 
người hành nhẫn; khi hành Nhẫn Ba- la-mật bồ thí 
cho chúng sinh đầy đủ mọi thứ; dạy khiến trì ĐIỚI, 
dạy khiến thiền định cho đến giải thoát tr1 kiến. 
Do nhân duyên bỗ thí trì ĐIỚI, thiền định, trí tuệ 
ây nên vượt qua địa vị A-la-hán, Bích-chi Phật 
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mà vào địa vị Bô-tát; vào địa vị Bô-tát rồi được 
nghiêm tịnh cõi Phật; nghiêm tịnh cõi Phật rồi 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh; thành tựu tuệ 
giác cho chúng sinh, thành tựu tuệ giác cho chúng 
sinh rôi được trí Nhất thiết chủng: được trí Nhất 
thiết chủng rôi Chuyên pháp luân; Chuyên pháp 
luân rôi lây pháp ba thừa độ thoát chúng sinh. 
Như vậy, Bôồ-tát do Nhẫn Ba-la-mật thứ lớp hành, 
thứ lớp học, thứ lớp hướng dẫn; các VIỆC ây đều 
không thể có được. Vì sao? Vì hết thảy pháp tự 
tính Không có sở hữu. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bô-tát từ khi mới phát tâm 
lại đây tự hành tính tấn, dạy người hành tinh tấn, 
tán thản công đức hành tỉnh tân, hoan hỷ tán thán 
người hành tính tấn, cho đến các việc ấy đều 
không thể có được, vì tự tính Không có sở hữu. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bồ- tát từ khi mới phát tâm 
lại đây, tự vào thiền, vào bốn tâm vô lượng, vào 
định vô sắc; cũng dạy người vào thiền, vào tâm 
VÔ lượng, vào định vô sắc; tán thán công đức vào 
thiền, vào tâm vô lượng, vào định vô sắc; hoan hỷ 
tán thán người hành thiền, tâm vô lượng, định vô 
sắc. Bồ-tát ấy trú ở các thiên, định, tâm vô lượng, 
bố thí cho chúng sinh mỗi mỗi được đầy đủ, dạy 
khiến thiền định, trí tuệ. Do nhân duyên bố thí, 
thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tr1 kiến â ây 
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nên vượt qua ‹ địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật mà 
vào địa vị Bồ-tát; vào địa vị Bỗ- tát. rồi nghiêm 
tịnh cõi Phật, nghiêm tịnh cõi Phật rồi thành tựu 
tuệ giác cho chúng sinh; thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh HỒ) được trí Nhất thiết chủng: được trí 
Nhất thiết chủng rồi Chuyên pháp luân; Chuyển 
pháp luân rôi lây pháp ba thừa độ thoát chúng 
sinh, cho đến các việc ây đều không thể có được, 
vì tự tính Không có sở hữu. 

Lại nữa, Bồ-tát từ khi mới phát tâm trở lại đây 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, bố thí cho chúng sinh 
mỗi mỗi đây đủ, dạy khiến trì _ĐIỚI, thiền định, 
giải thoát, giải thoát tri kiên. Bôồ-tát ây khi hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, tự hành sáu Ba-la-mật, cũng 
dạy người khiến hành sáu Ba-la-mật, tán thán 
công đức sáu Ba-la-mật, hoan hỷ tán thán người 
hành sáu Ba-la-mật. Bô-tát ây do nhân duyên Thí 
Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật ấy vào sức 
phương tiện nên vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích- 
chi Phật mà vào địa vị Bỏ-tát; cho đến các việc ấy 
đều không thế có được, vì tự tính Không có sở 
hữu. Ấy gọi là Bồ-tát mới phát tâm thứ lớp hành, 
thứ lớp học, thứ lớp hướng dẫn. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bô-tát thứ lớp hành, thứ 
lớp học, thứ lớp hướng dẫn. Bồ-tát từ khi mới 
phát tâm trở lại đây, do tâm tương ưng với trí 
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Nhất thiết chủng, tin các pháp không có tính sở 
hữu, tu sáu niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm xả và niệm thiên. 

Thế nảo là Bồ-tát tu niệm Phật? Bồ-tát niệm 
Phật không niệm qua sắc, không niệm qua thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tự tính sắc không 
có; tự tính thọ, tưởng, hành thức không có; nếu 
pháp không có tự tính thì là không có sở hữu. Vì 
sao? VÌ không có nhớ nghĩ gì; ây là niệm Phật. 
Lại, Bồ-tát niệm Phật không niệm qua ba mươi 
hai tướng, cũng không niệm qua thân kim sắc, 
không niệm qua hào quang một trượng, không 
niệm qua tám mươi vẻ đẹp tùy hình. Vì sao? Vì 
thân Phật tự tính Không có; nếu pháp không có tự 
tính thì không có sở hữu. Vì sao? Vì 

không có nhớ nghĩ gì; ấy là nệm Phật. 

Lại, không nên do giới uấn mà niệm Phật; 
không nên do định uấn, trí tuệ uân, giải thoát uân, 
giải thoát tri kiến uấn mà niệm Phật. Vì sao? Vì 
các uân ấy không có tự tính; nếu pháp không có 
tự tính thi là chăng phải pháp; không có niệm gì 
ây là niệm Phật. 

Lại, không nên do mười trí lực mà niệm Phật, 
không nên do bốn điều không sợ, bốn trí không 
ngại, mười tắm pháp không chung mà niệm Phật; 
không nên do đại từ đại bi mà niệm Phật. Vì sao? 
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Vì các pháp ây không có tự tính; nếu pháp không 
có tự tính thì chăng phải pháp; không có niệm gì 
ây là niệm Phật. 

Lại, không nên do mười hai nhân duyên mà 
niệm Phật. Vì sao? Vì tự tính nhân duyên không 
có; nếu pháp không có tự tính thì chắng phải 
pháp; không có niệm gì, ấy, là niệm Phật. 

Như vậy, Tu-bô-đề! Bồ- tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật nên niệm Phật, ấy là Bồ-tát từ khi mới 
phát tâm thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp hướng 
dẫn. Bô-tát ấy trú trong thứ lớp hành, thứ lớp học, 
thứ lớp hướng dẫn có thể đầy đủ bốn niệm xứ, 
bốn chánh cân, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, 
Dây. giác phân, tám phân thánh đạo, tu hành tam- 
muội Không, tam muội Vô tướng, Vô tác cho đến 
trí Nhât thiệt chúng. Vì chứng các pháp không có 
sở hữu nên Bồ- tát ây biết tính các pháp không có 
sở hữu, trong ấy không có tính có, không có tính 
Không. 

Này Tu- bồ-đề! Thế nào là Bồ-tát nên tu niệm 
pháp? Bỏ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật không 
niệm pháp lành, không niệm pháp chăng lành, 
không niệm pháp ký, không niệm pháp vô ký; 
không niệm pháp thê gian, không niệm pháp xuât 
thê gian, không niệm pháp tịnh, không niệm pháp 
bất tịnh, không niệm pháp thánh, không niệm 
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pháp phàm phu, không niệm pháp hữu lậu, không 
niệm pháp vô lậu, không niệm pháp ràng buộc cõi 
Dục, pháp ràng buộc cõi Sắc, pháp ràng buộc ở 
cõi Vô sắc, không niệm pháp hữu vi, pháp vô vI. 
Vì sao? Vì tự tính các pháp ây không có; nếu 
pháp không có tự tính thì chăng phải pháp; không 
có 

niệm gì, ấy là niệm pháp; ở trong niệm Pháp 
học tính Không có sở hữu cho đến được trí Nhất 
thiết chủng. Bồ-tát ấy khi được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, được pháp không có tính sở 
hữu, đối với tính Không có sở hữu ây chắng phải 
có tướng, chăng phải không có tướng. Như vậy, 
Bồ-tát nên tu niệm Pháp, đối VỚI pháp â ây cho đên 
không có mảy may niệm, huồng gì niệm Pháp! 

Này Tu- bồ-đề! Thế nào là Bô-tát nên tu niệm 
Tăng? Bô-tát niệm Tăng là vì pháp vô vi nên 
phân biệt có chúng đệ tử Phật, trong pháp â Ấy cho 
đến không có mảy may niệm, huống gì niệm 
Tăng! Như vậy, Bồ- tát nên niệm Tăng. 

Này Tu-bồ- đê! Thế nào là Bỏ-tát nên tu niệm 
giới? Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát từ khi mới phát tâm 
trở lại đây nên niệm Thánh giới, giới không 
khuyết, giới không lủng, giới không tỳ vẾt, ØIỚI 
không trược uế, giới không đắm trước, giới tự tại, 
giới được người trí khen, giới đây đủ, giới đi theo 
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định; nên niệm giới ây không có tính sở hữu cho 
đến không có mảy may niệm, huống gì niệm 
GIớI! 

Này Tu-bô-đề! Thế nào là Bồ-tát nên tu niệm 
xả? Bô-tát từ khi mới phát tâm trở lại đây nên 
niệm xả, hoặc tự mình niệm xả, hoặc niệm người 
khác xả, hoặc xả tải, hoặc xả pháp, hoặc xả phiên 
não; quán các xả ấy đều không thể có được, 
huống gì niệm xả! Như vậy, Bỏ-tát nên niệm xả. 

Này Tu- bồ-đề! Thế nào là Bô-tát nên niệm 
thiên? Bồ-tát nghĩ răng các vị trời ở cối Tứ thiên 
Vương có tín, có giới, thí, văn, tuệ nên chết ở cõi 
này được sinh lên cõi trời kia. Ta cũng có tín, 
giới, thí, văn, tuệ ấy; cho đến trời Tha hóa tự tại 
có tín, giới, văn, tuệ, nên chết ở cõi này sinh lên 
CÕI trời kia; ta cũng có tín, giới, văn, tuệ ây. Như 
vậy, Bồ-tát nên niệm thiên. Các trời ây không có 
tính sở hữu, còn không có mảy may niệm, huông 
øì niệm thiên! 

Này Tu-bôồ-đề! Bồ-tát tu sáu niệm ấy, ây gỌI 
là thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp hướng dẫn. 

Bấy giờ Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp là không có tính sở 
hữu, thì niệm sắc cho đến thức, nhãn cho đến ý, 
sắc cho đến pháp đều không. có tính sở hữu; nhãn 
giới cho đến ý thức giới đều không có tính sở 
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hữu; Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la- mật, 
nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn 
niệm xứ, cho đến tám phân thánh đạo, mười lực 
của Phật cho đến trí Nhất thiết chủng đều không 
có tính sở hữu. Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy 
pháp là không có tính sở hữu thi là không có đạo, 
không có trí, không có quả? 

Phật bảo Tu-bô- đề: Ông thấy tính sắc ấy thật 
có chăng, cho đến trí Nhât thiết chủng thật có 
chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Con 
không thấy. 

Phật bảo Tu-bô-đê: Nếu ông không thấy các 
pháp thật có, vì sao hỏi cầu ây? 

Tu-bô- đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Con đối 
VỚI pháp ây không dám có nghi, chỉ vì các clỲ- 
kheo câu Thanh-văn, Bích-chi Phật đạo, Bồ- tát 
đạo đời sau, các người ây sẽ nói như vậy: Nếu hết 
thảy pháp là không có tính sở hữu, vậy thì ai nhơ, 
aI sạch, aI trói, ai mở...” Vì không biết không hiểu 
mà phá giới, phá chánh kiến, phá oal nghị, phá 
đời sông thanh tịnh. Người â ây phá các việc ấy nên 
sẽ đọa vào ba đường ác. Bạch đức Thế Tôn! Con 
sợ đời sau có các việc như vậy, cho nên hỏi Phật. 
Bạch đức Thế Tôn! Còn con đối với các pháp này 
rất tin, không nghi, không hối. 
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LUẬN: Tu-bồ-đề tin thọ lời Phật: Hết thảy 
pháp tuy là không mà có thể khởi lên bốn thiên, 
năm thần thông là những điều mà vị đại Bồ- tát 
gần thành Phật có thể làm được; nay vì chưa biết 
hàng mới phát tâm làm sao hành cho nên hỏi 
Phật: Bỏ-tát mới học làm sao đối với các pháp 
vốn không có tính sở hữu mà thứ lớp hành, thứ 
lớp học, thứ lớp hướng dẫn và nhờ thứ lớp hành 
ây mà được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 
Vì thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp hướng dẫn 
nên biết Bồ-tát mới học tuy trải qua vô lượng kiếp 
phát tâm xong, nhưng vì chưa ngộ được thật 
tướng các pháp, nên đều gọi là mới học. 

Hỏi: Nếu người mới học chỉ nên dạy họ tu bố 
thí, trì giới... cớ gì Phật dạy họ khiến đối với pháp 
rốt ráo không, không có sở hữu tu hành? 

Đáp: Nay nói rõ: VÌ mới vào pháp rốt ráo 
không, không có sở hữu nên khiến tu hành theo 
pháp không có sở hữu. Bồ-tát ấy do rốt ráo 
không, không có sở hữu mà hòa hợp tu bồ thí, trì 
giới; thí như trẻ con uống thuốc, cân có đường 
mật mới uống được; thế nên tuy mới phát tâm 
cũng quán được nghĩa của “tính Không” sâu xa, 
không có lỗi. Phật đáp Tu-bô-đêề: Bô-tát hoặc mới 
đầu theo Phật nghe, hoặc theo các vị Bồ-tát đã 
cúng dường nhiêu đức Phật được nghe. 
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Các đức Phật là, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại; 
cúng dường nhiêu đức Phật là, Bỏ-tát Biến cát, 
Quán thế â âm, Đắc đại thế chí, Văn thù sư lợi, Di 
lặc... Bốn hạng Thánh nhân Thanh-văn nghĩa như 
trước đã nói. Các đức Phật, Thánh nhân đều nhân 
nơi không có sở hữu nên có phân biệt. Thánh 
nhân tuy có các công đức thiên định... đều vì 
Niết-bàn, Niết- bàn tức là tướng tịch diệt, không 
có sở hữu; thế nên nói các thánh nhân đều nhân 
nơi Niết-bàn mà có sai khác. Hết thảy pháp hữu 
VI tạo tác vì do 

nhân duyên hòa hợp sinh, không có thật tính 
nhất định, cho đến không có sở hữu như mảy 
lông. 

Hữu vi có hai: Một là sắc, hai là Vô sắc. Sắc 
pháp phá hoại, phân tán cho đến vi trân không có 
thật tính nhất định. Vô sắc pháp cho đến không có 
thật tính nhất định trong một khoảnh khắc. Nghĩa 
phá như trước đã nói. Bỏ-tát theo Phật, Thánh 
nhân nghe pháp â ây, những người khác phân nhiều 
đem tâm chấp trước thuyết pháp, các bậc thánh 
đem tâm không chấp trước thuyết pháp, thế nên 
nói chỉ theo thánh nhân nghe. Bây giờ Bồ- tát thứ 
lớp học nghe pháp â ây, lây trí so sánh, quyết định 
biết các pháp rốt ráo chắc chăn không, đêu nhập 
vào thật tướng sở đắc của Phật, đó là tướng tịch 
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diệt không hý luận. Tôi nêu được làm Phật hoặc 
không được làm, bình đẳng không sai khác. Vì 
sao? Vì thật tướng các pháp không thêm không 
bớt, lại không có pháp mới có thể được; pháp 
cũng, không mắt. Nếu độ chúng sinh, chúng sinh 
rốt ráo không; gốc ngọn không thể có được; công 
đức tôi nghe, tôi làm đến khi thành Phật có lực 
thần thông đều như mộng như huyễn, không có 
thật tướng nhất định, rốt ráo không. Được và 
không được tuy đồng, cớ sao tôi không phát tâm 
làm Phật? 

Hỏi: Nếu biết các pháp rốt ráo không, không 
có sở hữu, cớ sao lại nói: Vì sao tôi không phát 
tâm làm Phật? 

Đáp: Rốt ráo không, không có sở hữu, không 
chướng ngại øì, đầu ngăn ngại phát tâm? Lại nữa, 
nêu nói rôt ráo không, dứt các hí luận, thì làm sao 
chướng ngại phát tâm? Nếu chướng ngại tức là có 
tự tính, cớ sao nói là không có tính sở hữu? 

Hỏi: Nếu không chướng ngại phát tâm, thì 
cũng nên chăng chướng ngại không phát tâm, Bỗ- 
tát sao không an trú mà phát tâm chỊu các việc 
khổ nhọc? 

Đáp: Có người nói: Bôồ-tát ấy có các nhân 
duyên nên phát tâm, hoặc vì thấy nhiều thân 
thuộc tri thức, không nghe, không biết, không 
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được thật tướng các pháp; thế nên đời nay đời sau 
chịu các khô não. Ta may mắn có lực, có thể 
khiến các người ây được lìa khố; thí như người 
gặp được thuốc hay, bà con tri thức chịu bệnh 
khổ, làm sao không đem cho? Thế nên Bồ-tát tuy 
biết pháp tính Không có sở hữu, nhưng vì bà con 
cho nên phát tâm, làm lợi ích chúng sinh. Bồ-tát 
lại nghĩ răng: Ta tuy nghe thật tướng các pháp mà 
tâm chưa thâm nhập, chưa có thiền định, trí tuệ 
chưa thuân thục, chịu các khổ não, thế nên phát 
tâm câu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
nhóm các công đức, vì không có pháp sở hữu thủ 
chứng, tự vì mình, cũng vì người khác. Bô-tát ây 
lại nghe nghĩa Đại thừa sâu xa, trú trong nghĩa 
chúng sinh bình đăng, pháp bình 

đăng, không có tâm sai khác có thê được làm 
Phật. Tuy đối với người bình thường và người 
oán hận mà đêu như nhau không có tâm sai khác. 
Vì sao? Vì Bộ- tát dùng tâm rốt ráo không làm cho 
phiên não yếu mỏng, người oán kẻ thân bình 
đăng, nghĩ rằng: oán thân không có nhất định, vì 
nhân duyên nên thân thành oán, oán thành thân. 
Do nhân duyên lớn ấy đây đủ Nhẫn Ba-la-mật, 
nên được làm Phật. Do gì mà được? Do nhẫn nhịn 
oán ghét. Vì vậy Bô-tát ây xem kẻ oán như người 
thân. Thí như muốn đi qua đường hiểm nên phải 
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kính trong người dẫn đường: lại như thầy thuốc 
hay, tuy nghèo hèn mà vì quý hiêm nên trọng 
vọng. Như vậy, suy nghĩ, trù lượng, phân biệt 
người bình thường, người oán hận tuy đôi với ta 
vô dụng, nhưng vì nhần duyên Phật đạo, thế nên 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Ấy 
là một cách thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp 
đạo; vì thế nên lấy sở hành của Bồ-tát quá khứ 
làm chứng. 

Hỏi: Thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo 
có gì sai khác? 

Đáp: Có người hỏi: Không có sai khác, hoặc 
hành, hoặc học, hoặc đạo thì nghĩa một mà từ ngữ 
khác nhau. Có người nói: Mới đầu là hành, chính 
giữa là học, cuối cùng là đạo. Hành là bố thí, học 
là trì giới, đạo là trí tuệ. Lại, hành là trì giới, học 
là thiên định, đạo là trí tuệ. 

Lại, hành là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng; học là chánh tính tân, chánh niệm, chánh 
định; đạo là chánh kiến, chánh tư duy. Tám việc 
ây tuy gọi là đạo, nhưng phân biệt có ba phân: 
Chánh kiến là thể của đạo, phát khởi đạo ấy là 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng: giúp ích cho chánh kiến nên gọi là hành; 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có thể 
thành tựu chánh kiến, làm cho kiên cố , ấy gọi là 
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học. Lại có người nói: Thí Ba-la-mật, Tân Ba-la- 
mật gọi là hành, vì môi vào đạo; Crới Ba-la-mật, 
Thiền Ba-la-mật gọi là học, tâm người thường 
theo năm dục khó câm chế, không giây phút nào 
dừng nghỉ, dân dân dùng Giới Ba-la-mật, Thiền 
Ba-la-mật chế phục tâm ấy nên gọi là học; Nhẫn 
Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật gọi là đạo. Vì sao? 
Vì nhẫn là hành, Bát-nhã là trí tuệ; hành và trí tuệ 
đầy đủ gọi là đạo; thí như người có mắt có chân 
tùy ý đi lại. Như vậy có ba việc sai khác. 

Hỏi: Sao gọi là thứ lớp? 

Đáp: Vì ý Tu-bô- đề: Nếu hết thảy pháp là 
không có sở hữu thì Bồ-tát mới phát tâm đối với 
pháp không ây làm sao có thể lần lữa thứ lớp 
học? Vì thê nên nói thứ lớp. Các pháp tuy Không, 
khó hiểu, song vì thứ lớp mà được sức hành nên 
có thê được thành tựu; thí như leo thang, từ bậc 
một lần lên chỗ cao tuy khó mà cũng có thể đến 
được. Thứ lớp hành là bốn cách hành sáu Ba- la- 
mật, như trong kinh này nói: Tự mình hành bố 
thí, dạy người hành bố thí, tán thán công đức 
hành bồ thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí. 
Khéo nhỗ gốc xan tham, ưa thích Thí Ba-la-mật, 
từ bi đôi với chúng sinh, thông suốt thật tướng 
các pháp, do nhần duyên â ấy nên có thê hành bốn 
cách bồ thí. Hoặc có người tự mình hành bố thí, 
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chăng thể dạy người khác bồ thí, hoặc sợ người 
khác giận, hoặc sợ vi mình dạy bó thí cho là có 
ân; vì các nhân duyên như vậy nên không thể dạy 
người bó thí. Hoặc có người dạy người ta bố thí 
mà tự mỉnh không thể bố thí, hoặc có người tán 
thán công đức bồ thí, khuyên người khác bố thí 
mà tự mình không thê bố thí; hoặc có người tự 
mình bố thí, cũng dạy người bó thí, tán thán công 
đức bố thí, nhưng thấy người khác bố thí thì 
không thể hoan hý. Vì sao? Vì hoặc thấy người 
phá ĐIỚớI, người ác hành bố thí mà không ưa thấy: 
CÓ người ưa thây thí chủ mà không tán thán. Vì tà 
kiên â ày nên không biết được quả bó thí. Như vậy, 
mỗi mỗi không thê đầy đủ. Bồ-tát vì tâm đại bị, 
rất ưa pháp lành nên có thế hành bốn việc như 
vừa nói. Bô-tát nếu chỉ tự mình bố thí, không dạy 
người bố thí thì người được thí chỉ có thể được 
chút lợi ích đời nay, Chúng sinh ây tùy nghiệp 
nhân duyên đọa vào. chỗ nghèo cùng, thế nên Bồ- 
tát dạy chúng sinh rằng: Ta không tiếc tài vật, tuy 
ta thí cho ngươi nhiều, ngươi cũng không được 
đem theo đến đời sau; ngươi nay hãy tự thực hành 
thì đời sau mới tự mình được lợi ích. Đem công 
đức thật của bố thí mỗi mỗi dạy chúng sinh thực 
hành bồ thí, thấy người hành bô thí tuy họ là kẻ 
phá giới, người ác, nhưng chỉ nghĩ đến công đức 
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do tâm tốt bố thí của họ mà không nghĩ đến cái ác 
của họ, thế nên hoan hy tán thán. 

Lại nữa, thấy Tam bảo có ruộng phước vô tận, 
bố thí vào trong đó nên phước đức không cùng 
tận, cho đến khi thành Phật đạo, xem thấy công 
đức vô tận trong đời vị lai kia cho nên hoan hỷ. 
Thực hành bốn cách bố thí ây thì đời đời được 
giàu có tài sản, Bồ-tát ấy tuy không vì giàu có tài 
vật mà bố thí, chưa đây đủ Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác và sáu Ba-la-mật, nhưng ở 
khoảng trung gian ấy giảu có tài sản tự đến; thí 
như người vì lúa nên gieo lúa, rơm rạ tự đến. Bồ- 
tát khi được quả bảo có tài vật, lia tâm xan tham, 
theo ý chúng sinh mà bồ thí, cần ăn thì cho ăn.. 

Hỏi: Bồ-tát khi bó thí, trước tiên thí cho người 
nào? 

Đáp: Bỏ- tát tuy vì chúng sinh khởi tâm đại bị, 
song Bồ-tát bố thí trước tiên cúng dường Phật, 
Bỏ-tát, A-la-hán và các Thánh nhân; nêu không 
có Thánh nhân thì thứ lớp bố thí cho người trì 
giới, tỉnh tấn, thiền định, trí tuệ, ly dục; nếu 
không có các người này thì thí cho các đệ tử xuất 
gia của Phật; nêu không CÓ người này thì bố thí 
cho người thọ trì ngũ giới, tu mười thiện đạo và 
thọ trì tam quy giới một ngày; nếu không có 
người này thì thí cho hạng người bình thường 
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chắng phải chánh, chăng phải tả; nếu không có 
người này thì bố thí cho người ác tạo tội ngũ 
nghịch và súc sinh, không thê không cho. Bồ-tát 
lây việc bố thí nhiếp thủ hết thảy chúng sinh. Có 
người nói: Nên trước tiên bố thí cho người tạo tội 
ngũ nghịch dứt thiện căn, người ngho cùng, gl1à 
bệnh, hạ tiện, hành khật, cho đến súc sinh; thí như 
người mẹ hiển có nhiều con, trước tiện nghĩ đến 
đứa ô m yếu, bệnh hoạn, cấp cho sự cần dùng: lại 
như Bồ-tát vì thây cọp đói muốn ăn con mình nên 
đem thân bồ thí. 

Hỏi: Vì sao nên trước hết bố thí cho các hạng 
như vậy? 

Đáp: Vì hết thảy chúng sinh đều là ruộng 
phước của: Bỏ-tát. Vì sinh tâm đại bi, Bồ-tát 
thường muốn đem Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác thí cho chúng sinh, huống gì cơm áo mà còn 
có phân biệt! Lại, Bồ-tát được Vô sinh pháp nhẫn 
bình đăng không sai khác, người chưa được Vô 
sinh nhãn hoặc tâm từ bị nhiều, hoặc tâm phân 
biệt nhiều, hai tâm Ấy, không thể đồng hành. 
Người có tâm từ bi nhiều trước tiên bố thí cho 
người nghèo cùng, hung ác, nghĩ răng: Gieo vào 
ruộng phước được quả báo tuy lớn, song vì lòng 
thương xót chúng sinh nên trước tiên làm lợi ích 
cho người nghèo cùng. Như vậy, thửa ruộng tuy 
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không tốt, nhưng do lòng từ b¡ nên được quả bảo 
lớn. Người có tâm phân biệt nhiều nghĩ rằng: Chư 
Phật có vô lượng công đức nên trước tiên cúng 
dường Phật, vì phân biệt các pháp, chấp trước 
thân Phật nên tâm nhỏ. Tâm tuy nhỏ mà ruộng 
phước lớn nên công đức cũng lớn. Nếu hiểu được 
thật tướng các pháp, vào trong sức phương tiện 
của Bát-nhã Ba-la-mật thì tâm được tự tại, cả hai 
việc cùng làm, thương xót chúng sinh và xem 
chúng sinh như Phật. Như vậy, Bỏ-tát tùy theo 
nhân duyên mà hành bố thí. 

Hỏi: Vì sao kinh không nói cho cơm cho áo 
mà nói cần ăn thì cho 

ăn? 

Đáp: Có người cần ăn lại cho uống, cần uống 
lại cho áo, vì không 

vừa ý người lãnh thọ nên phước đức ít. Vì thế 
nói cần ăn thì cho ăn. 

Hỏi: Có người hoặc hồ thẹn hoặc Sợ, tuy Có 
cần dùng mà không thể nói ra, làm sao biết họ cần 
gì? 

Đáp: Bồ-tát xem tướng mạo họ, theo lúc cần 
dùng và theo chỗ nghi; hoặc có tâm biết tâm 
người khác cần gì, theo ý họ đem cho. Nhân bồ 
thí ây được thành tựu giới uẫn. Lại nghĩ rằng, ta 
thương xót chúng sinh, đem áo và thức ăn bô thí 
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lợi ích rất ít, chăng băng trì giới, thường đem sự 
không não hại, không sợ hãi thí cho chúng sinh. 
Bồ-tát trú trong việc trì giới ấy, vì thủ hộ giới nên 
sinh định uân, vì tâm thanh tịnh không tán loạn 
nên sinh tuệ uấn; không hí luận, bỏ tâm chấp 
trước tướng tuệ ấy, do tuệ ấy phá sự trói buộc của 
các phiền não, được giải thoát uấn; thây biết rõ 
ràng, đã chứng giải thoát nên gọi là giải thoát tri 
kiến uấn. Người ây do nhân duyên trước tiên 
hành bố thí và thành tựu năm uân nên vượt qua 
địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật mà vào địa vị 
Bồ-tát. 

Hỏi: Bồ-tát nên hành sáu Ba-la-mật vào địa vị 
Bỏ- tát, cớ sao trong đây nói năm uấn? 

Đáp: Pháp tuy một mà vì danh từ khác nhau 
nên nói năm uân, không lỗi. Người ấy từ một Ba- 
la-mật muôn phát khởi các Ba- -la-mật khác, lây bố 
thí làm chủ như đã nói. Giới uân là Thí Ba-la- -mật, 
Định uẫn, Giải thoát uân là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Khi hành các Ba-la-mật có thể nhẫn các việc 
khác, gọi là Nhẫn Ba-la-mật; có thể phát khởi các 
Ba-la-mật không ngừng nghi, ấy gọi là Tân Ba-la- 
mật. 

Hỏi: Nếu như vậy, cớ sao không chỉ nói tên 
các Ba-la-mật mà nói năm uân? 

Đáp: Người ấy muốn vào địa vị Bô-tát không 
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chỉ do trì giới, thiền định được hòa hợp chúng 
giới, thanh tịnh gIỚI, vô tận gIỚI. Nói tóm lại là 
thu nhiếp hết thảy giới gọi là giới uấn; có thê phá 
phiền não, vượt qua Nhị thừa, vào địa vị Bô-tát. 
Thí như một người, hai người không gọi là đội 
quân; hòa hợp nhiêu người mới thành đội quân, 
có thể phá tan oán địch; các uấn cũng như vậy. 
Bồ-tát tự được định uấn... cũng khiến chúng sinh 
được; ấy gọi là Bồ- tát giáo hóa chúng sinh. Giáo 
hóa chúng sinh rồi, đem công đức của mình và 
của chúng sinh đều hồi hướng, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật; đủ hai pháp ây tức được trí Nhất thiết 
chủng, Chuyên pháp luân, đem pháp ba thừa độ 
chúng sinh; ấy gọi là Bồ-tát thứ lớp hành, thứ lớp 
học, thứ lớp hướng dẫn. Trước thô sau tế, trước 
dễ sau khó, dần dần tập học gọi là thứ lớp. Năm 
Ba-la-mật kia cũng nên theo nghĩa phân biệt. Các 
pháp tính tuy không có sở hữu mà tùy theo thế tục 
đề thi hành, vì phá điên đảo vậy. 

Lại nữa, sáu niệm là niệm Phật... ấy là ban đầu 
thứ lớp hành, do dễ hành dễ được. 

Hỏi: Trong sảu niệm cũng nói không do sắc 
niệm Phật, cớ sao nói răng dễ? 

Đáp: Có pháp cùng hành nên gọI là dễ; ví như 
uống thuốc đắng, nhờ có mật thì uông dễ. Nghĩa 
sáu niệm như trong phẩm đầu đã nói rộng. Sáu 
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Ba-la-mật, sáu niệm... nhu nhuyễn dễ hành, 
không sinh tà kiến; Bỏ-tát thứ lớp học. Còn ba 
môn giải thoát... phải suy nghĩ, trù lượng; suy 
nghĩ, trù lượng hoặc có khi sinh tà kiên nên 
không nói. 
Trong đây Tu- bô-đề nạn hỏi: Bạch đức Thế 
Tôn! Nếu thật không 
có sở hữu, thì làm sao có thứ lớp hành, thứ lớp 
học, thứ lớp hướng dẫn? Phật hỏi ngược lại Tu- 
bồ-đề: Ông dùng trí tuệ Thanh-văn thây sắc có 
thật pháp nhất định chăng? Đáp: Con không thây 
sắc... chỉ từ nhân duyên hòa hợp mà giả có tên 
sắc, chứ không có thật tướng nhất định, làm sao 
nói có? Phật nói với Tu- bồ-đề: Nếu ông không 
thấy thật có nhất định, thì vì sao đem thứ lớp nạn 
hỏi về Không, mà pháp thứ lớp không hề lìa nơi 
Không” Bây giờ Tu-bô-đề mới hiểu rõ ràng, nên 
nói: Con không nghi gì, chỉ vì người câu ba thừa 
trong tương lai nghe Phật nói Không, không có 
tính sở hữu; do tội nặng, trí độn nên chấp thủ 
tướng. Không bèn nghĩ ai nhơ, ai sạch. Kẻ ác 
phàm phu cớ sao gọi là nhơ? Người xuất gia đắc 
đạo gọi là sạch? Người ây không hiểu nghĩa sâu 
của Phật nói, vì việc øì mà nói? Chấp trước cái 
Không ấy nên nói cần gì, trì giới làm chỉ? Do 
nhân duyên ây liền sinh tà kiến, phá chánh kiến; 
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vì phá chánh kiến nên vì chút nhân duyên mà phá 
gIỚI, phá oai nghi, không chút kiên sợ. Người 
xuất gia sống nhờ hàng bạch y bèn vọng ngữ câu 
lợi dưỡng cơm áo, phá chánh mạng. GIeo các tội 
ây nên đọa vào ba đường ác nặng hơn kẻ bạch y. 
Thấy có sự lỗi ây nên hỏi Phật: Con đã đắc đạo, 
đối với các pháp không lãnh thọ gì, lại thường 
nghe Phật nói vê pháp Không, làm sao con hí 
luận sinh nghi? Lại con thường tu Vô tránh tam- 
muội, vì thương xót chúng sinh cho nên hỏi Phật. 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI SÁU: MỘT 
NIỆM ĐỦ MUÔN HẠNH 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu tính của hết thảy pháp là không có 
sở hữu, vậy thì Bỏ-tát thấy lợi ích gì mà vì chúng 
sinh cầu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Vì hết thảy pháp tính vốn 
không có sở hữu nên Bô-tát vì chúng sinh mà cầu 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Vì sao? Vì có 
thủ đặc có chập trước thì khó có thể giải thoát. 
Những người thủ đắc tướng là không có đạo, 
không có quả, không có Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 
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Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Người không có thủ đắc tướng thì có đạo, có quả, 
có Vô thượng Chánh đăng Chánh giác chăng? 

Phật dạy: Không có sở đắc tức là đạo, tức là 
quả, tức là Vô thượng 

Chánh đăng Chánh giác, vì pháp tính Không 
hư hoại. Nếu pháp "không CÓ SỞ đặc mà muốn đặc 
đạo, muốn đắc quả, muôn đắc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác là muốn _phá hoại pháp tính. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu pháp không có sở đắc tức là đạo, tức là quả, 
tức là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì cớ 
sao lại có Bồ-tát từ sô địa cho đến địa thứ mười? 
Cớ sao có vô sinh pháp nhẫn? Cớ sao có quả bảo 
được thân thông? Cớ sao có quả báo được bồ thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tân, thiên định, trí tuệ và 
ở trong quả báo ấy có thê thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật và cúng dường 
chư Phật y phục, uống ăn, hương hoa, anh lạc, 
phòng, xá, đô năm, đèn đuốc, các thứ cần dùng 
nuôi sống cho đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, mà phước đức ây không dứt; cho đến sau 
khi vào Niết-bàn, xá lợi được các đệ tử cúng 
dường? Như vậy bèn diệt tận hết? 

Phật bảo Tu-bồ- đề: Vì các pháp không có 
tướng sở đắc nên Bỏ-tát được từ sô địa cho đến 
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địa thứ mười, có quả bảo được năm thần thông, 
bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí 
tuệ, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm 
tịnh cõi Phật; cũng vì nhân duyên thiện căn nên 
có thê làm lợi ích chúng sinh cho đến xá lợi sau 
khi vào Niết-bàn và được các đệ tử Phật cúng 
dường. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu các pháp không có tướng sở đặc, Vậy Các 
việc bố thí, trì gIỚI, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định, trí tuệ và các thần thông có øì sai khác? 

Này Tu- bô-để! Bồ-tát khi hành Bát-nhã không 
thủ đặc tướng bồ thí, người bồ thí và người thọ thí 
đều không thê có được mà hành bố thí, không thể 
có được giới mà trì giới, không thể có được nhân 
mà hành nhãn, không thê có được tỉnh tấn mà 
hành tinh tấn, không thể có được thiền mà hành 
thiên, không thể có được trí tuệ mà hành trí tuệ, 
không thể có được thần thông mà hành thần 
thông, không thể có được bốn niệm xứ mà hành 
bốn niệm xứ, cho đến không thể có được tám 
phân thánh đạo mà hành tám phần thánh đạo, 
không thê có được tam-muội Không, Vô tướng, 
Vô tác, không thể có được chúng sinh mà thành 
tựu tuệ giác cho chúng sinh, không thể có được 
quốc độ Phật mà nghiêm tịnh quốc độ Phật, 
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không thể có được các Phật pháp mà được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Này Tu- bô- đè! 
Bồ-tát nên hành Bát-nhã không có sở đắc như 
vậy. Bỏ-tát khi hành Bát-nhã không có sở đặc như 
vậy, thì ma hoặc ma trời không thể phá hoại. 

Tu-bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Bô-tát khi hành Bát-nhã trong một niệm 
đây đủ hành sáu Ba- la-mật, bốn thiên, bốn 

tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ, 
bốn chánh cân, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác phân, tám phân thánh đạo, ba môn giải 
thoát, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
trí không ngại, mười tám pháp không chung, đại 
từ đại bI, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy 
hình? 

Phật bảo Tu-bôồ-đề: Bồ-tát có bố thí gì đều 
không xa ha Bát-nhã: có tu trì giới, nhẫn nhục, 
tính tân, thiên định đều không xa lìa Bát-nhã; tu 
bồn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, 
bồn niệm xứ cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình 
đều không xa lia Bát-nhã. 

Tu-bồ- đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Bồ- tát không xa ha Bát-nhã mà trong 
một niệm đây đủ hành sáu Ba-la-mật cho đến tám 
mươi vẻ đẹp tùy hình? 

Phật dạy; Bồ-tát khi hành Bát-nhã có bó thí gì 
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thì không xa lìa Bát-nhã, không có hai tướng; khi 
trÌ giới cũng không có hai tướng; tu nhãn nhục, 
tinh tân, vào thiền định cũng không có hai tương 
cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình cũng không có 
hai tướng. _ ` 

Tu-bô-đê bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Làm sao Bỏ-tát khi bố thí không có hai tướng cho 
đến tu tám mươi vẻ đẹp tùy hình cũng không có 
hai tướng? 

Phật dạy: Bồ-tát khi hành Bát-nhã, muốn đây 
đủ Thí Ba-la-mật, trong Thí Ba-la-mật thu nhiếp 
các Ba-la-mật khác và bốn niệm xứ, cho đến tám 
mươi vẻ đẹp tùy hình. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát khi bố thí 
mà thu nhiếp các pháp vô lậu? 

Phật dạy: Nếu Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật 
trú ở tâm vô lậu mà bồ thí, ở trong tâm vô lậu 
không thây tướng ai thí, ai nhận thí, thí vật gì. Vì 
tâm vô tướng, vô lậu dứt ái, dứt xan tham â ây là bố 
thí. Khi ây không thấy bó thí cho đến không thây 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Bô-tát ấy do 
tâm vô tướng, tâm vô lậu mà trì giới, không thây 
giới ấy cho đến không thây hết thảy Phật pháp; do 
tâm vô tướng, tâm vô lậu mà tĩnh tân, không thây 
tinh tấn ấy cho đến không thấy hết tháy Phật 
pháp. Do tâm vô tướng, tâm vô lậu mà vào thiên 
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định, không thấy thiền định ấy cho đến không 
thây hết thảy Phật pháp. Do tâm vô tướng, tâm vô 
lậu mà tu tập trí tuệ, không thây trí tuệ ấy cho đến 
không thấy hết thảy Phật pháp. Do tâm vô tướng, 
tâm vô lậu mà tu bốn niệm xứ, không thấy bốn 
niệm xứ ây cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp là vô tướng, 
vô tác, thì làm sao đầy đủ Thí Ba-la- mật cho đên 
Bát-nhã Ba-la-mật? Làm sao đây đủ bốn 

niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo? Làm 
Sao đây đủ tam-muội Không, Vô tướng, Vô tác, 
mười lực của Phật, bốn điêu không sợ, bốn trí 
không ngại, mười tắm pháp không chung, đại từ 
đại bi? Làm sao đầy đủ ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp tùy hình? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát hành Bát-nhã Ba- 
la-mật do tâm vô tướng, tâm vô lậu mà bố thí; cần 
ăn thì cho ăn, cho đên các thứ cần dùng hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc cắt xẻ thân mình, hoặc 
quôc thành thê tử bồ thí cho chúng sinh. Nếu có 
người đến nói với Bô-tát rằng: Cần øì phải bố thí? 
Không có ích gì. Vị Bồ-tát thực hành Bát-nhã 
nghĩ răng: Người ây đi đến trách măng ta bộ thí, 
ta trọn không hối hận, ta Sẽ siêng hành bồ thí, 
không nên không cho. Bồ thí rôi chia sẻ cho 
chúng sinh cùng hồi hướng đến Vô thượng Chánh 
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đăng Chánh giác, cũng không thây tướng, cũng 
không thấy tướng ai thí, ai nhận, thí vật gì, ai hồi 
hướng, thê nào là hồi hướng, hồi hướng đến chỗ 
nào. Nghĩa. là Võ thượng Chánh đăng Chánh giác, 
tướng ây đều không thể thấy. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp do nội không nên không, ngoại không nên 
không, nội ngoại không nên không, không không, 
hữu vi không, vô vi không, vô thi không, tán 
không, chứng không, hết thảy pháp không, tự 
tướng không nên không. Quán như vậy và nghĩ 
răng: Ai hôi hướng, hôi hướng về chỗ nào, dùng 
pháp gÌ hồi hướng? Ấy gọi là chính hôi hướng. 
Bấy giờ Bô-tát có thê thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, đây đủ Thí Ba- 
lamật cho đên Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo, tam-muội Không, Vô 
tướng, Võ tác cho đến mười tám pháp không 
chung. Bô-tát đầy đủ Thí Ba-la-mật như vậy mà 
không lãnh thọ quả báo thế gian; thí như trời Tha 
hóa tự tại, tùy ý cân dùng mả mọi sự liền được. 
Bồ-tát cũng như vậy, theo tâm nguyện tùy ý liền 
được. Bồ-tát ấy đem quả bảo bố thí ấy cúng 
dường chư Phật và làm. đây đủ cho chúng sinh 
trời, người và A-tu-la. Bô-tát ấy do Thí Ba-la-mật 
nhiếp thủ chúng sinh, dùng sức phương tiện lây 
pháp ba thừa độ thoát chúng sinh. Như vậy, Bồ- 
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tát đôi với pháp vô tướng, vô đắc, vô tác đầy đủ 
Thí Ba-la-mật. 

Này Tu- bồ- đê! Bồ-tát làm sao đối với pháp vô 
tướng, vô đắc, vô tác đây đủ Giới Ba-la-mật? Này 
Tu-bô-đê! Bôồ-tát khi hành Giới Ba-la-mật, trì các 
giới, đó là thánh giới vô lậu trong tám phân thánh 
đạo, giới tự nhiên, gIỚI do quả báo được, giới do 
lãnh thọ được, giới do tâm sinh... Các giới như 
vậy không khuyết, không phá, không nhiễm 
trược, không trước, gIỚI tự tại, giới được người trí 
khen ngợi. Dùng giới ây không có gì để thủ, hoặc 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc ba mươi hai 
tướng, hoặc tắm mươi vẻ đẹp tùy hình, hoặc dòng 
lớn Sát lợi, hoặc dòng lớn Bà-la- 

môn, đại gia cư sĩ, trời Tứ thiên vương, trời 
Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời 
hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời 
Quang Âm, trời Biến tịnh, trời Quảng quả, trời 
Vô tưởng, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời Diệu 
kiến, trời Hỷ kiến, trời A-ca-nj-sắc, trời Không 
xứ, trời Thức xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi-hữu- 
tưởng Phi-vô-tưởng xứ, hoặc quả Tu-đà-hoàn, 
hoặc quả Tư-đà-hàm, hoặc quả A-na-hàm, hoặc 
quả A-la-hán hoặc đạo Bích-chi Phật, hoặc 
Chuyên luân Thánh vương, hoặc Thiên vương mà 
cốt vì chung với chúng sinh hồi hướng đến Vô 
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thượng Chánh đăng Chánh giác. Do vô tướng, vô 
đặc không có hai hồi hướng, chỉ vì theo pháp thế 
tục mà nói, chứ chăng phải là đệ nhất nghĩa. Bồ- 
tát ấy đầy đủ Giới Ba-la-mật do sức phương tiện 
phát khởi bốn thiền, không mê đắm bốn thiên nên 
được năm thần thông. Nhân bốn thiền được thiện 
nhãn, Bồ- tát có trong hai thứ thiên nhãn là tu đặc 
và báo đắc. Được thiên nhãn rôi thây chư Phật 
hiện tại ở phương Đông cho đến khi được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác mà đúng như việc 
được thây không mất. Thấy chư Phật hiện tại ở 
phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc trên dưới cho 
đến khi được Vô thượng Chánh ¡ đẳng Chánh giác 
vẫn như điêu đã thấy không mất. Bô-tát ấy dùng 
thiên nhỏ thanh tịnh hôn tai người, nghe chư Phật 
mười phương thuyết pháp như điều đã được nghe 
không mất, có. thế tự mình lợi ích, cũng lợi ích 
người khác. Bồ-tát ấy do trí biết tâm người khác 
mà biết tâm mười phương chư Phật và biết tâm 
hết thảy chúng sinh, cũng có thể làm lợi ích hết 
thảy chúng sinh. Bồ-tát ấy dùng trí túc mạng biết 
các nghiệp duyên đời trước, các nghiệp. duyên â ấy 
không mât nên chúng sinh ây sinh chỗ nào, nơi 
nào đều biết rõ. Bồ-tát ấy dùng trí lậu tận làm cho 
chúng sinh được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A- 
la-hán, đạo Bích-chi Phật, bất cứ ở nôi nào đều có 
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thế khiến chúng sinh vào trong thiện pháp. Như 
vậy, Bồ-tát đối với các pháp vô tướng, vô đắc, vô 
tác đây đủ Giới Ba-la-mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao các pháp vô 
tướng, vô tác, vô đặc mà Bồ-tát có thế đây đủ 
Nhẫn Ba-la-mật? 

Này Tu- bò- đê! Bồ- tát từ khi mới phát tâm trở 
lại đây cho, đến khi ngôi nôi đạo tràng, ở khoảng 
trung gian ây nêu có chúng sinh đi đến dùng ngói 
đá, dao gậy gia hại Bồ-tát, thì khi ây Bồ-tát không 
khởi tâm giận cho đến không sinh một niệm. Bây 
giờ Bỏ-tát tu hai thứ nhẫn: Một là nếu chúng sinh 
ác khẩu măng nhiếc hoặc dùng dao gậy ngói đá 
gia hại, thì không khởi tâm giận; hai là hệt tháy 
pháp không sinh, Bồ-tát nhân được pháp ây, nếu 
có người đến dùng lời ắc mắng nhiếc, hoặc dùng 
ngói đá, dao gậy gia hại, thì Bô-tát suy nghĩ như 
vây: Măng ta là 

ai? Chê trách ta là ai? Đánh đập ta là ai? AI là 
người chịu? Khi â ấy Bỏ-tát nên suy nghĩ thực tính 
của các pháp là rốt ráo không, không có pháp, 
không có chúng sinh. Pháp còn không thể có 
được, huống gì chúng sinh! Khi quán các pháp 
tướng như vậy, không thấy người măng, không 
thây người cắt xẻ. Khi Bồ-tát quán các pháp 
tướng như vậy liên được Vô sinh pháp nhẫn. 
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Thế nào gọi là Vô sinh pháp nhẫn? Biết các 
pháp tướng thường không sinh, các phiên não từ 
xưa lại đây cũng thường không sinh. Bỏ- tát trú 
nôi hai nhân â ầy có thê đây đủ bốn thiền, bốn tâm 

vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ, cho đến 
tám phần thánh đạo, ba môn giải thoát, mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tảm pháp không chung, đại từ đại b1. Bồ- tát 
trú trong thánh pháp xuất thế gian vô lậu ấy 
không chung với Thanh-văn, Bích-chi Phật đây 
đủ thân thông của bậc Thánh. Có thần thông của 
bậc Thánh rôi dùng thiên nhãn thấy chư Phật ở 
phương Đông, người ây được niệm Phật tam- 
muội cho đến khi được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác trọn không dứt mất; thấy chư Phật ở 
phương Nam, Tây, Băc, bốn góc trên dưới cũng 
như vậy. Bồ-tát dùng thiên nhĩ nghe chư Phật 
mười phương thuyết pháp đúng như điều được 
nghe, vì chúng sinh mà nói lại. Bỏ- tát ây cũng 
biết tâm chư Phật mười phương và biết tâm niệm 
của hết thảy chúng sinh, biệt rồi theo tâm họ mà 
thuyết pháp. Bỏ-tát ấy dùng trí túc mạng biết 
thiện căn đời trước của chúng sinh, vì chúng sinh 
mà thuyết pháp, khiến họ được hoan hỷ. Bồ-tát ấy 
do lậu tận thông giáo hóa chúng sinh khiến được 
ba thừa. Bô-tát ây hành Bát-nhã Ba-la-mật, do 
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sức phương tiện thành tựu tuệ giác cho chúng 
sinh, đây đủ trí Nhất thiết chủng, được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, Chuyên pháp luân. Như 
vậy, Bỏ-tát đối với pháp vô tướng, vô đắc, vô tác 
đây đủ Nhẫn Ba-la-mật. 

Tu- bô- để thưa: Bạch đức Thế Tôn! Làm saO 
Bỏ-tát đối với các pháp vô tướng, vô tác, vô đặc 
mà có thể đây đủ Tân Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bô- đề: Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
thành tựu thân tinh tấn, tâm tỉnh tấn, vào sô thiền 
cho đến thiền thứ tư được các sức thân thông, có 
thê phân một thân làm nhiêu thân, cho đến có thế 
lây tay sờ mặt trăng, mặt trời. Thành tựu thân tinh 
tân ấy nên bay đến phương Đông quá vô lượng 
trăm ngàn vạn ức thê giới Phật, cúng dường chư 
Phật đô uông ăn, y phục, thuốc men, đồ nằm, 
hương hoa, anh lạc và các thứ cần dùng cho đến 
khi được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác mà 
quả báo phước đức trọn không tiêu hết. Bồ-tát ây 
khi được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, hệt 
thảy thế gian trời người siêng năng thiết bày cúng 
dường y phục, uống ăn cho đến khi lưu lại xá lợi, 
sau khi vào Niết-bàn và được đệ tử cúng dường. 
Cũng do sức thần thông ấy nên đI đến chỗ Phật 
nghe, lãnh thọ giáo pháp cho đến khi được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác trọn không trái 
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mất. Bồ-tát khi ấy tu trí Nhất thiết chủng, nghiêm 
tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. 
Như vậy, Bồ- tát tu Bát-nhã Ba-la-mật thành tựu 
thân tinh tấn, có thể làm đây đủ Tấn Ba-la-mật. 
Này Tu- bô- đề! Làm sao thành tựu tâm tinh tân 
mà có thể đầy đủ Nhân Ba-la-mật? Này Tu- bô- 
đê! Bồ-tát tâm tinh tấn, do tâm ây tinh tấn tu 
thánh pháp vô lậu, vào chánh tinh tấn trong tám 
phân thánh đạo, không để thân, khẩu nghiệp bất 
thiện được xen vào; cũng không chấp thủ các 
pháp tướng hoặc thường hoặc vô thường, hoặc 
khô hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc hữu vi 
hoặc vô vi, hoặc cối Dục, hoặc cõi Sắc, hoặc cối 
Vô sắc, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc Sô thiền 
cho đến đệ Tứ thiên, hoặc từ bị hỷ xả, hoặc Vô 
biên hư không xứ, cho đến Phi- hữu-tưởng Phi-vô- 
tưởng xứ, hoặc bốn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn 
như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phân, tám 
phân thánh đạo, hoặc không, vô tướng, vô tác, 
hoặc mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
không chung, đều không chấp thủ tướng; hoặc 
thường, hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, hoặc 
ngã hoặc vô ngã, hoặc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư- 
đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, đạo Bích- 
chi Phật, đạo Bô-tát, quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác; hoặc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
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hàm, A-la-hán; hoặc Bích-chi Phật, Bỏ- tát, Phật 
đêu không chấp thủ tướng. Chúng sinh ấy dứt ba 
kiết sử phần dưới nên được Tu-đà-hoàn; chúng 
sinh â ấy ba độc mỏng nên được Tư-đả-hàm; chúng 
sinh ây dứt trọn năm phần kiết sử phân dưới nên 
được A-na-hàm; chúng sinh ấy dứt trọn năm kiết 
sử phân trên nên được A-la-hán; chúng sinh ấy do 
đạo Bích-chi Phật nên làm Bích-chi Phật; chúng 
sinh ấy hành Đạo chủng trí nên gọi là Bỏ-tát, 
cũng không chấp thủ các tướng ấy. Vì sao? Vì 
không thể do tính chấp thủ tướng, vì tính ấy 
không có. Bô-tát do tâm tinh tân ấy nên làm lợi 
ích rộng lớn cho chúng sinh, cũng không thủ đắc 
tướng chúng sinh. Như vậy là Bỏ-tát đầy đủ Tấn 
Ba-la-mật. Đầy đủ các Phật pháp, nghiêm tịnh cõi 
Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, vì không 
thế có được. 

Bồ-tát ây thân tinh tân, tâm tinh tấn thành tựu 
nên nhiếp thủ hết tháy thiện pháp; pháp ây cũng 
không chấp trước nên từ một cõi Phật đi đến một 
cõi Phật, vì lợi ích chúng sinh, làm các thần thông 
tùy ý không ngại; hoặc mưa hoa, mưa danh 
hương: hoặc làm kỹ nhạc, hoặc làm chân động đại 
địa, hoặc phóng hào quang, hoặc chỉ bày quôc độ 
bảy báu 

trang nghiêm; hoặc hiện các thân, hoặc phóng 
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ảnh sáng đại trí khiến biết thánh đạo, khiến xa la 
sát sinh cho đến tà kiến; hoặc lây việc bố thí lợi 
ích chúng sinh, hoặc vì trì giới, hoặc cắt xẻ thân 
thể, hoặc đem vợ con, hoặc đem thân mình cấp 
thí, tùy theo phương tiện có được để làm lợi ích 
cho chúng sinh. Như vậy, Bôồ-tát hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, đối với các pháp vô tướng, vô tác, vô 
đắc, dùng thân tâm tinh tắn có thê đầy đủ Tần Ba- 
la-mật. 

Phật dạy: Bồ-tát trừ thiên định của chư Phật, 
tật cả thiên định tam-muội khác đều có thê đây 
đủ. Bô-tát ấy lìa các dục, các pháp ác bất thiện; 
lia dục sinh hỷ lạc, có giác có quán vào Sơ thiên 
cho đến vào đệ Tứ thiên, lây tâm từ bi hỷ xả trải 
khắp một phương, cho đến mười phương, h hết thảy 
thế gian. Bô-tát ầy vượt qua hệt thảy Sắc giới, 
diệt tướng hữu đối, không nghĩ đến tướng khác 
biệt nên vào Vô biên Không xứ định cho đến vào 
Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ. Bỏ-tát ây trú 
trong Thiên Ba-la-mật nghịch và thuận, vào tám 
bội xả, định chín thứ lớp, tam-muội Không, Vô 
tướng, Vô tác hoặc vào tam-muội Như điển chớp, 
hoặc có khi vào tam-muội Thánh chánh, hoặc có 
khi vào tam-muội Như kim ca. Bồ-tát ấy trú trong 
thiền định tu ba mươi bảy pháp trợ đạo, dùng Đạo 
chủng trí vào hết thảy thiền định vượt qua Càn tuệ 


1124 THÍCH KINH LUẬN 3 


địa, Tánh địa, Bát nhân địa, Kiến địa, Bạt địa, Ly 
dục địa, Dĩ biện địa, Bích-chi Phật địa mà vào 
Bồ-tát vị. Vào Bồ-tát vị rôi đầy đủ Phật địa. Ở 
trong các địa ấy tu cho đến khi được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, không ở giữa đường thủ 
chứng đạo quả, Bồ-tát ầy trú trong Thiên Ba-la- 
mật, từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng 
dường chư Phật, ở chỗ chư Phật gieo trông căn 
lành, nghiêm tịnh cõi Phật, từ một cõi Phật đến 
một cõi Phật làm lợi ích chúng. sinh: Lây VIỆC bố 
thí nhiếp thủ chúng sinh, lây việc trì giới hoặc lây 
tam-muội, hoặc lây trí tuệ, hoặc lây giải thoát, 
hoặc lây giải thoát trĩ kiến nhiếp thủ chúng sinh, 
dạy chúng sinh khiến được quả A-la-hán, đạo 
Bích-chi Phật; những thiện pháp có thê làm cho 
chúng sinh đắc đạo đều giáo hóa khiến đắc. Bồ- 
tát ây trú trong Thiên Ba-la-mật có thê phát sinh 
hết thảy môn Đàả-la-ni, được bốn trí ,không ngại, 
thân thông do quả báo đạt được. Bô-tát ây trọn 
không vào thai mẹ, không chịu năm dục, không 
sinh, chẳng sinh, tuy sinh mà không bị sự sinh 
làm ô nhiễm. Vì sao? Vì Bồ-tát ấy thấy tất cả 
pháp tạo tác đều như huyễn mà lợi ích chúng 
sinh, cũng không thủ đắc tướng chúng sinh và hết 
thảy pháp; mà dạy chúng sinh khiên được chỗ 
không có sở đắc. Đây là theo nghĩa thế tục mà nói 
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chứ chẳng phải theo nghĩa đệ nhất. Bôồ-tát trú 
trong Thiên Ba-la-mật, tất cả hành thiền, định, 
giải thoát, tam-muội cho đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác trọn không lìa Thiền Ba-la-mật. 
Bỏ-tát ây khi hành Đạo chủng trí như vậy được trí 
Nhất thiết chúng, dứt hết thảy phiền não và tập 
khí, dứt rôi tự lợi ích cho minh, cũng lợi ích 
người khác; ích mình ích người rồi, vì hết thảy 
thế gian người, trời, A-tu-la làm ruộng phước. 
Như vậy, Bỏ-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật đầy đủ 
Thiên Ba-la-mật vô tướng. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát khi tu 
Bát-nhã Ba-la- mật trú trong pháp vô tướng, vô 
pháp, vô đắc mà có thể tu đầy đủ Bát-nhã Ba-la- 
mật? 

Phật dạy: Bồ-tát khi tu Bát-nhã Ba-la- mật, đối 
VỚI Các pháp không thây tướng thật có nhất định. 
Bỏ-tát ấy thấy sắc không nhât định, chăng phải 
thật tướng, cho đến thấy thức không nhất định, 
chẳng phải thật tướng; chăng thây sắc sinh cho 
đến chăng thây thức sinh; nêu không thấy sắc sinh 
cho đến không thấy thức sinh thì hết thảy pháp 
hoặc hữu lậu hoặc vô lậu không thây chỗ đến, 
không thây chỗ đi, không thây chỗ, tích chứa. Khi 
quán như vậy không thủ đắc tính sắc cho đến tính 
thức, cũng không thủ đắc tính hữu lậu, vô lậu 
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pháp. Bồ-tát khi hành Bát-nhã, tin hiểu hết tháy 
pháp không có tướng sở hữu. Tin hiểu như vậy 
rôi hành nội không cho đến vô pháp hữu pháp 
không, đối với pháp không đắm trước gì, hoặc 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Bồ- tát ây hành Bát-nhã 
không có sở hữu, có thể đây đủ Bô-tát đạo, tức là 
sáu Ba-la-mật cho đến ba mươi bảy pháp trợ đạo, 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí 
không ngại, mười tắm pháp không chung, ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình. Bô-tát 
ây trú trong Phật đạo sâu xa tức là sáu Ba-la-mật, 
ba mươi bảy pháp trợ đạo, thân thông do quả báo 
đạt được, đem các pháp â ây lợi ích cho chúng sinh; 
cần lây bố thí nhiếp thủ dạy khiến bố thí, cân lây 
trì giới nhiếp thủ dạy khiến trì giới; cần lây thiện 
định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến nhiếp 
thủ dạy tu thiên định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát 
tri kiến; cần lấy các đạo khác dạy thì dạy khiến 
được quả Tu-đả-hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo 
Bích-chi Phật; cần lây Phật đạo giáo hóa thì dạy 
khiến được Bồ-tát đạo đây đủ Phật đạo. Như vậy, 
tùy theo đạo pháp và câp bậc thích hợp mà giáo 
hóa khiến đều có chỗ được. Bô-tát ây khi hiện sức 
thân thông, vượt qua vô lượng hăng hà sa quốc độ 
độ thoát chúng sinh, theo chỗ nhu câu của họ đều 
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giáo hóa, cung cập khiến được đây đủ, từ một cõi 
nước đến một cõi nước, thây cõi nước tịnh diệu, 
theo đó tự trang nghiêm cõi Phật của mình; thí 
như ở cối trời Tha hóa tự tại, vật cân dùng nuôi 
sông đêu tùy ý đi đến; cũng như các cõi Phật 
thanh tịnh lia sự tham muôn, người ây do quả báo 
được Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật, 
do quả bảo được năm thần thông hành Đạo chủng 
trí của Bồ-tát, thành tựu hết thảy công đức, sẽ 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bồ-tát 
ây bây giờ không lãnh thọ sắc pháp cho đến thức, 
không lãnh thọ hết thảy pháp hoặc thiện hoặc bất 
thiện, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu 
lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vĩ; hết thảy 
pháp như vậy đều không lãnh thọ. Bồ-tát ấy khi 
được Vô thượng, Chánh đắng Chánh giác, thì 
những vật nuôi sông có được trong quốc độ đều 
không có chủ. Vì sao? Vì Bồ-tát tu hạnh không 
lãnh thọ hết thảy pháp, vì không thể có được. Như 
vậy, Bỏ-tát ở trong pháp vô tướng có thể đầy đủ 
Bát-nhã Ba-la-mật. 
LUẬN: Hỏi: Người hỏi người đáp đêu nói 
không có sở hữu, vậy làm sao phân biệt đó là hỏi, 
đó là đáp? 
Đáp: Pháp nói ra tuy một mà tâm có sai khác. 
Người hỏi đem tâm châp trước mà hỏi, người đáp 
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lây tâm không chấp trước mà đáp. Ý Tu-bô-đề 
muốn nói: Trong chỗ không có sở hữu không thê 
phát tâm. Tu-bô-đề vì người nghe có tâm chấp 
trước nên mới hỏi. Trong các pháp Không không 
thây Bỏ-tát phát tâm, không thây chúng sinh có 
thê lợi ích, không thấy Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. Thể, nên, đối với pháp không có sở 
hữu mà sinh ra vẫn nạn: Nếu hêt tháy pháp không 
có tính sở hữu vậy thì thây lợi gì nên phát tâm? 
Tu-bồ-đề đối với Bồ-tát, chúng sinh, Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác không nghi, mà chỉ hỏi 
pháp không có sở hữu. Phật đáp răng: Chính vì 
pháp Không không có sở hữu nên mới phát tâm. 
Nếu Không, không có sở hữu, thì Bồ-tát, chúng 
sinh, Võ thượng Chánh đăng Chánh giác cũng 
đều Không, không có sở hữu, thì làm sao còn 
khởi lên vân nạn? Nếu chúng sinh, Bồ-tát và Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác lìa Không, không 
có sở hữu mới có thể nạn như vậy. Như trước nói: 
Rốt ráo không, đối với các pháp không có chướng 
ngại gì, thì đầu có chướng ngại việc phát tầm? 
Phật lại do Không, không có sở hữu mà phá cầu 
hỏi của Tu-bô-đê, cũng lại tự nói nhân duyên: 
Người có tâm chấp trước thì khó được giải thoát. 
Người ây từ vô thi sinh tử lại đây do phiên não 
nên nhiễm đắm các pháp, nghe có cũng nhiễm 
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đăm, nghe không cũng nhiễm đắm; được hay mất 
cũng nhiễm đăm; chúng sinh như vậy khó được ra 
khỏi. Thế nên Bồ-tát phát tâm vô thượng đạo, tự 
lây tướng trang nghiêm thân, được tâm thanh 
tịnh, được đại oai đức, biết cội gốc tâm ba đời của 
chúng sinh, dùng sức thần thông và nhân duyên, 
thí dụ vì họ nói pháp không có sở hữu, nói không 
giải thoát môn để dẫn dắt tâm họ. Chúng sinh 
thấy VIỆC hiếm có như vậy tức thì tâm kia nhu 
nhuyễn, tin Phật, thọ pháp. Thế nên kinh nói: 
Người nhiễm trước vào có thì khó được giải 
thoát, người có sở đắc thì không có đạo, không có 
quả, không có Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu người có sở đắc thì không 
có đạo, không có quả, không có Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, vậy người không có sở 
đắc thì có đạo, có quả chăng? 

Phật đáp: Không có sở hữu tức là đạo, tức là 
quả, tức là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Nếu người không phân biệt là có sở đắc, là không 
có sở đặc mà vào trong thật tướng rốt ráo không 
thì cũng không có sở đắc, tức là đạo, tức là quả, 
tức là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vì 
không phá hoại thật tướng các pháp. Pháp tính tức 
là thật tướng các pháp. 
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Tu-bô-đề hỏi: Pháp tính, chánh hạnh, tà hạnh 
thường không thể phá hoại, cớ gì Phật nói pháp 
tính Không phá hoại là đạo, là quả? 

Phật đáp: Pháp tính tuy không phá hoại, song 
vì chúng sinh tà hạnh nên gọi là phá hoại; như hư 
không bị mây mù, bụi bặm tuy không thê làm bần 
nhơ cũng gọi là hư không bắt tịnh; như người thật 
muốn làm nhơ bấn hư không, thế là người ấy 
muốn làm nhơ bân pháp tính, không thể có việc 
ây. Phật nói ví dụ: Như muốn phá hoại pháp tính, 
người ấy muốn đối với pháp không có sở hữu mà 
được đạo, được quả, được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Nếu không cÓ SỞ 
hữu tức là đạo, làm sao có các pháp của Bô-tát 
trong mười địa như kinh nói rộng? 

Hỏi: Việc ây Phật đã đáp trước rôi, nghĩa là 
nếu pháp không thì Bỏ-tát ây lợi gì nên phát tâm? 
Còn nay nói: Nếu pháp không thì làm sao có từ 
Sơ địa đến đệ Thập địa? Phật đều lây Không để 
đáp, nay Tu-bô- đề cớ gì còn hỏi? 

Đáp: Tu-bồ-đề vì chúng sinh còn tâm chập 
trước nên hỏi. Trong chúng ây có hàng Bô-tát 
mới phát tâm nghe các pháp thật tướng Không 
liền sinh tâm chấp trước Không. Phật phá tâm 
chấp trước ấy, họ lại đăm trước vào pháp bị phá; 
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vì hạng người ây nên Tu- bô-đề lại hỏi. Phật đáp 
răng: Do không có sở đắc nên có Sô địa cho đến 
có xá lợi, đại chúng cúng dường sau khi vào Niết- 
bàn. Trong pháp có chấp trước thì không thể nói 
có sô địa và các công đức, lại cũng do không có 
sở đắc nên từ bố thí cho đến các thần thông không 
có sai khác; không có saI khác cho nên không nên 
vấn nạn. 

Tu-bô- đề lại hỏi: Làm sao không có sở đặc mà 
bó thí cho đến các thần thông không có sai khác? 

Phật đáp: Bồ-tát từ khi mới phát tâm trở lại 
đây tương tợ như tướng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác tịch diệt, tướng bồ thí rốt ráo không, 
nghĩa là không thủ đắc tướng người thí, người 
nhận thí và tài vật mà hành bó thí. Bố thí như vậy 
không có phân biệt, cho đến không thủ đặc Bồ-đề 
mà được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cũng 
như vậy; ây gọi là Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật 
không CÓ SỞ đặc. Hành Bát-nhã Ba-la-mật không 
có sở đắc ấy thì ma hoặc ma trời không thể phá 
hoại. 

Trong một niệm hành sáu Ba-la-mật là: 

Hỏi: Cớ gì Tu-bô-đề hỏi công đức trong một 
niệm hành sáu Ba-la-mật? 

Đáp: Tu-bô-đề theo Phật nghe nói Bát-nhã 
Ba-la-mật không có tướng sở hữu, nôi các pháp 
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không có tướng chướng ngại, nếu như vậy thì 
không có việc gì không. thể, không có việc gì 
không làm, thì làm sao Bỏ-tát trong một niệm có 
thê thu nhiếp sáu Ba-la-mật cho đến tám mươi vẻ 
đẹp tùy hình? Khi mới phát tâm, vì tâm nhiễm 
trước, có và không nặng, nên dần dần thứ lớp 
hành, nay tâm chấp trước vào có và không đều xả 
bỏ có, không, cho nên không có gì không làm 
được; thế nên hỏi. 

Phật đáp: Bồ-tát không ha Bát-nhã Ba-la-mật, 
hành các công đức bố thí không có “chướng ngại 
nên có thể trong một niệm tu hành đây. đủ; nêu xa 
la Bát-nhã Ba-la-mật thì phải dần dần thứ lớp 
hành. 

Tu-bôồ-đề hỏi: Thế nào gọi là không xa lìa? 

Phật đáp: Bồ-tát không do hai tướng tu hành 
bồ thí. Lại hỏi: Làm sao không do hai tướng? 

Phật đáp: Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la- mật, 
muốn đây đủ Thí Ba-la-mật, trong một niệm bố 
thí thu nhiếp hết thảy thiện pháp, như trước đã 
nói. 

Thế nào là một niệm? Đó là Bô-tát được Vô 
sinh pháp nhẫn, dứt hết thảy phiền não, trừ mọi 
ức tưởng phân biệt, an trú tâm vô lậu mà bồ thí 
hết thảy. Tâm vô lậu là tướng Vô tướng, Bô-tát an 
trú tâm ấy nên không thấy ai thí, ai nhận và vật gì. 
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Tâm lìa hết thảy tướng mà bồ thí, không thây có 
một pháp, cho đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác còn không thấy, huông gì pháp khác; ấy gọi 
là không hai tướng. Cho đến tắm mươi vẻ đẹp tùy 
hình cũng như vậy. 

Tu-bô-đề lại lây việc khác đề hỏi về nghĩa này 
răng: Bạch đức Thế Tôn! Các pháp vô tướng, vô 
tác, vô khởi, thì làm sao có thể đây đủ Thí Ba-la- 
mật cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình? 

Phật đáp: Bồ-tát đối với pháp Vô tướng, Vô 
tác vì không thủ tướng, tâm không chướng ngại 
mà bồ thí; cân ăn thì cho ăn như trong kinh đã nói 
TỐ. 

Võ lậu, vô tướng, sáu Ba-la-mật có hai: Một là 
sở hành của Bỏ- tát được Võ sinh pháp nhãn; hai 
là sở hành của Bồ-tát chưa được Vô sinh pháp 
nhẫn. Sở hành của Bỏ-tát được Vô sinh pháp 
nhẫn như trong đây nói. Vì sao? Vì trú trong tâm 
vô tướng, vô lậu mà hành bồ thí. 

Hỏi: Sinh thân Bồ-tát vì tham tiếc chưa trừ, bị 
cắt xẻ thì rất đau khổ, việc ấy là khó; còn Bỏ- tát 
được Vô sinh pháp nhẫn giông như người biến 
hóa làm ra, dù bị cắt xẻ cũng không đau khô, vậy 
đầu có ân nghĩa gì! 

Đáp: Bồ-tát được Vô sinh pháp nhẫn hành sáu 
Ba-la-mật là khó, vì cớ sao? Vị được Vô sinh 


1134 THÍCH KINH LUẬN 3 


pháp nhãn thì tâm tịch tịnh, lẽ đáng thọ Cái VuUI 
Niết-bàn, song bỏ cái vui Niết-bản tịch diệt ấy trở 
lại vào trong chúng sinh chịu các thân hình; hoặc 
làm người hèn, hoặc làm súc sinh, việc ây mới là 
khó. Sinh thân Bỏ-tát vì tham ái chưa trừ, đăm 
trước thân Phật nên dùng thân bố thí, ấy là có hi 
VỌNE, chắng phải thanh tịnh bố thí, cho nên không 
băng. 

Lại nữa, thực hành sáu Ba-la-mật vô lậu vô 
tướng, thì có thê đây đủ, còn hữu lậu, hữu tướng, 
thì không thê đầy đủ; thế nên, người ấy có thể đầy 
đủ thì có ân đức lớn. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÉN 88 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI BẢY: SÁU 
DỤ 


KINH. Tu- bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức 
Thế Tôn! Làm sao vô tướng không thể phân biệt 
tự tướng không, trong các pháp tu đầy đủ sáu Ba- 
la-mật? Làm sao trong pháp không sai khác mà 
phân biệt nói tướng sai khác? Làm sao Bát-nhã lại 
thu nhiếp thí, giới, nhằn nhục, tinh tấn, thiên 
định? Làm sao hành pháp tướng sai khác lại do 
đạo nhất tướng mà được thành quả? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát trú trong năm uân 
như mộng, như vang, như ảnh, như sóng nắng, 
như huyễn, như hóa mà hành bồ thí, trì giới, nhân 
nhục, tinh tắn, thiền định, trí tuệ. Biết năm uẫn ấy 
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thật như mộng, như vang, như ảnh, như sóng 
năng, như huyền, như hóa; năm uẫn vô tướng, 
như mộng cho đến vô tướng, như hóa. Vì sao? Vì 
mộng không có tự tính; tiếng vang, ảnh, sóng 
năng, huyền, hóa đều không có tự tính. Nếu pháp 
không có tự tính thì pháp vô tướng; nếu pháp vô 
tướng thì pháp một tướng tức là vô tướng. Do 
nhân duyên ấy, nên biết, Bồ- tát bồ thí vô tướng, 
người nhận thí vô tướng. Biết bố thí được như 
vậy là có thê đây đủ Thí Ba-la- mật, cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật; có thể đầy đủ bốn niệm xứ, cho 
đến tám phân thánh đạo; có thê đầy đủ nội không 
cho đến vô pháp hữu pháp không: có thể đây đủ 
tam-muội Không, Vô tướng, Vô tác; có thể đây 
đủ tám bội xả, định chín thứ lớp, năm thân thông, 
năm trăm môn Đà-la-m1; có thê đây đủ mười lực 
của Phật, bốn điều không SỢ, bốn trí không ngại, 
mười tắm pháp không chung. Bỏ- tát ây, trú trong 
pháp vô lậu do quả báo mà được â Ấy, bay đến vô 
lượng quốc độ ở phương Đồng, cúng dường chư 
Phật y phục, đồ uống ăn và vật cân dùng; cũng 
làm lợi ích chúng sinh. Đáng dùng bố thí để nhiếp 
thủ thì bố thí; đáng dùng trì giới để nhiếp thủ thì 
dạy khiến trì giới; đáng dùng nhãn nhục, tính tấn, 
thiền định, trí tuệ để nhiếp thủ thì dạy khiến nhãn 
nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí tuệ mà nhiếp thủ; 
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cho đến đáng dùng các thiện pháp để nhiếp thủ, 
thì đem các thiện pháp mà nhiếp thủ. Bồ- tát ấy 
thành tựu tất cả thiện pháp, thọ thân ở thế gian mà 
không bị thế gian sinh tử làm ô trược. Vì chúng 
sinh nên ở cõi trời và cõi người thọ cái vui giàu 
có tôn quý, đem cái vui giảu có tôn quý ây nhiếp 
thủ chúng sinh. Bồ-tát ây biết hết tháy pháp là vô 
tướng, nên biết quả Tu-đà-hoàn mà không trú 
trong đó; biết quả Tư-đả-hàm, quả A-na-hàm, quả 
A-la- hán, mà cũng không trú trong đó. Vì sao? Vì 
Bồ-tát ây dùng trí Nhất thiết chủng biết hết thảy 
pháp rồi, hãy được trí Nhất thiết chủng, không 
chung cùng với Thanh-văn, Bích-chi Phật. Như 
vậy, Bỏ-tát biết hết tháy pháp vô tướng tôi, biết 
sáu pháp Ba-la-mật vô tướng, cho đến biết hết 
thảy Phật pháp vô tướng. 

Lại nữa, Bỏ-tát trú trong năm uẫn như mộng, 
như tiếng vang, như ảnh, như sóng nắng, như 
huyễn, như hóa có thê đây đủ Giới Ba-la-mật vô 
tướng. Giới ây không khuyết, không phá, không 
tạo, không trước. Giới vô lậu, được Thánh nhân 
khen ngợi, Vào trong tám phần thánh đạo. Trú 
trong giới ấy giữ được hết thảy giới, đó là gIỚI 
danh tự, gIỚI tự nhiên, gIỚI luật nghĩ, giới tác, giới 
VÔ tác, ĐIỚớI Oal nghĩ, giới chăng OoaI nghi. Bồ-tát 
ây thành tựu các giới, không nghĩ răng, ta do giới 
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ây nên được sinh dòng lớn Sát lợi, dòng lớn Bà- 
la-môn, đại gia cư sĩ hoặc nhà Tiểu VƯƠNg, hoặc 
nhà Chuyên luân Thánh vương, hoặc cõi trời Tứ 
thiên VƯƠng, hoặc trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, 
trời Đâu-suât- đà, trời hóa lạc, trời Tha hóa tự tại; 
không nguyện răng: Ta nhân trì giới nên sẽ được 
quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích- 
chi Phật. Vì sao? Vì hết thảy pháp vô tướng tức là 
một tướng: pháp vô tướng không thể được pháp 
vô tướng, pháp hữu tướng không thể được pháp 
hữu tướng, pháp vô tướng không thể được pháp 
hữu tướng, pháp hữu tướng không thể được pháp 
vô tướng. Như vậy, Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba- 
la-mật có thể đây đủ Giới Ba-la-mật vô tướng mà 
vào địa vị Bỏ-tát; vào địa vị Bồ-tát rồi được Vô 
sinh pháp nhãn, hành Đạo chủng trí, được năm 
thân thông do quả báo; trú trong năm trăm môn 
Đàả-la-ni, được bốn trí không ngại, từ một cõi Phật 
đến một cõi Phật cúng dường chư Phật, thành tựu 
tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, tuy 
vào trong năm đường mả nghiệp báo sinh tử 
không thê làm ô nhiễm. Này Tu-bồ-đề! Thí như 
VỊ Chuyền luân Thánh vương biến hóa, tuy năm 
ngôi đi đứng mà không thây chỗ đến, không thấy 
chỗ đi, không thây chỗ ở, chỗ ngồi, chỗ năm mà 
vẫn có thê làm lợi ích chúng sinh, cũng không thủ 
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đặc tướng chúng sinh; Bỏ-tát cũng như vậy. Lại 
ví như Phật Tu Phiễn Đa được Vô thượng 

Chánh đăng Chánh giác, vì hàng ba thừa 
Chuyên pháp luân, không có ai được thọ ký Bỏ- 
tát. Nên hóa làm Phật rôi, xả thọ mạng mà vào Vô 
dư Niễt-bàn. Bô-tát cũng như vậy, khi hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, có thể đây đủ Giới Ba-la-mật; đây 
đủ Giới Ba-la-mật rồi, thu nhiếp hết thảy thiện 
pháp. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
trú trong năm uấn như mộng, như tiếng vang, như 
ảnh, như sóng nắng, như huyền, như hóa mà đây 
đủ Nhẫn Ba- la-mật vô tướng. 

Này Tu- bồ-đề! Bồ-tát trú trong hai nhẫn có 
thể đây đủ Nhẫn Ba-la-mật. Hai nhẫn là sinh nhãn 
và pháp nhân. Từ khi mới phát tâm cho đến khi 
ngôi nôi đạo tràng, ở khoảng trung gian ây, nêu 
có chúng sinh đi đến măng nhiếc, dùng lời thô ác, 
hoặc lấy ngói đá, dao gậy gia hại Bỏ-tát thì Bô- tát 
vì muốn đầy đủ Nhẫn Ba-la-mật nên cho đến 
không sinh một niệm ác. Bồ- tắt ấy suy nghĩ như 
vậy: Kẻ mắng ta là ai? Kẻ cắt xẻ ta là ai? Lấy lời 
ác gia hại ta, lây ngói đá, dao gậy đánh đập ta là 
ai? Vì sao? Vì Bồ-tát ấy đối với hết thảy pháp 
được nhẫn vô tướng, tại sao lại nghĩ răng người 
ây măng ta, hại ta? Nếu Bồ-tát hành như vậy thì 
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có thê đây đủ Nhẫn Ba-la-mật, do Nhẫn Ba-la- 
mật đầy đủ nên được Vô sinh pháp nhãn. 

"Tu bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là Võ sinh pháp nhẫn? Nhẫn ấy dứt cái 
øì, biết cái gì? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Được pháp nhãn cho đến 
không sinh chút ít pháp bất thiện, ây gọi là Vô 
sinh nhẫn. Hết thảy Bồ- tát dứt hết phiền não gọi 
là dứt; dùng trí tuệ biết hết thảy pháp không sinh 
gọi là biết. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Vô sinh pháp nhẫn của hàng Thanh-văn, Bích-chi 
Phật với Vô sinh pháp nhẫn Bồ-tát có gì sai khác? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Hàng Tu-đả-hoàn hoặc trí 
hoặc đoạn, ấy là Bồ- tát nhẫn; Tư-đà-hàm hoặc trí 
hoặc đoạn, ây là Bồ- tát nhẫn; A-na-hàm hoặc trí 
hoặc đoạn, ây là Bồ- tát nhẫn; A-la-hán hoặc trí 
hoặc đoạn, ây là Bỏ-tát nhẫn; Bích-chi Phật hoặc 
trí hoặc đoạn, ấ là Bỏ-tát nhẫn. Thế là có sai 
khác. Này Tu-bô-đề! Bỏ-tát thành tựu nhẫn ấy 
vượt hơn Thanh-văn, Bích-chi Phật. 

Trú trong, Vô sinh nhẫn do quả báo Ấy. hành 
đạo Bồ-tát có thê đầy đủ Đạo chủng trí, đây đủ 
Đạo chủng trí nên thường không lìa ba mươi bảy 
pháp trợ đạo và tam-muội Không, Vô tướng, Vô 
tác và thường không lìa năm thân thông: vì không 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 88 1141 


lia năm thần thông nên có thê thành tựu tuệ giác 
cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật; thành tựu 
tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật rồi 
sẽ được trí Nhất thiết chủng. Như vậy, Bỏ-tát đầy 
đủ Nhẫn Ba-la-mật vô tướng. 

Lại nữa, trú trong năm uấn vô tướng như 
mộng, như tiếng vang, như ảnh, như Sóng năng, 
như huyễn, như hóa, hành thân tinh tân, tâm tinh 
tân; do thân tinh tấn nên khởi lên thân thông; khởi 
lên thần thông nên đi đến mười phương cõi nước 
cúng dường chư Phật, lợi ích chúng sinh; do sức 
thân tinh tân mà giáo hóa chúng sinh khiến an trú 
trong ba thừa. Như vậy, Bộ- tát hành Bát-nhã Ba- 
la-mật có thê đầy đủ Tĩnh tân Ba-la-mật vô tướng. 
Bỏ-tát ấy do tâm tinh tấn, thánh vô lậu tinh tân 
mà vào trong tám phân thánh đạo, có thể đây đủ 
Tinh tấn Ba-la-mật; Tinh tân Ba-la-mật ây thu 
nhiếp hết thảy thiện pháp là bốn niệm xứ, bốn 
chánh cân, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy 
giác phân, tám phân thánh đạo, bốn thiền, bốn 
tâm vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, 
định chín thứ lớp, mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung. Bồ-tát hành pháp â ấy nên đây đủ trí 
Nhất thiết chủng; đây đủ trí Nhất thiết chủng rôi 
dứt hết thảy phiên não và tập khí, đầy đủ ba mươi 
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hai tướng, thân phóng hào quang vô lượng, vô 
đăng: phóng hào quang rôi Chuyên pháp luân, ba 
lần chuyền, mười hai hành tướng; Chuyên pháp 
luân nên ba ngàn đại thiên thế giới chấn động sáu 
cách; hào quang chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế 
giớ1; chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thê giới 
nghe tiếng thuyết pháp, đều nhờ pháp ba thừa mà 
được độ thoát. Như vậy, Bồ-tát trú trong Tĩnh tân 
Ba-la-mật làm lợi ích lớn và có thể đây đủ trí 
Nhất thiết chủng. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Bồ- tát trú trong năm uấn 
vô tướng như mộng, như tiếng vang, như ảnh, 
như sóng năng, như huyễn, như hóa, có thể đây 
đủ Thiền Ba-la- mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bô-tát trú trong 
năm uấn như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như 
sóng năng, như huyền, như hóa có thể đầy đủ 
Thiên Ba-la-mật? 

Này Tu-bô-đề! Bồ-tát vào Sơ thiền cho đến đệ 
Tứ thiên, vào tâm vô lượng từ, bị, hỉ, xả; vào Vô 
biên hư không xứ cho đến Phi-hữu-tưởng Phi-vô- 
tưởng xứ; vào tam-muội Không, Vô tướng, Vô 
tác, vào tam-muội Như điện chớp, vào tam-muội 
Như kIm ca, vào tam-muội Thánh chính; trừ tam- 
muội của chư Phật, các tam-muội khác hoặc 
chung với Thanh-văn, Bích-chi Phật đều vào, đều 
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chứng và cũng không thọ mùi vị tam-muội, cũng 
không thọ quả báo tam-muội. Vì sao? Vì Bôồ-tát 
ây biỆt tam-muội Vô tướng, không có tính sở hữu, 
làm sao đối với pháp vô tướng lại lãnh thọ mùi vị 
pháp vô tướng; pháp không có sở hữu lại lãnh thọ 
mùi 

VỊ pháp không có sở hữu? Nếu không. có lãnh 
thọ mùi vị, thì không thọ sinh theo sức thiền định, 
hoặc ở cõi Sắc, hoặc ở cõi Vô sắc. Vì sao? Vì Bỏ- 
tát không thây ba cõi ấy, cũng không thây các 
thiền ấy, cũng không thây người vào thiên, cũng 
không thấy người dùng pháp vào thiên. Nếu 
không có được pháp ây thì có thể đây đủ Thiền 
Ba-la-mật vô tướng. Bỏ-tát dùng Thiên Ba-la-mật 
ây vượt quá địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật, 

Tu-bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Bô-tát đầy đủ Thiên Ba-la-mật vô tướng 
mà có thể vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi 
Phật? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát khéo học nội 
không, khéo học ngoại không, cho đến khéo học 
vô pháp hữu pháp không, đôi với các không ây 
không có pháp có thể trú được; hoặc quả Tu-đà- 
hoàn, hoặc quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả 
A-la-hán cho đến trí Nhất thiết chủng, các không 
ây cũng không. Bôồ-tát hành các không như vậy có 
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thể vào địa VỊ Bồ-tát. 

Tứ» bồ-đề bạch Phật Tăng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là Bồ- tắt VỊ, thê nào là chăng phải vị? 

Này Tu- bồ- đê! Hết thảy có sở đặc là chắng 
phải. địa vị Bô-tát; hết thảy không có sở đắc là địa 
VỊ Bồ-tát. 

Bạch đức Thế Tôn! Thê nảo là có sở đặc, thế 
nào là không có sở đắc? 

Này Tu-bồ-đề! Sắc là có sở đắc; thọ, tưởng, 
hành. thức là có sở 

đắc; mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cho đến trí 
Nhất thiết chủng có sở đắc, là chăng phải địa vị 
Bồ-tát. Này Tu- bô-để! Địa vị Bô-tát là các pháp 
không thê chỉ bày, không thế nói. Pháp gì không 
thể chỉ bày, không thể nói? Sắc cho đến trí Nhât 
thiết chủng. Vì sao? Vì tính sắc không, thể chỉ 
bày, không thể nói cho đến trí Nhất thiết chủng 
không thê chỉ bày, không thê nói. Như vậy gọi là 
địa vị Bồ-tát. Vào địa vị Bồ-tát ấy, hết thảy thiền 
định, tam-muội được đây đủ còn không theo sức 
thiền định, tam-muội thọ sinh, huồng gì ở trong 
dâm, nộ, sĩ khởi lên tội nghiệp mà thọ sinh! Bồ- 
tát chỉ trú trong pháp như huyền làm lợi ích chúng 
sinh, cũng không thủ đặc chúng sinh và pháp như 
huyễn. Nếu không có sở đặc, thì khi ây có thể 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh 
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cối Phật. Như vậy gọi là Bồ- tát đây đủ Thiên Ba- 
lamật vô tướng, cho đến Chuyên pháp luân. 
Nghĩa là pháp luân không thê có được. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát hành Bát-nhã Ba- 
la-mật biết hết tháy pháp là như mộng, như tiếng 
vang, như sóng năng, như ảnh, như huyễn, như 
hóa. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát làm sao biết hết thảy pháp là như mộng, 
như tiếng vang, như sóng nắng, như ảnh, như 
huyền, như hóa? 

Này Tu-bô-đề! Bồ-tát khi hành Bát- nhã Ba-la- 
mật, không thây mộng, không thây kẻ năm mộng, 
không thấy tiêng vang, không thây kẻ nghe tiếng 
vang, không thây ảnh, không thây kẻ thây ảnh, 
không thây sóng, năng, không thấy kẻ thây sóng 
năng, không thây huyễn, không thây kẻ thây 
huyễn; không thấy hóa, không thây kẻ thấy hóa. 
Vì sao? Vì mộng, tiếng vang, ảnh, sóng nắng, 
huyễn, hóa ây đêu là pháp điên đảo của người 
phàm phu ngu sĩ. A-la-hán không thây mộng, 
không thấy kẻ thấy mộng, cho đến không thây 
hóa, không thây kẻ thây hóa; Bích-chi Phật, đại 
Bôỏ-tát, chư Phật cũng không thây mộng, không 
thây kẻ thây mộng, cho đên không thây hóa, 
không thây kẻ thấy hóa. Vì sao? Vì hết thảy pháp 
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là không có tính sở hữu, không sinh, không nhất 
định. 

Nếu pháp là không có tính sở hữu, không sinh, 
không nhất định, thì Bỏ-tát làm sao tu Bát-nhã 
Ba-la-mật? Trong đây thủ tướng sinh ra tướng 
nhất định, lẽ ấy không đúng. Vì sao? Vì nếu các 
pháp ít nhiều có tính, có sinh, có định, thì không 
gọi là tu Bát-nhã Ba-la-mật. Như vậy, Bôồ- tát hành 
Bát-nhã Ba-la-mật không tham trước vào sắc cho 
đến không tham trước thức, không tham trước cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, không tham trước các 
thiền, giải thoát, tam-muội, không tham trước bốn 
niệm xứ, cho đến tám phần thánh đạo, không 
tham trước tam-muội Không, Vô tướng, Vô tác, 
không tham trước Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật; vì không tham trước nên có thê đầy đủ 
Bồ-tát Sô địa, đối với Sô địa cũng không sinh tâm 
tham trước. Vì sao? Vì Bỏ-tát ây không thủ đặc 
địa Ấy, làm sao sinh tâm tham trước? Cho đến 
mười địa cũng như vậy. Bồ- tát ây hành Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng không thủ đặc Bát-nhã Ba-la- mật; 
nếu khi hành Bát-nhã Ba- la-mật không thủ đặc 
Bát-nhã Ba-la-mật, thì khi ấy thấy hết thảy pháp 
đều vào trong Bát-nhã Ba-la-mật, cũng không thủ 
đắc pháp ấy. Vì sao? Vì các pháp với Bát-nhã Ba- 
la-mật không hai không khác. Vì sao? Vì các 
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pháp vào Như, pháp tính, thật tế nên không phân 
biệt. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu các pháp vô tướng không có phân biệt, thì 
làm sao nói đó là thiện, đó là bất thiện, đó là hữu 
lậu, đó là vô lậu, đó là thế gian, đó là xuất thế 
gian, đó là hữu vị, đó là vô vĩ? 

Này Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Trong thật 
tướng các pháp có pháp có thể nói đó là thiện, là 
bất thiện cho đến là hữu vi, là vô vi, là quả Tu-đà- 
hoàn cho đến là A-la-hán, Bích-chi Phật, là Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng? 

Bạch đức Thế Tôn! Không thế nói. 

Này Tu-bô-đề! Vì nhân duyên â ây nên biết hết 
thảy pháp là vô tướng, không có phân biệt, không 
sinh, không nhât định, không thê chỉ bày. Ta khi 
xưa hành Bô-tát đạo, cũng không có pháp, có tính 
có thể thủ đặc, hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức, cho đến hoặc hữu vị, hoặc vô vi, hoặc quả 
Tu- đà- hoản cho đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Như vậy, Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, từ khi mới phát tâm cho đến khi đạt được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nên khéo học các 
pháp tính; khéo học các pháp tính nên gọi là đạo 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Hành đạo â ấy 
có thê đầy đủ sáu Ba-la-mật, thành tựu tuệ giác 
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cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật; trú trong 
pháp ây được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, 
đem pháp ba thừa độ thoát chúng sinh, cũng 
không tham trước ba thừa. Như vậy, Bô-tát do 
pháp vô tướng nên học Bát-nhã Ba-la-mật. 

LUẬN: Hỏi: Tu-bồ-đề hỏi Phật: Nếu các pháp 
là vô tướng không có phân biệt, thì làm sao nói 
sáu Ba-la-mật sai khác? Phật lại đáp: : Bôồ-tát trú 
trong năm uấn như mộng có thể đây đủ sáu Ba-la- 
mật. Tu-bồ-đề lại lây nghĩa Không ra hỏi, Phật lại 
lây nghĩa Không đề đáp. Hỏi đáp như vậy làm sao 
có sai khác? 

Đáp: Tu-bô-đề hỏi: Nếu các pháp là không, thì 
sao nay thấy Bồ-tát hành sáu Ba-la-mật được 
thành Phật? Phật đáp: Kẻ phàm phu xa lìa trí tuệ 
chân thật, chấp thủ tướng nên thấy Bỏ-tát hành 
sáu Ba-la-mật được làm Phật, tham trước pháp 
Không ây nên vẫn nạn. Bồ-tát tuy ở trong năm 
uân như huyễn, như mộng, cũng do tâm Không 
mà hành bô thí; nên tuy hành các pháp, đây đủ 
Ba-la-mật mà không chướng ngại nôi Không; thí 
như mây mù ở xa thì thấy, ở gần thì không trông 
thấy. Phàm phu cũng như vậy, vì xa lìa thật tướng 
nên thấy chư Phật và Bồ-tát, vì gần thật tướng 
nên thây đêu Không: thế nên không chướng ngại. 
Vì không chướng ngại nên có thê ở trong một 
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niệm tu Thí Ba-la-mật mà có thể đầy đủ tu các 
thiện pháp. Người ấy thường tu Ba-la-mật vô lậu 
thanh tịnh nên khi chuyển đôi thân, trở lại được 
quả báo thân Ba-la-mật vô lậu. Được quả báo là 
không còn tu hành, tự nhiên có được; thí như do 
quả bảo được nhãn căn, tự nhiên có thể thấy sắc. 
Được quả báo đặc Ba-la-mật vô lậu â ây rồi có thê 
biến một thân thành vô lượng vô số thân, ở chỗ 
mười phương chư Phật, nghe Phật thuyết pháp 
sâu xa đây đủ, độ thoát hết thảy chúng sinh, dần 
dần nghiêm tịnh cõi Phật, tùy theo nguyện làm 

Phật sự. 

Hỏi: Nêu các pháp là Không, Vô tướng thì 
làm sao phân biệt, làm sao biệt được hành Thí 
Ba-la-mật có thê đây đủ các Ba-la-mật khác? 

Đáp: Hành giả tuy không tự phân biệt biết, mà 
chư Phật, Bô-tát nói người đó hành thí, hành giới, 
có thể đây, đủ các hạnh. Như người Thanh-văn 
vào kiến đế vô lậu, vô tướng, vô phân biệt, các 
Thánh nhân khác cũng biết pháp họ được đắc. 
Biết thật tướng các pháp là vô tướng, ây gọi là 
chánh kiến. Chánh kiến đắc lực gọi là chánh 
hạnh. Khi Ấy, không não hại chúng sinh, không 
làm việc ác; ấy gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng. Khi ấy tuy không nói gì, cũng không 
làm gì mà vẫn gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp. Vì 
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sao? Vì rốt ráo không não hại chúng sinh nên gọi 
đó là chánh ngữ, chánh nghiệp của thân diệu. Từ 
trong đó phát tâm, tạo tác gọi là chánh tình tấn; 
buộc niệm vào duyên gọi là chánh niệm; nhiếp 
tâm một chỗ gọi là chánh định. Thấy thật tướng 
của thân, thọ, tâm, pháp, ây gọi là bỗn niệm xứ, 
cho đến bảy giác ý cũng như vậy. Ở trong bốn 
niệm xứ cũng như ở trong tám phân thánh đạo, 
các thánh nhân đều biết; Bỏ- tát cũng như vậy, 
hành Thí Ba-la-mật vô tướng ây có thể đầy đủ 
Ciới Ba-la-mật v.v.. . Giống như Thí Ba-la-mật, 
Giới Ba-la-mật thu nhiếp các thiện pháp cũng như 
vậy. 

Hỏi: Ở phẩm trên do một Ba-la-mật đây đủ 
các Ba-la-mật và với ở đây, Ba-la-mật vô tướng 
nhiếp hết thảy pháp có gì sai khác? 

Đáp: Trên kia ở trong một niệm có thê đầy đủ 
các Ba-la-mật, còn đầy nói các pháp tuy Không, 
Vô tướng mà vẫn có thê đầy đủ các Ba-la-mật, đó 
là sai khác. 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI TÁM: BÓN 
NHIẾP 


KINH: Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức 
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Thế Tôn! Nếu các pháp như mộng, như tiếng 
vang, như ảnh, như sóng năng, như huyển, như 
hóa, không có thật sự, không có tính sở hữu, tự 
tướng không, thì làm sao phân biệt ây là pháp 
lành, là pháp chăng lành, là pháp thế gian, là pháp 
xuất thế gian, là pháp hữu lậu, là pháp vô lậu, là 
pháp hữu vị, là pháp vô vi, là pháp có thê được 
quả Tu-đả- hoàn cho đến quả A-la-hán, là pháp có 
thể được đạo Bích-chi Phật, được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Người phàm phu ngu sỉ 
mộng, thì thây có TIgười 

mộng, cho đến hóa, thấy có người hóa mà 
khởi lên nghiệp thân, miệng, ý, thiện, bất thiện, 
vô ký; khởi lên phước nghiệp, tội nghiệp, bất 
động nghiệp. Bỏ-tát ấy hành Bát-nhã Ba-la-mật 
trú trong hai không là rốt ráo không và vô thi 
không, vì chúng sinh thuyết pháp răng: Này các 
chúng sinh! Sắc ấy không, không có sở hữu; thọ, 
tưởng, hành, thức ây không, không có sở hữu; 
mười hai nhập, mười tắm giới là mộng. Sắc là 
tiếng vang, là ảnh, là sóng năng, là huyền, là hóa; 
thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy, Mười hai 
nhập, mười tám giới là mộng, là tiêng vang, là 
ảnh, là Sóng nắng, là huyền, là hóa; trong ấy 
không có năm uân, mười hai nhập, mười tám giới, 
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không có mộng, cũng không có người thấy mộng, 
không tiếng vang, cũng không có người nghe 
tiếng vang; không có ảnh , cũng không có người 
thấy ảnh; không có sóng năng, cũng không có 
nØười thấy sóng nắng: không có huyền, cũng 
không có người thây huyền; không có hóa, cũng 
không CÓ nBưƯỜI thây hóa. Hết thảy pháp là không 
có cội gốc, thật tính Không có sở hữu. Các người 
ở trong chỗ không có năm uấn thây năm uân, 
không có mười hai nhập thấy mười hai nhập, 
không có mười tám gIới thây mười tắm giới; các 
pháp ấy đêu do nhân duyên hòa hợp sinh, vì khởi 
tâm điên đảo, nó thuộc quả báo của nghiệp, các 
người cớ gì đối với các pháp không, không CÓ CỘI 
sôc mà chấp thủ tướng cội gốc? Khi ấy Bồ- tát 
hành Bát-nhã Ba-la-mật dùng sức phương tiện đối 
với sự xan tham, kéo chúng sinh ra khỏi bằng 
cách dạy họ hành bồ thí Ba-la-mật, do công đức 
bố thí ây được , quả báo lớn; từ phước báo lớn 
được ra khỏi, rồi dạy họ khiến trì gIỚI, do công 
đức trì giới được sinh cõi trời tôn quý; lại kéo ra 
khỏi khiến trú vào Sơ thiền, do công đức Sơ thiền 
được sinh cõi Phạm thiên; Nhị thiên, Tam thiên, 
Tứ thiền, Vô biên không xứ, Vô biên thức xứ, Vô 
sở hữu xứ, Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ cũng 
như vậy. Đối với chúng sinh hành bồ thí và quả 
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báo bồ thí á Ấy, trì giới và quả báo trì giới Ấy, thiền 
định, và quả báo thiền định ấy dùng môi mỗi 
nhân duyên kéo ra khỏi mà an trí nôi Vô dư Niết- 
bàn và ở trong đạo Niết-bàn, đó là bốn niệm xứ, 
bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác phân, tám phân thánh đạo, Không, Vô 
tướng, Vô tác, giải thoát môn, tám bội xả, định 
chín thứ lớp, mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp không 
chung, mà an ôn chúng sinh, khiến ở vào thánh 
pháp vô lậu, vô sắc, vô hình, vô đối. Thấy người 
có thê được quả Tu-đả-hoàn cho đến đạo Bích-chi 
Phật thì khiến an trú quả Tu-đà-hoàn cho đến đạo 
Bích-chi Phật; thấy người có thê được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thì an ôn giáo hóa khiến 
trú trong Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tu-bô- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Các Bô-tát rất hiếm có, khó sánh kịp, các VỊ ấy có 
thê hành Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, đối với các 
pháp không có tính sở hữu, rốt ráo không, vô thi 
không, mà phân biệt các pháp là thiện, là bất 
thiện, là hữu lậu, là vô lậu cho đến là hữu vi, là vô 
VI. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy: Các 
Bỏ-tát rất hiếm có, khó bì kịp, các VỊ ây có thể 
hành Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, đối với các pháp 
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không có tính sở hữu, rốt ráo không, vô thỉ không 
mà phân biệt các pháp. Này Tu-bô- đê! Các ông 
nếu biết pháp hiếm có, khó bì của Bồ-tát ấy, thì 
biết hết thảy Thanh-văn, Bích-chi Phật còn không 
thể có được, huống gì người khác! 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thê Tôn! 
Những øì là pháp hiểm có, khó bì kịp của Bồ-tát? 
Các Thanh-văn, Bích-chi Phật không có được? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Phải nhất tâm lắng nghe. 
Có Bồ-tát hành Ba-la-mật, trú trong sáu Ba- la- 
mật do quả báo mà được và trú trong năm thần 
thông do quả báo mà được, ba mươi bảy pháp trợ 
đạo; trú trong các Đả-la-m, các trí không ngại, đi 
đến mười phương thế giới; đối VỚI người có thê 
do bồ thí nhiếp độ, thì dùng bố thí nhiếp độ; đối 
VỚI NBƯỜI CÓ thê đo trì giới nhiếp độ, thì lẤy trì 
ĐIỚI nhiếp độ; đôi với người do nhẫn nhục, tinh 
tân, thiên định, thì tùy sự thích ứng mà nhiếp độ: 
đối VỚI NgưỜI Có thế do Sô thiền nhiếp độ, thì lÂy 
Sô thiền nhiếp độ; đối VỚI NgƯỜI CÓ thể do Nhị 
thiền, Tam thiên, cho đến Phi-hữu- -tưởng Phi-vô- 
tưởng xứ nhiếp độ. thì tùy theo chỗ thích ứng mà 
nhiếp độ; đối với người có thể do tâm từ, bi, hi, 
xả nhiỆp độ, thì lây tâm từ, bị, hỉ, xả nhiếp độ; đối 
VỚI NBƯỜI CÓ thể do bốn niệm xứ, cho đến tám 
phân thánh đạo, do tam-muội Không, Vô tướng, 
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Vô tác nhiếp độ, thì tùy chỗ thích ứng mà nhiếp 
độ. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ-tát lấy bồ thí 
lợi ích chúng sinh? 

Này Tu- bô-đê! Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, bỗ thí tùy theo chỗ cần dùng hoặc ăn uống, \ 
phục, xe ngựa, hương hoa, anh lạc đều cấp thí 
cho, như cúng dường Phật, Bích-chi Phật, A-la- 
hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đả-hoàn ngang 
nhau không khác. hoặc thí cho người tu tám phân 
thánh đạo và người phảm, cho đến cầm thú đều 
không có phân biệt, bình đăng mà bố thí. Vì sao? 
Vì hệt tháy pháp là không khác, không phân biệt. 
Bồ-tát ây bố thí không khác, không phân biệt rồi 
sẽ được quả báo không có phân biệt, đó là trí 
Nhất thiết chủng. Này Tu- bồ-đề! Nếu Bồ- tát thấy 
người hành khất hoặc sinh tâm như vậy: “Phật là 
ruộng phước, ta nên cúng dường; cầm thú chăng 
phải phước điền, không nên 

cúng dường”, thì như vậy chắng phải pháp 
Bồ-tát. Vì sao? Vì Bồ-tát phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác không nghĩ rằng đối VỚI 
chúng sinh này nên bố thí làm lợi ích, đối với 
chúng sinh kia không nên bố thí, vì bố thí cho 
chúng sinh ấy nên được sinh dòng lớn Sát lợi, 
dòng lớn Bà-la-môn, đại gia cư sĩ, cho đến do 
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nhân duyên bố thí ây lây pháp ba thừa độ cho 
khiến vào Vô dư Niết-bàn. Nếu chúng sinh đi 
theo Bô-tát xin, cũng không sinh tâm phân biệt 
sai khác: Nên cho hay không nên cho. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát ây là vì chúng sinh nên phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nếu phân biệt lựa 
chọn thì rơi vào chỗ bị quở trách của chư Phật, 
Bồ-tát, Bích- chi Phật, học nhân, vô học nhân và 
trời, người rằng: Ai cầu ông phát tâm cứu chúng 
sinh, làm nhà cho chúng sinh, là chỗ thủ hộ cho 
chúng sinh, làm chỗ nương cho chúng sinh, mà 
ông phân biệt, lựa chọn nên cho hay không nên 
cho? Lại, nếu Bồ-tát khi hành Bát- nhã Ba-la-mật, 
hoặc người, chẳng phải người đi đến muốn xin 
Bồ-tát thân thể, tay chân, thì khi ấy không nên 
sinh hai tâm là hoặc cho hoặc không cho. Vì sao? 
Vì Bồ-tát đã vì chúng sinh nên thọ thân, nay 
chúng sinh đi đến xin lấy, sao có thể không cho? 
Ta vì lợi ích chúng sinh nên thọ thân này, chúng 
sinh không xin, tự mình nên đem cho, huống øì 
chúng sinh đến xin mà không cho! Bồ-tát hành 
Bát-nhã Ba-la-mật nên học như vậy. 

Lại nữa, Tu- bô-đê! Bô-tát thấy người đến xin 
nên nghĩ Tăng: Trong đây ai cho, ai nhận, cho vật 
øì? Vì hết thảy pháp là tự tính đều không thê có 
được, đều rốt ráo không. Pháp không tướng 
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không có cho, không có cướp đoạt. Vì sao? Vì rốt 
ráo không, nội không, ngoại không, nội ngoại 
không, đại không, đệ nhất nghĩa không, tự tướng 
không. Trú trong rốt ráo không ấ ầy mà bố thí, thì 
khi ây đây đủ Thí Ba-la-mật. Đây đủ Thí Ba-la- 
mật, nêu khi bị dứt pháp bên trong thân, pháp bên 
ngoài thân, liên nghĩ răng: Cắt ta là ai? Xẻ ta là 
a1? 

Lại nữa, Ta dùng mắt Phật thấy các Bồ-tát ở 
phương Đông nhiều như cát sông Hằng, vào địa 
ngục lớn để làm tắt lửa, làm nước sôi nguội; dùng 
ba việc giáo hóa: Một là thần túc thông, hai là tha 
tâm thông, ba là thuyết pháp. Bồ- tát do sức thần 
thông làm cho lửa địa ngục lớn tắt, nước sôi 
nguội; do tha tâm thông đem tâm từ, bị, hỉ, xả tùy 
ý thuyết pháp. Chúng sinh ấy đối với Bồ-tát sinh 
tâm thanh tịnh, nên từ địa ngục được thoát khỏi, 
dần dần lấy pháp ba thừa dứt hết khổ não. Phương 
Nam, Tây, Bắc, bồn góc, trên, dưới cũng như vậy. 

Lại nữa, Tu- bồ- đê! Ta dùng, mắt Phật xem 
mười phương thế giới thấy các Bô-tát trong quốc 
độ nhiều như cát sông Hằng, làm thị giả cho chư 
Phật, cúng dường chư Phật, tùy ý hoan hỉ, cúng 
kính; nêu chư Phật 

thuyết pháp, thì đều có thê thọ trì cho đến khi 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác trọn 


1158 THÍCH KINH LUẬN 3 


không quên mắt. 

Lại nữa, Ta dùng mặt Phật xem thấy Bồ-tát 
trong mười phương các cõi nước nhiêu như cát 
sông Hãng, vì súc sinh nên xả bỏ đời sống kia, cắt 
xẻ thân thể, phân tán đi các phương. Có các 
chúng sinh ăn thịt các Bồ- tát Ấy, đều ưa kính Bồ- 
tát. Vì tâm ưa kính ây nên liên được lìa khỏi 
đường súc sinh, gặp chư Phật, nghe Phật thuyết 
pháp như thuyết tu hành, dân dân nhờ pháp ba 
thừa mà vào Vô dư Niết-bàn. Như vậy, các Bồ- tát 
làm lợi ích rất nhiều, giáo hóa chúng sinh khiến 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, như 
thuyết tu hành, cho đến khi vào Vô dư Niết- bàn. 
Lại nữa, Tu- bồ-đề! Ta dùng mắt Phật xem thây 
Bỏ-tát trong mưỜi phương các cõi nước nhiều 
như cát sông Hắng, trừ cái khổ đói khát của ngạ 
quỷ, các ngạ quý ây đều ái kính Bô-tát. Do tâm ái 
kính nên được lia khỏi đường ngạ quỷ, gặp chư 
Phật, nghe Phật thuyết pháp như thuyết tu hành, 
dần dân do pháp ba thừa mà vào Vô dư Niết-bàn. 
Như vậy, Bồ-tát vì độ chúng sinh mà hành tâm 
đại bị. 

Lại nữa, Tu-bô-đẻ! Ta dùng mắt Phật thây Bồ- 
tát ở trên cõi trời Tứ thiên vương thuyết pháp; ở 
trên cối trời Ba mươi ba, cõi trời Dạ-ma, trời 
Đâu-suât-đà, trời hóa lạc, trời Tha hóa tự tại 
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thuyết pháp. Các trời nghe Bồ-tát thuyết pháp, 
dần dần nhờ pháp ba thừa mà được diệt độ. Trong 
chúng chư Thiên ây, có người tham trước năm 
dục, thì Bô-tát ấy thị hiện lửa chảy, đốt cung điện 
họ mà vì họ thuyết pháp, nói răng. Này chư 
Thiên! Hết thảy pháp hữu vi đều vô thường, đâu 
được an ôn! 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Ta dùng mắt Phật xem 
thấy Bồ-tát trong mười phương các CÕI nước, thấy 
các Phạm thiên ở trong các cõi nước nhiều như 
cát sông Hằng tham trước tà kiến. Các Bồ-tát dạy 
khiến xa lìa tà kiến, nói rằng: Các ông làm sao ở 
trong các pháp tướng không, hư vọng mà sinh 
tâm tà kiến? Như vậy, Bồ- tát trú trong tâm đại từ 
vì chúng sinh mà thuyết pháp. Đó là pháp hiếm 
có khó bì kịp của các Bô-tát. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Ta dùng mặt Phật xem 
thấy các Bồ-tát trong mười phương các cõi nước 
nhiêu như cát sông Hắng, lây bốn việc nhiếp thủ 
chúng sinh. Bốn việc là bồ thí, ái ngữ, lợi hành và 
đồng SỰ. 

Bồ-tát lây việc bố thí nhiếp thủ chúng sinh 
như thế nào? Này Tu- bồ-đê! Bôồ-tát do hai cách 
bồ thí nhiếp thủ chúng sinh, là tài thí và pháp thí. 
Tài thí nhiệp thủ chúng sinh là thê nào? Đó là Bỗ- 
tát lây vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, trân châu, mã não, 
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san hô, các vật báu; hoặc đồ ăn uống, y phục, đồ 
năm, phòng xá, đèn đuốc, hoa hương, anh lạc, 
hoặc trai, hoặc gái, hoặc trâu dê, voI ngựa, xe cộ, 
hoặc thân mình câp thí cho chúng 

sinh, nói với chúng sinh răng: Các ngươi nếu 
có cần gì hãy đến lấy như lây vật của mình, đừng 
nghi ngại, khó khăn. Bô-tát thí rồi, dạy ba Quy y 
là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hoặc dạy 
thọ năm giỚI; hoặc dạy thọ giới trong một ngày; 
hoặc dạy các thiền định, Sô thiền cho đến Phi- 
hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ định; hoặc dạy từ, bị, 
hi, xả; hoặc dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên; hoặc dạy 
quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, hoặc tưởng, 
hoặc xúc; hoặc dạy bốn niệm xứ cho đến tắm 
phân thánh đạo; hoặc dạy tam-muội Không, Vô 
tướng, Vô tác, tám bội xả, cho đến mười tám 
pháp không chung, hoặc dạy đại từ đại bị, ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình; hoặc 
dạy quả Tu-đà-hoản cho đến đạo Bích- chỉ Phật 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Như vậy, Bồ- 
tát tu Bát-nhã Ba-la-mật, do sức phương tiện dạy 
chúng sinh tài thí rôi, lại dạy khiên được Niết-bàn 
vô thượng an ôn. Này Tu- bồ-đề! Ấy gọi là pháp 
hiểm có khó bì kịp của Bồ-tát. 

Này Tu-bô-đê! Bồ-tát dùng pháp thí nhiếp thủ 
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chúng sinh là thế nào? Này Tu- bô-đề! Pháp thí có 
hai là thế gian và xuất thê gian. Pháp thí thê gian 
là thế nào? Đó là diễn giải, chỉ bày pháp thê gian, 
như quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, bốn thiên, 
bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc. Pháp thê gian 
như vậy là pháp tu chung với phảm phu; ây gọi là 
pháp thí theo thê Ø1an. Bồ- tát pháp thí theo thế 
gian như vậy rồi, dùng mỗi mỗi nhân duyên giáo 
hóa, khiến xa lìa pháp thế gian. Xa lìa pháp thế 
gian Tôi, dùng SỨC phương tiện khiến được thánh 
pháp vô lậu và thánh quả vô lậu. Thế nảo là thánh 
pháp và thánh quả vô lậu? Thánh pháp vô lậu là 
ba mươi bảy pháp trợ đạo, ba môn giải thoát. 
Thánh quả vô lậu là quả Tu-đà-hoàn cho đên quả 
A-la-hán, đạo Bích-chi Phật và Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Thánh pháp vô lậu của 
Bỏ-tát là trí tuệ đối với quả Tu-đà-hoàn cho đến 
quả A-la-hán; trí tuệ đối với đạo Bích-chi Phật; trí 
tuệ đối với ba mươi bảy pháp trợ đạo, sáu Ba-la- 
mật cho đến đại từ đại bị; trí tuệ hoặc thể gian, 
hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, 
hoặc hữu vi, hoặc vô vI. Đối với các pháp như 
vậy là trí Nhật thiết chủng, ấy gọi là thánh pháp 
vô lậu của Bô-tát. 

Thế nào là thánh quả vô lậu? Đó là dứt hết 
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thảy phiền não và tập khí, gọi là thánh quả vô lậu. 

Tu-bồ-đề bạch Phật Tăng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát được trí Nhất thiết chủng chăng? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Bô-tát được trí 
Nhất thiết chủng. Tu-bô-đề thưa: Bô-tát với Phật 
có gì sai khác? 

Phật dạy: Có khác. Bô-tát được trí Nhất thiết 
chủng gọi là Phật. Vì sao? Vì tâm Bồ-tát với tâm 
Phật không có sai khác. Bồ-tát trú trong trí Nhất 
thiết chủng đối VỚI hết thảy pháp không có điều 
øì không hiểu rõ; ây gọi là Bô-tát pháp thí theo 
thê gian. Bô-tát nhân pháp thí theo thê gian mà 
đầy đủ pháp thí theo xuât thế gian. Như vậy, Bỏ- 
tát dạy chúng sinh, khiến được pháp thế gian, do 
sức phương tiện dạy khiến được pháp xuất thế 
ø1an. 

Này Tu-bô-đẻ! Thế nào là pháp xuất thế gian? 
Đó là pháp không chung cùng với pháp phảm 
phu, như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, cho đến 
tám phần thánh đạo; ba môn giải thoát, tám bội 
xả, cho đến mười tám pháp không chung, ba 
mươi hai tướng, tắm mươi vẻ đẹp tùy hình, năm 
trăm môn Đả-la-ni; ây gọi là pháp xuất thế gian. 

Này Tu-bồ-đề! Thế nào là Bốn niệm xứ? Bằ- 
tát quán nội thân trên thân, quán ngoại thân trên 
thân, quán nội ngoại thân trên thân, siêng tình tần 
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nhất tâm trí tuệ quán thân, quán nhân duyên tập 
khởi của thân, quản sự hoại diệt của thân, quán sự 
tập khởi của sanh diệt. Hành đạo â ấy không nương 
tựa gì, đối với thế gian không có ái nhiễm; quán 
thọ, tâm, pháp, niệm xử cũng như vậy. 

Này Tu-bô- đẻ! Thế nào là Bốn chánh cần? Đó 
là đối với pháp ác bất thiện chưa sinh, vì làm cho 
đừng sinh nên siêng sinh tâm tỉnh tấn. Đối với 
pháp á ác bất thiện đã sinh, vì làm cho đoạn dứt nên 
siêng sinh tâm tinh tấn. Đối với thiện pháp chưa 
sinh, vì làm cho phát sinh nên siêng sinh tâm tinh 
tân. Đối với pháp thiện đã sinh, vì làm cho táng 
trưởng đây đủ nên siêng tâm tinh tân; ấy gọi là 
bốn chánh cân. 

Này Tu-bồ-đề! Thế nào là Bốn như ý túc? Đó 
là tu dục tam-muội, đoạn phiên não thành tựu, là 
như y túc đầu; tu tỉnh tấn tam-muội, tâm tam- 
muội, tư duy tam-muội, đoạn phiền não thành 
tựu, là như ý túc thứ hai, ba, tư. 

Thế nào là Năm căn? Đó là tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn và huệ căn. 

Thể nào là Năm lực? Đó là tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực và huệ lực. 

Thế nào là Bảy giác. phân? Đó là niệm giác 
phân, trạch pháp giác phân, tinh tấn giác phân, hỷ 
giác phân, trừ giác phân (tức khinh an giác phần - 
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ND), định giác phân và Xả giác phân. 

Thế nảo là Tám phân thánh đạo? Đó là chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định. 

Thê nào là Ba môn tam-muội? Đó là môn 
tam-muội Không, môn tam-muội Vô tướng, Vô 
tác. 

Thế nào là tam-muội Không? Lây hạnh 
Không, vô ngã để nhiếp tâm, ấy gọi là tam-muội 
Không. 

Thế nảo là tam-muội Vô tướng? Lấy hạnh tịch 
diệt, hạnh viễn ly nhiếp tâm, ấy là Vô tướng tam- 
muội. 

Thế nào là Vô tác tam-muội? Lấy hạnh vô 
thường, hạnh khổ nhiếp tâm, ấy là Vô tác tam- 
muội. 

Thế nào là Tám bội xả? Bên trong có sắc 
tướng bên ngoài quản sắc, là bội xả đầu; bên 
trong không có sắc tướng bên ngoài quán sắc là 
bội xả hai; tịnh bội xả, là bội xả ba; vượt qua hết 
thảy sắc tướng, diệt tướng hữu đối, không nghĩ 
đến hết thảy tướng sai khác, quán hư không vô 
biên, vào vô biên không xứ cho đến vượt qua hết 
thảy Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ vào điệt thọ 
tưởng bội xả; ấy gọi là tám bội xả. 
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Thế nào là Định chín thứ lớp? Đó là hành giả 
lia dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa 
dục sinh hỷ lạc vào Sơ thiền, Nhị thiền, Tam 
thiền, Tứ thiền, cho đến vượt qua Phi-hữu- -tưởng 
Phi-vô-tưởng xứ, vào định Diệt thọ tưởng; ây gọi 
là định chín thứ lớp. 

Thế nào là Mười lực của Phật? Đó là trí biết 
như thật: phải đạo lý, không phải đạo lý; trí biết 
các nghiệp, các pháp thọ báo; biết chỗ tạo nghiệp: 
biết nhân duyên; biết quả báo của chúng sinh quá 
khứ, vị lai, hiện tại; trí biết như thật các thiền 
định, giải thoát, tam-muội định, phân biệt tướng 
nhơ, sạch; biết các căn cao thâp sai khác của 
chúng sinh; biết các tính dục, kiên giải sai khác 
của chúng sinh; biết các tính của thể gian; biết 
chỗ đi đến của hết thảy; biết đời trước từ một đời 
cho đến vô lượng kiếp; biết như thật thiên nhãn 
thấy chúng sinh, sinh đường lành, đường đữ; như 
thật biết lậu hoặc đã hết nên được tâm vô lậu giải 
thoát; ấy là mười lực của Phật. 

Thế nào là bốn điều không sợ? Đó là Phật nói 
lời thành thật răng: Ta là bậc Nhất thiết trí. Hoặc 
có Sa môn, Bà-la-môn, trời, ma, Phạm và chúng 
sinh khác nói rằng: Pháp ấy Ta không biết, thì Ta 
cũng không thấy có chút mảy may sợ hãi. Vì thế 
Ta được an ổn, được điều không sợ, an trú chỗ 
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thánh chúa, ở giữa đại chúng cất tiếng rông sư tử, 
chuyển bánh xe pháp mà các Sa môn, Bà-la-môn, 
hoặc trời, ma, Phạm, hoặc các chúng sinh khác 
thật không thế chuyển được; đó là điêu không sợ 
thứ nhất. 

Phật nói lời thành thật rằng: Ta sạch hết các 
lậu hoặc, nếu có Sa môn, Bà-la-môn, hoặc trời, 
ma, Phạm và các chúng sinh khác nói rằng: 

Hành đạo ấy không thể đưa ra khỏi thế ,glan, 
không thể hết khổ, thì Ta cũng không thấy có 
chút máy may sợ hãi. Vì thê Ta được an ồn, được 
điều không sợ, an trú chỗ thánh chúa, ở giữa đại 
chúng cât tiếng rông sư tử, chuyển bánh xe pháp, 
các Sa môn, Bà-la-môn, hoặc trời, ma, phạm, 
hoặc các chúng sinh khác thật không thế chuyển 
được; đó là điều không sợ thứ tư. 

Thế nảo là bốn trí không ngại? Đó là: 1. Trí 
biết nghĩa, thông suốt không ngại; 2. Trí biết 
pháp, thông suốt không ngại; 3. Trí biết từ ngữ, 
thông suốt không ngại; 4. Trí biết vui nói, thông 
suốt không ngại. 

Thế nào là trí biết nghĩa thông suốt không 
ngại? Đó là trí biết duyên theo nghĩa lý; ấy là Trí 
biết nghĩa thông suốt không ngại. 

Thế nào là trí biết pháp, thông suốt không 
ngại? Là trí tuệ duyên theo giáo pháp, là Trí biệt 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 88 1167 


pháp thông suốt không ngại. 

Thế nào là trí biết từ ngữ, thông suốt không 
ngại? Là trí duyên theo từ ngữ, là Trí biết từ ngữ 
thông suốt không ngại. 

Thế nào là trí biết vui nói, thông suốt không 
ngại? Là trí tuệ duyên theo sự vui nói, ây là Trí 
biết vui nói thông suốt không ngại. 

Thế nảo là mười tám pháp không chung? 

Thân Phật không có lỗi 

Miệng Phật không lỗi 

Tâm niệm Phật không lỗi 

Phật không có dị tưởng 

Phật không có tâm bắt định 

Phật không có tâm không biết mà xả bỏ 

Sự ham muốn không giảm sút 

Tỉnh tân không giảm sút 

Niệm không giảm sút 

Tuệ không giảm sút 

Giải thoát không giảm sút 

Giải thoát tri kiên không giảm sút 

Hết thảy thân nghiệp hành theo trí tuệ 

Hết thảy khâu nghiệp hành theo trí tuệ 

Hết thảy ý ý nghiệp hành theo trí tuệ 

Trí tuệ biết đời quá khứ không ngại 

Trí tuệ biết đời vị lai không ngại 

Trí tuệ biết đời hiện tại không ngại. 
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Thế nảo là ba mươi hai tướng? 

Lòng bàn chân bằng phẳng 

Lòng bàn chân có tướng bánh xe đủ ngàn tăm 

Ngón tay thon dài 

Gót chân rộng và băng 

Ngón tay, ngón chân có lưới lụa xòe như của 
chim nhạn 

Tay chân mềm mại 

Mu bàn chân cao và đây 

Bắp đùi như nai chúa Y-nê- -diện 

Khi đứng thăng, ngón tay sờ đến đầu gối 

Tướng âm tàng như trâu chúa 

Thân cao và rộng cân đối như cây Ni câu loại 

Lông trên thân mọc xoay hướng lên 

Mỗi lỗ chân lông có một sợi lông 

Thân sắc vàng như màu hoàng kim 

Có ánh sáng một trượng 

Da mỏng, mịn 

Bảy chỗ trên thân đều đặn 

Dưới hai nách đây đặn 

Phần thân trên như Sư tử 

Thân to lớn và thắng 

Vai tròn và đẹp 

Có bốn mươi cái răng 

Răng đều đặn 

Răng trăng trong 
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Hai má như Sư tử 

Được thượng vị trong các vị 

Lưỡi rộng, dài 

Có âm thanh như của Trời Phạm thiên 

Mắt xanh biếc 

Lông mi như trâu chúa 

Nhục kế ở trên đầu 

Tướng lông trắng giữa hai chân mày. 

Thân Phật thành tựu ba mươi hai tướng, 
phóng hào quang chiều khắp ba ngàn đại thiên thế 
giới, nếu muôn. chiếu rộng thì khắp mười phương 
vô lượng vô số thế giới, vì chúng sinh nên thọ 
nhận hào quang một trượng Ấy, Nếu phóng vô 
lượng ánh sáng thi không có sô ngày tháng, thời 
tiết, năm. Âm thanh của Phật biến khắp ba ngàn 
đại thiên thế giới, nêu muốn âm thanh lớn thì biến 
khắp mười phương vô lượng vô SỐ thê ĐIỚI, tủy 
theo chúng sinh nhiều ít mà âm thanh đến khấp. 

LUẠN: Hỏi: Từ trước lại đây, nôi nôi đêu nói 
các pháp tính Không, làm sao phân biệt thế nào là 
có thiện, bất thiện; từ sau đó trở đi, trong mỗi 
phẩm nói nghĩa không khác, cớ gì Tu- bồ-đề cứ 
mỗi mỗi hỏi lại? 

Đáp: Việc ấy trên đã đáp rồi. Lại nữa, chúng 
sinh từ vô thỉ sinh tử lại đây vì tâm nhiễm trước 
sâu nặng, khó hiểu nên Tu-bô-đề cứ hỏi lại. Lại 
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nữa, Bát-nhã Ba-la-mật muốn nói yếu nghĩa của 
tính Không ây nên thường hỏi. Lại nữa, khi Phật 
ở đời, chúng sinh lợi căn dễ ngộ; sau Phật diệt độ 
khoảng năm trăm năm, chúng sinh trong đời 
Tượng pháp ưa đắm Phật pháp, rơi vào chỗ đắm 
pháp, hoặc nói các pháp đều Không, như mộng, 
như huyễn, cớ gì lại có thiện, bất thiện? Vì thế 
nên Tu-bồ-đề thương xót chúng sinh vị lai độn 
căn không hiểu, nên hỏi lại răng: Bạch đức Thế 
Tôn! Nếu các pháp đều Không, cớ sao phân biệt 
có thiện, bất thiện? Trong đây Phật tự nói nhân 
duyên: Vì tâm phàm phu điên đảo, đôi với các 
pháp đều khởi lên dị kiến điên đảo, cho đến 
không thấy một pháp nào thật. Phàm phu đối với 
mộng thì đăm mộng, đối với người năm mộng thì 
đăm việc người thây mộng, cũng đắm việc trông 
thây trong mộng. Hạng người ây nếu không tin tội 
phước thì khởi lên ba nghiệp bât thiện, nêu tin tội 
phước thì khởi lên ba nghiệp thiện. 

Nghiệp thiện, bất thiện, bất động. Nghiệp 
thiện là nghiệp ở trong cõi Dục, có quả báo vui 
thích; nghiệp bất thiện là nghiệp có quả bảo ưu 
cầu, khổ não; nghiệp bất động là nghiệp có quả 
báo sinh vào cõi Sắc, cõi Vô sắc. Bô-tát biết ba 
thứ nghiệp ấy đều là hư dối, không thật; ở trong 
hai Không, vì chúng sinh thuyết pháp, lẫy rốt ráo 
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không, phá chấp pháp; lấy vô thi không, phá chấp 
tướng chúng sinh. Ở vào 4rung đạo vì chúng sinh 
thuyêt pháp, đó là năm uân, mười hai nhập, mười 
tám giới đều là Không, như mộng, như huyền cho 
đến như hóa, ở trong ấy không có mộng cũng 
không có người thây mộng. Bồ-tát nói với chúng 
sinh răng: Các người đối với pháp Không, vì tâm 
điên đảo nên sinh chấp trước. Bồ-tát do sức 
phương tiện nên từ trong điện đảo kéo chúng sinh 
ra khỏi; thí như xan tham là điên đảo, lây bó thí 
phá xan tham mà chúng sinh lại đắm theo bồ thí 
ây nên lại nói quả báo bố thí vô thường, không 
thật, từ bố thí kéo chúng sinh ra khỏi khiến trì 
giới. Từ trong trÌ gIới và quả báo trì giới, kéo 
chúng sinh ra khỏi, nói với chúng sinh Tăng: 
Phước cõi trời hưởng hết thì vô thường khổ não, 
kéo chúng sinh ra khỏi, trì giới khiến lìa dục, tu 
thiền định; lại nói thiền định và quả báo thiền 
định hư dối không thật, hay làm cho chúng sinh 
đọa vào điện đảo. Dùng môi mỗi nhân duyên nói 
tội lỗi vô thường của việc bố thí, trì giới, thiền 
định để khiến chúng sinh an trú Niết-bàn. Phương 
tiện được Niết-bàn là bốn 

niệm xứ cho đến mười tắm pháp không chung. 
Nếu bố thí, trì giới, thiền định là pháp thật, thì 
không nên dạy khiến xa lìa; như lấy bố thí, trì 
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giới... phá pháp phàm phu, ấy là nhân điên đảo 
phát sinh, tuy lợi ích chúng sinh thời gian ngăn, 
nhưng lâu dài thì biến khác, sinh ra khô não, nên 
cũng dạy khiến lìa bỏ. Bỗ-tát dùng sức phương 
tiện, trước dạy chúng sinh bỏ tội, tán thản phước 
đức bố thí, trì giới, tiếp đến nói việc bố thí, trì 
gIỚI; cũng chưa thoát khỏi khỗ não vô thường, 
nên lại nói các pháp Không, chỉ xưng tán thật 
pháp, đó là Vô dư Niết- bàn. Khi ây Tu- bồ- đề 
hoan hỉ cho là rất hy hữu. Bỏ-tát có thê biết thật 
tướng các pháp như vậy. Nghĩa là biết rốt ráo 
không, mà vì chúng sinh thuyết pháp, khiến đạt 
đến Vô dư Niết- bàn. Phật dạy đó là một việc hy 
hữu. Hỏi lại là muốn biết pháp hy hữu của Bồ-tát. 
Hết thảy Thanh-văn, Bích-chi Phật không thể đáp 
pháp hy hữu của Bồ-tát ấy, huống øì là người 
khác! 

Tu-bồ-đề hỏi: Thế nảo là lại có pháp hy hữu? 
Phật đáp như trong Kinh đây nói. 

Hỏi: Trong kinh này trước dạy khiến bồ thí, trì 
giới, thiên định, nay lại nói lại, có gì sai khác? 

Đáp: Trước nói về sinh thân Bỏ-tát, nay nói về 
hóa thân; trước nói về một cõi nước, nay nói về 
vô lượng thế ĐIỚI, CÓ các sai khác như vậy. Hỏi: 
Nếu Bồ-tát biết Phật là phước điền, chúng sinh 
chăng phải phước điền, ấy là chăng phải pháp Bồ- 
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tát, vậy Bô-tát dùng sức gì có thể 

làm cho Phật với súc sinh bình đẳng? 

Đáp: Bỏ-tát dùng sức Bát-nhã, đối với hết 
thảy pháp tu tâm rốt ráo không: thê nên đối với 
hết thảy pháp không hề có phân biệt. Như súc 
sinh do năm uân, mười hai nhập, mười tám giới 
hòa hợp sinh, gọi là súc sinh. Phật cũng như vậy, 
do các pháp lành hòa hợp, giả gọi là Phật. Nêu 
người thương xót chúng sinh được vô lượng 
phước đức thì đối với Phật sinh tâm chấp trước, 
khởi lên các ác sẽ mắc vô lượng tội. Thê nên biết 
vì hết thảy pháp rốt ráo Không cho nên không 
khinh chúng sinh, không tâm ái trước, quý trọng 
Phật. 

Lại nữa, thật tướng các pháp là vô tướng, 
trong vô tướng ây không phân biệt là Phật, là 
chúng sinh; nêu phân biệt tức là chấp thủ tướng, 
thê nên xem bình đăng. 

Lại nữa, Bô-tát có hai pháp môn: Một là pháp 
môn rốt ráo không, hai là pháp môn phân biệt tôt 
xâu. Vào pháp môn không thì được quán bình 
đăng: vào pháp môn phân biệt thì các A-la-hán, 
Bích-ch¡i Phật còn không bằng Phật, huông øì súc 
sinh! VÌ người kia khinh chúng sinh, không 
thương xót bồ thí, nên dạy khiến không phân biệt. 

Hỏi: Thân Bồ-tát chăng phải cây, đá, cớ sao 
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chúng sinh đến cắt xẻ mà không sinh tâm khác? 
Đáp: Có người nói: Bô-tát lâu ngày tu nhẫn 
Ba-la-mật cho nên có thể không sầu não; như tiên 
nhân nhẫn nhục, bị người cắt tay chân mà huyết 
đều biên làm sữa. Có người nói: Bôồ-tát từ vô 
lượng kiếp lại đây tu sâu tâm đại từ bi, nên tuy có 
bị cắt xẻ mà cũng không ưu sâu, thí như cây cỏ 
không có tâm giận. Có người nói: Bỏ-tát tu sâu 
Bát-nhã Ba-la-mật, chuyên đôi thân được quả báo 
Bát-nhã tâm không, nên không biết rõ ràng. Khi 
bị cắt thân thể tâm cũng bất động, như vật bên 
ngoài bất động, bên trong cũng như vậy, vì được 
quả báo Bát-nhã nên đối với các pháp không hề 
phân biệt gì. Có người nói: Thân Bồ-tát ấy không 
phải ở trong vòng sinh tử, mà là pháp tính sinh 
thân ngoài ba cõi, trú trong quả báo thánh tâm vô 
lậu, nên thân như cây đá mà có thế thương kẻ đến 
cắt XẺ. Bồ-tát ấy sinh tâm được như vậy nên khi 
bị cắt xẻ, cướp giựt vật bên trong, bên ngoài, tâm 
vẫn không lay động: ấy là pháp hy hữu của Bồ- 
tát. 
m- nữa, pháp hy hữu là như trong Kinh đây 
: Ta dùng mắt Phật xem thây Bô-tát trong 
mười phương thế giới nhiều như cát sông Hắng 
vào trong địa ngục làm lửa tắt, nước sôi nguội; 
lây ba việc giáo hóa chúng sinh như trong Kinh 
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này nói. 

Hỏi: Nêu như vậy, không nên có ba đường ác? 

Đáp: Chúng sinh trong ba đường ác vô biên 
vô lượng, Bồ-tát tuy vô lượng vô biên mà số 
chúng sinh nhiều gấp vô lượng, Bỏ- tát tùy theo 
chúng sinh có nhân duyên có thể độ, nếu ở trong 
ba đường ác mà có các công đức thì Bỏ-tát độ, 
còn kẻ tội trọng thì không thây Bỏ-tát. Trong tâm 
Bồ-tát chỉ là một tướng, không có phân biệt, nên 
không mỗi mỗi tìm kiếm chúng sinh. Thí như 
việc đại xá, kẻ tội gần mãn hạn thì được ra khỏi, 
kẻ không gân mãn hạn thì không mong ra. 

Hỏi: Nếu chúng sinh cắt xẻ Bồ-tát, hoặc ăn 
thịt Bồ-tát, thì phải có tội, làm sao được độ? 

Đáp: Bồ-tát có bản nguyện: Nếu có chúng 
sinh ăn thịt Ta, Ta sẽ làm cho được độ, như trong 
Kinh đây nói: Chúng sinh ăn thịt Bô-tát thì sinh 
lòng từ; thí như có sắc, thanh, hương, VỊ, XÚC, CÓ 
người nghe thấy thì mừng, lại có người nghe thây 
thì nổi giận, mùi vị cũng như vậy, có người nỗi 
giận, có người sinh lòng từ. Như trong kinh Ty- 
ma-la-cật nói: Ăn cơm cõi Hương Tích mà có 
người bảy ngày được đạo, có người không được. 
Chăng phải vì ăn thịt nên được độ, mà vì khởi 
phát lòng từ nên được ra khỏi súc sinh, mà sinh 
vào thiện xứ, gặp Phật, được độ. Có 
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Bỏ- tát trải qua vô lượng vô sô kiếp hành sâu 
lòng từ, lấy vật bên ngoài cấp thí cho chúng sinh, 
ý chưa thỏa mãn, lại tự đem thân bố thí mới làm 
đây đủ. Như trong kinh Pháp Hoa, Bỏ-tát Dược 
Vương lây vật châu báu bên ngoài cúng dường 
Phật, ý chưa thỏa mãn, lại lấy thân làm đèn cúng 
dường Phật, bây giờ mới thỏa mãn. 

Lại nữa, người có được vật bên ngoài tuy 
nhiều mà không cho là có ơn. Vì sao? Vì khôn 
phải là vật quý trọng đáng ưa. Khi được thân thê 
kia mới cảm kích, kính trọng; thế nên lấy thân bố 
thí. Bô-tát lại vì hàng chư Thiên thuyết pháp như 
trong Kinh đây nói rỘng. 

Lấy bốn việc nhiếp thủ chúng sinh là bồ thí, ái 
ngữ, lợi hành và đồng sự. Bồ thí có hai như trong 
Kinh đây nói rộng. 

Hỏi: Cớ gì lược nói bốn đạo khác, mà nói 
rộng việc của nhân đạo? 

Đáp: Trong ba ác đạo, vì khổ nhiêu nên chúng 
sinh ít nghĩ; nêu thấy VIỆC thần thông hy hữu của 
Bồ-tát thì tin liên, ưa đăm, nên được độ. Chư 
thiên vì có mắt trời, tự thấy nhân duyên quả báo 
tội phước, Bồ-tát hiện chút ít thần túc thì liên 
hiểu. Người vì mắt thịt, không thấy quả báo tội 
phước, lại phần nhiêu đăm theo thây tả ngoại đạo 
và kinh sách tà kiến. Các phiền não có hai phân: 
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một là thuộc kiến, hai là thuộc ái. Nếu chỉ có một 
phân thì không thế thành tội lớn. Người có ba 
độc, lại có sức tà kiến thì có thể làm đủ việc ác 
nặng; người tà kiến lại có tham dục, sân giận thì 
có thê làm việc tội nặng. Như Tu- đà-hoàn tuy còn 
có ba độc, song vì không có tà kiến nên không 
gây tội nặng, rơi vào ba đường ác. Thế nên trong 
loài người, nhiều người có ba độc tà kiến, mắt 
không thây nhân duyên tội phước cho nên khó độ, 
vì khó độ nên Phật nói nhiêu. 

Hỏi: Nếu như vậy, thì đôi với bốn việc, cớ gì 
nói nhiều về bồ thí nói ít về ba việc kia? 

Đáp: Trong bồ thí nhiếp đủ ba việc nên lây tài 
thí, pháp thí giáo hóa chúng sinh thì không vIỆc Đì 
không nhiếp. Lại nữa, trong bốn việc trước tiên, 
mở rộng bô thí thì biết ba việc khác cũng như 
vậy. 

Hỏi: Nếu như vậy, cớ gì nói lược về bố thí mà 
nói rộng về pháp thí? 

Đáp: Tài thí ít, pháp phí rộng rãi. Vì cớ sao? 
Vì tài thí được quả báo 

có hạn lượng, pháp thí được quả báo không có 
hạn lượng. Tài thí ràng buộc vào cõi Dục, thọ quả 
báo ở cõi Dục; pháp thí cũng ràng buộc và thọ 
quả báo trong ba cõi và cũng là quả báo ra ngoài 
ba cõi. Tài thí hay cho cái vui giàu sang trong ba 
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cõi, pháp thí hay cho cái vui thường hăng của 
Niêt-bàn. 

Lại, tài thí từ pháp thí sinh. Nhờ nghe pháp 
mà làm bồ thí. Lại nữa, 

quả báo của tài thí chỉ được giàu vui không có 
các thứ khác; quả báo của pháp thí cũng có giàu 
vui, cũng có các thứ khác, cho đến được quả báo 
Phật đạo, Niết-bàn. Do nhân duyên ấy nên nói 
nhiều về pháp thí. 

Hỏi: Trong kinh này cớ gì Tu- bồ-đề hỏi: Bồ- 
tát được trí Nhất thiết chủng chăng? 

Đáp: Ý Tu-bô-đề là: Nếu khi Bồ- tát được trí 
Nhất thiết chủng thì không còn gọi là Bỏ-tát, làm 
sao chưa được thành Phật mà có thể được trí Nhất 
thiết chủng? Được trí Nhất thiết chủng mới gọi là 
Phật; nêu trước đã là Phật thì cân gì đến trí Nhất 
thiết chủng? Phật đáp: Nay được trí Nhật thiết 
chủng gọi là Bô-tát; đã được trí Nhất thiết chủng 
thì gọi là Phật. Nói một cách chân thật: Bồ-tát 
không được, Phật cũng không được. Vì sao? Vì 
Bồ-tát thì chưa được còn Phật đã được rồi không 
còn được lại! Theo pháp thế tục nên nói Bồ-tát 
nay được, Phật đã được rồi; theo đệ nhất nghĩa thì 
không có hết thảy pháp, huống gì có Phật và Bôồ- 
tát! Lại trong Kinh đây nói: Tâm Phật không khác 
Bôỏ-tát, Bô-tát không khác tâm Phật; thứ lớp nối 
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nhau không dứt. Lại hai tâm đều Như, vì không 
có khác, không có phân biỆt. 

Hỏi: Định chín thứ lớp, ba mươi hai tướng, 
tam mươi vẻ đẹp tùy hình là pháp thế gian chung 
có, cớ gì gọi là pháp không chung của xuât thê 
gian? 

Đáp: Bốn thiên, bốn định vô sắc, định diệt thọ 
tưởng gọi là định chín thứ lớp. Đối với định diệt 
thọ tưởng chỉ Thánh nhân có được, còn bốn thiên, 
bốn định vô sắc từ Sô thiền khởi lên không xen 
lẫn tâm khác mà vào Nhị thiên, từ Nhị thiền cho 
đến vào Diệt tận định, trong mỗi mỗi niệm thọ 
nhận không xen tâm khác nên gọi là thứ lớp. 
Phàm phu là người tội, độn căn, làm sao có thể 
được ba mươi hai tướng? Như Chuyên luân 
Thánh VƯƠng, Đề-bà-đạt- đa, Nan-đà được tướng 
ây, tên gọi tuy. đồng mà về đây đủ uy đức, trong 
sạch đúng chỗ thì không đông với Phật. Như 
trước đã phân biệt tướng của Chuyên luân Thánh 
vương và tướng của Phật khác nhau. Lại, tướng 
ây là quả báo của thánh pháp vô lậu, quả tự tại 
theo ý, vô lượng vô biên, còn tướng của Chuyển 
luân Thánh vương là do nghiệp phước đức, không 
được tự tại, có hạn có lượng. 

Lại nữa, Đê-bà-đạt-đa, Nan-đà chỉ có ba mươi 
tướng, không phải có ba mươi hai tướng; Chuyển 
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luân Thánh vương tuy có ba mươi hai tướng mà 
không có uy đức, không đây đủ, không đúng chỗ, 
đi kèm với tham ái, phiên não v.v... Tám mươi vẻ 
đẹp tùy hình đầy đủ chỉ Phật và Bỏ-tát có được, 
những người khác có thể có số ít, hoặc ngón tay 
thon dài, hoặc Dụng nhỏ mà không có uy đức tôt 
đẹp nên không nói đến. Thế nên nói, pháp xuất 
thê gian không chung với phàm phu, không có 
lôi. 

Hỏi: Từ trước lại đây nôi nôi đều nói về các 
pháp năm uân cho đến trí Nhất thiết chủng mà 
không nói ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp 
tùy hình â ây, nay Kinh này sắp hết, cớ gì trong mỗi 
phẩm lại nói? 

Đáp: Phật có hai thân là sinh thân và pháp 
thân; trong hai thân ấy, pháp thân là lớn. Pháp 
thân lớn nên sự lợi ích nhiêu, như từ trước lại đã 
nói rộng. Nay gần hết kinh, về nghĩa sinh thân 
cân nên nói, cho nên nay nói. 

Lại nữa, sinh thân tướng đẹp trang nghiêm là 
quả báo của thánh pháp vô lậu, nay thứ lớp nói, 
còn trên kia nói xen lẫn với các Ba-la-mật. Nghĩa 
của bốn niệm xứ v.v... như trước nói. Nghĩa của 
mười lực của Phật là sâu xa, nay sẽ lược nói. 

Hỏi: Mười lực của Phật là, nếu theo tướng 
chung mà nói thi chỉ là một lực, đó là lực của trí 
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Nhất thiết chúng; nếu theo tướng riêng mà nói thì 
có ngàn, vạn, ức lực, theo mỗi pháp để gọi tên; 
nay cớ gì chỉ nói mười lực? 

Đáp: Phật thật có vô lượng trí lực, song chỉ vì 
chúng sinh không thể có được, không thể hành 
được, nên không nói. Mười lực ây đối với chúng 
sinh có thể độ vừa đủ dùng để độ. Vì sao? Vì Phật 
dùng trí lực thị xứ, phi xứ quyết định biết lẽ nhân 
quả trong hết thảy pháp. Nghĩa là tạo nghiệp ác 
thì đọa vào đường ác, là có lẽ ấy (thị xứ), tạo 
nghiệp ác mà sinh lên cõi trời là không có lẽ ây 
(phi xứ); làm nghiệp thiện cũng như vậy. Không 
lia năm triền cái, không tu bảy giác chi mà được 
đạo, thì không có lẽ ây (phi xứ); lia năm triển cái, 
tu bảy giác chi mà được đạo, có lẽ ây (thị xứ). 
Chín trí lực kia đều vào trong trí lực này. Phật 
dùng trí lực này trù lượng chúng sinh trong mười 
phương sáu đường, kẻ có thể độ, kẻ không thế độ; 
kẻ có thê độ thì dùng mỗi mỗi nhân duyên thần 
thông biến hóa. để độ thoát; kẻ không thê độ thì 
đối với người ấy tu tâm xả. Thí như thầy thuốc 
hay xem tướng trạng của bệnh mà thâm định biết 
có thê sông thì chữa trị, không thê sông thì rời bỏ. 
Phương tiện độ chúng sinh của nghiệp lực kia, 
người do nghiệp mà thọ thân, bị ràng buộc trong 
thế gian, do lực thiền định nên được giải thoát. 
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Hành giả tật phải tìm hiểu khô từ đâu sinh, do đâu 
diệt, thế nên dùng hai lực. Nghiệp lực có hai 
phân: Một là nghiệp sạch có thế dứt nghiệp ác, 
hai là nghiệp nhơ. Nghiệp sạch là thiên, định, giải 
thoát, các tam-muội; nghiệp không sạch là nghiệp 
làm cho thọ thân trong ba cõi. Người có hai hạng: 
Hạng độn căn vì thọ thân nên tạo nghiệp, hạng lợi 
căn vì diệt thân nên tạo nghiệp. 

Hỏi: Nếu như vậy, cớ gì không đều dạy khiến 
làm nghiệp sạch? 

Đáp: Vì chúng sinh căn có lợi, độn. 

Hỏi: Chúng sinh vì sao có lợi, độn. 

Đáp: Vì lực mạnh của dục, chúng sinh có tâm 
ác dục, thường vào chỗ ác, nên độn. Dục là tham 
muốn. Tham muốn việc tội sinh nghiệp ác, nên 
độn. Người ham muốn thiện thì vui đạo, tu các 
pháp trợ đạo nên lợi. 

Hỏi: Chúng sinh vì sao không đều ham muốn 
thiện. 

Đáp: Vì thế mà Phật nói thế gian có mỗi mỗi 
tính: Tính thiện, tính ác.. - Người tính ác ham 
muốn điều ác, ham muốn ác nên căn độn; như 
tính lửa nóng, tính nước ướt, không nên trách vì 
Sao. 

Hỏi: Ham muốn ác tức là tính ác, có gì sai 
khác mà làm thành hai 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 88 1183 


lực? 

Đáp: Có tính trước, vì muốn được nên phát 
sinh; thí như trước có 

phẻ, vì chạm đến nên ra máu. Tính Ở trong, 
ham muôn ở ngoài; tính nặng, ham muốn nhẹ; 
tính khó trừ, ham muốn dễ bỏ; tính sâu, ham 
muốn cạn. Dùng tính tạo nghiệp chắc sẽ thọ báo, 
dùng ham muốn tạo nghiệp không chắc thọ báo; 
có sai khác như vậy. 

Lại, có người nói: Tập thường ham muốn tăng 
trưởng bèn thành tính. Tính cũng có thể phát sinh 
ham muốn. Người ây nếu đời này hoặc đời sau 
thường tập ham muôn thì trở thành tính. Từ tính 
ây mà làm ác, làm thiện; nếu ở tính thiện thì có 
thê độ, nếu ở tính ác thì không thể độ. Phật đã 
biết hai tính của chúng sinh tôi, lại biết quả báo 
kia theo đường thiện, đường ác khác nhau. Tính 
ác thì đọa vào ba đường ác, tính thiện thì thành 
bốn đường: Người, trời, A-tu-Ìa và Niết- bàn. 

Hỏi: Trí lực biết chỗ đến của hết thảy với lực 
thiên nhãn, có gì sai khác? 

Đáp: Lực thiên nhãn chỉ thây được khi sinh, 
khi chết, còn đây là biết được khi chưa chết. 
Thiên nhãn thây nhân biết quả, còn đây thấy quả 
báo tội phước hiện tiền, đó là trí lực biết chỗ đến 
của hết thảy (chí xứ đạo lực). 
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Hỏi: Thanh-văn, Bích-chi Phật cũng được 
Niết-bàn, cũng có thể giáo hóa chúng sinh, cớ sao 
không có lực ây? 

Đáp: Vì thê mà nói ba lực sau biết việc chúng 
sinh trong ba đời thông suốt cùng khắp. Dùng lực 
biết mạng sông đời trước, biết khắp việc gốc, 
ngọn quả khứ của hết thảy chúng sinh. Do lực 
thiên nhãn sinh tử, biết khắp vô lượng. VIỆC trong 
đời vị lai của chúng sinh. Biết như vậy rồi, biết 
chúng sinh trong hiện tại, người có thê độ thì vì 
họ nói pháp dứt. hết lậu hoặc. Vì thế nên chỉ có 
Phật mới có lực ây, hàng Nhị thừa không có. 

Như có một người ngay trong một ngày có thể 
được A-la-hán mà Xá-lợi-phất nói trong một ngày 
không thê có nhân duyên được đạo, bèn bỏ đi mà 
không chịu độ. Lúc xê chiều, Phật dùng thân 
thông túc mạng, thấy người ấy trải qua hôn tám 
vạn kiếp trước, có nhân duyên được độ nay đã 
thành tựu, nên Phật thuyết pháp cho, liền được 
đạo quả A-la-hán. 

Lại nữa, Phật dùng trí lực đâu, biết tướng 
chúng sinh có thể độ hay không thê độ. Dùng lực 
thứ hai, biết chúng sinh bị hai chướng ngăn che. 
Người không bị ngăn che thì dùng lực thứ ba, biết 
chúng sinh, người có thiên định, giải thoát, tịnh, 
bắt tịnh. Dùng lực thứ tư, biết căn tính chúng sinh 
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có lợi, có độn, có thê thông hiểu pháp tính, không 
thông hiểu pháp tính. Dùng lực thứ năm, biết 
nhân duyên căn lợi, độn và ham muốn thiện, ác 
của chúng sinh. Dùng lực thứ sáu, biết mỗi mỗi 
tính của hai dục. Dùng lực thứ bảy, biết căn lợi, 
độn và bảy chỗ quả báo thiện, ác của chúng sinh. 
Dùng lực thứ tám, biết nghiệp thiện, ác đời trước 
của chúng sinh chướng ngại hay không chướng 
ngại. Dùng lực thứ chín, biết chúng sinh đời nay 
chưa thê độ, sinh đời sau có thê độ. Dùng lực thứ 
mười biết chúng sinh do cửa giải thoát Không mà 
vào Niết- bàn, hoặc do cửa Vô tướng, Vô tác mà 
vào Niết-bàn, biết chúng sinh đối với kiến để đạo, 
tư duy đạo trong môi niệm dứt được bao nhiêu 
kiết sử. Do mười trí lực ấy, trủ lượng nhân duyên 
của chúng sinh có thể độ mà vì họ thuyết pháp. 
Do thế mà thuyết pháp không uống lời. 

Hỏi: Trí tuệ của Phật vô lượng, thân tướng 
Phật cũng vô lượng. Lại thân Phật hôn các Thiên 
vương, cớ gì Phật đồng với Chuyên luân Thánh 
vương, có ba mươi hai tướng? 

Đáp: Ba mươi hai tướng không nhiều không 
Ít, nghĩa lý như trước đã nói. Lại nữa, có người 
nói: Tướng của Phật và Bồ-tát không hiện nhất 
định như trong đây nói. Tùy theo chỗ chúng sinh 
ưa thích có thê dẫn dắt tâm họ mà hiện tướng. 
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Lại, hoặc như có chúng sinh không quý vàng 
mà quý các sắc khác, như lưu ly, pha lê, kim 
cương. Nếu người thế gian như vậy thì Phật 
không hiện sắc vàng mà hiện các sắc đáng ưa 
khác. 

Lại, hoặc có chúng sinh không quý ngón tay 
thon, dài và có màng lưới, vì ngón tay dài, có 
móng sắt là tướng quỷ La-sát; vì màng lưới là 
tướng chim Nhạn, làm việc không tiện, như mặc 
ảo V.V.., thì cần dùng làm gì? Hoặc như ở nước 
Kế-tân, 'Bề- tát Di-đê-lệ-thi-ÏJ tay có màng lưới, 
người cha ghét cho là quái dị, lây dao cắt đi, nói 
răng sao con ta giống như chim. Hoặc có người 
không ưa vai tròn lớn, cho là giống như bứu; hoặc 
cho Dụng không hiện bày như tướng đói; hoặc 
cũng có người cho 

mắt xanh là không đẹp, chỉ ưa mắt trắng, đen, 
phân minh v..v... Thế nên biết, Phật tùy chỗ ưa 
thích của chúng sinh mà hiện tướng. Như vậy, 
thường không do nhất định. 

Có người nói: Ba mươi hai tướng ây là thật có 
nhất định, do sức thần thông biến hóa thân, theo 
chỗ ưa thích của chúng sinh mà hiện tướng. 

Có người nói: Phật có khi thần thông biến 
hóa, có khi theo chỗ sinh ở thế gian, sẽ sinh đến, 
không được nói do thân thông biến hóa. 
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Lại, trong ba ngàn đại thiên thế giới theo chỗ 
chúng sinh sinh mà hiện tướng, như trong kinh 
Mật Tích nói, hoặc hiện thân sắc vàng, hoặc hiện 
thân sắc bạc, hoặc hiện sắc mặt trăng, mặt trời, 
tinh tú; hoặc cao hoặc thấp, tùy theo chúng sinh 
có thể dăt dẫn mà hiện tướng. Ở đây, tùy theo 
người nước Thiên Trúc trong cõi Diêm-phù-đề ưa 
thích thì Phật hiện ba mươi hai tướng. Người 
nước Thiên Trúc đến nay cô sửa bắp vai cho dày, 
lớn, trên đầu đều có bện tóc cho là đẹp. Theo như 
tướng người nói, tướng năm chỗ dài là đẹp: 
Tướng mắt, mũi, lưỡi, cánh tay, ngón tay, đùi, 
tay, chân; hoặc có bánh xe, hoặc như hoa sen, 
hoặc mảu trăng ô c, hoặc như mặt trời mặt trăng: 
thế nên bàn tay, bàn chân Phật có tướng bánh xe 
ngàn tăm, ngón tay thon, dài; mũi cao, đẹp; lưỡi 
rộng, dài và mỏng. Những tướng như vậy đêu hơn 
các tướng được quý như trước, nên khởi tâm cung 
kính. Có cõi nước Phật hiện ra ngàn vạn tướng, 
hoặc vô lượng vô sỐ tướng, hoặc năm, sáu, ba, 
bốn tướng: ở đây vì theo chỗ ưa thích của người 
Thiên Trúc nên Phật hiện ba mươi hai tướng, tắm 
mươi vẻ đẹp tùy hình. 


+ 


ly 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 89 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI TÁM 
(Tiếp): BÓN NHIẾP 

KINH: Thê nào là tám mươi vẻ đẹp tùy hình? 

Đỉnh đầu không thể thấy 

Mũi thăng, cao, đẹp, lỗ mũi kín 

Mí mắt như trăng mới mọc, có màu xanh lưu 


Vành tai mọc thòng xuống 

Thân chắc thật như lực sĩ trời Na la điên 

Khớp xương như móc câu 

Mỗi lần thân xoay như voi chúa 

Khi đi chân cách đất bốn tắc, có dẫu ấn hiện 


trên đất 


Móng tay màu đồng đỏ, mỏng và mướt 
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Xương đầu gối cứng, tròn, đẹp 
Thân sạch sẽ 

Thân mềm mại 

Thân không cong 

Ngón tay tròn, thon 

Ngón tay đẹp 

Mạch sâu 

Mắt cá kín 

Thân mịn màng 

Thân vững chắc, đi không xiêng xẹo 
Thân đây đặn 

Thức đây đủ 

Dung nghĩ đây đặn 

Chỗ ở yên ôn không ' thể động 
Uy đức chấn động hết thảy 

Mọi người đều ưa xem 

Mặt không lớn dài 

Dung mạo đoan chính, không pha tạp 
Mặt đây đủ 

Môi đỏ như màu trái Tần bà 

Âm vang sâu lắng 

Rốn sâu, tròn, đẹp 

Lông trên thân xoay về phía hữu 
Tay đây đủ 

Tay chân vừa ý 

Chỉ tay rõ ràng, ngay thăng 
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Chỉ tay dài 

Chỉ tay không dứt 

Chúng sinh ác tâm trong thấy hòa vui 
Mặt rộng, đẹp 

Mặt đây đặn, trong sáng như trăng 
Theo ý chúng sinh vuI vẻ cùng nói 
Lỗ chân lông tỏa mùi thơm 

Miệng tỏa mùi thơm 

Nghi dung như sư tử 

ĐI đứng như voI chúa 

Cách đi như ngỗng chúa 

Đầu như quả Ma la đà 

Âm thanh rõ ràng 

Răng bén 

Sắc lưỡi màu hồng 

Lưỡi mỏng 

Lông màu hông 

Lông trong sạch 

Mắt rộng, đài 

Tướng các khiếu (lỗ) đây đủ 

Tay chân trăng thuần như hoa sen 
Rốn không bày 

Bụng không bày 

Bụng nhỏ 

Thân không khuynh động 

Thân chắc nịch 
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Phân thân lớn 

Thân cao ráo 

Tay chân sạch, mềm mại 

Hào quang thân dài một trượng 

Thân chiếu sáng khi đi 

Xem chúng sinh bình đắng 

Không khinh khi chúng sinh 

Theo âm thanh của chúng sinh không quá, 
không giảm 

Thuyết pháp không sai khác 

Tùy theo ngôn ngữ của chúng sinh mà thuyết 
pháp 

Phát âm trả lời thuận theo âm thanh của chúng 

Có nhân duyên theo thứ lớp thuyêt pháp 

Có tướng hết thảy chúng sinh không thê xem 
hết được 

Người xem không nhàm chản 

Tóc dài, đẹp 

Tóc không rối 

Tóc xoáy tròn, đẹp 

Màu tóc như ngọc xanh 

Tay chân có đức tướng. 

Này Tu-bô-đểề! Ấy là tám mươi vẻ đẹp tủy 
hình thành tựu nơi thân Phật. Như vậy, Bô-tát do 
hai thí nhiếp thủ chúng sinh, đó là tài thí và pháp 
thí. Ấy là việc hy hữu khó bì kịp của Bô-tát. 
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Làm sao Bồ- tát dùng ái ngữ nhiếp thủ chúng 
sinh? Bồ- tát lấy Ba-la-mật vì chúng sinh thuyêt 
pháp, nói rằng: Các ngươi tu sáu Ba-la-mật, thu 
nhiệp được hết thảy thiện pháp. 

Làm sao Bồ- tát lấy lợi hành nhiếp thủ chúng 
sinh? Đó là Bô-tát thường dạy chúng sinh, khiến 
tu sáu Ba-la-mật. 

Làm sao Bồ- tát lẫy đồng sự nhiếp thủ chúng 
sinh? Đó là Bồ-tát dùng sức năm thân thông, các 
cách biến hóa đi vảo trong năm đường cùng sự 
việc với chúng sinh. Đó là lấy bốn việc nhiếp thủ 
chúng sinh. 

Lại nữa, Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
giáo hóa chúng sinh răng: Này thiện nam tử! Nên 
khéo học, phân biệt các mâu chữ và nên khéo biết 
một mẫu chữ cho đến bốn mươi hai mẫu chữ; 
khéo biết hết thảy ngôn ngữ đều từ trong mẫu chữ 
thứ hai cho đến mẫu chữ thứ bốn mươi hai, hết 
thảy ngôn ngữ đêu vào trong ấy. Một mẫu chữ 
đều vào trong bốn mươi hai mẫu chữ, bốn mươi 
hai mẫu chữ cũng vào trong một mẫu chữ. Chúng 
sinh ấy nên khéo học bốn mươi hai mẫu chữ như 
vậy. 

Khéo học bồn mươi hai mẫu chữ rôi, có thể 
khéo biết phép tắc của mẫu chữ; khéo biết phép 
tắc của mẫu chữ rồi khéo biết phép tắc không có 
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mẫu chữ này, Này Tu-bô- đê! Như Phật khéo biết 
phép tắc mâu chữ, khéo biết mẫu chữ, khéo biết 
không có mẫu chữ, vì phép tắc không có mẫu chữ 
nên nói phép tắc mẫu chữ. Vì sao? Vì vượt qua 
hết thảy danh tự, gọi là Phật pháp. 

Tu-bô-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu chúng sinh rốt ráo không thê có được, pháp 
cũng rốt ráo không thể có được, pháp tính cũng 
rốt ráo không thê có được, vì rốt ráo không, vô thi 
không, vậy thì Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la- mật 
cho đến Thí Ba-la-mật, khi hành bốn thiền, bốn 
tâm vô lượng, bốn định vô sắc, ba mươi bảy pháp 
trợ đạo, mười tám không tam-muội, Vô tướng, 
Vô tác, tám bội xả, định chín thứ lớp, mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tắm pháp không chung, ba mươi hai tướng, 
tám mươi vẻ đẹp tùy hình, làm sao trú trong năm 
thân thông do quả báo được mà vì chúng sinh 
thuyết pháp? Chúng sinh thật không, thể có được, 
vì chúng sinh không có được nên sắc không thể 
có được, cho đến thức cũng không thê có được; vì 
năm uấn không thể có được, nên sáu Ba-la-mật 
cho đến tắm mươi vẻ đẹp tùy hình đêu không thê 
có được. Trong không, thể có được, không có 
chúng sinh, không có sắc cho đến không có tám 
mươi vẻ đẹp tùy hình, vậy làm sao Bồ-tát hành 
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Bát nhã Ba-la-mật có thể vì “chúng sinh thuyết 
pháp? Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát khi hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, Bỏ-tát còn không thể có được, 
huống øì có pháp Bỏ-tát? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Như 
lời ông nói! Vì chúng sinh không thê có được, 
nên biết nội không, ngoại không, nội ngoại 
không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa 
không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 
không, vô thỉ không, tán không, các pháp không, 
tự tướng không, tính Không, bất khả đắc không, 
vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu 
pháp không. Vì chúng sinh không thể có được 
nên biết năm uân không, mười hai nhập không, 
mười tám giới không, mười hai nhân duyên 
không, bốn đề không, ngã không, thọ giả, mạng 
giả, kẻ sinh, kẻ nuôi, kẻ dưỡng, chúng sô, người, 
người làm, người khiến làm, khởi dậy, người 
khiến khởi dậy, lãnh thọ, người khiến lãnh thọ, kẻ 
biết, kẻ thấy đều không. Vì chúng sinh không thế 
có được nên biết bốn thiền không, bốn tâm vô 
lượng không, cho đến tám phần thánh đạo không, 
không không, vô tướng không, vô tác không, tám 
bội xả không, định chín thứ lớp không. Vì chúng 
sinh không thê có được nên biết mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
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mười tám pháp không chung không, nên biết quả 
Tu-đà-hoàn không cho đên đạo Bích-chi Phật 
không, Bồ-tát địa không, Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác không. Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát thấy hết 
thảy pháp không như vậy, vì chúng sinh thuyết 
pháp, không mât các tướng không. Bồ-tát khi 
quán như vậy, biết hết thảy pháp thông suốt 
không ngại, biết hết thảy pháp không ngại rồi, 
không phá hoại các pháp tướng, không hai, không 
phân biệt, chỉ vì chúng sinh mà như thật nói pháp. 
Thí như người của Phật biến hóa, người biến hóa 
lại hóa làm vô lượng ngàn vạn ức người, có người 
dạy khiến bồ thí, có người dạy trÌ giới, có người 
dạy nhẫn nhục, có người dạy tinh tấn, có người 
dạy thiên định, có người dạy trí tuệ, có người dạy 
bón thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định VÔ Sắc, ý 
ông nghĩ sao? Người của Phật biên hóa ấy có phá 
hoại pháp tính chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Thưa không, bạch Thế Tôn! 
Các người biến hóa ấy không có tâm, không có 
tâm và tâm số pháp, làm sao phân biệt phá hoại 
các pháp? 

Này Tu-bô-đẻề! Thế nên biết, Bồ-tát hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, vì chúng sinh đúng chỗ thích hợp 
thuyết pháp; kéo chúng sinh ra khỏi điên đảo, 
khiến được ở vào chỗ nên ở, vì pháp không trói 
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không mở. Vì sao? Vì sắc không trói không mở; 
thọ, tưởng, hành, thức không trói không mở; sắc 
không trói không mở thì không phải là sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức không trói không mở thì không 
phải là... . thức. Vì sao? Vì sắc rốt ráo thanh tịnh; 
thọ, tưởng, hành, thức cho đến hết thảy pháp, 
hoặc hữu vi, hoặc vô vi cũng rốt ráo thanh tịnh. 
Như vậy, Bồ- tát vì chúng sinh thuyết pháp cũng 
không thủ đặc tướng chúng sinh và hết tháy pháp. 
Hết thảy pháp không thê có được nên Bồ-tát 
không trú pháp nên trú trong pháp tướng, đó là 
sắc không cho đến hữu vi, vô vi pháp không. Vì 
sao? Vì từ sắc cho đến hữu vi, vô vi pháp tự tính 
Không thê có được, không chỗ trú. Pháp không 
có sở hữu, không trú ở pháp không có sở hữu; tự 
tính pháp không trú trong tự tính pháp, tha tính 
pháp không trú trong tha tính pháp. Vì sao? Vì 
hết tháy pháp đều không thể có được. Pháp không 
thể có được thì trú vào đâu? Như vậy, Bồ-tát hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, do các không ây có thể nói 
pháp như vậy, hành Bát-nhã Ba-la-mật như vậy, 
đối với chư Phật và Thanh-văn, Bích-chi Phật 
không có lỗi. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ- tát, Bích- 
chi Phật, A-la-hán được pháp ây rồi, vì chúng 
sinh thuyết pháp cũng không chuyển đổi thật 
tướng các pháp. Vì sao? Vì Như, pháp tính, thật 
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tế không thể chuyên đổi. Sao vậy? Vì tính các 
pháp không có. 

Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu pháp tính, như, 

thật tế không chuyền đi, vậy thì sắc với pháp 
tính khác nhau chăng? Sắc với như, thật tế khác 
nhau chăng? Thọ, tưởng, hành, thức cho đến pháp 
hữu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô 
lậu khác nhau chăng? 

Phật dạy: Không khác. Sắc không khác, pháp 
tính Không khác; như không khác, thật tế không 
khác; thọ, tưởng, hành, thức cho đến pháp hữu 
lậu, vô lậu cũng không khác. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
sắc không khác, pháp tính Không khác; như 
không khác, thật tế không khác; thọ, tưởng, hành, 
thức cho đến hữu lậu, vô lậu không khác, thì làm 
sao phân biệt hắc nghiệp có hắc báo, là quả báo 
địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ; bạch nghiệp có bạch 
báo, là quả báo sinh cõi trời, cði người; hắc bạch 
nghiệp có hắc bạch báo, nghiệp chăng hắc chắng 
bạch có quả báo chẳng hắc chắng bạch, đó là quả 
Tu-đà-hoàn cho đến Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Theo thế để nên phân biệt 
nói có quả báo, chăng phải theo đệ nhất nghĩa. 
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Trong đệ nhất nghĩa để không thể nói nhân duyên 
quả báo. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa đề thật không 
có tướng, không có phân biệt, cũng không có 
ngôn thuyết, gọi là sắc cho đến pháp hữu lậu, vô 
lậu; tướng chắng sinh, chăng diệt, chăng nhơ, 
chẳng sạch, vì rốt ráo không, vô thi không. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
vì theo thê đề nên phân biệt nói có quả báo, chăng 
phải theo đệ nhất nghĩa đề, thì hết thảy phàm phu 
lẽ đáng có quả Tu-đà-hoàn cho đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao, người 
phảm phu có biết đó là thế đề, đó là đệ nhất nghĩa 
đế chăng? Nếu biết, thì người phảm phu ây lẽ 
đáng là quả Tu-đà-hoàn cho đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Này Iu- bô- đê! Vì người 
phàm phu thật không biết thê để, không biệt đệ 
nhất nghĩa đế, không biết đạo, không biết phân 
biệt đạo quả, làm sao họ có các quả được? Nà 
Tu-bô- đê! Thánh nhân biết thế đê, biết đệ nhât 
nghĩa đế, có đạo, có tu đạo, vì thế nên thánh nhân 
có các quả sai khác. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Tu đạo được quả chăng? 

Phật dạy: Không được. Tu đạo không được 
quả, không tu đạo cũng không được quả, cũng 
không la đạo được quả, cũng không trú ở trong 
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Ba-la-mật, vì chúng sinh nên phần biệt quả và 
cũng không phân biệt đó là tính hữu vị, tính vô vI. 

Bạch đức Thế Tôn! Nêu không phân. biệt tính 
hữu vi, tính vô vi mà được các quả, thì vì sao Thế 
Tôn nói dứt hết ba kiết gọi là Tu-đà-hoàn; dâm nộ 
SI mỏng gọi là Tư-đà-hàm; dứt hết năm hạ phân 
kiết gọi là A-na-hàm; dứt hết năm thượng phân 
kiết gọi là A-la-hán? Biết pháp có tập hợp đều có 
tướng tán diệt gọi là đạo Bích-chi Phật, dứt hết 
thảy phiền não và tập khí gọi là Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác? Bạch đức Thế Tôn! Con làm 
sao biết là không phân biệt tính hữu vị, tính vô vì 
mà được các đạo quả? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ông cho quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm cho đến Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác, các quả ây là hữu vi, là vô v1 chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Đều là vô vi. 

Này Tu-bô-đề! Trong pháp vô vI có phân biệt 
chăng? Thưa không, bạch Thê Tôn! 

Này Tu- bồ- đè! Nếu người thiện nam, kẻ thiện 
nữ thông suốt hết thảy pháp hoặc hữu vi, hoặc vô 
vi đều là một tướng, tức là vô tướng, khi ấy còn 
có phân biệt hoặc hữu vi, hoặc vô v1 chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Này Tu-bô-đề! Đúng vậy! Bồ-tát vì chúng 


1200 THÍCH KINH LUẬN 3 


sinh thuyết pháp, không phân biệt các pháp, vì 
nội không cho đến vô pháp hữu pháp không. Bỏ- 
tát ây tự mình được pháp không có chấp trước, 
cũng dạy người khiến được pháp không có chấp 
trước, hoặc Thí Ba-la-mật cho đên Bát-nhã Ba-la- 
mật, hoặc Sô thiên cho đến đệ Tứ thiền, hoặc từ, 
bị, hí, xả cho đến Phi-hữu- tưởng Phi-vô-tưởng 
xứ, hoặc Bốn. niệm xứ cho đến trí Nhất thiết 
chủng. Bồ-tát ấy tự mình không chấp trước, cũng 
dạy người không chấp trước, vì không chấp trước 
nên không chướng ngại gì. Thí như người của 
Phật biến hóa làm việc bô thí, cũng không lãnh 
thọ quả báo bó thí, chỉ vì chúng sinh cho đến tu 
trí Nhất thiết chủng cũng không lãnh thọ quả báo 
của trí Nhất thiết chủng. Bồ- tát cũng như vậy, 
hành sáu Ba-la-mật cho đến hết thảy pháp mà 
không trú pháp hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vị, 
cũng không thọ báo, mà chỉ vì độ chúng sinh. Vì 
sao? Vì Bô-tát ấy khéo thông đạt thật tướng các 
pháp. 

LUẬN: Hỏi: Tám mươi vẻ đẹp tùy hình là 
pháp trang nghiêm thân, cớ sao ở trong thai “thức 
biết đầy đủ” lại là một ở trong các vẻ đẹp tùy 
hình? 

Đáp: Thức â ây là thức do quả báo sinh, đối với 
thê gian tốt hay xấu tự nhiên biết được. Còn thức 
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của nØười phảm phu không đây đủ, nên phải học 
theo cách người khác mới biết được. Phật ở trong 
thai một năm 

đây đủ, sung mãn mới sinh, nên thân và thức 
đêu đây đủ. Những người khác hoặc tám tháng, 
hoặc chín tháng ở trong thai, nói chung là mười 
tháng. Bô-tát ở trong thai mười tháng nói chung 
là được một năm thì thân căn đây đủ; thức do quả 
báo sinh cũng đây đủ. 

Hỏi: Chỗ chân đứng yên với chỗ ở yên có sai 
khác thế nào? 

Đáp: Chỗ ở yên là, như kẻ dũng sĩ tại gia. cầm 
thật chặt gậy gộc, ở yên một chỗ, không thể lay 
động. Lại khi xuât gia, ma dân, ác quỷ không thế 
làm chuyền động khiến lùi bỏ. 

Nghĩa của bốn mươi hai mẫu chữ như trong 
Đại thừa có nói. Một mẫu chữ vào hết trong các 
mẫu chữ; thí như hai sỐ một hợp lại làm hai, ba số 
một hợp lại làm ba; bốn số một hợp lại làm bốn; 
như vậy cho đến ngản, vạn. Lại như chữ A là 
định; A biến thành La, cũng biến thành Ba; như 
vậy đều vào trong bốn mươi hai mẫu chữ, bốn 
mươi hai mẫu chữ vào trong một mẫu chữ là, bỗn 
mươi hai mẫu chữ đều có phần chữ A, phân chữ 
A lại vào trong chữ A. Khéo biết chữ nên khéo 
biết tên các pháp; khéo biết tên các pháp nên khéo 
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biết nghĩa các pháp. Không có mẫu chữ tức là 
nghĩa thật tướng của các pháp. Vì sao? Vì trong 
nghĩa của các pháp, các pháp không có danh tự. 
Tu-bồ-đề hỏi: Nếu các pháp rốt ráo không, 
không có danh tự, làm sao Bỏ-tát trú trong sáu 
thân thông do quả bảo sinh mà vì chúng sinh 
thuyết pháp? Nếu rốt ráo không có chúng sinh thì 
không có pháp? Phật chấp thuận lời Tu-bồ-đề nói: 
Đúng vậy, đúng vậy! Vì mười tắm không, nên hết 
thảy pháp không thể có được. Ngã và chúng sinh, 
cho đến kẻ biết kẻ thấy, cho đên nên biết Phật, 
Bỏ-tát cũng đều không. Biết như vậy rôi mà vì 
chúng sinh thuyết vê pháp không ây. Nếu chúng 
sinh là thật có mà vì họ thuyết không thì không 
thể được; vì chúng sinh không, nhưng do điện đảo 
thành có. Thế nên Bồ-tát không bỏ mắt không mà 
vì chúng sinh thuyết pháp. Không bỏ mất tức là 
không làm cho các pháp đêu không, còn pháp 
được nói chắng không. Nếu cho pháp được nói 
chẳng không thì làm mất tướng không. Nếu 
miệng nói không mà tâm là có, cũng là bỏ mất 
không. Trong đây Phật tự nói: Tướng pháp không 
hai, không hư hoại. Muốn rõ ràng việc ấy nên 
Phật nêu thí dụ: Như người do Phật biến hóa, biến 
làm nhiều nØưỜi, vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc 
thuyết về công đức trì giới, bố thí. Phương tiện 
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thuyết pháp như vậy không có lỗi, mà có thê kéo 
chúng sinh ra khỏi điên đảo, vì pháp không trói 
không mở. Trong Đệ nhất nghĩa đê không trói 
không mở, trong thế đế có trói có mở. Trong đây 
Phật tự nói nhân duyên: Sắc không trói không 
mở. Vì sao? Vì trong không trói không mở ây 
không có sắc tướng, cho đến thức cũng như vậy. 
Bồ-tát dùng pháp chăng trú như vậy nên trú trong 
không pháp, vì chúng sinh thuyết pháp. Chúng 
sinh không thể có được, vì chúng sinh và hết tháy 
pháp không thê có được. Trong đây Phật tự nói 
nhân duyên: Pháp không có sở hữu, không trú 
trong pháp không có sở hữu, thí như hư không, 
không trú nôi hư không; tự tính pháp, không trú 
nơi tự tính pháp; thí như lửa không trú nơi lửa, 
pháp tha tính Không trú nôi pháp tha tính; thí như 
trong tính nước không có tính lửa; lại vì tha tính 
bất định. Nếu thanh tịnh thuyết pháp được như 
vậy thì Bồ-tát ấy đối với chư Phật, Thánh Hiện 
không có lỗi. Vì sao? Vì chư Phật, Thánh Hiền 
không nhiễm trước pháp, người thí pháp cũng 
không nhiễm trước pháp; chư Phật, thánh hiền vì 
rốt ráo không, lây tướng tịch diệt làm sở hành của 
tâm, người thuyêt pháp cũng như vậy. Chư Phật, 
Thánh Hiền vào ba môn giải thoát, được thật tính 
các pháp, đó là Vô dư Niết-bàn, người thuyết 
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pháp theo pháp ây nên không có lỗi. Trong đây 
Phật tự nói nhân duyên: Chư Phật, Hiền Thánh 
được pháp ây rôi, vì chúng sinh thuyết pháp, 
không làm chuyên đổi pháp tính, vì pháp tính 
Không, vô tướng. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Nếu không chuyên đổi 
pháp tính, thì sắc cùng với pháp tính khác nhau 
chăng? 

Phật dạy: Không. Vì sao? Vì thật tướng của 
sắc tức là pháp tính. Ý Phật muốn nói, khi Bô-tát 
thuyết pháp cũng không phá hoại pháp tính. 

Tu-bô-đề hỏi: Sắc v.v... cùng với pháp tính 
Không khác, cớ gì chỉ quý pháp tính? Vì Phật đáp 
sắc không khác pháp tính nên Tu- bồ-đề nạn hỏi: 
Nếu không khác thì làm sao phân biệt có thiện, 
ác, trăng, đen, quả Tu-đà-hoàn v.v..? 

Phật dạy: Sắc v.v.. - tuy không lhìa pháp tính, 
song vì theo thê đế nên có phân biệt, còn ở trong 
đệ nhất nghĩa để không có phân biệt. Vì sao? Vì 
thánh nhân được đệ nhât nghĩa đế, không có phân 
biệt gì, nghe nÓI CÓ SỞ đặc không mừng, nghe 
không có sở đặc không lo, vì chứng được pháp vô 
tướng, nên cho đến mảy may pháp còn không thủ 
tướng, huông. gì phân biệt có thiện, ác. Người 
chưa chứng đặc thật tướng, vì muốn đệ nhất nghĩa 
để nên có chỗ phân biệt. Trong đây tự nói nhân 
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duyên: Pháp ấy không có ngôn thuyết, cũng 
không sinh diệt, nhơ sạch; nghĩa là rốt ráo không, 
vô thi không. 

Hỏi: Cớ gì trong đây chỉ nói hai Không gọi là 
pháp? 

Đáp: Hết thảy có, hoặc pháp, hoặc chúng sinh, 
nếu nói rốt ráo không thì là phá pháp; nếu nói VÔ 
thỉ không thì phá chúng sinh. Phá hai pháp â ây tôi 
thì phá hết tất cả pháp. Trong đây Bồ-tát vì chúng 
sinh thuyết pháp cho nên dùng hai Không để phá 
pháp và phá chúng sinh; tuy còn có các Không 
khác nhưng không sâu sắc, rốt ráo bằng rốt ráo 
không. Các không khác như lửa đốt cây, còn lại 
than tro; rốt ráo không thì không CÓ tTO, không có 
than. Có người nói: Hoặc nói đủ mười tám 
Không, không có lỗi, vì lược nói nên nói hai 
Không. 

Tu-bô-đề thưa: Nếu theo thế đế nên phân biệt 
có thiện ác, trắng đen và các quả báo, còn theo đệ 
nhất nghĩa đế thì người phảm phu lẽ đáng có 
thánh quả Tu-đà-hoàn v.v... Vì sao? Vì nêu trong 
thế đế hư vọng phân biệt có các Hiển Thánh, còn 
trong đệ nhất nghĩa để lý đáng phàm phu làm 
Hiền Thánh. Tu-bô-đề phân biệt thật tướng nói 
phàm phu khác, còn Phật nói đệ nhất nghĩa nhất 
tướng, nên Tu-bô-đề nói lý đáng phàm phu là bậc 
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thánh. 

Phật đáp: Nếu phàm phu phân biệt, biết đó là 
đệ nhất nghĩa đế, đó là thế đề, thì lẽ đáng phảm 
phu có các quả Thánh. Vì phàm phu thật không 
biết đạo, không biết phân biệt đạo, không biết 
hành đạo, tu đạo, huông gì được đạo quả! Phật 
nói bậc Thánh có thể phân biệt nên nói bậc Thánh 
có Thánh quả. 

Bấy giờ Tu-bồ-đề tự biết có lỗi, nên nói: 
Trong tính vô lượng, vô tướng, vô động, làm sao 
thủ tướng, muôn lường pháp vô lượng; làm sao 
cưỡng cho phàm phu là Thánh quả: Nên lãnh thọ 
lời Phật. Biết người hành đạo mới đắc quả, người 
không hành đạo không đặc quả; thế nên hỏi Phật: 
Tu đạo đắc quả chăng? Phật đáp không. 

Lại hỏi: Trên kia Phật phân biệt nói tu đạo đắc 
quả, sao nay nói không? Phật đáp: Trên kia nói 
chăng phải tâm chấp trước, nay vì Tu-bô-đề đem 
tâm chấp trước mà hỏi, muôn từ đạo phát xuất 
quả, như từ mẻ ép ra dầu; nếu như vậy đạo với 
quả đông hư dối. Thế nên Phật đều đáp là không. 
Người nghe sinh tâm nghĩ răng: Nếu tu không 
được, vậy thì không tu lý đáng được? 

Phật dạy: Tu còn không được, huống hồ 
không tu! Thí như hai người muốn đi đến, một 
người đứng yên không đi, một người lạc đường, 
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cả hai đều không thể đến. Nếu không tu đạo còn 
không có được chút ít cái vui nhiếp tâm, huống gì 
đạo quả] Nếu tâm thủ tướng mà tu đạo, tuy có cái 
vui nhiếp tâm thiền định mà không có đạo quả. 
Nếu tâm không thủ tướng tu đạo thì có đạo quả. 
Thế nên Phật nói: Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật 
không phân biệt tính hữu vị, vô vi, nên có đạo quả 
sai khác. 

Tu- bồ-đề hỏi: Nếu như vậy, cớ gì Phật nói dứt 
ba kiết sử được Tu-đà-hoàn, có các phân biệt như 
vậy? 

Phật hỏi ngược lại rằng: Ý ông nghĩ Sao, Ông 
cho quả Tu-đả-hoàn là hữu vị, là vô vị chăng? 

Tu-bồ-đề đáp: Là vô vI. 

Phật dạy: Nếu như vậy, trong vô vi có sai 
khác chăng? Tu-bô-để thưa: Thưa không, bạch 
Thế Tôn! 

Phật dạy: Nếu không có phân biệt, cớ gÌ ông 
nạn hỏi? Phật lại hỏi Tu- bô- đề: Nếu người thiện 
nam, kẻ thiện nữ thông suốt hết thảy pháp là một 
tướng, tức là vô tướng, ở trong ba môn giải thoát, 
khi chứng Niết-bàn, thì khi ây có pháp để phân 
biệt hoặc hữu vi, hoặc vô v1 chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không! 

Ý Phật là, chỉ tâm khi ây là chân thật, khi khác 
đều hư dối, cớ sao ông vẫn nạn? Bồ-tát hành Bát- 
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nhã Ba-la-mật không phân biệt hết thảy pháp, ở 
trong các pháp không, nội không v.v... rât thanh 
tịnh, tự mình không chấp trước, cũng dạy chúng 
sinh không chấp trước; nghĩa là dạy bố thí cho 
đến trí Nhật thiết chủng. trong đạo Bô-tát đều dạy 
người khiến không chấp trước. Thí như người của 
Phật biến hóa làm việc bố thí, cũng không phân 
biệt bố thí, không lãnh thọ quả bảo bồ thí, chỉ vì 
độ chúng sinh. Tâm Bỏ-tát cũng như vậy. Vì sao? 
Vì khéo thông suốt các pháp tính. Khéo thông 
suốt là không thủ tướng pháp tính, cũng không trú 
trong pháp tính, ở trong pháp tính Không nghĩ, 
không hối mà thuyết pháp, không ngăn, không 
trở, không ngại, thê là thông suốt pháp tính. 


GIẢI THÍCH PHẨM BẢY MƯƠI CHÍN: 
KHÉO THÔNG SUỚT 


KINH: Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Làm sao Bồ-tát khéo thông suốt các pháp 
tướng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Thí như người biến hóa 
không làm dâm, nộ, si; không làm sắc cho đến 
không làm pháp trong, pháp ngoài, không làm các 
kiêt sử phiên não, không làm pháp hữu lậu, vô 
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lậu, không làm pháp thê gian, xuất thê gian, 
không làm pháp hữu vi, vô vi, cũng không có 
thánh quả. Bỏ-tát cũng như vậy, không có các 
việc ấy cũng không phân biệt pháp ây, ây gọi là 
khéo thông suốt các pháp tướng. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Người 
biến hóa làm sao tu đạo? 

Phật dạy: hóa nhân tu đạo không nhơ không 
sạch, cũng không ở 

trong năm đường sinh tử. Này Tu- bồ-đề! Ý 
ông nghĩ sao, người của Phật biến hóa thật sự có 
căn bản, có nhơ có sạch chăng? 

Tu-bô-để thưa: Thưa không. Người của Phật 
biến hóa không có căn bản thật sự, cũng không có 
nhơ có sạch, cũng không ở trong năm đường sinh 
tử. 

Phật day: Đúng vậy, Tu-bô-đề! Bồ-tát khéo 
thông suốt các pháp tính cũng như vậy. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Hết thảy 
sắc như hóa chăng, hết thảy thọ, tưởng, hành, 
thức như hóa chăng? 

Phật dạy: Hết thảy sắc như hóa, hết thảy thọ, 
tưởng, hành, thức như 

hóa. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy sắc như hóa, 
hết thảy thọ, tưởng, 
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hành, thức như hóa, hết thảy pháp như hóa, thì 
người biến hóa không có sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, không có nhơ sạch, không có năm đường 
sinh tử, cũng không có chỗ giải thoát, vậy Bô-tát 
có công dụng gì? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Ý ông nghĩ sao, Bô-tát khi 
xưa tu Bô-tát đạo thây có chúng sinh từ trong địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời được giải 
thoát chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Bồ-tát không 
thấy chúng sinh từ ba cõi được giải thoát. Vì sao? 
Vì Bồ-tát thấy, biết hết thảy pháp như huyển, như 
hóa. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bồ-tát ấy biết hết 
tháy pháp như huyền như hóa, vậy thì vì việc gì 
nên Bô-tát hành sáu Ba-la-mật, bỗn thiên cho đến 
đại từ đại bị, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu 
chúng sinh? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu chúng sinh tự biết các 
pháp như huyền như hóa thì Bồ-tát không bao gIờ 
trải qua vô số kiếp vì chúng sinh mà hành Bồ- tát 
đạo. Song vì chúng sinh tự mình không biết các 
pháp như huyền như hóa, thế nên Bô-tát trải qua 
vô lượng vô số kiếp hành sáu Ba-la-mật, thành 
tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật 
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và được Võ thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thê Tôn! Nêu 
hết thảy pháp như mộng, như tiếng vang, như 
ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, thì 
chúng sinh ở chỗ nào mà Bồ-tát hành sáu Ba-la- 
mật để kéo chúng sinh ra? 

Phật dạy: Chúng sinh chỉ ở trong ức tưởng 
phân biệt danh tướng hư vọng, thê nên Bô-tát 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, từ trong danh tướng hư 
vọng kéo chúng sinh ra. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Sao 
øọI1 là danh, sao gọi là tướng? 

Phật dạy: Vì danh ấy chỉ là miễn cưỡng thi 
thiết, giả dôi gọi đây là sắc thọ, tưởng, hành, thức; 
đây là trai, gái, lớn, nhỏ, địa ngục, súc sinh, ngạ 
quỷ, người, trời, hữu vi, VÔ VI, quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hản, đạo 
Bích-chi Phật, đây là Phật. Này Tu-bô-để! Hết 
thảy pháp hòa hợp đều là giả đặt tên, do tên mà 
thủ lây tướng pháp nên gọi là tên. Hết thảy pháp 
hữu vị chỉ có danh và tướng. Phàm phu ngu sĩ đôi 
với danh tướng sinh tâm chấp trước, Bồ-tát hành 
Bát-nhã Ba-la-mật do sức phương tiện nên dạy 
chúng sinh khiến xa la danh tự, nói răng: Các 
chúng sinh, tên ấy chỉ có tên suông, chỉ hiện ra 
trong ức tưởng phân biệt hư vọng, các ngươi chớ 
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đăm trước ức tưởng hư vọng, việc ấy gốc ngọn 
đều không có, vì tự tính Không, nên người trí 
không chấp trước. Như vậy, Bô-tát tu Bát-nhã Ba- 
la-mật, do sức phương tiện mà vì chúng sinh 
thuyết pháp, â ây gọi là danh. 

Thê nào là tướng? Này Tu- bồ-đề! Có hai 
tướng, là chỗ chấp. trước của kẻ phảm phu. Hai 
tướng ấy là tướng sắc và tướng VÔ sắc. 

Thế nào gọi là tướng sắc? Đó là các sắc hoặc 
thô, hoặc tế, hoặc tôt, hoặc xấu, đều là không, đối 
VỚI pháp không ây tâm ức tưởng phân biệt chấp 
trước, ây gọi là tướng sắc. 

Thế nào là tướng vô sắc? Là đối các pháp vô 
sắc, ức tưởng phân biệt, vì tâm thủ tướng chấp 
trước nên sinh ra phiền não, ấy gọi là tướng vô 
sắc. Bồ-tát hành Bátnhã Ba-lamật do SỨC 
phương tiện nên dạy chúng sinh xa lia tướng ây, 
đưa vào pháp vô tướng, khiến không rơi vào hai 
pháp là tướng và vô tướng. Như vậy, Bô-tát hành 
Bát-nhã Ba-la-mật dạy chúng sinh xa lia tướng, 
khiến an trú rong tính vô tướng. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết thảy pháp chỉ có danh và tướng, làm sao 
Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật có thể tự mình lợi 
ích, cũng dạy người khiến được lợi ích? Làm sao 
Bỏ-tát đây đủ các địa vị, từ một địa đến một địa 
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và giáo hóa chúng sinh khiến được ba thừa? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu pháp căn bản chắc 
chắn có, chăng phải chỉ danh tướng, thì Bồ-tát khi 
tu Bát-nhã không thê tự mình làm ích lợi, cũng 
không thể làm ích lợi người khác. Nhưng Vì các 
pháp không có căn bản thật sự mà chỉ có danh 
tướng, thế nên Bô-tát khi hành Bát-nhã có thê đầy 
đủ Thiền Ba-la-mật, vì vô tướng, cho. đến Thí Ba- 
la-mật, vì vô tướng. Đây đủ bốn Thiền Ba-la-mật 
vì vô tướng, cho đến bốn định vô sắc, vì vô 
tướng. Đây đủ bốn niệm xứ Ba-la-mật cho đến 
tám phân thánh đạo Ba-la-mật, vì vô tướng, Đầy 
đủ nội không Ba-la-mật cho đến vô pháp hữu 
pháp không Ba-la-mật, vì vô tướng. Đây đủ tám 
bội xả cho 

đến mười tám pháp không chung Ba-la-mật, 
vì vô tướng. Bô-tát ấy vì vô tướng nên tự đây đủ 
các thiện pháp, cũng dạy người khác khiến đây đủ 
thiện pháp, vì vô tướng. 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Nếu các pháp tướng mảy 
may thật có thì Bỏ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
không thê biết các pháp vô tướng, không có ức 
niệm để được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
và giáo hóa chúng sinh khiến được pháp vô lậu. 
Vì sao? Vì hết tháy pháp vô lậu, vô tướng không 
có ức niệm. Như vậy, Bô-tát hành Bát-nhã Ba-la- 
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mật do pháp vô lậu làm lợi ích chúng sinh. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
hết thảy pháp vô tướng không có ức niệm, làm 
sao kế đó là pháp Thanh văn, là pháp Bích-chi 
Phật, là pháp Bô-tát, là pháp Phật? 

Phật bảo Tu-bô-để: Ý ông nghĩ sao? Pháp vô 
tướng với pháp Thanh văn khác nhau chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Pháp vô tướng với pháp Bích-chi Phật, pháp 
Bỏ-tát, Phật pháp khác nhau chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Tu-bô- đề: Pháp Vô tướng tức là quả 
Tu-đà-hoản cho đến tức là pháp Bồ-tát, Phật 
pháp. 

Tu-bồ-đề thưa: Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Này Tu-bô-đề! Do nhân duyên â ây nên biết hết 
thảy pháp đều là vô tướng. Bỏ-tát học hết tháy 
pháp vô tướng ây được tăng ích thiện pháp, là sáu 
Ba-la-mật, bôn thiền cho đến mười tắm pháp 
không chung, Vì sao? Vì Bồ-tát không cho pháp 
khác là cốt yêu như ba môn giải thoát. Vì sao? Vì 
hết thảy thiện pháp đều vào trong ba môn giải 
thoát. Vì sao? Vì hêt thảy pháp tự tướng là không, 
là môn giải thoát; hết thảy pháp vô tướng, là môn 
Vô tướng giải thoát; hết thảy pháp không có 
tướng khởi tác là môn Vô tác giải thoát. Nếu Bô- 
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tát học ba môn giải thoát, khi ây có thể học tướng 
năm uấn, tướng mười hai nhập, tướng mười tám 
giới, bốn thánh để, mười hai nhân duyên; có thê 
học nội không, ngoại không cho đến vô pháp hữu 
pháp không; có thê học sáu Ba-la-mật, bốn niệm 
xứ cho đến tám phần thánh đạo; có thể học mười 
lực của Phật cho đến mười tám pháp không 
chung. 

Tu-bô- đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Làm sao Bồ- tát hành Bát-nhã mà có thể học 
tướng năm thọ uẫn? 

Phật bảo Tu- bô-đề: Bồ-tát hành Bát-nhã biết 
tướng sắc, biết sự sanh diệt của sắc, biết như của 
sắc. Làm sao biết tướng sắc? Là biết sắc 

rột ráo không, bên trong từng phân khác nhau, 
hư dối không thật. Thí như bọt nước không kiên 
cô, ấy là biết tướng sắc. 

Thế nào là biết sự sinh diệt của sắc? Khi sắc 
sinh không từ đâu đến, khi diệt không đi đến đâu. 
Nếu không đến không đi, ấy là biết tướng sinh 
diệt của sắc. 

Thê nào là biệt như của sắc? Biêt như của sắc 
không sinh, không diệt, không đến, không đi, 
không thêm, không bớt, không nhơ, không sạch; 
ây là biết như của sắc. Này Tu-bồ-đẻ! Như, là như 
thật không hư dối; như trước, sau, ở giữa cũng 
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vậy, thường không đối khác, ây là biết như của 
sắc. 

Thế nào là biết tướng của thọ? Thế nào là biết 
sự sinh diệt của thọ? Thê nào là biết như của thọ? 
Bỏ-tát biết các thọ như bong bóng nước, khởi lên 
liền diệt, ây là biết tướng thọ. Biết thọ sinh diệt là 
thọ â ây không từ đâu đến, đi không đi đến đâu; ấy 
là biệt sự sinh diệt của thọ. Biết như của thọ là 
như ấy không sinh, không diệt, không đến, không 
đi, không thêm, không bớt, không nhơ, không 
sạch; ây là biết như của thọ. 

Thê nảo là biết tướng của tưởng? Thế nào là 
biết sự sinh diệt của tưởng? Thế nào là biết như 
của tưởng? Biết tướng của tưởng là tưởng Ấy, như 
sóng nước, tướng sóng nước ây không thể có 
được, mà vọng sinh tướng nước, ây là biết tưởng. 
Biết sự sinh diệt của tưởng là, tưởng ây không từ 
đâu đến, không đi đến đâu; ây là biết sự sinh diệt 
của tưởng. Biết như của tưởng là các như của 
tưởng không sinh, không diệt, không đến, không 
đi, không thêm, không bớt, không nhơ, không 
sạch, không chuyên đối đối với thật tướng. 

Thế nào là biết tướng của hành? Thế nào là 
biết sự sinh diệt của hành? Thế nào là biết như 
của hành? Biết tướng của hành là, hành như cây 
chuối, trừ bỏ mỗi bẹ không tìm thấy lõi cứng, ấy 
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là biết tướng hành. Biết hành sinh diệt là các hành 
sinh không từ đầu đến, không đi về đâu, ấy là biết 
hành sinh diệt. Biết hành như là các hành không 
sinh, không diệt, không đến, không đi, không 
thêm, không bớt, không nhơ, không sạch; ây là 
biết hành như. 

Thế nào là biết tướng của thức? Thế nào là 
biết sự sinh diệt của thức? Thế nào là biết như của 
thức? Biết tướng thức là, như huyễn sư huyễn làm 
ra bốn thứ binh, không có thật; thức cũng như 
vậy. Biết sự sinh diệt của thức là, khi thức sinh ra 
không từ đâu đến, khi thức diệt không đi về đâu; 
ây là biết sự sinh diệt của thức. Biết như của thức 
là biết thức không sinh, không diệt, không đến, 
không ởi, không thêm, không bớt, không nhơ, 
không sạch; ây là biết như của thức. 

Thế nào là biết các nhập” Biết mắt, tính mắt 
không, cho đến ý, tính ý không; sắc, tính sắc 
không, cho đến pháp, tính pháp không. 

Thế nào là biết mười tảm giới? Là biết mắt, 
giới hạn mắt không: sắc, giới hạn sắc không; nhãn 
thức, giới hạn nhãn thức không, cho đến giới hạn 
ý thức cũng như vậy. 

Thế nào là biết bốn thánh đế? Khi biết Khô 
thánh đế, xa lìa hai pháp, biết Khổ đề không hai 
không khác, ây gọi là Khô thánh đề; Tập, Diệt, 
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Đạo thánh để cũng như vậy. 

Thế nảo là biết như của khổ? Khô thánh để 
tức là như, như tức là Khô thánh đế, Tập, Diệt, 
Đạo thánh đề cũng như vậy. 

Thế nào là biết mười hai nhân duyên? Biết 
tướng mười hai nhân duyên chăng sinh, ây gọi là 
biết mười hai nhân duyên. 

Tu- bô- đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, mỗi mỗi 
phần biệt biết các pháp, như vậy há không lây 
tính sắc phá hoại tính pháp, cho đến lây tính trí 
Nhất thiết chủng phá hoại tính pháp ư? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu ngoài pháp tính còn 
có pháp thì có thê hoại pháp tính, nhưng ngoài 
pháp tính Không có pháp gì có thể có được, thế 
nên không phá hoại. Vì sao? Vị Phật và đệ tử 
Phật biết ngoài pháp tính Không có pháp có thê 
có được, nên không nói ngoài pháp tính có pháp. 
Như vậy Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật nên học 
pháp tính. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát nếu học pháp tính là không có học gì 
chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bô-tát học pháp tính thì 
học hết thảy pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp tức là 
pháp tính! 
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Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên øì nên hết 
thảy pháp tức là pháp tính? 

Phật dạy: Hết thảy pháp đều vào trong tính vô 
tướng, vô vi. Vì nhân duyên â ây nên học pháp tính 
thì học hết thảy pháp. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp tức là 
pháp tính, cớ gì Bồ-tát còn học Bát-nhã Ba-la-mật 
cho đến Thí Ba-la-mật? Cớ gì Bỏ- tát còn học Sơ 
thiền, Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiền; còn học từ 
bị hỉ xả; còn học Không- -vô-biên xứ, cho đến Phi- 
hữu-tưởng Phi-vô-tưởng xứ; còn học bốn niệm 
xứ, cho đến tám phân thánh đạo; còn học môn 
Không, Vô tướng, Vô tác giải thoát; còn học tám 
bội xả, định chín thứ lớp, mười lực của Phật, cho 
đến mười tám pháp không chung; còn học sáu 
thần thông; còn học ba mươi hai tướng, tám mươi 
vẻ đẹp tùy hình; còn học sinh vào dòng lớn Sát- 
lợi, dòng lớn Bà-la-môn, đại gia cư sĩ; còn học 
sinh vào cõi : 

trời Tứ thiên vương, trời Ba mươi ba cho đên 
trời Tha hóa tự tại; còn học sinh vào cối trời 
Phạm thiên vương, cõi trời Quang âm, trời Biên 
tịnh, trời Quảng quả, trời Vô tưởng, trời Tịnh cư; 
còn học sinh Vô biên xứ cho đến sinh Phi-hữu- 
tưởng Phi-vô-tưởng xứ; còn học địa sơ phát tâm, 
đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ 
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bát, đệ cửu, đệ thập địa, còn học Thanh văn, 
Bích-chi Phật, Bô-tát pháp vị; còn học thành tựu 
tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, 
còn học các môn Đà-la-n1; còn học vì vui thuyêt 
pháp; còn học Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác; học rôi được trí Nhât thiết chủng biết hết 
tháy pháp” Bạch đức Thế Tôn! Trong pháp tính 
của các pháp không có các phân biệt ây? Bạch 
đức Thế Tôn! Há không có Bồ-tát đọa trong phi 
đạo? Vì sao? Vì trong pháp tính Không có phân 
biệt như vậy! Trong pháp tính, không có sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; pháp tính cũng không xa lìa 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức: Sắc tức là pháp tính, 
pháp tính tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức, cũng 
như vậy; hệt thảy pháp cũng như vậy? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Đúng vậy, đúng vậy! Như 
lời ông nói! Sắc tức là pháp tính; thọ, tưởng, 
hành, thức tức là pháp tính. Bô-tát khi tu Bát-nhã, 
nếu ngoài pháp tính thây có pháp, thế là không 
cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bồ-tát 
khi hành Bát-nhã, biết hết thảy pháp tính tức là 
Võ thượng Chánh đăng Chánh giác, vì thế nên 
Bồ-tát khi hành Bát-nhã biết hết tháy pháp tức là 
pháp tính rồi, đem pháp không có danh tướng, 
dùng danh tướng đê nói, đó là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, cho đến đó là Vô thượng Chánh đăng 
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Chánh giác; thí như huyền sư hoặc đệ tử huyền 
sư, đứng ở chỗ nhiều người huyền làm ra các hình 
sắc trai Đái, VOI ngựa, vườn rừng trang nghiêm và 
các quán xá, Suôi chảy, ao tắm, y phục, đồ nằm, 
hương hoa, anh lạc, uông ăn; làm các kỹ nhạc để 
làm vui cho mọi người. Lại huyễn làm ra người 
dạy khiến bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, tu trí tuệ. Lại huyền làm ra dòng lớn 
Sát-lợi, dòng lớn Bà-la-môn, đại g1a cư sĩ, cÕi trời 
Tứ thiên vương, núi Tu-di, cõi trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đâu-suất-đà, trời hóa lạc, trời 
Tha hóa tự tại để chỉ cho người xem. Lại huyễn 
làm trời Phạm chúng cho đến trời Phi-hữu-tưởng 
Phi-vô-tưởng. Lại huyễn làm ra Tu-đả-hoàn cho 
đến Bích-chi Phật, huyển làm ra Bồ-tát, từ khi 
mới phát tâm tu bố thí, cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật, hành sô địa cho đến hành đệ thập địa, vào 
địa vị Bô-tát, thân thông dạo chơi, thành tựu tuệ 
giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật; dạo 
qua các thiên, giải thoát, tam-muội; tu mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tám pháp không chung, đại từ đại b1; đây đủ 
thân Phật ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp 
tùy hình để chỉ cho mọi người thấy. Đối với các 
hình sắc Ấy, người vô trí xem khen chưa từng GD; 
cho người ây đa năng, khéo làm ra đủ mọi việc để 


1222 THÍCH KINH LUẬN 3 


làm vui cho mọi người. Nhưng Tười có trí xem 
thấy, suy nghĩ rằng chưa từng có việc đó, việc đó 
không có thật mà đem các vật không có sở hữu đề 
làm vui cho mọi người, hiện ra có hình tướng, 
không có sự mà hiện ra sự tướng, không có mà 
hiện ra tướng có. Như vậy, Bô-tát không thây lìa 
ngoài pháp tính có pháp hành Bát-nhã, dùng sức 
phương tiện, nên tuy chúng sinh không thê có 
được mà tự mình bố thí, cũng dạy người bố thí, 
tán thán pháp bồ thí, hoan hỉ tán thán người hành 
bồ thí; tự mình trì giới cũng dạy người trÌ Ø1ỚI; tự 
mình nhẫn nhục, cũng dạy người nhãn nhục; tự 
mình tĩnh tân, cũng dạy người tính tân; tự mình 
hành thiền, cũng dạy người hành thiên; tự mình tu 
trí tuệ, cũng dạy người tu trí tuệ, tán thán pháp trí 
tuệ, hoan hỉ tán thản người tu trí tuệ; tự mình tu 
mười thiện, cũng dạy người tu mười thiện, tán 
thán pháp tu mười thiện, hoan hỉ tán thắn người tu 
mười thiện; tự mình tu năm giới, cũng dạy người 
tu năm giới, tắn thán pháp năm giới, hoan hỉ tán 
thán người thọ trì năm giới; tự mình thọ tám trai 
giới cũng dạy người thọ tám trai giới, tán thản 
pháp thọ tám trai giới, hoan hỉ tán thán người thọ 
tám trai giới; tự mình tu Sô thiền cho đến đệ Tứ 
thiên, tự mình tu từ, DI, hỉ, xả, tự mình tu Không 
vô biên xứ cho đến Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng 
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xứ, cũng dạy người khác tu; tự mỉnh tu bốn niệm 
xứ cho đến tám phần thánh đạo, ba môn giải 
thoát, mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
không chung, cũng dạy người tu mười tám pháp 
không chung, tán thản mười tám pháp không 
chung, hoan hỉ tán thán người tu mười tám pháp 
không chung. Này Tu-Bô-đê! Nếu pháp tính 
trước, sau, giữa có sai khác, thì Bô-tát ây không 
thê dùng sức phương tiện chỉ bày pháp tính, thành 
tựu tuệ giác cho chúng sinh. Vì pháp tính trước, 
sau, giữa không khác biệt nên Bô-tát hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, vì lợi ích chúng sinh mà hành đạo 
Bồ-tát. 

LUẠN: Hỏi: Trong mỗi phẩm Phật đã dạy 
thông suốt các pháp tướng, sao nay Tu-bô-đề còn 
hỏi lại? 

Đáp: Vì Bát-nhã không có tướng nhất định, 
không có ngôn thuyết, tuy hỏi mãi vẫn chưa đủ, 
thế nên còn hỏi. Thí như trâu nghé tuy lớn mà vẫn 
bú sữa ngon của mẹ hiền không ngưng; Phật đại 
từ bi giông như mẹ hiền, Bát-nhã như sữa ngon, 
Tu-bồ-đề như trâu nghé, tuy thường nghe các 
pháp tướng mà vẫn chưa nhàm đủ. 

Lại nữa, chỉ có Nhất thiết trí của Phật mới có 
thê thông suốt thật tướng các pháp, những người 
khác tuy thông mà không thể rốt ráo, thế nên hỏi: 
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Các Bỏ-tát chưa làm Phật, làm sao có thê thông 
suốt? 

Phật lấy ví dụ đáp: Thí như người huyễn hóa 
không có ba độc và các phiền não kiết sử, không 
có tâm tâm sô pháp, không nhiếp thuộc vào pháp 
trong, pháp ngoài, hữu lậu, vô lậu; không rơi vào 
pháp phàm phụ, cũng không ở vào thánh quả thì 
không được nói đó là Tu-đả-hoàn v.v.. - Nhưng 
người biến hóa ấy làm phát sinh tâm thiện ác của 
người khác, những việc biến hóa đều làm thành 
tựu. Người biến hóa ấy thật không nhơ không 
sạch, không nhiếp vào sáu đường, thân Bồ-tát 
cũng như vậy, không có các phiên não, ba độc, 
biết tâm tâm số pháp ấy đều là do nhân duyên hư 
vọng điên đảo sinh ra, nên không tin, không đi 
theo. Hành được như vậy, ấy là khéo thông suốt 
thật tướng các pháp. 

Khi ây Tu-bô-đề tuy khéo biết về Không, vì 
quý kính, tôn trọng Phật pháp, không thể hạn 
lượng được pháp Phật, nên hỏi Phật: Hêt thảy sắc 
pháp đều không, như biến hóa chăng? 

Phật đáp: Hết thảy sắc pháp đều như biến hóa. 
Ông vì quý trọng Phật nên không dám nói là 
không, Ta vì Nhât thiệt trí nên có thê nói các pháp 
là không. Như những người khác quý sức sư tử, 
còn chính tự sư tử không quý sức mình. 
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Bây giờ JIÚP bồ-đề thưa: Nếu hết tháy pháp rốt 
ráo không, đều như huyễn hóa, cớ gì Phật mỗi 
mỗi tán thán công đức Bỏ-tát? Nhân nôi Bồ-tát 
mà dứt ba đường ác, có thể kéo chúng sinh ra 
khỏi để khiến được Niết-bàn? 

- Phật hỏi ngược lại Tu- bô-đề: Ỷ ông nghĩ sao, 
Bô-tát khi xưa tu Bô-tát đạo, thây chăc chăn có 
chúng sinh từ trong năm đường kéo ra chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Không. 

Phật hứa khả ý ây răng: Đúng vậy, đúng vậy! 
Vì sao? Vì khi Bô-tát được Vô sinh pháp nhẫn thì 
biết, thây hết thảy pháp như huyễn như hóa. 

Tu-bô-đề thưa: Nếu như vậy, Bô-tát vì việc øì 
nên tu sáu Ba-la-mật? 

Phật dạy: Nếu Bồ-tát tự biết các pháp là 
không, như huyễn như mộng, thì Bồ-tát không 
dụng công phu. 

Lại, nêu các pháp chắc chăn là tướng không 
thì Bô-tát cũng không dụng công phu. Nhưng nay 
các pháp chăng phải thật, chăng phải không, vượt 
qua đường ngôn ngữ, tướng rôt ráo tịch diệt. Vì 
chúng sinh không biết việc ây nên sinh tâm chấ 
tôi, ta, khởi lên nghiệp tội ác chịu vô lượng khô. 
Thế nên Bồ-tát biết thật tướng các pháp, sinh tâm 
đại bi. Như người trưởng giả có con mù mắt, sợ 
uống nhằm thuốc độc, người trưởng 
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giả biết nó chắc chắn chết, dùng mọi phương 
tiện ngăn khiến đừng uống. Bồ-tát cũng như vậy, 
thấy chúng sinh vì vô minh điên đảo tôi mù uống 
nhăm ba độc nên Bồ-tát sinh tâm đại bị, trải qua 

vô lượng vô số kiếp tu sáu Ba-la-mật, nghiệm tịnh 
cối Phật, giáo hóa chúng sinh. Tu-bô-đê nghe 
xong lại bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
hết thảy pháp là không, không có căn bản, như 
mộng như huyễn, vậy chúng sinh ở chỗ nào mà 
Bồ-tát kéo ra? Ý Tu-bồ-đề muốn hỏi: Như người 
chìm trong bùn sâu mà được kéo ra. 

Phật đáp: Chúng sinh chỉ ở trong ức tưởng 
phân biệt theo danh tướng hư vọng. Ý Phật muốn 
nói, trong hết tháy pháp không có thật tướng 
quyết định, chỉ vì chúng sinh phân biệt hư dối nên 
chấp trước; như người ở trong chỗ tối, thấy vật 
giông người cho là người thật, sinh tâm sợ hãi. 
Lại như chó dữ trông xuống giếng tự sủa Đóng 
mình, trong nước không có chó, chỉ có tướng nó 
mà sinh tâm dữ, bị sa xuông giếng mà chết. 
Chúng sinh cũng như vậy bốn đại hòa hợp gọi là 
thân, nhân duyên sinh ra thức; thức tâm hòa hợp 
linh động thành ngôn ngữ, phàm phu nơi đó khởi 
lên tướng người rồi sinh ưa, sinh ghét, khởi lên 
tội nghiệp, bị đọa vào ba đường ác. Bô-tát khi 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, thương xót chúng sinh, 
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dùng mỗi mỗi nhân duyên giáo hóa, khiến biết 
pháp là không mà kéo ra khỏi. Nói răng: Pháp ấy 
rốt ráo không, không có sở hữu, vì chúng sinh 
điện đảo hư vọng nên thấy in tuông như có, như 
hóa, như huyễn, như thành Cản-thát-bà, không có 
sự thật chỉ dối gạt mắt người. 

Lại, hết thảy pháp chỉ do danh tự hòa hợp bèn 
có các tên gọi khác như: Đâu, chân, bụng, lưng 
hòa hợp nên giả gọi là thân; như tóc, mắt, tai mũi, 
miệng, đa, Xương hòa hợp nên giả gọi là đầu. Các 
lông hòa hợp nên giả gọi là tóc; từng phân hòa 
hợp nên giả gọi là lông; các vI trần hòa hợp nên 
giả gọi là phân lông; các phân hòa hợp nên giả 
gọi là vi trần. 

Hỏi: Vi trần là vật nhỏ nhất không thể phân 
chia cho nên không có hòa hợp; đó là pháp cô 
định. Thế nên không được nói hết thảy đều 
không, không có định pháp? 

Đáp: Nếu vi trần là sắc thì phải có phân lượng. 
Vì sao? Vì hết thảy sắc đều Ở trong hư không, đều 
CÓ mười phương hướng? Nếu vi trần là sắc thì có 
mười phân; nêu có mười phân thì sao gọi là rất 
nhỏ? Nếu như ông nói vi trần không có phân 
lượng, thì nó không phải sắc. Vì sao? Vì nó ra 
ngoải tướng sắc! 

Lại, sắc là thứ năm căn biết được; nếu vi trần 
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không phải do năm căn biết được, thì làm sao biết 
đó là sắc? Thế nên vi trần chỉ có tên suông, sắc 
thô của mắt thấy còn có thể phá làm cho không, 
huống gÌ vì 

trần không thê thấy, không thể chạm! 

Hỏi: Vì vi trần rất nhỏ nên năm căn không thế 
thây được; Thánh nhân được thiên nhãn thì thây? 

Đáp: Thiên nhãn tuy thấy nhỏ mà nó cũng là 
sắc tướng nên có thì phải có phân lượng; nếu 
không có phân lượng thì chăng phải sắc? Chăng 
phải sắc thì thiên nhãn không thấy! Vì thê nên 
thiên nhãn cũng thấy một cách hư vọng; thế nên 
thánh nhân dùng tuệ nhãn quán thế gian thì đắc 
đạo. Vi trần như trước nói, chỉ có danh, không có 
thật; vì vi trần không có, nên các pháp giả danh 
hòa hợp, lại có tên giả, không có thật tướng nhất 
định. Nhưng, chúng sinh vọng sinh tham trước, vì 
tham dục, sân giận nên khởi lên ác nghiệp, trải 
qua vô lượng vô số kiếp chịu khô trong ba đường 
ác. Nếu các pháp thật có định tướng cũng còn 
không nên khởi tham dục, sân giận, huống gì các 
pháp hư dối không thật. Nếu bỏ được danh tướng 
hư dối, không tham trước pháp Không, thì thọ 
Niết-bàn thường VUI. 

Hỏi: Danh và tướng có gì sai khác? 

Đáp: Danh là danh từ chỉ các vật, như danh từ 
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chỉ vật nóng gọi là lửa. Tướng là như thấy khói 
biết là tướng lửa; nóng là thê của lửa. 

Lại như năm uân hòa hợp có trai, gái, đó là 
danh; có thân hình, dung, mạo có thê phân biệt 
trai, gái, đó là tướng; vì thấy tướng ây nên gọi tên 
ây là trai, là gái. 

Hỏi: Nếu như vậy, danh và tướng không khác 
nhau. Vì sao? Vì thây tướng nên biết danh; biết 
danh nên biết tướng? 

Đáp: Ông không hiểu lời tôi nói ư? Trước 
thây tướng trai, gái, vậy sau mới gọi là trai, gái. 
Tướng là gốc, danh là ngọn. 

Lại như người mắt thây sắc, riêng lây tướng 
đẹp sinh ra tham đắm; đối với người khác thì 
không vậy, vì người kia sinh tâm nhiễm đắm; ấy 
øỌI1 là tướng. 

Lại nữa, trong đây Phật tự phân biệt danh 
tướng: Danh là giả danh, do danh thủ lây pháp, 
như trong Kinh này nói rộng. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu hết thảy pháp chỉ có danh 
và tướng thì làm sao Bỏ-tát lợi mình lợi người! 

Phật dạy: Nếu các pháp chắc chăn có căn bản 
thì Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba- la-mật không thể 
lợi mình lợi người. Vì sao? Vì nếu các pháp thật 
có tính nhất định tức là không sinh. Vì sao? Vì 
tính nó trước đã chắc chắn có rồi. Nếu pháp từ 
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nhân duyên hòa hợp sinh tức là không có tính 
nhất định! Nếu tính chắc chắn có thì không cần 
nhân duyên hòa hợp; nếu như vậy thì không sinh; 
không sinh nên không diệt; không diệt 

nên không có tội phước! Vì biết. các pháp vô 
thường nên mới bỏ tỘI, tu phước; nếu thường thì 
không, trói, không mở, không có thê gian, không 
có Niết-bàn. Thê nên Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu 
pháp chắc chắn có, chăng phải chỉ danh tướng, thì 
Bồ-tát không hành Bát-nhã lợi mình lợi người, 
không hành thiền định lợi mỉnh, lợi người, vì vô 
tướng. Bồ-tát tự mình đầy đủ thiện pháp, cũng lây 
thiện pháp làm lợi ích chúng sinh, bởi vì vô 
tướng. Này Tu- bồ- đè! Nếu. các pháp thật có như 
mảy lông, thì Bỏ-tát khi ngồi đạo tràng không, thể 
quán hết thảy pháp không, vô tướng, không có sở 
hữu thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
cũng không thể đem pháp ây làm lợi ích chúng 
sinh. Vì sao? Vì khi Bồ-tát ngôi đạo tràng, quán 
hết thảy pháp đệ nhất chân thật; nếu còn tí sai lâm 
thì không thê được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, cũng không thể vì chúng sinh nói pháp â ây là 
không, không có tự tướng. Vì sao? Vì nêu pháp 
chắc chắn có, cớ sao Phật lại dối chúng sinh nói 
rằng, hết thảy pháp vô lậu không có tướng, không 
có nhớ nghĩ? 
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Hỏi: Trong bốn đề, ba đề đều có tướng là khô 
đề thì có tướng khổ, tập để thì có tướng tập, đạo 
để thì có tướng đạo, chỉ diệt để là không có 
tướng, song cũng có nhớ nghĩ, đó là Niết-bàn vô 
tướng? Vậy cớ sao Phật nói hết thảy pháp vô lậu, 
không có tướng? 

Đáp: Pháp Đại thừa và pháp Thanh văn khác 
nhau. Trong pháp Đại thừa nói hết thảy pháp vô 
lậu không có tướng, không có nhớ nghĩ. Lại nữa, 
có tướng, có nhớ nghĩ đều là hư dối không thật: 
nếu hư dối không thật, tức là phiên não, lậu hoặc, 
làm sao là vô lậu được? 

Lại nữa, ba để ây đều theo diệt đế, thấy khô 
liền bỏ, thấy tập liên dứt, không nói thật chắc 
chắn có; thây đạo vì đi đến diệt nên cũng không 
trú trong đạo; diệt tận là trú, pháp diệt tận ây 
không có tướng, không có duyên, làm sao có nhớ 
nghĩ? Nhớ nghĩ đều là duyên theo tướng mà chấp 
trước pháp; thế nên pháp vô lậu đều không có 
tướng, không có nhớ nghĩ. 

Ý Tu-bô-đê, nếu pháp vô lậu là đệ nhất chân 
thật, không có tướng, không có nhớ nghĩ, thì hết 
tháy pháp tính cũng nên không có tướng, không 
có nhớ nghĩ? Chỉ vì phảm phu nhớ nghĩ nên 
không có tướng, không có nhớ nghĩ; thế nên hỏi 
Phật: Nếu hết thảy pháp không có tướng, không 
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có nhớ nghĩ, làm sao kê đó là pháp Thanh văn, đó 
là pháp Bích-chi Phật, đó là pháp Bồ-tát, đó là 
pháp Phật? 

Phật hỏi ngược lại Tu-bô-đề: Pháp ba thừa với 
pháp vô tướng khác nhau chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Các phiên não diệt tức là đoạn; 
đoạn tức là pháp vô vi và biết đạo diệt để tức là 
vô lậu vô tướng; thê nên nói pháp ba thừa không 
khác với pháp vô tướng. 

Phật lại hỏi: Tu-đả-hoàn cho đến Phật tức là 
pháp vô tướng ư? 

Đáp: Thưa, phải. VÌ nhân duyên ây nên biết 
hết thảy pháp đêu là vô tướng. 

Phật bảo: Nếu vô tướng, làm sao ông nạn hỏi 
có các đạo quả? Chính vi vô tướng nên có đạo ba 
thừa. Nếu Bồ-tát học được pháp vô tướng như 
vậy thì có thể tăng ích các thiện pháp, đó là sáu 
Ba-la-mật cho đến mười tám pháp không chung. 
Trong đây Phật tự nói các nhân duyên: Bô-tát chỉ 
trú trong ba môn giải thoát, không cho các pháp 
làm chủ yếu, vì ba môn giải thoát là pháp thật, 
còn các pháp bốn niệm xứ v.v.. - tuy thật mà đều 
là phương tiện nói. Ba môn giải thoát gân với 
Niêt-bàn, cũng có thể thu nhiếp, hết tháy thiện 
pháp thật. Thê nên Phật bảo các Bô-tát nên học. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát học ba môn giải thoát ấy tức 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 89 1233 


là học năm uân, mười hai nhập, mười tám giới. 
Ba môn giải thoát đều không, không, có tướng, 
không có phân biệt; còn năm uẫn ấy đều có 
tướng, có phân biệt, làm sao Bô-tát học ba môn 
giải thoát nên học đủ các pháp khác? 

Đáp: Bô-tát học ba môn giải thoát ấy thì ra 
khỏi ba cõi, dứt hết ba lậu, nên đối với các pháp 
được trí tuệ chân thật, không có điêu gì không 
thông suốt. Đối với năm uân từ trước lại đây đều 
hành theo hư vọng, tà vậy, nay được ba môn øi1ảI 
thoát này nên thông suôt đúng đăn. Trong đây 
Phật tự nói nhân duyên: Khi Bô-tát hành ba môn 
giải thoát vô tướng ây, biết sắc sinh, biết sắc diệt, 
biết sắc như, cho đến biết thức cũng như vậy, như 
trong Kinh đây nói rộng. 

Tu-bô- đề hỏi: Như lời Phật dạy, Bồ- tát biết 
các tướng SẮC: Biết sự sinh của sắc, biết sự diệt 
của sắc, biết như của sắc v.v... Nếu phân biệt như 
vậy, há đem tính vô sắc phá hoại pháp tính ư? 

Phật dạy: Nếu có pháp ra ngoài pháp tính thì 
sắc tính có thể hoại pháp tính. Nhưng: hết thảy 
thật tướng các pháp gọi là sắc tính; thế nên hết 
thảy tính đều vào trong pháp tính, thật tướng của 
sắc tính tức là pháp tính, đông một tính, làm sao 
sắc tính có thê phá hoại pháp tính? Phật lại nói 
nhân duyên: Chư Phật, Hiên Thánh không thây ra 
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ngoài pháp tính còn có pháp, vì không thê được 
nên không nói. Chư Phật, Hiền Thánh rất đáng 
tin, nên Bô-tát nên học pháp tính như vậy. 

Tu-bồ-đề hỏi: Nếu Bồ-tát học pháp tính là 
không có học gì. Vì sao? 

Vì pháp tính Không có tính? 

Phật đáp: Pháp tính Không có tính, nếu Bồ-tát 
học pháp tính là học 

hết thảy pháp. Nếu pháp tính riêng có tính, 
nếu không có tính là tính, thì chỉ nên học pháp 
tính, không học hết thảy pháp: Nhưng nay pháp 
tính thật không có, tính riêng cũng không có tính, 
vì không có tính nên học khắp hết Jthảy pháp. Thật 
tướng các pháp là pháp tính, thế nên học được 
thật tướng tức là học khắp hết thảy pháp một cách 
đúng đắn. 

Tu- bồ- đề thưa: Nếu hết thảy pháp tức là pháp 
tính, Bồ-tát cớ gì học sáu Ba-la-mật cho đến các 
môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì thật tướng các pháp tức 
là tính; nếu hết tháy pháp tức là pháp tính, thì Bồ- 
tát còn câu học cái gì? Lại nữa, trong pháp tính 
Không có phân biệt đây là sảu Ba-la-mật cho đến 
đầy là môn Đà-la-m. Nay Bồ-tát phân biệt tu các 
pháp ây há không phải rơi vào trong điện đảo ư? 

Phật hứa khả lời Tu- bô-đề và đáp: Nếu Bồ-tát 
thây ngoài pháp tính ấy có pháp, thì không thể 
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cầu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? 
Vì ngoài pháp tính riêng có pháp, thê là điên đảo 
chấp thường, vô minh không thê chuyên đối làm 
thật được, làm sao dứt hết vô minh đối VỚI CáC 
pháp để được thành Phật? Bồ-tát biết hết thảy tức 
là rôt ráo không, tướng thường tịch diệt, không có 
hý luận, không có danh tự, vì thương xót chúng 
sinh mà dùng sức phương tiện nên nói danh, nói 
tướng: Đó là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức cho 
đến Vô thượng Chánh đăng. Chánh giác. Như 
trong kinh nêu ví dụ như huyễn: Huyễn sư tức là 
Bồ-tát, pháp huyễn tức là sáu Ba-la-mật v.v...; tuy 
hành các pháp: ây mà không có tâm nhiễm trước, 
cũng như huyễn sư tuy huyền làm ra các vật mà 
biết nó không thật nên không nhiễm trước. Người 
trí là chỉ Phật và đại Bồ-tát, người vô trí là chỉ 
phàm phu, hàng mới phát tâm, nên rất hoan hỉ 
khen là việc chưa từng có. Bô-tát hành Bô-tát 
đạo, tuy ra ngoài pháp tính, không còn thây có 
pháp, cũng không thấy có chúng sinh nhất định, 
mà vân làm lợi ích lớn cho mình và cho chún 

sinh. Như trong kinh nói: Bồ-tát ấy tự hành bô 
thí, cũng dạy người khác hành, tán thán pháp bồ 
thí, hoan hỉ tán thán người hành bố thí, cho đên tự 
mình hành mười tám pháp không chung, cũng 
như vậy. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Nếu 
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pháp tính trước không mà sau có thì Bỏ-tát không 
thê được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
cũng không thê dùng phương tiện thuyết pháp. Vì 
sao? Vì nêu pháp tính trước không mà sau có là 
từ nhân duyên sinh, thì cùng với pháp phàm phu 
không khác. Nếu pháp tính trước có mà sau 
không, thì chúng sinh và các pháp đều rơi vào 
đoạn diệt. Vì pháp tính trước không, giữa, sau 
cũng không, chứ không phải do sức trí tuệ mà làm 
cho không. Chúng sinh và các pháp không phải 
khi vào Vô dư Niêt-bàn mới không, mà từ xưa lại 
đây thường không; Bồ-tát 

dạy chúng sinh: Cớ gì không quán thật tính â ây 
mà lại nhiễm trước điên đảo? Nếu quán các pháp 
tính rốt ráo không, thì biết từ trước lại đây thường 
không, nay quán không cũng không có lỗi. Bồ-tát 
hành Bát-nhã Ba-la-mật như vậy thì có thể lợi lạc 
chúng sinh. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÉN 90 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI: THẬT TẾ 


KINH: 1u- bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Nếu chúng sinh rốt ráo không thể có được, 
thì Bồ-tát vì ai nên hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Tu-bôồ-đề: Bồ-tát vì thật tế nên hành 
Bátnhã Ba-la-mật. Này Tu- bồ-đề! Thật tế với 
chúng sinh tế khác nhau thì Bồ- tát không hành 
Bát-nhã Ba-la-mật. Vì thật tế và chúng sinh tế 
không khác nhau nên Bồ-tát vì lợi ích chúng sinh 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
không phá hoại thật tế mà kiến lập chúng sinh 
trong thật tế. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
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Nếu thật tế tức là chúng sinh tế thì Bồ- tát kiến lập 
thật tế nơi thật tế, nếu kiến lập thật tế nôi thật tệ 
thì là kiến lập tự tính nôi tự tính. Bạch đức Thế 
Tôn! Kiến lập tự tính nôi tự tính Không thế được, 
làm sao Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, kiến 
lập chúng sinh nơi thật tế? 

Phật bảo Tu- Bồ-đẻ: Thật tế không thể kiến lập 
nơi thật tế, tự tính Không thê kiến lập nôi tự tính. 
Nay Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, do sức 
phương tiện nên kiến lập chúng sinh nôi thật tế. 
Thật tÊ cũng chăng khác chúng sinh tế, thật tê và 
chúng sinh tê không hai không khác. 

Tu- bô-đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! 
Thế nào là sức phương tiện của Bỏ-tát? Dùng sức 
phương tiện ây, Bồ-tát khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật kiến lập chúng sinh nơi thật tế, cũng không 
phá hoại tướng thật tế? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, dùng sức phương tiện kiến lập 
chúng sinh nôi bó thí thì khi kiến lập rồi, nói bố 

thí tiễn tẾ (đời trước), hậu tế (đời sau) đều 
không, nói rằng: Bồ thí như vậy tiền tế không, 
hậu tế không, trung tế cũng không, người bố thí 
cũng không, quả báo bố thí cũng không, người 
nhận thí cũng không. Này các thiện nam tử! Hết 
thảy pháp trong thật tế đều không thể có được, 
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các ông chớ nghĩ răng: Bồ thí khác, người bố thí 
khác, quả báo bố thí khác, người nhận thí khác. 
Nếu các ông không nghĩ răng bố thí khác, người 
bố thí khác, quả báo bố thí khác, người nhận thí 
khác, thì khi â ây bố thí mới nhận được vị cam lô, 
được quả của vị cam lô. Này thiện nam tử! Vì bố 
thí như vậy nên chớ tham trước sắc, chớ tham 
trước thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì bố thí, 
tướng bố thí ây không; người thí, người thí 
không; quả báo bố thí, quả báo bố thí không: 
người nhận thí, người nhận thí không; trong 
không, sự bố thí không thể có được; người thí 
không thể có được, quả báo thí không thể có 
được, người nhận thí không thể có được. Vì sao? 
Vì các pháp ấy tự tính rốt ráo không. 

Lại nữa, Tu-bô-đẻ! Bồ-tát khi hành Bát-nhã, 
do sức phương tiện dạy chúng sinh trì giới, nói 
rằng: Này thiện nam tử! Trừ bỏ việc sát sinh cho 
đến trừ bỏ tà kiến. Vì sao? Vì pháp của các ngươi 
phân biệt biết, pháp ấy không có tính như vậy. 
Các thiện nam tử nên suy nghĩ kỹ thể nảo là 
chúng sinh mà muốn Cướp mạng sông? Dùng vật 
øì để CưỚp mạng, cho đến thế nào là tà kiến cũng 
như vậy. Bô-tát dùng sức phương tiện như vậy 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, vì chúng sinh 
nói quả báo bô thí, trì giới và quả báo bô thí, trì 
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giới ây tự tính là không: biết quả báo bố thí, trì 
giới tự tính là không rôi thì không tham trước 
trong đó, vì không tham trước nên tâm không tán 
loạn, có thể phát sinh trí tuệ, do trí tuệ ây dứt hết 
thảy kiết sử phiền não, vào Vô dư Niết-bàn. Đây 
là nói theo pháp thế tục, chăng phải thật đệ nhât 
nghĩa. Vì sao? Vì trong tính Không không có diệt, 
cũng không có người khiến diệt. Các pháp rốt ráo 
không, tức là Niết- bàn. 

Lại nữa, Bồ- tát thây chúng sinh sinh tâm sân 
hận não hại, dạy rằng: Các ngươi đến đây tu hạnh 
nhẫn nhục, làm người nhẫn nhục sẽ được vui 
nhẫn nhục. Cái giận của ngươi tự tính là không. 
Các ngươi hãy đên đây suy nghĩ như vây: Ta giận 
đối với cải gì? Ai là người giận? Giận ai? Vì pháp 
ấy đều không. Pháp tự tính là không, không lúc 
nào chăng không. Tính Không ây chắng phải Phật 
làm, chăng phải Bích-chi Phật làm, chăng phải 
Thanh văn làm, chăng phải Bồ-tát làm, chẳng 
phải trời, quỷ, thần, long vương, A-tu-la, Khẩn- 
na-la, Ma-hầu-la-già, Bốn thiên vương cho đến 
trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Tịnh cư 
cho đến trời Phi-hữu-tưởng Phi- -vô-tưởng xứ làm 
ra. Các ngươi nên suy nghĩ như vây: 

Giận ai? Ai là người giận? Giận việc gì? Tất 
cả thứ ấy đêu là tính Không: tính Không thì 
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không có gì giận. Như vậy Bồ- tát khi hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, do nhân duyên â ây kiến lập chúng 
sinh nôi tính Không rồi lần lượt cứu vớt chỉ dạy, 
làm lợi ích vui mừng khiến được Vô thượn 
Chánh đẳng Chánh giác. Đây là nói theo pháp thê 
tục, chăng phải thật nghĩa đệ nhất. Vì sao? Vì 
trong tính Không, không CÓ người đặc, không có 
pháp đặc, không có chỗ đắc. Này Tu- bồ- đề! Ấy 
gọi là thật tế tính Không, Bồ-tát vì chúng sinh nên 
thực hành pháp ây. Chúng sinh cũng không thể có 
đủ được. Vì sao? Vì hết thảy pháp lìa tướng 
chúng sinh. 

Lại nữa, Bôồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
do sức phương tiện thấy chúng sinh giải đãi, dạy 
khiến thân tinh tấn, tâm tỉnh tấn, nói răng: Này 
thiện nam tử, trong các pháp tự tính là không, 
không có giải đãi không có người giải đãi, không 
CÓ VIỆC giải đãi; hết thảy pháp tự tính đều không, 
không có cái gì vượt qua tính Không. Các ngươi 
thân tinh tấn, tâm tinh tấn, vì phát sinh thiện pháp 
nên chớ giải đãi. Thiện pháp là hoặc bồ thí, hoặc 
trì giới, hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh tân, hoặc thiền 
định, hoặc trí tuệ, hoặc các thiên, các định, giải 
thoát, tam-muội, bốn niệm xứ cho đến tám phân 
thánh đạo hoặc không, vô tướng, vô tác giải thoát 
môn cho đến mười tám pháp không chung, chớ 
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giải đãi. Này thiện nam tử! Trong hết thảy pháp 
tự tính là không, nên biết không có chướng ngại, 
trong không chướng TgạI, không có người giải 
đãi, không. cÓ VIỆC giải đãi. 

Như vậy, Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
dạy chúng sinh an trú nơi tính Không, không rơi 
vào trong hai pháp. Vì sao? Vì tính Không, không 
hai không khác nên không có hai pháp, không có 
chỗ đề có thể tham trước. 

Lại nữa, Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
tính Không, dạy chúng sinh khiến tinh tấn nói 
răng: Này thiện nam tử! Siêng tỉnh tân hoặc bô 
thí, hoặc trì giới, hoặc nhân nhục, hoặc tính tân, 
hoặc thiền định, hoặc trí tuệ, hoặc các thiền, các 
định, giải thoát, tam-muội, bốn niệm xứ cho đến 
tám phân thánh đạo, hoặc môn không, vô tướng, 
vô tác giải thoát, hoặc mười lực của Phật, bôn 
điều không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung, đại từ đại bi. Các pháp ây các ông 
chớ nghĩ là có hai tướng, chớ nghĩ không hai 
tướng. Vì sao? Vì pháp ấy tự tính đều không; tự 
tính Không, nên không nên dùng hai tướng để 
nghĩ, không nên dùng chắng phải hai tướng để 
nghĩ tới. Như vậy Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, dùng sức phương tiện thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh, thành tựu chúng rôi thứ lớp dạy khiến 
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được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo 
Bích-chi Phật, vào địa vị Bồ-tát được Vô thượng 
Chánh 

đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bôồ-tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, thấy chúng sinh loạn tâm, dùng. SứC 
phương tiện vì lợi ích chúng sinh nên nói răng: 
Này thiện nam tử! Nên tu thiên định, các ngươi 
chớ sinh loạn tưởng, hãy sinh nhất tâm. Vì sao? 
Vì pháp tự tính đêu không, trong tính Không 
không có pháp nào có thê được, hoặc loạn tâm 
hoặc nhất tâm. Các ngươi an trú nồi tam-muội ây, 
có tạo nghiệp gì hoặc thân, hoặc miệng, hoặc ý, 
hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhãn nhục, hoặc 
tinh tấn, hoặc tu thiên định, hoặc tu trí tuệ, hoặc 
tu bốn niệm xứ cho đến tám phân thánh đạo, các 
môn giải thoát, định chín thứ lớp, mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tắm pháp không chung, đại từ đại bị, ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, hoặc 
đạo Thanh văn, hoặc đạo Bích-ch1 Phật, hoặc Bồ- 
tát đạo, hoặc Phật đạo, hoặc Tu-đả-hoàn cho đên 
Bích-chi Phật đạo, hoặc trí Nhất thiết chủng, hoặc 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh 
cõi Phật, thì các ông đều có thể theo sở nguyện 
mà được, vì thực hành theo pháp không. Như vậy, 
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nếu Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, dùng sức 
phương tiện vì lợi ích chúng sinh, nên từ khi mới 
phát tâm trọn không giải đãi phế bỏ, thường cầu 
thiện pháp lợi ích chúng sinh, từ một cõi Phật đến 
một cõi Phật cúng dường chư Phật, theo Phật 
nghe pháp, xả thân thọ thân cho đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác trọn không quên mắt. 
Bồ-tát ấy thường được các môn Đả-la-ni, các căn 
đây đủ là thần căn, ngữ căn, ý căn. Vì sao? Vì Bồ- 
tát ây thường tu trí Nhất thiết chủng, tu trí Nhất 
thiết chủng nên hết thảy các đạo đều tu: Hoặc đạo 
Thanh văn, đạo Bích-chi Phật, đạo thân thông của 
Bỏ-tát. Hành Bô-tát đạo thân thông, thường lợi 
ích chúng sinh trọn không quên mất. Bồ-tát ây ở 
trong thần thông do quả báo được làm lợi ích 
chúng sinh, vào trong năm đường sinh tử trọn 
không sút giảm. Như vậy, Bô-tát hành Bát-nhã 
Ba-la-mật trú trong tính Không, do thiền định làm 
lợi ích chúng sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, trú 
trong tính Không, do sức phương tiện nên lợi ích 
chúng sinh, nói răng: Này thiện nam tử! Nên quán 
hết thảy pháp tính Không, các ngươi sẽ tạo các 
nghiệp, hoặc thân nghiệp, hoặc khẩu nghiệp, hoặc 
ý nghiệp mà nhận thấy vị cam lô, được quả cam 
lồ, không có sự thối chuyên. Vì sao? Vì tính 
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Không, trong tính Không không có thối chuyền, 
cũng không có người thối chuyên. Vì sao? Vì tính 
Không chăng phải là pháp, chắng phải là phi 
pháp, ở trong pháp không có sở hữu làm sao có 
thôi chuyên? Bô-tát khi hành Bát-nhã như vậy 
dạy chúng sinh thường không giải đãi phế bỏ. Bỗ- 
tát tự hành mười 

thiện, cũng dạy người khác hành mười thiện; 
dạy năm giới, tảm giới cũng như vậy. Tự mình 
hành Sơ thiên, cũng dạy người khác hành Sơ 
thiền, cho đến đệ Tứ thiên cũng như vậy. Tự mình 
hành từ tâm, cũng dạy người khác hành từ tâm 
cho đến hành xả tâm cũng như vậy. Tự mình hành 
vô biên không xứ, cũng dạy người khác hành vô 
biên không xứ, cho đên Phi-hữu-tưởng Phi-vô- 
tưởng xứ cũng như vậy. Tự mình hành bốn niệm 
xứ, cũng dạy người khác hành bốn niệm xứ, cho 
đến tám phân thánh đạo, mười lực của Phật cho 
đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình cũng như vậy. Tự 
mình đối với quả Tu-đà-hoàn sinh trí tuệ và 
không trú trong ây, cũng dạy người khiến được 
quả Tu-đả-hoàn cho đến A-la-hán cũng như vậy. 
Tự mình đối với Bích-chi Phật đạo sinh trí tuệ và 
không trú trong ấy, cũng dạy người khiến được 
Bích-chi Phật đạo. Tự mình được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, cũng dạy người khiến 
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được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Như 
vậy, Bô-tát tu Bátnhã Ba-la-mật, dùng sức 
phương tiện nên trọn không giải đãi. 

Tu-Bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu các pháp tính thường không, trong thường 
không, chúng sinh không thê có được. Pháp và 
chắng. phải pháp cũng không thể có được, vậy làm 
sao Bỏ-tát cầu trí Nhât thiết chủng. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Như 
lời ông nói, các pháp tính đều không; trong tính 
Không, chúng sinh không thể có được; pháp và 
chẳng phải pháp cũng không thể có được. Này 
Tu-bô- đê! Nếu hết thảy pháp tính chăng không thì 
Bồ-tát không nương tính Không mà thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, vì chúng sinh 
thuyết về tính Không. Này Tu-bô-đêề! Vì sắc tính 
Không, thọ, tưởng, hành, thức tính Không nên 
Bồ- tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, thuyết pháp năm 

uấn tính Không, thuyết pháp mười hai nhập, mười 
tám giới tính Không, thuyết bốn thiền, bốn tâm vô 
lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám 
phân thánh đạo tính Không: thuyết ba môn giải 
thoát, định chín thứ lớp, mười lực của Phật cho 
đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình tính Không; thuyết 
quả Tu-đả-hoàn cho đên đạo Bích-chi Phật, trí 
Nhất thiết chủng dứt phiền não tập khí tính 
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Không. Này Tu-bô-đề! Nếu tính nội không chắng 
không, tính ngoại không cho đến vô pháp hữu 
pháp không chẳng không, thì là phá hoại không 
tính. Không tính ây chắng thường chắng đoạn. Vì 
sao? Vì tính Không, không có trú xứ, cũng không 
từ đâu lại, cũng không đi về đâu; ấy gọI là tướng 
pháp trụ, trong ấy không có pháp không tụ, không 
tán, không thêm, không bớt, không sinh, không 
diệt, không nhơ, không sạch; ây là tính các pháp. 
Bồ-tát trú trong ầy phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, không thấy pháp có chỗ phát 
sinh, không phát, không trụ; ây gọi là tướng pháp 
trụ. Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba- la-mật thây hêt 
thảy pháp tính Không, không thối chuyền Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì Bồ- 
tát không thây có pháp làm chướng ngại thì vì chỗ 
nào mà sinh nghỉ? Ấy gọi là Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác tính Không. Không thể có chúng 
sinh, không thể có ngã, có nhân, có thọ giả, có 
mạng căn, cho đến không thê có được kẻ biết kẻ 
thây: trong tính Không, sắc không thể có được, 
thọ, tưởng, hành, thức không thể có được, cho 
đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình không thể có được. 
Thí như Phật hóa làm bốn chúng Tỷ-kheo, Ty- 
kheo-ni, Ư-bà-tắc, Ưu-bà-di, thường vì bốn chúng 
thuyết pháp trải qua ngàn vạn ức kiêp không dứt. 
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Này Tu-Bồ-đề! Các chúng biến hóa ấy sẽ 
được thọ ký quả Tu-đả-hoàn cho đến Vô thượng 
Chánh đẳng. Chánh giác chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Thưa không, Bạch đức Thế 
Tôn. Vì sao? Vì các chúng biến hóa ấy không có 
căn bản thật sự. Hêt thảy pháp tính Không cũng 
không có căn bản thật sự, làm sao chúng sinh ây 
được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán, được 
thọ ký Vô thượng Chánh đăng Chánh giác ? 

Này Tu-bô-đê! Bồ-tát cũng như vậy, vì chúng 
sinh thuyết tính Không, chúng sinh ây thật không 
thể có được, chỉ vì chúng sinh bị đọa vào điên đảo 
nên kéo chúng sinh khiến an trú chỗ không điên 
đảo. Điện đảo tức là không điện đảo, điện đảo và 
không điên đảo tuy một tướng mà có nhiêu người 
điên đảo, ít người không điên đảo. Trong chỗ 
không có điên đảo thì không có ta, không có 
chúng sinh, cho đến kẻ biết, kẻ thây; trong chỗ 
không điên đảo cũng không có sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, không có mười hai nhập, cho đên 
không có Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; ây 
là các pháp tính Không. Bô-tát trú trong ây, khi 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, đôi với chúng sinh điên 
đảo kéo họ ra, đó là không có chúng sinh, mà có 
tướng chúng sinh kéo họ ra, cho đến từ trong 
tướng có kẻ biết, có kẻ thấy họ kéo ra. Nôi không 
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có sắc mà chấp có tướng sắc, nơi không có thọ, 
tưởng, hành, thức, mà châp có tướng của thọ, 
tưởng, hành, thức, kéo chúng sinh ra; mười hai 
nhập, mười tám giới cho đến pháp hữu lậu cũng 
như vậy. 

Này Tu-bô-đê! Cũng có các pháp vô lậu là 
bốn niệm xứ, cho đến tám phần thánh đạo. Các 
pháp ấy tuy vô lậu mà cũng không bằng đệ nhất 
nghĩa. Tướng đệ nhất nghĩa là võ tác, vô vi, vô 
sinh, vô tướng, vô thuyết... Đệ nhất nghĩa cũng 
gọi là tính Không, cũng gọi là Phật đạo, trong ây 
không thể có được chúng sinh cho đến không thể 
có được kẻ 

biết kẻ thấy, không có được sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, cho đến không thể có được Tám mươi 
vẻ đẹp tủy hình. Vì sao? Vì Bồ-tát chẳng phải vì 
đạo pháp nên cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác mà chính vì pháp thật tướng tính Không nên 
câu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tính 
Không ấy tiền tế, hậu tế, trung tế cũng là tính 
Không, thường tính Không, không có lúc nào 
chắng phải là tính Không. Bỏ-tát hành Bát- nhã 
Ba-la-mật tính Không, vì chúng sinh tham đăm 
tướng chúng sinh mà muốn kéo ra nên cầu Đạo 
chủng trí. Khi cầu Đạo chủng trí tu khắp hết thảy 
đạo, hoặc đạo Thanh văn, hoặc đạo Bích-chi Phật, 
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hoặc đạo Bồ-tát. Bồ-tát đầy đủ hết thảy đạo, kéo 
chúng sinh ra khỏi tà tưởng chấp trước, nghiêm 
tịnh cõi Phật xong, tùy theo thọ mạng của họ đạt 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Quá 
khứ mười phương Phật đạo tính Không, vị lai, 
hiện tại mười phương Phật đạo cũng, tính Không; 
lia tính Không thì thế gian không có đạo, không 
có đạo quả, cân phải thân cận theo Phật, nghe các 
pháp tính Không, thực hành pháp ây thì không 
mất Nhất thiết trí. 

Tu- bồ- đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Rất sâu sắc, hiếm có! Các Bồ-tát hành tính Không 
ây cũng không phá hoại tính Không: nghĩa là sắc 
khác với tính Không; thọ, tưởng, hành, thức khác 
với tính Không, cho đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác khác với tính Không. Nhưng sắc tức 
là tính Không, tính Không tức là sắc, cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác tức là tính Không, tính 
Không tức là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Nếu 
sắc khác với tính Không, thọ, tưởng, hành, thức 
khác với tính Không, thì Bỏ- tát không thể được 
trí Nhất thiết chủng, song đây sắc không khác tính 
Không, cho đến Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác không khác tính Không, nên Bồ-tát biết hết 
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thảy pháp tính Không, mà phát tâm cầu Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Vì sao? Vì trong 
ây không có pháp hoặc thật hoặc thường, chỉ có 
phàm phu tham trước vào sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Phàm phu thủ lấy tướng sắc, thủ lấy tướng 
thọ, tưởng, hành, thức, có ngã tâm chấp trước vật 
trong ngoài nên thọ thân sau; vì sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức thê nên không thể giải thoát sinh già 
bệnh chết, sâu ưu khổ não, qua lại năm đường. Vì 
việc ấy nên Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật tính 
Không, không phá hoại sắc pháp hoặc không, 
hoặc chăng không. Vì sao? Vi tướng sắc tính 
Không, không phá hoại sắc, nghĩa là cho ấy là 
sắc, ây là không; thí như hư không không phá 
hoại hư không; hư không bên trong không phá 
hoại hư không bên ngoài, hư không bên ngoài 
không phá hoại 

hư không bên trong. Như vậy, sắc không phá 
hoại tính sắc không, tính sắc. không không phá 
hoại sắc. Vì sao? Vì hai pháp ấy không có tự tính 
có thê phá hoại. Nghĩa là cho đó là không, đó là 
chẳng phải không, cho đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác cũng như vậy. 

Tu-Bồ-đề bạch Phật răng: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu hết thảy pháp là không, không có phân biệt, 
thì làm sao Bô-tát từ khi mới phát tâm lại đây 
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nguyện răng: Ta sẽ được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Nếu hết thảy pháp không có phân 
biệt, làm sao Bồ-tát phát tâm răng ta sẽ được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Nếu phân biệt 
các pháp thì không thê được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Nếu 
Bỏ-tát hành hai tướng, thì không có Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Nếu phân biệt làm hai 
phân thì không có Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Nếu không hai không phân biệt các pháp thì 
đó là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Bô- đề 
là trông không không hai, không phá hoại. Bỏ-đề 
ây không hành trong sắc, không hành trong thọ, 
tưởng, hành, thức, cho đến cũng không hành 
trong Bồ- đề. Vì sao? Vì sắc tức là Bồ-đề, Bồ- đề 
tức là săc không hai, không phân biệt, cho đến 
mười tám pháp không chung cũng như vậy. Bỏ- 
để ấy chăng phải thủ nên hành, chăng phải xả nên 
hành. 

Tu- bồ-dê bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
Bồ-đề của Bồ-tát vì chắng phải thủ nên hành, 
chăng phải xả nên hành, vậy thì Bô-đề của Bô-tát 
hành chỗ nào? 

Phật bảo Tu- Bồ- đề: Ý ông nghĩ sao? Như 
người của Phật biến hóa hành ở chỗ nào? Hành 
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trong thủ hay hành trong xả? 

Tu-Bô-đê thưa: Chăng phải hành trong thủ, 
chăng phải hành trong xả. 

Phật dạy: Bồ-đề của Bồ-tát cũng như vậy, 
chăng phải hành trong thủ, chăng phải hành trong 
xả. Này Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao? A-la-hán ở 
trong mộng, Bô-đề hành chỗ nào? Hành ở trong 
thủ hay hành ở trong xả? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Chẳng phải hành 
trong thủ, chăng phải hành trong, xả, vì A-la-hán 
không bao giờ ngủ, làm sao có Bồ-đề trong mộng 
hoặc hành trong thủ, hoặc hành trong xả! 

Này Tu- bồ- đê! Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác của Bỏ-tát cũng như vậy, chăng phải hành 
trong thủ, chăng phải hành trong xả; nghĩa là 
hành trong sắc cho đến hành trong trí Nhất thiết 
chủng. 

Bạch đức Thế Tôn! Phải chăng không có Bồ- 
tát không hành mười địa, không hành sáu Ba-la- 
mật, không hành ba mươi bảy pháp trợ đạo, 

không hành mười bốn không, không hành các 
thiền định, giải thoát, tam-muội, không hành 
mười lực của Phật cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy 
hình mà an trú trong năm thân thông, nghiêm tịnh 
cối Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, được 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác? 
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Phật bảo Tu- bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Như 
lời ông nói, Bô-tát không có chỗ hành. Nếu không 
đây đủ mười địa, sáu Ba-la-mật, bốn thiền, bốn 
tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho 
đến tám phân thánh đạo, môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô tác, mười lực của Phật cho đến tám 
mươi vẻ đẹp tùy hình, thường hành pháp xả, pháp 
không sai lâm; không đây đủ các pháp ây thì trọn 
không được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Bỏ-tát ây trú trong tướng sắc, trú trong tướng thọ, 
tưởng, hành, thức, trú trong tướng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, có thể đây đủ mười địa 
cho đến. được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
Tướng ây thường tịch diệt, không có pháp có thế 
tăng có thê giảm có thê sinh diệt, có thể nhơ sạch, 
có thê đắc đạo, có thể đắc quả, vì theo pháp thế để 
nên Bô-tát được Võ thượng Chánh đăng Chánh 
giác, chăng phải theo đệ nhât nghĩa đề. - Vì sao? Vì 
trong đệ nhất nghĩa để không có sắc cho đến 
không có Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
cũng không có người hành Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Hết thảy pháp ây đều theo thế 
đế nên nói chăng phải đệ nhất nghĩa đề. Này Tu- 
bô-đê! Bô-tát từ khi mới phát tâm lại đây hành Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, Bô-đề cũng 
không thêm, chúng sinh cũng không bớt, Bồ-tát 
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cũng không có thêm bớt. 

Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Nếu người khi mới 
đặc đạo trú trong tam-muội vô gián được căn vô 
lậu thành tựu quả Tu-đả-hoàn cho đến quả A-la- 
hán thì theo ông, lúc bấy giờ người ấy có được gì, 
hoặc mộng, hoặc tâm, hoặc đạo, hoặc đạo quả 
chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Làm sao biết được đạo A- 
la-hán? ¬ 

Bạch đức Thê Tôn! Vì theo thế đế nên phân 
biệt gọi là đạo A-la-hán. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Vì 
theo pháp thê đề nên 

nói là Bồ-tát, nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cho đến trí Nhất thiết chủng. Trong Bồ-đề ấy 
không có pháp có thê được, hoặc thêm hoặc bớt, 
vì các pháp tính Không. Các pháp tính Không còn 
không thể được, huông øì được tâm sô địa cho 
đến tâm đệ thập địa, sáu Ba-la-mật, ba mươi bảy 
pháp trợ đạo, tam-muội Không, Vô tướng, Vô tác 
cho đến hết thảy Phật pháp lại có thể có được? 
Không có lẽ ây. Như vậy, Bồ-tát hành 

Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác lợi ích chúng 
sinh. 
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LUẠN: Phẩm trên Tu-bồ-đề mỗi mỗi nhân 
duyên đều vấn nạn: Nếu các pháp là tính Không 
thì làm sao có năm đường sinh tử, pháp thiện và 
bắt thiện? Nay ở đây vân nạn về chúng sinh răng: 
Nếu chúng sinh rốt ráo không thể có được, thì 
Bỏ- tát vì ai nên hành Bát-nhã Ba-la-mật? Trước 
là vẫn vạn pháp vì chúng sinh, nay vẫn nạn chúng 
sinh vì pháp. Phật đáp: Vì thật tế nên Bộ- tát hành 
Bát-nhã Ba-la-mật. Còn ý Tu- bồ-đề muốn nói: Vì 
độ chúng sinh nên Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la- 
mật. Ý Phật trả lời: Chúng sinh giả danh hư dối, 
rốt ráo không thê có được; Bỏ-tát chỉ vì hết thảy 
thật pháp nên hành Bát- li: Ba-la-mật, thật pháp 
tức là thật tế. 

Hỏi: Hết thảy Bô-tát thấy chúng sinh khổ não, 
vì độ chúng sinh nên phát tâm đại bị, nay cớ gì 
nói vì thật tế? 

Đáp: Bồ-tát mới phát tâm chỉ vì diệt khổ cho 
chúng sinh nên phát tâm đại bị. Khô đó là g1à, 
bệnh, chết và thân tâm suy não, làm sao diệt khô 
ấy? Tìm nhân duyên của khô là do sinh, như Phật 
nói trong mười hai nhân duyên: Vì nhân duyên gì 
nên có già bệnh chết? Là vì có sinh. 

Hỏi: Hết thảy chúng sinh cũng đều biết sinh 
làm nhân duyên cho khổ, vậy Bô-tát có gì đặc 
biệt? 
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Đáp: Chúng sinh không biết do sinh có khổ. 
Nếu khi Đặp khố chỉ oán hận người khác, còn tự 
mình có điêu không ưa thích, không bao giờ sinh 
oán mình; vì thế mà tăng trưởng kiệt sử nên cảng 
làm tăng trưởng việc sinh, không biết nguyên 
nhân thật của khô. Có người không có các sâu 
não về TOI tây, đao binh, mà chỉ có sự chết khổ, 
sự chết khổ ây từ đâu đến? Chính là từ sinh đưa 
đến. 

Lại nữa, roi gây, đao binh, sầu não đều do 
sinh nên có; các việc khác hoặc có khố, hoặc 
không khổ, còn việc sinh chắc chắn có khô. 
Chính ngay người đại trí và chư thiên, hề có sinh 
chắc có chết, có chết chắc có khổ. Thế nên biết, 
sinh chắc chăn là gốc của khố; như cỏ cây có sinh 
nên chắc chắn có thể đốt cháy. nếu không sinh thì 
tuy có lửa dữ, gió mạnh mà cũng không đốt cháy 
hủy hoại được. Bôồ-tát đã biết được nhân duyên 
của khổ, lại suy đến là do sinh; sinh làm nhân 
duyên cho hữu: Hữu đây là Dục hữu, Sắc hữu và 
Vô sắc hữu. Tham đắm ba hữu ây khởi các 
nghiệp thiện ác, đó là nhân của sinh. Nhân của 
hữu là bốn thủ. Nhân duyên của thủ là các phiên 
não tham, ái... Khi còn bé chưa thể tạo nghiệp, 
nên gọi là áI; khi khôn lớn, có thể tạo nghiệp nên 
gọi là thủ. Dục thủ, kiến thủ, giới cẫm thủ, ngã 
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ngữ thủ; vì thủ trước bỗn việc ấy nên có 

thể khởi tạo các nghiệp. Nhân duyên của ái là 
ba thọ; nhân duyên của thọ là sáu căn và xúc thọ. 
Xúc là các tâm sô pháp thọ...; căn, trần, thức, ba 
việc ấy hòa hợp nên trong tâm sinh ra tâm số 
thọ... Căn bản tuy có ba việc hòa hợp lại mà sinh 
xúc, làm chỗ nương dựa của sáu căn nên chỉ nói 
sáu nhập. Nhân duyên của sáu nhập là danh SẮC; 
sáu nhập tuy chính là phần danh sắc, thành tựu 
gọi là sáu nhập, chưa thành tựu gọi là danh sẵC; 
sắc thành tựu gọi là năm nhập; danh thành tựu gọi 
là một nhập. Khi ở trong bào thai, do nhân duyên 
thứ lớp gọI là danh sắc. Nhân duyên của danh sắc 
là thức, nêu thức không vào thai ngay lúc đầu thì 
quái thai lúc đâu bị tan rã. Thức là năm uấn của 
thân trung âm, vì năm uân đó vi tế nên chỉ gọi là 
thức. Nếu thức không vào mà thai thành tựu, thì 
như khi mọi việc khác hòa hợp, đều có thể thành 
thai cả hay sao? 

Hỏi: Do nhân duyên gì mà thức vào thai? 

Đáp: Vì nhân duyên của hành. Hành tức là ba 
nghiệp quá khứ. Nghiệp dẫn thức vào thai, như 
gió thôi đốm lửa bay đi giữa không, đỗm lửa â ấy 
nương nơi g1ó; đời trước khi làm thân người, vì 
sáu thức nên khi mệnh chung, nghiệp dẫn thức 
vào thai. 
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Hỏi: Nghiệp nói trên kia sao gọi là hữu? 
Nghiệp nói ở đây sao gọi là hành? 

Đáp: Nghiệp trên kia là nghiệp đời nay, vì nó 
có vị lai nên gọi là hữu. Nghiệp nôi đây là nghiệp 
đời quá khứ đã diệt rồi, chỉ có tên nên gọi là hành. 
Nhân duyên của hành ấy do vô minh, hết thảy 
phiên não tuy là nghiệp duyên quá khứ, nhưng vô 
minh là căn bản nên chỉ gọi là vô minh. Đời nay 
chấp trước ái và thủ nhiều nên lấy tên ái và thủ, 
còn trong quá khứ là chỗ sinh nghi, và tà kiến 
nhiêu, nên chỉ gọi là vô minh. Nay đây cái làm 
căn bản cho hết thảy khổ não, đó là vô minh. 

Hỏi: Sinh tử vô thi triển chuyền rất nhiều, cớ 
sao chỉ giới hạn ngang vô minh? 

Đáp: Việc ây trước đã đáp rồi. Bồ-tát suy 
nghĩ: Vì người ta từ chỗ khổ được thoát nên tìm 
nguyên nhân của khô. Cái khổ già chết quá khứ 
và hiện tại của chúng sinh không có thể trừ được, 
chỉ trừ được cái khô già chết trong đời vị lai, nên 
dứt sự tương tục, không để cho sinh trở lại. Như 
vị thây thuộc giỏi không thể trị bệnh quá khứ, 
bệnh hiện tại cũng không thể trị, uỗng thuốc chỉ 
có thê trị bệnh sắp phát sinh, phá sự nóng lạnh, 
không cho phát sinh trở lại. Lại như nhà bị lửa 
cháy, không phải vì ngọn lửa đã qua nên cô găng 
diệt, cũng không vì ngọn lửa hiện tại nên cỗ gắng 
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diệt, chỉ vì ngọn, lửa. sắp đến, không để cho nó 
cháy tiếp nên cố gắng diệt. Thầy thuốc giỏi, 
người chữa lửa siêng dùng phương tiện 
không hư phí, Bỏ-tát diệt khô não cho chúng 
sinh cũng như vậy. Sự khô quá khứ đã diệt không 
còn gì đề diệt, sự khổ hiện tại do nhân duyên đời 
trước đã thành tựu nên cũng không thể diệt, chỉ 
phá nhân duyên các khô già, chết trong đời tương 
lai, nên phá sự sinh ấy thì khô già chết tự nhiên 
chấm dứt. Thế nên Bô-tát muốn diệt sự sinh, là 
nhân duyên của khô già chết trong đời vị lai. Bồ- 
tát muôn diệt nhân duyên sinh, nên diệt hữu trong 
đời hiện tại. Hữu trong đời hiện tại có tám nhân 
duyên: I. Nghiệp hữu lậu; 2. Các phiên. não hiện 
tại, đó là bốn. hữu vả một ái; hai thứ phiền não Ấy 
từ hai tâm số pháp phát sinh, đó là thọ và xúc. 
Xúc sinh tất cả tâm số pháp, vì xúc sinh trước thọ 
nên được gọi xúc là nhân duyên của thọ. Thọ tuy 
sinh ba độc mà đối với chúng sinh ái là phiền não 
cũ. Nhân duyên của xúc là sáu nhập bên trong, 
như trước nói. Tuy có sáu nhập bên ngoài, nhưng 
nếu không có sáu nhập bên trong, thì xúc tâm 
. không sinh được. Thế nên sáu nhập bên 
tên) được gọi tên sáu nhập. Danh và sắc là nhân 
duyên của sáu nhập như trong đây nói, thức mới 
vào thai là nhân duyên của danh sắc, thức và danh 
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sắc ở trong thai, nơi đây tuy có sáu nhập, vì chưa 
thành tựu, chưa thể có tác dụng nên chưa được 
gọi danh tự sáu nhập mà chỉ gọi là danh sắc. Khi 
đã sinh hài nhi, chưa thể có tạo nghiệp, chỉ có sáu 
nhập; dân dần khôn lớn, có sáu xúc, như tiểu nhi 
đạp lửa, đi trên băng, chỉ có xúc chứ chưa biết 
khô vui; dân khôn lớn, thọ khô vui nhưng chưa ưa 
đắm sâu, như tiểu nhi tuy giận nhưng chưa thể 
khởi ác nghiệp sát, tuy mừng nhưng chưa thể khởi 
nghiệp thiện bố thí... Tuổi thành người gặp khổ 
sinh giận, _ĐẬp vui sinh ưa tức là áI; tìm các thứ 
vui nên có bôn thủ là dục thủ... : khi thủ thì hay 
khởi lên các nghiệp thiện ác; nếu biết nghiệp 
duyên nôi vô minh của một đời trước thì có thê 
nhớ biết muôn đời. Thí như hiện tại lửa nóng, lửa 
quá khứ vị lai cũng như vậy. Nếu lại tìm gộc 
ngọn nhân duyên của vô minh thì vô cùng, tức rơi 
vào biên kiên, mất đạo Niết-bàn, thế nên không 
nên tìm. Nếu lại tìm thì đọa vào hý luận, chăng 
phải Phật pháp. Bồ-tát vì muốn dứt vô minh nên 
tìm thể tướng vô minh; khi tìm liền vào rốt ráo 
không. Vì sao? Vì kinh Phật nói tướng vô minh: 
Là không biết pháp trong, không biết pháp ngoài, 
không biết pháp trong ngoàải. Bồ-tát do nội không 
mà quán pháp trong, pháp trong liền không: do 
ngoại không mà quán pháp ngoài, pháp ngoài liên 
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không; do nội ngoại không mà quán pháp trong 
ngoải, pháp trong ngoài liền không. Như vậy, hệt 
thảy đều là tướng vô minh, như phẩm trước trong 
kinh Đức Nữ phả vô minh đã nói rộng. 

Lại nữa, Bô-tát tìm thể tướng vô minh tức là 
minh; nghĩa là thật tướng các pháp gọi là thật tế. 
Quán các pháp như huyền như hóa, chúng sinh vì 
điên đảo nên khởi các phiền não, gầy nghiệp tội 
ác, luân chuyền năm đường, chịu khố sinh tử; thí 
như tằm nhả tô tự trói mình, vào trong nước sôi 
lửa cháy; chúng sinh phảm phu cũng như vậy, khi 
mới sinh ra chưa có các phiên não, về sau tự sinh 
các phiên não tham dục, sân giận, nhân phiên não 
ây nên che lấp chân trí, chuyển đối thân, thọ lửa 
cháy, nước Sôi trong địa ngục. Bỏ-tát biết pháp ấy 
gôc ngọn đều không, chỉ chúng sinh vì điên đảo 
Sa1 lâm nên thọ khô như vậy. Bô-tát đôi với chúng 
sinh ấy khởi tâm từ bi, muốn phá điên đảo ấy nên 
tìm thật pháp, hành Bát-nhã Ba-la-mật, thông suốt 
thật tế; dùng mỗi mỗi nhân duyên giáo hóa chúng 
sinh khiến an trú trong thật tế. Thế nên an trú thật 
tế, không có lỗi. 

Lại nữa, trong kinh nói, nếu chúng sinh tế với 
thật tế khác nhau thì Bồ-tát không thể hành Bát- 
nhã Ba-la-mật. Khác là, thật tế rỐt ráo không, còn 
chúng sinh tế quyết định có; nếu như vậy thì nên 
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vẫn nạn: Nếu tướng các pháp thật tế là không, 
làm sao Bô-tát vì chúng sinh nên tu thật tê ấy? 
Còn nếu chúng sinh rốt ráo không mà thật tế nhất 
định có, như vậy không có chúng sinh thì không 

có lợi ích gì, Bô-tát vì ai nên hành thật tê? Song 
nay, chúng sinh tế thật sự không khác với thật tê 
nên hành Bátnhã Ba-la-mật; muốn Øølác ngỘ 
chúng sinh cuồng hoặc, điên đảo nên hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, khiến chúng sinh an trú trong thật 
tế mà không phá hoại thật tế. 

Khi ây, Tu- bô-đề lại hỏi: Nêu chúng sinh tế và 
thật tế không khác nhau, làm sao lấy thật tế để 
vào thật tế? Tự tính Không. thể ở trong tự tính, 
như đầu ngón tay không thể tự chạm đâu ngón 
tay? Phật chấp thuận ý ấy rằng: Bỏ-tát do SỨC 
phương tiện nên kiến lập chúng sinh nơi thật tế, 
mà chúng sinh và thật tế không khác nhau; chúng 
sinh và thật tế là một cũng không thê có được. 
Nếu là một thì phá hoại tướng thật tẾ. Vì sao? Vì 
đó là một tính. Bồ-tát biết hai pháp ấy chăng một 
chẳng hai, cũng không chắng một, cũng không 
chăng hai, rốt ráo tịch diệt không có tướng hý 
luân. Bồ-tát sinh tâm đại bi, chỉ muốn kéo chúng 
sinh ra khỏi điên đảo nên giáo hóa chúng sinh. 

Tu-bô-đê hỏi: Sao gọi là phương tiện? 

Phật dạy: Bôồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
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do sức phương tiện nên kiến lập chúng sinh trong 
Thí Ba-la-mật, nói rằng bố thí ấy tiền tế, hậu tế 
không, trung tế cũng không, như trong Kinh đây 
nói rộng. Bỏ-tát biết thật tế là đạt đến biên tế 
chúng sinh, như trong phẩm Bồ thí trước đã nói. 
Chúng sinh nghe rôi phát tâm, chẻ mỏng phiên 
não, rất ưa bố thí. Bồ-tát thương xót chúng sinh: 
Ta đã từ trong chỗ xan tham kéo họ ra, sao nay lại 
đăm vào bồ thí! Chúng sinh nếu thọ hết phước bố 
thí trở lại thọ các khổ não; lại vì hưởng thọ phước 
đức giàu sang, gây ra tội lớn thì đọa địa ngục. Thế 
nên thương chúng sinh â ây được vui trong chốc lát 
mà thọ khô lâu dài. Do vậy, Bồ- tát vì chúng sinh 
nói thật tướng của bố thí là rốt ráo không, nói 
răng: Sự bố thí quá khứ đã dứt, không thể thấy, 
không thể nắm bắt được, không thê dùng, chỉ có 
thể nhớ nghĩ, như nhớ nghĩ việc thây trong mộng 
không khác nhau; việc bồ thí vị lai chưa sinh nên 
cũng không có gì, rốt ráo không. Bộ thí tiên tế, 
hậu tê không có như vậy nên trung tế cũng không 
có, như trong phẩm Phá sáu trân, Phá sắc pháp 
nói: Việc bồ thí hiện tại tuy mắt thấy nhưng phân 
tích từng phân cho đến vi trần không thể có được. 
Bồ thí trong ba đời không, người thí, người thọ và 
quả báo cũng như vậy. Bô-tát nói với người bồ thí 
răng: Pháp bồ thí là cửa ban đâu vào Phật pháp, 
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trong thật tế, tướng thật tế cũng không có, huồng 
øì bố thí Ngươi chớ nghĩ, chớ đắm trước vào 
pháp bố thí; nêu không nghĩ, không đăm trước thê 
tướng bố thị, thì người bó thí như vậy mới được 
vị cam lô, quả cam lô. 

VỊ cam lô là tắm phân thánh đạo; quả cam lô 
là Niết-bàn. Bồ-tát tuy trú trong thật tế mà do sức 
phương tiện đem môn bồ thí độ chúng sinh. Các 
Ba-la-mật khác cũng như vậy. 

Tu-bồ-đề bạch Phật răng: Nếu hết thảy pháp 
tính Không, mà trong tính Không có pháp và phi 
pháp, cũng không có chúng sinh thì Bồ- tát làm 
sao trú trong tính Không cầu trí Nhất thiết chủng? 

Phật dạy: Bỏ-tát vì an lập trong tính Không 
cho nên có thê hành bồ thí... 

Tu-bồ-đề hỏi: Tính Không phá hết thảy pháp, 
sạch hết không còn 

thừa, làm sao Bồ-tát trú trong tính Không mà 
có thê hành bố thí... 

Phật chấp thuận ý Tu- bồ-đề và nói nhân 
duyên: Bỏ-tát biết thật tướng các pháp và trú 
trong ấy nên có thể được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. Thật tướng các pháp tức là tính 
Không. Nếu các pháp là tính chắng không thì Bô- 
tát không thể trú trong tính Không ấy được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác và vì chúng sinh 
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thuyết pháp tính Không, là thuyết sắc tính Không, 
thọ, tưởng, hành, thức tính Không, cho đến trí 
Nhất thiết chủng và sự dứt phiền não tập khí cũng 
tính Không. 

Lại nữa, nếu tính mười tám Không chắng 
Không, thì ấy là phá hoại thể không. Vì sao? Vì 
mười tám Không, có thể làm cho hết thảy pháp 
Không, nếu tự mình chăng Không thì là hư dối. 
Nếu tự mình chăng Không thì đọa vào bên chấp 
thường, sinh ra phiên não. Tính Không, không có 
trú xứ thật, không từ đâu đến, không đi đến đâu; 
ây gọi là pháp tướng thường trú. Pháp tướng 
thường trú là tên khác của tính Không, 

cũng gọi là thật tướng các pháp; trong thật 
tướng ây không có sinh diệt, tính Không thêm 
bớt, tính Không nhơ sạch. Bồ-tát trú trong ây thấy 
hết pháp là tính Không, đối với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác không nghi, không hối. Vì sao? 
Vì không thây pháp có thê làm chướng ngại; do 
sức phương tiện nên độ thoát chúng sinh. Sức 
phương tiện là rốt ráo không có pháp, cũng không 
có chúng sinh mà vẫn độ chúng sinh. 

Hỏi: Nếu chúng sinh và pháp từ trước lại đây 
không có vậy thì vì ai mà Bô-tát dùng sức phương 
tiện, vì ai độ thoát? 

Đáp: Tính Không là tính Không cũng không 
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có, ông vì cớ gì thủ lây tướng của tính Không â ấy 
đề vân nạn? Nêu có tướng của tính Không thì mới 
nên vân nạn! 

Lại nữa, người biết được thật tướng các pháp 
là biết tính Không â ây. Người ấy biết các pháp tính 
Không không có pháp, không có chúng sinh; 
phàm phu chưa biết được thật tướng nên môi mỗi 
ức tưởng phân biệt; thí như người cuồng vọng 
chấp chỗ thấy biết, cho là thật có. Vì cứu độ 
người phảm phu cuông si nên vì chúng sinh nói Ở 
trong sĩ cuông có phân biệt các pháp Ấy, còn 
trong thật pháp thì không có. Bồ-tát muốn đầy đủ 
bản nguyện mà không đăm trước tính Không cho 
nên có thê độ chúng sinh; thì việc ấy không nên 
vẫn nạn. 

Lại nữa, trong Kinh này Phật tự nói nhân 
duyên: Trong tính Không, chúng sinh không thể 
có được, kẻ biết kẻ thấy cũng không thể có được, 
cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình cũng như vậy. 
Song Bỏ-tát kiến lập pháp ây vì chúng sinh thuyết 
giảng, đây là theo thê đê, chăng phải thật nghĩa. 
Trong Kinh đây Phật nêu ví dụ: Như người của 
Phật biến hóa, người biên hóa ấy hóa làm bốn bộ 
chúng mà vì họ thuyết pháp, thì có thể có người 
đặc đạo chăng? Tu-bô-đề thưa: Không. Vì sao? 
Vì thật không có căn bản, làm sao có người đắc 
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Tu-đà-hoàn cho đến Phật quả: Bồ-tát thuyết pháp 
độ chúng sinh cũng như vậy. Chúng sinh không 
có thật tướng nhất định, chỉ muốn kéo chúng sinh 
ra khỏi điên đảo, đặt vào chỗ không điên đảo. 
Không điên đảo cũng không có xứ sở, trong ây 
không có chúng sinh, cho đên không có kẻ biệt kẻ 
thây. Tuy tính Không là một tướng mà kẻ điên 
đảo nhiêu, kẻ không điện đảo ít; thê nên quý tính 
Không, không điên đảo ây. Bô-tát trú trong ây chỉ 
phá vọng tưởng của chúng sinh, chứ không phá 
chúng sinh. Lại, pháp vô lậu cho đến tám phân 
thánh đạo, tuy là vô lậu, nhưng vì sinh diệt nên 
không như đệ nhất nghĩa đế. Này Tu-bô-đê! Tính 
Không ây chư Phật chỉ có đạo Ấy, không có đạo 
øì khác. Vì sao? Vì chư Phật đều câu thật trí, cầu 
pháp không hoại không khác; tuy có mười lực, 
bốn điều không sợ khác nhau mà không gọi là 
một đạo. Vì sao? Vì các pháp â ây đều là pháp hữu 
VI, VÔ thường, chuyền biến; trong tính Không â ây 
không có chúng sinh, cũng không có sắc pháp... 
Bồ-tát không vì Bồ-tát đạo, mà chỉ vì tính Không 
cho nên câu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Hỏi: Thế nào là tính Không, thế nào là Bôồ-tát 
đạo? 

Đáp: . Trong đệ nhất nghĩa không có phân biệt, 
trong thê để có phân biệt. Thật tướng các pháp là 
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tính Không; bố thí... cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy 
hình là đạo Bỏ- tát. Tuy hành đạo â ấy mà không vì 
đạo â ấy, chỉ vì cầu tính Không: thế nên nói không 
vì Bồ-tát đạo nên hành tính Không. Trước cũng 
tính Không, giữa cũng tính Không, sau cũng tính 
Không: từ trước lại đây thường Không, không có 
người làm, chắng phải vì sức phước đức nên làm 
cho không, cũng chăng phải vì sức trí tuệ nên làm 
cho Không, chỉ vì tính nó tự như vậy. Chư Phật, 
Hiển Thánh do sức phước đức lớn, trí tuệ, phương 
tiện nên phả điện đảo trong tâm chúng sinh khiến 
biết tính Không: thí như hư không tính thường 
thanh tịnh, không dính bụi mờ; hoặc khi gió mây 
che mờ, người đời liền nói hư không không sạch, 
lại khi gió mạnh thôi sạch mây mờ liền nói hư 
không trong sạch, mà hư không thật không nhơ 
không sạch; Phật cũng như vậy. Vì ngọn gió 
thuyết pháp mạnh thôi hết mây mù điên đảo khiến 
được trong sạch, nhưng pháp tính thường tự 
không nhơ không sạch. Bồ-tát vì biết hết thảy 
pháp là tính Không, cho nên có thế hành các đạo 
độ chúng sinh. Đây đủ hết thảy đạo, nghiêm tịnh 
cối Phật, giáo hóa chúng sinh, khi được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, tùy ý sống lâu. 
Tùy ý sống lâu là Bồ-tát được Vô sinh pháp nhãn. 
Vào Bồ-tát đạo như huyễn, có thể một lúc biến 
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hóa làm ngản vạn ức thân, ở khắp mưƯỜI phương 
tu đây đủ các Bồ-tát đạo; ở trong mỗi CÕI nƯỚC 
tùy thọ mạng của chúng sinh dài ngăn mà thọ 
thân hình; như đức Thích-Ca Văn Mâu Ni Phật ở 

CÕI nước này sống lâu trăm tuôi còn ở cõi Phật 
Trang Nghiêm sông lâu vô sô kiếp. Phật pháp là 
đệ nhất, bất khả tư nghì trong năm việc bất khả tư 
nghì. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Hết tháy pháp tính Không 
là nhân pháp của chư Phật, nêu ngộ được pháp â âầy 
thì gọi là Phật, nếu thuyết pháp ây gọi là vì độ 
chúng sinh. Ba đời các đức Phật đều như vậy. Lầa 
tính Không ấy, thì không có đạo, không có quả. 
Đạo là tám phân thánh đạo; quả là Dảy bậc quả. 
Vì sao? Vì nêu lìa tính Không mà riêng có pháp 
nhất định thì sinh tâm chấp thủ tướng; chấp thủ 
tướng nên không thể lìa dục; không lia dục thì 
không có đạo, không có quả. Nếu lìa tính Không 
thì tuy hành bố thí, trì giới, từ bi hÿ xả, tuy không 
đọa ác đạo được sinh lên cõi trời, mà khi phước 
hết thì trở lại đọa vào ác như cũ. Còn hành tính 
Không cũng không chấp trước tính Không, tức là 
Niết-bàn. Hành các pháp khác, sinh tâm chấp 
trước nên có thôi thật. Nêu hành tính Không này 
thì không có thối thất. 

Tu-bô-đề vui mừng bạch Phật răng: Rất hy 
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hữu! Bồ-tát hành tính Không ây cũng không phá 
hoại tướng của tính Không. 

Phật dạy: Nếu sắc pháp... với tính Không khác 
nhau, thì Bô-tát không được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Vì sao? Vì có pháp nhất định 
thì không thê xa lìa. Nay sắc pháp... tính thật 
Không, Bỏ-tát biết pháp ây rồi được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Vì sao? Vì trong ây 
không có một pháp nhất định thường, chỉ phàm 
phu vì sinh tâm chấp ngã, đăm trước pháp trong, 
pháp ngoài, không được giải thoát sinh già bệnh 
chết; thế nên Bồ-tát hành tính Không ấy, hòa hợp 
với sáu Ba-la-mật, không phá hoại tướng các 
pháp sắc... nghĩa là không nói sắc... hoặc không, 
hoặc chăng không, hoặc không chăng không, 
hoặc chăng phải không chăng phải chăng không: 
không nói, không chỉ bày các pháp tướng như 
vậy, ấy gọi là không phá hoại. Vì sao? Vì thật 
tướng của sắc tức là tính Không, tính Không thì 
làm sao tự phá hoại tính Không? Cho đến tính 
Bồ-đề cũng như vậy. Trong Kinh đây Phật nói thí 
dụ: Hư không bên trong không phá hoại hư không 
bên ngoài, vì đồng thê. 

Tu-bồ-đề hỏi: Nếu các pháp là tính Không, 
không có sai khác, thì Bồ-tát ở chỗ nào được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác? Phật chấp thuận 
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ý ấy răng: Đúng vậy. Nếu phân biệt có hai tướng 
thì không được Võ thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vô thượng Chánh đắng Chánh giác là thật 
trí tuệ, không hành ở rong sắc pháp; nghĩa là 
không đắm, không nhiệm sắc pháp... Vì sao? Vì 
trí tuệ ây không thủ sắc cho nên hành; thế nên 
không hành trong sắc. 

Tu-bô-đề lại hỏi: Nếu Bồ-đề không hành trong 
chấp thủ, không hành trong xả, vậy sẽ hành chỗ 
nào? Thủ là thật pháp; xả bỏ là không pháp. Thủ 
gọi là chấp trước hành; xả bỏ gọi là không chập 
trước hành. Thủ gọi là hai hành; xả bỏ gọi là 
không hai hành; phân biệt như vậy. 

Phật hỏi ngược lại Tu- bồ-đề: Ý ô ông nghĩ sao? 
Người của Phật biến hóa ra hành ở chỗ nào? Tu- 
bồ-đề thưa: Người biến hóa ấy không có chỗ 
hành, vì người biên hóa không có tâm tâm số 
pháp; Bồ-đề cũng như vậy. Phật lại hỏi: Ý ông 
nghĩ sao? Bồ-đê của A-la-hán ở trong mộng, hành 
ở chỗ nào? 

Tu-bô- đề thưa: A-la-hán còn không ngủ, 
huống gì Bồ- đề ở trong mộng mà có chỗ hành! 

Hỏi: Bôồ-đề có ba thứ: A-la-hán Bỏ-đẻ, Bích- 
chi Phật Bồ-đề và Phật Bồ-để. A-la-hán không 
hành trong tâm hữu lậu, không hành trong tâm vô 
ký, chỉ hành trong tâm vô lậu, cớ gì Phật hỏi Bồ- 
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đề của A-la-hán trong mộng là hành ở chỗ nào? 

Đáp: A-la-hán là thánh nhân sạch hết lậu hoặc 
nên không có mộng. Phật vì chắc chắn không có 
chỗ hành nên hỏi đê muốn làm rõ nghĩa chắc chăn 
không hành. 

Hỏi: Tu-bô-đề hỏi: Cho đến Phật còn CÓ ngủ, 
làm sao biết? Vị Phật thường bảo A-nan: Ông hãy 
xếp y Uất-đa-la-tăng làm bôn, ta muốn ngủ chút 
Ít. Ông hãy thay Ta vì hàng Tỳ-kheo thuyệt pháp. 
Lại, Tác- -giá Ni-kiền-tử hỏi Phật: Phật tự nhớ ban 
ngày có ngủ chăng? Phật đáp: Cuôi mùa Xuân, 
đầu mùa Hạ, vì lúc ây trời nóng nên Ta ngủ nghỉ 
chút ít để trừ bệnh hoạn vì ăn. Tác-giá Ni-kiền-tử 
hỏi Phật: Có các người khác nói: Ngủ ban ngày là 
tướng s1? Phật đáp: Ngươi để đây. Ngươi không 
phân biệt được tướng sĩ. Các lậu hoặc làm tương 
tục sinh thân sau không dứt, ấy gọi là tướng sĩ; 
tuy thường không ngủ cũng là s1; nêu các lậu hoặc 
ây điệt trừ vĩnh viên, không còn sót lại thì tuy ngủ 
mà không gọi là sĩ. Những điều như vậy trong 
Kinh nhiêu nơi nói đến. Tu-bồ-đề cớ gì nói A-la- 
hán còn không ngủ? 

Đáp: Ngủ có hai cách: Một là ngủ có mộng; 
hai là ngủ không có mộng. A-la-hản không phải 
vì ham đăm an ôn nên ngủ, mà chỉ vì thọ thân tứ 
đại nên phải có ăn, có nghỉ, có ngủ, có thức; vì 
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thế trong thời gian chốc lát nghỉ gọI là ngủ, không 
phải ngủ có mộng. Tu-bồ-đề nói A-la-hán còn 
không ngủ, có người nói: Người lia dục được 
thiền định, bốn đại sắc giới vào trong thân, thân 
tâm hoan lạc thi không có ngủ. Bậc A-la-hán 
được tuệ giải thoát, bốn đại sắc giới. không vào 
trong thân nên có ngủ. Thế nên Tu-bồ-đề nói A- 
la-hán còn không ngủ; vì vậy A-la-hán hoặc có 
ngủ, không ngủ. Phật do sức phương tiện vì độ 
chúng sinh, hiện làm thân người nên hiện có ngủ. 
Tu-bồ-đề lại hỏi: Nếu không hành thì làm sao 
Bỏ-tát từ sơ địa đến đệ thập địa cho đến được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác: Phật chấp thuận 
ý ây răng, Bồ-đề tuy không có chỗ hành, chưa 
đây đủ sáu Ba-la-mật, thì trọn không được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Bồ-tát Ấy. trú 
trong sắc tướng cho đến trú trong tướng Bô-đề 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không 
bỏ sắc pháp, cũng không trước tướng Bô-đề; biết 
sắc pháp tức là Bồ-đề, thường tịch diệt không có 
pháp hoặc tăng hoặc giảm, hoặc nhơ hoặc sạch, 
hoặc đặc đạo, hoặc đặc quả. Đây chỉ là theo thế 
đế nên nói. Bồ-tát được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, trong đệ nhất nghĩa không có sắc cho 
đến không có Bỏ-đề. Phật muốn làm rõ nghĩa ấy 
nên hỏi ngược lại Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao? Khi 
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ông 

dứt phiền não mà đắc đạo, có đặc gì chăng? 
Nghĩa là như thân năm uấn trong mộng quả chắc 
chăn có một pháp hoặc đạo hoặc quả chăng? 

Tu-bô- đề thưa: Không được. Vì sao? Ý Tu- 
bồ-đề muốn nói: Trú trong môn Vô tướng mà vào 
đạo thi làm sao thủ tướng? Ý Phật nói: Nếu ông 
cho đến không thủ đắc mảy may pháp, thì làm sao 
gỌI ông là A-la-hán? Tu-bỗô-đề thưa: Theo thê đế 
nên nói là A-la-hán; trong pháp điên đảo của 
phàảm phu có được, có mật, có chúng sinh, có 
pháp. 

Phật dạy: Bồ- đề cũng như vậy, theo pháp thế 
đề nên nói có Bỏ- tát, nói có sắc pháp cho đến nói 
có Bôồ-đề:; trong Bỏ-đề không có pháp nhất định, 
cũng không có chúng sinh, cũng không có Bồ-đề. 
Bỏ-tát quán pháp Bô-đề ấy không có tăng giảm, 
Vì sao? Vì pháp tính tự nó như vậy. Bồ-tát cũng 
không được pháp tính ây, huống øì có kẻ từ sô 
tâm cho đến đệ thập địa và sáu Ba-la-mật, ba 
mươi bảy pháp trợ đạo cho đến mười tám pháp 
không chung, lại có thể có được? Không có lẽ ây. 
Vì sao? Vì các pháp tính là căn bản của hết thảy 
pháp còn không thể có được, huống gì sáu Ba-la- 
mật là pháp có tạo tác lại có thật tướng nhất định? 
Như vậy, Bô-tát hành pháp tính ấy khi được thành 
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Phật có thể làm lợi ích lớn cho chúng sinh. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 91 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI MÓT: 
CHIẾU SÁNG 


KINH. Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Nêu Bô-tát tu sáu Ba-la-mật, mười tắm 
không, ba mươi bảy pháp trợ đạo, mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tám pháp không chung, không đầy đủ Bồ- 
tát đạo thì không thê được Vô thượng * Chánh đăng 
Chánh giác, vậy Bỏ-tát làm thế nào đây đủ Bô-tát 
đạo, có thể được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, do sức phương tiện nên hành Thí 
Ba-la-mật, không thấy có bồ thí, không thấy có 
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người thí, không thấy có người nhận thí, cũng 
không xa lìa pháp ây mà hành bố thí thì chiếu 
sáng đạo Bô-tát. Như Vậy, Bỏ-tát do sức phương 
tiện nên đây đủ đạo Bỏ-tát; đầy đủ rồi có thể được 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiên định, trí tuệ cho đến 
mười tám pháp không chung, cũng như vậy. 

Xá-lợiphật bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! 
Bỏ-tát làm thế nào tập hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Như Bỏ-tát hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, dùng sức phương tiện không hoại 
sắc, không theo sắc. Vì sao? Vì sắc ấy tính Không 
có nên không theo, không hoại; cho đến thức 
cũng như vậy. Này Xá-lợi- phật, Bồ-tát hành Bát- 
nhã, do sức phương tiện nên bố thí không hoại, 
không theo. Vì sao? Vì bó thí tính Không có; cho 
đến mười tám pháp không chung, cũng như vậy. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu các pháp không có tự tính có thể hoại, có thể 
theo, thì Bồ-tát làm thế nào có thể tập hành Bát- 
nhã Ba-la-mật và chỗ sở học của các Bồ-tát. Vì 
sao? Vì Bô-tát không học Bát-nhã Ba-la-mật thì 
không thế được Vô thượng Chánh 

đăng Chánh giác? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Như lời ông nói, Bồ-tát 
không học Bát-nhã Ba-la-mật thì không thể được 
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Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vì không thể 
lia sức phương tiện mà có thể được. Nếu Bỏ-tát 
hành Bát-nhã Ba-la-mật hoặc thây có một pháp có 
được thì nên thủ lẫy, nếu không có thê được thì 
thủ lấy cái øì? Nghĩa là cho đây là Bát-nhã Ba-la- 
mật, cho đây là Thiền Ba-la-mật, cho đến đây là 
Thí Ba-la-mật; đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
cho đến đây là Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Này Xá-lợi- phât! Bát-nhã Ba-la-mật không 
thê thủ tướng, cho đến hết thảy Phật pháp không 
thế thủ tướng; ây gọi là Bát-nhã không thủ tướng, 
cho đến Phật pháp không thể thủ tướng, là chỗ 
Bồ-tát nên học. Bô-tát khi học ở trong ây, tướng 
học cũng không thể có được, huống gì Bát-nhã 
Ba-la-mật, pháp Phật, pháp Bồ-tát, pháp Bích-chi 
Phật, pháp Thanh-văn, pháp người phàm phu. Vì 
sao? Vì không có một pháp nào có tự tính. Pháp 
không có tự tính như vậy thì cái gì là người phàm 
phu, Tu-đả-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, Bích-chi Phật, Bỏ-tát và Phật? Nếu không có 
các Hiển Thánh ây thì làm thế nào có pháp ? Vì 
biết pháp ây nên phân biệt nói đây là người phàm 
phu, đây là Tu-đà-hoàn cho đến là Bỏ-tát, là Phật. 
Xá-lợi-phất bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu pháp không có tự tính, không thật, không có 
căn bản thì làm thế nào biết đó là người phàm phu 
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cho đến biết đó là Phật? 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Chỗ người phàm phu 
đăm trước là sắc có tự tính có thật chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Chỉ do tâm điên 
đảo mà thấy có; thọ, tưởng, hành, thức cho đến 
mười tắm pháp không chung, cũng như vậy. 

Này Xá-lợi-phất! Bô-tát khi hành Bát-nhã, do 
sức phương tiện nên thấy các pháp không có tự 
tính, không có căn bản nên có thê phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: Bỏ-tát làm thế nào khi 
hành Bát-nhã Ba-la-mật do sức phương tiện nên 
thấy các pháp không có tính, không có căn bản 
nên có thể phát tâm Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Bô-tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, không thấy căn bản các pháp nên ở 
trong ây sinh tâm giải đãi thối thất. Này Xá-lợi- 
phât! Căn bản các pháp thật không có ngã, không 
có sở hữu, tính thường không, chỉ vì ngu s1 điện 
đảo nên chúng sinh chấp trước năm âm, mười hai 
nhập, mười tám giới. Bô-tát khi thấy các pháp 
không có tính sở hữu, tính thường không, tự tính 
Không mà hành Bát-nhã Ba-la-mật thì 

tự an lập như huyễn Sư, VÌ chúng sinh mà 
thuyết pháp: Dạy bồ thí cho người tham, dạy trì 
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giới cho người phá giới, dạy nhẫn nhục cho người 
sân hận, dạy tinh tấn cho người giải đãi, dạy thiền 
định cho người loạn tưởng, dạy trí tuệ cho người 
ngu s1, khiên chúng sinh trú trong bố thí cho đến 
trí tuệ, vậy sau mới nói thánh pháp có thể giải 
thoát khế; dùng pháp ây nên được quả Tu-đả- 
hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật, 
quả Võ thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Xá-lợi-phât bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! 
Bỏ-tát thây chúng sinh ấy không có sở hữu nên 
dạy khiến bó thí, trì giới cho đến trí tuệ, vậy sau 
nói thánh pháp có thể giải thoát khổ, do pháp ây 
nên được quả Tu-đà-hoàn cho đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Bô-tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, không có tội lỗi có thể có được. Vì 
sao? Vì Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
không thấy có chúng sinh, chỉ vì “pháp không” 
tương tục nên gọi là chúng sinh. Bồ- tát dùng hai 
đề vì chúng sinh thuyết pháp. là thế để và đệ nhất 
nghĩa đế. Trong hai đề ã ay, chúng sinh tuy không 
thể có được, song vì Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, dùng sức phương tiện nên vì chúng sinh 
thuyết pháp. Chúng sinh nghe pháp â ây biết ta, tôi 
đời nay còn không thể có được, huông øì pháp 
được dùng và người được Vô thượng Chánh đắng 
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Ba-la-mật, do sức phương tiện nên vì chúng sinh 
thuyết pháp. 

Xá-lợi- phát bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! 
Tâm Bô-tát rộng lớn, không có pháp có thể có 
được, hoặc một tướng, hoặc khác tướng, hoặc dị 
tướng mà có thê trang nghiêm lớn như vậy. Vì 
trang nghiệm â ây nên không sinh cối Dục, không 
sinh cõi Sắc, không sinh cõi Vô sắc; không thây 
pháp hữu vi, không thây pháp vô vi mà ở trong ba 
cõi độ thoát chúng sinh, cũng không thây có 
tướng chúng sinh. Vì sao? Vì chúng sinh không 
trói không mở; vì chúng sinh không trói không 
mở nên không nhơ không sạch; vì không nhơ 
không sạch nên không có phân biệt sáu đường; vì 
không có phân biệt sảu đường nên không có 
nghiệp, không có phiên não; vì không có nghiệp, 
không có phiên não nên cũng không có quả báo; 
và vì có quả báo ấy mà sinh trong ba cõi. 

Phật bảo Xá-lợi- phất: Đúng vậy, đúng vậy! 
Như lời ông nói, nếu chúng sinh trước có mả sau 
không thì chư Phật, Bồ-tát có tội lỗi. Các pháp 
sáu đường sinh tử cũng như vậy, nêu trước có mà 
sau không thì chư Phật, Bôồ-tát có tội lỗi. Này Xá- 
lợi-phất! Có Phật hay không có Phật thì tướng các 
pháp vẫn thường trú không khác; trong pháp 
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tướng ấy còn không có ngã, không có chúng sinh, 
không có thọ mạng, cho đến không có kẻ biết, kẻ 
thấy, huồng gì có sắc, thọ, tưởng, hành, thức! Nếu 
không có pháp ấy, làm thế nào có qua lại sáu 
đường mà kéo chúng sinh ra khỏi? Này Xá-lợi- 
phât! Các pháp tính ây thường không, vì thế nên 
Bồ- tát từ chỗ chư Phật quá khứ nghe pháp tướng 
ấy mà phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, trong đó không có pháp mà ta sẽ được, cũng 
không có chỗ chúng sinh đăm trước chắc chắn 
không thể kéo ra; chỉ vì chúng sinh điên đảo nên 
đăm trước. Vì thế nên Bỏ- tát phát tâm đại trang 
nghiêm, thường không thôi chuyền đối với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Bồ-tát không 
nghi răng: Ta sẽ không được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, hay ta sẽ chắc chắn được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác ? Được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác rồi, dùng thật 
pháp làm lợi ích chúng sinh, khiến ra khỏi điên 
đảo. Thí như vị thây huyễn. thuật hóa hiện ra trăm 
ngàn vạn ức người, đem đồ ăn uống. bó thí khiến 
cho được no đủ, hoan hỷ xướng lên răng: Ta được 
phước lớn, ta được phước lớn! b4 ông nghĩ sao, 
trong đây thật có người ăn uống đây đủ chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Đúng vậy, Xá-lợi-phất! Bồ-tát từ 
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khi mới phát tâm lại đây, hành sáu Ba-la-mật, bôn 
thiền cho đến mười tám pháp không chung, đầy 
đủ đạo Bồ-tát, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, 
nghiêm tịnh cối Phật mà không có chúng sinh có 
thê độ. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thê Tôn! Thế 
nào là Bô-tát đạo? Bồ-tát hành đạo ấy có thể 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh 
cõi Phật? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bô-tát từ khi mới phát tâm 
lại đây có hành bố thí, trì ĐIỚI, nhẫn nhục, tính 
tân, thiền định, trí tuệ cho đến mười tám pháp 
không chung, mà thành tựu tuệ giác cho chúng 
sinh, nghiêm tịnh cối Phật. 

Tu-bô-đề thưa: Bồ-tát làm thế nào hành bồ thí 
có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh? 

Phật dạy: Bô-tát khi hành bô thí, tự mình bố 
thí, cũng dạy chúng sinh bố thí, nói răng: Các 
thiện nam tử! Các ông chớ đăm trước bồ thí. Các 
ông vì đăm trước bố thí nên lại phải thọ thân; vì 
lại phải thọ thân nên chịu nhiều khổ não. Này các 
thiện nam tử! Trong các pháp tướng không có bô 
thí, không có người thí, không có người nhận thí, 
ba pháp ây tự tính đều không. Pháp tính Không Ấy 
không thê thủ, và tướng không thê thủ là tính 
Không. Như vậy, Bô-tát khi hành bố thí, bỗ thí 
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cho chúng sinh, trong ây không thấy có bố thí, 
người bố thí, người nhận thí. Vì sao? Vì bố thí 
không thể có được; ây gọi là Bồ thí Ba-la-mật. 
Bồ-tát không thây có ba pháp â ấy nên có thể giáo 
hóa chúng sinh khiến được quả Tu-đà- hoàn cho 
đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật cho đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Bôồ-tát khi hành 
bố thí thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, tự mình 
hành bố thí, cũng dạy người hành bố thí, tán thán 
pháp bố thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí. 
Bỏ-tát bố thí như vậy được sinh vào dòng lớn Sát 
lợi, dòng lớn Bà-la-môn, đại gia cư sĩ, hoặc làm 
Tiểu vương, hoặc làm Chuyển luân Thánh vương; 
khi ấy đem bốn việc nhiếp thủ chúng sinh. Bôn 
việc đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đông sự. Lẫy 
bồn việc ấy nhiếp thủ chúng sinh rồi, chúng sinh 
dân dân trú ở trong giới, ở trong bốn thiền cho 
đến tám phần thánh đạo, tam-muội Không, Vô 
tướng, Vô tác, vào chính vị mà được quả Tu-đả- 
hoàn cho đến quả A-la-hán hoặc đạo Bích-chi 
Phật; hoặc dạy khiến được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, nói rằng: Này các thiện nam tử! 
Các ông hãy phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
dễ được. Vì sao? Vì không có pháp nhật định. 
Những điều chúng sinh đắm trước chỉ vì do điên 
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đảo nên sinh đắm trước. Thế nên các ông tự xa lìa 
sinh tử, cũng dạy người khác xa lia sinh tử; các 
ông hãy phát tâm tự mình làm lợi ích, cũng làm 
lợi ích người khác. Bỏ- -tắt nên tu bố thí như vậy. 
Do nhân duyên bố thí ấy, từ khi mới phát tâm lại 
đầy trọn không đọa đường ác, thường làm 
Chuyển luân Thánh VƯƠng, Vì sao? Vì theo giống 
đã gieo mà được quả bảo lớn. Bồ-tát khi làm 
Chuyển luân Thánh vương thấy có người đến xin, 
nghĩ răng: Ta không vì việc khác nên thọ quả bảo 
Chuyển luân Thánh Vương, mà chỉ vì lợi ích 
chúng sinh. Khi ây nói răng: Đây là vật của các 
ông, các ông tự lầy mà dùng, chớ có e ngại, ta 
không lẫn tiệc gì. Ta vì chúng sinh nên chịu thân 
sinh tử, thương xót các ông nên đây đủ tâm đại bị; 
thực hành tâm đại bi ấy để lợi ích chúng sinh, 
cũng không có tướng nhất định. Vì chúng sinh 
quả là không, chỉ có giả danh nên có thể nói ây là 
chúng sinh; danh từ chúng sinh ây cũng không, 
như tiếng vang, thật là tướng không thê nÓI. 

Này Tu-bô-đề! Bô-tát nên hành bô thí như vậy 
đối với chúng sinh không nên tiếc gì, cho đến 
không tiếc da thịt của tự thân, huồng hô là vật bên 
ngoài. Vì pháp ây nên có thê kéo chúng sinh ra 
khỏi sinh tử. Vì những pháp gì? Đó là vì bố thí, 
trÌ ĐIỚI, nhẫn nhục, tinh tân, thiền định, trí tuệ, 
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cho đến mười tám pháp không chung, làm cho 
chúng sinh từ trong sinh tử được ra khỏi. 

Lại nữa, Tu- bồ- đê! Bồ-tát trú trong Thí Ba-la- 
mật, bố thí rồi, nói răng: Này các thiện nam tử! 
Các ông đến đây trì ĐIỚI, fa SẼ cung cấp cho các 
ông khiến không thiêu hụt cơm áo, đồ năm, cho 
đến vật cân nuôi 

sống ta đều cung cấp hết. Các ông vì thiếu 
thôn nên phả giới, ta sẽ cung cập đồ cần dùng 
khiến không thiếu thôn, hoặc đỗ uống ăn cho đến 
bảy báu. Các ông ở trong giới luật nghi ấy dân 
dần sẽ dứt hết khổ, cưỡi xe pháp ba thừa mà được 
giải thoát: Hoặc Thanh văn thừa, hoặc Bích-chi 
Phật thừa, hoặc Phật thừa. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát trú trong Thí Ba-la- 
mật, nếu thấy chúng sinh sân não, liên nói răng: 
Này các thiện nam tử! Các ông vì nhân duyên gì 
mà sân não, ta sẽ cho các ông những, thứ cân 
dùng. Các ô ông muốn øì hãy theo ta mà lấy không 
có thiếu gì: Hoặc đồ ăn uông, hoặc y phục, cho 
đến vật cần dùng để nuôi sống. 

Bồ-tát trú trong Thí Ba-la-mật dạy chúng sinh 
nhãn nhục, nói răng: Hết thảy pháp không có chắc 
thật; điều mà các ông sân giận là nhân duyên 
không, không có chắc thật, đều từ hư vọng Ức 
tưởng sinh ra, không có căn bản. Các ông chớ nỗi 
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tâm sân giận, não hại, miệng ác mắng nhiếc, dao 
gây gia hại cho đến mất mạng, các ông chớ vì 
những điều hư vọng ấy mà nỗi sân giận để phải 
đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các đường ác, 
chịu vô lượng khô. Các ông chớ vì những điều hư 
vọng không thật ấy mà gây tội nghiệp để vì tội 
nghiệp â ầy còn không được làm thân người, huống 
øì được sinh ra đời gặp Phật. Này các thiện nam 
tứ! Sinh ra đời có Phật khó SặP, thân người khó 
được, các ông chớ bỏ mất thì giờ quý báu; nêu bỏ 
mất thời giờ quý báu thì không thê cứu được. Bỏ- 
tát như vậy giáo hóa chúng sinh, tự mình hành 
nhân nhục, cũng dạy người khác hành nhãn nhục, 
tán thán pháp nhãn nhục, hoan hỷ tán thản người 
hành nhẫn nhục. Bồ- tát khiến chúng sinh trú 
trong nhẫn nhục dân dân do pháp ba thừa được 
dứt hết khô. Như vậy, Bô-tát trú trong Thí Ba-la- 
mật khiến chúng sinh an trú trong nhẫn nhục. 

Lại nữa, Tu-bô-đè! Bồ- tát làm thế nào trú 
trong Thí Ba-la-mật khiến chúng sinh tĩnh tân? 
Bỏ-tát thây chúng sinh giải đãi, nói rằng: Các ông 
vì sao giải đãi? Chúng sinh đáp: Vì thiếu nhân 
duyên. Bồ-tát khi hành bố thí, nói với các chúng 
sinh răng: Ta sẽ làm cho các ông đầy đủ nhân 
duyên, hoặc bô thí, hoặc trì giới hoặc nhẫn nhục. 
Chúng sinh ây được nhân duyên lợi ích nên thân 
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tỉnh tân, miệng tinh tấn, tâm tinh tấn. Thân tinh 
tân, tâm tinh tân nên hết thảy thiện pháp đầy đủ, 
tu thánh pháp vô lậu; tu thánh pháp vô lậu nên 
được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán, 
Bích-chi Phật đạo hoặc Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Như vậy, Bỏ-tát khi hành bố thí trú 
trong Tĩnh tấn Ba-la- mật nhiếp thủ chúng sinh. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát làm thế nào khi 
hành bố thí, giáo hóa 

chúng sinh khiến tu thiền định? 

Phật bảo Tu- bô-đề: Bồ-tát thấy chúng sinh 
loạn tâm, nói răng: Các ông có thể tu thiên định. 
Chúng sinh đáp: Chúng tôi thiếu nhân duyên. Bồ- 
tát nói: Ta sẽ làm cho các ông đủ nhân duyên. 
Nhờ nhân duyên ây khiến tâm các ông không 
chạy theo giác quán, tâm không tán loạn. Chúng 
sinh do nhân duyên â ây nên dứt giác quán vào Sô 
thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, tu tâm từ, 
bị, hỷ, xả. Chúng sinh do nhân duyên thiên định 
và tâm vô lượng ây nên có thể tu bốn niệm xứ cho 
đến tám phân thánh đạo. Khi tu ba mươi bảy pháp 
trợ đạo dân dân vào ba thừa mà được Niết- bàn, 
trọn không mất đạo. Như vậy, Bồ-tát khi hành bố 
thí, lây thiền định nhiếp thủ chúng sinh khiến 
hành Thiên Ba-la-mật. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát làm thế nào hành 
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bố thí Ba-lamật mà dùng Bátnhã Ba-la-mật 
nhiếp thủ chúng sinh? Này Tu-bồ-đề! Bồ- tát thây 
chúng sinh ngu sĩ không có trí tuệ, nói rằng: Các 
ông cớ gì không tu trí tuệ? Chúng sinh đáp: Vì 
thiêu nhân duyên. Bồ-tát nói rằng: Các ông cần 
được đây đủ trí tuệ, hãy theo ta mà lây: nghĩa là 
bố thí, trì gIỚI, nhẫn nhục, tĩnh tân, thiền định. 
Nhân duyên ây đây đủ rôi, các ông suy nghĩ như 
vây: Khi tư duy Bát-nhã Ba-la-mật có pháp có thể 
được chăng? Hoặc ta, hoặc ,chúng sinh, hoặc thọ 
mạng cho đến kẻ biết, kẻ thấy có thể được chăng? 
Hoặc sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc cõi Dục, 
cõi Sắc, cõi Vô sắc, hoặc sáu Ba-la-mật, hoặc bd 
mươi bảy pháp trợ đạo, hoặc quả Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-ch1 Phật, hoặc 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có thể được 
chăng? Khi chúng sinh suy nghĩ như vậy thì đối 
với Bát-nhã Ba-la-mật không có pháp có thể 
được, có thể đắm trước; nêu không đăm trước vào 
pháp, thì khi ấy không thấy pháp có sinh có diệt, 
có nhơ có sạch; không phân biệt ây là địa ngục, là 
súc sinh, là ngạ quỷ, là chúng A-tu-la, là trời, là 
người, là trì giới, là phá giới, là Tu-đà-hoàn, là 
Tư-đà-hàm, là A-na-hàm, là A-la-hán, là Bích-chi 
Phật, là Phật. Như vậy, Bồ-tát khi hành bố thí do 
Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thủ chúng sinh. 
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Lại nữa, Tu- bô-đê! Bồ-tát làm thế nào trú 
trong bố thí Ba-la-mật mà dùng Giới Ba-la-mật, 
Nhân Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật, cho 
đến do ba mươi bảy pháp trợ đạo nhiếp thủ chúng 
sinh? Này Tu-bô-đẻ! Bô-tát trú trong bố thí lấy 
cúng dường làm lợi ích chúng sinh. Do nhân 
duyên của sự lợi ích â ây nên chúng sinh có thể tu 
bốn niệm xứ, bốn chánh cần cho đến tám phân 
thánh đạo; chúng sinh tu ba mươi Dảy pháp trợ 
đạo ấy được giải thoát sinh tử. Như vậy, Bồ-tát do 
thánh pháp vô lậu nhiếp thủ chúng sinh. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát khi giáo hóa chúng 
sinh, nói như vậy: Này các thiện nam tử! Các ô ông 
hãy theo ta lây vật cân dùng: Hoặc đồ ăn uông, 
hoặc y phục, đô năm, hương, hoa cho đến Dảy báu, 
các thứ cân dùng để nuôi sống. Các ông nên lây 
việc ấy nhiếp thủ chúng sinh. Các ông mãi mãi 
được lợi ích an vui, chớ nghĩ rằng vật ấy chăng 
phải sở hữu của ta, ta trải qua thời gian lâu dài vì 
chúng sinh chứa nhóm các vật ây. Các ông hãy 
lây các vật ây như vật của mình không khác. Giáo 
hóa chúng sinh khiến hành bó thí, trì giới, nhân 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, cho đến khiến 
được ba mươi Dảy pháp trợ đạo, mười lực của 
Phật cho đến mười tám pháp không chung, cũng 
khiến được thánh pháp vô lậu, đó là Tu-đà-hoàn 
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cho đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật, Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Như vậy, Bồ-tát 
khi hành bố thí nên giáo hóa chúng sinh như vậy, 
khiến được xa lìa ba đường ác, cho đến xa lìa hết 
thảy khổ qua lại trong sinh tử. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Bô-tát trú trong Giới Ba- 
la-mật giáo hóa chúng sinh, nói răng: Này chúng 
sinh! Các ngươi thiếu nhân duyên gì mà phá ĐIớI? 
Ta sẽ cho các ông đây đủ nhân quyên: Hoặc bố 
thí cho đến trí tuệ và các vật cần dùng để nuôi 
sông. Bồ-tát trú trong Trì giới Ba-la-mật làm lợi 
ích chúng sinh khiến tu mười thiện đạo, xa lia 
mười đạo bất thiện. Chúng sinh ấy trì giới, không 
phá giới, không khuyết giới, không Ô trược gIới, 
không tạp giới, không thủ ĐIỚI, dần dần do pháp 
ba thừa mà dứt hết khô. Lẫy việc trì giới làm đầu 
giống như bồ thí, nói bốn Ba-la-mật khác cũng 
như vậy. 

LUẬN: Hỏi: Trước nói Bồ- tát tu sáu Ba-la- 
mật và các pháp trợ đạo không đầy đủ Bồ-tát đạo 
thì không được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, nay Tu- bằ- để nên tự biết tu sáu Ba-la-mật 
đây đủ đạo Bôồ-tát mới được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cớ gì còn hỏi? 

Đáp: Tu-bô-đề không nghĩ làm sao được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nay chỉ hỏi làm 
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sao đây đủ đạo Bồ-tát, được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Phật đáp: Nếu Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật... do 
hòa hợp với sức phương tiện nên có thể tu hành, 
khi ây đây đủ đạo Bồ-tát. Sức phương tiện là 
không chắc chắn có được ba việc vê bồ thí, cũng 
không xa lìa ba việc ấy mà hành bô thí, khi ây 
chiếu rõ Bồ- tát đạo. Chiếu TỐ Và đây đủ cùng một 
nghĩa. Nếu Bồ-tát chắc chắn thấy có ba việc về bố 
thí thì rơi vào điên đảo chấp thường, bị lỗi thủ 
tướng chấp trước vào pháp; nêu không thấy có ba 
việc ây thì rơi vào điên đảo châp đoạn, chấp trước 
Không, trở lại khởi lên các phiên não tà kiên, liên 
xa lìa đạo Bô-tát. Nếu Bồ-tát hìa hai bên â ây, nhân 
nƠI Không mà xả bỏ pháp bố thí giả danh hư 
vọng ấy, nhân nôi thật tướng mà xa lìa chấp 
Không, không có người thí, không có người nhận, 
như tướng Võ thượng Chánh đăng Chánh giác 
quán bồ thí cũng như vậy không khác thì Bồ- tát 
hành như vậy gọi là đầy đủ, cho đến mười tám 
pháp không chung cũng như vậy. 

Xá-lợi- phất ở giữa hội chúng nghe Phật cùng 
với Tu- bồ-đề nói về quả báo sâu xa của Bát-nhã 
rất có lợi ích, nghĩ là tuy có lợi ích mà không có 
tính chắc chăn thì làm sao có thể tập hành? 

Phật đáp: Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
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không hoại sắc, không theo sắc, như vậy gọi là 
tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát khi mới phát 
tâm, vì biết thật pháp nên thường hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, thứ lớp tùy t chỗ thích hợp hành bồ thí... 
thế nên thường nói Bỏ-tát khi hành Bát-nhã Ba- 
la-mật là hành pháp bố thí... 

Không hoại sắc là ,không nói sắc ấy vô 
thường, không nói sắc ây không, không có sở 
hữu, ây gọi là không hoại sắc. 

Không theo sắc là không như mắt thấy sắc thủ 
tướng sinh ra chấp trước. Lại, không nói sắc ây 
hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui.. 
ây gọi là không theo sắc, vì thây thường, vô 
thường đều chăng phải là thật tướng của sắc. 

Lại nữa, không nói sắc ấy căn bản là từ trong 
thế tính mà lại, hoặc từ trong vi trần mà lại, hoặc 
từ trong cõi trời Đại tự tại mà lại, hoặc từ trong 
thời gian mà lại, hoặc từ trong tự nhiên sinh ra, 
hoặc không nói không. nhân không duyên, miễn 
cưỡng sinh ra. Như vậy gọi là không theo sắc, 
không hoại sắc. Trong đây Phật tự nói nhân 
duyên: Sắc ấy tính Không có, nên không theo, 
không hoại. 

Tính Không có là sắc ây từ bốn đại hòa hợp, 
giả gọi là sắc, mà trong ây không có một pháp 
nhất định gọi là sắc, như trong phẩm Phá sắc ở 
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trước đã nói. Sắc ây từ nhân duyên hòa hợp sinh 
ra nên không có tự tính; nếu không có tự tính tức 
là tính Không. Nếu năm được sắc tướng tính 
Không â ây tức là tập hành Bát-nhã Ba-la-mật, cho 
đến mười tắm pháp không chung, cũng như vậy. 

Lại hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp 
không có tự tính có thể hoại, có thể theo thì Bồ- 
tát làm thế nào tập hành Bát-nhã Ba-la-mật? 
Không học Bát-nhã thì không được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác: 

Phật châp thuận ý Xá-lợi- phất và tự nói nhân 
duyên: Nếu Bồ-tát dùng sức phương tiện tu sáu 
Ba-la-mật thì tuy biết các pháp tính Không mà có 
thê khởi lên Bát-nhã Ba-la-mật. Nêu Bồ-tát tìm 
hết thảy pháp 

mảy may có tính nhất định có thê được, thì có 
thế thủ, có thể chấp trước. Nhưng nay Bồ-tát thật 
tìm hết thảy pháp không có được tính nhất định 
gọi là Bát-nhã Ba-la-mật, Thiên Ba-la-mật cho 
đến mười tám pháp không chung. Các pháp ấy 
đều không thể có được, nêu không thể có được thì 
thủ cái gì? Ấy gọi là Bỏ-tát đối với Bát-nhã Ba- 
la-mật không thủ. Bồ- tát nên học Bát-nhã Ba-la- 
mật không có chấp thủ â Ấy. Không có chấp thủ còn 
không thê có được, huông øì chấp thủ Bát-nhã 
Ba-la-mật và các pháp, vì hết thảy pháp không có 
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tự tính? 

Xá-lợi-phất lại hỏi: Nếu hết thảy pháp không 
có tự tính, làm thế nào biết đó là phàm phu, đó là 
Phật? 

Phật dạy: Hết thảy pháp tuy không có tướng 
căn bản nhất định, nhưng vì phàm phu điên đảo 
nên chấp trước. Bô-tát tuy hành Bát- nhã Ba-la- 
mật nhưng do sức phương tiện nên thấy hết thảy 
pháp không có căn bản mà phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Bồ-tát ấy hành sâu vào 
tính Không cho nên không thây hết thảy pháp có 
căn bản, vì không thấy nên không giải đãi, thối 
mất; biết rõ ràng hết thảy pháp vô ngã, không có 
tính sở hữu, tính thường không, chỉ vì chúng sinh 
ngu si điên đảo nên chấp trước đó là năm âm, 
mười hai nhập, mười tám giới. Khi ấy Bồ-tát suy 
nghĩ, trù lượng tướng tịch diệt sâu xa của các 
pháp mà chúng sinh đăm trước một cách hư vọng 
điên đảo. Bồ- tát tự ví mình như vị thây huyễn 
thuật, dùng thần thông biến hóa thuyết pháp độ 
người. Việc làm như huyễn, tâm bình đẳng thuyết 
pháp không thương, không ghét; đối với người 
xan tham dạy sáu Ba-la-mật bố thí...; lại dạy pháp 
thù thăng hơn khiến ra khỏi sinh tử, được quả Tu- 
đà-hoàn cho đến Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. 
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Hỏi: Ngoài sáu Ba-la-mật còn có pháp gì hôn 
chăng, nên vì sao đây lại nói là pháp hơn? 

Đáp: Trong đây không nói Ba-la-mật mà chỉ 
dạy bô thí cho người, cho đến dạy trí tuệ cho 
người ngu s1. Pháp của chư Phật, Bỏ-tát có đầu có 
sau. Pháp đâu là bồ thí, trì giới, thọ giới, quả báo 
bố thí, được phước lạc sinh cõi trời dạy cho biết 
vị ngọt của năm dục lợi ích ít mà hại nhiều, phải 
thọ thân ở thế gian, chỉ bị suy khổ; tán thán pháp 
dứt ái xa lìa thế gian, vậy sau mới dạy Bốn để 
khiến được quả Tu-đà-hoàn. Trong đây Bồ-tát chỉ 
muốn dạy khiến chúng sinh được Phật đạo nên 
trước tiên dạy khiến tu sáu pháp đâu. Trong đây 
trí tuệ lành không nhiếp thuộc ba môn giải thoát. 
Trí tuệ lành ây có thế phát sinh thiện pháp bó thí, 
có thê dứt xan tham, sân hận, các ác pháp, có thế 
khiến chúng sinh được sinh cõi trời, vì sao biết lại 
có pháp hôn? Vì pháp hôn là pháp bốn thánh đề: 
Pháp 

xuất, pháp sở hành của các bậc Thánh gọi là 
thánh pháp; pháp làm cho ra khỏi sinh tử của ba 
cõi gọi là pháp xuất. Lây bốn đề thuyết pháp nên 
tùy căn cơ của chúng sinh khiến được quả Tu-đả- 
hoàn cho đến được trí Nhất thiết chủng. Trong 
dây tuy không nói sáu pháp đầu; nói bố thí... nên 
biết đã thu nhiếp vảo trong ấy. 
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Lại nữa, Bỏ-tát vì Phật đạo nên thuyết sáu 
pháp ấy, chỉ vì tâm chúng sinh hèn kém, tự thủ 
lây Tiểu thừa, thế nên không nói sáu pháp đầu là 
bô thí, trì giới, quả báo sinh cõi trời... 

Xá-lợn- phật bạch Phật: Trước nói Bồ-tát là rốt 
ráo không thể có được, nay vì chúng sinh không 
có sở hữu mà thuyết pháp, khiến được pháp 
không có sở hữu là quả Tu-đà-hoàn cho đên trí 
Nhất thiết chủng. Bạch Thế Tôn! Bồ-tát vì được 
pháp không có sở hữu nên có thể làm cho chúng 
sinh được pháp không có sở hữu, không có sở đặc 
ây là có sở đắc HỊU 

Phật dạy: Bồ- tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật 
không có lỗi về có sở đắc. Vì sao? Vì Bồ-tát khi 
hành Bát-nhã Ba-la-mật không thây chúng sinh 
và pháp, chỉ thấy nhân duyên hòa hợp giả gọi là 
chúng sinh. Bồ-tát trú trong hai để vì chúng sinh 
thuyệt pháp, không chỉ thuyết Không, không chỉ 
thuyết Hữu; vì chúng sinh ái trước nên đắm trước 
Không; vì chúng sinh thủ tướng chấp trước 
Không nên thuyết Hữu, giữa hai chỗ có và không, 
không nhiễm trước. Do sức phương tiện như vậy 
mà vì chúng sinh thuyết pháp. Thân ta và ta của 
chúng sinh hiện tại còn không thê có được, huông 
øì sẽ được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 

Xá-lợi-phât hoan hỷ bạch Phật: Tâm rộng lớn 
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là Bồ-tát. Tâm rộng lớn là không có pháp nào có 
thê được, hoặc nhât tướng, hoặc dị tướng. Như 
người bán giữa chợ thì cân có trao đối; người có 
tâm lớn thì không như vậy, không có nương tựa 
vào đâu mà có thê phát tâm trang nghiêm lớn; vì 
trang nghiêm lớn nên không sinh vào ba cõi, cũng 
kéo chúng sinh ra khỏi ba cõi, song chúng sinh 
không thê có được, vì chúng sinh không trói 
không mở, nên hết thảy pháp là không. Từ lâu xa 
lại đây vì phiên não điên đảo hư dối không thật, 
thế nên gọi là không trói; vì không trói nên cũng 
không mở. Trói tức là nhơ, mở tức là sạch; vì 
không nhơ không sạch nên không có phân biệt 
sáu đường; vì không phân biệt sáu đường nên 
không có nghiệp tội phước; vì nghiệp tội phước 
không có nên không có phiền não khởi lên nghiệp 
tội phước; không khởi nghiệp tội phước thì không 
thể có quả báo. Như vậy, trong các pháp rốt ráo 
không mà trang nghiêm lớn, việc ây thật là hy 
hữu; thí như người trồng cây giữa hư không mà 
cây lá hoa quả làm lợi ích nhiêu. 

Phật hứa khả ý Xá-lợi- phất răng, Xá-lợi-phất 
vì vẫn nạn về không ấ ây nên Phật cũng đáp, cũng 
hứa khả; vì Xá-lợi- phât nói không, nên Phật hứa 
khả, vì Xá-lợi- phất vẫn nạn không, nên Phật đáp. 
nghĩa là nếu chúng sinh và các pháp trước có nay 
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không, thì chư Phật Thánh Hiền có tội lỗi. Tội lỗi 
là làm cho chúng sinh vào Vô dư Niết-bàn, vĩnh 
viễn diệt hết thảy pháp, vào trong không đều 
không. có sở hữu; làm đoạn diệt hết thảy pháp như 
vậy nên có tỘi lỗi. Này Xá-lợi-phất! Chúng sinh 
và hết thảy pháp từ trước lại đây không có; hoặc 
có Phật, hoặc không có Phật thì pháp ấy vẫn 
thường trú không khác, đó là thật tướng các pháp; 
thế nên không có sáu đường sinh tử, cũng không 
có chúng sinh để có thê kéo ra. Này Xá-lợi- phất! 
Hết thảy pháp trước là không, vì vậy mà Bồ-tát ở 
chỗ Phật nghe tướng ây của các pháp nên phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, nghĩ 
răng: Trong Bô-đê cũng không có pháp có thê 
được, cũng không có pháp chân thật nhất định 
khiến chúng sinh đắm trước mà không thê độ; chỉ 
vì chúng sinh sĩ cuông điên đảo nên đắm trước 
vào pháp hư dối; thế nên Bỏ-tát phát tâm trang 
nghiêm lớn, không thối chuyền đối với - Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Lại nghĩ rằng: 
Ta chăc chắn được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, chăng phải chắng được; được rôi dùng thật 
pháp làm lợi ích chúng sinh; vì lợi ích chúng sinh 
nên chúng sinh được ra khỏi điên đảo. Muốn làm 
rõ việc này nên trong Kinh đây nói ví dụ như vị 
thây huyền thuật. Thây huyễn thuật tức là chỉ cho 
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Bỏ-tát. Thầy huyễn thuật tạo dựng vườn rừng, 
quán xá, tức là sáu pháp Ba-la-mật độ chúng sinh; 
tạo ra voi ngựa, trai gái, tức là chúng sinh được 
Bỏ-tát độ. Như vị thầy huyền thuật một thân, vì 
Sức huyền, huyền làm ra các chúng sinh, vườn 
rừng, quản xá để làm vui mọi người; Tiêu thầy 
huyễn thuật cho các việc huyền làm ra ây là thật, 
thì đối VỚI người huyễn tìm ân huệ tức là người 
cuông; Bồ-tát cũng như vậy. Theo Phật nghe dạy 
hết thảy pháp tính Không, như huyền mà dùng 
việc bố thí lợi ích chúng sinh; lại muốn cầu phước 
đức ân huệ tức là điện đảo. 

Hỏi: Pháp huyền, chú thuật thật có, còn các 
vật huyễn làm ra có thể hư dối; như chúng sinh 
không, nên Bồ-tát cũng không; Bồ-tát không hóa 
làm ra chúng sinh, đầu được nêu làm ví dụ? 

Đáp: Trong thật tướng các pháp, pháp còn 
không có, huông gì chúng sinh! Tên khác của 
chúng sinh gọi là vị thây huyền thuật. VỊ thầy 
huyễn thuật thật không có, cớ øì nói vị thầy huyễn 
thuật có mà các việc huyễn làm ra không có? Như 
ông cho vị thầy huyễn thuật thật có, còn các việc 
huyễn làm ra không có, còn Thánh nhân xem vị 
thây huyền thuật và các VIỆC huyễn làm ra không 
khác nhau. Vì làm rõ việc ây nên nói ví dụ, mà 
chỉ lấy phần ít giống nhau làm ví dụ, cớ gì nêu ra 
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toàn phần để vẫn nạn? Như sư tử ví dụ cho vua, 
vì sư tử không hề sợ hãi giữa các loài thú. Vua 
cũng như vậy, tự tại, không chướng ngại giữa 
thần dân nên lẫy làm ví dụ, đâu có thể trách răng 
sư tử có bốn chân, có lông mao là khác ư? Phật 
nói tính Không là các pháp đều không mà còn có 
chúng sinh; thế nên nêu vị thầy huyền thuật làm 
ví dụ. Nay tôi nói ví dụ để phá chúng sinh, cớ sao 
ông lại đem chúng sinh ra vân nạn? 

Bấy giờ Tu- bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Thê nào là thành tựu tuệ giác cho chúng 
sinh, nghiêm tịnh cõi Phật? 

Tu-bô-để tuy biết Bồ-tát đạo, song VÌ trong 
đây nói tính Không sâu xa nên người nghe sinh 
nghĩ; vì vậy nên Tu- bồ-đề hỏi. 

Phật dạy: Bồ-tát từ khi mới phát tâm hành sáu 
Ba-la-mật cho đến mười tám pháp không chung, 
ây là đạo Bô-tát; hành đạo ây là thành tựu tuệ giác 
cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật. 

Tu-bồ-đề lại hỏi: Làm sao hành pháp ấy là 
thành tựu tuệ giác cho chúng sinh? 

Ý Tu-bồ-đề muốn nói: Nếu pháp tự tính 
Không, chúng sinh cũng tự tính Không, làm thế 
nảo có thể được thành tựu? 

Phật dạy: Bôồ-tát do sức phương tiện nên lấy 
pháp bố thí giáo hóa chúng sinh, không dạy 
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chúng sinh chấp trước bố thí cho là chân thật. 

Sức phương tiện là Bồ-tát nói với chúng sinh 
răng: Này các thiện nam tử! Hãy đến đây bố thí, 
chớ chấp trước bồ thí ấ Ấy, như trong Kinh đây nói 
rộng. Chúng sinh do bỗ thí được sinh chỗ giàu 
sang, vì được sinh chỗ giàu sang nên sinh tâm ngã 
mạn, kiêu mạn; vì ngã mạn kiêu mạn tăng trưởng 
nên phá thiện pháp; vì phá thiện pháp nên đọa vào 
ba đường ác. Thế nên Bồ-tát trước tiên dạy răng: 
Chớ đăm trước bồ thí, chỉ nhân nơi các thiện pháp 
bố thí tu trì giới v.v... mà hồi hướng đến Niết- 
bàn. Vì sao? Vì thật tướng các pháp là tính 
Không, không thế thủ tướng. Như vậy, Bồ- tát do 
sức phương tiện giáo hóa chúng sinh khiến được 
quả Tu-đà-hoản cho đến Phật đạo. Bồ-tát ây tự 
mình hành bó thị, cũng dạy chúng sinh bố thí. 
Nếu không tự mình bố thí, thì có người nói: Nếu 
bố thí là pháp hay, cớ sao ông không tự hành? 
Thế nên Bỏ- tát trước tiên tự mình bồ thí. 

Lại nữa, Bỏ-tát rất ưa thích thiện pháp, mà bố 
thí là cửa ban đầu, thê nên hành bố thí. Lại, Bô-tát 
rất từ bi, thương xót chúng sinh; vì tâm từ bị tuy 
lớn song không thể làm đây đủ cho chúng sinh, 
thê nên trước tiên bố thí để làm cho tâm họ được 
nhu nhuyền, có thể do nhân duyên bố thí được 
sinh vào bốn dòng tộc và làm Chuyên luân Thánh 
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vương: rồi 

dùng bốn nhiếp pháp nhiếp thủ chúng sinh, 
dần dần đem pháp ba thừa dạy bảo khiên cho 
được Niết-bàn. Dạy người khác bố thí, tán thán 
pháp bồ thí, hoan hỷ tán thán người bồ thí; ây là 
rất ưa bố thí. Thế nên thấy người khác cùng hành 
mà hoan hỷ tán thản. 

Lại nữa, tâm Bồ-tát thương xót chúng sinh, 
nếu thấy họ tu phước thì hoan hỷ; như cha lành 
thấy con làm việc tốt thì tâm hoan hý. Người ây 
theo bốn cách hành bố thí được sinh vào dòng 
quý Sát lợi, Bà-la-môn...; lấy bố thí nhiệp thủ 
chúng sinh Tôi dân dân dạy họ khiến trì giới, thiện 
định cho đến được đạo Bích-chi Phật. Hoặc thấy 
chúng sinh người nào có tầm lớn và có chút ít tâm 
từ bi, người ây sợ hãi sinh tử lâu xa, nên giải đãi 
thối mất, thì Bồ- tát dùng sức phương tiện nói với 
chúng sinh ây răng: Lạ thay, các chúng sinh kial 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác dễ được, CỚ 
sao các ông cho là khó? Chỗ chúng sinh chấp 
đăm, trong đó không có pháp chân thật nhất định 
có thê ngăn trở, khó hiểu, các ông nên phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Đã tự mình 
được độ, còn độ thoát chúng sinh. 

Độ thoát chúng sinh là Bồ-tát tự cưỡi xe Đại 
thừa được độ, dùng xe ba thừa tùy theo chỗ thích 
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hợp của chúng sinh có thê độ mà độ. Đã tự lợi ích 
mình, cũng lợi ích người khác. 

Lợi ích người khác là tự mình đã thành Phật, 
cũng đem pháp ba thừa độ chúng sinh. Nếu Bồ-tát 
hành Bát-nhã Ba-la-mật được như vậy thì từ khi 
mới phát tâm về sau trọn không đọa vào ba đường 
ác. 

Thường làm Chuyên luân Thánh vương là Bồ- 
tát phần nhiêu sinh vào cõi Dục. Vì sao? Vì trong 
cõi Vô sắc không có hình tướng nên không thê 
giáo hóa; trong cối Sắc phân nhiều ưa đắm cái vui 
thiền định, không có tâm nhàm chán nên cũng 
khó hóa giáo; lại cũng không sinh cõi trời Dục 
gIỚI. Vì sao? Vì đắm cái vui năm dục nên khó 
giáo hóa. Còn ở trong nhân đạo đời đời lây bốn 
việc nhiếp, nhiếp thủ chúng sinh, nên làm Chuyên 
luân Thánh vương. _]rong đây Phật tự nói nhân 
duyên: Tùy theo chỗ gieo nhân mà được quả báo 
lớn, như trong Kinh nói tướng bố thí. Lại có Bồ- 
tát khi hành Thí Ba-la-mật, thấy chúng sinh phá 
ĐIỚI liên nghĩ rằng: Các ô ông vì nhân duyên không 
đây đủ nên . phá giới, ta sẽ câp cho vật cân dùng đê 
khỏi bị thiếu thốn. 

Người phá ĐIỚI có hai hạng: Một là nhần 
duyên trì giới không đầy đủ nên phá, như người 
nghèo cùng vì đói khát cấp bách nên trộm cắp. 
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Hai là nhân duyên trÌ ĐØIỚớI tuy. đây đủ nhưng vì 
tâm tập theo thói ác, ưa làm việc ác mà phả BIỚI. 
Người nghèo củng phá giới thì Bồ-tát nói với họ: 
Ông hãy trì gIỚI, ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. Các 
ông trì giới rôi dân 

dần nhờ pháp ba thừa mà được độ thoát; ây 
gọi là nhân bồ thí sinh trì giới. 

Chúng sinh vì việc không như ý nên nôi giận 
là như vì tìm vật không được như ý nên nội giận, 
Đặp người không xứng ý nên nối giận. Bồ-tát tu 
bồ thí tùy theo ý họ mà cung cấp cho đây đủ. 

Hỏi: Như TEười ngho túng thì cấp thí cho để 
không nồi giận thì có thể được, còn Tgười không 
xứng ý bị làm xúc não khiến nổi giận thì lại làm 
sao? 

Đáp: Lẫy ngọc như ý thí cho thì người ta đều 
vừa ý, vì uy đức của ngọc nên người không nỗi 
giận; như hành giả vào tam-muội từ tâm nên 
người không nôi giận. Thế nên nói vì thiếu nhân 
duyên gì nên nôi giận, ta sẽ làm cho ngươi được 
đây đủ. 

Lại nữa, hết tháy pháp là tính Không, không 
có sở hữu, lý do việc ông giận cũng đêu hư dôi 
không nhất định, tại sao ông vì việc hư dối mà nồi 
giận măng nhiếc, gia hại cho đến cướp mạng? Vì 
tạo tội nặng ây nên đọa vào ba đường ác chịu vô 
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lượng khổ. Các ông chớ vì việc hư dối không thật 
mà chịu tội lớn. Như trong núi có một bức họa đồ 
vẽ hình Phật, trong đó có một phòng riêng, trong 
có một con quỷ đi đến khủng bố, xúc não vị đạo 
nhân nên các đạo nhân đều bỏ phòng mà đi. Có 
một khách Tăng đi đến, vị Duy-na phân xử chia 
cho ở phòng ấy, nói với vị khách Tăng răng: 
Trong phòng ấy có một con quý ưa xúc não 
người, ông có thê ở được thì ở. Vị khách Tăng tự 
câm dao trì giới, đa văn mà nói với tiêu quỹ: 
Ngươi có khả năng gì ta cũng sẽ hàng phục, liên 
vào phòng ở. Đêm xuống lại có một khách Tăng 
khác đi đên tìm chỗ ở, vị Duy-na cũng chỉ cho ở 
phòng ấy và nói: Trong phòng có tiêu quỷ hay 
xúc não người. Vị khách Tăng kia cũng nói: Tiểu 
quỷ có khả năng øì, tôi cũng sẽ hàng phục. VỊ 
khách Tăng vào trước đóng cửa lại, ngồi ngay 
thăng chờ quỷ; vị khách Tăng đến sau trong đêm 
tối xô cửa bước vào. Vị khách Tăng trước cho đó 
là quỷ, không chịu mở cửa; vị khách Tăng sau 
dùng hết SứC đập cửa. VỊ khách Tăng ở trong lây 
dao chăn lại; vị khách Tăng ở ngoài hôn, xô cửa 
đi vào. VỊ khách Tăng ở trong đánh; vị khách 
Tăng ở ngoài cũng cực lực đánh lại nhừ tử. Đến 
khi trời sáng, nhân thây rõ mọi việc mới biết là kẻ 
đồng học cũ, nên cùng nhau hỗ thẹn mà xin lỗi. 
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Mọi người kéo đến nực cười, cho là quái gỡ. 
Chúng sinh cũng như vậy, năm uẫn hòa hợp 
không có ngã, không có nhân mà chấp thủ tướng 
suông để tranh đấu nhau. Nếu bị cắt xẻ từng mảnh 
ném xuông đất thì chỉ có xương thịt mà không có 
người, không có ta. Thế nên Bô-tát nói với chúng 
sinh răng: Các ông chớ ở nôi căn bản Không, mà 
tranh đấu, gây tội, vì tội tranh đầu nên thân người 
còn không thể có được, huông gì được gặp Phật! 
Nên biết thân người khó được, Phật ra đời khó 
gặp, thì giờ quý báu dễ qua, một phen rơi vào chỗ 
hoạn nạn thì vĩnh viễn không thể sửa trị. Nêu đọa 
vào địa ngục, bị thiêu đôt, cất xẻ thì làm sao giáo 
hóa được? Nếu rơi vào súc sinh, tàn hại lẫn nhau, 
cũng không thể giáo hóa! Nếu rơi vào ngạ quỷ, 
đói khát bức não thì cũng không thê giáo hóa! 
Nếu sinh vào cõi trời sông lâu, thì dù ngàn vạn 
đức Phật qua đi mà vì đăm trước thiền vị nên 
cũng không hề hay biết! Nếu như sinh vào các 
nước biên địa, tuy đều là thân người mà nøu SI, 
không thể giáo hóa! Tuy được sinh vào trung tâm 
cối nước mà hoặc tay chân không hoàn toàn; hoặc 
mù, điếc, câm, ngọng: hoặc không biết nghĩa lý; 
hoặc tuy sáu căn không đây đủ mà Lại không 
thông lợi, hay đắm sâu tà kiên nói rằng không có 
tội phước, thì cũng không thể giáo hóa! Thế nên 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 91 1309 


vì họ nói thì giờ quý báu, chớ đề luông qua mà bị 
đọa vào các chỗ khô nạn, không thê độ được. Các 
Ba-la-mật khác như trong kinh này nói rộng, nên 
ở đầy không giải thích. 

Hỏi: Ở trong Thí Ba-la-mật mà hành năm Ba- 
la-mật xong, sao còn nói lại sáu Ba-la-mật? 

Đáp: Trên kia nói tu một độ thứ lớp đây đủ 
năm độ, còn ở đây nói chung cả năm độ cùng tu 
một lần. 

Lại, trước chỉ nói sáu Ba-la-mật, nay ở đây 
nói luôn cả ba mươi bảy pháp trợ đạo và các đạo 
quả. 

Hỏi: Ba mươi bảy pháp trợ đạo từ tâm xuất ra, 
làm sao do nhân duyên gIÚP được? 

Đáp: Bồ- tát cung câp cho người tọa thiền y 
phục, đồ ,uống ăn, thuốc thang, gậy pháp,, thiền 
sàng, thiên trân, làm cho gặp được thầy tốt dạy 
bảo, được đệ tử tốt thọ giáo; đưa cho bộ xương 
người khiến quán, cho thiền kinh khiến người dạy 
thiền pháp. Như vậy, là nhân duyên của ba mươi 
bảy pháp trợ đạo. Lại khiến người giảng cho pháp 
Đại thừa rằng: Các ông cần y phục, đồ uống ăn 
hãy đêu đến đây nhận lây như vật của mình, chớ 
nghĩ ngại. Các ông được vật ấy rôi tự mình hành 
sáu Ba-la-mật, cũng dạy người khác hành sáu Ba- 
la-mật. Việc bố thí ấy là tính Không, các ông chớ 
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đắm trước vào việc bố thí và quả báo bồ thí. 
Chúng sinh ngộ được tính Không ây, dần dần 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vào Vô 
dư Niêt-bàn. 

Như lây pháp bố thí làm đâu sinh ra năm Ba- 
la-mật khác; nghĩa các Ba-la-mật khác cũng như 
vậy. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 92 
GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI HAI: 


LÀM THANH TỊNH CÕI PHẬT 


KINH. Bây giờ Tu-bô-đề suy nghĩ: Thế nảo là 
đạo Bồ-tát? Bôồ-tát trú trong đạo ây như vậy có 
thê phát đại thệ nguyện trang nghiêm? 

Phật biết ý nghĩ của Tu- bồ-đề, bảo Tu-bô-đề: 
Sáu Ba-la-mật là đạo Bồ-tát; ba mươi bảy pháp 
trợ đạo là đạo Bôồ-tát; mười tám không là đạo Bồ- 
tát; tám bội xả, định chín thứ lớp, mười lực của 
Phật cho đến mười tám pháp không chung là đạo 
Bồ- tát. Hết thảy pháp cũng là đạo Bồ- tát. Này Tu- 
bồ-để! Ý ô ông nghĩ sao, có pháp Bồ-tát nào không 
học mà có thê được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác chăng? Này Tu-bồ-đề! Không có 
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pháp nào mà Bỏ- tát không nên học. Vì sao? Vì 
Bỏ- tát không học hết thảy pháp thì không được trí 
Nhất thiết chủng. 

Tu-bôồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
hết thảy pháp đều không, thì vì sao nói Bô-tát học 
hết thảy pháp? Như vậy há ở trong chỗ không có 
Thế Tôn, không có hý luận mà thành ra có hý 
luận chăng? Nghĩ răng hý luận cho là đây, là kia, 
là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là pháp 
hữu lậu, là pháp vô lậu, là pháp hữu vi, là pháp vô 
vi, là pháp phàm phu, là pháp A-la-hán, là pháp 
Bích-chi Phật, là pháp Phật. Phật bảo Tu-bô-đê: 
Đúng vậy, đúng vậy! Hết thảy pháp thật không; 

nếu hết thảy pháp chăng không, thì Bô-tát 
không thể được Võ thượng Chánh đăng, Chánh 
giác. Nay hết thảy pháp thật không, nên Bồ-tát có 
thế được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này 
Tu-bô-đề! Như lời ông nói, nếu hết thảy pháp 
không, há không phải ở trong chỗ không có hý 
luận, Thế Tôn khởi lên hý luận phân biệt có kia 
có đây, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian cho 
đến pháp Phật. Này Tu-bô-đê! Nếu chúng sinh 
biết hết thảy pháp không, thì Bồ-tát không học hết 
thảy pháp mà được trí Nhất thiết chủng. Nay 
chúng sinh thật không biết hết thảy pháp không, 
vì thê nên Bồ-tát được Vô thượng Chánh đăng 
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Chánh giác rôi, phân biệt các pháp, vì chúng sinh 
mà giảng nói. Này Tu- bồ-để! Ở trong đạo Bỏ- tát 
ây, từ khi mới phát tâm lại dây, đối với tính nhất 
định của hết thảy pháp là không thể có được, chỉ 
vì nhân duyên hòa hợp khởi lên nên có danh từ 
các pháp. Ta nên suy nghĩ như vây: Các pháp thật 
tính Không dính mặc øì, như tính sáu Ba-la-mật 
hoặc ba mươi bảy pháp trợ đạo, hoặc quả Tu-đả- 
hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật, 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì 
hết thảy pháp, hết thảy pháp tính Không, không 
chắng dính mặc không, không cũng không thể có 
được, huống øì trong không mà có dính mặc? Bồ- 
tát suy nghĩ như vậy nên không chấp trước hết 
tháy pháp mà học hết thảy pháp, ở trong sự học 
ây quán tâm hành của chúng sinh, biết tâm ấy 
hành ở chỗ nảo. Biết chúng sinh hành ở trong hư 
Vọng không thật, khi ấy Bô-tát nghĩ răng: Chúng 
sinh ây châp trước pháp hư vọng không thật nên 
dễ độ thoát. Bô-tát trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật, 
dùng sức phương tiện giáo hóa như vây: Chúng 
sinh các ngươi nên hành bố thí, có thể được giàu 
của cải, cũng chớ ý thị quả báo bồ thí mà tự cao. 
Vì sao? Vì trong đó không có pháp gì chắc thật; 
trì giới, thiền định, trí tuệ cũng như vậy. Chúng 
sinh hành pháp ấy có thể được quả Tu-đà-hoàn 
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cho đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật, Phật 
đạo; chớ nghĩ răng có pháp ấy giáo hóa như vậy 
hành đạo Bô-tát mà không vướng, mặc 8Ì, vì trong 
ấy không có gì chắc thật. Nếu giáo hóa được như 
vậy thì gọi là hành đạo Bồ-tát, vì đối với các pháp 
không dính mắc gÌ. Vì sao? Tướng các pháp 
không dính mắc, vì tự tính Không có, vi tính 
Không. Này Tu- bề- đê! Khi hành đạo Bồ-tát như 
vậy không trú chỗ nào. Bồ- tát vì không trú pháp 
nên cũng không trú trong ây mà hành Giới Ba-la- 
mật, cho đến cũng không trú trong ây mà hành 
Bát-nhã Ba-la-mật; hành Sơ thiên cũng không trú 
trong ấy. Vì sao? Vì SƠ thiền ấy, tướng Sơ thiên 
không, người hành thiền cũng không, pháp dùng 
đề hành thiền cũng không; đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ 
thiền cũng như vậy: từ, bi, hỷ, xả cho đến định 
chín thứ lớp cũng như vậy. Được quả Tu-đà-hoàn 
cũng không trú trong ây, cho đến được đạo Bích- 
chi Phật cũng không trú trong ây. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Do 
nhân duyên gì nên không trú trong ấy? 

Phật dạy: Có hai nhân duyên nên không trú 
trong ấy. Những gì là hai? Một là các đạo quả 
tính Không, không có chỗ trú, cũng không có 
pháp sở dụng, cũng không có người trú; hai là 
không cho chút ít việc là 
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đủ nên không trú, nghĩ răng: Ta không nên 
không được quả Tu-đà-hoàn, ta chắc chắn nên 
được quả Tu-đà-hoàn, chỉ vì ta không nên trú 
trong ấy; cho đến đạo Bích-chi Phật ta chăng nên 
không được, ta chắc chăn nên sẽ được, chỉ vì ta 
không nên trú trong Ấy, cho đến được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác cũng không nên trú. Vì 
sao? Vì từ khi ta mới phát tâm lại đây không có 
tâm gì khác, chỉ nhất tâm hướng đến Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Bồ-tát nhất tâm hướng 
đến Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, xa lìa các 
tâm khác; gây nghiệp thân, miệng, ý đều nên 
hướng đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
Này Tu-bỗô-đê! Bồ-tát trú vào nhất tâm ấy có thể 
phát sinh đạo giác ngộ. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
hết thảy pháp chắng sinh, làm sao Bồ-tát có thê 
phát sinh đạo giác ngộ? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Hết 
thảy pháp không sinh. Vì sao không sinh? Vì 
không có gì làm, không có gì khởi, vì hết thảy 
pháp chăng sinh. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Có 
Phật hay không có Phật thì thật tướng các pháp 
vẫn thường trú ư? 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Thật tướng các 
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pháp thường trú, vì chúng sinh chăng biết thật 
tướng các pháp thường trú nên Bồ-tát vì chúng 
sinh mà phát sinh đạo giác ngộ, dùng đạo ây kéo 
chúng sinh ra khỏi sinh tử. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Dùng 
đạo sinh được giác ngộ ư? 

Phật dạy: Không được. 

Bạch đức Thế Tôn! Dùng đạo không sinh 
được giác ngộ ư? Phật dạy: Không được. 

Bạch đức Thế Tôn! Dùng đạo không sinh 
chăng phải không sinh được giác ngộ chăng? 

Phật dạy: Không được. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm thế nào được giác 
ngộ? 

Phật dạy: Chăng phải dùng đạo được giác ngộ, 
cũng chắng phải dùng chăng phải đạo được giác 
ngộ. vì tính giác ngộ tức là đạo, đạo tức là giác 
ngộ. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
giác ngộ tức là đạo, đạo tức là giác ngộ, nay ở đây 
Bồ-tát khi chưa làm Phật lẽ ra đáng được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, cớ sao nói các 
đẳng Như Lai, Ứng củng, Chánh biến tri có ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, mười 
lực, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, mười 
tám pháp không 
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chung, đại từ đại bĩ? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông nghĩ sao, Phật được 
Ø1ác ngộ chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn! Phật 
không được giác ngộ. Vì sao? Vì 

Phật tức là giác ngộ, giác ngộ tức là Phật. 

Như lời Tu-bồ-đê hỏi, khi còn Bỏ-tát không 
nên được giác ngộ. Bôồ-tát ấy đây đủ sáu Ba-la- 
mật, ba mươi bảy pháp trợ đạo, mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 
mười tám pháp không chung, tam-muội Kim 
Cang, một niệm tương ưng với tuệ mới được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, khi ấy gọi là 
Phật, được tự tại đối với hết thảy pháp. 

it bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Làm 
sao Bồ-tát nghiêm tịnh cối Phật? 

Phật dạy: Bồ-tát từ khi mới phát tâm trở lại 
đây tự trừ nghiệp thô nôi thân, tự trừ nghiệp thô 
nôi miệng, tự trừ nghiệp thô nôi ý, cũng làm 
thanh tịnh nghiệp thô nơi thân, miệng, ý của 
người khác. 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo là nghiệp thô nơi 
thân, miệng, ý của Bồ-tát? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Nghiệp bắt thiện: Hoặc sát 
sinh cho đến tả kiến là nghiệp thô nơi thân, 
miệng, ý của Bô-tát. 

Lại nữa, tâm xan tham, tâm phá giới, tâm sân 
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hận, tâm giải đãi, tâm tán loạn, tâm ngu sĩ là 
nghiệp thô nơi ý của Bồ-tát. 

Lại nữa, giới không thanh tịnh là nghiệp thô 
nơi thân, miệng của Bồ-tát. 

Lại nữa, nêu Bô-tát xa lìa bốn niệm xứ mà tu 
hành, gọi là nghiệp thô của Bồ-tát; xa lìa bốn 
chánh cân, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy 
giác phần, tám phần thánh đạo, tam-muội Không, 
Vô tướng, Vô tác cũng là nghiệp thô của Bỏ-tát. 

Lại nữa, Bỏ-tát tham chứng quả Tu-đảà-hoàn 
cho đến tham chứng quả A-la-hán, đạo Bích-chi 
Phật là nghiệp thô của Bồ-tát. 

LUẠN: Từ trước lại đây Tu-bô-đề thường hỏi 
về pháp Không. Bấy giờ trong hội chúng nghĩ: 
Tu-bồ-đề đã thê ngộ pháp tịch tịnh không hý luận, 
cớ sao còn hỏi nhiều? Vì thế nên không hỏi mà 
chỉ tâm niệm. 

Lại nữa, có những Bỏ-tát và chư Thiên vào 
sâu thiên định, không ưa ngôn ngữ mà chỉ muốn 
được ích lợi của pháp, thê nên Tu-bô-đề không 
phát ngôn mà chỉ tâm niệm. 

Hỏi: Vì sao Tu- bồ-đề tuy không nói mà Thế 
Tôn vẫn dùng lời đáp? 

Đáp: Sắc thân của Phật trông thấy không 
nhàm chán; thấy sắc không nhàm chán, nghe âm 
thanh cũng như vậy, nên tuy nói mà không 
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chướng ngại hạnh thiền định vi tế; thế nên Phật 
dùng lời đề đáp. 

Lại nữa, Phật an lập nôi tướng tịch diệt, trú 
trong Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không 
phân biệt hết tháy pháp hoặc thiện hoặc bất thiện. 
Chúng sinh có nghi mà hỏi, Phật theo chỗ hỏi, 
chỗ suy nghĩ mà đáp, vì thế nên không giống với 
Tu- bồ-đề. Tu-bỗ-đề nghe sáu Ba-la-mật nghĩa lý 
rất sâu, không thể năm bắt được bờ mé của nó, 
nên hỏi: Thế nào là đạo Bôồ-tát mà hành đạo ấy 
được thanh tịnh, không có chỗ đắm trước các 
thiện pháp, sáu Ba-la-mật trang nghiêm? Phật biết 
ý Tu-bô-đề nghĩ nên đối với Tu- bô-đề tuy lợi ích 
ít mà vì lợi ích cho các Bồ-tát nên đáp: Sáu Ba- la- 
mật là đạo Bỏ-tát. Sáu Ba-la-mật là đạo của Bỏ- 
tát mới phát tâm; tiếp đến hành bốn thiên, tám bội 
xả, định chín thứ lớp và ba mươi bảy pháp trợ 
đạo, chỉ cầu Niết-bàn; hành mười tám , không, 
mười lực của Phật, là các thiện pháp vi tế, chỉ vì 
câu Phật đạo. Sáu đạo Ba-la-mật phần nhiều vì 
chúng sinh mà nói; ba mươi bảy pháp trợ đạo chỉ 
vì cầu Niết-bàn; mười tám không, từ Niết-bàn 
xuất ra, là đạo vượt quá địa vị Thanh-văn, Bích- 
chi Phật mà vào vị Bô-tát. Ba đạo ây đều là sở 
hành của sinh thân Bô-tát; vì không thấy các pháp 
có tốt xấu mà an lập tướng bình đăng của các 
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pháp. Trong Kính này Phật tự nói nhân duyên: 
Bồ-tát nên học hết thảy, nêu có một pháp không 
học thì không thể được trí Nhất thiết chủng. Học 
hết thảy pháp là dùng hết thảy pháp môn, suy 
nghĩ, trù lượng, tu quản mà được thông suốt. 

Tu-bô-để bạch Phật: Nêu hết thảy pháp một 
tướng đó là không tướng thì Bồ-tát làm thế nào 
học hết thảy pháp mà ở trong chỗ Không có hý 
luận lại khởi lên hý luận? Nghĩa là cho răng có 
pháp này pháp kia! Lược nói tướng hý luận là đầy 
Đông kia Tây, đây trên kia dưới, là thường là vô 
thường, là thật là không, là thế gian là xuất thê 
gian, cho 

đến là pháp nhị thừa, là pháp Phật. 

Phật hứa khả lời Tu- bồ-đề rằng: Hết thảy pháp 
tướng là không; nếu pháp thật có định tướng 
chăng không tức là không sinh không diệt; không 
diệt nên không có bốn đề; không có bốn đề nên 
không có Phật, Pháp, Tăng bảo; như vậy, Tam 
bảo đêu bị phá hoại. Nay các pháp thật không có, 
cho đến tướng không cũng không có, chỉ do 
chúng, sinh ngu sĩ điện đảo nên châp trước. Thế 
nên đối với chúng sinh, Bỏ-tát khởi tâm thương 
xót, muôn kéo ra khỏi chấp trước nên cầu sức 
thân Phật; muốn làm cho chúng sinh tin chịu lời 
kia để bỏ điên đảo, ngộ vào thật tướng. Thế nên 
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Bồ-tát tuy biết các pháp là không, mà vì lợi ích 
chúng sinh nên phân biệt nói. Nếu chúng sinh tự 
biết các pháp là không, thì Bồ- tát chỉ tự 

trú trong tướng không â ây, không cần học phân 
biệt hết thảy pháp. 

Bôỏ-tát khi hành đạo Bồ- tát, từ khi mới phát 
tâm trở lại đây suy nghĩ như vây: Hết thảy pháp 
không hề có tính nhât định, chỉ do nhân duyên 
hòa hợp nên sinh khởi; các nhân duyên ây cũng 
mỗi môi do hòa hợp sinh cho đến rốt ráo không. 
Rốt ráo không chỉ là một pháp thật, ngoài ra đêu 
không có tự tính nên đều hư dối. Ta từ vô thỉ lại 
đây chấp đắm pháp hư dối ấy chán việc thọ khô 
não trong sáu đường. Ta nay là con của chư Phật 
trong mười phương ba đời, Báảt-nhã là mẹ ta, nay 
ta không nên trở lại đeo đuôi pháp hư vọng. Do 
vậy, Bồ-tát cho đến đối với rôt ráo không cũng 
không hề dính mặc, huống gì các pháp khác như 
Thí Ba-la-mật... 

Bấy giờ Bồ- tát đây đủ đạo Bồ- tát, tâm kia an 
ồn, tự nghĩ rằng: Ta chỉ dứt tâm chấp trước, còn 
đạo tự nhiên đến. Biết pháp â ấy rỒi nghĩ đến chúng 
sinh đang nhiễm trước thê gian mà rốt ráo không 
cũng không, không có tự tính, không có chỗ Ở, 
nên chúng sinh ây khó có thê tin chịu. Vì khiến 
chúng sinh tin chịu pháp ấy nên học hết thảy 
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pháp, tu hành pháp phương tiện độ chúng sinh, 
quán tâm hành của chúng sinh đi về đâu, biết nó 
ưa pháp gì, nghĩ việc gì, có chí nguyện gì. Khi 
quán sát biết chỗ chấp trước của chúng sinh đều 
là hư vọng điên đảo, do ức tưởng phân biệt nên 
chấp trước chứ không có căn bản chắc thật. Bây 
giờ Bô-tát rất hoan hy, nghĩ răng: Chúng sinh dễ 
độ. Vì sao? Vì chỗ đăm trước của chúng sinh đều 
là hư dối không thật, thí như người có một đứa 
con ưa giờn chơi trong chỗ bất tịnh, nhóm đất làm 
lúa, lây cây có làm chim thú mà sinh ra ưa đăm; 
bị có người giựt lây. liền nổi giận khóc la. Cha nó 
biết Vậy TÔI, nghĩ răng: Đứa con ây nay tuy ưa 
đăm nhưng việc ấy dễ bỏ, đến khi khôn lớn nó tự 
bỏ. Vì sao? Vì vật ây không chân thật. Bồ-tát 
cũng như vậy, xem thây chúng sinh ưa đăm thân 
bất tịnh hôi hám, và năm dục là pháp vô thường, 
nguyên nhân của các khổ; biết chúng sinh ây tuy 
có được năm thiện căn tín, tân, niệm, định, tuệ 
thành tựu liên có thể xả bỏ. Nếu trẻ nhỏ đăm 
trước vào vật cho là thật thì tuy lớn đến trăm tuôi, 
mà lòng tham đắm càng sâu không thể xả bỏ. Nếu 
chúng sinh chấp trước vào vật cho là thật có nhất 
định thì tuy có được năm thiện căn song lòng 
chấp trước vẫn càng sâu nặng, cũng không thê xa 
lìa. Vì các pháp là tính Không, hư dối không thật, 
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nên khi được mắt tuệ vô lậu thanh tịnh, xa la 
pháp chấp trước, đớn lên tự biết hồ thẹn. Thí như 
người bị bệnh cuồng làm điều sai trái, sau khi tỉnh 
ngộ thấy mất mặt xâu hồ. 

Bỏ-tát đã biết chúng sinh dễ độ nên an trú 
trong Bát-nhã, dùng sức phương tiện giáo hóa 
chúng sinh răng: Các ô ông hãy nên bố thí, sẽ được 
của nhiều, chớ ỷ thị quả báo bố thí mà tự cao 
ngạo. Trong đây không có 

øì chắc thật, đều sẽ bị phá hoại, với khi chưa 
bộ thí không khác nhau. Trì giới, nhẫn nhục cho 
đến mười tám pháp không chung, cũng như vậy. 
Các pháp â ây tuy thanh tịnh, có ích rất lớn, nhưng 
đêu là pháp hữu vi, do nhân duyên sinh, không có 
tự tính, các ông nếu đăm trước pháp ấy thì sinh ra 
khô não; thí như thỏi vàng nóng bỏng, tuy là vật 
báu mà nắm đến thì cháy tay. Như vậy, Bồ-tát 
giáo hóa chúng sinh, hành đạo Bỏ-tát, tự mình 
không chấp trước gì, cũng dạy chúng sinh không 
chấp trước; vì tâm không chấp trước hành bố thí 
nên không trú trong bố thí. Không trú là khi bố thí 
không châp thủ ba tướng, cũng không chấp trước 
quả báo mà tự cao, sinh ra nghiệp tội, khi quả báo 
diệt hoại cũng không sinh ưu não. Giới Ba-la-mật 
cho đến Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cũng 
như vậy. Trong đây Phật tự nói nhân duyên 
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không trú: Một là Bồ-tát vào sâu tính Không, 
không thấy các pháp có tự tính nên không trú; hai 
là không cho việc nhỏ là đủ không nên trú. Bồ-tát 
không có tâm khác, chỉ một mặt hướng đến việc 
phát sinh đạo giác ngộ. 

Tu-bô- đề bạch Phật: Nếu hết thảy pháp không 
sinh thì Bồ-tát làm thế nào có thể phát sinh đạo 
giác ngộ? 

Phật hứa khả ý Tu-bồ-đề và TÓI: Hết thảy 
pháp không sinh, Ta thật đã nhiều nôi nói pháp 
không sinh, chăng phải vì hàng phàm phu nói, mà 
chỉ vì hàng được vô tác giải thoát, không khởi ba 
nghiệp mà nÓi. 

Hỏi: Phật tự nói có Phật hay không có Phật thì 
tính của các pháp vẫn thường trú; như pháp tướng 
không của các bậc Thánh, phàm phu cũng như 
vậy? 

Đáp: Phật hứa khả lời nói ấy rằng: Thật tướng 
các pháp, thường trú, vi chúng sinh không hiểu 
không biết nên khởi lên đạo giác ngộ, chỉ vỉ trừ 
điên đảo cho phảm phu nên gọi là đạo. Nếu chắc 
chắn có đạo có thể chấp trước thì trở lại là điên 
đảo. Đạo và chăng phải đạo bình đăng tức là đạo; 
thê nên không nên vấn nạn. 

Tu-bô-đề hỏi: Làm sao có thể được giác ngộ? 
Dùng đạo sinh được ư? 
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Phật dạy: Không được. Vì sao? Vì nhân đạo 
sinh là Bồ-tát quán đó 

là pháp hữu vi sinh diệt nên cho răng thật, thế 
nên đáp không; như trước nói thí dụ thỏi vàng 
cháy đỏ. Còn pháp không sinh (tức đạo không 
sinh) tức là vô vị, vì pháp vô vi nên cũng không 
thể dùng đề được giác ngộ. 

Đạo sinh và đạo không sinh cả hai đều có lỗi, 
vậy đạo chắng phải sinh chăng phải không sinh 
được giác ngộ chăng? - Đáp: Không được. 

Hỏi: Nêu đạo sinh và đạo không sinh đều có 
lỗi , vậy đạo chắng phải sinh chắng phải không 
sinh không nên có lỗi, cớ sao nói không 

được? 

Đáp: Nếu phân biệt chắng phải sinh chẳng 
phải không sinh là tốt, là xấu, đó là vì thủ tướng 
sinh chấp trước, nên nói có lỗi; nếu không chấp 
trước thì là đạo giác ngộ. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu không do bốn cú được giác 
ngộ, vậy làm sao được đạo? 

Phật dạy: Chăng phải đạo không do chăng 
phải đạo được giác ngộ. Vì sao? Vì giác ngộ tức 
là đạo, đạo tức là giác ngộ; mà giác ngộ tức là 
thật tướng các pháp, là thật tướng của chư Phật 
chứng ngộ, không có đối khác. Hết thảy pháp đêu 
vào trong giác ngộ, là tướng tịch diệt, như hết 
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thảy nước vào trong biển cả đều cùng làm một vị. 
Thê nên Phật nói tính giác ngộ tức là tính đạo. 
Nếu tính giác ngộ và tính đạo khác nhau thì 
không gọi là giác ngộ, vì tướng tịch diệt, không 

có hí luận; thê nên nói giác ngộ tức là đạo, đạo 
tức là giác ngộ. 

Lại nữa, nêu hai pháp ấy khác nhau thì hành 
đạo không thê đến giác ngộ, vì nhân quả chăng 
phải một chăng phải khác. 

Tu-bồ-đề hỏi: Nếu như vậy thì Bồ-tát hành 
đạo lẽ ra đáng là Phật. Vì sao? Vì đạo tức là giác 
ngộ! Lại, Phật lẽ đáng là Bô-tát. Vì sao? Vì giác 
ngộ tức là đạo! Nay cớ gì nói có sai khác: Phật có 
mười lực, ba mươi hai tướng, tắm mươi vẻ đẹp 
tùy hình? 

Tu-bồ-đề vì hàng Bồ- tát mới học nên phân 
biệt nạn hỏi Phật răng: Bô-tát lý đáng tức là Phật, 
Phật đáp băng cách hỏi ngược lại răng: Phật được 
giác ngộ chăng? 

Tu-bồ-đề đáp: Không được. Vì sao? Vì giác 
ngộ không ha Phật, Phật không lìa giác ngộ: hai 
pháp hòa hợp nên gọi là Phật, là giác ngộ. Thế 
nên không nên nạn răng Bồ-tát tức là Phật. Đây là 
đáp vê tướng chung vậy. 

Hỏi: Phật thuộc chúng sinh hữu tình, giác ngộ 
thuộc pháp, cớ sao nói Phật tức là giác ngộ? 
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Đáp: Trước tiên có ba mươi hai tướng trang 
nghiêm thân và công đức sáu Ba-la-mật trang 
nghiêm tâm, nhưng không gọi là Phật, mà vì được 
giác ngộ nên mới gọi là Phật; thế nên nói Phật với 
giác ngộ không khác. Năm uấn thanh tịnh vi diệu 
hòa hợp giả gọi là Phật; pháp tức là năm uấn, năm 
uẫn không lia giả danh. Ciác ngộ tức là thật tướng 
năm uân; hết thảy pháp đều vảo trong giác ngộ; 
thế nên Phật tức là giác ngộ, giác ngộ tức là Phật, 
chỉ vì trong tâm phàm phu phân biệt nên có sai 
khác. 

Hỏi: Ông trước luận nghị nói giác ngộ với đạo 
chắng một chăng khác, còn trong kinh nói đạo tức 
là giác ngộ, giác ngộ tức là đạo; Phật tức là giác 
ngộ, giác ngộ tức là Phật? 

Đáp: Một và khác tuy đều chăng thật, nhưng 
phân nhiêu dùng một, thê nên trong đầy nói: Giác 
ngộ tức là đạo, đạo tức là giác ngộ, không có øì 
lỗi. Như hai bên thường và vô thường, vì thường 
phân nhiều sinh phiên não nên ít nhắc đến; vô 
thường có thê phá phiền não nên nói đến nhiều, 
mà khi việc thành tựu thì vô thường cũng xả bỏ. 
Trong đây cũng như vậy, nếu quán các pháp Ssal 
khác dễ sinh tâm chập trước, nêu quán các pháp 
một tướng hoặc vô thường, khổ, không.. thì phiên 
não không sinh. Vì tâm chấp trước ít, thê nên 


1328 THÍCH KINH LUẬN 3 


phân nhiều dùng một tướng, còn ở trong thật 
nghĩa thì một tướng cũng vô dụng. Nếu chấp 
trước một tướng tức lại là tai họa. 

Lại nữa, vì sai khác không có nên một tướng 

cũng không thể có được, vì là tướng đôi đãi nhau. 
Chỉ đem tâm chấp trước, không chấp thủ một 
tướng nên nói, không có gì lỗi; song vì một tướng 
không thật nên Bô-tát không được là Phật. 

Lại nữa, nay Phật lại đáp với Tu-bồ-đề và tự 
nói nhân quyên: Ciác ngộ tuy là tướng tịch diệt, 
nhưng Bồ-tát có thể đầy đủ các công đức Ba-la- 
mật, trú trong tam-muội kim ca, do một niệm 
tương ưng với tuệ mà được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, bây giờ đối với hết thảy pháp 
được tự tại, được gọi là Phật. Bồ-tát tuy biết được 
đạo và giác ngộ chắng khác nhau, nhưng chưa 
đây đủ công đức nên không gỌI là Phật; và Phật 
đã đây đủ hạnh nguyện, mọi việc đã rột ráo nên 
không gỌI là Bồ-tát. Người được là Phật, pháp 
được là giác ngộ, người cầu giác ngộ là Bô-tát. 

Tu-bô-đê theo Phật nghe nói tướng giác ngộ, 
tướng đạo, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh rôi, 
nay hỏi Phật về việc nghiêm tịnh cõi Phật. Các A- 
la-hán, Bích-chi Phật không có năng lực biết việc 
nghiêm tịnh cõi Phật cho nên hỏi: Thế nảo là cõi 
Phật thanh tịnh? 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 92 1329 


Phật đáp: Cõi Phật là trăm ức mặt trời mặt 
trăng, trăm ức núi Tu-di, trăm ức trời Bốn thiên 
VƯƠng: ấy gọi là thế giới ba ngàn đại thiên. Vô 
lượng vô biên thế giới ba ngàn đại thiên như vậy 
gọi là một cõi Phật. Phật ở trong đó khi làm Phật 
sự, thường thường ngày ba thời đêm ba thời dùng 
Phật nhãn nhìn khắp chúng sinh xem ai có thê 
øieo trồng căn lành, ai căn lành đã thành thục nên 
làm cho tăng trưởng, ai căn lành đã thành thục 
nên đảng được độ. Thây rồi dùng sức thân thông 
theo chỗ thấy mà giáo hóa. Tâm chúng sinh giong 
ruỗi theo cảnh bên ngoài: Nếu được việc hợp ý thì 
không sinh tâm sân não; nếu được nhân duyên bất 
tịnh, vô thường thì không sinh phiền não tham 
dục; nếu được nhân duyên pháp không, không có 
SỞ hữu thì không sinh phiên não ngu si. Thế nên 
Bỏ-tát trang nghiêm cõi Phật là vì làm cho chúng 
sinh dễ độ, trong cõi nước không có thiếu thôn øì, 
vì tâm không có ngã thì không sinh xan tham, sân 
giận. Có cõi nước Phật, hết thảy cây cối thường 
phát ra pháp âm thật tướng là không sinh, không 
diệt, không khởi, không làm. Chúng sinh chỉ nghe 
diệu âm ấy, không nghe âm thanh khác, vì chúng 
sinh lợi căn nên liền ngộ được thật tướng các 
pháp. Như vậy, cõi Phật trang nghiêm gọi là cõi 
Phật thanh tịnh, như trong Kinh A-di-đà nói. 
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Bồ-tát từ khi mới phát tâm lại đây tự thanh 
tịnh nghiệp thô nôi thân, miệng, ý, cũng dạy 
người khác thanh tịnh nghiệp thô nơi thân, miệng, 
ý, 

Hỏi: Nếu Bỏ-tát nghiêm tịnh cõi Phật là Bỏ- 
tát được Vô sinh pháp nhẫn, trú trong Thần thông 
Ba-la-mật, vậy sau có thể nghiêm tịnh cõi Phật, 
nay cớ gì nói từ khi mới phát tâm lại đây làm 
thanh tịnh nghiệp thô nơi thân, miệng, ý là có thể 
nghiêm tịnh cõi Phật? 

Đáp: Ba nghiệp thanh tịnh chăng phải chỉ là 
nghiêm tịnh cõi Phật, mà hết thảy đạo Bô-tát đều 
được thanh tịnh. Ở đây, trước hêt làm thanh tịnh 
ba nghiệp vậy rồi sau làm nghiêm tịnh cõi Phật: 
Tự làm thanh tịnh thần mình, cũng làm thanh tịnh 
người khác. Vì sao? Vì chăng phải một người 
sinh ra ở trong cõi nước, mà đêu do nhân duyên 
nhiêu người hợp lại sinh ra. 

Nhân duyên hợp lại của pháp trong, pháp 
ngoài, hoặc thiện, hoặc bất thiện là vì nghiệp ác 
khẩu nhiều nên đất sinh ra gai góc; vi tâm dua 
nịnh quanh co nhiều nên đất sinh ra không bằng 
phẳng; vì xan tham nhiều nên nước không điều 
hòa, đất sinh cát sạn; vì không gây các ác nói trên 
nên đất được bằng phăng, có nhiều trân bảo. Như 
lúc đức Phật Di lặc ra đời, mọi người đều tu mười 
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thiện nên đất có nhiều trân bảo. 

Hỏi: Nếu nhờ các thiện pháp bố thí... được 
quả báo cõi Phật thanh tịnh, cớ gì chỉ nói thanh 
tịnh ba nghiệp? 

Đáp: Tuy biết các pháp thiện ác là nhân duyên 
của khổ vui nhưng trong hết thảy tâm tâm số 
pháp, khi được đạo thì tâm sở trí tuệ là lớn; trong 
khi nhiếp tâm thì tâm sở định là lớn; trong khi tạo 
nghiệp thì tâm sở tư là lớn; có nghiệp của tâm sở 
tư ây, rồi thì khởi lên nghiệp của thân và miệng. 
Tu bố thí, thiền định... lây tâm sở tư làm đầu; thí 
như may áo lây kim dẫn đường; khi thọ quả báo 
đời sau thì sức của nghiệp là lớn; thê nên nói ba 
nghiệp thu nhiếp tất cả nghiệp. Hết thảy tâm số 
pháp đều thu nhiếp vào trong ý nghiệp; hết thảy 
sắc pháp đều thu nhiếp vào trong nghiệp của thân 
và miệng. Hành nghiệp của thân có ba thứ, mỗi 
khi phước đức đầy đủ thì cõi nước thanh tịnh. 
Bên trong thân thanh tịnh nên cảnh giới bên ngoài 
cũng thanh tịnh; thí như mắt sạch nên bóng trong 
gương cũng sạch, như trong kinh Tỳ-ma-la-cật 
nói: Vì không sát sinh nên được làm người sông 
lâu... 

Hỏi: Nghiệp thô của thân, miệng, ý là việc dễ 
biết, cớ sao Tu-bô- đề còn hỏi? 

Đáp: Thô hay tế đều không nhất định; như đối 
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VỚI người cầu đạo, việc bỗ thí là điều kiện thô, 
còn đôi với kẻ bạch y, việc bồ thí là điều kiện tế: 
như đối với Tiểu thừa, nghiệp bất thiện là thô, 
nghiệp thiện là tế, còn đối với Đại thừa, từ chấp 
thủ tướng thiện pháp cho đến chấp thủ tướng 
Niết-bàn đều là thô. Vì thô tẾ không nhất định 
cho nên hỏi. Phật thứ lớp nói về tướng thô tế: Từ 
VIỆC Cướp mạng sông cho đến tả kiến; ba nghiệp 
của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý 
đều là thô. Lại, phá sáu Ba-la-mật thì tâm xan 
tham... đều là thô. 

Hỏi: Trước kia nói mười đạo bất thiện đã thu 
nhiếp xan tham... cớ sì lại còn nói riêng? 

Đáp: Sáu pháp ây không nhiếp vào trong 
mười đạo bất thiện. Mười đạo bất thiện đều là 
pháp bức não chúng sinh, còn sáu pháp ấy chỉ 
không bức não chúng sinh; như tâm xan tham chỉ 
tự mình tiếc của mà không não hại chúng sinh. 
Tâm tham có hai: I. Chỉ tham của người khác mà 
chưa bức não chúng sinh; 2. Tâm tham càng 
mạnh, tìm cầu không được thì muốn não hại; ây 
gọi là nghiệp đạo, vì hay khởi nghiệp; sân giận 
cũng như vậy. Sân giận ít không gọi là nghiệp 
đạo, vì nó có thê đưa đến ác xứ nên gọi là đạo; 
thê nên nói riêng sáu pháp, không có gì lỗi. 

Hỏi: Trong sáu Ba-la-mật đã nói có giới, nay 
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cớ gì lại nói giới bất tịnh? 

Đáp: Phá giới là tội thô nặng, như sát sinh... 
còn giới bất tịnh là tội vi tế, không não hại chúng 
sinh; như uống rượu không nhiếp vào mười đạo 
bất thiện. 

Lại nữa, phá năm tụ giới gọi là phá giới; 
không phá giới được thọ. Thường vì ba độc che 
tâm, không nhớ nghĩ ĐIỚI, hôi hướng đến phước 
báo sinh cõi trời mà tà kiến giữ giới; như vậy gọi 
là giới bất tịnh. 

Lại nữa, nếu tâm Bồ-tát xa lia ba mươi bảy 
pháp trợ đạo, ba môn giải thoát, ấy gọi là nghiệp 
thô. Vì sao? Vì trong đây tâm đều quán thật pháp, 
theo Niết-bàn, không theo thế gian; nếu ra TigoảI 
bốn niệm xứ... thì tâm tán loạn; thí như răn bỏ, 
bản tính thường ưa quanh co, nếu vào trong ông 
tre thì phải đi thắng, ra khỏi ống lại quanh co. 

Lại nữa, nếu Bô-tát tham chứng quả Tu-đà- 
hoàn, ấy là nghiệp thô; như người nghe Phật nói 
quả Tu-đả-hoàn không đọa vào ba đường ác, sạch 
hết VÔ lượng khô; như ao nước rộng năm mươi do 
tuần, ngoải ra chỉ như một giọt hai giọt thì sinh 
tâm tham. Vì tâm kia không bền chắc, vốn cầu 
làm Phật, vì chúng sinh mà nay vì tự thân lại 
muôn thủ chứng quả Tu-đà-hoàn; như thế là dối 
Phật, mang tội với chúng sinh. Thế nên tham 


1334 THÍCH KINH LUẬN 3 


chứng quả Tu-đà-hoàn gọi là thô; thí như người 
mời khách, muốn thiết đãi ăn uông mà rốt cuộc 
không cho gì thì mắc tội nói dối với khách. Bồ-tát 
cũng như vậy, từ khi mới phát tâm lại đây phát 
nguyện; ta sẽ làm Phật độ hệt thảy chúng sinh, mà 
lại tham quả vị Tu-đà-hoàn, như thế là mang tội 
với chúng sinh. Như tham chứng của Tu-đả-hoàn 
cho đến tham đạo Bích-chi Phật cũng như vậy. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 93 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI HAI 

(Tiếp): LÀM THANH TỊNH CÕI PHẬT 

KINH: Tu-bồ-đề! Bồ- tát thủ tướng sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; tướng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý; tướng sắc, thanh, hương, vỊị, Xúc, pháp, tướng 
nam, tướng nữ, tướng cõi Dục, tướng cõi Sắc, 
tướng cối Vô sắc, tướng pháp thiện, tướng pháp 
bắt thiện, tướng pháp hữu VI, tướng pháp vô vi, ây 
gọi là nghiệp thô của Bồ-tát. Bộ- tát đều xa lìa 
nghiệp thô như vậy; tự mình bố thí, cũng dạy 
người bó thí; cần ăn cho ăn, cần. áo cho áo, cho 
đên các vật cần dùng để nuôi sống. Dạy người 
mỗi mỗi bồ thí như vậy, đem phước đức bố thí â ây 
chia sẻ cho chúng sinh cùng hồi hướng đến cõi 
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nước Thanh tịnh của Phật; tự mình trì giới, nhẫn 
nhục, tĩnh tân, thiền định, trí tuệ cũng như vậy. 
Bồ-tát hoặc đem châu báu đầy cõi nước ba ngàn 
đại thiên cúng dường Tam bảo, phát nguyện răng: 
Nhờ thiện căn này mà khiến cối nước tôi đêu do 
bảy báu tạo thành. Lại nữa, lây nhạc trời làm vui 
nôi Phật và Pháp, phát nguyện răng: Nhờ thiện 
căn này mà khiến trong cõi nước tôi thường nghe 
nhạc trời. Lại nữa, lẫy hương trời đây cõi nước ba 
ngàn đại thiên cúng dường Phật và Pháp, phát 
nguyện răng: Nhờ thiện căn này mà khiến trong 
cõi nước tôi thường có hương thơm cối trời. Lại 
nữa, lấy thức ăn trăm vị cúng dường Phật và 
chúng Tăng, phát nguyện răng: Nhờ thiện căn này 
mà khiên chúng sinh trong cối nước tôi hưởng 
hương thơm cõi trời nhỏ mịn. 

Lại nữa, lấy năm dục theo ý muốn mà cúng 
dường Phật và Tăng, cùng thí cho hết thảy chúng 
sinh, phát nguyện răng: Nhờ thiện căn nảy mà 
khiến đệ tử và chúng sinh trong cối nước tôi đều 
được năm dục theo M muốn. Bồ-tát ây đem năm 
dục theo ý muốn, cùng chia cho chúng sinh, hôi 
hướng đên cõi nước thanh tịnh của Phật, phát 
nguyện răng: Khi tôi 

thành Phật, trong cõi nước tôi có năm dục như 
cõi trời ứng theo lòng ước nguyện mà đến. 
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Lại nữa, phát. nguyện răng: Tôi sẽ tự mình vào 
thiên thứ nhât, cũng dạy chúng sinh vào thiên thứ 
nhất; vào thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư; vào tâm từ, 
bi, hỷ, xả cho đến ba mươi bảy pháp trợ đạo cũng 
như vậy. Khi tôi được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác, làm cho hết thảy chúng sinh không 
xa lìa bôn thiền cho đến không xa ha ba mươi bảy 
pháp trợ đạo. Như vậy, Bồ- tát có thê nghiêm tịnh 
cõi Phật, Bỏ- tát tùy theo bấy nhiêu thời gian hành 
đạo Bồ-tát, đây đủ các ước nguyện; Bồ-tát tự 
thành tựu hết thảy thiện pháp, cũng thành tựu 
thiện pháp cho chúng sinh. Bô-tát thọ thân tướng 
đẹp đẽ, chúng sinh được giáo hóa cũng được thần 
tướng đẹp đẽ. Vì sao? Vì phước đức sâu dày. Này 
Tu-bô-đề! Nên như vậy nghiêm tịnh cõi Phật, 
Trong cõi nước ấy cho đến danh từ ba ác đạo 
cũng không có, cũng không có danh từ ba độc, tả 
kiến, nhị thừa, Thanh-văn, Bích-chi Phật. Tai 
không nghe có âm thanh về vô thường, khô, 
không, cũng không có sở hữu, cho đến không có 
danh từ kiết sử phiền não, cũng không có danh từ 
phân biệt các đạo quả; gió thối cây bảy báu theo 
chỗ đáng độ thoát mà tuôn ra âm thanh nói về thật 
tướng Không, Vô tướng, Vô tác; có Phật hay 
không có Phật thì hết thảy pháp, hết tháy pháp 
tướng vẫn không, trong không, không có tướng, 
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không có tướng thì không có tạo tác. Xuất ra pháp 
âm như vậy thì hoặc ngày hoặc đêm, hoặc ngôi 
hoặc năm, hoặc đứng hoặc đi vẫn thường nghe 
pháp âm ây. Bồ-tát khi được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, chư Phật trong mười phương 
Các CÕI nước đều tán thán; chúng sinh nghe danh 
hiệu Phật ấy chắc chăn đạt đến Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Bồ-tát ây khi được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác bèn thuyết pháp, chúng 
sinh nghe được không có aI không tin, không ai 
sinh nghi, mà nói răng là pháp, là phi pháp. Vì 
sao? Vì trong thật tướng các pháp đều là pháp, 
không có phi pháp. Những người phước mỏng đối 
với Phật và các đệ tử không gieo trông căn lành, 
không theo thiện tri thức, chìm trong ngã kiến cho 
đến chìm trong hết thảy kiến chấp, rơi vào biên 
kiến, hoặc chấp đoạn chấp thường... Những người 
như vậy vì tà kiến nên chắng phải Phật nói là 
Phật, Phật nói là chắng phải Phật; phi Pháp nói là 
Pháp, Pháp nói là phi Pháp. Người như vậy vì phá 
pháp nên khi thân hoại mạng chung đọa vào 
đường ác địa ngục; khi chư Phật được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, thấy chúng sinh ây qua 
lại trong năm đường dạy khiến xa lìa nhóm tà 
định, an lập trong nhóm chính định, lại không đọa 
vào đường ác. Như vậy, chúng sinh trong cõi 
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nước Phật thanh tịnh của Bồ- tát không có tâm tạp 
uế: hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu 
lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi; cho đến 
chúng sinh trong cõi nước ấy đều rốt ráo ở trong 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này Tu-bô- 
đê! Ấy là Bô-tát nghiêm tịnh cõi Phật. 

LUẬN: Lại có nghiệp thô là đối với các pháp 
rốt ráo không, lại thủ tướng mà sinh tâm chấp 
trước là thủ tướng sắc, thủ tướng. thọ, tưởng, 
hành, thức; thủ tướng mắt cho đến tướng ý; thủ 
tướng sắc cho đến tướng pháp; thủ tướng nam nữ, 
tướng ba cõi, tướng thiện, bất thiện, hữu vi vô vi. 

Hỏi: Tướng nam nữ có thê là hư vọng không 
thật, còn các tướng sắc, tướng pháp thiện, pháp 
bất thiện, hoặc không thủ tướng thì làm sao có thể 
nhàm chán sắc để thành tựu pháp thiện? 

Đáp: Trong Phật pháp có hai thứ Không: Một 
là chúng sinh Không, hai là pháp Không. Chúng 
sinh không thi phá tướng chúng sinh, là tướng 
nam, tướng nữ.. . Lây pháp Không phá tướng hư 
vọng trong sắc pháp, như trong phẩm “phá sử 
thảy pháp không” đã nói. Quán sắc, thọ... 
thiện pháp như huyễn như hóa, không thủ Ni 
nhất định có thật, thì tâm nhàm chán, bỏ hí luận 
thường, vô thường; ây không gọi là thủ tướng. 
Lại, sắc... và các pháp thiện đều hòa hợp tính 
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Không mà tu hành nên không sinh phiên não. 

Hỏi: Hết thảy pháp hữu vi giả danh hòa hợp 
cho nên không nên thủ tướng, còn pháp vô vi là 
pháp chân thật, đó là như, pháp tính, thật tế, cớ 
sao không thủ? 

Đáp: Vì không thủ tướng là pháp vô vi vô 
tướng, øọI là pháp môn vô vi; nếu thủ tướng thì là 
hữu vi. Như vậy, tất cả thủ tướng đều hư vọng, 
không thật. 

Xa lia nghiệp thô nơi thân, miệng, ý là Bô-tát 
muốn hành đạo, nghiêm tịnh cõi Phật, xa lìa 
nghiệp thô nôi thân, miệng, ý như vậy, tự mình 
hành sáu Ba-la-mật, cũng dạy người khác hành, 
do nhân duyên cùng thanh tịnh nên cõi nước Phật 
được thanh tịnh. Trên là nói tướng chung, dưới là 
nói tướng riêng. Bồ-tát đem Dảy báu đầy thế giới 
ba ngàn đại thiên cúng Phật và Tăng, phát nguyện 
rằng: Nhờ bồ thí này mà khiến cho cõi nước tôi 
đều do bảy báu trang nghiêm. 

Hỏi: Nếu châu báu đây thế giới ba ngàn đại 
thiên, thì từ chỗ nào có được? Lại, chư Phật, Hiền 
Thánh đều ít muốn, biết đủ, ai là người thọ 
hưởng? Nếu người phàm không biết nhàm đủ thì 
làm sao có thê thọ hưởng vật trong ba ngàn thế 
ĐIỚI? 

Đáp: Thân Bỏ-tát là thân do pháp tính sinh, 
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đầy đủ thần thông Ba- 

la-mật. Vì cúng dường mười phương Phật nên 
đem châu báu đây thế giới ba ngàn đại thiên để 
cúng dường. Lại, bảo vật ấy do sức thân thông 
làm ra, nhỏ nhẹ, không chướng ngại; như cõi trời 
Biến tịnh trong thiên thứ ba, sáu mươi người ngôi 
trên đầu một cây kim mà nghe pháp, không 
chướng ngại nhau, huống gì đại Bồ-tát vào sâu 
trong thần thông tạo ra vật báu. Hoặc có Bồ-tát 
biến hóa thân như núi Tu-di, khắp trước mười 
phương Phật để làm tim đèn cúng dường Phật 
hoặc pháp Phật, phát nguyện răng: Khiên cõi 
nước tôi thường có ánh sáng, không cần mặt trời, 
mặt trăng, đèn đuộc. Hoặc có Bô-tát mưa các 
hương hoa, phan lọng, anh lạc để cúng dường, 
phát nguyện răng: Khiến chúng sinh trong cõi 
nước tôi đẹp đẽ như hoa, thân tướng sạch sẽ 
không có xấu xí. Như vậy là nhân duyên của các 
sắc tướng đẹp. 

Lại có Bồ-tát đem kỹ nhạc trời làm vui nơi 
Phật hoặc pháp Phật. Bồ-tát ấy hoặc có khi dùng 
sức thân thông làm ra âm nhạc trời, hoặc làm ra 
âm nhạc của vua trời, âm nhạc của Chuyển luân 
Thánh VƯƠng, hoặc làm ra âm nhạc của A-tu-la, 
của vua rông để cúng dường, nguyện răng: Trong 
nước tôi thường nghe âm thanh tốt đẹp. 
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Hỏi: Chư Phật, Hiện Thánh là người lìa dục, 
không cần âm thanh ca múa, cớ sao đem âm nhạc 
cúng dường? 

Đáp: Chư Phật tuy đối với hết thảy pháp, tâm 
không dính mắc, đôi với pháp thế øian không cân 
dùng øì, song chư Phật vì thương chúng sinh mà 
ra đời nên tùy theo người cúng dường, khiến cho 
họ được phước theo ước nguyện. Như lây hoa 
hương cúng dường, cũng không phải là vật mà 
Phật cân dùng, vì thân Phật thường có hương 
thơm vi diệu, chư thiên không thê sánh kịp; song 
vì lợi ích chúng sinh mà Phật thọ nhận. Bô-tát vì 
muốn nghiêm tịnh cõi Phật nên câu âm thanh tốt, 
muốn khiến chúng sinh trong cõi nước mình nghe 
âm thanh tôt nên tâm nhu nhuyền, tâm nhu 
nhuyễn nên dễ có thể chịu sự giáo hóa; thế nên 
dùng âm thanh để cúng dường Phật. 

Lại có Bô-tát đem hương thơm đây khắp thế 
giới ba ngàn đại thiên cúng dường chư Phật và 
pháp Phật: Hoặc hương rê, hương cành, hương lá, 
hương bột: hoặc hương trời; hoặc hương do biến 
hóa làm ra, hoặc hương từ quả báo sinh, phát 
nguyện răng: Khiến trong cối nước tôi thường có 
hương thơm mà không có người làm ra. 

Hoặc có Bôồ-tát dùng thức ăn trăm vị cúng 
dường chư Phật và Tăng là có người nói răng, lây 
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trăm thứ canh cúng dường, gọi là trăm vị. Có 
nØười nói răng, Một thứ bánh mà đến đủ số trăm 
nên VỊ nó có một trăm, gọI là trấm VỊ. CÓ nØười 
nói rằng, trăm thứ cỏ thuôc, trái thuốc làm thành 

hòn hoan hỷ, gọi là trăm vị. Có người nói 
rằng, thức ăn, uống, canh, bánh tổng hợp là làm 
thành trăm vị. Có người nói rằng, thức uông ăn 
mỗi mỗi đây đủ nên gọi là trăm vị. Thức uông ăn 
của người có trăm vị; thức uống ăn của trời thì có 
trăm ngàn X]. 

Thức uống ăn của Bồ-tát do quả bảo phước 
đức sinh là do sức thần thông biến hóa thì có vô 
lượng vị, có thê chuyển đối lòng người khiến lìa 
dục được thanh tịnh. Bốn thứ uống ăn ấy Bồ-tát 
tùy theo nhân duyên cúng dường Phật và Tăng 
nên trong cõi nước tự nhiên có thức uông ăn trăm 
VỊ. 

Hoặc có Bồ-tát dùng hương xoa của trời là vì 
ở Ấn Độ nóng: và vì thân có mùi hôi nên dùng 
hương xoa thân để cúng dường Phật và Tăng. Do 
nhân duyên ấy khiến chúng sinh trong cõi nước 
tôi được thứ hương trời nhỏ mịn. 

Hỏi: Giới Sa-di cho đến giới thọ trì trong một 
ngày đêm còn không cho dùng hương xoa thân, 
cớ sao đem hương cúng dường Phật và Tăng? 

Đáp: Bồ-tát lây vật mà thân cần thiết và quý 
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giá tùy theo lúc cần dùng để cúng dường. Hoặc 
đem phết trên đất, trên vách và chỗ đi, ngôi. Lại 
lấy năm dục theo ý muốn cúng dường Phật, Tăng 
và các chúng sinh. Bỏ-tát dùng xe ngựa tốt, vợ 
con, âm nhạc, phan lọng, vàng bạc, y phục, châu 
báu là những thứ người xuất gia không thọ dụng 
mà cập thí cho chúng sinh, phát nguyện răng: 
Khiến chúng sinh trong cối nước tôi thường được 
năm dục theo ý muôn. 

Hỏi: Năm dục ấy Phật ví nó như lửa, như 
hâm, như mụt nhọt, như ngục, như oán, như giặc, 
hay cướp căn lành của người, cớ sao Bô-tát 
nguyện cho chúng sinh được năm dục? Lại, Phật 
nói đệ tử Phật nên mặc áo vá, xin ăn, ngôi dưới 
cây rừng, cớ sao Bỏ-tát vì chúng sinh mà cầu 
được năm dục? 

Đáp: Năm dục trong cối trời, cõi người là quả 
báo của phước đức. Nếu đời nay hoặc đời sau 
người phước mỏng nghèo cùng không thể tự mình 
nuôi sông thì làm những việc trộm cặp; hoặc vì bị 
chủ tải sản bức hại, vì của cải mà giết kẻ khác; 
hoặc bị cật vấn, nói dối là không làm. Như vậy, 
lần lượt làm mười điều bất thiện đều do ngho 
cùng; nếu người có năm dục đây đủ thì theo ý 
muôn liền có được nên không làm mười điều bất 
thiện. Chúng sinh trong cõi nước của Bồ-tát giàu 
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vui thỏa thích, không bị thiếu thốn thì không có 
các việc ác, chỉ có các kiết sử ái và mạn... nếu 
nghe Phật thuyết pháp, hoặc nghe đệ tử Phật 
thuyết, do có tâm nhu nhuyễn nên nghe pháp có 
thê dễ đắc đạo. Tuy có tâm chấp 

trước nhiều mà vì lợi căn nên nghe nói vô 
thường, khô, không liền được đạo; thí như chiếc 
áo nhơ bân thì dùng tro, bùn để ngâm cách đêm, 
dùng nước giặt một lúc sạch hết. Bồ-tát không 
muôn khiến chúng sinh tham đăm nên lấy năm 
dục bố thí, chỉ muốn khiến trong một lúc xả bỏ 
nên đem cho. Như ô ông trước nói, Phật dạy đệ tử 
mặc áo vá khất thực, vì tội đời trước mà phải sinh 
ở đời ác nên tâm nhiễm trước nhiều; nếu được áo 
đẹp, thức ăn ngon thì tâm nhiễm trước càng sâu; 
lại vì câu áo đẹp, thức ăn ngon nên trở ngại việc 
hành đạo. Chúng sinh trong cõi Phật thanh tịnh 
của Bôồ-tát thành tựu vô lượng phước đức, năm 
dục bằng nhau nên không còn tham đắm, cũng 
không còn tìm cầu nên không có gì ngăn ngại. 

Lại, nêu hành giả xa lìa năm dục, tu khô hạnh 
thì tăng trưởng sân giận. Lại, nếu nhớ nghĩ năm 
dục thì sinh phiên não, bây giờ không hướng về 
đâu; do vậy mà Phật nói xả khổ, xả vui, dùng trí 
tuệ ở vào trung đạo. Thế nên ở cõi Phật nghiêm 
tịnh mà đem năm dục bố thí không có gì chướng 
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ngại. 

Hỏi: Nếu như vậy thì rong Luật cớ gì Tỳ- 
kheo A-lê-tra nói: “Theo tôi biệt nghĩa Phật dạy: 
Hướng thọ năm dục không chướng đạo”. Tỷ-khco 
ây bị quở trách, đến ba lân không bỏ, nên bị tân 
xuât? 

Đáp: Phật pháp có hai là Tiểu thừa và Đại 
thừa. Trong Tiêu thừa, người phước mỏng ba độc 
nhiều; như trong kinh Bà-sa Phật dạy: “Hàng đệ 
tử bạch y của ta chăng phải một, hai cho đến quá 
năm trăm người lấy hương Chiên đàn đỏ và 
hương của hoa thơm xoa thân, năm chung với vợ 
con, sai nô tỉ... mà dứt ba kiết sử, được quả Tu- 
đà-hoàn, hết khô ba đời, ba độc mỏng, được quả 
Tư-đà-hàm”. Ty-kheo A-lê-tra ây nghe vậy liền 
nói: “Mặc dù hưởng thọ năm dục mà không 
chướng đạo”, chứ không biết việc ây Phật vì ai 
mà nói. Phật chỉ vì hàng bạch y mà nói, còn ". 
kheo này lại đối với pháp xuất gia mà nói. Các vị 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm ây không có phát nguyện 
rằng: Ta suốt đời không phạm dầm dục, vì còn có 
ba độc nên thường hay quên đạo mà khởi tâm 
dâm dục; còn người xuất 1a ở giữa chúng Tăng 
miệng tự thê răng: Ta suốt đời không phạm dâm 
dục. Vì thế nên Phật dạy, nếu người xuất gia 
phạm vào dâm dục thì bỏ. Ty-kheo A-lê-tra tự thê 
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suốt đời không phạm mà phạm, đó là một tội; biết 
Phật chế mà cô tình trái phạm, đó là hai tội. Tỳ- 
kheo ấy vì thọ năm dục, thây kẻ bạch y đặc đạo 
mà cho mình với họ đồng nhau, thế nên mắc tội. 

Có hai hạng chúng sinh trong cõi Phật nghiêm 
tịnh: Hoặc xuất gia, hoặc tại gia. Tại gia tuy 
hưởng thọ năm dục mà không có tội, cũng không 
chướng ngại đạo; như trời Đâu suất, như người ở 
châu Uấắt đơn việt, tuy thọ năm dục mả không gây 
tội nặng, còn hạng chúng sinh xuất gia theo Phật 
cho phép thọ năm dục cũng không có tội lỗi (đây 
là nói ô cõi thanh tịnh, chứ không phải ở đời ác 
năm trược). Trong pháp Tiểu thừa, vì Tỳ-kheo A- 
lê- tra nói người phước mỏng tội nặng, tâm có 
nhiều hồi hận. 

Nghiêm tịnh cõi Phật là đời đời tập hành sáu 
Ba-la-mật, ba môn giải thoát, tuy thọ năm dục 
cũng không nhiễm trước, như trong Kinh nói: Bỏ- 
tát hành Bát-nhã Ba-la-mật nghĩ răng: Ta sẽ tự 
mình vào thiên thứ nhất, cũng dạy chúng sinh vào 
thiền thứ nhất, cho đến vào thiên thứ tư, bốn tâm 
vô lượng, ba mươi bảy pháp trợ đạo cũng như 
vậy. Bồ- tát nguyện răng: Khi ta làm Phật, do 
hành đủ bốn thiên cho đên ba mươi bảy pháp trợ 
đạo; vì phước đức như vậy nên chúng sinh tuy thọ 
năm dục mà không làm chướng ngại. Bô-tát phát 
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ra vô lượng vô số nguyện, theo bây nhiêu thời 
gian hành đạo mà đây đủ các nghiệp thiện. Bồ-tát 
thành tựu hết thảy pháp thiện và thành tựu được 
chúng sinh. Vì thành tựu hết tháy thiện pháp nên 
thân tướng đẹp đẽ, mọi người trông thầy không 
nhàm chán; cũng thành tựu chúng sinh, khiến 
được thân tướng đẹp đẽ. Bô-tát nghiêm tịnh cõi 
Phật như vậy. 

Lại nữa, nghiêm tịnh cõi Phật là cho đến ở đó 
không có danh từ ba ác, huống øì có ba đường ác. 

Hỏi: Chư Phật vì lòng thương xót lớn thấy 
chúng sinh khô não nên ra đời, nêu không có ba 
đường ác thì Phật thương xót gì? 

Đáp: Phật ra đời vì độ chúng sinh, mà chúng 
sinh trong ba đường ác không thể độ, chỉ có thê 
dạy khiến trồng căn lành mà thôi. Thế nên Phật 
có danh hiệu là bậc thây của trời và người. Nếu 
không có trời và người, chỉ có ba đường ác thì có 
thể nên nạn, nên hỏi. 

Hỏi: Nói Phật thương xót chúng sinh, cớ sao 
trong cõi Thanh tịnh của Phật không có chúng 
sinh trong ba đường ác? 

Đáp: Phật thương xót hết thảy chúng sinh bình 
đăng không sai khác. Nhưng trong đây nói, vì 
nghiệp duyên thanh tịnh nên trong cõi nước ây 
không có ba đường ác. 
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Lại, Phật chắng phải chỉ nói một cõi nước, mà 
nói có số CÕI nước trong mười phương nhiều như 
cát sông Hằng. Có cõi nước thanh tịnh, có cối 
nước tạp uế. Ở cõi nước tạp uễ thì có đủ năm 
đường; ở cõi nước thanh tịnh của Phật thì hoặc có 
người, có trời sai khác, hoặc không CÓ người, trời 
sai khác. Như về quá khứ ở cõi Phật Thiên VƯƠNg, 
chỉ có đức Phật Thế Tôn là bậc Pháp VƯƠNg, vì 
thế mà gọi là Phật Thiên vương. Lại có cối nước 
không có ba độc tà kiến. 

Hỏi: Chư Phật chỉ vì trừ phiền não cho chúng 
sinh nên ra đời; tả kiến, ba độc tức là phiền não, 
nếu không có phiền não thì Phật ra đời làm gì? 

Đáp: Có người nói răng, trong cõi ấy vì nhân 
duyên phước đức lớn mà ba độc tà kiến không 
hiện bày, nên nói là không có. Lại có người nói 
răng, trong cối ây các Bồ-tát đêu được Vô sinh 
pháp nhẫn, thường tu các công đức sáu Ba-la-mật, 
thường dạo qua mười phương độ thoát chúng 
sinh, ở chỗ chư Phật tu tập các tam-muội còn hơn 
giáo hóa vô số Thanh-văn, Bích-chi Phật, cũng 
hơn giáo hóa Bồ-tát bất thối chuyên, thành tựu 
chúng sinh. 

Cõi Phật thanh tịnh của Bô-tát là vì Bô-tát gân 
Phật đạo nên lợi ích càng lớn, ở cõi nước ây 
không có danh từ Nhị thừa. 
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Hỏi: Các đức Phật khác có giáo hóa ba thừa, 
đầu riêng ở cõi- Ta-bà? 

Đáp: Phật xuất hiện ở đời ác năm trược, từ 
trong một đạo mà chia 

làm ba thừa. 

Hỏi: Nếu như vậy, Phật A-di-đà, Phật A-súc 
không sinh ở đời ác năm trược, cớ sao lại có ba 
thừa? 

Đáp: Chư Phật khi xưa mới phát tâm, thây chư 
Phật dùng pháp ba thừa độ chúng sinh nên tự phát 
nguyện răng: Ta cũng sẽ dùng pháp ba thừa độ 
chúng sinh. 

Không có danh từ vô thường, khổ, vô ngã là 
vì chúng sinh đã vào sâu trong điên đảo chấp 
trước thường, lạc... nên vì họ nói vô thường, 
khố..., để giải cứu, còn trong cõi ấy không có điện 
đảo chấp thường, chấp lạc nên không cân nói vô 
thường, khổ... vì nếu không có bệnh thì không 
cần thuốc. Cũng không có ngã sở hữu cho đến 
không có kiết sử cũng như vậy. Vì không có nhị 
thừa nên cũng không có các quả Tu-đà-hoàn..., 
chỉ một mặt vào thật tướng các pháp. 

Được Vô sinh pháp nhân là được các tam- 
muội, các môn Đà-la-ni, dần dần tăng ích không 
dứt các địa vỊ. 

Gió thôi cây bảy báu theo chỗ đáng độ mà 
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phát ra âm thanh là Bô-tát muôn chúng sinh dễ 
nghe pháp nên cây bảy báu phát ra tiếng pháp âm, 
vì cây bảy báu cùng khắp cõi nước nên chúng 
sinh sinh ra đều nghe pháp, không khởi các tâm 
khác, chỉ sinh tâm nghe pháp. 

Hỏi: Phật có vô lượng bât khả tư nghỉ lực thân 
thông, cớ gì không biến hóa làm vô lượng thân 
thuyết pháp độ chúng sinh, cần gì đến âm thanh, 
cây bảy báu? 

Đáp: Chúng sinh rất nhiều, nêu Phật nôi nôi 
đêu hiện thân thì chúng sinh không tin, cho đó là 
huyền hóa, tâm không kính trọng. Có chúng sinh 
theo người nghe pháp mà tâm không khai ngộ, 
nếu theo súc sinh nghe pháp thì liền tin chịu. Như 
trong kinh Bồn Sinh nói: Bỏ-tát thọ thân súc sinh 
VÌ người thuyết pháp, người cho là hy hữu nên al 
nây đều tin chịu. Lại bảo tâm súc sinh ngay thăng, 
không dối. Có người bảo súc sinh là loài hữu tình, 
đều có dối trá, còn cây bảy báu vô tâm mà có âm 
thanh thì đều tin chịu. Không, Vô tướng, Vô tác 
dù có Phật hay không có Phật, hết thảy pháp 
thường không, vì không nên vô tướng, vì vô 
tướng nên vô tác, vô khởi. Các pháp như vậy đêm 
ngày thường phát ra. Ở các quốc độ khác thì dùng 
sức thân thông, sức miệng mỗi mỗi biến hóa, còn 
trong đây thường phát ra âm thanh tự nhiên. Ở cõi 
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Phật nghiêm tịnh, Phật thường được chư Phật tán 
thán, vì tạo công đức lớn nên được cõi nước thanh 
tịnh như vậy; nêu nghe tên đức Phật ở cõi nước 
thanh tịnh thì chắc chắn được làm Phật. 

Hỏi: Các đức Phật khác siêng năng, khổ nhọc 
thuyết pháp, chúng sinh còn không đắc đạo, còn 
đây vì sao chỉ nghe danh hiệu Phật bèn đắc đạo? 

Đáp: Các nôi khác đức Phật thuyết pháp, 
chúng sinh hoặc được căn lành trọn không thuyết 
về tính Không, nếu nghe danh hiệu Phật ây chắc 
chăn đến địa vị bất thối chuyên chứ không nói 
được thành Phật ngay. 

Hỏi: Đối với hết thảy đức Phật, nếu người có 
tâm tốt nghe danh hiệu đều sẽ đi đến Phật, như 
trong kinh Pháp Hoa nói: Người có phước đức 
hoặc lớn hoặc nhỏ đều sẽ làm Phật, cớ gì trong 
đây riêng nói Phật ở cõi nước thanh tịnh. 

Đáp: Người nghe danh hiệu các đức Phật khác 
cho răng Phật thọ sinh giống như người không 
khác, chỉ có được đạo Nhất thiết trí là khác; vì 
tâm không kính trọng. nên tuy g1eo trông căn lành 
mà cũng không thể sâu bên. Trong đây là nói về 
thân do pháp tính sinh. Thân Phật vô lượng vô 
biên, ánh sáng và âm thanh thuyết pháp biến khắp 
mười phương các CÕI nước. Chúng sinh trong cõi 
nước ấy đều là những người gần đến Phật đạo, 
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đối với chúng ở trong vô lượng vô số do tuân 
thuyết pháp là hôn. Vô lượng vô số ánh sáng như 
mặt trời mặt trăng thường từ trong thân phát ra, 
nếu Phật cho chúng sinh thây thì được thấy, nếu 
không cho _thấy thì không thấy. Bên trên thân 
Phật, mỗi lỗ chân lông thường phóng ra vô lượng 
vô biên vô SỐ. Phật, môi môi đức Phật không khác 
nhau, nôi mỗi vị hóa Phật ấy lại triển chuyền 
phóng ra, tùy theo chúng sinh đáng được độ mà 
cho thây Phật có hôn có kém, còn căn gốc của vị 
Phật thật thì không có phân biệt hơn kém. Như 
thế, hoặc thây hoặc nghe danh hiệu, hoặc nghe 
công đức như vậy mà có lòng tin và kính trọng 
sâu xa; kính trọng nên gieo trồng căn lành, thì 
làm sao không chắc chăn được thành Phật? 

Lại nữa, khi Phật thuyết pháp không CÓ người 
nghị, cho đến không có một người nói rằng pháp 
ây chăng phải miệng Phật nói ra, mà đều là pháp 
do Phật nói. 

Hỏi: Nếu như vậy thì vì sao người theo Phật 
Thích ca nghe pháp sinh nghi nhiều? 

Đáp: Trong kinh đây Phật tự nói nhân duyên: 
Có người phước mỏng, không gieo trồng căn 
lành, không gặp được thiện tri thức nên sinh nghĩ; 
chấp đắm ngã kiến, biên kiến, tà kiến, các phiền 
não che lấp tâm thì chăng phải Phật nói là Phật, 
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Phật nói là chăng phải Phật. Không gieo trồng căn 
lành sâu bên, không thuận theo thiện hữu tri thức, 
ba độc tà kiến một lần khởi lên, không có chỗ 
nương tựa, tự ĐÃ buông lung thì hoặc thấy việc tà 
kiến thuận với ý mình bèn cho đó là cái thấy của 
Nhất thiết trí; chư Phật nói rốt ráo không, không 
thuận với ý mình thì bèn cho đó là chăng phải 
Phật; chăng phải pháp nói là pháp, pháp nói là 
chắng phải pháp. Người như vậy ở nơi chỗ Phật 
sinh nghi nhiều, vì sinh nghi nhiều nên tâm hối 
hận; trong cõi nước thanh tịnh của Phật không có 
hạng tội nhân ấy nên không sinh nghị. Phật nói 
hạng người có tội như vậy vì phá thật tướng các 
pháp nên chết đọa vào đường ác địa ngục. Các 
Bồ- tát được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
thây người tội qua lại trong sinh tử thi dùng sức 
thần thông của Phật mà kéo chúng sinh ra khỏi, 
đặt vào trong nhóm chánh định, không còn bị đọa 
vào trong ba đường áC; ây gọi là nghiệm tịnh cõi 
Phật. Trong cõi Phật â ây không có các lỗi như vậy, 
đầy đủ hết thảy; đối với thế gian, xuất thế gian, 
hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi không có chướng 
ngại; đó là cõi nước bảy báu. Thân chúng sinh 
đẹp đẽ, tướng tốt trang nghiêm, có vô lượng ánh 
sáng, thường nghe âm thanh giáo pháp, thường 
không xa ha sáu Ba-la-mật cho đên mười tâm 
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pháp không chung; chúng sinh trong ây đều chắc 
chắn đạt đên Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Hỏi: Ở trên nói là nghe danh hiệu Phật chắc 
chắn đạt đến quả Phật, nơi đây nói đối với các 
pháp không có chướng ngại thì chắc chắn được 
thành Phật, có gì sai khác? 

Đáp: Chúng sinh ở đây thường thấy Phật, 
thường nghe pháp, gieo trồng căn lành sâu bên, 
chứa nhóm Phật pháp nhiều nên mau được làm 
Phật. 

Nghe danh hiệu là tuy chắc chăn mà công đức 
ít không bằng. Như vậy gọi là tướng cõi nước 
thanh tịnh của Phật; như ở trong mười địa nói 
trang nghiêm cây Bồ-đề. 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI BA: CHẮC 
CHÀN 
KINH: Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Bồ-tát ấy chắc chắn hay là không chắc 
chắn? 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát ấy chắc chắn, 
chăng phải không chắc chăn. 
Bạch đức Thế Tôn! Ở chỗ nào chắc chắn? Ở 
trong đạo Thanh-văn, ở trong đạo Bích-chi Phật 
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hay ở trong Phật đạo? 

Phật dạy: Bồ-tát ấy chăng phải ở trong đạo 
Thanh-văn, đạo Bích-chi Phật chắc chắn, mà ở 
trong Phật đạo chắc chắn. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Đó là 
Bồ-tát mới phát tâm chắc chắn ư? Hay là Bồ-tát 
thân sau cùng chắc chắn? 

Phật dạy: Bồ-tát mới phát tâm cũng chắc 
chắn, Bỏ-tát không thối chuyên cũng chắc chăn, 
Bỏ-tát thân sau cùng cũng chắc chăn. 

Bạch Thế Tôn! Bồ-tát chắc chắn sinh trong ác 
đạo chăng? 

Phật dạy: Không. Này Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ 
sao, hoặc hàng Bát nhân, hoặc hàng Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi Phật 
sinh trong ác đạo chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Như vậy, Bồ-tát từ khi mới phát tâm 
lại đây bồ thí, trì gIỚI, nhân nhục, tĩnh tân, thiên 
định, trí tuệ dứt tất cả nghiệp bất thiện, mà hoặc 
bị đọa ác đạo, hoặc sinh cõi trời sống lâu, hoặc 
không được ở chỗ tu thiện pháp, hoặc sinh nơi 
biên địa, hoặc sinh vào nhà tà kiên ác, nhà tà kiến 
không làm, là các nơi không có danh từ Phật, 
danh từ Pháp và danh từ Tăng, là không có lẽ ấy. 
Này Tu-bô-đề! Bồ-tát mới phát tâm đôi với Vô 
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thượng Chánh đăng Chánh giác mà lại đem tâm 
sâu xa hành mười đạo bất thiện, là không có lẽ â Ấy, 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bồ-tát thành tựu các 
công đức căn lành như vậy, như Phật tự nói: Nếu 
đời trước thọ quả báo bất thiện thì khi ấy thiện 
căn ở chỗ nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát vì lợi ích chúng 
sinh nên tùy chỗ thọ thân, đem thân â ây làm lợi ích 
chúng sinh. Khi Bồ- tát làm súc sinh có sức 
phương tiện lớn, nếu giặc oán muốn đến giết hại, 
vì tâm nhẫn nhục không gì cao hơn, tâm từ bị 
không có gì cao hơn nên Bô-tát xả thân mà không 
não hại giặc oán, còn hàng Thanh-văn, Bích-chi 
Phật không có sức như vậy. Vì thế nên biết Bồ-tát 
muốn đây đủ tâm từ bi lớn, vì thương xót mà làm 
lợi ích chúng sinh nên thọ thân súc sinh. 

Bạch đức Thế Tôn! Bỏ-tát trú ở trong căn lành 
nào mà thọ các thân như vậy? 

Phật bảo Tu- bồ- đề: Bồ-tát từ khi mới phát tâm 
cho đến khi ngôi đạo tràng, trong khoảng thời 
gian ây không có căn lành nào không đây đủ, đầy 
đủ rôi sẽ được Võ thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vì thế nên Bỏ-tát khi mới phát tâm hãy nên 
học hết thảy căn lành; học căn lành rôi sẽ được trí 
Nhất thiết chủng, sẽ dứt hết thảy phiền não và tập 
khí. 
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Bạch đức Thế Tôn! Tại sao Bồ-tát thành tựu 
pháp vô lậu trắng sạch như vậy mà lại sinh trong 
các đường ác súc sinh? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông nghĩ sao, Phật 
thành tựu pháp vô lậu trăng sạch chăng? 

Nếu Phật tự biến làm thân súc sinh để làm 
Phật sự, độ chúng sinh, thì đó thật là súc sinh 
chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Bỏ-tát cũng như vậy, thành tựu pháp 
vô lậu trăng sạch, vì độ chúng sinh nên thọ thân 
súc sinh, cũng dùng thân ây giáo hóa chúng sinh. 

Phật bảo Tu-bô-đê: Như A-la-hán thân làm 
biến hóa có thể khiến chúng sinh hoan hỷ chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Có thể. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Bồ-tát dùng 
pháp vô lậu trắng sạch ây, tùy theo chúng sinh 
đáng được độ mà thọ thân; dùng thân ấy làm lợi 
ích chúng sinh, cũng không chịu sự thông khổ. 
Này Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao? Vị thầy huyễn 
thuật huyễn làm các hình dạng: Hoặc voi ngựa, 
trâu dê, nam nữ để chỉ cho mọi người thấy, mà 
voi ngựa, trâu dê, nam nữ ây có thật chăng? 

Tu-bô-đê thưa: Không : thật, bạch Thế Tôn! 

Phật dạy: Như vậy, Bồ- tát thành tựu pháp vô 
lậu trăng sạch, hiện ra mỗi mỗi thân để chỉ bày 
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cho chúng sinh; dùng thân ấy làm lợi ích tất cả, 
cũng không chịu các thống khô. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bồ- 
tát có sức phương tiện lớn, được trí tuệ vô lậu bậc 
Thánh, tùy theo thân chúng sinh đáng được độ mà 
hiện mỗi mỗi thân hình để độ chúng sinh. 

LUẬN. Hỏi: Trong phẩm Tướng Thối Chuyển 
ở trên nói: Tướng như vậy là tướng mạo chăng 
thối chuyên, tướng như vậy là tướng mạo chắng 
phải chẳng thối chuyền. Chăng thối chuyền tức là 
chắc chắn, nay cớ sao Tu-bô-đêề lại hỏi? 

Đáp: Bátnhã Ba-la-mật có nhiêu môn, có 
nhiêu đạo. Chăng thối chuyển là nói về môn một 
tướng, nay hỏi chắc chắn là hỏi về môn hai 

tướng. 

Lại nữa, ở trong tâm Phật, hết .thảy chúng sinh 
và hết thảy pháp đều chắc chăn, vì trí người 
không sánh kịp nên nói là không chắc chăn. Phật 
tuy biết vô lượng vô sỐ kiếp chứa nhóm công đức 
lớn, chắc chắn thối chuyển làm hàng Tiểu thừa, 
cũng biết côn trùng vi tế, tuy chưa có tâm từ 
nhưng trải qua bấy nhiêu kiếp phát tâm sau sẽ 
được làm Phật. Chắc chắn biết hệt thảy pháp đều 
như vậy, từ nhân ây được quả ấy. Thế nên nói 
Phật đôi với hết thảy pháp không còn chướng 
ngại, vì Phật biết chăc chắn. 
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Lại nữa, vì Tu-bồ-đề nghe trong kinh Pháp 
Hoa nói ở chỗ Phật làm chút ít công đức: Hoặc 
Điỡn cười mà xưng một tiếng Nam mô Phật, dân 
dần chắc chăn sẽ làm Phật. Lại vì nghe trong 
phẩm Chắng Thôi Chuyên nói, có thôi chuyền và 
không thoát chuyền. Lại vì nghe nói hàng Thanh- 
văn đều sẽ làm Phật; nếu như vậy thì không nên 
có thôi chuyền? Như trong kinh Pháp Hoa nói 
chắc chắn, còn các kinh khác nói không chắc 
chăn, hoặc có thối chuyên, hoặc không có thối 
chuyên; thế nên nay hỏi là chắc chắn hay không 
chắc chắn. Như vậy, do các nhân duyên ấy nên 
hỏi chắc chắn hay không chắc chắn. 

Phật dạy: Bồ-tát là chắc chắn. 

Tâm Tu-bôồ-để vì cầu vào Niết- bàn là chắc 
chắn, thế nên hỏi: Ở trong đạo nảo chắc chắn? 

Phật dạy: Chăng phải chắc chắn trong Nhị 
thừa, chỉ chắc chắn trong Đại thừa. 

Vì người cầu Phật đạo có cao, vừa, thấp, thế 
nên hỏi: Hoặc Bộ- tát mới phát tâm chắc chắn “hay 
Bỏ-tát không thôi chuyên chắc chắn, hay Bồ- tát 
thân sau cùng chắc chắn? Ý của Tu- bồ-đề là từ 
địa vị chắng thối chuyền trở lên chắc chắn an lập 
trong Phật đạo chăng? 

Phật đáp: Ba hạng Bỏ-tát nói trên đều chắc 
chắn, chắc chăn là chắc chăn sẽ làm Phật. 
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: Phật dùng mặt Phật thây Bô-tát trong 
mười +. hảxg người câu Phật đạo nhiêu như cát 
sông Hằng, người chăng thôi chuyên hoặc một 
hoặc hai, nay cớ gì nói ba hạng Bồ-tát trên đều 
chắc chăn thành Phật? 

Đáp: Trước tôi đã nói: Bát-nhã sâu xa có vô 
lượng môn. Có nôi nói Bỏ-tát thôi chuyển mà 
không chắc chắn, có nơi nói Bồ-tát chắc chăn 
không thối chuyên. Như trong. phẩm Chăng Thối 
Chuyển, Tu- bồ-đề hỏi Phật: Bồ-tát thối chuyển là 
thối chuyển ở trong pháp nào? Là từ sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến mười tám pháp không 
chung, vì rốt ráo không, nên các pháp đều không 
thối chuyền. Trong đây Phật vì sao 

lại nói không thôi chuyển? 

Hỏi: Hai nghĩa â Ấy, nghĩa nào thật? 

Đáp: Hai việc đêu thật, từ miệng Phật nói ra 
đêu là thật. Như Phật hoặc nói các pháp Không, 
không có sở hữu: Hoặc nói bô thí, trì giới... là hữu 
vi. Đôi người mới phát tâm thì nói các pháp hữu 
vi, với người học đạo lâu ưa đắm thiện pháp thì 
nói các pháp Không, không có sở hữu, còn người 
giải đãi đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác tâm không bên chắc, những người như vậy 
nên theo Thanh-văn đạo được độ mà không câu 
Thanh-văn, phải ở trong sinh tử lâu dài chịu khổ. 
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Thê nên nói người phát tâm nhiều như cát sông 
Hằng mà người được chăng thối chuyên. thì hoặc 
một hoặc hai. Chúng sinh nghe việc ây rôi có thể 
kham chịu mọi khổ, chắc chăn được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác; nếu không thể kham 
chịu thì thủ chứng đạo Thanh-văn, Bích-chi Phật. 
Có người có thể được làm Phật mà vì tâm đại bi 
mỏng, tự ưa thân mình nặng, người ây nghe việc 
làm Phật khó được thì phân nhiều thối chuyền, 
nghĩ răng: Ta không thê được làm Phật, chăng 
Dáng sớm thủ chứng Niết-bàn, cần gì phải đời đời 
siêng khổ! Phật vì hạng người ây nên nói hết thảy 
Bồ- tát cho đến Bồ-tát mới phát tâm, đều chắc 
chắn sẽ làm Phật, như trong kinh Pháp Hoa nói. 

Hỏi: Nếu hết thảy Bồ-tát đều chắc chắn, cớ gì 
Phật mỗi mỗi quở trách hàng Nhị thừa mà không 
cho Bô-tát thủ chứng Nhị thừa? 

Đáp: Người câu Phật đạo nên biết khắp pháp 
tính, song người ấy vì sợ giả bệnh chết nên ở 
trong pháp tính thủ chứng phân ít, bèn ngưng 
nghỉ, bỏ Phật đạo, không độ chúng sinh, bị chư 
Phật, Bồ-tát quở trách rằng, ông muốn bỏ đi, hội 
hợp không được xa lìa. Khi được chứng A-la-hán 
thì không còn câu tam-muội sâu xa của Bồ-tát, lại 
không rộng độ chúng sinh, thì bị quanh co, đối 
với Phật đạo thì trở ngại. 
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Hỏi: A-la-hán do nhân duyên đời trước được 
thọ thân, chắc chắn phải diệt, vậy ở chỗ nào mà 
đây đủ Phật đạo? 

Đáp: Khi được thành A-la-hán, nhân duyên 
các lậu hoặc trong ba cõi dứt hết, không còn trở 
lại sinh trong ba cõi. Có cõi nước thanh tịnh của 
Phật ra ngoài ba cõi, không có danh từ phiền não, 
Ở chỗ Phật nôi cõi nước ây nghe kinh Pháp Hoa 
thì đầy đủ Phật đạo. Như kinh Pháp Hoa nói: Có 
A-la-hán hoặc không nghe kinh Pháp Hoa mà tự 
mình được diệt độ; tôi ở nước khác vì họ nói việc 
ây răng: Ông đều sẽ làm Phật. 

Hỏi: Nếu A-la-hán đi đến cõi nước thanh tịnh 
của Phật thọ thân pháp tính, như vậy nên chóng 
được làm Phật, cớ sao nói quanh co, trở ngại? 

Đáp: Người ấy vì nhân duyên tham đăm Tiểu 
thừa mà bỏ chúng sinh, bỏ Phật đạo, lại dối nói 
được đạo. Vì nhân duyên ây nên tuy không thọ 
khố não sinh tử, mà vẫn ở địa vị Bô-tát độn căn, 
không thể chóng thành Phật đạo, không như vị 
Bồ-tát tu hành đi thắng. 

Lại nữa, Phật pháp là điều thứ nhất trong năm 
điều không thê nghĩ bàn. Nay nói vị A-la-hán lậu 
hoặc sạch hết, trở lại làm Phật, điều đó chỉ có 
Phật biết được. Người luận nghị chính có thể luận 
việc ấy mà không thể lường biết, thế nên không 
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nên hí luận. Nếu khi cầu được làm Phật thì mới 
có thê hiệu rõ, còn những người khác có thê tin 
mà chưa thế biết. 

Chắc chắn Bỏ-tát đọa trong ba đường ác 
chăng là Tu-bô-đề khi nghe Phật nói vô lượng 
nhân duyên đời trước: Hoặc thọ thân voI, naI, rùa, 
bô câu, công, oanh vũ chịu các khổ, thế nên hỏi 
Phật: Nếu Bồ-tát chịu làm thân súc sinh như vậy 
thì vì sao nói hết thảy Bỏ-tát chắc chăn? Chắc 
chắn tức là chăng thối chuyền, chăng thối chuyên 
là không đọa trong ba đường ác. - 

Phật hỏi ngược lại Tu-bô-đê: Y ông nghĩ sao, 
các bậc Thánh trong hàng Bát nhân... đọa vào ba 
đường ác chăng? 

Tu-bô-đề suy nghĩ: Các Thánh nhân ấy đã vào 
thánh đạo nên không có nhân duyên đọa vào ba 
đường ác. Suy nghĩ rôi đáp răng: Thưa không. 

Phật dạy: Bô-tát cũng như vậy, nhân duyên 
đọa vào ba đường ác đã hết thì làm sao Bồ-tát đọa 
vào ba đường ác? Nhân duyên đọa vào ba đường 
ác là các pháp bất thiện. Bồ-tát từ khi mới phát 
tâm lại đây tu tập các pháp thiện bồ thí, trì ĐIỚI... 
dứt mười pháp bất thiện là giết hại, trộm cặp... 
nhưng nếu còn đọa vào ba đường ác thì không có 
lẽ ấy. Vì sao? Vì đã dứt hết pháp ác, tăng ích 
pháp lành. Pháp bất thiện có nặng, vừa và nhẹ. 
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Năng thì đọa địa ngục, vừa thì đọa súc sinh, nhẹ 
thì đọa ngạ quỷ. Ba độc bất thiện ấ ây Bồ-tát đã dứt 
hết, tâm thương xót sâu xa nghĩ đến chúng sinh, 
thế nên không đọa. 

Hỏi: Nếu như thế thì có thê không sinh trong 
ba đường ác. Vậy là phước đức của Bồ- tát ây 
nhiêu, cớ sao không sinh trong cõi trời sống lâu? 

Đáp: Bô-tát vì thương xót chúng sinh mà hành 
sáu Ba-la-mật, tuy có thê vào thiền định, hòa hợp 
với tâm từ bị tu hành, song không, đăm thiên vị, 
nên khi mạng sắp hết, nghĩ đến cõi Dục nên thối 
mất thiền đạo, vì trong CỐI trỜi sống lâu không có 
khổ não, đắm sâu thiền vị thì khó có thê được độ, 
nên không sinh vào trong ây. 

Sinh ở biên địa thì bị chướng ngại, không thê 
tu pháp thiện nên 

không sinh đến đó. Vì sao? VÌ Bô-tát đã nhô 
sạch cội gốc tâm lân tiếc giáo pháp; vì lấn tiếc 
giáo pháp nên mới sinh ở biên địa, là chỗ không 
biết pháp. 

Lại nữa, Bồ-tát thường ưa trung đạo, lìa bỏ hai 
bên nên không sinh chốn biên địa. Chốn biên địa 
không có danh từ Tam bảo, không biết đến bảy 
chúng, chỉ quý việc hiện tại, không quý phước 
đức đạo pháp, thế nên gọi là chôn biên địa, chứ 
không riêng chỉ sinh chôn biên địa thì gọi là chỗn 
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biên địa. Nếu biết Tam bảo, biết nhân duyên tội 
phước tương tục, biết thật tướng các pháp thì 
người ây dù sinh bên ngoài cõi ,Diêm-phù- -đề cũng 
không gọi là chỗn biên địa, huống øì sinh giữa CỐI 
Diêm-phù- -đề. Do Bồ-tát thường ưa thích vì chúng 
sinh thuyết pháp, cũng rất ưa thích thiện pháp, 
cho nên gặp được chúng sinh hiền lành, vừa ý 
cùng sinh một nôi, gọi là trung tâm của cõi nước; 
ở trung tâm cõi nước lại không sinh vào nhà tả 
kiến. Vì sao? Vì Bỏ-tát ấy đời đời thường tự mình 
hành chánh kiến, cũng dạy người hành chánh 
kiến, tán thán pháp chánh kiến, hoan hỷ tán thán 
người hành chánh kiến; thế nên không sinh vào 
nhà ác tà kiên. 

Hỏi: Bồ-tát ấy có sức phước đức và trí tuệ lớn 
thì nên sinh vào chốn biên địa, nhà tà kiến đề giáo 
hóa người khác, cớ sao lại sợ mà không sinh? 

Đáp: Bồ-tát có hai hạng: 

Bộ- tát đã thành tựu đại nguyện 

Bộ- tát mới có nhân duyên phát tâm. 

Bồ-tát đã thành tựu đại nguyện có sức lớn nên 
tùy theo nơi chúng sinh có thê độ mà thọ thân, 
không tránh chốn. biên địa, nhà tà kiến, còn Bồ-tát 
mới phát tâm nếu sinh vào các nơi ấy thì đã 
không thể độ người mà lại còn tự hủy hoại mình, 
thế nên không sinh. Thí như vàng thật ở trong bùn 
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trọn không bị hủy hoại, mà đồng thiết thì bị hủy 
hoại. 

Tà kiến là tà kiến không làm. Tuy sáu mươi 
hai thứ đều là tà kiến nhưng tà kiến không làm là 
nặng nhất. Vì sao? Vì không làm mả nói răng, 
không nên làm công đức hay cầu Niết-bàn. Như 
nói trời làm hoặc nói thế giới có đầu, tuy cùng là 
tà kiến mà các tà kiến khác không chướng ngại 
làm việc phước đức, còn tà kiễn không làm rất ác, 
nên không sinh nơi đó. 

Lại nữa, Bôồ-tát mới phát tâm mà có tâm 
nhiễm ác hành đạo bắt thiện thì không có lẽ Ấy, 
Vì sao? Vì Bôồ-tát ấy nhất tâm hồi hướng, quý 
trọng Võ thượng Chánh đăng Chánh giác chứ 
không quý trọng pháp thế gian. Bỏ-tát ấy do chưa 
lia dục nên tuy khởi lên các phiền não mà trọn 

không có tâm ô nhiễm làm việc ác, tuy có 
dùng TOI gậy gây khô mà trọn không cướp mạng 
sông, không lấy của người khác làm họ mất 
mạng. Bồ-tát ấy dứt hết thảy pháp bất thiện, tu tập 
hết thảy pháp thiện nên không sinh vào chỗ có 
tám nạn, thường sinh vào chỗ có tám điều tốt. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu Bồ-tát thành tựu các căn 
lành như vậy, cớ gì nhân duyên đời trước lại làm 
thân naI1, ngựa... ? 

Phật đáp: Bô-tát thật có thành tựu thiện căn 
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phước đức, song vì lợi lạc chúng. sinh nên thọ 
thân súc sinh, cũng không có tội súc sinh. Trong 
đầy Phật tự nói nhân duyên: Bồ-tát ở trong súc 
sinh mà biết thương xót giặc oán, là điều mà A- 
la-hán, Bích-chi Phật không có được. A-la-hán, 
Bích-chi Phật khi giặc oán đến hại, tuy không đáp 
trả nhưng không thể thương xót, nhớ nghĩ, củng 
dường, cung câp. Như tiền thân Bồ-tát làm voi 
trăng sáu ngà, có một người thợ sắn dùng tên độc 
bắn vào ngực. Bấy ĐIỜ VOI trắng, tiền thân Bỏ-tát 
lây vòi bao che cho thợ săn, không để các voi 
khác làm hại, nói với voi cái răng: Em là vợ của 
Bồ-tát, cớ gì sinh ác tâm? Đó là tội phiền não. Thí 
như người bị quỷ ám, vị thây chú thuật đến chỉ trị 
quý mà không giận người; thế nên chớ tìm tội 
người ấy. Rồi từ từ hỏi thợ săn: Vì sao ông bắn 
ta? Thợ săn đáp: Ta cần cặp ngà của ngươi. Voi 
liền đến hốc đá bẻ ngà trao cho, máu thịt tuôn ra 
mà không cho là thống khổ; lại còn cung cấp 
lương thực, chỉ đường cho đi. Những việc từ bị 
như vậy hàng Thanh-văn, Bích-chi Phật không 
thể có được. Có tâm tốt như vậy thì làm sao thọ 
thân súc sinh được? Nên biết đây là biến hóa để 
độ chúng sinh. 

Hỏi: Vì cớ gì không làm thân người vì họ 
thuyết pháp mà lại làm thân thú? 
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Đáp: Có khi chúng sinh thây thân người 
thuyết pháp thì không tin chịu, thấy thân súc sinh 
thuyết pháp thì tin vui, nhận lãnh lời giáo hóa. 
Lại, Bồ-tát muốn đây đủ lòng từ bi lớn nên muốn 
thi hành việc ây. Chúng sinh trông thấy vừa sợ 
vừa mừng mà đêu được vào đạo. 


xk+% 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 94 


GIẢI THÍCH PHÁẢM TÁM MƯƠI BA (Tiếp): 
CHÁC CHÁN 


KINH: Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thê 
Tôn! Bô-tát trú ở pháp trăng sạch gì có thể làm 
các phương tiện như vậy mà không bị ô nhiễm? 

Phật dạy: Bô-tát dùng Bát-nhã Ba-la-mật làm 
các phương tiện như vậy, hiện thân trong mười 
phương cõi nước nhiều như cát sông Hằng làm lợi 
ích chúng sinh, cũng không tham đăm thân â Ấy, Vì 
sao? Vì người tham đăm, pháp tham đắm và chỗ 
đăm đều không thể có được, vì tự tính Không, 
tính Không không tham đăm tính Không, trong 
tính Không, không có người tham đăm cũng 
không có chỗ tham đăm. Vì sao? Vì trong không, 
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tướng không không thể có được; ấy gọi là bất khả 
đắc không. Bồ-tát trú trong ây có thê được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát chỉ trú trong Bát- 
nhã Ba-lamật được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác mà không trú trong các pháp ư? 

Này Tu-bô-đề! Phải chăng có pháp không vào 
trong Bát-nhã Ba-la-mật? 

Tu-bôồ-đề thưa: Nếu Bát-nhã Ba-la-mật là tự 
tính Không, thì vì sao hết thảy pháp đều vào trong 
Bát-nhã Ba-la-mật, trong không, không có pháp 
hoặc vào hoặc không vào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Hết thảy pháp, hết thảy 
pháp tướng là không chăng? 

Này Tu-bồ-đề! Nếu hết tháy pháp, hết thảy 
pháp tướng không, cớ sao nói hết thảy pháp 
không vào trong không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Bô-tát làm 
thế nào khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, trú trong hết 
thảy pháp không, mà có thể khởi lên 

thân thông Bát- nhã Ba-la-mật rồi trú trong 
Thần thông Ba-la-mật ấy đi đến MƯỜI phương các 
cõi nước nhiều như cát sông Hăng cúng dường 
chư Phật hiện tại, nghe Phật thuyêt pháp, ở chỗ 
Phật gieo trông căn lành? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
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Ba-la-mật, quán mười phương các cõi nước nhiêu 
như cát sông Hãng ây đều là tính Không, trong 
các cõi nước ây chư Phật cũng là tính Không, chỉ 
có tên giả, nên tên giá về chư Phật hiện thân cũng 
tính Không. Nêu mười phương các cõi nước và 
chư Phật tính chăng không, thì tính Không ấy có 
thiên lệch. Vì tính Không không hê thiên lệch nên 
hết thảy pháp, hết thảy pháp tướng là không. Thế 
nên Bô-tát hành Bátnhã Ba-la-mật, dùng sức 
phương tiện phát sinh thần thông Ba-la-mật, trú 
trong thần thông Ba-la-mật ấy khởi lên thiên 
nhãn, thiên nhó, như ý túc, trí biết tâm người 
khác, trí biết đời trước, trí biết sinh tử của chúng 
sinh. Nếu Bồ-tát xa lìa thần thông Ba-la-mật thì 
không thế làm lợi ích chúng sinh, cũng không thê 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Thần 
thông Ba-la-mật là đạo làm lợi ích của Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì dùng thiên 
nhãn thì tự mình thấy được các pháp lành, cũng 
dạy người được các pháp lành, đối với các pháp 
lành cũng không đắm trước, vì các pháp lành tự 
tính là Không. Tự tính Không, không đắm trước 
gÌ, nếu đắm trước thì đắm vị, trong không không 
có vị. Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật có thê 
phát sinh thiên nhãn như vậy, dùng thiên nhãn â ấy 
quán hết thảy pháp không, thấy pháp không ây 
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không thủ tướng, không tạo nghiệp, cũng vì 
người khác nói pháp ấy, cũng không thấy có 
tướng chúng sinh, không thấy có danh từ chúng 
sinh. 

Như vậy, Bồ-tát dùng pháp không có sở đắc 
nên khởi lên thần thông Ba-la-mật, dùng thân 
thông Ba-la-mật ấy, việc đáng làm nên làm. Bồ- 
tát dùng thiên nhãn sáng suốt hơn mắt người thấy 
mười phương các cõi nước; thấy rồi bay đến 
mười phương làm lợi ích chúng sinh: Hoặc lấy 
việc bo thí, hoặc lây việc trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tân, thiền định, hoặc lấy trí tuệ, hoặc lây ba mươi 
bảy pháp trợ đạo; hoặc lây các thần thông, giải 
thoát, tam-muội, pháp Thanh-văn, pháp Bích-chi 
Phật hoặc pháp Phật làm lợi ích chúng sinh. 

Vì hạng người xan tham mà nói như vây: Này 
các chúng sinh! Các ngươi nên bồ thí; nghèo cùng 
là khổ não. Người nghèo cùng còn không làm lợi 
ích mình được, huông nữa làm lợi ích người 
khác! Vì thế nên các ngươi nên siêng bố thí để tự 
mình được vui, cũng làm cho người khác được 
vui; chớ vì nghèo cùng. mà ăn nuốt lẫn nhau, 
không la khỏi ba đường ác. 

Vì hạng người phá giới mà thuyết pháp răng: 
Này các chúng sinh! Việc phá giới rất khổ não, 
người phá giới còn không làm lợi ích mình được, 
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huống nữa làm lợi ích người khác! Việc phá giới 
thọ quả báo khổ: Hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ 
quỷ, hoặc ở súc sinh. Các ông đọa trong ba đường 
ác tự mình còn không cứu được, làm sao cứu 
người khác? Thế nên các ông không nên theo tâm 
phá giới để đến khi chết hồi hận. 

Nếu gặp người sân giận tranh đâu lẫn nhau, 
nói pháp như vây: Này các chúng sinh! Chớ sân 
giận tranh đấu lẫn nhau. Người sân giận loạn tâm 
không thuận theo pháp lành, các ngươi đem tâm 
rôi loạn sân giận lẫn nhau thì hoặc đọa vào địa 
ngục, hoặc đọa vào ngạ quỷ, hoặc đọa vào súc 
sinh; thế nên các ngươi không nên sinh một niệm 
sân giận, huống nữa là nhiễu. 

Vì hạng chúng sinh giải đãi mà thuyết pháp 
khiến được tinh tân, vì hạng chúng sinh tán loạn 
khiến được thiên định, vì hạng chúng sinh ngu SI 
khiến được trí tuệ cũng như vậy. Đối VỚI người 
hành dâm dục khiến quán bất tịnh; đối với người 
sân giận khiến quán lòng từ; đối với người ngu SI 
khiến quán mười hai nhân duyên; đối với chúng 
sinh hành phi đạo khiến vào chánh đạo là đạo 
Thanh-văn, đạo Bích-chi Phật và Phật đạo. Vì các 
chúng sinh ấy mà thuyết pháp như vây: Điều các 
ông chấp trước là pháp tính Không; trong pháp 
tính Không thể chấp trước được; tướng không 
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chấp trước cũng là tướng không. Như vậy, Bồ-tát 
khi hành Bát-nhã Ba-la-mật trú trong Thân thông 
Ba-la-mật, làm lợi ích chúng sinh. Này Tu- bồ-đề! 
Bồ-tát nêu xa lia thân thông thì không thê theo ý 
chúng sinh thuyết pháp lành cho họ. Vì thé, Bồ- 
tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật nên khởi lên thần 
thông. Thí như chim không. có cánh thì không thể 
bay cao; Bồ-tát không có thần thông thì không thế 
tùy ý giáo hóa chúng sinh. Do vậy, Bô-tát khi 
hành Bát-nhã Ba-la-mật nên khởi lên các thân 
thông, khởi lên các thần thông rồi nễu muốn làm 
lợi ích chúng sinh 

thì tùy ý lợi ích được. 

Bồ-tát dùng thiên nhãn thây. mười phương các 
cõi nước nhiều như cát sông Hằng và chúng sinh 
trong các cõi nước Ấy, thây rồi dùng thần thông 
qua đến chỗ đó, biết tâm của chúng sinh, theo 
điều thích ứng với họ mà nói pháp: Hoặc nói về 
bố thí, nói vê trì giới, nói về thiền định, cho đến 
nói về Niết-bàn. 

Bỏ-tát dùng thiên nhó nghe hai thứ âm thanh: 
Hoặc của người, hoặc chắng phải của người; nghe 
mười phương chư Phật thuyết pháp và đêu có thế 
năm giữ, đúng như pháp đã được nghe mà vì 
chúng sinh nói pháp: Hoặc nói về bố thí cho đến 
hoặc nói về Niết-bàn. 
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Bỏ-tát được trí thanh tịnh biết tâm người khác, 
dùng trí biết tâm người khác mả biết tâm của 
chúng sinh, theo điều thích ứng của họ mà nói 
pháp, hoặc nói về bố thí cho đến hoặc nói về 
Niết- bàn. 

Bỏ-tát được trí biết mạng sống đời trước, nhớ 
biết nơi nguôn gốc sinh ra, cũng tự nhớ biết đời 
trước của mình và nhớ biết đời trước của người 
khác. Dùng trí nhớ biết mạng, sống, đời trước ây, 
nhớ quá khứ ở chỗ nảo, nôi nào; biết danh tự của 
chư Phật và chúng đệ tử. Gặp chúng sinh tin ưa 
việc của mạng sông đời trước thì hiện việc đời 
trước mà nói pháp: Hoặc nói về bố thí cho đến 
hoặc nói về Niết-bàn. 

Dùng sức thân thông như ý, đi đên vô lượng 
cối nước của chư Phật cúng dường chư Phật, theo 
chư Phật gieo trồng căn lành rôi trở lại cõi nước 
của mình. 

Bỏ-tát chứng được trí sạch hết các lậu, dùng 
trí sạch hết. các lậu â ây vì chúng sinh mà nói pháp: 
Hoặc nói về bố thí cho đến hoặc nói về Niết-bàn. 

Như vậy, Tu-bồ-đề! Bồ-tát khi hành Bát- nhã 
Ba-la-mật nên khởi lên thân thông như vậy. Bồ- 
tát dùng việc tu thần thông â ây mà tùy ý thọ thân, 
khố vui không nhiễm đăm; thí như người của 
Phật biến hóa, hóa làm ra mọi việc, khổ vui 
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không. nhiễm đắm. Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la- 
mật nên dùng thần thông như ý như vậy, có thể 
làm nghiêm tịnh cõi Phật và thành tựu tuệ giác 
cho chúng sinh. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát không nghiêm 
tịnh cõi Phật, không thành tựu tuệ giác cho chúng 
sinh thì không thể được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Vì sao? Vì nhân duyên không đây 
đủ, không thể được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bỏ- 
tát làm thế nào đầy đủ nhân duyên rồi được thành 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Hêt thảy pháp lành là 
nhân duyên của Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! 
Những pháp lành nào mà do pháp lành ấy nên 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác: 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát từ khi mới phát tâm 
lại đây, Thí Ba-la-mật là nhân duyên của pháp 
lành, nơi đó không có phân biệt người thí, người 
nhận thí, vì tính Không. Do Thí Ba-la-mật ấy có 
thể tự mình làm lợi ích, cũng có thê làm lợi ích 
cho chúng sinh, từ trong sinh tử kéo ra, khiến 
được Niết-bàn. Các pháp lành ấy đều là nhân 
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duyên của Võ thượng Chánh đăng Chánh giác, 
của đại Bồ-tát. Nhờ hành độ ấy mà các Bồ-tát quá 
khứ, vị lai, hiện tại được thoát qua khỏi sinh tử; 
đã qua khỏi, 

nay qua khỏi và sẽ qua khỏi. Do Giới Ba-la- 
mật cho đến Bát-nhã Ba- la-mật, bón thiền, bốn 
tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho 
đến tám phân thánh đạo, mười tám không, tám 
bội xả, định chín thứ lớp, các môn Đả-la-ni, mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không 
ngại, mười tắm pháp không chung, các công đức 
như vậy đều là đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác; ây gọi là pháp lành. Bồ- tát đây đủ pháp lành 
ây rôi, sẽ được trí Nhất thiết chủng. Được rỒi sẽ 
chuyển pháp luân; chuyên pháp luân rồi sẽ độ 
chúng sinh. 

LUẠN: Bấy HIỜ Tu- bô-đề hỏi: Trú vào căn 
lành nào nên có thê thọ thân này? 

Phật đáp: Bô-tát đây đủ hết thảy pháp ,rú vào 
thánh pháp vô lậu nảo có thể thọ thân này mà 
không nhiễm trước? Theo thân â ây, thí như vị thầy 
huyễn thuật, cũng như việc biến hóa? Trú ở pháp 
trăng sạch nào mà có thể làm các phương tiện như 
vậy? 

Phật đáp: Bôồ-tát do sức Bát-nhã Ba-la-mật 
nên có thể thành tựu phương tiện như vậy, hiện 
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mỗi mỗi thân làm lợi ích cho chúng sinh trong 
mười phương các cõi nước và cũng không tham 
đăm thân ây. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Bồ- tát có ba pháp không thể có được: Một là thân 
Bô-tát; hai là nai ngựa được làm ra, ba là pháp 
được dùng. Vì sao? Vì pháp ấy đều là tính 
Không; tính Không cũng không tham trước tính 
Không: trong tính Không cũng không có người 
tham trước; vì pháp không có nên chúng sinh 
không có; chúng sinh không có nên pháp cũng 
không có. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Trong tính Không, tính Không thể có được; vì 
không thể có được thì Bồ-tát làm sao tham trước 
trí tuệ ây? Ấy gọi là không, không có sở đắc. 

Bồ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật có thể 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vì 
không chướng ngại nên dễ được. 

Tu-bô-đề hỏi: Bồ-tát trú ở sáu Ba-la-mật cho 
đến mười tám pháp không chung, nay cớ sao chỉ 
nói trú trong Bát-nhã Ba-la-mật không có sở đắc, 
được thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 

Phật dạy: Này Tu- bồ-đề, pháp gì không vào 
trong Ba-la-mật? Tât cả pháp đều vào trong Bát- 
nhã Ba-la-mật. Nếu trú trong Bát-nhã Ba-la-mật 
tức là trú trong hết thảy pháp. 

Lại hỏi: Nếu Bátnhã Ba-lamật là tính 
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Không, làm sao hết thảy pháp đều vào trong đó? 
Trong đây Tu-bô-đề tự nói nhân duyên: Trong hết 
thảy pháp là tính Không thì không có pháp ra, 
không có pháp vào. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Hết thảy pháp, hết thảy 
pháp tướng không chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Này Tu-bồ-đề! Nếu hết thảy pháp, hết tháy 
pháp tướng không, vậy thì hết thảy pháp đều vào 
trong không, cớ sao ông nói trong không không 
có pháp ra vào? 

Bấy giờ Tu-bô-đề hiểu rõ nên tâm phục mà 
lãnh thọ. Nghe việc Bồ- tát hóa thân độ chúng 
sinh, nên hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát làm thê 
nào trú trong. hết thảy pháp tính Không mà có thể 
khởi lên thân thông Ba-la-mật, đi đến mưỜI 
phương các cõi nước nhiêu như cát sông Hăng 
cúng dường Phật, nghe pháp, gieo trông căn lành 
sâu dày? 

Căn lành là các môn Đà-la-nI, các môn tam- 
muội, là căn bản của giải thoát không ngại. Ý của 
Tu-bô-đề là nếu Bát-nhã Ba-la-mật là tính Không, 
thì làm sao Bỏ-tát an trú trong Bát-nhã Ba-la-mật 
lại có thể hành thân thông là pháp có? 

Phật dạy: Vì tính là Không cho nên có thể 
hành. Vì cớ sao? Vì khi Bồ-tát hành Bát-nhã, 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 94 1381 


quán mười phương các cối nước đều không, chư 
Phật trong các cõi nước ây cũng không. 

Hỏi: Nếu cõi nước là không thì Phật cũng phải 
không, cớ gì nói riêng? 

Đáp: Phật do vô lượng vô số công đức chân 
thật mà được thân â ẤY, có thê lấy một ngón chân 
làm chân động mười phương các cõi nước nhiêu 
như cát sông Hằng. Lại, Bồ-tát đời đời lại đây vì 
lòng yêu thích, kính trọng Phật sâu xa, không thế 
quán sát Phật chóng làm cho không, thế nên 
không hợp chung VỚI CÕI nước để nói. Trong đây 
Phật tự nói nhân duyên: Nếu mười phương các 
cõi nước và chư Phật chăng không, thì là tính 
Không có thiên lệch, có thiên lệch thì gọi là có 
chỗ không và chăng không. Nay thật sự không có 
thiên lệch nên hết thảy pháp, hết thảy pháp tướng 
là không. Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, đối VỚI 
hết thảy pháp không ngăn ngại, song vì mắt thịt 
thây sắc không thông: Thấy trên thì không thấy 
dưới, thấy trước thì không thầy sau, chỗ rồng suôt 
thì thấy, chỗ chướng ngại thì không thấy, ban 
ngày thì thây, ban đêm thì không thây; biết sức 
mắt thịt kém như vậy nên vì sức phương tiện mà 
lại cầu mắt trời. 

Sức phương tiện là khiến bốn đại ở thê giới 
khác đến trú trong thân. Nghĩa là dùng thiên nhãn 
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như trước đã nói. Thiên nhó, như ý túc, trí biết 
tâm người khác, trí biết đời trước, trí biết chúng 
sinh, sinh về đâu, chết về đâu. Bỏ-tát nếu không 
có thần thông thì không thể làm lợi ích chúng 
sinh. Vì sao? Vì nêu không có thân thông thì làm 
sao có thể khiến nhiêu người phát tâm? Bồ-tát có 
thân thông mà còn không thể khiến tất cả chúng 
sinh phát tâm, huống nữa là không có! Thế nên 
thân thông Ba-la-mật là chỗ hành đạo sở hành của 
Bồ-tát. Bô-tát tự thấy pháp lành, cũng dạy người 
khác được pháp lành mà không tham đăm pháp 
lành ấy. Vì sao? Vì pháp ấ ấy tính đều không. 

Hỏi: Thiên nhãn chỉ có thê thây sắc, làm sao 
thây pháp lành mà lại nói hết thảy pháp tính là 
Không? 

Đáp: Đây là trong nhân nói quả. Do thiên 
nhãn ây tự thấy thân mình, lại thây mưƯỜi phương 
chúng sinh, vậy sau dùng trí biết tâm người khác, 
trí biệt mạng sông đời trước, tìm căn lành đời nay 
đời sau, thây căn lành và quả báo lâu ngày đều 
tiêu diệt, tiêu diệt nên thấy nó không. Căn lành ây 
đều là pháp hữu vi nên không có tự tính, không 
có tự tính nên không; vì không nên không thê 
tham trước, cũng không thê thọ khí vị, không thể 
thọ khí vị nên không tham trước; thí như ruôi 
không chỗ nào không đậu, chỉ trừ không đậu 
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trong lửa. Chúng sinh ái trước cũng như vậy, đối 
VỚI pháp lành, pháp chăng lành đều ái trước, cho 
đến ái trước Phi-hữu-tưởng Phi-vô- tưởng nên 
không thê vào Niết-bàn, chỉ trừ không thể ái trước 
lửa Bát-nhã Ba-la-mật tính Không. Vì sao? Vì 
Bát nhã Ba-la-mật, tướng Bát-nhã Ba-la-mật là 
không; nếu Bát-nhã Ba-la-mật chăng không tức là 
có khí vị, là chỗ có thê ái trước. Bô-tát trú trong 
trí tuệ ấy không khởi nghiệp hữu lậu, chỉ vì chúng 
sinh mà thuyết pháp, cũng biết chúng sinh là giả 
danh, không thê có được. An trú trong Bát-nhã 
không có sở đắc ấy mà có thê đây đủ các việc 
thần thông. Nếu Bồ-tát không được Bát-nhã vô 
ngại ây thì không thê được thần thông vô ngại. 
Bộ- tát được thân thông vô ngại nên có thể bay 
đến mười phương các cõi nước làm lợi ích chúng 
sinh, như trong Kinh nói TỘN: Hoặc nói về bố thí, 
hoặc nói về trì giới... : đối với người xan tham thì 
dạy bố thí... như trong đây nói ví dụ: Ví như chim 
không có cánh thì không thể bay cao; Bồ-tát cũng 
như vậy, không có Thân thông Ba-la-mật thì 
không thê giáo hóa chúng sinh. Bô-tát dùng thiên 
nhãn thấy mười phương các cõi nước của chư 
Phật cùng hết thảy chúng sinh, dùng thiên nhó 
theo chư Phật nghe pháp, dùng thân thông như ý 
phóng hào quang lớn, hoặc biến hóa hiện ra các 
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thứ nước lửa, các việc kỳ lạ khiên chúng sinh phát 
tâm cho là việc hy hữu mà tôn trọng. Dùng trí biết 
tâm người khác, biết tâm tâm số của người khác 
tham đăm gì, chán gì, có thê độ hay không thể độ, 
là lợi căn hay là độn căn, đã thành tựu căn lành 
hay chưa thành tựu. Biết tâm của chúng sinh khác 
như vậy thì nhiếp thủ những ai đã thành tựu căn 
lành. Gặp người có thê độ thì dùng trí biết mạng 
sống đời trước, trí biết sinh tử quán nguồn gôc 
của người kia từ đâu đến, gieo trồng căn lành gì, 
và ưa làm hạnh gì; từ đây mệnh chung sẽ sinh chỗ 
nào, lúc nào sẽ được giải thoát. Trù lượng suy 
nghĩ như vậy biết nghiệp duyên quá khứ và biệt 
quả báo vị lai của người có thê độ. 

Lại dùng thần thông biết người ấy cần vì sợ 
hãi mà được độ, thì đem việc địa ngục chỉ Dày 
rằng: Ông sẽ sinh vào trong ấy; biết người cần vì 
hoan hỉ mà được độ, thì chỉ bày thiên đường, mắt 
thây VIỆC ấy tâm sinh ra sợ hãi, vui mừng, nhàm 
chán thế gian. Bấy giờ đem trí thông suốt vô lậu 
nói pháp dứt hết lậu, chúng sinh nghe pháp ấy phá 
bỏ tâm tham trước, lại dùng pháp ba thừa mà 
được Niết-bàn; thí như chim nhạn trắng khi muốn 
bắt cá thì trù lượng tới lu1, không để mất cơ hội; 
biết có thê bắt được liên bắt, không đề lỡ qua. Bồ- 
tát cũng như vậy, dùng sức thân thông quán 
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nguồn gốc của chúng sinh, thây nhân quyên có 
thế độ: Hoặc thấy cõi nước thì biết; biết các căn 
tín, tấn... của các chúng sinh ấy mãnh lợi, các 
nhân duyên đây đủ nên vì họ thuyết pháp, không 
để lỡ uông. Thế nên nói: Bô-tát lìa thần thông thì 
không thê lợi ích chúng sinh, như chim không có 
cánh. Các thân lực khác như Phật tự nói: Dùng 
thiên nhãn thấy việc sống chết của mười phương 
chúng sinh, cũng biết tâm chúng sinh, tùy Ÿ 
thuyết pháp, cho đến khéo tu sức thần thông, vì 
chúng sinh mà thọ thân, không bị khố vui làm ô 
nhiễm. Bô-tát đôi với chúng sinh hoặc làm cha, 
hoặc làm con, hoặc làm thây, hoặc làm đệ tử, làm 
chủ, làm tớ, làm voi ngựa, hoặc làm người cỡi voi 
ngựa, có khi giàu Sang thế lực, có khi nghèo hèn; 
đôi với các việc ây cũng không bị ô nhiễm; thí 
như người của Phật biến hóa, hóa làm các việc 
mà không bị ô nhiễm bởi khổ vui. hóa làm các 
việc là như trước đây: hóa làm vô lượng vô số 
thân để độ chúng sinh. Khổ vui không nhiễm 
trước là đối với vui không sinh tâm ái, đối với 
khố không sinh tâm sân, không như chúng sinh 
tùy theo chỗ mà khởi phiên não. Bồ-tát nên đem 
thân thông du hí như vậy mà thành tựu tuệ giác 
cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật. 

Hỏi: Sức thần thông của Bỏ-tát có sở tác, cớ 


1386 THÍCH KINH LUẬN 3 


sao gọi là du hý? Đáp: Hý là như huyễn sư huyễn 
làm ra các việc, thân thông của Bồ-tát cũng hóa 
hiện các việc nên gọi là hý. 

Lại nữa, trong Phật pháp có ba tam-muội: 
Không tam-muội là thượng hành. Vì sao? Vì 
giông như Niết-bàn không bị dính mắc, không có 
sở đặc. Các hành pháp khác đều gọi là hạ hành, 
như trẻ nhỏ. Thế nên nói sức thần thông gọi là du 
hý; đối với việc thành tựu tuệ giác cho chúng 
sinh, nghiêm tịnh cõi Phật là rất cần yếu. Thành 
tựu tuệ giác cho chúng sinh như trong đây nói: 
Cùng nhau tu căn lành ở cõi Phật thanh tịnh. 

Hỏi: Vì sao phải cần dùng việc thành tựu tuệ 
giác cho chúng sinh 

và nghiêm tịnh cõi Phật? 

Đáp: Trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Không thành tựu tuệ giác cho chúng sinh và 
nghiêm tịnh cõi Phật thì không được đạo vô 
thượng. Vì sao? Vì nhân duyên không đây đủ thì 
không được đạo vô thượng. Nhân duyên là hết 
thảy pháp lành; từ khi mới phát tâm tu thí Ba-la- 
mật cho đến mười tắm pháp không chung; đối với 
pháp tu hành ấy không có ức tưởng phân biệt là 
người thí, là vật bố thí, là người nhận thí, cho đến 
mười tám pháp không chung cũng như vậy. Nếu 
Bồ-tát tâm không dính mắc, không phân biệt gì 
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mà hành sáu Ba-la-mật cho đến mười tám pháp 
không chung; ây là nhân duyên của Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác; do đạo ấy được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, cũng có thể tự 
độ, lại có thê độ chúng sinh. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát đem tâm chấp trước bố thí thì 
có lỗi gì mà không gọi là đầy đủ; đem tâm chấp 
trước bồ thí thì người nhận thí mang ôn nặng? 

Đáp: Tuy có lợi nhỏ mà lỗi lớn; như đồ ăn 
ngon có lẫn chất độc, tuy có ngon mà tự làm mất 
mạng. 

Hỏi: Lỗi â ây là những SÀN 

Đáp: Nếu đem tâm chấp trước mà bồ thí, hoặc 
gặp việc không vừa M thì sinh sân nộ, hoặc người 
nhận thí không cám ôn liền thành oán hiềm. Nếu 
đem tâm chấp trước cúng dường người lành, hoặc 
khi gặp chút suy tốn thì oán hiểm việc đã bồ thí 
cho người không xứng đáng, hối tiếc việc đã thí. 
Nếu bồ thí mà tâm hối hận thì thọ quả báo không 
thanh tịnh. 

Lại nữa, người đem tâm chấp. trước bố thí, 
trong thâm tâm ham trước tài vật, nếu øặp kẻ xâm 
đoạt liên gia hại, nghĩ rằng: Ta vì phước đức 
muốn làm VIỆC tốt nên chứa CỦa, CỚ SaO NIĐƯƠI 
xâm đoạt? Trước tham tài vật là việc đời nay, có 
thê bố thí là việc đời sau. Tâm thương tiếc càng 
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sâu, vì ái trước sâu nên nếu gặp bị xâm đoạt thì 
hay gây tội nặng: nhân tội nặng nên thọ khô trong 
ba đường ác. 

Lại nữa, vì lòng tham trước nên sinh sân hận; 
vì sân hận nên dùng dao gậy sát hại, chịu các khổ 
não. 

Lại nữa, người tạo nghiệp ngu sĩ thật là Không 
được yên ôn; làm việc dối trá không thật ấy, nên 
lâu chắc chăn bị hoạn lớn. Mười phương chư Phật 
đều dạy môn giải thoát vô tướng. Tướng vô tướng 
của các pháp là thật, nếu người chấp thủ tướng tài 
vật hư dối không thật ây, thì sau sinh tâm chấp 
trước, vì tâm châp trước nên mong cầu quả báo 
lớn mà bố thí; thí như người muôn thu hoạch 
nhiêu nên dùng hạt giỗng nhiều. Như vậy, tam 
chấp trước bồ thí được quả báo ít mà không thanh 
tịnh, chung 

quy đi về diệt tận, chịu các ưu não, không thể 
kế hết, đều do chấp thủ tướng nên có các lỗi như 
vậy. Nếu đúng như thật tướng mà hành bồ thí, thì 
không có lỗi như vậy, trải qua vô lượng vô số 
kiếp thọ các phước lạc cũng không cùng tận, cho 
đến được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Lại nữa, như người đem tâm chấp trước hành 
pháp lành, người ấy nếu nghe nói các pháp rốt ráo 
không, tức thì bỏ pháp tu hành, đắm trước thủ 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyên 94 1389 


tướng pháp Không â Ấy, cho đó là thật, trước kia là 
hư dôi. Người ây mất cả hai thứ, mất pháp lành 
trước kia và rơi vào tà kiến. Người có tâm chấp 
trước có lỗi như vậy: thí như người mang bệnh 
nặng, tuy có các thứ thuốc chữa mà không giảm 
bớt, thuôc trở lại thành bệnh. Đem tâm chấp trước 
tu các công đức có tội lỗi như vậy. Bô-tát bỏ tâm 
chấp trước, chăng thủ tướng Không, như: Như, 
pháp tính, thật tế, đối với pháp bồ thí cũng thấy 
đúng như vậy, vì hết thảy chúng sinh mà hồi 
hướng đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, khi Bô-tát bố thí, nghĩ răng: Như trí 
rốt ráo thanh tịnh của mười phương chư Phật 
trong ba đời biết thật tướng các pháp, cũng biết 
tướng bố thí, ta nay cũng nên vì tính ấy mà hồi 
hướng. 

Lại nữa, Bô-tát ấy là không dùng, không hành 
năm căn và tâm tâm số pháp, vì nó không thê biết 
thật tướng các pháp, là pháp ây đều do nhân 
duyên sinh, hư dối, không có tự tính. Ta nay 
muốn biết thật tướng các pháp để hồi “hướng, các 
pháp hư dối ấy vào trong thật tướng đều không có 
sai khác. Ta nay vì chưa được trí tuệ thanh tịnh 
chân thật, nên còn có chỗ phân biệt là hư, là thật. 
Dùng trí tuệ thanh tịnh đê biết, thì đều thành đệ 
nhất nghĩa đế, vào trong đệ nhất nghĩa đề đều là 
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thanh tịnh, không có sai biỆt. Bồ thí như vậy mà 
hồi hướng, thắng đến Phật đạo; thê nên nói tâm 
không phân biệt, có thê hành bố thí, ấy gọi là 
chân đạo Bỏ-tát. 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI BÓN: BÓN 
ĐE 

KINH: Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Nêu các pháp ấy là pháp Bô-tát, thì thế nào 
là pháp Phật? 

Phật bảo Tu- bô-đề: Như lời ông hỏi, các pháp 
ây là pháp Bỏ-tát, vậy thế nào là pháp Phật? Này 
Tu- bồ-đề! Pháp Bỏ-tát cũng là pháp Phật. Nếu 
biết hết thảy chủng là được trí Nhất thiết chủng, 
dứt hết thảy phiền 

não tập khí, Bô-tát sẽ được pháp, ây. Phật do 
một niệm tương ưng với tuệ, biết hết thảy pháp 
rồi được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; ầy 
là sai khác giữa Bồ-tát và Phật. Thí như người đắc 
quả và người hướng đạo khác nhau, hai người ây 
đều là Thánh nhân mà có đặc có hướng sai khác. 
Như vậy, Bô-tát hành trong đạo vô ngại gọi là đại 
Bỏ-tát, hành trong đạo giải thoát không có hết 
thảy hắc ám che lấp, gọi là Phật. 
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Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
hêt thảy pháp tự tướng là không, thì trong pháp tự 
tướng là không vì sao có sai khác là địa ngục, là 
ngạ quỷ, súc sinh, người, trời? Là người Tánh địa, 
là người Bát địa, là người Tu- bồ-đề cho đến là 
Bô-tát? Là Như lai, Úng cúng, Chánh biến tri? 
Bạch đức Thế Tôn! Những người như vậy không 
thê có được, nghiệp nhân duyên của những người 
ây cũng không thể có được, quả báo của các 
người ây cũng không thể có được. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Như lời ông 
nói, trong pháp tự tướng là không, không có 
chúng sinh, không có nghiệp nhân duyên, không 
có quả báo. Chúng sinh không biết các pháp tự 
tướng là không ây, nên nghiệp nhân duyên hoặc 
lành hoặc dữ, hoặc nghiệp bất động; vì nhân 
duyên tội nghiệp nên đọa trong ba đường ác, VÌ 
nhân duyên phước nghiệp nên sinh cõi trời, cõi 
người; vì nhân duyên nghiệp bất động nên sinh 
cõi Sắc, cối Vô sắc. Bồ-tát khi hành Thí Ba-la- 
mật cho đến mười tám pháp không chung là nhận 
hành tất cả pháp trợ đạo. Như tam-muội kim ca 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; được 
rôi lợi ích chúng sinh, cái lợi ấy thường không 
mất nên không đọa vào sáu đường sinh tử. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Phật 
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được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác rồi có bị 
sáu đường sinh tử chăng? 

Phật dạy: Không DỊ. 

Bạch đức Thế Tôn! Phật có nghiệp hoặc đen 
hoặc trăng, hoặc đen trắng, hoặc chăng đen chăng 
trăng chăng? 

Phật dạy: Không. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu không có thì vì sao 
Phật nói đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, 
trời, Tu-đà-hoàn cho đến Bồ-tát, chư Phật? 

Này Tu-bô-đê! Nếu chúng sinh biết các pháp 
tự tính là Không, thì Bỏ-tát không cầu Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, cũng không cứu chúng 
sinh ra khỏi ba đường ác, cho đên không qua lại 
trong sáu đường sinh tử. Song vì chúng sinh thật 
không biết các pháp tự tính là Không, nên không 
được thoát khỏi sáu đường sinh tử. Vì vậy nên 
Bỏ- tát theo Phật nghe pháp tự tính là Không, phát 
tâm câu Võ thượng Chánh đăng Chánh giác. Này 
Tu-bồ-đề! Các pháp không như vậy không như 
chỗ 

phàm phu chấp trước, chúng sinh đối với pháp 
không có sở hữu, mà điên đảo vọng tưởng phân 
biệt thủ đắc pháp, không có chúng sinh lại tưởng 
có chúng sinh, không có sắc lại tưởng có sắc, 
không có thọ, tưởng, hành, thức lại tưởng có thọ, 
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tưởng, hành, thức, cho đến hết thảy pháp hữu vi 
không có sở hữu lại dùng tâm điên đảo vọng 
tưởng khởi lên nghiệp thân, miệng, ý, nên phải 
qua lại sảu đường sinh tử không được thoát khỏi. 
Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, hết thảy pháp 
lành đều vào trong Bát-nhã nên hành đạo Bồ-tát 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh _ được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác rôi vì chúng 
sinh thuyết Bốn Thánh đế: Khổ, khổ tập, khổ diệt 
và khổ diệt đạo. Hết thảy pháp lành trợ đạo khai 
thị phân biệt đều vào trong Bốn Thánh đề; dùng 
pháp lành trợ đạo ây phân biệt có Tam bảo là Phật 
bảo, Pháp bảo và Tăng bảo; vì trải nghịch không 
tin Tam bảo nên không được lìa khỏi sáu đường 
sinh tử. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Dùng 
khổ thánh đế được qua khỏi hay dùng khổ trí 
được qua khỏi? Do tập thánh đế được qua khỏi 
hay do tập trí được qua khỏi? Do diệt thánh để 
được qua khỏi hay do diệt trí được qua khỏi? Do 
đạo thánh để được qua khỏi hay do Đạo trí được 
qua khỏ1? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Chăng phải do khô thánh 
đế được qua khỏi, cũng chăng phải do khô trí 
được qua khỏi, cho đến chăng phải do đạo thánh 
để được qua khỏi, cũng chắng phải do Đạo trí 
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được qua khỏi. Vì Bốn Thánh đề ấy bình đẳng 
nên Ta nói tức là Niết-bàn, không do khổ thánh 
đề, không do tập, diệt, đạo thánh đế; cũng không 
do khô trí, không do tập, diệt, Đạo trí được Niết- 
bàn. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Thế 
nào là tướng bốn thánh đề bình đăng? 

Này Tu- bồ-đề! Nếu không có khổ, không có 
khô trí, không có tập, không có tập trí, không có 
diệt, không có diệt trí, không có đạo, không có 
Đạo trí, ây gọi là Bốn Thánh đề bình đăng. 

Lại nữa, Bốn Thánh đề ấy là như, chắng khác; 
là pháp tướng, pháp tính, pháp trụ, pháp vị, thật tê 
dù có Phật hay không có Phật thi pháp tính vẫn 
thường trú, vì không dối không mất. Bồ- tát khi 
hành Bát-nhã Ba-la-mật do thông đạt thật đề nên 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tu- bồ- để bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Thế 
nào là Bô-tát do thông đạt thật để nên khi hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, như thông đạt thật đế, chứ 
không đọa vào địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật 
mà thắng vào địa vị Bồ- tát? 

Phật bảo Tu- bô-đề: Nêu Bồ-tát như thật thấy 
các pháp, thấy rồi 

ngộ được pháp không có sở hữu, ngộ được 
pháp không có sở hữu rôi thấy hết thảy pháp 
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không, pháp nhiếp thuộc vào Bốn Thánh đế, pháp 
không nhiếp thuộc vào Bốn Thánh đề đều không. 
Nếu quán như vậy liền vào Bồ-tát vị; ấy là Bồ- tát 
trú trong Tánh địa không. từ đánh địa bị thối đọa. 
Vì đảnh địa bị thôi đọa nên đọa vào địa vị Thanh- 
văn, Bích-chi Phật. Bô-tát trú trong Tánh địa có 
thế phát sinh bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bồn 
định vô sắc. Bằ- tát trú trong địa của định ban đầu 
ây phân biệt hết thảy pháp mà thông đạt Bốn 
Thánh đế: Biết khô không sinh tâm duyên khổ, 
cho đến biết đạo không sinh tâm điên đảo, chỉ 
thuận theo tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác mà quán tưởng như thật của các pháp. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm thế nào quán tướng 
như thật của các pháp? 

Phật dạy: Quản các pháp là tính Không. Bạch 
đức Thê Tôn! Các pháp không nào? 

Phật dạy: Đó là tự tướng không. Bồ-tát dùng 
trí tuệ như pháp quán hết thảy pháp không, không 
có tính có thể thấy. Trú trong tính ây được Võ 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì tướng 
vô tính là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
chăng phải chư Phật làm, chăng phải Bích-chi 
Phật làm, cũng chăng A-la-hán làm, cũng chăng 
phải người đắc quả làm, cũng chẳng phải Bô-tát 
làm, chỉ vì chúng sinh không thấy không biết 
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tướng như thật của các pháp nên Bô-tát hành Bát- 
nhã Ba-la-mật, dùng sức phương tiện vì chúng 
sinh ấy mà thuyết pháp. 

LUẬN: Hỏi: Pháp Phật và pháp Bồ- tát rât có 

sai khác. Phật là bậc Nhất thiết trí, Bô-tát chưa 
phải là bậc Nhất thiết trí, Tu-bô-đề vÌ cớ gì sinh 
nghi mà hỏi Phật: Thế nào là pháp Bỏ-tát, thế nào 
là pháp Phật? 

Trong đây Phật dạy chỗ hành của Bỏ- tát như 
Phật là hành sáu Ba-la-mật như vậy, cho đến trí 
Nhất thiết chủng. Thế nên Tu-bô-đề hỏi: Nếu 
hành như Phật thì với Phật khác gì? Phật hứa khả 
ý ây nên nói như vầy: Chỗ hành của sắc pháp là 
đồng nhưng trí tuệ lợi độn có khác nhau. Trong 
đây Phật tự nói nhân duyên: Bỏ-tát tuy như thật 
hành sáu Ba-la-mật mà chưa thể cùng khắp, chưa 
thê vào tật cả các môn, thê nên không gọi là Phật. 
Nếu Bỏ-tát đã vào trong hết tháy môn, vào trong 
thật tướng các pháp, do một niệm tương ưng với 
trí tuệ được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
dứt hết thảy phiên não tập khí, được tự tại đối với 
các pháp, lúc bấy giờ gọi là Phật. Như mặt trăng 
ngày 14 và ngày rắm, tuy đồng là trăng, nhưng 
ngày 14 không thể làm cho nước biên dâng lớn. 
Bô-tát cũng như vậy, tuy có trí tuệ thanh tịnh thật, 
song vì chưa đây đủ Phật pháp nên không thể làm 
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chấn động mười phương chúng sinh. Ánh sáng 
của trăng ngày răm sung mãn, có thể làm cho 
nước biến dâng lớn. Khi Bồ-tát thành Phật cũng 
như vậy, phóng hào quang lớn, làm chân động 
mười phương các cõi nước chúng sinh. Trong đây 
Phật tự nói: Như người hướng đạo và người. đặc 
quả, tuy đồng là bậc Thánh mà có sai khác. Bồ-tát 
cũng như vậy, hành giả gọi là Bô-tát, là từ khi 
mới phát tâm cho đến khi được tam-muội Kim 
cang; còn Phật đã được quả, dứt hết nghi hoặc, 
đối với các pháp không có pháp gì không rõ, nên 
gọi là Phật. 

Tu-bô-đề hỏi: Trong pháp tự tướng là không, 
sự sai biệt không thể có được, răng đó là địa ngục 
cho đến trời, đó là Tánh nhân, Bát nhân, Tu-đả- 
hoàn cho đến Phật. Bạch đức Thế Tôn! Như 
chúng sinh địa ngục... không thể có được, nghiệp 
nhân duyên cũng phải không thê có được. Vì sao? 
Vì người tạo nghiệp không thể có được. Nghiệp 
đã không thể có được thì quả báo cũng không thế 
có được, cớ sao Phật nói Phật với Bô-tát có sai 
khác? 

Phật hứa khả ý Tu- bô-đề lại dùng câu hỏi mà 
đáp lại Tu-bồ-đề: Vì chúng sinh không biết tự 
tính là Không cho nên khởi lên nghiệp lành dữ, 
như trong Kinh đây nói rộng. Chúng sinh là kẻ 
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phàm phu chưa vào chính vị, người ấy có tâm 
điên đảo chấp ngã, nhân phiền não mà khởi lên 
các nghiệp. 

Nghiệp có ba thứ là thân, miệng và ý. Ba 
nghiệp ây có hai là hoặc lành, hoặc dữ, hoặc hữu 
lậu hoặc vô lậu. Vì nghiệp dữ nên đọa vào ba 
đường ác; vì nghiệp lành nên sinh vào cõi người 
CỐI trỜI. Nghiệp lành lại có hai: Một là ràng buộc 
vào cối Dục, hai là ràng buộc vào cõi Sắc và CÕI 
Vô sặc. Nghiệp ràng buộc sinh vào cõi Sắc và cõi 
Vô sắc gỌI là nghiệp bất động; vì nghiệp bất động 
nên sinh vào cõi Sắc, cõi Vô sắc. Như chúng sinh 
tự biết các pháp tính là Không thi không sinh tâm 
chấp trước; tâm chấp trước không sinh nên không 
khởi nghiệp, cho đến không sinh vào cõi Sắc, cõi 
Vô sắc. Song vì thật không biết cho nên sinh, do 
việc ây mà Bô-tát suốt đời hành bố thí cho đến 
mười tám pháp không chung không mất không 
thiêu, cho đến dùng tam-muội như kim ca mà 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, làm lợi 
ích chúng sinh. Chúng sinh được lợi ích ấy nên 
không còn qua lại trong năm đường sinh tử. 

Tu-bồ-đê hỏi: Khi Phật được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thật có được sáu đường 
ây chăng? 

Phật dạy: Không được. 
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Hỏi: Trước Phật nói vì lợi ích lớn nên không 
đọa vào sáu đường, sao nay nói không được? 

Đáp: Vì tà kiên quyết định thủ tướng nên rơi 
vào tà kiến, chứ sáu nẻo sinh tử không có được, 
chỉ vì người phàảm phu do điên đảo mà khởi 
nghiệp nên giả danh có sáu đường sinh tử, chứ kỳ 
thật như huyễn, như mộng. 

Hỏi: Phật có được bốn thứ nghiệp là đen, 
trăng, đen trắng và chăng đen chắng trăng chăng? 

Đáp: Chăng được. Nghiệp đen là nghiệp 
chăng lành, quả báo của nó là đọa địa ngục, nôi 
chịu khổ não; chúng sinh trong ấy vì khô não làm 
mê muội cùng cực nên gọi là đen. Chỗ thọ quả 
báo của nghiệp lành là cõi trời, vi thọ vui theo ý 
tự tại sáng suôt, nên gọi là nghiệp trắng; nghiệp 
ây là nghiệp của các CỐI trời trong, ba cõi. Chỗ thọ 
quả báo của nghiệp lành và chắng lành là cõi 
người, cõi A-tu-la... nôi đó cũng thọ vui, cũng thọ 
khổ nên gọi là nghiệp trăng đen. Nghiệp vô lậu có 
thê phá nghiệp hữu lậu chăng lành, có thể cứu 
chúng sinh ra khỏi quả bảo lành, dữ nên gọi là 
nghiệp chăng phải trắng chăng phải đen. 

Hỏi: Nghiệp vô lậu cớ sao chăng phải trăng 
chăng phải đen? 

Đáp: Pháp vô lậu tuy trong sạch không nhơ 
bẩn, song vì là Không, Vô tướng, Vô tác nên 
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không có phân biệt; không có phần biệt nên 
không được nói là trăng. Vì đen đối đãi với trắng, 
mà trong đây không có tướng đen đối đãi nên 
không được nói trăng. 

Lại nữa, nghiệp vô lậu có thể dứt hết các quán 
niệm. Trong quán niệm vì phân biệt cho nên có 
đen trắng, trong vô lậu nghiệp không có quán 
niệm nên không có đen trắng. 

Tu-bô-đề hỏi: Nếu không có được bốn nghiệp 
ây thì vì sao phân biệt đây là địa ngục cho đến 
đây là A-la-hán? Nếu không có nghiệp đen thì vì 
sao nói đây là địa ngục, súc sinh, ngạ quý? Nêu 
không có nghiệp trăng thì vì sao nói đây là trời, là 
người! Nếu không có nghiệp đen trắng thì vì sao 
nói đây là A-tu-la? Nếu không có nghiệp chắng 
đen chăng trăng thì vì sao nói đây là Tu-đả-hoàn 
cho đến A- la-hán? 

Phật dạy: Nếu hết thảy chúng sinh tự biết các 
pháp tự tính là Không, thì Bồ-tát không cần phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng 
không ở trong sáu đường kéo chúng sinh ra. Vì 
sao? Vì chúng sinh tự biết các pháp là tính Không 
thì không có gì phải độ: thí như không có bệnh thì 
không cân thuốc, không có bóng tối thì không cân 
đèn sáng. Nay vì chúng sinh thật sự không biết 
pháp tự tính là Không, cứ theo tâm sinh mà chấp 
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trước thủ tướng. Vì chấp trước nên ô nhiễm; vì ô 
nhiễm nên theo năm dục; vì theo năm dục nên bị 
lòng tham che lấp; vì lòng tham nên xan lẫn, hư 
dối, sanh ghét, sân giận, đấu tranh; vì sân giận 
nên khởi các nghiệp tội mà không hay biết. Thế 
nên khi mệnh chung theo nghiệp duyên mà sinh 
vào chỗ đữ, tiếp tục tạo nghiệp sinh tử, thường 
qua lại trong sáu đường không biết lúc nào cùng. 
Do vậy mà Bồ-tát ở chỗ chư Phật và đệ tử nghe 
nói các pháp tính Không, vì thương xót chúng 
sinh, thấy chúng sinh do ngu cuông điện đảo mà 
sinh tâm chấp trước, nên nguyện răng: Ta sẽ làm 
Phật phá điên đảo cho chúng sinh, khiến được 
hiểu rõ các pháp tính Không. Vì sao? Vì các pháp 
không như chỗ phàm phu chấp trước vậy. Chúng 
sinh chắc chăn không có thật, chỉ từ trong chỗ 
không có sở hữu ức tưởng phân biệt mà vọng có 
sở đắc. Trong chỗ không có . chúng sinh khởi lên 
tưởng chúng sinh; trong chỗ không có sắc khởi 
lên tưởng sắc; trong chỗ không có thọ, tưởng, 
hành, thức, khởi lên tưởng... thức, song vì s1 
cuồng điên đảo nên khởi lên nghiệp thân, miệng, 
ý, phải qua lại sáu đường sinh tử, không thể thoát 
khỏi. Nêu chỉ khởi lên tưởng chúng sinh thì kiết 
phược còn nhẹ, có thể dễ độ. Nếu khởi lên tham 
dục, sân giận, tạo các nghiệp nặng, đó là kiết 
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phược nặng, chịu quả báo của nghiệp ây thì khó 
có thê độ được; thí như nhóm vi trân làm thành 
núi, khó có thể di động. Bồ-tát vì chúng sinh ấy 
nên muốn phá nghiệp nhân duyên quả báo cho 
chúng sinh mà đối với Bát- nhã Ba-la-mật tuy biết 
hết thảy thiện pháp, hành Bồ-tát đạo, được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, vì chúng sinh 
nên nói Bốn Thánh đề là khô, khô tập, khô diệt, 
khô diệt đạo, dùng mỗi mỗi nhân duyên chỉ bảy 
diễn nói. 

Hỏi: Phật từ vô lượng vô số kiếp lại đây thực 
hành pháp vi diệu là mười tám pháp không chung 
cho đến vô ngã, giải thoát, đủ các nghiệp sâu xa, 
cớ sao chỉ nói cho chúng sinh khô, tập, diệt, đạo? 

Đáp: Điều chúng sinh sợ hãi câp bách không 
gì hơn thông khô. Vì thế nên trước trừ khổ rồi sau 
mới chỉ bày Phật đạo; như có người bỊ bệnh nặng, 
trước phải lây việc trị bệnh làm gấp vậy sau mới 
lây báu vật, y phục trang nghiêm thân họ. 

Khô là thọ thân năm thọ uấn, là gốc của hết 
thảy khổ, vì tính của nó chính là khổ. Khô ấy nói 
lược là sinh, già, bệnh chết... như trong các Kinh 
nói rộng. 

Khô tập là các phiền não tham ái... Ái là pháp 
cũ ở trong tâm, vì vậy mà Phật nói ái có thê làm 
sinh ra thân sau, nên nói ái là nguyên nhần của 
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khổ. Nhân của khổ là tập. Nếu người muốn bỏ 
khổ thì trước tiên phải dứt ái. Ái dứt thì khổ dứt; 
dứt ái tức là dứt khổ, mà khô diệt tức là đạo. 
Quán mỗi mỗi nhân duyên của năm uẫn thấy tội 
lỗi của khổ và khố tập là vô thường, khô, không 
và vô ngã; như bệnh, như ung, như oán, như giặc, 
đây là chánh kiến ở trong tám phân thánh đạo; 
bảy thánh đạo khác giúp phát khởi thành chánh 
kiên, có thể dứt ảI đối với hết thảy pháp; như 
dùng rượu dẫn thuốc. Người ấy đối với hết thảy 
thế gian không còn tham, được lìa khỏi lửa khổ 
vậy rôi sau mới chỉ bày cho họ diệu pháp. 

Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên: 
Trong Bốn Thánh để đã thu nhiếp hết tháy pháp 
lành. Vì có người nói răng, cớ gì Phật chỉ nói Bốn 
Thánh đế? Thế nên Phật nói hết thảy pháp lành 
trợ đạo đều thu nhiếp vào trong Bốn Thánh đề. 
Do nhân duyên của pháp lành trợ đạo nên phân 
biệt có ba ngôi báu, chỉ vì chúng sinh không tin 
Tam bảo nên không được lia khỏi sáu đường sinh 
tử. 

Hỏi: Cớ gì Tu- bồ-đề hỏi một cách thô thiên 
răng: Do khô thánh đề diệt hay do khô trí diệt; do 
tập thánh đề diệt hay do tập trí diệt? 

Đáp: Đây chăng phải là câu hỏi thô, mà ý hỏi 
rằng: Do thây thê tính Bốn Thánh đế mà diệt hay 
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do trí diệt được? Vì các phiên não ái... diệt nên 
gọi là hữu vi Niết-bàn. Nếu do khổ thánh đế được 
đạo thì hết thảy chúng sinh như trâu, ngựa cũng lễ 
đáng được đạo? Nếu do khổ trí được đạo thì lìa 
khổ không có trí; mà trí lìa khố thì không gọi là 
khổ đề, chỉ gọi là khố? Do khổ trí, khố đê hòa 
hợp phát sinh nên không được nói chỉ do khổ đề 
diệt hay chỉ do trí diệt; cho đến đạo đề cũng như 
vậy. 

Phật đáp: Không do khổ đề diệt, cũng không 
do khổ trí diệt, cho đến không do đạo để diệt, 
cũng không do Đạo trí diệt cũng như vậy. Ta nói 
Bốn đề ấy bình đăng tức là diệt, không do khổ để 
diệt cho đến đạo để diệt. Vì sao? Vì khổ, tập... 
đều từ nhân duyên sinh, hư dối không thật, không 
có tự tính nên không gọi là thật. Vì không thật 
nên làm sao có thể diệt? 

Hỏi: Hai để khổ và tập thuộc pháp hữu lậu, là 
pháp của phảm phu hành nên có thể là hư dỗi 
không thật, còn đạo để là pháp vô lậu, không có 
dính mắc, tuy từ nhân duyên hòa hợp sinh mà 
không hư dối? Lại, diệt đế là pháp vô vi, vô lậu, 
không từ nhân duyên mà có, làm sao nói bốn đề 
đêu là hư dối? 

Đáp: Người mới đặc đạo biết hai để là hư dối; 
sắp vào Vô dư Niết bàn cũng biết đạo đề hư dối, 
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vì không. Không tam-muội lìa bỏ đạo đề; như bỏ 
chiếc bè. Diệt đế cũng không có pháp nhất định, 
như trong Kinh đây nói: Lìa pháp hữu vi không 
có pháp vô vi; nhân pháp hữu vi nên nói pháp vô 
vi; khô diệt như đèn tắt, không nên hý luận tìm 
chỗ đèn tắt ở đâu. Thế nên Phật nói không do khổ 
đề cho đến không do đạo đề diệt được. 

Tu-bô-đề hỏi: Thế nào là Bốn Thánh đề bình 
đăng? 

Phật dạy: Như không có tám pháp và Bốn để 
và trí biết Bốn đề thì là bình đăng. 

Lại nữa, Bốn đề như thật không dối, không 
khác. Như như, pháp tính, pháp tướng, pháp vỊ, 
thật tẾ hoặc có Phật hay không có Phật thì pháp 
tính vẫn thường trú, không do tâm tâm số pháp và 
các quán niệm, chỉ vì không dối chúng sinh nên 
thường trụ. Còn hết thảy pháp khác đêu điên đảo, 
hư vọng, do chấp trước quả báo điên đảo mà phát 
sinh nên tuy có thể CÙng VỚI người VuI mừng lớn 
mà lâu ngày đều đổi khác, hư dối. Chỉ có một 
pháp đó là thật tướng các pháp, vì không hư dối 
nên thường. trú bắt diệt. 

Như vậy, Bồ- tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
thông đạt thật đế của các pháp. 

Tu-bồ-đề hỏi: Bồ-tát làm thế nào thông đạt 
được thật đế, vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi 
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Phật mà vào địa vị Bô-tát? 

Phật dạy: Nếu Bồ-tát tư duy, trù lượng, suy 
tìm các pháp thì không có một pháp nào có thể có 
được định tướng, mà thây hết thảy pháp hoặc ở 
trong Bồn đế, hoặc không ở trong bôn đe, đều là 
không. Pháp không ở trong Bốn đề là hư không, 
và phi trạch diệt vô vi, ngoài ra đều th trong Bôn 
đế. Nếu quán pháp không như vậy, liền vào Bồ- 
tắt VỊ. 

Hỏi: Cớ gì không nói không cũng không quán 
không, vào địa vị Bồ- tát? 

Đáp: Không cân nói. Vì sao? Vì nếu nói các 
pháp không tức là không, không cũng không; nếu 
không â ây chăng không thì không gọi là hết thảy 
không; vì thế nên hành trong ây được vào địa vị 
Bồ-tát. Bồ-tát trú trong Tánh địa không đọa vào 
Đảnh địa. Tánh địa là pháp vị của Bô-tát. Như 
trong pháp Thanh-văn, noãn pháp, đánh pháp, 
nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp gọi là Tánh địa; vì 
pháp â ây tùy thuận đạo vô lậu nên gọi là tánh, trú ở 
trong ây hy vọng chắc chăn được đạo. Bồ- tát 
cũng như vậy, trú trong Tánh địa hy vọng chắc 
chăn được làm Phật, có thể phát sinh bốn thiên, 
bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ-tát nhiếp 
tâm ở trong thiên định, phân biệt, tư duy, trù 
lượng mà phân biệt các pháp, thông đạt bôn đê. 
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Nghĩa là thây biết khô cũng chăng phải duyên 
khô sinh tâm; biết khổ là biết thọ thân của phảm 
phu, do chấp trước vào khô nên chịu các ưu não. 
Người ấy đêu như giặc, như oán, vô thường, 
không. Thấy được như vậy. rồi khi ấy liền xả bỏ, 
không chấp thủ tướng khổ, cũng không duyên 
khô để; do sức pháp vị của Bỏ- tát, cho đến đạo để 
cũng như vậy, chỉ nhất tâm hồi hướng: đến Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Biết Bốn đề ấy 
như thuốc và bệnh đối đãi nhau, nên cũng không 
chấp trước Bốn để ây, chỉ quán tướng như thật 
của các pháp, không khởi bón thứ quán phân biệt. 

Tu-bô-đề hỏi: Làm thê nào như thật quán các 
pháp? 

Phật dạy: Quán Không. Nếu Bồ-tát quán hết 
thảy pháp hoặc lớn hoặc nhỏ đều Không, ây gọi là 
như thật quán. 

Lại hỏi: Dùng Không gì? Phật dạy: Dùng tự 
tướng Không. Hỏi: Trong mười tám Không cớ gì 
chỉ dùng tự tướng Không? 

Đáp: Vì đó là Không trung đạo. Nội không, 
ngoại không... là tiêu Không; rôt ráo không, vô sở 
đặc không là Không sâu xa; tự tướng Không là 
Không bậc trung, vì tự tướng có lý phá mà tâm 
không thối mất, thì có thể vào trong Không sâu 
xa. Bô-tát được pháp như vậy thì quán hết thảy 
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pháp đều Không, cho đến không thấy một pháp 
có tính, có thể trú trong đó mà được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Quản các pháp như Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác mà Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác tự tính cũng không; 
chắng phải Phật làm, chắng phải Bồ-tát làm; 
chắng phải Bỏ-tát, A-la-hán, Bích-chi Phật làm; 
tướng nó thường vắng lặng, không có ngôn ngữ 
hý luận. Do chúng sinh không thây biết tướng 
như thật ây nên Bỏ-tát hành Bát-nhã Ba-la- mật, 
dùng sức phương tiện vì chúng sinh mà thuyết 
pháp. Sức phương tiện là Bỏ-tát biết pháp Vô sinh 
nhãn, vào địa vị Bồ- tát, thông đạt đệ nhất nghĩa 
đế. Quán tướng đạo ấy rất sâu xa, vi điệu, không 
được, không bỏ, thì dùng trí tuệ vi diệu còn không 
thê biết được huống gì miệng có thê nói! 

Tâm đại bị thương xót chúng sinh là vì “việc 
không” nên đọa vào ba đường ác, chịu khô cực 
lớn. Nếu ta chỉ nói thăng về pháp Không â ây, thì 
chúng sinh không tin, không chịu, mặc tội phá 
pháp mà đọa vào địa ngục. Ta nay sẽ thành tựu 
hết thảy pháp lành, trang nghiêm thân với ba 
mươi hai tướng mà dẫn đường cho chúng sinh, 
khởi lên vô lượng vô số thần thông, được thành 
Phật đạo, làm chủ giữa hết thảy hội chúng, tự tại 
đối với hết thảy pháp. Nếu tán thán pháp ác, 
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thật! Vì thê Bô-tát hành theo tư duy như Sở 
nguyện mà vì chúng sinh thuyêt pháp khiên đêu 
được độ thoát. 


+ 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÉN 95 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI LĂM: 
BẢY THÍ DỤ 

KINH: Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Nêu các pháp tự tính Không có sở hữu, 
chăng phải Phật làm, chăng phải Bích-chi Phật 
làm, chăng phải A-la-hán làm, chắng phải A-na- 
hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn làm, chăng phải 
người hướng đạo làm, chẳng phải người đắc quả 
làm, chắng phải các Bô-tát làm, như vậy làm sao 
phân biệt có các pháp khác nhau là địa ngục, súc 
sinh, ngạ quỷ, là người, là trời Bôn thiên vương 
cho đên trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng? Vì 
nhân duyên của nghiệp nên biệt có kẻ sinh địa 
ngục, kẻ sinh súc sinh, kẻ sinh ngạ quỷ; vì nhân 
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duyên của nghiệp nên biết có kẻ sinh cõi người, 
sinh cõi trời cho đến sinh cõi trời Phi-hữu- -tưởng 
Phi vô tường: do nhân duyên nghiệp nên biết có 
người được Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Bích-chi Phật; do nhân duyên nghiệp 
nên biết có các vị A-la-hán; do nhân duyên 
nghiệp nên biết có Như Lai, Ứng cúng, Chánh 
Biến tri. Bạch đức Thế Tôn! Trong pháp không 
có tự tính thì không có nghiệp dụng; vì nhân 
duyên tạo nghiệp nên hoặc đọa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh; hoặc sinh vào cõi người cõi trời 
cho đến trời Phi-hữu- -tưởng Phi-vô-tưởng; do 
nhân duyên tạo nghiệp nên được Tu-đà-hoàn cho 
đến A-la-hán, Bích- chi Phật; Bồ-tát hành đạo Bồ- 
tát nên được trí Nhất thiết chủng; được trí Nhất 
thiết chủng nên có thê cứu vớt chúng sinh ra khỏi 
sinh tử? 

Phật bảo Tu-bô-để: Đúng vậy, đúng vậy! 
Trong pháp không có tự tính thì không có nghiệp, 
không có quả báo. Người phàm phu vì không vào 
thánh pháp, không biết các pháp tướng không có 
tự tính, điên đảo ngu sĩ nên khởi tạo các nghiệp 
nhân duyên. Các chúng sinh ây theo 

nghiệp thọ thân: Hoặc thân địa ngục, thân súc 
sinh, thân nøạ quỷ, thân người thân trời cho đến 
thân trời Phi hữu tưởng Phi vô tưởng. Pháp không 
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có tự tính thường không có nghiệp, không có quả 
báo; pháp không có tự tính thường là không có tự 
tính. Như lời Tu-bô-đề nói: Nếu hết thảy pháp 
không có tự tính thì làm sao phân biệt đó là Tu- 
đà-hoàn cho đến chư Phật được trí Nhất thiết 
chúng. Này Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao, đạo không 
có tự tính chăng? Tu-đà-hoàn quả cho đến trí 
Nhất thiết chủng của chư Phật là không có tự tính 
chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Đạo 
không có tự tính; quả Tu-đà-hoản cũng không có 
tự tính, cho đến trí Nhất thiết chủng của chư Phật 
cũng không có tự tính. 

Này Tu-bồ-đè! Pháp không có tự tính có thê 
được pháp không có tự tính chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Tu-bô-đề: Pháp có tự tính có thể 
được pháp có tự tính chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Này Tu-bồ-đề! Pháp không có tự tính và đạo 
đều không hợp, không tán, không sắc, không 
hình, không đôi, chỉ là một tướng tức vô tướng. 
Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, dùng sức 
phương tiện thấy chúng sinh có điên đảo nên đắm 
trước năm uẫn; trong vô thường tưởng thường, 
trong khổ tưởng vui, trong không tịnh tưởng tịnh, 
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trong vô ngã tưởng ngã nên đăm trước vào chỗ 
không có sở hữu. Bồ-tát nhờ dùng SỨC phương 
tiện nên ở trong chỗ không có sở hữu mà kéo 
chúng sinh ra khỏi. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Chỗ 
phàm phu đăm trước phải chăng có thật chắng 
khác? Chỉ vì đắm trước nên tạo nghiệp, do nhân 
duyên của nghiệp nên không thoát khỏi năm 
đường sinh tử? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Chỗ phảm phu đăm trước, 
khởi nghiệp thật sự không có mảy may như lông 
tóc, mà chỉ do điên đảo nên thấy có. Nay Ta vì 
ông nói ví dụ, người trí do ví dụ mà được hiểu. 
Này Tu- bồ-đề! Ý ông nghĩ sao, như trong mộng 
thấy người hưởng thọ cái vu1 năm dục, thật có nơi 
chôn chăng? 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! 
Mộng còn hư dối, không thê có được, huống nữa 
là ở trong mộng hưởng vui năm dục! 

Này Tu-bô-đẻ! Ý ông nghĩ sao, các pháp hoặc 
hữu lậu, vô lậu, hoặc hữu vi, vô vi, phải chăng có 
pháp nào không như mộng? 

Bạch đức Thê Tôn! Các pháp hoặc hữu lậu, vô 
lậu, hoặc hữu vị, vô vi, không có pháp nào không 
như mộng. 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao, trong 
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mộng có qua lại năm đường sinh tử chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! 

ŸÝô ông nghĩ sao, trong mộng có tu đạo, dùng tu 
đạo ây hoặc vướng nhơ, hoặc được sạch chăng? 

Thưa không, bạch Thê Tôn! Vì sao? Vì mộng 
không có thật sự, không thể nói nhơ sạch. 

Ý ông nghĩ sao, tượng trong gương thật sự có 
khởi tạo nghiệp nhần duyên, và do nhân duyên 
của nghiệp â ây mà đọa vào địa ngục, ngạ qui, 

, SúC sinh, hoặc làm người, trời Bốn thiên 
vương cho đến trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng 
xứ chăng? 

Tu- bô- đề đáp: Thưa không, bạch Thế Tôn! 
Tượng â ây không có thật sự, chỉ dối trẻ nít thì VIỆC 
ây làm sao có nghiệp duyên, do nghiệp duyên â ây 
sẽ đọa vào địa ngục cho đến sinh vào cõi trời Phi- 
hữu-tưởng Phi-vô-tưởng được! 

Tu-bô-đê! Ý ông nghĩ sao, tượng trong gương 
có tu đạo, dùng tu đạo ây hoặc vướng nhơ, hoặc 
được sạch chăng? 

Tu-bôồ-đề đáp: Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì 
sao? Vì tượng trong cương là không, không có 
thật sự, không thể nói là nhơ, sạch. 

Tu-bô-đẻ, ý ông nghĩ sao? Như trong hang sâu 
có tiếng vang, tiêng vang ấy có nhân duyên tạo 
nghiệp, do nghiệp duyên ấy hoặc đọa địa ngục 
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cho đến sinh cõi trời Phi-hữu-tưởng, Phi-vô- 
tưởng chăng? 

1U bồ-đề đáp: Thưa không, bạch Thế Tôn! 
Việc ây là không, không thật có âm thanh, làm 
sao có nghiệp duyên, do nghiệp duyên ấy đọa địa 
ngục cho đên sinh vào cõi trời Phi-hữu-tưởng 
Phi-vô-tưởng? 

Này Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao, tiếng vang ấy 
vả chăng có tu đạo, dùng tu đạo ấy hoặc vướng 
nhơ, hoặc được sạch chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Việc ấy không 
thật, không thể có nhơ, sạch. 

Tu-bô-đê, Ml ông nghĩ sao, sóng nắng chăng 
phải tướng nước, chăng phải tướng sông; sóng 
năng ây vả chăng có nhân duyên tạo nghiệp, do 
nghiệp duyên ây mà đọa vào địa ngục cho đến 
sinh vào cõi trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Nước trong sóng 
nắng ây rốt ráo không thể có được, chỉ dôi hoặc 
mắt người vô trí thì làm sao có nghiệp nhân 
duyên, do nghiệp ấy đọa địa ngục cho đến sinh 
cõi trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô- tưởng”. 

Tu-bô-đê! bếp ông nghĩ sao, sóng năng ấy có tu 
đạo, do tu đạo â ây 

hoặc vấy nhơ hoặc được sạch chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Sóng năng ấy 
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không có thật sự, không thể nói là nhơ sạch. 

Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao, thành Càn-thát-bà, 
như khi mặt trời mọc có thành Càn-thát-bà; đối 
với người vô trí nôi chỗ không có thành tưởng có 
thành, nôi chỗ không có quán xá tưởng có quán 
xá, nôi chỗ không có vườn tưởng có vườn; thành 
Càn-thát-bà ây vả, chăng có tạo nghiệp nhân 
duyên, do nghiệp ấy nên đọa địa ngục cho đến 
sinh cõi trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng chăng? 

Thưa không, bạch Thê Tôn! Thành Càn-thát- 
bà â ấy rốt ráo không thê có được, chỉ đối hoặc mắt 
người ngu, thì làm sao có tạo nghiệp nhân duyên, 
do nghiệp ấy đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời 
Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng! 

Này Tu-bô- đề! Ý ông nghĩ sao, thành Càn- 
thát-bà ấy có tu đạo, do tu đạo ấy hoặc vây nhơ, 
hoặc được sạch chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Thành Càn-thát- 
bà ấy không có thật sự nên không thể nói là có 
nhơ sạch. - 

Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao, vị thây huyền thuật 
huyền làm ra các vật hoặc là voi ngựa, trâu dê, 
trai gái v.v... Ý ông nghĩ sao, các vật huyền â ây có 
tạo nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy mà đọa địa 
ngục cho đến sinh cõi trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô- 
tưởng chăng? 
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Thưa không, bạch Thế Tôn! Vật huyễn hóa ấy 
không có thật sự thì làm sao có tạo nghiệp nhân 
duyên, do nghiệp ây nên đọa địa ngục cho đên 
sinh cõi trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng! 

Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao, các vật huyễn ấy 
có tu đạo, do tu đạo ây hoặc vây nhơ hoặc được 
sạch chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Vật huyễn ấy 
không có thật sự, nên không thể nói là nhơ sạch. 

Tu-bồ-đề! Ý ô ông nghĩ sao, như người của Phật 
biến hóa, người biên hóa â ây có tạo nghiệp nhân 
duyên, do nghiệp ây mà đọa địa ngục cho đến 
sinh cõi trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô-tưởng chăng? 

Thưa không, bạch Thê Tôn! Người biến hóa 
ây không có thật sự thì làm sao có tạo nghiệp 
nhân duyên, do nghiệp ây mà đọa địa ngục cho 
đến sinh cõi trời Phi-hữu-tưởng Phi-vô- tưởng. 

Tu-bô-để! Ý ông nghĩ Sao, người biến hóa ấy 
có tu đạo, do tu đạo ây hoặc vây nhơ hoặc được 
sạch chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Việc ấy không có 
thật nên không thể nói là nhơ, sạch. 

Phật bảo Tu- bô-đề: Ý ông nghĩ Sao, ở trong 
tướng không ấy có kẻ nhơ, người sạch chăng? 

Thưa không, bạch Thế Tôn! Trong ây không 
có sở hữu, không có người vấy nhơ, không có 
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người được sạch. 

Này Tu-bồ-đề! Nếu không có kẻ vấy nhơ, 
không có người được sạch, và vì nhân duyên ấy 
nên cũng không có nhơ, sạch là vì sao? Vì chúng 
sinh do chập ngã và ngã sở nên có nhơ, có sạch, 
chứ người thật thấy thì không nhơ, không sạch. 
Người thật thấy không nhơ, không sạch như vậy 
cũng không có nhơ, sạch. 

LUẬN: Hỏi: Ở nhiều nôi Phật đã đáp việc ấy, 
nay cớ sao Tu-bô-đề còn hỏi: 

Đáp: Nghĩa tuy một mà chỗ nhân duyên có sai 
khác. Nghĩa là hết thảy pháp, hoặc có Phật hay 
không có Phật thì thật tính của các pháp vẫn 
thường trú: Không, không có sở hữu, chắng phải 
Hiển Thánh làm ra. Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa vi 
diệu, khó lường khó hiểu, không thể lấy hữu 
lường mà biết được. Chư Phật, Hiền Thánh vì 
thương xót chúng sinh nên dùng mỗi mỗi ngôn 
ngữ, danh từ, thí dụ để nói cho họ hiểu. Người lợi 
căn thì hiểu ý Thánh nhân còn người độn căn thì 
mỗi mỗi sinh ra chấp trước. Chấp trước nôi ngôn 
ngữ, văn tự nên hoặc nghe nói không thì chấp 
trước không, nghe nói không cũng không thì sinh 
ra chấp trước; hoặc nghe nói pháp tịch diệt bặt 
dứt đường ngôn ngữ thì cũng lại chấp trước. Vì tự 
tâm không thanh tịnh nên nghe pháp của thánh 
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nhân cho là không thanh tịnh; như người mắt lòa 
nhìn ngọc trong suốt, thấy bóng con mắt lòa của 
mình trong ây liền. cho răng ngọc không sạch. 
Phật dùng môi mỗi nhân duyên thuyết pháp, 
chúng sinh thây có lỗi nên sinh nghi, nói răng: 
Nếu hết thảy pháp không, không cũng không, thì 
làm sao phân biệt có sáu đường? Vì thường sinh 
nghĩ nạn như vậy nên Tu- bồ-đề do thấy thời 
giảng kinh sắp hết, vì thương chúng sinh nên mỗi 
môi hỏi VỆ VIỆC ấy, Vì thế lập đi lập lại hỏi nhiều 
lần. Phật hứa khả ý ý của Tu-bô- đê. 

Hỏi: Tu-bô-để lấy có mà nạn không, cớ sao 
Phật hứa khả ý ấy? 

Đáp: Phật chỉ hứa khả Tu-bồ-đề nói “Các 
pháp không, thường trú dù có Phật hay không có 
Phật vân không sai khác”, chứ không hứa khả Tu- 
bồ-đề về vấn nạn: “Làm sao phân biệt có sáu 
đường”. Vì sao? Vì ông ấy vấn nạn để muốn phá 
tính Không vậy. Trong đây Phật giải chỗ nạn vân 
của Tu-bô-để răng: Người phàm phu không vào 
thánh pháp, chưa được thánh đạo, không biết tự 
tính Không có sở hữu, không khéo tu tập Không 
tam-muội nên phân biệt có sáu đường. 

Điên đảo là có bốn điên đảo. 

Ngu sĩ là vô minh ràng buộc vào ba cõi. 

Tuy không nói các phiền não khác nhưng hai 
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pháp điên đảo và ngu sĩ đều là hư dối không thật. 
Điên đảo tức là vọng ngữ hư dối, như nghiệp và 
quả báo từ điên đảo mà sinh ra. Vì căn gôc không 
có thật nên chúng sinh tuy nhiễm trước mà cũng 
chắc chắn không có thật; vì thế nên năm đạo đều 
không, chỉ có giả danh. 

Lại, ông nạn các Hiền Thánh. Các Hiền Thánh 
vì dứt điên đảo sai biệt nên có tên gọi khác nhau, 
vì điên đảo không có thật nên không có gì dứt, 
Lại, diệt mất không có sở hữu nên gọi là đứt. Nếu 
có thật pháp có thê dứt mà còn không có cách gì 
dứt được, huông nữa là điên đảo! Thế nên tất cả 
quả vị của Hiền Thánh đều không có sở hữu. Dứt 
điên đảo là quả Hiền Thánh, nên quả tức là dứt. 
Vì quả của tu đạo cũng đồng không có sở hữu, thế 
nên khi tu đạo, chắc chắn dùng Không, Vô tướng, 
Vô tác, vì đạo và quả phân biệt mà có Hiển và 
Thánh sai khác. Nay ở đây pháp không có sở hữu 
thật sự không thể có được; không có sở hữu thì 
làm sao có sai khác? Thế nên không nên vấn nạn. 

Ý Tu- bằ- đề muốn nói: Nếu chỉ vì điên đảo 
nên có thế gian, nếu đã có điên đảo thì cũng nên 
có sự thật, vì hư và thật đối đãi nhau! Thê nên 
hỏi: Chỗ phàm phu đăm trước phải chăng thật có 
sinh ra chấp trước, tạo nghiệp, và do nghiệp 
duyên ấy nên không giải thoát khỏi sáu đường 
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Phật đáp: Không. Vì sao? Trong đây Phật tự 
nói nhân duyên: Chỉ vì điên đảo nên sinh ra chấp 
trước; nếu không có điên đảo thì làm sao có thật 
pháp đối đãi nhau, cho đến thật sự mảy may 
không có, vì rốt ráo không có. 

Hỏi: . Đầy là thật nghĩa sở hành của chư Phật, 
tức là rốt ráo không, vậy rốt ráo không ấy chẳng 
phải thật ư? 

Đáp: Đây là đệ nhất nghĩa Không, cũng vì 
phảm phu điên đảo mà nói. Nếu không có điện 
đảo, cũng không có đệ nhất nghĩa; nêu cho răng 
điên đảo của phàm phu ít nhiêu có thật thì đệ nhất 
nghĩa cũng nên có thật! 

Hỏi: Nếu cả hai đều không thật thì làm thế 
nào được giải thoát? 

Như người tay nhơ lại rửa nước nhơ, làm sao 
sạch được? 

Đáp: Thật tướng các pháp rốt ráo không, đó là 
thật sự thanh tịnh bậc nhất. Vì có pháp điên đảo 
không thanh tịnh của phàm phu nên có pháp 
thanh tịnh này; không thê phá hoại, không thê đôi 
khác. Vì người đối với thật tướng các pháp sinh 
ra chấp trước, muốn sinh phiên não, nên nói pháp 
tính ây Không, không có sở hữu, do không có sở 
hữu nên 
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không thật. Tuy hai pháp đều không thật mà 
trong sự không thật có sai khác; như mười điều 
thiện và mười điều bất thiện, hai việc đều là pháp 
hữu vi nên hư dối không thật. Nhưng thiện và bât 
thiện có sai khác: Bất thiện là sát sinh v.v... nên 
đọa ác đạo; thiện là không sát sinh v.v... nên sinh 
CỐI tTỜI, Như bố thí và trộm cắp là hai việc, tuy 
đều là tâm chấp thủ tướng, hư dối không thật, mà 
cũng có sai khác. Như chúng sinh cho đên kẻ biết, 
kẻ thấy, không có sở hữu, mà bức não đối với 
chúng sinh thì có tội lớn và từ bị với chúng sinh 
thì có phước lớn. Như từ bị phá sân hận, bồ thí 
phá xan tham, tuy hai việc đều không thật mà có 
thê phá nhau. Thế nên Phật nói các pháp không 
có sở hữu căn bản chắc thật như máy lông. Đề 
chứng minh việc ấy nên Phật ví dụ: Như ở trong 
mộng mà hưởng thọ cải vui năm dục. 

Ý Tu-bồ-đề muốn nói: Nếu hết thảy pháp là 
rôt ráo không, không có tính sở hữu, cớ sao nay 
hiện có mắt thấy, tai nghe pháp? Vì thế mà Phật 
nói ví dụ như mộng: Như người ( do sức mộng nên 
tuy việc không thật mà mỗi mỗi có nghe, thấy: 
chỗ giận, chỗ mừng v.v... người thức ở một bên 
thì cũng không thấy gì. Như vậy, phàm phu do 
sức vô minh điên đảo nên vọng thấy có, còn 
Thánh nhân giác ngộ thì không thấy gì. Hết thảy 
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pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu vi, vô vi đều 
không thật; vì hư dối nên có nghe, thấy. Lại như 
trong mộng thấy qua lại sáu đường sinh tử, thây 
Tu-đà-hoàn cho đên A-la-hán, trong mộng không 
thật có các việc ấy mà mộng vẫn thấy; trong 
mộng không thật có sạch nhơ, nghiệp quả báo sáu 
đường cũng như vậy. Vì nhần duyên điên đảo nên 
tạo nghiệp; nghiệp và quả báo cũng không, chỉ vì 
trừ điên đảo mà gọi là đạo. Điện đảo không thật 
nên đạo cũng không thật. Tượng trong gương, 
tiếng vang, sóng năng cho đến như huyễn hóa 
cũng vậy. Phật hỏi ngược lại Tu- -bô- -đề: Trong 
pháp ầy có kẻ nhơ kẻ sạch chăng? Y Tu-bô-đê 
nói: Hêt thảy pháp vô ngã thì làm sao có kẻ nhơ, 
kẻ sạch; thê cho nên trả lời là không. Phật dạy: 
Nếu không có người chịu nhơ, sạch, vậy nên nhơ 
sạch cũng không có! 

Hỏi: Nếu phân biệt các pháp theo như trong 
A-ty-đàm nói thì có nhơ có sạch, chỉ người chịu 
nhơ chịu sạch không có: Phiền não ba độc là nhơ; 
ba môn giải thoát, các pháp trợ đạo là sạch? 

Đáp: Tuy có nói như vậy mà việc ấy không 
đúng. Vì nêu không có chúng sinh thì pháp nhơ, 
sạch thuộc về cái gì? Cũng không có người làm? 
Nếu không có người làm, cũng không có pháp 
làm, nên không trói không mở? Như người sợ bị 
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lửa đốt mà tránh xa, chứ chăng phải lửa tránh lửa. 
Chúng sinh cũng như vậy, sợ khô năm uân nên lìa 
bỏ, chắng 

phải khô lìa khổ. Nếu không có người nhơ, 
người sạch thì giải thoát cũng không có. 

Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên: Vì 
ở trong ngã và ngã sở mà chúng sinh chịu nhơ 
chịu sạch; vì ngã rôt ráo không có nên nhơ sạch 
không có chỗ trú; chỗ trú không có nên không 
nhơ, không sạch. 

Hỏi: Ngã tuy không có mà ngã kiến thật có, 
phảàm phu ở nôi đó khởi lên các phiên não? 

“Đập: Nêu không có ngã thì ngã kiến không có 
chỗ duyên; không có chỗ duyên thì làm sao phát 
sinh ngã kiến? 

Hỏi: Tuy không có ngã, song đối với năm uấn 
có tà hạnh cho là có ngã nên sinh ngã kiến, và 
năm uân là ngã, ngã sở? 

Đáp: Nếu cho năm uấn chắc chắn là nhân 
duyên sinh ra ngã kiến, vậy đối với năm uẫn của 
thân người khác cớ sao không sinh ra ngã kiến? 
Nếu đôi với thân người khác sinh ngã kiên thì là 
rồi loạn lớn! Thế nên ngã kiến không có nơi chỗn 
nhất định, chỉ vì điên đảo mà phát sinh. 

Hỏi: Nếu vì điên đảo mà phát sinh, thì cớ sao 
chỉ đối với thân mình sinh ra ngã kiến? 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 95 1425 


Đáp: Vì điên đảo cuồng quây nên không tìm 
sự thật của nó. Lại, từ sinh tử vô thi lại đây tự 
mình đôi với thân năm uấn tương tục mà sinh ra 
chấp trước, thê nên Phật nói chúng sinh tâm trụ 
vào chập ngã nên chịu nhơ, sạch. Lại, thật thấy là 
không có nhơ, không có sạch. Nếu ngã chắc chăn 
thây thật có thì nên có nhơ sạch, còn như thật mả 
thây thì không nhơ không sạch. Vì nhân duyên ây 
nên không nhơ không sạch, thấy không nhơ 
không sạch là thấy thật tướng các pháp. Lại vì đối 
với thật tướng các pháp không có chấp trước, thế 
nên không nhơ; thật tướng các pháp không có 
tướng có thê châp thủ, nên cũng không sạch. 

Lại nữa, đối với tám phân thánh đạo v.v.. 
không mà chấp trước, ây gọi là không sạch; trừ 
các phiền não như chấp trước điên đảo v.v..., ấy 
gọi là không nhơ. 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI SÁU: 
BÌNH ĐĂNG 
KINH: Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Thấy như thật là không có nhơ, không có 
sạch, thấy không như thật cũng không có nhơ, 
không có sạch. Vì sao? Vì hết thảy pháp tính 
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Không có sở hữu. Bạch đức Thê Tôn! Trong pháp 
không có sở hữu không có nhơ, không có sạch; 
trong pháp có sở hữu cũng không có nhơ, không 
có sạch; trong pháp không có sở hữu, có sở hữu 
cũng không có nhơ, không có sạch. Bạch đức Thế 
Tôn! Vì sao nói như thật là không nhơ, không 
sạch, nói không như thật cũng không nhơ, không 
sạch? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Vì các pháp ây là tướng 
bình đăng nên Ta nói sạch. Thê nào là các pháp 
bình đăng? Đó là như như, không khác, không 
cuồng, pháp tướng, pháp tính, pháp trụ, pháp vị, 
thật tẾ, dù có Phật hay không có Phật thì pháp 
tính ấy vẫn thường trú; ây gọi là sạch, vi đây là 
theo thê đế nên nói, chăng phải theo đệ nhất 
nghĩa. Đệ nhất nghĩa thì vượt qua hết thảy ngôn 
ngữ, âm thanh, luận nghị. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thê Tôn! Nếu 
hết tháy pháp là không, không, thể nói, như mộng, 
như tiêng vang, như sóng năng, như ảnh, như 
huyễn, như hóa thì Bỏ-tát làm thế nảo dùng pháp 
như mộng, như tiếng vang, như sóng năng, như 
ảnh, như huyễn, như hóa ấy? Căn gốc chắc thật 
không có thì làm sao phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, nguyện răng ta sẽ đầy đủ Thí 
Ba-la-mật cho đến Bát-nhã Ba-la-mật; ta sẽ đây 
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đủ thân thông Ba-la-mật, Thí Ba-la-mật, bốn 
thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn 
niệm xứ cho đến tám phân thánh đạo; ta sẽ đây đủ 
ba môn giải thoát, tám bội xả cho đến mười tám 
pháp không chung; ta sẽ đây đủ ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, các môn Đà-la- 
mi, các môn tam-muội; ta sẽ phóng hào quang lớn 
chiếu khắp mưƯỜi phương, biệt tâm các chúng sinh 
theo điều thích ứng thuyết pháp? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông nghĩ sao, các pháp 
ông nói đó như mộng, như tiếng vang, như sóng 
năng, như ảnh chăng? Năm thần thông, bốn niệm 
xứ cho đến tám phân Thánh đạo như huyễn như 
hóa chăng? 

Tùh- bồ- đề thưa: Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Nếu hết thảy pháp như mộng cho đến như 
hóa, thì Bô-tát làm thê nào hành Bát-nhã Ba-la- 
mật, vì mộng cho đến như hóa đều hư vọng, 
không thật? Bạch đức Thế Tôn! Không. nên dùng 
pháp hư vọng không thật, mà có thê đầy dủ sáu 
Ba-la-mật cho đến mười tám pháp không chung? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Pháp 
hư vọng không thật thì không thê đầy đủ Thí Ba- 
la mật cho đên mười tám pháp không chung: 
hành pháp hư vọng không thật ây thì không thê 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này 
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Tu-bồ-đề! Hết thảy pháp đều do ức tưởng, suy 
nghĩ, tạo tác, dùng pháp tạo tác và suy nghĩ ức 
tưởng ấy không thê được trí Nhất thiết chủng. 
Này Tu-bô-đề! Hết tháy pháp có thê làm trợ đạo, 
không thể tăng ích quả vị kia; nghĩa là các pháp 
ây không sinh, không xuất, không tướng. Bô-tát 
từ khi mới phát tâm lại đây làm các nghiệp lành: 
Hoặc bố thí, cho đến trí Nhất thiết chủng. Vì sao? 
Vì biết các pháp đều như mộng cho đến như hóa. 
Các pháp như vậy không đầy đủ Thí Ba-la-mật 
cho đến trí Nhất thiết chủng: không thê thành tựu 
được tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi 
Phật, được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Bỏ- tát làm các nghiệp lành như Thí Ba-la-mật 
cho đến trí Nhất thiết chủng, biết như mộng cho 
đến như hóa, cũng biết chúng sinh như đi trong 
mộng cho đến biết như đi trong hóa. Bô-tát không 
chấp thủ Bát- nhã Ba-la-mật là pháp có, dùng 
không, chấp thủ ấy nên được trí Nhất thiết chủng; 
biết các pháp như mộng, không có chỗ chấp thủ, 
cho đến các pháp như hóa, không có chỗ chấp 
thủ. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật là tướng không 
thể chấp thủ; Thiền Ba-la-mật cho đến mười tám 
pháp không chung là tướng không thế châp thủ. 
Bỏ- tát biết hết thảy pháp là tướng không thê châp 
thủ rôi phát tâm câu Vô thượng Chánh đăng 
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Chánh giác. Vì sao? Vì hết thảy pháp tướng 
không thế chấp thủ, không có căn bản chắc thật 
nên như mộng cho đến như hóa. Dùng pháp 
tướng không thế châp thủ không thể được pháp 
tướng không thể châp thủ, chỉ vì chúng sinh 
không biết không thây các pháp tướng như vậy, 
nên Bồ- tát câu Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, Bỏ- tát từ khi mới phát tâm lại đây có bồ thí 
gì đều vì hết thảy chúng sinh, cho đến có tu tập trí 
tuệ đều VÌ hết thảy chúng sinh, không vì thân 
mình. Bồ-tát không vì việc gì khác nên cầu Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, mà chỉ vì chúng 
sinh. Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật thấy 
chúng sinh không có chúng sinh, trú trong tướng 
chúng sinh, cho đến không có kẻ biết kẻ thây, trú 
trong tướng biết thấy, khiến chúng sinh xa lìa 
điện đảo, xa lìa rôi an trú trong tính cam lỗ; an trú 
trong ấy không có vọng tưởng; cho răng đó là 
tướng chúng sinh cho đên tướng kẻ biết kẻ thấy. 
Khi ây Bỏ-tát đều xả hết tâm động, tâm nhớ nghĩ, 
tâm hý luận; thường hành tâm không động, tâm 
không nhớ nghĩ, tâm không hý luận. Nhờ sức 
Phật ây nên Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật tự 
mình không có dính mặc, cũng dạy hết thảy 
chúng sinh khiến không được dính mặc. Ở đây là 
nói theo nghĩa thê đề, 
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chăng phải theo đệ nhất nghĩa. 

Tu-bô- đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Khi 
Thế Tôn được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, được các Phật pháp, do thế để nên được hay 
do đệ nhất nghĩa nên được? 

Phật dạy: Do thê đế mà nói Phật được pháp 
Ấy, chứ trong pháp â Ấy không có pháp có thể được 
và không CÓ nĐưỜi ây được pháp ây. Vì sao? Có 
người ây được pháp ây thì là có sở đắc lớn; dùng 
hai sở đắc ấ ấy thì không có đạo, không có quả. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
hành hai pháp ấy không có đạo, không có quả thì 
hành không hai pháp có đạo, có quả chăng? 

Phật dạy: Hành hai pháp không có đạo không 
có quả, hành không hai pháp cũng không có đạo 
không có quả. Nếu không có hai pháp và không 
có không hai pháp tức là đạo, tức là quả. Vì sao? 
Vì dùng pháp như vậy được đạo, được quả, hay 
dùng pháp như vậy không được đạo, không được 
quả, đều là hý luận. Trong các pháp bình đăng 
không có hý luận, tướng không có hý luận là 
tướng bình đăng của các pháp. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
các pháp không có tính sở hữu thì trong ây cái gì 
là bình đắng? 

Phật dạy: Nếu không có pháp có, không có 
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pháp không, cũng không nói tướng các pháp bình 
đăng, trừ bình đăng lại không có pháp khác, lìa 
ngoài tướng bình đăng của hết thảy pháp. Bình 
đăng là hoặc phảm phu, hoặc Thánh nhân không 
thể hành, không thể đến. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Cho 
đến Phật cũng không thê hành, không thể đến ư? 

Phật dạy: Các pháp ấy bình đắng. Hết thảy 
Thánh nhân đều không thể hành, cũng không thể 
đến; đó là các Tu- đà-hoàn cho đến A-la-hán, 
Bích-chi Phật, các Bô-tát và Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Phật 
là bậc có sức tự tại hành đối với tất cà pháp, vì 
sao nói Phật không thê hành, không thê đến? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Nêu chư Phật đôi với pháp 
bình đẳng có khác nhau thì ông nên hỏi như vậy. 
Nay người phàm phu bình đăng, các Tu-đà-hoàn 
cho đến A-la-hán, Bích-chi Phật, các Bồ-tát, chư 
Phật và thánh pháp đều bình đăng, một bình đẳng 
không có hai. Nghĩa là người phàm phu và Tu-đả- 
hoàn cho đến Phật, hết thảy pháp ấy trọn đều 
không thể có được. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
trong các pháp bình 

đẳng đêu không thể có được đây là phàm phu 
cho đến đây là Phật, như vậy thì người phàm phu, 
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Tu-đà-hoàn cho đến Phật không có phân biệt. 
Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Trong 
các pháp bình đăng, 

không có phân biệt đây là phàm phu, là Tu- 
đà-hoàn cho đến Phật. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu không có phân biệt 
những người phảm phu, Tu-đà-hoàn, Bích-chi 
Phật v.v... thì vì sao phân biệt có Tam bảo xuất 
hiện ở thế gian là Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng 
bảo? 

Phật dạy: Ý ông nghĩ sao, Tam bảo và các 
pháp bình đăng có khác nhau chăng? 

Tu-bô-đề đáp: Như con theo Phật được nghe 
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo cùng với các pháp 
bình đắng không có sai khác. Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo là bình đăng, pháp ấy đều không họp, 
không tán, không sắc, không hình, không đối, chỉ 
một tướng tức là vô tướng. Phật có lực ây nên có 
thể phân biệt xứ sở các pháp vô tướng: Đây là 
phàm phu, đây là Tu-đà-hoàn cho đên đây là 
Bích-chi Phật, đây là Bồ- tát, đây là chư Phật. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Chư 
Phật được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
không phân biệt các pháp nên biết đây là địa 
ngục, đây là ngạ quý, súc sinh, người, trời, trời 
Bồn thiên vương cho đến trời Tha hóa tự tại, trời 
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Phạm thiên cho đến trời Phi- hữu-tưởng Phi-vô- 
tưởng: là bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh 
đạo, là nội không cho đến vô pháp hữu pháp 
không, là mười lực của Phật cho đên mười tám 
pháp không chung chăng? 

Tu-bô-đề đáp: Không biết, bạch Thê Tôn! 

Vì thế, Này Tu-bô-đề! Nên biết Phật có ân 
lớn, Phật đối với các pháp bình đăng, không lay 
động, mà phân biệt các pháp. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Như 
Phật đối với các pháp binh đăng không lay động, 
người phàm phu đôi với các pháp bình đăng 
không lay động: Tu-đà-hoàn cho đến Bích-chi 
Phật cũng đối với các pháp bình đăng không lay 
động; nêu tướng các pháp bình đắng tức là tướng 
phàm phu, tức là tướng Tu-đà-hoàn cho đến chư 
Phật, tức là tướng bình đăng, nhưng nay các pháp 
mỗi mỗi tướng có sai khác: tướng sắc khác; tướng 
thọ, tưởng, hành thức khác; mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý khác; tướng đất khác; tướng nước, lửa, 
gió, không, thức khác; tướng tham dục khác; 
tướng sân nhuê, ngu si, tà kiến khác; tướng thiền 
khác; tướng tâm vô lượng khác, tướng định vô 
sắc khác. tướng bốn niệm xứ khác, cho đến tướng 
tám phần thánh đạo khác; tướng Thí Ba-la-mật 
khác, cho đến tướng Bát-nhã Ba-la-mật khác; 
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tướng ba môn giải thoát, mười tám 

không, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn trí không ngại, mười tám pháp không chung, 
tính pháp hữu vi, tính pháp vô vi tướng khác; 
tướng phảm phụ khác, cho đến tướng Phật khác. 
Các pháp có mỗi mỗi tướng khác, thì làm thế nào 
Bồ-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, phân biệt đối với 
tướng các pháp khác mà không khởi phân biệt? 
Nếu không khởi, thi không thê hành Bát-nhã Ba- 
la-mật? Nếu không hành Bát-nhã Ba-la-mật thì 
không thể từ một địa đến một địa? Nếu không thế 
từ một địa đến một địa thì không thể vào địa vị 
Bồ-tát? Nếu không vào địa vị Bô-tát thì không thể 
vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật? Vì 
không thê vượt qua địa vị Thanh-văn, Bích-chi 
Phật nên không thể đây đủ thần thông Ba-la-mật? 
Không thê đây đủ thần thông Ba- la mật nên 
không thê đây đủ Thí Ba-la-mật cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật, từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng 
dường chư Phật, ở chỗ chư Phật gieo trồng căn 
lành, dùng căn lành ây có thể thành tựu tuệ giác 
cho chúng sinh, nghiêm tịnh cối Phật? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Như lời ông hỏi, tướng 
các pháp ấy cũng là tướng phảm phu, cũng là 
tướng Tu-đà-hoàn cho đến Phật. 

Bạch đức Thế Tôn! Các pháp ấy mỗi mỗi 
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tướng khác nhau, nghĩa là tướng sắc khác cho đến 
tướng pháp hữu vi, vô vi khác, làm thế nào Bồ-tát 
quản một tướng mà không khởi phân biệt? 

Phật dạy: Này Tu-bô-đê! Y ông nghĩ sao, 
tướng sắc là không chăng? 

Cho đến tướng Phật là không chăng? 

Thật không, bạch Thế Tôn! 

Này Tu-bô-đề! Trong không, tướng mỗi mỗi 
pháp có thê có được chăng? Nghĩa là có thể có 
được tướng sắc cho đến tướng chư Phật? 

Tu-bô-đề thưa: Không có thê được. 

Phật dạy: Vì nhân duyên â ây nên biết trong các 
pháp bình đăng, chăng phải phảm phu, cũng 
chắng phải lia phàm phu, cho đến chăng phải Phật 
cũng chăng phải lia Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bình đăng â ây là pháp hữu 
vi hay pháp vô v12 Phật dạy: Chăng phải hữu vị, 
cũng chẳng phải pháp VÔ VI. VÌ sao? 

Vì lìa pháp hữu vi thì pháp vô vi không thể có 
được; lìa pháp vô vi thì pháp hữu vi không thể có 
được. Này Tu- bồ-để! Tính hữu vị, VÔ vị, hai pháp 
ây không hợp không tán, không sắc, không hình, 
không đôi, chỉ một tướng tức là vô tướng. Phật do 
thế để nên nói, chẳng phải do đệ nhất nghĩa đế, vì 
trong đệ nhất nghĩa không có thân hành, không có 
miệng hành, không có ý hành; cũng chắng lìa 
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thân, miệng, ý hành mà được đệ nhất nghĩa. Các 
pháp hữu vi, vô vi ây là tướng bình đăng, tức là 
đệ nhất 

nghĩa. 

Bô-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, đối với đệ 
nhất nghĩa không lay động mà hành việc của Bồ- 
tát, lợi ích chúng sinh. 

LUẠN: Tu-bồ-đề suy nghĩ: Phật đáp người 
thật thấy và người vọng thây không khác nhau, vì 
nhơ hay sạch đều thây không có. Suy nghĩ rồi hỏi 
Phật răng: Người thây thật không nhơ không 
sạch; người thấy không thật cũng không nhơ 
không sạch, vì hết thảy pháp tính Không có sở 
hữu. Trong không có sở hữu, không nhơ, không 
sạch, trong có sở hữu cũng không nhơ, không 
sạch. Vì trong không có sở hữu là đoạn diệt kiên 
cho nên chăng nên có nhơ sạch, trong sở hữu là 
thường kiến thì chắng nên có nhơ sạch. Nếu trong 

sở hữu chắc chăn là có, thì không từ nhân duyên 
mà sinh. Vì không từ nhân duyên mà sinh nên 
thường, vì thường cho nên không có nhơ, sạch. 

Tu-bồ- đề bạch Phật: Thật thây và không thật 
thây, nghĩa ấy thế nào? 

Phật dạy: Nhơ và sạch tuy không có tướng 
riêng có thê nói, song vì 

các pháp bình đăng nên gọi là sạch; nếu phân 
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biệt nói tướng nhơ sạch thì việc ấy không đúng. 
Vì hết thảy pháp bình đẳng nên ta nói là sạch. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Thật tướng các pháp là 
như như, pháp tính, pháp trụ, pháp vị, thật tế là 
bình đẳng. Bô-tát vào trong bình đăng ñ ây thì tâm 
không thương ghét. Pháp ây dù có Phật hay 
không có Phật vân thường trú. Các pháp tạo tác 
đều là hư vọng, thế nên nói pháp không có tạo tác 
dù có Phật hay không có Phật vân thường trú. 
Người nghe tâm liên. sinh ra chấp thủ tướng, chấp 
trước các binh đăng ấ ây; như người lây tay chỉ mặt 
trăng, kẻ không biệt chỉ xem ngón tay mà cho là 
xem mặt trăng. Thế nên Phật nói tướng các pháp 
bình đẳng cũng như vậy, đều là theo thế để mà 
nói. Thế đế chăng thật, chỉ vì muốn được việc nên 
nói; thí như lấy vàng đối cỏ, người không biết nói 
vì sao lây quý đôi hèn? Đáp răng: Vì tôi cần dùng 
nó. Nghĩa bình đăng ấy không thể nói; hết thảy 
ngôn ngữ, danh từ, âm thanh đêu dứt. Vì sao? Vì 
các pháp bình đăng, là tướng tịch diệt, không có 
hý luận, chỉ ở trong tâm tán loạn giác quán, vì có 
ngữ ngôn nên có nói. Tu-bồ-đề theo Phật nghe 
nói tướng các pháp bình đăng, hiểu được ý chỉ 
nên vì các hàng Bồ-tát mới phát tâm mà hỏi răng: 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp là không, 
không thể nói, như mộng cho đến như hóa, thì 
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Bồ- tát làm thế nảo ở trong, pháp không có căn bản 
ây mà sinh tâm nguyện răng: Tôi sẽ đầy đủ Thí 
Ba-la-mật cho đến sẽ vì chúng sinh như điều họ 
mong muốn mà thuyết pháp? 

Phật đáp bằng cách hỏi ngược lại Tu- bô-đề 
rằng: Bồ thí, cho đến môn Đàả-la-nI nói là bình 
đăng, thì các pháp ây chăng phải như huyễn, như 
mộng chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Thật vậy. Các pháp ấy tuy lợi 
ích mà không ra khỏi như mộng. 

Lại hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Mộng đều hư dối 
không thật, Bồ-tát vì cầu thật pháp nên hành Bát- 
nhã được Phật đạo, cớ sao lại hành pháp không 
thật; vì pháp không thật không thể hành Thí Ba- 
la-mật? 

Phật chấp nhận lời Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, 
đúng vậy! Pháp bố thí v.v... đều là do suy nghĩ II 
tưởng phân biệt mà sinh khởi, thành pháp có tạo 
tác, không được trú trong pháp như vậy mà thành 
trí Nhất thiết chủng. Tức thì thính chúng tâm sinh 
ra giải đãi. Thế nên Phật lại nóI: Hết thảy pháp ấy 
đều là nhân duyên trợ đạo; đối với pháp tà hạnh 
sai quấy, thì gọi là không thật; nếu chánh hành 
không sai quây, thì đó là pháp trợ đạo. Pháp ấy là 
trợ đạo, không phải là đạo quả... là pháp hữu vi, 
đạo cũng là hữu vi, đồng tướng nên giúp ích 
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nhau. 

Đạo quả là các pháp thật; không xuất, không 
sinh, một tướng là vô tướng, tịch diệt Niết-bàn; 
thế nên đối với Niết-bàn, pháp â ây không CÓ ĐØIÚp 
ích; như mưa đúng thời giúp ích cây cỏ, không 
giúp Ích hư không. Do vậy Bô-tát biết pháp trợ 
đạo và đạo quả ây, từ khi mới phát tâm lại đây tu 
các pháp lành bố thí VU biết đều là rốt ráo 
không, như mộng cho đến như hóa. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát biết thật tướng các pháp thì 
cần gì tu bố thí? 

Đáp: Trong đây Phật tự nói: Bồ thí v.v.. không 
đầy đủ thì không thể thành tựu tuệ giác cho chúng 
sinh. Bồ-tát trang nghiêm thân và dùng âm thanh 
ngôn ngữ, được sức thân thông của Phật, dùng 
các sức phương ‹ tiện mới có thể dẫn dắt chúng 
sinh. Thê nên Bô-tát vì thành tựu tuệ giác cho 
chúng sinh nên hành Thí Ba-la-mật, cũng không 
thủ tướng Thí Ba-la-mật hoặc có hoặc không có 
tướng, cũng không hý luận các pháp như mộng, 
chánh hành cho đên được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật không 
thể thủ tướng, cho đến mười tám pháp không 
chung cũng không thể thủ tướng. Vì biết hết tháy 
pháp là không thê thủ tướng cho nên phát tâm câu 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, nghĩ răng: 
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Hết tháy không có căn sốc không thê thủ tướng 
như mộng cho đến như hóa. Vì pháp không thê 
thủ tướng, không thể được pháp không thê thủ 
tướng, chỉ do chúng sinh không biết pháp ấy nên 
ta VÌ chúng sinh ây cầu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Bỏ-tát ây từ khi mới phát tâm lại đây, 
có bố thí gì đều vì chúng sinh, nghĩa là làm pháp 
lành bó thí vì hết thảy chúng sinh nên tu, chứ 
không vì thân mình. 

Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Không vì 
các việc khác mà cầu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, mà chỉ vì chúng sinh. Vì sao? Vì nêu 
Bồ-tát xa lìa tâm thương xót chúng sinh, chỉ hành 
Bát-nhã Ba-la-mật mà cầu thật tướng các pháp, 
thì hoặc bị rơi vào tà kiến, người ây chưa được 
Nhất thiết trí mà cầu việc Nhất thiết trí, tâm chưa 
nhu nhuyn nên bị rơi vào hai bên, khó được thật 
tướng các pháp. Thế nên Phật nói: Bồ-tát từ khi 
mới phát tâm, vì thương xót chúng sinh nên tâm 
chấp trước dân dân mỏng, không hý luận về rốt 
ráo không: nếu như bảo không thì có lỗi này, nếu 
chăng không thì có lỗi kia. 

Hỏi: Như các chỗ khác nói Bô-tát tự mình làm 
lợi ích, cũng làm lợi ích chúng sinh, cớ gì trong 
đây chỉ nói lợi ích chúng sinh, không nói lợi ích 
mình; vậy làm lợi ích mình, lợi ích người có lỗi 
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Đáp: Bô-tát hành các pháp lành đều vì hết 
thảy chúng sinh, điều ấy là thật. Các nơi khác nói 
tự mình làm lợi ích, cũng lợi chúng sinh là vì đối 

với người phàm phu nên nói lời ây, sau đó họ mới 
có thể dạy hành đạo Bỏ-tát. Người vào đạo có ba 
bậc hạ, trung và thượng. Bậc hạ chỉ vì tự độ nên 
hành pháp lành; bậc trung vì mình cũng vì người; 
bậc thượng chỉ vì người khác nên hành pháp lành. 

Hỏi: Việc ấy không đúng. Bậc hạ chỉ tự vì 
mình; bậc trung chỉ vì chúng sinh; bậc thượng vì 
lợi mình và lợi người; nêu chỉ làm lợi người, 
không thể tự làm lợi mình thì sao nói là bậc 
thượng? 

Đáp: Không phải vậy. Pháp của thế gian như 
vây: Tự cúng dường mình không có phước đức và 
tự hại thần mình cũng không mắc tội; vì lẽ â ấy, nên 
tự làm lợi mình mà hành đạo gọi là bậc hạ. Tất cả 
người đời chỉ vì tự lợi thân mình, không thê lợi 
người. Nếu tự vì thân mình mà hành đạo thì là sút 
giảm, vì tự ưa đắm mình. Nếu có thể tự xả cái vui 
của mình, chỉ vì chúng sinh nên hành pháp lành 
thì đó mới là người bậc thượng, vì khác với chúng 
sinh vậy. Nếu chỉ vì chúng sinh nên hành pháp 
lành mà chúng sinh chưa được thuân thục, thì 
cũng là đầy đủ tự lợi. Nếu lợi ích mình, lại cũng 
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vì chúng sinh, thì â ây là hành tạp hành. 

Người cầu Phật đạo có ba hạng: Một là chỉ ưa 
niệm Phật, tự cầu lợi mình, được thành Phật; hai 
là vì thân mình, cũng vì chúng sinh; ba là chỉ vì 
chúng sinh, người ây thanh tịnh hành đạo, phá 
được điên đảo chấp ngã. Bỏ-tát khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật không thây có chúng sinh cho đến 
không có kẻ biết kẻ thấy, an trú trong ấy kéo 
chúng sinh đưa đến trú trong tính cam lồ. Tính 
cam lỗ là hết thảy pháp trợ đạo. Vì sao? Vì hành 
pháp ây được đến Niết-bản, Niết- bàn gọi là tính 
cam lỗ. Trong tính cam lồ ấy các vọng tưởng 
chấp ngã v.v... không còn sinh trở lại. Bồ-tát 

tự mình được không dính: mắc, cũng khiến 
chúng sinh được không dính mắc, ấy gọi là lợi ích 
chúng sinh bậc nhất. 

Hỏi: Ở trên chỉ nói lợi ích chúng sinh nên 
hành đạo, đây cớ gì nói tự mình được không dính 
mắc và khiến chúng sinh được không dính mắc? 
Đáp: Vì bất đắc dĩ. Nếu tự mình không có trí tuệ 
thì làm sao làm lợi người? Thế nên trước phải tự 
mình được có trí tuệ không dính mắc rồi sau mới 
dạy người. Nếu công đức có thê đem cho người 
khác như của cải v.v.. thì chư Phật Bồ-tát đã đem 
công đức cho chúng sinh cho đến những người 
oán tặc như Đề-bà-đạt-đa v.v.. vậy sau mới tự 
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mình tu tập công đức. Nhưng việc ây không thể 
làm được; không thê mình làm mà người khác 
được công đức. Đây cũng là nói theo thế tục để, 
chắng phải theo đệ nhất nghĩa, vì trong đệ nhất 
nghĩa không có chúng sinh, không có một, không 
có khác, không có phân biệt các pháp tướng. 
Trong đây nói không có chỗ dính mắc. 

Lại nữa, như trước đã nói, tướng không thê 
nói là đệ nhất nghĩa. Ở đây tướng có thể nói là thế 
tục. 

Tu-bô- đề hỏi: Phật ở đạo tràng được pháp là 
dùng thế đề mà được hay dùng đệ nhất nghĩa để 
được? Ý Tu-bô-đề là: Nếu dùng thế đế được thì 
hư dối không thật: nếu dùng đệ nhất nghĩa đề 
được thì trong đệ nhất nghĩa không có được, 
không có người được, nên không thể nói, không 
thê lãnh thọ? 

Phật dạy: Vì theo ngôn ngữ. thế tục nên nói 
Phật được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, 
trong ấy không có người được, không có pháp 
được. Vì sao? Vì nếu người ấy được pháp ấy tức 
là có hai pháp, mà trong hai pháp thì không có 
đạo, không có quả! Hai pháp là Bỏ-tát và được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, hai pháp như 
vậy đều nói theo thê để. Nếu là hai thì Phật pháp 
đâu được không hư dối? Nếu có người không 
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được đệ nhất nghĩa mà chỉ do hai pháp phân biệt, 
thì đó là hư vọng. Chư Phật, Bôồ-tát do được đệ 
nhất nghĩa nên vì độ chúng sinh mà khiến được 
đệ nhất, tuy phân biệt các pháp mà chắng phải hư 
VỌNE. 

Tu-bồ-đề hỏi: Nếu dùng pháp hai thì không có 
đạo, không có quả; nay dùng pháp không hai nên 
có đạo, có quả chăng? 

Phật dạy: Pháp hai không có đạo không có 
quả; pháp không hai cũng không có đạo không có 
quả. 

Hỏi: Chỗ khác nói, pháp hai là pháp phàm 
phu, pháp không hai là pháp Hiển Thánh, như 
phẩm pháp môn Vào không hai nói ở kinh Tỳ- 
ma-la-cật? 

Đáp: Pháp không hai là pháp chân thật của 
bậc Thánh. Hoặc có Bồ- 

tát mới phát tâm chưa ngộ được thật tướng các 
pháp, nghe pháp không hai ấy liền thủ tướng sinh 
ra chấp trước, nên hoặc khen ngợi, hoặc chê bai 
pháp không hai. 

Lại, Phật ngăn chặn hai bên mà nói trung đạo; 
nghĩa là chăng phải hai, chắng phải không hai. 
Pháp hai gọi là mỗi mỗi tướng sai khác, pháp 
không hai gọi là một tướng không. Vì một tướng 
không ấy phá mỗi mỗi tướng sai khác, phá xong 
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lại bỏ luôn tướng không hai; ây tức là đạo, là quả. 
Vì sao? Vì các Hiền Thánh tuy tán thán pháp 
không hai, song không chấp trước rằng dùng pháp 
ây mà được đạo được quả, hay dùng pháp ây 
không có đạo không có quả, tức là hí luận; mà 
không hí luận là pháp bình đăng. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Nếu các pháp không có 
tính sở hữu thì làm thế nào bình đăng? 

Phật dạy: Như lìa hữu tính và vô tính nên giả 
gọi là bình đẳng. Nếu Bồ-tát không nói hết tháy 
pháp có, không nói hết thảy pháp tính, không nói 
hết thảy pháp tướng, để chỉ bày cho chúng sinh; 
cũng không nói không có pháp, không có pháp 
tính, không có pháp tướng, để chỉ ,Dày cho chúng 
sinh; cũng không nói lìa hai bên ây lại có tướng 
bình đăng. Đối với hết thảy chỗ không thủ tướng 
bình đẳng cũng không lo buôn nói răng không có 
bình đăng mà không ngại tu các pháp thiện; ây 
øỌI1 là các pháp bình đắng. 

Lại nữa, các pháp bình đăng là vượt qua hết 
thảy pháp. 

Hỏi: Trước đây mọi nơi đều nói các pháp tức 
là tướng bình đắng, bình đăng tức là thật tướng 
các pháp, tên khác mà nghĩa đồng; như sắc như 
như, chăng phải sắc chẳng phải la sắc, nay cớ sao 
nói bình đăng vượt qua hêt thảy pháp? 
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Đáp: Hết thảy pháp có hai thứ: Một là thể của 
sắc pháp v.v..., hai là hành trong sắc pháp; Thánh 
nhân hành chân chánh, phàm phu hành tà vạy. 
Trong đây nói bình đăng là nói vượt ra bên 
phàm phu chứ không nói ra ngoàải sắc pháp v.v.. 
Lại, bình đăng không. thê hành, không thể đến. 

Bây giờ Tu- bô-đề kinh ngạc hỏi: Phật cũng 
không thê hành, không thể đến ư? ÝY Tu-bỗ-đề là 
pháp ây tuy sâu xa, vi diệu, khó hành, song việc 
đó Phật có thê hành được? 

Phật đáp: Từ Tu-đà-hoàn cho đến Phật đều 
không thể hành, không thê đến. Ý Phật là, ba đời 
mười phương Phật không thê hành, không thể 
đến, huống nữa là một đức Phật, vì tính bình đăng 
tự nó như vậy! 

Tu-bô-đề hỏi: Phật có sức tự tại hành đối với 
hết thảy pháp và có 

trí tuệ không ngại, không chỗ nào không đến, 
cớ sao nói Phật không thể hành, không thê đến? 

Phật đáp: Nếu Phật với bình đẳng khác nhau 
thì nên có vân nạn cớ sao không thế hành, không 
thê đến. Nay phảm phu bình đăng, Tu-đà-hoàn 
bình đăng, Phật bình đắng, đều là một bình đẳng, 
không hai, không phần biệt. Phàm phu cho đên 
Phật, tự tính Không thể hành trong tự tính, không 
thê đến trong tự tính, mà tự tính nên hành trong 
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đăng sai khác, thì Phật nên hành bình đăng. 
Nhưng vì Phật tức là bình đắng nên không hành, 
không đến chẳng phải vì trí tuệ ít. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Nếu bình đăng, thì phàm 
phu cho đến Phật không thể được khác nhau, nên 
nay phàm phu và Thánh nhân không thể có sai 
khác? Phật hứa khả cầu của Tu-bô-đê hỏi: Trong 
bình đẳng không có sai khác, mà vì theo thê đê 
nên đối với phảm phu có sai khác. 

Tu-bô-để hỏi: Nêu phàm phu cho đến Phật 
không có sai khác, thì vì sao hiện có Tam bảo 
khác nhau ở giữa thế gian làm lợi ích cho chúng 
sinh? 

Phật đáp: Bình đăng tức là Pháp bảo; mà Pháp 
bảo tức là Phật bảo và Tăng bảo. Vì sao? Vì khi 
chưa được pháp bình đăng thì không gọi là Phật; 
khi được pháp bình đăng rồi nên gọi là Phật. Và 
vì được pháp bình đăng ây nên phân biệt có Tu- 
đà-hoàn v.v... sai khác. 

Tu-bồ-đề lãnh thọ lời Phật dạy: Pháp ây đều 
không hợp, không tán, không sắc, không hình, 
không đối, chỉ một tướng là vô tướng. Duy chỉ có 
Phật mới có lực đôi với Không, Vô tướng mà 
phân biệt đây là phảm phu, đây là Thánh nhân. 

Này Tu-bô-đê! Nêu chư Phật không phân biệt 
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có pháp ấy, thì làm sao biết địa ngục cho đến 
mười tắm pháp không chung! 

Hỏi: Như mặt trời mọc không thể làm cho chỗ 
cao thành thấp, chỗ thấp thành cao, mà chỉ có thể 
chiếu sáng vạn vật khiên người có mắt thấy biết. 
Chư Phật cũng như vậy, không thế chuyên. tướng 
các pháp thế này ra thê khác, chỉ dùng Nhật thiết 
trí chiếu TỐ, VÌ "gƯỜI diễn nói cho họ biết; cớ sao 
ông nói nếu không phân biệt các pháp thì làm sao 
biệt có địa ngục cho đến mười tám pháp không 
chung? Như nay mắt hiện thấy có súc sinh v.v.. 
người đều biết rõ, cần gì Phật nói? 

Đáp: Phật tuy không làm ra các việc xâu, tốt 
mà diễn nói việc tôt xâu để chỉ bảy cho người. 
Song hiểu biết có hai: Một là người phàm phu 
hiểu biết một cách hư VỌng; hai là hiểu biết một 
cách như thật. Tướng súc sinh v.v... là phàm phu 
hiểu biết hư vọng: Phật vì hiểu biết thật tướng nên 
nói Phật không phân biệt các pháp, cớ sao biết có 
địa ngục v.v... 

Lại nữa, pháp của chư Phật, tướng thường tịch 
diệt, không có hý luận. Trong đây nêu phân biệt 
có tướng địa ngục v.v... thì không gọi là tướng 
tịch diệt, không hai, không có hý luận. Nên biết, 
tuy Phật biết tướng tịch diệt, không hai, cũng có 
thể từ trong tướng tịch diệt phân biệt các pháp mà 
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không rơi vào hý luận. Lìa thật tướng các pháp thì 
tuy mắt thây súc sinh v.v.. cũng không thể như 
thật biết tướng đó. Như trâu, sừng, chân, đuôi, các 
phân â ây hòa hợp có tướng trâu sinh ra là một, các 
phần kia là nhiều. Trâu là một, một không thể làm 
nhiêu, nhiều không thể làm một! 

Có người nói: Nói vậy là sal, vì trừ các phần 
ra nên còn có trâu, có sức cử động, có thể thấy 
được. Các phân của trâu hòa hợp sinh ra, mà trâu 
không khác với các phân ấ ấy. Vì sao? Vì thấy các 
phân ấy hợp lại gọi là thây trâu, chứ không thây 
vật khác mà gọi là thây trâu. Khác là phá một, 
một là phá khác, chăng một chắng khác là phá 
một, khác. Nếu không có một, khác thì làm sao có 
chắng một, chăng khác? Nếu vào trong các pháp 
bình đăng thì bấy giờ mới như thật biết được các 
pháp, không nói hai đế, thì làm sao khéo nói 
tướng súc sinh v.v... Nghĩa là đối với pháp bình 
đăng bắt động mà phân biệt các pháp. 

Bất động là khi phân biệt các pháp không 
chấp trước tướng một, tướng khác. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Như Phật đối với các 
pháp bình đăng bất động, Bích-chi Phật đối với 
các pháp bình đăng cũng bất động. Vì sao? Vì 
tướng chư Phật bình đăng cho đến tướng phàm 
phu cũng bình đắng? Bạch đức Thê Tôn! Nếu như 
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vậy thì Phật làm thế nào phân biệt các pháp: Sắc 
khác, tính sắc khác; tính thọ khác, cho đến tính 
hữu vị, vô vi khác; nếu không phân biệt các pháp 
khác, thì Bồ-tát khi hành Bát-nhã, không được từ 
một địa đến một địa, cho đến làm nghiêm tịnh cõi 
Phật? 

Phật dạy: Ý ông nghĩ sao, suy tìm tướng sắc là 
không chăng? 

Bạch đức Thế Tôn! Thật không. 

Trong không có pháp khác chăng? 

Thưa không. Vì sao? Vì rốt ráo không. VÌ trí 
tuệ vô tướng có thể hiểu được thì trong ây làm 
sao có tướng khác? 

Này Tu-bô-đề! Nếu trong không, không có 
tướng khác, không là thật thì ông vì sao đối VỚI 
không, phân biệt tướng các pháp mà vẫn nạn? 
Trong rôt ráo không, không cũng không thể có 
được, mỗi mỗi tướng cũng không thể có được, CỚ 
sao ông đem các không môi môi tướng mà vẫn 
nạn? Do nhân duyên ấy, nên biết, trong các pháp 
bình đăng vì không có phân biệt nên không có 
người phàm phu, chỉ vì người phàm phu không 
phải là thật tướng, cũng không lìa thật tướng, mà 
thật tướng phảm phu tức là tướng Thánh nhân. 
Thế nên nói không chỉ phàm phu không ha phàm 
phu, cho đến Phật cũng như vậy. 
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Tu- bồ- đề vì tướng bình đăng mà có lợi ích lớn 
nên muốn biết tướng nhất định của bình đẳng mà 
hỏi Phật: Tướng bình đăng ấy là hữu vi hay vô 
v1? 

Phật dạy: Chắng phải hữu vị, cũng chắng phải 
vô vi. Vì sao? Vì nêu là hữu vi thì đều là pháp tạo 
tác hư vọng: nếu là vô vi thì pháp vô vi không có 
sinh, trụ, diệt, cho nên không có pháp! Vì không 
có pháp nên không được gọi là vô vi, mà nhần 
hữu vi nên có vô vi! Như trong Kinh đây nói: Lìa 
hữu vị, thì vô vĩ không thể có được, như lìa dài 
không có ngắn; đó là nghĩa đối đãi. 

Hỏi: Pháp hữu vi là vô thường, pháp vô vi là 
thường, cớ sao nói lìa hữu vi thì vô vi không thể 
có được? 

Đáp: Vì pháp vô vi không có phân biệt nên 
không có tướng. Nếu nói tướng thường thì không 
được nói là không có tướng! Phá pháp hữu v1 nên 
gọi là vô vi, chứ không phải là có pháp vô vi 
riêng biệt. Như người bị nhốt trong lao ngục nên 
đục vách thoát ra. Chỗ. vách đục trồng là trống 
không, chứ không có trống không nào khác. Chỗ 
trồng không. ây cũng chăng từ nhân duyên mà 
sinh; pháp vô vI cũng như vậy. Trong pháp hữu vi 
trước có tính hữu vi, mà phá hữu vị tức là vô vIÌ 
Thế nên nói, lìa hữu vi thì vô vi không thể có 
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được. Tính hữu vi, vô vi ây đều không hợp, 
không tán, chỉ một tướng tức là vô tướng. Phật 
theo nghĩa thế đề nên nói việc ấy, chắng phải theo 
đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì Phật tự nói nhân duyên: 
Trong đệ nhật nghĩa không có thân hành, miệng 
hành, ý hành. Pháp hữu vi, vô vị bình đẳng ầy, 
cũng không chấp trước tướng một, nên Bồ-tát đối 
với đệ nhất nghĩa bất động. mà làm lợi ích chúng 
sinh, vì sức phương tiện nên dùng mỗi mỗi nhân 
duyên vì chúng sinh thuyết pháp. 


+ 


